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Xã luận 


PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỰI 
KẾ H0APH NHÀ NƯỚC NĂM 1982 


HÚNG ta bước 0ào năm 1982 ouới những nhân tố mới dang hình thành pà 
phải triền trong các ngành kinh lễ uới những kết quả đáng phãn khởi của 
phong trào thí đua lập thành tích chảo nung Đại hội Ý của Đảng. Năm 1982 là 
nam đầu tiên thực hiện Nghị quuết Đại hội thứ V của Đảng, năm thứ hai của kế 
hoạch 5 năm thứ ba 1981 — 1985. Phát huụ !háng lợi đã đạt được, khai Lhác tốt hơn 
nữa những nhên tố mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quản d quuếi tâm 0uươn lên, 
phần đấu thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhd nước năm 1952, dưa sự Tôn án râu 
dự ng chủ nghĩa xã đủ ở nước ta từng bước tiền lên. 


_* 


Năm 1981, trong diều kiện những khó khăn 0à mất cân đối lớn của nền kinh 
tế liếp tục bộc lộ một cách gau gái, nhờ sự cố gắng to lớn của các ngành, các 
cấp, các đơn DỊ cơ sở 0à sự chuuền biến bước đầu trong công lắc quản lý kinh 
tế, nhân dân cả nước ta đã đạt được những tiến bộ mới về xây dựng kinh 
tế cũng như về bảo đảm đời sống nhân dân. Nhiều nhân lỗ mới đang 
phát triền, nhất ld trong sản xuất nông nghiệp. Nong nghiệp đạt được thẳng 
lợi 0ê nhiều mặt, cd trong sản xuất lương thực, câu cóng nghiệp 0à chăn nuồt. 
xản lượng tương thực đạt trên 15 triệu tăn, mức cao nhất từ trước tới nau. Công 
lúc huy động lương thực 0à thu mua nông sản có nhiều tiền bộ. Trong công 
nghiệp, nhiều xí nghiệp đã chủ động khai thác nguyên liệu lừ nông sản, lâm sản, 
hải sản 0à lận dụng phế liệu, phế phầm, tiếp tục giữ nững 0à phát triền sản 
xuất, Ttều công nghiệp 0à thủ công nghiệp của nhiều dịa phương phái triền khú. 
Còóng tác xâu dựng cơ bản đã tập trung hơn trước Uào những cóng trình trọng 
điềm. Ngành giáo dục bắt đầu thực hiện chương trình cải cách gido dục. Do 
nòng nghiệp được rùa, nhụ cầu tương thực trong nông thôn chrược bảo cảm tốt 
hơn trước kề cả những nơi trước đâu thường gặp khó khăn. Dối Uởi công nhân 
giên chức, hà nước ta dã 0à đang thực hiện những biện pháp nhằm giảm bớt 
khó khăn trong đời sống. 


Những thành tựu của năm 1981 cũng như của những năm trước (l& khẳng 
định đường lỗi chung uà đường lối kLnh tế của Đảng trong suối thời kỳ quả độ 


Hến lên chủ nghĩu +ã liệt là đúng đẳn bà sáng tạo, đồng thời chứng mính sức 
mạnh làm chủ lập thê của nhán đàn lao đọng nước fa. Chính là dưới ánh sáng 
đường lối của Đảng, những chủ trương, chính sách mới của Đảng 0ẻ Nhà nước 
mù nhân đân ta Ø nhiều địa phương đa tự lực 0ươn lên, sảng lạoe ra những cách 
làm tð!, khơi dậu được nhiêu năng lực tiềm tàng, thu được nhiều kết quả đáng 
phần khởi. Nông nghiệp được mùa, có những tỉnh lớn đại năng suất 0ê sản 
lượng cao hơn hẳn những năm trước, đó là hẽt quả tồng hợp của ba cuộc eách 
mạng được liến hành trong nòng thôn từ trước đến na Đà là kết quả trực tiếp 
của Điệc khoán sản phầm đến người lao động. Việc bước đầu mở rộng quụuền chủ 
động trong sản xuất kinh doanh của xí nghiệp cóng nghiệp cùng 0ới oiệc thực 
hiện chế độ trả lương theo sản phầin 0à úáp dụng các hình thức tiền thưởng đã 
tạo ra cho xí nghiệp cách làm ăn mới, thúc đầu công thân 0iên chức ra sức đầu 
mạnh san xuất, ĐÌ lợi ích của Nhà nước, của tập thề 0à lợi ích của từng người 
lao động. Việc thực hiện các nghị quuết 0ề phản phối lưu thông đã đem lại những 
kết quả tích cực, bước đầu phát huụ tác dụng của các đòn bầu kinh tế, khắc 
phục một bước tính chất bao cấp của cơ chề phân phối trước đâg.. 

Tuụ 0ậu, điều đáng quan tàáin là còn nhiều mặt kề hoạch dạt thấp, như sản 
Itrợng điện, than, +ỉ măng, gỗ, gạch, ngói, ải, chiếu cói..., khối lượng hàng 
xuấi khầu cũng 0uậu ; ngành 0ận tải quá non gếu ; công tác phân phối lưu thêng 
đang có những điền biến phức lạp, Uiệc nắm nguồn hàng công nghiệp 0à một sõ 
nông sản nguyên liệu còn uếu, Oiệc quản lý ái tư, hàng hóa có nhiều $Ơ 
hở, anh hương lớn đến cân đối giữa cùng 0à cầu Đề hàng hóa. Tủi chỉnh, tiền 
tệ còn mất cân đối lớn. Công tác quản lý kính tế, tò chức, chỉ: dạo thực hiện đã 
có mội số cố gắng 0à tiền bộ, nhưng nhìn chung, 0ẳn còn nhiều khuuết điềm, 
chưa tập trung sức 0ào những mục liêu chủ 0gêu của kế hoạch, kỷ luạt kế hoạch 
chưa được đề cao, nhiều mắc mứu trong quan hệ giữa ngành 0à cấp chưa được 
giải quuết lối, các xí nghiệp, hợp tác +ã chưa được thạt sự chủ động trong sản 
xuất, kinh doanh. 

Bài học quan trọng có thề rút ra từ thực tiền của niệc thực hiện những 
nhiệm Đụ RÌnh lế 0à kế hoạch Nhà nước nàn 1981 là : thấu suốt đường lốt của 
Đảng, nắm Dững tình hình thực tế của từng ngành, từng dịa phương Đà cơ Sở, 
bận dụng đúng dân đường lối 0a các chủ trương, chính sách của Đảng 0à Nhà 
nước, đồi mới một cách cơ bản cơ chế quản lỤ 0à kš hoạch hóa, thì nhãt định 
lim ra được cách dị đừng đề khai thác mọi tiềm năng, 0ượi qua khó khăn, ồn 
dị nh: Đà phát triền kinh lẽ. _ 

Trong chặng đường đầu tiên của quá trình từ sản xuất ấR¿ lên sản xuấi 
lớn +ã hội chủ nghĩa, nền kinh tế bốn ràt non yêu chưa Lhề khác phục ngau được 
những mặt không cản tối ; không những thế, chúng ta lại buộc phải dành mội 
phần lực tượng đề đối phó 0Uới chiến lược phá hoại nhiều mặt chống nước f4 của 
bọn bành trướng bq quuền Trung-quốc câu kết Uới tễ quốc Àf0, cho nẻn, lrong 
kinh tế 0d đời sống, còn nhiều khó khăn tà điều khóng tránh khỏi. Bình t(nh, 
Sang suối, nhận rõ thực trạng của nên kinh tế, Đững lòng tin ở đường lỗi của 
Đăng bà quuết tầm thực hiện đâu đủ các chủ trương, chính sách của Đẳng Đà 
Nhà nước, không dao động, chùn bước trước khó khan, đó ld một yêu cầu hàng 
đầu đối Đới mỗi cán bộ, dạng Diên trong tình hình hình tế hiện ngự. 


* 


Năm 1989, nhiệm 0ụ kinh lễ 0à Kế hoạch Nha nước tược đề ra nhằm thực 
hiện chiến lược kinh tế chung của những năm 80, /¿: đứưa nông nghiệp 


mội bước lên sản xuấi lớn +aả hội chủ nghĩa 0ớt nội dụng chủ yêu là làm chủ 
tậ p thề đõi oới ruộng: đãi 0à lao động ; quy hoạch phan oùng nông nghiệp cả 
nước ; phản công lao động xả hội trên quy mô lớn nhằm sử dụng hết lao đọng, 
khat thác hàng chục triệu héc ta đái ruộng, đãi rừng 0à mở mạng ngành, nghề 
một cách đèêu khắp, hình thành một bước các 0ùng sản xuất tập trung, các loại 
huyện nông — công nghiệp. ĐL liên 0uới phát triền nông nghiệp 0à trên cơ sở phát 
triền nông nghiệp, xà dựng hợp lý các ngành 0à khú Đực công nghiệp, mở 
mang giao thông 0ận tải, xâu dựng từng bước cơ cấu hạ tàng, đàu mạnh cái tạo 
+a hội chủ nghĩa, sắp rép lại kinh tế, kếi hợp phái triền theo chiều sâu uới 
phát triền theo chiều rộng ; ứng dụng tiến bộ khoa học — kỹ thuật. Hình thành 
cơ cấu mới 0à thế cân đối mới giữa công nghiệp Ua nóng nghiệp, giữa kinh tế 
trung ương 0à kinh tế địa phương, giữa §ản xuấi, xâu dựng Đà giao thông 0àn 
tải, giữa lích lũụ 0à tiêu dùng, giữa xuất khầu 0à nhập khầu. Đằng cách đó, 
uửừa ền định 0à cải thiện một bước dời sống nhàn dân, giải quuết tối nhụ cầu 
trước mái, 0ừa tạo cơ $sở 0à điều kiện cho bước phát triền sau năm 1998: đầu 
mẹạnh sự nghiệp công nghiệp hóa tả hội chủ nghĩa trên quụ mô lớn, xâu dựng 
cơ cấu công — nông nghiệp hiện đại mà nòng cối là hệ thống công nghiệp nặng 
tương đối phát triền. 

Nhiệm vụ cơ bản của kể hoạch Nhà nước năm 1982 /d: nêu cao 
tLnh thần tự lực tự cường, phát huụ cao độ tính chủ động sảng tạo của các 
ngành, các địa phương, nhất là của cơ sở, phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, phát huy phong trào cách mạng sàu rộng của quần chúng, 
thực hiện phương chàm rung tương pà địa phương cùng làm, Nhà nước 0à 
nhân dàn cùng làm, quyết làm tạo ra mỌI sự chuuền biến mới, mạnh mẽ Irong 
toàn bộ nền kinh lế ouà đời sống nhàn dàn, Trong khí dầu mạnh sự nghiệp xâu 
dựng kinh tế, cần kẽ! hợp chặt chẽ kinh lế 0ới quốc phòng, quốc phòng uới kinh 
tế, uửa bảo đảm các như cầu 0è phòng thủ đất nước, củng cố quốc phòng 0à an 
ninh, 0uừa phát huu khả năng của các lực lượng 0ũ trang tham gia Tàu dựng 
kinh tế, tăng thêm sản phầm cho rũ hội: 

Từ năm 1989, chúng ta liếp tục thực hiện uiệc sắp Xếp lại kinh tế, chú 
gắu ld giải quuết đúng đến mỗi quan hệ giữa nông nghiệp ðà công nghiệp, bố trí 
lại các mặt sản xuất 0a +aâu dựng, lao động Đà dan cư, phân phối lại thu nhập 
quốc đàn, sử dụng tốt các thành phần kính lế trên cơ sỞ giữ Dững Oai trò lãnh 
dạo của kinh tế quốc doanh. 

Trẻn quan diềm lấy việc dưa nông nghiệp lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa làm tiêu điềm đề xây dựng cơ cấu công — nông nghiệp hợp 
lý, tái cả các ngành kinh tế, nhất là cóng nghiệp, giao thông Dân lải Đà xâự - 
dựng cơ ban phải tàn dụng mọi khả năng của mình nhằm phục Dụ trước hết 
cho nông nghiệp, bảo đảm sự cân dối, đồng bộ cho các mục tiêu chủ yếu trong 
nông nghiệp. Chúng ta phải tập trung cao độ cho sản xuất lương thực, 
thực phầm, đầu mạnh sản xuấi lúa, màu, rau đậu các loại (nhất là đậu lương), 
lạc, mía, đường 0à cá đề giải quuết 0uấn dề ăn. Từng địu phương, nhất là từng 
huuện, phải có chương trình lương thực, hình thành một cơ cầu sản xuất 0à 
tiêu dùng lương thực phù hợp uới đặc điềm của mình đề tự giải quuẽt nhu cầu 
lương (thực ; thực hiện cân đối lương thực trên địa bản huuện. Phát triền mạnh 
các câu công nghiệp ngắn ngàụ, nhãt la đậu tương, lạc, mía, thuốc ld, đau, cói. 
Đôi uới câu công nghiệp dài ngàu, chủ yều là tập trung thâm canh, khai thác tôi 
điện tích hiện có, chủ trọng cả phê, cao su, chè, phát Iriền mạnh trồng đâu nuôi 
tâm uà những câu có sợi khác như bỏng, bông gòn, lanh, dứa dại... đề lừng bước 
giải quuết nhu cầu 0ề mặc. 


Vạ công nghiệp, phải phái huụ mọi tiềm năng, đặc biệt là tiềm năng 
ngruyen liệu trong nước 0à năng lực sản xuất hiện có của công nghiệp Đà liều, 
công nghiệp, thủ công nghiệp, ra sức đầu mạnh sản xuãi hàng tiêu dùng, nhất 
tả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đối 0ới đời sống nhàn dân, giảm bớt 
một phần tình hình căng thằng hiện nau pề hàng tiêu dùng, nhất là ải, giäự, 
thuốc chữa bệnh, lốp xe đạp. Đồng thời, phải bao dam các điền kiện cần thiết 
chò các ngành công aghiệp nặng then chốt (điện. than, cơ khí, phân bón, 
hóa chảủt) phát huụ nang lực sản xuất đến mtc cao nhất nhàm lập trung phục 
0øụ đắc lực nóng nghiệp, sản xuất hàng liêu dùng, hàng xuất khầu, giao thong 
Đận tại. Gần khuuến Phích mạnh tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp tận dirng 
nguuên liệu tại chỗ, phể liệu, phế phầm, nguyên liêu tdi sinh... đề phát triền sản 
Tuất hàng tiêu dùng. 


Xuát khầu (a một nhiệm 0ụ cực RÙ quan trọng của mọi ngành, mọi địa 
phương uà cơ sở. Cần tạo ra một chuyền biến mạnh m Đề xuất khầu đề hạn 
chế dần sự mất cân đối giữa xuất khầu ðà nhập khâu. Phái ưu tiên đầu tr 0a 
tồ chức lại sản xuất đề tăng năng lực ruãi khầu, phãn đãu +tâu đựng nguòn 
tuấit khầu chủ lực có 0Ị trí òn định trên thị trường thế giới, chủ trọng các nông 
sản, lâm sản, hải sản, Khoảng sản, hàng cơ khí. 


Công tác xây dựng cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng đề bảo đảm các 
nhiệm Dụ sản xuất trước mỗi cũng như lâu đài. Trẻn cơ sở cản (đối chặt chẽ pề 
tiền pốn, thiết bị thì công, tăng dâu 0à 0ật liệu xảu dựng, phải bố trí lạt đâu tư 
cơ bản cho phù hợp Uới phương hướng, mục liêu Rính lễế Irước mắt, tập trung 
ưu liên bảo đảm các điều kiện thực hiện tỐI liến độ tây dựng các công trình 
trọng điềm của Nhà nước, các công trình quan trọng của ngành Uà của dịa 
phương, nhất là công trình phục 0ụ sản xuất lương thực, công trình diện, than, 
dàu khi, phân bón, cơ Ñh[, đệt, giấu, 0uật liệu rau dựng... 


Dề báo đam triền khai thuận lợi các hoạt động sản xuấi, xà dựng, cần 
phát triền công tác giao thông vận tải, bảo đảm 0uận chuuền khối lượng hàng 
hóa nhập khầu, sân tải phục 0ụ nông nghiệp, hàng hóa bắc — nam, Uộn lải than 
đủ, rí măng, cho các 0ùng trọng điềm, các công trường xâu dựng trọng điềm. 
Ưu tiền phút triền rạng lưới oận tải đường sông, đường biền, phái huy nàng 
lực Đân tải đuường sát, tồ chức tại 0àn tải ð tô 0à đặc biệt chủ trọng sử dụng 
rộng rãi phương tiện 0ận tải thỏ sơ. Công tác oận tại cần được quản lý chặt chế 
hơn nữa. bảo đan tiết kiệm triệt đề căng dầu, xóa bỏ các hiện tượng ăn cáp 
hàng hóa trên đường 0àn chuyên. 


Một nhiệm Đụ quan trọng khác tà lập Tại trật tự trên lĩnh vực phân phối 
lưu thông (heo hướng kinh doanh +ã hội chủ nghĩa, phục Dụ lối sản xuôi Đà 
đời sống. Nhiệm 0ụ then chối hiện nau là tồ chức tốt 0iệc thu mũa nắm nguồn 
hàng, tạo cho dược quỹ hàng hóa đề bảo đìm Đ0ững chắc nhiệm 0ụ cũng ng, 
nhất là đối Đới những mặt hàng quan trọng nút lương thực, nóng sản nghựen 
liệu, sản phàm công nghiệp, hàng xuất khầu quan trọng. Các xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh: 0à hợp tác rã tiền công nghiệp, thủ công nghiệp phải thực 
hiện đầu đủ kẽ hoạch giao nộp sản phầm cho Nhà nước. Đồng thời, phải thực 
hiện tốt các biện pháp điều chỉnh giá cả, quản lý thị trường, chấn chỉnh công 
tác tiền lương đè bảo đảm nguyên lắc phân phối theo lao động phù hợp uởi tình 
hình giá củ đã tha dồi. 


Đỏ là những nhiệm 0ụ rãi to lớn 0à cấp bách được đề ra trong kẽ hoạch 
Nhà nước năm 1982. Thực hiện lốt những nhiệm Dụ của kế hoạch sẽ góp phần 


quan trọng khắc phục một bước các khó khăn, tạo ra sự chuuền biến mới trong 
kinh tế pà đời sống, làm đà cho những năm sau. 


w 


®è thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1982, toàn Đảng, toàn 
dan, toàn quân(a phải có những cố gắng mới, oượi bậc, những chuyền biến rõ 
rệt trong công tác tồ chức 0à chỉ đạo thực hiện. Đâu là tĩnh oực chúng ta chưa 
có nhiều kinh nghiệm mà trong thời gian qua có nhiều khuuết điềm, sai lầm đã 
hạn chế không († thẳng lợi. Năm naụ, những cố gắng của chúng ta phải nhằm 
Đào khai thác đến mức cao nhãi những nhân lố thuận lợi, những khỏủ năng thực | 
tế, xoa quanh ba yếu tổ cực kỳ quan trọng /d: ứng dụng rộng rời cúc tiễn 
bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 0à hiệu quả của các 
hoạt động sản ruổi ðà râu dựng ; cải tiến tồ chức, quản LÚ kinh tế, đồi: mới công 
tác kẽ hoạch hóa, gắn kế hoạch uới hạch toản kinh tế uà kinh doanh xã hội chủ- 
nghĩa, đồng thời thực hiện tiết kiệm triệt đề trong mọi mặi sản xui, xâu dựng. 
đời sống, nhất tà tiết kiệm điện, than, xăng dầu, nguyên liệu, lương thực, coi 
tiết kiệm là quốc sách. 


Động lực mạnh mẽ nhất của chúng ta trong công cuộc xâu dựng chủ nghĩa 
xã hội tà chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải phái 
huu hơn nữa sức mạnh tồng hợp của làm chủ tập thê, bàng nhiều hình thức lồ 
chức sản xuãi 0à tồ chức lao động, sử dụng tối hơn nữa cái Uốn quý nhãit trong 
chặng đường đầu tiên của quá trình tiền từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn +ã 
hội chủ nghĩa là tao động 0à đất đai (kề cả rừng, biền), kết hợp chặt chẽ lao 
động uUới đất đai, tạo ra nhiều uiệc làm lại chỏ, đồng thời tồ chức cuộc uận động 
rộng lớn phân bố lại lao động Uà đân cư trên quụ mô cả nước, làm ra nhiều 
sản phầm cho rã hội, bảo đảm các nhu cầu của va hột. 


Đại hội thứ V của Đảng sẽ cụ thề hóa hơn nữu đường lỗi cách mạng xä hội. 
chủ nghĩa 0à đường lỗi râu dựng nền kinh tế + hội chủ nghĩa ở nước ta, chỉ 
rõ phương hướng 0à biện pháp chuuèn biền nền kinh tế trong thời gian tới, lạo 
ra sự nhấi trí cao trong toàn Đảng, toán dân oà toàn quân ta. Dưới ảnh sáng 
Nghị quuẽt Đại hội thứ V của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành thẳng 
tợt kế hoạch Nhà nước năm 1962, tiếp lục đưa sự nghiệp cách mạng của nước 
{q tiến lên mội bước mới. 


Đính linh địch, bảo vệ chính quyền cơ 
sở, bảo vệ vững chác biên giới phía 
tây của Tô quốc. 


Dăng nhân dân cách mạng Cam-pu- 
chia rất coi trọng việc tăng cường 
công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao 
ý thức tồ chức, kỷ luật và năng lực 
chiến đấu của quân đội và công an: 
xây dựng cho các lực lượng đó có tỉnh 
thần đoàn kết gắn bó mật thiết với 
nhân dân, vi nhân đân mà phục vụ và 
chiến đấu quên mình, có tỉnh thần 
đoàn kết thương yêu đồng đội. sống 
chết có nhau, đồng thời nêu cao tỉnh 
thần quốc tế trong sáng và nghĩa tình 
cách mạng son sắt, phối hợp chặt chẽ 
với cần bộ, chiến sĩ Việt-nam anh em 
cùng chiến đấu chống kẻ thù chung. 

Di đôi với việc bảo vệ Tồ quốc, 
nhân dân Cam-pu-chia ra sức khôi 
phục 0à phát triền kinh tế, oăn hóa, 
từng bước quá độ đi lên chủ nghĩa 
+ä hội. 


Từ trước đến nay, thế mạnh của 
nền kinh tế Cam-pu-chia là nông 


nghiệp. Nhưng trải qua 10 năm chiến 


tranh, đặc biệt 5 năm dưới chế độ 
thống trị của bè 1ù Poỏn Pốt, nền nông 
nghiệp đã bị phá hoại nghiêm trọng. 
Giờ đây, trong việc khôi phục và phát 
triền kinh tế, Cam-pu-chia lấy nông 
nghiệp làm trung tâm. 


Phát huy những kết quả bước đầu 
đã giành được trong sản xuất nông 
nghiệp mấy năm qua, trong vòng năm, 
bấy năm tới, Cam-pu-chia tập trung 
cõ gảng dưa nhanh tốc độ khôi phục 
nỏng nghiệp mà trọng tâm là đảy 
mạnh sắn xuất lương thực, thực phảin 
với việc phục hóa khoảng 1 triệu héc 
ta đất canh tác, đồng thời từng bước 
phát triền nông nghiệp toàn diện, vừa 
coi trọng khỏi phục diện tích trồng 
cây công nghiệp vừa chú ý phát triền 
chăn nuôi nhằm có nhiều nông sản 
hàng hóa phục vụ đời sóng, sản xuất 
và xuất khầu, góp phần tạo nguồn tích 
lũy ban đầu đề xây dựng công nghiệp, 
phát triền nền kinh tế quốc đân. 


Đề đầy mạnh sẵn xuất nông nghiệp 
và ồn định tình hình nông thôn, 
Cam-pu-chia coi trọng việc xây dựng 
và cùng cố tồ đoàn kết sản xuất với 
quy mô 10 — 15 hộ rất phù hợp với 
trình độ sẵn xuất của quần chúng và 
trình độ quản lý của cần bộ cơ sở hiện 
nay. Vừa qua, phong trào xây dựng 
tô đoàn kết sản xuất đã tập hợp được 
trên 90% số hộ nông dân cả nước. 
Cam-pu-chia đang tiếp tục nghiên cứu 
và thực hiện các chính sách đối với 
nông nghiệp dựa trên nguyên tắc phân 
phối theo lao động nhằm động viên 
nông dân phấn khởi, hăng hái phục 
hồi và đầy mạnh sẵn xuất. 


Đối với các ngành kinh tế khác 


' như công nghiệp, thủ công nghiệp. 


giao thông vận tải, v.v. Cam-pu-chia 
chủ ý khôi phục từng bước trên cơ 
sở cân nhắc tính toán kỹ điều kiện 
sản xuất, khả năng quản lý và hiệu 
quả kinh tế, hướng hoạt động vào 
việc phục vụ sản xuất nông nghiệp và 
các nhu cầu của đời sống nhân đân. 


Do đặc điềm kinh tế—xã hội của 
Cam-pu-chia, sau khi chế độ diệt 
chủng bị đập tan, nền kinh tế mới 
hình thành bao gồm ba thành phần: 


Kinh tế quốc doanh tuy còn nhỏ 
bé nhưng đang được Nhà nước tập 
trung sức xây dựng đề phát huy dân 
vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh 
tế quốc dàn. Kinh tế tập (hề mà tô 
đoàn kết sẵn xuất là hình thức phô 
biến, có vai trỏ rất quan trọng trong 
việc khôi phục và phát triền các ngành 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
và thủ công nghiệp ở các địa phương. 
Ninh tế .tr nhân được khuyến khích 
phát triền đưới sự hướng dẫn và kiềm 
soát của Nhà nước nhằm bảo đảm có 
lợi cho sản xuất, đời sống và lưu thông 
ở trong nước. 


Về mặt văn hóa xã hội, Cam-pu- 
chia chủ trương xây dựng một nền 
văn hóa cách mạng mang tỉnh chất 
dân tộc và nhân đân, kế thừa và phát 
huy tỉnh hoa văn hóa của tấL cả các 


- đàn tộc ở Cam-pu-chia, đồng thời tiếp 
thu có chọn lọc văn hóa tiến bộ của 
thế giới, đặc biệt là văn hóa các nước 
xã hội chủ nghĩa. 

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần 
chúng được quan tâm xây dựng và 
phát triên mạnh mẽ. Các bộ môn văn 
hóa, văn nghệ chuyên nghiệp đang 
tích cực hoạt động ở khắp các địa 
phương trong nước. Nên văn hóa mới 
phát triên, xóa bỏ tàn dư tư tưởng và 
văn hóa lạc hậu, phản động của chế 
độ thực dản, phong kiến, ngăn ngửa 
ảnh hưởng lõi sống dồi trụy của các 
giai cấp bóc lột, xây dựng cho nhân 
đân một cuộc sống tinh thần mới, 
*»ăn minh, tiến bộ. 

Cam-pu-chia hết sức quan tâm nâng 
cao trình độ văn hóa của nhân dân. 
Cùng với việc tập trung sức làm cho 
toàn dân biết đọc, biết viết và mở rộng 
bồ túc văn hóa cho cán bộ, bộ đội, 
Cam-pu-chia bắt đầu xây dựng lại các 
ngành giáo dục phô thông, trung học 
chuyên nghiệp, đại học và trường dạy 
nghề theo quy hoạch phù hợp với 
tình hình kinh tế của đất nước. Dưới 
chế độ mới, hoạt động của nhà trường 
gắn với lao động sản xuất, với xã hội ; 
học với làm được kết hợp với nhau. 

Theo phương châm kết hợp y học 
hiện đại với y học cồ truyền dân tộc, 
Nhà nước cộng hòa nhân dân hết sức 
chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đặc 


biệt chú ý đến đồng bào các dân tộc - 


thiều số ở những vùng hẻo lánh; 
thường xuyên phát động phong trào 
ăn, ở hợp vệ sinh và có biện pháp 
phòng bệnh trong mọi xã, ấp. 

Đề đáp ứng yêu cầu xây dựng Tô 
quốc, Cam-pu-chia rất coi trọng việc 
bồi dưỡng, sử dụng và phát huy tài 
năng của các cán bộ khoa học kỹ 
thuật, các nhà hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật, giáo dục, tạo nên một đội 
ngũ trí thức cách mạng vừa có năng 
lực chuyên mòn giỏi, vừa có phầm 
chất chính trị tư tưởng tốt. 


* 


Đoàn kết toàn dân, phát huụ sức 
mạnth của nhân dìn đề bảo bệ 0à xâự 
dựng Tô quốc là một vấn đề cơ bản 
trong đường lối cách mạng của Đảng 
nhân dân cách mạng Cam-pu-chia hiện - 
nay. 

Có thề nói chưa bao giờ nhân dân 
Cam-pu-chia được sống tự do thật sự 
trong sự hòa hợp,.tin cậy và tính 
thương yêu đùủm bọc thân thiết như 
dưới chế độ Cộng hòa nhân dàn, Nhàn 
phảm của mọi người dàn được tòn 
trọng. Các dàn Lộc trong cộng đồng 
xã hội Cam-pu-chia dẻu được hương 
tự do, bình đẳng, cùng chung nghĩa 
vụ và quyền lợi như nhau. Điều đó 
chứng tỏ đường lối chính trị sáng suốt 
của Đảng nhân dân cách mạng Cam- 


-_ pu-chia đáp ứng đúng nguyện vọng và 


tình cảm sâu xa của các tầng lớp 
nhân dân. Cương lĩnh của Mặt trận. 
đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tö quốc 
Cam-pu-chia được thực hiện đã chứng 
tỔ sức sống mạnh mẽ của nó. Các 
chính sách hợp lý hợp tình của Mặt 
trận đã động viên đông đảo nhân dân 
thuộc các dân tộc và thành phần xã 
hội, tôn giáo đoàn kết, hăng bái tham 
gia gánh vác công việc của đất nước. 


* 


Một bài học lịch sử mà Đại hội thứ: 
IV của Đẳng nhân dàn cách mạng 
Cam-pu-chia vừa qua đã tông kết là 
không ngừng giương cao ngọn cờ yêu 
nước 0à đoàn kết quốc tế 0ỏ sản, Vấn 
đề cơ bản đó đang được tiếp tục quán 
triệt sâu sắc trong toàn Đảng, toàn 
đân Cam-pu-chia. 


Dõi với môi người dân Cam-pu- 
chia ngày nay, khái niệm yêu nước 
không còn trừu tượng, chung chung 
nữa mà mang ý nghĩa chàn chính và 
nội dung cụ thẻ, thiết thực. Yêu nước 
trước tiên là phải trung thành với 
cách mạng, ra sức thực hiện nghĩa vụ 
bảo vệ và xây dựng Tô quốc, nàng 
cao lòng căm thù và kiên quyết chiến 
đấu diệt trừ các phe nhóm phản dòng 


9. 


tay sai của bọn bành trướng bá quyền 


Trung-quốc và bọn đế quỏc, đứng đầu 
là để quốc Mỹ. Yêu nước cũng tức là 
phải hết lòng hết dạ phục và nhân 
dân, thật sự tôn trọng và bảo đảm 
quyền làm chủ của nhàn dàn. 


Đặc biệt trong tình hình hiện nay, 
yêu nước gắn liền với doàn kết quốc 
tế đã trở thành một tư tưởng chiến 
lược cực kỳ quan trọng của cách mạng 
Cam-pu-chia. Cách mạng Cam-pu-chia 
chẳng những là một bộ phận khăng 
khít của phong trào cách mạng thế 
giới mà còn là một điềm nóng trong 
cuộc đấu tranh gay gắt trên phạm vi 
thế giới giữa một bên là các lực lượng 
hòa bình, độc lập dân tộc, dàn chủ và 
xã hội chủ nghĩa và một bên là các 
thế lực đế quốc, phản động. Đối với 
mỏi người đân Cam-pu-chia hiện nay 
vẻu nước có nghĩa là kiên quyết chiến 
đấu chống bọn bành trưởng bá quvên 
Trung-quốc càu kết với để quốc Mỹ 


cùng các bè lũ tay sai của chúng đê bảo . 


vệ lò quốc Cam-pu-chia và xây dựng 
nước Cam-pu-chia phõn vinh. Trong sự 
nghiệp bảo vệ và xây dựng Tô quốc 
nhàn dân Cam-pu-chia cần đến sự dòng 
tình và ứng hộ của nhàn dân các nước 
trên thế giới, trước hết là nhàn dân 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 
Càng yêu nước, nhân đàn Cam-pu-chia 
càng coi trọng đoàn kết quốc tế, 


Đặc biệt, nhân đân Cam-pu-chia 
nhận thức rất rõ tâm quan trọng sống 
còn của sự đoàn kết giữa nhân dân 
ba nước Cam-pu-chia — Việt-nam — 
Lào anh em. Từ bao đời nay, vận 
mệnh của ba nước Đông-dương luôn 
luôn gắn bó với nhau. Nhân dàn ba 
nước đã kề vai sát cánh bên nhau 
trong chiến đấu cũng như trong xây 
dựng đất nước. Như Nơøhị quyết Dại 
họi thứ IV của Đáng nhân dân cách 
mạng Carm-pu-chia đã 'nói,«l.ịch sử 
cách mạng Cam-pu-chia nửa thế kỹ 
qua chỉ rõ, khi mà lòng yêu nước gắn 
chặt với tỉnh đoàn kết quốc tế, đoàn 
kết ba nước Đông-dương, đoàn kết 
Cam-pu-chia— Việt-nam thì cách mạng 
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Cam-pu-chỉa giành được thắng lợi vẻ 
vanø, ngược lại khi nào khối đoàn 
kết liên minh chiến đấu giữa ba nước, 
trước hết là đoàn kết Cam-pu-chia — 
Việt-nam bị phá hoại thì cách 
mạng Cam-pu-chia bị dầy lùi và 
chịu nhiều tồn thất... ». Bài học quan 
trọng đó luôn luôn nhắc nhở nhân dân 
Cam-pu-chia không ngừng nâng cao 
cảnh giác, sẵn sàng đạp tan mọi Am 
mưu, thủ đoạn chia rẽ thâm độc của kế 
thủ,ra sức xây đắp và làm cho mối 
quan hệ đặc biệt, rất mực trong sáng 
giữa ba nước anh em trên bán đảo 
Đông-dương mãi mãi vững bền. Đẳng 
và nhân dân Cam-pu-chia còn 
hết sức coi trọng việc thắt chặt quan 
hệ hữu nghị và hợp tác anh em với 
Liên-xô và các nước khác trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. 


* 


Cách mạng Cam-pu-chia trong ba 
năm qua đã giành được những thành 
quả bước đầu rất to lớn. Hơn bao giờ 
hết, cục điện của đất nước Cam-pu- , 
chia ngày nay hết sức tốt đẹp, tiền 
đề của nhân dàn Cam-pu-chia vô cùng 
rạng rỡ; không một thế lực phản 
động nào có thê đảo ngược được tình 
thế ở Cam-pu-chia. 

Nhân dân Việt-nam chúng ta hết 
sức vui mừng trước những thắng 
lợi mà nhân dân Cam-pu-chia anh em 
đã đạt được. Chúng ta tin tưởng 
vững chắc rằng: với sự Hnh đạo 
sáng suốt của Đẳng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia, với sức mạnh đoàn 
kết chiến đầu của toàn dàn, với sự 
giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của các 
nước xã hội chủ nghĩa, sự đồng tỉnh, 
ủng hộ của các lực lượng yêu chuộng 
hòa bình và tiến bộ trên thế giới, 
nhàn dàn Cam-pu-chia nhất định sẽ 
thu được những thắng lợi và thành 
tựu ngày càng to lớn trong sự nghiệp 
bảo vệ và xây dựng nước Cam-pu- 
chia đọc lập, hòa bình, tự do, dân 
chủ, không liên kết, từng bước vững 
chắc tiến lên chú nghĩa xã hội. 


VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC ĐẶC BIỆT 
GIỮA BA DẪN TỘC ĐÔNG-DƯƠNG 


Đại tướng HOÀNG-VĂN-THÁI 


A nước Việt-nam, Lào và 
Cam-pu-chia là ba quốc 
gia riêng biệt cùng nằm 
trên bán đảo Đông-dươngg ; 
có chung dải Trường-sơn và có dòng 
sông Cửu-long trải dài trên ba nước. 
Các dân tộc Việt-nam, Lào và Cam- 
pu-chia là những cư dân bản địa, mỗi 
dán tộc đều có lịch sử lâu đời và đã 
tạo nên những nền kinh tế, văn hỏa. 
xã hội riêng biệt và những phong tục 
tập quán tốt đẹp của mình. Ba dân 
tọc từ xưa đã từng có giao lưu với 
nhau về kinh tế, văn hóa. Các tộc 
người ở dọc theo biên giới với nhau 
đến nay còn giữ được nhiều nét 
tương đồng sảu sắc về kinh tế, văn 
hóa, xã hội cũng như phong tục tập 
quán (Thái — Việt-nam, Thái — Lào, 
khơ-me — Việt-nam, Khơ-mú — Lào, 
Hmông ~ Việt-nam, Hmông — Lào, và 
người Việt gốc Khơ-me thuộc các tỉnh 
đọc biên giới Việt-nam — Cam-pu- 
chia). 

Việt-nam, Lào Cam-pu-chia ở vào 
một vị trí chiến lược rất quan trọng 
ở vùng Đông Nam châu Á, nơi có 
nhiều đầu mối giao lưu quan trọng có 
ý nghĩa chiến lược từ Bắc xuống Nam, 
từ Đông sang Tây. Ba nước có nhiều 


tài nguyên phong phú, có nguồn nhân 
lực đồi đào, có khí hậu nhiệt đới. Ở 
vào một vị trí chiến lược quan trọng 
như vậy, ba dân tộc sống trên bán 
đảo Đông-dương thưởng là nạn nhân 
của các cuộc xâm lăng, cho nên đã 
từng chiến đầu bên nhau, liên tiếp 
đánh bại các thế lực xâm lược, bành 
trướng, từ phương Bắc lẫn từ phương 
Tây tới đề bảo vệ sự tồn tại và phát 


triền của dân tộc mình. Đến nay lịch 
' sử của ba dàn tộc ghi lại những trang 


chói lọi của tình đoàn kết chiến đấu 
chống ngoại xâm. 

Trong thế kỷ trước, thực dân Pháp 
tiến hành xâm lược ba nước Đông- 
dương, khởi đầu bằng xâm lược Việt- 
nam năm 1§58 (Pháp kéo quân vào 
vùng Hàn =Đà-nẵng) và kết thúc 
bằng xâm lược Lào với hiệp định 
1893. Thực dàn Pháp xâm lược Việt- 
nam trước, to bàn đạp xâm lược 
Cam-pu-chia và Lào. Việc xâm lược 
Cam-pu-chia và Lào lại tạo địa bàn 
rộng rãi đề củng cố và giữ vững tiến 
trình xâm lược Việt-nam và toàn bê 
Đông-dương. Sau khi chiếm được ba 
nước Đông-dương, thực dân Pháp đặt 
một bộ máy cai trị thống nhất do 
một tên toàn quyền người Pháp đứng 


„ 


đầu. Chúng gọi đó là Đông-dương 
thuộc Pháp. Nhưng đề thi hành chính 
sách chia đề trị, thực đân Pháp chia 
ba nước Đông-dương thành năm xứ 
và trắng trợn gọi đó là Bắc-kỳ, 
Trung-kỷ. Nam-kỳỷ, Ai-lao và Cao- 
miên, với chính sách khác nhau đối 
với mỗi xứ, hòng chia rẻ nội bộ từng 
-dân tộc và các dân tộc với nhau. 


Ngay từ những ngày đầu bị cướp 
nước, nhân dàn ba nước đã đoàn kết 
nỏi dậy kháng chiến khắp nơi chống 
một kẻ thù chung tà thực dán Phúp, 
gản bó Đới nhau trong hột mục liêu 
chung là độc lập đán lộc. Như vậy, 
thực dân Pháp là một tên đế quốc 
xâm lược đầu tiên, 0ới mục dÍch áp 
bức Đà bóc lội, dã biến Đông-dương 
thành một địa bản thống nhất, 0à khiến 
nhân đân ba nước Đỏng-dương liên 
kết Đới nhàn, cùng nhau đấu tranh 
chống kẻ thù chung. 


Àfối quan hệ đặc biệt giữa ba nước 
ViệI-nam, lào 0à Cam-pu-chia đã có 
những tiền đề từ trong quan hệ tự 
nhiên pề địa lý, xã hội. 0à lịch sử của 
ba dân lộc, nhưng nó chỉ thật sự được 
hình thành 0d phải triền kề từ khi có 
đảng của giai cấp công nhân lãnh dạo. 
Trong thời kỷ trước khi Dàng cộng 
sản Đông-đương ra đời (3-2-1920), 
phong trào chống Pháp ở ba nước 
Đông-dương đã liên tục bùng nồ và 
có khi kéo dài tới hàng chục năm, 
song đều không thành công. Chỉ sau 
khi có Đăng và [lồ Chủ tịch Hình đạo, 
só chủ nghĩa Mác — Lê-nin sơi đường, 
mối quan hệ đặc biệt giữa ba nước 
mới trở thành một yếu tố tự giác, 
trở thành mật liên minh, cách mạng 
ba nước mới từng bước giành dược 
thăng lợi. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
cộng sản Đông-dương do Chủ tịch Hồ- 
Chi-Minh đứng đầu, nhân dân ba 
nước bước lên đường đấu tranh cho 
độc lập tụ do của đản tộc mình vói 
một Ý thức tự giác và tràn đầy niềm 
tin ở thắng lợi cuối cùng. Chỉ có Đảng 
cộng sản Đông-dương mới nhận thức 
được đặc điềm của ba nước Đòng- 
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dương và mới có thề định ra được 
đường lối đúng đắn vạch hướng cho 
nhân dân ba nước tiến hành đấu tranh 
đề tự giải phóng. Trong cương lĩnh 
đầu tiên của mình, Đẳng cộng sản 
Đông-dương đã vạch rõ mục tiêu của 


cách mạng ở ba nước Dông-dương là 


chống đế quốc, chống phong kiến và 
giành độc lập cho mỗi dân tộc. Nghị 
quyết của Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Đông-đdương họp thầng 
10 năm 1930 có nói: Nhiệm vụ của 
Đảng là phải khuếch trương phong 
trào đấu tranh cho đều khúp xứ Dông- 
dương » (†). 


Tháng 11 năm 1959, Đảng lại vạch 
rõ: uy bị để quốc tìm cách chia rẽ 
cho dễ cai trị, tuy có nhiều điều kiện 
lịch sử và văn hóa khác nhau, các 
dân tộc Việt-nam, Miệên, Láe... củng 
sinh hoạt trên dải đất chữ Š, đều có 
liên quan về kinh tế và chỉnh trị. tát 
cá đều bị đế quốc áp bức, tất cả đều 
bị bóc lột bởi những độc quyền tư 
bản tài chánh, tất cả đều nằm dưới 
một bộ máy đàn áp thống nhất về 
chính trị và quân sự của đế quốc 
Pháp. Phong trào giải phóng các dân 
tộc vì vậy có mật thiết quan hệ với 
nhau và phải đựa lẫn nhau » ©). 


Năm 1945, chiến thắng của Liên-xô 
đánh bại chủ nghĩa phát xit, mở ra 
một cơ hội thuận lợi chưa từng có, 
Đăng cộng sản Đông-dương do Hồ Chủ 
tịch đứng đâu đã phát động khởi 
nghĩa giành chính quyền thành công 
ở Việt-nam và Lào. Sau Cách mạng 
tháng Tám, nước Việt-nam dân chủ 
Công hòa đã ra đời với bản Tuyền 
ngòn độc lặp do Chủ tịch Hà-Chí-Minh 
đọc ở quang trường Ba-dình Hà -nội 
ngày 2-9-[915. Tại Lào, ngày 12-10- 
1915, Chính phủ độc lập Làơ đã ra 


(1) Văn hiện Đăng. 1930 ~ 1945, Ban 
nghiên cứu lịch sử Đẳng trung ương xuất bản 
1967 tập Ï, tr. 8ó. 

(2) Văn hiện Đảng, 1936 — 1945. Đan 
nghicn cứu Ùh sử Đăng trung ương xuất bản, 
277, tập HT. tr, 49. 


siat quốc dân tại Viên-chăn, và sau 
đó đã ký với Chính phủ Việt-nam 
dàn chủ cộng hòa hiệp nghị hữu 
nghị và hợp tác tương trợ nhằm giúp 
đỡ nhau bảo vệ độc lập. Riêng ở Cam- 
pu-chia do điều kiện khó khăn hơn, 
cho nên ngày 19-4-1950 chính phú 
kháng chiến mới ra đời do Chủ tịch 
*ơn-Ngọc-Minh đứng đầu. 


Ngay từ buồi đầu của thời kỷ chiến 
đấu chông bọn xâm lược Pháp, theo 
vèu cầu của cách mạng Lào và Cam- 
pu-chia, bộ đội và nhân viên tình 
nguyện Việt-nam đã sang chiến đấu 
và công tác tại hai nước này. Về 
phần mình, nhân dân Lào và Cam-pu- 
chia cũng đã giúp đỡ cách mạng Việt- 
nam dưới mọi hình thức; mỗi quan 
hệ hợp tác tương trợ theo tỉnh anh 
em đó đã đrrợc dư luận trong ba nước 
và trên thế giới đồng tỉnh và ca ngợi. 

Tháng 2-1951, do sự chín muỗi về 
mới mặt của phong trào cách mạng ở 
môi nước, những người cộng sản ba 
nước Đông-dương đã quyết định 
thành lập tại mỗi nước một đảng 


riêng, từng dàng xuất phát từ đặc” 


điềm của nước mình đề lãnh đạo 
e©ach mạng nước mình, chịu trách 
nhiệm trước đàn tộc mình và trước 
phong trào cách mạng quốc tế. Do 
vây, tháng 2-1951, Đảng lao động 
Việt-nam ra đời. Ngày 28-6-1951, 
làng nhân dân cách mạng Khơ-me 
ta đời (sau đôi là Đăng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia). Ngày 22-3- 
1955, Đẳng nhân dân Lào ra đời (sau 
đôi là Đảng nhân dân cách mạng 
Lao) Từ đó cuộc chiến đấu chống 
xâm lược Pháp, giành độc lập dàn 
tóc ở các nước Đông-đương được ti¿n 
hành dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
ba chính đảng vô sản, thành viên 
bình đẳng trong phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế. Tháng lợi 
của cuộc chiến đấu chống Pháp của 
nhân đân ba nước, trước hết là của 
nhân dđâpn Việt-nam với chiến thắng 


[iện-biên- phủ năm 1951, đã đưa đến: 


Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, lập lại hòa 


bình ở Đông-dương, trên cơ sở Pháp 
thửa nhận độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thô của mỗi 
nước Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia. 
Thắng lợi này lâ thành quả đấu tranh 
chung của nhân dân ba nước Đông- 
dương trong một liên minh chiến lược 
đã trải qua nhiều thử thách. 

Sau khi thực dân Pháp đại bại phải 
cút khỏi Đông-dương, đế quốc Mỹ 
nhảy vào thay thế. Trong quá.trình 
lần lượt xâm lược ba nước Đông- 
đương, Mỹ cũng lại sử dụng lãnh thồ 
nước này đề tiến còng xâm lược nước 
kia. Đế quốc Mỹ thôn tính miền 
Nam Việt-nam và lào, ngoài việc 
biến hai nơi này thành thuộc địa kiều 
mới, còn dùng chúng làm bàn đạp 
tiến công miền Bắc Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa. Khi muốn chặn đường 
tiếp vận của miền Bắc cho cách 
mạng miền Nam Việt-nam, Mỹ đã 
tăng cường đánh phá Lào, nhất là 
Trung và Hạ [ào. Khi muốn cứu văn 
thất bại ở miền Nam Việt-nam, chúng 
đã mở rộng chiến tranh xâm lược 
sang Cam-pu-cehia, hỏng cô lập cuộc 
kháng chiến chống Xlÿ của nhân dân 
ta ở miền Nam trcng tỉnh thế chúng 
buộc phải xuống thang chiến tranh. 

Khi Trui:z-qguốc muốn phá hoại và 
ngăn chặn cách mạng Việt-nam phát 
triên, muốn bành trướng sang Việt- 
nam, chúng đã chọn địa bàn Cam-pu- 
ch:a, từ Cam-pu-chia đánh sang miền 
Nam Việt-nam. Nhà cầm quyền phản 
động Trung-qguốc còn ra sức phá 
hoại cách mạng Lào, hòng lôi kéo 
[Lào vào vòng tay của chúng, tạo thế 
đứng ở lào: đề tiễn công Việt-nam 
từ phía tây. 

Ngược lại, nhân dân ba nước Đông- 
dương tronø suốt quá trình đấu tranh 
chöng thực đân Pháp, cũng như chồng 
để quốc Mỹ sau nìy và chống phản 
động Trung-quốc gần đây, đều phải 
đoàn kết giúp đỡ hìn nhau, dựa vào 
nhau mới thắng lợi được. Thắng lợi 
của môi nước đều có tác động quyết 
định đối với hai nước kia, mặc đủ 
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Việt-nam được coi như chiến trường 
chính. 

Trong thời kỳ chiến tranh chống 
Mỹ, nhất là tử năm 19:0, sau cuộc đảo 


-chính của Lon-non, Xi-rích Ma-tắc ở ˆ 
Cam-pu-ehia, nhân dân ba nước Đóng- ` 


dương lại đoàn kết giúp đỡ nhau và 
đã giành được thắng lợi vĩ đại. Thắng 
lợi ở chiến trường miền Nam và miễn 
Bắc Việt-nam là yếu tố quyết định 
buộc Mỹ — ngụy phải ký Hiệp định 
Pa-ri hồi tháng 1-1973. Thắng lợi đó 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi 
nước hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ vào giữa năm 1975. Nhưng 
phải thấy rằng chính trong giai đoạn 
này, chủ nghĩa Mao, với âm mưu lâu 


dài vô cùng thâm độc, đã tạo ra và . 


nuôi dưỡng bọn tay sai phản cách 
mạng Đôn Pốt chui vào trong Đẳng 
nhân dân cách mạng Cam-pu-chia. 
Bắc-kinh đã thúc đầy tập đoàn tay sai 
Pôn Pốt bên trong thì thí hành chính 
sách diệt chủng, hỏng biến đất nước 
Cam-pu-chia thành quận, huyện của 
Trung-quöõe, thành một bàn đạp phản 
cách mạng; bên ngoài, xâm lược 
Việt-nam từ hướng tây nam, kết hợp 
với mũi tiến công chính diện của 
Trung-quốc từ phía bắc, hòng thỏn 
tính Việt-nam, Lào, tử đỏ bành trưởng 
xuống Đông Nam châu Ắ 


Đề tự aứu mình khỏi bị điệt chủng: 
tin tưởng ở tình đoàn kết với nhàn 
đân Việt-nam và được sự giúp đỡ của 
nhân dân và quân đội Việt-nam, nhân 
đân Cam-pu-chia đã vùng lên đánh 
đồ tập đoàn phản động Pòn Pót — 
lềng Xa-ri — Khiêu Xăm-phon, tay 
sai của Bắc-kinh, tiếp tục cuộc cách 
mạng của mình. Thắng lợi lần này 
của cách mạng Cam-pu-chia là một 
đóng góp vô giá đối với cách mạng 
ba nước Đông-dương nói chung và 
đõi với cách mạng Việtnam nói 
riêng. Gọng kìm chiến lược phản cách 
mạng ở phía tây nam bị bẻ gãy, cuộc 
tiến công xâm lược của 60 vạn quân 
Trung-quốc ở phía bắc bị đánh bại, 
thành quả 50 năm chiến đấu của 


Lá 


⁄ 
nhân dân Việt-nam được giữ vững. 
Những thắng lợi đó đã mở ra một kỷ 
nguyên mới cho việc khôi phục và 
củng cố khối liên minh chiến đấu của 
nhân dân ba nước Đông-dương. 


Nhằm tăng cường sự hợp tác và 
giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhà nước 
ta đã lần lượt ký Hiệp ước hữu nghị 
và hợp tác và liệp ước hoạch định 


- biên giới quốc gia với nước Cộng hòa 


dân chủ nhàn dân Lào (tháng 5-1977). 
Hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp 
tác với nước Cộng hòa nhân dân 
Cam-pu-chia (tháng 2-1979). Các hiệp 
ước đó đã chính thức hóa mỗi quan 
hệ đặc biệt giữa ba nước, liên minh 
chiến lược và chiến đấu giữa ba nước 
được đặt trên một cơ sở pháp lý 
vững chắc, ba nước gắn bó chặt chẽ 
với nhau, cùng nhau chiến đấu chống - 
kẻ thù chung. Dó là nhân tố quyẻt 
định thắng lợi của cách mạng mỏi 
nước cũng như cách mạng ba nước 
trong thời kỳ xày dựng và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa của mỖi 
đàn tộc. 


* 


Kinh nghiệm lịch sử 50 năm qua 
chứng tó: mọi âm mưu và thú đoạn 
của đế quốc Pháp, Nhật, MỸ trước 
đây và bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc hiện nay, đều được tiễn 
hành theo g@uyu luật la xam lược Đảo 
cả ha nước Đồng-dương» dùng lãnh Lho 
nược nàu làm bản đạp đánh chiém 
nước kia,ra sức chia rẽ khối đoàn kẽt 
ba nước đề dễ bề thông trị. Đối 0ới 
chủng, Đông-dương là một chiến [rườ ng 
bà cluing có một chiến lược chụ?tg Lhõ nụ 
nhất. Mặc dù bọn để quốc và phân 
động quốc tế đã nếm mùi thất bại, 
đã điều chỉnh chính sách xâm lược, 
đã tăng cường sử dụng phương tiện 
chiến tranh ngày càng hiện đại, với 
những âm mưu, thủ đoạn thâm độc 
và tàn bạo, nhưng trước sau chúng 
vẫn thất bại : từ chính sách xâm lược 


và thống trị theo kiều thực dân cũ của 
Nhật, Pháp, chính sách xâm lược và 
thống trị theo kiêu thực đàn mới của 
đế quốc Mỹ, đến chính sách bành 
trưởng và bá quyền của Trung-quốc. 
Hð ràng đề đánh bại bọn để quốc và 
bọn bảnh trướng bá quvèn Trung- 
quốc, sự liên minh cách mạng giữa 
ba dàn tộc là một tất yếu khách 
quan. 

láng ta đã sớm nhận rõ quy luật 
này, đã khẳng định ý nghĩa của 
quan hệ đoàn kết giữa ba dân tộc 
Đông-dương và nghĩa vụ của mình 
đối với cách mạng Lào và cách mạng 
Cain-pu-chia. 

Đảng ta luôn luôn cho rằng giúp 
bạn tức là tự cứu mình. Chúng ta 
thực hiện nghĩa vụ giúp đỡ Cam-pu- 
chia và Lào, một phần là đề đền đáp lại 
sư giúp đỡ của cách mạng Cam-pu- 
chia và Lào đối với chúng ta, mặt 
khác đó cũng chính là de giúp cho 
bản thân cách mạng Việt-nam. Trong 
thắng lợi của cách mạng Việt-nam, 
có sự giúp đỡ to lớn của hai nước 
anh em. Đông chí Lê-Duän, Tông bí 
thư Ban chấp hành trung ương Địng 
ta đã khẳng định rằng « Thang lợi 
của nhàn dân va quản đội ta cũng là 
thành quả của tỉnh đoàn kết chiến đấu 
trước sau như một và mối quan hệ 
đặc biệt đã có từ lâu giữa nhàn dàn 
la với nhân dân lào và nhàn dân 
Cam-pu-chia Ð® @). 

(ách đây trên 10 năm, khi Chủ tịch 
Hô-Chí-Minh từ nước ngoài trở về 
đặt chân lên nành đất thân yêu của 
Tô quốc và từ đó thôi bùng lên ngọn 
lửa đấu tranh trong ba dàn tộc Đông- 
dương chống thực dân Pháp và phát 
xít NhẬt-bản, thỉ chủ nghĩa đế quốc 
còn thống trị toàn bộ Dỏong-dương và 
Đông Nam châu Á. Nhưng cũng bát 
đầu từ thời điềm đó, tại khu vực này, 
cuỏc đấu tranh giữa hai lực lượng 
đối lập của thời đại đã diễn ra khốc 
liệt nhất mà tiêu biều là hai cuộc 
chiến tranh ở Đông-dương. Đòng thời 
những biến dồi ở đây cũng sàu sắc 


và triệt đề nhất. Đó là sự xuất hiện 
ba nước Đông-đương xã hội chủ nohĩa 
cùng với liên minh chiến lược giữa 


_ba nước đó. Nhóm các nước xã hội 


chủ nghĩa ở Đông-dương gản bó với 
nhau về mọi mặt, đồng thời lại cùng 
chung biên giới trên bộ và trên biền 
với nhiều nước khác ở Đông Nam 
châu Á. Trong khi các nước Đông- 
đương ở cách xa những đồng minh 
chiến lược của mình, thì lại ở gàn 
kẻ thù trực tiếp nguy hiềm nhất là 
chủ nghĩa bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc, Tỉnh hình đó nói lên 
tính chất cấp bách của việc tăng 
cường và củng cố mối quan hệ đặc 
biệt giữa ba nước Đông-dương với 
tính cách là một liên minh chiến 
lược khu vực. Như vậy, việc duy trì 
và phát triền khối đoàn kết ba dân 
tộc Đông-dương là một yêu cầu khách 
quan, đồng thởi cũng là nguyện vọng 
và ý chí chủ quan của ba dân tộc, 
Đúng như đòng chí Lê-Duần đã từng 
nói:“Cũng như nửa thế ký qua, từ 
nay về sau, chúng ta kiên trì chính 
sách đoàn kết với Lào và Cam-pu- 
chia, không ngừng tăng cường liên 
minh đặc biệt giữa ba nước anh em 
trên bán đảo Đông-dương » (1). Biêu 
thị mạnh mẽ nguyện vọng của nhàn 
đàn Lào, đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi- 
hàn, Tông bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đang nhân đàn cách mạng Lào 
khẳng định : e Đường lõi quốc tế của 
Đẳng ta trước hết là không ngừng 
củng cố và tăng cường khối đoàn kết 
liên minh chiến đấu giữa nhân dân 
ba nước Đồng dương » (5). Đồng chí 
Hêng Xom-rin, Tông bí thư Ban chấp 


(3) Lê-Duần: * Xây dựng quân đội nhân 
dân cách mạng hùng mạnh, kiên quyết chiến 
tháng mọi kẻ thù». TạP chỉ Cáng sản, số l~ 
1980, tr. 30. 

(4) Lê-Duần: « Dưới ngọn cờ của Đảng, 
đưa đất nước lớn lên ngang tầm cao thời đại ®, 
Tạp chí Cộng sản. số 2-1980, tr. 39. 

(5) Cay-xỏn Phôm.‹vi-hản : « Mật vài kính 
nghiệm chính và một số vấn đẻ phương hướng 
mới của cách mạng Lào ». Nxb Sự thật, Hà- 
nội, 1979, tr. 122. 


tã 


hành trung ương Đảng nhàn dân 
cách mạng Cam-pu-chỉa cũng đã từng 
nói: œMậặt trận doàn kết dân tộc 
cứu nước và nhàn đàn Cam-pu-chia 
sẽ hướng mọi cố gắng của mình nhằm 
khôi phục, củng cố và phát triền 
hơn nữa trên những cơ sở mới, những 
mỏi quan hệ hữu nøhi, đoàn kết, 
tương trợ, gán bó, giúp đỡ nhau chân 
tỉnh với nhàn dân Lào anh em, với 
nhân dân Việt-nam anh em ® (6). 


Đề góp phân minh vào việc củng 
cố và tăng cường liên minh anh em 
mang tỉnh chất chiến lược này, những 
người cộng sản Việt-nam chúng ta 
luôn luôn chú Ý nắm vững những 
nguyên tắc sau đày : 

Hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng chủ 
quuề n đân tộc, đoàn kết hợp tác làu dải 
Đà giúp đỡ ldn nhau ðề mọi mại. Chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin đã chỉ rồ : giai cấp 
vô sản chỉ có thể được giải phóng một 
khi nó giải phóng tất ca mọi người bị 
áp bức và bị bóc lột trên toàn thế 
giới. Sự nghiệp giải phóng giai cấp 
vò sản điền ra trên dịa bản dàn tộc, 
là nhiệm vụ hàng dâu của bản thàn 
giai cấp vô sản của mỏi dân tộc. Tuy 
nhiên, đó không phải chỉ là sự nghiệp 
riêng rẽ của từng dàn tộc. Việc thực 
hiện sự nghiệp đó đòi hỏi các dàn tộc 
phái tập hợp thành một liên minh 
mang tính chất quốc tế, liên minh này 
thực chất là sự đoàn kết quốc tế của 
giai cấp vô sản. Chỉ có thật sự tỏn 
trong chủ quyền đàn tóc mới có thê 
hợp túc giúp đỡ nhau láu đài và về 
mọi mặt. Lẻ-nin đã chỉ rõ ràng : “Dàn 
Lộc... ngay cá sau khi nên chuyên 
chính của giai cấp vô sản đã được 
thiết lặp trên phạm vị toàn thế giới, 
cũng văn tồn tại trong một thời gian 
lâu, rất làu nữa ® (7). Ngav từ khi còn 
ở trong một tô.,chức đăng duy nhất và 
còn hoạt động bí mật, những nJười 
công sản trên ba nước Đông-dtrơng đã 
xác định rằng ba đân tộc Đòng-dương 
là ba đản tộc riêng rẽ, mỏi dàn tộc có 
quyền tự quyết định vàn mệnh của 
mình. Nghị quyết Hội nghị Bạn chấp 
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hành trung vương Đảng cộng sản 
Đòng-dương họp tháng 11-1939 có viết : 
«... Sự liên hiệp các dân tộc Đông- 
dương không nhất thiết bắt buộc các 
dân tộc phải thành lập một quốc gia 
duy nhất vì các đàn tộc như Việt- 
nam, Miên, Lào xưa nay vẫn có sư độc 
lập. Mỏi dân tộc có quyền giải quvết 
vận mệnh theo ý muốn của mình » (8). 


lội nghị Ban chấp hành trung 
ương Đáng cộng sìn Đông-đương họp 
tháng 5-19!1 cũng xác định rõ tỉnh độc 
lập, bình đẳng của mỗi dân tộc như 
sau: œ Nói đến vẫn đê dàn tộc tức là 
nói đến sự tự do độc lập của mỗi đân 
tộc tùy theo ý muốn của mỗi đâu tộc. 
Nói như thế nghĩa là sau lúc đánh 
đuôi Pháp — Nhật, ta phải thị hành 
đúng chính sách ®*dân tộc tự quvết » 
cho các dân tộc Đông-đương. Các dân 
tộc sống trên cöi Đông-đương sẽ Lùv 
theo ý muốn, tô chức thành liên bìng 
cộng hòa dân chủ hav đứng riêng 
thành một đàn tộc quốc gia tùy ý ?(8), 


Như vậy, những người cộng sàn 
chân chính không bao giờ phủ nhận 
chủ quyền dân tộc. Ngược lại trong 
những điều kiện nhất định, họ còn 
phát huy cao độ quyền làm chủ thật 
sự của các dân tộc. Mọi tư tưởng và 
hành động trái với bình đẳng và chủ 
quyền dàn tộc, về mặt lý luận cũng 
như trên thực tiền, đều hết sức có hại. 


Trong tình hình chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyền Trung-quốc — 
một biêu hiện xấu xa và tệ hại nhàt 
của chủ nghĩa dân lộc tư sản và tiêu 
tư sản, chủ nghĩa sỏ vành ích Kỹ dân 


(6) Hèẽng Xam-rmn: Bài trả lời phỏn; vẫn 
êng Chán.Thi-Dươn Xa-van, trưởng đoin nhà 
báo 3a thám Cam-pi-chia. Báo Nhan dịn 
10-2-1979. 

(7) V.]. Lê-nin : Tcàn tép, Nxb Sự thạt, Hà. 
nội. 1969. t:p 3). tr. 109, 

(8` Văn kiện Đảng. 1930—1945, Ban nghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, 1977. 
tập ÍHl. tr. 6]. - 

(9) Văn kiện Đảng, 1930—1945, Ban rghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, 1977, 
tập ÌÌÏ. tr. 196, 


tộc — đang âm mưu chà đạp đọc lập 
đân tộc và chủ quyền các nước, thì 
việc nắm vững nguyên tắc và chủ 
quyền dân tộc càng có ý nghĩa thời 
sự đặc biệt quan trọng. Tôn trọng độc 
lập, chủ quyền dàn tộc phải đi đôi 
với kiên quyết giảng trả mọi hành 
động của các thế lực phản động và 
để quốc xâm phạm độc lập và chủ 
quyên dân tộc, 


Tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, 
Đi (Ợi ích cách mạng của mỗi nước› đồng 
thời Đi lợi ích cúch mạng chung của 
ba nước, lợi ích cách mạng thế giới. 
Alối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, 
giữa dân tộc này với dân lộc khác, 
giữa dân tộc và quốc tế, chỉ có thề 
được giải quyết tốt đẹp, nếu các 
đạng lãnh dạo các dàn tộc có đường 
lối đối ngoại và đối nội dúng đắn, 
kết hợp một cách đúng đắn lợi ích 
dàn tộc chân chính với lợi ích quốc 
tế. Chủ nghĩa dân tộc dưới mọi màu 
súc, chủ nghĩa địa phương, tư tưởng 
cục bộ và bản vị, đều là những trở 
nøgai lớn đối với quá trình hợp tác 
và tương trợ theo tình anh em trong 
liên minh. 


Chúng ta Tin rằng cùng với Đảng 
ta, hai đảng Cam-pu-chia và Lào anh 
em không bao giờ quên bài học lịch 
sử là bọn phản động Trung-quốc 
trước sau đã ba lần phản bội lợi ích 
cách mạng của ba nước trên bán đảo 
Đông-dương. Hiện nay, chúng đang 
nuôi đường và sử dụng bọn Pòn Pối 
cũng như tất cả bọn phản động cũ ở 
Đong-dương đề thực hiện âm mưu 
phá hoại làu dài cách mạng Đông- 
dương. Rõ ràng, đề bảo vệ lợi ích 
chính đáng của nhân dân ba nước 
trên bán đảo Đông-dương, lợi ích 
cách mạng thế giới, kề cả lợi ích 
chân chính của nhân dân Trung-quốc, 
mỗi nước „trong liên minh đều nhận 
thức rằng trước hết phải tự bảo vệ 


minh, đồng thời phải thắt chặt liên. 


minh đoàn kết và cảnh giác trước 
âm tnưu thâm độc của bè lũ phản 


động Trung-quốc đang tập trung mũi 


nhọn vào nhân dân ba nước, 


Đi đỏi oới 0uiệc lăng cường quan hệ 
hợp tác dặc biệt giữa ba nước Đông- 
dương, những người cộng sản Việt- 
nam đồng thời coi trọng 0iệc tăng 
cường quan hệ hợp tác toản diện giữa 
Việt- nam oà Liên-+ôó, coi đó là nguyẻn 
lắc cơ bản của đường lõi đối ngoại của 
Đảng la, đồng thời coi trọng oiệc tăng 
cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa 
ba nước Đông-dương 0uới Liên-xô Đỏ 
cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta, những người cộng sản Việt- 
nìm, hiều rõ rằng khối đoàn kết 
Việt-nam — Lào — Cam-pu-chia là một 
liên minh khu vực nằm trong liên 
minh quốc tế bao gồm các nước trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa do Liên- 
xô làm trụ cột. Liên minh khu vực 
càng mạnh, càng góp phần tạo nên 
sức mạnh to lớn của liên minh quốc 
tế. Ngược lại, lên minh quốc tế của 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, của ba 
dòng thác cách mạng, càng hùng mạnh, 
thi càng giúp đỡ có hiệu quả liên minh 
khu vực, giúp cho liên minh khu vực 
giữ được thế chủ động trong bất cứ 
tỉnh huống nào. Nhân dân ba nước 
Đòng-dương đang đứng trước nhiệm 
vụ chiến lược mới là xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa, đang đứng trước những 
mưu đồ thâm độc của chủ nghĩa bành 
trưởng và bá quyền Trung-quốc, do 
đó việc tăng cường đoàn hết và hợp 
tác với Liên-xỏ và cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa, cỏ ý nghĩa quan trọng đặc 
biệt. Ngày nay, cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa thế giới, trước hết là Liên-xô, 
là đồng minh chiến lược, là chỗ dựa 
vững chắc nhất của tất cả các lực 
lượng cách mạng trên thế giới, trong 
đó có cách mạng ba nước Đông-dương. 
Sức mạnh tồng hợp của dân tộc ta và 
hai dân tộc Lào và Cam-pu-chia chỉ 
có thê được phát huy một cách đầy 
đủ nhất trong sự hợp tác toàn diện và 


(Xem tiếp trang 24) 


LI(H SỬ BẰNG (ÔNG SẲN VIỆT-NAN— 
MỘT (CUỖN SÁCH QUÝ 


HẢO mừng Đại hội đại biều toản 

quốc thứ V của Đảng, Nhà xuất 

bản Sự thật đã xuất bản cuốn Lịch sử 

Đảng cộng sản ViệI-nam (Sơ thào tập 

l) do Ban nghiên cứu lịch sử Đẳng 
trung ương biến soạn. 

Trước đày, dựa vào các nghị quyết, 
chỉ thị của Trung ương, dưới sự chỉ 
đạo trực tiệp của dồng chí Trường- 
Chỉnh, ủy viên Hộ chính trị Trung 
ương Đẳng, Ban nghiên cứu lịch sử 
Đăng trung ương đã phối hợp với 
nhiều eơ quan nghiên cứu khoa học, 
tiên hành nghiên cứu, tông kết một 
số vấn đẻ lịch sử, đã biên soạn và 
xuất bản các cuôn lịch sử tóm tát 
của Đẳng. 

[Lần này, cuốn Lịch sử Dang cộng 
Sản Wief-ndarn (Sơ thao tập D được biên 
soạn trên cơ sở những kết quả nghiên 
cứu đó. Trong quá trình nghiên cứu 
và biên soạn, Han nghiên cứu lịch sử 
Đăng trung ương đã không ngừng bồ 
sung những tư liệu mờới,tiếp thụ những 
Ý kiến nhận xét, đóng góp của các 
đồng chí lãnh đạo của Đẳng, của các 
cơ quan và cán bộ nghiên cứu khoa 
học, của các đồng chí hoạt động cách 
mĩìng làu năm. Dưới ánh sáng Nghị 


là 


HÔNG - QUẢNG 


quvết Đại hội đại biều toàn quốc thứ 
IV của Đăng và Nghị quyết của các 
Hội nghị Trung trơng sau Đại hội, cuốn 
Lịch sử Đang cộng sản ViệfI-nam (SG 
tháo tập D dã được bồ sung những 
nhận định quan trọng và hoàn thành 
đúng thời hạn, kịp xuất bản chào 
mừng Đại hội đại biều toàn quốc thử V 
của Dáng. 

Quá trình biện soạn cuốn sách từ 
khi bát đầu nghiên cứu đến lúc hoàn 
thành, đã được sự chỉ đạo cụ thê của 
dòng chí Trường-Chỉnh cá vẻ nội 
dung và phương pháp. Tư tưởng cơ 
bản của những ý kiến chỉ đạo của 
động chí Trường-Chính là cần nắm 
vững tính Đẳng và tỉnh khoa học 
trong việc biên soạn cuốn lịch sử 
Đan2. 

Căn cứ vào tư tưởng chỉ đạo ấy, 
cuốn Íịch sử Đăng cộng sản ViệI-narn 
luòn luôn hướng theo mục tiêu: từ 
chó giới thiệu lịch sử hoạt động, đâu 
tranh và phát triển của Đăng trong 
quá trình lĩnh đạo cách mạng Việt- 
nam, đi tới tàm rõ những Đấn đề cơ 
bản có lính quy tuật của cách mạng 
nước ta. Quá trình Đảng lãnh đạo 
cách mạng Việt-nam là quá trình vận 


đụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào điều 
kiện cụ thề của nước ta đề xác định 
những đường lối chiến lược và 
phương pháp cách mạng đúng đắn; 
là quá trình cụ thề hóa, bồ sung, phát 
triền và hoàn chỉnh đường lõi ; là quá 
trình tồ chức thực hiện đường lối, 
phát động phong trào cách mạng của 
quần chúng, tö chức lực lượng cách 
nang về mọi mặt từ thấp đến cao, lử 
một vải nhóm cách mạng đầu tiên đến 
phong trào cách mạng của hàng vạn, 
hàng triệu và hàng chục triệu quần 
chúng trong cả nước vùng dày dánh 
đò chính quyền thực đân phong kiến, 
lập ra chính quyền của nhân dàn và 
tiến hành chiến tranh cách mạng đề 
_ Cứu nước. 


Cuốn Lịch sử Đảng cộng sản Việt- 
nan đã đi từ những cơ sở khách quan, 
làm sống lại những thực tế lịch sử, 


bối cảnh lịch sử, chủ trương của. 


Dàng. Dựa trên những thực tế lịch sử 
ấy mà rút ra những kết luận có tính 
khoa học, tránh khuynh hướng chủ 
quan, phiến điện, rập khuôn, máy móe, 
úp chụp vào lịch sử nhữnø cái mà bản 
thân lịch sử lúc ấy chưa có hoặc chưa 
xuất hiện đầy đủ. l 

Đề làm được như vậy, một bước đi 
tất yếu đầu tiên không thè bỏ qua 
được trong quá trình nghiên cứu và 
biên soạn là tích lũy, sưu tầm, xắc 
minh và đưa ra ánh sáng khoa học 
những tư liệu lịch sử về tất cá các 
mặt trên mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội, trên các mặt hoạt động của 
cach mạng, trong tất cả các địa 
phương trong nước. Dày là một quá 
trinh lao động khoa học làu đài, khá 
công phu, gian khöô, tỷ mở, kiên nhắn, 
^hững người biên soạn đã cố tránh 
cách làm giàn đơn, qua loa, để tín và 
chóng thỏa mãn với những tư liệu bạn 
đầu, hoặc vội khẳng định những sự 
kiện, những kết luận còn phải cân 
nhắc, đối chiếu, xem xét,bởi vì cách làm 
như vậy chỉ đưa lại một cuốn lịch sử 
với những sự kiện được tông hợp một 
cách chắp vá, rời rạc, không ăn khớp 


gì với nhau, có khi nó chỉ là con số 
cộng giản đơn những sự kiện lịch sử 
mà thôi. 

Lịch sử Đảng cộng sản Việl-nam 
(Sơ thảo tập I) là kết quả của quá 
trình nghiên cứu, tích lũy, tồng hợp, 
phân tích, đối chiếu, kiềm tra tất cả 
những tư liệu có liên quan đến lịch 
sử hoạt động của Đảng. Trên cơ sở 
ấy, cuốn sách đã dựng lại bức tranh 
lịch sử chân thực về cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhân dân ta dưới sự 
lãnh đạo của Dảng đứng đầu là Chủ 
tịch Hö-Chi-Minh trong suốt thời gian 
từ năm 1920 dến năm 1951. Cũng trên 
cơ sở ấy, cuốn sách đã làm rõ tính 
cách mạng và tính khoa học của 
những đường lối, chủ trương đúng 
đắn của Đảng trong từng giai đoạn, 
từng thời kỷ lịch sử. 

Đường lối, chủ trương đúng đắn 
của Đảng đã đáp ứng đúng những 
nhu cầu tắt yếu và bức thiết của lịch 
sử. Ngay từ buôi đầu tiên, trước cảnh 
nước mắt, nhà tan, đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc đã tìm được con đường đưa 
đất nước ra khỏi cuộc khủng hoàng 
vẻ đường lối cách mạng. Những phác 
họa đâu tiên về đường lỗi cách mạng 
của dòng chi Nguyễn-Ái-Quốc khi 
thành lạp Đăng đã được bồ sung, 
phát triền và hoàn chỉnh trong bản 
luận cương chính trị nắm 1930 do 
đòng chí Trản-Phú khởi thảo. “Luận 
cương chỉnh trị năm 1930 là cương 
lĩnh đầu tiên của. Dáng đã vạch ra 
con đường cách mạng chống để quốc, 
chống phong kiến ở Đông-đương một' 
cách triệt đẻ, toàn diện và tương đối 
hoàn chính ® (trang 138) (I1), 

Trải qua các thời kỳ Hình đạo 
cách mạng, Đảng ta đã tích lũy được 
nhiều kinh nghiệm quý báu. Những 
kinh nghiệm đỏ được trinh bày đúng 
đắn dưới ánh sáng của những nhận 
thức mới, ý nghĩa lịch sử của chúng 


(1) Những đoạn ïp trong ngoặc kép của bài 
này đều trích trong cuốn Lịch sử Đảng cộng 
sản Việt-nam, 


lạ 


được nêu bật lén, Những người biên 
soạn tuyệt đối không dựa vào yêu 
cầu của ngày nay mà dánh giá các sự 
kiện đã qua, suy xét chủ quan, gò lịch 
sử theo cách hiều hiện nay. 


Sau khi xác định đúng đường lỗi 
chiến lược, vấn đề quan trọng là trong 
môi thời kỷ lịch sử, Đảng vạch rõ 
được mục tiêu trước mát của cách 
mạng, lãnh đạo quần chúng thực hiện 
mục tiêu đó, 


Năm 1990, ở Việt-nam chưa có dủ 
điều kiện chủ quan và khách quan 
cho cuộc đấu tranh giành chỉnh quyền 
trong cả nước. Đề tiến tới giành được 
chỉnh quyền, Đảng phải có thời gian 
tích lũy lực lượng và chuän bị về 
mọi mặt. Với mục tiêu cụ thê lúc ấv 
là đấu tranh giành quyền lợi dân 
sinh, đân chủ, Đăng đã phát động 
được cao trào cách mạng 1930 — 1931 
trong cả nước và đã kịp thời uốn nắn 
cao trào cách mạng theo phương 
hướng đúng. 


Góp ý kiến với Ban chấp hành 
trung ương Đảng về lãnh đạo phong 
trào nông dân trong cao trào cách 
mạng 1930—1931, đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc chỉ rõ nhiệm vụ trước mắt 
của Đảng đối với phong trào nông 
dân nước ta là:« Tập hợp, tò chức, 
vận động nông dân đấu tranh giành 
những quyền lợi hằng ngày, chứ 
không phải đề tiến hành một cuộc 
khởi nghĩa địa phương (khởi nghĩa 
có nghĩa là nồi dậy giành chính 
quyền)? (tr. 11). 

Trong những năm 1952 — 1835, địch 
khủng bố dữ dội, Đẳng đã kiên trì 
lãnh đạo cuộc đấu tranh khôi phục 
và phát triền phong trào cách mạng. 
“Trong thời kỳ sóng gió này, Đẳng 
ta không những đã giữ vững tay lái, 
đưa con thuyền của cách mạng Việt- 
nam vượt qua hiểm nghèo, mà còn 
chuần bị tốt cho cuộc chiến đấu mới ? 
(tr. 209). 

Đại hội thứ VII của Quốc tế còng 
sản năm 1935 đã đánh giá cao những 
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thành tích đấu tranh của giai cấp công 
nhản và nhân dân lao động Đông- 
dương trong cao trào 1930 — 1951 và 
thời kỳ chống khủng bố trắng 1932 — 
1935, công nhận Đăng ta là một đội 
ngủ kiên cường trong phong trào 
cộng sản quốc tế. 


Dược Nghị quyết Đại hội thứ VII 
của Quốc tế cộng sản soi sảng và 
xuất phát từ sự phân tích đúng dắn 
tỉnh hình thế giới, tỉnh hình nước 
Pháp và tình hình Đông-đương, Đảng 
ta đã nhamh chóng đề ra đường lói, 
phương pháp tô chức và đấu tranh ˆ 
cách mạng thích hợp trong thời kỷ 
mới, đáp ứng yêu cầu thiết thực nhất 
của các tầng lớp nhân đân lúc đỏ là 
chống bọn phản động thuộc địa, chồng 
phát xit và chiến tranh, đòi tự do, 
đân chủ, cơm áo và hòa bình. 


Sự lãnh đạo tài tỉnh của Đảng ta 
trong cao trào cách mạng 1936—1939 
chứng minh sự đúng đắn của một 
kinh nghiệm lịch sử: «rác định đúng 
phương hướng ðp¿ mục liêu cụ thê 
Irước mắt là đòi hỏi của quy luật 
giành thẳng lợi từng bước, tạo điều 
kiện đề tiến lên giành thẳng lợi cho 


_ mục tiêu chiến lược của cách mạng ® 


(tr. 289—290). 


Chính nhờ xác định được phương 
hướng và mục tiêu cụ thề trước mắt 
mà trong các thời kỳ sau, Đảng ta 
đã liên tiếp giành được những thắng 
lợi to lớn : tông khởi nghĩa thàng Tám 
năm 1915 thành công; giữ vững chính 
quyền non trẻ trong những ngày vỡ 
cùng khó khăn khác nào như * ngàn 
cân treo sợi tóc ®, và làm nên chiến 
tháng lịch sử Điện-biên-phủ năm 1954, 
đánh đuồi thực dàn Pháp, giải phóng 
hoàn toàn miền Bắc Việt-nam. 


Cuốn sách cổ gắng nêu bật tính 
sáng tạo của đường lối, chủ trương 
của Đảng, cho thấy chúng đáp ứng 
đúng yêu cầu khách quan của lịch 
sử. Trong những năm chuần bị đánh 
đỏ chính quyền địch (1939 — 1915) 
Đẳng ta đã có một chuyền hưởng rất 


quan trọng về chỉ đạo chiến lược, 
định rõ nhiệm vụ chủ yếu trước mắt 
của cách mạng là đánh đồ để quốc. 
Nghị quyết của Ban chấp hành- trung 
ương Dáng tháng 11-1939 ghỉ rõ: 
« Cách mệnh phản đế và điền địa là 
hai cái mấu chốt của cách mệnh tư 
sản dân quyền. Không giải quvết 
được cách mệnh điền địa thì khônggiai 
quyết được cách mệnh phản đế. Trái lại 
không giải quyết được cách mệnh phần 
đếthi khòng giải quyếtđược cách mệnh 
điền địa — Cái nguyên tắc chính ấy 
không bao giờ thay đöi được, nhưng 
nó phải ứng dụng một cách khôn khéo 
thế nào đề thực hiện được nhiệm vụ 
chính cốt của cách mệnh là đánh đỗ 
để quốc ® (tr. 316). Nghị quyết của Ban 
chấp hành trung ương Đảng tháng 
9-1911 khẳng định thêm: ®*Trong 
lúc này nếu không giải quyết dược 
vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi 
“được độc lập, tự do cho toàn thể đàn 
Lộc, thì chẳng những toàn thể quốc 
;,ia đân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa 
trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai 
cắp đến vạn năm cũng không đòi lại 
được » (tr. 335). 


Từ chủ trương sáng suốt ấy, Đăng 
ta tích cực chuần bị cuộc chiến dău 
quyết liệt giành chính quyên. Hội 
nghị mở rộng của Ban thường vụ 
trung ương Đăng tháng 3-1915 đã bắt 
mạch được sự phát triền của tỉnh hình 
và ra chỉ thị lịch sử: Nháit, Pháp bản 
nhau ðà hành động của chúng tà. €«Chỉ 
thị quan trọng này thê hiện rõ sự 
lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, kịp 
thời và sáng tạo của Đảng. Nó là kim 
chỉ nam cho mọi hành động của Đảng 
trong cao trào chống Nhật, cứu nước 
dàn tới thắng lợi trực tiếp của tông 
khởi nghĩa tháng Tám ® (tr, 380). Căn 
cứ vào chỉ thị này, Đẳng đã kịp thời 
néu khầu hiệu: *Phd kho thóc, giải 
quušt ngnh đói ® và coi đó là khầu hiệu 
chính dề phái dộng phong trào chống 
Xhái, cứu nước. Chủ trương đó đáp 
ứng được nguyện vọng cấp bách 
nhất của quần chúng và phát động 


được cao trÃo cách mạng mạnh mẽ 
chưa từng thấy. 


« Thẳng lợi của Cách mạng Thắng 
Tám là kết quả tông hợp của những 
nhàn tố bên trong là lực lượng toàn 
đân đoàn»kết do Đẳng ta lãnh đạo 
và nhân tố bên ngoài là thắng lợi 
của Liên-xô đánh bại phát xít Nhật; 
là kết qua của sự lãnh đạo đúng đắn 
của Dẳng ta kết hợp với trí sáng tạo, 
tiuh thần dũng cảm và sức mạnh đấu 
tranh của nhàn đản ta; là kết quả của 
ba cao trào cách mạng lớn do Đăng 
ta lãnh đạo từ cao trào cách mạng 
1950 — 1931, cao trào cách mạng 1936 — 
1939 đến cao trào đánh Pháp đuồi 
Nhật 1939 — 1915. Sự lãnh đạo dúng 
đắn của Đăng là nguồn gốc chủ yếu 
quyết định thắng lợi của Cách mạng 
thang Tám » (Ir, 109), 


Với thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám, đản tóc Việt-nam bước vào một 
ký nguyễn mới: kỷ nguyên độc lập 
tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân đản 
ta từ người nỏ lệ trở thành người 
chủ đất nước, là¡m chủ vận miệnh của 
mình. Đẳng ta từ một đảng không hợp 
pháp, trở thành một đẳng lãnh đạo 
chính quyên trong cả nước. Nước ta 
từ một nước thuộc địa và nửa phong 
kiến trở thành một nước độc lập, một 
nước đản chủ nhàn đân đầu tiên ở 
Đông Nam châu Á. 


Sau Cách mạng Tháng Tảm năm 
1915, nhân đán ta đã làm chủ đất 
nước. Nhưng bọn để quốc ra sức tỉm 
cách xâu xé Tô quốc ta, Yêu cầu bức 
thiết lúc đó là giữ cho được chính 
quyền, chunn bị cuộc khảng chiến 
toàn quốc mà Đang ta đã dự doán là 
khòỏng thê tránh khỏi. Cũng như 
trong các phần khác, cuốn sách ghi 
được những nét lịch sử đặc biệt này, 
nói lên những sách lược tuyệt vời 
của Đăng đã đưa dân lộc ta thoát 
khỏi những ngày tháng lâm nguy. 


Nước Việt-nam đản chủ cộng hỏa 
vừa mới ra đời thì ngày 23-0-1115, 
cuộc kháng chiến chống Pháp bùng 
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nồ ở Nam-bộ. Đảng ta kiên trì chủ 
trương vừa kháng chiến, vừa xây 
dựng chế độ mới. Ngày 25-11-1915, 
Trung ương Đảng ra chỉ thị Kháng 
chiến, kiến quốc, phân tích rõ tỉnh 
hình thế giới và trong nước, vạch ra 
con đường đầu tranh cách mạng 
của nhân dân ta trong thời kỷ mới. 


Lịch sử cách mạng nước ta mãi 
mãi ghỉ lại một hiện tượng hiếm có: 
nhân dân Việt-nam ở một nước nhỏ, 
nghèo nàn, lạc hậu, vừa thoát khói 
ách thống trị của chủ nghĩa để quốc, 
ở xa Liên-xô hàng vạn đặm, bị bọn 
để quốc bao vây bốn mặt, dã giữ vững 
được chỉnh quyền cách mạng trong 
khi 300000 quân đội của bọn xâm 
lược Anh — Pháp — Mỹ — Tưởng kéo 
vào chiếm đóng đất nước. Chúng câu 
kết với bọn phản cách mạng trong 
nước, hòng nhanh chóng tiêu diệt 
Đăng ta, tiêu điệt Mặt trận Việt-minh, 
bóp chết chỉnh quyền cách: mạng 
ngay khi nó vừa ra dời» (tr. 506). Có 
được thắng lợi đó là nhờ Đẳng ta và 
chính quyền cách mạng đã dựa chắc 
vào nhân đân, xác định kế thù chủ 
yếu trước mắt, cô lặp cao độ chúng, 
tạp trung mũi nhọn dấu tranh vào 
chúng, tạm thời hòa hoãn với những 
kẻ thù có thê hòa hoãn, triệt đề 
tranh thủ khả năng hòa bình, đồng 


thời chuẩn bị sẵn sàng ứng phó 
với khả năng chiến tranh lan ra cả 
"NƯỚC. 


Ngoài việc dân ra các văn kiện của 
Dăng, cuốn Lịch sử Đảng cộng sản 
Việt>narn (Sơ thảo tập D đã trích: ghi 
những ý kiến chỉ đạo thiên tài của 
Chủ tịch Höồö-Chí-Minh mà các cuốn 
sách trước đây chưa nêu ra. Bút tích 
của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh : Công piệc 
khăn cấp bàu giờ (tr. 503) viết vào đầu 
tháng 11-1916, được in trong cuốn sách, 
gợi lại không khí khin trương dồn 
đạp của tỉnh hình, và thái độ hết sức 
bình tĩnh của Đảng và nhân dân ta 
trước những hành động khiêu khích 
của địch lúc bấy giờ. Chủ tịch Hlòö-Chí- 
Minh đã đánh giá chính xác tình hình 
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lực lượng so sánh giữa ta và địch, 
khả năng chiến tranh của địch và khả 
năng kháng chiến của ta; vạch rò ta 
sẽ kháng chiến làu dài, vừa kháng 
chiến, vừa kiến quốc, tồ chức du kich 
khắp nơi, tăng gia sản xuất khắp nơi, 
dù có phải tạm thời rút khỏi các thành 
phố. Cuộc kháng chiến sẽ rất gay go, 
gian khô, nhưng ta nhất định thắng; 
vì lực lượng địch chỉ có hạn, vi dàn 
ta quyết tâm chiến dấu?!« Cố rắn sức 
qua khỏi mùa đông lạnh lẽo, thì ta sẽ 
gặp mùa xuân? (tr. 502). 

Ngày 19-12-1946, cả nước vùng dậy 
chống thực dân Pháp xâm lược. Cuộc 
kháng chiến toàn quốc đã bùng nồ rất 
đúng lúc « Khi Pháp đã có ý gây chiến 
tranh, chúng ta không thề nhịn nữa 
thì cuộc kháng chiến toàn quốc bắt 
đầu ? (tr. 514). Chỉ thị “Toàn dàn 
kháng chiến » và cuốn sách Kháng 
chiến nhất định thẳng lợi » là những 
văn kiện có tính cương lĩnh vạch ra 
đường lỗi chiên lược và những phương 
thức tiến hành kháng chiến, đưa cuộc 
kháng chiến đến tháng lợi. Câu hỏi: 
Có thẻ đánh thẳng dược một tên đế 
quốc to, mạnh hơn ta nhiều lần không, 
và làm thế nào đề đánh thắng, đã 
được giải đáp. 

Trong những năm đầu chống Pháp, 
sức ta còn véu, cho nên “phương 
chảm chiến lược của toàn bộ cuốe 
kháng chiến là đánh lâu đài, vừa 
đành vừa giữ gìn thực lực, bồi dường 
và phát triển lực lượng của ta, huàn 
luyện quân và dàn; vừa dánh vừa hạc, 
chuyền thiếu thành đủ, chuyên yếu 
thành mạnh; đồng thời làm cho địch 
bị liêu diệt và liêu hao, mỏi mệt, chủn 
nản, đến nói thể địch từ mạnh chuyên 
thành yếu, từ thắng chuyên thành bại » 
(tr, 028 — 529). 

Cuộc chiến tranh phát triền đòi hỏi 
phải có hậu phương vững mạnh, 
phải động viên được lực lượng cả 
nước cho những trận chiến đấu mới, 
quyết liệt. Đáp ứng nhu cầu lịch sử 
đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biều toàn quốc thứ II của Đảng tháng 


2-1951, Hội nghị thứ IV của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tháng 1-1953 
quyết định thực hiện cải cách ruộng 
đất trong kháng chiến. Chủ tịch Hö- 
Chỉ-Minh nói :eMãy năm trước vì 
hoàn cảnh đặc biệt mà ta chỉ thi hành 
giảm tô, giảm tức, như thế là đúng. 

Nhưng ngày nay, kháng chiến đã : 
năm. Đồng bào nông dân hy sinh cho 
Tö quốc, đóng góp cho kháng chiến 
đã nhiều và sẵn sàng hy sinh đóng 
góp nữa. Song họ vẫn là lớp người 
nghèo khô bơn hết, vì thiếu ruộng 
hoặc không có ruộng cày. Đó là một 
điều rất không hợp lý. 

Muốn kháng chiến hoàn toàn thắng 
lợi, dàn chủ nhân dân thậi thà thực 
hiện thì phải thiết thực nâng cao 
quyền lợi kinh tế và chính trị của 
nông dàn, phải chia ruộng đất cho 
nỏng dân » (tr. 696). 

Trước sự phấn khởi của toàn dân 
hăng hái thực hiện chế độ tông động 
viên theo khầu hiệu «Tất cả cho Liền 
tuyến, tất cả đề chiến thắng », căn cứ 
' vào những biến chuyền mới của tỉnh 
hình, tháng 9 năm 1953, Bộ chính trị 
quyết định mở cuộc tiễn công chiến 
lược Đông Xuân 1953 — 1951. Đây là 
một nghị quyết có ý nghĩa lịch sử đáp 
ứng đúng đòi hỏi của tình hình lúc 
bấy giờ. 

Bảng những số liệu cụ thê, bằng 
những lời thú nhận của địch, cuốn 
sách chứng mình tính thần quyết 
chiến quyết thắng của nhân dàn ta 
trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 — 
1951 và mặt trận DĐiện-biên-phủ. Ban 
đầu, đánh giá về khả năng tiếp tế của 
ta cho mặt tràn Điện-biên-phủ, bộ 
tham mưu Pháp nói: «Ở cách xa cơ 
sở như vậy, kẻ địch (tức nhân dàn 
Việt-nam) còn có thề làm gì được khi 
mà những đoàn dàn công của họ phải 
gng gánh đi bộ hàng trăm ki lô mét 
và phải ăn đường hết một phần lương 
vận chuyền, trong lúc đó thì mỗi chiếc 
máy bay Đa-cô-ta trút xuống 2,5 tín 
vật tư một cách nhẹ nhàng ». Nhưng 
khi kết thúc chiến địch, một sĩ quan 


cao cấp Pháp nói: “Than ôi! Máy 
bay của ta (tức của quân đội xâm. 
lược Pháp » lại thua Bói bồ dân công 
của Việt-minh ®. 


Những kinh nghiệm lịch sử rút ra 
tử thực tiền của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược đã 
được cuốn sách nêu lên rất rõ. Đó là 
kinh nghiệm xúc định đúng 0à quán 
triệt đường lối kháng chiến toàn dàn: 
toàn điện, trường kỳ, tự lực cánh sinh : 
Uuừa khúng chiến 0ừa xâu dựng chế độ 
mới ; nửa chiến đấu nữa xâu dựng lực 
lượng chiến đấu ; có phương thức tiễn 
hành chiến tranh thích hợp ; xâu dựng 


“ Đảng trong khói lửa chiến đâu- 


[Lịch sử kháng chiến chống Pháp 
chứng tó rằng, sở dĩ phát huy được 
sức mạnh to lớn của toàn dàn, giành 
thắng lợi quyết định cho cách mạng, 
là do Đang ta không những đã xác 
định được đường lối chiến lược đúng 
đắn mà còn biết vận dụng những 
phương thức tiến hành chiến tranh 
thích hợp. Đòng chí Trường-Chinh 
chỉ rõ: “Chiến lược đúng mà chiến 
thuật thường sai thì nhiều cái sai về 
chiến thuật cũng có thê tạo thành cái 
bại vẻ chiến lược. Hoặc có khi một 
cái sai rất lớn về chiến thuật cũng 
anh hướng tại hại cho chiến lược 
không nhỏ » (tr. 717). 


Trong toàn bộ cuốn sách, những 
phần viết về còng tác xây dựng Đẳng 
được hết sức chú trọng. Mặc dù chưa 
đầy đủ nhưng so với các cuốn sách 
trước, nhiều tài liệu mới và những 
nhận định mới đã được dưa vào các 
phản viết đó. 


Cuốn sách này còn chú ý xác định 
vai trỏ của Đăng cộng sản Đông-dương 
(từ năm 1950 đến năm 1951) đối với 
phong trào cách mạng ở cả ba nước 
Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia. Từ 
năm 1951 trở đi, ở Việt-nam, Đăng 
cộng sản Đỏng-đương đôi tên thành 
Đăng lao động Việt-nam. Ở Lào và 
Cam-pu-chia cũng đều có tö chức 
Đang của giai cấp công nhàn, gánh 
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vác sứ mệnh lịch sử của giai cấp và 
dàn tộc mình, Nhưng cả bà dân tộc 
đã cùng nhau đứng trong một chiến 
hào chóng để quốc xâm lược và 
phong kiến tay sai. Đó là quy luật 
phát triền của cách mạng Đong-dương. 
Cuốn sách cố gắng trình bày những 
sự kiện lịch sử thê hiện sự vận động 
của quy luật tất yếu đó, dẫn dèn sự 
thành công to lớn của sự nghiệp cách 
mạng ở Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia ; 
tạo nên khối liên minh vững chắc ở 
Đông — Nam châu Á, góp phần làm 
biến chuyền tình hình cách mạng trên 
thế giới. 
Chủ tịch 


HIồ-Chi-Minh đã nói: 


« Lịch sử Đăng là cả tội pho lịch $§ứ 
bằng àng » (tr, 13). Cuốn Lịch sử 
Đảng cộng sản Việt-ndm (Sơ thảo tập Ï) 
không thê nào thê hiện được đầy đủ 
ý nghĩa đó của lịch sử Đảng/ta, trước 
hết bởi vì những) người biên soạn 
còn có nhiều hạn chế ; về tư liệu cũng 
khòng khỏi còn thiếu sót. Tuy nhiên, 
lần đầu tiên biên soạn một cuốn lịch 
sử của Đăng mà đã nêu lên được 
những mặt cơ bản một cách khoa học 
và tương đối sâu như vậy là một cố 
gắng rất lớn. Chắc chắn với sự đóng 
góp của toàn Đảng, toàn dân, cuốn 
lịch sử của Đảng sẽ được bồ sung đầy 
đủ hơn và có chất lượng cao hơn. 


VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC ĐẶC BIỆT... 


(Tiếp theo trang 17) 
chặt chẽ với Liên-xô và cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. 

Một bài học lịch sử quan trọng 
được rút ra từ thực tiễn cách mạng 
ba nước Đông-dương và từ phong trào 
cách mạng thế giới, tử những sự kiện 
trong mười năm lại đây, từ Chi-lè 
đến Cam-pu-chia, từ Ba-lan đến Áp- 
ga-ni-xtan, là giai cấp công nhân và 
chinh đẳng của nó ở mỗi nước, trước 
hết phải làm tròn nghĩa vụ của mình 
đối với dân tộc mình. Môi một thành 
tựu dù lớn dù nhỏ của mới dân tộc 
trên eon đường tự mình cùng cố thành 
quả cách mạng của mình, đều góp phần 
vào việc củng cố thành quá cách mạng 
thế giới. Ngược lại, nếu đề cho kẻ thủ 
các loại ở bên trong hay ở bên ngoài 
phá hoại những thành quả cách mạng 
của mỗi nước về vật chất cũng như 
tư tưởng, thì chẳng những có hại đối 
với sự nghiệp cách: mạng môi nước 
mà còn có hại đối với sự nghiệp cách 
mạng của toàn bộ liên mình hoặc 
cộng đồng. 

* 


Năm mươi năm qua chỉ là một thời 
gian lịch sử ngắn, nhưng cá ba dân 
tộc trên bán đảo Đông-dương đã làm 
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thay đồi hoàn toàn bộ mặt của minh. 
Thế và lực của cách mạng Đông- 
dương chưa bao giờ mạnh như bây 
giờ. Một trong những thành quả cách 
mạng 0ï dại của ba nước là, bằng 
tương máu của nhiều thế hệ, nhân dân 


'ba dân tộc đã tự nguyện thiết lập một 


liên minh đoàn kết oà chiến đu, mội 
quai. hệ đặc biệt giữa bu Nhà nước có 
chủ quuền. Đó là một liên mình kiều 
mới, mội lấm gương súng Uẻ chủ nghĩa 
quốc tế Đỏ sản, xing đáng Uới sự tín 
Uẻu, mến phục của các đàn lộc đang 
đầu tranh Đì dộc lập, tự đo, pì phầm 
giá con người 0à Đì liền bộ + hội. Mọi 
luận điệu còng kích Đà xuyên lạc của 
kẻ hà đều tồng công, 0ó Ích. Dúng như 
đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, Tông 
bí tHư Ban chấp hành trung ương 
Đăng nhân dàn cách mạng Lào đã nói, 
€Trong lịch sử cách mạng thế giới 
cũng đã có nhiều tấm gương sáng 
chói về tỉnh thần quốc tế vô sản; 
nhưng chưa ở đàu và chưa bao giờ 
có sự đoàn kết liên mình chiến đấu 
đặc biệt làu đài và toàn diện như vậy. 
Hơn ba mươi năm qua mà văn rong 
sáng như xưa... » (10). 


(10) Lời chào mừng của dồng chí Cay-xỏp 
Phôm-vi-hản tại Đại hội thứ ÍV của Đẳng 


cộng sản \iệt-nam. 


XUẤT BẢN TUYỂN TẬP (. MÁC VÀ PH. ĂNG-GHEN, 


MỘT SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG SINH HOẠT 
TINH THÂN (ỦA (HÚNG TA 


à 


IỜ đây, chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin đang giúp chúng 
ta giải thích đúng một 
thế giới đang vận động 
rất lhúẽ tạp và đa đạng. và ngày càng 
giúp chúng ta góp phần tịch cực cải 
tạo thế giới ấy theo xu thể tát yếu 
của thời đại hiện nay là hòa binh, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. Với tỉnh thần đó, chúng ta 
phấn khởi đón nhận Tuyên tập mới 
bằng tiếng Việt của C. Mác và Ph. Ẩng- 
ghen. Tuyền fdp gồm 6 tập và một cuốn 
mục lục chỉ dẫn. Tập I sẽ được phát 
hành rộng rãi vào cuối năm Í981, 5 
tập sau sẽ lần lượt được phát hành 
cho đến năm 1983. 

Bộ sách này là một tặng phim vô 
cùng quý báu của Đảng, Chính phủ và 
nhân dân nước Cộng hòa dân chủ 
Đức đối với Đẳng, Chính phủ và nhân 
dân ta. Đây là kết quả trực tiếp của 
sư cộng tác giữa Nhà xuất bản Đi-xơ, 
cơ quan của Ban chấp hành trung 
ương Đảng xã họi chủ nghĩa thống 
nhất Đức và Nhà xuất bản Sự thật, 
cơ quan của Trung ương Đảng cộng 
sản Việt-nam. 


học mác xÍt, 


PHÚC - KHÁNH 


Tuyền tập được tuyền chọn từ 
những tác phầm và thư của các nhà 
sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa 
học bao quát về mặt lý luận cả ba bộ 
phận hợp thành chủ nghĩa Mác: triết 
kinh tế chính trị mác 
xÍt và chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Tuuền tập được xuất bản này phong 
phú hơn nhiều so với Tuyền tập xuất 
bản lần trước, bao gồm cả những đoạn 
trích trong bộ * Tư bản, toàn bộ tác 
phầm ®Chống Đuy-rinh », và còn cớ 
thêm một loạt tác phầm lý luận quan 
trong mà đồng đảo bạn đọc cỏn Ít biết 
đến, một loạt thư của Mác và Ăng- 
ghen, trong đó chứa đựng nhiều luận 
điểm quan trọng bồ sung cho những 
tư tưởng đã được trình bày trong các 
tác phầm. 


* 


Lịch sử phó thác cho Mác và Ăng- 
ghen sử mệnh sáng tạo một học thuyết 
mới cho một kỷ nguyên mới của nhân 
loại. Sự kế thửa tỉnh hoa trí tuệ của 
loài người. sự nghiệp sáng tạo, hoàn 
chỉnh một học thuyết mới, đòi hỏi 
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phải xét duyệt lại toàn bộ trí thức ưu 
tú nhất của nhàn loại. Những nguyên 
lý của học thuyết Mác sinh động ra 
đời tử trong quá trình kế thừa và sáng 
tạo đó. 

Mác và Ăng-ghen đã phải phê phán, 
phân tích các di sản triết học cũ, đặc 
biệt là triết học cô điện Đức, do đó 
đã gây ra một cuộc cách mạng thật sự 
trong lĩnh vực triết học, góp phần rất 
quan trọng sáng tạo ra một thế giới 
quan và phương pháp luận hoàn toàn 
mới làm công cụ nhận thức và cải tạo 
thế giới của giai cấp vô sản cách 
mạng. 

Hai ông đã xem xét toàn bộ khoa 
học kinh tế tư sẵn với những đại biêu 
nồi tiếng là Xmíit và Ri-các-đô, đã 
phân tích phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, do đó chỉ ra những quy 
luật thật sự chỉ phối nền sản xuất và 
đời sống của xã hội tư bàn chủ nghĩa 
và không chỉ của xã hội tư bản chủ 
nghĩa. Hàng hóa, một tế bào phát 
triền của nén sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, với sự phân tích thiên tài của 
Mác đã bộc lộ thành điềm xuất phát 
cho sự mồ xẻ, “nhận thức toàn bộ cơ 
chế sản xuất và xã hội tư bản chủ 
nghĩa. Nã hội tư bản chủ nghĩa, cũng 
bằng con đường đó, trở thành điềm 
xuất phát dè nhận thức toàn bộ sự 
vận động của lịch sử xã hội loài người 
với các phương thức sản xuất nối tiếp 
nhau. Những quy luật vận động của 
Xã hội tư bản chủ nghĩa được Mác và 
Anø-ghen phát hiện, đặc biệt là quy 
luật giá trị thặng dư, vũ trang cho 
giai cấp vỏ sản cách mạng trong cuộc 
đấu tranh đè tiêu diệt nó, hơn thể 
nữa còn là những nguyên tác phương 
pháp luận chỉ đạo hoạt động của các 
đẳng cộng sản và công nhân trong sự 
nghiệp sáng tạo thế giới mới, xã hội 
mới, không giai cấp. 

Mác và Ăng-ghen đã phần tích, phê 
phân mọi học thuyết phí vò sản, trong 
đỏ có học thuyết thịnh hành nhất lúc 
bấy giờ là chủ nghĩa xã hội không 
trởng, chủ nghĩa xã hội tiêu tư sản, 
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các lý thuyết cliiết trung chủ nghĩa, 
mọi luận điệu xét lại-.. 

Chủ nghĩa xã hội không tưởng của 
Xanh Xi-mông, S. Phu-ri-ê và R. Ô-oen 
tuy lên án chủ nghĩa tư bản nhưng 
không giải thích đúng bản chất của 
ách bóc lột tư bản chủ nghĩa. Họ có 
nguyện vọng xây dựng một xã hội tốt 
đẹp bằng con đường thuyết phục, giáo 
dục, nêu gương, chứ không phải bằng 
con đường hiện thực, bằng đấu tranh 
cách mạng. Còn chủ nghĩa xã hội tiều 
tư sản kiều Lu-i Blăng thì chủ trương 
điều hòa tư sẳn với vô sản, kiều 
Pru-đông chủ trương xóa bỏ chế độ 
tư hữu lớn tư bản chủ nghĩa nhưng 
lại ca ngợi và muốn giữ mãi chế độ 
tư hữu nhỏ của những người sản xuất 
nhỏ và muốn kéo lùi lịch sử lại thời 
kỷ xã hội tiề@nông cá thê. Chủ nghĩa 
cộng sản không tưởng kiều Vai-tơ- 
linh tuy phản đối chủ nghĩa tư bản 
nhưng mới phác họa về chủ nghĩa 
cộng sản theo bản năng, chứ chưa dựa 
trên cơ sở khoa học Trong khi phê 
phán họ, Mác và Ăng-ghen đã chỉ rõ 
nhược điềm lớn và không thề tránh 
được về mặt lịch sử của tãt ca những 
người đó là ở chỗ họ chưa hiều biết 
các quy luật phát triền của xã hội, 
chưa thấy rõ nguyên nhân quyết dịnh 
sự phát triền của xã hội là phương 
thức sản xuất của cải vật chất và 
người sáng tạo ra xã hội mới là giai 
cấp còng nhàn. 


Trải qua hoạt dòng và đấu tranh 
cách mạng không mệt môi, bằng trí 
tuệ thiên tài và nghị lực phi thường. 
Mác và Ăng-ghen đã đần đần xây dựng 
và hoàn chỉnh học thuyết của minh, 
một học thuyết mang đày đủ tính cách 
mạng và tính khoa học, trở thành 
ngọn cờ bách chiến bách thắng của 
giai cấp vô sản toàn thể giới, vũ khi 
sắc bén nhất chống lại mọi kể thủ. 
Nhờ hai phát hiện quan trọng nhất 
là chủ nghĩa duy vạt lịch sử và học 
thuyết giá trị thặng du, chủ nghĩa xã 
hỏi của Mác ~ Ang-ghen đã thật sự 
trở thành khoa học mà điều cốt lõi 


là đã nắm được quy luật phát triền 
của lịch sử loài người và địa vị lịch 
sử của giai cấp công nhân — giai cấp 
có sứ mệnh tịch sử toàn thế giới đào 
huyệt chôn chủ nghĩa tư bản, giải 
phóng loài người, xày dựng xã hội 
mới. Vị thế, Lê-nin đã nói: *Điềm 
chủ vếu trong học thuyết của Mác là 
ở chỗ nó làm sáng rõ vai trò lịch sử 
thế giới của giai cấp vô sản là người 
xày dựng xã hội xã hội chủ nghĩa » (1). 


Khâu hiệu « Vô sản tất cả các nước, 
đoàn kết lại !», sau này được Lê-nin 
phát triền thành « Vô sản tất cả các 
nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn 
kết lại!», đã trở thành hồi kèn tập 
hợp lực lượng của giai cấp công 
nhàn. Năm 1871, giai cấp công nhân 
Pháp với Công xã Pa-ri đã «xông lên 
tiến còng trời”, Năm 1917, dưới sự 
lãnh đạo của Lê-nin thiên tài và Đăng 
bôn sẻ vích quang vinh, Cách mạng 
Tháng Mười Nơa vĩ đại thành công, 
thiết lập nên Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên trên thế giới, mở đầu 
thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
toàn thế giới. Thắng lợi vĩ đại đó 
.biến chủ nghĩa Mác từ chỗ là lý luận 
khoa học thành hiện thực sinh động. 
Ngày nav, với việc hình thành và 
phát triên của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thể giới, với sự lớn mạnh của 
phong trào giải phóng dàn tộc trên 
thế giới, với sự phát triền cả về bề 
rộng lẫn chiều sâu của phong trào 
công nhân trong các nước tư bản chủ 
nghĩa, tư tưởng của những nhà sáng 
lập chủ nghĩa cộng sản khoa học tỏ 
ra vô địch. Từ lâu, các tác phảm 
thiên tài của Mác và Ăng-ghen đã 
trở thành những cuốn sách gối dâu 
giưởng của mọi người công nhân giác 
ngộ, của mọi người cách mạng chân 
chính. Nêu như trước đày trong thời 
ký đầu, các tác phầm của hai òng 
mới được xuất bản ở một số íl nước, 
thì ngày nay đa số các tác phim đó 
đã được in và phô biến bằng hàng 
mấy chục, thậm chỉ hàng trăm thứ 


tiếng của nhiều nước. Tên tuôồi của 
các ông, tư tướng của các ông, tác 
phầm của các ông soi sáng cương lĩnh 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản ở các nước xã hội chủ 
nghĩa, trang bị cho giai cấp công nhân 
và những người cách mạng trong các 
nước tư bản chủ nghĩa vũ khí sắc bén 
chống lại mọi chế độ áp bức, bóc lót; 
chỉ đường dẫn lối cho các chiến sĩ tiên 
phong trong phong trào giải phòng 
đân tộc. 

Lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
với triết học mác xÍt — lê nin nít, 
khoa kinh tế chính trị, chủ nghĩa công 
sản khoa học, đang được các nhà mác 
xÍt — lẻ nin nít lỏi lạc vàn dụng mội 
cách sáng tạo và phát triền hơn nữa 
trong sự nghiệp xây dựng chú nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sẵn, trong 
cuðc đầu tranh vì hòa bình, đọc Hập 
đàn tộc, đàn chủ và chủ nghĩa xã hội 
trên toàn thể giới. 

Hõ ràng là sức mạnh diệu kỷ của chủ 
nghĩa Mác đã gắn liên với sức mạnh 
vũ bão của ba dòng thác cách mạng 
đang liên tục tiến công từ nhiều phía 
vào chủ nghĩa đế quốc và các thể lịc 
phản động quốc tế khác, nhàm đạt 
những mục tiêu cao cả của thời đại 
là hòa binh, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời môi 
bước tiến của phong trào, môi tháng 
lợi mới của cách mạng lại cụ thê 
hóa và làm phong phú thèm những 
tư tưởng thiên tài của Mác và Ang- 
ghen. 


Cũng như trước đày, run sợ trước 
chân lý sáng ngời của chủ nghĩa Mác, 
trước sức tiền công mạnh mẽ của ba 
dòng thác cách mạng, bọn để quốc. 
đứng đầu là đế quốc AfŸ củng các thế 
lực phản động quốc tế khác đang ra 
sức tim cách chống lại chủ nghĩa Mác. 
Chúng dòng thanh la lỏi rằng chú 
nghĩa Mác dã elỏi thời ». Thâm hiểm 
hơn, chúng còn tìm mọi cách đề 


(1) V,Ï. Lê-nin : Toàn t4p. bản trếng Việt 
Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980, tập 23, tr. 1. 
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cao những tác phầm của Mác thời 
trẻ » đề tước bỏ cơ sở khoa học và tính 
chất cách mạng của chủ nghĩa Mác, 
đề đối lập hai giai đoạn phát triên 
trong tư tưởng của Mác vốn nhất quán 
rà liên tục, đề phú nhận những nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác về SỨ 
mệnh lịch sử thể giới của giai cập 
_ ông nhan, phủ nhận chuyên chính vô 
sản, phủ nhận bạo lực cách mạng, 
phủ nhận quy luật chủ nghĩa tư bản 
nhất định sẽ bị điệt vong và chủ nghĩa 
xã hội nhất định sẽ thắng lợi trên 
phạm vi toàn thế giới, v.v. Chúng đã 
lập nên ở nhiều nước tư bản chủ nghĩa 
những viện # Mác học ®, viên œ Xô viết 
học » đề tim cách bôi nhọ và xuyên 
tạc chủ nghĩa Mác trên lý luận và 
trong thực tiễn bằng thủ đoạn giả 
đanh khoa học, kích động tàm lý 
chống đối. Chúng còn tùng ra những 
thuyết mới hỏng chứng mỉnh rắng 
chủ nghĩa tư bản tự nó có thê khắc 
phục dược những màu thuận của bản 
thân, có thê “hòa nhập?®, «hội tụ” 
với chủ nghĩa xã hội, và bản thàn 
chủ nghĩa xã hội cần được * đôi mới ®. 


Bất chấp mọi mưu ma chước quỷ 
của kẻ thủ, học thuyết Mác vẫn vững 


như bàn thạch, tràn đây sức sống như. 


cây đời xanh tươi và ngày càng lô 
rö tính đúng đắn của mình. Cuộc 
sỏng đã hoàn toàn xác nhận cầu nói 
của Lê-nin: *... chủ nghĩa Mác, sau 
mỏi lần bị khoa học chính thống « thủ 
tiêu ®* thi lại càng vững mạnh, cảng 
được tôi luyện và càng sinh động 
hơn ? (2). 

Tỉnh thế bất lợi ấy đã buộc kẻ thủ 
của chủ nghĩa Mác phải sử dụng đến 
nước cờ *®con ngựa thành Tơ-roa?® 
hỏng loại bố chủ nghĩa Xác và phá 
hoại phong trào cộng sản từ bên trong. 
Ngàv nay tên xung kích thực hiện 
thủ đoạn nham hiểm này là bọn phản 
động trong giới cầm quyền Bắc-kinh., 
Bọn này đang mệnh danh là cộng sản 
đề phá hoại phong trào cộng sản, 
mệnh danh là những người mác xÍt 
đề thay thế chủ nghĩa Mác bằng chủ 


sử 


.trảo còn 


nghĩa ÄXÍao mà chúng đề cao đến tận 
màv xanh. Tại sao lại có hiện tượng 
& trải mùa ” nàv ?Lý do không ngoài 
điều mà Lẻ-nin đã dạy cách đày mấy 
chục năm : #“Thắng lợi của chú nghĩa 
Alác về mặt lý luận buộc kể thủ của 
nó phải hóa trang làm người mác xiL,— 
biện chứng của lịch sử là như thế. 
Chủ nghĩa tự do, bên trong đã thôi nát, 
tìm cách sống lại dưới hình thức chủ 
nghĩa cơ hội xã hội chủ nghĩa » (3). 

- Ngày nay, chú nghĩa Àlác và những 
người mác xit phải đấu tranh chống 
lại mọi loại chủ nghĩa cơ hội đang tác 
động một cách tiêu cực đến phong 
nhàn. Xếu trong những 
năm {0 của thể kỷ trước đã xuất hiện 
dủ loại chủ nghĩa xã hội phí mác xÍL: 
chủ nghĩa xã hội phong kiến, chủ 
nghĩa xã hội tư sẵn, chủ nghĩa xã 
hỏi tiêu tư sản, chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản phê phán 
không tưởng, thì ngày nay chúng ta 
lại đang gặp những loại hình tương 
tự: chủ nghĩa xã hội dân tóc, chủ 
nghĩa xã hội phục hưng, chủ nghĩa xã 
hội thiên chúa giáo, chủ nghĩa xã hội 
nhiều đẳng lãnh đạo, v.v. Ơ nơi này 
nơi khác, đặc thủ đân tóc, khác biệt 
khu vực, đặc điểm địa phương đang 
bị cõ ý thôi phòng dân đến chỗ coi 
thưởng và phủ nhận những chân lý 
phô biến của chủ nghĩa Alác—— Lê-nin; 
những kinh nghiệm mang tính quốc tế 
và tính thời đại sâu sắc của Cách 
mạng Tháng Mười Nga, 


* 


Đău tranh cho sự toàn thắng của 
chủ nghĩa Mác, bảo vệ sự trong sáng 
của chủ nghĩa Alác trước mọi kể thủ 
tư tưởng đang là một trong những 
nhiệm vụ hàng đầu của các đảng 


(Xem tiếp trang 38) 


(2)V.I. Lê-nin: Toàn tập, bản tiếng Việt. 
Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980. lập 17, tr 20. 
(3) Sácb đã dàn. tập 22. tr.3. 
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VAI TRỦ NGUYÊN-HUỆ (HỐNG NGOẠI XÂM 
Ứ (UỦI THẾ KỶ XVIII 


RONG các thời đại trước, giặc xâm 

lược nước ta chủ yếu là các thế 

lực bành trướng Trung-quốc. Nhưng 

đến thế kỷ XYVIII, ngoài bọn này, con 

'có các thế lực tư bản phương Tây vả 
bọn phong kiến Xiêm-la. 


Trong các thời đại trước, lần nào 
đánh thắng xâm lược cũng là lúc 
nước nhà vững mạnh, toàn dân đoàn 
kết, cả nước một lòng, đem hết sức 
người. sức của ra đánh giặc. Nhưng Ở 
thế kỷ XYVIII, giai cấp phong kiến suy 
yếu, tham tàn, chia rẽ; trong nước 
có đến ba tập đoàn thông trị: Lê, 
Trịnh, Nguyễn, đất nước bị phân làm 
hai miền riêng biệt: Đàng ngoài, 
Đàng trong và đánh phá lắn nhau 
liên miên. Chúng ra sức đàn áp, bóc 
lột nhân đản đề sông xa họa, đàm dật 
và cung ứng cho những cuộc chiến 
tranh tương tàn của chúng. Nhân dân 
băn cùng, khô cực, nhiều lăn nồi lên 
chống giai cấp phong kiến, nhưng đều 
bị chúng tàn sát đã man. Lòng người 
ly tán. 


Sự đe đọa xàm lược Việt-nam của 
tư bản phương Tây đã có từ lâu và 


NGUYÊN-LƯƠNG-BÍCH 


đến thể kỷ XYVIII càng thề hiện rõ. Từ 
thế kỷ XVI, các nước tư bản Bồ-đào- 
nha, Tây-ban-nha, Hà-lan, Anh, Pháp 
đã tung nhiều giáo sĩ và nhà buôn vào 
nước ta. Giáo sĩ và nhà buôn thời đó 
thường làm tỉnh báo cho chúng. Giữa 
thế kỷ XVII, một giáo sĩ Pháp ở Việt- 
nam AÁ-lếch-xăng đơ Rốt (Alexandre 
de Rhodes) đã vẽ bản đồ ,Việt-nam 
gửi vẻ Pháp, đề nghị chỉnh phủ Pháp: 
cìn phải chiếm ỦỊ PrÍ này 0d chiếm 
dược thì nhà buôn chàảu Âu sẽ lìm được 
một nguồn lợi nhuận Đủ tài nguyên 
phong phú. Đầu thế kỷ XVYIHH,, nhà 
buỏn Anh chiếm đảo Côn-lòôn, tức 
Côn-đảo ngày nay, ở được hơn một 
năm thì bị nhàn dân địa phương đánh 
đuôi. Năm 1727, Đuy-ma (Du-mas), 
toàn quyền Pháp ở Pông-di-sè-ry 
(lãnh thồ của Ẩn-độ) có mưu đö lớn 
hơn, vạch hẳn kế hoạch xâm lược 
Việt-nam. lÏai mươi năm sau, 1752, 
thủ tướng Pháp, Soa-giơn (Choiseul) 
nghiên eđứu việc xâm lược Việt-nam. 
lười một năm sau nữa, 1:66, một 
đô đốc hải quân Pháp là E-xtanh 
(i2staing) lại vạch kế hoạch xâm lược 
Việt-namm. Như vậy, mưu đồ của Pháp 
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đánh chiếm nước ta ngày càng được 
xúc tiến. Nhưng Pháp mắc vào chiến 
tranh giành giật thuộc địa với Anh, 


cho nên chưa thực hiện ngay được” 


mưu đồ đỏ, 

Song song với những dã tâm xâm 
lược của tư bản Pháp trong nửa cuối 
thế kỷ XVHI là những hoạt động lấn 
chiếm của bọn bành trưởng Xiêm-la 


(tức Thái-lan). Xiêm-la luôn luôn xâm~^ 


lược Chân-lạp (nay là Cam-pu-chia), 
nhưng không lần nào chiếm đóng được 
làu đài, vì Chàn-lạp cầu cứu Việt-nam 
giúp đờ. Trong nửa cuối thế kỷ XVHI, 
Niểm nhiều lần dánh chiếm Hà-tiên, 
lầy đó làm bàn đạp đánh lên phía 
bác Việt-nam và đánh sang Chàn-lạp. 
Nhưng âm mưu ấy không thành công. 
Tới khi một Hoa kiều ở Xiêm là Trịnh- 
Tàn, người Triều-châu, Trung-quốc, 
nỏi loạn cđướp ngôi vua Xiêm, tự lập 
làm vua thị kế hoạch đánh Việt-nain 
được đày mạnh. Năm 1771, tên vua 
Niệm người Trung-quốc ấy cho hai 
vạn quân sang đánh cướp lHià-tiên, 
chiếm đóng dược hai năm; thì bị đánh, 
phải bỏ chạy. 


Ớ phía Bắc, những thể lực bảnh 
trướng Trung-quốc văn là mi de dọa 
thường xuyên. Giữa thế ký XVH, 
phong kiến nhà Thanh lén cäm quyền 
ơ Trung-quốc. Tham vọng bành 
trướng của bọn vua chúa nhà Thanh 
còn lớn hơn các triêu đại trước, 
Chúng điện cuoöng đánh phả các nước 
và các dân tộc chung quanh Trung- 
quốc từ phía Bác, qua phía Tày, 
xuống phía Nam. Tới giữa thế kỷ 


AXVYTH, bọn bành trướng ÀMlãn-Thanh - 


đã mở ròng lãnh thỏ Trung-quốc 
thành một để quốc phong kiên rộng 
lớn. Nám 1609, chúng bát dầu lấn 
chiếm vũng biên giới Việt-nam. Từ 
đày cho tới nưa cuối thể ký XVHI, 
chúng liên tiếp lấn chiếm đất đai các 
châu Bao-lạc, Vịj-xuyên, “Thủy-vĩ, 
Quynh-nhai, Chiên-tấn, Lai-ehau, Lộc- 
bình và chúng chiếm hắn hai châu 
Quảng-lăng, RKhiêm-châu cho dân 
lrung-quốc tới ở. Năm 1750, Trung- 
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quốc lại chiếm thêm bốn châu nữa: 
Hoàng-nham, Tuy-phụ, Iiợp-phì, Lễ- 
tuyên. Như vậy, trong dời Thanh 
thống trị Trung-quốc, chúng đã chiếm 
sảu châu của ta ở miền tây — bắc và 
lấn chiếm nhiều vùng đất đai suốt đọc 
biên giới nước ta từ Lạng-son, Cao- 
bằng tới Lai-châu. Triều đỉnh Lê — 
Trịnh ở miền Bắc đành chịu mất, 
không đám động bình lấy lại. 


Tình hình trong nước ở thế kỷ XVIH 
lại vô cùng rối ren, nhân dân cả hai 
miền đều đói khô.  Đàng ngoài, từ 
Nghệ-an trở ra Bắc, bọn chúa Trịnh 
phải thừa nhận rằng: Dân nghèo 
mảnh đất cắm dùi cũng không có ? (1). 
Tới giữa thế kỷ XVIII thì «e đân phiêu 
tín, đắt díu nhau đi kiếm ăn đầy 
đường. Giá gạo cao vọt (..) Nhân dân 
phần nhiều phải ăn rau, ăn củ, đến 
nỗi ăn cả thịt rắn, thịt chuột, chết 
đói chỏng chất lên nhau, số dân còn 
lại mười phần không được nnột » (2). 
CƠ Đàng trong, tức từ Thuận-hóa trở 
vào, tỉnh hình cũng rối ren, khô cực 
như thế. Năm 1771, nạn đói trầm trọng, 
ở Thuận-hóa có hiện tượng: “Ngoài 
đường có xác chết đói, người nhà cổ 
khi ần thịt nhau" @)}. 

Giai cấp phong kiến thống trị đớn 
hèn và sức đàn mòn mói như thế thì 
làm sac đánh được giặc, giữ được 
nước ? Tình hình trong nước suy yếu, 
rỗi ren càng thúc đảy các thế lực 
bành trướng bên ngoài nhanh chóng 
nháy vào xam lược nước ta. Nguy cơ 
mát nước ngày càng tới gần, trong 
nửa cuối thế kỷ XVIH. 

Nhưng với quyêt tâm dựng nước và 
giữ nước của mình, Nguyễn-Huệ và 
nghĩa quân Tâv-sơn đã làm xoay 
chuyên tỉnh thế, hỏi phục lại sức mạnh 


(1) Dẫn theo * 7ìm hiều thiền tài quân sự 
của Nguyẻn-Huệ » của Nguyễn-Lương-Bích, 
Phan-Ngọc-Phụng. Nxb Quận đội nhân dân. 
Hà-nội, l97T, tr. 20. 

(2) Việt sử thông giám cương mục, tập 
XVHH, Nxb Sử học. Hà-nội, 1960, tr. 14, 

(3) Đại Nam thực lục tiền biên, Nxb Sử 
học, ta-nội. 1962 tập Ì, tr. 24Ó, 


vô địch của dân tộc, làm khiếp đảm 
mọi thủ trong, giặc ngoài. Nguyễn- 
Huệ đã cùng nghĩa quân Tây-sơn kiên 
trì chiến đấu trong 20 năm liền, lần 
lượt đánh đồ các tập đoàn phong kiến 
thống trị, Nguyễn, Trịnh, Lê ở cả hai 
miền Nam Bắc, thống nhất đất nước, 
động viên nhân dân chiến đấu thắng 
lợi chống lại các thế lực bành trướng 
-bên ngoài đe đọa nền độc lập của Tỏö 
quốc. Phong trào khởi nghĩa Tây-sơn 
đã có một đặc điềm nồi bật là nửa 
làm chiến tranh giải phóng nông dán 
chống phong kiến trong nước, »ửừa làn 
chiến tranh bảo 0uệ Tô quốc chống xảin 
lược từ bên ngoài tới. Và cả hai thứ 
chiến tranh đó, Nguyễn-Huệ và nghĩa 
quản Tây-sơn đã làm rất giỏi và đều 
thành công rực rỡ. 

Giai cắp phong kiến suy tàn không 
dâm chống lại những thế lực bành 
trướng xâm lược bên ngoài. 
đề đản áp những phong trào nông dàn 
chống lại chúng, chúng đớn hèn kèu 
xn các thế lực bàảnh trướng bên 
ngoài tới cứu vớt chúng, cam tàm 
«công rắn cắn gà nhà ®, sẵn sàng làm 
tôi tớ cho giặc. ñ 


Năm 1771, phong trào Tây-sơn nhóm 
khởi. Năm 1773, nghĩa quân bắt đầu 
tiến công quân của chủa Nguyễn tại 
Quy-nhơn. Năm 1777, Nguyễn- Huệ tiến 
vào đánh bọn chúa Nguyễn ở Gia- 
dịnh. Quân chúa Nguyễn tan vỡ hết. 
Tên chúa Nguyễn là Phúc-Thuần định 
đi nhờ tàu của Bồ-đào-nha chạy sang 
Trung-quốc kêu xin bọn vua chúa nhà 
Thanh đem quản sang Việt-nam đánh 
nghĩa quân Tây-sơn. Nhưng Nguyễn- 
Phúe-PThuân đang còn chờ tàu thị bị 
nghĩa quân Tây-sơn bắt sống. Mưu 
đö đưa quản Thanh vào Việt-nam của 
bọn chúa Nguyễn không thực hiện 
được. 

Trong các trận đánh ở Gia-dinh, 
một tên cháắu của Nguyễn-Phúe-Thuần 
là Nguyễn-Ảnh trốn thoát. Bọn cố đạo 
Pháp, đứng đầu là Bá-Đa-Lộc nắm 
ngay lấy cơ hội đề can thiệp quân sự 
vào Việt-nam. Tuy chưa về xin triều 


~- 


Nhung. 


định Pháp đưa quân sang, nhưng Bá- 
Đa-Lộc và giáo hội Pháp ở Việt-nam 
vẫn cõ giúp Nguyễn-ẢÁnh lập lại quân 
đội. Chúng cung cấp cho Nguyễn- Ánh 
một đội tàu chiến kiều châu Âu do 
các sĩ quan và thủy thủ Pháp và Bồ- 
đào-nha điêu khiến. Mỗi tàu có khoảng 
10 khìu đại bác. 

Năm 1783, Nguyễn-Huệ đưa quân 
vào Gia-đdinh đánh tan quân Nguyễn- 
Ảnh và cả đội tàu chiến này của Pháp. 
Thấy nhờ Pháp chưa được, năm 1783, 
Nguyễn-Ảnh lại nhờ các cố đạo Tây- 
ban-nha đi Afa-ni-la đề xin tư bản 
Tây-ban-nha, lúc ấy đang thống trị 
Phi-lip-pin, dề đưa quân từ Phi-lip- 
pin sang Việt-nam cứu chúng. Nhưng 
các cố đạo Tây-ban-nha này chưa 
kịp hành động thì bị nghĩa quân Tây- 
sơn bắt. Mưu đồ cầu viện tư bản Tây- 
ban-nha của Nguy ễn-Ảnh không thành 
công. 

Đầu năm 1781, Nguyễn-Ánh không 
còn chỗ ần náu, chạy sang Xiêm cầu 
viện vì Xiêm ở gần Gia-định. Có được 
cơ hội đề xâm lấn một phần đất đai 
Gia-định của ta và giành quyền khống 
chế, xâm lược Chàn-lạp, vua Xiêm 
quyết định cho 300 thuyền chiến và 
hai vạn quân (có tài liệu nói là 5 vạn 
quân), sang đánh Gia-dinh. Nhưng 
toàn bộ quản Xiêm đã bị quân Nguyễn- 
Huệ tiêu diệt gọn trong trận Rạch- 
gìầm — Xoài mút đầu năm 1785. 
Nguyễn-Ảnh phải đem một nhóm tàn 
quản, tàn tướng chạy sang Xiêm 
nương náu, làm ruộng, khần hoang, 


- đốn củi đề tự nuôi nhau. 


Sau khi đánh tan quân Xiêm xâm 


lược, nghĩa quản Tày-sơn được rảnh 


tay ở phía Nam, liền quyết định tiến 
quân ra Bắc tiêu diệt các thế lực 
phong kiến thống trị Đàng ngoài. 
Năm 1786, Nguyễn-Huệ và nghĩa quân 
Tây-sơn giải phóng toàn bộ miền Bắc, ˆ 
Hạt đồ tập đoàn thống trị họ Trịnh, lập 
lại nền thống nhất của nước nhà. 
Không có ý dịnh làm vua, Nguyễn- 
Huệ đặt Lê-Chiêu-Thống lên ngôi 
vua rồi trở về Phú-xuân, nhận mình 


ủÍ 


làm một người tướng của nhà Lê. 
Nhưng Lê-Chiêu-Thống ngu muội đã 
phản bội phong trào Tây-sơn, cho 
người sang Trung-quốc cầu cửu quân 
Thanh. 

Tên tông đốc Lưỡng-Quảng là 
Tôn-Si-Nghị được vua nhà Thanh chỉ 
định từ trước, cảm đâu dạo quân 
xăm lược Hẳn thực hiện ngay mày 
việc căn thiết khi ra quản. Một là, 
làm hịch trao cho bọn quan lại nhà 
Lẻ có mặt ở Trung-quốc lúc ấy đem 
về tuyên truyền ở trong nước, xúi 
giục nhân dân nội lên chống nghĩa 
quân Tây-sơn và thúc đãy bọn quan 
lại cũ cùng với Lê-Chiêu-Thống mộ 
thêm quân đề hưởng ứng và hợp lực 
với quân Thanh xâm lược. Hai là, 
truyền hịch và cho người sang phát 
động người Hoa ở Việt-nam nồi loạn, 
tö chức thành những đội quân Hoa 
kiều làm nội ứng cho quàn Trung- 
quốc xâm lược. Ba là, #n vua nhà 
Thanh điều động một lực lượng quân 
đội chính quy rất lớn đề tiến sang 
xâm lược Việt-nam, gồm có lục quân 
của bốn tỉnh Quảng-đông, Quảng-tây, 
Vân-nam, Quý-châu và thủy quản 
của hai tỉnh Quảng-đông, Phúc-kiến. 
Riêng số lục quân của bón tỉnh là 
29 vạn người (4). 


Bọn xâm lược Trung-quốc đã ngầm 
tô chức được một đội quân Hoa kiều 
khá đông ở miền Bắc nước ta. 
cHiêng ở vùng mỏ Tĩnh-túc (Thái- 
nguyên), chúng đã lập được một đội 
quản Hoa kiều góm một vạn người 
quê ở Trieu-chàu, Quảng-đông, chia 
làm mười đoàn có vũ trang, mỖi 
đoàn một nghìn người » @). Tại vài 
vùng mỏ khác ở miền Bắc nước ta, 
bọn xâm lược Trung-quốc cũng cho 
người tụ tẬp được một số quản như 
thế, Tông cộng số quản Hoa kiều mà 
giặc Trung-quốc xâm lược tô chức Ở 
vùng biên giới nước ta là khoảng 
vài vạn người. «Chưa kề hàng bao 
nhiều vạn Hoa kiêu ở các địa phương 
khác cũng nội lên theo Trung-quốc 
khi quản Trung-quốc tiên sang» (6). 


3o 


Rõ ràng không phải chỉ có giặc 
Thanh xâm lược. Bọn giặc Hoa kiều 
ở (rong nước cũng đợi ngàv nồi 
loạn. Thêm vào đó là bọn quan quản 
của Lê-Chiêu-Thống. Nếu ta đem toàn 
quân lên biện giới chặn đánh quản 


“Thanh xâm lược, thì quản ELê-Chiêu- 


Thống và quân lloa kiêu sẽ qUAYV Tôi 
hậu phương và đánh vào sau lưng 
quản ta. Nếu ta đựa quân đánh phá 
Lất cả các thứ giặc đó tại các điềm 
xuất phát của chúng thì cũng rất khó 
Vỉ quàn ta í{, quân giặc rất động. 
Tất cá những tình hình phức 
tạp như trên tuyệt nhiên không làm 
cho Nguyễn-Huệ và các tướng lĩnh 
Tày-sơn nao núng. Khi 29 vạn quân 
Thanh xâm lược đã vượt biên giới 
tiến vào đất nước ta, quan chủ lực 
của Tâv-sơn ở miền Bắc chỉ có khoảng 
một vạn người, Các tướng lĩnh Tây- 
sơn văn bình tĩnh tô chức chiến 
đấu theo phương lược của mình. 
Vị lãnh tụ anh hùng Nguyễn-Huệ 
vẫn bình tĩnh ở Phú-xuân, sau khi 
nắm tỉnh hình đầy đủ mới tiến ra 
Tam-điệp, hạ lệnh ba quân «tốc 
chiến, tốc thắng ». _ 
Trong cuộc đại thắng này, sự tài 
giỏi trước hết của Nguyên-Huệ là 
ông đã điều được tất cả các loại 
giặc từ các phía tới tập trung ở một 
số diem nhất dịnh đề tiêu diệt, Chính 
vì thế mà quản Tây-sơn ở Bắc-hà 
có ít, không cần đánh quyết chiến: 
chỉ vừa đánh, vừa lui, lui cho tới khi 
nào có thề chặn giặc lại được thì 
thôi. 29 vạn quân Thanh xâm lược, 
mắy vạn quân Lê-Chiêu-Thống từ 
Lạng-sơn, Rinh-bắc, hai vạn quân 


(4) Con số 29 vạa quân Thanh xâm lược 
được ghi rõ trong bài chiếu của vua Quan; 
Trung phân phối cho các hàng bình nhà Thanh 
sau cuộc Đại thắng mùa xuân 1789, (Bài chiếu 
này có dịch in trong Tuycn tập Thơ ăn 
Ngô Thì Nhám. Nếịb Khoa học xã hội, 
Hà Nội. 1978, quycn 2, tr. 111—116). 

(5) Hoàng Lẻ nhất thống chí, Nxb Ván học. 
Hà-nôi, 1964. tr. 328, 348. 

() Ngụy Nguyên: Thánh oú hú (sách 
Trung-quốc đời Thanh) quyền 6, tờ 34. 


Hoa kiều từ Thái-nguyên và các vùng 
mỏ khác, ở vùng biên giới đều lập 
trung tắt cả ở Thăng-long và ở một 
vải vị trí chung quanh Thăng-long. 
Tạp trung toàn bộ giặc vào một nơi 
như thế là tạo điều kiện tốt nhất đề 
ta thắng nhanh, thắng gọn. 


Thứ hai là Nguyên-Huệ đã biết 
động viên và tộ chức đông đảo quần 
chúng nhân dàn tham gia đánh giặc. 
[Lực lượng nghĩa quân Pây-sơn vốn 
không nhiều. 
vào tới Thăng-long, đại quân của 
Nguyễn-Huệ ở Phú-xuân cũng chỉ có 
khoảng năm, sáu vạn người. Khi đưa 
quản ra Bắc đánh giặc, nghĩa quản 
ceön phải đề lại một lực lượng quan 
trọng đề bảo vệ Phú-xuân và giữ gin 
an ninh cho cả vùng phía trong. Ra tới 
Nghệ-an, Nguyễn-Huệ dừng lại tuyên 
thêm quân. Sử sách ghíỉ lại rằng: 
«Nghe tin Nguyễn-H8tệ sắp đánh to 
với quân Thanh, nhân dàn Nghệ-an 
ai cũng vui mừng nhảy nhót, kéo 
nhau đi tòng quân. Có người sắp lấy 
vợ, vội vàng hoãn cưới. Có người 
sắp đi làm ăn nơi khác cũng quyết 
định ở lại. Gó người đương buôn bán 
ở phương xa cũng tức tốc về ngợay 
quê nhà đua nhau đi nhập ngũ » (7). 
Vi vậy, chỉ trong mấy ngày, tông số 
quân đội dưới quyên chỉ huy của 
Nguyễn-Huệ lên tới mười vạn người 
và có một đội tượng bình lớn gòm 
vài trăm voi chiến. Dọc đường từ 
xNghệ-an ra Bắc, lương ăn hàng ngày 
cho mười vạn quân và hai trăm con 
voi chiến hoàn toàn do nhân dân 
các địa phương cung cấp. 


Thứ ba là Nguyễn-Huệ biết đánh 
chớp nhoáng, «thần tốc », chủ động, 
kiên quyết, bất ngờ và tiến công 
cùng một lúc trên nhiều hướng, khiến 
giặc không biết đường nào mà lường, 
không sao đối phó kịp. Khi biết giặc 


ở Thăng-long chủ trương ngày mồng 6 - 


tháng Giêng (âm lịch) thì xuất quân 
đánh vào phía trong, Nguyễn-Huệ 
quyết định tiến công tiêu diệt giặc 
trước ngày đó. Ông tuyên bố cho 


Khi giặc xâm lược đã 


toàn quân ăn Tết khai hạ mồng 2 
tháng Giêng tại Thăng-long. Ông 
chia quân làm nắm đạo cùng xuất 
phát. Đạo quân do ông trực tiếp chỉ 
huy đánh theo, đường chỉnh lên 
Thăng-long là nơi có nhiều đồn mạnh 
của giặc. Giữa đêm giao thừa, òng 
hạ đồn Gián-khầu, rồi lên đồn Hà-höồi, 
cách Thăng-long chừng 20 ki-lô-mét. 
Nửa đêm mồng 3, quân ta tới Hà-hồi, 
vayv cHặt đồn giặc. Mấy vạn quân 
Thanh trong đồn bị bất ngờ hoàng 
sợ không còn tỉnh thân chiến đấu, lù 
lượt ra hàng. Quàn Nguyễn-Huệ lại 
tiến lên đánh đôn Ngọc-hôi. Sáng 


_ sớm ngày mồng 5, trong khỉ quàn 


của Nguyễn-Huệ đương tiến công đồn 
Ngọc-hoi, thì quản Đô đốc Long đánh 
tan quân giặc ở đồn Khương-thượng 
và tiến vào thành Thăng-long. Cũng 
trong khi đó, bình thuyền của 
Đô đốc Tuyết ở sông liồng tràn xuống 
phía: Tàảyv-long, đại bản doanh của 
Tôn-Sĩ-Nghị. Tôn-Sĩ-Nghị hoàng sợ bộ 
quân, bỏ tướng chạy thoát lấy thân, 
chạy tới Phượng-nhãn thì bị quân 
của Đỏ đốc Lộc tiến đănh. Tôn-Si-Nghị 
phải vứt hết mọi thứ cần thiết mang 
trong mình như: sắc thư, kỷ bài, 
quân ấn đề chuồn về nước. 

năm ngày đêm, 
ngày mỏng 9 


Như vậy, chỉ trong 
từ lúc giao thừa tới 


tháng Giêng năm Kýỷ-dậu, 29 vạn quân - 


Thanh xâm lược cùng máy vạn quân 
Hoa kiều và quân Lê-Chiêu-Thống đã 
bị tiêu điệt hoặc đâu hàng. 

Cuộc Đại thắng mùa xuân năm 1789 
của anh hùng Nguyễn-Huệ là một kỷ 
tích trong lịch sử chiến tranh chống 
xâm lược của đàn tộc ta, là một 
chứng minh hùng hôn và đanh thép 
về sức mạnh vò dịch và sự thông 
minh, tài trí tuyệt vời của nhân dân 
ta trong chiến tranh bảo vệ Tö quốc. 

Bọn bành trướng, bá quyền Trung- 
quốc ngày nay cần nhớ lấy bài học 
xương máu này Ï 


(7) Minh đa sử, sách Hán 


tay (Thư viện Viện sử học). 


chép 


chữ 


Jỏ 
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HỒ CHỦ TỊCH 


với cuộc đấu tranh chống bệnh quan liêu 


ÊNH quan liêu là môi 
trong những bệnh mà 
chúng ta ai cũng thấy cần 


` # ~- 


phải kiên quyết chông‹ 
Song bệnh quan - liêu 


không phải có tính nhất thời, mà có 
tính «thâm cần cố để ? của nó. Chông 
nó, phải vừa kiên quyết, vừa kiên trì. 
Các vị thầy của cách mạng vô sản 
đã phê phán kịch liệt và dầu tranh 
mạnh mẽ chống thứ có dại này, chỉ ra 
những biện pháp tích cực diệt trừ nó, 
đòng thời cùng cho chúng ta biết: 
đây là cuộc đấu tranh cực ký khó 
khăn. 

Iiö Chủ tịch đã cho chúng ta những 
bài học sâu sắc về chống bệnh quan 
liệu. Người đã xác định rõ rằng, cùng 
với nạn tham ô, lầng phỉĩ, «bệnh quan 
liêu là kẻ thủ của nhản đản, Bộ đội Dd 
Chỉnh phú. Nỏ là ke thù khá nguy 
hiềm.- Vì nó không mang gươm mang 
súngữ, mà nó nằm trong các tô chức 
của ta đề làm hỏng công việc của ta... 
Dù cố ý hay không cũng là bạn đóng 
mỉnh của thực dàn, phong kien, Vì 
nó làm chàm trể công cuộc kháng 
chiến và kiến quốc của ta. Nó làm 
hỏng tính thần trong sạch và ý chỉ 
-Vượt khó khăn của cán bộ ta. Nó 
phá hoại đạo đức cách mạng của ta 


kế 


THIỆN - NHÂN 


là can, kiêm, liêm, chính... Nó là một 
thứ *giác ở trong lòng”, giặc nội 
+am » (1). Như thế, ta thấy bệnh quan 
liễu không phải chỉ là sai lầm về 
Llác phong, phương pháp công tác, 
mà chính là một bệnh nguy hiểm, có 
quan hệ trước hết và chủ vếu đến lập 
trưởng, đạo đức cách mạng. Bệnh 
quan liêu có thê đẫn đẳng cầm quyền 
tới nguy cơ xa rời quần chúng lao 
động —cơ sở xã hội của chuyên chính 
vô sản, 


Vậy những “triệu chứng » của 
bệnh quan liêu là gì. Hồ Chủ tịch đã 
vạch rõ, đó là: «œ hhông đi sâu di sát 
phong trào, không nắm được tình 
hình cụ thề của ngành hoặc của địa 
phương mình, khong gìn gũi quản 
chúng và học hỏi kinh nghiệm của 
quần chúng. Thích ngöi bàn giấy hơn 
là đi xuống cơ sở đẻ hiểu đúng thực 
tế, kiêm tra việc thi hành chính sách, 
lũng nghe ý kiến của nhàn dàn?” (2), 
Những người và những cơ quan 
lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thì 
“không sát công việc thực tế, khòng 
theo đöi, giáo dục cán bộ...; đối với 


- 


(1. (2›, Hö-Chí-Minh : Về đạo đức cách 
mạng. Nxb Sự thật Hà-nội, 1976. tr. 49, 126 


# 


công việc thì trông hình thức mà 
khóng xem xét khắp mọi nzi, không 
vảo sâu vấn đề, chỉ biết khai hội, 
viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, 
chứ Kkhóng kiềm tra đến nơi, đến 
chốn »® (3), 

Bệnh quan liêu còn thề hiện ở chỗ 
chỉ lạo thì đại khái, chung chung; 
sợ phê bình và tự phê binh; không 
giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo tập 
thề, phân công ' phụ trách. Có thê 
nói bệnh quan liều có hai đấu hiệu 
nòi bật là xa rời quần chúng và xa 
rời thực tế. Vi thể Hồ Chủ tịch đã 
nói: qNhững người và những cơ 
quan lãnh đạo mốc bệnh quan liêu 
thành thử có mắt mà không thấu 
suối. có tai mà không nghe thấu, 
có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ 
luật mà không nắm vững”? (4). 

Với tỉnh chất như vậy, bệnh quan 
liêu rõ ràng là nguồn gốc sinh ra 
một số tệ nạn khác, trước hết là tệ 
nạn tham ô, lãng phí, mệnh lệnh. 
Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ, có nạn tham 
o. lãng phí là vi bệnh quan liêu ». 
«Kinh nghiệm chứng tỏ rằng: ở đâu 
có bệnh quan liêu thì ở đó chắc có 
tham ô,lãng phí; nơi nào bệnh quan 
liêu càng nặng thì nơi đó càng nhiêu 
lăng phí, tham ð*. Bệnh quan liêu 
làm cho những người xấu, những 
cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí 3. 
Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung 
túng, che chở cho nạn tham ô, lăng 
'phí, một thứ tệ nạn mà Hồ Chủ tịch 
đã gọi “là hành động trộm cắp, mà 
ai cùng phải thủ ghét, phảiYrừ bó ® Õ). 
Vi vậy, q muốn trừ sạch nạn tham ô, 
lãng phí thì trước hết phải tầy sạch 
bệnh quan liêu "(6). Còn mệnh lệnh 
thì rõ ràng là hậu quả đương nhiên 
của quan liêu. Đã quan liêu thì để 
dẫn tới mệnh lệnh, gạt bỏ mọi sự 
thuyết phục, giáo dục. 


* 


Bệnh quan liêu do nhiều nguyên 
nhân sinh ra. Xét về mặt lịch sứ, nó 


vốn ià tàn dư của xã hội cũ, thuộc về 
bản chất của chế độ cũ. Hồ Chủ tịch 
đã nói: «Quan liêu là những xấu xa 
của xã hội cũ. Nó do lòng tự tư tự 
lợi. ích kỷ hại nhân mà ra. Nó do 
chế độ “người bóc. lôt người” mà 
ra» (7). 


Hồ Chủ tịch còn vạch rõ vì sao 
bệnh quan liêu tồn tại trong chế độ 
xã hội mới của chúng ta. 


Nhiều cân bộ đảng viên chúng ta 
mắc bệnh quan liêu là do những . 
nguyên nhân về ý thức tư tưởng, đạo 
đức, về trinh độ hiều biết và văn hóa, 
về tô chức và quản lý bộ máy Nhà 
nước, do ảnh hưởng của xã hội cũ, 
của những khó khăn và trở ngại trên. 
con đường đi từ sản xuất nhỏ lên chủ 
nghĩa xã hội, do hậu quả của hàng 
mấy chục năm chiến tranh... Hồ Chủ 
tịch nói đến tất cả những nguyên nhân 
đó, song Người nói nhiều hơn cả đến 
những nguyên nhân chủ quan, đến 
yếu tố tư tưởng và đạo đức của con 
người cán bộ, đảng viên chúng ta. 
Người cán bộ, đẳng viên nào không 
xác định rõ ràng và đứt khoát rằng 
mình làm cán bộ cách mạng hay vào 
Đăng là đề làm đầy tớ nhân dân, chứ 
không phải đề làm «quan», thì sẽ dễ 
mắc bệnh quan liêu. Hồ Chủ tịch luôn 
luôn nhắc nhớ chúng ta điều này như 
một chàn lý cơ bản đầu tiên, một 
lập trường phân rõ người cán bộ cách 
mạng, người đẳng viên với những 
người khác. Trong bài nói chuyện với 
cán bộ Hà-tây năm 1967, Người đã 
dạy: *Mỗi người đảng viên, mỗi 
người cán bộ từ trên xuống dưới dêu 
phải hiều rằng : mình ào Dàng đề làm 
đu tớ cho nhàn dàn, Bác nhân mạnh: 
làm dàu tớ nhân dân chứ không phải 


(3), (4) Hồ-Chí Minh: Và đạo đức cách 
mạng Nxb Sự thạt. Hà-nỏói, 1976, tr. 45, 
(5), (6), Œ) Sách đã dẫn, các trang 102, 
45, 4?. : 


làm “quan nhàn cân » (8). Người đã 
phê phán mạnh mẽ một số căn bộ, 
đẳng viên giường mình ở trong eơ 
quan của Chính phủ là thần thánh rồi, 
coi khinh nhân dàn, cứ chỉ lúc nào 
cũng vá+ mắt «quan cách mệnh 3 
lên ® (9), ®SHo tự cho mình cái gì cũng 
“giỏi, họ xa rời quần chúng, không 
muốn học hỏi quần chúng mà chỉ muốn 
làm thâv quản chúng. liọo ngại làm 
việc tö chức, tuyên truyền và giáo dục 
quần chúng. Họ mắc bệnh quan liêu, 
mệnh lệnh. Kết quả là quần chúng 
không tin, không phục; càng không 


yên họ. Chung quy là họ không làm ˆ 


nên trò trống gì ? (10). Rõ ràng, một 
yêu cầu rất cơ bản đối với mỗi cán 
bộ, đảng viên là phải thật sự tòn 
trọng và bảo đảm quyền làm chủ tập 
thê của nhân dân. Vị phạm quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân chẳng những 
sẽ đi đến quan liêu, mà còn là trái với 
lẽ sống cao đẹp của người cộng sản. 
Trước khi vĩnh biệt toàn Đăng, toàn 
“dân ta, Hồ Chủ tịch còn đặn lại trong 
Di chúc: «Đảng ta phải xứng đáng 
là người lãnh đạo, là người đày tớ 
thật trung thành của nhân dân ». Lãnh 
đạo ở đây theo ý của Người cũng « là 
làm đàyv tớ nhân đân và phải làm cho 
tỐt p (I1). Người giải thích: ®* Đăng ta 
là dang lãnh đạo, nghĩa là tít ca các 
cán bộ từ trung drơng... đến tỉnh; đến 
huyện. đến xã, bất kỷ ở cấp nào và 
ngành nào — đẻu phải là người đày 
tớ trunơø thành của nhàn dàn? (12), 
Thâm nhuần “lẽ sống cao đẹp của 
người cán bộ, đẳng viên là làm đày tớ 
trung thành của nhân dàn, hết lòng 
hét sức phục vụ nhàn đàn, thì về mặt 
tư tưởng và đạo đức, không thê đề 
cho tệ quan liêu này sinh được, và 
phải coi bệnh quan liêu là “giặc ở 
trong lòng ® Trên tính thần đỏ, Hồ 
(hủ tịch đã nhiều lần nhấn mạnh : 
«tuyệt đối tránh bệnh quan liêu mệnh 
lệnh. Tất cả cần bộ đều phải một lòng 
một đạ phục vụ nhàn dân; đều phải 
hết sức quan tâ¡a dến đời sống của 


s36 


nhân dàn và đi dúng đường lối quần 
chúng ® (13), 


Không phải chỉ có cán bộ, đẳng 
viên, mà cả Chính phủ cũng phải 
thẩm nhuận tư tướng đó, Trong buỗi 
tiếp dại biêu nhân dàn Thủ đô Hà-nòi 
sau ngày giải phóng năm 19ãi, Hỗ 
Chủ tịch đã xác định : “Nhân dân là 
chủ. Chính phủ la đầy tớ của nhân dân. 
Chính phú thì việc to, việc nhỏ đều 
nhằm mục đích phục vụ lợi ích của 
nhàn đân ® (11). Người còn nói : « Nếu 
dàn đói, Đảng và Chỉnh phủ eó lỗi ; 
nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có 
lỗi ; nếu dàn đốt là Đẳng và Chỉnh phủ 
có lỗi ; nếu đàn đTn là Dẳng và Chính 
phủ có lỗi ® (15). 


Không có tư tưởng vì dân, vì nước 
thể hiện cụ thề ở tỉnh thần trách 
nhiệm cao của mỗi người, và rơi vào 
chủ nghĩa quan liêu thi làm sao có 
thẻ tránh được những lỗi nói trên. 
Cho nên xét về mặt tư tưởng và đạo 
đức, thì bệnh quan liêu là một trong 
những bệnh do chủ nghĩa cá nhân 
sinh ra. 


Như chúng ta đều biết, những lời 
đạy bìo của Hồ Chủ tịch đối với 
chúng ta cũng chính là những việc mà 
Người đã làm. Người eó một tấm lòng 
và một tác phong hiết sức gần gũi quản 
chúng. hòa nhập với cuộc sống thực 
tế của quần chúng. Cho nên, Người 
lưôn luỏn chống lại mọi sự lãnh đạo 
chung chung. hời hợt, mọi biều hiện 
của tệ quan liêu, xa rời quần chúng, 
xa TỜI sản Xuất, Xa rời cơ sở. Trong 


(8), (9). (10).(11),Hö-Chí-Minh : C5ế đó xá 


"hại chủ nghĩa là chế đệ do nhân dân lao động 


làm chủ, Nxb Sự thật, Hà-nội, 
trang 107. 13, 34 và 108. 

(12). (13) Hà Chủ tịch nói sẽ dán chủ. kỷ 
luật tà đạo đức cách mạng, Nxb 3ự thật. Hà- 
nội. 1969, tr. 43, 42—43. 

(14) Những lời kéu gọi của Hà Chủ tịch, 
Ngb Sự thật. Hà-nội. 1956. tập 3. tr. 46. 

(15) Hä-Chíi- Minh : Tuyền tập. Nxb Sự thật. 
Hà-nội. 1Ø80., tập 2. tr. 3], 


1979, các 


câu chuyện tâm tỉnh với những cán bộ 
đang viên hoat động lâu năm ở Nghệ- 
an năm 1961, Hồ Chủ tịch đã nói: 
đRhông biết các đồng chí có hiều 
không ? Làm Chủ tịch nước mệt lắm. 
Trăm- việc đều phải lo. Trời mưa, 
trời nắng, gió bão, v.v. chưa ai 
lo, mình đã phải lo. Các cháu 
choẹt mát, chưa ai lo, mình đã 
phải lo? (6). Hồ ràng là lòng yêu 
thương nhân dân vô hạn, tỉnh thần 
trách nhiệm trước nhân dàn vô cùng 
cao rộng của Người đã khiến cho 
Người hoàn toàn xa lạ với mọi biêu 
hiện của bệnh quan liêu. 


* 


Kinh nghiệm ở nước ta và ở các 
nước xã hội chủ nghĩa khác cho thấy, 
muốn chống và thắng bệnh quan liêu, 
cần có nhiều biện pháp, chứ không 
phải chỉ cän một vài biện pháp. Trước 
hết, phải có thái độ và quyết tàm như 
Hò Chủ tịch đã chỉ rõ: «Công khai 
và mạnh đạn gại bỏ cho thật sạch 
những ung nhọt ấy thì thân thể cảng 
mạnh khởe thêm » (17). 


Trong cuộc đấu tranh phức tạp, 
dai đẳng này, biện pháp có hiệu quả 
nhất là xây dựng chế độ làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động ; thực hiện 
nghiêm ngặt chế độ trách nhiệm cá 
nhân cả về tỉnh thần lẫn vật chất, 
chế độ kỷ luật, phê bình và tự phê 
bình trong tất cả các cơ quan Đảng 
và Nhà nước; tiến hành công tác kiêm 


tra thường xuyên theo hai chiêu từ 


trên xuống và tử dưới lên việc chấp 
hành đường lối chính sách của Đảng 
và Nhà nước... 

Xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động ở đây là bằng 
những quy định cụ thề trong các chế 
độ, thề lệ đo Nhà nước ban hành, làm 
cho nhân đân thấy mình thật sự là 
người làm chủ tập thề, cán bộ. dàng 
viên và bộ máy Nhà nước là người 
đày tớ của nhân đân, chịu sự giám 
sát của nhân dân. Nơi nào quyền làm 


chủ tập thề của nhân dân lao động 
được thực hiện đầy đủ, sự giám sát, 
kiềm tra của quần chúng được tiến 
hành thường xuyên. có hiệu lực, thì 
chắc chắn nơi đó bệnh quan liêu bị 
ngăn chặn. Ngược lại, nơi nào bệnh 
quan liêu phát triền thì nơi đó đã vi 
phạm quyền làm chủ của quần chúng. 


_Hö Chủ tịch đã dạy: eCũng như mọi 


việc khác, việc “chống* này phải 
động Điện quản chúng, phảúi thực hành 
dàn chủ, phải làm cho quần chúng 
hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng 
hái tham gia thì mới chắc chắn thành 
còng Quần chúng tham gia càng đông, 
thành còng càng đây đủ, mau 
chóng » (I8). “Quản chúng thật sự có 
quyền dân chủ và cán bộ, đẳng viên, 
đoàn viên phải xung phong, gương 
máu, thì chắc chắn ngăn ngừa được 
những tệ quan liêu, mệnh lệnh, lãng 
phí, tham öòö* (¡9). Thật vậy, mọi 
người lao động đều có ý thức và năng 
brrc làm chủ thật sự trong việc quản 
lý đất nước, thì đó chính là điều kiện 
cơ bản nhãit đề xóa bỏ tàn gốc bệnh 
quan liều. lò Chủ tịch đã đi đến một 
kết luận sâu sắc: * Thực hành dàn chủ 
là cái chìa khóa vạn năng có thề giải 
quyết mọi khó khăn s0), trong đó có 
việc chống lại và ngăn ngừa bệnh 
quan liêu. 


Cl:úng ta đều biết, nếu chế độ trách 
nhiệm cá nhân, chế độ kỷ luật và 
nền nếp phê binh và tự phê bình 
được thực hiện nghiêm túc trong mọi 
n ¡. mọi lúc, thi bệnh quan liêu chắc 
chắn được khắc phục. Hồ Chủ tịch đã 
nhắc nhở mọi cán bộ, đảng viên phải 


(16) Hš-Chí-Minh : Về đạo đức cách mạng 


_Nxb Sự thật. Hà-nội, 1976. t:. L1. 


(17) Hồ-Chí-Minh : Hảo oệ của công, thực 
hành tiết kiệm, chống tham ó, lăng phi, quan 
liẻu, Nxb Sự thật, Hà-rội, !968, tr. 50, 

(18) Hồ-Chí-Minh: W¿ đẹo đức cách mạng. 
N‹b Sự thật, Hà-nội, 1976 tr. 48, 

(19), (20) Hồ Chí-Minh : Chế đó xã hội chủ 
nghĩa là ch* đó do nhàn dân lao đọng làm 
chủ, Nxb Sự thật. Hà nội. 1979, tr. 119, 


37 


luôn luôn nàng cao tỉnh thân trách 
nhiệm trước nhàn dàn, việc gì lợi 
cho dàn, ta phải hết sức làm, việc gì 
hại cho đân, ta phải hết sức tránh, 
phải thì hành kỹ luật nghiêm mình ở 
bắt cứ cấp nào, phải thực hiện phê 
bình và tự phê bình chân thành và 
quyết tàm sửa chữa mọi biêu hiện 
của chủ nghĩa quan liêu. Trong thực 
lế chúng ta thấy còn nhiều trường 
hợp không thực hiện nghiêm mình 
chế độ kỹ luật, chế độ trách nhiệm 
cá nhân. Đỏ cũng chính là một nguyên 
nhân rất quan trọng làm cho bệnh 
quan liêu và các bệnh khác phát triền. 

Hồ Chủ tịch còn chú ý đến công 
tác kiềm tra, nhất là kiêm tra việc 
chấp hành các chủ trương, chính sách 
của trung ương, kiềm tra việc thực 


hiện nhiệm vụ. chức trách của các cán 
bọ phụ trách. Hàn thân Người đã thật 
sự làm công tác kiêm tra nhằm phát 
hiện và uốn nắn kịp thời những lệch 
lạc của cán bộ, đẳng viên. Người 
khuyến khích sự kiềm tra, giám sát, 
phê bình của quần chúng. Người đòi 
hỏi các cấp, các ngành, các cán bộ 
lãnh đạo phải trả lời và giai quyết 
kịp thời, đúng đắn những đơn từ khiếu 
tố, thỉnh cầu của quần chúng. Sự kiêm 
tra có tính chất quần chúng từ dưới 
lên được coi là một trong những liều 
thuốc giải độc chủ vếu chống bệnh 
quan liêu, là một ngọn đèn chiếu có 
thê luôn luôn soi sáng được tỉnh hình - 
hoạt động của bộ máy Nhà nước‹ góp 
phần ngăn ngừa và loại trừ những 
biều hiện của bệnh quan liêu. 


Xuất bản Tuyển tập... 


(Tiếp theo trang 38) 


cộng sản và công nhân, của mọi 
người cách mạng chiên đu dưới là 
cờ của chủ nghĩa Mác. Tuyền tập 
những tác phạm của Các Mác và Phri- 
đrích Ảng-ghen được xuất bản trong 
tỉnh hình hiện nay chắc chắn là một 
đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh 
đó. Thực tiến ngày càng chứng tỏ 
nhận định sáng suốt của Lê-nin : ® Từ 
sau khi chủ nghĩa Mác ra đời, môimột 
thời đại vĩ đại của lịch sử thế giới... 
đều đem lại cho chủ nghĩa ấv những 
chứng thực mới và những thắng lợi 
mới. Nhưng thời đại lịch sử sắp tới 
sẽ đem lại cho chủ nghĩa Mác, học 
thuyết của giai cấp vỏ sản, một thẳng 
lợi còn to lớn hơn nữa » (1). 
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Củng hỏa nhịp với các đân tộc 
thuộc cộng dong xã hội chủ nghĩa và 
các đẳng cộng sản và công nhàn trong 
thời đại ngày nav, được chỉ dạo bằng 
thể giới quan cách mạng và phương 
pháp tư tưởng khoa học của chủ 
nghĩa Xác — Lê-nin, những người cộng 
sản, giai cấp công nhân và toàn thê 
nhàn đân ta tín tưởng vững chắc vào 
tương lai của đất nước, quyết giương 
cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác— l.ê-nin 
vỏ địch, biến những tư tưởng của chủ 
nghĩa Alác —Lê-nin thành “lực lượng 
vật chất ®, hoàn thành thắng lợi nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. 


(4) V.I. Lê-nin : Toàn tập. bản tiếng Việt. 
Nxb Tiến -bộ. Mát-xcơ-va, 1980. tập 23. tr.5, 


Nghiên cứu . ' 


KINH TẾ VƯỜN 


I — Hình thái kinh tế bồ sung cho 
kinh tế nông nghiệp xã hội chủ 
nghĩa 


Kinh tế gia đình của nóng đàn bao 
gòm tróng vườn kết hợp với chăn 
nuôi và làm nghề thủ công bằng sức 
lao dòng của những người trong gia 
định. Ở nông thôn nước ta, kính tế 
gia đình gán liên với kinh tế vườn gia 
đình, vì tử mình vườn có thê sản 
xuät lượng thực, thực phầm, hoa quả 
cho người, thức ăn cho chăn nhôi 
61a súc và nguyên liệu làm nghề thủ 
công. Kinh tế gia đình gaản liên với 
kinh tế vườn do đó dược xác nhận 
là một bộ phận bồ sung cho kinh tế 
nòng nghiệp xã hội chủ nghĩa ở nòng 
thón. : 


Nén tăng của kinh tế nòng nghiệp 
xã họi chủ nghĩa phải là kính tế 
nóng nghiệp quốc doanh (nông trường 
quốc doanh) và kinh tế nông nghiệp 
tập thể (hợp tác xã sản xuất nòng 
nghiệp). Điều đó không có nghĩa là 
kinh tế nông nghiệp xã hội chủ nghĩa 
hoàn toàn loại bồ các hình thức kinh 
tÈ vườn và kinh tế gia dình có khả 
hằng góp phần bồ sung khá lón vào 
Việt sản xuất rau, quả, thịt, trứng và 


NGUYÊN-KHẮC-TRUNG 


các thực phim khác. Trong điều kiện 
hiện nay của đất nước ta, những hình 
thái kính tế nòng nghiệp xã hội chủ 
nghĩa chủ đạo (nóng trường và hợp tác 
xã) chưa bảo đảm sản xuất những sản 
phầm nông nghiệp đủ thỏa mãn nhu 
cầu về nòng sản của nhân dàn. liơn 
nữa hệ thống kho tàng và giao thông 
vận tải nông thôn chưa được mở 
ròng và cải tiến đến trình độ có thê 
đưa hàng nông sản phục vụ cho bữa 
an hàng ngày của nhàn đản ở khắp 
mọi nơi trên đạt nước dưới dạng tươi 
sống hoặc chế biến, phim chất tót. XIặt 
khác, mạng lưới thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa chưa bảo đảm cũng cấp 
cho nhàn dàn những hàng nòng sản 
mà họ cản mua hàng ngày. Trong 
điều kiện hiện nay ở nước ta, sự tòn 
Lại của kinh tế vườn gia đình là một 
nhủ cầu tất vếu dẻ có thêm những 
nông sản cần thiết, bồ sung cho kính 
tế nông nghiệp tập thể ở nông thòn, 
cung cập một phần lương thực, thực 
phẩm, hoa quả và các chất định dưỡng 
khác cho bữa ăn và cuộc sống của 
người lao đệng và gia đình họ. Với 
ý nghĩa này, sức lao động được sử 
dụng đề làm kinh tế vườn gia đình là 
mọt bộ phận sức lao động xã hội 
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tham gia quá trình sản xuất xã hội ˆ 


chủ nghĩa và nằm trong hệ thống sẵn 
xuất nông nghiệp xã bội chủ nghĩa. 

Kinh tế vườn gia đình sản xuất rất 
nhiều loại sản phầm nông nghiệp. 
mùa nào thức ấy, vùng nào đặc sản 
ấy, đáp ứng được khitu vị và hợp với 
cách ăn của từng dân tộc và từng địa 
phương khác nhau, như các loại gia 
vị (có chất chua, cay, ngọt, bùi... của 
chanh, ớt, hành, tỏi, rau thơm, V.V.), 
những rau tươi, trái cay, trứng, mật 
onop... có nhiêu sinh tố và chất vi 
lượng thiết yếu cho sự sống của con 
người. Kinh tế vườn gia dinh sản 
xuất mỗi thứ một Í1, số lượng không 
nhiều trong từng mình vườn cụ thể, 
nhưng tông hợp số sản phầm do nông 
đân làm ra từ kính tế vườn trong khu 
vực gia đình trong cả nước lại rải 
lớn, do đó kinh tế vườn øia đình có 
khả năng bồ sung một cách có hiệu 
qua cho kinh tế nông nghiệp xã hội 
chủ nghĩa. 


Ở các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em có nèn nông nghiệp san xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, kinh tế gia đỉnh 
gắn liền với kinh tế vườn cũng có 
Vai trò quan trọng và là một bộ phạn 
hợp thành của kinh tế nông nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. Nó là một dạng hình 
kinh tế trong đó những xã viên hợp 
tác xã, công nhân viên chức Nhà nước 
trực tiếp tham gia sẵn xuất vạt phảm 
tiêu dùng cho xã hội không sử dụng 
lao động làm thuê. Ơ Bun-ga-ri ngày 
nay, kinh tế gia dinh gán liền với 
kính tế vườn đã có nhiều thay đồi về 
mặt chất lượng, cho nên được coi 
là có đặc điềm tiếp tục quá trình 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. Ơ llung- 
ga-ri, kính tế gia định cũng được coi 
là một hình thức của nên kinh tế 
nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. Sản 
phảm của kính tế gia đình làm ra dể 
bồ sung cho kinh tế xã hội dược kế 
hoạch hóa thông qua hợp đồng với 
hợp tác xã và sẵn phầm tiêu thụ qua 
các tồ chức thu mua của Nhà nước 
được tính vào các chỉ tiêu hoàn thành 
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kế hoạch của hợp tác xã. Kinh tế gia 
đình được coi là một việc làm tại nhà 
(gia công gia đỉnh) cho kinh tế xã 
hội, có sứ dụng tư liệu sẵn xuất của 
xã hội và của gia đỉnh, 


Kinh tế gia đình gắn liền với kinh 
tế vườn ở các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em được Nhà nước xã hội chứ 
nghĩa khuyến khích. giúp đỡ thông 
qua các chính sách kinh tế và được bìo 
hộ bảng pháp luật, cho nên đã có tác 
dụng bộ sung đáng kề cho nòng nghiệp 
xã hội chủ nghĩa của đất nước. 


Kinh tế gia đỉnh ở Liên-xô, hàng 
năm bồ sung cho kinh tế nông nghiệp 
xã hội chủ nghĩa một khối lượng sẵn 
phám bằng khoảng 28 tông sản 
phẩm nòng nghiệp. Riêng năm 1977, 
kinh tế gia đình sản xuất 59 Khoai 
Lầy, 29 rau tươi, 29 thịt, 29 sữa, 
35% trứng, 19X lông len của toàn 
Liên bang xô viết. Thu nhập từ kinh 
tế gia đỉnh chiếm 230 tông thu nhập 
của gia đình nông trang viên. 


Nhà nước Bún-ga-ri đã cấp 01000 
héc ta đất cho nhàn dàn làm kính tế 
gia đỉnh. Không kề các gia đỉnh nòng 
dân đã làm kính tế vườn, cả nước 
Buún-ga-ri đã có tới 300000 gia định 
công nhàn viên chức tham gia làm 
kinh tế vườn. Do đó, kính tế vườn Ở 
Bun-øa-ri hằng năm sản xuất dược 
38% tông sản phẩm nòng nghiệp của 
cả nước. 


Kinh tế gia đình ở llung-ga-ri đã thu 
hút được 50% số đân tham gia. làng 
năm kinh tế gia đình ở đảy đã cũng 
cấp 3S tông sản phảm nòng nghiệp, 
chủ vếu là thịt bỏ và thịt cứu (254), 
thịt lợn (G0), sữa (1026), trứng (00 5), 
trải cày (0X), rau (106). Kinh tế gia 
đình ở Hung-ga-ri đã góp phần đăng 
kề vào việc nàng cao mức sống của 
nhân dàn. Có nhiều gia đỉnh vốn có 
thu nhập cao, nhưng văn làm kỉnh tế 
gia đình không phải chủ vếu vì mục 
địch nâng cao thêm đời sông mà lấy 
việc {röng vườn, nuôi thỏ, nuôi on... 
làm một phương tiện giải trí lành 


4Í 
hì 


mạnh và bồ ích sau những buồi công 
tác và lao đông ở cơ quan và xí 
nghiệp. 


II — Phát triền hàng tẾ vườn 
- nước ta. 


Những năm trước đây, nhiều nơi ở 
nòng thôn ta đã tập thê hóa toàn bộ 
vườn cây và ao cá nhỏ của gia đình 
xã viên, nhưng rồi lại không có kế 
hoạch và biện pháp tồ chức kinh 
doanh sản xuất đến nơi đến chốn, cho 
nén những vưởn và ao đó đã biến 
thành vườn hoang, ao hóa. Có một số 
địa phương lại tồ chức đời làng xóm 
mọt cách máy móc đã chặt bỏ và phá 
phách nhiều vưởn cây, ao cá trù phú 
của nông dân, gây lăng phí lớn về 
sức người và của cải vật chất của 
nhàn dân. 

Những việc làm như trên là trái 
với chủ trương giúp đỡ phát triền kinh 
tế gia đỉnh của Đảng và Nhà nước ta. 
Bác Hồ đã căn dặn chúng ta: « Phải 
kết hợp đúng đẳân uiệc phát triền kinh 
(š tập thề của hợptdc rã là chính uớt 
Điệc phát Iriền thích đáng kinh tế phụ 
gia đình của +ä 0iên ® (1). 

Gần đây, trong các nghị quvết của 
Hội đồng Chính phủ (nay là Hội đồng 
bộ trưởng) đều có ghỉ việc Nhà nước 
giúp đỡ kinh tế gia đỉnh về từng mặt 
sản xuất. Song đến nay, chúng ta cũng 
chưa có những chính sách cụ thê về 
giúp đỡ và bảo hộ kinh tế vườn (cả 
vườn tập thề và vườn gia đỉnh). Hiện 
nay, cán bộ và nông dân ta rất mong 
Nhà nước ban hành những luật lệ 
và chính sách giúp đỡ và bảo hộ kinh 
tế vườn đang phát triền dưới hình 
thức phong trào xây dựng *vườn 
quả, ao cá Bác Hồ» và “vườn 
cảy, ao cá gia đình ». Diều đó sẽ làm 
cho nhân dân ta yên tâm tô chức sản 
xuất, đồng thời ngăn ngửa những 
hành động phá phách kinh tế vườn 
của gia đình nông dân và vườn của 
tập thê. 


Phát triền phong trào øœ vườn quả, 


ao cá Bác Hö » và *vưởn cây, ao cá 


gia đình » là một loại hình sẵn xuất 
nóng nghiệp độc đáo ở nước ta. Phong 
trào này góm hai bộ phận: Một !a. 
xây dưng « vườn quả, ao cá Bác Hồ 
đề sản xuất ra các sản phìm nhằm cải 
thiện đời sống cho đơn vị tập thề 
bằng lao động tự nguyện ngoài giờ 
của công nhàn viên chức, học sinh, 
bộ đội, xã viên hợp tác xã. Hui là, 
wq vườn cây, ao cá gia đỉnh» sản xuất 
sản phầm vừa đề cải thiện đời sống 
cho gia đình, vừa có nhiều nông sản 
bán cho xã hội. 

Phong trào * vườn quả, ao cá Bác 
Hồ ? và *vườn cây, ao cá gia đình » 
được nhân dàn ta hưởng ứng tích cực 
vì nó được vinh dự mang tên Bác Hò,. 
hơn nữa nó mang lại lợi ích thiết thực 
cho từng gia đình và cho cả xã hội. 
Vườn quả Bác lồ * ở xã Căần-kiệm, 
huyện Thạch-thất (ngoại thành Hà- 
nội) vốn là một khu đồi trọc đá ong 
hóa rộng Í§,) héc ta. Năm mươi lao 
động (trong đó có 25 cụ già) chuyên 
làm vườn đã cải tạo đất, trồng được 
186 526 cây ăn quả và hàng vạn cây 
lấy gỗ. Năm 1981, thu hoạch 10 tấn 
qua vải thiều, I0 tấn dứa, 6 tấn mít... 
Hằng năm thu 56000 đồng tiền bán 
trái cây và 1600 đông tiền máy, trc... 
“Vườn quả Bác Hỏò * ở hợp tác xã 
Như-quynh, huyện Xỹ-văn (Hảai-hưng) 
rộng 6 héc ta, trong 2000 cây cam, 2000 
cây doi, chanh, bười, vải, hông xiêm, 
hằng năm thu 100000 đồng trong khi 
đó 400 héc ta lúa và màu của hợp tác 
xã này cả năm chỉ thu được 2000 000 
đồng. Vườn gia đình ông Trần-Văn- 
Tấn ở xã Minh-tân, huyện Đồ-sơn 
(Hải-phòng) chỉ rộng mỘt sào rưỡi, 
trồng táo, chuối xen rau, đó, đậu, 
khoai lang, dưa gang, dưa lẻ... thu 
hoạch 5000 đồng trong năm 1980. Vườn 
gia đình ông Vũ-Thành-Đạt ở vùng 
kinh tế mới tỉnh Đắc-lắc, có 2 sào, 
trồng chuối, đu đủ, mít, bưởi, cà phê, 
ea eao, hồ tiêu và nuôi 4 lợn nái, 


(1 Hồ-Chí-Minh : Tưyền táp, Nxb Sựthật, 
Hà-nội, l980. tập LÏ, tr. 238. 
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lợn thịt. 50 gà vịt.. hàng năm thu 
15000 đồng. Kinh tế vườn và kinh tế 
gia đình của đội 3, hợp tác xã Yên-tàm 
(huyện Thiệu-yên, Thanh-hóa) đã cung 
cấp 55% lương thực và đem lại 60% 
thu nhập cho gia đình xã viên, 


Rõ ràng phong trào « vườn quả, ao 
cá Bác Hồ ø và “vườn cây, ao cá gia 
đình ? có ý nghĩa chính trị sảu sắc và 
mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. 
Muốn cho phong trào này phát triền 
đúng hướng và đạt nhiều kẻt quả tối 
hơn, cần có sự lãnh đạo của Đảng và 
sự chỉ đạo, hướng dán, giúp đỡ và 
bảo hộ bằng pháp luật và chính sách 
của các cơ quan Nhà nước từ trung 
ương đến cơ sở. 


Ở Liên-xò kinh tế gia đinh được 
Đẳng cộng sản và Nhà nước xô viết 
khuyến khích, giúp đỡ và bảo hộ 
bằng pháp luật. Điều 13 của Hiến pháp 
mới Liên-xô quy định: « quyền sử 
đụng của công dân có thề có những 
mảnh vườn dành theo luật định đề làm 
kinh tế phụ gia đình (bao gôm cả việc 
chăn nuôi gia súc, gia cầm) và đề 
tröng vườn, tròng rau cũng như đề 
xây dựng nhà riêng. Các côlñg dàn 
phải sử dụng hợp lý những mảnh đất 
đành cho mình... Nhà nước và các 
nông trang tập thê giúp đỡ công dân 
trong việc làm kinh tế phụ gia đỉnh ». 


Ở Bun-ga-ri. Nhà nước ban hành 
chính sách cấp đất cho công dân đề 
làm kinh tế gia định. Ơ vùng trung dụ 
và miền núi mỏi gia đỉnh nòng dân 
được cấp (5 héc ta: môi công nhân, 
viên chức đanø tại chức hoặc đã vẻ 
hưu được cấp (00,2 héc ta. Nøoài sỏ đất 
được cấp làm kinh tế gia định, những 
gia đình nuôi gia súc theo hợp đồng 
với Nhà nước hoặc hợp tác xã được 
mượn thêm 0,1 héc ta cho môi đầu gia 
súc đề trồng cô làm thức ăn cho chăn 
nuôi. Những công nhân viên chức 
Nhà nước dà về hưu chưa có vườn 
riêng được cấp 100 mˆ đề tròng rau, 
quả. Đất cấp đề làm kinh tế vườn là 
không có thời hạn và không phải đóng 


thuế và chỉ bị thu hồi khi gia định 
không làm kinh tế vườn. 


Hợp tác xã và nông trường quốc 
doanh có thê làm đất thuê cho gia 
đỉnh. Nhà nước tô chức sản xuất và 
bán máy công cụ nhỏ cho gia đỉnh 
làm vườn và chăn nuôi gia đỉnh, đông 
thời có kế hoạch cung cấp phản hóa 
học, thuốc trử sâu bệnh, các tấm chất 
dẻo cho nhu cầu sản xuất của kinh tế 
gia đình. 


Đề đề phòng có gia đình xao lãng 
công việc sản xuất của tập thê, hợp 
lúc xã giao nghĩa vụ lao động cho 
từng xã viên, trung bình khoảng 200 
ngày công một năm. Những xã viên 
cố tỉnh ví phạm nghĩa vụ lao động 
đối với hợp tác xã sẽ bị rút đất cấp 
đài hạn làm kinh tế vườn. 


Từ trung ương đến làng, xã ở Bun- 
ga-ri hình thành tô chức gọi là « Hệ 
thống tự thỏa mãn cho nhân dân về 
rau, quả, thịt, cá, trứng, sữa... ®, Hệ 
thống này gồm hai bộ phận. bộ phận 
kinh tế gia đình của nòng dân, còng 
nhàn, viên chức dang tại chức hoặc 
đã về hưu. Độ phận kính tế giúp dỡ 
cho cán bộ, công nhân, viên chức, học 
sinh đang sinh hoạt tập thê ở cơ quan, 
xi nghiệp, trưởng học có điều kiện tô 
chức sản xuất đề tự cải thiện đời sống 
bằng lao động tự nguyện ngoài giờ 
làm việc. cấp run/ ƯưƠNØ CÓ K Ủy 
ban quản lý hệ thống tự thỏa mãn 
nhàn dàn» trực thuộc Hội dòng bộ 
trưởng đo một phó chủ tịch Hội đồng 
bộ trưởng làm chủ tịch ủy ban. Ở cấp 
tính có “Ủy bạn lãnh đạo hệ thống 
tự thỏa mãn nhàn đàn, Ơ làng, xã 
GcÓ “Ủy ban phòi hợp và điều hòa 
hoạt động của hệ thống tự thỏa mãn 
nhân đàn ®. _ 


Đ Ilunơ-ga-ri, tử trung ương đến cơ 
sở đêu eó «Ban kinh tế gia đình ®P eó 
nhiệm vụ: xem xét các đề nghị về 
thay đồi việc sử dụng ruộng đất của 
các gia định. Giúp tính toán đề lén kể 
hoạch chung về chăn nuòi ở địa 
phương và kiểm tra việc các gìa định 


nuôi gia súc riêng. Dự trù kế hoạch 
về thức ăn øfA súc, thuốc trừ sàu bệnh, 
phần hóa học để cúng cấp cho kinh tế 
gia đình. Làm kế hoạch cung cấp hạt 
điöng. gia súc và gia cầm cho kinh 
tế gia đình. Tô chức giúp các gia đình 
tiêu thụ sản phầm của kinh tế gia 
đỉnh làm ra. 

Trong điều kiện sản xuất hiện nay 
của nông nghiệp nước ta, nên có Ban 
chỉ đạo kinh tế vườn (vườn tập thê 
và vườn gia đình) ở các cấp. Ơ trung 
ương, Ban này nằm trong Bộ nòng 
nghiệp, có sự phối hợp với các bộ và 
eae tô chức đoàn thê hữu quan (như : 


Hò hải sẵn. Bộ lâm nghiệp, Tông 
còng đoàn. Mặt trận Tô quốc Việt- 


nam. lội liên hiệp nông dàn tạp 
thể, Bộ thương bình xã hội...). Ơ tỉnh 
do Ty nỏng nghiệp và ở huyện do Bàn 
nòng nghiệp huyện phụ trách. Ờ hợp 
tác xã có người phụ trách về vườn 


quả. ao cá Bác lĨö s và «vườn cây, 


ao cá gia định ». Ợ các đơn vị tập thề 
và cơ quan có đại diện chính quyền 
và cỏng đoàn chăm lo chỉ đạo, xây 
dựng và quản-lý vưởn cày, ao cá 
tập thê. 

Nhà nước cần có chính sách cụ 
thể khuyến khích, giúp đỡ và bảo hộ 
kinh tế vườn thông qua phong trào 
«vườn quả, ao cá Bác Hồ » và vườn 
cay, ao cá gia đình s. 

Người công dàn Việt-nam có điều 
kiện làm kinh tế vườn cần được xét 
cấp dáất., Diện tích đất cấp để làm 
kinh tế vưởn nhiều hay ít tùy thuộc 
khả năng đất đai ở từng vùng khác 
nhau (đồng bằng. trung du, miền núi, 
các tỉnh phía bắc, các tỉnh miền trung, 
các tỉnh phía nam, các tỉnh Tày- 
nguyên...) và số người có khả năng 


lao dòng làm kinh tế vườn. Nhà nước 
có thê giao cho Ủy ban nhân dân và 
Hội đồng nhân dàn huyện xem xét để 
cấp đất cho các gia đình có điều kiện 
làm kinh tế vườn. Đất làm kinh tế 
vườn có thê là dãt vườn hiện đang 
sử dụng của các gia đình nòng dân, 
đất Nhà nước cấp trích trong ruộng 
đất của hợp tác xã hay của nông 
trường và đất đôi hoang hóa... 
Kinh tế vườn (của tập thê và gia 
đình) là một bộ phận của kinh tế 
nỏng nghiệp xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, Nhà nước cần có chính sách 
giúp dỡ như cho vay vốn, cho mua 
vạt tư đề phát triền sản xuất (mua 
giống cây trông. con vật nuôi, mua vật 
liệu xảy đựng chuông trại gia súc, gia 
ầm, nhà ủ phân, v.v.). Nhà nước có 
kế hoạch cung cấp cho nhu cầu phái 
triển kinh tế vườn phản hóa học, 
thuốc trừ sâu bệnh, nòng cụ cầm tay, 
nông cụ cái tiến đề làm vườn và chăn 
nuôi gia đình. Ngành thủy lợi có kế 
hoạch xây dựng hệ thống thủy nông 
phục vụ đỏng ruộng và phục vụ cả 
cho kinh tế vườn, Nhà nước có thề 
miền phí thủ y và phí thủy lợi, cử 
cán bộ kỹ thuật giúp phát triền kinh 
tế vườn (của tập thê và gia đình). 


Sản phẩm của kính tế vườn gia đỉnh 
do gia đình sử dụng và bán cho Nhà 
nước theo giá thóa thuận. Nhà nước 
không đánh thuế hàng hóa vào những 
sản phẩm của kính tế vườn bán ra nếu 
SỐ lượng ít và lẻ tẻ., Đối với số sản 
phảm bản ra nhiều, cần đánh thuế 
hàng hóa với mức độ bao nhiều, 
có thê giao Ủy ban nhân dân huyện 
quyết định cho sát hợp với tỉnh hình 
san Xuất và tiêu thụ cụ theở thị 
trường địa phương. 
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"Trên mặt trận thuế và 
quản lý thị trưởng 


RONG những năm qua, việc thu 
thuế đối với khu vực kinh tế 
công thương nghiệp tư doanh, cá 
thề và tập thê không được thực hiện 
nghiêm túc. Nhiều loại thuế bị thất 
thu lớn. Việc kiêm tra, kiểm soái 
của Nhà nước đối với các hoạt động 
sản xuất kinh doanh bị buông lòng. 
khuyết điểm này chẳng những không 
phát huy được tác dụng tích cực của 
thuê đối với sản xuất và đời sống 
nhân dân, mà còn là một trong những 


nguồn gốc sinh ra những hiện tượng 


như: nạn đầu cơ, tích trữ 
hàng hóa, buôn gian bán lậu, nàng 
giá, lũng đoạn thị trường, V.V. Những 
người làm ăn phi pháp, không chấp 
hành chính sách của Đăng và Nhà 
nước lại có thụ nhập cao không chính 


tiêu Cực 


đáng: đó là mọt hiện tượng không 
công bằng. hợp lý. Có tỉnh trạng 


thị trưởng *tự do» lấn át thị trường 
có tồ chức, Nhà nước không nắm 
được hàng và tiền, tư thương tranh 
mua với màu dịch quốc doanh, phá 
rối thị trường, giá cá, chống chính 
sách thu mua và chính sách cải tạo 
xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà 
nước. Nhiều nơi Đuông long Điệc 
quản lụ. kiềm kẻ, kiềm soát Nhu pực 
kinh lẽ tư nhân, đău tranh chống 
các mại liêu cực còn phố biển trong 
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xã hội, đặc biệt là chưa chú trọng sử 
dụng thuế như một 0ũ khi có hiệu lực 
trên mặt trận quản lý thị trường. 


Nghị quyết số 26 của Bộ chính trị 
Trung ương Đảng đã nêu rõ: « Phái 
huy pai trò của thuế cóng thương: 
nghiệp nhằm khuuẽn khích sản xuấi 
liều công nghiệp, thủ công nghiệp, mở 
rộng lưu thóng hàng hóa. tăng cường 
quản tị thị trường, hỗ trợ oiệc thu 
mua của Xhủ nước 0à điều tiết những 
thu nhập bãi hợp lú, tích cực chống 


đầu cơy buôn lậu”. Thực hiện 
nghị quyết đó của Bộ chính trị, 
»~hà nước đã ban hành điều lệ 
đăng ký kính doanh còng thương 


nghiệp và phục vụ, và pháp lệnh sửa 
đồi, bồ sung một số điềm về chính 
sách thuế công thương nghiệp và 
thuế sát sinh; tiếp đó lại có nhiều 
văn bản, chỉ thị về tăng cường hệ 
thống tô chức bộ máy và đội ngũ cán 
bộ thuế, vẽ quần lý thị trường... 


Trong khu vực công thương nghiệp 
cá thề và tập thề, thuế là công cụ sắc 
thúc đầy các ngành sản xuât, 
kinh đoanh công thương nghiệp phát 
triền theo hướng có lợi ho kính tế 
và đời sóng, động việur một cách 
công bằng, hợp lý sự đóng góp của 
những cá nhân và đơn vị kinh doanh 


cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. Đồng thời, thuế còn cỏ tác 
dụng điều tiết thích đáng những thu 
nhập bất hợp lý và ngăn chặn những 
hoạt động không có lợi cho nền kinh 
tế quốc đàn, tham gia quản lý thị 
trưởng, đấu tranh chống những hoạt 
động phi pháp, đầu cơ, tích trữ hàng 
hóa, buôn lậu, phá rồi thị trường, 
tạo điều kiện đề ồn dịnh tiền tệ, giá 
ca, đời sống nhàn dân. Cũng vì thế, 
thuế là công cụ có hiệu lực đề thực 
hiện việc kiềm kê và kiềm soát của 
Nhà nước đối với khu vực kinh tế 
công thương nghiệp tư doanh cá 
thể và tập thê. 

Việc kiêm kê và kiềm soát bằng 
thuê chẳng những bảo đảm sự hoạt 
động dèẻu đặn, chính xác của các quá 
trình sản xuất, kinh doanh, góp phần 
nâng cao năng suất lao động, mà còn 
có tác dụng hết sức quan trọng là 
chỏng lại những bọn phá hoại công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, chống lại 
khuynh hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa của những người sản xuất nhỏ, 
thực hiện cả hai chức năng cơ bản 
của Nhà nước chuyên chính vô sản 
là cưỡng bức và tỏ chức, xây dựng. 


Thông qua công tác đăng kỷ kinh 
doanh, kê khai sun xuất, kinh doanh 
và thu nhập đề chịu thuế của từng 
hộ và cơ sở kinh doanh công thương 
nghiệp và thòng qua công tác kiêm 
tra và thu thuế, Nhà nước nắm được 
thưởng xuyên và chính xác tỉnh hình 
hoạt động của các khu vực kinh tế 
này, tỉnh hình giá cả, thị trường, 
thu nhập của các tầng lớp nhân dân... 
từ đó mà hướng đân họ đi vào các 
ngành sản xuất và kinh doanh có lợi 
cho kinh tế và đời sống nhân dân. 


Qua việc kê khai đăng ký kính: 


doanh trong những tháng vừa qua, 
mặc dủ có những hộ chưa kê khai 
hoặc kê khai chưa đầy đủ, nhưng so 
với số hộ và đoanh thu đã quản lý 
trước đó, thi số hộ và doanh thu kê 
khai đã tầng lên gấp bội. Qua tài liệu 


báo cáo của 40 tỉnh và thành phố, 
số hộ đã điều tra qua đăng ký kinh 
doanh gắp 3 lần số cơ sở đã quản 
lý thu thuế cũ. Ở những hộ, .uhững 
ngành mà cán bộ đi sâu điều tra, giúp 
đỡ họ kê khai đăng ký kinh doanh, 
thì số đoanh tHu tăng từ 3 đến 4 lăn, 
thậm chỉ tăng 9 đến 10 lần so với 
đoanh thu tính thuế trước đây. Tình 
hình đó cho thấy rõ những thiếu sót, 
sơ hở trong việc quản lý công thương 
nghiệp tư doanh cá thề và tập thê 
khá nghiêm trọng. 


* 


Cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chú nghĩa 
trong thời Kỷ quá dộ tiến lên chú 
nghĩa xã hội, biều hiện rõ nét ở cuộc 
đâu tranh trên mặt trần thuế và 
quản lý thị trưởng hiện nay. Muốn 
cho công thương nghiệp cá thể và tập 
thê phát triên đúng hướng, phải tàng 
cường sự kiein tra và kiềm soát của 
Nhà nước đối với sản xuất, phản phối 
và lưu thòng trong khu vực này, ngàn 
chặn xu hướngtự phát của sản xuất 
nhỏ. Nhà nước làm chủ thị trường, 
làm chủ hàng hóa và tiên tệ, chủ yău 
bằng công cụ thuế, kết hợp 0ới các 
biện pháp quan lỦ hành chính dà giáo 
đực, đL đồi Đởi UiệC THỞ rộng mạng 
lưới thương nghiệp +ã hội chủ nghĩa. 
Buông lòng thị trường chính là buông 
lỏng cuộc đấu tranh “Sai tháng ai 9 
trên mặt trận thương nghiệp, trong 
việc cải tạo tư thương, trong Việc 
chống bọn tư sản còn sót lại, chồng 
bọn phản động quốc tế câu kết với 
bọn phản động trong nước phá ta về 
kinh tế, về an ninh chính trị, trật tự 
xã hội. Buông lỏng việc quản lý thị 
trường cũng tức là buông lỏng công 
tác tư tưởng, công tác tò chức, và 
điều đó có ảnh hưởng đến phẩm chất 
cắn bộ, đẳng viên. 

Cuộc đấu tranh để thực hiện việc 
kiềm kê và kiêm soát của Nhà nước 
trên mặt trận thuế và quản lý thị 
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trong là một cuộc đầu tranh gay go, 
phức tạp, lâu đài, vì đày chính là 
cuộc đâu tranh đề xác lặp quyên làm 
chủ của Nhà nước trên thị trường. 
Cuộc đấu tranh đó không những phải 
chiến tháng những kẻ thủ đã bị đánh 
đồ nhưng chưa bị tiêu điệt và đang 
điện cuông chồng chủ nghĩa xã hội, 
mà còn phải chiến thắng khuynh 
hướng tự phát tư bán chủ nghĩa của 
những người sản xuất nhỏ và những 
tập quán của xã hội cũ. ` 

Trong điều kiện nên kinh tế còn 
nhiều thành phần, còn có kính tế tư 
nhàn, còn có quan hệ hàng hỏa tiên 
tệ, cón có thị trưởng €tự do”, Nhà 
nước phải sử dụng các biện pháp 
hành chính, Rinh tế, giáo dục ; Nhà 
nước phải năm hàng hóa, nắm liền lẻ, 
dưa vào pháp luật và dựa vào quản 
chúng được Lô chức đề đầu tranh quản 
lý thị trường bảng giá cd, bằng Lhuề..., 
nhằm đầy lủi tác động tiêu cực của 
thị trường *tự do”, Đây là sự thề 
hiện rõ nét nhất cuộc đấu tranh đề 
giải quyết văn đề Sai thắng ai giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bạn chủ nghĩa trên lĩnh vực đấu tranh 
kinh tế, đấu tranh thị trường Trong 
cuộc đầu tranh này, đội ngũ cản bộ, 
nhàn viên làm công tác tại chính, 
thuế, thương nghiệp, quản lý thị 
trường,... là những chiến sĩ xung kích 
chiến đấu trên mọt địa bàn cực Kỷ 
phức tạp nhằm giành thắng lợi cho 
chủ nghĩa xã hội. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải 
quản lý toàn bộ thị trường xã hội, 
thực hiện việc kiêm kê và kiềm soát 
chặt chế, không buông lỏng việc quản 
lý thị trường «tr đõö». Cần chống cả 
hai xu hướng: xu hướng nôn nóng 
muốn nhanh chóng xóa bó thị trường 
đlự do”, và xu hướng ethả nồi? 
flị trường “tự do», làm cho lưu 
thông hàng hóa rồi loạn, sản xuất và 
đời sóng gặp khó khăn, 

Nhà nước khuyến khích việc mở 
ròng địao lưu hàng hóa có tò chức giữa 
cúc thành phần, giữa các vùng và các 
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khu vưc trong nền kinh tế quốc dần. 
báo đảm cho người sản Xuất, kinh 
doanh được lưu thông bình thường 
những mặt hàng không thuộc diện 
Nhà nước thống nhất quản lý và 
kinh doanh, hoặc ở những địa bàn 
Nhà nước không khoanh vùng thu 
mu Quán lý việc lưu thông hàng 
hóa phải gắn liền với tiếp tục hoàn 
thành cái tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với thương nghiệp tư bản tư doanh ở 
miễn Nam và sắp xếp thương nghiệp 
nhỏ ở cá hai miền, bảo đảm vai trỏ 
chủ dạo của thương nghiệp quốc 
doanh đối với toàn bộ thị trường. 


Với cơ chế quản lý phản phối lưu 
thông được cái tiến từng bước, Nhà 
nước chuyên chỉnh vỏ sản có khả 
năng hạn chế và ngăn chặn xu hướng 
tự phát tiêu cực của thị trường “tự 
do ®*. Củng với các biện pháp kinh 
lế, trong đỏ chủ yều là tập trung 
nngtÖ1t hàng Đào Ea Vhà nước, THỞ rộng 
tạng lướt Uà hoạt động kinh doanh, 
phục Đụ của thương nghiệp xà hội chủ 
ruylta đè tác động đen Lhị trường bàng 
lực lượng Rinh tế, cơ quan Nhà nước 
căn tăng cường kiềm tra, kiềm soát 
thị trường và giá cả. 

Tình hình giá cả hiện nay dang 
điển biên phức tạp. Một mặt hệ thống 
giá Nhà nước đang phải điều chính 
trên điện ròng, mặt khác giá trên thị 
trường ®tự do» đang biện động. Vì 
\v, hơn bất cứ thời kỷ nào trước 
đàyv, do vêu cầu của quản lý kinh tế, 
phải tang cường quan Tỷ giá một cách 
chặt chẽ, đề cao kỷ luật giá, không 
đề giá ca biển dòng tự phát, gày thêm 
tiêu cực đòi với kinh tế và xã hội. 
Munon vậy, trước hết phải tiến hành 
việc điều chỉnh giả trong thị trưởng 
có (tô chức theo kế hoạch của Nhà 
nước, có kỷ luật, dúng chính sách, 
động bộ với các biện pháp khác; 
ngàn chặn ngất từ đâu tỉnh trạng 
tùy Liên tăng piá không theo lệnh của 
cấp eó thầm quyền. Tăng giá quả mức 
ví lợi ích riêng của đơn vị mình, địa 
phương mình, mà không tính đến tác 


động to lớn đối với nền kinh tế quốc 
đân là gây thêm mất cản đối tiên — 
hàng, gày rối loạn trong quan lý, tạo 
sơ hở cho tham ô, ăn cấp, øày tàm 
lý đầu cơ tịch trữ, dầy giá thị trưởng 


lên cao. Cần nhận thức đúng dắn 


rằng việc điêu chỉnh hệ thống giá bán 
lẻ và dịch vụ hiện nay được chỉ dạo 
một cách linh hoạt, nhưng đẻu thuộc 
phạm ví giá Nhà nước, luôn luôn 
mang tính chất lãnh đạo. hướng dàn 
thị trưởng, có mục tiêu là dẫu tranh 
bình ồn thị trường, chứ không phải 
là chạy theo giá tự phát của thị 
trường «tựdo». Tùy tiện định giả 
hàng trái với chính sách của Nhà 
nước là sai lầm, tạo cớ cho thương 
nhàn địy giá thị trường lên cao. Mặt 
khác, phải phấn dấu giữ giá: chong 


xu hướng tăng giá tự phát trên (hịo 


trường ®tự do? là yêu cau bức thiết, 
là trách nhiệm chung của các ngưành, 
các c{ắp... Chính trong điều kiện sản 
xuất đang còn khó khăn, cung cầu 
còn mất cân đối, thị trường “tự do? 
còn khá rộng, càng không thê buông 
lỏng, thả nồi thị. trưởng « tự đo”, mà 
phải tăng cường quản lý nó, chủ 
động tác động đến nó, bằng biện pháp 
hành chính và kinh tế, trong đó biện 
pháp kinh tế là chủ uếu. 


Di đòi với những biện pháp kinh 
tế, căn làm tốt các biện pháp hành 
chính. Trước mắt, kịp thời trừng trị 
bọn đầu cơ buôn lậu phú giá Lhị trường; 
kết hợp ø»ởL các biện pháp cho phép 
tang kh kinh doanh, thụ đầy dủ các 
loại thuế theo doanh số ua theo giủ thị 
trường, tiến hành niêm yết giá và 
kiên quyết xử lý những trường hợp 
vi phạm, bán quá giá do Nhà nước 
quy định và giá đã niêm vết, v.v. 
Vưa qua, ở một số địa phương, việc 
đấu tranh thực hiện niềm vết giá và 
bán theo giá niêm vết có kết quả; 
việc làm này đã góp phần đáng kề 
vào việc binh ön giá cả thị trường, 
Cần tiếp tục làm tốt công tác đàng KỦ 
kinh doanh công thương nghiệp 0à 
phục 0øụ sà(L đúng với tình hình và 


khả nàng sản xuất kinh đoanh, và 
xét cạp giIấyv phép kinh doanh đúng 
hướng ; trên cơ sở đó, từng bước quy 
hoạch ngành nghề, bảo đảm yêu cầu 
của sản xuất và đời sống; kiên quyết 
loại trừ những hoạt động kính doanh 
trần phép, loại trử tư nhân buôn bán 
những hàng hóa do Nhà nước thống 
nhất quản lý và kinh doanh. Cần tô 
chức sắp xếp những người buôn bản 
lương thiện, có nghiệp vụ, kỹ thuật 
theo hướng: vàn động giúp đỡ một 
SỐ có điều kiện chuyển sang sản xuất; 
cho phép một số được tiếp tục kinh 
doanh những mặt hàng và ngành 
nghe mà Nhà nước cho phép tư nhàn 
kinh doanh ; sử dụng một số làm đại 
lý bán vdiay mua một,số bàng nhất 
dịnh, hoặc làm các công việc văn 
chuyền, chế biến, đóng gói... cho 
thương nghiệp quốc đoanh và hợp 


tíc xã mua bán theo chế độ hợp 
đong. 


Phát huy mạnh mẽ vai trò của 
thuế, bao quát hết địa bàn và diện 
hoạt động sẵn xuất kinh đoanh công 
thương nghiệp tập thể và cá thê, 
phần đấu quản lý được toàn bộ số cơ 
sở tập thê có kinh doanh và hầu hết 
các hộ cá thê, có phân loại đúng đắn: 
hộ lớn, hộ vừa, hộ nhỏ; phần đầu 
năm bao quát được điện có hoạt động 
còông thương nghiệp tập trung, biến 
động theo thời vụ, bao quát được 
thời gian hoạt động của các đổi 
tượng kinh đoanh công thương nghiệp, 
bố trí quản lý và thu thuế theo biến 
động và hoạt động kinh doanh của 
họ, không bỏ trống trận địa thu thuế. 
Cần thực hiện cho được việc quan lý 
lận gốc các cơ sở sìn xuất, kinh 
doanh ; nắm vững quy luật hoạt động 
của thương nhân đề tô chức việc kiềm 
soát có hiệu lực, Trên cơ sở tiến hành 
kiểm kê, kiểm soát tận gốc, kết hợp 
với việc quản lý ở khâu lưu thông 
một cách chặt chế, Nhà nước thực 
hiện việc điều tiết đúng mức thu nhập 
của các tầng lớp dân cư và các dối 
tượng qua chỉnh sách thuế. 
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Chúng ta phải hết sức coi trọng 
công tác tuuên truyền, giáo dục, Uàn 
động quần chúng. làm cho đường lối, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước 
được quán triệt một cách sâu sắc trong 
nhân đân và trong các hộ kinh doanh 
công thương nghiệp, trên cơ sở đó mà 
xây dựng chỗ dựa vững chắc cho công 
tác thuế và quản lý thị trường. Cần 
chống tư tưởng cho rằng quần chúng 
lao động không có năng lực tham gia 
kiêm kê và kiềm soát, tham gia quản 
lý Nhà nước. Lệ-nin coi tư tưởng đó 
là thành kiến của xã hội cũ đề lại và 
cho rằng bắt cứ công nhàn, nông dân 
nào chân thật cũng đều có khả năng 
thực hiện kiềm kê và kiềm soát miễn 
là xã hội và Nhà nước biết khơi lên 
tài năng tô chức của họ. 


Cần khắc phục khuynh hướng đơn 
thuần hành chính, không điđúngđường 
lỗi quần chúng, không kiên trì giáo 
dục, vận động và tạo điều kiện cho 
nhàn dân lao động tham gia tích cực 
vào công tác chống đầu cơ, buôn lậu, 
quần lý thị trường, giúp Nhà nước phát 
hiện những hoạt động phi pháp của 


bọn gian thương và những hành động “ 
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phá hoại của kẻ thủ giai cấp và của 
bọn phản động trong nươc và ngoài 
nước. Mặt khác, cũng cần đề phòng tư 
tưởng @hữu khuynh », không đám thi 
hành các biện pháp hành chính. Cần tô 
chức những phiên tòa xét xử công khai 
và trừng trị thật nghiêm khắc những 
tên đầu sỏ, thủ mưu đầu cơ, buôn lậu : 
tóm gọn những tên phá hoại và những 
tên phản động, tay sai của bọn bành 
trướng Bắc-kinh và của bọn đế quốc. 
Dấy lên một phong trào sôi nồi và 
rộng lớn của quần chúng tích cực 
tham gia công tác thuế và quản lý thị 
trường, ủng hộ những người sẵn xuất - 
kinh doanh chính đáng, theo đường 
lối của Đảng và Nhà nước, có lợi cho 
kinh tế và đời sống ; phê phán những 
người làm ăn phi pháp. trốn thuế, 
lậu thuế, tố cáo những bọn gian 


ˆ thương, đầu cơ buôn lậu, phá rối thị 


trường. Đồng thời, cần kiềm tra 
thường xuyên việc thu thuế, có kế 
hoạch giải quyết những đơn khiếu tố 
của nhân dân về thuế, kiên quyết xử 
lý những cán bộ tham ô, hối lộ, ức 
hiếp quần chúng, kiện toàn và củng 
cố hệ thống tô chức thu thuế và đội 
ngũ cán bộ thuế. 


BƯỚ( NG0ẶT LItH SỬ 


(ỦA VĂN II( VIỆT-NAM - 


ẤN học là tiếng nói của một 
-Š thời đại, một dân tộc, một 
“#ˆ giai cấp. Tiếp thu ánh sắng 
của chú nghĩa Mác — Le-nin, 
mang truyền thống yêu nước của dòng 
văn học đầu thế kỷ XX, văn học cách 
mạng thời kỷ 1925 — 1945 đánh dấu 
bước ngoặt lịch sử của văn học Việt- 
nain, mở màn cho cả một thời kỹ dài 
của nên văn học mới, nên Đản học 
thuộc hệ tư lưỡng 0ò sản. 


¡— DÒNG VĂN HỌC CHỦ LƯU 


Năm 1905, trong bài ®Tồ chức của 
Đăng và văn học Đảng P, Lê-nin viet: 
«Toàn bộ sách báo bất hợp phấp đều 
là sách báo Đẳng, do các tô chức xuất 
bản, do các nhóm có liên hệ bằng 
cách này hoặc bằng cách khác với các 
nhóm công tác thực tiên của Đăng 
đứng ra làm. Toàn bộ sách bảo hợp 
pháp đếu là sách báo phí Đăng — vì 
rằng tính chất Đẳng là diều bị cắm 
chỉ — nhưng lại « nghiêng" về chính 
đảng này hay về chính đẳng khác ®{). 
Tình hình văn học của ta trong những 
năm thực đân Pháp thống trị cũng 
gần giống như vậy. Không kề ba năm 
(1936 — 1939) thời kỷ Mặt trận đàn 
chủ, sách báo của Đẳng ra công khai, 
còn suốt trong mười bảy năm, loàn 
bộ sách báo bất hợp pháp là- sách báo 
Đẳng. Đế quốc bắt bớ, tra tấn, tù dày 
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những ai viết. đọc, lưu hành, tảng 
trữ sách báo Daàng. Trên văn đàn 
công khai, tư tưởng thực dàn, phong 
kiến giữ địa vị thống trị, tư tưởng 
tư sản, tiều tư sản là phô biến. Tuy 
vậy, dòng văn học cách mạng vẫn 
chẩv như một dòng chủ lưu của nẻn 
văn học dàn tộc. 

Trong vòng hai mươi năm, dòng 
văn học cách mạng chảy qua nhiều 
chặng đường, mỗi chặng môi vẻ, mỏi 
ngày một lớn mạnh. Trong thời kỷ 
1925 — 1935, văn học có những nét 
riêng của thởi kỷ chuẩn bị và thành 
lạp Đẳng cộng sản Dông-dương; văn 
học truyền miệng và báo chỉ ín và 
lưu hành bí mặt kêu gọi quìn chúng 
làm cách mạng dưới lá cờ của Đăng 
và phản ánh cao trào cách mạng Xô 
viết Nghệ-tĩnh. “Thời kỷ 1936 — 1929, 
Dàng ta ra hoạt động công khai, ð một 
phong trào văn nghệ dân chủ, văn 
nghệ nhân đân phát triên mạnh. Báo, 
sách dân chủ công khai xuất bản tới 
lấp. Báo tiếng pháp như Đấu tranh 
(La lútte), V hứn đân (Le peuple), bao 
động (l.e travail, Tập hợp tliassem- 
blement),Tiếng nói của chúng tỏi CNotre 
voix), v.v. và báo tiếng Việt như Dân 
chung. Thế giới. Dời naụ, Tín lực, 
Nhành lúa, Đán, Bạn dân, Tiếng 


(l V. l. Lê-nin: Tô chức của Đang cà 
săn học Đảng, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1969, tr. . 
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trẻ, v.v. thi nhau tổ cáo tội ác của bọn 
phản động thuộc địa và bè lũ tay sai 
của chúng, đòi cải cách dân chủ, 
đòi dàn quyền» (2\ Thời kỳ 1910 — 
1915. Đảng ta chuân bị tông khởi 
nghĩa, # một nên văn học cách mạng 
có tính chất đàn tộc và đân chủ của 
Đảng cộng sẵn Đông-dương và Mặt 
trận Việt mình đã phát triền mạnh 
mẽ trong bóng tối và chiếu rọi ánh 
súng ra ngoài. Bèn cạnh những sách 
xuất bản bí mật có cả một rừng báo 
chí bất hợp pháp lưu hành khấp 
nước...» (3). 


Là đòng văn học chủ lưu, trước hết 
văn học cách mạng thời kỷ 1935 — 1915 
là tấm gương sáng phản ánh trung 
thực xã hội Việt-nam thời bấy giờ. 
Không thê biết được sự chuyên mình 
của eä đất nước trong cơn giòng bão 
của cách mạng, không thê thấy được 
sự nội đậy của một đâu tộc khát khao 
đọc lập và chủ nghĩa xã hội nếu chỉ 
đọc những tác phẩm thuộc dòng văn 
học lãng mạn, dòng văn học hiện thực 
phèẻ phán đương thời. Không thẻ hiểu 
được cuộc Cách mạng Tháng Tám và 
sự ra đời của nước Việt-nam dàn chủ 
còng hòa, néu không biết đến văn 
học cách mạng thời kỷ 1995 — 1915. 


Hiện thực cách mạng đã được miều 


tạ rất sông động, khi là những cuộc 


đâu tranh của hàng nghìn, hàng vạn 
quản chúng ảo lên phá huyện đường 
thời kỷ Xỏ viết Ngưhệ-tinh, những 
cuộc biểu tình đòi quyền lợi thời kỳ 
Mặt trận dân chủ, phá kho thóc, giành 
chính quyền thời kỷ Việt mình ; khi 
là đời sống cơ cực của công nhàn một 
vùng mó, sự bóc lột tàn nhân của 
bọn chú một đồn điền; khi là cảnh tra 
tấn tủ dày, cảnh vượt ngục và những 
gương bắt khuất của những người 
cộng sẵn trong nhà tủ ở Plây-ku, Lao- 
bảo, HBuôn-ma-thuôt, Sơn-la, Côn-đảo 
hoặc ở xứ Guv-an xa Xôi, v.V. 

Văn học cách mạng thời kỷ 1925 — 
1915 phần ánh đúng hiện thực vì nhận 
thức đúng hiện thực, do đớ, đã góp 
phần cái tạo cuộc sống. Cuộc sòng 
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đưới ách thực dân phong kiến đầy 
bất công, ấp bức, bóc lột; giải quyết 
văn đề như thể nào? Nhà văn lãng mạn 
quav lựng lại thực tế, họ và nhàn vật 
của họ lăn vào tỉnh yếu, vào đĩ văng, 
vao liền giới, vào trụy lạc, vào đạo. 
Nhà văn hiện thực phê phán nhìn và 
thực tế, rạch toang bức màn nhúng 
phú bộ mặt thật của xã hội dương 
thời, những khong chỉ được đường đi 
cho quần chúng; chị Dậu trong * Pất 
đèn ® của Ngỏ-Tãt-Tố, cuối cùng chạy 
trỏn ra nưoài trời tồi như cuộc đời 
của chị, Chí Phèo của Nam-Cao cùng 
chết với Bá hiến trong vũng máu. 
Còn văn học cách mạng thì vừa có 
khả năng quan sát cuộc sống vừa có 
khả năng cảm nhận cuộc sống, thấy 
được sự chuyên hóa và sắc thái của 
nó, thấy được ca “mầm non ® và *lá 
vàng”. Đứng vững tren lạp trường 
của giai cấp công nhàn, thơ văn cách 
mạng đã phanh phúi nguyên nhân, 
nguồn gốc nói khô của từng giai cấp. 
từng tạng lớp. Hiểu rõ nội khô rồi 
phái đứng lên làm cách mạng. Làm 
nách mạng gi? Làm cách mạng như 
thế nào 23 Bằng nhiều thê loại, hỏi kỷ, 
du ký, thơ, ca, hò vẻ..., văn học cách 
mạng giới thiệu cho quản chúng biết 
cuộc Cách mạng Tháng Alười Nụa, đời 
sống của nhàn dàn ELiên-xô, nước xã 
hội chủ nghĩa đâu tiên trên thế diới 
và những kinh nghiệm vận động cách 
mạng. 


Năm 1922, trong cuốn Dường kách 
mệnh, lo Chủ tịch viết: « Văn chương 
Đà hụ Uong trong sách này chỉ ở trong 
hai chữ: Nách mệnh! Rạch mệnh! 
Nách mệnh?». Cảm hứng chủ đạo 
&«& Phà chết Không chịu làm nô lệ » là 
sợi chỉ đỏ quán xuyên toàn bộ thơ 
răn cách mạng. Môi bài thơ, bài văn 
đèu là những tiếng thét cấm thù, 
tiền hỏ cứu nước, tiếng gọi đầu 
tranh, là sự phản nộ của lương trị. 


(2), 3) Trường Chính: * Chủ nghĩa ác 
pà oăn hớa Vi¿l-nam ». Nvb Sự thật, Ha-nội, 
I97+, tr. 95 — 56 — 957. 


Tính lý tưởng đã kết bợp chặt chẽ 
với tính hiện thực. LÝ tưởng độc lập 
đàn tọc và chủ nghĩa xã hội bao trùm 
lên tát cả các bài thơ, vặt. Lý tưởng 
cao đẹp được biều hiện sâu sắc qua 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng với 
những gương hy sinh quên mình vì 
Tô quốc, giữ vững khi tiết của người 
cách mạng, bất khuất trước quân thủ; 
biều hiện qua chủ nghĩa nhân đạo vô 
sản với tỉnh đồng chí, nghĩa đồng 
bảo, tỉnh thần quốc tế vỏ sản, tĩnh 
mẹ con, chông vợ. Dù sáng tác trong 
bóng tối của xà lim, trước máy chém 
của quản thủ hay viết còng khai Irên 
bảo chí, văn học cách mạng luòn luôn 
lạc quan, tín tưởng ở sự lãnh đạo 
của Đẳng, ở thắng lợi cuối cùng của 
cách mạng, Tính Đang đã tạo nên 
chất thép chiến đấu, chấp cánh cho 


những con dại bàng xông vào giỏ 


bão. 

tắt coi trọng chức năng nhàn thức 
và giáo dục văn học cách mạng thời 
kỷ 1925 — 1915 còn quan tàm đúng 
mức đến chức nắng giải trí, Trong 
hàu hết các nhà tử ở Lao-bdo, Buôn- 
ma-thuot, Sơn-la, Côn-đao... đếu có 
báo tưởng, những nhóm Tao đàn, 
những cuộc thi thơ, những đèm kịch, 
chẻo, tuông viết lấv, diễn lấy, v.v. 
Văn học cách mạng thật sự là một 
món ăn tính thần không thể thiếu 
được của mọi người Việt-nam yêu 
nước. 


là dòng văn học chủ lưu, văn học 
cách mạng thời ký 1925 — 1915 có 
một đội ngũ sáng tác khá đồng. Có 
những tác gia mà hoạt động văn học 
phong phú đã trở thành một bộ phản 
quan trọng hợp thành cuộc đời cách 
mạng của mình như Hô Chủ tịch, 
các động chí Trườnøg-Chính, Phan- 
Đang-[Lưu, Tố-Hữu, Nguyẻn-Văn- 
Nguyễn, v.v. Có những tác gia lấy 
hoạt động chính trị làm chính và 
thính thoảng có sắng tác văn học nhì 
Lê-Đức-PThọ, Xuân-Thúủy, Đặng-Xuân- 
Thiệu, Iê-Văn-Hiến, v.v. Có những tác 
gia lày hoạt động văn lrọc làm chính 


- đồng thời có hoạt động chính trị như 


Hải-Triều, Trần-Huy-Liệu, Đặng- 
Thai-Mai, Tòỏn-Quang-Phiệt, v.v. Phần 
lớn những tác gia văn học cách mạng 
không phải là những nhà văn chuyên 
nghiệp. Họ viết văn, làm thơ không 
nhằm đề trở thành tác giá. Họ dùng 
văn học làm một thứ vũ khi tuyên 
truyền vận động cách mạng. Khi văn 
thơ của họ đạt đến một chất lượng, 
số lượng nhất định và nhất là hiệu 
quả văn thơ của họ to lớn — dù chỉ 
có một bài thơ — quần chúng công 
nhận họ là tác gia. 


Lần đầu tiên trong lịch sử văn học 
Việt-nam, đông đảo quần chúng lao 
động làm văn học, viết về đân tộc 
mình, về giai cấp mình, về cuộc đấu 
tranh của mình, Hình tượng người 
eông nhàn, người nông đàn, người 
chiến sĩ cách mạng xuất hiện cao 
đẹp lòng lòng trong ánh lửa của cách 
mang. Phần lớn các tác gia xuất thân 
là những thanh niên vêu nước thuộc 
tầng lớp trung lưu trong xã hội. Một 
số í{ thuộc giai cấp công nhàn. Có 
người đề lại nhiều tác phim thành 
văn, có người một hai bài thơ tuyệt 
mệnh. Sức truyền cảm sâu sắc, sức 
thuyết phục mạnh mẽ của bài thơ 
viết bằng máu mình trên xà lim của 
Tôngữ-Văn-Trâần, bài thơ đọc trước khi 
ra pháp trưởng của Nguyễn-Nghiêm, 
của lHoàng-Văn-Thụ còn để lại ấn 
tượng lâu đài. 

[Là dòng văn học chủ lưu, văn học 
cách màng thời kỳ 1925 — 1915 được 
đông dảo quân chúng tiếp nhận. 
Đó là quân chúng lao động, những: 
người Việt-nam yêu nước, thương 


nòi. Trong những cuộc mÍt tính, 
cuộc họp, họ dọc báo của Đăng, 
lắng nghe những bài thơ, bài 
ca cách mang. Trong hàm mó, 


xưởng máy, ngoài đỏng ruộng, họ 
phô biến cho nhau những bài thơ, 
bài ca cách manø. Họ là niững người 
đem tính mạng của mình ra đề bảo 
vệ văn học của Đan, “rong thời KÝ 
báo chí của Đang ra công khai, họ 
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vừa mua báo vừa ủng hộ quý Đảng. 
Trong thời kỷ báo chỉ hoạt động bí 
„mật, cơ quan ấn loáit đặt ở ngày trong 
buong nhà họ... 

Srr tàn bạo của bọn thực đàn đế 
quốc cũng nh sự khắc nghiệt của 
không gian, thời gian không thê vùi 
đạp dược vàn học cách mạng. Xhững 
tác phầm sưu tầm được và in ra trong 
những năm gan đấy rõ ràng không 
phải do tác giá của chúng cung cấp, 
mac do những cdớc gia”, «thính 
gia đương thời đã úủ ấp, gìn 
g!ữ chúng trong tỉm óc mỉnh, nav đọc 
lại, ghi lại, hoặc được rút ra từ những 
hồ sơ còn lại của Sở mật thám Pháp... 

Quản chúng cách mạng không những 
là những người tràn trọng, nuôi 
dưỡng, bảo vệ văn học cách m:iingø mà 
còn là những người phăn đấu, hành 
động theo lý tưởng cách mạng và sức 
lôi cuốn của văn học cách miing., Đúng 
như lê-nin nói, văn học cách nang 
«không phải là đề phục vụ các bà ăn 
uống phê phỡữn, không phải là đẻ phục 
vụ cemãấy vạn người lớp trên» béo 
phị đến phát chân, phát khô ra, mà 
. là đẻ phục vụ hàng triệu và hàng 
chục triệu nhân dân lao động tức là 
tỉnh hoa, lực lượng, tương lai của đất 
nước » (1), 


l SÔNG CHẢY RA BIÊN VÀ 
NHẬP VÀO ĐẠI`DƯƠNG 


Trước 1912, văn học cách mạng ở 
ào địa vị bất hợp pháp, còn văn 

học thực dan, phong kiến chiếm địa 
vị thống trị. 

Cùng với sự phát triền của phong 
trào cách mạng, dòng văn học bất 
hợp pháp này đã có những bước nhày 
vọt về lượng và hát. 

Năm 1913, lLẻ-nin nẻu luận điểm 
nỏi tiếng về hai dòng văn hóa đàn 
tộc: #Äfói một nền văn hóa dân tộc 
đều có những thành phản, thậm chỉ 
không phát triển, của một nẻn văn 
hóa dàn chủ và xã hội chủ nghĩa, vi 
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trong mới đân tộc, đều có một quần 
chúng lao động và bị bóc lột mà điều 
kiện sinh sống của họ nhất định phải 
sản sinh ra một hệ tư tưởng dân chủ 
và xã hội chủ nghĩa. Nhưng trong 
mỗi đân tộc, cũng còn một nên văn 
hóa tư sản (nền văn hóa này, phần 
lớn là một nên văn hóa cực kỷ phán 
động và có tính chất thầy tu), Không 
phải chỉ ở trong tỉnh trạng là những 
€thành phân» mà là dưới hình thúc 
nền văn hóa chiếm địa Đị thông trị » Co). 


Văn học cách mạng mang hệ tư 
tưởng vỏ sản, ngay từ những năm 
chuần bị thành lập Đẳng công sắn 
òng-đương, được sự dìu dắt, giáo 
dục của lãnh tụ Nguyễn-Á¡i-Quốc — 
tức Hỏ Chủ tịch—, đã mang tính chất 
đân chủ và xã hội chủ nghĩa và dân 
dần trở thành dêng chủ rủ của nẽn 
văn học dân tộc. Khác hẳn với những 
dòng văn học ở thế kỷ trước và 
dòng văn học công Khai cùng thói, 
văn học cách mang môi ngày HỘI nỞ 
rò dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mac 
Lê-nin, mang trong mịnh nhiều ea 
mới của thời đại: mọt thể giới quan 
tHỞi, tội phương pháp sang tác mới, 
Đặc biệt đối với các nhà văn 
mạng, thể giới quan và quan điềm 
chỉnh trị lại có một sự dòng nhàt 
hoàn toàn, ý đỏ sáng tạo của họ 
khỏng ngoài văn động đầu tranh nhậm 
xóa bọ chế độ người bóc lột người, 
giải phòng giai cấp. giìi phóng đàn 
tóc, thực hiện lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa. Văn học cách mạng vừa hút 
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mặt ở chú nghĩa Mác [.è-n:n, 
vừa truyền bá, gieo hương hóa 
của chú nghĩa Mác — Lẻ-nin ra 
muốn phương, đem đường lỗi cách 


mạng của Đang cộng sản Đỏng- 
đương tới đông đảo quần chúng lao 
động. rong suốt hai mười năm, văn 
học cách mạng đã đầu tranh không 


(4) VI. Lê-nin : Tô chức của Đảng tả cản 
học Đảng, Nxb Sự thật, Hà-nòi, 1968, tr. 9. 

(5) V.l, Lê nin: Toản tập, Nrb Sự thật. 
Hàa-nại, 1963. tập 20, tr. 17, 


mệt mỏi đưới ngọn cờ độc lập dân 
. tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng 
giương cao, góp phần vào thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Tám 1915. 

Từ năm 1915, văn học cách mạng 
bước sang một kỷ nguyên mới, trở 
thành dòng văn học chính thống của 
dân tộc.Dòng văn học tư sản, thực dân. 
phong kiến không còn địa bàn hoạt 
động. Dòng văn học hiện thực phê 
phán và dòng văn học lãng mạn dẫn 
đàn bị đây lùi vào quá khứ. Nên văn 
học cách mạng Việt-nam phát triên 


mạnh mẽ trong nền văn hóa mới có. 


nói dụng xã hội chủ nghĩa và dậm đà 
màu sắc dàn tộc, mang tính Đẳng và 
tính nhân dăn sâu sắc. 

Nam 1915, sau khi phê phán nghiêm 
khao khảu hiệu văn hóa dân tộc lửa 
bịp của bọn tư sản, LỀ-nin nêu cao 
qnẻn Đần hóa quõc lễ của chủ nghĩa 
đàn chủ 0d của phong trào công nhân 
lhš giới » (6). Ngàyv nay, khầu hiệu của 
Lẻ-nin đã thành hiện thực. Một nền 
văn hóa xã hội chủ nghĩa thế giới 
dã hình thành và đang phát triền. Tử 
191 đến nav, vườn hoa văn hóa xã hội 
chủ nghĩa mang thêm nhiều hương sắc 
mới với sự ra đời của hàng loạt nước 
xã hội chủ nghĩa ở châu Âu, chàu Á, 
chau A1lÿ, châu Phi. 

Dòng văn học nói riêng và nèn văn 
hóa Việt-nam nói chung cùng các 
dòng văn học và nền văn hóa của các 


nước xã hội chủ nghĩa khác đang hỗ . 


trợ, làm phong phú cho nhau, cuồn 
cuòn chảy như những dòng chủ lưu 
đồ ra đại dương mênh mông của thời 


đại. Dòng văn học xã hội chủ nghĩa 
thế giới đang chĩa mũi nhọn vào bọn 
đế quốc và các lực lượng phản động 
thế giới, giương cao lá cờ hòa bình 
thế giới, đấu tranh không mệt mỗi vi 
hạnh phúc của con người.Suối chả yvào 
sông, sông chảy ra biền và nhập vào 
đại dương. dòng văn hục cách mạng 
thời kỷ 1925 - 1945 đã khơi nguồn cho 
đòng văn học dân tộc Việt-nam nhập 
vào nên văn học xã hội chủ nghĩa 
thế giới. Sự lớn mạnh nhanh chóng 
của nền văn học Việt-nam được khẳng 
định. Sứ mạng của nền văn học Việt- 
nam đấu tranh «trong hàng ngũ 
tiên phong của những nền văn học 
nghệ thuật chống đế quốc trong 
thời đại ngày nay » cũng đã rõ 
ràng. Trách nhiệm nặng nề nhưng 
vinh dự to lớn. 


* 


Văn học cách mạng trước 1945 vừa 
là di sản văn học của dân tộc vừa là 
nền móng đầu tiên của nền văn hóa 
mới Việt-nam. Nhắc lại những trang 
lịch sử đã qua, chúng ta càng thêm 
tự hào về truyền trống văn hóa của 
đàn tộc, về sự lãnh đạo của Đẳng 
trên mặt trận văn hóa và vỏ cùng 
biết ơn những người đã có phần đóng 
8óp, kề cả xương máu của mình, vào 
việc xâv dựng, nuôi dưỡng, bảo vệ và 
phát triền nền văn học cách mạng của 
dân tộc. 


(6) Y.1. Lã-nin: sách đá dẫn, tr. 1ö, 


Sở 


Công tác vận động thanh niên 


là một khoa học, một nghệ thuật 


TTPRONG giai đoạn cách mạng hiện 

nay, công tác vàn động thanh 
niên chẳng những là một băn đề chiến 
lược của cách mạng, mọi nàn đẻ của 
toàn xả hội, mà còn là một khoa học,e 
một nghệ thuật. 


Đó là khoa học về tuổi trẻ, khoa 
học nghiên cứu về thanh niên, khoa 
học và nghệ thuật ve tô chức, giáo 
đục và đưa thế hệ trẻ vào hành dòng 
cách mạng. Nói công tàevanđộngthanh 
niên là một Khoa học, một nơhệ thuật 
bởi vì nó đòi hỏi khí tiên hành công 
tác đó phải có một tĩnh thân khoa học 
nghiềm túc và một trình đó nghệ 
thuật cao. 

Vị dụ, nghiên cứu đề hiều biết đu 
đủ bở Chế hệ trẻ là một vấn đề hoàn 
toàn khòng đơn giản. Muôn hiệu biết 
thế hệ trẻ, cần nghiên cứu tỶ mở đặc 
điềm của họ cùng với thời dại và 
môi trường họ sông; đánh giá đúng 
đẫn sự tác dòng của yếu tổ thời đại 
và môi trường đối với họ. 

Thanh niên là lớp người ràt đặc 
biệt số với các lớp người ở mọi lứa 
tuôi khác trong xã hội. lọ có những 
đặc điềm riêng, €ó những véẻu cảu 
riêng vẻ lứa tuôi. Mác và Vng-gøhen 
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trong khi nöhiên cứu những vấn đề 
giáo dục thể hệ trẻ, đã nhấn mạnh 
sự edn thiết phải hiểu biết chính xác 
những đặc điểm đó của tuôi trẻ, Di 
đòi với việc đănh gIi cao cnăng lực; 
nhiệt tỉnh của tuổi trẻ *, “Khát vọng 
của thanh niền?..,, Mác và Ẩng-ghen 


cũng lưu ý chúng ta về sự *kiếu căng 


ấu trĩ», ®sự khinh suất của tuôi Trẻ » 
củng những nhược điệm khác có thê 
biển những phẩm chất tốt đẹp của 
tuôi trẻ thành sự đối lập với chính 
bán thần chúng, 


Chúng ta dếu biết, giai đoạn thanh 
niên là giai đoan phức tạp nhất trong 
toàn bộ quá trình phát triển và 
trưởng thành của một con người Với 
những đặc diễm lửa tuôi rất đặc biệt, 
Xlột tromø những nguyên nhân chủ 
vếu của tính chất phức tạp đó, qua 
nghiên cứu phản tích khoa học, là 
(rong cõn người thanh niên, sự phát 
triển về mặt sinh lý thường sớm hơn 
SỐ với sự trường thành về mặt xã 
hội. Œ lứa tuôi thanh niên mới lớn 
lén, “®eon người bạn năng” hình 
thành sớm hơn (con người Xã hội s. 
Sự cách biệt đó vẻ thời điềm Fạo nèn 
mỘC ®khoang trông®, Và khí “con 


+ 


ngưởi xã hội» chưa hình thành, 


khi lý trí, lẽ phải chưa chỉ phối 
được con người, khi con người 
chưa có khả năng tự kiềm chế 


hoặc khả năng tự kiềm chế còn thấp 
thí họ chưa tự chủ được. Mà đã hành 
dòng theo bản năng thì dễ mù quảng, 
dẻ phạn sai lầm, thậm chí phạm lội 
ác. Chính vị thế mà chủ nghĩa tư bản 
trên thế giới và bọn phần động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh đã và dang 
lim mọi cách lợi dụng triệt đề chỗ 
véủu thuộc đặc điềm lứa tuồi này của 
thanh niên, đặc biệt là lớp thanh niên 
mới lớn lên. Mao-Trach-Đông và 
nang người thân cận với ông ta 
chẳng đã nhân danh « cách mạng văn 
hóa» lợi dụng lớp trẻ 16, l7 tuôi, 
phát động Họ, phỉnh nịnh và lửa bịp 
h2, tổ chức họ thành “hồng vệ binh ®, 
dùng lớp *tiều tướng» đó làm công 
cụ đề tiến công Đảng cộng sản Trung- 
quốc, HRiủi tán chính quyền chuyên 
chính vô sản, gây biết bao đau thương 
tang lốc cho nhân dân và tuôi trẻ 
Truf§-‹Quốc đấy hay sao? Cho nẻn 
giai ấp công nhân và chính đẳng 
Mác — l_ê-nin phải thường xuyên và 
kịp thời đến với thanh niên, hiều 
biết đầw đủ thanh niên trên cơ sở 
THÚg học, giúp họ hạn chế đến mức 
thấp nhất những mặt tiêu cực của 
«Ẵc0ñ "người bản năng », biến ® khoảng 
trONE®- tất yếu về lứa tuổi của họ 
thành một quá trình rên luyện, phấn 
đâU SÖi nội, giúp họ sớm hình thành 
BỊ Cách, phảm chất con người mới 
Xã HỘI chủ nghĩa, có đủ lý trí và năng 
lực Xư lý các vấn đề của bản thân và 
°%€ Vẫn đề xảy ra trong xã hội, có 
những đóng góp tích cực đối với xã 
hồI và cách mạng 


: lửa tuội thanh niên là Fửa tuôi mà 
Xm quá trình heàn thiện việc phát 
kiêu về thề chất và tỉnh thần của 
hi No người còn đang được tiếp 
nại ực hiện. Quá trình đó tất yếu 

._ Hay sinh những nhu cầu mà ở 
€%C lửa tuôi khác không có hoặc nếu 
có thị cũng không rõ nét lắm như : 


lòng khát khao sống có ước mơ, lỶ 
tưởng: ước mong dược học tập tiến 
bộ ; nguyện vọng có tài năng và được 
cống hiện cho xã hội, cho Tô quốc : 
mơ ước lặp chiến công; những mong 
muốn về tỉnh bạn, tỉnh yêu; lòng 
ham thích cài đẹp, cái mới ; sự hứng 
thú đối với những hoạt động văn, 
hóa, văn nghệ, tham quan du lịch, 
thê đục thề thao, v.v. Iiiêu biết đầy 
đủ những vấn đề đó dưới ánh sáng 
của khoa học sẽ giúp cho cônz tác 
giáo dục thế hệ trẻ di đúng hướng, 
phát huy đây đủ tính tích cực xã hội 
của họ, kết hợp hài hòa lợi ích của 
tập thê và của cá nhàn. Trong trưởng 
hợp ngược lại thì mặt tiêu cực sẽ 
nav sinh, những thói hư, tật xấu 
phát triền, thậm chỉ còn bị những 
giai cấp bóc lột và mọi loại kẻ thủ 
của chủ nghĩa xã hội khoét sảu, lợi 
dụng vào những mục đích xấu xa, đen 
Lối của chúng. | 


Thanh niên không phải là một giai 
cấp, cũng không phải là một tầng lớp 
hoàn toàn độc lập: họ chỉ là khối 
quần chúng thuộc nhiều giai cấp khác 
nhau trong xã hội, cho nên không có 
hệ tư tưởng riêng. Mỏi tầng lớp thanh 
niên vừa mang đặc điềm lứa tuôồi lại 
vừa mang đặc điềm giai cấp, dân tộc. 
Những đặc điềm đó không phải lúc 
nào cũng ở trạng thái bất biến với 
những “tỷ lệ” bất di bất dịch. Gặp 
những điều kiện sống khác nhau, 
những hệ thống tiêu chuần khác nhau 
tủy theo giai cấp, xã hội, tầng lớp... 
và địa phương, những dặc điềm đó sẽ 
có những biển đồi. Cho nên tất cả 
mọi cách đánh giá, giải quyết đơn 
giản, chủ quan đối với thanh niên, 
không xuất phát từ cơ sở khoa học 
đều sẽ dẫn đến thất bại. 

Một đặc điềm nữa, đồng thời cũng 
là một nhược điềm của tuôi trẻ là sự 
thiếu từng trải, thiếu kinh nghiệm 
trong cuộc sống. Trước những sự vật, 
những hiện tượng nào đó, thanh nièn 
thường chỉ chú ý đến những biều hiện 
bên ngoài. mà ít đi sâu vào bản chất. 


BI, 


Nếu không được hướng dán kịp thời, 
chu đáo thi những nhận xét, những 
suy nghĩ của họ rất có thề phiến diện, 
gai lầm; thậm chí có thề có những 
người lấy điều phi lý làm chân lý. 


Muốn hiều biết đầy đủ thế hệ trẻ, 
bén cạnh việc nghiên cứu đặc điềm 
của họ, còn phải nghiên cứu thời dại 
và mỏi trường họ sống, đánh giá đúng 
lác động của các uếu tð thời đại 0à 
mỏi trường đối ớt thanh niên. 


Con người bao giờ cũng là sản 
phầm của một xã hội nhất định, trong 
một thời đại nhất định. Con: người 
vừa làm nên lịch sử lại vừa là sản 
phầm của lịch sử. Mác đã khẳng định: 
con người tạo ra hoàn cảnh tới mức 
nào thì hoàn cảnh cũng tạo ra con 
người tới mức ấy. 

Xuất phát tử quan điềm trên, trong 
nghiên cứu khoa học về một thế hệ 
thanh niên nhất định nào đó, chúng 
ta không thê không phân tích, đánh 
giá đầy đủ về thời đại họ đang sống 
và sự tác động (cả tích cực lẫn tiêu 
cực)của yếu tố ấy đối với họ. 


Nhưng trên nền tảng chung của yếu 
tố thời đại, tuổi trẻ chịu sự tác động 
trực tiếp của yếu tố môi trưởng. Trong 
mỗi nước, nhàn tố quyết định tính 
chất môi trưởng là chế độ xã hội, chế 
độ chính trị. Vì sao tại các nước xã 
hội chủ nghĩa, thế hệ trẻ được tạo 
mọi điều kiện thuận lợi đề phát triên 
toàn diện, trở thành lớp người có ích 
cho xã hội, xứng đáng là chủ thê của 
hiện tại và là niềm hy vọng lớn của 
tương lai ? Vi sao tại các nước tư bản 
chủ nghĩa tuồi trể sống không lý 
tưởng, bế tắc về mọi mặt đến mức 
chính các nhà xã hội học phương Tày 
cũng phải bị quan, coi thanh niên 
nước họ ngày nay là thế hệ đáng thất 
vọng? Dó chính là do môi trường, 
do chế độ chính trị, chế độ xã hội của 
các nước ấy quyết định. 


Chế độ xã hội, chế độ chính trị là 
yếu tố quyết định tính chất môi trường 
nhưng khi nghiên cứu một cách hhoa 


uồ 
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học tác động của môi trường đối với 
thế hệ trẻ, chúng ta còn phải nghiên 
cứu cụ thê những yếu tố khác của môi 
trường như: gia đỉnh, nhà trường, 
xã hội (mặc dù chế độ chính trị đã 
quyết định tính chất gia đình, nhà 
trưởng, xã hội trong chế độ đó). Tất 
cả những yếu tố ấy cùng với những 
điều kiện eụ thề về chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội... tác động trực 
tiếp và mạnh mẽ đến việc hình thành 
thị hiếu, tập quán, lối sống, tâm lý, 
nguyện vọng, nhân cách, ước mơ, lỷ 
tưởng... nghĩa là tất cả những gì 
thuộc về thực chất của thế hệ trẻ. 


Nghiên cứu vai trò của môi trường 
đề hiệu biết đầy đủ tác động của mòi 
trường đối với thế hệ trẻ trong một 
nước, thỉ ngoài môi trưởng chung của 
nước đó, còn phải nghiên cứu môi 
trường cụ thề của từng tập thê khác 
nhau nữa. Gặp những điều kiện sống 
khác nhau, những hệ thống tiêu chuần 
khác nhau tùy theo giai cấp, tầng lớp, 
địa phương... thanh niên có những 
đặc điềm, tính cách khác nhau. Ví dụ, 
khi nghiên cứu về tuôồi trẻ nước ta, 
ngoài những đặc điềm cơ bản chung, 
chúng ta còn phải chú ý tới những 
đặc điềm môi trường của thanh niên 
thành thị, thanh niên nông thôn, thanh 
niên miễn xuôi, thanh niên miền 
ngược, thanh niên các dân Lộc thiều 
sỐ, thanh niên tôn giáo, thanh niên 
các tỉnh, thành miền Bắc lớn lên, 
trưởng thành trong lòng chế độ xã 
hội chủ nghĩa và thanh niên các tỉnh, 
thành miền Nam vừa thoát khỏi ách 
kim kẹp của chủ nghĩa thực dân mới... 

Trong cuộc đấu tranh giai cấp quyết 
liệt hiện nay trên thế giới, chủ nghĩa 
đề quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, cùng 
bọn bành tướng bá quyền Bắc-kinh 
và mọi thế lực phản động khác, hết 
sức quan tâm tới những đặc điềm, đặc 
biệt là những nhược điềm của thanh 
niên, tìm mọi cách lỏi kéo thanh niên 
vào mục đích chống phá cách mạng, 
trước hết là chống phá các nước xã 
hội chủ nghĩa. Ngay từ đầu những 


năm 1970, ở Mỹ đã thành lập những 
eơ sở chuyên nghiên cứu về thanh 
niên. Cho tới nay, thanh niên học 
đã trở thành một ngành khá phát 
triền ở các nước phương Tây với mục 
đích trước hết là “cố gắng dùng bất 
cứ phương tiện nào cũng được đề 
tách thanh niên ra khỏi chính trị.. 

ngăn chặn thanh niên, không cho 
thanh niên quan tâm đến chính trị, 
nhất là chính trị mác xi». Bô máy 
tuyên truyền không lồ với những 
phương tiện tỉnh vi, hiện đại của thế 
giới tư bản thường xuyên tỉm mọi 
cách tác động vào tuồi trẻ các nuớc 
xã hội chủ nghĩa. Trong số 12 buồi 
pFát thanh chuyên đề thường xuyên 
của dởi Tiềng nói Hoa-kb, các nhà 
tâm lý chiến của để quốc Mỹ đã dành 
tới 7 buôồi cho thanh niên với 705 số 
giờ phát của đài. Gần đây, với sự 
thỏa thuận của giới cầm quyền phản 
động Bác-kinh, đế quốc ÀAlÿ đã lập 
một Đ¿i tiếp âm của đài Tiếng nói 
Hoa-kỳ ở Quảng-cbâu chĩa thẳng vào 
nước ta vả các nước Lào, Cam-pu- 
chia anh em. Thông qua hệ thông 
tuyên truyền đó và hàng loạt con 
đường khác nữa như tham quan du 
lịch. các cuộc gặp gỡ quốc tế của 
thanh niên, các hoạt động văn hóa 
ngl:ệ thuật... các nhà tư tưởng tư sản 
và các thế lực phản động khác đã 
tung ra những luận điệu phản động, 
vu cáo, đả kích 
nghĩa, tuyên truyền bịp bợm cho lối 
sóng phương Tây, cho «xã hội tiêu 
thụ ®, đánh vào những nhu cầu bản 
'năng, đặc biệt là những nhu cầu bản 
năng thấp hèn của tuổi trẻ. Đỏ thật 
sự là một cuộc chiến tranh phá hoại 
đối với tuôi trẻ nói chung trên thế 
giới, trước hết là tuôi trẻ các nước 
xã hội chủ nghĩa mà trong việc nghiên 
cứu khoa học đề hiều biết đầy dủ, 
toàn điện về thế hệ trẻ, chúng ta 
không the bỏ qua. 


* 


Giáo dục, !ồ chức uà đưa thế hệ trẻ 
Đảo hành dộng cách mạng cũng là 


chế độ xã hội chủ - 


những vấn đề có tính khoa học cao, 
và muốn đạt kết quả tốt, trong khi 
tiến hành còn phải thực hiện ở trình 
độ nghệ thuật nữa. 

Tỉnh khoa học và nghệ thuật trong 
giáo dục thế hè trẻ được thê hiện rõ 
trong việc xác định mục tiêu, quy 
định nội dung, phương pháp và hình 
thức giáo dục. Tất cả những vấn đề 
đó có mối quan hệ biện chứng với 
nhau, đòi hỏi một sự nghiên cứu rất 
công phu và rất cụ thê. Việc giáo dục 
thế hệ trể ở nước ta phải nhằm mục 
tiêu đào tạo thế hệ trẻ thành những 
con người mới phát triền toàn diện, 
tiếp nối được truyền thống anh hùng 
của dân tộc, kế tục một cách trung 
thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang 
của Đảng. Đề đạt được mục tiêu đó, 
nội dung giáo dục phải đề cập những 
vấn đề rất cơ bản như: giáo dục thế 
giới quan Mác — Lê-nin, nhàn sinh 
quan cách mạng, lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa, đường lõi chính sách của 
Đảng, đạo đức và lối sống cách mạng 
của con người làm chủ tập thê cùng 
những tri thức cách mạng khác... Song 
tất cả những vấn đề đó có thấm được 
vào tuôi trẻ hay không tuổi trẻ có 
tiếp thụ chúng một cách tự giác hay 
không còn tùy thuộc vào hinh thức 
và phương pháp giáo dục. Phải trên 
cơ sở hiều biết khoa học về đặc điềm . 
của tuôi trẻ mà đề ra hình thức và 
phương pháp giáo dục thích họp đối 
vởi họ. Lê-nin đã từng khẳng định: 
® Chỉ có cải tô triệt đề việc học tập, 
việc tồ chức và giáo dục của thanh 
niên, thì chúng ta mới có thê làm cho 
những cố gắng của thể hệ trẻ đạt 
được kết quả là sáng tạo ra một xã 
hội không giống xã hội cũ, nghĩa là 
sáng tạo ra xã hội cộng sản. Cho nên, - 
chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng 
xem chúng ta phải dạy những gì và 
thanh niên phải học như thế nào » (1). 
Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 


(1) V, l. Lã-nin : Toàn tép. Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1969, tập 2Ï, tr. 342. 


hy 


thứ IV của Đẳng cũng chỉ rõ: «llinh 
thức và phương pháp giáo dục thanh 
niên phải sinh động, thích hợp với 
đặc điềm của tuôi trẻ?(2). Chẳng có 
gì đáng ngạc nhiên khi thấy có những 
linh thức, phương pháp giáo dục 
được coi là tốt đổi với lớp người lớn 
tuồi, nhưng lại không thích hợp đối 
với thanh niên. Ngay trong hàng ngũ 
thanh niên cũng vậy, có những hình 
thức, phương pháp được coi là tốt 
đối với thanh niên công nhân nhưng 
lại không được thanh niên nông thôn 
ra thích; hoặc có những hoạt động 
văn hóa văn nghệ độ tuôi 1ö — 18 ước 
ao nhưng độ tuôi 26 — 2§ lại có thái 


độ “thờ ơ?®. Tất cả những vấn đề . 


tưởng như nhỏ nhặt ấyv đều đòi hỏi 
chúng ta phải có sự quan tâm dúng 
mức. 

Vẻ công tác 0ð chức thế hệ trẻ cũng 
cần phải có sự nghiên cứu một cách 
khoa học. Nghị quyết Đại hội đại biều 
tơàn quốc thứ IV của Đoàn thanh 
niên cộng sản IIö-Chíi-Minh (tháng 11- 
1980) đã nêu rõ bài học của sự thành 
công trong công tác tô chức của Đoàn 
là: Trong công tác xùy dựng Đoàn 
phái biết xây dựng Đoàn vững mạnh 
cả về chính trị, tư tưởng và tỏ chức, 
phải quán triệt và thực hiện thật tốt 
các chức năng của Đoàn, Đoàn phải 
liên hệ mật thiết với thanh niên, thiếu 
nhỉ và nhân dàn, tạp hợp đoàn kết 
rộng rãi thanh niên, làm cho toàn bộ 
thể hệ trẻ được tô chức lại thành lực 
lượng làm chủ tập thể, phải gắn liền 
một cách hữu cơ còng tác xây dựng 
¡)oàn với xây dựng Đội thiếu niên, 
Đội nhỉ đồng và xây dựng Đăng $ Q3), 


Ngày này, khoa học về công tác tô 
chức thanh niên cần đựa trên cơ sở 
kinh nghiệm đỏ mà tiếp tục phát triền, 
nàng cao, làm cho công tác tô chức 
luôn luôn được thực hiện theo đúng 
quy luật và đây tính sáng tạo. Khoa 
học về công tác tô chức có nhiệm vụ 
giúp cho Đoàn thanh niên cộng sản lIồ- 
Chi-Alinh hoàn thành tốt các chức 
năng : là cảnh tay dác lực và đòi hậu 


XS) 


bị tin cậy của Đảng, là tồ chức quần 
chúng gần Đảng nhất; là thành viên 
trong hệ thống chuyên chính vô sản: 
là trường học cộng sản chủ nghĩa. 
đội tiên phong chiến đấu và người 
đại diện cho quyền làm chủ tập thê 
của tuôi trẻ, người trưc tiếp phụ trách 


Đội thiếu niên và Đội nhi đồng; là 


một thành viên tích cực trong ÀAlät 
trận Tô quốc Việt-nam. 


Hiện nay, trong công tác tô chức 
thế hệ trẻ đang có hàng loạt vấn đề 
được đặt ra, đòi hỏi có sự tham gia 
cộng tác của nhiều ngành và nhiều 
bộ mòn khoa học. Đó là : việc tô chức 
toàn bộ thế hệ trẻ lại trong các hệ 
thống chính trị, kinh tế, văn hóa giáo 
dục, quốc phòng ; vấn đề tồ chức cơ 
sở của Đoàn; công tác cán bộ Đoàn; 
vấn đề chuần bị cho lớp hậu bị của 
Đoàn trở thành đoàn viên; Đoàn 
thanh-niên cộng sản Hò-Chíi-Minh với 
nhiệm vụ xây đựng Đảng; việc chuần 
bị những dự báo khoa học thường 


-_ xuyên cho Đảng, Nhà nước và xã hội 


vẻ những vấn đề thanh niên, v.v. 


Làm thế nào đề đưa thế hệ trẻ ảo 
hành động cách mạng cũng là một vấn 
đề không đơn giản. Nó: đòi hỏi phải 
có sư nghiên cứu khoa học nghiêm 
túc. lành động cách mạng là kết quả 
Lất yếu của công tác giảo dục và công 
tác tồ chức. Bằng hành động cách 
mạng, đù là việc lớn hay việc nhỏ, 
dù ở trong phạm vi rộng hay trong 
phạm vi hẹp, tuôi trẻ đều tự khẳng 
định bản thân mình và thể hệ mình. 
Không có hành động cách mạng thì lv 
tưởng cách mạng chỉ còn là ảo tưởng, 
công tác giáo dục, công tác tò chức 
cũng không còn ý nghĩa gì nữa. 


Những năm qua, các phong trào 
hành động cách mạng do Ban chấp 
hành trung ương Doàn thanh niên 


(2) Nghị quu£t Đại họi đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nxb Sự thật. Hà-nạt, 1977, tr. 73. 
(3) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc 
Tần thứ tư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chíi- 
Minh, Nxb Thanh niên, Hà-nội, 1981,tr. 192. 


công sản Hồ-Chíi-Minh phát động như 
phong trào «ba sẵn sàng», “năm 
xung phong ? và phong trào «ba xung 
kích làm chủ tập thể ? chỉ trong một 
thời gian ngắn đã thu hút được đông 
đảo thanh niên tham gia. Bài học 
thành công chủ yếu có tính khoa học 
của những phong trào đó là: xuất 
phát tử yêu cầu khách quan của nhiệm 
vụ cách mạng; phù hợp với những 
truyền thống tốt đẹp của nhân dân 
và tuôi trẻ nước ta; đáp ứng dúng 
lòng mong muốn được cống hiến và 
rên luyện trưởng thành của tuôi trẻ... 

Vận dụng những kinh nghiệm đó, 
hiện nay Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chí-Minh đang từ phong trào 
chung œ ba xung kích làm chủ tạp thề »› 
tiến hành chỉ đạo tuôi trẻ nước ta đi 
vào thực hiện các chướng trình hành 
động cách mạng cụ thê trên Lừng mặt. 
Trên mặt trận nông nghiệp, toàn 
Đoàn và phong trào thanh niên cả 
nước đã nhận đỡ đầu công trình xảy 
dựng vùng sản xuất lúa Bắc Hà-tiên 
(Kiên-giang), coi đó là “Công trình 
Đoàn thanh niên cộng sản * quy mô 
toàn quốc; mở «chiến dịch làm 50 
vạn héc ta cây phân xanh » và phong 


trào phấn đấu thực hiện vượt mức ' 


10% sản lượng ở tất cả các cơ sở 
Đoàn trong nông nghiệp. Trên mặt 
trận công nghiệp, tiếp tục đầy mạnh 
các phong trào *tuôồi trẻ sáng tạo», 


sqvượt mức kế hoạch?, nhận các 


“ công trình thanh niên », tiếp tục chỉ 
đạo chiến dịch thu hồi 6 triệu vỏ 
bao xi măng *, động viên và tồ chức 
thánh niên cả nước tích cực tham 
gia và chỉ viện «Công trình Đoàn 


.thanh niên cộng sản? xây dựng nhà 


máy nhiệt điện Phả-lại với mục đích 
góp phần đưa công trình đó phát điện 
vào năm 1983... 


Tại lễ kỷ niệm lần thứ 50 Ngày 
thành lập Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chí-Minh, đồng chí Trường-Chinh, 
Ủy viên Bộ chính trị Trung ương 
Đẳng. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, 
đã chỉ rõ: “Đoàn hãy tiếp tục tông 
kết những kinh nghiệm phong phú 
trong nửa thế kỷ hoạt động vừa qua ; 
hãy nghiên cứu những vấn đề mới 
luôn luôn nảy sinh trong cuộc sống đề 
cải tiến phương thức hoạt động của 
Đoàn.- Lâu nay, chúng ta thường làm 
việc theo chủ nghĩa kinh nghiệm. Giờ 
đây, cần phải làm việc có khoa học 
hơn. Phải giúp cho thanh niên biết 
cách rèn luyện phương pháp suy nghĩ, 
nghiên cứu, làm việc và tồng kết kinh 
nghiệm công tác » (4). 


Công tác thanh niên, với tầm quan 
trọng chiến lược của nó, đang đòi hỏi 
chúng ta phải đối xử với nó như một 
khoa học, một nghệ thuật. | 


(4) Tạp chí Thanh niên, số tháng 3-1986], 
tr. 4. 


NHÂN DÂN CU-BA 


ÂU tháng 11-1981 nhằm thực hiện 
những mưu đồ đen tối, chính 
quyền Ri-gản dựng đứng lên câu 
chuyện «Cu-ba đưa quản đội sang 
Ni-ca-ra-goa », Cu-ba hoạt động lật 
đồ và khủng bố chống-các nước Tây 
bán cầu». Từ đó, Oa-sinh-tơn phát 
động một chiến dịch vu khống bìn 
thiu đối với Cu-ba, Ni-ca-ra-goa và 
Grê-na-đda, vung cái gậy lớn chống 
các đân tộc ở vùng biền Ca-ri-bê và 
vũng Trung Mỹ. Đáng chú ý là tất ca 
những luận điệu bỉ ôi của Oa-sinh-tơn 
bôi nhọ Cu-ba đều được Bác-kinh hí 
hứng tiếp âm và phát oang oang trên 
những giải sóng với tần số cao. Tên 
để quốc lớn nhất và tên xung kích 
phần cách mạng nhất đang sừng sộ 
bất nạt những dân tộc không chịu 
khuảät phục chúng. 


Đi đôi với những lời đe dọa đẳng 
đẳng sát khí của lHiây-gơ, Oen-bơ- 
BIƠ..., Oa-sinh-tơn đã ra lệnh cho lực 
lượng đặc nhiệm của hải quân MỸ 
gòm 4Í tàu chiến, trong đó có 2tàu 
sân bay, tiến sâu vào vùng biên Ca- 
ri-bẻ, thường xuyên lớn vớn ngoài 
khơi Cu-ba, Ni-ca-ra-goa. Thậm chỉ, 
Mỹ còn đe dọa ném bom Cu-ba. Gây 
sức ép về quân sự chưa đủ, Mỹ dồng 
thời lãng cường gày sức ép vẻ kính 
tc. Afÿý đã thực hiện cấm vàn kinh tế 
toàn điện đối với Cu-ba trong suốt 23 
năm qua, nay ÀÍÿ tuyên bố sẽ trừng 
phạt kinh tế mạnh hơn nữa. Oa-sinh- 
tơn đe đọa hủy bỏ những hiệp định 
tay đôi với Cu-ba về đánh cá và tuần 
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tra bở biên, hạn chế các chuyến bav 
thương mại giữa hai nước, trừng 
phạt tất cả những công ty có quan 
hệ buôn bán với Cu-ba, gây sức ép 
đề các đồng minh của Mỹ cắt đứt 
buôn bán với Cu-ba. Ngoài ra, Mỹ 
cèn ráo riết tô chức và khuyến 
khích hoạt động của các nhóm Cu-bha 
lưu vong phản cách mạng; bọn này 
tuyên bố không úp mở sẽ đồ bộ về 
Cu-ba qua căn cứ Gu-an-ta-na-mô đề 
lập một «chỉnh phủ kháng chiến ®. 

Kề tử khi nước Cu-ba nhân dân và 
xã hội chủ nghĩa ra đời cách đảy 23 
năm, Oa-sinh-tơn chưa bao giờ ngừng 
gây sự và hăm dọa Cu-ba. Tuy nhiên, 
chiến dịch vu cáo điên cuỏng chống 
Cu-ba lần này là nghiêm trọng chưa 
từng có kẻ từ vụ vịnh Hi-rôn năm 
1961. _ 

Tại sao đế quốc Mỹ bỏng nhiên 
lông lộn điện khủng như vậy ? Oa- 
sinh-tơn nói rằng đó là vi Cu-ba đang 
xuất khaảu cách mạng, Cu-ba đang 
cách mạng hóa vùng Ca-ri-bê và cả 
châu Mỹ la tính ! Thật ra, đế quốc Mỹ 
dang run sợ trước ảnh hưởng của 
cách mạng Cu-ba, đang hoảng hốt 
trước sức truyền cam to lớn của chủ 
nghĩa xã hội ở Cu-ba, Vi vậy, ngay 
từ những ngày đầu vào Nhà trắng, 
HRi-gàn đã dựng lên cái việc Liên-xô, 
Cu-ba, Việt-nam và cộng sản quốc tế 
đưa vũ khí và can thiệp vào En Xan- 
va-do. Oa-sinh-tơn nặn ra cái cớ giả 
tạo đó đề tập hợp lực lượng đồng 
minh của Mỹ ở Tây Âu và Mỹ la tỉnh 


đề hòng dập tắt cách mạng En Xan- 
va-do.' Nhưng cũng ngay từ đầu, 
chính quyền Ri-gân đã gặp phải sư 
phản đối mạnh mẽ chẳng những của 
nhân dân Mỹ, mà cả của nhiều chính 
phủ ở Tây Âu và nhất là các chính 
phủ ở Mỹ la tỉnh. Đặc biệt; việc Pháp 
và Mê-hi-cô tuyên bố công nhận Mặt 
trận Pha-ra-bun-đô Mác-ty ở En Xan- 
va-đo là một đòn giáng vào mưu đồ 
của Mỹ bóp chết làn sóng cách mạng 
ở En Xan-va-đo và vùng Trung Mỹ. 
Điều đó cho thấy giữa Mỹ và Tây Âu 
và các chính phủ vùng Trung Mỹ, 
không phải bao giờ cũng có lợi ích 
thống nhất, ngược lại có khi xung đột 
gay gắt. Cav cú vì thất bại nói trên, 
từ giữa năm- 1981, chính phủ Ri-gân 
đã lu loa vu khống Cu-ba và mở 
chiến dịch đe dọa xâm lược và phong 
tỏa Cu-ba, Ni-ca-ra-goa và Grê-na-đa. 
Bị dư luận trong nước và trên thế giới 
kịch liệt phản đối, Ri-gân buộc phải 
tuyên bố sẽ không đưa quân ra nước 
ngoài. Nhưng tử tháng 1i1-1981, Oa- 
sinhtơn lại dấy lên cơn sốt mới 
chống Cu-ba, gây ra một tỉnh hinh 
hết sức căng thẳng ở vùng này. 


Mọi người đều biết rằng chính 
quyền Ri-gân đang đưa nước Àlÿ lao 
sàu vào chạy đua vũ trang hòng giành 
tu thế quân sự và chuin bị chiến 
tranh. Nhưng *sau Việt-nam?®, vị trí 
và sức mạnh của Mỹ đã bị xói mòn 
chưa có gì bù đắp nồi. Trong khi đó, 
thắng lợi của cách mạng Ni-ca-ra-goa, 
Grê-na-đa, cùng với cách mạng Cu-ba, 
đã mở ra một cục diện mới rất tốt 
đẹp đối với phong trào cách mạng Ở 
Tày-bán-cäầu. Cuộc đấu tranh vũ 
trang của nhân dân Goa-tẻe-ma-la, 
đặc biệt là En Xan-va-đo, phát 
triên mạnh chưa tửng có. Cách mạng 
Cu-ba tiếp tục được củng cố, sức 
mạnh của Cu-ba tiếp tục được tăng 
cường cả về kinh tế, quân sự và chính 
trị. Ủy tín quốc tế của Cu-ba ngày 
cảng tăng. Trong những năm gần dày, 
tử mảnh đất Cu-ba, hòn đảo nhỏ anh 
hùng, đã biết bao lần vang lên những 


tiếng nói tiêu biều cho nguyện vọonẾỂ 
của hàng nghỉn triệu người đang 
hướng vẻ hòa bình, độc lập, tự do. 
hướng về một cuộc sống tươi đẹp, 
không có áp bức và bạo tàn. Việc Cu- 
ba được bảu làm chủ tịch phong trào 
không liên kết và hoạt động tích cực 
của Cu-ba trên trưởng quốc tế đã gây 
nhức nhối trong tim gan tên đế quốc 
khồng lồ. Điều đó càng khiến Óa- 
sinh-tơn điên cuồng lồng lộn hỏng 
bóp chết cách mạng Cu-ba, đảo ngược 
chiều hướng cách mạng ở Ni-ca-ra- 
goa, dập tắt cuộc nồi dậy của nhân 
dân En Xan-va-đo, và áp đặt trẻ tại 
ách thống trị của Mỹ ở vùng Ca-ri-bê 
và châu Mỹ la tính. 


Những tên hiếu chiến trong Nhà 
trắng và Lầu năm góc tự vỗ ngực là 
những người biết nhiĩn nhận thực tế 
nhưng lại đang nảm mơ giữa ban 
ngày ! Nhân dân Cu-ba, trong 23 năm 
tồn tại của mình, đã quen sống trong 
sự cảnh giác cao độ trước nanh vuốt 
của đế quốc Mỹ. Nhàn đản Cu-ba, 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản 
Cu-ba do đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô 
đứng đầu, đã từng hiểu kẻ địch, biết 
sức mạnh của mình, nhanh chóng tìm 
được cách đối phó với những thủ 
đoạn khiêu khích, vu cáo và hăm dọa 
của chúng. Trước tỉnh hình căng 
thắng mới, đáp lại lời kêu gọi của 
Đẳng cộng sản và của đồng chí Phí- 
đen Ca-xtơ-rô, hàng triệu người đã 
hăng hái tham gia hàng ngũ dàn quàn 
địa phương, vừa lao động sản xuất, 
vừa sẵn sàng chiến dấu; đó là một 
lực lửợng vũ trang mới, bö sung cho 
quản đội chính quy. Theo đồng chỉ 
Đại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô, Bộ trưởng 
Bộ quốc phòng Cu-ba, với dội dân 
quân địa phương này, Cu-ba có một 
lực lượng vũ trang đông hơn nhiều. 
so với đội quàn Mỹ có thê tung vào 
xâm lược Cu-ba. 

Toàn dàn Cu-ba đang sẵn sàng chiến 
đấu. Khi phách ấy có thề thấy ngay 
trong cuộc sống hằng ngày. Những 
cuộc luyện tập quân sự dược tö chức 
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khắp nơi, trong thành phố cũng như 
trên các cánh đồng, ngay bên canh 
các cơ sở sản xuất 


Thấm nhuần chủ nghĩa quốc tế vô 
sản cao cả, biết bao người con của 
Gu-ba đã lên đường làm nghĩa vụ 
quốc tế. Nhiều giáo viên Cu-ba đã 
sang đạy học ở Ăng-gỏ-la hay Ni-ca- 
ra-goa. Nhiều công nhân hoặc kỹ 
thuật viên Cu-ba đã tình nguyện đi 
xây dựng ở Việt-nam, ở chàu Phi... 
Họ ra di tự nguyện, và trở về lao 
đông trong nước cũng bình thần giản 
dị. Những ngày tháng ở trên đất bạn 
làm nghĩa vụ quốc tế, họ đã phần 


đấu với tỉnh thần cách mạng 
thật sự. Biết bao nhiều người đã 


lặng lẽ hv sinh cuộc sống của mình 
trên đất nước anh em. Hình ảnh 
những công nhân, giáo viên và chuyên 
gia Cu-ba ngày đêm tận tụy vÌ sự 
nghiệp quốc tế đã tô thắm thêm hình 
ảnh của nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa: 
Còn biết bao bà mẹ. người vợ đã phải 
“nén chặt tỉnh cảm riêng tư, động viên 
chồng con lên đường. Lòng yêu nước, 
yêu cách mạng, vêu chủ nghĩa xã hội 
quyện chặt với tỉnh thần quốc tế. 23 
năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Cu-ba đã xây dựng cả một thế hệ con 
người mới có văn hóa, có giác ngộ 
và nhiệt tình cách mạng. Những năm 
tháng đấu tranh đã tô đậm thêm truyền 
thống cách mạng của đàn tộc. Những 
người con của Cu-ba ngày nay kế 
thừa những tính hoa trong truyền 
thông chống ngoại xâm của dân tộc. 
Đặc biết, ca một thế hệ thanh niên 
. Cu-ba đã được giáo dục và trưởng 
thành theo tính thần quật khởi của 
cuộc tiến công Môn-ca-đa, cuộc đồ bộ 
của tàu Gran-ma và những chiến công 
mà quản khởi nghĩa đã lập được dưới 
sự lãnh đạo của đồng chỉ Phi-đen 
Ca-xtơ-ro và các bạn chiến đấu của 
NGƯỜI, 

Gùng như nhân dân Việt-nam và 
bát cứ dân tộc nào khác; nhân dân 
C€u-ba rất thiết tha với hòa bình, muốn 
được sông trong yên vui và hạnh 
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phúc. và đó cũng là quyền chỉnh đáng 
của họ. Nhưng sống bên cạnh con thú 
dữ thường xuyên thò nanh vuốt, nhân 
đản Cu-ba luôn luôn tỉnh táo và sẵn 
sàng đương đầu với những trường 
hợp xấu nhất. Chỉ trong vòng nửa 
năm, hàng triệu người đã gia nhập 
lực lượng đàn quản địa phương, 
trong đó nửa triệu người đã được 
phát vũ khí và luyện tập quản sự 
ngoài giờ sản xuất. Xlột phong trào 
quần chúng sỏi nồi góp tiền góp của 
xảy dựng dân quân đang diễn ra 
khắp nước. Tính đến cuối tháng 
II-I9ST1. cả nước đã thu được 25 triệu 
pẻ xô. Lực lượng đân quân địa phương 
cùng với 5,5 triệu thành viên các ủỦv 
ban bảo vệ cách mạng, các lực lượng 
vũ trang cách mạng chính quy. lực 
lượng Bộ nội vụ và các tô chức khác, 
tạo thành một sức mạnh vô dịch. Rð 
ràng, nếu đụng đến Cu-ba là để quốc 
Mỹ lao đầu vào một lũy thép kiên cố, 
bởi vỉ chúng sẽ gặp phải một dân tộc 
(triệu nưười như một, một dân tộc 
thấm sâu trong máu mình lời thề 
# Tô quốc hav là chết ®, 


Một làn sóng chống Mỹ, ủng hộ 
CGu-ba đang trào dàng trên khắp hành 
tỉnh của chúng ta. Một mặt trận nhàn 
dàn thế giới bảo vệ Cu-ba đang hình 
thành. Xiặt trận đó không chỉ bao gồm 
những người cộng sản, các nước xã 
hội chủ nghĩa, các nước dân tộc tiến 
bộ, mà còn bao gồm quần chúng nhàn 
đàn các nước tư bản phát triền, kề 
cả nhân dân Mỹ, bao göm nhiều chính 
đẳng và chính phủ tư sản ở Tày Âu, 
Bác Mỹ, nhất là ở Mỹ la tính. Nhân 
đân Cu-ba nhất định sẽ hiển ngàng 
đứng vững trước tẻn sen đầm quốc tế 
Bắc Mỹ, cũng như nhân đàn Việt-nam, 
nhân đân Đông-dương dang đứng mũi 
chịu sào trước tẻn xung kích phản 
cách mạng — bọn bành trướng và bá 
quyền Đắc-kinh càu kết với đế quốc 
Mỹ Được chắp cánh bởi sức mạnh 
của Liên-xô, của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa và ba dòng thác cách mạng 
trên thế giới, Cu-ba nhất định thẳng. 


(ÚC DIỆN THẾ GIỚI HIỆN NAY 


ÌNH hình thế giới hiện nay rát 
căng thẳng. Vấn đề chiến tranh 
vàhỏa bình được đặt ra một cách 
cấp bách và nghiêm trọng trước toàn 
thề loài người. 


Tình hình căng thẳng trên thể giới 
bát nguỏn từ chính sách hiếu chiến 
của chỉnh quyền Ri-gân. Lên cầm 
quyền trong bối cảnh nước Mỹ đang 
lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện. 
Ri-gán có tham vọng đảo ngược tỉnh 
thế, phục hồi sức mạnh bên trong và 
ảnh hưởng bên ngoài của nước Mỹ 
bảng những chính sách đối nội và 
đi ngoại hết sức phản động. 


Về đối nội, Ri-gân chủ trương phục 
hồi nền kinh tế Mỹ bằng cách kích 
thích lợi ích của các tập đoàn tư bản 
độc quyền và các tồ hợp công nghiệp 
quân sự như giảm thuế mạnh, giảm sự 
can thiệp của Nhà nước vào các hoạt 
động kinh doanh, tăng chỉ tiêu quốc 
phòng..., đồng thời đánh mạnh vào 
lợi ích của nhân dân lao động bằng 
cách giảm ngân sách chỉ tiêu cho các 
dịch vụ công cộng và phúc lợi xã hội, 
giảm công ăn việc làm. Đề chống lạm 
phát trong nước và đánh vào nên 
kinh tế và đồng tiền của các nước 
đỏng minh, Mỹ nâng lãi suất cho vay 
ngân hàng lên mức kỷ lục là trên 
205. 


— Về đối ngoại, những chiến lược 
phản động vốn đã đvợc thi hành dưới 
thời Ca-tơ, nay được tiếp tục thực 
hiện với mức độ gay gắt hơn. Đông 
thời, chính quyền Ri-gân đã đưa ra 


một số chính sách cực đoan như hủy 
bó hiệp ước SAILT—2 mà Ca-tơ đã ký 
với Liên-xô năm 1979, cho sản xuất 
bom nơ tơ rông và một số vũ khi mà 
trước đây Ca-tơ đã quyết định không 
sản xuất, công bố một chương trình 
chạy đua vũ trang lớn nhất trong 35 
năm nay với tông số chỉ phí quân 
sự là 1600 tỷ đô la trong 6 năm 
(đến 1986). Ri-gân ngông cuông cho 
rằng đó là cách mà Mỹ có thề thoát 
ra khỏi khủng hoảng kinh tế đề lấy 
lại sức mạnh về kinh tế và quân 
sự, giành thế mạnh trong quan 
hệ với Liên-xô và nắm lại quyền 
lãnh đạo đối với đồng minh. Mặt 
khác, chính quyền Ri-gâna còn gây 
căng thẳng trong quan hệ quốc tế, 
nhằm ép các đồng mình Tây Âu và 
Nhật-bản tăng ngàn sách quân sự. 
ngăn cần quá trình cải thiện quan hệ 
giữa các nước này với liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. Chính 
quyền Hi-gân còn tăng cường thâm 
nhập và can thiệp vào các nước, tăng 
cường viện trợ quần sự cho một SỐ 
tay sai khu vực, hủy bỏ những hạn 
chế do chính sách ngoại giao nhân 
quyền của Ca-tơ đặt ra đỏi với bọn 
tay sai ở Chí-lê, Nam Triêu-tiên... và 
khuyến khích bọn này phản kích 
chống lại các phong trào giải phóng 
dân tộc. 

Nghiêm trọng hơn là chính quyền 
Ri-gân chính thức hóa việc bắn vũ 
khí cho bọn phần động Trung-quốc, 
mở chiến địch chống Liên-xò, Việt- 
nam và Cu-ba trên toàn thế giới, 
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tung ra những luận điệu vu khống 
trắng trợn như Liên-xò đc dọa về 
quân sự, xuyên tạc tỉnh hình Áp-ga- 
ni-xfan, Ba-lan, Cam-pu-chia, lEn Xan- 
va-do, hỏng giảnh thế mạnh trước 
khí đối thoại với Liên-xô. 


Tuụ hung hăng hiếu chiến như Dậu, 
nhưng chỉ sau chưa đầu một năm, 
chính quuền Ri-gân đã buộc phải chấp 
nhận những khó khăn 0à thắt bại của 
nước Mỹ. Trước hết, nên kinh tế Mỹ 
lại bước vào suy thoái mà chính tông 
thống Mỹ Ri-gân đã nhiều lần xác 
nhận. Sau hai đợt khủng hoảng, suy 
thoái 1974 — 1975 và 19:9 — 1980, nên 
kinh tế Mỹ cùng với toàn bộ nền kinh 
tế các nước tư bản phát triền lại 
bước vào đợt suy thoái mới vào 
giữa năm 1981 sau một thời gian 
phục hồi ngắn ngủi. Ở Mỹ số người 
thất nghiệp chiếm 8,52 tông số người 
lao động so với 7,5% cách đây 1 năm. 
Dưới chính quyên Ri-øân, đã có thêm 
1,5 triệu người thất nghiệp, lạm phát 
không giảm mà văn tăng và ở mức 2 
con số... Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
chỉ đạt trên 15 so với dự tính là 
4—4,5%. Trong tình hình đó, việc tiếp 
tục chạy đua' vũ trang lại làm trầm 
trọng thêm cuộc khủng hoàng. Những 
khó khăn chồng chất như núi về 
kinh tế khiển cho chương trình chạy 
đua vũ trang đồ sộ của Hi-gần không 
thể nào đảo ngược được cắn cân quân 


sự đã được xác lặp trcn thể giới. Chính. 


sách kinh tế và tài chính của Ri-gàn 
đã làm dấy lên trong các tàng lớp 
nhân đàn ÀÍÿ làn sóng bất bình mạnh 
mẽ chưa từng có kẻ tử sau chiến 
tranh thế giới thứ hai đến nay. Đáng 
kê nhất là cuộc biều tỉnh ngày 
9-9-1981 tại Oa-sinh-tơn do Công đoàn 
lao động và kỹ nghệ Mỹ tö chức gồm 
26 vạn người, lớn hơn cuộc biều tình 
lớn nhất chống chiến tranh xâm lược 
Việt-nam ngày 15-11-1969. Mu thuẫn 
nội bộ tập đoàn cầm quyền Mỹ diễn 
ra gay grt. Trong lịch sử Mỹ, hiếm 
có những ê ki; mới lên cầm quyền 
mà lại sớm phơi bày những lục đục, 
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mâu thuẫn và rệu rã như chính quyền 


Ri-can. 

Những khó khăn và thất bại ở 
trong nước là một trong những nguyên 
nhản buộc chính quyền Hi-gàn phải 
hủy bỏ lệnh cắm vận ngũ cốc đối với 
Liên-xô, chấp nhận việc đàm phán với 
Liên-xô về vũ khí hạt nhân ở châu 
Âu và nhiều lần buộc phải khẳng 
định sẽ không gửi quân Mỹ đi chiến 
đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, thất 
bại của Ri-gàn còn do những nhân tố 
quốc tế khác. Mặc dù Mỹ buộc phải 
ngồi vào đàm phán với Liên-xÔô. 
nhưng cuộc đàm phán sẽ là một cuộc 
đấu tranh gay gắt và kéo dài. 


Xu hướng hòa bình trung lập phút 
triền mạnh ở Tàu Âu tà mội trong 
những nhân tố quốc tế quan trọng làm 
thất bạt mội bước chính sách hiếu chiến 
của 310. Các đồng mỉnh của Mỹ ở 
Tày Âu và Nhật-bản không tin vào 
cái ô quân sự của Mỹ nữa. Họ ngày 
càng thấy rõ hòa dịu là có lợi thật 
sự, do đó họ có xu hướng ngày càng 
lợi dụng những điều kiện quốc tế có 
lợi do hỏa dịu tạo ra đề giải quyết 
những khó khăn Ÿề kinh tế của mình 
vàgiäm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ. Sự 
hòa dịu Đông — Tây trong những năm 
70 đã đưa lại cho các nước Tây Âu 
những lợi ích to lớn. Lần đàu tiên 
trong thế kỶ này. châu Âu được hưởng 
một nẻn hòa bình lâu đài và bền 
vững nhất so với thời kỳ châu Âu là 
chiến trường của hai cuộc chiến tranh 
thế giới. Thế nhưng ngày nay, châu 
Âu lại là kho vũ khí nguyên tử lớn 
nhất thế giới. Nếu chiến tranh nồ ra 
ở khu vực này, châu Âu tất yếu sẽ lại 
là chiến trường chính. Đó là một 
trong những nguyên nhân cơ bản đưa 
đến xu thế hòa bình ở Tây Âu. Ba 
mươi năm sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, vào đầu thập kỷ 70. lần đầu 
tiên đường hiên giới giữa các nước 
châu Âu hình thành trong chiến tranh 
thế giới thứ bai được công nhận và 
các nước châu Âu và Bắc Mỹ cam kết 
không dùng vũ lực đề thay đồi nguyên 


trạng ở châu Âu. Đây là thắng lợi 
của nền ngoại giao Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa châu Âu trong 
30 năm đấu tranh kiên trì và dúng 
đắn. Trong tỉnh hình khủng hoảng 
kinh tế và năng lượng, các nước Tây 
Âu đã tìm thấy ở Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa châu Âu một 
thị trường to lớn và một nguồn cung 
cấp nguyên liệu và nhiên liệu phong 
phú và ồn định. Hiện nay, Liên-xô 
cung cấp 30 chất u ra ni um cho nhu 
cầu của các lỏ phản ứng hạt nhàn của 
các nước Tày Âu. Theo các hiệp định 
vừa ký kết tháng 11-1981, từ 1985 đến 
đuối thế ký, mỗi năm Liên-xô cung 
cắp cho các nước này 40 tỷ mét khối 
hơi đốt, bằng 25% nhu cầu về hơi 
đốt của Tây Âu. Quan hệ hợp tác 
kinh tế Đông— Tày nói chung hằng 
năm đã giải quyết công ăn việc làm 
cho 2 triệu người ở các nước tư bản, 
trong đó các nước Tây Âu chiếm một 
_tỷ lệ khá lớn. Trong bối cảnh đó, 
việc chính quyền Ri-gân đầy mạnh 
chạy đua vũ trang, gây tình hình thế 
giới căng thẳng đã làm cho xung đột 
về quyền lợi giữa Mỹ và đồng minh 
Tây Âu diễn ra gav gắt và toàn diện, 
kề cả trên những vấn đề chiến lược 
như chiến tranh và hòa bình. Các 
nước Tây Âu thấy rõ rằng lợi ích của 
mình bị xâm phạm nếu khuất phục 
trước sức ép của Mỹ đòi mở rộng 
phạm vi hoạt động của NATO sang 
vịnh Péc-xich, đòi các nước Tây Âu 
đưa quân đòi phối hợp với lực lượng 
triền khai nhanh của Mỹ, tăng ngân 
sách quân sự và triền khai vũ khí hạt 
nhân tầm trung bình và bom nơ tơ 
rông ở Tây Âu. Lần đầu tiên trong 
lịch sử của NATO, cuộc họp bộ trưởng 
quốc phòng các nước thành viên 
ngày 9-12-1981 đã thất bại, không ra 
được thông cáo chung. Cùng với mâu 
thuẫn giữa chính quyền Ri-gân và 
các giới lãnh đạo Tây Âu, chính sách 
hiếu chiến của Ri-gân đã làm bùng 
lên một cao trào hòa bình chống 
chiến tranh, chống vũ khí hạt nhân 


lớn nhất và rộng rãi nhất. Dáng chú 
ý là cao trào này (hu hút cá một bộ 
phận các giới và các đảng cầm quyền 
ở Tây Âu. Cao trào này không do các 
đảng cộng sản lãnh đạo nhưng được 
các đảng cộng sản và công nhàn tích 
cực ủng hộ và cùng tham gia. Mũi 
nhọn của nó chĩa thắng vào Mỹ, 
chống các căn cử quản sự ÀÍŸ và sĩ 
quan Mỹ ở Tàv Dức, chống các căn 
cứ quân sự của NATO ở Hy-lạp và 
chống việc Tây-ban-nha tham gia 
khối xâm lược này. Các lực lượng 
CIA và bọn phản động trong giới cảm 
quyền Tây Âu ra sức lái cao trào này 
theo hướng chống Liên-xô, nhưng đã 
thất bại. Các cuộc biÊu tỉnh có hàng 
vạn người tham gia tiếp tục diễnra 
ca sau khi Ri-gan đọc điển văn ngày 
18 tháng 11 và hứa mở các cuộc đàm 
phán với Liên-xô về giảm vũ khí hạt 
nhân. Cao trào đòi hòa bình chống 
chiến tranh ở Tây Âu và Bác Mỹ là 
một đòn giúng vào luận điệu ngàm 
máu phun người của li-gàn và Bắc- 
kinh nói rắng Liên-xô là nguồn gốc 
gây chiến tranh. Ngược lại, ngày 
càng có nhiều người ở phương Tây 
nhận thức rằng Liên-xô có thiện chí 


hòa bình, còn sự đe dọa chiến tranh 


bất nguồn từ ỦÔa-sinh-tơn. Điều này 
cũng cho thấy xu thế hòa bình hòa 
dịu đã bắt rễ sàu vào cuộc sống của 
xã hội Tây Âu và trở thành một sức 
mạnh góp phần đây lùi nguy cơ chiến 
tranh ở châu Âu và góp phần vào sự 
nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới. Các 
giới cầm quyền Tây Âu tuy vẫn gắn 
bó với Mỹ trong chủ nghĩa Đại-tây- 
dương, nhưng trên vấn đề chiến 
tranh và hòa binh, rất nhiều người 
đã có xu hướng trung lập, tách khoi 
chính sách hiếu chiến của Mỹ. Họ 
muốn mở rộng quá trình giảm căng 
thắng với Liên-xô và các nước xã 
hỏi chủ nghĩa khác. Dĩ nhiên họ phải 
nói đến hòa dịu là đề bảo vệ lợi ích 
giai cấp của mình. Tuy chủ trương 
giảm căng thẳng, nhưng về bản chất 
họ vẫn chống Liên-xô, chống chủ 
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nghĩa xã hội, chủ trương tăng cường 
hợp tác với Mỹ và củng cô khối NATO. 
Dù vậy, trên các lĩnh vực chạy dua 
vũ trang, chuin bị chiến tranh và 
hợp tác kinh tế Đông Tây, giữa Mỹ 
và Tây Âu có những bất đồng ngày 
cảng sâu sắc. Có thề nói, trong những 
năm 50, 60, Tây Âu đi với Mỹ gây 
chiến tranh lạnh chống Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác. 


Trong những năm 70 và bước vào, 


những năm 80, nhiều nước Tây Âu 
trái lại chủ trương giảm căng thẳng 
và ngày càng tách khỏi âm mưu gày 
chiến tranh của Mỹ Đó là một điều 
khác nhau giữa tỉnh hình hiện nay 
với cuộc chiến tranh lạnh những 
năm 50—~60. 


Trong thế suụ yeu 0à khủng hoảng, 
Mỹ — Trung-qguốc câu Rết uới nhat làm 
cho tình hình thế giới căng thẳng, đe 
đọa hòa bình pà an ninlt quốc tế, như ng 
khong đao ngược được +u thế phái 
(riền của lịch sứ. Sự câu kết Mỹ — 
Trung-quốc, hai thế lực phản động 
lớn nhất lịch sứ là một điềm nồi bật 
trong tỉnh hình quốc tế ngày nay. Đó 
là nguyên nhân làm cho tỉnh hình thế 
giới thêm căng thắng và phức tạp, 
làm tăng thêm nguv cơ chiến tranh, 
đc dọa nghiêm trọng hòa bình và an 
ninh thế giới, trước hết là ở Đông 
Nam Á và châu Á. Điều đặc biệt 
nghiêm trọng là, từ giữa năm nay, 
sau chuyến đi của Bộ trưởng Bộ ngoại 
giao ÀÍŸ sang Trung-quốc, ÄÍlÿ quyết 
định bán vũ thí cho Trung-quốc và 
ngang nhiên nói về việc hợp tác quân 
sự Mỹ — Trung-quốc... Tuy vậy, tỉnh 
hình những tháng cuối năm càng cho 
ta thấy rõ không phải mọi việc trong 
quan hệ Mỹ — Trung-quốc đều êm 
thấm. Trong thế yếu và khủng hoảng, 
khi câu kết với nhau đề chống Liên- 
xô và cách mạng thế giới Mỹ và 


Trung-quốc mỗi bên đều theo đuồi - 


những lợi ích chiến lược riêng và 
muốn lợi dụng nhau nhằm kiếm lợi 
riêng cho mình. Mục tiêu chiến lược 
của tập đoàn cầm quyền phản động 
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Bắc-kinh là đi với Mỹ chống Liên-xô. 
chống phong trào cách mạng thế giới, 
nhằm đây Mỹ và Liên-xô chống nhau, 
phá hòa dịu Đông — Tây, phá hòa dịu 
ở châu Âu, gây đại loạn trên thế giới. 
nhằm tranh thủ vốn và kỹ thuật 
phương Tây cho công cuộc hiện đại 
hóa Trung-quốc, giành lợi thế và « đại 
trị» cho Trung-quốc, làm cho Trung- 
quốc trở thành cường quốc lớn nhất 
thế giới, thực hiện giác mộng bá 
quyền toàn cầu. Trong thể suy vếu 
của thời kỷ sau Việt-nam, đế quốc Mỹ 
tim thấy ở Trung-quốc một đồng minh 
mới, có thề giúp chúng chống Liên- 
XỎ và phong trào cách mạng thế giới. 
Mỹ cũng lợi dụng sự phản bội của 
Trung-quốc đề giúp chúng duy trì các 
vị trí còn lại ở châu Á và trên thế 
giới trong tỉnh hình Mỹ vừa phải rút 
lui về quân sự khỏi lục địa châu Á, 
vừa phải duy trì lợi ích của Àlỹ ở 
châu Á, và dùng thị trưởng Trung- 
quốc đề giải quyết khủng hoảng kinh 
tế của Mỹ. Mỹ chơi con bài Trung- 
quốc còn nhằm tăng thế mạnh trong 
quan hệ với Liên-xô. Sự câu kết Ä%Íÿ — 
Trung-quốc đã có một quá trình phát 
triền 10 năm. Bắt đầu từ chuyến đi 
thăm Trung-quốc của Kit-xinh-giơ và 
Nich-xơn năm 1971 và 1972, sự câu 
kết Mỹ — Trung-quốc đã trải qua 
nhiều giai đoạn và mỗi giai đoạn 
đều chứng minh rằng sự câu kết đó 
là sản phâm của thế vếu và chứa đầy 
mâu thuần Sự câu kết đó trong những 
năm 1970 — 1975 đã không cứu được 
thế suy yếu của Mỹ. Trung-quốc 
không giúp Mỹ giữ được ngụy quyền 
miễn Nam Việt-nam, không làm suy 
yếu được Liên-xô và phong trào cách 
mạng thế giới, và không phá hoại 
được hòa dịu Đông — Tày Trái lại, 
chính Mao-Trach-Đông đã phải thốt 
ra rằng ÀÍÿ đã trèo lên lưng Trung- 


quốc đề dàm phán với Liên-xô. Đó 


cũng là nguyên nhân gây trì trệ trong 
quan hệ ÀXlÿ — Trung-quốc trong thời 
kỳ 1975 — 1977. Trong ba năm qua. 
sự câu kết 3Íÿ — Trung-quốc đã lên 


đến một đỉnh cao mới và đã gây ra 
nhiều khó khăn phức tạp cho các dân 
lộc, nhất là ở châu Á và Đông Nam Ẳ. 
song như mọi người đều thấy rõ, tuy 
quan hệ Mỹ — Xô căng lên, nhưng 
quan bệ Liên-xò — Tây Âu lại phát 
triền mạnh và càng đi sâu vào xu thế 
giảm căng thẳng, cuối cùng đã buộc 
Mỹ phai đàm phán với Liên-xô, đi 
ngược lại ý đỏ của Trung-quốc. 
châu Á, sự câu kết Mỹ — Trung-quốc 
đã không giúp chúng đảo ngược được 
tình hình ở Áp-ga-ni-xtan, Cam-pu- 
chia và l-ran Trong năm qua, vấn 
đề Đài-loan đã phơi bày sự phản bội 
đàn tộc và khuất phục bèn hạ của 
Đặăng-Tiều-Bình và phe cánh trước đề 
quốc ÄÍt. Tuy nhiên, vấn đẻ này cũng 
làm cho sự câu kết Mỹ — Trung-quốc 
gấp trở ngại và khiến cho việc Mỹ 
bán vũ khi cho Trung-quốc có trục 
trặc. Các nước đồng minh của Mỹ ở 
châu Á như ASEAN, Nhật-bản cũng 
như các nước khác ở châu Á như Ẩn- 
độ đều cho rằng việc Mỹ bán vũ khi 
cho Trung-quốc là việc làm sẽ có nhiều 
hậu quả xấu đối với họ. Các nước 
Tây Âu đang đầy mạnh quá trình 
giảm căng thẳng trên thế giới và cải 
thiện quan hệ với Liên-xô cũng không 
thấy có nhiều lợi ích trong việc Mỹ 
bán vũ khí cho Trung-quốc chống 
Liên-xô, Điều đó nói lên những giới 
hạn của sự câu kết Mỹ — Trung-quốc. 
Năm 198í cũng cho thấy tỉnh hình 
chỉnh trị và xã hội Trung-quốc không 
òn định, kế hoạch kinh tế của Trung- 
quốc bị thất bại. Điều đó đã làm tăng 
thêm mỗi hoài nghỉ trong các giới đế 
quốc về giá trị của con bài Trung- 
quốc. Trong lúc quan hệ Mỹ — Trung- 
quốc gặp khó khăn và trước khả năng 
đối thoại giữa Liên-xô và Mỹ, trước 
xu thế giảm căng thẳng Đông — Tây, 
Trung-quốc bất buộc phải mở cánh 
cửa đàm phán với Liên-xô. Con bài 
Trung-quốc vẫn là một. điềm quan 
trọng trong chiến lược của chủ nghĩa 
đề quốc, trước hết là đế quốc Mỹ, nhằm 
làmsuy yếu Liên-xô va phongtrào cách 


mạng thế giới. Song thực tiễn của 
10 năm qua cho thấy, trong tỉnh hình 
lực lượng so sánh trên phạm vi (toàn 
thế giới đã thay đồi có lợi cho hòa 
bình, độc lập dàn tộc, dàn chủ và 
chủ nghĩa xã hội, sự câu kết Mỹ — 
Trung-quốc tuy có làm cho tình hình 
căng thẳng và phức tạp, làm cho cuộc 
đâu tranh của nhân dân thế giới chống 
chủ nghĩa đế quốc trở nên quyết liệt 
hơn, nhưng không thề đảo ngược 
được xu thế lịch sử trong thời kỳ sau 
Việt-nam. 

_kLiên-tô Đả các nước tả hội chủ 
nghĩa khác ngàu cảng phát huụu 0ai 
trò trụ cột của hòa bình thế giới 0à 
chỏ dựa đáng tìn cậu của cách 
mạng thế giới Tuy có những khó 
khăn nhất định do Liên-xô mất 
mùa liên tiếp trong ba năm và do 
tỉnh hình Ba-lan bị bọn đế quốc 
và phản động phá hoại, l.iên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác bước 
;ào thập ký 80 với một khí thế vững 
vàng, tiếp tục phát triền nền kinh tế 
vững chắc và phát huy tính ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội. Các nước xã 
hội chủ nghĩa đều đã vạch ra phương 
hướng phát triền cho những năm 80 
và kế hoạch 5 năm tới. Đặc biệt, Đại 
hội thứ XXYVIcủa Đẳng cộng sản Liên- 
xỏ có ÿ nghĩa chính trị hết sức quan 
Llrọng trong đời sống của đất nước xô 
viết và quốc (tế. Cương lĩnh hòa binh 
nêu ra tại Đại hội này đáp ứng nguyện 
vọng hòa binh của nhân đân các nước. 
Những sáng kiến hòa bình quan trọng 
đo Đại hội đề ra tranh thủ được dư 
luận Tây Âu,.eó tác dụng tích cực 
đối với việc duy trì tỉnh hình hòa 
dịu ở châu Âu. | 


Khác với những năm 50 và 60, thế 
chính trị và ngoại giao của Liên-xô 
ngày nay đã mạnh hẳn lên đo sự phát 
triên mạnh mẽ của Liên-xô trên một 
số lĩnh vực kinh tế và quốc phỏng. 
Có thề nói đó là cơ sở vững chắc của 
quá trình giảm căng thẳng trên thế 
giới. Nhiều nước Tây Âu và Nhật-bản 
thấy lợi Ích sống còn của mình gắn 
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với hòa dịu. Chưa đầy một năm, 
cương lĩnh hòa bình mới của Liên-xô 
đã phát huy tác dụng quan trọng. 
Quá trình hỏa dịu ở châu Âu tuy còn 
nhiều khó khăn trở ngại, hội nghị 
Ma-đrít đang gặp bế tắc do thái độ 
ngoan cố của Mỹ, song rõ ràng là tình 
hình có chiêu hướng thuận lợi. 

Đề đầy mạnh cuộc đấu tranh thực 
hiện cương lĩnh hòa bình mới, Liên- 
xô rắt coi trọng việc củng cố và tăng 
cường khối đoàn kết của cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác đặc biệt chủ ý 
phối hợp chiến lược và sách lược trên 
các vấn đề quốc tế, nhất là trong vấn 
đề chiến tranh và hòa bình, trong 
quan hệ với Mỹ, Trung-quốc và trong 
các vấn đề quan trọng khác. Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã 
ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh vì 
độc lập của các dân tộc ở Trung Đông, 
châu Mỹ la tỉnh và Nam phần châu 
Phi và mở rộng mặt trận thế giới bảo 
vệ hòa bình chống đế quốc. Anh hưởng 
của Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa hiện nay được mở rộng trên 
hầu hết các khu vực trên toàn thể 
giới. Có thề nói trong cuộc đấu tranh 
giai cấp quyết liệt trên toàn thế giới 
năm qua, đặc biệt trong vấn đề chống 
chiến tranh, bảo vệ hòa bình, chống 
sự cấu kết Mỹ — Trung-quốc, bảo vệ 
độc lập đân tộc... Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác đã phát 
_ huy vai trò to lớn như là một nhân 
tố chủ yếu quyết định xu thế phát 
triển có lợi cho hòa bình và an ninh 
của toàn thê loài người. 

Năm 1981 cũng là thời kỳ mà phong 
[rào cách mạng ở châu Á, châu Phi nà 
châu Af0 la tính phát triền mạnh mẽ, 
quyết liệt chồng lại sự phản kích của 
đš quốc 1ÿ 0à bọn phản động quốc lẽ. 
Trong đ2, đáng kề nhất là cuộc đấu 
tranh của nhân dàn vùng Trung MỹT— 
Ca-ri-bê, vùng Trung Đông, Nam phần 
châu Phi, Đông Nam Á và Nam Ả. 

Tại Trung Mỹ —Ca-ri-bê, cách mạng 
In Xan-va-đo không ngừng lớn mạnh, 
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bắt đầu tiến công mạnh vào chế cỗ 
độc tài tay sai của Mỹ. Đó cũng là 
nguyên nhân đưa đến sự phần ứng 
điên cuồng của Mỹ chống Cu-ba, ®Ni- 
ca-ra-goa, Grê-na-đa và các đàn tộc 
khác ở châu Mỹ la tỉnh gần đày. 


Tại Trung Đông, phong trào kháng 
chiến Pa-le-xtin (PLO) đang có ảnh 
hưởng to lớn chưa từng có. Trước 
chính sách phản động của Mỹ và 
I-xra-en tiếp tục phủ nhận quyen tự 
quyết của dân tộc Pa-le-xtin, nhằu 
dân các nước A-rập và các nước khác 
ngày càng siết chặt hàng nựũ, kiên 
quyết ủng hộ nhân dân Pa-le-xtin. 
Việc tồng thống Ai-cập Xa-đát bị bán 
chết là một đòn nghiêm trọng đánh 
vào chiến lược phản động của Mỹ ở 
vùng này và I-xra-en. Chính sách phản 
động của Mỹ đối với vùng này. có sự 
phụ họa của Bác-kinh, đã làm cho các 
nước tiến bộ trong khu vực liên kết 
với nhau trong sự nghiệp đấu tranh 
chung, nồi lên là liên minh chống đề 
quốc giữa E-ti-ô-pi-a, Li-bi và Công 
hòa dân chủ nhân dân ŸY-ẻ-men. Các 
nước Á-rập trong mặt trận kiên định 
là nhân tố tích cực làm phá sẵn các 
mưu đồ của Mỹ và bọn phản động. 
Các dân tộc A-rập ngày càng thấy 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
chân chính khác là bạn bè đảng tin 
cậy của họ. Chính sách hiểu chiến 
của Mỹ chống các nước À-rậạp cũng 
không được sự ủng hộ của các dòng 
minh của Mỹ. Một số nước ở Tây ẤÁu 
và Nhật-bản ngày cảng thấy rõ những 
giải pháp về Trung Đông của Mỹ 
không đếm xỉa gì tới lợi ích của họ, 
và họ đang có quan hệ với PLO với 
những hình thức khác nhau. 

Phong trào không liên kết trong 
nàm qua đã phải triền mạnh oới ru 
thế chống chính sách phản động của 
Mỹ ngày cảng tăng. Cuộc đấu tranh 
cho một trậi lự kinh tế quốc lễ mới 
cũng được đầu lên một bước. Chưa 
bao giờ đế quốc Mỹ bị chỉ trích 
mạnh như trong văn kiện của hội 
nghị các bộ trưởng ngoại giao các 


nước không liên kết họp tại Niu Oóc 
(Mi) tháng 10-1981. Mỹ cũng bị chỉ 
trích mạnh trên các điển đàn kinh tế 
tHác Nam ®, đặc biệt là tại hội nghị 
Can-eceun (Má-hi-cô). Các nước đang 
phát triền ngày càng thấy rõ chính 
quyền Mỹ không hề có một thiện chí 
nào trong việc giúp đỡ họ giải quyết 


các khó khăn kinh tế và thiết lập với: 


họ các quan hệ kinh tế bình đẳng. 
Mục tiêu của Mỹ trong quan hệ kinh tế 
với các nước đang phát triền chỉ là đề 
giúp Mỹ giải quyết khủng hoảng kinh 
tế và làm giàu cho các công ty đa 
quốc gia của Mỹ. Tuy chưa từ bỏ ý 
đồ thực dân mới, song các nước đế 
quốc khác cũng không tán thành lập 
trường của Mỹ và họ buộc phải có 
những sách lược mềm dẻo hơn nhằnt 
xoa dịu cuộc đấu tranh của các nước 
dang phát triền. Trong cuộc đấu 
tranh vì hòa bình và độc lập dân tộc, 
các dân tộc châu Á, châu Phi và châu 
Mỹ la tỉnh ngày cảng nhận thấy Liên- 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
là những ngườiz.bịn đáng tín cậy. 
Trái với ý dò của Mỹ và Trung-quốc, 
quan hệ giữa các nước đang phát 
triền và các nước xã hội chủ nghĩa 
đã không ngừng được cải thiện và 
phát triền. : 

Nhìn chung, châu Á, châu Phi và 
chàu Mỹ la tỉnh là những khu vire mà 
tình hình rất phức tạp và đầy biến 
động. Bèn cạnh mặt tích cực, trong 
nói bộ các lực lượng chống đế quốc ở 
khu vực này cũng có những mâu 
thuần rất phức tạp. Bọn đế quốc và 
phản động Bắc-kinh thường ra sức 
lợi dụng các mâu thuẫn đó đề phục 
vụ cho lợi ích của chúng. Song, cách 
mạng ở khu vực này tiếp tục- phát 
triên manh mẽ., 


Xin 1981, cách mạng ba nước 
Đóng-dương tiếp lục phát triền lối. 
Với chính sách đối ngoại hòa bình 
của minh, chính nghĩa của nhân dân 
ba nước Đòng-đương ngày càng được 
dư luận hiều rõ hơn. Với sức mạnh 
tòng hợp của ba dân tộc cùng với sự 


hợp tác toàn diện với Liên-xô và 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, liên 
minh ba nước Đông-dương ngày càng 
phát huy vai trò là nhân tố hỏa bình, 
ồn định có tính chất quyết định trong 
khu vực. Sau hai năm liên tiếp thất 
bại trong mưu đồ đảo ngược tỉnh 
hình Cam-pu-chia, năm, 1981, Trung- 
quốc, Mỹ lôi kéo một số nước ASEAN 
tập trung những cố gắng lớn chống 
nhân đản Cam-pu-chia một cách toàn 
diện. Nhưng đến nay, những mưu đồ 
đen tối của họ về cơ bản đã thất bại. 
Tuy Mỹ, Trung-qguốc và giới cầm 
quyền một số nước ASISAN chưa từ 
bỏ mưu đồ chống phá cách mạng 
Đông-dương, nhưng với sự lớn mạnh 
của các nước Đông-dương, mâu thuản 
giữa Trung-quốc và Mỹ và các nước 
ASEAN ngày càng bộc lộ rõ rệt. Thời 
gian đang bất lợi cho họ. 

Đánh giá cục điện thế giới năm 
1981, chúng ta không thẻ không nói 
tới tình hình Trung-quốc. Năm 1981 
đảnh đầu một bước mới trong tình 
hình không ön định pề chính trị, kinh - 
lẽ 0à xã hội ở Trung-quốc. Xây dựng 
cơ bản năm 1981 bị rút hẹp 40X5 so. 
với năm trước, công nghiệp nặng trì 
trệ, nông nghiệp bị thiên tai tàn phá 
nặng nè nhất so với mấy chục năm 
qua. Hàng trăm triệu người bị đói. 

Về mặt đối ngoại, Trung-quốc ủng 
hộ chính sách hiếu chiến của Hi-gàn 
chống Liên-xô, hòng phá vỡ hòa dịu 
Đòong— Tây; Trung-quốc kịch liệt 
chống phá ba nước Đông-dương, gây 
đối đầu ở Đông Nam Á. Nhưng qua 
một năm, bộ mặt phản bội, phần cách 
mạng của giới cảm quyền Trung-quốc 
lại bị vạch trần thêm niột bước. 

Những khó khăn về kinh tế và 
thất bại về đối ngoại đã làm cho 
cuộc đấu đá tranh giành quyen lực 
trong tập đoàn cầm quyền phần động 
Bác-kinh thêm gay gắt. Phái Đặng- 
Tiêu-Bình tạm thởi thắng thế, nhưng 
sự thắng thế đó giới hạn trong cấp 
lãnh đạo chóp bu và trong trí thức. 
Phái cách mạng văn hóa do Hoa- 
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Quốc-Phong tiêu biêu tạm thời bị yếu 
thế. nhưng 1/2 số đẳng viên và các 
lực lượng ngoi lên trong cách mạng 
văn hóa còn nắm quyền ở khắp các 
địa phương, nhất là ở nòng thôn và 
trong quân đòi. Đáng chú ý là quản 
đội Trung-quốc hiện nay, chỉ trừ một 
số Ít ở cấp chóp bu, đều chống lại 
phái Đăng. Có những hiện tượng cáo 
thấy phái cách mạng văn hóa tạm 
rút lui chờ thời và tránh bộc lộ lực 
lượng. Mặt khác, ngay cả trong những 
người ủng hộ Đặng, nhiều người chira 
phải đã thống nhất với Đặng vẻ nhiều 
văn đề, nhất là về đường lối xây dựng 
kinh tế. Một hiện tượng khác mà 
dưới thởi À%Ílao hầu như khỏng có 
hoặc chưa phát triền là sự khủng 
hoảng lòng tin và sự chống đối của 
quần chúng đối với chính sách của 
nhà đương cục. Tình trạng mất ồn 
địinth oè chÍnh trị 0à kinh tế của Trung- 
quốc còn kéo dài 0à chưa thấu có lối 
thodtl nảo. 


Tóm lại, trong năm 1961, tỉnh hình 
thế giới rất căng thẳng, nhất là trong 
những tháng giữa năm. Nguyên nhân 
của tỉnh hình này là chính sách hiếu 
chiến của chỉnh quyền Ri-gân. Đặc 
điềm của chính quyền Xlÿ dưới thời 
Hi-gân là nhiều đại biểu của các tô 
hợp công nghiệp quân sự đã trực tiếp 
tham gia bộ máy cầm quyền. Hi-gân, 
Du-sơ, A-len và llày-gơ đếêu là đại 
điện cho các tô hợp công nghiệp quản 
sự Mỹ. Chủ nghĩa phục thủ, chủ 
nghĩa sô vanh đại dân tộc ở AÍÿ trôi 
đậy sau thất bại ở Việt-nam đã kích 
thích bản chất hiếu chiến của giới 
cầm quyền Aly. Sự cầu kết Mỹ — 
Trung-quốc, trong đó tập đoàn cảm 
quyền phản động Trung-quốc tự 
) 
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nguyện làm đội xung kích phản cách 
mạng lớn nhất, là một. nhản tố quan 
trọng làm tăng thêm tính chất hiểu 
chiến và phiêu lưu của chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ. 

Tuy nhiên, sự lên gân của chính 
quyền Ri-gân đã vấp phải sức mình 
chống chiến tranh to lớn chưa từng 
thấy. Khả năng ngăn ngừa chiến 
tranh, bảo vệ hòa binh là khả năng 
hiện thực. Trước hết, sự lớn mạnh của 
Liên xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa là nhân tố có tính chất quyết 
định. Phong trào công nhân và phong 
trào đấu tranh cho độc lập dàn tộc 
và chủ quyền kinh tế phát triển như 
vũ bão trong năm 1981 là trở ngại 
lớn đối với âm mưu gây chièn của để 
quốc và phản động quốc tế. Phong 
trào hỏa bình đang phát triền sỏi nòi 
trên thế giới là một sức mạnh lớn. 


- Thực tiến chứng tỏ sự phản kích của 


đế quốc Mỹ là xuất phát từ thẻ yếu. 
còn tiến trình hòa dịu xuất hiện từ 
những năm 70 đến nav từng bước 
được cúng cố, không thế lực phần 
động nào có thề đảo ngược được. 
Trước mắt, chủ nghĩa đế quốc và bọn 
phản động còn lợi dụng một số vấn 
đề như cái gọi là vấn đề Áp-ga-ni- 
xtan, vấn đề Cam-pu-chia, tỉnh hình, 
khó khăn tạm thời ở Ba-lan, cách 
mạng sn Xan-va-do, vấn đẻ: Trung 
Đông... đề phá hoại việc làm giảm 
tỉnh hình căng thẳng trên thế giới. 
Nhưng do cuộc đấu tranh của các dân 
tộc ngày càng phát triền thắng lợi. 
khả năng chủ nghĩa đế quốc, trước 
hết là đế quốc Mỹ, gây căng thẳng 
cũng có giới hạn. Khả nàng báo vệ 
hòa bình và đầy lủi chiến tranh thế 
giới lớn hơn nhiều so với khả năng 
gây chiến. 
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Xã luận ˆ 


NÂNG (A0 $ỨÚC (HIẾN ĐẤU (ỦA 
ĐỘI NGỮŨ (ÂN BỘ, BẢNG VIÊN: 


HỊ Đảng đã có đường lối chính trị đúng thì sức mạnh của đội ngũ 
cán hộ, đẳng Uiên tả cái quyết dịnh mọi thẳng lợi. 
Đảng ta đã án đụng sáng tạo những nguyên lý phò biến của 
“chủ nghĩa Mác — Lê-nìn Đào hoàn cảnh nước ta, đề ra đường lỗi 
cách mạng đúng pà không ngừng hoàn chỉnh đường lỗi đỏ. 


Đề thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng đđ đề ra, Đđtú ta coi trọng Điệc 

Tâu dự ng đội ngũ cán bộ, đẳng oiên. Nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung trơng 
Đảng đdũ soi sang kịp thời các Dân đề 0ê công tác cán bộ bà công tác đảng Điền. 
xĐặc biệt, gần đàụ nghị quuết của Bọ chính trị 0è cóng tác tồ chức Đà nghị quuết 
của Đan bí lhư 0ê công tác tư tưởng tả 0ạch ra một cách cơ bản những phương 
hưởng 0d biện phúp +xâu dựng đói ngũ cần bộ, đảng 0iềên trong giai đoạn mới. 


lo những cỗ gắng của Đảng, đội ngựa củn bộ, đẳng Uiên ta không ngừng 
lớn mụnh. Tử sau Đựi hội lần thứ IV của Đăng đến na. đội ngữ của Đảng đã 
được bồ sung 33 pạn người. hìu hết là những phần từ ứtL tú trong sản xuất, 
chiến đầu pd công tác. Hiện nà Đăng tụ có khoảng 1700 000 đảng Oiên. hoạt 
động trong hơn 35 000 đảng bộ cơ sở. Trên một triệu đảng Diên đã được học 
các lớp bồi dưỡng chính trị, Lý luận theo những chương trình khác nhau. Gần 
#0 0ạn đẳng niên có trình độ phồ thông trung học, bà trên 30 nạn đảng Điền có 
trình: lộ đạt học 0à trung học chuyen nghiệp. Công tác phát thẻ đảng 0ien được 
trên hành lần đầu tiên ở nước ta đã có tác dụmg tích cực làm trong sạch một 
bước đội ngũ đảng Diên. 


1qng !ta đánh giá eao bản chất cách mạng của đội ngũ đảng Uiên. Đồng 
chị Lê-Duần, Tòng bí thư Ban chấp hành trang trơng Đăng, f8 khẳng định : 
«Số rất đồng đảng Điền tuyệt đi trung thành bởi sự nghiệp của Dáng. hụ sinh 
(ận lụu cho Tồ quốc U¿ nhân đàn, được quần chúng tÙn cậu 0à ygẻu mến, Trên 
mũi nhọn các cuộc đều tranh, ở những nơi gian Kkhồ nhất, trong những iệc khó 
khán nhất, người đảng Điền luôn tuôn có mại. Bàng hành động liên phong, 
gương mẫu của mình. biết bao đảng Điền đã hàng hơi dân dầu pà lôi cuốn đồng 
đủo quần chúng trong các phong trao sản vuất pả chiến đặn, váy dựng 0à bảo 


Đệ Tồ quốc " (l). Đội ngũ cán bộ của Đảng cũng không ngừng trưởng thánh. 
Bên cạnh đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật oà quản lý kinh tế mử:con số đã 
Lẻny lới hàng chục 0ạn 0à còn liếp tục lăng nhanh, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở 
các cấp, các ngành cũng ngàu cảng mở rộng. Số đông trong tội ngũ cán Bộ 
lãnh đạo đó là những đồng chỉ đã dd dạn thử thách, có nhiều kinh nghiệm. 
Một số khác mới được chọn lựa những năm gần đâu là những phần tử tru tủ 
Tuất hiện trong thực tiễn cóch mạng + hội chủ nghĩa, TU dựng chủ nghĩa xã 
hội 0à bảo ouệ Tô quốc. ca 

Bên cạnh những mài tốt đó. đội ngũ cán bộ, đang Diên †a còn những nhược 
điềm, thiếu \ói. Ghúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm uê xây dựng chủ nghĩa rã 
hội ; năng lực lãnh đạo Đà quản lý kinh tế còn thấp so Uới yêu cần của nhiệm` 
Dụ. Mặt khác, trong Đỏ ng ta hiện nay 0n còn một bộ phận đảng oiên uễu. kém. 
Có những đồng chí do ỉI chịu nọc lập. thiếu j chỉ 0ươn lên trong công tác, cho 
nén trình độ, năng lực qua thấp. Họ có mặt trong Đăng nhưng không giúp gì 
cho sự lãnh đạo của Đảng- Về mặt phầm chải, một bộ phận đăng Uiên $0 sút Ú 
chí chiến đăun, đòi hỏi hưởng thụ, nghỉ ngơi, chỉ lo thu 0éền cho cuộc sống riếng 
tư, khỏng nghĩ gì đến dời sống của quần chủng. Một số íL thoái hoa. biến chất. 
phạm những sai lầm nghiêm trọng. lọ lợi dụng sự tin cậu của quần chúng dối 
Uới Đảng, lợi dụng chức 0ụ được giao đề ăn cấp của cóng, ăn của hỗi lộ, ức 
hiễp quần chúng, thông đồng uới những phần tử bãit lương làm ăn phì- pháp, U.Ð. ` 
làm cho thanh danh của Đảng bị thương tồn, làm cho mỗi quan hệ giữa Đảng uà 
quần chúng bị rói mòn. Thêm uào đó, tình trạng bảo thủ Đà quan liêu, 0i phạm 
nguuên tắc lập trung dân chả trong Đảng oà oí phạm quuền làm chủ lập thề 
của nhân dân, sự sút nghiêm trọng 0ề ú chí chiến đấu ðà 0ề đạo đức cách mạng 
của một bộ phận cản bộ phụ trách cảng làm nặng nề thêm nhữ ng nhận lỗ tiêu 
cực trong nội bộ Đảng. 

Mhững nhược điềm, khuuẽ! điềm nề trình độ 0a 0è phầm chất, đạo đức cách 
mạng của bộ phận cán bộ, đảng Diên nói trên đã cản trở khỏng (L oiệc tồ chức 
thực. hiện đường lỗi của Đảng, gàảy nén những hậu quả xấu 0ề chính trị, kinh 
tế, ảnh hưởng xấu đến dời sống của nhân dân. Kẻ địch đang ra sức lợi dụng 
những nhược điềm, thiếu sót đó đề kích động gá ng chúng, Tổng phá hoại uụ 
tin của Đảng trong quần chúng. | 

| * 

Lịch sử đang giao phó cho Đảng ta trách nhiệm rất Uẻ Uang nhưng cũng 
rất nặng nề. Đăng phải lãnh đạo nhân đân ta đồng thời làm hat Phu: Uụ 
chiến lược : : 

Một là, râu dựng thành công chủ ngïifš t+ã hội. 


- Hai là, tăng cường quốc phòng, giữ oững an ninh chính trị, trật tự 0à an 
toàn +ñ hói, sẵn sảng chiến đău ud chiền đầu thẳng lợi bảo Đệ Tồ quốc. 


Những nhiệm 0ụ đó lại được tiễn hành trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh đề 
giải quuết oãn đề “ ai thẳng ai » giữa con đường xã hội chủ nghĩa 0à con đường 
tư bản chủ nghĩa đang diễn ra gau gát, phức tạp. Bọn bành (rướngv bả quuền 
Bác-kinh câu kẽt 0Uới các thế lực hiếu chiến của chủ nghĩa đề quốc, đứng đầu 
là đề quốc 3fÿ. đang tiễp!ục đầu mạnh những hoạt động chống phá cách mạng 


(1)Lê-Duân : Dưới ngọn cờ của Đảng, đưa đất nước lớn lên ngang tầm cao thời đẹt 
Diễn văn đọc trong buổi lễ kỷ niệm trọng thề lần thứ 50 Ngày thành lập Đảng NI sản Việt; 
sam (3-2-1930 — 3.2-1980), 


nước ta một cách toàn điện 0à chờ cơ hội tiền hành chišền tranh xâm: lược quu 
mỏ lớn nhằm: thồn lính nước ta. Các loại kề thù của nhân dân t†a đang chĩa mũi 
nhọn ảo Đảng ta, phá hoạt Đẳng ta Uề tư tưởng 0à tồ chức 


Tình linh của Đảng, nhiệm oụ lịch sử mà Đăng phải gánh ác o¿ hoàn cảnh 
đău tranh mới đòi hỏi phải. nâng cao sức chiến đầu của đội ngũ c cán bộ, 
đảng viên 


Nảáng cao sức chiến đầu của đội ngũ cái: oộ, đảng 0uiên, nói một cách chung 
nhất. là nâng cao phầm chất 0à năng lực cho cán bộ. đẳng oiên, bảo đảm cho 
mọi người có đủ những điều kiên cơ bản đề hoàn thành nhiệm Uụ được giao, 
phỏ, « rứng đang là người lãnh đạo. là người đầu tở thạt trung thành của nhân 
dân» như Hồ Chủ tịch thường căn đặn. 

Các cắp ủu Đảng, các tồ chức Đảng cần chăm lo giáo đục, tạo mọi điều Fiện 
cho cản bộ, đảng 0iên không ngừng nâng cao trình độ lý tuận Múc — Lê-nin, 
nắm ững đường lỗi, chủ trương, chính sách của Đảng, nâng cao Đỗn kiến thức 
Đề 0ăn hóa, Đề khoa học kỹ thuật, 0ề nghiệp 0ụ, chuuên món, nhất là những kiến 
lhức pề kinh tế. Cần tồ chức cho củún bộ, trước hết là cán bộ tãnh đạo, học lập 
U lý luận kinh tế, oề chính sách kinh tế, pề lồ chức 0v quản lÚ bà lễ, lqo 
ra phong trào loàn Đảng học lập làm kinh tẽ. 


Cùng 0uới Uiệc giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng 0a trình độ hiều 
biết, phải luôn luôn coi trọng oiệc giáo dục, nâng cao đạo đức, phầm chất cách 
mạng cho. cán bộ, đảng 0iên. Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, coi, 
nhẹ t ẻu cầu pề phầm chất của cán bộ, đảng 0uiên là tạo diều kiện cho bệnh quan 
liêu, cho chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội oà các biều hiện tiêu cực khác 
phút sinh Uà phát triền, đục ruỗng dần cơ thề của Đảng. 


Yêu cầu hết sức quan trọng đạt ra trong Diệc giáo dục, bồi dưỡng phầm 
chất cho cán bộ, đẳng 'oiên là nâng cao sự giác ngộ về lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa. Đó tả phầm chải 'quan trọng hàng đầu của người cộng sản. 


Sự giác ngộ Uề lÚ lưởng cộng sản chủ nghĩa của người cán bộ, đẳng oiên 
ngà nau biều hiện cạ lhề ở chỗ nhận rõ không chút mơ hồ kẻ thù Irực liễp Uỏ 
nguụ hiềm của dàn lộc ta là bọn bành trướng, bú quuền Bác-kinh câu kết Uuới để 
quốc f0; hiều rõ những. âm mưu UĐd hanh động của chủng xảimm lược Đà phú hoại 
nước ta, lừ đỏ hông ngừng mài sắc tính thần cả¡th giác cách mạng, Ú chí căm 
thù địch, sẵn sảng chiến đầu uà chiến đầu thẳng lợi. 


Sự giức ngộ 0è lý tưởng cộng sản chủ nghĩa của cán bộ, đúng Điển còn 
biều hiện ở chỗ phãn đấu đề hiều sâu sắc đường lối chung Đề cách mạng +ñã hội 
chủ nghĩa rà đường lối xâu dựng kinh tẻ xã hội chủ nghĩa, quušt tâm thực hiện 
. tác đưở ng lồi ấu 0uới nhiệt tình co nhất. Sự giác ngộ đó cũng biều hiện ở j chí 
không ngừng nâng cao phầm chất cách mạ ng, chống chủ nghĩa cá nhân, chống 
chủ nghĩa cơ hộf dưới : mọi hịnh thức, HIẾP quyết ` khá¿ Đền, nhữ ng biều tiện sa 
ki: phầm chất cáÈh mạng: 


. Đẻ tlảm lối. Diệc. nâng cao “giác ngộ uề đủ tưởng E0 sứn t SN: nghĩa cho 
vần n bộ, đẳng Diên, công tác tư tưởng của Đảng cần được cải tiến mạnh mẽ hơn 
nữa cả ĐÈ nội dung 0à hình thức, phương pháp ðd tồ chức, trước hết là nâng 
củo tính khoa“học øà tich chiến đầu. Phải chứ ng mình bảng những luận cứ khoa 
hợc 0à bằng: thực lš sinh động cư Sở lỤ luận ` Đá (hực tiễn của đường lõi, từ đó 
nẩng cao trình độ tực giúc, tăng'tường khả năng tư đu tý luận của cán bộ, 

đẳng 0i¿j, khắc phục mọi biều tiện 'của Chủ nghĩa giáo ` điều, chủ nghĩa kinh 
_ #ghiệm p.U. Phải phê phán sáu sảc - những quan điềm trúi uớởi đường lối của 


Đảng, đầu tranh kịp Lhời chồng những biều hiện liêu cực trong quá trình chặắp 
hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tăng cường tự phê bình 0à phê bình trong 
các cấp, các ngành. Kiên quuết làm thất bại mọi m mưu 0à hành động chiến 
tranh tản lý của địch. 

Rẽt quả của 0iệc nâng cao chất lượng cán bộ, đăng 0iên không chỉ phụ 
thuộc Đảo công tác giáo dục chính trị, lư tưởng mà còn phụ thuộc pảo 0piệẹc KâY 
dựng đội ngũ cán bộ, đắng viên về mặt tồ chức. 


Chúng ta phải dành nhiều công sức xây dựng đội ngũ cán bộ, coi đó 
tả khâu then chối đề nàng cao nàng lực lãnh đạo, nàng lực tồ chức thực hiện 
của Đảng bà Nhà nước. Đội ngũ đó phải có phầm chất chính trị, trùnh dộ hiểu 
biết Đà năng lực công lác tương tng Đời yêu cầu của nhiệm Dụ. Trên mạt trần 
kinh lễ, đội ngũ dó phải đủ sức thực hiện đường lối kinh lễ của Đăng, xâu tự ng 
cơ cầu kinh lễ mới 0à áp dụng có kết qua phương thức quan l kinh lế mớic 
thực hiện tháng lợi những mục tiên kinh lế — Tả hội do Đạt hội Lần thứ V của 
Đúng đề ra. 

Phải làm LỐI Diệc chọn lựa 0à bố trí cán bộa trước hết là cán hộ cốt củn của 
các cãps các ngành. Muốn Dậu, phải Lhàu suốt nghị quyết của Trung ương sà BỘ 
chính trị Đề cóng tác cản: bộ đề có quan điềm đúng đản trong 0iệẹc đảnh giả cán 
bỏ khắc phục khuurth hưởng đánh giả can bỘ thiên pè quả trình công tács Đề thành 
phần xuất thản, hoặc thiên Đề bằng cấp, học öðị. Ð.Đ. Cần xác định rõ yêu cầu cụ 
thề Đề phầm chải ĐÐ¿ năng lực của từng cương 0ðị công lác trong ĐỘ máu của 
Đảng oà Nha ruryớc, hiều rõ từng chức danh dòi hỏi những liêu chuồn gì, Đẻ 
trong những tiêu chuần đỏ cái gì là cơ bản, không thề thiếu, cái gì là khỏng cơ 
bản, có thề châm chước Đó là căn cứ lỗi nhấi dề vì việc mà xếp người, 
chọn đúng người đề giao việc. 


Hiện ngự, trong đỌi ngũ cán bộ lãnh đạo ở các cấp, các ngành, có những 
đóng chí ĐÌ nhiều lý do khỏng còn đáp ứng được gẻu cầu của cóng tác. Đồng 
thời trong phong trảo cũng đã xuất hiện những cán bỘ Đững OUàng càề phầm 
chất Đà năng lực, có nhiêu triền Đọng. Phải khắc phục những biều hiện hẹp 
hòi, do dự, kịp thời 0à mạnh đạn đề bại uáo các 0ị trí xứng đẳng trong các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng 0á Nhà nước những cán bộ qua thực tiền công tác Đỏ 
chiến đầu đã tỏ ra có phầm chất bà năng lực thật sự, đặc biệt ld cán bộ lrẻ, củn 
bộ nữ, cán bộ người đàn túc thiều số, U.0 _ 


Đà phát huu Lối sức mạnh 0à tài năng của đội ngũ cán bộ nói chung öo¿ đội 
ni. củn bộ lãnh đựẹo nói riêng, ngoài sự nó lực của bản thân từng cán bộ, ngoải 
diệẹc đầu mạnh công lác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đề mọi một; cần gấp rúi cài 
tiến cơ chế về tồ chức và quản lý, cải tiến bộ máy của Đảng và Nhà 
nước. Những điều chưa hợp lú 0è !tồ chức, oè chính sách, chế độ, uề lề lỗi lẻm 
0uiệc đã 0à đang cản trở không (luiệc phút huụ tủi năng, sảng kiến của cán bộ. 
Khi chức trách, nhiệm 0ụ không rõ ràng, sự phán công không hợp lÚ, tiêu 
chuần công tác 0uà chế độ trách nhiệm khóng phân mình, các mỗi quan hệ phỗi 
hợp trong cóng tác không được xúc định thì bối cứ cán bộ nảoo dù giỏi đến 
mu, cũng không khói bị lúng túng. e 


Phải coi trọng piệc đảo tgo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của Đảng 
ở các cấp. Trên cơ sở đồi mới cách đủo tạo, bồi dưỡng cán bộ, mau 
chóng đưa công tác cản bỘ Đảo quu hoạch, kẽ hoạch, oừa đáp ứng géu cầu 
trước mỗi, uửa chuần bị cho nhiệm Dụ lâu dài. Cùng oới oiệc bồi dưỡng những 
cán bọ lãnh đạo đã có, làm tÕL piệc lựa chọn cán bộ dự bị, bồi dưỡng cho họ 


những kiên thức cần thiết, giao công Oiệc thích hợp đè tập dượt bà thứ thách, 
giúp họ trưởng thành nhanh chóng. 


(hăt lượng của Đảng phụ thuộc một cách quuết định sáo chất lượng đội 
ngũ đảng viên. * Đảng mạnh là do chỉ bộ tối. (lá b tối là do các đẳng Điền 
đều lót » (2). Khi mỗi đảng uiên có phầm chất 0a năng Tực cần thiết, thật sự 
lù người chiến sĩ cách mạng 0à chiến đầu hét lòng 0ì lợi ích của Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa 0à hạnh phúc của nhân dân thì Đăng nhất định sẽ pững mạnh, 
$ẽ hoàn thành lốt mọi nhiệm 0ụ, 0à ngày cảng được quần chúng tín gêu., 


Nghị quuết Đạt hột todi quốc Lìn thứ TY của Đảng đđ quụ định năm gêun 
cầu ưu ttr cách đảng 0iên. Trưng trơng Đảng cũng đã có những 0ân Kiện cụ thề 
hoa từng yêu cầu dó sát hợp 0uởi đòt hỏi của tình hìnEL oà nhiệm Đ0ụ trước mắt. 
Phải từ những yêu cầu nói trên 0ề tự cách đảng oiên mở chấn chỉnh các khâu 
công tác trong Oiệc râu dựng đọi ngũ đảng Uiên. Một mặi, kiên trì giáo dục 
nhằm nâng cao trình độ giác nưuộ, bồi dưỡng phầm chát, đạo đức cho cản bộ. 
đảng iên ; mặt khác, kiên quuếL»#a thật sự làm trong sạch Đáng bằng cách đưa - 
ra khỏi Đảng không do dự, không trí hoãn tất cả những kẻ tham ó, hồi lộ, bóo 
lột, ức hiếp quần chúng, những kẻ cơ hỏi uà những người (2 liệt ý chí cách mạng, 
bàng quan, bạc nhược. Đồng thời rem xét đề địa ra khỏi Đảng những người 
mà trình độ giác ngô quá thấp, qua giáo dục của !ồ chức Đảng ẩn. kháng tiễn . 
bÓ, không còn tác dựng lãnh đạo quần cliting.- Trong 5 năm:qua, Đăng ta đã đưa 
ra khỏi Đảng trén 86 000 người, phần lớn là những đảng piên hư hỏng, thoới 
hóa. Việc làm đó là đứng, là cần thiết, nhưng như thể Dẫn chưa đủ. Ở không (I 
đẳng bộ sẵn còn những người rõ ràng không rứng đáng là đẳng Diên. Phải 
chồng mọi biều hiện cảm tình, nề nang, bạo che, * đễ người đễ ta ®, tiếp tục Làm tỐi 
tiệc đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách là đẳng 0iên của Đảng. 


CÔng tác phái triền Đảng phái được chỉ đạo thật chủ đáo. Hàng ngũ của 
Đảng cần được tiếp lục mở rộng, nhãit là ở những nơi lực lưựng đảng oiên còn 
quá ít, chẳng hgn như ở các tỉnh miền Nam. Chủ hơn nữu 0iệc kết nạp uào 
Đảng những người thuộc thành phần công nhân. Song, phải luôn luôn coL trọng 
chãi lượng, chống khuWnh hướng chqạụ theo số lượng, dân tới hạ thấp liêu chuần 
đảng 0iên. Tuyệt đối không đề lọt ðào Đảng những người không có đủ tự cách 
đảng Uiên, ra §ức ngăn ngừa những phần tử cơ hội chủi pào Đảng. 


Đề ldm lỗi Điệc nâng cao phầm chất 0à năng lực của đẳng Diên thì phải 
củng cố tốt các chỉ bộ Đảng. (Chí bộ (d lế bảo của Đảng, lv đơn oị thấp 
nhất của Đảng trực tiếp giáo dục, rèn luyện, kết! nạp người oào Đảng 0à sảng 
lọc đảng uiên. Cóng tác râu dựng Đảng phải chú ú một cách đầu đủ, cụ thề oai 
(rò của các chỉ bộ. Từng chỉ bộ cần có biện pháp cụ thề giáo đục, rèn luuện đẳng 
diễn, kiên quuẽt đấu tranh chống các biều hiện tiêu cực trong Đảng. 


. _ Trong piệc râu dựng đội ngũ cán bộ, đẳng Uiên, cần coi trong Điệẹc XÂY 
dựng, kiện toàn các cấp ủy Đảng. Cáp ủụ Đảng phải thi sự 0ững mạnh. 
đủ sức !8nh đạo mọi mặt công tác trong địa phương. đơn 0Ị. Sự ung mạnh dó 
thề hiện trước hết ở chỗ thấu suối đường lối của Đảng, dề ra được những chủ 
trương đúng đẩn. sắc bén, giải đáp đúng các 0ấn đc đo cuộc sống đặt ra, lồ 


(2) Hà-Chí-Miah : Vè ráp đựng Đẳng. Nub Sự thật, Hà-nệi, 1970, tị, 149. 


chức thực hiện thẳng lợi đường lỗi của Đảng. Sự 0uững mạnh của cấp ủụ còn 
thề hiện ở chỗ phát huụ được quuền làm chủ tập thề của nhân dân, phái huự tết 
0aL trò của cơ quan Nhà nước nà các đoàn thề quần chúng, tạo ra phong trảo 
cách mama sôL nồi. 


Cấp ủụ Đảng phải cỏ cơ cấu lồ chức hợp. l đề bảo đảm được sự lãnh đạo 
của Đảng ở mọi lĩnh Dpực hoại động của đời sống xã hỏi. Song, khỏng được Đì 
lý do cơ cắu mà hạ thấp yêu cầu đối 0uới cấp dụ, biến cấp ủu Đảng thành một tề` 
chức có tỉnh chất liên hiệp. Môi đồng chí Irong cũp.ủU phải có đủ tiêu chuần Đề 
phầm chất uà năng lực lãnh dạo, tuuệt đốt trung thành oới cách mạng, Uuới đường 
lối của Đảng, có năng lực càng tập thề cấp ủụ bản bạc oà quuết định các chủ 
trương 0à lồ chức lhực hiện tốt. Phải phát lu năng lực của từng đồng chỉ trong 
cấp ủự bằng sự phân công cụ thề, hợp lÚ, bằng chế độ sinh: hoạt chặi chẽ, có 
chất lượng, bằng Điệc thực hiện nghiêm chỉnh chế độ tập TRHHỢ đàn chủ, chš độ 
tập Ihề lãnh BI cả nhân phụ trách. 


-'Qua các kù đại hội Đảng các cấp, thường xuyên đồi mới một bộ phận trong 
cấp ủu, thu hút những lực lượng mới, ưu tủ, tiêu biều cho sự lớn mạnh của - 
phong trào. | nó 7 

Cấp ủụ phải có chế độ làm Uiệc cách mạng Đà khoa học. Muốn. 80t) phải 
giải quuết đồng bộ nhiều khảu: cải tiến thông tìn nội bộ Đăng, xử lÚ thông tín 
mội cách chỉnh xác đề nắm dtrợc đúng, được chắc tình hình thực tế; thực hiện 
lối làm Uiệc theo chương trình, có kế hoạch ; chuần bị .bà thông qua các quyết 
định theo trình tự khoa học; kịp thời sửa chữa cúc khuuết điềm trong oiệc lồ 
chức thực hiện các quuết. định:. có nếp ldm Oiệc nhất quán từ trên xuống 
dưởi, Đ.Đ. =: ¬_—.. ¬.... 


Một truyền thống qu báu của Đảng ta, đồng thời là nguồn sức dạ lá của 
đội ngũ cán bộ, đẳng 0iên t4 là sự đoàn kết, JBSHE: nhất. 


Hơn nửa thế kụ qua, lrong mọi DiỚP ngoài của cg, ngại, trước mọi thư 
lhách hiềm nghèo, đội ngũ cán bộ, đảng piên chúng ta luôn luôn giữ Dững sự 
đoàn kết, thống nhất trong Đăng. Từ .Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng 
đza ngụ, trước những thử thách mới của cuộc đẩu tranh cách mạng, trước những 
âm mưu, thủ đoạn nhàn phú hoại chía rễ nội bộ Đảng ta của Đọn bành trưởng, 
bá quuền Trung-quốc, toàn Đăng ta siết chặt đội ngũ, giữ gì đoàn kết, giữ oững 
sự thông nhất Uề Ú chí 0à hành động Ng'J@ naụ, trước những khó khăn, thứ 
thách mới của công cuộc râu dựng chủ nghĩa tả hội 0à bảo Uệ TỒ quốc, những 
người cộng sản clung †a cảng cần. phát huy hơn: nữa truyền thông -doàn kết, 
hông nhất của Đăng Mãi mãi chúng la khác sàu lời dạy của li Chủ lịch : 
« Đoàn kết (¿ mọi Iruuèn thông cực kỳ quú báu của Đảng 0à của dân la. Các 
đồng chí từ Trung ương đến các chỉ bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí 
của Dảng như giữ gìn con ngươi của . mái mình ? (3). 


Đề tiếp tục tăng cường sự iiajf kết, thống nhất của Đăng ở tải cả: các giïP 
phải luôn luòn phấn triệt sảu sắc đường lỗi, chính sách của B2 đnh q by ủng 
| - (Xem tiếp trang 44) _ " 


(3) Di chúc của Hồ Chủ tịch, 


TY : cà. xi An. `. 


- 
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MẤY { tt T đi TIẾN c BỘ LÀM VIỆC 
"(ỦA tất ỦY ĐĂNG. 


1—- CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ẢNH 

HƯỚNG TRỰC TIẾP BỀN CHẤT 

LƯỢNGC VÀ HIỆU QUÁ CỦA 
CÔNG TÁC LANH ĐẠO | 


Chế độ làm việc là tông hợp các 
quy fấc, các thề thức mà: mỗi tô 
chức hoặc mỗi thành viên: trong tồ 
chức phải tuân theo đề giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân 
với tồ chức, giữa các bộ phận trong 
một tồ chức, giữa các tò chức khác 
nhau (rong một hệ thống 'tồ chức 
chung. Chế độ làm việc gắn liền với 
tính chất, vị, trí và trách nhiệm của 
từng tô chức. Chọ nên, mỗi tồ chức 
cùng như mỗi cán bộ, muốn tiến 
hành công việc được tốt, phải xây 
dựng và thực hiện chế độ làm việc 
phù hợp .với chức trách của mình. 
Dối với một cơ quan lãnh đạo và 
quản lý thì chế độ làm Điệc tác động 
trực lếp đến chất lượng 0à hiệu quả 
của sự lãnh đạo 0à quản lJ 


. Chế độ làm việc phản ánh cơ cấu 
lồ chức và sự hoạt động của một tồ 
chức, các' đặc: điềm trong mối quan 
hệ giữa các.bộ phận:của bộ máy tồ 
chức. Ýì .thế,, tương. ứng với: các tồ 
chức khác nhau, có: các chế độ làm 


"việc khác nhau. Thí dụ: 
việc của một tồ chức cơ sở có những 


đạo, nhân đân làm chủ, 


NGUYỄN-KHÁNH 


chế 'độ làm 


đặc điềm khác với ché độ làm việc 
của một cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh, 
cấp huyện; chế độ làm việc của cơ 


quan quân sự có những đặc điềm 
kháe với chế độ làm việc của tô chức 


kinh tế, của cơ quan nghiên cứu 
khoa học... Chế độ làm việc còn phản 
ánh mối quan hệ giữa các tô chức 
khác nhau. Trong cơ chế « Đẳng lãnh 
Nhà nước 
quản lý», giữa các tò chức Đảng, 
Nhà nước và các đoàn thề: quần 
chúng có những mối quan hệ chung, 
đông thời có những mối quan hệ 
riêng. Chế 'độ làm việc của mỗi tồ 
chức đều phản -ánh, íL hoặc nhiều, 
cáce mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo, 
phối hợp, hợp tác trong toàn bộ hệ 
thống tô chức của chuyên chính vỡ 
sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 


- Chế độ làm việc của cấp ủy Đăng 
thể hiện tính nguyên tắc, tỉnh tô 
chức và kỹ luật, đồng thời thề hiện 
tính chủ động. sáng tạo và tỉnh thần 
hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động 
của cơ quan Đẳng. Chế độ làm việc 
cũng thề hiện trình -độ, - năng lực 
tò chức cao. hay 'thấp.-Trong tlnrc tế, 
một tập thề lãnh đạo. chỉ œó thề bảo 


~ 


Lí 


đảm tính cách mạng và khoa học 
trong hoạt động của minh, nếu các 
thành viên của tập thề lãnh đạo ấy 
hoạt động có tô chức, có phương 
pháp, có nền nếp, nghĩa là có chế độ 
làm việc tốt. 

Nguyên tắc tồ chức cơ bản của 
Đảng là tập trung dân chủ. Nguyên 
tác ấy bảo đảm sự thống nhất về ý 
chỉ và hành động của toàn Đăng, kết 
hợp chặt chẽ tính kỷ luật và tỉnh 
thần dân chủ trong sinh hoạt của tô 
chức Đảng. Đề thực hiện nguyên tắc 
tập trung dân chủ, cần có nhiều biện 
pháp tư tưởng, biện pháp tồ chức, 
trong đó có chế độ làm việc. 

Không có chế độ làm việc tốt 
thi cấp ủy khó thực hiện đúng nguyên 
. túc tập trung đản chủ. Thí dụ : không 


bảo đảm chế độ. thông tin, tức là. 


không làm tốt việc nắm tình hình và 
thông báo tỉnh hình, không làm tốt 
việc thu thập, phân tích.ý kiến của 
các cấp ủy viên và các cơ quan, cán 
bộ có liền quan đến các vấn đề cần 
giải quyết, không bảo đảm các chế 
độ về hội họp, thảo luận, quyết định, 
không chấp hành đúng các quy định 


về tô chức thi hành nghị quyết, về. 


công tác kiềm tra, v.v. thi không thề 
bảo đảm được nguyên tắc tập trung 
đân chủ. _ | 

Tập thà lãnh đạo là nguyên tắc 
lãnh đạo của Đẳng. Một trong những 
yếu tố bảo đảm cho Đẳng luôn luôn 
có những quyết định đúng đắn về 
lãnh đạo chính trị cũng như lãnh đạo 
tô chức là sự thực hiện đúng nguyên 
tắc lãnh đạo tập thề, phát huy được 
trí tuệ và trách nhiệm của mỗi thành 
viên trong tập thê. Sự xem rét, phân 
tích, bản bạc kỹ lưỡng của tập thề 
tạo ra khả năng tránh được thiếu sót, 
tránh được cách nhìn phiến điện, chủ 
quan. Song, muốn thực hiện đầy đủ 
nguyên tắc lãnh đạo tập thề, phải có 
chế độ làm việc tốt. 


(Chế độ làm việc gắn liền với cơ cấu 
tò chức và phương thức hoạt động 


- 


của bộ máy. Tô chức bộ :náy và 
phương thức hoạt động của nó lại 
biến đồi theo sự phát triền của tỉnh 
hình và nhiệm vụ. Ngày nay Đẳng 
lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo sự 
nghiệp vĩ đại xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc, vai trỏ 
lãnh đạo của Đẳng ngày càng tăng 
lên trong xã hội. Các lĩnh vực hoạt 
động mà Đảng phải lãnh đạo ngày 
càng mở rộng, công tác lãnh đạo của 
các cấp ủy Đảng ngày càng phải đi 
sâu vào các mặt kinh tế, văn hóa, 
khoa học, kỹ thuật. Chế độ làm việc 
của cấp ủy Đảng phải phủ hợp với 
những yêu cầu mới của công tác lãnh 
đạo. Việc nâng cao tính khoa học 
của phương pháp và chế độ làm việc 
trở thành một yêu cầu cấp bách. Cải 
tiến chế độ: làm việc là một trong 
những biện pháp đề nâng cao năng 


lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng 


trong giai đoạn mới. 


Một chế độ làm việc tốt tạo điều 
kiện cho các quyết định của cấp ủy 
Đảng thề hiện đúng vai trò lãnh đạo 
của Đảng, đồng thời phát huy được 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
và nâng cao được hiệu lực quản lý 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chế 
độ làm việc tốt giúp cho việc tồ chức 
thị hành các quyết định của Đẳng 
được nhanh chóng. có hiệu quả eao, 
vi nó bảo đảm sự chấp hành nghiêm 
chỉnh, tích cực, đồng bộ và hợp đồng 
chặt chẽ của các tồ chức Đảng, Nhà 
nước và đoàn thề quần chúng. 


Chế độ làm việc là một bộ phận 
trong phương pháp lãnh đạo của cấp 
ủy Đẳng. Không nên nghĩ rằng chế 
độ làm việc chỉ là những thề thức 
vụn vũt, là những quy định “hành 
chính », người lãnh đạo có thề quan 
tâm hoặc không quan tâm đến cũng 
dược. Như trên đã nói, chế độ làm 
việc là những quy tắc, thề thức bảo 
đảm các nguyên tắc tồ chức và nguyên 
tắc lãnh đạo của Đẳng. Đã là “chế 
độ # thì đó là những quy định bắt buộc 


\ 


của tập thề hoặc của cấp trên mà mọi 
người phải tôn trọng và chấp hành. 


Xây dựng được chế độ làm việc 
tối và chấp hành đúng chế độ làm 
việc đã quy định là một việc không 
đơn giản, bởi vì nó đòi hỏi cả tập thề 
cấp ủy và từng người cán bộ lãnh 
đạo phải tự ràng buộc bằng những 
quy dịnh chặt chẽ, tỶ mở, cụ thê, mà 
do nếp làm việc thủ công của người 
sản xuất nhỏ người ta dễ châm chước, 
bỏ qua. Đây là một loại công việc 
đòi hỏi tính tự giác bắt nguồn từ 
lòng ham muốn cải tiến công tác đi 
đôi với # thức tồ chức kỷ luật. Cải 
tiến chế độ làm việc, xây dựng một 
phong cách làm việc cách mạng và 
khoa học, chính là thay đổi nếp cũ, 
thói quen cũ trong cách làm việc, là 
thực hiện một cúch tích cực và cụ 
thề cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trong việc tồ chức những hoạt 
động hằng ngày, đề thiết thực nâng 
cao trình độ và năng lực lãnh dạo 
của cấp ủy Đẳng. 


U 


II — CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC TRONG 
CÁC KHÂU CỦA QUÁ TRÌNH 
LÃNH ĐẠO 


Sự lãnh đạo của Đẳng bao gòm 
lành đạo chính trị và lũnh đạo tô 
chức. Trong từng vấn đề cụ thể thì 
lãnh đạo là quyêt định chủ trương 
và tỏ chức thực hiện chủ trương. Quá 
trình giải quyết một công việc cụ thề 
bao giờ cùng gồm có ba khâu : chuẩn 
bị quyết định, quyết định và thực 
hiện quyết định. Ba khâu đó liên quan 
chặt chẽ với nhau. Có chuần bị tối 
mới tạo điều kiện cho quyết định 
được chính xác, mà quyết định có 
chính xát thị việc thực hiện quyết 
định mới có ý nghĩa. Chế độ làm 0iệc 
lả mội trong những biện phép 0? mội 
lồ chức bảo đảm thực hiện lôi có bu 
khâu đó trong quá trình lãnh dạo. 


Chuần bị quyết định: 


Bất kỳ công việc gì, có được chuần 
bị tốt thì mới có khả năng đạt kết quả 
tốt. Chất lượng của quyết định cao 
hay thấp phụ thuộc một phần lớn 
vào chất lượng của sự chuẩn bị. Hai 
loại việc chủ yếu đề chuẩn bị quyết 
định là: thỏng tin và lập phương ủn 
quuết đị:rih. 

Mọi hoạt động trong đời sống xã 
hội đều không thể thiếu thòng tín. 
Ngày nay, thông tin đã trở thành một 
khoa học phát triền rất cao và thàm 
nhập vào mọi lĩnh vực hoạt động của 
eon người. Œ đây, chỉ đề cập tới vấn 
đề thông tin đề chuẩn bị quyết định 
của cấp ủy Đăng. | 

Đề giải quyết bất cứ một vấn đẻ cụ. 
thể nào, cấp ủy Đẳng cũng cần: 


Mội là. nắm vững dường lối của 
Dăng, nắm vững những chủ trương, 
chính sách, tư tưởng chỉ đạo của 
Trung ương và của cấp trên về vấn 
đề cần giải quyết. 


Hai lv, hiều rõ tỉnh hình thực tế, 
nhất là trạng thái hiện có của đối 
tượng cần xem xét. Thấy rõ những 
vấn đề cần giải quyết, những khả 
năng và điều kiện thực tế đề giải 
quyết vấn đề; nắm được ý kiến của 
quần chúng, của cán bộ, của những 
cơ quan có liên quan đến vấn đề ấy. 


Ba tà, có trình độ hiểu biết về lý 
luận cũng như về thực tiễn, đủ đề 
phân tích, đánh giá, lựa chọn phương 
án giải quyết vấn đề. 


Đó là những thông tin không thể 
thiếu đề tập thề cấp ủy bản bạc, 
quyết định chủ trương một cách đúng 
đắn. Những thông tín ấy phải được 
thu thập, lựa chọn và cung cấp cho 
từng cấp ủy viên. Làm cho mỗi thành 
viên trong cấp ủy có đủ thông tin cần 
thiết là một yêu cầu quan trọng của 
chế độ làm việc. Nếu cấp Ủy viên 
không được thông tin tốt tức là 
không được chuẳn bị tốt về trinh độ 
nhận thức, về tỉnh hình thực tế, thi 


9 


quả tốt nhất. Những chủ trương công 
tắc quan trọng của cấp ủy cần có 
những phương án khác nhau đề lựa 
chọn. Các phương án. thường . được 
chia ra làm ba loại: 

— Phương án giải quyết vấn đề 
trong những điều kiện thuận lợi nhất. 

— Phương án giải quyết -vấn đề 
trong những điều kiện bình thường. 

— Phương án giải quyết vấn đề 
trong những điều kiện khó khăn, ít 
thuận lợi nhất. 

Trong thực tế, khi quyết định một 
chủ trương, không thê tính toán trước 
đầy đủ mọi tỉnh huống cụ thề sẽ xảy 
ra, mà chỉ có thề đự đoán một cách 
tương đối về khả năng diễn biến của 


không thề tham gia thảo luận và 
quyết định có chất lương. ` 

Nội dung thông tin về từng vấn đề 
cự thề cho các thành viên trong cấp 
ủy có phần giống nhau, nhưng có 
mức đô khác nhau Đối với những 
đồng chí lãnh đạo chủ chốt của cấp 
ủy và những đồng chí có trách nhiệm 
trực tiếp về vấn đề cần giải quyết 
thì lượng thông tin phải nhiều hơn, 
sảu hơn. 

Cấp ủy là cơ quan quyết định chủ 
trương, nhưng chuìn bị chủ trường 
và thi hành chủ trương là công việc 
của toàn thề bộ máy của Đẳng, và 
trong nhiều vấn đề cụ thê, cũng là 


cóng việc của các cơ quan Nhà nước: 
đoàn thề quần chúng. Vì vậy, 


các 
cùng với việc thông tin cho cấp ủV, 
con phải thông tín đầy đủ cho 


các cơ quan và cán bộ có quan hệ 


đến việc chuần bị các phương án và 
tồ chức thi hành quyết định. Đây 
cũng là một điềm quan trọng trong 
chẻ độ làm việc của cấp ỦY Đẳng. 


- Thòng tin đề chuần bị cho cấp Ủy. 


bàn bạc và quyết định chủ trương 
phải là thông tín có chất lưởng € cao, 
tức là: £ JÊN Hếi 

"= Thông tin chính xúc. “Các nguồn 
tin có đủ tin cậy tử gốc, từ CƠ SỞ VẢ 
không bị xuyên đạc. trong quả trình 
truyền tin, 

— Thòng tin kịp' thời, nghĩa là 
đúng lúc, đúng thời điểm cấp ủy cần 
có đẻ bàn và quyết định. › 

— Thông tin đúng chó, đúng Uiệc, 
nghĩa là nội dung -thòng tin sát-hợp 
với yêu cầu của: cơ. quan lãnh đạo ở 
từng cấp, HỌNG: thiếu mù lh: b 
thừa, 

Ai: Thông lin có phản tich. ng li 
giúp: cho cấp ủy nắm được thực chất 
C2 SỰ việc, thấy được chiều hướng 
phát triển của tình hinh. 

Sau khj:đã nấm chắc thi biNft, 
thấy rõ nội: dung của-vấn đề căn giải 
quvết,:thi phải lựa chôn phương dán 
giải quyết sao cho công -việc đạt kết 
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sự việc, VÌ vày, trong các phương án 
cần có dự đoán về khả năng xảâv ra 
những yếu tố bất thường sẽ tíc động 
đến việc thi hành quyết định. Trình 
độ dự đoán càng cao thì càng để chủ 
động dự phòng, chuần bị những biện 
pháp xử lý kịp.thời khi cần thiết. 

Muốn bảo đảm chất lượng của 
phương án. cần lựa chọn đúng những 
cơ quan và cán bộ có khả năng và» 
điều kiện tốt nhất đề chuần bị phương 
án. Trong việc này, cần sử dụng các 
cơ quan, các tö chức theo chức trách 
thường xuyên của họ; phát huy vai 
trò của các bạn chuyên mòn của Đảng, 
đồng thời sử dụng các cơ quan Nhà 
nước, nhất: là 'khi chuẩn bị đề giải 
quyết các vấn đề kinh tế. Chỉ trong 
trường hợp đặc biệt mới lập ra tồ 
chức lâm thời đề chuẩn bị phường án. 
--Cũc cơ quan và:cắn bộ được giao 
chuảän bị phương án phải tỉm cách 
thu thập ý kiến cửa các tồ chức, các 
eä nhân có liền quan hoặc am hiều 
nhiều về vấn đề đang cần giải quyết 
Khi trình bày phương án với cấp ủy, 
phải nếu rõ các ý kiến khác nhau đề 
cấp ủv hiều rõ văn đề: và có. thề lựa 
chọn phương án tốt mrhất.: 

Một hình thức chỉ đạo có liên quan 
chặt chẽ tới việc 'chuần bị phương 
án là tâm: tử. Khi-cần “giải quyết 
một việc mới và quản.tròng, cần phải 


làm thử trước: ở- một vài đơn vị, đề 
tử đó rút(ra những.-.kinh nghiệm cần 
thiết giúp cho việc quyết định chủ 
trương được chính xác, sát hợp với 
tỉnh hỉnh thực tê ở địa phương. Song, 
muốn cho việc làm thử có hiệu quả 
cao, dẫn đến những kết luận vững 
chắc, thì các đồng chí lãnh đạo chủ 
chối của cấp ủy phải trực tiếp chỉ 
đạo làm thử 


Họp bàn và ra quyết định : 


Dây là khâu then chốt trong sự 
lãnh đạo của cấp ủy. Sinh hoạt ấp 
ủy là một trong những hình thức 
chủ yếu thề hiện nguyên tắc lãnh 
đạo tập thề. Cho nên, công việc có 
lầm quan trọng hàng đầu đề bảo đảm 
sự lãnh đạo tập thề, đồng thời bảo 
đảm chất lượng của quyết định là 
lồ chức tốt hội nghị cấp ủụ. 


Một hội nghịcấp ủy có chất lượng. 
trước hết là có chương trình nghị sự sdt› 
đúng, tức là lựa chọn đúng những 
vấn đề cần thiết và có thề giải quyết 
trong hội nghị; định rõ yêu cầu giải 
quyết từng vấn đề ghi trong chương 
trình nghị sự. Trừ những việc đội 
xuất, cấp bách, nói chung chỉ đưa 
vào chương trình hội nghị cấp ủy 
những vấn đề đã có những phương 
&n được chuần bị tốt. 


Hai [d, các thành viên TT cấp ủy 
được chuần bị kỹ trước khi 0uào hội 
nghị. Đối với những vấn đề quan 
trọng, cấp ủy .viên cần được thông 
bảo trước về nội dung của các phương 
án và những ý kiến khác nhau về 
từng phương án. Mỗi đồng chí cần 
được cung eấp những tư liệu tham 
khảo cần thiết và phải có điều B2 
thời gian đề chuẩn bị ý kiến. 


Pa là, liến hành hội nghị mội cách 


chặt chẽ sả hợp tý. Có những quy định 
rất cụ thê về nội dung và thời gian 
phát biều ý kiến. Thì giờ chủ yếu 
(rong hội nghị dành cho việc thảo 
luận. lựa chọn các phương án, phân 


tích các mặt lợi, hai, những yếu tố. 


bảo- đảm: thực: thiện quyết: định. ch 
không phải đề nói hại tỉnh hình. khi 
đớ ý: kiến khác thau về những điềm 
quan trọng thì tranh luận thẳng 
thắn, và cuộc thảo luận xoav. quanh 
mục tiêu là tìm ra cầu trả lời tốt nhất 
cho văn đề,cần giải quyết. 

ỠỞ những nơi số lượng cấp ủv viên 
tương đối đồng, muốn bảo đảm được 
chất lượng lãnh đạo tập thề, mà hội 
nghị cấp ủy lại không kéo đài, các 
đồng chí lãnh đạo hội nghị cần thực 
hiện nghiêm ngặt các: quy định về 
cách thảo luận, sao cho tất cả hoặc 
phần lớn cấp ủy viên có thê phát biêều 
ý kiến lựa chọn quyết định. - 

“Thành phần dự họp có quan hệ 
đến chất lượng của hội nghị. Khi cấp 
ủy họp mở rộng, ngoài các đồng chí 


_ trong cấp ủy, có thề triệu tập một số 


cán bộ đến trinh bày các phương ăn, 
đề án, hoặc phát biều ý kiến giúp cấp 
Ủy xem xét vấn đê và miột số cán bộ 
khác tham dự đề nắm chắc vấn đề, giúp 
cấp ủy tö chức thực hiện quyết định. 
Song phải chọn người đến họp một 
cách chặt chẽ và đích đáng, đúng với 
nội dung từng cuộc họp. Không nên 
hội nghị cấp ủy mở rộng nào cũng 
triệu tập đại diện tất cá. các ban, 
ngành đến dự. 


Quyết định của cấp ủy thề hiện sự 
thống nhất ý chí và hành động của 
toàn đẳng bộ. Nghị quyết của hội nghị 
cấp ủy phải được đa số cấp ủy viên 
chấp nhận và thòng qua, nhưng 
không nhất thiết bao giờ cũng phải 
nhất trí 100. Nếu như trong mọt cấp 
ủy bao gồm vài chục đồng chí mà 
có một vài đồng chỉ chưa hoàn toàn 
đồng ý với kết luận của hội nghị thì 
không nên vì vậy mà không ra quyết 
định, cũng không nên coi như vậy là 
cấp ủy không nhất trí. Trong hội 
nghị, mỗi cấp ủy viên có quyền thảơ 
luận một cách dân chủ, thẳng thắn, 
thoải mái, nhưng khi nghị quyết đã 
được đa số thông qua thì mọi người 
phải nghiêm chỉnh chấp hành. Những 


Ib 


đồng chí trong khí thảo luận còn có 

--điều chưa.đồng cũng phải triệt đề 
chấp hành nghị quyết, phải nói và 
làm theo nghị quyết. Đó là thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ của tồ 
chức Đẳng. 

Nghị quyết của hội nghị cấp ủy là 
phương tiện chủ yếu đề cấp ủy thực 
hiện chức năng lãnh đạo của mình. 
Nỏ phản ánh tri tuệ tập thề của cơ 
quan lãnh đạo và là cơ sở của sự 
thống nhất tư tưởng và hành động 
của toàn đảng bộ. Vì vậy các nghị 
quyết ấy, dù thề hiện trên văn bản 
hay được truyền đạt miệng, đều phải 
rö ràng, rành mạch, dứt khoái, nêu rõ 
tư tưởng chỉ đao của cấp ủy đối với 
vấn “đề cần giải quyết, chỉ rõ những 
công việc cụ thể phải làm, những Yêu 
cầu phải đạt được của từng loại công 
việc. 


Tồ chức thực hiện quyết định: 


Sau khi đã ban hành quyết định 
thì việc đầu tiên của cấp ủy, mà 
trước hết là ban thường vụ, là vạch 
ra clương trình hành động cụ thề đề 
chỉ đạo bộ máy của Đảng thí hành 
nghị quyết. Chương trình hành động 
ấy thường gồm bốn loại việc : 

— (Cụ thề hóa từng ần đề nẻu trong 
nghị quuết, tức là làm rõ thêm những 
yêu cầu cần đạt, những điềm cân chú 
ý và từng việc phải làm. Đối với 
những việc liên quan đến công tác 
quản lý của Nhà nước, thì phải cụ thề 
hóa và thề chế hóa thành những quy 
định của cơ quan Nhà nước. 

— Phàìn cóng đúng người, đựng ĐIệc 
- 0d định trách nhiệm rõ ràng cho từng 
cơ quan và cán bộ thực hiện từng 
công việc cụ thê, Đây là điều hết sức 
quan trọng trong phương pháp và chế 
độ làm việc đề báo đảm thực hiện 
tÕt cúc nghị quyết. 

— Định rõ thời 
từng iệc. Trong một nghị quyết của 
cắp ủy, có những công việc làm hàng 
quý, hàng năm mới xong, và có những 
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gian hoàn thành” 


công việc phải quy định thời giáp 
cụ thể hẳng tháng, hằng tuần. 


— Kế hoạch kiềm tra Điệc thí hành 
nghị quuết. Trong kế hoạch này, cần 
nêu rõ những mục tiêu chính cần 
kiềm tra và cách tiến hành kiềm tra 
của cấp ủy đối với từng việc. 

Sau khi đã định chương trình hành 
động cụ thề, công việc quan trọng 
hàng đầu của cấp ủy là truyền dạt 
nghị quušt. Yêu cầu chủ yếu của việc 
này là làm cho mỗi người có liên 
quan đến việc thi hành nghị quyết 
nhận rõ ý nghĩa, nội dung những 
công việc mà bản thân mình phải làm, 
chẳng những thấy được chủ trương 
đã đề ra là đúng đẳn mà còn tin chắc 
rằng nhất định thực hiện được. Có 
như vậy mới tự giác và chủ động. 
hào hứng tham gia thi hành nghị 
quyết. Làm tốt việc truyền đạt nghị 
quyết chính là làm tốt một khâu mấu 
chốt của công tác tư tưởng đề bảo 
đảm thực hiện nghị quyết. Trong khá 
nhiều trường hợp, chủ trương sát 
đúng nhưng thực hiện ít kết quả vi 
không được truyền đạt đầy đủ, không 
làm cho những người có trách nhiệm 
thí hành nghị quyết. hiều rõ công 
việc phải làm. 


Trđven đạt nghị quyết là chỉ đạo 


thực hiện chủ trương, cho nên các 
đồng chí chủ chốt trong cấp ủy cần 


trực tiếp làm. Muốn làm tốt việc này. 
chẳng những phải nắm chắc nội dung 
nghị quyết, mà còn phải có phương 
pháp tốt, nêu ra được những lập 
luận vững chắc và những tài liệu rõ 
ràng đề thuyết phục được đẳng viên 
và quần chúng về sự cần thiết, sự 
đúng đắn của chủ trương và khả 


năng thực tế thực hiện được chủ 
trương. 
Môi chủ trương đều được thực 


hiện trong những điều kiện và hoàn 
cảnh cụ thề, mà những điều kiện và 
hoàn cảnh ấy không ngừng biến đồi. 
Vi thẻ, dù cho nghị quyết được 
truyền đạt tốt, đã tạo ra được sư 


thông suốt và sự tin tướng lúc đầu. 
trong quá trinh thị hãnh nghị quyết 
vẫn có thề náy sinh những diễn biến 
mới về tr tưởng. Do đó, cấp ủy cần 
theo đối sát tư tưởng của cán hộ, 
đảng viên, quần chúng đề kịp thời giải 
đáp những thắc mắc và uốn nẩn 
. những nhận thức. những tư tưởng 
lậch lạc, luôn luôn kết hợp chặt chẽ 
sự chỉ đạo hành động cụ thề với công 
lác tuyên truyền, giáo dục. 

Một vấn đề có ý nghĩa quyết định 
đối với việc thực hiện nghị quyết là 
điều kihiền, sử dụng bộ múu Uà củn họ. 
330 cho mọi cóng piệc đều đưược liến 
hủnh đúng đản, ăn khớp với nhau. 
Đảy là một trong những công việc 
phức tạp nhất của quá trình tồ chức 
thực hiện. 

Tủy theo tính chất, nội dung cụ 
thể của từng chủ trương mà cấp ủv 
chọn người, giao việc cho hợp lý. 
Muốn đạt kết quả tôi, phải giao việc 
tồ chức thực hiện chủ trương cho 
những tô chức và cán bộ nào eó 
những khả năng và điều kiện thích 
hợp nhất. Trước hết, đó là những 
cán bộ vừa thòng suốt chủ trương, 
vừa có kiến thức, có kinh nghiệm về 
công việc phải làm. Cần chủ ý sử 
dụng và phát huy năng lực của những 
tô chức và cán bộ đã thực tế góp phần 
chuản bị phương án được lựa chọn. 

Có hai loại tô chức và cán bộ giúp 
cấp ủy tô chức thực hiện nghị quyết : 
một số cơ Quan và cán bộ trực tiếp 
chỉ đạo, điều hành các công piệc cụ 
thề; một số cơ quan và cán bộ khác 
giúp cấp ủy (heo đổi ða kiềm tra piệc 
thí hanh nghị quuế!. llai loại việc nà v 
gắn chặt với nhau, nhưng cần có phân 
biệt đề sử dụng tồ chức và cún bộ 
cho phù hợp. 


Việc thực hiện các chỉ thị, nghị 
quyết của cấp ủv Đăng thường là 
việc của nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều 
tồ chức. Nói cách khác, đó là công 
việc có tỉnh chất tông hợp. hiên ngành. 
Vi vậy, một điềm quan trọng vẻ chế 


độ làm việc là (2 chức (tốt sự phối hợp 


-?và hợp tác giữa :oác cơ quan, các tồ 


chức thi hành nghị quyết. 

Sang. sự phối hợp giữa các tồ chức 
đề thí hành nghị quyết chỉ có thề 
được thực hiện tốt trên cơ sở mỗi cơ 
quan, mỗi cán bộ có chức năng, trách 
nhiệm rõ ràng, và khi tham gia phối 
hợp được phát huy năng lực theo 
đúng chức trách của mình Những 
trưởng hợp huy động ð ạt hàng loạt 
cán bộ ở các cơ quan, các tồ chức có 
chức trách vả khả năng khác nhau đề 
làm cùng một việc bằng phương pháp 
nhất loạt như nhau, thực tế là hạ 
thấp tác dụng và hiệu quả hoạt động 
của bộ máy và cún bộ. 

Cấp ủv Đảng căn tạo những điều 
kiện thuận lợi cho các tồ chức od cán 
bộ làm tối chức trách của mình. Một 
mặt, nắm sát những diễn biến (tốt 
hoặc xấu) trong việc thi hành ˆnghị 
quyết ở lừng cấp, từng loại cán bộ, 
đảng viên, quầu chúng, giải đáp kịp 
thời những kiến nghị hoặc thắc mắc 


của cấp dưới, giúp cho cấp dưới gỡ 


được những khó khăn, vưởng mắc 
trong công việc, Mặt khác, tôn trọng 
quyền hạn của các tô chức và cán bộ 
lãnh đạo cấp dưới, khuvếển khích, 
phút huy tính chủ động, sáng lạo của 
họ. Không buông lỏng sự chỉ đạo,. 
không khoan nhượng với những hành 
động tủy tiện, vô kỷ luật, nhưng không 
bao biện, can thiệp vào những công 
việc thuộc quyền hạn của cấp dưới, 


Mọt chức năng lãnh đạo quan 
trọng của cấp ủv là kiềm tra 0iệc 
thực hiện những chủ trương đã đề 
ra. Cấp uv cần có những quy định 
chung về chế độ kiêm tra, và đổi với 
mỏi chủ trương eụ thể lại phải có: 
những yêu cầu và cách thức kiềm tra 
thích hợp. _ 

Kiềm tra việc thị hành nghị quyết 
trước hết là đề phát hiện kịp thời 
những vấn đẻ mới nảy sinh trong 
thực tế cần tiếp tục giải quvết nhằm 
thực hiện nghị quyết một cách tốt 


l1 


nhất” Qua thực tế đã kiềm tra, có khi 
cần- điều chỉnh hại sự phân công, bố 
trí lại cần bộ; điều chỉnh một phần kế 
hoạch thi hành nghị quyêt. Cũng có 
khi phải soát lại, bồ sung, điều chỉnh 
các nhiệm. vụ, các mục tiêu công tác 
đã đề ra, tức là căn cứ vào thực tiễn 
mà kiềm nghiệm sự dúng đắn của chủ 
trương. Đày là công việc binh thường, 
bởi vì có những chủ truơng lúc mới 
ban hành là sát đúng, nhưng sau đó 
tỉnh hinh thực tế diễn biến khác với 
dự kiến ban đầu, khiến cho chủ trương 
không còn hoàn toàn phù hợp. Vi thế, 
các cơ quan và cán bộ giúp cắp ủy kiềm 
tra việc thi hành nghị quyết câu tìm 
hiểu kỹ tỉnh hình thực tế, phản ánh 
một cách đầy đủ, chân thật, và chủ 
động kiến nghị với cấp ủy những 
vấn đề cần giải quyết. | 

Một hình thức kiềm -tra rất quan 
trọng — và cũng là một điềm quan 
trọng của chế độ làm việc — là các dồng 
chí lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy kiềm 
tra trực tiếp, xem xét tại chỗ việc thi 
hành các chủ trương quan trọng, trực 
tiếp gặp gỡ cán bộ và quần chúng ở 
cấp dưới và ở cơ sở Thường xuyên 
kiểm tra trực tiếp, xem xét tại chỏ — 
với trình độ và phương pháp qưan 
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sát, phân tích đóng đắn của mgtrởi 
lãnh đạo —, đó là biện pháp rất hiệu 
nghiệm đề cấp ủy nắm chắc tỉnh hình, 
gần gũi cấp dưới, hiều rõ cán bộ và 
nhân đân, khắc phục được bệnh quan 
Hêu, bảo thủ, phát hiện dược những 
nhân tố myổi, giải quyết kịp thời nhũng 
vấn đề nóng hồi trong cuộc sống. 


* 

Cải tiến chế độ làm việc là một yêu 
cầu quan trọng, cũng là một tiềm 
năng lớn đề nâng cao chất lượng và 
hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng. 
Từng bước cải tiến và không ngừng 
cải tiến, nhằm xây dựng cho được 
# chế độ làm việc cách mạng và khoa 
học, khần trương, sắc bén, cỏ tính 
chiến đấu cao. sát thực tế, chống quan 
liêu ® như đã được chỉ rõ trong nghị 
quyết Hội nghị thứ 4 của Ban chấp 
hành trung ương Đảng, đó là việc làm 
thiết thực đề nâng cao sức chiến đấu 
của Đảng, phát huy bản chất cách 
mạng và khoa học của Đảng, thiết 
thực góp phần .chuần bị và tích cực 
thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn 
quốc thử V của Đáng. 


mà s # se 
Đôi mới 


ĐLờx6 lối chính trị đúng, đường 

lối cán bộ đúng là những điều 
kiện tiên quyết bảo đảm kết quả của 
việc xảy đựng và phát triên dội ngũ 
cán bộ. Song kết quả của công tác cán 
bộ còn tủy thuộc một phần vào việc 
tò chức quản lý cán bộ. 


Nói về tầm quan trọng của công 
tác quản lý cán bộ, lê-nin đã chỉ rõ 
phí làm tốt việc kiêm tra, xem xét, 
giáo dục, °“nghiên cứu con người, tìm 
nhữIkt# cần bộ có bản Ifalite, bởi vì, 
néu  khòng làm tốt các việc nói trên 
VÀ SC đất cá mọi mệnh lệnh và quyet 
dung sẽ chỉ là mở giấy lộn ? (1). 


2n Œ ` } R ề : . ì 
Việc quan lý cán bộ được xác định 


bảng hệ thống tô chức, bằng những 
chế độ và nguyên lắc quan lý, phương 
pháp quản lý khoa học và thích: hợp. 
Việc quản lý, cán bộ chỉ làm: được tốt 


khí có được một cơ chế quản lý kính, 


t, quan lý Nhà. nước đúng đản. Nếu 

như chức năng của mỗi tỏ chức, trách 
nhiệm và quyền hạn của mói.cá nhân 
không được quy.dịnh cụ thê, rõ rùng, 
thi sẽ không có căn cứ đề danh giá, 
nhận xét và bố trí cán bộ. lHèn nay, 
khí nhiệm vụ.lãnh đạo xây dựng kinh 
tế trở thanh một nhiệm vụ hàng đàu 
của Đẳng, khi có .những hình thực tò 
chức kính tế mới ra đời, phương thực 


quản lý kinh, tế đang trong quá trình, 


đồi mới. hoàn, thiện, đội ngũ cán bộ, 


tông tát quản lý tán bộ 


PHẠM-QUÁN 


của mỗi ngành, mỗi cấp đã phá! triền 
rộng lớn. cấp huyện trở thành đơn yị 
kê hoạch, v.v thi toàn bộ công tác tồ 
chức của Đẳng cần chuyên biến sâu 
sắc đề phục vụ tốt những vàu cầu của 
nhiệm vụ mới. Công tác quản lý cán 
bộ do đó cũng cần được đôi mới, 
nhanh chóng loại trừ những quy dịnh 
đã lỏi thời. Sự đồi mời quản lý căn 
bộ đòi hỏi phải được giải quyết một 
cách đồng bộ nhiều khâàu. Nghị quyết 
số 32 của Bộ chỉnh trị về công tác Lô 


chức đã nẻu lên một cách cụ thề 
: š Và v : ~ , `. 
phương hướng giải quvết các, khâu 


đó. Đưởi đây, 
khảu chủ yêu: | 

ba) Trưởc hết, đó là việc phản cấp 
quản tý cán bộ. Phần cấp, quần |Ý cán 
bộ, hoặc nói một cách khác, định rõ | 
phạm ví quản lý củn bộ của Lửng cáp. 
không phái là cong việc có tính chất 
Hành chính, mà ngược lại Ïà một còng 
việc đỏi hỏi sự tính toán Ây dường, 
khoa học, sát yêu cầu của lình 
hình thực tế. Xác định đúng phạm vị 
quản lý cán bộ của từng cấp Sẽ làm 
cho còng tác cán bộ được chỉ đ; na chặt 
chẻ, kịp thời. huy đông được ở mức, 
cao nhất lực: Tượng cần bộ phục Vụ: 
các nhiệm vụ chính trị, đồng thời 


chỉ xin bản đến một sỐ 


VỚI 


(I) V.1. Lê'nn : « Gửi 'A.Đ: E2 40y0=† PA ®- 
Toàn tộp. tiếng: Việt, Đời _Tiến' tạo “Mắt: Đo 
va,.l978. t. 44,:t 439. : : : 


tù 


làm cho việc quản lý cán bộ sát hợp 
với từng loại đối tượng, bảo đảm 
"nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
còn, tác cán bỏ. 


Ở ta, việc phản cấp quản lý cán bộ 
đang trong quá trình được sửa đồi. 
Trước đây, có lúc mọi quyết định về 
cán bộ đều tập trung vào các cấp ủy 
Dẳng, với cơ quan tham mưu duy nhất 
_ là cơ quan tô chức. Những năm gần 
đây, đo yêu cầu của tỉnh hình thực 
tế, chúng ta đã tửng bước phản cấp 
quản lý cán bộ nhằm làm cho việc 
quản lý cán bộ thật sự gắn chặt với 
việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, nhiệm vụ tồ chức, phát hiện được 
sớm nhân tài đề đào tạo, bói dưỡng, 


cất nhắc và thay thế kịp thời những 


cán bộ không còn đủ phầm chất và 
năng lực. Tuy nhiên, tỉnh trạng tập 
trung quan liêu, bảo thủ và tri trệ 
trong việc quản lý cán bộ đã và đang 
cản trở việc tồ chức thực hiện nhiệm 
vụ chính trị và nhiệm vụ kinh tế. Diện 
cán bộ do cấp ủy Đẳng cấp trên trực 
tiep quản lý còn quá rộng, cấp trên 
còn ôm đồm nhiều chức danh lẽ ra có 
thể giao cho cắp dưới quản lý. Có nơi, 
.. lượng cán bộ mà tỉnh ủy, thành ủy 
hoặc Ban cán sự Dẳng của ngành trực 
tiếp quản lý lên tới ba, bốn nghìn 
người, khiến cho người trực tiếp quản 
lý cán bộ khó có điều kiện tiếp xúc 
được hết, được kỹ với số cán bộ mù 
mình quản lý. nhiều lúc chỉ hiều cán 
bộ qua hồ sơ, lý lịch — mà thường là 
không đày đủ và lạc hậu so với những 
biến đồi thực tế của cán bộ. Người làm 
công tác quản lý cán bộ thường ít 
hiểu biết công việc của những đối 
tượng mà mình quản lý. Sự hiều biết 
về cán bộ lại thường là những hiều 
biết qua những nguồn thông tin giản 
tiếp; sự hiều biết trực tiếp về cán bộ 
thông qua kiềm tra công tác của cán 
bộ còn Ít. Cách đánh giá cán bộ trong 
nhiều trường hợp còn quá lệ thuộc 
vào quá trinh công tác, vào học vị, 


.bằng cấp, vào thái độ, tác phong sinh. 
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hoạt, chưa căn cứ vào hiệu quả cuỗi 
cùng của công tác mà cán bộ được 
giao. Thậm chí có nơi, có lúc còn 


'đánh giá, nhận xét cán bộ theo cảm 


tính, suy luận, theo lòng yêu, ghét 
riêng tư. : 


(húng ta cũng chưa coi trọng đúng 
mức vai {rò của các cơ quan Nhà 
nước và của các tÖ chức quần chúng 
trong công tác quản lý cân bộ. Cơ 
quan Nhà nước thường chỉ mới hợp 
thức hỏa những quyết định về cán bộ 
của tô chức Đẳng, chưa chủ: động 
phát huy đúng mức vai trò của mình 
trong công tác cán bộ thuộc diện mình 
phụ trách. Các tồ chức quàn chúng 
thường chỉ phê bình, nhận xét cán bộ 
phụ trách ở từng cơ quan, đơn vị 
thông qua hội nghị công nhân viên 
chức, chưa sử dụng một cách đầy đủ 
quyền bãi miễn, kiến nghị cách chức 
những cán bộ ở các cấp, các ngành 
xét ra không còn xứng dáng và giới 
thiệu với các tồ chức Đẳng và các cơ 
quan Nhà nước những cán bộ ưu tủ 
đề xét đưa vào các cấp lãnh đạo. 


Công tác quản lý cán bộ còn chưa 
thật sự gắn chặt với sự chỉ đạo thịrc 
hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh 
tế. Ở không Ít cơ quan, đơn vị, người 
phụ trách chưa chủ động tự mình đánh 
giá, nhận xét cán bộ theo định kỳ, 
thưởng khoán trắng việc đó cho cơ 
quan tồ chức, mặc dù hơn ai hết họ 
có điều kiện hiều rõ từng cần bộ qua 
kết quả thực tế của công việc. Cơ 
quan tồ chức của các cấp thì số đông 
có nhược điềm chưa hiều sâu sắc 
nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, 
thường quản lý cán bộ theo lối hành 
chính quan liêu. Không Ít cơ quan 


. chỉ khép kin việc quản lý cán bộ trong 


nội bộ Đăng, do vậy có những trường 
hợp đánh giá, bố trí cán bộ không 
đúng. Bởi vì, muốn đánh giá đúng 
một giám đốc xi nghiệp chẳng hạn, 
không thề chỉ nghe ý kiến của Đẳng 
ủy xí nghiệp, của đội ngũ cân bộ, 
đẳng viên trong xỉ nghiệp mà cỏan 


phải tham khảo ý kiến của các cơ quan 
kế hoạch, thống kê, tài chỉnh và 
ngân hàng. 


Bên cạnh những biều hiện tập trung 
quan liêu trong việc phân cấp quản 
lý cán bộ, vẫn cỏn tình trạng phân 
tán, tản mạn, tùy tiện, thiếu tập trung 

thống nhất trong việc quyết định các 
vấn đề về cán bộ, thậm chỉ có nơi lọòn 
xộn bất chấp các nguyên tắc. Có những 
vấn đề về công tác cán bộ lẽ ra thuộc 
quyền cấp trên quyết định. nhưng 
cấp dưới tự động vượt quyền, iàm 
việc đã rồi. Không 'ít trường hợp bố 
trí, đề bạt cán bộ không theo yêu cầu 
của công việc, không căn cứ vào tiêu 


qhuần và cơ cấu, thậm chí cán bộ . 


phạm khuyết điềm ở nơi này lại được 
nâng lương, đề bạt khi chuyền đi nơi 
khác ; cán bộ không đắm đương được 
nhiệm vụ ở cơ sở lại được điều lên 


cấp trên đề chỉ đạo cơ sở, xếp lương,. 


nâng lương không theo đúng chế độ, 
chính sách, quy định, v.v. Có cá nhân 
lạm quyền, độc đoán quyết định về 
cán bộ do mưu đồ riêng, song cũng 
có khi cả tập thề lãnh đạo đã bàn bạc, 
số động đã nhất trí, nhưng chỉ vi 
một vài ý kiến không tán thành với 
\ý d_o không xác đáng mà quyết định 
về mán bộ phải gác lại. Thậm chí có 
lúc những đề nghị hợp lý, xác đáng 
về cán bộ của tập thề lãnh đạo cấp 
dưới đã -bị một cán bộ giúp việc của 
cấp trên gác lại, hoặc bác bỏ mà 
không đề ra oUQD 08 án giải quyết 
tốt hơn. 


. Hiện nay, cải tiến việc phân cấp 
quản lý cán bộ đang là một đòi hỏi 
cấp bách do những chuyền biến về tồ 
chức và cán bộ trên phạm vi cả nước. 
Sửa đồi việc phân cấp quần lý, trước 
hết phải nhằm tăng cường quản lý 
cán bộ, vừa bảo đẳn: tập trung thống 
nhất, vừa tăng quyền hạn và trách 
nhiệm quản lý cân bộ cho cơ quan 
lãnh đạo các cấp, đặc biệt là cấp 
huyện và cơ sở, mở rộng việc quần 
lý cán bộ cho các ban chuyên môn của 


Đẳng đề giảm bớt cấp trung gian, gắn 
chặt hơn với việc chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh 
tế, sắt với hoạt động thực tiễn, sát 
với cán bệ. Từ đó mà việc đánh giá, 
sắp xếp, đề bạt cán bộ sát đúng hơn, 
nhanh nhạy hơn, khắc phục được tình 
trạng trì trệ, bảo thủ, hành chính sự 
vụ, tập trung quan liêu trong công tác 
quản lý cán bộ hiện nay. Mỗi cấp chỉ 
tập trung quản lý những cán bộ chủ 
chốt nhất của cấp minh, dành quyền 
cho cấp dưới quản lý những cán bộ 


_mà cấp đưới trực tiếp sử dụng. đồng 


thời tăng cường kiềm tra công tác cán 
bộ đối với cấp dưới. Những cán bộ 
chủ chốt mà mỗi cấp trực tiếp quản 
lý bao gồm các cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý, các cán bộ khoa học, kỹ, 


'thuật, văn học, nghệ thuật đầu đàn. 


những cán bộ tuy không ở cương vị 
phụ trách ñhưng đảm đương, những 
công việc quan trọng. Mỗi cấp còn 


phải quản lý những cán bộ dự bị 


của các chức vụ "chủ chốt đề có kế 
hoạch đảo tạo, bồi dưỡng. 

Đồi mới phân cắp quản lý cán bộ còn 
nhằm kết hợp một cách đúng đắn quản, 
lý cán bộ theo cấp và theo ngành, 
vừa bảo đảm tập trung thống nhất 
việc quần lý cán bộ vào cấp ủy Đẳng. 
đồng thời bảo đảm tăng cường quản lý 
theo ngành. Đẳng lãnh đạo không thề 


_ coi nhẹ công tác cán bộ ; từng cấp ủy 


Đẳng phải nắm chắc công tác cán bộ, 
đó là những điều có tỉnh nguyên tắc. 


Đẳng nắm công tác cán bộ có nghĩa 


là Đẳng đề ra đường lõi cán bộ, quy 
định những tiêu chuần cán bộ, những 
nguyên tắc, chế độ quản lý cán bộ, 
quyết định việc lựa chọn, bố trí, đề 
bạt cán bộ chủ chốt, kiềm tra việc 
thực hiện công tác cán bộ. Đảng bảo 
đảm cho các ngành có đủ quyền 


hạn cần thiết dề lựa chọn, sắp 
xếp cán bộ của ngành mình. Từng 


ngành phải quản lý cán bộ của 
ngành theo những tiêu chuẩầu, chính 
sách và chế độ của Đẳng. Trong 
thực tế, không ai hiều nhiệm vụ của 


1? 


ngành, hiều cán bộ của ngành bằng 
các đồng chí phụ trách ngành đó, vì 
vậy, các đồng chỉ phụ trách từng 
ngành phải chịu trách nhiệm chính 
về xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành 
mình. Cấp ủy Đảng khi quyết định 
việc bố trí cán bộ chỉ đạo các ngành 
thuộc cấp mình cần tôn: trọng ý kiến 
của các bộ, các ngành chủ quản, cần 


song cơ quan lãnh đạo các cấp, các 
ngành không thề ỷý lại, khoán trắng 
cho các cơ quan tồ chức trong việc 
quản lý cán bộ. Các cơ quan lãnh đạo 
các cấp, các ngành phải tự mình trực 
tiếp tìm hiều đội ngũ cán bộ do mỉnh 
phụ trách đề bảo đảm tính chủ động 
và sự chỉnh xác cao trong việc lựa 
chọn, sắp xếp, cất nhắc cán bộ cũng 


căn cứ vào tiêu chuïn của từng ban, 
ngành chuzên môn đề bố trí cho sát 
hợp. Các bộ, các ngành ở trung ương 
cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy 
Í trong việc sắp xếp, bồi dưỡng và làm 
quy hoạch cần bô lãnh đạo, chỉ đạo 
các sở, ty. Sa 


Phương thức quản lý kinh tế mới 
đòi hồi người chỉ huy sẳn xuất, kinh 
doanh không những phải. vạch và chỉ 
đạo thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh 
đoanh mà còn phải nắm công tác quản 
lý cán bộ đề phục vụ cho kế hoạch 
đó. Việc phân cấp quản lý cán bộ do 
vậy phải nhẫm mở rộng quyền hạn 
và trách nhiệm quản lý cán bộ cho 
những ngưỡi phụ trách các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh. Giám đốc xi nghiệp, 
chủ nhiệm công ty, vv. cần được 
quyền quyết định việc tuyền dụng, 
sắp. xếp, bố trí cán bộ của xí nghiệp, 
công ty một cách chủ dộng. kịp thời, 
theo cơ cấu, tiêu chun, phương pháp, 
. quy trình lựa chọn cán bộ đã định, 
bảo đảm sản xuất, kinh doanh đúng 
"hướng và có lãi. Các đồng chí đó cần 
được quyền quy ết định việc khen 
thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với 
cán bộ, công nhân, viên chức của xí 
nghiệp. công ty, kề cä cho thòi việc đối 
với những người vi phạm nghiêm 
trọng kỷ luật lao động. 


Trong việc phản cấp quản lý cán 
bộ, cần nhắc lại điều có tính nguyên 
tác là cơ quan lãnh đạo các cấp, các 
ngành .phải trực tiếp nắm công tác 
quản lý cán bộ. Dương nhiền cơ quan 
tồ chức của các cấp, các ngành phải 
là tham mưu đắc lực cho cơ quan lãnh 
đạo trong công tác 'quản lý cán bọ, 


lồ 


như trong việc thay đồi kịp thời 


những cán bộ không đảm đương nồi 
nhiệm vụ. Cùng với việc sử dụng đến 


mức cao nhất vai trò tham mưu của 


các cơ quan tồ chức, cơ quan lãnh. 


đạo các cấp, các ngành phải lắng nghe 
ý kiến của đông đảo cán bộ, đẳng 
viên và quần chúng về công tác cán 
bộ. Là đối tượng trực tiếp chịu sự 


lãnh đạo cụ thề của từng người phụ 


trách, cán bộ, đẳng viên và quần chủng 
thấy rất rõ những ưu điềm, khuyết 
điềm của từng cán bộ lãnh đạo họ. 


Họ sẽ góp ý kiến.-cho cơ quan lãnh 


đạo biết ai là những cán bộ tốt, xứng 
đáng là người: lãnh đạo họ, ai chưa 
tốt cần được rèn luyện thêm, ai đã 
thoái hóa biến chất cần được đưa ra 
khỏi đội ngũ cán bộ. Chân thành lắng 
nghe và tiếp thu có phân tích những 
Ý kiến đó cũng là một biến pháp đề 
mở rộng dân chủ trong VIệC TP cấp 
NIÊN lý cán bộ. 


b) Một. nội dung quan trọng của 
việc đồi mới công tác quản Tý cản bộ 
là xây dựng nền nếp khoa học trong 
công tác quản lý cán bộ, nâng cao năng 
lực 0à dồi mớt cách làm oiệc của cơ 


~ quan tfồ chức các cấp. Quản lý cán bộ 


là một khoa học. Đề hiều được mặt 


mạnh, mặt yếu, những điều chưa hợp 


lý trong cơ cấu đội ngũ cán bộ thì căn 
có sự phản tích khoa học dựa vào kết 
quả của việc thực biện nhiệm vụ 


chính trị của địa phương, của đơn vị 
và dựa vào sự dự đoán chịnh xác về 
yêu cầu của những nhiệm vụ sắp tớ:. 

Đề hiều kỹ từng.cán bộ, sử dụng cán 
bộ được tối, giúp đỡ họ không ngừng 
thì không những phải theo 


tiến bó, 


~ 
` 


sảt quá trình công tác của họ mà còn 
phải có những hiều biết nhất định về 
tâm lý xã hội, về giáo dục học. Ơ Liên- 
xô và nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
khác, những cán bộ chuyên trách công 
tác Đảng nói chung và những cán bộ 
chuyên trách công tác quản lý cán bộ 
nói riêng hằng năm đều được bồi 
dưỡng thêm những kiến thức khoa 
học về tồ chức, về tâm lý xã hội, về 
giáo dục học. Ơ ta, không phải không 
còn những quan niệm sai lầm coi công 


tác quản lý cán bộ như là một công ` 


tác hành chính, sự vụ, chỉ cần có lòng 
trung thành, ý thức trách nhiệm cao, 
thái độ chỉ công vô tư, ít cần đến 
những tri thức khoa học, nghiệp vụ. Ở 
không it cấp, không Ít ngành, cán bộ 
chuyên trách về quản lý cán bộ thường 
làm việc theo lối kinh nghiệm chủ 
nghĩa, không có những hiều biết 
cần thiết, không có phương pháp tư 
duy và phương pháp làm việc khoa 
học, cho nên dễ phạm sai lầm, thiếu 
sót trong việc quản lý cán bộ. Đã đến 
lúc cần bồi dưỡng cho các cơ quan 
lãnh đạo các ngành, các cấp, và các 
cán bộ chuyên làm công tác tồ chức 
cán bà những hiều biết cần thiết về 
công tác cán bộ nói chung, về công 
\ắc quiản lý cán-bộ nói riêng. Cần nhớ 
tang một khi trình độ hiều biết còn 
aon yếu thỉ khó tránh khỏi những 
nhận định, những quyết định sai lầm 
trong quản lý cán bộ. Và, sự sai lầm 
về đánh giá, đối xử, sử dụng con 
người, có thề gây tồn thất lớn cho sự 
nghiệp cách mạng. 


Nền nếp khoa học trong công tác 
quản lý cán bộ đòi hỏi phải xây dựng 
quy chế, quy trình quản lý cán bộ có 
căn cử khoa học, thích hợp với điều 
kiện, trình độ quản lý của ta hiện nay. 
Như chủng ta đã biết, quản lý cán bộ 
là một công việc gồm nhiều khâu 
nahâm hiều biết có hệ thống và toàn 
diện về quá khứ và hiện tại, về bản 
thân, gia đình và các quan hệ xã hội, 
về phầm chất và năng lực, trình độ, 


về sức khỏe và đời sống, v.v. của 
người cán bộ. Quản lý cán bộ còn bao 
gồm cả việc phê bình, giúp đỡ đúng 
mức, đối xử đúng chính sách đối với 
từng cán bộ, sử dụng họ đúng chỗ, 
sắp xếp họ đúng với phầm chất và 
tài năng, v.v. Mỗi một khâu trong 
công việc đó cần được xây dựng 
thành quy chế, quy trình, buộc mọi 
người làm công tác quản lý cán bộ 
đều phải tuân thủ. Phải có sự ràng 
buộc chặt chẽ như vậy mới tránh 
được những biều hiện tùy tiện, lông 
lẻo, thiên vị, v.v. trong công tác 
quản lý cán bộ. Chẳng hạn, những 
năm gần đây chúng ta đã đề ra phương 
pháp lấy ý kiến cán bộ, đẳng viên và 
quần chúng trong việc đánh giá cân 
bộ đương chức, chọn cân bộ dự bị, 
bầu cử các cơ quan lãnh đạo của 
Đẳng, bồ nhiệm các chức vụ quản lý. 
Đây là một phương pháp dân chủ 
trong quản lý cán bộ đề các cơ quan 
lãnh đạo cấp trên kết hợp với việc 
quản lý thưởng xuyên cán bộ của 
mình mà hiều cán bộ một cách đầ v đủ. 
khách quan hơn, đề bạt cán bộ dúng 
đắn hơn, đồng thời cũng là đề cán bộ, 
quần chúng bên dưới có điều kiện 
giám sát công việc của cán bộ cấp 
trên. 

Các cấp, các ngành cần tồ chức 
kiềm tra, thanh tra chặt chẽ việc chép 
hành các chủ trương, chính sách về 
cán bộ và các quy chế quản lý cán bộ, 
coi đó là một trong những phương 
pháp có hiệu lực đối với việc tăng 
cường quản lý cán bộ. Trong kiềm 
tra, thanh tra, nếu phát hiện những 
trường hợp lợi dụng chức quyền, 
không tôn trọng những nguyên tắc, 
quy chế quản lý cán bộ, tự tiện có 
những quyết định sai lầm về cân bộ 
vi động cơ xấu, mưu đồ riêng thì cấp 
có thầm quyền cần xử lý kỷ luật 
nghiêm minh, đồng thời buộc cấp dưới 
phải hủy bỏ hoặc sửa đổi những, 
quyết định sai trái đó. 

Sự phát triền nhanh, mạnh của 
khoa học, kỹ thuật, đặc biệt là của 


toán học đã mang lại cho công tác 
quản lý cán bộ những ứng dụng thực 
tế. Nhiều nước anh em đã dùng phương 
pháp khoa học và các phương tiện 
hiện đại trong việc xây dựng, tạp 
hợp, bảo quân hò sơ cần bộ, trong 
công tác thống kẻ, tông hợp và phân 
tích đội ngũ cán bộ, trong công tác 
thông tín về cần bộ, trong việc điều 
tra dư luận về cán bộ, v.v. Chúng ta 
cần phải học tập và vận dụng kịp 
thời những cách làm đó, nhằm khác 
phục nhanh chóng tỉnh trạng thủ công 
hiện đang còn phỗ biến trong công 
tác quân lý cán hộ. 

Ngày nay việc quản lý cần bộ không 
thể chỉ do cơ quan tồ chức đơn độc 
tiến hành theo những kinh nghiệm cũ 
kỹ, theo cách làm việc sự vụ. Với tư 
cách là cơ quan chuyên trách về 
quản lý củn bò, trên cơ sở nắm vững 
các nguồn thông tín và tư liệu về 
cán bộ, các cơ quan tö chức các cấp 
có trách nhiệm tông hợp, phản tích, 
sang lọc cầc nguồn thông tín và tư liệu 
đó, đề ra phương án giải quyết Tối 
tru đề cấp ủy và cơ quan chỉ đạo xem 
xét, quyết định. Các phòng, vụ, ban 
tô chức các cấp cần lập trung sức 
g1úp cho cấp ủv và cơ quan chỉ đạo 
quan lý tốt những cán bộ chủ chốt 
nhất ở mỗi cấp; tập trung sức nghiên 
cứu, phát hiện cán bộ dự bị, phát 
hiện sớm những nhàn tài từ khi họ 
đang còn ở độ tuôi rất trẻ, từ đó làm 
quy hoạch cán bộ ; giúp cấp ủy và 
cơ quan chỉ đạo kiềm tra cấp đưới về 
việc chấp hành chủ trương, chính 
sách cán bộ, quy hoạch cán bộ. Người 
làm công tác quản lý cân bộ cần dành 
nhiều thời gian đi xuống cơ sở, thảm 
_ nhập thực tiễn sẵn xuất, thâm nhập 
cuộc sống, tiếp xúc với đòng đảo cán 
bộ, gắn chặt công tác quản lý cán bộ 
với quản lý đảng viên, v.v. Có thế, 
người làm công tác quản lý cán bộ 
mới có thề hiều biết sâu hơn về công 


việc, về con người, mới lựa chọn cán . 


bộ được đúng. khắc phục được tỉnh 
trạng chỉ quanh quần với một dúm 
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người quen biết, không tỉm được 
nhiều nhàn tài đề tuyên chọn, đề bạt. 

©) Một nội dung đặc biệt quan 
trọng của việc đôi mới công tác quản 
lý cán bộ là ta dựng tốt 0à chỉ đạo 
thực hiện chặt chẽ quụ hoạch cán Độ. 
Quy hoạch cán bộ là kế hoạch đài 
hạn xây đựng đội ngũ cán bộ nhằm 
chủ động đáp ứng kịp thời những đòi 
hỏi vẻ số lượng và chất lượng cán bộ 
đo sự phát triền của tỉnh hình cách 
mạng đề ra cho từng cấp, từng nưa nh. 
Có xày dựng và thực hiện tốt quy 


“hoạch cán bộ mới có thề chủ động 


trong việc kiện toàn cản bộ cho những 
tỏ chức mới lập. bồ sung cán bộ cho 
những nơi còn thiểu, thay thế những 
cán bộ không còn đáp ứng được yêu 
cầu của nhiệm vụ; khắc phục được 
tỉnh trang chấp vá, bị động, thiểu 
tính liên tục trong việc xây dựng đội 
nøũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo 
và quản lý chủ chốt, Quy hoạch cán bộ 
phải bảo đảm cho đội ngũ cán bộ của 
Lửng ngành, từng cấp. từng loại cán hộ 
(cán bộ lãnh đạo, cần bộ quần lý, cân 
hộ chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ 
khoa học kỹ thuật, v.v.) có cơ cấu 
hợp lý, đủ về số lượng, bảo đảm về 
chát Tượng. Quy hoạch cán bộ là nội 
dung khỏng thể thiếu được trong 
công tác quan lý cán bộ hiện nay. 

Nghị quyết số 32 của Bộ chính trị 
về công tác tÖ chức đã nêu rõ những 
việc cần làm trước mắt và lâu dài của 
quy hoạch cán bộ ở các cấp. các 
ngành. Trong những việc đó, điêu cần 
đặc biệt chú ý là xác định đúng lớp 
cắn bộ dự bị cho từng chức danh. làm 
tốt việc bói dưỡng cán bộ dự bị về 
lý luận, chính trị, tư tưởng; về kiến 
thức chuyện môn nghiệp vụ, về kinh 
nghiệm thực tiễn cần thiết và khả 
năng lãnh đạo đề họ sớm có được 
những tiêu chuần xửng với chức vụ 
sẽ được giao. 

Xác định và thực hiện đúng quy 
hoạch cán bộ không những sẽ giúp 


(Xem tiếp trang 29) 


TỪ HỘI NGHỊ HỢP NHẤT THÀNH LẬP ĐẤN 
ĐẾM ĐẠI HỘI THỨ V (ỦA ĐảXG 


HÔNG còn bao lâu nữa, trên đất 
nước ta sẽ điển ra một sinh 
hoạt chính trị trọng đại: Đại hội đại 
biêu toàn quốc thứ V của Đẳng cộng 
sản Việt-nam. Đại hội thứ V eủa Đăng 
sẽ lòng kết các miặt hoạt động trong 
- J0 nằm qua và vạch ra những nhiệm vụ 
€0 bìn, những mục tiêu kinh tế — xã 
hội eo nhân đán cả nước ta trong ð 
tmmn và 10 năm tới. Đại hội V 
SA mội mốc mới trên con đường 
xà dựng chủ nghĩa xã hội và 
bao vệ Tỏ quốc xã bội chủ nzhĩa 
Việt-nam. 


Từ khi ra đới đến nay, Đảng còng 
sản Việt-nam đã qua bốn lần đại hội. 
Đăng đã qua một chăng đường lịch sử 
đài 5Í năm. liợn 9U5® số thời gian 
của chăng đường lịch sử đó là 
thời. gian hoạt động không hợp 
pháp đưới chế độ chuyên chế phản 
động và hoạt động treng diều kiện 
có chiến tranh. Chính điều đó giải 
thích vị sao Đăng hoạt động trong 
hơn nửa thế kỷ mà chỉ có bốn lần 
đại hội. Chỉnh điều đó cắt nghĩa một 
đặc điềm quan trọng trong sinh hoạt 
của Đảng là những đường lỗi, chủ 
trương lớn của Đẳng được xác định 
không chỉ ở các Đại hội của Đảng mà 


— 


NGUYỄN-VĂN-PHÙNG 


còn ở nhiều hổi nghị Ban chấp hành 
Irunơ ương, và có lúc còn ở hội nghị 
B¿n thường vụ hoặc hội nghị Bộ 
chính trị, Những hỏi nehị đó không 
những làm chức năng cụ thê hóa nghị 
quyết của đại hội, mà thực tế còn 
làm cả chức năng của dại hội nữa. 
Sự thật lịch sứ d+: điện ra như vày. 
Đủ rằng điều lệ Dáng Không quy định 
cho Ban chấp hành trung ương những 
chức năn; ấv, nhưng yêu cầu của 
cách niạng lại buộc Bạn chấp hành 
trung ương phái gánh trách nhiệm 
đó dễ đấp ún? nhữug đòi hoi bức 
thiết của lịch sử. 

Không thể tiến hành đại hội thường 
kỷ, đó là một sự hạn chế bất buộc 
bởi điệu kiện hoạt động bí mặt và 
điểu kiện chiến tranh, đó cũng là sự 
thiệt thời trong sinh hoạt chính trị 
của Đẳng ta. Song, thực tế lịch sử đã 
chứng mình răng những phương 
hướng, đường lối được vạch ra Ở các 
đại hội cũng như ở các hội nehị ấy 
đều rất đúng đàn và đã đưa lại 
nhữnz tháng lợi to lớn có ý nghĩa 
lịch sử và có tính chất thời đại. Qua 
thực tiên, Đang ta cũng rút ra 
được những bài học bỗ ích về cách 
khắc phục những hạn chế của điều 
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kiện lịch sử và cách phát huy 
tới mức tối đa trí tuệ của tập thề. 


* 


Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng 
họp dưới sự chủ tọa của đỏng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc từ ngày 3 đến ngày 
7 tháng 2 năm 1930 ở bán đảo Cửu- 
long, Hương-cảng. lIiội nghị có tầm 
vóc của một đại hội và thực tế đã 
làm chức năng của một đại hội. Vai 
trỏ to lớn và ý nghĩa lịch sử của Hội 
nghị hợp nhất là ở chỗ, lần đầu tiên 
trong lịch sử cách mạng nước ta, 
hình thành đội tiên phong cách mạng 
thống nhất của giai cấp công nhản 
Việt-nam. liội nghị vạch ra chiến 
lược và sách lược đầu tiên cho cuộc 
cách mạng giải phóng nhân dân ta 
khỏi ách thống trị thực dân, phong 
kiến, giành độc lập, tự do và đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Bản Chính cương 
và Sách lược của Hội nghị do đồng 
chi Nguyễn-Ái-Quốc thảo ra tuy rất 
vẫn tắt, nhưng đã nẻu lận những 
phương hướng cơ bản cho toàn bộ 
cuộc cách mạng, đáp ứng những đòi 
hỏi cấp thiết của cao trào cách mạng 
đang diễn ra trong nhiều trung tâm 
của đất nước. 


Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng 
đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại 
trong lịch sử phong trào công nhân 
Việtnam và trong lịch sử dân tộc 
Việt-nam. Nó chấm dứt thời kỷ lịch 
sử đài đau khô, đất nước ta ở trong 
cảnh *đen tối không có đường ra ®, 
Đàng cộng sản Việt-nam ra đời đã 
mở ra cho nhân dân ta lõi thoát và 
đem lại cho nhân dân ta samột tồ 
chức những người cách mạng ?. Lịch 
sử nửa thế kỷ qua đã ghi lại những 
trang hào hùng mà thắng lợi vẻ vang 
nhất là đã “làm đảo lòn?® toàn bộ 
trật tự xã hội thuộc địa, nửa phong 
kiến, dựng lên nước Việt nam độc 
lặp, tự do, thống nhất, tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Bước ngoặt lịch sử do 
Hội nghị hợp nhất tháng 2 năm 1930 
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tạo ra, mãi mãi được toàn dân ta gh: 
nhớ, với những hình ảnh không bao 
giờ phai mờ. Dưới sụ điều khiền của 
người lãnh đạo và tồ chức thiên tài 
Nguyễn-Á¡-Quốc, trong một thời gian 
ngắn có 5 ngây của Tết Canh Ngọ, 
Hội nghị hợp nhất đã hoan thành sử 
mệnh lịch sử thống nhất các tồ chức 
cộng sản trong nước theo một đường 
lối cách mạng đúng đắn, đường lối 
mác xit — lê nin nít. Hiện tượng chia 
rẽ, phân tán trong phong trào cộng 
sản Việt nam đã chấm dứt. Nhiệm 
vụ lịch sử nặng nề do Quốc tế cộng 
sản giao phó cho đồng chỉ Nguyễn- 
Ái-Quốc đã được hoàn thành một 
cách xuất sắc. 


Hội nghị Ban chấp hành trung 
ương đầu tiên họp vào tháng l1 năm 
1930 do đồng chí Trần-Phú, Tông bí 
thư đầu tiên của Đẳng chủ tri, trong 
thực tế cũng có giá trị như một đại 
hội. Hội nghị đã thông qua bản Luận 
cương cách mạng tư sản dân quyền 
(Luận cương chính trị) do đông chí 
Trần-Phú khởi thảo. Luận cương 
chính trị năm 1930 là cương lĩnh 
tương đối hoàn chỉnh của Đảng về 
cách mạng dân tộc dân chủ. luận 
cương năm 1930 mới chỉ được Trung 
ương thông qua và còn phải chờ đại 
hội của Đăng quyết định cho nên mới 
được phép lưu hành dưới hình thức 
dự thao. Nhưng trong thực tế, nó đã 
trở thành cương lĩnh chính thức của 
Đảng, đã trở thành ngọn cờ chỉ đạo 
cách mạng nước ta trong toàn bộ quá 
trình cách mạng dân tộc dân chủ. 


Luận cương chính trị năm 1930 cô 
vị trí lớn trong hệ thống đường lối, 
chính sách của Đẳng thời kỷ cách 
mạng dân tộc dân chủ. Những phương 
hướng đúng dắn và những chủ trương 
sáng tạo ghi trong Luận cương khác 
nào sợi chỉ đó xuyên suốt các đại hội 
và hội nghị Trung ương Đẳng. Cách 
mạng chống đế quốc và chống phong 
kiến do giai cấp công nhân lãnh đạo. 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội : công 


N 
Nền và nông dân là động lực chính 
Ần Cách mạng; phương pháp cách 


hạ thích hợp; đoàn kết với giai. 


tập vô sản tất cả các nước và các dân 

tộc bị áp bức; xây dựng đảng vững 
mạnh của giai cấp công nhàn...— đó là 
tỉnh thần cơ bản của Luận cương. 
Đánh giá ý nghĩa lịch sử của Luận 
cương chính trị năm 1930, Hồ Chủ tịch 
nói: e Thấm nhuần chủ nghĩa Mác — 
La-nin, Đẳng đã đề ra đường lối cách 
mạng đúng đắn. Trong bản Cương 
lĩnh cách mạng tư sản dân quyền năm 
1930, Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ chống 
đš quốc 0à chống phong kiến, thực hiện 
dân tộc độc lập, người cày có ruộng. 
Cương lĩnh ấy rất phù hợp với 
nguyện vọng thiết tha của đại đa số 
nhân dân ta là nông dàn. Vì vậy, 
Đảng đã đoàn kết được những lực 
lượng cách mạng to lớn chung quanh 
giai cấp mình. Còn các đẳng phái của 
các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản, 
hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh 
đạo của Đảng ta — Đảng của giai cấp 
công nhân—không ngừng củng cố và 
tăng cường ? (1). 


Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng 
(3-2) và Hội nghị Ban chấp hành trung 
ương (tháng 10-1930) đã dọn đường và 
chuần bị cơ sở cho Đại hội đại biều 
thử nhất của Đảng. Đại hội này được 
dự định triệu tập theo quyết dịnh của 
Hội nghị Trung ương tháng 10 năm 
1930, nhưng công việc chưa kịp chuản 
bị, thì toàn bộ Ban chấp hành trung 
ương đã sa lưới của đế quốc Pháp. 
Đồng chí Trần-Phú, người lãnh đạo 
chủ yếu của Đảng lúc ấy đã hy sinh, 


Gần bốn năm sau, ngày 27 tháng 3 
năm 1935, Đại hội thứ nhất của Đảng 
mới họp được ở Ma-cao (Trung-quốe). 
Dự đại hội có 13 đại biều thay mặt 
cho 600 đẳng viên đã được tập hợp 
và tò chức lại qua 4 năm chống khủng 
bố trắng, khôi phục và phát triền 
phong trào, 


Ỷ nghĩa lịch sử của Đại hội thứ 
ahất của Dảng là đã quy tụ các tô 


chức Đảng ở khắp các miền trong 
nước cũng như ở Lào và Cam-pu-chia 
dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban 
chấp hành trung ương, thống nhất 
phong trào cách mạng quần chúng 
trong cả nước dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, chuần bị trận địa cho một cao 
trào cách mạng mới. Nhưng Đại hội 
chưa tồng kết được chính xác kinh 
nghiệm lãnh đạo của Đảng từ khi mới 
thành lập; không thông qua cương 
lĩnh: chưa nắm bắt kịp thời những 
diễn biến và khả năng mới của phong 
trào cách mạng thế giới, do đó, không 
nêu ra được những chuyền hướng 
phù hợp với tỉnh hình mới. Những 
nhược điềm này đã được khắc phục 
nhanh chóng vào mùa hè năm sau. 
khi có nghị quyết Đại hội thứ VI] của 
Quốc tế cộng sản và nghị quyết Hội 
nghị Ban chấp hành trung ương tháng 
7 năm 1956. 


Từ Đại hội thứ nhất đến Đại hội 
thứ II của Đảng (1951) hàng loạt 
những sự kiện lịch sử trọng đại trên 
đất nước ta đã diễn ra: 


Trong ba năm 1936 — 1939, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, một cao trào quần 
chúng đấu tranh đòi quyền dân chủ, 
dân sinh, chống phản động thuộc địa, 
đòi hòa bình, chống chiến tranh bao 
gồm hàng triệu người đã nồ ra trong 
khắp các miền đất nước. Thắng lợi của 
phong trào dân chủ đã tạo ra đội quân 
chính trị quần chúng, chuẩn bị cơ sở 
và trận địa cho Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945. Thắng lợi đó chứng tỏ đường 
lối của Đảng được xác định trong các 
cuộc hội nghị trung ương tháng 7-1936. 
tháng 3-1937.và tháng 3-1938 là hoàn 
toàn đúng. Nắm vững thực chất Nghị. 
quyết Đại hội thứ VHI của Quốc tế cộng 
sản, Đảng ta đã biết vận dụng sáng 
tạo vào tình hình cụ thề nước ta, tìm 
ra những chủ trương. biện pháp, hình 


(1) Hš-Chí-Minh : « Ba mươi năm hoạ: động 
của Đảng », Tuyên tập. Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1980. tập l], tr. 154. 
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thức phù hợp nhất với điều kiện lịch 
sử lúc ấy. 


Thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1915 là thắng lợi có ý nghĩa 
lịch sử, có tính chất thời đại, là « một 
cuộc đôi đời chưa từng có đối với 
môi người Việt-nams». Thắng lợi đó 
diễn ra trong điều kiện một nước 
thuộc địa, nửa phong kiến có số dàn 
không động và diện tích không rộng 
lắm, ở một khu vực còn cách xa vùng 
hoạt dòng của quân đội Xô viết hàng 
chục nghin ki lô mét, không có lực 
lượng vũ trang cách mạng chính quy, 
cách mạng vò sản ở hai nước “chính 
quốc » là Pháp và Nhặật chưa thành 
công. 


Tháng lợi vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Tam là do tỉnh thân chiến đấu, 
hv sinh của toàn thê nhân dàn ta, là 
nhờ ảnh hướng thắng lợi của nhàn 
đàn và quản đội Liên-xô tronø chiến 
tranh thể giới thứ hai. Song, nhàn tố 
chủ yếu quyết định thắng lợi là do 
đường lỗi đúng đắn của Đẳng được 
quyết định ở các hội nghị của Trung 
ương những nàm 1959, 1910, 1911; ở các 
hội nghị thường vụ trung ương tháng 
2-1913 và tháng 3-1915; ở Hội nghị 
toàn quốc của Đăng ở Tân-trào tháng 
8-1915, Lấy giải phóng đàn tộc làm 
nhiệm vụ hàng đầu; tập trung mũi 
nhọn của cách mạng vào bọn để quốc 
phát-xít; toàn đàn nội đậy dựa trên 
sức mạnh của đội quản chủ lực công 
nông; kịp thời chớp lấy thời cơ và 
biết sử dụng nghệ thuật khởi nghĩa ; 
. nắm chắc bạo lực cách mạng và biết 
sử dụng bạo lực một cách thích 
hợp; xây dựng một Đẳng Mác — Lê- 
nn có đường lối đúng, quản triệt 
đường lối trong thực tiền, tô chức 
Đang gọn, nhẹ, trong sạch, bí mật, 
có chất lượng cao, ăn sâu bám rẻ 
trong quản chúng... — đó chính là 
những biều hiện của trí tuệ tập thê 


sáng suốt nhất của Đăng, của Ban chấp 


hành trung ương và các đẳng bộ địa 
phương 


Sau khi Cách mạng Tháng Tám 
thắng lợi, Đảng ta chưa có điều kiện 
tồ chức ngay đại hội Đảng. Nhiều vấn 
đề “hóc búa» có liên quan đến sự 
còn hay mất quyền làm chủ đất nước 
của nhân dân đang đặt ra trước Dẳng 
ta. Làm thế nào giữ vững được 
quyền làm chủ vừa mới giành được 
trong điều kiện ta chưa có tực 
lượng vũ trang chỉnh quy lớn mạnh 
dủ sức bảo vệ được quyền ấy, trong 
điều kiện ta chưa có sự viện trợ quốc 
tế nào, chưa kịp xây dựng hậu 
phương, đứng trước một kể thù lớn 
mạnh hơn ta nhiều lần về cơ sở vật 
chất và kỹ thuật? Ban chấp hành 
trung ương Đang, đứng đâu là Hồ 
Chủ tịch, với kinh nghiệm của lñ năm 
lãnh đạo cách mạng, học tập kinh 
nghiệm quốc tế, phát huy trí tuệ tập 
the, đã chọn lấy con đường mà lịch 
sử chứng minh là sáng suôt nhất. Con 
đường ấy là: huy động sức mạnh 
tông hợp của 2ã triệu người đứng lén 
bảo vệ chính quyền cách mạng; vừa 
kháng chiến vừa xảy dựng lực lượng 
mọi mặt cho cuộc chiến tranh khó 
tranh khói ; lợi dụng mầu thuẫn trong 
nội bỏ kẻ thù một cách có nguyên tác 
bằng-chíỉnh sách lập Chính phủ liên 
hiệp, dàm phán và ký kết hiệp định. 
Những chủ trương chiến lược trên 
đày đã dược quyết định trong các 
cuộc hội nơh? Thường vụ Trung rong 
cuối tháảng 3-1915 và tháng 11-1915 
sau khi vẻ Thủ đỏ, Hội nghị Trung 
ương đầu tháng 3-1916, Hội nghị cán 
bộ trung ương ngày 31-7-1916. 


® Khi Pháp đã có ý gây chiến tranh, 
chúng ta không thề nhịn nữa thì cuộc 
kháng chiến toàn quốc bắt đầu? @). 
Kết luận trên dày của Chủ tịch Hồ- 
Chí-Minh nói rõ tỉnh tất vếu của 


cuộc kháng chiến toàn quốc chống 


thực đân Pháp vào cuối tháng 12 năm 
1916. Nếu cuộc kháng chiến đã không 


(2) Hä-Chí-Minh : Tu gèn tập, Nxb Sự thật. 
Hà-nội. 1980. tập Ì. tr. 372. 


b 

NNG được thì làm thế nào đánh 
Ì Y? Vấn đề bức thiết đó không 
. thờ đại hội, mà cũng chưa. thê 
riệu tập ngay đại hội lúc ấy. Ngay 
lừ trước khi cuộc kháng chiến bùng 
nồ,vấn đề ấy đã được giải quyết. 
Ngày 18-12-1916, Hội nghị Thường vụ 
Trung ương quyết định chủ trương 
kháng chiến toàn quốc. Chỉ thị ngày 
92-12-1046 vạch ra đường lối kháng 
chiến toàn dân, toàn diện, trường kŸ, 
tự lực cánh sinh ; làm thế nào cho 25 
triệu người củng đứng lên đănh giặc, 
cmöi làng xóm, khu phố là một pháo 
đài®, ®“mỗi quốe dân là một chiến sĩ ®; 
vừa kháng chiến vừa xây dựng chế 
đỏ mới ; vừa chiến đấu vừa xây dựng 
lực lượng chiến đấu, tìm phương thức 
tiến hành chiến tranh thích hợp; xây 
dựng Đảng ngay trong chiến đấu. 
Dường lối đúng đắn ấy thê hiện trí 
tuệ tập thể rất sáng suối của Dăng ta 
—lúc bấy giờ. 


Dạit hội đạt biều toàn quốc thứ H 
của Đảng họp từ ngày 11 đến ngày 19 
thánø 2 năm 1951 ở Tuyên-quangs, sau 
Đại hội thứ nhất 16 năm. Đại hội họp 
giữa lúc cuộc kháng chiến chồng 
Pháp đang giành được thắng lợi lön. 
Quyền chủ động tiến công trên chiến 
trường đã thuộc về quản ta. Bộ dội 
chủ lực ta đã có sức tiêu diệt gọn 
từng binh đoàn mạnh của dịch. Đăng 
ta dã được tôi luyện và lớn lén trong 

-khói lửa chiến đấu. Từ 5000 đẳng viên 
trong Cách mạng Tháng Tâm, năm 
1950, Đẳng đã có 7663519 dàng viên 


Yêu cầu lịch sử đặt ra cho Dại hội 
II là làm thế nào đưa cuộc kháng 
chiến đến thắng lợi cuối cùng và tô 
chức lại Đẳng cộng sản Đông-dương 
sao cho phù hợp với tỉnh hình mới 
đang phát triền ở mỗi nước Đông- 
dương. 


Đại hội thứ II đã đáp ứng yêu cầu 
đó bằng chủ trương tô chức ở mỗi 
nước Đông-dương một chỉnh đăng 
Mác — Lê-nin. Ở Việt-nam, Đảng lao 
đông Việt-nam ra đời. Bốn tháng sau, 


Đẳng nhân dân cách mạng Khơ-me 
được thành lập ở Cam-pu-chia. Năm 
năm sau, Đăng nhân dân Lào cũng 
ra đời ở Lào (sau đồi thành Đẳng 
nhân 'dân cách mạng Lào). Tháng 
3-1951, Liên minh nhân dân ba nước 
Đông-dương được thành lập. Đại hội 
thứ II đã thông qua cương lĩnh cách 
mạng dân tộc đân chủ tiến lên chú 
nghĩa xã hội, thông qua Điều lệ mới 
của Đăng thay cho Điều lệ năm T955. 
Đại hội đã quyết định 12 chính sách 
lớn nhằm giành thắng lợi hoàn toàn: 
cho cuộc kháng chiến. Đại hội thứ H 
đã đọn đường cho thắng lợi của chiến 
cuộc Đông Xuân 1953 — 1951 và chiến 
địch Đ;ện-biên-phủ. 


Thắng lợi của 9 năm kháng chiến 
chống Pháp với đình cao là chiến 
cuộc Đông Nuân 1953 — 19541, kết thúc 
bằng Hiệp định Giơ-ne-vơ năm T95I, 
mở ra giai doạn mới trên đặt nước 
ta. Đặc điểm cơ bản của giai doạn, 
mới ấyv là một nửa nước ở phía 
bác được giải phóng hoàn toàn khoi 
ách đề quốc và phong kiến ; một nửa 
nước ở phía nam tạm thời còn nàm 
dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực: 
dàn kiều mới của Mỹ. Làm thẻ nào 
đề giải phóng nốt một nửa nước còi 
lại ở phía nam? Làm thể nào đưa 
một nửa đất nước phía bắc lên chủ 
nghĩa xã hội ? Ơ đây có nhiều cải khó. 
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: 
do Đẳng ta lãnh đạo đã qua 24 năm 
(1050 — 1951) và đã giành dược thẳng 
lợi lớn. Qua một phần tư thế kỷ, 
Đẳng đã tích lũy được nhiều kinh: 
nghiệm phong phú. Xhưng kinh 
nghiệm chiến đấu chống một tên để 
quốc thực đân mới, tên đề quốc đảu 
số có tiềm lực kinh tế và quản sự 
mạnh nhất phe đế quốc là Mỹ thị ta 
chưa có. Trên thế giới cũng chưa có 
tiền lệ một nước thuộc địa kiều mới 
nào đánh thắng chủ nghĩa thực dân 
mới của Mỹ. Đó là vấn đề đặt ra cho 
đân tộc ta, trước hết là cho Đẳng ta. ˆ 
Một câu hỏi khác của lịch sử cũng 
hóc búa? không kém, nếu không 
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phải là khó hơn. Khi một nửa đất 
nước ta chưa được giải phóng thì một 
nứa đất nước kia có lên chủ nghĩa 
xãä hội được không? Nếu lên chủ 
nghia xã hội, thì tồn tại song song 
lâu dài với chủ nghĩa thực dân mới 
ở phần đất phía nam, hay phải xóa 
ngay nó đi? Như thế thì mục tiêu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc có thề nhằm hướng chính là văn 
minh, hạnh phúc cho nhân dân ta ở 
miền Bắc hay phải xoay- vào hướng 
chiạh là tạo điều kiện cho việc giải 
phóng hoàn toàn miễn Nam ° 

Những câu hỏi đó đặt ra trước mÄI 
Đảng ta, trước hết là cho Đại hội thứ 
HII của Đảng dự định triệu tập vào 
những năm cuối thập kỷ 50. Nhưng 
biết bao sự kiện đồn dập nắv sinh 
tử sau năm I95‡, bao nhiêu yêu cầu 
bức thiết trước mắt để ra, bao nhiêu 
biến thiên quốc tế mới diễn ra vừa 
trong hệ thống tư bản chủ nghĩa, vừa 
trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Và 
muốn làm được cái gì sau chiến 
tranh, việc trước tiên là phải lập tức 
hàn gắn ngay những vết thương nhức 
nhối do chiến tranh đề lại. Đời sống 
cã hội không đợi ta hoàn chỉnh câu 
trả lời. Thực tiền đã đi trước một 
bước. 


Đại hội thứ III của Đảng không 
thề họp được như dự định. Hai câu 
hỏi đặt ra tử năm 1951 đã được giải 
quyết cơ bản trước khi triệu tập Đại 
hội thứ IHI. Vấn đề đưa miền Bắc lên 
chủ nghĩa xã hội đã được giải quyết 
trong Hội nghị Bộ chính trị (1956), 
Hội nghị thứ 13 (1957), thứ 14 (1958) và 
thứ 16 (1959) của Ban chấp hành trung 
ương(khóa II). Chủ trương đúng đẳn 
c1a các hội nghị đó đã dẫn tới cao trào 
hợp tác hóa nông nghiệp, thủ công 
nghiệp, và cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với công thương nghiệp tư bản 
tư nhân và thương nghiệp nhỏ năm 
19600. Vấn đề giải phóng miền Nam 
như thế nào trong điều kiện lịch sử 
mới đã được giải quyết trong Hội 
nghị Ban chấp hành trung ương thử 
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XYV (1959). Chủ trương sáng suốt, vững 
vàng của hội nghị đó đã dẫn đến cao 
trào “đồng khởi » ở miền Nam năm 
1959 — 1960. 

Đại hội đại biều toàn quốc thử TÌI 
của Đảng họp tử ngày 5 đến ngày 10 
tháng 9 năm 1960 ở thủ đô Hà-nội. 
Đại hội có hơn 500 đại biều thay mặt 
cho trên 500000 đảng viên trong cả 
nước. Đại hội đã quyết định cương 
lĩnh hoàn chỉnh về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc và về cách 
mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam: 
thông qua phương hướng và nhiệm 
vụ của kế hoạch 5 năm thứ nhất 
(1961 — 1965); xác định đường lõi đối 
ngoại của nước ta trong giai đoạn 
mới; thông qua Điều lệ mới của 
Đảng, bồ sung một số điềm cụ thề về 
Đăng lãnh đạo chính quyền. 

Ÿ nghĩa lịch sử to lớn của Đại hội 
IILcủa Đảng là đã chỉ ra được con 
đường dúng đản cho nhân dân cả 
nước ta trong điều kiện đất nước bị 
chia cắt làm hai miền; đề ra được 
hai nhiệm vụ chiến lược phải đồng 
thời tiến hành trong cả nước. 


Thắng lợi to lỏn của sự nghiệp 
chống AÍŸ, cứu nước chứng minh sự 
sáng suốt của Đảng ta trong việc xác 
định đường lối chiến lược cũng như 
sử dụng những phương pháp thích 
hợp đề giải phóng miền Nam. Sự sáng 
suốt ấy chủ yếu được biều hiện trong 
việc nắm vững và chỉ đạo sắc bén 
chiến lược giương cao cùng một lúc 
hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời 
hai nhiệm vụ cách mạng: cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân ở miền 
Nam và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc, nhằm mục tiêu 
chung là hoàn thành cách mạng dàn 
tộc đân chủ ở miền Nam, thống nhất 
nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Chiến lược tài tỉnh đó 
đã đưa lại cho nhân dân ta sức manh 
tông hợp to lớn chưa từng có. Kết 
hợp sức mạnh ấy với sức mạnh của 


ba đồng thác cách mạng của thời đại 


c 
SÀN 
è. là bí quyết đề đánh thắng kẻ 
\ Ì Ö sức mạnh vật chất lớn hơn ta 
ủ lần. Chiến lược hai ngọn cờ đã 
được Đại hội HI quy định thành đường 
lối và nhiệm vụ cụ thề. Vị trí của 
từng nhiệm vụ chiến lược và sứ mệnh 
lịch sử của mỗi miền đã được Đại hội 
xác định : cách mạng dân tộc dân chủ 
nhản đân ở miền Nam có tác dụng 
quuết định trực tiếp đối với việc đánh 
đồ ách thống trị của đế quốc Mỹ và 
tay sai; cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ơ miền Bắc là nhiệm vụ quyết định 
nhất đối với sự phát triền của toàn bộ 
cách mạng nước ta, đối với sự nghiệp 
thống nhất nước nhà. 


Sự sáng suốt của Đại hội toàn quốc 
thứ II của Đăng là đã sớm nêu lên 
đường lối đúng đắn phản ánh tính 
quy luật khách quan của cách mạng 
nước ta lúc ấy. Hai nhiệm vụ chiến 
lược được tiến hành đồng thời, nhiệm 
vụ nảo cũng có vị trí quyết định của 
nó, nhưng cách mạng xã hội chủ 
nghĩa (ở miền Bắc) có vị trí quyết 
định nhất, đó là quy luật. Quy luật 
Ấy được quán triệt trong mọi đường 
lối, chính sách của Đảng cả trong hai 
cuộc cách mạng. Quy luật ấy đã được 
thề hiện rõ khi Hội nghị thứ l1 của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng (năm 
(965) khẳng định chống Mỹ, cứu nước 
là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, 
toan dân, toàn quân ta. Theo hướng 
đó, miền Bắc đã dốc vào chiến tranh 
cứu nước và giữ nước toàn bộ sức 
mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Miền Bắc đã làm tròn một cách xuất 
sắc nghĩa vụ làm căn cứ địa cách mạng 
của "cả nước, cùng miền Nam tiền 
tuyến anh hùng đánh thẳng hoàn toàn 
giặc Mỹ xâm lược. Trên mặt trận cải 
tạo và xây dựng nền kinh tế quốc dân, 
miền Bác cũng đạt được những thành 
tựu lớn, bảo đảm đời sống của nhân 
đân và chuần bị cơ sở cho việc xây 
đựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
câ nước sau này. 

Cả nước hoàn toàn dộc lập, thống 
nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội là 


một đặc điềm cơ bản của nước ta Yeu. 


khi miền Nam được hoàn toàn giải 
phóng Văn đề gì đặt ra cho nhân 
dân ta trong giai đoạn mới ? Yêu cầu 
cơ bản của đất nước sau khi đã giành 
được quyền làm chủ cả nước là gi? 
Về nguyên tắc, khi ách thống trị của 
chủ nghĩa đế quốc và tay sai đã bị 
xóa bỏ thì mục tiêu xây dựng cuộc 
sống văn minh, hạnh phúc cho nhàn 
đân tức khắc được đặt ra. Đây vừa la 
điều tất yếu, vừa là nguyện vọng 
thiết tha của toàn thề nhân dân ta: 
và như vậy có nghĩa là phải làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước. 
Nhưng đi lên chủ nghĩa xã hội trong 
phạm vi cả nước như thế nào, bằng 
con đường nào cho phù hợp với đặc 
điềm của nước ta 2? Đây là câu hỏi đặt 
ra cho Đại hội thứ IV của Đăng; và. 
câu hỏi này đã được giải đáp bước 
đầu trong Hội nghị thứ 21 của Pan 
chấp hành trung ương Đảng (khóa [HÌ). 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ [V 
của Đảng họp từ ngày 11 đến ngày 
20-12-1976 tại thủ đô lHlà-nội. Dự đại 
hội có trên 1000 đại biều thay mặt 
cho hơn 1,5 triệu đảng viên trong cả 
nước. Đại hội LÝ đã thông qua cương 
lĩnh hoàn chỉnh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong cả nước, bát đầu bằng 
kế hoạch 5 năm thứ hai 1976 — 19*0. 
Linh hồn của cương lĩnh là vấn đề 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. 
Đại hội hết sức quan tâm vấn đề củng 
cố quốc phòng. Đại hội quyết định: 
đồi tên Đảng thành Đẳng cộng sản 
Việt-nam. 

Những điều kiện lịch sử mới xuất 
hiện ngày càng rõ nét hơn sau Đại 
hội IV. Vấn đề củng cố quốc phòng 
và giữ gin an ninh quốc gia đặt ra 
ngày càng gay gắt hơn. Chiến lược 
làm suy yếu và thôn tỉnh ba nước 
Đông-dương của giới cầm quyền Bắc- 
kinh đã xuất hiện từ trước Đại hôi 
IV, nhưng từ năm 1978 trở đi mới bộc 
lộ rõ nét. Chiến lược này ngoặc với 
chiến lược của Mỹ tìm lối thoát cho 


rà 


cuộc khủng hoảng kính tế, giành lại 
ưu thế quân sự đã mất, tập trung lực 
lượng phản kích ba dòng thác cách 
mạng, chỉĩa mũi nhọn chủ yếu vào 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác. 


Từ chỗ tạm thời che giấu bản chất 
phản bội đi tới bộc lộ chân tướng 
phần bội, bọn bành trướng, bá quyên 
Trung-quốc rắp tàm đánh quy nhân 
dân ta bằng hai mũi tiến quân chiến 
lược, từ phiỉa nam lên và từ phia bắc 
xuống. Đề bảo vệ chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thô, nhân dân ta nhất thiết 
không thề đềcho chúng cướp phá nền 
độc lập đã giành dược bằng xương 
mu của hàng triệu đồng bào, chiến 
sĩ, qua hơn một thể kỷ-đấu tranh. Do 
đó, từ sau Đại hội IV sự kiện nồi bật 
nhất là nhân dân ta đã đánh thắng 
hai cuộc chiến tranh xâm lược do 
bọn bành trướng Trung-quốc chủ mưu 
và trực Liếp gây ra. Bị thất bại thảm 
hại trong hai cuộc chiến tranh, nhưng 
chúng vẫn chưa chịu rút ra bài học. 
Chúng ván ôm ấp mưu đồ thôn tính 
Việt-nam và cả bán đảo Đỏng-dương, 
hỏng mở đường thực hiện giác mơ 
bành trướng và làm bá chủ cá Đông 
Nam châu Á. liiện nay, dược các thế 
lực biếu chiến Mỹ phụ họa và tiếp 
lay, chúng đàng tiến hành một Riu 
chiến tranh phí hoại nhiều mặt chòng 
Việt-nam, bào và Cam-pu-chfa: Đày là 
khó khăn lớn của nhắn dàn ta trong 
việc thực hiện cương lĩnh xảv dựng 
chủ nghĩa xã hội do Đại hội thứ IV 
đề ra, lắm cho nhiều chỉ tiêu Kế hoạch 
không thẻ triển khai một cách bình 
thường, | 


Chúng ta đám nhìn thẳng vào những 
khuyết điềm và sai làm cúa các tô 
chức Đăng và Nhà nước về quản lý 
kinh tế, quần lý xã hội. Những khuyết 
điểm này đã làm cho nhiều khó khăn 
kéo đài, nhiều mặt mất cần dõi. 
Chúng ta nghiêm khác vạch ra những 
chỗ yếu kém đề có phương hướng sửa 
chữa dúng dàn. 


=. 


Sonø, muốn đánh giá khách quan. 
thì phải, đặt tỉnh hình kinh tế trong 
cục điện chung của đất nước và phải 
tính đến kùó khăn về tất cả các mặt, 
kè cả khó khăn do khuyết điềm của 
{a gàv ra, 

Vượt qua những khó khăn to lớn 
và chòng chất, 5 năm qua nhân dân 
ta đã đưa cách mạng Việt-naam phát 
triên lên một thế chiến lược mới, tạo 

a những khả năng to lớn hơn bất cứ 
thời kỳ nào trước đây đề bảo vệ Tô 
quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Những thành tựu về thực hiện thống 
nhất nước nhà trên mọi lĩnh vực, về 
thiết lập hệ thống chuyên chính vô 
sản trong cả nước ; thắng lợi của cuộc 
chiến đấu chống hai cuộc chiến tranh 
xâm lược của bọn bành trướng Bắc- 
kinh, của việc tăng cường khõi hiên 
minh chiến lược giữa ba nước Đòng- 
đương và giữa nước ta với Liên-xô 
và cộng đồng xã hội chủ nghĩa ; những 
kết quá về khắc phục những thiệt hại 
do chiến tranh xàm lược của Mỹ và 
bọn bảnh trướng Trung-quốc gây ra, 
kịp thời gi quyết những vấn đề kinh 
tế — xã hội cấp bách, vượi qua nạn 
đỏi, bước đâu cải thiện đời sống nhân 
đản ở nhiều vùng nóng thôn, về cái 
tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, về 
tạo ra lực lượng mới trên mọi mặt đề 
Liên lên... tất cả những cái đó vừa 
nói lên bản chát anh hùng của nhân 
đèn ta, vừa nói lên sự đúng dắn của 
đường lòi chúng và đường lòi kinh tế 
đo Đại hội EV vạch ra. 


Chúng ta có nhiều khuyết điềm. 
Sonz khuyết điềm lớn của fa nàm 
tronz khảu eụ thê hóa đường lỗi và 
tÓ chúc, chỉ đạo thực hiện đường lối. 

Rinh nghiệm được rút ra từ những 
thang lợi lón thời gian qua là đường 
lòi chung phải được cụ thề hóa ngay . 
(rong việc xác định mục tiêu cụ thề 
từng thời kỷ nhỏ, trong từng mặt công 
Líc, (rongø tửng địa phương và những 
mục tiều đó phải được bồ sung, điều 
chính kịp thời khi tình hình cụ thề 
thay đôi. 


- 


Kinh nghiệm lịch sử của cách mạng 
nước ta do Đảng lãnh đạo cũng chỉ rõ 
đường lõi muốn được cụ thẻ hóa và 
tỒ chức thực hiện đến nơi đến chốn 
thì đội ngũ cán bộ phải nắm vững 
quy luật, vận dụng: thành thạo quy 
luật; phải nắm chắc tỉnh hình thực 
tế, và phải có trình độ kiến thức về 
những vấn đề mà mình phải giải 
quyết. Tắt cả những cái ấy phái có 
thời gian và phải èeó ý chí phấn dấu 
kiên cường mới tạo ra được. 


Khó khăn trước mắt của nhân dàn 
ta văn còn nhiều. Song muốn vượt 
qua khó khăn, lại cần khẳng định 
con đường vượt qua khó khăn đã 
được thực tế chứng minh là đúng 
đắn. Đó là con đường do Đại hội thứ 
IÝ đã vạch ra, con đường làm chủ 
tập thề cúa nhân dàn lao động và 
còng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà. Thực tế năm năm qua 
chứng tö Đẳng đã nắm bắt kịp thời 
những diễn biến phức tạp của tình 
hình, đề ra những chủ trương chiến 
lược kiên quyết và sáng suốt, ở nhữnư 
thời điềm nghiêm trọng và khin 
trương của cách mạng đã quyết định 
hướng đi đúng. Những chủ trương 
chiến lược kiên quyết và hướng di 


đúng đó chính là bất nguồn từ đường 
lối của Đại hội thứ IV của Đang. Đó 
cũng là những văn đề có tính quy 
luật của cách mạng nước ta {rong 
điều kiện đi lên chủ nghĩa xã hội 
từ nên sản xuất nhỏ và trong điều 
kiện cụ thể của tỉnh hình quốc tế 
hiện nay. _ 


Thời kỳ mới đang đặt ra trước 
Đăng ta và nhàn đàn ta những nhiệm 
vụ hết sức to lớn, phức tạp và nặng 
nề. Nhưng nhàn dàn ta có đủ khả 
năng để thực hiện thắng lợi những 
nhiệm vụ đó. Chúng fa đã vượt qua 
những khó khăn đàảu tiền khi bước 
vào giai đoạn mới. Chúng ta đã hiểu 
sâu hơn đất nước ta và nhàn dàn ta, 
Chúng ta đã biết rõ kẻ thù và hiểu 
rõ những trở nưai trên con đường đí. 
Lới. Chúng ta hiệu được đầy dú hơn 
những chỏ mạnh và chỗ yếu cửa mình. 
Chúng ta có thêm những bài học hồ 
ích rút ra từ thực tiền xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc ã 
năm qua. 


Đảy là những trang Dị mới cho 
toàn Đẳng, toàn dân, toàn quản ta 
khi bước vào trận chiến dâu mới đầy 
khó khăn gian khô, nhưng nhất định 
tháng lợi. 


2s , 8. - + 
Đôi mới công tác... 
(Tiếp theo trang 20) 


cho cơ quan lãnh đạo các cắp, các 
ygành nắm chắc được đội ngũ cán bộ, 
.àm tốt việc bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng 
cán bộ, mà còn tạo điều kiện cho 
cấp dưới chủ động sắp xếp đội ngũ 
cán bộ của minh. 

Quy hoạch cán bộ đo từng cấp quản 
.ý cán bộ xây dựng, với sự đóng 
góp tích cực của cơ quan tÀ chức cán 


bộ cấp đó, nhưng phai được cấp ủy 
Đẳng có thầm quyền xét duyệt. Trong 
quá trình thực hiện, nếu tỉnh hình 
diễn ra đúng với quy hoạch thì cấp 
dưới có quyền chủ độnz quyết định. 
Trong trường hợp có sự thay đồi 
khác với quy hoạch thì phải xin Ý 
kiến cấp trên. Làm được như vậy thì 
vừa chống được lối tập trung quan 
liêu, vừa chống được tình trạng lóng 
lễo, phản tán, tủy tiện, cục bộ trong 
quản lý cán bộ. đưa đần việc quản lý 
cán bộ vào nên nếp. 
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TỪ BÉN NHÀ RỒNG 
ĐẾN HÃNG PẮC-BÓ 


€UỐT cuộc đời của mình, Hồ Chủ 

tịch đã sống và hoạt động Ở 
nhiều nơi, bước chân Người đã 
¡in dấu ở nhiều địa phương trong 
nước và ngoài nước. Thời thơ ấu, 
Người phải đi nhiều vì cuộc sống 
của gia đỉnh đòi hỏi. Đến tuôi thanh 
xuân, với chí lớn đời non lấp biền 
ấp ủ tử lâu, Người đã quyết chí xuất 
dương tìm đường cửu nước. Những 
nơi Người đã sống và hoạt động, dù 
Ít dù nhiều, dủ gần dù xa, bên ngoại 
cũng như bên nội, miền Bắc cũng như 
miễn Nam, trong nước cũng như 
ngoài nước, đều mang biết bao tỉnh 
sầu nghĩa nặng. 


Khoa Giáp Ngọ (1894), ông Nguyễn- 
xinh-Sắc, thân sinh Bác Hồ đỏ cử 
nhân ở trường Nghệ, được vào học 
trường Quốc tử giám (Huế). Ông 
phải đem theo vợ và hai người con 
trai. Bác Hồ khi ấy mới lên 5 tuôi 
phải rời quê ngoại theo bố mẹ vào 
sinh sống ở Huế. Tiền lương của ông 
Nguyễn-Sinh-Sắc ở trường Quốc tử 
giảm rất ít cho nên ông phải tìm nơi 
đạy học và bà vợ ông phải dệt vải 
thuê mới tạm đủ nuôi cả gia đình 
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_ba bố con vất vả 


TÔN-QUANG-DUYỆT 


Nấm 1901, do đời sống quá cực 
nhọc, bà cụ lâm bệnh mất tại Huế, 
ông Nguyẻn-Sinh-Sắc, sau khi đi thị 
Hội đã phó bảng, phải đem các con 
trở về quê hương với tấm bảng “Án 
tứ ninh gia ®. Bác Hồ lại cùng gia đỉnh 
trẻo đèo lội suối vượt qua hơn ba trănn 
kí lô mét về quê nội ở làng Kim-liên. 

Vài năm sau, ông Nguyền-Sinh-Sắc 
lại phải làm nghề cũ đề sinh sống. 

Năm 1903, ông lên dạv học ở 
huyện Thanh-chương cách nhà hơn 
240 ki lô mét đem theo Nguyẻn- 
Sinh-Cung (tức Hác Hồ) và người 
anh là Nguyền-Sinh-Khiêm. Thấy 
thiếu thốn, phụ 
huynh học sinh có người hỏi về 
tình hình sinh hoạt của gia đình, òng 
thưởng nói : «Bà vợ đã mất ở Huế,con 
gai đầu lòng là Nguyễn-Thị- Thanh, tức 
Bạch-Liên phải ở nhà trông coi nhà 
cửa, còn hai con trai, châu lớn là 
Nguyễn-Sinh-Khiêm tức Khơm, cháu 
nhỏ là Nguyễn-Sinh-Cung tức Công, 
« Khơm Công là không cơm » cho nên 
đi đâu cũng phải đem theo cả bai 
cháu!» 

Năm Ất Ty (1905), được giấy triệu 
tập vào Huế làm quan, một lần nữa. 


6z lại cùng hai con trai lên đường: 
Rii chỗ ăn ở tạm ồn định, và nhờ 
sự giúp đỡ của một bạn đồng hương 
cùng làm quan ở Iluẽ, ông được bồ 
nhiệm làma thừa biện Hộ lẻ là một 
chức quan nhỏ lúc bấy giờ, ông mới 
tính việc cho hai con đi học. Hồi đó, 
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Ảnh Bác In trên bảo Tia lửa nhỏ 
Liên-xô (1923) 


việ học chữ Pháp chưa được ham 
chuộng. Trong phái nhà nho có nhiều 
người cho rằng học chữ Pháp là cốt 
đề theo Tây, làm đầy tớ cho địch. 
Lúc ấy, trong lớp bạn đồng hương 
của ông Sắc, có ông Nghè Nguyễn- 
Thể-Song, người làng Xuân-liệu nay 
thuộc xã Nam-vên, huyện Nam-đàn, 
đỏ tiến sĩ năm 1398, là một học giả 
nòi tiếng làm đốc học tỉnh Quảng-trị, 
thường qua lại Huế. Ông giỏi Hán 
học, đồng thởi cũng hiều biết nhiều về 
học thuật Pháp; ông khuyên Bác Hồ 


học trường Pháp Việt. Ông Nghè Song. 


đã có lần bộc"lộ cho Bác Hồ biết là 
muốn đánh đuồi được -giặc Pháp, cần 
phải thông hiều ngôn ngữ văn tự và 
phong tục tập quán của Pháp. Ông 
Nguyễn-Sinh-Sắc đồng ý xin cho Bác 
Hồ vào học tại trường tiều học Pháp 
Việt Bông-ba trong Hoàng thành, hiện 
nay ở khoảng vườn hoa Phan-Đăng- 
Lưu, phường Phú-hòa (cửa Đông-ba, 
Huế). Chương trình học gồm cả ba 


thứ chữ : quốc ngữ, Hán và Pháp. Bác 
đã được học chữ Hán và quốc ngữ từ 
trước. ông Nghè Nguyễn-Thế-Song 
cũng mới hướng dẫn cho Bác học 
Pháp văn được Ít nhiều. Vào trường, 
Bác đã tỏ rõ trí thông minh của mình 
và đứng vào hàng đầu lớp; nhiều 
bài văn dịch của Bác được thầy giáo 
bình cho cả lớp nghe và học tập. Tốt 
nghiệp tiều học ở trường Đông-ba, 
Bác được trúng tuyển vào trường 
Quốc học Tliuế 

Gặp lúc phong trào mới tràn vào 
cố đô Huế, Bác tham gia tồ chức 
những cuộc họp nhỏ trong nhà 
trường, nói chuyện về hợp quần, tự 
do, hô hào đồng bào đoàn kết. Tiếp 
đến, trong những cuộc vận động cải 
cách như cắt tóc ngắn, bỏ búi tóc củ 
hành, Bác cũng sắm kéo đi cắt tóc cho 
đồng bào ở các chợ và ở một số 
đường phố đông người qua lại. Tháng 
5-1908, phong trào chống thuế ở Quảng- 
nam — Quảng-ngãi tràn ra vùng Tlluếẽ. 
Đồng bào rầm rộ biều tỉnh kéo nhau 
đến cửa Tỏa Khâm sứ đưa nguyện 
vọng. Bác dẫn đầu nhiều đám biều. 
tình, làm phiên dịch cho đồng bào 
trước bọn quan chức Pháp, cho nên 
bị chúng đề ý theo đõi. Sáng ngày 
14-5-1908, bọn chức việc Pháp đi xe 
ngựa đến trưởng tìm bắt và trục xuất 
Bác ra khỏi trường Quốc học. 

Từ đó, Bác chuyền hướng đi dần 
vào phía Nam với ý định chuần bị 
xuất dương tìm đưởng cứu nước. 
Đường giao thông lúc ấy chưa thuận 
tiện cho nên đi vào còn nhiều khó 
khăn; phần nhiều đi đưởng bộ, khi 
găắp ghe thuyền thị đi từng chặng một. 

Năm 1909, vào đến Quvy-nhơn, nhân 
gặp kỷ thi tông sự của tỉnh Bình- 
định, Bác nộp đơn ứng thi và đỗ 
đầu. Nhưng khi biết Bác can việc 
chống sưu ở Huế, tên công sử Bình- 
định là I'riès liền gạch tên Bác trong 
danh sách trúng tuyển. 

Từ giả Quy-nhơn, Bác đi vào 
Phan-rí (Binh-thuận) đến nhà ông 
Trương-Gia-Mô là người đã thain gia 


ỏl 


phong trào chống thuế với ông Trần- 
Quý-Cáp. Sau khi ông Trần-Quý-Cáp 
hy sinh, ông Trương-Gia-Mô bị theo 
đõi ráo riết, phải tạm ngừng hoạt 
động. 


Ở nhà ông Trương-Gia-Mô được 
mấy ngày, Bác cùng ông đi vào Phan- 
thiết và được trưởng Dục Thanh đón 
mời vào dạy môn Pháp văn. Đây là 
một trườnz tư của hội Lièn Thành 
đo một nhóm sĩ phu yêu nước lặp ra. 
Ra đời đồng thời với trưởng Đóng 
kinh nghĩa thục ở ngoài Bắc, trường 
Dục Thanh được thành lập theo ý kiến 
của eụ Phan-Chu-Trinh. Người đứng 
ra thành lập là cụ Nguyễẻn-Thôòng, 
một nhà nho yêu nước ở miễn Nam 
củng một số nhàn sĩ khác : 


Chúng tôi đã được gặp cụ Nguyễn- 
Đức-Trà, một thân sĩ ở Nghệ-tĩnh 
nav đã K6 tuôi, hiện ở số nhà 73 phố 
Trương-Định. thành phố Hỏ-Chi-Minh, 
là học trò cũ trường Dục Thanh. Cụ 
cho biết hồi ấy những người trong 
ban phụ trách nhà trường cũng như 
hội Liên Thành chía làm hai phái: 
một phái theo xu hướng cải lương 
của cụ Phan-Chu-Triỉnh, một phái theo 
chủ trương bạo động của eụ Phian-Bội- 
Châu, goi là phái «cấp khích? HHai 
phái tranh cãi nhau kịch liệt. Trong 
trường chỈ có thây Thành (tức Bác 
Hồ) và thầy Hải (một người Tày lai 
tiến bộ có học thức) chưa theo phải 
nào mà tỏ ý muốn đi ra nước ngoài 
tìm hiều đã. 


Sau gần một năm ở trường Dục 
Thanh, khoảng đầu năm 1910. Bác 
lặng lẽ đi vào Sài-gòn, ở tại nhà Vựa 
chiếu (1) của ông Lê-Văn-Đạt cũng là 
một người có quan hệ với hội Lien 
Thành. Đây là một ngôi nhà gỗ khá 
lớn lợp tranh, đến năm 1920 đã lợp 
ngói lát gạch, hiện là số nhà 185/1 
đường Cô Bắc, thành phố Hồ-Chi- 
Minh. Hiện nay con ông Lê-Văn-Đạt 
là Lê-Văn-Tư đã 72 tuôi còn giữ làm 
lưư niệm một số hiện vât của cu phó 


3â 


bảng Nguyễn-Sinh-Huy tức Nguyễn- 
Sinh-Sắc. 


Từ biệt ông Lê-Văn-Đạt, chủ nhà 
Vựa chiếu, Bác liên lạc với anh em 
trong tông hội Liên Thành và được 
giới thiệu đến ở một nhà khác gản 
trụ sở Tông hội. Sau đó Bác tìm đến 
xóm lao động gần xưởng Ba-son vừa 
tìm việc làm ăn vừa học nghề ở công 
xưởng. Tại xóm này, Bác làm quen 
với một số bạn mới trong đó vài 
người được Bác tin cậy. Một hỏm: Bác 
tìm tình với một anh bạn tin cần 
nhất và rũ cùng xuất đương tìm đường 
cứu nước. Lúc đầu anh bạn nhàn lời, 
nhưng sau thấy việc đỏ quá mạo hiểm, 
cho nên không đủ can đảm giữ lời 
hứa (2). - 


Với quyết tàm cao, đầu thắng 6 
năm 1911, mang tên Vàn-Bàa, Bác đà 
mạnh đạn xuống tìm chủ tàu La EPu-sơ 
Tơ-re-vin-lơy (la Touche Trẻvillc) 
thuộc hãng vàn tài Đầu nưựa của 
Pháp xin việc làm trong tàu. 


Việc chuần bị rất đơn giản. Trong 
gói hành lý nhỏ, anh em ở còng tv 
Liên Thành đã sắm sản hai bộ quản 
ảo thủy thủ nhỏ (nlousse) mà Bác từ 
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Tảu Các Lì-ép-nẽch đưa Bác từ 
Hăm-buốc sang kLiên-vỏ (1923) 


(L Cửa hàng bán chiếu 
(2) Trần-Dân- Tiên: Nàng mầu chuyện cš 
đèi hoại động của Hồ Chủ tịch. 


chối không được phải nhận (3). Ngoài 
ra không có vật gì khác. Sáng ngày 
5 tháng 6 năm I911, giữa bến cảng 
Nhà Rồng, qua cửa ngôi nhà cao lớn 
hai tầng được xây dựng từ năm Àiậu 
Thin (1868), dưới triều Tự-Đức, trên 
đỉnh nóc có đấp hình “lưỡng long 
triều nguyệt" (hai rồng chầu mặt 
trăng) — biều tượng của Việt-nam thời 
phong kiến —, Nguyễn-Tất-Thành 
xuống tàu La Tu-sơ Tơ-rẻ-vin-lơ nhận 
tấm thể «thủy thủ nhỏ P ghỉ rõ tiền 
lương mỗi tháng 50 quan và bắt đầu 
làm nghề phụ bếp. 

Sự thật là anh thủy thủ nhỏ Văn-Ba 
chưa biết làm gì cả, chỉ có hai bàn 
lay trắng với lòng can đảm và đức 
tính kiên nhẫn vô biên, nhưng anh đã 
nhận làm bất cứ việc gì! 

Nghề phụ bếp rất là vất và: từ bốn 
giờ sáng đã phải quét dọn nhà bếp 
löón trên tàu rồi đốt lứa trong các lò. 
Sau đó đi vác than rồi xuônz thải 
rau, v.v. Công việc rất nặng nhọc, vì 


nhiệt độ khong điều hòa: dưới bếp thị 


rat nóng mà trong hầm thì ràt rét, 


Bác tạt Đại hội Quốc lế 
nông dàn (1923) 


Nhiều khi vừa phải vác bao tải nặng 
vừa leo lên trong khi tàu cứ chạy 
tròng trành trên mặt biên. Lắm lúc 
phải quét don nhà tắm, và đồ thùng 
cầu tiêu. 


Tàu rời bến cảng Nhà Rồng đi Pháp 
ghé lại rất nhiều bến, nhiều cảng: 
nơi ghé đầu tiên là Xanh-ga-po, sau 
đến Cô-lom-bô, Mác-xây, rồi Lơ Ha- 
vơ-rơ. Tới Mác-xây và Lơ Ha-vơ-rơ, 
có lúc nghỉ lâu, Văn-Ba tranh thủ 
thởi gian đi dạo xem phong cảnh và 
Linh hình sinh hoạt của các tầng lớp 
nhân dân ở đấy. 

Di đến đâu, Văn-Ba cũng thấy đại 
đa số nhân dân lao động là nghèo 
khồ, chỉ có một số rất ít thuộc hạng 
quyền quý là giàu sang sung sướng, 
nhà cao cửa rộng, ăn tiêu hoang phi. 
hân dân nói chung là tốt. Chính dân 
Pháp cũng có nhiều người tốt và 
người Pháp ở Pháp tốt hơn người 
Pháp ở thuộc địa. Đó là những nhận 
xét ban đầu của Bác. 

Đến Pháp, Bác gửi thư về cho thầy 
Hải ở Phan-thiết là người bạn từng 
cùng dạy học ở trường Dục Thanh, báo 


tín là Bác đã ra nước ngoài, và lúc 


ra đi phải giữ bỉ mật không tiện nói 
ra. ĐBác kẻ lại nỗi cực nhọc của người 
phụ bếp dưới tàu thủy : chùi những 
xanh, chao lớn mà người bé không 
mang nói phải Kéo lê trên sàn tàu, 
làm cá bị vay xóc chúy máu sưng cả 
hai bàn tay, quét dọn nhà tắm, nhà 
tiều, quần quật suốt ngày đêm... Trong 
một bừa tiệc Liên học sinh trường 
Dục Thanh ra Huế học, thầy Hải đã 
đem bức thư đọc cho mọi người nghe, 
ai nấy đều cảm phục chí khí kiên nhẫn 
và tỉnh thần chịu đựng gian khồ của 
thầy Thành. Trong một bức thư khác 
gứưi cho Diệp-Văn-Kỷ ở Sài-gòn là một 
bạn thàn từ ngày học ở Huế, Bác cũng 
kẻ khá nhiều chỉ tiết. Khi mô tả công 
việc vất vả trên chiếc tàu buôn của 


(3) Năm l9$€, trong đoàn đại biều trí thức 
yêu nước miền Nam ra là-nội thăm Bác có anh 
Trương-Gia-Kỳ-Sanh, biệt hiệu là Trúức- Viên 
(hiện nay đã 75 tuổi. ở cạnh chợ Nguyễn~VYăn~ 
Trổi, thành phố Hà.Chí-Minh). Sau khi nghe 
cụ Huỳnh- Thức-Khán g giới thiệu anh Sanh là 
con cụ Hoàng Gia-Mô, Bác có nhắc lại việc 
này và thăm hỏi mấy gia đình đã ủng hộ quần áo. 
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Pháp. Bác có ghỉ hai câu thơ hài 
hước : 


® Anh hùng hồ hởi vẫy vùng, 
Chủi đồng nhà tắm đồ thùng cầu tiêu !» 


Từ ngày đặt chân lên đắt Pháp, Bác 
đã nghĩ ngay đến việc tìm gặp cụ 
I"han-Chu-Trinh đề tìm hiều tỉnh hình 
và hỏi han, bàn bạc về hoạt động 
yêu nước. Cụ Phan-Chu-Trinh đỗ phó 
bảng năm 1901, là bạn đồng khoa của 
cụ phó bảng Nguyễn-Sinh-Huy. Cụ có 
làm quan một thời gian ở Huế. Thấy 
bộ máy quan trường thối nát, cụ treo 
ấn từ quan đỏi chỉnh phủ Pháp phải 
cải cách bộ máy quaiu trường, chủ 
trương « Trừng thanh lại trị ? CPrừng 
trị bọn quan lại xấu). Cụ đề xướng 
cải cách, phản đối dùng bạo lực, hô 
hào : # Bất bạo động, bạo động tắc tử, 
bất vọng ngoại, vọng ngoại giả ngu!» 
(Không bạo động, bạo động là chết ! 
Không trông ngoài, trông ngoài là 
ngu!) Văn-Ba không tán thành việc 
ỷ vào Pháp đề cải cách như cụ Phan- 
Chu-Trỉnh, vì xin thực dân Pháp cải 
cách thì khác gì xin hồ đừng ăn thịt, 
cũng như cầu viện Nhật-bản đề đánh 
Pháp thi khác gì « đưa hồ cửa trước, 
rước beo cửa sau!?, Nhưng Bác vẫn 
rất kính trọng cụ Phan-Chu-Trinh, 
xem cụ như bậc sư phụ. Diều đó thề 
hiện trong bức thư gửi cụ lúc cụ ở 
Pháp : 


Hy Mã (4) nghi bá đại nhân, 


Cách lâu không tiếp tôn tín, không 
hay Bác hành chỉ thế nào và sự thề 
bên ta thế nào ? Và cháu muốn biết 
như cháu có thề gặp Bác trước lúc 
Bác đi hay không, vì cháu rất cần 
một ít lời tôn hội. Xin Bác trả lời liền 
cho cháu, vì chừng trong tuần lẻ cháu 
sẽ xuống tàu đi «chưa biết đâu?. 


Kính chúc Bác, M. Trường (5) và 
em Dật (6) và các đồng bào an hảo. 


C.Đ. Tát Thành (7) 
10 Orchard place 
Southampten 

England 
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Chân dung Bác do một họa sĩ Đức 
uẽ (1923) ðø¿à bút tích của Đác 
trên bức họa đó 


Theo tập sách *Thời thanh niên 
của Bác Hiồ » của đồng chi Hồng-lHà 
thì ngày 25-7-1911, tàu anh Ba tới Lơ 
Ha-vơ-rơ, một cảng ở miền Bắc nước 
Pháp. Trong số những người làm dưới 
tàu ở Cửa khầu, 14 thủy thủ, nhân 
viên bỏ nghề tàu lên bến dọc đường. 
Khi tàu đến Lơ Ha-vơ-rơ. tồng số chỉ 
còn 58 người. Ở bến Lơ Ha-vơ-rơ 
hãng Năm Sao cho tàu vào đà đề sửa 
chữa, đưa tất cả thủy thủ, nhân viên 


(4) Biệt hiệu cụ Phan- Chu-Trính. 

(5) Luật sư Phan-Văn- Trưởng, phà trí thực 
yêu nước của ta bồi ấy ở Pháp. 

(6) Pban-Chau- Dạt, con ụ Phan~Chu- Trinh 
san g Pháp học, bị bệnh về nước năm ¡910, mắt 
tại bệnh viện Huế năm 1921, 

(7) C.ĐÐ. là Cuồng-Điệt, ý nổi người cháu 
aóng nảy. 


sang làm ở một tàu khác đề trở lại 
Dòng-dương. Văn-Ba không theo, bèn 
lin bộ kiểm việc làm thuê. :Ýnh đến 
làm vườn cho gia đình người chủ 
tàu, Người này có một biệt thư cách 
dây vải kí lô mét... 

Tuy nghề làm vườn không mệt 
nhọc gỉ lắm và gia đỉnh chủ tàu quý 
mén anh, nhưng anh cũng bỏ nghề 
làn vườn trở lại nghề thủy thủ trên 
mọt chiếc tàu ghở hàng khác của hãng 
Xăm Sao chạy vòng quanh châu Phi, 
Anh cũng đã biết tàu chớ hàng 
sunz châu Phi không êm như tàu 
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Giãu chứng nhận ác la Lụ in 
Bọ phương Đông, Quốc lễ cộng 
sản (1934) 


lại đài. nhưng anh quyết chí đi. Anh 
uói: # Tôi là thanh niên, tôi khỏe, tòi 
chu được. Tôi muốn di xem các 
nước ». k 


Anh vượt Dại-tày-đương đến nước 
MỸ, nơi sinh ra bản Tuyên ngòn độc 
lập năm 1776 với những lời bất hủ: 
« Tất ca mọi người sinh ra đều bình 
dẳng. Tạo hóa cho họ những quyền 
không ai có thề xâm phạm dược; 
trong những quyền ấy, có quyền 
được sống, quyền tư do và quyền 
mưu cầu hạnh phúc ». Nhưng anh 
nhận thấy sau thần tượng tự do 
ơ lỗi vào cảng NiuÓoc là tội ác man 
rơ của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Anh di 
làm thuê ở Brúe-clin rồi thường xuyên 
đ: tiăm người da đen ở Hắc-Jem. Ảnh 


#:, 


thấy rõ sự phản biệt đối xử hung ác 
của đế quốc Mỹ đối với người da đen. 
Có những cảnh một đám đòng người 
da trắng đánh đập, chửi rủa người 
da đen, hoặc trói người da đen vào 
góc cây, tưới đầu xăng vào người, bẻ 
diìn từng cái răng và móc mắt người 
đỏ, gi miếng sắt nung đó vào lưỡi 
rôi châm lứa đốt! Người da đen bị 
thui chảy trong tiếng vÕ [Ay reo CƯỜI 
của bọn giết người ! Trước cảnh tượng 
đó, anh la phần nộ thốt lên: * Văn 
mình là như vậy đó!». 


Vào tuôồi 25, anh Ba đã là người đi 
nhiều nhất trong những người Việt: 
nam bất cứ ở thời nào ! 


Đến nước Ảnh vào lúc nước này”: 
đang ở thời cường thịnh nhất, anh 
cũng lên bộ tìm việc làm ở l.uàn-đôn. 
nhận việc cào tuyết rất cực nhọc cho 
một trường học vào mùa rét buốt nhất 
mà lại không đủ áo quần mặc. Vài 
ngày sau, anh lại chuyền sang xúc 
than dưởi hầm tối cho một chủ nhà 
người Anh, cá ngày không thấy mặi 
trời. Lò nóng mà tiền còng thì rẻ mại 
nhưng anh vẫn đề đành được tiền đi 
học tiếng Anh. Sau đó anh tìm đến 


làm thuê cho khách sạn Đrav-tơn 
Coóc ở phố Di A-vơ-niu, khu Oéi 


[-linh, phía tâv Luaàn-đôn. Tại đây 
anh viết thư cho nhà vêu nước Phan- 
Chu-Trinh. Ở Luân-đón anh đã tham 
øìaa công đoàn. 


ÍU làu sau, anh chuyền đến làm 
nghề phụ bếp cho một Khách sạn lớn 
rất nồi tiếnz là khách sạn Các-tơn Ở 
phố HĨay-mma-kétý nhà cao 0 tầng, chạy 
dài qua hai dãy phố. Anh làm việc 
đưới quyền điều khiên của một người 
đầu bếp Pháp E-xcö-phi-ê mà tài nấu 
bếp cả phương Tây đều biết và tặng 
ông cái tên gọi: œ Vua đầu bép P. Thấy? 
anh đứng dẫn, cần kiệm và giản dị, 
Vua dầu bếp chuyên cho anh từ công 
việc rửa bát sang nghề làm bánh ngọt 
và đạy cho anh cái món bánh kem va 
nỉ nhàn đảo sở trưởng nồi tiếng của 
òng... 


Đến khoảng cuối năm 1917, anh bỏ 
nghề phụ bếp ở Luàn-đôn. trở lại đất 
Pháp, đến thành phố Pa-ri. 


Khi Văn-Ba gặp eụ Phan-CGhu-Trìính 
ở Pháp, cụ khuyên bảo đại ý: “Anh 
nên có kế hoạch vàn động mở mang 
dân trí, cồ động dân quyên, trừng 
thanh lại trị và yêu cầu chính phú 
bảo hộ khai hóa cho dàn?®. Văn-Ba 
không thỏa mãn với những lời “tòn 
hối » đó, anh tiếp tục suy nghĩ và 
quyết định ở lại Pa-ri tìm hiệu thêm. 

Tại đây, anh tìm công việc làm in 
đề có điều kiện tham gia các hoại 
động yêu nước: rửa ảnh, viết báo:, 
Chính trong thời gian này, anh soạn 
Lập: “Bản án chế dò thực dàn”: 


Chiến tranh thế giới thứ nhật Kết 
thúc; bọn trùm dế quốc đong bọp 
họi nghị Vée-xay đề chỉa nhau quyền 
lợi thì nhận được bán Vvêu sách 8 diem 
ký tén Nguyễn-Äi-Quốc đòi quv¿n tự 
đo độc lập cho nhân dìm Việt nam, 
Bọn chúng vò củng hoàng sợ. Dư 
luận xón xaorlan địn ra các thuộc địa, 
Tèn nhà cách mạng Nguyễn-.\i-Quốc 
xuat hiện gáy tieng vàng lớn từ Ta- 
ri về Đônø-dương. Thực dân Pháp ở 
chính quốc và nhất là ở Vi¿t-nam 
thông trí đi kháp nơi tìm cho ra 
Nguyẻn-Ái-Quốc là ai? Từ đó, nhà số 
9 ngõ Công-poanh, nơi Ở riêng của 
Nguyễn-Ái-Quốc, bị bao vày và theo 
đõi ngày đếm: Ở Rim-liên. Hoàng-trủ 
(Nghệ-tnh), bọn tay sai lứn nhỏ của 
thực đân Pháp lui tới dò xét để điều 
tra xác minh cho được lai lịch Nguyễn- 
Á¡-Quốc. 

Kịp đến thời gian Đẳng xã hội Pháp 
tồỒ chức đại hội đề thảo luận việc gia 
nhập Quốc tế thứ ba. Nguyễn-Á¡-Quốc 
đã được nghiên cứu Luận cương của 
l.e-nin, biết rõ Quốc tc thử ba chủ 
trương bênh vực các nước thuộc địa, 
cho nên tán thành theo Quốc tế 
thứ ba. 

Đẳng cộng sản Pháp thành lặp năm 
1920, Nguyễn-Ái-Quốc là một ủy viên 
sáng lập có nhiều cống hiến. Các ủy 


KÂU 


viên trung ương có tiếng của Đảng 
cộng sản Pháp như Ca-sanh, Cu-tuya- 
ri-ê tö lòng tín nhiệm và quý mến 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc. Nhắc lại 
lúc được đọc Luân cương của Lê-nin 
vẻ vn đề đàn tộc và vấn đẻ 
thuộc địa, Dác xúc động nói: Luận 
cương của - Lê-nin làm cho tôi rất cam 
động, phấn khởi. sáng tỏ, tín tướng 
biết bao † Tôi vui mừng đến phát Khóc 
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(Giàu mời của Quốc lễ cộng sản THỜi 
Mác dự lẻ T-ð ở quảng trường JÓ 
\fd1-veơ-bpada (1227) 


S 
lên. Nuôi một mình trong phòng mà 
tôi nói fo lén nhưữ đan nói trước 
quan chúng dòng dáo: lời đồng bào 
bị đọa đày dàu khỏt Đàyv là cái căn 
thiết cho chẳng ta t Dây là con đường 
giai phóng chúng tai 


Trải qua mười năm gian khô bôn 
bá ở hai ngoại, chọn đá thử vàng (từ 
tầm 911 dèn 1120), Bác mới tìm ra con 
đường của Lê-nin vĩ đại. Đề tìm ra 
con đường ấv, Bác đã vượt trừng 
dương, qua bao lục địa từ Ả sanø âu, 
vòng quanh châu Phí đến châu ÀÍš la 
Lính, rồi quav trở về thủ đỏ nước 
[Phúp mới dạt kết qua 


Rhoảng giữa năm 1923, Nguyễn-Ái- 
Quoc bóng biệt tích, nhiều bạn bè thân 
thiết bản khoăn tìm hỏi, bọn mặt thản 
uỏng công sản đỏ lùng sục khắp nơi. 

Đau nam 1991, Nguyễn-Ái-Quốc lại 
xuất hiện ở ÀÄlát-xeơ-va, quê hương 
của Cách mạng Thăng Alười. Pại đây, 


Người đã liên lạc được với các đảng 
viên cóng sản Pháp đã từng quen thân 
ÿ Pa-ri. 

Được đi tham quan Mát-xcơ-va và 
nhiều nơi khác, Bác thấy rõ Liên-xô 
không phải là một địa ngục như bọn 
đế quốc tuyên truyền mà là tmnột nước 
đang xây dựng chủ nghĩa xã hội có rất 
nhiều tiến bộ. Ớ đây, vấn đề thiếu 
nhì rất được quan tâm, những cái tốt 
nhất đều dành cho trẻ em. Nếu nước 
Nga chưa phải là thiên đường cho 
tất cả mọi người thì nước Nga là một 
thiên đường.của trẻ em, điều đó in 
sâu vào tâm trí của Bác Hồ là người 
yêu thương thiếu nhi hơn ai hết! 

Trông người lại ngắm đến ta. Bác 
bí mật qua Trung-quốc đề tìm cách 
về nước truyền bá những điều tai 
nghe mắt thấy trong chuyến xuất 
dương nảy 

Một ngày cuối rnùa hè năm 1924. 
trời nắng như thiêu như đốt, ở Sa- 
diện, một tô giới quốc tế giữa thành 
phố Quang-châu., tiếng bom của Phạm- 
Hồng- Thái, một thanh niên Việt-nam 


Bác chụ p ảnh chung Uới các đồng chí 
Đăng cộng sản Đức (1924) 


yêu nước, nồ vang giết hụt tên toàn 
quyền Xiéc-lanh, trùm thực dân Pháp 
ở Đòng-dương, đang công cán Ở 
Trung-quốc, làm chấn động cả thế 
giới “như chim én báo hiệu mùa 


xuân ». Cuối năm đó Bác xuất hiện ở: 
Quang-châu. Người tìm bắt liên lạc 
với nhóm thanh niên yêu nước Việt- 
nam ở Quảng-chàu, biến tồ chức Tâm 
làm xã thành Việt-nam thanh niên 
cách mệnh dòng chí hội và chọn 
những phần tử ưu tú làm nòng cốt tö 
chức thành Cộng sản đoàn. Người mở 
lớp huấn luyện, liên lạc về nước vận 
động thanh niên yêu nước sang đự, 
đào tạo thành cán bộ rồi đưa trở về 
nước hoạt dộòng. 


Sau khi dự lớp huấn luyện, hàng 
trăm cán bộ bí mật trở về nước hoạt 
động kháp Bắc, Trung, Nam. Giữa lúc 
đỏ, Tưởng-Giới-Thạch phản bội, bắt 
bớ giết hại các đảng viên cộng sản 
Trung-quốc cũng như Việt-nam. lớp 
huấn luyện buộc phải dời chỗ và rút 
vào bí mài. Bác lại phải bàn giao 
mọi công việc lại cho Tông bộ Việt- 
nam thanh niên cách mệnh đồng chí 
hội, và xa lánh Quảng-châu một thời 
gian. Năm 1928, Bác đóng vai một 
thương nhân Trung-quốc sang Thái- 
lan liên lạc với các tô chức Việt kiều 
ở đây và cùng với nhà cách mạng 


Việt-nam lão thành ở Thái là cụ 
Đăng-Thúc-Hứa, thường gọi là Cõ 


Đi (8) biệt hiệu là Ngô-Sinh. Chỉ nhánh 
Việt-nam thanh niên cách mạng đồng 
chí hội ở Thái-laìn được thành lập và 
có nhiều ảnh hưởng. Sau ngàv Đẳng 
công sản Việt-nam được thành lập, Có 
Đi trở thành người đăng viên cộng sản 
tích cực làm nòng cốt lãnh đạo chì 
bộ Đảng cộng sản Việt-nam, trên đất 
Thái-lan. 


Mật thám Pháp đánh hơi được. cho 
nên đã phái tay chân truy lùng ở 
Thái-lan; nhiều khi chúng đã xáp 
mặt Bác nhưng nhờ được kiều bào 
và nhân dân địa phương che chớ, Đác 
đã thoát khỏi lưới giác 


(8) Tên cụ Đặng- Thúc- Hứa, người đi bộ giỏi. 
nên hồi còn trẻ, kiều bào quen gọi là thầy Đi. 
về sau gọi là ông Đi, đến tuổi già gọi là cố Đi. 
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Khoảng năm 1929 — 1930, sau khi 
vụ Thanh niên Tân Việt bị vỡ lở, 
thực dân Pháp ở Việt-nam khủng bố 
gắt gao› các cuộc bắt bớ diễn ra hằng 
ngày từ Bắc đến Nam, gây căng 
thẳng nhiều nơi, nhất là tại các công 
xưởng ở hầu khắp các đò thị, các 
đồn điền ở miền Nam và ở Trường- 
thi, Bến-thủy cùng nhiều vùng nông 
thôn Nghệ-tĩnh. Tiếp đến, các nhóm 
cộng sản ra đời, cùng tuyên truyền, 
tò chức hoạt động : Đông-dương cộng 
sản đảng ở Bắc-kỷ, An-nam cộng sản 
đẳng ở Nam-kỳ, Đông-dương cớng 
sản liên đoàn ở Trung-kỳ. Cả ba nhóm 
đồng thời hoạt động ráo riết, tranh 
giành ảnh hưởng với nhau. Bọn thực 
đân Pháp ra sức đàn áp hòng dập tắt 
phong trào. Quần chúng lao động 
nhiều nơi hoang mang giao động. 
Trước tình hình ấy, với danh nghĩa 
đại diện Quốc tế cộng sản, Bác đã 
triệu tập các nhóm cộng sản trong 
nước sang Cửu-long (€Trung-quốc) tô 
chức cuộc họp hợp nhất, thành lặp 
Đẳng cộng sản Việt-nam ngày 3-2-1950. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản Đông-dương, những năm 1930 — 
1931, một cao trào cách mạng đã dãy 
lên trong cä nước mà đỉnh cao là Xô 
viết Nghệ-tĩnh. Mặc dù đế quốc Pháp 
đã dìm phong trào cách mạng 1930 — 
1931 trong biền máu, nhưng do ảnh 
hưởng to lớn của Xô viết Nghệ-tĩnh, 
Đảng cộng sản Đông-dương đươc 
thừa nhận là một chỉ bộ của Quốc tế 
cộng sản. 

Ờ ngoài nước, Bác llõ bị đế quốc 
Pháp và Anh truy lùng ráo riết và bị 
bắt giam ở Hương-cäng. Nhờ có luật 
sư Anh là Lô-dơ-bây tận tình giúp 
đỡ, Bác được cứu thoát. Đề quốc Pháp 
hết sức bao vây hỏng bắt lại Bác. 
Được luật sư Lò-dơ-bây giúp đỡ, Bác 
đã cải trang thành một thương nhân 
Trung-quốc giàu có đi du lịch và đi 
thoát khỏi Hương-cänở. : 

“Pinh hình thể giới biến chuyền. Ơ 
Pháp, mặt trận nhàần đàn: lên câm 
quyền có ảnh hướng nhiều đôi với 
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các nước Đòng-dương. Ở Việt-nam. 
nhiều chính trị phạm ra khói các nhà 
tủ và ¿ác trại an trí, lập ra những 
hội ái hữu, những tồ chức cách mạng 


Bác chụp ảnh chung 0ới các 


đồng chỉ Đảng cộng sản 


Hung-ga-ri (1994) 


biến tướng và các đoàn thể quần 
chúng. Các báo công khai và nửa công 
khai được xuất bán khá nhiều ở Hà- 
nội, Sài-gòn và Huế. Khi phong trào 
đang phát triền, những người lãnh 
đạo các tỏ chức đó thường nhận 
được thư góp Ỷ từ nước ngoài gửi về. 
Các báo công khai của Đẳng như báo 
Lao động (Le travail) thỉnh thoảng 
nhận được bài gửi về đăng với những 
tên ký khác nhau, bạn đọc không rö 
là của ai. Nhiều người đoán già đoán 
non, cho là của các nhà cách mạng 
Việt-nam từ nước ngoài gửi về nhưng 
không dám tiết lộ bí mật. 

Tình hình thế giới lại biến 
chuyền có lợi cho cách mạng Việt- 
nam. Œ chính quốc, Pháp đầu hàng 
phát xít Đức. Œ thuộc địa, chính quyền 
thirc dừn ở Dòng-dương cũng đầu hàng 
Nhật, mở cửa ở biên giới Việt Hoa đón 
rước quản xâm lược mới và tiếp tay 
cho chúng đàn áp cách mạng Việt-nam. 

ác Hồ đã bí mật chuyền về vùng 
biên giới liên lạc với Trung ương 
Đáng, chuẳn bị về nước hoạt động đề 
chớp lấy thời eơ thuận lợi eó thề gần 
đến như Người đã dự đoán đề phát 


NG = : ^^ 
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động quần chúng khởi nghĩa giành 
chỉnh quyền. 


Một buồi sáng đầu xuân năm 1911, 
Trung ương Đẳng phái một số đồng 
chí đến biên giới Việt Hoa chờ đón 
Bác ở cột mốc số 8. Nơi đày thuộc địa 
phận huyện Hià-quảng tỉnh Cao-bing 
giáp với làng Nàm-quang thuộc Prung- 
quốc. 


Bác chống gậy bước nhanh, theo. 


sau là vài ba cán bộ ta. Vẽ đến cột 
mốc biên giới số 8, Bác dừng lại thăm 
hỏi đồng chỉ và ngắm trông phong 
cảnh chung quanh vùng biên giới của 
đất nước, rôi cùng mọi người đi thêm 
máy ki lô mét nữa là đến hang Pác- 
bó Vào hang ngắm nghía xong, Bác 
Hồ đã đứng thẳng vời tay lên tảng 
đá trước mặt, (ạc hàng chữ Hán ghi 
ngày Bác trở về Tô quốc (8-2-1911), 
Tỉnh từ ngày bắt đầu rời Tô quốc ra 
đi đến ngày ấy, thiểu bốn tháng thì 
đầy ba mươi năm chần. 


Thời gian thật là đài và con đường 
cửu nước vô cùng gian lao vất vả. 
Nhưng chưa ai biết được một cách 
chính xác tất cả những địa phương 
tử Ä sang An, từ Phi sang MỸ mà 


Người đã ghé tới và bao nhiêu ngàn 
van ki lò mét Người đã vượt qua 
bảng mọi phương tiện trong Cuộc 
hành trình vừa đi vừa tìm phương 
Cứu nước. 


Pác-bó từ đày là căn cứ địa cách 
mạng của cá nước. Ở nơi hang sâu 
núi thăm, Bác trở thành ông già Thu 
rồi ông Ré của dòng bào dàn tộc địa 
phương. Bác phải lo toan biết bao 
vấn dèề lớn lao của cách mạng mà 
vẫn ung dung với những vàn thơ 
bắt hú: 

“Sớm ra bở suối tối vào hang, 

Cháo bẹ canh măng vẫn sẵn sàng! 

Bàn đá chênh chênh địch sử Đẳng, 
thật là 
sang!» 


Con đường cách mạng 


Tháng ð năm 1911, Bác đã triệu tập 
Hội nghị thứ tám của' Trung ương 
Đảng ở Khuoi-nậm, cách Pắc-bó vài 
ki lò mét, nhận định tỉnh hình thế 
giới và trong nước, vạch ra đường 
lỏi cách mạng, thành lập Mặt trận 
Việt-nam độc lập dòng mình, lãnh 
đạo nhàn dân cá nước làm Cách mạng 
Tháng Tám thắng lợi, lập nèn nước 
Việt-nam đân chủ cộng hỏa, nav là 
nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam, 
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Kỷ niệm lần thứ 60 Ngày báo « Người cùng khồ » 


(Le Paria) ra đời 


^ 


ĐỒNG CHÍ NGUYÊN-ÁI-QUỐC VỨI BÁO 
NGƯỜI CÙNG KHỔ (LE PARIA)› 


AU khi tham gia sáng lập Đăng 

cộng sản Pháp (12-1920) và công 
tác trong Ban nghiên cứu thuộc địa 
của Trung ương Đáng dó, đồng chí 
Nguyễn-Á¡i-Quốc đã cùng một số bạn 
nước ngoài đứng ra vàn động thành 
lập Hội liên hiệp thuộc địa (5-1921) 
mà theo Điều lệ của Hội đó là °SĐoàn 
thề của những người dân bản xứ Ở 
tất cả các thuộc địa ®, và chủ trương 
xuất bản tờ báo ,Vgười cùng khồ làm 
cơ quan tuyên truvền, vận động và 
đoàn kết nhân đân các nước thuộc 
địa đấu tranh cho sự nghiệp giải 
phóng dàn tộc và giải phóng giai 
cấp, chống chủ nghĩa để quốc. 

Ngày 1-2-1922, dòng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc cùng với đồng chí Xtê-pha- 
nỉ viết bản kêu gọi, có đoạn *Vi lợi 
¡ch của công lý, sự thật và tiến bộ, 
cần xóa bỏ khoảng cách giả tạo chia 
rẽ các bạn. Người cùng Kho là tờ báo 
đầu tiên có mục đích thực hiện nhiệm 
vụ không dễ dàng đỏ %® 

Báo Người cùng khồ xuất bản với 
nguồn tiền quyên góp của các hội 


á() 


NGUYÊN.THÀNH 


viên Hội liên hiệp thuộc địa. Đồng 
chí Nguyễn-Äi-Quốc nhận nhiệm vụ 
tồ chức ban biên tập, tòa soạn và mời 
nhà đại văn hào H. Bac-buy-xơ đỡ 
đầu cho tờ báo. Do kết quả của sư 
phấn đấu đó, ngày 1-4-1922, số 1 ra 
mắt người đọc. 

Đồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc luôn luôn 
gản trách nhiệm và tình cảm của 
mình với lịch sử về vang của tờ bảo 
từ khi nó ra đời cho đến lúc ngừng 
xuất bản, trải qua những chặng đường 
hoạt động của Người khôn+ chỉ khi 
ở Pháp, mà cả khi đã qua Liên-xô, 
và đến Quảng-châu... 

Trong thời gian ở Pháp, qua 14 số 
báo, từ số I đến số 14 (5-1923), đồng 
chí Nguyễn-Ái-Quốc là chủ bút kiêm , 
chủ nhiệm, giữ quỹ, phát hành và 
bán báo Người cùng khô (1). 

Làm chủ bút, đồng chỉ viết bài, sửa 
bài, trình bày trang báo. Ngoài những 


(1) Theo bài nói của Bác Hồ tại Đại hội 
thứ lHÏ Hội nhà báo Việt-nam. ngày 1Ó- 
4-1959. 


bài và tranh ký tên Nguyễn-Á¡-Quốc, 
đóng chỉ còn viết những bài chung 
ký lên Vgười cùng khồ, sửa bài của 
các công tác viên gửi đến và viết 
những mẫu. tin nhỏ cho đầy trang 
báo, Bài đầu tiên ký tên Nguyễn-Á¡- 
Quốc là bài *Động vật học» đăng 
trên số 2 (1-5-1922) và bài cuối là bài 
«Viện hàn làm thuộc địa» đăng ở 
số H1, tiếp theo số 12. Có số báo đồng 
chí viết đến 4 bài (chẳng hạn số õ ra 
ngàv 1-8-1922 có các bài *Khai hóa 
giết người?®, *Sở thích đặc biệt », 
« Phụ nữ Việt-nam và sự thống trị của 
Pháp" (2), «lá thư ngỏ gửi ông 
À.Xa-rô, bộ trưởng thuộc địa ®). 

Những bài viết của đồng chí thấm 
nhuần sâu sắc tư tưởng của V.I.L.è- 
an về vấn đề thuộc địa, vạch rõ 
những Lội ác ghê tởm, man rợ của 
bọn thực dân ở các thuộc địa, lên án 
tệ phân biệt chủng tộc của bọn 
thực dân da trắng đối với những 
người dân da màu ở châu Á, 
châu Phi, châu Mỹ la tính.Bằng những 
dân chứng cụ thề, - các bài viết đó 
vạch trần thủ đoạn của bọn thực dân 
núp dưới chiêu bài khai hóa văn 
minh, coi người dân thuộc địa như 
con vật, dùng mồ hôi và máu của họ 
đề làm giàu cho bọn tư bản công 
nghiệp ; đánh đập, giết người bản xứ 
lúc nào chúng muốn. Và mỉa mai 
thay, mọi sự (thủ ghét chủng tộc, 
mọi sự cấm đoán tự do ngôn 
. luận đầu độc con người bằng 
rượu cồn và thuốc phiện, hành hạ 
phụ nữ... không những không bị kết 
tôi mà còn được nhà nước thực dân 
khen thưởng! 

Bọn hành hạ` và giết người dàn 
thuộc địa không phải chỉ là những cá 
nhân hành động một cách ngấu nhiên, 
mà là cả một hệ thống, hoạt động 
có ý thức, xuất phát từ chính sách 
thực dân, từ sự chỉ đạo của bộ trưởng 
thuộc địa A. Xa-rô và các viên toàn 
quyền. 

Với sự am hiều sâu sắc ngôn ngữ 
văn học Pháp, đồng chí Nguyễn-Ái- 


Quốc sử dụng ngòi bút châm biếm 
rất tài tỉnh, dí dồm, sâu cay, viết 
những bài văn chính luận giàu hình 
tượng, trình bày các câu chuyện 
bằng những dẫn chứng rất cụ thề về 
nơi xảy ra thảm cảnh và tội ác, về 
kẻ có tội và nạn nhân, làm cho người 
đọc đau xót và sôi sục căm giận bọn 
cướp nước. Đồng chí dẫn chứng rằng 
chính tên A. Xa-rô cũng phải thừa 
nhận những sự thật tội ác của chúng. 
Và, trước lập luận phi lý của Lê- 
ông Ac-sim-bỏ, một nghị sĩ Pháp, cho 
rằng không nên nói đến những lội 
ác của thực dân Pháp ở các thuộc 
địa bởi vì những hành vi bất công Ở 
I"háp còn nhiều hơn ở các thuộc địa. 
đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc đã đanh 
thép vạch trần luận điệu gian trá đó. 
Đồng chí viết: *Thế thì thưa ông 
Ac-sim-bô, hãy cho phép tôi nói rằng : 
không nên có cao vọng đem những 
bài học về bình đẳng hoặc công lý 
đi dạy cho người khác, khi người ta 
không thực hiện được những bài học 
đó ở nước mỉnh. Đó là cái lô gích 
sơ đẳng nhất, phải không ông?» @). 

Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc chỉ ra 
rằng chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới 
cứu nhân đân các thuộc địa và 
loài người nói chung khỏi ách áp 
bức dân tộc và giai cấp, bằng cách 
gắn sự nghiệp giải phóng thuộc địa 
với cuộc đấu tranh của giai cấp còng 
nhân các nước nhằm lật đồ chủ nghĩa 
đế quốc và xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 

Bài viết kỷ niệm một năm báo 
Người cùng khô ra đời, đăng ở số 11, 
trùng hợp với sự kết thúc một chặng 
đường hoạt động của đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc trên đất Pháp. Bài viết kết 


(2) Nguyên văn tiếng Pháp « La Íemme 
anpamite et la domination Írancalse. 

(3) Xem bài « Lá thư ngỏ gửi ông Lê-ông 
Ac-sim-bôs». in ở Người cùng khồ số 10, 
ngày 15-1-1923. (không phải ở số ra ngày 
15-4-1923 như một số tài liệu trước đây đã 
công bắ.. 


- 
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thúc bằng những lời kêu gọi: «Các 
bạn Pháp, những người dân thuộc 
địa sinh sống ở chính quốc, các anh 
em bản xứ ở các thuộc địa, hãy đáp 
lời kêu gọi của chúng tôi. 

Bắt tay vào việc! Vì báo Người 
cùng khồ, vì cuộc chiến đấu chống sự 
độc đoán, chống bọn cá mập thực dàn. 

Sự nghiệp giải phóng những người 
lao động các thuộc địa muôn năm! 

Sự nghiệp giải phóng nhân dân bản 
xứ rauôn năm!?® 

Là họa sĩ œ nghiệp dư, đồng chí 


Nguyễn-Á¡-Quốc đã vẽ một số tranh 


cho báo Người càng khồ, mình họa 
sự đối lập giữa bọn thực dân và người 


bản xứ, như «Văn minh bề trên?®, - 


dTrưng bày thuộc địa», Kéo xe 
mau lên !®. 

Về mặt hoạt động tài chính, đồng 
chí Nguyễn-Á¡-Quốc có những đóng 
góp rất tích cực, như đóng tiền đều 
đăn mỗi tháng 25 phrăng: dùng 
nghề ảnh của mình * đề tặng cho mọi 
độc giả nào vận động được 25 người 
mua báo Người cùng khồ dài hạn một 
tấm ảnh phóng to 30 X 40 rất đẹp ?®; 
vận động đồng bào mình sinh sống 
trên đất Pháp dành dụm tiên ủng hộ 
báo. Nhin vào danh sách và số tiên 
ủng hộ đăng trên Người cùng khồ 
thì số người Việt-nam chiếm đồng 
nhất và góp nhiều tiên nhất. Điều đó 


chứng tô Người cùng khô có ảnh hướng: 


khá sâu rộng trong những người Việt- 
nam, trước hết là trong lớp người lao 
động, mặt khác cũng nói lên những 
hoạt động mạnh mẽ và uy tín to lớn 
của đòng chí Nguyễn- Á¡-Quốc trong 
đồng bào mình. 


Đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc .tự tay 
gói báo và đề địa chỉ gửi tới người 
nhận, đi cỏ động bán báo và quyên 
tiền cho báo. Trước khi rời nước 
Pháp, xa bầu bạn và dòng chí. xa 


ngôi nhà làm tòa soạn báo mà dòng 


chí hàng ngày lui tới, đồng chí viet 
thư đề lại, nhận xét : ® Công việc chung 
của chúng ta, Hội liên hiệp thuộc địa 


.s 
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và tờ báo Vgười cùng khồ đã có những 
kết quả tốt. Nó đã làm cho nước 
Pháp, nước Pháp chân chính biết rõ. 
những việc xây ra trong các thuộc 
địa. Làm cho nước Pháp hiều rõ 
bọn cá mập thực dàn đã lợi dụng tên 
tuồi và danh dự của nước Pháp đề. 
gây nên những tội ác không thề tưởng 
tượng được. Nó đã thức tỉnh đồng bào 
chúng ta. Đồng thời nó cũng khiến 
cho đồng bào chúng ta nhận rõ nước 
Pháp, nước Pháp tự do, bình đẳng và 
bác ái. Nhưng chúng ta còn phải làm 
nhiều hơn ?. Người nhắn nhủ các bạn 
# củng cố Hội liên hiệp thuộc địa * và 
« phát triền tờ báo XMgười cùng khồ 
của chúng ta 3. 

Tháng 5-1923, đồng chỉ Nguyễn-Ái- 
Quốc từ giã Pa-ri đề đến đất nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 
Ở Liên-xô, tuy phải dành nhiều thì giờ 
vào việc tham gia các hoạt động quốc 
tế quan trọng, vào việc nghiên cứu 
lý luận Mác— Lê-nin, đồng chỉ Nguyễn- 
Ái-Quốc vẫn giữ liên hệ chặt chế với 
Đảng cộng sản Pháp qua thư từ, đồng 
thời vẫn giữ quan hệ gắn bó với báo 
Người cùng khô. 

Từ Mát-xcơ-va, bài đầu tiên mà 
đồng chí gửi về đăng bảo Người 
càng khồ là bài “KChế độ độc đoán 
ở Đông-dương?" (1). Sau đó, cũng 
với dòng tư tưởng nhất quán, với 
bút pháp linh hoạt, đồng chí tiếp tục 
viết về những vấn đề thuộc địa. Có 
thề kề các bài « Ách áp bức không từ 
một chủng tộc nào» (ð). «Sự phá sản 
của thực dân Pháp (6), ®Vẻ đẹp của 
nền văn minh Pháp? (7), v.v. Đồng 
chí còn dịch bài * Tự trị cho châu Phi»- 
từ báo Người bảo vệ Men-se-xtơ (Man- 
chester Guardian) (8) và viết những 
bài về. Tô quốc minh: * Tình cảnh 


(4) Người cùng khô sẽ 16. tháng 7-1923 
(khôn; phải số ra ngìy 18-7-1923 như một 
số tài liều trước dây dã công bỏ). SE ch, 

(5) Người cùng khô số 17. tháng 8-1923. 

t6 Người cùng khô số 25. tháng 5-1924. 

Œ Người cùng khô số 27, tháng 7-1921. 

(8) Ngưởi. cùng hà sã 22. tháng 1-1924: 


- 


nỏng dân Việt:nam (9), ®“ Đông-dương 
và Thái-binh-dương » (10). 

Trước khi tạm biệt Liên-xô đề đến 
Quảng-châu (Trung-quốc), đồng chí 
Nguyễn-Ài-Quốc viết bài «Không 
được can thiệp vào Trung-quốc ?® (11). 

Trong những ngày ở Liên-xô, vô 
cùng đau đớn trước việc V.I. Lê-nin 


từ trần, Người đã viết bài *lLẻ-nin. 


và các dân tộc phương Đông » (12) tỏ 
lòng thương tiếc và biết ơn của các 
đản tộc thuộc địa và phụ thuộc Ở 
phương Đông đối với Lê-nin, vị lãnh 
tụ vĩ đại, người thầy của giai cấp 
vô sản và các dân tộc bị áp bức, và 
nguyện đi theo con đường của Lê-nin 
đã vạch ra, đấu tranh tự giải phóng 
mình khỏi ách áp bức đản tộc và 
giai cấp. 

Với số tiền phụ cấp ít ỏi mà Người 
được hưởng trong lúc Liên-xô đang 
còn nhiều khó khăn trên chặng đường 
đầu tiên xây đựng xã hội mới. đồng 
chí Nguyễn-Ái-Quốc vẫn: dành dụm 
tiền gửi về Pháp, góp -vào quỹ của 
báo Người cùng khồ : tờ Người cùng 
khồ, số 28 ra tháng 8-1921 cho biết 
đồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc đã góp 96,25 
phrăng. 

Đến Quảng-châu, tìm liên lạc với 
các nhà cách mạng Việt-nam, bắt tay 
vào xây dựng một tô chức cách mạng 
Viàt-nam đầu tiên theo ánh sáng của 
chủ nghĩa Mác——Lê-nin và nhận trước 
Quốc tế cộng sản nhiều công việc 
quan trọng, đồng chí Nguyễn-Ái¡-Quốc 
vẫn thường có thư từ qua lại với Đăng 
cộng sản Pháp và viết bài cho báo 
Người cùng khồ. 


Vẫn luồng tư duy và văn phong 
quen thuộc, được phát triển sâu sắc 
- hơn, già đặn hơn, Người đã gửi bài 
đầu tiên từ Quảng-châu với thê loại 
mới : truyện Con rủa ®, và tiếp đó 
một loạt bài văn chính luận như «Sự 
thống trị của Anh, Trung-quốc. Ẩn-độ, 
Äu-đăng ® (13), ®Chủ nghĩa đế quốc 
Pháp ở Viên Đông. Va-ren và Đông- 
dương ® (14) và bài cuối cùng * Những 


trò lố hay là Va-ren và Phan-Bội-- 
Châu », đăng ở số 36 và 37, tháng 9 và 
10-1925. 


Số 38, số cuối cùng của báo Người 
cùng khồ xuất bản tháng 4-1926 có 
đăng lời giới thiệu cuốn * Bản án chế 
độ thực dân Pháp? của đồng chí 
Nguyễn-Á¡i-Quốc. 


Thông qua tờ báo Xgười cùng khồ, 
đồng chỉ Nguyễn-Á¡-Quốc cùng với 
những bạn chiến đấu của mình, được: 
sự ủng hộ và giúp đỡ tận tình của 
Đảng cộng sản Pháp, đã bước dâu xây 
dựng khối đoàn kết giữa các đản tóc 
thuộc địa với giai cấp vô sản các 
nước, đặc biệt là với giai cấp vô sản 
Nga, tiến hành cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc và chủng tộc, giải phóng 
những người lao động khỏi ách áp 
bức của chủ nghĩa đế quốc: 


Báo Người cùng khồ đã có ảnh 
hưởng khá sâu rộng trong những 
người đân các thuộc địa sống trên đất 
Pháp và từ đó vang vọng vẻ quê 
hương của họ, dòng thời báo XNqươi 
cùng khồ cũng được gửi tới nhiều 
nước thuộc địa, trước hết là các 
thuộc địa của đế quốc Pháp. Những 
người cộng sản Pháp, giai cấp vô sản 
Pháp và tất cä những người Pháp đàn 
chủ và yêu chuộng tự do, bình dẳng,- 
thông qua Người cùng khồ mà hiều rõ 
tình cảnh đau khô ở các thuộc địa, 
mà tủi nhục vì nền văn minh chàn 
chính của nước Pháp đã bị bọn thực 
đân làm cho ô uể. 


(9) Người cùng khô. số 21, tháng 12-1923, 
bài này đăng ở báo Người cùng khô trước k'š 
đáng ở báo Đời sống công nhân La oie Quorière), 

(10) Người cùng khö.số 24,tháng 3 và 4-1924. 


“Bái này khác bài cùng tên in trong tạp chí 


Thư tín quốc tế mà Hồ-Chí-Minh Toàn táp. 
tập Ï đã công bố. 
(11) Xgười cùng khồ. số 30, tháng 10-1924. 
(12) Người cùng khồ. tố 22, tháng 7-1924. 
(13) Người cùng khô, số 323 tháng 4 và 
5-1925. 
(14) Người cùng khô. số 35 tháng 8-1825. 
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Thực đân Pháp ra sức ngăn chặn ảnh 
hưởng của báo Người củng khồ, kiềm 
goát gắt gao con đường chuyền báo 
Người cùng khồ từ Pháp về Việt-nam. 
Chúng coi báo Người cùng Khô là đồ 
« quốc cấm ®, tìm cách khủng bố người 
đọc, kết tôi nặng những ai lưu chuyền 
báo v.v. Song, bất chấp mọi sự cấm 
đoán của chúng, báo Xgười cùng khồ 
văn được bí mật chuyền qua tay các 
thủy thủ yêu nước trên các chuyến 
tàu đại dương, rồi bí mật phân phát 
đến những người cách mạng Việt- 
nam. 

Tờ Nước Nam trẻ (Le Jeune Annam). 
Diễn đàn giải phóng quốc gia, ra số 
1 ngày 23-3-1926 tại Sài-gòn (chỉ ra 
được một số thì bị cấm) đã đăng lại 
bài «eChủ nghĩa để quốc Pháp ở Viễn 
Đông. Va-ren và Đông-đương » của 


Nguyễn-Á¡-Quốc đã đăng trên Người 
củng khồ số 35, nhằm truyền bá rộng 
rãi quan điềm chính trị tiến bộ, tư 
tưởng cách mạng của bài báo đó ngay 
trên đất Việt-nam. 

Sáu mươi năm đã qua, hình ảnh tở 
Người cùng khồ và tên tuôồi đồng chỉ 
Nguyễn-Á¡-Quốc vẫn in đậm nét trong 
ký ức của những đồng chí lão thành 
cách mạng Việt-nam, lúc ấy còn là 
những thanh niên yêu nước. Những 
bài viết và tranh vẽ của đồng chỉ 
Nguyễn - Ái - Quốc trên các số báo 
Người cùng khồ không những là đi 
sản văn học và nghệ thuật của cách 
mạng Việt-nam, mà còn là di sản quý 
báu của nền văn học và nghệ thuật 
cách mạng của thế giới chống chủ 
nghĩa thực dân vì sự nghiệp giải 
phóng các đàn tộc bị áp bức. 


NÂNG (A0 SỨC (HIẾN BẤU.. 


(Tiếp theo trang 6) 


fình hình thực tế, giữ oững nền nếp tự phê bình uà phê bình trong các cắp ủụ 0à 
chỉ bộ Đăng, củi tiền chế độ làm 0uiệc của các cấp, U.0. 


* 


NýNang cao sức chiến đấu của đội ngũ can bộ, đảng uiên không chỉ là công 
0iệc của các cấp ủụ, của tò chức Đang các cấp, mở trước hết là trách nhiệm của 
bản thân môi cán bộ, đảng Diên. Mọi sự chăm sóc, giúp đỡ của tập thề chỉ có 
hiệu lực Khi môi người cố gắng đúng mức. 


Hiện nưụ, Đăng ta sáp bước ào Đạt hội đại biều loàn quốc lần thứ V. Với 
trí tuệ tập thê của toàn Đăng, Đạt hội sẽ có những nghị quušt đúng đẳn mở ra 
một thời kỳ phát triền mới cho cách mạng Việt-nam. Nâng cao sức mạnh của 
đột nại cán hộ, đảng Diên là tạo một bảo đảm Dững chắc cho giệc Ihực hiện thẳng 
lợi các nghị quušt của Đại hội. 

Với j nghĩa trọng đại đóy toàn thề đội ngũ chúng fa quuết tâm khắc phục 
mọi kho khăn, trở ngại, ra sức nàng cao phầm chát oà năng lực, tiến lén làm 
tỗt sứ mệnh cao cd của rnình trong tình hình mới. 
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¿dd 


Sinh hoạt tư tưởng 


LỐI SỐNG CỦA CHÚNG TA 


Lói sống được hình thành tương 
ứng với một chế độ xã hội nhàt 
định ; chế độ xã hội nào thì lối sống ấy. 
Xã hội mà chúng ta đang xây dựng 
là xã hội xã hội chủ nghĩa. Chế độ xã 
hội của chúng ta là chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Vì vậy, lối sống của chúng 
ta phải là !ối sống zä hội chủ nghĩa. 
Lỗi sống xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
trước hết con người phải có thái độ 
đúng đối uới lao động. Thái độ đúng đó 
biều hiện ở sự lao động một cách tự 
nguyện, tự giác, có tồ chức, có kỷ 
luật, có kỹ thuật, có sáng tạo và đạt 
năng suất cao. Người lao động phải 
có ý thức đầy đủ rằng mình lao động 
không chỉ vì lợi ích của cá nhân, mà 
còn vì lợi ích của tập thề, của toàn 
1ã hội; lao động không những là 
nghĩa vụ, là quv tắc sống chung đối 
với tất cả mọi người, mà còn là 
quyên lợi, là nhu cầu bức thiết, là vinh 
dự, là hạnh phúc của mỗi cá nhân. 
Thái độ đúng đối với lao động còn 
biều hiện ở chỗ biết tôn trọng lao 
động của người khác, tiết kiệm trong 
sản xuất và tiêu dùng. Lối sống xã 
hội chủ nghĩa không chấp nhận thái 
độ lười nhác, vô tồ chức, vô kỷ luật 
trong lao động. Nó bác bỏ tư tưởng 
chỉ biết chăm lo, vun vén cho cá 
nhân mình, không nghĩ đến lợi ích 
của tập thề, của xã hội. Nó kiên quyết 
chống tệ ăn cắp, tham ô, lãng phí, 
quan liêu, hưởng thụ trên lưng người 
thác, không tôn trọng lao động của 
người khác... 
Lói sống xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
ở mỗi người tinh thần làm chủ tảp thề 


rất. cao. Tỉnh thần làm chủ đó không 
dừng lại ở ý thức mà phải được biều 
hiện ở những việc làm cụ thê, thiết 
thực hằng ngày. Đó là sự nhất trí về 


- chính trị và tỉnh thần, sự tương trợ, 


hợp tác trong lao động, công tác và đời 
sống. Đó là quyết tàm bảo vệ vững 
chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa đi đòi 
với xây dựng chủ nghĩa xã hội ; cảnh 
giác và sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, 
hành động phá hoại và xâm lược của 
bất cứ kẻ thù nào. Đó là ý thức đầy 
đủ về nghĩa vụ và quyền lợi ; tự giác 
làm tròn các nghĩa vụ đối với xã hội, 
đối với Nhà nước và đối với tập thê. 
Đó là thái độ đúng đắn trong quan hệ 
giao tiếp với mọi người. Đó là sự dòi 
hỏi mỗi cá nhân phải phát huy đến 
mức cao nhất tính tích cực của mình. 

Lối sống xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
phải có lòng yêu nước rủ hội chủ 
nghĩa nồng nàn kết hợp nhuần nhuuụên 
Uới tỉnh thần quốc tế oô sản trong 
sáng ; kiên quyết chống chủ nghĩa dân 
tộc hẹp hòi, chủ nghĩa sô vanh, chủ 
nghĩa bá quyền nước lớn; chống lại 
sự xảnm phạm đến lợi ích của các dàn 
tộc khác, sự nô dịch thực dàn và 
chiến tranh xâm lược, sự thờ ơ đôi 
với nghĩa vụ quốc tế... 

[Lối sống xã hội chủ nghĩa còn đòi 
hỗi lòng nhân đạo ta hội chủ nghĩa 
thật sự biều hiện ở tỉnh thương yêu 
sâu sắc đối với nhân dân lao động. 
biết đoàn kết hợp tác, giúp đỡ nhau 
trong lao động, chiến đấu và xây 
dựng cuộc sống mới; biết lấy việc 
đấu tranh cho tự do, hạnh phúc của 
mọi người lao động làm lý tưởng 
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cao đẹp và lẽ sống của mình; biết 
xây dựng gia đỉnh hạnh phúc trên cơ 
sở của một xã hội hạnh phúc, có trách 
nhiệm đầy đủ và có tỉnh yêu chân 
thực trong quan bệ vợ chồng, có 
trách nhiệm cao đối với việc nuôi 
đạyv con cái thành những con người 
mới xã hội chủ nghĩa... 


Lỏi sống xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta là lối sống bắt nguồn từ bản 
chất tốt đẹp của xã hội ta, từ đạo 
đức trong sáng của giai cấp công 
nhàn đang lãnh đạo chính quyền, từ 
sự đòi hỏi tất yếu của chế độ làm 
chủ tạp thề xã hội chủ nghĩa. Lối 
sống đó còn. là biều hiện rực rỡ của 
sự kết tỉnh và phát triền những gì 
cao đẹp nhất trong tâm hồn và cốt 
cách Việt-nam dược hun đúc qua 4000 
năm lịch sử. 

Hất nhiều người trong chúng ta đã 
nêu những tấm gương sáng chói về 
lôi sống cao đẹp ấy. Song, rất đăng 
tiếc là văn eỏón không ít người đã 
sống hoặc chịu ảnh hưởng của lỗi 
sống phi xã hội chủ nghĩa : 


Có người cho rằng mìỉnh cứ sống 
sao cho những người chung quanh 
khỏi chê trách là được, còn thì mặc 
kệ thiên hạ. Do quan niệm như vậy 
cho nên họ thờ ơ trước những biều 
hiện tiêu cực, những điều ngang trái 
vỉ lẽ này, lẽ khác đang còn tòn tại 
trong xã hội. Thấy đúng họ khỏng 
bảo vệ, thấy sai lầm, tiêu cực họ 
không đấu tranh. Họ chỉ biết mình và 
chỉ vi mình, dù hàng xóm có chày 
nhà họ văn bằng chân như vại. 


Có người lại cho rằng trong điều 
kiện khó khăn hiện nay, môi người 
phải tự lọ cho cá nhàn mình, gia 
dình mình. còn việc lóõ cho tất cả 
mọi người là trách nhiệm của Đăng 
và Nhà nước. Quan niệm như vậy 
cho nén họ đã tự tách mình ra khỏi 
cuộc sống tập thê, có khi đối lập với 
tập thể, chỉ biết lo tỉnh, vụn vén cho 
cá nhân mình, lôi suy nghĩ và hành 
động của họ déu xuất phát từ cá nhàn, 
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hỏng thu lợi cho cá nhân, miễn là 
thỏa mãn Seái tôi®*, còn thây kệ 
người khác. Họ trốn tránh mọi nghĩa 
vụ đối với Tô quốc, đối với Nhà 
nước và đối với tập thể. Họ tìm mọi 
cách đề có một cuộc sống an nhàn 
hưởng lạc. Họ sẵn sàng làm những 
việc trái với đạo lý, trái với pháp 
luật, miễn là đạt được mục đích thỏa 
mãn lòng ham muốn tầm thường của 
cả nhàn mình. Cũng vì tuân thủ cái 
triết lý ®mìinh phải tự thương lấy 
minh» cho nên họ không có tỉnh 
thương vêu đối với nhân dân lao động, 
với đỏng chí, bạn bè ; không đoàn kết, 
hợp tác giúp đỡ nhau trong lao động. 
công tác và xảy dựng cuộc sống mời : 
không lấy việc làm điều lành, điều 
tốt cho người khác làm hạnh phúc của 
mình. Những người có quan điềm 
như vậy lại chỉnh là những người 
hay đòi hỏi ở Đẳng, ở Nhà nước, ở 
tạp thê và ở người khác nhiều nhất. 
Trước những khó khăn, tiêu cực còn 
tòn tại trong xã hội hiện nay, họ luôn 
luôn kêu ca, oán trách. Họ không thấy 
được trích nhiệm của mình phải làm 
gì đè góp phần giảm bớt những khó 
khăn, tiêu cực đó. 


Đáng trách hơn nữa là, trước 
những biêu hiện của lối sống không 
lành mạnh ấy, có không ít người lại 
tỏ ra dông tình. Họ cho rằng ngày 
nay mọi người đều sống như thế cả: 
sống như thế mới là “thức thời?, 
mới phù hợp với hoàn cảnh xã hội 
hiện nay.. | 

Chấp nhận một lối sống như vậy 
là sai làm. Bởi vì lổi sống ấy không 
phủ bợp với chế độ xã hội ta hiện 
nay ; nó hoàn toàn đối lập với li sống 
xã hội chú nghĩa. Cho rằng ngày nay 
mọi người đều sống như thế cả lại 
càng sai làm hơn. Bởi vì nói như vậy 
là một sự xuyên tạc trắng trợn, một 
sự xúc phạm tệ hại đối với nhân dàn 
ta. Đúng thế, làm sao có thề kề hết 
được những người đã và đang lao 
động quên mình ở tất ca các ngành, 
các cấp, cac địa phương và trong mọi 


linh vực của đởi sống xã hội mà 
khóng hề tính toán cá nhân. Họ lao 
dòng không chỉ vì lợi ích của riêng 
mình mà còn vì lợi ích của toàn xã 
hỏi vì một mục đích cao cả hơn 


nhiều, đó là lao động vì Tỏ quốc, vì: 


sự tãt thắng của chủ nghĩa xã hội. Họ 
lao động quên mình, vui vẻ chấp 
nhạn những khó khăn tạm thời hiện 
nay, không vì những khó khăn đó mà 
kẻu ca, oán trách, giảm sút ý chí 
chiến đấu, giảm sút chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng. Họ tự giác chịu 
đựng thiếu thốn, gian khỏ vì họ hiều 
rằng thiếu thốn, gian khỏ là điều 
không tránh khỏi của thời kỷ quá độ 
tiên lên chủ nghĩa xã hội, khi sức sản 
xuất trong buôồi đầu còn thấp, của 
củi xã hội làm ra còn íE òi., Làm sao 
có the ke hết được những cán bộ, 
chiến sĩ đà chiến đấu quên mình, đã 
lặn lội trên khắp các chiến trưởng và 
đã ngã xuống vi sự nghiệp giải phóng 
dàn tộc và báo vệ Tô quốc, vì nghĩa 
vụ quốc tế vô sản cao cá, Làm sao có 
thê kê hế#được những cá nhân, những 
gia đình đã chất chíu từng củ khoai, 
hạt gạo đề đóng góp cho tiền tuyến 
trước kia và cho sự nghiệp xảv dựng 
chủ nghĩa xã hội ngày nay. Làm sao 
có thẻ kè hết được những người me, 
người vợ, người cha... đã vui vẻ dòng 
viên những người thân yêu nhất của 
mình lên đường làm nhiệm vụ chiến 
đầu bào vệ Tô quốc và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Lam sao có thề kề hết 
được những tắm gương sáng vẻ tỉnh 
thương yêu đủm bọc lần nhau, về tỉnh 
đồng chỉ, bạn bẻ, xẽ tỉnh véu nam nữ 
chàn thành, trong sáng, cao thương, 
thủy chung. Tất cả những diều đó là 
gì. nếu không phải là biểu hiện rực 
rỡ của lối sống cao đẹp của chúng ta— 
lỗi sống xã hội chủ nghĩa mang màu 
súc và cốt cách. Việt-nam. 


Có người hỏi, tại sao trong xã hội 
ta hiện nay văn cỏn nhiều biêu hiện 
của lối sống phi xã hội chủ nghĩa ? 
Trả lời câu hói này không khó. Chắc 
mọi người chúng ta đều biết rằng nền 


kinh tế của ta hiện nay chủ vếu vận 
là nền sản xuất nhỏ và mới ở bước 
đầu của quá trình tiến lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, cơ sở- vạt chất 
KÝ thuật còn rất thấp kém. Rhi một 
xã hội vẫn dang ở trong tỉnh trạng 
mà nẻn kinh tế còn ph biên là sẵn 
xuất nhỏ thì tàm lý, (ác phong, nếp. 
sinh hoạt, lỗi sống... của €on người 
trong xã họi đó tất nhiền cùng ¡íÍ 
nhiều mang *màu sắc sẵn xuất nhỏ». 
Mặt khác, ba mươi năm chiến tranh 
liên miền và vô cùng ác liệt đã đề lại 
cho nước ta những hậu qua hết sức 
nặng nề về nhiều mặt, Ở miễn Nam, 
giai cấp bóc lột tuy đã được cái tạo 
vẻ căn bản nhưng những nọc đọc của 
nẻn văn hóa nô dịch, các tệ nan xã 
hội do chủ nghĩa thực đân mới kiều 
MỸ gày ra, cũng như ảnh hướng của 
Lư tưởng tư sản, tàn dư của lỗi sông 
†ư sản trong xã hội eòn nặng nẻ. Nét 
vẻ mặt chú quan, chúng ta cũng có 
những thiếu sót như công tức giáo 
dục chính trị, tư tưởng chưa kịp thời, 
chưa nhạy bén; việc quản lý kính tế, 
quản lý xã hội còn long léo; có 
những biều hiện hữu khuynh trong 
việc đấu tranh khác phục những tàn 
dư, những biêu hiện của các lối sống 
phi xã hội chủ nghĩa... 

Việc xâv dựng lỗi sống xã hội chủ 
nghĩa không tách rời việœ đầu tranh 
chống các lỗi sống phi xã họi chủ 
nghĩa. Bởi vì, chỉ có thông qua cuộc 
đấu tranh đó, những ưu thế của lõi 
sống xã hội chủ nghĩa mới được thê 
hiện sàu rộng và phong phú. Đấu 
tranh chống các lới sống phi xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng lỗi sống xã hội 
chủ nghĩa cao dẹp không chỉ là trách 
nhiệm của Đăng, của Nhà nước, của 
hệ thống chuvên chính vô sản, mà 
còn là trách nhiệm của môi người 
chúng ta. Những cán bộ, đẳng viên 
của Đăng phải di tiên phong trong 
lĩnh vực này ; phải luòn luôn nêu 
những tắm gương sáng vẻ lõi sống 
xã hội chủ nghĩa. 


NGUYÊN-TRUNG-THỰC 


Thấu suốt và chấp hành nghiêm túc 
luật nghĩa vụ quân sư 


IẺN pháp nước Cộng 
hỏa xã hội chủ nghĩa 
Việtnam đã nêu rõ: 
« Nhà nước phát huy tính 
thần vêu nước và chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng của nhản đân, thực hiện 
chế độ nghĩa vụ quản sự, chăm lo 
công nghiệp quốc phòng, huy động 
nhân lực, vật lực nhằm xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, 
không ngừng tăng cường khả nàng 
bạo vệ đất nước. Tất ca các cơ quan 
Nhà nước, tö chức xã hội và còng 
dân phải băm đầy đủ nhiệm vụ quốc 
phòng và an nĩnh do pháp luật quy 
định » (điều 51). 

Trải qua hơn 30 năm chiến tranh, 
nhân dàn ta, đặc biệt là các tăng lớp 
thanh niên, qua nấy thể hệ, đã hăng 
hái thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc, 
Hang triệu thanh niên ta đã làm tròn 
một cách vẻ vang nghĩa vụ quân sự. 
tỉnh thần yêu nước nòng nàn và chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng là động 
lực tình thần mạnh mẽ nhất thúc đầy 
công đản Việt-nam thực hiện tốt chế 
độ nghĩa vụ quản sự Những trang sử 
chống ngoại xâm oanh liệt của nhân 
đàn ta chứng tô bảo vệ Tô quốc là 
một truyền thống tốt đẹp của người 
Việt-nam chúng ta. Nó được thực hiện 
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DẶNG-VŨ-HIỆP 


trong sự gắn bó chặt chẽ giữa nghĩa 
vụ và quyẻn lợi với ý thức và tỉnh căm 
cao quý, thiêng liêng nhất. Ngày này, 
nhân đàn tá đang thực hiện hai nhiệm 
vụ chiến lược rất nặng nề là vừa dây 
mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, vừa luôn luôn sẵn sàng chiên 
đấu cao nhất đề bo vệ vững chắc Tô 
quốc trong mọi tình huống, đồng thời 
tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh 
giữ gin hòa bình trên toàn thể giới. 
Đất nước ta lại đang ở trong tình thế 
vừa có hòa bình. vừa phải đỏi phó 
với một kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của bọn bảnh trưởng, bá 
quyền Bác-kinh càu kết với để quốc 
Mỹ, dóng thời có khả năng xâyv rã 
chiến tranh lớn. 

Trước những vêu cầu của tình hinh 
và nhiệm vụ mới, luật nghĩa vụ quản 
sự được Quốc hội ban hành lần này 
nhằm phát huy truyền thống tốt 
đẹp bảo vệ Tô quốc của phân dàn 
ta, bảo đảm quyền làm chủ tập 
thể của nhân dàn trong sự nghiệp xây 
đựng nèn quốc phòng toàn dân, toàn 
điện, hiện đại, động thời tạo điều kiện 
cho công dân làm trồn nghĩa vụ quản 
sự, Øðóp phần xây dựng quản đội ta 
thành lực lượng hùng mạnh, có trình 
đỏ chính quy, hiện dại ngày càng cao, 


có bộ phận thường trực mạnh bộ 
phận hậu bị hùng hậu, sẵn sàng đánh 
thẳng mọi kẻ thủ xâm lược? bảo vệ 
vững chắc Tö quốc Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa. 

Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc 
hội ban hành lần này là sự tông kết 
những kinh nghiệm của hàng chục 
năm thực hiện nghĩa vụ quân sự 
trong nhản dân ta, đồng thời là sự 
thề chế hóa đầy đủ việc thực hiện 
chế độ nghĩa vụ quân sự. đáp ứng 
những yêu cầu mới trong tình hình 
hiện nay. Luật nêu ra những quy định 
chung có tính nguyên tắc và những 
quy định về những vấn đề cơ bản 
của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, 
như việc phục vụ tại ngũ của hạ sĩ 
quan và bình sĩ, việc chuần bị cho 
thanh niên nam giới phục vụ tại ngũ, 
việc nhập ngũ và xuất ngũ, các nghĩa 
vụ và quyền lợi của quàn nhân, việc 
đăng ký nghĩa vụ quân sự, việc thi 
hành lệnh hẾ động viên và động 
viên cục bộ.. 


Việc Điềt hội nước ta ban hành 
luật nghĩa vụ quân sự trong tỉnh hình 
hiện nay có một ý nghĩa rất quan 
trọng. Nó đáp ứng kịp thời những 
đòi hỏi của tình hình và nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới, những 
Yêu cầu của chiến tranh nhàn đân 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Nó 
cũng rất phù hợp với tỉnh hình thực 
tế của đất nước, của công cuộc xây 
dựng quân đội, củng cỗ quốc phòng 
của nhản dân ta hiện nay. 


#' 


Luật nghĩa vụ quân sự vừa mới 
được ban hành phản ánh và được quy 
định bởi bản chất của chế độ xã hội 
chủ nghĩa, của Nhà nước chuyên 
chính vô sản và quyền làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
ta, đồng thời cũng biều hiện bản chất 
của nền quốc phòng toàn dân và ý 
chí, nguyện vọng của phản dân ta. 


Luật nghĩa vụ quân sự đã ghi : 
«q Bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa là 


“nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao 


quý của công dân. Công dân có bồn 
phàn làm nghĩa vụ quân sự và tham 
gia xảy dựng quốc phòng toàn dân? 
(điều 1). 

Thực tế chứng tö xây, dựng chủ 
nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa là một quy 
luật phô biến của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ; dựng nước đi đôi với giữ 
nước là quy luật tồn tại và phát triền 
của dân tộc ta qua mấy nghìn năm 
lịch sử. Sau khi giành được tháng lợi 
hoàn toàn trong cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc mấy chục năm. chúng 
ta mong muốn được xây dựng đất 
nước trong hòa binh, nhưng chỉ trong 
một thởi gian ngắn, sau khi đất nước 
được hoàn toàn giải phóng, nhân dân 
ta lại phải đương đầu với bọn bành 
trướng xâm lược Trung-quốc. Nhiệm 
vụ bảo vệ Tô quốc, do đó, trở thành 
một nhiệm vụ chiến lược rất quan 
trọng và cấp bách, đồng thời cũng là 
nhiệm vụ lâu dài của dân tộc ta, của 
thanh niên ta. bảo vệ Tô quốc — một 
trong những nghĩa vụ thiêng liêng 
nhất của nhân dđân ta cỏ nguồn 
sức mạnh từ ngàn xưa. Non sông gầm 
vóc Việt-nam đã được tồ tiên ta từ 
đời này qua đời Khác ra sức xây dựng, 
điểm tô và gin giữ. Lòng yêu nước 
nỏng nàn, những đức tính quý báu 
của con người Việt-nam, những giá 
trị tỉnh thản của dân tộc ta được hình 
thành và phát triển trong bốn nghìn 
năm lịch sử dựng nước và giữ nước 
đã được truyền lại từ thế hệ này qua 
thế hệ khác và trở thành sức mạnh 
vật chất của toàn dàn tộc ta. Sức 
mạnh của truyền thống yêu nước của 
nhân dân ta thê hiện ở tỉnh thần xả 
thân vì nước; tỉnh thần này được 
nhân lên gấp bội trong mấy chục năm 
qua đưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngày 
nay, lòng yêu nước đã có chất lượng 
mới, nội dung mới, khi Tô quốc và 
chủ nghĩa xã hội thống nhất làm một, 
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đó là lòng yêu nước gắn liền với lỏng 
vêu chủ nghĩa xã hội, lòng yêu nước 
chàn chính gắn liên với tính thần 
quốc tế vò sản trong sáng. Đối với 
phân dân lao động nước ta ngày nay, 
báo vệ Tô quốc cũng tức là bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Đảng, bảo 
vệ Nhà nướỡ® chuyên chính vô sản và 
bảo vệ quyền làm chủ tập thề của mình 
cùng tức là góp phần bảo vệ cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa thế giới. Sự 
hình thành ý niệm về Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa như vậy sẽ dẫn tới ý thức 
về nghĩa vụ eơ bản và cấp bách đối 
với sự nghiệp bảo vệ Tô quốc— nghĩa 
Uụ hủng đầu thiêng liêng của mọi công 
đàn. ~ 

Bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
không những là nghĩa vụ thiêng liêng, 
mà còn là quyền cdo qu của công đân. 
Trải qua bao nhiêu năm đấu tranh 
gian khô, nhàn dân ta mới giành được 
cài quyền cao quý ấy Nó thề hiện 
quyền làm chủ đất nước của nhân đân 
ta. Những công dân nam giới đú T8 
tuổi, tuyên thệ trung thành với Tô 
quốc, nhân đản và Xhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam mới 
được gọi phục vụ tại nơũ. Đánh giá 
củo vai trỏ của phụ nữ trong đầu 
tranh chống ngoại xâm, phát huy 
truyền thống vẻ vang: « Giặc đến nhà 
đàn bà cũng đánh ». luật nghĩa vụ 
quận sự quy định : c€ Phụ nữ có nghiệp 
vu vẻ Vv tế hoặc về ngành khác cần 
cho quản đội được đăng ký nghĩa vụ 
quan sự và gọi huấn luyện; trong 
thời bình, nếu tự nguyện, có thê được 
phục vụ tại nơũn. Trong thời chiến 
theo quyết định của Hội đồng bộ 
trưởng, phụ nữ được gọi vào phục vụ 
tại ngũ ở những vị trí thích hợp» 
(điều 5). - "¬ 

Theo lliến pháp nước ta, mọi công 
đân đều bình đẳng trước pháp luật; 
công đâần phải làm tròn nghĩa vụ của 
mình đối với Nhà nước và xã hội. Do 
đó luật nghĩa vụ quân sự quv định: 
®Công đân nam giới không phản biệt 
“dân Lộc, thành phần xã hội, - tín 


lóc 


2) 


ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa, 
nghề nghiệp, nơi cư trú, dều phái trải 


qua phục vụ tại ngũ trong quân đội 
nhàn đản Việt-nam»s (điều 4). Như 


vậy, mọi còng dân nam giới đủ điều 
kiện thì đều có nghĩa vụ và quyền 
phụe vụ tại nơøũù. Nghĩa vụ và quivén 
gñn chặt với nhau. Luật bảo đảm cho 
mọi người thực hiện nghĩa vụ và 
quyền ấy một cách bình đẳng. Đã là 
nghĩa vụ thì ai cũng phải thực hiện 
nghiêm túc, không có đặc quyền và 
cũng không được trồn tránh Nghĩa 
vụ và quyên ở đây còn nói lên sự 
thống nhất giữa hai mặt' pháp luật 
và đạo đức trong nghĩa vụ của người 
còng dàn. Đảo vệ Tô quốc là rHỘCt 
trong những biều hiện quan trọng 
nhất của đạo dức mới. Y chi, tình 
xsìm, nguyện vọng tham gia bảo vệ 
Tô quốc của công dân được pháp luật 
quv định thành nghĩa vụ và quvêẻn 
cao quý. Vị thể, phục vụ trong các lực 
lượng vũ trang nhàn dân là nghĩa vụ 
pháp luật động thời cũng là trách 
nhiệm đạo đức của người công đản 
nước Còng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam. Rhỏng làm đúng tiêu chuẩn đạo 
đức cũng tức là ví phạm tiêu 
chuần pháp luật đó. Dễ việc chấp 
hành được chặt chẽ, bảo đàm tính 
còông bảng, luật đã có những điều 


khoản nẻu rõ các trường hợp 
được hoãn nhập ngũ hoặc đươợc 


miễn làm nghĩa vụ quản sự, và còn 
quy dịnh về mặt tô chức thực hiện. 
Hội dòng nghĩa vụ quản sự được 
thành lập ở xã, huyện, tỉnh, có những 
nhiệm vụ rõ ràng của từng cấp. Thành 
phản của liội đóng gồm các đóng chí 
phụ trách các ngành trong chính 
quyền, phụ trách Mặt trận “tò 
quốc Việt-nanmm., Đoàn thanh niên còn ø 
sản Hö-Chi-AHinh và Hỏi Hiên hiệp phụ 
nữ Việt-nam. lội đồng làm việc theo 
nguyên tác tập thẻ, quyết dịnh của 
Hội đồng phải được quá nửa tông số 
thành viên của Hội đồng biêu quyết 
tán thành. Các quyết dịnh của Hiội 
đồng về gọi nhập ngũ hoặc miễn hoãn 


Phải được công bố đề nhân dàn theo 

đồi, đảm sát, và nếu có khiểu tó, thì 
tệ » , ' "hà x 

Phải tỒ chức xem xét, đai QUYẾT, 


_Cơ Sở nhận thức quan trong nhất 
Cua Việc thực biện nghĩa vụ là sự giác 
nNgÒ chỉnh trị ngày càng cao và những 
hiều biết đúng đân về cuộc sống của 
người công dân. Cơ sở nhận thức đó 
Cùng với những tiêu chuẩn đạo đức 
xã hỏi chủ nghĩa là điều kiện cơ bản 
đè mọi người chấp hành luật nghĩa vụ 
quản sự một cách tự giác. Nhưng 
trong thực tế không phải ai cũng đã 
Có được điều kiện cơ bản đó, cho nên 
một mặt cần phát huy tính tự giác, 
thuyết phục, mặt. khác bảo đảm tính 
bắt buộc, nghiêm túc. Vì vậy, bát cứ 
N§ười nào trốn tránh đăng ký nghĩa 
Vũ quân sự, khám sức khóe, không 
chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh 
tập trưng huậân luyện, hoặc người nào 
(06 hành động căn trở việc đăng ký 
nghĩa xu quân sự, khám sức khóe, 
69L quận dự bị tập trung hoặc gọi 
C0NE đàn nhập ngũ ; những thành viên 
Nho Hi đồng nghĩa vụ quản sự, 
những mhân viên giúp việc Hội dòng 
thiểu tĩnh thần trách nhiệm hoặc lạm 
dụng Chức vụ và quyền hạn cố ý làm 
ly lu t„ nhất là trong thời chiên, thì 
đều bị xử lý. Ngược lại, địa phương, 
đơn Về hoặc người nào có nhiều thành 
tích trong việc thực hiện chế độ nghĩa 
VN Quản sự sẽ được khen thưởng. 


tông đân sau khi đã trở thành 
Tuân nhân đều có nghĩa vụ và quyên 
lợi tại ngũ. Quân nhàn chuyên nghiệp, 
hạ Š quan, bình sĩ tại ngũ và dự bị 
j bàn vụ : tuyệt đồi trung thành 
Nướng quốc và nhàn dân, NON) thành 
tiến nà Am vụ được địao, nêu cao tính 
chiế: . giác cách mạng, sản sảng 
Việ-ng u, báo vệ vững chắc Lò quốc 
tinh ma xã hỏi chủ nghĩa ; bảo vệ 
làm thể tài sản và Kế trọng quven 
ni ñ The) của nhìn dân: gương 
của Lạ tp Khu đường lối, chính sách 
điều Thu, pháp Tuậi của Nhà Tước, 
\h, điều lê của quản đôi, rèn 


luyện tính tồ chức, tính kỷ luật và 
tác phong chỉnh quy ; thường xuyên 
học tập chính trị, quân sự và rèn 
luyện sức khỏe đề không ngừng nâng 
cao bản lĩnh chiến đấu. Đồng thời 
các quản nhân đó có quyền được 
hưởng các chế độ do liội đồng bộ 
trưởng quy định và một số quyên ưu 
tiên. Các nghĩa vụ và quyên lợi ấy 
được dinh ra là nhằm xây dựng nén 
những cán bộ, chiến sĩ có đủ năng lực 
và phầm chất hoàn thành nhiệm vụ, 
tạo nên những con người mới xã hội 
chủ nghĩa trong quân đội. Lòng trung 
thành tuyệt đói với Tô quốc và nhân 
đân, ý thức bảo vệ lợi ích của nhàn 
dân, tính tô chức, tính kỷ luật và 
tính thần thường xuyên học tập đề 
nàng cao bạn lĩnh chiến đầu là những 
phảm chất cơ bản nhất của một quân 
nhân cách mạng, tạo nên chất lượng 
của quân đội ta, đồng thời là những 
yêu cầu quan trọng nhất làm cho 
quản đội ta thật sự là một trường 
học lớn rèn luyện các thế hệ thanh 
niên. 


* 


Muốn cũng cố quốc phòng vững 
mạnh, xây dựng quản đội nhàn dân 
hủng mạnh và tiến hành thắng lợi 
chiến tranh nhân đàn bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa, thì phải có sự chuần 
bị thường xuyên về mọi mặt, trong đó 
có việc chuân bị cho toàn đản: nhất là 
thanh niên sẵn sàng làm tốt nghĩa 
vụ quân sự, nghĩa vụ bảo vệ Tö 
quốc. Lê-nin đã dạv: «Chiến tranh là 
sự thử thách đối với hết thảy mọi lực 
lượng kinh tế và lực lượng tô chức 
của môi đân tộc ? (J). 

Trải qua mãẩy chục năm chiên đầu 
liên tục chòng thực dàn, để quốc, 
nhất là để quốc ÀTÿ, tên để quốc đầu 
số, nhân đản ta càng hiều sâu sắc 
chiến tranh là sự thứ thách quyết liệt, 


(1) V.I. Lê-nin - Toàn tp. Nxb Tiên bộ. Mát- 
xcơ-va, 1979, tạp 39.tr, 363. 


] 


toàn diện đối với cả dân tóc, đối với 
chế độ xã hội và đối với mỏi con 
người. Ngày nav, nếu nhân dân ta 
phải tiến hành một cuộc chiến tranh 
nhân dân hiện đại bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa chống sự xảm lược của 
chủ nghĩa bành trướng,bá quyền nước 
lớn Trung-quốc câu kết với chủ nghĩa 
để quốc và các bọn phần động khác, 
thì đó là một cuộc thử thách to lớn 
về nh›iều mặt. Vì vậy, việc chuần bị 
về tỉnh thần, ý chí, tô chức, năng 
lực... phải được tiến hành ngay từ 
thời binh, ngay trong quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, tiến hành một cách 
cơ bản, thường xuyên và lâu dài cho 
toàn dân, cho thế hệ trẻ, cho mọi 
ngành, mọi tô chức xã hội. Công việc 
đó không phải chỉ thuộc các ngành, 
các cơ quan quân sự, mà là trách 
nhiệm của cả hệ thống chuyên chính 
vô sản. Luật nghĩa vụ quân sự quy 
định : * Các cơ quan Nhà nước, tồ chức 
xã hội, trong phạm vi chức năng của 
minh, có nhiệm vụ động viên: giáo 
dục, tÖö chức và tạo điều kiện cho 
công dân làm tròn nghĩa vụ quân sự » 
(điều 11). 


Trước hết, cần làm tốt nhiệm vụ 
động viên, giáo dục một cách thiết 
thực, có hiệu quả. Bằng hình thức 
sinh động và nội dung sát hợp, nên 
tập trung bỏi dưỡng lòng vêu nước 
xã hội chủ nghĩa, tỉnh thân quốc tế 
vô sản, tình thần làm chủ đất nước 
cho nhân dân, cho thanh niên ta. Đặc 
biệt là giáo dục sàu sắc cho thanh 
niên lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, 
lòng trung thành vô hạn với Tô quốc, 
với chủ nghĩa xã hội, tính kiên định 
về chính trị và niềm tin cộng sản chủ 
nghĩa, những vấn đề nồi bật hiện nay 
về nhân sinh quan cộng sản chủ 
nghĩa. 


Diệu quan trọng là làm cho mọi 
người công dân (thật sự nâng cao 
trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
mà điềm cốt yếu là tin tưởng, yêu 
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mến chế độ xã hội chủ nghĩa, 


căm 
thù địch sâu sắc, phân biệt bản chất 
của chế độ xã hội cbủ \%ghĩa với các 
chế độ bóc lột, quàn đội nhân dân 
với quân đội của bọn đế quốc, phán 
động, thương yêu bộ đội, tự nguyện 
tự giác tham gia củng cố quốc phòng, 
cảnh giác cách mạng, nghiêm chỉnh 
thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự. 
Kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền 
gláo dục sâu rộng đường lối quan 
điểm của Đảng về cũng cố quốc phòng 
toàn dàn, xâv dựng lực lượng vũ 
trang nhàn đân trong giai đoạn mới, 
Hiến pháp và Luật nghĩa vụ quàn sự 
của Nhà nước, với việc đấu tranh 
chống lại những luận điệu chiến tranh 
tâm lý của địch xuyên tạc chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, 
khắc phục những nhận thức tư tưởng 
lệch lạc, sai trái, ảnh hưởng không 
tốt đến tỉnh thần hăng hái nhập ngũ 
của thanh niên, là một yêu cầu rất 
quan trọng và cấp bách hiện nay 
Phải tạo nên dư luận đúng đắn trong 
các tầng lớp nhân dàn đổi với việc 
thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, 
đầu tranh khắc phục tư tưrởng hòa 
bình chủ nghĩa, ngại gian khô, hy 
sinh, hiện tượng trốn tránh nghĩa vụ 
hoặc bao che cho những người đào 
ngũ, bỏ ngũ... Cần chú trọng giáo đục 
truyền thống anh hùng bất khuất của 
đân tộc, truyền thống cách mạng kiên 
cường của giai cấp công nhân, của 
Đăng, của quân đội ta đề giữ vững 
và nàng cao lòng tự hào làm tròn 
nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tô quốc. 
Trong công tác tư tưởng đối với 
nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc, yêu cầu 
quan trọng bậc nhất là làm cho mọi 
đẳng viên, trước hết là các dòng chỉ 
trong cấp ủy của tô chức cơ sở Đảng 
nhận thức sâu sắc tỉnh hình và nhiệm 
vụ, trách nhiệm củng cố quốc phòng, 
xây dựng quàn đội nhân dân trong 
giai đoạn cách mạng mới mà nêu 
cao vai trò tiền phong, gương máu 


(Xern liếp trang 64) 


Chiến tranh phá hoại nhiều 


mặt của bọn 


bành trướng 


và bá quyền ÏTrung-quốc 


GAU thất bại thảm hại và nhục nhã 
của cuộc chiến tranh xâm lược 
hết sức tàn bạo từ 17-2-1979 đến 6-3- 
1979, bọn phản động Trung-quốc thấy 
không thề dùng biện pháp quân sự đơn 
thuần đề thôn tính nước ta, chúng 
chuyền sang tiến hành một kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt chống phá 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam hỏng làm cho chúng ta suy yếu, 
đề khi có điều kiện thì tiến hành 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn. 


›a năm qua, trong chiến lược chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt chống Việt- 
nam, bọn bành trưởng và bá quyền 
Trung-quốc duy trì liên tục việc gây 
sức ép về quân sự, đe dọa chiến 
tranh với nhiều hình thức khác nhau 
trên toàn tuyến biên giới phía Bắc 
nước ta. Chúng thường xuyên dùng 
một lực lượng quân sự lớn áp sát biên 
giới, đào hầm hào công sự, làm đường 
vận chuyền vũ khí, khí tài, lương 
thực, binh lính ra các chốt ở biên 
giới. Đồng thời từng thời gian tập 
trung quân tiến công lấn chiếm trái 
phép một số điềm cao, chiếm thêm 
đất đai của nước ta ở gần biên giới 
phía Bắc. Đến nay chúng đã lấn chiếm 
thêm trên ba mươi điềm thuộc các 


NGUYỄN-ĐỨC-THIỆNG 


tỉnh Lạng-sơn, Cao-bằng, Hà-tuyên. 
Hoàng-liên-sơn, nhằm khống chế 
những vùng sâu và rộng trên lãnh thồ 
Việt-nam, làm bàn đạp tiếp tục lấn 
chiếm thêm lãnh thô Việt-nam và biến 
các khu vực đó thành những vùng 
chiến sự nóng bỏng kéo dài, tìm cách 
thu hút thêm lực lượng của ta vào đó, 
hòng làm yếu lực lượng ta ở các nơi 
khác đề có thề gây ra những cuộc 
lấn chiếm khác. Chiếm đóng các điềm 
cao, lấn chiếm đất đai là một mục 
tiêu ngày càng rõ rệt của các cuộc 
tiến công quân sự của Trung-quốc. 
Trong đó, cuộc tiến công đánh chiếm 
điềm cao 1992 ở Xin-mần, Hà-tuyên 
hồi tháng 11-1980, cuộc tiến công chiếm 
giải bình độ 400 ở Cao-lộc, Lạng-sơn, 
và các cuộc tiến công điềm cao 1800a, 
1800b... ở Vị-xuyên, Hà-tuyên hồi 
tháng 5 và tháng 6-1981 là những 
trân tiến công lấn chiếm trắng trợn 
nhất. 

Chúng còn cho quân lính xâm nhập 
sâu vào các làng bản cướp phá mùa 
màng, chặt cây, tháo đỡ nhà cửa đem 
về bên kia biên giới; hoặc cho quân 
lính sang phục kích bắn lén, gài min 
giết hại bộ đội, cân bộ và những dân 
thường Việt-nam đi lại làm ăn, nhằm 


hb) 


gây tỉnh hình thường xuyên căng 
thẳng, không ồn định rồi lại vu không 
(ta “tiêu thỏ kháng chiến» chống 
Trung-quốc. 

Các hoạt động quản sự của ọn phản 
động Trung-quốc là nhằm đầu chiến 
trarth sang đảt Việt-na1mm sát biên giới 
tạo ra cúi gọi là hiện trạng biên giới 
đề chủng cóng khai hợp pháp hóa Uiệc 
lắn chiếm một số 0ùng lãnh thò của tư. 
Chúng còn hỏng thông qua tình hình 
đó đề tạo điều kiện tung gián diệp, 
thám bảo sang nước ta điều tra tỉnh 
hình, móc nối cơ sở, tiến hành các 
hoạt độnp chiến tranh tâm lý, gây 
bạo loạn phản cách mạng. 

Nặt khác, qua các hoạt động quân 
sự, đặc biệt là qua các trạn lấn chiếm 
biên giới, bọn phản động Trung-quốc 
muốn cải thiện thế bố trí quản sự, 
hoàn chính thêm thế trận có lợi cho 
cuộc chiến tranh xảm lược của chúng. 
Đồng thời, băng những hành dộng 
khiêu khích chiến tranh kết hợp với 
chiến dịch vu cáo nước ta, HBác-kinh 
mưu toàn kích động tâm lý số vanh 
bành trướng của quân lính chúng, 
trực tiếp chun bị cho chiến tranh quy 
mô lớn. 

Với thủ đoạn «vừa ăn cướp vừa 
la làng », chúng dõ vấv trách nhiệm 
cho ta, tử đó cự tuyệt đàm phán, tiếp 
tục thực hiện chiến lược phá hoại 
nhiều mặt chống nước fq VỚi CƯỜNnƠØ 
độ cao hơn nữt. 

Có thê nói các hành động phá hoại 


bằng quản sự của Bác-kinh chống 
Việt-nam điển ra dưới nhiều hình 


thức ; nhiều mục tiêu cu thê trước mắt 
gần chặt với những âm mưu thâm 
độc, cơ bản, lâu đài. 

(thống phá Đề chính trị tư tưởng là 
tmột bộ phản đặc biệt quan trọng [rong 
chiến tranh chống phá: nhiều mặt của 
bọn phản động: Đác-Rinh chống nước 
Cộng hòa va hội chủ nghĩa Việt-ndin. 
Chiến tranh gián điệp, chiến tranh 
tàm lý không chỉ là phương tiện giúp 


sfĩc cho đón tiên công quản sự mà 


Ni 


mạng lưới 


được bọn phản động Trung-quốc nâng 
lên thành biện pháp chiến lược nhằm 
đánh vào nói bộ ta, tập hợp lực lượng 
chính trị phán động. xây dựng ngọn 
cờ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin gia mạo đề chống phá cách 
mạng Việt-nam. 

Bọn phản dòng Trung-quốc lợi 
dụng một số Ít người còn mang tàn 
dư tư tưởng mao ít, hoặc những 
người còn mơ hồ, những người bất 
mãn, một số tên phản động người dân 
tộc thiểu số, những phần tử xấu trong 
người Việt gốc Hoa, phối hợp với 
tình báo của Mỹ, nhen 
nhóm các tô chức phản động mới Ở 
trong và ngoài nước, đề chống phá 
cách mạng nước ta. Chúng còn tùng 
hàng nghìn tên thám báo vào các 
vùng biên giới điều tra, nắm tình hình, 
móc nối gây cơ sở trong đồng hào 
đân tộc thiểu số và các vùng có người 
Hoa ó biên giới phía Bắc, sử dụng 
những phần tử này đề tuyên truyền 
xuyên tạc, gâyv chia rẽ, làm xói mòn 
lòng tin của quần chúng đối với Đảng 
và Chính phú ta. Chúng còn lợi dụng 
tên tay sai Hoàng-Văn-Hoan đề bào 
chữa cho hoạt động xâm lược của 
chúng, dùng tên này đề lôi kéo Việt 
kiểu ở Prung-quốc, tác động tầm lý 
nhàn dân vùng biên giới (cơ sở cách 
mạng cũ), lời kéo một số người thanm 
gia củi gọi là «lực lượng vũ trang 
Hoàng-Văn-Hoaạn ?®. Chúng đã tô chức 
hàng chục trạm, trại ở cáo tỉnh giáp 
biền giới nước ta để huấn luyện thám 
báo, biệt kích, giản điệp tung vào 
Hước Ífn, 

Đối với từng loại đối tượng, bọn 
phản động Trung-quốc có chủ đích 
phá hoại vẻ tư tường rõ ràng. Đối 
với bọn tư sản mại bản, địa chủ, tạn 
quận ngụy không chịu cải tạo, chúng 
kích động tàm lý hỏi tiếc chế độ cũ, 
nhằm tập hợp lực lượng chống dõi. 
Lối với công nhân và những người lao 
động khác, chúng gieo rắc tư tưởng 
“công đoàn tư sản". Đối với cán bộ 
khoa học kỹ thuật, chúng tìm đến 


một số người có khó khăn vẻ đời 
sáng. mơ hồ về quan điểm, sa đọa 
về phảm chất, kích động là bị “rút 
chất xám?®, vu không chế độ ta không 
quan tâm đến trí thức. Nhiều lúc 
chúng còn tùng tin thất thiệt nói láo 
rằng có những nhà hoạt động xã hội, 
hoat đòng khoa học có tên tuôi bỏ 
đi, nhằm gây tâm lý hoang mang nửa 
lin nửa ngờ. Chúng kích động một 
số cán bộ đã nghỉ hưu nhằm gày 
thắc mắc, oán trách Đẳng và Nhà 
nước ta. 


Thanh niên, thiếu niên là đối tượng 
chủ yếu mà bọn phản động Báắc-kinh 
câu kết với để quốc Mỹ tập trung tiến 
còng phá hoại tư tưởng. nhằm bôi 
đen làm hồn thế hệ trẻ, phá hoại 
lực lượng kế tiếp, phá hoại tiềm lực 
của cách mạng nước ta. Chúng lôi 
kéo những thanh niên lầm lạc, vào tồ 


chức bi mật phản cách mạng của tên . 


việt gian Hoàng-Văn-Hoan. Kẻ địch 
Côn có ảm mưu thâm độc lôi cuốn 
con em cán bộ lãnh đạo, con cái gia 
đỉnh cách mạng vào những việc làm 
xấu xa tội lỗi, nhằm làm mất uy tín 
của cách mạng. 


-Bọn phản động Trung-quốc câu kết 
lẻ. đế quôc Mỹ còn sử dụng bọn 
phản động trön ra nước ngoài viết 
và in những tài liệu sách báo phần 
động nhằm bôi đen chế độ ta, tô vẽ 
chế độ bóc lột của xã hội phương Tây, 
hỏng kích động việc chạy trốn ra nước 
ngoải, Chúng dùng những người mà 
chủng đã đụ đỗ cưỡng ep, lừa gạt chạy 
Sang Trung.quốc, huâãn luyện họ và 
tung tỢ về hoạt động chiên tranh tâm 
Ề chiến tranh gián diẹp và phá 

931 trên đặt nước ta. 


Chúng chú trọng dủng các phương 
nàn” HỆ tin đại chúng đề loan 
Hàn: cậc luận điệu phản động, vụ 
NHI, thà đài phát thanh địa phương 
Ttuyft rung-quốc và 25 trạm loa phát 
Bịo tủa Trung-quốc xây dựng dọc 

" giới có chương trình phát thanh 


tiệ 


riêng bằng các thứ tiếng dân tộc thiều 
số, hằng ngày chĩa vào biên giới phía 
Bắc nước ta trên 3 — 4 giờ liên, hỏng 
đầu độc tư tưởng của đồng bào các 
đân tộc thiều số ở vùng biện giới. 


Bọn phản động Bác-kinh cũng rất 
chú trọng sử dụng hình thức truyền 
đơn: ¡in giấy tố!. màu sắc đẹp, hấp 
đản, viết ngắn gọn, nội dung cu thề, 
phản tuyên truyền thích hợp từng thời 
điềm, tửng vùng, tìm đủ mọi cách, 
đùng nhiều phương tiện đề rải (rải 
bằng máy bay, bóng bay, bắn súng, 
thả theo dòng nước, bè mảng...). Năm 
1981 chúng đã rải trên 50 loại truyền 
đơn vào 10 tỉnh ở miền Bắc nước ta. 


Chúng còn dùng các hình thức nhỏ 
nhẹ nhưng không kém phần nguy 
hiêm như tung những tin đồn nhằm, 
dựng lên những chuyện “tiếu làm 
chỉnh tri ®, những câu ca đao, hò vẻ 
đề gieo rắc những luận điệu phản 
động. Chúng còn dùng những hình 
thức sấm trạng, bói số, «ri tai, đồn 
miệng ? một đồn mườ!, đề loan truyền 
nhanh các tín thất thiệt, làm cho 
người nghe nửa tín nửa ngờ, mơ hồ 
không phân rö dung s:u, đi đến truyền 
tin không công cho chúng. 


Hành động thủ dịch công khai 
chống phá Việt-nam về chính trị tư 
tưởng của bọn phản động Bác-kinh 
tronơg thời gian qua là nắm trong 
chiến lược nhất quán phá hoại nhiều 
mặt của chúng chống Việt-nam, chống 
ba nước Ùông-dươngh Chúng lợi dụng 
lúc nhân dàn ta đang gặp những khó 
khăn về kinh tế và đời sống sau hàng 
chục năm bị chiến tranh tàn phá đẻ 
Liên công ta, chĩa mũi nhọn vào cơ 
quan lãnh đạo Đẳng và Nhà nước ta, 
hong làm cho một bộ phận nhàn đàn 
ta hoài nghĩ dao động, lơ là cảnh giác 
đối với kẻ thù của đàn tộe. Chúng 
khơi dày cả những tàn dư của xã 
hội cũ mà ta chưa khác phục được 
đề hỏng làm cho xã hội fa mất an 
nính, trật tự, tha hóa về nếp sống, 


HN 


Chỗng phá ðề kinh tế, làm cho kinh 
tế Việ!-nam  suu yêu là một mục tiêu 
của chiến lược chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của bọn phản động Trung- 
quốc. Trong ba năm qua, trên 5000 vụ 
khiêu khich vũ trang ở dọc biên giới 
phía Bắc Việt-nam đã phá hoại nhiều 
nhà cửa, kho tàng, cửa hàng, bệnh 
viện, trường học, hoa màu, cây lương 
thực, các vườn cây ăn quả của nhàn 
đàn, khiến một bộ phận nhân dân ta 
ở các vùng sát biên giới phải sơ tán 
về phía sau, bỏ hoang mật số điện 
tích đất đai. 


Đề làm cho kinh tế Việt-nam suy 
yếu, bọn phần động Báắc-kinh tô chức 
20 chợ dọc biên giới, tùng hàng hóa 
ra bản với giá rẻ hoặc bán chíu, tuồn 
hàng xa xỉ vào nội địa ta. Đồng thơi 
chúng mua hàng hóa của ta với giá 
cao, thu hút vàng và đá quý của ta, 
dùng hàng hóa đề lôi kéo mua chuộc 
một số người tháo gỡ mìỉn đồi cho 
chúng, lấy mắt trầu, sừng trâu, râu 
ngô, rễ hồi bán cho chúng nhằm phá 
hoại sản xuất của ta. 


Chúng phao tín đồn nhằm về nâng 
giá hàng và đôi tiền, dùng bọn tay 
sai hoạt động dìu cơ, tích trữ hàng 
hóa, gàyv rói loạn thị trường niước 
ta, mua chuộc một số cán bộ hoặc tìm 
cách làm tha hóa một số cán bộ có 
chức có quyên, gàv ra những hiện 
tượng tiêu cực trong sản xuất và đời 
sống của ta. Bọn thăm báo biệt kích 
của địch kết hợp với bọn tay sai trong 
nội địa ta tìm cách tồ chức các vụ 
phá hoại kinh tế, phá hoại máy móc, 
kho tànø, các công trình xây dựng 
quan trọn, các bến cảng, đường giao 
thông, Đó là chưa kề các vụ một số 
người lloa và tay sai của chúng làm 
bạc giả, làm tem lương thực giả, làm 
hàng giả, bày trò đồi tiền cũ nhắm 
mục dích phá giá đông bạc Việt-nam, 
gày mất ồn định trong nền kinh tế ta. 
Kẻ địch còn thả sang các vùng biên 
giới tạ nưững gia súc (lợn, gà, nuựa) 
mang vỉ trùng gảy dịch bệnh, giết 
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hại nhiều gia sức, gia cầm của nhân 
dân ta. Chúng còn lợi dụng chiều gió 
gày ra nhiều vụ đốt phá rừng ở Lạng- 
sơn và HĨoàng-liên-sơn. 

Nhằm phá hoại mối liên hệ kinh tế 
quốc tế của chúng ta, họn phản động 
Bắc-kinh đã câu kết với đề quốc Mỹ 
và vác thế lực phản động quốc tế khác 
tiến hành bao vây ta về kinh tế. Chủng 
xuyên tạc đường lối quốc tế đưng đắn 
của Đảng ta dề xúi giục các nước tư 
bản cắt viện trợ, hủy bỏ những hợp 
đông cho vay và những hợp đồng 
buôn bán đã ký kết với nước ta. 

Bắc-kinh mong muốn rằng, với các 
thủ đoạn phá hoại về kinh tế nồỏi 
trên. chúng sẽ làm cho nén kinh tế 
của Việt-nam vốn đã yếu kém lại 
chồng chát thêm khó khăn và chóng 
chầy chúng ta sẽ không thê nào chịu 
nỏi ấp lực về quân sự của chúng. 

Cuộc chiến tranh phá hoại của Bắc- 
kinh chống Việt-nam là một loại chiến 
tranh rất thâm độc về nhiều mặt, cả 
về quìàn sự, kinh tế, tư tưởng, văn 
hóa, xã hội, ngoại giao, hòng làm cho 
tỉnh hình kinh tế, xã hội nước ta 


.khỏng ồn định, làm cho ta suy yếu, 


tạo điều kiện cho chúng gày ra bạo 
loạn, và khi có cơ hội thì chúng tiến 
hành chiến tranh xảm lược quy mô 
lớn. 


Tát ca những hành động thủ địch 
đó đéu nằm trong âm mưu lâu đài 
của chúng làm #chảy máu » Việt-nam, 
phá hoại khôi đoàn Kkếtba nước Đông- 
dương, chuan bị điều kiện tiến hành 
xâm lược quy mỏ lón nhằm thôn tỉnh 
nước ta và cá Dong-dương đề mở 
đường bành trưởng xuống Đông Nam 
châu Á. Nếu bản chất chung của chủ 
nghĩa đế quốc là phản động và ngoan 
cố, thi bản chát của chủ nghĩa báquyền 
à bành trướng Trung-quốc chẳng 
những là phản động, nưoan cố mà còn 
là phản bội hết sức tôi tệ. Nếu àm mưu 
của bọn đế quốc ở khu vực này là 
xâm lược Việt-nam và ba nước Đông 
đương làm "thuôc địa (kiều cũ hoặc 


kiều mới nhằm vơ vét tài nguyên, 
bóc lột nhàm công, lập căn cứ quản 
sự, chỏng ph:á cách mạng, thì am mưu 
của bọn phần động Trung-quốc là 
làm suy yếu và thôn tính Việt-nam 
và ba nước Đông-dương, thực hành 
điệt chủng, đồng hóa dân tộc, tạo bàn 
đạp bành trướng xuống Đòng Nam 
châu Á, tiến lên làm bá chủ thế giới. 


Rồ ràng, âm mưu của bọn phản 
động Trung-quốc đối với nước ta và 
Cam-pu-chia, Lào hết sức thàm độc, 
nguy hiềm và dai dẳng, bởi lẽ đây là 
phương hướng bành trướng chủ yếu 
của chúng, là trọng điềm, là địa bàn 
then chốt phải chiếm lấy mới bành 
trướng được xuống phía Nam. Nếu 
không thòn tính được ViệtI-nam và 
Đồng-dương thị bọn phán động Trung- 
quốc trước mắt và lâu dài không có 
con đường nào khác đề thực hiện giấc 
mộng bành trướng của chúng đỗi với 
Đồng Nam châu Á và thê giới. Bọn 
phan động Trung-quốc ôm äp từ làu 
mưu đồ thòn tính Việt-nam và Dóng- 
dương. Trước đây, khi chúng ta 
kháng chiến chống Mỹ, nhà căm 
quyền Trung-quốc đang còn coi Àlÿ 
là kể thủ của họ và họ không thê 
Không giúp đỡ «kế thủ của kẻ thù». 
hưng Cũng ngay từ thời kỳ đó, họ 
đã tửng bước chuần bị thực hiện dã 
tâm thón tính Việt-nam. hi chúng ta 
Vừa ra khỏi cuộc chiến tranh lâu dài 
c tản khốc, minh còn đáy thương 
tích và đang đứng trước muôn vàn 
khó khăn qọ hậu quá của chiến tranh 
gầy PA, nhà căm quvền Bác-kinh tự 
lội mặL nạ và hiện nguyên hình là 
TIỘE: LẺ" phản bội tòi tệ nhất. Chủ 
nghĩa bành trướng và bá quyền, cốt 
lỗi của chủ nghĩa Mao, đã biến những 


người cầm quyền BĐác-kinh thành 
những tên phản bội chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, phần bội nhân đân Trung- 
quốc, những kẻ xâm lược và phá hoại 
hết sức nham hiểm đỏi với đất nước 
ta, 


Bọn phản động Bác-kinh sẽ không 
từ một thủ đoạn nào đề chuẩn bị tiến 
hành chiến tranh xâm lược quy mô 
lớn khi có điều kiện đề thôn tỉnh 
nước (ta. Cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt hiện nay của chúng là nhằm 
tạo những điều kiện đó, Chừng nào 
nhà câm quyền Trung-quốc chưa vứt 
bỏ giấc mộng bành trướng và bá 
quyên, thi cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt này văn còn tiếp diễn, và 
cuộc chiến tranh quy mô lớn nhằm 
thón tính nước ta vẫn còn khả nàng 
xảy ra. Đối với chúng ta, cuộc dấu 
tranh chống những âm mưu và hành 
động bành trưởng và bá quyền của 
bọn phản động Trung-quốc đề bảo vệ 
Tô quốc là một cuộc đấu tranh mang 
tính chất sống còn, làu dài, phức tạp, 
một. cuộc đấu tranh không khoan 
nhượng, và chúng ta không dược một 
phút lơ là mất cảnh giác. Lịch sử đã 
giao phó cho Dàng ta và nhân dân ta 
sứ mệnh đương dầu với kẻ thủ trực 
tiếp nguy hiệm này. Đối với chúng ta, 
đày cũng là một sứ mệnh không thề 
thoái thác được. Vì độc lập và tự do 
của Tô quốc, vì bạnh phúc của nhân 
dân, vi nghĩa vụ quốc tế cao cả, toàn 
Đăng, toàn dân ta siết chặt hàng ngũ 
chung quanh Ban chấp hành trung 
ương Đảng do đồng chí Lê-Duân kính 
mén đứng đầu, quyết đem hết sức 
mình xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 


? 


Bình luân 


LỊCH SỬ —GƯƠNG SOI 


ẤT cứ ai đọc qua thông sử cũng 
đều biết rằng Việt-nam luôn 
luôn phải đương đầu với nạn ngoại 
xâm. Từ thế kỷ III trước công nguyên 
trở đi, đân tộc Việt-nam phải chiến 
đầu không ngừng chống sự xâm lược 
của bọn thống trị Trung-quốc. Nước 
Trung-hoa của người Hán sau hàng 
nghin năm xâm lược, tiêu điệt và đồng 
hóa nhiều nước nhỏ và dân tộc nhỏ 
chung quanh, đến thế kỷ III trước 
công nguyên đã bành trướng xuống 
sát biên giới Việt-nam, từ đó cuộc 
trường kỳ xâm lược của các hoàng đế 
Trung-hoa luôn luôn đẻ nặng lên các 
thế hệ nối tiếp nhau của người Việt- 
nam. Bọn phong kiến Trung-hoa đã 
tửng bắt Việt-nam phải “nội thuộc » 
cá nghìn năm, biến Việt-nam thành 
quận, huyện của họ. Họ tự xưng thiên 
tử, thiên triều. Khi mạnh, họ xâm 
lược Việt-nam, coi đâu cũng là # thiên 
hạ P của họ cả; khi yếu, họ cũng xâm 
lăn Việt-nam, «đánh ngoài đẻ yên 
trong»; thậm chí họ đầu hàng và 
rưỏc cả quân xâm lược vào làm hoàng 
để Trung-hoa đề giữ được quyền áp 
bức nhân đân Trung-quốc và tiếp 
tục giác mộng bành trướng xuống phía 
Nam. 
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LÊ-XUÂN-Vỡ 


Mưu đồ thôn tính, đồng hóa của 
bọn phong kiến Trung-quốc đối với 
Việt nam thật dai dẳng. Thủ đoạn 
của họ thật thâm độc, tàn bạo, man 
rợ. Mặc dủ vậy, suốt 22 thế kỷ, tính 
đến thế kỷ XIX, họ vẫn không sao 
khuất phục được Việt-nam. Dân tộc 
Việt-nam sớm có ý thức sâu sắc về nền 
độc lập của mình, có tình cảm thương 
nước thương nhà mãnh liệt, có ý chí 
sắt đá, có tỉnh thần đoàn kết keo sơn. 
dưới trên hỏa mục, cả nước một lòng, 
anh dũng chống ngoại xâm, thế hệ 
này đánh giặc chưa xong thế hệ sau 
đánh tiếp, đánh cho đến khi Š giặc 
tan muôn thuở thăng bình... ?P (1), 
« đánh cho sử trì Nam quốc anh hùng 
chỉ hữu chủ» (2). Lịch sử Việt-nam 
do đó cũng là lịch sử liên tục chiến 
đấu chống ngoại xâm của một dân 
tộc kiên cường bất khuất chỉ mong 
được sống trong hòa binh đề xây dựng 


_ nước nhà độc lập, tự do và hữu nghị 


với các dân tộc khác. 


(!? Phú Sóng Bạch-đầng của Trương- Háa- 
Siêu. 


(2) Lời QQuang-Irung dụ tướng sĩ tại 
Thanh hóa khi đi đánh quâp xâm lược Máp 
Thanb. 


Tắt cả những điều đó, sử sách còn 
gÌ1. | 

Thế nhưng, tất cả những điều dó 
li không làm vừa lòng những kẻ 


theo chủ nghĩa bành trướng và bái 


quyền nước lớn ở Bắc-kinh. Không 
phủ nhận được các cuộc chiến tranh 
Trung-quốc xâm lược Việt-nam, họ 
đành phải nó: là họ lấy làm tiếc. 
Nhưng họ lại cố tình làm cho mọi 
người tưởng lầm rằng những cuộc 
chiến tranh ấy chỉ là lẻ Lẻ, ngẫu nhiên : 
“Trong quá trình phát triền mối 
quan hệ Trung — Việt đã xảy ra 
những sự kiện đáng tiếc trong đó có 
sự xảm lược Việt-nam của một ải 
triều đại phong kiến nào đó của 
Trung-quốc» (3). Sao lại thế? Căn 
nhắc lại rằng lịch sử còn ghi rõ ràng 
và chỉ tiết :(át cả các triều đại phong 
kiến Trung-quốc, từ Tần, Hán, Ngô, 
Tấn, Lương, Tùy, Đường, Nam liân 
đến Tống, Nguyên. Minh, Thanh, 
không /riêu đại nào" không xâm lược 
Việ!-nam. Bọn bành trướng, bá quyền 
Bác-kinh tự xưng « đứng trên lập 
trường quốc tế vô sản », lên án những 
cuộc chiến tranh phi nghĩa của bọn 
thống trị phong kiến Trung-quốc 
chống các nước láng giêng, tại sao họ 
lại phải xảo trá che đậy mưu đồ nhất 
quán, «chí lớn? không được thỏa 
mãn của hết thầy các hoàng đế Trung- 
hoa là thôn tính Việt-nam đề tiếp tục 
bảnh trướng xuống phía Nam? Tại 
sao họ lại không bằng một Hòa-Khôn 
là người đã tâu với vua Kiên- 
Long nhà Thanh sau thất bại của 
Tôn-Si-Nghị ở Việt-nam: * Từ trước 
đến nay, Trung-quốc không bao giờ 
đác chỉ ở phương Nam cả. Tống, 
Nguyên, Minh rốt cuộc đều thua bại 
cả. Gương cñ hãy còn sở sờ ra đó 9? 


Chưa hét, những kẻ theo chủ nghĩa 
bảnh trướng và bá quyền nước lớn 
ở Bác-kinh còn chơi trò ®xí xóa », 
hoa cả làng? và vu khống Việt-nam 
tâm lược. Họ nói: phong kiến Trung- 
quốc xâm lược Việt-nam thì phong 


kiến Việt-nam cũng xâm lược Trung- 
quốc. 

Thật là một sự xuyên tạc trắng 
trợn. 


Lịch sử còn rành rành ra đó ! Trong 
quan hệ giữa hai nước Việt-nam vả 
Trunø-quốc suốt hơn hai chục thế kỷ 
qua, chỉ có những cuộc chiến tranh 
của bọn vua chúa phong kiến Trung- 
quốc truyền đời xàm lược Việt-nam. 
chứ chưa từng có một cuộc chiến tranh 
nào của vua chúa phong kiến Việt-nam 
xâm lược Trung-quốc: 


Đề dẫn chứng cho cái gọi là ø Việt- 
nam xàm lược Trung-quốc ?, bọn bành 
trướng bá quyền Bác-kinh chỉ nêu 
lên được mỗi một sự kiện năm 10/5, 
Lý-Thường-RKiệt đánh quân Tống Ở 
các châu Khaăm, Ủng, Liêm. 

Sự thật như thê nào ? 


Nhà Tống (960 — 1279) đã xâm lược 
Việt-nam lần thứ ;shất thất bại (năm 
991), đến giữa thế kỷ XI lại chủ trương 
xâm lược Việt-nam lản nữa. Vương- 
An-Thạch, tê tướng của Tống-Thần- 
Tông tính rằng: Lúc quân ta (tức 
quân Tống) diệt được Giao-chi (tức 
Việt-nam), uy ta sẽ có. Rồi ta bá cáo 
cho Thiêm-tây biết, quân dàn Thiêm- 
tây sẽ có thắng khi. Với thắng khí 
ấy, ta sẽ nuốt tươi nước Hạ... » (4). 
Cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 
lần này được chuẳn bị chu đáo. Những 
căn cứ quản sự và hậu cần dùng làm 
nơi xuất phát trực tiếp của các đạo 
quân xâm lược được xây dựng áp sát 
biên giới, giống như những mũi dao 


-nhọn chĩa thẳng vào cơ thề Việt-nam. 


(3) Trích lại bài Sự thật oẽ mối quan hệ 
Trung-quốc — Việt -nam. đàng trên tờ tạp chí 
Trung quốc /)ghiên cứu những oăn đề quốc tế, 
số 2 (1.10-.1981) do Bắc-kinh chu báo số 41, 
42, 43 (tháng 10-1981) trích đăng. Người 
dẫn gạch dưới. Những đoạn dẫn không có ghi 
chú sau đây đều lấy từ tài hiệu này. 

(4) Lý-Đaáo: Tực tư trị thóng giám trường 
biên. Đàn in của Đàm-Chung-Lân, q. 276, 
tr. 2b — 3a. Dần thco Lịch sử Việt-nam, Nxb 
Khoa học xã hội, Hà -nội. 1976, tập Ì, tr. 171. 
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Với cương vị Phụ quốc thái úy. LýÝ- 
Thường-Kiệt không thê ngồi yên bị 
động chờ giặc đến đè bẹp đất nước 
mình, liền tồ chức một cuộc tập kích 
lớn thăng sang đất Tống, tiêu diệt 
căn cứ xâm lược của giặc rồi nhanh 
chóng quay về phòng thủ đất nước. 
Tiến công thành châu Ủng, căn cứ 
tập kết lớn của quân xâm lược trước 
khi chúng mở cuộc tiến công chỉ là 
một cách tự vệ tích cực. Đó là mội 
bộ phận khăng khít 0à là giai đoạn 
đầu của cuộc kháng chiến chống quản 
Tống xâm lược (trước tháng 4-1076), 
tao điều kiện thuận lợi cho quân và 
dân Việt-nam chủ động đánh bại quân 
Tống xâm lược ở giai đoạn sau trên 
phòng tuyến sông Cầu (tử cuối năm 
1076). Sao có thê gọi cuộc tập kích ấy 
của ILyý-Thường-Kiệt là chiến tranh 
xàảm lược Trung-quốc 2 Còn như khi 
quân Mỏòng Thát tiến xuống uy hiếp 
cả nhà Tống lẫn Việt-nam, nhà Tống 
lâm nguy, phải đốc sức ra phía trước 
chống liốt-Tất-Liệt du bình Mông 
Thát đột nhập Ứng, Quảng, giặc cướp 
ở phía Nam nỏi lên, tràn sang cả biên 
giới Việt-nan, vua tôi nhà Trầù ở 
Việt-nam cho quản đi tuần thú, truy 
quét giặc cướp, giúp Tống lập lại 
trật tự an ninh ở hậu phương rồi giao 
lại cho quân triều đỉnh nhà Tống 
xuống tiếp quản, thì càng không thê 
gọi đó là “phong kiến Việt-nam xâm 
lược Trung-quốc ® được ! 

Những kẻ theo chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyền nước lớn ở Bắc- 
kính còn hết sức tức tối trước việc 
giáo dục truyền thống dân tộc, đặc 
biệt là truyền thống yêu nước chống 
ngoại xâm ở Việt-nam. Họ khó chịu 
khi Việt-nam tö chức kỷ niệm những 
chiến tháng oanh liệt chống ngoại 
xàm, khi báo chỉ, văn học, nghệ 
thuật Việt <znam ca ngợi những gương 
anh đũng quên mình chiến đấu chống 
ngoại xâm trong lịch sử ViệtI-nam, 
khi những con người tiêu biều Cho 
tính thần và ý chí dân tộc Việt-nam 
như ÙÝ-Thường-Kiệt... được Việt-nam 
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tôn làm anh hùng dân tộc. Điều đó 
chẳng lạ lùng lắm sao ? 

Chính họ vừa kề lại rằng vào tháng 
4-1968, một nhà lãnh đạo chóp bu của 
họ đã chất vấn Việt-nam: #“ Tại sao 
gần đày phía Việt-nam tuyên truyền 
rùủm beng về thời kỷ lịch sử đã qua. 
thời kỷ mà nước Trung-hoa phong 
kiến xâm chiếm Việt-nam.:. Lúc này, 
vấn đề cơ bản là đánh đế quốc cơ 
mà!?* Theo họ, làm như vày là 
“chống Trung-quốc®, là dùng quá 
khứ đề bôi đen hiện tại °, ® tạo ra căn 
cứ lịch sử cho những lời dối trá 
về cái gọi là sự de dọa của Trung- 
quốc » v.V. 

Quả là không khảo mà xưng! Ai 
cho họ có quyền can thiệp vào công 
việc nội bộ của Việt-nam, cấm Việt- 
nam ôn lại truyền thống oanh liệt của 
đân tộc, lấy đó làm một động lực tính 
thần đề chống lại cuộc chiến tranh 
xâm lược của đế quốc Mỹ đang mở 
rộng ra cả nước Việt-nam ? Chính họ 
phải biết hơn ai hết hoàn cảnh Việt- 
nam hồi bẩy giờ: họ đã bật đèn xanh 
cho Mỹ trực tiếp xâm lược Việt-nam 
qua tín hiệu «e ngươi không đụng đến te 
thì ta không dụng đến ngươi". Họ 
khước từ thi hành hiệp định quân sự 
bí mật giữa Việt-nam và Trung-quốc 
về việc gửi phi công sang giúp Việt- 
nam bảo vệ Hà-nội. Họ phá hoại mọi 
hành động thống nhất ủng hộ Việt-nam 
chống MỹỸ xâm lược. Họ gây khó khăn 
rất lớn cho việc vận chưyền hàng viện 
trợ của Liên-xô và các nước xã hội 


“chủ nghĩa khác cho Việt-nam quá 


cảnh đất Trung-quốc. Họ tìm cách 
« điều chỉnh * viện trợ đề hạn chế khả 
năng đánh lớn của Việt-nam. Họ mưu 
tính phá hoại mặt trận đoàn kết nhân 
đân ba nước Đông-dương, v.v. Trong 
hoàn cảnh ấy, Việt-nam càng phải có 
sức Thánh Gióng,. càng phải phát huy 
mạnh mẽ hơn nữa truyền thống yêu 
nước chống ngoại xâm, theo lời dạy 
của llö Chủ tịch: *Dân {ta có một 
lòng nòng nàn yêu nước. Đó là một 
truyền thống quý báu của ta. Từ xưa 


đến nay, mỗi khi Tô quốc hị xâm lăng, 
thì tỉnh thần ấy lại sôi nồi, nó kết 
thành một làn sóng vô cùng mạnh 
mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy 
hiểm, khó khăn,nó nhãn chìm tất cả 
lũ bán nước và lũ cướp nước » (5). 


Truyền thống yêu nước chống ngoại 
xâm của Việt-nam la một kho vô tận, 
còn phải tiếp tục khai thác mãi, chưa 
phải là đã nói quá nhiều. Truyền thống 
ảy có đụng đến Trung-quốc thật đấy, 
nhưng là đụng đến Trung-quốc của 
vua chúa phong kiến chứ không phải 
của nhân dân Trung-quốc. Vua chúa 
qua đi, nhân dân còn mãi, (Mặc dù 
vậy, sách báo Việt-nam hồi bấy giờ 
mỏi khi nói đến vấn đề này đã thận 
trọng dùng mấy chữ “sự xâm lược 
từ phương Bắc» đề tránh khỏi phải 
nói thẳng là « sự xâm lược của Trung- 
quốc ®). Nếu quả tình họ e kiên quyết 
đứng về phia những dân tộc bị xâm 
lược và bị áp bức ? như họ nói, viện 
dẫn cả việc thủ tưởng Chu-Ân-Lai đến 
đặt vòng hoa tại đèn thờ Hai Bà 
Trưng tại Hà-nội — cuộc khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng là do hai người con 
gái Việt-nam phát động tại cửa sông 
Hát, Mê-linh chống lại ách áp bức dân 
tộc của nhà Hán, chứ không phải là 
“do các tô tiên Trung-quốc và Việt- 
nam cùng phát động ?* như họ xuyên 
tạc —,thì sao họ lại cứ giãy nảy lên 
như đỉa phải vôi khi thấy Việt-nam 
giảo dục truyền thống dàn tộc, đặc 
biệt là truyền thống yêu nước chống 
ngoại xâm trong lịch sử ? tại sao họ 
lại giật minh khi nghe mấy chữ “sự 
xâm lược từ phương Bắc » ? 


Chỉ có thề trả lời : họ bị chạm nọc, 
bởi vì chính họ cũng là những kẻ theo 
chủ nghĩa bành trướng và bá quyền 
nước lớn như các hoàng đế Trung-hoa 
trước kia. Mao-Trạch-Đông đã chẳng 
nói rằng: eLẽ đĩ nhiên là chúng tôi 
tiếp tục sự nghiệp của các dại đế 
Trung-hoa », và “chúng ta phải giành 
cho được Đông Nam châu Á, bao gồm 
cả miền Nam Việtnam, Thái-lan, 


Miến-điện. Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po.... 
Sau khi giành được Dông Nam châu: 
À, chúng ta có thể tăng cường được 
sức mạnh của chúng ta ở vùng này, 
lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương 
đầu với khối Liên-xô — Đông Âu, gió: 
Đông sẽ thỏi bạt gió Tây » đó sao? 
Z 


* 


Là những kẻ theo chủ nghĩa bành: 
trướng và bá quyên nước lớn cho 
nên thực chất họ không chịu cắt đứt 
với lịch sử xâm lược và bành trướng. 
của bọn thống trị Trung-quốc ngày 
trước, họ vẫn quen thói coi Việt-nam 
và các nước nhỏ láng giềng là những 
thuộc quốc của họ như xưa, như quan 
niệm của Mao-Trach-Đông trong sách 
Cách mạng Trung-quốc »à Đảng công 
sản Trung-quốc, viết năm 1939 do Tân 
Hoa thư diếm (Đực Nam) tái bản 
tháng 6-1949: “Sau khi đánh bại 
Trung-quốc, các nước đế quốc dã. 
chiếm các nước phụ thuộc của Trung- 
quốc: Nhật chiếm Triều-tiên, Đài- 
loan, Lưu-cäu, quần đảo Bành-hö và. 
Lữ-thuận. Anh chiếm Miến-diện, Hu- „ 
tan, Hương-cảng. "Pháp chiếm An- 
nam?®, Trong quan hệ giữa hai nước 
Việt nam và Trung-quốc, bằng mọi 
cách lắt léo, họ muốn Việt-nam đi 
theo quý đạo của họ, làm ®*phi(n 
thuộc », làm ephên dậu ? của họ như 
xưa, cho họ “mượn đường» tiến 
xuống Đòng Nam Á. 


Nhưng, nhân dân Việt-nam thấm. 
nhuần chân lý “Không có gì quỷ hơn 
độc lập, tự do», vì lợi ích sống còn 
của đân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và 
hòa bình thế giới, đã không chịu làm 
theo lệnh họ. Họ liên học theo giọng 
chiếu thư của các hoàng đế Trung- 
hoa đánh Việt-nam ngày xưa, kiểu 
vua Tống chẳng hạn:«... ngươi cỏ 


(5) Hš-Chí-Minh : Vì độc lập, tự do, cỳ 
chủ nghĩa xá hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, l976, 
tr, 116, 
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theo về không? Chớ rước lấy tội 
lôi. Ta đang cHỉnh bị xe ngựa quân 
lính, sắp sửa các thứ chiêng trống, 
nếu quy phục thì ta tha cho, nếu trải 
lệnh thì ta quyết đánh, đòi “dạy 
cho Việt-nam một bài học »®. Và, cũng 
theo chiến lược cô truyền của các 
hoàng đế Trung-hoa ngày xưa, họ 
đành Việt-nam cả từ phía nam làn 
phía bắc. Nhưng kết cục đều tham 
bại. Ba nước Đông-dương liên minh 
với nhau ngày càng chặt chẽ hơn. 
Sự thật về quan hệ Việt-nam — Trung- 
quốc trong 50 năm qua cũng được 
phía Việt-nam công bố rộng rãi. Thế 
là họ giống như con đỉa hai vòi đều 
phải vôi trông vừa thảm hại lại vừa 
buồn cười:họ dài dòng kề lề công 
ơn, thống thiết nhắc đến tỉnh hữu 
nghị Trung — Việt đề rồi lu loa lên 
rảng Việt-nan phá hoại tỉnh hữu 
nghị Trung — Việt. Họ muốn nói đến 
tình hữu nghị Trung — Việt nào? 
Không phải tỉnh hữu nghị chân chính, 
mà là “tỉnh hữu nghị *trong nanh 
vuốt của họ. 

Việt-nam và Trung-quốc là hai nước 
láng giêng gản gũi, nhân dân hai 
nước vốn đã có quan hệ hữu nghị 
truyền thông lâu đời. Trong cuộc đấu 
tranh chồng chủ nghĩa đế quốc, nhân 
dàn hai nước luôn luôn gán bó, giúp 
đỡ, cồ vũ lẫn nhau vì lợi ích cách 
mang của nhàn dàn mỗi nước. Nhân 
dàn Việt-nam rất quỷ trọng và luôn 
luỏn giữ gin, vun đắp cho tình hữu 
nøhi ấy đời đời bền vững. Từ xưa, 
nhản dân Việt-nam đã sản sàng cưu 
mang những người dàn Trung-quốc 
trong cơn hoạn nạn chạy sang Việt- 
nam ; «Àl[inh hương », €Phanh hương ®, 
những Hoa kiều bao đời vên vui Ở 
Việt-nam, lấy quốc tịch Việt-nam,v.v. 
là những mình chứng hùng hồn. Ngay 
trong các cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam của vua chúa Trung-quốc, 
nhân dân Việt-nam cũng văn tỉnh 


táo phản biệt kẻ gây chiến với 
nhân dân Trung-quốc bị đầy vào 
cuộc chiến, q@những dân vô tội, liên 
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năm phải thiệt mạng ở chốn gươm 
đao, những kẻ lưu ly, luôn năm phải 
nát gan ở nơi đồng cỏ ? (6), văn đâu 
tranh cho chiến tranh sớm chấm dứt 
® đề thoát cho hai nước cái khô can 
qua, đề khỏi cho nước nhà (nước nhà 
Minh) cái họa độc vũ cùng binh » (7). 
tha và cấp phương tiện về nước cho: 
cả hàng chục vạn tủ bình, tạo phúc 
cho cả sinh linh hai nước. Từ ngày 
Việt-nam giành được độc lập röi nước 
Cóng hòa nhân đân Trung-hoa được 
thành lập, tỉnh hữu nghị giữa nhân 
đân hai nước càng có cơ hội phát 
triên mạnh mẽ hơn thì nhân đân Việt- 
nam cảng thêm trân, trọng tình hữu 
nghị anh emé chiến đấu ấy, tiếp tục 
phối hợp với nhân dân Trung-quốc 
trong đấu tranh cách mạng, không hề 
xâm phạm đến độc lặp, chủ quyền, 
lãnh thồ của nhân dân Trung-quốc. 
không hề can thiệp vào công việc 
nội bộ của Trung-quốc. Trong hoàn 
cảnh còn nhiều khó khăn, nhân đân 
Trung-quốc đã dành một phần thành 
quả lao động của minh đề giúp đỡ 
nhân dân Việt-nam kháng chiến chống 
Pháp, chống Mỹ và xây dựng đất 
nước: đó là điều mà trong bất cứ 
tỉnh hình nào, nhân dân Việt-nam 
cũng mãi mãi không bao giờ quên, 
dù biết rằng giúp đỡ là giúp đỡ lăn 
nhau. có đi có lại cá. Ngay cả hiện 
nay, khi những người lãnh đạo Trung- 
quốc đã xàm lược Việt-nam, đã chiếm 
quần đảo Hoàng-sa của Việt-nam và 
luôn luôn khiêu khích ở biên giới, đc 
đọa ®dạy cho Việt-nam một bài học 
nữa ». “làm chảy máu Việt-nam lâu 
dài%*, đang tâm phá hoại tình hữu 
nghị truyền thống giữa nhân dân hai 
nước, nhân đân Việt-nam cũng vẫn 
biết ơn sự giúp đỡ trước đây của 
nhân dân Trung-quốc và rất mong 
tỉnh hữu nghị chân chính giữa nhân 
dàn hai nước sớm được khôi phục. 


(6) Nguyễn- Trãi : Quán trung từ mệnh tập. 
Nxb Sử học, Hà-nội, 196 !, tr. 40. 


(7) Nguyễn- [rãi : Sách đá dẫn, tr.45. 


Còn thứ «tình hữu nghị " đầu lưỡi 
của bọn theo chủ nghĩa bành trướng 
và bá quyền nước lớn ở Bắc-kinh, mà 
thực chất là sự ràng buộc, bắt Việt- 
nam phải cúi đầu theo họ, trái với lợi 
ích của nhân dân hai nước và của 
phong trào cách mạng trên thế giới, 
thì Việt-nam chẳng cần đến. Coi “tỉnh 
hữu nghị » với Việt-nam như một ơn 
huệ chỉ do phía Trung-quốc ban phát 
cho Việt-nam, bọn bành trướng, bá 
quyền Bác-kinh đã từng nói bừa rằng 
Việt-nam là đất Trung-quốc. vua đầu 
tiên dựng lẻén nước Việt-nam là một 
người Trung-quốc!v.v. (8). Cho đến 
bây giờ, họ cũng văn theo nếp cũ, nói 
liều rằng bao nhiêu kỹ thuật sản xuất, 
từ kỹ thuật canh tác cho đến gốm, 
đúc, đâu tằm, kiến trúc, v.v. tất ca đêu 
là của riêng Trung-quốc truyền cho 
Việt-nam. llọ làm như không biết 
Việt-nam có nền nông nghiệp Lạc với 
kỹ thuật thâm canh ruộng nước khá 
cao. lúa chín hai mùa, Việt-nam có. 
nghề gốm cồ đại làm bằng bàn xoay 
đã phát triền đến giai đoạn rực rỡ 
tử thời Hùng-Vương, có những đồ sắt 
bên cạnh những mũi tên đồng tìm thấy 
đưới chân thành Cồ-loa thời Âu Lạc, 
họ làm như không biết. Hạu hán thư 
và Thủy kinh chú của Trune-quốc 
chép rằng Mã-Viện... được trống đồng 
Lạc — Việt ở Giao-chỉ bèn đúc thành 
hình ngựa mẫu đem về đàng vua », làm 
như khỏng biết trên trông đồng Đòng- 
sơn nồi tiếng có hình vẽ nhà mái 
cong, v.v. tỏm lại họ muốn coi như 
Việt-nam không có văn mình, chỉ là 
*“Nam-man» chờ vua chúa Trung- 
quốc dến giáo hóa! Vẫn với tư tưởng 
nước lớn như vậy, họ sử dụng viện 
trợ cho Việt-nam như một « củ cà rốt» 
và một cái gậy » theo vêu cầu chính 
trị từng lúc súa họ, dùng Việt-nain 
làm con bài đề mua bán với Mỹ, khi 
thì khuyên Việt-nam “trường kỳ mai 
phục » thủ tiêu đấu tranh cách mạng, 
khi thì ngăn không cho Việt-nam đánh 
lớn, khi thì bảo Việt-nim đừng vội 


đàm phán với Mỹ ; sau lIiệp định Pa- 
rỉ họ lại yêu cầu Việt-nam tạm ngừng 
chiến đấu eđnửa năm, một năm, một 
năm rưỡi, hai năm ®, thậm chỉ «5 hay 
10 năm cảng tốt" đề ®ỂM€ đừng thua 
ở Việt-nam ». e Pinh hữu nghị » gì mà 
lạ vậy ? Một văn kiện tuyệt mật của 
Quản ủy trung ương Đẳng cộng sản 
Trung-quốc đo tên gián điệp Lẻ-Xuân- 
Thành bị bắt ngày 30-3-1973 khai ra 
đã nói rõ: 


œ...Nước ta và nhân dân Việt-nam 
có mối hận thù dân tộc hàng nghin 
năm nav. 


®...Chúngta khòng được coi họ là 
đồng chí chân chính của mình, đem 
tất cả vốn liếng của ta trao cho ho. 
Ngược lại, chúng ta phải tìm mọi cách 
làm cho nước họ ở trong tình trạng 
không mạnh không yếu mới có thề 
buộc họ ở trong tình trạng hiện nay. 


4®... Về bề ngoài, chúng ta đối xử 
với họ như đồng chỉ của minh, nhưng 
trên tính thần ta phải chuủn bị họ 
trở thành kẻ thù của chúng ta... ®. 


Đây, «tỉnh hữu nghị » mà những kể 
theo chủ nghĩa bảnh trướng và bá 
quyền nước lón ở Bác-kinh chủ trương 
là như thế đây ! Nhưng họ lại xảo 
quyệt làm ra về thống thiết nói rằng 
tỉnh hữu nghị Trung — Việt bị tan vỡ 
là do Việt-naim vong àn bội nghĩa, đi 
theo Liên-xô, chống Trung-quốc, 
thực hiện chủ nghĩa bá quyền khu 
vực, nhằm kích động nhân dân Trung- 
quốc theo họ chống Việt-nam, “trừng 
phạt ® Việt-nam, 


Gó điêu là thời thế đã đồi thay từ 
lầu rồi. Những thủ đoạn bưng bít lửa 
dối của họ ngày càng bị bóc trần nưayv 
ở Trung-quốc. Bộ mặt phản bội của họ 
cảu kết với đế quốc Alỹ, hy sinh 
cả lợi ích của nhân dân Trung-quốc 


(8) Quảng-Duy-Cường: €ự thau đồi của 
mối tình Trung— Việt. Tan trí thức (Bac- kinh), 
số ra ngày 28-7.1978. 
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ngay càng lộ rõ. (iữa họ và nhản 
dàn Trung-quốc, điều lợi hại hoàn 
toàn trái ngược nhau. Nhất định nhân 
đàn Trunøz-quốc sẽ Không bị lừa mãi 
đâu. Tình hữu nơn‡ chàn chính giữa 
hàn đàn hai nước Việt-nam và Trung- 


quốc nhất định rồi sẽ được khôi phụe 
và phát triển. 


Lich sử là tấm gương lớn cho đời 
sau. Chớ có uống cóỏng vô ích tìm cách 
che đày, xuyên tạc, đănh tráo lịch sử I. 


“Thấu suốt... 


(Tiếp theo trang 52) 


cháắp hành chế độ nghĩa vụ quản sự, 
làm hạt nhân lãnh đạo quản chúng 
thực hiện. Công tác tuyên truyền 
giáo dục của mỏi tô chức Đăng, môi 
cơ quan Nhà nước, môi tö chức xã 
hội không thê có tính thuyết phục, 
không thể có kết quả cao nếu cán bộ 
đẳng viên không là tấm gương sing, 
nẻu lời nói của họ không đi đòi vời 
việc làm của họ. 

Muốn thực hiện tốt chế độ nghĩa vụ 
quản sự, công tác lãnh đạo của dàng 
bộ, công tác quản lý chỉ đạo của 
chính quyền khóng thê chỉ hạn chế 
Ở việc fuvcn truyền giáo dục, mà 
còn phải giải quyết tòt những công 
việc quan trọng khác, Đỏ là Kim tra 
đòn đốc việc Lô chức huấn luyện 
quản sự phỏ thông cho thanh niên 
nam giới ở các cơ quan, xí nghiệp và 
đơn vị cơ sở trước khi anh em đến 
tuôi nhập nưũ ; tô chức phối hợp chặt 
chẽ giữa các ngành, các đoàn thê đề 
làm tốt việc giáo đục thường xuyên 
các đối tượng, thực hiện dúng chính 
sách hậu phương quản đội, cũng như 
từng khâu công tác trong giải đoạn 
gọi nhập ngũ; động viên và tô chức 
cho nhân đàn phát huy quyền làm 
chủ tập thề thực hiện đây đủ nghĩa 
vu của mình và quyền giám sát việc 
thi hành của các cơ quan và những 
người có trách nhiệm ; chú trọng biểu 
đương, cô vũ những gương tt, kiên 
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quyết đấu tranh chống mọi biều hiện 
tiêu cực và xử lý nghiêm minh mọi 
trường hợp vi phạm trong việc thi 
hành luạt nghẦh vụ quản sự. 


* 


Dè bảo vệ sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thô, vùng trời, 
vủng biên, biên giới, hải đảo của Tồ 
quốc, nhàn dàn ta phải ra sức xây 
dựng nen quốc phòng toàn dân vững 
mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhàn dàn hủng hậu. Công cuộc xây 
dựng và cũng cố quốc phòng phải- 
gản liền với toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phải được coi là 
nhiệm vụ của toàn dân, toàn quân, 
của cả hệ thông chuyên chính vỏ sẵn. 
Điều quan trọng là môi công dân 
chúng ta căn nhận rõ trách nhiệm 
chính trị của mình trong sự nghiệp 
bảo vệ Tö quốc, trong việc thực hiện 
nghĩa vụ quản sự. Chúng ta luôn 
ghỉ nhớ lời đạy của Bác Hồ kinh yêu: 
“Gác vua Hùng đã có công dựng 
nước, Đác châu ta phải củng nhau 
giữ nước», đề sẵn sàng cống hiến 
tàt cả sức lực, trí tuệ và nếu cần cả 
tính mệnh của mình cho sự nghiệp 
xây dựng và báo vệ Tô quốc. 


_ B-LAW: (UỘC TIẾN (ÔNG CÓ Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH 
VẢ0 (CÁC THỂ LỰC PHẨN ĐỘNG 


NHŨNG người cách mạng và nhân 

dân tiến bộ trên thế giới chăm 
chú theo đõi những chuyền biến gần 
đây của tình hình Ba-lan với niềm 
vui mừng sâu sắc. 


Hội đồng quân sự cứu nước được 
thành lập theo quyết định của Hội 
đồng Nhà nước Ba-lan đề thực hiện 
những biện pháp cách mạng khâần 
cấp nhằm ngăn chặn một. cuộc nội 
chiến đấm máu do bọn phản động 
tay sai của chủ nghĩa đế quốc gây 
nên. Hội đồng quân sự cứu nước đã 
ban bố lệnh thiết quàn luật trong cả 
nước từ 0 giờ ngày 13-12-1981, tiến 
hành một loạt biện pháp ngăn ngửa 
và trừng trị các hoạt động phá hoại, 
gây rối loạn, kích động của bọn 
phản động, nhất là những tên phản 
cách mạng cầm đầu tô chức Công 
đoàn Đoàn kết. 


Đến nay, Ba-lan đã đi dần vào thế 
ồn định, sau hơn 17 tháng đình trệ và 
rối loạn về kinh tế và xã hội. Các 
lưrc Hrợng cách mạng ở Ba-lan đã tạo 
nàn một bước ngoặt có j nghĩa quuết 
định đề bảo vệ những thành quả cách 
mạng và đưa đất nước vào quá trình 
khôi phục kinh tế, củng cố an nỉnh 


THẢNH-TÍN 
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và trật tự xã hội, tiếp tục con đường 
phát triền xã hội chủ nghĩa. 


MŨI PHẢN KÍCH THÂM HIỀM 
CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC 


Trước những sự kiện mới ở Ba-lan, 
chủ nghĩa để quốc quốc tế rất hoàng 
hốt và cay cú; tông thống Àlÿ Hò- 
nan Ri-gân và những cận thần trong 
Nhà trắng tỏ ra đặc biệt căm uất 
trước những thất bại của bọn phản 
động tay sai của chúng ở Ba-lan. Đó 
là vì Ba-lan là một trọng điềm phản 
kích của chính quyên Hi-gàn nhằm 
chống phá hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
đìy lùi ba dòng thác cách mạng của 
thế giới ngày nay. 


Bọn trùm sỏ đế quốc từ bốn. năm 
năm nay đã coi nước Ba-lan xã hội 
chủ nghĩa là mắt xích yêu nhất của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa và tại dày 
bọn chúng có thê thực hiện âm mưu 
diễn biến hòa bình. 

Bọn chúng đã lao vào chồng phá 
nước Ba-lan xã hội chủ nghĩa với 
tất cả sự điện cuồng của bọn chống 
cách mạng, chống Liên-xô, chống chủ 


- Bài: 


nghĩa xã hội, với ý thức phục thù 
giai cấp thâm độc nhất. Tất cả những 
chất xám phản cách mạng, những tên 
trùm CLA sừng só nhất, những bậc 
thầy của chiến tranh tảm lý Mỹ đều 
được huy động đề đưa vào Ba-lan và 
các địa bàn chung quanh Ba-lan 
nhàm làm cho tỉnh hình chính trị ở 
Ba-lan ngày thêm rồi loạn, tỉnh hình 
kinh tế nzày thêm đỉnh đốn, theo 
phương châm chỉ đạo từ Oa-sinh-tơn : 
tỉnh hình càng tồi tệ bao nhiêu thì 
càng tỏt bấy nhiều ». Hàng chục triệu 
đô la đã được chỉ cho hàng chục đài 
phát thanh như đài “Tự de», đài 
“Châu Âu tự do», đài «Tiếng nói 
Hoa-Kv®, hàng chục trung tâm 
truyền hình qua vệ tỉnh, hàng trăm 
tờ báo. tạp chí và trung tâm in phát 
truyền đơn đề kích động quần chúng 
công nhàn ở Ba-lan bãi công, phá 
hoại, chòng Nhà nước và chế độ xã 
hôi chủ nghĩa ở Ba-lan. Từ tháng 
§-19S0 bọn trùm để quốc ở Oa-sinh- 
tơn hý hứng rằng chúng đã dưa Ba- 
lan vào quý đạo mong muốn: tỉnh 
hình chỉnh trị ngàv càng hón loạn, 
trát tự an nình ngày càng tÒI tệ, 
kinh tế định trệ, bọn đầu sỏ phản 
động cảm đầu Công đoàn Đoàn kết 
ngang nhiên hoành hành. 


Từ đầu nàm 1951, sau khi Ri-gan 
vào Nhà trang, xác định rõ đường 
lỗi và chính sách đói ngoại hiểu 
chiến của chính quyền Mỹ trong 
nhiệm kỷ 4 năm tới mà một nội 
dunø cơ bản là chống Liên-xô, phá 
hoại hệ thông xã hội chủ nghĩa, thì 
những hoạt động phản cách mạng Ở 
la-lan cũng được đáy lên đến niức 
cuong loạn. 


Đến đầu tháng 12-1951, bọn phản 
động trong nước cũng như ở nước 
ngoài cho rằng tỉnh hình ,đã chín 
muồi đề chúng có thê đặt văn đề 
trực tiếp cướp chính quyền, hoàn 
thanh kê hoạch thâm hiềm của chúng 
dứt Ba-lan ra khỏi hệ thống xã hội 
chủ nghĩa, đưa Ba-lan quay lại chủ 
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nghĩa tư bản. Chúng có cả một ý đồ 
và kế hoạch treo cò hàng chục nghìn 
những người cộng sản chân chính, 
khủng bố những người dân lương 
thiện theo một chủ trương phục thủ 
giai cấp điên loạn nhất. Chúng đã 
ngang nhiên nói rằng đề giành thắng 
lợi trọn vẹn cho sự nghiệp phản 
cách mạng này, chúng sản sàng đdim 
Ba-lan trong biền máu của mỘt cuộc 
nội chiến. 


Các thế lực đế quốc ở Oa-sinh-tơn 
chắc mầm rằng chúng đã đứng trước 
thời cơ quyết định ở Ba-lan. Chúng 
đang khao khát một thắng lợi trong 
chủ trương phản kích ba dòng thác 
cách mạng, sau biết bao thất bại 
chồng chất ở trong nước và ở nước 
ngoài. Chúng hý hứng rằng phen này 
cộng đồng Xã hội chủ nghĩa bị phá 
vỡ từ bên trong, mở đầu quá trình 
sụp đồ của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới. 


Hö ràng canh bạc Ba-lan của bọn 
để quốc và bọn phản động là một canh 
bạc cực lớn, có mưu đồ quốc tế và 
thời đại, hỏng xoay chuyên thế và 
lực đang hết sức bất lợi cho chúng. 


Afưru thâm thì họa cũng sàu. Từ ngà y 
13-12-1951, eách mạng Ba-lan đã giảng 
tra đích đáng bọn để quốc và phản 
động. giành được thắng lợi quuết định, 
biên đôi hắn tình thế, mở ra mội thời 
kỷ mới đề những người cộng sản và 
nhàn dàn Ba-lan củng cố nền chuvên 
chính vô sản, làm thất bại hoàn toàn 
mưu đồ thâm đọc của bọn phản động 
tronø và ngoài nước, giữ vững những 
thành quả cách mạng đã đạt được, đưa 
đặt nước tiếp tục phát triền trên con 
đường tất thắng của chủ nghĩa xã 
hội khoa học. 


Alũi phản kích có ý nghĩa chiến 
lược của chủ nghĩa đế quốc và các 
thế lực phản động đã bị các lực lượng 
cách mạng, quân đội, lực lượng an 
ninh và nhàn dàn Ba-lan làm cho 
thất bại. 


CHÚNG NÓ ĐẦU HỌC ĐẾN 
CHỮ NGỜ ! l 


Bọn phản cách mạng ở Ba-lan cũng 
như bọn chủ của chúng ở Oa-sinh-tơn 
cũng những thế lực den tối ủng hộ 
chúng từ nước ngoài đã bị bất ngờ 
hoàn toàn. Chúng bất ngờ về thời 
điềm bắt đầu những biện pháp cách 
mạng trấn áp bọn phản cách 
mạng. Bọn phản cách mạng định ninh 
răng đến ngày lỗ và 16-12-1981 Quốc 
hỏi Ba-lan họp sẽ thông qua đạo luật 
cấm các cuộc bãi công và giao cho 
chính phủ quyên bạn đặc biệt đề trấn 
áp bọn phản cách mạng hiện hành ; 
bon chúng sẽ lập tức phát động tông 
bãi công trong cả nước tử ngày Í7- 
12-1981 và từ đó nồi dậy cướp chính 
quyền, bất chấp một cuộc nội chiến 
đầm máu có thể xảy ra. Trong suốt 
một tuần lễ trước ngày 13-12, chính 
quyền công bố trên đài phát thanh 
những băng ghi âm về cuộc họp của 
bọn phản cách mạng chóp bu ở Ha- 


đom, phơi bày trước nhân dân bộ mặt: 


thật đầy tội ác đáng ghê tởm của bọn 
chúng, làm cho đa số nhân dàn rất 
bất bình và yêu câu trừng trị bọn tội 
phạm ; một số người trước đây bị 
chúng lung lạc bắt dầu tỉnh ngộ. Quyết 
định của Hội đồng quàn sự cứu nước 
bát đâu thực hiện những biện pháp 
kiên quyết chặn tay bọn phản động 
vào 0 giờ ngày 13-12-1981, tức là sau 
khí toàn bộ âm mưu đầy tôi ác của 
chúng bị bại lộ, phơi trần, và trước 
khí chúng hành động, là một quyết 
định rất sáng suốt. 

Bọn phản cách mạng rất chủ 
quan, không nghĩ đến khả năng cách 
mạng sẽ thẳng tay trừng trị bọn chúng 
- theo pháp luật của Nhà nước bằng 
những biện pháp chuuen chính kiên 
quyèt nhất. Chúng hý hứng răng chính 
quyền đã phải lùi bước suốt từ tháng 
8-1980, thì vẫn cứ phải lùi bước tiếp. 
Cách mạng đã triền khai một số công 
tác tô chức rộng lớn và nghiêm mật, 
thế nhưng bọn phản động, bọn mật 
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vụ và gián điệp vẫn không sao đánh 
hơi được mảy may về đỏn trừng phạt 
nghiêm khắc sắp giáng lên đầu chúng. 


Bọn phản cách mạng đỉnh nỉnh 
rằng chúng đã chỉ phối được đa số 
nhàn đân (do động, nhất là ở các trung 
tầm công nghiệp và những vùng nông 
thôn rộng lớn, thì chúng sẽ chỉ phối 
được mãi số đòng này. Chúng có màng 
lưới nhân viên rộng khắp, có sẵn các 
phương án và khqu hiệu đề kích động 
nhân dân chống chính quyền. Chúng 
không ngờ rằng sau khi những băng 
ghi âm về những cuộc họp của chúng 
ở Ra-đom được phát rộng rãi trên đài 
phát thanh, đa số nhân dân bắt đầu 
lên án, chống lại âm mưu của bọn 
chúng và ủng hộ những biện pháp 
cần thiết của Nhà nước. Cách mạng 
đã xoay chuyền được dư luận xã hội, 
tạo thời cơ cho những hành động 
mạnh mẽ của Nhà nước trừng trị bọn 
phản loạn. 


Bọn phản cách mạng Ba-lan đã 
đánh giá quá cao lực lượng của chúng. 
Chúng huệnh hoang khoác lác rằng 
chúng đã xàv dựng được những lực 
lượng nòng cốt vững chắc, có tô chức 
chặt chê, có phương án hành động 
thích hợp, được tập dượt thử 
thách và có kinh nghiệm, do đó khi 
chính quyền ra tay thì bọn chúng sẽ 
lập tức giảng trả có kết quả. Thế 
nhưng từ 0 giờ ngày 13-12-1951 bọn 
trùm phần động bị khóa tay, liên lạc 
của chúng bị đứt túng; nhiều tên 
phản động ở các địa phương ra đầu 
hàng đầu thú {rước các cơ quan Nhà 
nước, một số người làm lỡ bắt đầu 
hối cải. Chúng chỉ phản ứng lẻ tẻ ở 
vài nơi trong hai khu vực Gđanh-xcơ, 
và AXi-lè-di-a, nhưng sự chống đối 
này đã bị dập tắt. Thế lưc của chúng 
suy sụp nhanh chóng. 


Bọn phản cách mạng Ba-lan và bọn 
chủ của chúng không ngờ rằng công 
cụ chuuên chính đối uởi chúng tạt là 
quân đội nhân dân Uà lực lượng an 
ninh asian. Chúng nhiều phen hý 
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hứng rằng các công cụ này đã bị bộ 
máy chiến tranh tâm lý đồ sộ của 
chúng làm cho tê liệt về tính thần và 
ý chí, rời rạc về tỏ chức ; chúng đỉnh 
ninh rằng chúng sẽ đạt kết quả là vô 
hiệu hóa quân đội và cơ quan an ninh 
của Nhà nước. Chúng chỉ nghĩ một 
cách cứng nhắc rằng nếu có lực lượng 
trấn áp bọn chúng thì lực lượng ấy 
chỉ có thê là các đơn vị quân đội 
Liên-xô và quản đội các nước tham 
gia Hiệp ước Vác-sa-va. Vi thế, đã hơn 
một năm nay hàng chục vệ tỉnh viễn 
thám ÀXÍÿ, các máy bay do thấm 
AWVACS, hệ thống gián điệp mật vụ 
khá đông đảo của chúng ở chàu Âu 
chỉ chăm chú theo đõi động tĩnh của 
quân đội ELiên-xô và quân đội các 
nước tham gia Hiệp ước Vác-sa-va. 
Phương án phản ứng về ngoại giao 
của chính quyền Ri-gàn cũng chỉ được 
chuïn bị theo một khả năng duy nhất 
ấy. Diêu bất ngờ cực lớn này giải 
thích vị sao tông thống Xỹ Ri-gàn chỉ 
phản ứng được sau hơn hai tuần lẽ, 
bằng những biện pháp trơ trẽn, hoàn 
toàn không có hiệu lực là “trừng 
phát Liên-xô », bằng đình chỉ các mỗi 
quan hệ về buôn bán, hàng không và 
hàng hải giữa hai nước, gây thiệt hại 
nặng nề cho các nhà kinh doanh Àlÿ, 
những biện pháp đó không được 
những ®“döng minh ® của Alỹÿ hưởng 
ứng, khiến cho Mỹ bị cô lập thảm hại. 


MỘT NGHỆ THUẬT 
HÀNH ĐỘNG GIỎI 


Cách mạng Ba-lan từ ngày 13-12 
đã thực hiện một khối lượng công 
tác lớn: chính trị, tư tưởng, quân sự, 
an ninh, hành chính, kinh tế..., nhưng 
công việc trọng yếu mở đầu cho sự 
chuyên biến là công tác quần sự. Về 
cơ bạn đày là một hành động quân sự 
khin cấp rất mực kiên quyết được 
tiến hành dưới sự lãnh đạo và chỉ huy 
trực tiếp của llội đồng quân sự cứu 
nước, do Đại tướng I-a-ru-den-xki. Bí 
thư thứ nhất Đẳng công nhân thông 
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nhất Ba-lan, Chủ tịch Hội đồng bô 
trưởng, Bộ trưởng Bộ quốc phòng. làm 
chủ tịch. Tập thê Hội đồng quân sư 
cứu nước, gồm lỗ vị tướng và 2ö đại 
tá, trung tá, dưới sự lãnh đạo và chỉ 
huy của đại tướng I-a-ru-den-xki, đã 
tiến hành một khối lượng công tác 
chuân bị khá đồ sộ công tác tư tưởng 
và công tác tô chức đối với các đơn 
vị tham gia công việc trấn áp bọn 
phản cách mạng đã được tiến hành 
khin trương. có hiệu quả cao, trong 
sự bí mật tuyệt đối. Công tác tham . 
mưu vạch kế hoạch rất tỷ mỶở và 
chính xác. Công tác chỉ huy được 
thực hiện khán trương, kiên quyết. 
Nhiều ủy viên quân sự được Hội đồng 
quân sự cứu nước cử đi đảm nhận 
những chức trách trọng yếu ở các bộ. 
các ngành, các khu vực then chốt và 
các địa phương quan trọng, với những 
quyền hạn rõ rệt, đã tiến hành công 
việc rất có kết quá, cùng với bộ máy 
Nhà nước trừng trị kiên quyết bọn 
phản động hiện hành, giữ trật tự an 
ninh xã hội, khôi phục nhanh chóng 
cuộc sống lao động bình thường. 
Nhiều nhà máy lại đạt năng suất khá 
cao. Việc cung cấp lương thực và 
thực phẩm có quy củ hơn. Các tòa án 
quân sự lìm việc khan trương và 
nghiêm minh. Chế độ nhà tù rất nhằn 
đạo. Bộ nội vụ PBa-lan cho biết số 
người bị bắt giữ trong cả nước là 
khoảng 5000 người, trong khi những 
cái loa chiến tranh tâm lý của các 
nướo để quốc lu loa rằng đã có hàng 
chục vạn người bị bỏ tù ở Ba-lan ! 


Các đơn vị quân đội và an ninh Đa- 
lan đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm 
vụ của mình. Bọn trùm phản động bị 
tóm cô gọn và gản như toàn bộ: các 
thế lực phần động bị mất đầu, nho 
nhác. Hệ thông liên lạc của chúng bị 
chặt đứt tùng. Đọn ngoàn cố Dị thăng 
tay trừng trị, Nhà nước có chính sách 
khoan hỏng đối với những Rẻ lâm 
đường đã hối cài, Trong Khi chĩa mũi 
nhọn vào bọn phản động tay sai chủ 
nghĩa để quốc, lội đồng quản sự cửu 


nước có thái độ mềm dẻo với giáo 
hỏi, đồng thời chủ trương đứa ra 
phạp luật những người lãnh đạo Đẳng 
và Nhà nước trước đày đã phạm 
những sai lầm nghiềm trọng, những 
kẻ sa đọa biến chất; chính nà¡ững sai 
lầm và sự mát phẩm chất cách mạng 
của họ đã tạo điều kiện cho bọn phản 
cách mạng hoành hành, kích động 
nhân dân, phá hoại đời sống kinh tế 
và xã hội. Chủ trương này chứng tỏ 
Hội đồng quân sự cứu nước có tính 
thần trách nhiệm cao, rất trung thực, 
và tư, trung thành tuyệt đối với những 
lợi ich của nhân dân, và do đó đã giành 
được sự đồng tỉnh và lòng tin của 
nhản dân. Diễn biến của tình hình la- 
lan tử ngày 13-12-19§1 đến nay cho 
thãäy HIội dóng quân sự cứu nước đã 
§ang lạo nên thời cơ 0à tận dụng thời 
cơ, làm chuyền biến mau lẹ tình hình 
từ bị động chuuền hản sang thế chủ 
động, từ phòng ngự, nhân nhượng 0à 
lủi bước chuuen hẳn sang tiến công dứt 
khodt, mạnh mẽ 0à liên lục, năm vững 


hệ thống chuyên chính vỏ sản, đè bẹp. 


sự phản kháng của bọn phản động, 
giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ được cuộc sống tự đo của 
nhàn dân. 


MỘT SỐ BÀI HỌC BỒ ÍCIL 


Tình hình Ba-lan đang trở lại bình 
thường và öòn định. Tuy nhiên, khó 
khăn còn nhiều. Sự hoành hành phá 
phách về mọi mặt của bọn phản động 
đối với đời sống kinh tế — xã hội 
trong hơn 17 tháng trời đề lại nhiều 
hậu quả nghiêm trọng đòi hỏi phải 
có thời gian đề khác phục. Kẻ thủ 
ngoan cö ở trong và ngoài nước chưa 
tr bọ đã tâm chống phá cách mạng 
a-lan. Chính quyền Hhi-gàn chủ 
trương đình chỉ viện trợ, cấm vận 
chuyền lương thực, thực phim, hàng 
hóa của ÀfÍÿ vào Ba-lan nhằm gây 
sức ép một cách thô bạo. Bộ máy 
chiến tranh tâm lý của đế quốc Mỹ, 
của bọn phát xÍt mới ở Tày Dức điện 
cuong lòng lộn, xuyên tạc sự thật; 


chúng vu khống hỏng bôi nhọ Hội 
đồng quản sự cứu nước ở Ba-lan. 

Thế nhưng tỉnh hình Đa-lan hiện 
nav là khong thề đao ngược. Qua Kinh 
nghiệm thiết thân, nhân dến Đa-lan 
đă nhận rõ bộ mặt xâu xa. độc úc, 
phản nhân dân của bọn phản động 
trong Công đoàn Đoàn kết và các tö 
chức phản động khác, ngày càng 
hiệu sâu sắc rằng chujên chính với 
bọn chúng là rất cần thiết đề báo vệ 
cuộc sống an toàn của nhân dàn, bảo 
vệ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Mọi 
nhận thức mơ hồ và thái độ nhượng 
bộ đối với bọn chúng đều dẫn đến 
nhũng tồn thất lớn cho xã hội, dẫn 
đến nguy cơ thủ tiêu các thành quả 
cách mạng mà nhân dân Ba-lan đã tón 
biết bao công sức và Xương máu „"ỜI 
giành được. 

Theo những tin tức nhận được, sau 
những diễn biến phức tạp vừa qua, 
Đăng công nhân thống nhất Ba-lan 
đang được củng cố đề thật sự là một 
đăng mác xít lê nín nít chân chính, 
đội tiên phong của giai cấp công nhàn 
Ba-lan, xứng đáng với vai trò lịch sử 
lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và công cuộc Aủv 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Đa-lan. Trong 
Đăng sẽ không có chỏ đứng cho những 
kẻ thoái hóa, biến chất, cho những 
kẻ mơ hỏ, do dự, không kiên định. 
cho những người làn lòn cách mạng 
với phan cách mạng, cho những 
người theo chủ nghĩa cơ hội. Đang sẽ 
mãi mãi là một khối đoàn kết thông 
nhất, không để cho kẻ thù giai cấp 
lũng đoạn, chia rẽ và phá hoại. 

Về mặt kinh tế, chủ nghĩa đế quốc 
đã có cả một chủ trương cho Ha-lan 
vay những khoản tiền rất lớn, từ đó 
chúng chỉ phối nền kính tế và dân 
dần chỉ phối cả về mặt chính trị. Thời 
gian qua, các nước đế quốc đã lợi 
dụng việc Ba-lan nợ họ đến 27 tỷ đô 
la, mà số nợ đến hạn phải trả trong 
năm 1981 là rất lớn, đề ra điều kiện 
vừa công khai vừa gián tiếp cho các 
cơ quan Nhà nước Ba-lan phải nới 
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tay đề cho bọn phản động Ba-lan 

z hoành hành, với yêu cầu tôn trọng 
quyền dân chủ rộng rãi của mọi người 
công dân, đề cho các xu hướng chính 
trị khác nhau cùng tôn tại»! 

Về mặt công tác tư tưởng, Ba-lan 
đang có những chấn chính rất cần 
thiết và cấp bách nhắm làm thất bại 
những thủ đoạn chiến tranh tâm lý 
rất thàm độc của chủ nghĩa đế quốc 
và bọn phản động trong nước, và cố 
gắng đạt một sự nhất trí cao về tư 
tưởng và tỉnh thần trong xã hội trên 
cơ sở của chủ nghĩa Mác Lê-nin. Các 
vấn đề dàn chủ tr sản và dàn chủ xã 
hội chủ nghĩa đang được làm sáng tỏ 
trong giai cắp công nhân, nông dân 
và giới trí thức, văn nghệ sĩ. Các 
đồng chỉ Ba-lan đã rút ra được những 
kinh nghiệm sâu sắc về sir cần thiết 
phải nói rõ tình hình đất nước cho 
nhân dàn thấu hiệu, cá những thành 
tích cũng như những khó khăn, chỉ rõ 
nguyên nhàn của chúng củng những 
biện pháp đề phát huy thành tích và 
khắc phục khỏ khăn của đất nước... 
Các đồng chí đang chuẩn bị tỉnh thần 
cho nhân đân lao động tiến quân vào 
công cuộc lao động với năng suất cao 
đề mang lại phòn vinh cho đất nước 
và hạnh phúc cho bản thần mình, 
đồng thời ngăn chặn xu hướng sai 
lầm chạy theo hướng thụ vật chất 
kiều xã hội tiêu thụ của chủ nghĩa I tư 
bản phương Tàảy. 


Tỉnh hình Ba-lan vừa qua lưu ý 
mọi người: trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, cần vận dụng một 
cách đầy đủ và sáng tạo các quy luật 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, đi đến 
giải quyết một cách trọn vẹn dứt 
khoát vấn đề «ai thắng ai» giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
trên các mặt chính trị, kinh tế, tư 
tưởng và văn hóa. Đồng thời, cần 
nghiêm khắc tuân theo những nguyên 
tác lê nín nít về sinh hoạt nội bộ Đăng, 
nhằm xây dựng một đẳng vững vàng 
về tư tưởng, trong sạch về tô chức. 
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Chúng ta tin rằng, vượt qua những 
khó khăn và phức tạp của tỉnh hình. 
cách mạng Ba-lan sẽ có bước phát 
triên mới, xứng đáng là một mát 
xích quan trọng trong hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới, một khâu vững 
chắc trong tô chức Hiệp ước VYác-sa-va. 


* 


Tất cả những người cộng sản và 
tiến bộ trên thế giới chào mừng sự 
chuyền biến; mới trên đất nước Ba- 
lan trong hai tháng qua. Trèn 
thực tế đã hình thành một mặt trận 
rộng rãi ủng hộ mạnh mẽ những biện 
pháp cân thiết của Hội đồng quản sự 
cứu nước nhằm ngăn chặn một cuộc 
nội chiến đảm máu, đưa đất nước 
Ba-lan trở lại cuộc sống lao đông tư 
do trong trật tự, an nỉnh, theo pháp 
luật và IHiến pháp xã hội chủ nghĩa. 
[Dư luận thế giới dang vạch trần bàn 
tay tội ác của chú nghĩa đế quốc đã 
thọc vào Ba-lan từ mãy năm nav và 
đòi chúng phải chấm dứt can thiệp, 
phải tòn trọng quyền tự quyết thiêng 
liêng của nhàn dân Ba-lan. 

Những người công sản và nhàn đân 
Việt-nam được giáo đục sảu sắc về 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, rất quan tâun 
theo đõi những diễn biến của tình 
hình Ba-lan trong một năm rưỡi qua. 


Chúng ta tự hào luôn đứng ở hàng 
đầu ung hộ mạnh mẽ những người 
cộng sản và nhân dân Ba-lan, kịp 
thời vạch mặt và lên án chủ nghĩa đế 
quốc va bọn phản động, kẻ thủ của 
nhân dân Ba-lan. Chúng ta kiên quvét 
ủng hộ những biện pháp cần thiệt 
mà liòi đồng quân sự cứu nước Ba- 
lan đã và đang thực hiện. Chúng ta 
rất vui mừng thấy những người công 
sản Ba-lan đã nắm vững những vũ 
khí sắc bén của nền chuyên chỉnh vô 
sìn, trừng trị những tội ác của bọn 
phản động, xoay chuyên tình thế, 
nắm vững quyền chủ động, đang tiếp 
tục tiến công vào kẻ thù giai cấp cho 
đến thắng lợi hoàn toàn 
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NGUYÊXY-VÃV-PHÙNG — Từ lội nghị hợp nhất thành lập Đảng đến 
Đại hội thứ V của Đảng. 

TÔN-QUANG-DUYỆT — Từ bến Nhà Rồng đến hang Pắc-bó. 

NGUYÊN-TH.ÌNH — Đồng chỉ Nguyễn-Á¡i-Quốc với báo Người cùng 
khô (Le Paria), 

Sinh hoạt tư tưởng * NGLUYV-TRUNG-THỰC — Lối sống của chúng 
ta. ` 

Đ.ĂNG-VỮ-IIIỆP — Thấu suốt và chấp hành nghiêm túc Luật nghĩa vụ 
quần sự. 

NGUYỀN-DÚC-THIỆNG — Chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn 
bành trưởng và bá quyền Trung-quốc. 

LẺ-XU.ẤN-VỮ — Lịch sử — Gương soi. 

THỊ. ÝH-TÍN — Ba-lan : Cuộc tiến công có ý nghĩa quyết định vào các 


thế lưc phản động, 
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NHÂN DÂN VIỆT-NAM KIÊN QUYẾT 
ĐÁNH BẠI MộI MƯU MŨ XÂM 1UỤt 
(ỦA (HỦ NGHĨA BÀNH TPUÚNG VÀ 
(HỦ NGHĨA BÁ QUYỀN TRUNG -QUỐC ” 


Tuíxo lợi của nhàn đàn Việt-nam 

đánh bại cuộc chiên tranh xâm 
lược của bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc cách đây ba năm mãi 
mãi được ghi vào lịch sử như một 
cái mốc quan trọng của phong 
trào đău tranh của nhân dân Việt- 
nam và nhân dân thế giới vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
Kã hội Cuộc chiến tranh xâm lược 
đó là một trong những hành động 
xấu xa nhất của tập đoàn phản dộng 
trong giới cầm quyền Đắc-kính. 


AXgâv 17-2-19,9, những nzười đứng 
đầu Chỉnh phủ nước Cóng hòa nhân 
dân Trung-hoa đã ngang nhiên mở 
cuộc tiến công xâm lược tàn bạo vào 
Việt-nam, một nước xã hội chủ nưhĩa, 
độc lập, có chủ quyền. mà cuộc chiến 
đấu lâu đài mấy chục năm qua vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc luôn luôn 
;:n bó chặt chế với cuộc chiến đấu 
cña nhân đân Trung-quốc, và đã góp 
phản tích cực vào việc bảo vệ miền 
nam của Trung-hoa lục địa. 


TRƯỜNG - CHINH 


Nhưng cuộc chiến tranh xâm lược 
một trăm phân trăm đó của Bắc-kinh 
lại được ngụy trang dưới luận điệu 
«một cuộc phản công tự vệ» đề «bảo 
vệ biên cương?®, vị SVièt-nam khiêu 
khích và xâm lược Trung-quôc »! 
Liệu ai có thê tin được rằng dàn lộc 
Việt-nam ta vừa ra khỏi một cuộc 
chiến tranh chống xâm lược làu dài 
và cực kỳ gian khô vì độc lập tự do, 
mình còn đày thương tích, không có 
nguyện vọng nào thiết tha hơn là 
được sống trong hòa bình đề xây 
dựng lại đất nước, mang lại cuộc 
sống ấm no và hạnh phúc cho nhân 
đàn, lại đem quản đi xầm lược miột 
nước láng giênơ lón hơn mìỉnh gặp 
nhiều lăn? Không một ai có thê tin 
được điều đó, kề cả những người 
cầm quyền ở Bác-kinh, mặc dù họ nói 
thế nào đi nữa 


Cuộc chiến tranh xâm lược đó của 
bọn bành trướng và bá quyền Bác- 


* Bài viết nhân dịp kỷ niệm lần thứ ba 
chiến thàng quân Trung-quốc xâm lược ttháng 


3.1979 — tháng 3-1982). 


kinh đã mở ra một gọng kim chiến 
lược trong hai gọng kìm của Bác-kinh 
nhằm bao vậy và thôn tính Việt-nam 
từ bai phía * phía tâyv-nam, bản,: cuộc 
“chiến tranh đặc biệt” của quản đội 
tay sai Pỏn ĐPốt — lêng Xa-ry, và phía 
bắc, bảng cuộc chiến tranh trực tiếp 
của quản đội Trung quốc. Thế nhưng 
Bác-kinh lại rêu rao vì Việt-nam là 
“liều bá», “xâm lược và bất nạt 
Cam-pu-chia *, cho nên phải “trừng 
phạt Việt-nam », “cho Việt-nam một 
bài học» và đánh sập huyền thoại 
bách chiến bách thắng của Việt-nam »Ï 
“Kết cục của cuộc chiến tranh, như 
chúng ta đã thấy, kẻ nhận được bài 
học đích đáng không phải lầ Việt- 
nam mà chính là Bác-kinh ! 


Cuộc chiến tranh xâm lược tháng 
2 năm 1979 của Bác-kinh, đã được trù 
Lính và chuẩn bị từ trước, chứ không 
phải vì Quân đội nhàn đản Việt-nam 
đánh tháng ở biên giới tày-nam và 
giúp nhàn dân Cam-pu-chia giải phóng 
IP?hnom-penh ngày 7-1-1979. Đương 
nhiên, cuộc chiên tranh đó cũng vẫn 
để lộ sự bị động, lúng tủng của Báắc- 
kinh trong quá trình triên khai và 
thực hiện kẻ hoạch chiến lược hai 
gọng kìm của họ, Như một nguồn tín 
Mỹ cho biết, hỏi tháng 1 năm 1929, 
Canh-Piêu — nayv là Độ trưởng Bộ 
quốc phòng Trung-quốc — đã cho 
ràng trước cuộc tiên công thân tốc 
thắng lợi của quản đội Việt-nam phối 
hợp với các cuộc tiến công và nồi 
dạy của nhàn đàn và quân đội cách 
mạng Cam-pu-chia, bọn tay sai Pòn 
Pốt — lêng Xa-ry đã để mất Phnom- 
penh trước dự kiến £ tháng. 


Đàyv là một cuộc chiến tranh xâm 
lược quy mô tương đỏi lớn từ sau 
cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, 
nhằm những mục tiêu rất thâm độc, 
nhưng lạt được rêu rao là * một cuộc 
hành quần hạn chế về không gian và 
thời gian ? với « mục tiêu hạn chế»! 
Bàc-kinh muốn lừa bịp dư luận thể 


giới. muốn nghỉ binh, đănh lửa. hòng 
gây ảo tưởng cho quân và dân ta về 
cái gọi là ®“sự hạn chế? của cuộc 
chiến tranh, đề chúng thửa cơ lấn tới, 
đồng thời cũng chuần bị dư luận cho 
việc tháo chạy khi thất bại, đỡ bể mặt. 


Trên thực tế, Bác-kinh đã huy động 
gan 60 vạn quản chính quy göm TÍ 
quân đoàn và nhiều sư đoàn độc lập. 
khoảng 700 máy bay các loại, gần 600 
xe tăng, xe thiết giáp và hàng ngàn 
khiiu pháo ; đồng thời, thực hiện động 
binh khắp các đại quân khu. Số quân 
như vậy nhiều gần gấp đôi số quân 
Mỹ lúc cao nhất trong chiến tranh 
Triều-tiên (1950 — 1953) và vượt quá 
số quản chiến đấu Mỹ lúc cao nhất 
trong chiến tranh xâm lược 


" Việt-nam (1). 


Quản Trung-quốc xâm lược đã mở 
cuộc tiến công trên toàn tuyển biên 
giới phía bắc nước ta từ Quaảng-ninh 
đến Lai-chau, mà trọng điềm là ba 
hướng: Lạng-son, Cao-bàảng và 
Ioàng-Hên-sơn. Chúng tập trung lực 
lượng lớn, dùng chiến thuật «biên 
người 23, đánh ào ạt hết đợt này đến 
đợt khác, hỏng nu chóng phá vỡ 
tuyến phòng thủ của ta, đánh chiếm 
các thị xã Cao-bàng, Lạng-sơn, Lào- 
cai {FOHEĐ VÒnE Vải ngày, TỎI tIẾP tục 
„HỢ ròng tiến còng, tràn sâu vào nội 
địa nước ta, Những đơn vị “Nhàn đàn 
giải phóng quân Trung-quốc ® ấy đi 
dến đàu cùng phạm những tội ác @ trời 
không dung, đất không tha ®, tàn phá 
thị xã, thị trấn, bạn làng, xí nghiệp, 
trường học, bệnh viện; bản giết đàn 
bà, trẻ em, như bầy thứ vật; cướp bóc, 
đốt phá tài sản; thi hành chính sách 
«ba sạch » theo kiều phát xiít, 


Thử hỏi; nếu không bị quân và đân 
ta chặn đánh quyết liệt, trừng trị đích 


(19 Quan Mỹ troap chiến tranh Triều-tiên 
(1950 — 1953) là 327000 tên; trong chiến 
tranh xâm lược Việt-nam là 5‡9 500 tên. Quận 
Ít-xra-en trong chiến tranh xăm lược Ai-cập. 
Xy-ri, Giosc-da-ni nàm 967 là ]00000 tên. 


đáng, không bị tồn thất năng nề, thì 
để thường 6Ù vạn quân Trung-quốc tự 
nguyện dừng lại ở địa đầu mãy tỉnh 
uiên giới phía bắc nước ta rồi rút lui 
hay sao ? Hay chúng còn tiếp tục tiến 
xa, liễn sàu hơn nữa? Chiến tranh 
phát triền theo lô-gich của nó dưới sự 
tác động chủ quan của những bên 
tham chiến. Trong quá trình chỉ đạo 
chiến tranh, người cầm quân nào lại 
không biết thừa cơ mở rộng tiến công, 
khuếch trương chiến quả, giành 
những tháng lợi vang dòi bất ngờ 
ngoài dự kiến ban đầu 2? Lẽ nào những 
người cầm 
không có một tham vọng nào đó? Vì 
vậy, chính những cố gắng chủ quan 
của ta cùng với sự ủng hộ quốc tế to 
lún đã quyết định kết cục chiến tranh 
e€ó lợi cho ta. Cuộc chiến đấu đây 
dùng cảm và hy sinh của quân và dàn 
ta trên các tỉnh biên giới phia bắc, 
được sự chỉ viện hết lòng của ca nước, 
đã chặn đứng các mũi tiến quản của 
bọn xâm lược, buộc chúng phải tháo 
chay nhục nhã, kết thúc chiến tranh 
thăng lợi về phía Việt-nam, và phá 
tan tham vọng ngông cuồng của bọn 
cầm quyền phản động Trung-quốc. 


H 


Một số người ít am hiều tỉnh hình 
đã tỏ ra sửng sốt, bất ngờ trước cuộc 
hành quân của Trung-quốc chống 
Việt-nam. Thực ra mưu đồ xấu xa của 
nhà cầm quyêềr Trung-quốc đã có từ 
lâu, và Việt-nam đã chủ động chuần 
bị đối phó với tình huống Bắc-kinh 
có thề gây chiến tranh xâm lược từ 
phía bắc. 


Một số giới ở phương Tày đến nay 
vẫn cho rằng đây là một «cuộc đánh 


nhau giữa các nước cộng sản» nó - 


chứng tỏ « những màu thuần về lợi 
ích dân Lộc đã vượt lên trên sự thống 
nhất về hệ tư tưởng trong các nước 
xã hội chủ nghĩa»! Không. Người 
viết bài này hồi tháng 1Í năm 1979, 


quyền ở Bắc-kinh lại 


đã trình bày trong bài « Về vấn đề 
Cam-pu-chia » mấy nét lớn về bản 
chất của tập đoàn phản động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh cùng những 
mưu mô và hành động của họ thôn 
tí:ìh Cam-pu-chia, chống Việt-nam và 
Lào, hòng làm chủ Đông-dương và 
tràn xuống Đông—Nam châu Á. Bài 
này nêu thêm một số vấn đề về lịch 
sử quar hệ Việt— Trung, âm mưu và 
hành động của Bắc-kinh chống Việt- 
nam từ trước đến nay, và từ đó vạch 
rõ bản chất phản động của tập đoàn 
cầm quyền ở Bắc-kinh hiện nay đang 
đi theo «chủ nghĩa Mao sau Mao» 
hay là « chủ nghĩa Mao không có ÀÍao». 


Như mọi người đều biết, trong 
cuộc đấu tranh cách mạng làu dài 
chống kể thù chung là chủ nghĩa đế 
quốc, nhàn dân hai nước Việt-nam và 
Trung-quốc đã từng ủng hộ, giúp đỡ 


-_ lăn nhau và cùng xây dựng nẻn ngày 


càng vững chắc tình hữu nghị giữa 
hai dân tọc có dường biên giới « núi 
liên núi, sông liên sông ». Cùng với 
nhân dân Liên-xô và nhàn dân các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
nhân dàn Trung-quốc đã dành cho 
nhân dân ta sự ủng hộ và giúp đỡ to 
lớn mà nhân dàn Việt-nam đời đời 
ghi nhớ. Một trang sử hoàn toàn mới 
giữa hai đân tộc đã mở ra với thời đại 
mới của xã hội loài người. Những mỗi 
hận thủ dân tộc đo lịch sử xâm lược 
của bọn vua chúa phong kiến Trung- 
quốc đề lại đần dàn lui về quá khứ. 


Trong những điều kiện lịch sử và 
địa lý của Việt-nam và Trung-quốc, 
nhất là trong tỉnh hình thế giới từ 
đầu thế kỷ này, cách mạng Việt-nam 
và cách mạng Trung-quốc có nhiều 
mối liên hệ rất khăng khít. Những 
người cách mạng Việt-nam mà tiêu 
biêu là đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc (tức 
Chủ tịch Hiö-Chíỉ-Minh) đi tìm con 
đường cứu nước, đã đến với chủ 
nghĩa Mác—lI.e-nin và đưa cách mạng 
Việt nam đi theo con đường của 


Lê-nin. Trong quả trình tiến hành sự 
nghiệp giải phóng dân tộc của mình, 
dưới sự lãnh đạo của Đăng cộng sản 
Việt-nam, những người cách mạng 
Việt-nam trước hết học tập kinh 
nghiệm của Cách mạng tháng Mười 
Nga. kinh nghiệm về nhiều mặt của 
nhân đân Liên-xô, dõng thời có tiếp 
thụ kinh nghiệm của cách mạng 
Trung-quốc và cách mạng Pháp... 
Đẳng cộng sản Việt-nam đã vận dụng 
nhuän nhuyễn những nguyên lý phô 
biến của chủ nghĩa Mác—lLê-nin vào 
điều kiện cụ thê của Việt-nam, đề ra 
đường lõi đúng đắn và sáng tạo cho 
cách mạng Việt-nam, đưa cách mạng 
Việt-nam đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. 


Thưc tế lịch sử mấy chục năm qua 


cho thấy rằng một số người lãnh đạo 
cách mạng Trunø-quốc đứng đầu là 
Mao Trạch-Đông, trong khi vẫn giúp 
đỡ cách mịng Việt1-nam một điều họ 
không thê không làm khi chủ nghĩa 
đế quốc còn là kẻ thù của họT-vắnấp 
ủ giấc mộng bành trướng và bá quyền 
đối với Việt-nam, chăng khác nào 
những hoàng đế Trung-quốc khi xưa. 
Họ đã lợi dụng việc giúp đỡ đầy tỉnh 
thần quốc tế vô sản của nhân dân 
Trunø-quốc đối với cách mạng Việt- 
nam đè tiến hành những mưu mô và 
hành động đen tối hòng thực hiện 
giẫc mộng bành trướng và bá quyền 
của họ. Những mưu mô và hành động 
đó lại mang danh cách mạng s và 
“mác-xít». Tư tưởng Afao Trạch- 
lông, ngav khi nó còn có một vai 
trỏ nào đó trong cách mạng dàn chủ 
ở Trung-quốc — một vai trò tích cực 
hạn chế của hệ tư tưởng tiều tư sản 
và tư sản trong cuộc đấu tranh chỗng 
để quốc và phong kiến — cũng đã 
bộc lộ đần thực chất phi vỏ sản của 
nó. Đác biệt tử sau khi nước Công 
hòa nhân dân Trung-hoa ra đời và 
bước sang piai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, tr tưởng AXlao Trạch- 
Đông đã trở thành phản động. Nó 


càng lộ rõ là một mớ hồn tạp hệ ý 
thức của nhiều giai cấp và tầng lớp 
phí vô sản khác nhau. từ nông đản. 
tiều tư sẵn và tư sản, đến địa chủ 
phong kiến, rất xa lạ với chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và chủ nghĩa xã hội 
khoa học, nhưng lại được che giãu 
bằng những thuật ngữ mác-xít. Bộ 
mặt thật của nó là chống chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin. chống chủ nghĩa xã hội. 
chống độc lập của các dân tộc, với 
mộng tưởng điện cuồng là thống trị 
toàn thiên hạ. Chiến lược toàn câu 
của Mao có thề tóm lại trong những 
mục tiêu lớn sau đây : 


1. Lấy chủ nghĩa Mao thay thể 


chủ nghĩa Mác—Lẻ-nin: 


2. Làm cho Đăng cộng sản Trung- 
quốc trở thành đảng lãnh đạo phong 
trào cách mang của giai cấp công 
nhân và nhân dân thế giới; 


3. Làm cho Trung-quốc trở thành 
trung tâm của thế giới, nắm quyền bá 
chủ toàn cầu. 


Đề thực hiện những tham vọng ấy, 
Trung-quốc phải mạnh, phải vượt 
Liên-xô. Do đó, Trung-quốc thực hiện 
liên minh chiến lược với chủ nghĩa đề 
quốc, đứng đầu là ÄXÍỹ, nhờ ÄXÍÿ và các 
đế quốc khác giúp cho “hiện đại hóa 
Trung-quốc », trong đó có hiện đại 
hóa về quân sư. 


Biêu hiện nồi bật của chủ nghĩa 
Maolà gì? La chủ nghĩa bành 
trướng và chủ nghĩa bá quyên 
dại Hàn tộc. Đó chính là chủ nghĩa 
sô-vanh nước lớn, một thứ chủ nghĩa 
đân tóc tư sẵn mang đậm màu sắc 
phong kiến, sàn sinh ra tử rất sớm 
trong những điều kiện lịch sử và địa 
lý của nước Trung-hoa cô đại. Nó 
tòn tại đai dáng trong lịch sử nước 
Trungø-hoa trung cồ, bị thất vọng nhục 
nhĩ tronø lịch sử nước Trung-hoa 
cận đại chia năm sẽ bảy bởi các thế 
lực thực dân, để quốc, nhưng lại trỏi 
đậy ở nước Trung-hoa hiện đại khi 


.‹cách mạng Trung-quốc, do tác động 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin và xu thế 
của thời đại, đã giành được thắng lợi 
năm 1919. 


Trong thời đại ngày nay, khi giai 
cấp công nhân đã trở thành nhân vật 
trung tâm của xã hội và chủ nghĩa 
xã hội đã trở thành xu thế tất yếu 
của xã hội loài người, thì chủ nghĩa 
đại Hàn Lọc biến thành *tưr tưởng Mao 
Trach-Đông *, mang đanh œ« chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin đã được Trung-quốc 
hóa ?, với ảo tương biến Trung-quốc 
thành ® trung tâm của cách mạng thế 
giới ® và xày dựng một thứ chủ nghĩa 
xã hội œkiêu Trung-quốc», đối lập 
với chủ nghĩa xã hội khoa học của 
chủ nghĩa Xlác —Lê-nin. 


Thật vậy, trong mấy chục năm 
đải giúp đờ cách mạng Việt-*nam, 
Mao Trạch-Đông và một số người theo 
ông ta trong bạn lãnh đạo của Đảng 
công sản Trunø-quốc đã rảt xảo quyệt 
sử dụng Việt-nam như một con bài 
dẻ vươn lên địa vị cường quốc ngang 
hàng với các cường quốc khác trên 
thể giới, kiểm chế và gáy áp lực khi 
viện trợ cho Việt-nam, tìm mọi cách 
khống chế Việt-nam, kéo Việt-nam 
vào quỹ đạo của họ dễ nắm Việt- 
nam, tử đó nắm cả Đôòng-dương và 
tràn xuống Đông — Nam châu Á.Trong 
cuộc chiến tranh do thực dân Pháp 
và cuộc chiến tranh do đẻ quốc Àly 
gây ra đòi với Việt-nam, họ đã thì 
hanh một chính sách giữ cho Việt. 
nam không tháng, không bại, bị 
chia cắt lâu dài, làm nước đệm 
uiữa Trung-quốc và chủ nghĩa 
để quốc, không bao giờ mạnh 
lên được và luôn luôn lệ thuộc 
vào họ, 


Trong cuộc kháng chiến của nhân 
dân Việt-nam chống thực dân Pháp, 
trước khả năng quân và dàn ta, sau 


chiến thắng Điện-biên-phủ, có thề 
tiếp tục đãy mạnh tiến công giải 


phóng cả nước, Bác-kinh đã dứng ra 
làm người thương lượng chủ vếu 


với thực dân Pháp và thỏa hiệp với 
Pháp về một giải pháp có lợi cho 
Trung-quốc và Pháp, không có lợi 
cho Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia. 
Họ ép ta chấp nhận một giải pháp 
không phẩn ánh đầy đủ thắng 
lợi của ta và so sánh lực lượng 
giữa ta và địch trên chiến trường. 
Họ “cố tỉnh hạn chế thing lợi 
của Việt-nam, hy sinh lợi ích của 
nhân đân ba nước Đông-dương, nhằm 
bảo đảm điều kiện hòa binh cho việc 
xây dựng Trung-quốc thành một siêu 
cường, đồng thời thực hiện từng 
bước mưu đồ làm suy yếu đề nắm 
các nước Đông-dương trong chiến 
lược nam tiến của họ xuống Đông — 
Nam châu Á. Trung-quốc còn nhằm 
mục đích, qua hoạt động ngoại Ø1ao 
trên đây, nghiễm nhiên trở thanh 
một nước ngang hàng với bốn cường 
quốc (2) là ủy viên thường trực của 
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, có 
vai trò quan trọng trong việc giải 
quyết các vấn đề quốc tế, trước hết 
là các vấn đề châu Á. 


Trong cuộc chiên đấu của nhân 
đân Việt-nam chống để quốc Mỹ, lúc 
đâu Bác-kinh ngăn căn nhân đân ta 
đảu tranh thực hiện thống nhất nước 
nhà, bằng cách gây sức ép buộc Việt- 
mạìm chấp nhận chủ trương “trường 
kỷ mai phục » ở miền Nam Việt-nam. 
Họ không tán thành nhân dân ta Ở 
miền- Nam tiến hành khởi nghĩ: vũ 
trang và chiến tranh cách mạng đề 
lât đồ ách thống trị thực dàn mới 
của Mỹ. 


Đầu những năm 60, họ còn cố lôi 
kéo Việt-nam chống Liên-xô hòng 
năm lấy quyền «lãnh đạo cách mạng 
thể giới ®, nhưng họ đã thất bai. Trong 
khi lớn tiếng lên án đế quốc Mỹ. Bắc- 
kinh thực tế đã bật đèn xanh cho 
MỸ trực tiếp gây chiến tranh xàm 
lược cả hai miền nước ta bằng càu 


(2) Liên -xô, Mỹ, Anh, Pháp. 


nó: nồi tiếng phản động của Mao 
Trạch-Dông : « Người không đụng đến 
ta thi ta không đụng đến người?®. Họ 
ta sức phá hoại mọi hành động thống 
nhất của các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ trên thế giới ủng hộ Việt- 
nam chống Mỹ xâm lược, buộc Việt- 
ñam phải Ÿ lại và lệ thuộc vào Trung- 
quốc. Họ chống lại cuộc đấu tranh 
ngoại giao của ta ở Pa-ri nhằm kéo 
Mỹ xuống thang, đưới chiêu bài « kiên 
quyết chống Mỹ đến cùng », thực chất 
là chủ trương «đánh Mỹ đến người 
Việt-nam cuối cùng », kéo dài vô hạn 
định cuộc kháng chiến của nhân đân 
ta chống Mỹ, làm suy yếu Việt-nam, 
có lợi cho chính sách bành trưởng 
của họ. Từ cuối những năm 60, họ đã 
lật ngược chính sách liên minh, đần 
đần coi Liên-xô là kẻ thủ chủ yếu và 
buôn bán với-Mỹ hòng đưa Trung- 
quốc lên địa vị *siêu cường thứ ba » 
trên thế giới. Đầu những năm 70, họ 
đã lợi dụng thắng lợi của Việt-nam 
đề đàm phán với Mỹ trên lưng Việt- 
nam, ngĩn cần Việt-nam giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, muốn Mỹ rút 
quản nhưng văn duy trì chế độ bù 
nhìn Nguyẻn-Văn-Phiệu đề chia cắt 
làu đài và làm suv vếu Việt-nam. 


Vị vậy, tháng lợi hoàn toàn của 
nhân đân Việt-nam trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước không chỉ 
là thất bại thầm hại của để quốc Mỹ 
mà còn là một thất bại đau đớn của 
những người theo chủ nghĩa bành 
trướng và chủ nghĩa bá quyền ở Bắc- 
kinh @). 


Rõ ràng Việt-nam luôn luôn là một 
trong những nhân tố quan trọng 
hàng đầu trong chiên lược toàn cầu 
nói chung và chiến lược nam tiến 
nói riêng của Dác-kinh mấy chục 
năm qua. Đối với những người cảm 
quyền phản động Dắc-kinh, một nước 
Việt-nam độc lặp, thống nhất và xã 
hỏi chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh 
là một cần trở lớn cho chính sách 


bảnh trướng của Trung-quốc ở Đông- 


dương và Đông — Nam châu Á. Chính 
vì thể, từ khi Việt-nam hoàn toàn 
giải phóng và thống nhất đất nước. 
Bắc-kinh chống Việt-nam một cách 
điên cuồng bằng nhiều thủ đoạn độc 
ác, mà nồi bật là *chiến tranh đặc 
biệt? ở Cam-pu-chia và chiến lược 
“hai gọng kim? quy mô lớn với 
thất bại thảm hại của chúng. 


Như vậy, cuộc chiến tranh giữa 
Việt-nam và Trung-quốc thắng 2 năm 
1979 không phải là màu thuần giữa 
những người cộng sản với nhau, mà 
thực chất là một cuộc đấu tranh quyết 
liệt giữa một bên là độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội với bên kia là 
xâm lược, bành trướng và bá quyền, 
giữa một bên là chủ nghĩa Mác—Lê- 
nin với bên kia là chủ nghĩa _Mao. 


`HI 


Dem quản công khai xâm lược 
Việt-nam đề từ đó thôn tính cả Đông- 


đương và Đông Nam châu Ắ, LẬP 
đoàn phản động trong giới cầm 


quyền Bác-kinh đã hoàn toàn bộc lộ 
bộ mặt của họ. Khoác áo ÄXfác—I.ê-nin 
và mang danh chủ nghĩa xã hội. ngày 
nav họ đã không chút ngàn ngại ổi 
theo vết xe đỗ của các chú *con trời » 
Trungøg-hoa ngày trước. llo đã tự vạch 
trần là kẻ thù trực tiếp và nguy 
hiểm của nhân dân Việt-nam, kẻ 
thù của độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội ở Đông-dương, của 
hòa bình và ồn định ở Đông-— 
Nam châu Á, kẻ thù rất nguy 
hiềm của phong trào cách mạng 
thế giới, kẻ thù của chính nhân 
dân Trung-quốc. _ 


(3) Về những vấn đề lịch sử nêu trên đây. 
xin xem thẻm * Sự thật oề quan hệ Việ!~nam — 
Trung-quốc trong 30 năm qua °. Sách trắng của 
Bộ ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ pghíe 
Việt-nam, tháng !0-1979, 


Bằng cuộc chiến tranh chống Viêt- 
nam, họ muốn tỏ rõ lập trường của 
họ đứt khoát chống cộng và liên 
minh với để quốc, hòng tranh thủ 
sự “tin cậy » của Mỹ và cúc thế lực 
dé quốc hiếu chiến khác. cầu mong 
Mỹ và các nước đế quốc nói chung 
giúp họ đầy mạnh «bốn hiện đại 
hóa ®, nhanh chóng biến Trung-quốc 
thành một siêu cưởng trong giấc In1ơ 
trở thành trung tâm của thể giới, 
thực chất là làm bá chủ toàn cầu. Họ 
dã tự nguyện là một tên lính xung 
kích của Mỹ ở chàu Á trong chiến 
lược toàn cầu phản cách mạng của 
để quốc Mỹ, và thật sự trở thành 
«ẰNATO phường Đông? như họ 
thường tự nhận một cách không biết 
hồ thẹn. 


Nếu nói vẻ những cuộc «chiến 
tranh ủy nhiệm ®, *chiên tranh mượn 
tay người ® trong thời đại ngày nay 
mà Bờ-re-din-xki và một số nhà chiến 
lrợc phương Tày thường nhác đến, 
thì cuộc chiên tranh xàm lược của 
Trung-quốc chống Việt-nam chính là 
một cuộc chiến tranh của Mỹ mượn 
tay Bác-kính.- Còn cuộc chiến tranh 
xâm lược của bọn Pôn Pốt ở tây — 
nam nước tì là cuộc chiến tranh xâm 
lược của Bác-kinh mượn tay Pôn Đốt 
chống Việt-nam, đồng thời lì một cuộc 
chiến tranh của Mỹ mượn tay Hặc- 
kinh và bọn phản động Cain-pu-chia 
đề chống Viêt-nam, chống ba nước 
Đông-dương. Àlÿ đã chơi «con bài 
Trung -quốc » trong vấn đẻ Cam-pu- 
cha và Dác-kinh đã hiến thân làm 
tay sai cho MỸ ngày trong văn đẻ đó, 
gánh vác một nhiệm vụ xấu xa là trị 
Việt-nam đề báo thủ cho Mỹ, qua đó 
thực hiện mưu đỏ bành trướng và 
bá quyền của họ ở ông-đương và 
Đông— Nam châu Á. Bọn cảm quyền 
phản động Bác-kinh đã thực sự phản 
bội lại truyền thống cách mạng lâu 
đời của nhân đân Trung-quốc ! 


Tuy nhiên, cũng như các hoàng đế 
xưa kia của Trung-quốc, bọn bành 


trưởng và bá quyền Bác-kinh đã bị 
thất bại nhục nhã, thất bại toàn điện. 
cả về quân sự, chính t!rj và ngoại 
giao, cả (trên chiến trường. trong 
nước họ và trên thế giới. Nếu năm 
1975, thất bại của Mỹ và tay sai ở miền 
Nam Việt-nam cũng chính là thất bại 
của Trung-quốc trong âm mưu chia 
cắt lau đài nước Việt-nam, biến Việt- 
nam thành một nước đệm và lệ thuộc 
vào Trung-quốc, thi thất bại của Bắc- 
kinh trong hai cuộc chiến tranh xàm 
lược ở biên giới tây — nam và biên: 
giới phia bắc nước ta trong những 
năm 1975—1979 đồng thời là thất bại 
của để quốc Mỹ về kế hoạch của Mỹ 
trở lại Đông-dương và Đông—Nam 
châu Á trong ® thời kỹ sau Việt-nam ®. 


Thất bại của Bắc-kinh chứng tỏ rằng, 
đưởi ách thống trị của tập đoàn đi theo 
chủ nghĩa ÄAlao không có Mao, Trung- 
quốc fo mà không mạnh. Trong cuộc 
chiến tranh xàm lược nước ta,Báe-kinh 
có nhiều chỗ yêu cơ bản cá về quân sự, 
chính trị và kinh ic. mặc dù họ có 
một số thuận lợi như : đất ròng, người 
đong, liên đất, liên biên, liền trời với 
ta. Nó cũng chứng tỏ đế quốc Mỹ và 
sự càu kết Trung — Mỹ ở thời kỳ 
trước cũng như «thời kỷ sau Việt- 
nam» dù có gảyv ra những khó khăn, 
phức tạp nhất định, nhưng không thề 
làm thay đôi được so sánh lực lượng 
có lợi cho cách mạng ở Đòng-dương 
và Đòng—Nam Á, không thề ngăn cần 
được thế tiến công mạnh mẽ của ba 
dòng thác cách mạng trên thể giới, 
không thê đảo ngược được xu thế 
phát triển tất yếu của thời đại. 


Tháng lợi của nhân đân ta trong 
cuộc chiến đấu chống chiến tranh xàm . 
lược của tập đoàn phản động trong 
giởi cầm quyên HBáec-kinh nói lên sức 
manh giữ nước vĩ đại của dàn tộc 
Việt-nam sau khi thắng Mỹ, đã nhanh 
chóng thực hiện thống nhất nước 
nhà và đưa cá nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Quân và dàn ta đã kế 


ká 


Yhừa và phát triền những kinh nghiệm 
phong phú của mấy chục năm chiến 
tranh giải phóng trước đây chống 
chủ nghĩa đế quốc trong những điều 
kiện cụ thề của chiến tranh bảo vệ Tồ 
quôc ngày này chống bọn bành trưởng 
và bá quyền Trung-quốc cùng bè lũ 
tay sai, Từ đó, chúng ta rút ra được 
nhiều bài học quý báu đề không 
ngừng hoàn chỉnh công cuộc phòng 
thủ đất nước, kết hợp chặt chẽ 
kinh tế với quốc phòng, xây dựng 


nên quốc phòng xã hội chủ nghĩa 


toàn dân, toàn diện và hiện đại, 
xây dựng lực lượng vũ trang 


nhân dân hùng mạnh, sẵn sàng - 


ứng phó với mọi tỉnh thế. Chúng ta 
đã đứng vững và sẽ mãi mãi dứng 
vững trên mảnh đất thấm máu dân 
tộc ta và đầy sóng gió này ở bờ Thái- 
binh-dương. 


Mỗi người Việt-nam chúng ta đều 
tự hào chính đáng về Đảng cộng sản 
Việt-nam quang vinh và Chủ tịch Hồ- 
“Chí-Àlinh vĩ đại, về dân tộc Việt-nam 
và Quàn đội nhân dàn Việt-nam 
anh hùng. 


Dưới sự lãnh đạo của Đăng, dân 
tộc ta đã làm tròn sứ mệnh lịch sử vĩ 
đại đánh thắng đế quốc Mỹ, đập tan 
ñm mưu xâm lược của Mỹ ở Đông- 
đương, chặn không cho Mỹ bám lấy 
Việt-nam và Đông-dương đề làm bàn 
đạp lan tràn ra Đông Á và Đồng — Nam 
châu Ả, giáng một đòn năng vào chủ 
nghĩa thực đân mới của Àfÿ, góp phần 
thúc đây sự phát triền như vũ bão của 
ba dòng thác cách mạng trên thế giới. 

£ 

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, dân 
tộc ta lại đánh tháng những keo đầu 
chủ nghĩa bành trưởng và chủ nghĩa 
bá quyền Trung-quốc, chặn đứng con 
đường nam tiến của các hoàng đế 
mới ở qnước Trunø-hoa mới», bảo 
vệ đóc lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hòi của nhàn dân Việt-nam, làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân 
Lòo và nhân dân Cam-pu-chia anh em, 


$ 


_ 


tích cực bảo vệ cách mạng và hòa 
bình ở Đông-dương và Đông-Nam 
châu A. 


Trong lịch sử cô đại, trung cồ và 
cận đại, mỗi lần bọn bành trướng 
phương Bác muốn dùng Việt-nam làm 
bàn đạp đề tiến xuống phía nam, đều 
bị dàn tọc Việt-nam chặn lại. Ngày 
nay, quân và đân ta lại phát huy 
mạnh mẽ truyền thống oanh liệt đó 
của đân tộc trong những điều kiện 
mới của lịch sử, lại giành được thắng 
lợi vô củng rực rỡ, phát huy truyền 
thống tự lập, tự cường, anh hùng, bất 
khuất của dân tộc ta. 


Chúng ta đã chiến 'đấu và chiến 
thắng không chỉ vì Việt-nam, vi các 
nước trên bán đảo Đông-dương, mà 
còn vi các nước khác ở Đông —Nam 
châu Á, vì nhân dân Trung-quốc nữa. 
Những người cách mạng chàn chính 
ở Trung-quốc trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin hiệu rõ điều đỏ. 
Ngày càng có nhiều người ở các nước 
ASEAN cũng dần dần hiều rõ điều 
đó. Trong lịch sử cũng như trong 
tương lai, Việt-nam không bao giờ đi 
xâm lược bất cử một nước nào trong 
ASEAN. 


Thắng lợi của nhân dân Việt-nam 
trong hai cuộc chiến tranh giải phóng 
dân tộc trước đây và tronø hai cuộc 
chiên tranh bảo vệ Tỏ quốc vừa qua 
cho phép chúng ta khẳng định rằng 
trong cuộc chạm trán lịch sử mới với 
chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa 
bá quyền Trung-quốc câu kết với đế 
quốc ÄXly, đân tộc Việt-nam ta đã 
thẳng và nhất định sẽ thẳng lợi hoàn 
toàn. Phát huy tính ưu việt của chế 
độ xã hội chủ nghĩa từng bước được 
xây dựng và củng cố trên toàn bộ đất 
nước thán yêu, trong tỉnh đoàn kết 
chặt chẽ và liên minh chiến đấu với 
nhàn dàn Lào và nhân đàn Cam-pu- 
chia anh em, có sự giúp đỡ và hợp tác 
toàn điện với Tiên-XÔ, VỚI CÁC HƯỚC 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, nhân 


dân ta có đầy đủ tỉnh thần và lực 
lượng đề đời đời bảo vệ vững chắc 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa, 
chống lại các cuộc chiến tranh xâm 
lược trên mọi quy mô của bắt cứ kẻ 
thủ nào, dù chúng to lớn và hung hãn 
đến mấy ởi nữa Ì 
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Tập đoàn phản động trong giới cầm 
quyền Bác-kinh bị thất bại nặng nề 
trong hai cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, nhưng chưa tử bỏ âm mưu 
làm suy yếu và thôn tính nước ta, 
chưa từ bỏ kế hoạch chiến lược nam 
tiến của họ. 


Họ đang tiến hành một kiều 
chiến tranh phá hoại về nhiều 
mặt đổi với Việt-nam, hy vọng làm 
cho ta sụp đồ mà không phải đùng đến 


chến tranh lớn, theo kế hoạch 
“không đánh mà thắng» của học 


thuyết quân sự cò đại Trung-quốc. 
Đồng thời, họ vẫn chuần bị chiến 
tranh xâm lược trên quy mô lớn. 


Kiều chiến tranh phá hoại này của 
Bác-kinh không giống chiến tranh phá 
hoại bằng không quản của Mỹ trước 
đây. Nó được tiến hành cả trên mặt 
trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn 
hóa, bảng nhiều lực lượng khác nhau 
và nhiều biện pháp rất thàm độc. 


Quản Trung-quốc luôn luôn áp sát 
bien giới phía bắc nước ta, thưởng 
xuyên uy hiếp và đe dọa mở các cuộc 
tiên công xâm lược. Chúng' gày xung 
đột vũ trang bộ phận; tiến hành chiến 
-tranh lấn chiếm từng phần đất đaivà 
phá hoại các cơ sở quàn sự, kinh tế, 
văn hóa của ta ở tuyến một; gây cơ 
sở phản cách mạng. bạo loạn và lật 
đồ ta từ bên trong; tích cực chuần 
bị cho chiến tranh xâm lược trên 
những quy mô khác nhau... 


Đi đôi với các hoạt động quân sự, 
địch ra sức phá hoại ta về kinh tế 
hỏng làm cho ta suy yếu cả về kinh 


tế và quốc phòng trên từng địa 
phương và trong cả nước. Chúng lợi 
dụng và khoét sảu những khó khăn về 
kinh tế và đời sống của nhân dân ta; 
đốt phá kho tàng; phá hoại máy móc, 
thiết bị, giao thông vận tải, V.V...; 
phá hoại công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở các địa phương... 


Đồng thời, địch ráo riết tiến hành 
chiến tranh tàm lý, chiến tranh gián 
điệp, ngấm ngầm tö chức các hoạt 
động chống đối, phá rối trật tự. trị 
an, phá hoại ta cả về chính trị, tư 
tưởng và tô chức. 


Trong mưu đồ chống phá, làm suy 
yếu và thôn tính Việt-nam, Bác-kinh 
văn đội lốt cách mạng, giả danh chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa xã 
hội. lọ công kích một cách độc ác 
Đăng ta và đường lối cách mạng đúng 
đắn của Đảng, dưới chiêu bài “bảo 
vệ đường lõi cách mạng của Hồ Chủ 
tịch ®, giúp cho nhúm phản bội Hoàng- 
Văn-lloan &làm lại cách mạng Việt- 
nam», khôi phục tình hữu nghị 
Việt—-Trung®†.,. Chúng ta phải vạch 
trần âm mưu và hành động xấu xa 
của tập đoàn phản động Bác-kinh 
trước nhân dân Việt-nam, nhân đàn 
các nước ĐôngØ-dương, trước nhàn 
đân Trunø-quốc và nhân dân toàn 
thế giới. 


Cùng với âm mưu và hành động 
chống Việt-nam, Bác-kinh còn tập họp 
các thế lực phản động tay sai của cả 
Trung-quốc và Mỹ đẻ chòng phá cách 
mạng Cam-pu-chia và cách mạng Lo 


ở Cam-pu-chia, họ dùng đất Thái- 
lan làm căn cứ, đầy mạnh cuộc “chiến 
tranh đặc biệt» chủ vếu bằng tàn 
quân của cái thày ma “*Cam-pu-chia 
đân chủ ®* theo chiến lược « chiến 
tranh du kích trưởng kỳ» cửa Mao 
Trạch-Đông. Họ tiếp tục lôi Kéo các 
nước ASEAN và nhiều nước khác ở 
Liên hợp quốc la lới om sòm về cái 
gọi là avấn đề Carm-pu-chia®, can 
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thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ 
của Cam-pu-chia. 

Ở Lào, họ kết hợp nhiều biện 
pháp: phá hoại nội bộ Lào từ bên 
trong; tăp hợp các lực lượng phản 
cách mạng Lào; gây cơ sở phần cách 
mạng và hoat động du kích đề khống 
chế những địa bàn xung yếu; chuần 
bị gây bao loạn và chiên tranh lật đồ. 
Ho gây căng thẳng thường xuyên Ở 
biên giới Lào — Thái ; liên tiếp đe dọa 
dùng quân Trung-quỏe tiên hành chiến 
tranh xàm lược ở biên giới Lào — 
Trung... 

Từ những thực tế trên đây, phải 
chăng chúng ta đã có thể nói đến một 
chiến lược mới của Hác-kinh ở 
Đông-đương từ sau *“văn đẻ Cam-pu- 
chia» 2 Chiến lược mới này nhằm 
chống lại độc lập dàn tóc và chủ 
nghĩa xã hội của Việt-nam, của các 
nước Đông-dương, sau khi nhàn dàn 
ba nước Đông-đươr ø cùng giành thắng 
lợi và cùng dị lên chủ nghĩa xã hội, 
tạo nên một cục điện mới và một thế 
chiến lược mới vững chắc chưa từng 
có ở khu vực này của thế giới. Trong 
chiến lược mới này, Bắc-kinh có sự 
câu kết ngày càng chặt chẽ của Àlÿ 
đang lợi dụng sự phản bội của Trung- 
quốc họng “trở lại? Đông - đương, 
phần kích phong trào cách mạng Ở 
bán dào này. 


Rõ ràng đế quốc ÀÍÿŸ đang tiếp tục 
chơi ® con bài Trung-quöc ® trong 
chiến lược toàn cầu phản cách mạng 
nói chung cũng như trong chiến lược 
khu vực ở Đông — Nam chàu Á nói 
riêng của Aÿ, Còn Bác-kinh cũng đang 
chơi con bài Mỹ » đề thực hiện chiến 
lược toàn câu nói chung của họ chống 
l.iên-xô, chống cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa và chống phong trào cách mạng 
thể giới, đồng thời đề thirc hiện chiến 
lược nam tiên chống Việt-nam, chồng 
các nước Đóng-dương và thôn tính 
toàn bộ Đông — Nam châu Á, 


_ Việc Trung-quốc bác bỏ đề nghị 
của ta ngừng bản ở biên giới Việt- 
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nam — Trung-quốc và mở lại đàm 
phán giữa hai nước và việc Trung- 
quốc tiếp tục nuôi dưỡng bọn phản 
động thân Trung-quốc ở Đông—Nam 
A, tiếp tục dùng bọn Pôn Pốt chống 
lại nhản dân Cam-pu-chia và chống 
lại xu thế đói thoại giữa ASEAN và 
Đông-dương một lần nữa lại chứng 
tó rằng Trung-quốc là mối đe dọa 
to lớn đối với hòa bình và độc lập 
của các nước Đông—Nam Á. Điều đó 
vạch trần âm mưu của Trung-quốc 
gày căng thẳng ở Đòng—Nam Á, hỏng 
đầy các nước ASEAN chống lại các 
nước Đông-dương, thực hiện mưu đồ 
chia đề trị trong khu vực. 


Những người cảm quyền hiện nay 
ở Bác-kinh phê phán cá nhân Mao 
Trạach- long, tiền hành cái mà phương 
Tày gọi là «phi Afao hóa », khiến cho 
một số người mơ hồ tưởng rằng họ 
đang “trở về với chủ nghĩa Mác — 
Le-nin ®, Nhưng họ làm như vậy chính 
là dễ bảo vệ tư tưởng Mao Trạch- 
Đông mà họ coi là đcủa báu chung 
của nhàn đàn Trungø-quốc ®, “sản phầm 
của tập thề những người lãnh đạo 
cách mạng Trung-quốc do Mao Trạch- 
Đòng dứng đầu ?®, và đề tiếp tục thực 
hiện chủ nghĩa Mao một cách có hiệu 
lực hơn. Chủ nghĩa Mao sau Mao 
đo đó lại càng nguy hiềm. 


Chủ nghĩa Mao sau Mao của tập 
đoàn cầm quyền ở Bác-kinh hiện nay 
tuy có một số khác biệt so với chủ 
nghĩa Alao khi ÄXao Trạch-Đông còn 
sống, nhưng không hề khác về bản 
chất, Dó ván là chủ nghĩa bành 
trướng và chủ nghĩa bá quyền đại Hán 
tộc trong những điều kiện mới của lịch 
sử, mang đanh chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và chủ nghĩa xã hội. Trong chiến 
lược toàn cầu phản cách mạng của 
Trung-quốc, kế hoạch * bốn hiện đại 
hóa» của Đặng Tiều-Binh và những 
người theo ông ta hiện nay vẫn là 
nhằm biến Trung-quốc thành một siêu 
cường quốc vào cuỗi thế kỷ này đề 
tiên lên làm bá chủ toàn cảu. Bắc- 


kinh công khai đi với đế quốc và 
tất cả các thế lực phản động đề chỗng 
Liên-xô, chống Việt-nam, chống cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa và cả ba dòng 
thác cách mạng trên thế giới. 


Bắc-kinh chủ trương dựa vào Mỹ và 
phương Tây đề thực hiện hiện đại 
hóa *, Họ luôn luôn nhấn mạnh « hiện 
đại hóa của Trung-quốc phải là hiện 
đại hóa xã hội chủ nghĩa », nhưng 
thực tế họ đang làm cho những nhàn 
tố xã hội chủ nghĩa trong xã hội 
Trung-quốc bị biến chất dân, từ 
thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng 
Cơ sở. Trong khi đó, những nhân tố 
tư bản chủ nghĩa từng bước được 
phục hồi, hình thành và phát triền 
dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Những mâu thuẫn bên trong của xã 
hội Trung-quốc do đỏ sẽ ngày càng 
gav gát, biều hiện nồi bật ở những 
bất đồng nghiềm trọng, dán tới những 
cuộc đấu đá và thanh trừng nệi bộ 
không thê tránh khoi giữa những 
người cầm quyền các cấp. 


Con dường «bốn hiện đại hỏa » 
của Bác-kinh đề tiến lên làm bá chủ 
toàn cầu lại chính là con đường tư 
sản hóa Trung-quốc, làm cho 
Trung-quốc bị phụ thuộc vào chủ 
nghĩa đề quốc. Do sự trớ trêu của 
lịch sử, không phải không có nguy 
cơ nước Trung-hoa mới lại trở thành 
một thứ thuộc địa kiều mới của nhiều 
nước dế quốc, như trong lịch sử cận 
đại, nước Trung-hoa cũ đã từng là 
một nước nửa thuộc địa bị nhiều thế 
lực đế quốc xâu xé. 


Chắc chắn những người cách mạng 
chân chính ở Trung-quốc và nhân 
dân nước Trung-hoa vĩ đại quyết 
khòng đề điều bất hạnh đó xảy ra. 
Lỗi thoát chỉ có một: tử bỏ chủ nghĩa 
Mao và chiến iược toàn cầu của Mao, 
trở về với chủ nghĩa Me — Lêẻ-nin 
chân chính. 


Vy 


Nhân dân Việt-nam ta kiên quyết 
bảo vệ Tổ quốc thân yêu của 
mình và làm trỏn nghĩa vụ quốc tế 
đối với nhân dàn Lào và nhàn dân 
Cam-pu-chia anh em, đánh bại mọi 
âm mưu và hành động xâm lược của 
Bắc-kinh. Phải nhận rõ kẻ thù nguy 
hiềm trực tiếp hiện nay của nhân dân. 
ta là tập đoàn phần động theo Alao 
trong giới cầm quyền Trung-quộc, 
đồng thời nhận rõ kẻ thù cơ bản và 
làu đải của cách mạng nước la và 
cách mạng thế giới là chủ nghĩa đế 
quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ. ` 


Như vậy, đối với nhàn đàn ta, 
chống chủ nghĩa Mao chính là chống 
chủ nghĩa bành trướng và chủ 
nghĩa bá quyền Bắc-kinh, biều 
hiện tệ hại nhất của chủ nghĩa 
Mao hiện nay; đông thời, đánh 
bại kiêu chiến tranh phá hoại và 
sẵn sàng đập tan chiến tranh xâm 
lược trên mọi quy mô của nó,. 
làm tròn nhiệm vụ dân tộc và nghĩa 
vụ quốc tế. Phải vạch trần những luận 
điệu chiến tranh tâm lý, giá danh 
cách mạng, phê phán những luận đề 
mao-Ít giá mác-xít và tầy trừ những 
ảnh hưởng độc hại của chủ nghĩa 
Mao đề bảo vệ đường lối cách mạng 
đúng đắn của Đảng ta, bảo vệ trận địa. 
tư tưởng của dàn và quân ta, bảo vệ 
sự trong sảng của chủ nghĩa Mác—Lê- 
nín. Chúng ta phải dùng cả #vũ khi 
phê phản s và * sự phê phán bằng vũ 
khí? khi cản thiết đề đánh thắng kẻ 
thù xâm lược mới ca trên mặt trận 
quân sự và chính trị, cũng như trên 
lĩnh vực lý luận và tư tưởng. Phái 
có quan điểm lịch sứ đúng đắn khi 
xem xét những vấn đề của nước ta và 
thế giới. 


Bằng cuộc chiến đấu của mình chống 
kế hoạch chiến lược nam tiễn của 
Bác-kinh câu kết với để quốc Mỹ, dân 
tộc fa góp phần tích cực bảo vệ độc 
lập dân tộc, hòa bình và ồn định ở 


lãi 


Đông — Nam châu Á, góp phần vào 
sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp 
bảo vệ hòa bình của nhân dân thế 
giới bao gồm cả nhân dân Trung- 
quốc. 


Dưới sự lãnh đạo sáng suối của 
Đăng, toàn dân và toàn quân ta phải 
ca sức thi đua làm tròn hai nhiệm 
vụ chiến lược của cách mạng nước 
ta trong giai đoạn mới: xây dựng 


thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt.. 


nam xã hội chủ nghĩa. 


Chúng ta phải làm cho đất nước 
ta mạnh lên trong mọi hoàn cảnh. 
Như vậy, ta vừa làm thất bại âm 
mưu của dịch hỏng làm cho ta suy 
yếu và sụp đồ, vừa có điều kiện giải 
quyết tốt những dòi hỏi bức thiết về 
kinh tế và đời sống của nhân dân, tạo 
nén thực lực đănh thắng mọi cuộc 
chiến tranh xâm lược của kẻ thủ, nếu 
chúng liều lĩnh gàyv ra. Ta mạnh lên 
thì sẽ buộc địch phải cân nhắc trong 
các tính toán quản sự phiêu lưu của 
chúng, do đó, có điều kiện đảy lùi 
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nguy cơ chiến tranh, giữ vững hỏa 
binh lâu dài. 


Chúng ta đặt lên hàng đầu nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng 
thời không một phút lơi lông nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu 
bảo vệ Tô quốc thắng lợi. Phải kết 
hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng 
và an ninh, chăm lo đời sống vật 
chất và tỉnh thần của nhân dân, giữ 
gìn trật tự và an toàn xã hội, chống 
các biêu hiện tiêu cực trong xã hội. 
Đó cũng chính là chăm lo xây dựng 
và củũng cố hậu phương, một 
nhân tố thường xuyên hàng đầu 
quyết định tháng lợi của chiến 
tranh. Phải xây dựng nên quốc 
phòng toàn đân vững mạnh, nàng 
cao chất lượng của lực lượng vũ 
trang nhân dàn, không ngừng hoàn 
chỉnh thế phòng thủ đất nước, bảo 
đảm cho cả nước và từng địa phương 
trong khi lao động sản xuất, xây 
dựng kinh tế và phát triển văn hóa. 
ván luôn luôn trong tư thế sẵn sảng 
chiến đấu cao, chủ động ứng phó với 
mọi tình huống. 


BÀN VỀ BA LỢI ÍCH KINH TẾ 


RONG thời gian qua, khi đánh giá 
những thành tựu và khó khăn về 
kinh tế, chúng ta đã rút được nhiều 
bài học kinh nghiệm, trong đó có bài 
học : nhận thức đúng đản Uề cơ cầu lợi 
ích trong chủ nghĩa xã hội, thứ tự ưu 
liên của những lợi ích Rinh tế oà 
tiệc sản đụng những lợi ích đó 0ớt tư 
cách là động lực trong sự nghiệp xâu 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


Tronø hoạt động kinh tế, chúng ta 
thường suy nghĩ: chế độ ta từ bản 
chất của nó tạo ra nhiều khả năng dễ 
phát triền kinh tế một cách nhanh 
chóng và có hiệu quả, và trên thực 
tế trong nhiều trường hợp khả năng 
đó đã biến thành hiện thực, thể nhưng 
vỉ sao hoạt động kinh tế của ta có 
mặt vẫn thiếu tính năng động, nhiều 
tiềm năng vẫn chưa được khai thác 
tốt ? Đề trả lời câu hỏi đó, không thề 
không đề cập đến nhận thức của chúng 
ta về vai trỏ của các lợi ích kinh tê 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
gã hội. 


Chúng ta đều biết enhững quan hệ 
kinh tế của một xã hội nhất định nào 
đó bièu hiện trước hết dưới hình thức 
lợi ích » (1), xét đến cùng, mọi cuộc cách 
mạng được liến hành trước hetL 0L lợi 
ích kinh tế (2). Năm 1959, trong bản 
báo cáo về dự thảo Hiến pháp, Hồ Chủ 
tịch đã nói về ba lợi ích: * Trong chế 
độ ta, lợi ích của 'Nhủ nước, của tập thề 


ĐÀO - DUY - TÙNG 


cùng lợi ích của cá nhàn căn bản là nhất 


trí” (3). Trong nhiều văn kiện, Đảng 
và Nhà nước ta đã nhiều làn nhấn 


mạnh văn để kethợp việc khuven 
khích bảng lợi ích vật chất với việc 
giáo dục vẻtỉnh thân để thúc đầy sản 
xuất phát triền. Nhưng phải nhận 
ràng nhận thức cho thật sảu sắc và 
vận dụng có hiệu qua những luận điềm 
vẽelợi ích kinh tế là cả một quả trình. 


Sau khi được giải phóng. miền Bắc 
nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Chúng ta đã nhanh chóng khôi phục 
kinh tế, phát triền nòng nghiệp, xây 
dựng một hệ thông công nghiệp hàng 
tiêu dùng, bát đàu xây dựng một sỐ 
cơ Sở công nghiệp nặng, đày mạnh 
sự nzhiệp giáo dục, văn hóa. Bộ mặt 
đất nước và con người thay đồi 
nhanh chóng. Đời sống vật chất và 
tỉnh thản của nhàn đàn trong khoảng 
1) năm, kề từ 1955 đến 1965, được cải 
thiện rõ ràng. Nhưng khi sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
được mở ròng thì nhiều khó khăn trên 
bước đường xảy dựng chủ nghĩa xã 


(1) C. Mác - F. Ăng-ghen: Tuyên tập. Nrb 
Sự thìt, Hà-nội. I970, tập Il.tr. 749. 

(2) Theo Ä»pg-, hen (C Mác - F. Ăng-ghên . 
Tuyền láp. Nàb sự thật, Hlà-nội, 1971, tập ÏÌ 
tr. 431). 

(3› Hà-Chí-Minh : Về cách mạng xã hội chả 

nghĩa và váy dung chủ nọhta xã hội, Nxb Sự 
thật. Hà-n 1. l9:b. tr ó9, 
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hội bắt đầu bộc lộ. Sự trì trệ trong 
quản lý kinh tế xuất hiện. Những cuộc 
vận động cải tiến quản lý hợp tác 
xã ®,«ð xây 3 chống »%, tuy có góp phần 
cải thiện tỉnh hình, nhưng nhiều vấn 
đề vẫn chưa được giải quvết tốt. Đẳng 
và Nhà nước ta đang rút kinh nghiệm 
đề khắc phục những nhược điềm nói 
trên, thì cuộc kháng chiến chống Mỹ 
trên cả nước bắt đầu. 


Bước vào cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, Nhà nước ta phải áp 
dụng nhiều biện pháp mới, động viên 
« môi người làm việc bằng hai ®, Ilàng 
triệu thanh niên nhập ngũ. Chế độ 
hành chính bao cấp, phân phối bình 
quản cảng mở rộng. Nhiều việc phục 
vụ chơ- chiến tranh, có khi phải làm 
với bất cứ giá nào. Trong tình hình 
ấyv, khòỏng dế dàng nhận thức và vận 
dụng được tốt các lợi ích kinh tế như 
là những động lực quan trong để phát 
triển sản xuất, 


Sau khi miền Nam được giải phóng, 
Đảng ta đã chỉ rõ phải xóa bỏ chế độ 
quan liêu bao cấp trong quản lý kinh 
tế, phải «lấy kế hoạch làm công cụ 
chủ yếu; mở rộng quyền chủ động 
sản xuất, kinh doanh của cơ sở ; thực 
hiện đầy đủ chế độ hạch toán kinh 
tế; giáo dục chính trị, tư tưởng đi 
đòi với khuyến khích vật chất; đề 
cao kỷ luật và trách nhiệm » (1). Nhưng 
những quan điểm đó vẫn chưa được 
quản triệt. Sự trì trệ trong hoạt động 
kinh tế không giảm. Chính trong tình 
hình ấy xuất hiện một số điển hình 
tiên tiến, như xí nghiệp đánh cá Côn- 
đảo, Nhà máy chế tạo vòng bị Phô- 
yên. v.v. Đị sảu tìm hiểu và phần 
tích các hot động sáng tạo của các 
cơ sở ấv, chúng ta nhận thức rõ ràng, 
sâu sắc và cụ thể rằng việc giải quUYẾt 
đúng dân mi quan hệ giữa các lợi 
ích kinh tế có vai trò rất quan lrọng 
đổi với việc khác phục sự trị [rệ trong 
kinh tế, Chính trong bối cảnh đó, Hội 
nghị lần thứ 6 của Trung ương đã nêu 
đao vai trô của việc kết hợp hài hòa 


1Ì 


giữa «ba lợi ích*, coi đỏ như một 
nguyên tắc quan trọng cân được quán 
triệt trong quản lý kinh tế, trong việc 
sửa đôi các chính sách kinh tế. 


Từ Hội nghị lần thử 6 của Trung 
ương đến nay, đã có những cải tiến 
trong quản lý kinh tế. Trong hoạt 
động kinh tế, chúng ta đã bắt đầu coi 
trọng lợi ích kinh tế, gắn trách nhiệm, 
quyên hạn và lợi ích kinh tế của mọi 
tò chức, mọi người lao động với kết 
quả sản xuất, kinh doanh. Sự trì trệ 
trong hoạt động kinh tế bắt đầu bị phá 
vỡ. Chiều hướng tích cực là mặt chú 
yếu. Nhưng trong khi thực hiện những 
chính sách mới có quan hệ đến vấn dễ 
«ba lợi ích» cũng không tránh khỏi 
những lệch lạc, khuyết điểm bắt nguôn 
từ sự nhàn thức chưa đúng và chưa 
đủ về nguön gốc của lợi ích kinh tế 
và nguyên tắc kết hợp hải hòa ba lợi 
tch kinh tế như: không chú v đúng 
mức đến lợi ích kinh tế của xã hội 
tronø quá trình thực hiện *ba lợi ích 
kinh tế?®, vàn dụng “ba lợi ích ® một 
cách tràn lan, v.v, Vị vậy, việc nắm 
vững quan diêm của chủ nghĩa Alác — 
[Lẻ-nin, tham khảo kinh nghiệm của 
các nước anh em, phân tích thực tiên 
nước ta, góp phản quán triệt quan 
điềm của Đảng về vấn đề «ba lợi 
ích » là điều cần thiết và cấp bách. 


BA LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ 
QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THỀÈỀ 


Lợi ích kinh tế là hình thức biều 
hiện của những quan hệ kinh tế, quan 
hệ giữa người và người trong sản 
xuất. Người nào nắm tư liệu sạn 
xuất, điệu hành quá trình sản xuất, 
quyết định việc phán phôi sản phẩm 
cũng chính là người giữ vai trò quyết 


N 


(4) Lê- Duần: Bo cáo chínÀ trị của Ban chấp 


hành trung ương Đang tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lăn thứ ÏV. Nxb Sự thật, Hà-nội, 1Q77, 
tr 139. 


định trong hệ thống các lợi ích. Dưới 
chẽ độ xã hội chủ nghĩa, người nắm 
tư liệu sản xuất, giữ vai trò quản lý 
sản xuất. quyết định việc phần phối 
sản phầm là tập thề những người lao 
động. Họ là người chủ tập thề về 
kinh tế. Họ sử dụng các tư liệu sẵn 
xuất, tiến hành sản xuất, tăng khối 
lượng sản phầm nhằm thỏa mãn nhu 
cầu của họ, hay nói cách khác là thực 
hiện lợi ích của họ. V. I. Lê-nin viết: 
*®Mọt khi chiếm được chỉnh quyền 
Nhà nước, "giai cấp vô sản có một 
lơi ích căn bản nhất, sống còn nhất, 
là phải tăng số lượng sản phầm, phải 
. nàng cao theo những quy mô rộng 
lớn sức sản xuất của xã hội (5). Lợi 
ieh kinh tế đưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa được biều hiện đưới hình thức 
lơi ích của xã hội, lợi ích của tập thê, 
lợi ích của cá nhân người lao động. 
Có thực hiện được những lợi ích đó, 
nhằm từng bước thỏa mãn nhu cầu 
của những người lao động, thì quyền 
làm chủ tập thê của họ mới trở thành 
hiện thực. Vì vậy, «ba lợi ích? hợp 
thành lợi ích của những người lao 
động dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 
là một nội dung của quyền làm chủ 
tập thê. Trong Dự thảo báo cáo chính 
trị của Ban chấp hành trung ương tại 
Đại hội lần thứ V của Đẳng đưa 
xưõng Đại hội Đảng các cấp đề lấy ý 
kiến có viết: «... một nội dung quan 
trọng của làn chủ tập thê là phát huy 


sức mạnh của sông đồng làm chủ đi: 


đôi với phát huy sức mạnh của cá 
nhàn làm chủ, là vận dụng sự thống 
nhát giữa ba lợi ích: của Nhà nước 
của tập thề và của cá nhân người lao 
đóng, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, 
bảo đảm lợi ích của tập thê. chú ý 
đúng mức đến lợi ích của cá nhân 
n#ười lao động". Quan điềm làm 
chủ tập thề đo Đăng ta nêu ra là kết 
quả của việc vận dụng nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, phàn tích 
quá trình phát triền của lịch sử xã 
hội loài người, sự hình thành hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới, và 


thực tiễn cách mạng nước ta. Quan 
điềm ấy đang chỉ đạo sự ñghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân 
ta và do những hoạt động sàng tạo 
của quần chúng, luận điềm ấy lại được 
bồ sung và cụ thề hóa thêm. Phong 
trào khoán sản phẩm đến người lao 
động trong nông nghiệp là một chứng 
minh cụ thê. Hinh thức khoán mới 
ấy là hinh thức kết hợp tốt *ba lợi 
ích », làm cho quyền làm chủ tập thề 


của nòng dân tập thể được nâng lên - 


một trình độ mới. 


Lợi ích của những người lao động 
dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không 
phải là lợi ích trừu tượng, mà nó 
được biều hiện ở những hình thức 
phong phú: lợi ích chung của xã hội. 
lợi ích của tập thề, lợi ích của cá 
nhân người lao động; đứng về góc 
độ khác mà xét, lại có lợi ích của 
từng cơ sở, của địa phương, của cả 
nước; đó là chưa nói tới lợi ích của 


các giai cấp, của các tảng lớp xã. 


hội, v.v Sự tồn tại khách quan của 
những lợi ích đó là do trình độ phát 
triền của lực lượng sản xuất và quan 
bệ sản xuất, do điều kiện khác nhau 
của từng địa phương, do vai trỏ và 
tác dụng của từng cơ sở kinh tế, do 


trình độ và năng lực của từng người. 


lao động, v.v. quyết định. 


Lợi ích kinh tế của xã hội là lợi ích 
của nhân dân lao động trên phạm vi 
cả nước, lợi ích của tất cả các tập 
đoàn, các thành viên của xã hội xã 
hội chủ nghĩa. Lợi ích kinh tế của xã 
hội nảy sinh trên cơ sở nhân dân lao 
động làm chủ tập thề về tư liệu sản 
xuất, về lao động, đất đai, về tài 
nguyên thiên nhiên. Lợi ích kinh tế 
của xã hội đòi hỏi phải sử dụng các 
yếu tð vật chất kỹ thuạt theo kế 
hoạch tập trung và có hiệu quả, sản 
xuất ra nhiều của cải vật chất nhắm 
thỏa mãn nhú cầu ngày càng tăng 


(5) V. J, Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va. 1978. tập 4đ. tr. 422, 
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của những người lao động, của toàn 
xã hội, bảo đảm sự phát triền toàn 
điện của môi thành viên trong xã hội. 
Lợi ¡ch kinh tế của xã hỏi được thực 
hiện qua sự quản lý, điều hành tập 
trung thống nhất của bỏ máy chính 
quyên từ trung ương, địa phương 
đến cơ sở. Và như vậy, chính quyên 
là người đại diện chân chính duy 
nhất cho lợi ích của toàn thề nhân 
đàn lao động. Cho nên không được 
nhầm lẫn, coi lợi ích kinh tế của xã 
hội (hay còn gọi là lợi ích của Nhà 
nước) là lợi ích của bộ máy chính 
quyền, mà phải hiều đó là lợi ích 
chung của toàn thê nhàn đản lao 
đòng, chính quyền chỉ là người đại 
điện chăm lo lợi ích chung của cả 
nước. 


Lợi ích kinh †tế của tập thề là lợi 
¡ch của những người cùng hoạt động 
trong một tô chức kinh tế cụ thề, như 
xí nghiệp, hợp tác xã, v.v. lợi ích 
kinh tế của tập thê là quyền làm chủ 
tập thề của đơn vị sản xuất trong 
việc sử dụng các tư liệu sản xuât, 
sức lao động, tài nguyên thiên nhiên 
trong phạm vi chơ phép, đề tạo ra 
nhiêu của cải vật chất góp phần vào 
lợi ích chung của xã hội, đồng thời 
đem lại lợi ích cho bản thân đưn vị 
mình. Xi nghiệp quốc doanh là đơn 
vị kinh tế thuộc sở hữu toàn dân, 
sản phim của xí nghiệp sản xuất ra 
chỉnh là sẵn phầm của cả xã hội. 
Nếu xí nghiệp phát huy được sư 
sáng tạo và tính chủ động trong sản 
xuất, kinh doanh trên nguyên tắc tự 
chủ về tài chính thì có thê bù đắp 
được chì phí sản xuất và có lãi, do 
đỏ không những đóng góp ngàyv càng 
nhiều sản phầm cho Nhà nước, mà 
còn tăng cường được các quỹ của xí 
nghiệp, mở rộng được sản xuất, tăng 
thêm phúc lợi tập thê, cải thiện đời 
sông cho người lao động trong xỉ 
.nghiệp mình. Còn lợi ích tập thê của 
các hợp tác xã thê hiện ở dạng khác. 
Hợp tác xã nông nghiệp là sản phầm 
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của giai cấp công nhân và nông đân 
tập thẻ. Sản phẩm do các hợp tác xã 
sản xuất ra cũng nhằm phục vụ nhu 
cau của cả xã hội. Nhưng môi hợp tác 
xã có quyền làm chủ tập thề của nó. 
Nếu hợp tác xã sử dụng tốt được lao 


“động, đất đai, mở rộng ngành nghề, 


tạo ra nhiều của cải, thì ngoài phần 
đóng góp cho Nhà nước, hợp tác xã 
trực tiếp sử dụng những sản phầm 
còn lại đẻ mở rộng sản xuất, phân 
phối.cho xã viên, mở rộng phúc lợi 
tập thẻ. Phải coi trọng lợi ích của tập 
thẻ, không được nhầm: lăn lợi ích tập 
thè với lợi ích có tỉnh chất phường 
hội. 


lợi ích kinh tš của cá nhân người 
lao động là quyền đem tài năng trí 
tuệ và sức lao động của mình đề lao 
động sáng tạo nhằm tạo ra của cải đề 
thỏa mãn nhu cầu của bản thân và 
gia đỉnh, đồng thời làm nghĩa vụ đối 
với toàn xã hội. Lợi ích của cá nhân 
người lao động biều hiện trước hết 
ở tiền lương, tiền thưởng trong các 
xí nghiệp quốc đoanh, ở thu nhập 
của các xã viên trong các đơn vị kinh 
tế tập thề, ở các khoản phụ cấp xã hội 
như các quyền lợi về học hành, báo vệ 
sức khỏe, nghỉ ngơi. v.v Cần phân 
biệt lợi ích của cá nhân người lao 
động trong chế độ kinh tế tập thê xã 
hội chủ nghĩa với lợi ích tư nhàn. 
Khi còn làm ăn cá thề thì lợi ‡ch của 
cá nhân người lao động gắn với chế 
độ tư hữu, mang hình thức tư nhân. 
Nhưng khi họ đã trở thành người làm 
chủ tập thè, thì lợi ích của cá nhân 
họ không mất đi mà gắn liền với lợi 
ích của tập thê, đựa trên chế độ sở 
hữu tập thê. Vì vậy không nên đối 
lập lợi ích của xã hội. của tập thề với 
lợi ích của cá nhân người lao động: 


Mỗi lợi ích nói trên có đặc 
trưng của nó. nhưng giữa chúng cô 
sự thống nhất căn bản, dựa trên cơ 
sở chế độ công hữu về tư liệu sân 


_ xuất. Các lợi ích ấy có mỗi quan hệ 


hữu cơ với nhau, quyện vào nhau. 


thâm nhập vào nhau. Lợi ích căn bản 
của tập thề, của cá nhân người lao 
động chỉ có thê được thực hiện dựa 
trên eơ sở thực hiện được lợi ích của 
xã hội. Ngược lại, lợi ích của xã hội 
được thực hiện qua hoạt động có hiệu 
quả của các tập thề lao động và của 
các cá nhản người: lao động. Trong 
ba lợi Ích đó, lợi ích của xã hội giữ 
0ai trò chủ đạo. Phủ nhận hoặc coi nhẹ 
lợi ích của xã hội đương nhiên sẽ dẫn 
đến những tư tưởng, hành đòng làm 
Kói mỏn nên tầng kinh tè của chú 
nghĩa xã hội. Nhưng khi nói lợi ích 
của xã hội giữ vai trò chủ đạo, tuyệt 
đòi không có nghĩa là coi nhẹ lợi ích 
của các tập thè, của cá nhân người 
lao động. Việc coi nhẹ một trong ba 
lợi ích không những làm hại đến lợi 
ch khác, mà xét về căn bản thi cả lợi 
ích mà ta “coi trong » cũng bị tồn 
hại. Vấn đề là phải kết hợp hài hòa 
giữa ba lợi ích. 


KẾT HỢP HÀI HÒA BA LỢI 
ÍCH KINH TẾ LÀ ĐỘNG LỰC 
PHÁT TRIỀN KINH TẾ XÃ HỘI 


Quá trình thực hiện sự kết hợp hài 
hòa giữa ba lợi ích kính tế thực chất 
là quá trình giải quyết màu thuận. Có 
mâu thuần phát sinh đòi hỏi phải 
g:ái quyết, mâu thuần được giải 
quyết sể tạo nên sự thống nhất, và 
rồi mâu thuận mới lại phát sinh, lại 
đòi hải phải giải quyết, Như vậy 
sự xuất hiện các mâu thuần là vấn đề 
khách quan ; còn việc phát hiện nhạy 
bén và giải quyết kịp thời các màu 
thuẫn đề tạo nên sự thực hiện hài hòa 
giữa ba lợi ích kinh tế, là hoạt động 
tự giác của con người trong công tác 
lãnh đạo kinh tế, 

Chúng ta không sợ mâu thuán mà 
ngược lại chúng ta phải tìm tỏi, phát 
hiện và tôn trọng tính khách quan 
của sự xuất hiện các mâu thuẫn, có 
biện pháp xử lý kịp thời và han chế 


những mặt tiêu cực. Phát hiện kịp 
thời các mâu thuẫn, chủ động tạo ra 
sự thống nhất ngay từ khâu lập kế 
hoạch, tìm ra những biện pháp thực 
hiện đúng đề đạt được mục tiêu kinh 
tế cả trước mắt lẫn lâu dài, là nghệ 
thuật cao trong sự kết hợp hài hòa 
giữa ba lợi ích kinh tế. 

Khi nói về mối quan hệ biện chứng 
trong sự kết hợp hài hòa giữa ba lợi” 
¡ích kinh tế, đồng chí Lê-Duïn đã chỉ 
rö: Chủ nghĩa xã hội là xã hội của 
những người lao động tự do trong đó 
lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội là 
nhất trí, lợi ích của mỗi người lao - 
động cùng gia đình mình, với lợi ích 
của tậpthê sản xuất và lợi ích của 
Nhà nước là nhất trí. Xã hội giàu có, 
từng người mới sung túc. Lợi cho 
xã hội tức là lợi cho chính minh... 
Xã hội chăm lo đời sống của từng 
người, từng người làm việc hết sức 
mình cho xã hội. Làm việc cho xã 
hội tức là làm việc cho chính 
mình » (0). 


Ba lợi ích kinh tế nắm trong một 
thề thống nhất, song mỗi lợi ích lại 
có tính độc lập tương đối của nó. 
Chính vì vậy mà môi lợi ích cũng 
mang trong nó một động lực đặc thủ. 
Tuy nhiên, động lực đặc thủ của môi 
lợi ích luôn quyện lại với nhau trong 
sự kết hợp hài hòa giữa ba lợi ích 
kinh tế và trở thành động lực tồng 
hợp thúc đầy sản xuất. - 

Nói đến lợi ích chunø của xã hội 
là nói đến quyền làm chủ của nhân 
đản trong phạm vi cả nước. Và quyền 
làm chủ dó có thê tạo nên một động 
lực lớn. Neu như trong chiến tranh, 
tỉnh thân yêu nước là động lực thúc 
đầy con người hy sinh, chiến đấu, thì 
nưày này lòng mong muốn đất nước 
giàu mạnh là động lực thúc đầy mọi 
người hãng hái lao dòng, sảng tạo. 


(6) Lê-Duần : Cách mạng xä hội chủ nghĩa 
ở Vi¿tl-nam. Nxb Sự thật Hà-nội 1976. 
tập 2. tr. 529 — 530. 
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Trong kháng chiến, khi được tín 
một đôn dịch bị tiêu diệt, một máy 
bav địch bị bắn rơi, đồng bào cả 
nước phấn khởi, tự hào và trong 
lòng môi người dấy lên một ý chí 
chiến đấu mới. Đó là tỉnh thần vêu 
nước. Họ thấy lợi ích của họ, của gĩa 
đình họ gắn liền với lợi ích của Tồ 
quốc. Trong sự nghiệp xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội, lợi ích của xã hội sẽ 
trở thành động lực rất quan trọng, 
khi mỗi người lao động, mỗi tập thể 
hiều rõ lợi ích trước mắt cũng như lợi 
ích làu dài của mình phụ thuộc vào 
lợi ích của toàn xã hội. Thật vậy, 
trong sự nghiệp xây dựng kinh tế, 
những tin mửng vẻ tiến độ xày 
đựng Nhà máy thủy điện Sông Đà, về 
năng suất cao của một mỏ than ở 
Quang-ninh, về việc triền khai công 
tác thăm đỏ và chuẩn bị khai thác 
đâu khí ở miền Nam, về một vụ mùa 
bội thu ở đồng bằng sông Cửu- 
long. v.v. đến với mọi người đều lạo 
nên một niềm phần khởi, tự hào 
khòng kém những chiến công trong 
kháng chiến. Sự giác nưộ về lợi ích 
của xã hội càng cao bao nhiều, thì 
động lực thúc đây tính thần lao động 
của cả cộng đồng làm chủ tập thê 
càng mạnh bảy nhiều, 


Việc nhận thức đúng đán lợi ích 
của tập thè và coi đó như một dộng 
lực quan trọng thúc đầy các xí nghiệp, 
các hợp tác xã ra sức sản xuất là điều 
có ÿ nghĩa rất quan trọng. Tronglĩnh 
vực nòng nghiệp, trong một thời gian 
dài số hợp tác xă tiên tiên không 
nhiều, số hợp tác xã trung bình và 
yếu kém chiếm đại bộ phản. Chúng ta 
đã có nhiều cuộc vận động đề cải Liến 
quản lý hợp tác xã, Những việc đó 
tuy có đem lại Í nhiều kết quả, nhĩng 
vận chưa cái biến được tình hình 
một cách căn bản. Một trong những 
nguyên nhần quan trọng là, ngoài 
việc chưa coi trọng lợi ích của cá 
nhàn người nòng dàn xã viên, chúng 
ta chưa coi trọng lợi ích của tập thê, 
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Hợp tác xã chưa thật sự có quyền làm: 
chủ trong kế hoạch. Trong một thời 
gian dài, nhiều chính sách về giá cả, 
thu mua không còn phù hợp vẫn 
không được sửa đồi. Gần đây, đi đôi 
với việc khoán sản phim đến người 
lao động, Nhà nước ta đã áp dụng 
nhiều chính sách mới, do đó đã 
khuyến khích nhiều hợp tác xã làm 
ăn tốt hơn. Trong các xí nghiệp của 
Nhà nước, nơi nào coi trọng quyền 
tr chủ của xí nghiệp, kết hợp « ba 
lợi ích ® một cách đúng đắn, quan 
tâm đến lợi ích của tập thể xí nghiệp. 
rõ ràng đã kích thích hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của xí nghiệp tốt 
hơn. 


Nghiên cứu động cơ cá nhân của 
người lao động, trước hết cần chủ ý 
mỗi quan hệ giữa lợi ích của cá nhân 
và lợi ích của tập thê. Lao động tập 
the tạo ra lợi ích chung của xã hội là 
bản chất, là ưu thể của chủ nghĩa xã 
hội. Nhưng sức mạnh của lao động 
tập thê lại phải qua nỏ lực cá nhân 
của mi người lao động trong tập thề 
ấy mà có. Nhin lại sự phát triền của 
xã hội loài người, ta thấy dưới chế 
độ chiếm hữu nô lệ con người chỉ 
được coi như súc vật, cho nên mọi 
tài năng déu không được phát huy ; 
đến chế độ phong kiến, chế độ tư hữu 
phát triển, thì cá nhàn người lao 
động được phát huy chút ít tài năng 
lao động trên mạnh đất tư hữu của 
minh, thể nhưng về cơ bản văn bị 
xieng xích phong kiến trỏi buộc. Cho 
đến thời kỳ chủ nghĩa tư bản ra đời, 
lao động được giải phóng khói ách 
kim kẹp phong kiến, sức lao dòng 
được giải phóng với ý nghĩa là người 
lao dòng tự do bán sức lao động của 
mình cho nhà tư bản. Song do màu 
thun vốn có của chủ nghĩa tư bản 
mà sự khêu gợi tài năng của người lao 
động cũng ở mức độ hạn chẽ. Chỉ 
đến chế độ xã hội chủ nghĩa thì cá 
nhân người lao động mới thật sự 
được giải phóng, tài năng của môi 


người mới có điều kiện được phát 
huy. Nhưng muốn biến khả năng đó 
thành hiện thực, phải tìm ra được 
những hình thức thích hợp, phát huy 
cao độ sức mạnh của tập thề và sức 
mạnh của mỗi cá nhân người lao 
động. : 


Thật ra, có một thời gian chúng ta 
chưa thấy hết vai trò của lợi ích của 
cá nhân người lao động. Hình thức 
khoán sản,phầm đến người lao động 
phát huy tác dụng tốt, bởi vì nó 
kích thích lợi ích. của cá nhân người 


lao động, khiến họ vì lợi ích thiết: 


thản của mình mà quan tâm đến kết 
quả lao động, đến sản phầm cuối cùng, 
và đã gắn cá nhân mình với tập thê. 
Quan tâm thích đáng đến lợi ích của 
cá nhân người lao động không phải 
là khuyến khích chủ nghĩa cá nhân, 
phát triền đầu óc tư hữu, mà chính 
là øắn lợi ích của cá nhân người lao 


đòng với lợi ích của tập thê, làm cho. 


người lao động quan tâm đến lợi ích 


vật chất mà hăng hái lao động. V.I. Lê- _ 


nn dạy rằng: « Trong một nước 
tiều nông, trước hết các đồng chí phải 
bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc, đi 
xuyên qua chủ nghĩa tư bản Nhà 
nước, sang chủ nghĩa xã hội, không 
phải bằng cách trực tiếp dựa 
vào nhiệt tình mà là với nhiệt 
tinh de cuộc cách mạng vỉ đại gây 
ra bằng cách kích thích hứng thú 
cá nhân; sự quan tâm thiết thân của 
mỗi cá nhân, bằng cách áp dụng 
nguyên tắc hạch toán kinh tế * 0). 


Trong thời gian qua, việc áp dụng . 


nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa 
ba lợi ích» thật sự đã góp phần 
thúc đầy sản xuất, làm cho nhiều cơ 
sở kinh tế hoạt động năng động và 
co hiệư quả hơn, sự trì trệ trong kinh 
tế bắt đầu bị phá vỡ. Đó là mặt chủ 
yêu. Bên cạnh đó cũng xuất hiện một 
số lệch lạc : chỉ cơi trọng lợi ích tập 
thè, lợi ích cá nhân người lao động, 
coi nhẹ lợi ích xã hội, lợi ích của 
Nhà nước. Căn kịp thời uốn nắn và 


ngăn ngừa những lệch lạc ấy, không 
cho chúng phát triền làm xói mòn - 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nhưng phải 
cỏ sự phân tích cụ thề các lệch lạc, 
đề ra được những giải pháp đúng 
đắn, làm đúng giới hạn. Bởi vi việc 
áp dụng các biện pháp kết hợp «ba 
lợi ích », chú trọng tăng quyền tự chủ 
cho các xí nghiệp, coi trọng lợi ích 
cá nhân người lao động mới được 
thực hiện trên một số mặt. Nếu không 
đi vào phân tích tỉnh hình một cách 
cụ thề với quan điềm đúng đắn, 
cường điệu những lệch lạc đó, đi tới 
phủ nhận lợi ích của tập thề và lợi 
ích của cá nhân người lao động thì 
có nghĩa là chúng ta lại quay lại với 
cách làm ăn cũ đã lỗi thời. 

Coi lợi ích kinh tế là động lực rất 
quan trọng thúc đầy người lao động 
tích cực lao động, không có nghĩa là 
coi lợi ích kinh tế là động lực duv 
nhất. Bên cạnh. đó cỏn có những yếu 
tố khác như tâm lý, tập quán, truyền 
thống. ý thức trách nhiệm, tính tồ 
chức và kỷ luật, v.v. cũng tác động 
không nhỏ đến thái độ lao động. Vi 
vậy trong lãnh đạo kinh tế, phải rất. 
coi trọng các biện pháp kinh tế. 
nhưng phải kết hợp chặt chẽ các biện 
pháp kinh tế với các biện pháp hành 
chỉnh. giáo dục tư tưởng. 


KẾT HỢP HÀI HÒA «BA LỢI 
ÍCH» TRONG CHẶNG ĐƯỜNG 
ĐẦU TIÊN CỦA THỜI KỲ QUÁ 


ĐỘ VÀ CÓ CƠ CHẾ THÍCH HỢP 


Lợi Ích kinh tế không những có 


tính giai cấp, mà còn mang tính lịch 


sử. Khi xem xét giải quyết vấn đề 
«ba lợi ích» dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta phải đặt nó trong 


(1?) V.\.Lê-nin: «Đề kỷ niệm lần thử tư 
cuộc Cách mạng Tháng Mười °, Toàn tập, Nxb 
Sự thật. Hà.nội, 1970. tập 33. tr. 73 — 74 
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một thời điềm cụ thê của thời kỷ quá 
đỏ tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. Việc giải quyết mối quan hệ 
siữa ba lợi ích» trong thời Kỷ quá 
độ lén chủ nghĩa xã hội không thề 
giống hoàn toàn với thời kỳ chủ 
nghĩa xã hội phát triền. Và ngày 
trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội cũng.có những giai đoạn 
khác nhau. Đó là chưa nói đến 
các điều kiện lịch sử cụ thê của từng 
nước cũng tác động không Ít đến 
những giải pháp cụ -thề về vấn đề 
«@ba lợi ícha. ¬ 

Hiện nay nước ta đang ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá đò. 
Nen kinh tế còn nhiều thành phán: 
Ngoài thành phần kính tế quốc doanh, 
kính tế tập thẻ, còn thành phần kinh 
tế tư bản Nhà nước, thành phần kinh 
tẻ cá thê của người nông dàn cá 
thê, thợ thủ công, tiêu thương và 
kinh tế tư bản tư nhân. Nói khái 
quát thì như vậy, nhưng tình hình 
ở từng miễn khác nhau, và tỉnh 
hìnhở môi thành phần cũng không 
đơn giản, Ơ nòng thôn miền Dắc nẻng 
đàn cà đi vào con đường làm ăn tập 
thà, Ở đồng bảng sông Cưu-lcng, số 
hộ nòng dân tham: ' gia các tập doàn 
sìn xuất và hợp tác xã môi chiề¡m 
một tý lệ nhỏ. Trong nông đàn cá 
thể có n»iều tảng lớp Khác nhau. 
Œ các thành thị, ngoài số tư sản 
công nghiệp, những người làm ghe 
thÙ cóng, tiêu cóng nghiệp, eỏn một 
số khá lớn người buôn bán, làmdịch 
vụ, Thủ nhập của nhiều người quá cao. 
so với thủ nhập của công nhân, 
viên chức. bà 


Tình hình kính tế trên đây đặt ra 
cho chúng ta khá nhiều vấn đề phức 
tạp trong việc giải quyết những vấn 
đề lợi ích. Ø dày khỏng chỉ là giải 
quyết môi quan hệ giữa e Da lợi ích» 
trong thành phần kính tế xã hội chủ 
nghĩa, mà còn phải giải quyết nhiều 
mỗi quan hệ khác nữa: quan hệ giữa 
«ba lợi ích trong khu vực kinh tế 
rã hội chủ nghĩa với lợi ích của các 
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thành phản phi xã hội chủ nghĩa : 
quan hệ giữa lơi ích của-xã hội với 
lợi ích của người làm ăn cá thê: 
quan hệ giữa lợi ích của Nhà nươợc, 
của công nhân và nhà tư bản trong 
xí nghiệp công tư hợp doanh. Trong 
tình hình hiện nay, đề bảo đảm lợi 
ích của xã hội, của tập thề, :ủa ca 
nhân người lao động, ngoài VIỆC giai 
quyết mỗi quan hệ nội bộ giữa « ba lợi 
ch » đó, chúng ta còn phải giải quyết 
quan hệ giữa «ba lợi cha đó với 
lợi ích của các thành phần kinh tế 
khác; phải điều chỉnh thu nhập quá 
cao của những người làm nghề buôn 
bán; phải đầu tranh có hiệu quả 
chống những hoạt động đầu cơ, buôn 
lậu. kiên quyết trừng trị bọn ăn cáp 
tài sẵn xã hội chủ nghĩa, v.v. 


liên này, nhàn đàn ta vừa Xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội, vừa phảisản 
sàng chiến đấu và chiến đấu để bịio 
vệ Tỏ quốc. Đẳng ta đã để ra những 
mục tiêu chiên lược cho những nặm 
80: ôn định và cải thiện từng bưc" 
đời sống và tiến lén bảo đảm mềt 
cách cơ bàn nhủ cầu vật chất và văn 
hóa của nhân dân; tiếp tục vây dựng. 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chúng ta 
xã hội; hoàn thành công cu¿e cải lạo 
xũ hội chủ nghĩa ở miền Nam, hoàn 
thiện quan hệ sản xuẩLỞ các tĩnh n¡ẻn 
Bắc ; đáp ứng nhu cầu phòng thú đáit 
nước, củng cố quốc phòng, bảo dâu: 
an ninh. | 


Việc kết hợp hài hòa # ba lợi icb } 
khônz thể tách rời những mục tiêu 
chiến lược nói trên. 


Những mục tiêu đó có niối quan 
hệ thống nhất với nhau; trước mắt 
cũng như lầu đài, không được phép 
chỉ chú trọng mục tiêu này mà coi nhẹ 
mục tiêu khác. Trong điều kiện nền 
kinh tế nước ta còn nghèo nàn, cái 
khó của chúng ta là phải đồng thờ! 
thực hiện tất cả các mục tiêu, phải tạo 
nên được sự hài hòa giữa ba lợi ích 
kinh tế trong quá trình thực hiện các 
mục tiêu đỏ, 


\ 


Vị phải xoay quanh những mục tiêu 
chiếm lược nói trên, cho nên việc giải 
quv£t những vấn đề lợi ích kinh tế 
trong điều kiện nước ta đặt ra rất 
nhiêu vấn đề phức tạp: quan hệ giữa 
tịch lũy và tiêu dùng, quan hệ giữa 
kinh tế và quốc phòng, lợi ích trước 
mắt và lợi ích lâu dài, v.v. Nhãn 
manh tỉnh phức tạp của vấn đề không 
phải là đề chùn bước mà là đề tìm ra 
những giải pháp tốt nhất cho việc kết 
hợp đúng đắn «ba lợi ích». Sự kết 
hợp đó càng tốt bao nhiêu, thì việc 
thực hiện các mục tiêu ấy càng thuận 
lơi bấy nhiêu 

Khi giải quyết vấn đẻ kết hợp hài 
hòa giữa ®ba lợi ích®, cỏn phải chú 
ý đến tình hình là trong một thời gian 
đủ: chúng tu đã thực hiện cơ chế quản 
tỷ quan liêu bao cấp. Cơ chế ấy ăn sâu 
vào toàn bộ đời sống kinh tế, đang 
gày trở ngại rất lớn cho sự nghiệp 
phát triền kinh tế của nước ta. Nếu 
“không xóa bỏ được cơ chế quản lý 
quan liêu bao cấp, thì không thê nào 
thực hiện được « ba lợi ích ® một cách 
hài hòa, Cho nên việc kết hợp hài hòa 
« ba lợi ích? không thề không đì đôi 
với việc Ihau đôi lận gốc cơ chế quan 
liêu bao cấp, thực hiện phương thức 
quản lụ, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
lâu Rhš hoạch làm trung lâm, qgản kế 
hoạch Đởi hạch toán kinh lẽ. | 

Kế hoạch là sự phản ánh tông hợp 
"các lợi ích, các mục tiêu, phương 
hướmg phát triền nền kinh tế quốc 
dân. Do đó ba lợi ích kinh tế thẻ hiện 
trước hết ở nội dung kế hoạch và 
quyền lập kế hoạch. Lợi ích kinh tế 
của toàn xã hội, lợi ích kinh tế của 
tập thê, địa phương, lợi ích kinh tế 
của cá nhân người lao động được phần 
ảnh trước hết trong kế hoạch phát 
triên kinh tế của cả nước, của mỗi địa 
phương, xí nghiệp, hợp, tác xã và 
trong kế hoạch của môi gia đình. 
Trong việc lập kế hoạch Nhà nước, 
kế hoạch của địa phương, xí nghiệp. 
hợp tác xã, trình độ làm chủ tập thê 
xã hỏi chủ nghĩa cao hay thấp: được 


thề hiện ở mức độ kết hợp hài hòa 
ba lợi ích kinh tế, Nhìn vào kế hoạch 
của Nhà nước cũng như kế hoạch của 
địa phương, xí nghiệp, hợp tác xã, 
người lao động đều thấy có phần lợi 
ich của mình thì họ mới ra sức phấn. 
đấu thực hiện tốt. 

Khuyết điềm của chúng ta trong 
công tác kế hoạch là chưa thật sự làm 
kế hoạch ở các cấp, chưa xây dựng 
kế hoạch tử cơ sở, không gắn kế hoạch 
với hạch toán kinh tế, không khuyên 
khích và bắt buộc mỗi cơ sở, mỗi địa 
phương, mỗi ngành làm ăn có lãi đề 
tái sản xuất mở rộng, chưa chủ Ý dùng 
lợi ích vật chất đề khuyến khích cá 
nhân người lao động hãng hải sản 
xuất, nói cách khác là chưa kết hợp 
hài hòa «ba lợi ích », đo đó chưa tạo 
được động lực thúc đầy mạnh mẽ các 
cơ sở, các địa phương, các cá nhàn 
người lao động phát huy tỉnh thân 
chủ động, sáng tạo trong việc thực 
hiện kế hoạch, làm ra nhiều của cải 
cho xã hội. Chính vỉ vậy, Hội nghị lần 
thứ 11 của Banchấp hành trung ương 
Đảng không những nhăn mạnh chủ 
trương tích cực đôi mới công tác kế 
hoạch, kế hoạch gắn với hạch toán 
kinh tế, mà còn đề ra một số nội dụng 
cụ thê đôi mới việc lập kế hoạch. 


Yếu tố rất quan trọng cở quan bệ 


- đến việc kết hợp hài hòa ®ba lợi ích ® 


là các chính sách trên mặt trận phân 
phối lưu thông như: chính sách giá 
cả, tiền lượng, thu mua, thuế, lợi 
nhuận, chính sách phân phối, trả công 
trong các hợp tác xã, v.v. Mỗi người, 
mỗi tập thẻ, cả xã hội rất nhạy cảm 
đối với các chính sách ấy. Một sự 
thay đối giá, thay đồi tiền lương, thay 
đổi cách trả công, cách phân phối Ở 
hợp tác xã tạo nên một sự phản ứng 


tất nhanh của hàng triệu con người 


và tác động ngay đến sản xuất, đến 
đời sống, đến thái độ lao động của 
mọi người. Những năm trước đây, 
nhiều chính sách của chứng ta chưa 
quan tảm đúng mức đến lợi ích kinh 
tế của địa phương, của cơ sở, của cá 
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nhân người lao động. Tác động tiêu 
cực của chúng đỏi với sản xuất rất 
rỏ rệt. 


xăn l198I1, trên mặt 
. nghiệp chúng ta giành được thắng lợi 
toàn diện. Thắng lợi ấv do nhiều 
nguyên nhân, trong đó nguyên nhân 
rất quan trọng là Đảng và Nhà nước 
ta đã ban hành nhiều chính sách mới 
. về ôn định nghĩa vụ lương thực, 
khoản sản phim cuối cùng đến người 
lao động, điều chỉnh giá thu mua nông 
sản. Những chính sách đúng đắn ấy 
kết hợp được các Íợi ích cho nên đã 
thúc đầy được các địa phương, các 
cơ sở đi vào làm ăn có tính toán hơn, 
nâng cao tính tích cực lao động của 
nòng đân, công nhân. Đó là bài học 
rất sinh động, cụ thề về kết hợp «ba 
lợi ích ? 


Cơ chế thực hiện «ba lợi ích ® bao 
góm nhiều mặt, nhưng cái rất quan 
trọng đối với chúng ta là cơ chế điều 
hành nền kinh tế, đồng thời cũng là 
cơ chế điều hành việc kết hợp hài 
hòa *ba lợi ích *,. Vấn đề đặt ra là cơ 
chế ấy điều hành việc kết hợp «ba 
lợi ích» như thế nào cho có hiệu 
quả. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, 
khi thấy một giá hàng nào đó không 
còn phù hợp, một thủ tục nào đó về 


ngân hàng gây nhiều phiền phức, thì 
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trận nông 


nhà tư bản tìm mọi cách thav dồi 
luôn. Chế độ của chúng ta là chế đô 
xã hội chủ nghĩa ; tỉnh ưu việt của 
nó tạo mọi điều kiện đề phát huv sức 
mạnh của cả cộmm đồng, của từng cá 
nhàn, tạo điều kiện đề phát huy tính 
năng động của các cơ quan quản lv. 
Nhưng vì sao có những chính sách 
không còn phù hợp lại chậm được 
phát hiện, đến khi phát hiện rồi cũng 
không sửa đồi, thậm chỉ có cái đề 
hàng mấy năm không sửa đồi. Chính 
những cái đó. đòi hỏi phải tìm ra 


những biện pháp, làm cho các cơ: 


quan điều hành hoạt động một cách 
Răng động. Đối với một cơ quan quản 
lý cụ thề nào đó, nếu có sáng kiến gì 
mới trong quản lý kinh tế, nếu sớm 
phát hiện được một chỉnh sách giá cả, 
tiên lương nào đó không còn phù hợp, 
sớm đề ra được biện pháp giải quyết 
thi được thưởng cái gì ; ngược lại thị 
bị phạt "như thế nào ? Không quy dinh 
trách nhiệm cụ thề về tỉnh thần, về 
vật chất, thì khó có thề làm cho bộ 
mày điêu hành được năng động. Cho 
nên vấn đề đặt ra là phải cải tiến cơ 
chế điều hành việc thực hiện « ba lợi 
ich». Chính vấn đề này đòi hỏi phải 
nghiên cứu kỹ phương thức lãnh đạo 
của Đảng, cách điều hành của cơ quan 
Nhà nước, vai trò tham gia quản lý 
kinh tế của các đoàn thề quần chúng. 


lợi ích kinh tế trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ử nước ta 


LƠ Ích kinh lễ là mội trong những 

hiện tượng phồ biến nhát của đời 
sỗng xã hội. Trong hoàn cảnh của 
mình, trước đây chúng ta ít bàn đến 
vấn đề này 


Hiện nay, tỉnh bình đang sôi động 
khắp nước ta. Đúng như Ph. Ăng-ghen 
đã căn đặn: chính cái động cơ kinh 
tế đã làm chuyền động quảng đại 
quần chúng. Trong sự rung chuyền 
lớn lao ấy, những nhân tố tích cực 
và tiêu cực đang đan chéo nhau rất 
phức tạp. Nếu loại trừ những thiếu 
sót, khó khăn chủ quan do công tác 
tÒ chức quản lý gây ra, thì suy đến 
cũng — mọi sự phức tạp mà chúng ta 
gtp phải đang phản ánh con đường 


đi đến rác định những hình thức kinh - 


(lẽ đặc thù, độc đáo phù hợp nhất 0ởt 
chặng đường hiện ngụ trong thời kụ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước lu. 


Lợi ích kinh tế nói ở đây không 
phải dừng lại ở dạng trừu tượng 
hóa của một phạm Írủ khoa học, mà 
trước hết nó tồn tại ở pấc thang cụ 
thề hóa thành động cơ của những 
hành động kinh tế. Nói cách khác, 
lơi ích kinh tế được biều hiện dưới 
đang chủ quan. 


Suy đến cùng thì động cơ kinh tế 
có ý nghĩa quyết định đối với nội 
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dung và sức mạnh của các động 
cơ khác. Theo Ph. Ảng-ghen thỉ : xét 
đến cùng, mọi cuộc cách. mạng được 
tiến hành trước hết vì lợi ích kinh 
tế, và lợi ích là nguyên tắc điều tiết 
cơ bản mà tất cả mọi nguyên tắc 
phải tuân theo. Và V.]. Lê-nin cũng 
đã từng chỉ rõ: chính trị là kinh tế 
cô đọng hại. 


Nguồn gốc sâu xa của các động cơ 
kinh tế là ở chỗ: cuộc sống của con 
người bao giờ cũng có nhu cầu và 
đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu. Những 
nhu cầu mang tính hiện thực phụ 
thuộc vào trình dộ của phường thức 
sản xuất. Khi nhu cầu có điều kiện 
thực hiện thì trở thành lợi ích thiết 
thân của người ta, thôi thúc người 
ta vươn lên hành động giành cho kỷ 
được. Xem vậy thì chính ld những 
nhụ cầu trở thành động cơ của hành 
động, lợt ích quyết định +~u hưởng uận 
động từ chủ thê đến khách thê. 


Điều cần nhấn mạnh là: không 
phải bản thân nhu cầu là lợi ích kinh 
tế, mà những nhu cầu được xác định 
về mặt xã hội mới trở thành lợi ích 
kinh tế. Trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, mức thu nhập và phương thức 
đề đạt thu nhập của công nhân, nông 
dân và trí thức... đều có mối quan 
hệ khăng khít với nhau. Chỉ có đặt 
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Iren/ mối quan hệ đó thì mới xuất 
hiện vấn đề lợi Ích kinh tế, Nói cách 
khác, lợi ích kinh tế là một phạm trủ 
kinh tế khách quan, lợi Ích kinh tế là 
hình thức biều hiện trước hết của quan 
hệ sản xuấi chứ nó không tùy thuộc 
vào ý chí, lòng ham muốn của con 
người. Theo Ph. Ăng-ghen: * Những 
quan hệ kinh tế của một xã hội nhất 
định nào đó biêu hiện trước hết dưới 
bình thức !ợi íeh » (1). 


Là 
Lợi ích khinh lẽ đóng 0oai trò là cơ 
chẽ tác động chung của tãit cả các quụ 
Tuật kinh tế. Ơ đây, tính khách quan 
của quy luật kinh tế thẻ hiện qua lợi 
ích đề chỉ phối ngưởi ta phải hành 
động theo quy luật, do đó bảo đảm 
quan hệ sản xuất khách quan. Không 
có động cơ kinh tế nào đứng ở ngoài 
quan hệ sản xuất. Động cơ đúng là 
động eơ phản ánh được quan hệ sản 
xuất tiên tiến, quan hệ sản xuất đang 
tôn tại. Động cơ sai là động cơ phản 
ánh tàn dư của quan hệ sản xuất cũ 

kỹ lỗi thời. 


Khỏng có lợi ¡ích kính tế 
quan thuan túy tồn tại ngoài con 
người. ỚỞ đấy, cái khách quan được 
con người nhận thức và vận dụng. 
Một mặt, thông qua lợi ích kính tế, 
con người mưu cầu đời sống; mặt 
khác, thông qua lợi ích kinh tế mà 
xu hướng phát triên khách quan của 
sìn xuất xã hội được thực hiện. Nhờ 
thẻ, lợi ích kinh tế trở thành một 
trong những động lực cơ bản, phô biến 
của sự phát triền không ngừng của 
san xuất 0d đời sống 1 hội. 


Do tác dụng quan trọng và khách 
quan của nó cho nên nhận thức và 
giải quyết đúng đân vấn đề lợi ích 
kinh tế là điều có tàm vóc chiến lược. 
lợi ích kinh tế có vị trí quan trọng 


trong đường lối kinh tế, nó phải là 


một trong những yếu tổ cần phải được 
cđøi trọng trong các chỉnh sách có tính 
chất kinh tế, và nó phải được quán 
triệt vào công tác tô chức và quan lý 


H 


khách 


⁄ 


nền kinh tế quốc dân, đặc biệt trong 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
với những điều kiện và hoàn cảnh của 
nước ta. 


Trong thời kỳ quá độ, nhất là giai 
đoạn đầu, tồn tại nhiều thành phần 
kinh tš,. Có những thành phần kinh tế 
mang tính chất xã hội chủ nghĩa. 
có những thành phần kính tế 
phi xã hội chủ nghĩa. Chúng đều 
tồn tại một cách khách quan, không 
phụ thuộc vào ý chí của chúng 
ta. Các thành phần kinh tế tác động 
lăn nhau. Điều đó thề hiện ở sự đan 
chéo nhau của các loại hình quy luật 
kinh tế khác nhau, và cũng có nghĩa 
là có sự đan chéo nhau giữa các loạt 
hình lợi ích kinh tế khác nhau. Tuy 
giữ vai trò chủ đạo; phản ánh khuvnh 
hướng phát triên của nền kinh tế, 
nhưng thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa chưa thê có hình đáng như khi 
chủ nghĩa xã hội đã căn bản thắng lợi. 
Thành phần kinh tế phì xã hội chủ 
nghĩa cũng không còn hỳnh thủ nguyên 
ven như khi chế độ tư hữu côn thống 
trị. 


Sự tồn tại khách quan và những 
đặc điềm cơ bẩn trên đây của nền kinh 
tế nhiều thành phần phải được phản 
ánh vào các chủ trương, chính sách 
và các biện pháp kinh tế trong thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hỏi. Mỗi 
một thành phần kính tế có một cơ 
cầu lợiich kinh tế tương ứng, môi cƠ 
cấu lợi ích kinh tế có mối quan hệ nỏi 
bộ của nó và giữa các cơ cấu lợi ¡ch 
kinh tế có mối quan hệ với nhau. Vi 
vậy, nét thực chất nhất cửa những chủ 


"trương, chính sách, biện phúp nảm 


sử dụng các thành phần Rinh tế phát La 
sự kết hợp cúc lợi ích kinh tế. Có 
những lợi ích kinh tế vốn đối kháng. 
do đó sự kết hợp chúng phải đi đòi 
với đấu tranh nhằm giảm hớt máu 


(1) C. Mác—Ph. Ăng-ghen : Tuyền tập, Nib 
Sự thật, Hà-nội. Ï971, tập Ì. tr. 743. 


thuän đói kháng.Có những lợi ích kinh 
tế mâu .thuản, sự kết hợp phải làm 
cho chủng nhích lại gần nhau chứ 
không phát triền mâu thuẫn. Có những 
lợi ích kinh tế thống nhất căn bảng 
thì sự kết hợp lại nhằm bảo đảm tính 
thống nhất căn bản khách quan đó 
trên thực tế. Đối Mới thành phần kinh 
tế tư bản tư nhân, chúng ta phải tính 
toán đầy đủ tới các lợi ích của nhà tư 
bản. của công nhân, của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. Nếu là một xí nghiệp 
tư bắn tư nhân mà ở đó lợi ích của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa bị xảm 
phạm, người công nhân văn khô cực 
như trước thì sự tồn tại của xí nghiệp 
ấy chỉ có hai. Ngược lại, nếu lợi ích 
của nhà tư bản không được bảo đảm 
thỏa đáng thì họ có thề có những 
hoạt động tiêu cực, thậm chí chống 
đối lại lợi ích của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Dối với thành phần kinh 
tế công tư hợp doanh thì lại phải kết 
hợp giữa lợi ích của nhà tư bản, lợi 
ch của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
lợi ích của tập thề công nhàn và lợi 
Ích của cá nhàn người công nhân. 
Nhà tư bản quan tâm đặc biệt đến 
lợi nhuận, cồ phần và tiền lương của 
họ trong công tư hợp doanh. Đối với 
thành phần kính tế nông dàn cá thề, 
phải kết hợp lợi ích của Nhà nước với 
lợi ích của từng nông dàn. Đàả y là một 
trong những vấn đề kinh tế ròng lớn, 
nóng hồi và quan trọng bạc nhất trong 
giải đoạn đầu của thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở một nước nòng 
nghiệp. Còn trong thành phần kinh 
tế quốc doanh và thành phìn kinh tế 
tập thề thì phải kết hợp ba mặt lợi 
ích: lợi ích của XNhà nước, lợi ích 
của tập thề và lợi ích của cá nhân 
người lao động. 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa mang 
tỉnh chất giai cấp của giai cấp công 
nhân. Lợi ích giai cấp của giai cấp 
công nhân đại biều cho lợi ích toàn 
xã hội. Nhân đàn lao động c¡ nước 
lan chủ tập thể chủ vều bàng Nhà 


nước, thông qua Nhà nước. Vì thế 
lợi ¡ch Nhà nước mà bản chất của nó 
là lợi ích toàn xã hội, có mặt ở tất cả 
các thành phần kinh tế; đòng thời 
Nhà nước là người quyết định tô chức 
việc kết hợp các lợi ích kinh tế trong 
thời kỳ quá độ cũng nhự trong các 
giai đoàn khác của chủ nghĩa xã hội. 
Một khi chủ trương sử dụng một 
thành phần kinh tế nào đấy mà lại 
không tổ chức được sự kết hợp các 
lợi ích kinh tế thì sẽ không đạt được 
kết quả tích cực gì. Theo Mác, ở 
đâu không có sự thống nhất về lợi ích 
thì ở đó không thề có sự thống nhất 
về mục đích chứ đừng nói đến sư 
thống nhất trong hành động. - Nhà 
nước chịu trách nhiệm chính trong 
việc tồ chức kếthợp các lợi ích kinh 
tế, và Nhà nước cũng gánh hậu quả ˆ 
nặng nề nhất khi các lợi ích kinh tế 
không được kết hợp. Thật vậy, nếu lợi 
ích kinh tế bị xâm phạm thì sản xuất 
và đời sống xã hội bị phá hoại hoặc 
phát triền chậm chạp, làm cho thơi 
kỷ quá độ kéo dài thêm, rốt cuộc Nhà 
nước, tức toàn xã hội lại bị tôn thất 
lớn lao nhất. 


Việc kết hợp các lợi ích kinh tế 
phải diễn ra ở khắp các khâu của 
quá trình tại sản xuất xã hội, bởi 
vì quan hệ sản xuất và các quy luật 
kinh tế tác động ở khấáp các khâu 
tử sản xuất trực tiếp, phân phối, trao 
đôi cho đến tiêu dùng. Lợi ích kính 
tế có nhiều nấc thang biều hiện. Nêu 
các chủ trương, chính sách, biện pháp 
kết hợp lợi ích kinh tế không cụ thê 
đủ mức tới tất cả các khâu đó thi 
sản xuất văn có thê chậm phát tricn, 
đời sống có thê vẫn khó khăn. 


Tuy nhiên, việc kết hợp các lơi 
ích kính tế diễn ra trực tiếp và tập 
trung trong lĩnh vực phản phỏi -~ 
lưu thông, vì ở lĩnh vực này 4|uven 
lợi bộc lộ rõ rệt nhất, qua đó mà tác 
động mạnh mẽ tới sản xuất, 


Có những công cụ, những biện 
pháp, những hình thức chủ yếu đề 
thực hiện sự kết hợp các lợi ích kinh 
tế trong thời kỷ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Thứ nhất, tiến hành phân công lao 
động giữa các thành phần kinh tế 
bảng cách xác định danh mục mặt 
hàng kinh doanh. Có mặt hàng chỉ có 
Nhà nước kính doanh, có mặt hàng 
cho hợp tác xã kinh doanh, có mặt 
hàng cho phát triền thee kinh tế phụ 
gia đình xã viên, có mặt hàng cho tư 
nhân kinh đoanh một thời gian. Ơ 


đây xuất hiện mỗi quan hệ kế hoạch 


hà nước và thị trưởng. 


Thứ hai, các loại hình thức thuế 
đối với các thành phản kinh tế. 


Thử ba, phân chia lợi nhuận trong 
các xí nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế khác nhau. 


_ Thứ Ilư, tiền lương đối với cần bộ, 
công nhân, viên chức. 


Thứ năm, thu nhập bằng tiền và 
bằng biện vật qua ngày còng của các 
_ gã viên hợp tác xã. 


Thứ sáu, giá cả. Đầy là một vấn đề 
rộng lớn của lợi ích kinh tê, liên quan 
đến tất cả mọi người, mọi tầng lớp, 
mọi thì:nh phần kinh tế trong xã 
hội 


Thư bou, hạch toán kinh tế ở các 
cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Trong điều kiện tồn tại nền kinh tế 
nhiêu thành phần thì các công cụ, các 
biện pháp trên dây phải nhằm thức 
tỉnh những lợi ích phản ánh xu thế 
phát triền khách quan và hạn chế 
'những lợi ích đi ngược chiều với xu 
thế ấy. Sự tác động qua lại của các 
eơ cấu lợi ích kinh tế giữa các thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa và các 
thành phần kính tế phí xã hội chú 
nghĩa trong thời kỷ quá độ bắt buộc 
ch'ng ta phải đưa ra được những 
hình thức Kính lễ quá độ thích hợp, 
tức là những hình thức có sự dụng 


~Ö 


hợp các gều tố khác nhau của các quan 
hệ sản ruất khác nhau, theo zu hướng 
+ã hội chủ nghĩa. Văn đề quan trọng 
đối với một nước tiều nông là việc 
gưa chọn những mắt xích trung gian. 
“bắc nhiều nhịp cầu nhỏ đề đưa nông 


. đàn tiến dần từng bước vững chắc 


lên chủ nghĩa xã hội. Như Lê-nin đã 
chỉ rõ: * Không có n.ột sắc lệnh nảo 
có thề chuyền nền sản xuất nhỏ thành 
nền sẵn xuất lớn được, và về mặt 
này chúng ta phải thưyết phục dần 
dần, tùy theo tiên trình các sự biến, 
cho người ta thấy rằng chủ nghĩa xã 
hội là tất nhiên không thề tránh 
khỏi » @). 


Nếu chúng ta đưa ra được những 
hình thức kinh tế quá độ thích hợp, 
đúng lúc. kịp thời, qua đó kết hợp 
chặt chẽ các lợi ích kinh tế, kích thích 
cao độ hứng thú hoạt động của cả 
nhân mà đem lại hiệu quả lớn cho xã 
hội, thì chúng ta sẽ tạo được môi 


phong trào cách mạng sôi nồi trong 


công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, làm cho phong trào cách mạng 
đó được tồ chức trên thực tế và trở 
thành ngày hội của quần chúng. 


Nếu so với những hình thức kinh _ 
tế quá độ thì những hình thức nhằm ˆ` 
thống nhất ba mặt lợi ích của thành 
phần kinh tế quốc doanh và thành 
phần kinh tế tập thề lại cao hơn 
nhiều, chúng mang tính chất hoàn toàn 
xã hôi chủ nghĩa. 


Thật vậy, chế đô công hữu xã hội 
chủ nghĩa dưới hai hinh thức, tính 


“chất xã hội trực tiếp của lao động đã 


xuất hiện nhưng chưa chin muöồi đầy 
đủ. hoàn toàn, thề hiện ở sự tồn tại 


. của quan hệ hàng hóa — tiền tệ và sự 


hoạt động của quy luật phân phối 
theo lao động, đã làm cho thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa phát sinh cơ 


cầu lợi ích ba mặt. Đó là: lợi ích 
(2)V.I, Lã-nin: Toàn tập, Nxb. Sự thật. 


H‹-njï, 1971. tập 28, tr 267.. 


toàn xã hội mang hình thức Nhà 
nước, lợi ích tập thề của tập thê những 
người lao động trong từng cơ sở kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội, lợi ích cá 
nhân của người lao động ở trong các 
cơ sở kinh tế ấy. Chúng ta gọi tát cơ 
cấu lợi ích kinh tế gồm ba mặt trên 
đây là ba lợi Ích. Lợi ích kinh tế bao 
giờ cũng biều hiện một quan hệ sản 
xuất nhất định. Ba lợi ích là cơ cấu 
lợi (ch kinh tế đặc thù của chủ nghĩa 
+ä hội ; trong các chế độ xã hội trước 
kia chưa có, ở giai đoạn cộng sản văn 
minh sau này cũng không còn. 

Có thề nói ở đâu phải hạch: toán 
kinh tế thì ở đó có quan hệ ba lợi ích. 
Ba lợi ích chỉ có thề xuất hiện tại các 
nhà máy quốc đoanh, nông trường 
quốc doanh, hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp, hợp tác xã sản xuất tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp, các cơ SỞ 
sản xuất của một số cơ quan Nhà 
nước, các cửa hàng thương nghiệp 
quốc doanh, các hợp tác xã mua bản~ 
Một cơ sở vận tải quốc doanh hoặc 
tập thề, một đội xây dựng quốc doanh 
hoặc tập thề, một nhà ăn tập thề mà 
có hạch toán kinh tế thi có quan hệ 
ba lợi ích. Trái lại, không thẻ có và 
do đó không nên nói «bệnh viện ba 
lợi ích», “lớp học ba lợi ích ®, dành 
rằng đối với những người công tác Ở 
những nơi đỏ cũng có vấn đề lợi ích 
kinh tế. Có một số người. một số nơi 
mở rộng không đúng, đi đến lạm dụng 
quan hệ ba lợi ích và gán cho nó 
những thuộc tính mà vốn nó không 
có. llinh như người ta cho rằng hề 
hoạt động kinh tế nào được «tự do 
thoải mái*® thì gọi là có ba lợi ích. 
Có một số người lầm tưởng rằng 6 
giờ hoạt động trong cơ quan Nhà nước 
là chỉ đành cho Nhà nước, ngoài 8 giờ 
đó mới là dành cho mình. Sự nảy 
sinh quan niệm siêu hỉnh về ba lợi 
ích tương tự như sai lầm về *giờ 


cuối củng của Xơ-ni-o» mà C. Mác 


đầ phê phán @). 


ThẠt ra, ba lợi ích có tính thống 
nhất căn bản, Hồ Chủ tịch nói : « Trong 
chế độ ta, lợi ích của Nhà nước, của 
tập thề cùng lợi ích của ca nhân căn 
bản là nhất trí ® (4). Tính thống nhất 
khách quan ấy bắt nguồn từ chỏ : chế 
độ làm chủ tập thề là sợi chỉ đồ xuyên. 
qua tất cả các lợi ích kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội. Nó làm cho mỗi chủ thề 
có lợi ích đều mang trong mình cả 
ba mặtlợi ích. Và, các quy luật kinh 
tế tác động trong thành phần kinh tể 
quốc doanh và kinh tế tập thề đều 
thông qua sự thống nhất ba lợi ích. 
Vi vậy, thống nhất ba lợi ích trở thành. 
một trong những động lực cơ bản 
thúc đầy nền kinh tế quốc dàn xã hội 
chủ nghĩa phát triền. Không có một 
quy luật kinh tế nào của chủ nghĩa xã 
hội lại tác động chỉ qua lợi ích Nhà 
nước hoặc chỉ qua lợi ích tạp thề. 
hoặc chỉ qua lợi ¡ích cá nhân người 
lao' động. Trong chính sách, biện pháp 
và hành động kinh tế mà thôi phồng, 
cưởng điệu lợi ích này, hạ thấp lợi 
¡ch kia, tách rời chúng thì sẽ làm mắt 
tác dụng của động lực kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội. Ba lợi ích có quan hệ 
gắn bó chặt chẽ, nếu Dị phạm mội lợi 
ích nào dấu thì rốt cuộc làm lồn hại 
cả ba lợi ích. 


Ba lợi ích không thê chia cắt, chúng 


.thâm nhập vào nhau. Tuy nhiên, mới 


một lợi ích cũng có định hình của nó. 
Ba lợt ích có máu thuần nhất dịnh. 
Mậu thuẫn giữa ba mặt lợi ích có 
nguồn gốc khách quan, và hoạt động 
chủ quan cũng có thê làm tăng thêm 


(3) Xơ-ni-o quan niệm giờ la› động tœ'y 
thì bù đắp chi phí sản xuất, giờ laa động kia 
thì tạo ra sản phầm tất yếu, giờ cuối cùng thỉ 
tạo ra sản phầm thặng dư (V.H.N). 

(4) Hà-Chí.Minh : Và cách mạng x6 hột 
chủ nghĩa cả xúy dựng chủ nghĩa xã hội, Nab 
Sự thật. Hà nội, 1976, tr. 6 


mâu thuẫn. Tuy nhiên, chế độ làm chủ 
tập thề bảo đảm cho các mâu thuàn 
giữa ba lợi ích có một hình thức vận 
đông không đối kháng. .ˆ.c 

Tính thống nhất là căn bản tôn tại 
bên cạnh những mâu thuản, cho-nên 
phải biết tô chức sự kế? hợp giữa ba 
lợc ích, dòng thời hoàn todn có khả 
năng ÂRết hợp dược. 

Thông qua hệ thống các chính sách 
va biện pháp hợp lý, chúng ta hoàn 
toan eó khả năng thực hiện sự kết 


ợp hài hòa giữa ba lợi ích cả về 
mạt định tính và mặt định lượng 


Ở cúc thời kỷ khác nhau. 

Văn đề quan trọng là trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ, ở 
tmôt nước tr sản xuất nhỏ đi lên, lao 
đóng thủ công còn phô biển, cơ sở 
vất chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hỏi côn đang được xảy dựng có 
tronz điềm, cái cốt vật chất của chế 
đỏ làm chủ tập thể chưa hình thành, 
tì việc nắm và tác động dúng đăn 
đến lợi ích kinh tế, kích thích đủ 
mức cần thiết đối với lợi ích' cá 
nhàn trong sr kết hợp ba lợi ích, đề 
thúc đầy sản Xuất phát triền, càng 
trở nên quan trọng và cấp bách. 
[rong khi sản xuất còn rất thấp, sản 
phim còn nghèo nàn, nếu tác động 
đủng đắn đến lợi ích kinh tế thị 
guần chúng nhân đản có thê sử dụng 
được ngay 0à sử dụng trước hết quyền 
lan chủ của mình — đó là làm chủ cề 


sưc lao động; làm chủ trong lao động, 


tan chủ bằng Tao động, làm chủ trong 
mảnh nghề hiện có đề cái thiện đời 
sốjn cho bạn thán, gia định Đà loàn 
tử “ói, Làm được như vậy sẽ góp 
phần khác phục được một trong 
những tỉnh trạng lãng phí lớn nhàt 
hiện nay là lãng phí vẻ lực lượng 
lao động, Và như thể cũnz làm cho 
chủ trương xuất phát từ lao dòng, 
tài nguyên, vài tư và các ngành 
nhe hiện có để làm ra của cảis trở 
thành hiện thực, giúp chúng tỉa khắc 
phục những khó khăn, thiệu thôn 
hiện này, 


¬8 


Trong khi kết hợp ba lợi ích. phải 
năm vững vai trỏ chủ đạo của lợi ích 
Nhà nước, €òn nhãn mạnh mặt này 
hay mặt khác của lợi ích là vẫn đề 
thuộc về chỉ đạo cho phủ hợp với 
từng lúc, tng nơi. 


Lợi ích Nhà nước giữ vai trỏ chủ 
đạo ở chó nó bảo đảm cho màu 
thuản giữa ba lợi ích không vận động 
đổi kháng. Và, chủ thể mang lợi ích 
ấy, tức Nhà nước, là người quyết định 
nhất trong sự kết hợp ba lợi ích. SỞ 
dĩ, lợi ích Nhà nước đóng được vai 
trò đó, vì về bản chất đó là lợi ích 
của toàn đân mà Nhà nước là đại 
biêu, nhàn dàn làm chủ tập thẻ chủ 
yếu bằng Nhà nước, thông qua Nhà 
nước, 


Liệu có đấu hiệu gì đề chứng tỏ đã 
kết hợp hài hòa ba lợi ích 2 Thật là 
mỘt văn đề khó khăn. Lợi ích kinh 
tế là quan hệ xã hội, không thề đo 
lường nó một cách đơn giản được, 
càng không thê đo lường bằng số học 
Ở dày phải dùng phương pháp xã 
hội, phải eó những dấu hiệu có thuộc 
tính xã hội. 


IThứử nhất, người lao động phải 
phần khởi lao động sản xuất, Đây là 
điều kiện ắt có chứ không phải là 
điều kiện đủ. Thật vậy, đã có chính 
sách, biện pháp kêthợp hài hòa ba 
lợi ích thị nhất định người lao động 
phải phần khởi lao động sản xuất. 
Còn ngược lại, phần khởi sản xuất. 
thì chưa chắc đã phải là do két hợp 
tọt ba lợi ích; cho nèn còn phải cẻ 
thiên những dấu hiệu khác nữa. 


Thứ hai, sản xuất phải phát triển, 
eä về số lượng làn chất lượng với cỡ 
cấu phản cônø lao động hợp lý. Mẫu 
sö chung của cá ba lợi ích là tăng 

` ~.. ` ^ ^ 
cườnz khói lượng tông sản phim xã 
hội, trong đó nhịp điệu tăng thu nhập 
quêe đản càng nhành hơn nhịp điệu 
tửng tông sản phim xã hội bào nhiều 
thì càng chứng tô việc kết hợp ba 
lợi ích tốt bấy nhiều. 


Thứ ba, đời sống của TừỪnữ# người 
lao động và của tạp thể phải được 
nàng cao hơn trước, mức đóng góp 
với Nhà nước phải được báo dám 
heặc tặng lén hơn trước. 


Thứ tư, đứng trên góc độ toàn xã 
hội, phải thực hiện việc tiết 
tốt hơn trước. Nếu tăng phế liệu, phế 
phầm đề tăng khối lượng sản xuất 
phụ thì chính là làm tòn hại đến lợi 


¡ch Xhả nước chứ không phải là kết. 


hợp ba lợi ích. 


Xen kính tế quốc dân là một hệ 
thong tính ví, phức tạp. Sử dụng lợi 
Ich kinh tế nói chung và Kết họp bạ 
lợi ích trong thành phản kinh lế xã 
hội chủ nghĩa nói riêng, chỉ là một 
trona những động lực cơ bán. Muôn 


kiêm 


phát triển nên kinh tế một cách đáy 
đủ, mạnh mẽ thì phải sử dụng nhiều 
loại dòng lực, Trong thời ký quá đó; 
nhất là trong giai đoạn dầu, càng có 
thê và càng cần phải kết hợp ngay cúc 
biện pháp kích thích kinh tế với các 
biện pháp động viên tính thân, đônø 
thời sử dụng các phương pháp hành 
chính đề tồ chức và quản lý kinh tế 
quốc đàn, thì các biện pháp kích thích 
kinh tế mới có hiệu lực cao. Bản thân 
việc nhận thức và tiến hành kết hợp 
hài hòa ba lợi ích cũng trở thành 
tiêu chuẩn đạo đức xã hội chủ nghĩa. 
Vị vậy, chúng ta đặt lợi ích kính tẻ 
nhật lí một mục tiêu cơ bản, đồng 
thời sử dụng nó như là một động lực 
đề thực hiện cải tạo xã hòi chủ 
nghĩa và xaâv dựng chú nghĩa xã hội: 


VỊ TRÍ VÀ MỐI QUAN HỆ (IỮA BA LỢI ÍUH. 
KINH TẾ TRÔNG (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 


GIIÊN cứu về ba lợi ích kinh tế 
trong chủ nghĩa xã hội, chúng 

ta thâv có nhiều văn đề, trong đó vấn 
đẻ vị trí và mối quan hệ giữa ba lợi 
Ich kinh tế có ý nghĩa lý luận và thực 
tiên rất lớn. Nhận thức không đúng 
vị trì và mối quan hệ biện chứng giữa 
ba lợi Ích kinh tế sẽ đẫn đến sự thực 
hiện lệch lạc, coi nhẹ hoặc nhấnmnanh 
một chiều lợi ích này hoặc lợi ích 
khác. Do đó khi nói vị trí của mỗi lợi 
Ích kinh tế là nói tới mỗi quanhệ tông 
hòa có tỉnh nguyên tác trong sự kết 
hợp hài hòa giữa ba lợi ích kinh tế. 


Ba lợi ích kính tế là một phạm trủ 
kinh tế khách quan của chủ nghĩa xã 
hỏi. nó là một trong những hình 
thức biêu hiện cụ thề nhất, thiết thực 
nhất quyền làm chủ tập thê của nhân 
đàn lao động 


Chế độ sở hữu công cộng về tư 
liệu sản xuất là cơ sở khách quan 
hình thành ba lợi ích kinh tế trong 
chủ nghĩa xã hội. 


- Quan hệ sở hữu toàn đàn về những 
tư liệu sản xuất chủ yếu làm nảy 
sinh ra lợi ích kinh tế của toàn xã 
hỏi. Và đến lượt nó, lợi ích kinh tệ 
của toàn xã hội đòi hỏi sử dụng một 
cách có hiệu quả các tư liệu sản xuất 
thuộc sở hữu toàn dân đề không ngừng 
phát triển và hoàn thiện nền sản xuất 
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xã hội, nhằm bảo đảm nhu cầu ngày 
càng tăng của mọi thành viên trong 
xã hội. Khi nào nền sản xuất xã hội 
chưa được chú ý phát triền, năng suất 
lao động xã hội chưa được coi trọng 
thi chưa thề nói rằng lợi ích kinh tế 
của xã hội đã được bảo đảm. Lê-nin 
đã nói: “Một khi chiếm được chính 
quyền AXhà nước, giai cấp vô sản có 
một lợi ích căn bản nhất, sống còn 
nhất. là phải tăng số lượng sẵn phầm. 
phải nâng cao theo những quy mô 
rộng lớn sức sản xuất của xã hội » (1). 
Trong giai đoạn đầu của thời kỷ quá 
đô lên chủ nghĩa xã hôi, việc bảo đảm 
cho lợi ích kinh tế của xã hội tăng 
lên là một vấn đề chiến lược mà Làng 
và Nhà nước chuyên chính vô sản 
phải hết sức quan tâm. Lê-nin đã chỉ 
rõ: ®Chính trị chủ yếu của chúng ta 


- lúc này là xây dựng nước nhà về mặt 


kinh tế, đề tích góp được nhiều lúa 
mỉ hơn, đề sẵn xuất được nhiều than 
hơn, đề sử dụng những lúa mi và 
tran đó được hợp lý hơn sao cho 
không còn có người đói nữa. Chính 
trị của chúng ta phải là như 
vậy P(2). 


(19 V.l, Lê.nin. Toàn tệp. Nrb Tiêa bệ, 
Mát-xcơ-va. 1978, lập 44, tr. 422 

(2) Y.I.Lê-nin: Todsn ¿&p. Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1969, tập 3Ì, tr. 457. 


Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa chỉ 
có thề được tiến hảnh bằng các đơn 
vi sản xuất xã hội chủ nghĩa (quốc 
doanh và tập thê) được tỏ chức Lại 

.đo vêu cầu của sự phân công lao 
động xã hội và của sự hiệp Uíc lao 
động. Sự tồn tại của các đơn vị sản 
xuất nàv là điều kiện khách quan 


làm nảy sinh ra lợi ích kính tế tập. 


thẻ của những nưười lao động trong 


củng một đơn vị. Và chính lợi ích _ 


kinh tế tập thề này đòi hỏi một cách 
khích quan các đơn vị sản xuất (như 
xi nghiệp, hợp tác xã...) phải sử dụng 
tốt những tư liệu sản xuất được giao 
cho mình quản lý hoặc chiếm hữu, 
tăng năng suất lao động của toàn đưn 
ví, tăng chất lượng sẵn phầm. Như 
vìv sự xuất hiện lợi ích kinh tế tập 
thể là một tất yếu khách quan ; còn 


việc thực hiện lợi ích kinh tế tập thề. 


thì tùy thuộc chủ yếu ở mức độ sử 
đụng hợp lý và có hiệu quả eác tư 
liệu sản xuất mà đơn vị sẵn xuất 
được quyền quản lý hoặc chiếm hữu. 
tức là tùy thuộc vào trình độ tô chức 
quản lý của mỗi xí nghiệp, hợp tác 
xã.... Lợi Ích kinh tế tập thề chỉ được 
bảo đẫm khi đơn vị sản xuất bù đáp 
được các chỉ phí sản xuất (bao göm 
lo động sống và lao động vật hóa) 
và tạo #a một khối lượng sản phầm 


tháng dự, vừa thỏa mãn được nhụ. 


cu mở rộng sản xuất của đơn vị và 
táng nhanh phúc lợi tập thề, vừa góp 
phần vào quá trình tái sản xuất 


chung của toàn xã hội bằng cách hoàn - 


thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch øiao nộp sản phim cho Nhà 
nước 

Trong đieu kiện của chủ nghĩa xã 
hội. người lao động là người làm 
chủ đất nước, làm chủ đơn vị sản 
xuất của mình. Họ vừa có nghĩa vụ 
lao động vừa có quyền lao động và 


“lược hưởng thụ những thành quả lao: 


đồng to họ làm ra, tủy theo mức độ 


cống hiển của mỗi người cho tập thề 


và cho xã hội Vị vậy, trong chế độ 


xã hội chủ nghĩa, bên cạnh lợi ích 
kinh tế của xã hội và lợi ích kinh tế: 
của tập thề, còn có lợi ích của cá 
nhân người lao dộng mà cơ sở khách 
quan là các nhu cầu về vật chất và 
từnh thần cần thiết cho bản thân và 
gia đình, bảo đảm tái sẵn xuất sức 
lao động. Dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa sức lao động của mỗi cá nhân 
là một bộ phận cấu thành của sức 
lao động tập thề, thành quả lao động 
mà mỗi người hưởng thụ cũng chính 
là thành quả chung của lao động 
tập thê. 


Ba lợi ích kinh tế nói trên có mỗi 
quan hệ khăng khit với nhau: chúng 
ta không thê thực hiện riêng rẽ lợi 
ích này mà không dồng thời thực 
hiện các lợi ích kia. Tuy vậy, ba 
lợi ích kinh tế ấy không thề- hòa 
làm một với nhau, bởi vì môi lợi 
ích có vị trí và tính độc lập tương 
đối của nó. 


Như trên đã nói. xác định vị trí và 
mối quan hệ giữa ba lợi ích kinh tế 
là văn đề ê¿ó ý nghĩa lý luận và 
thực tiến sấu sắc. Về phương 
diện nguyên tắc, cần khẳng định 
rằng lợi ích kính tế của toàn rã hội 
luôn luôn giữ ai trò chủ đạo; nỏ 
quyết định phương hướng, quy mô, 
cơ cấu và tốc độ phát triền nền 


- kinh tế quốc dân, l.ê-nin đã chỉ rồ: 


ql[ơi ích của quần chúng nhàn dân 
đông ' đảo nhất - về thực chất có 
nghĩa là lợi ích của toàn bộ xã hòi~ 
trire tiếp chỉ đạo chính quyền công 
nông » G3). Trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa, nhàn đân lao động là người 
làm chủ đất nước và quyền làm chủ 
tập thề của họ được thực hiện chủ 
yếu bằng Nhà nước. Nhà nước chuyên 
chính vô sản là người đại diện cho 
những lợi ích cơ bản nhất của nhân 
dàn lao động, «làm chủ bằng Xhà 
nước, giải cập công nhân cũng như 


(3) V.I. Lê-nin : Toảda tập, `xb Tiên bộ, 
Mát-scơ-va. 1978, tập 44, tr 232. 


h 


nhàn đàn lao động nói chung có 
trorzz 1aVv mình toàn bộ lực lượng 
lao dòng xã hội, tất cá tài nguyên 
của đất nước, các cóng cụ lào động, 
vật tư, tiền vốn... »(1). Việc nắm lấy 
những phương tiện vật chất kỹ thuật 
cũng như việc tỏ chức quản lý, bố 
trí các yếu tố đó trên phạm vi toàn 
quốc đẻ tạo ra một năng suất lao 
đọng xã hội cao, một khối lượng sản 
pham lớn, là biều hiện cao nhất 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động trên phạm vi cả nước. Cho 


nên, khẳng định vị trí chủ đạo của, 


lợi ích kinh lẽ của xã hội là vấn đề 
thuộc về bản chất của chủ nghĩa xã 
hội, của chế “Mộ làm chú tập thề xã 
hội chủ nghĩa, của Nhà nước chuyên 
chỉnh vỏ sản, Hồ Chủ tịch đã dạy: 
(œ lrơng chế đó xã hỏi chủ nghĩa và 
cộng sin chủ nghĩa là chế đỏ do 
nhàn dàn lao động làm chủ. thì môi 
người là một bộ phản của tập thê, 


gìữ một. vị trí nhất định, và đóng 
gòp một phản công lao trong xã 


họi. Chơ nên lợi ích cá nhân là năm 
trong lợi ích củ:F tặp thẻ, là một bộ 
phạn của lợi ích tập thẻ. Lợi ích 
chủng của tập thê được bảo đảm 
thì lợi ích riendg của ca nhàn mới có) 
điều kiện đề được thỏa mãn » (5). 


Chế độ công hữu vẽ tư liệu sản 
xuât là cơ sở khách quan bảo đảm 
cho mọi người lao động có quyền 
tham gia vào việc quản lý và sử 
dụng những tư liệu sản xuất chủ yếu 
của xã hội cũng như vào việc phân 
phối những sản phầm làm ra. Đây 
cũng chỉnh là cơ sở khách quan khiến 
cho mỗi người lao động, không chỉ 
quan tâm đến kết quả lao động của 
ca nhân mình mà còn quan tâm đến 
kết quả của toàn bộ nền sẳn xuất xã 
hội. Đáy chính là một ưu thế nồi bật 
của chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa 
tư bản. Chủ nghĩa tư bản, do bản 
chất bóc lột của nó, không thê tạo 
nên sự phấn khởi lao đông của công 
nhân. Nó càng không thể táo nên một 


sự quan tảm của mọi người lao động 
đòi với kết quả sản xuất chung của 
xã hội. Trong chế độ tư bàn chủ 
nghĩa, mỏi nhà tư bản chỉ chăm lo 
thu vén cho lợi ích cá hân, ích kỷ 
của nó, chỉ mai.miet chạy theo giá 
trị thăng dư và lợi nhuận của nó. 
Nó không hề quan tâm đến lợi ích 
của người lao động, cũng không quan 
tầm đến lợi ích của những nhà tư 
bản khác. Sự cạnh tranh gay gát giủa 
chủng với nhau đã làm cho nẻn 
sản xuất trong xã hội tư bản nhát 
triên hỗn loạn. Chính mâu thuẫn giữa 
tính tö chức trong từng xỉ nghiệp 
riêng lẻ với tỉnh trạng sản xuất vô 
chính phú trong toàn xã hội đã làm 


cho nén kính tế tư bàn chủ nghĩa 
lim vào tỉnh trạng khủng hoàng - 


triển miện. Và sự đói lập giữa lơi 
ích của giai cấp tư sản với lợi ¡ch 
của giai cấp công nhân và nhân dàn 
lao động là nguồn gốc cơ hẳn của 

cuộc đấu. tranh giai oấp gay gật, 
trong xã hội người bóc lọt người do. 


Chủ n¿zhĩa xã hội 
trước tiên đến lợi 
nhàn đân lào đọng, 
tẻ của toàn xã hội lên trên hết và 
coi đó là mục tiềêu đồng thời là véu 
tô quyết định sự phát triển của toàn 
bộ nén kinh tế quốc dân. Rhông có 
sự phát triên này thị không thề nó: 
tới bất cứ lợi ích nào, dù đó là lợi 
¡ch của toàn xã hội, lợi ích của tập 
the sản xuất hay lợi ích của cá nhân 
người lao động. Rất rõ ràng, dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, trong bất cư 


Vrài lại quan tấm 
ích của toàn tê 
đặt lợi ích kinh 


(tình hình nào, lợi ích của tập thè ta. 


của củ nhân người lao động đều phái: 
phục tùng lợi ích chung của tloản xð 
hội. Đó là một chân lý hiền nhiên. 
Dơi vì về thực chất đó cũng là sự 
phục tùng của lợi ích trước mất. cục 


(4) La.Duần : Các mạng xê hội chủ nghĩo 
ở Việt-nam, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1980, tập 3. 
tr, 623, 

(5) Hồ-Chí-Minb: Tuyền sộp Nab Sự 
thật, Hà-nội, 1980, tập 2, tr. 105, 


bộ đối với lợi ích căn bản, lâu đài 
tua người lao động, sự phục Lùng của 
lợi ích tập thê nhỏ đổi với lợi 
th tập thê lớn (toàn xã hội), sự 
thục tùng của lợi ích cá nhân của 
mới ngưởi lao động đối với lợi ích 
của toàn thê nhàn dân lao động. 
Đương nhiên chủ nghĩa xã hội.khỏng 
chỉ quan tàm: đến lợi Ích của toàn xà 
hội mà còn quan tầ¡n đến lợi ích của 
tập thẻ nhỏ cũng như lợi ích cá nhàn 
của người lao động. l.ẻ-nin đã chỉ rõ: 
&Chi có chủ nghĩa xã hội mới tạo 
khả nàng mở rộng nền sản xuất và 
hội và sự phân phôi sản pliim và thật 
sư bắt chúng phải phục tủng những 
cản cứ khoa học, đề làm cho đời sóng 
của toàn thể những người lào động 
“được để chịu nhất, đem lại cho họ 

kha năng hưởng hạnh phúc (6). 
L.ẻ-nin còn đạy ràng: « Việc khuyến 
khieh lợi ích cá nhàn có tác dụng 
nànz cao sản xuất ® (7), Thấm nhuàn 
lới dạy của Lê-nin, chúng ta phải 
đồng thời bảo đảm ca ba lợi ích kinh 
(È nội cách hài hỏa nhất, phủ hợp 
với từng bước đi lên của sự nghiệp 
tâY dựng xã hội mới, Ơ giai đoạn 
đầu của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
Xã hội ở nước ta hiện nay, cả nhụ 
cầu tích lũy vốn, nhu cầu ön định và 
Cai thiện đời sống nhân dân, như cầu 
quốc phòng... đều đặt ra một cách gay 
841. Vậy giải quyết mỗi quan hệ giữa 
ba lợi ¡ch kinh tế như thế nào ? Giải 
THẾ văn đề này một cách đúng đắn 
193 thật không đơn giản. Dưới tiền 
_ tồn trọng vị trí chủ đạo của lợi 
*h xã hội, đặt lợi ích xã hội lén 
ÉP hết, chúng ta phải hết sức 
31⁄1 tầm đến lợi ích kinh tế của 
SP thề và lợi ích kinh tế của eá 
nhân Hgười lao động. Sự quan tànm 
đến lợi ích kinh tế của tập thê và lợi 
!Sh kinh tế của cá nhân người lao 
động được tập trung ở mấy điềm sau 
âV; thốt là, vận dụng đúng địm các 
1} luật kinh tế, Nhủ nước chuyên 
le. vô sản phải đề ra được một hệ 
§ các chính sách có tác dụng kích 
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thích tập thề và cá nhân người lao 
động hãng hái tham gia lao động sản 
xuất, Hai là, phải tìm mọi biện pháp 
bảo đảm 'việc làm cho những người 
có sức lao động đề họ có điều kiện 
công hiện sức lực, tài nắng cho xã 
hội. Khi lợi ích của xã hội tăng lên, 
khi sự cốhg hiến của mỗi người lao 
động vào Kết qua lao động chung 
nhiều lên, thì phần hưởng thụ của họ 
sẽ tàng lên. Ba là, hướng việc thực 
hiện lợi ích kinh tế của tập thề và 
lợi ích kinh tế của cá nhân người lao 
động đi theo dúng quỹ đạo của chủ 
nghĩa xã hội, coi lợi ¡“h kinh tế của 
xã hội như cái trục mà lợi ích kinh tế 
của tập thẻ và của cá nhân người 
lao động phải xoay quanh nó. Điều 
đó có nghĩa là giải quyết lợi ích của 
tập thể và lợi' ích của cá nhân phải 
xuất phát từ lợi ích kinh tế của xã 
hội. Tuyệt đỏi không được xâm phạm 
đến lợi ích của toàn xã hội, không 
được đặt lợi ích của tập thề và của 
cá nhân lên trên lợi ích toàn xã hội, 
cũng không được đặt lợi ích cục bộ, 
địa phương lên trên lợi ích của toàn 
quốc. Đây là một vấn đề khả phức 
tạp đòi hỏi phải có một nghệ thuật 
lãnh dạo, quản lý và tô chức giỏi, 
phải phát hiện và giải quyết nhanh, 
nhay, Rkịp thời những mâu thuận mới 
nảy sinh trong quan hệ giữa các lợi 
Ich kính tế. 

Như trên đã nói, ba lợi ích kinh tả 
có mỗi quan hệ hữu cơ với nhau và 
,đều nằm trong một thề thống nhất. 
Tính thống nhất là thuộc về bản chất 
của sự vật; nó đo chế độ sở hữu toàn 
đàn về tư liệu sản xuất quy định. 
Nhân đân lao động là người chủ tập 
thể những tư liệu sản xuất chủ vếu 
trong xã hội, do đó môi sản phẩm lao 
động do kính tế trung ương hay kinh 
tế địa phương, kinh tế quếc doanh hay 
kinh tê tập thê... sản xuất ra, xét cho 


(6) V.Ì.! ê-nin: Toàn tập Nxb Tiên bạ, 
Mát-xcơ-va. 1977, tập 36.tr. 471. 

t7) V.I. Lê-nin: Toàn !4b, Nxb Sự thật, Hà- 
nội. 1970, tập 33, tr. 74. 


củng đều là kết quả của công sức ca 
nhân và công sức tập thê (tập thê lớn 
tức xã hội và tập thê nhỏ tức các đơn 
vị sản xuất) và đều bao gồm phần cho 
xã hội, phần cho tập thê và phần cho 
cá nhân nzười lao động. Và bảng sự 
phả ìn phối trực tiếp hay gián tiếp, các 
sản phầm làm ra đều được dùng đề 
- thỏa mãn những nhu cầu trước mắt 
và lầu dài của người lao đồng. Mác đã 
nói :z#... cải mà người sản xuất đứng 
về mặt cá nhân đã bì tước mất thi về 
mặt thành viên của xã hội, người ấy 


lại được lấv lại một cách trực tiếp 


hay gián tiếp» (8). 

Tình thống nhất giữa ba lợi ích kính 
tế còn thê hiện ở chỗ người lao động 
là chủ thề mang ba lợi ích. Việc thỏa 
mãn nhu cầu của mỗi cá nhân là tùy 
thuộc vào mức độ cống hiến của mỗi 
người, tùy thuộc vào kết quả lao động 
chung của từng tập thề sản xuất và 
sua toàn xã hội. 
quan tâm và tỉnh thần trách nhiệm 
của môi cá nhân đối với kết quả hoạt 
động kinh doanh của xí nghiệp, hợp 
tác xã và xã hội. 

Tính thống nhất giữa ba lợi Ích kinh 
tế đã được khẳng định trong lời nói 
sau đây của Hồ Chủ tịch: « Trong chế 
độ ta lợi ích của Nhà nước, của tập thê 
củng lợi ích của cá nhân căn bản là 
nhất tri» (9). : 

Sự khẳng định tính thông nhất giữa 
ba lợi ích kinh tế trên đây không hề 
phủ định tính mâu thuưản giữa ba lợi 
ích kinh tế. Việc xác định sự tồn tại 
khách quan của các mâu thuận giữa 
ba lợiÍch kinh tế là vấn đề có ý nghĩa 
phương pháp luận rất lớn. Và chính 
sự phát hiện nhạy bén vả giải quyết 
kịp thời các mâu thuẫn ấy là điều kiện 
cơ bản đề thực hiện sự kết hợp hài 
hòa giữa ba lợi ích kính tế. 

Các mâu thuẫn giữa ba lợi ích kinh 
tế trong chủ nghĩa xã hội có cơ sở 
khách quan ở sự phân công lao động 
xã hội, ở sự tòn tại những đơn vị sẵn 
xuất khác nhau, Ởở những nhu cầu và 
lợi ích kính tế văn hóa khác nhau của 
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Từ đó nảy sinh ra sự ˆ 


mỗi địa phương, mỗi Xí nghiệp, hợp 
tác xã.. Do có những lợi ¡ch cụ thẻ 
khác nhau, mỏi đơn vị sẵn xuất, môi 
địa phương thường chăm lo đến 
lợi ích cụ thề của minh nhiều 
hơn là chăm lo đến lợi ích của đơn, 
vị và địa phương khác, và nói 
rộng ra, dến lợi ích của toàn xã 
hội. Cũng vậy, mỗi cá nhân thường 
nghĩ đến lợi ích cụ thê của bản thân 
mình nhiều hơn là chăm lo đến lợi 
ích của cả tập thể người lao động và 
của toàn xã hội. Đó là nguyên nhìn 
khách quan khiến cho mâu thuản giữa 
ba lợi ích kinh tế dễ nảy sinh. Song 
trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội 
những mâu thuẫn ấu không có tính chải 
đối kháng, bởi vì trên cơ sở chế đà 
công hữu xã hội chủ nghĩa về các tư : 
liệu sin xuất chủ yếu, lợi ích của cá 
nhán, của tập thề và của toàn xã hội 
về cơ bản là nhất trí. 

Những màu thuẫn ấy có thê ngăn 
ngửa và khắc phục bằng hoạt động tư 
giác của con người biết tôn trọng và 
vận dụng đúng đắn các quy luật kinh 
tế khách quan, bằng việc xác định một 
hệ thống các chỉnh sách kinh tế hợp 
lý, giải quvết mỗi quan hệ giữa ba lợi 
ích kinh tế một cách thỏa đáng, phụ 
hợp với tình hình kinh tế cụ thề trong 
từng giai đoạn của thời kỷ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. | 

Tuy nhiên cần phải thấy rằng: do 
sự nhận thức và vận dụng của con 
người đối với các quy luật kinh tế 
khách quan chỉ ¿ó thề được nâng cao 
dẫn, nói cách khác do con người 
không thể ngay một lúc nhận thức thật 
sâu sắc và vận dụng thật đúng đắn 
các quy luật kinh tế, cho nên trong 
thực tế rất khó tránh những máu 
thuận giữa các lợi ích kinh tế. Vấn 
đề là con người phải biết phát hiện 


(8.C. Mác và F. Ẩng-nhen : Phê phán cương 
lĩnh G@-ta oà Ec-phuga, Nxb Sự thật, Hà: 
nội, I957, ty, 22, 

(3) Hồ-Chi-Minh : VỀ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. oà xáu dựng chủ nghĩa xã hội. Nrb 3g 
thật. Hà-nội, 1976, tr. 69, 
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nhạy bén và giải quyết kịp thời các 
màu thuẫn ấy; có như váàyv mới thực 
hiện được sự kết hợp hài hòa g ữa ba 
lơi ích kinh tế, tạo ra một dội lực 
mụnh mẽ cho sự phát triền không 
ngừng của nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, 
»ự kết hợp hài hòa giữa ba lợi ích 
kinh tế là mội ẩn đề có tảm quan 
trọng đạc biệt trong công tác lãnh 
đạo và quản lý kinh tế. Guồng máy 
sản xuất chung của xã hội cũng như 
-từng đơn vị sản xuất như : xỉ nghiệp, 
hợp tác xã... có hoạt động tốt hay 
không, một phần rất lớn là tủy thuộc 
ủ chỗ có giải quyết đúng đến mối 
quan hệ giữa ba lợi ích kinh tế hay 
kh¿ng. Thực tế cho thấy rằng : những 
xi nghiệp, hợp tác xã... làm ăn tốt 
thường là do bọ có quan điềm đúng 
trong việc giải quyết mối quản hệ 
gìifa ba lợi ích kinh tế. Đặt lợi ích 
kinh tế xã hội lên trên, đồng thời rất 
_€0i trọng lợi ích của tập thề và của 
cá nhân người lao động, các đơn vị 
Sản xuất ấy đã tìm tòi, đề ra những 
biện pháp thích hợp đề giải quvết 
kịp thời các mâu thuẫn phát sinh, tạo 
nên sự kết hợp hài hòa giữa ba lợi 
Ích; bảo. đảm hoàn thành vượt mức 
Phần giao nộp sản: phầm cho Nhà 
nước với chất lượng tốt, tăng tích 
ly cho xí nghiệp. hợp tác xã, tăng thu 
""ập cho cá nhân người lao động. 
"Sự kết bợp hài hòa giữa ba lợi ích 
kinh tế phải được thực hiện một cách 
linh hoạt, và tùy theo tỉnh hình 
thực tế của sự phát triền lực lượng 
Š" Xuất và sự hoàn thiện quan hệ 
Š40 xuất xã-hội chủ nghĩa. Việc định 


lượng phần sẵn phim xã hội dành ' 


cho mỗi lợi ích cũng như việc xúc 
¡nh mỗi quan hệ tỷ lệ trong việc 
cn phối thu nhập quốc dân giữa ba 
tinh là điều có thề làm được. Thực 

đã. chỉ rõ, sự phân chia tồng sản 
phầm xã hội và phân phối thu nhập 
" dân phụ thuộc vào yêu cầu của 
BH, vụ xây dựng kinh tế và 
*#' thiện đời sống nhân dàn trong 


từng giai đoàn. (Đó là chưa kê đến 
yêu cầu của nhiệm vụ củng cỗ quốc 
phòng, bảo vệ Tô quốc hiện đang 
được đặt ra rất cao). Chẳng hạn, ở 
giai đoạn này Nhà nước thấy cần 
phải dành một tỷ lệ thích đáng cho 
quỹ tiêu dùng đe òn định và cải 
thiện đời sống nhàn đàn nhằm kích 
thích mạnh mẽ mọi người hăng hải 
lao động sản xuất và từ đó tạo ra 
nguồn tích lũy lớn hơn. Ở giai đoạn 
khác, Nhà nước thấy phải định ra 
một tỷ lệ tích lũy cao hơn đề mở rộng 
sản xuất nhằm tạo điều kiện cho việc 
nâng cao đời sống nhân dân một cách 
căn bản và lâu dài. Điều quan trọng 


là trong mỗi giai đoạn phát triền cụ 


thề, Nhà nước chuyên chính vô sản 
nắm được sự cần thiết phải điều 
chỉnh một phần sản phìm xã hội từ 
lợi ích này sang lợi ích khác. Và 
nghệ thuật tô chức quản lý, sự tài 
giỏi trong việc điều hành nền kính tế 
quốc dân là ở chỗ xác định giới hạn 
điều chỉnh hợp lý ; sao cho sự giảm 
bớt hoặc tăng lên của lợi ích này 
không ảnh hưởng xấu đến việc bảo 
đảm các lợi ích khác. Và sao cho sự 
điều chỉnh ăy về cơ bản vẫn nằm 
trong khuôn kh của sự kết hợp hài 
hòa các lợi ích kinh tế, 

Tóm lại, sự kết hợp hài hoa giữa 
ba lợi ích kinh tế được thực hiện 
theo lrướng : bảo đảm vai trỏ chủ đạo 
của lợi ích kinh tế toàn xã hội, đặit 
lợi ích toàn xã hội lên trên lợi ích 
của tửng tập thề và từng cá nhân. 
người lao động, cái làm lợi cho xã 
hội cũng là cái làm lợi cho tập thề 
và cá nhàn, và ngược lại cái làm lợi 
cho cá nhân, cho tập thề cũng là cái 
làm lợi cho xã hội. Lợi ích chung 
của xã hội có được tôn trọng thì lợi 
ích cửa tập thề và của cá nhân người 
lao động mới được bảo đảm môi 
cách vững chắc. Lợi ïch kinh tế của 
xã hội tàng lên là cơ sở bảo đản 
thỏa măn đầy đủ nhất nhu cầu của 
các tập thề sản xuất và của mọi 
thành viên trong xã hội 
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KHUÁN §ẢN PHẦM CHỦ TẬP THÊ THE0 
KẾT QUÁ SÀN XUẤT (UỐI (ÙNG 


LỆC trả lương sản phầm 
cho tập thề người lao 
động theo kết quả sản 
xuất cuối củng bát đầu 
thực hiện có kết quả ở Nhà máy vòng 


b¡ Phô-yên, Nhà máy phụ tùng nồ 
số 2 Biên-hòa, đến nay đã dược áp 
dụng ở 19 xí nghiệp, phản xưởng 


như các Nhà máy dụng cụ số 1, Nhà 
máy phụ tùng nồ số 3, Nhà máy dụng 
cụ đo cơ khí, phản xưởng cuốc bàn 
Nhà máy cơ khi nông nghiệp, phần 
xưởng dúc Nhà máyv cơ khí Trăn- 
Hưng-Đạo, Mỏ than Phẩn-mẻ, Mö 
thiếc Sơn-dương.v.v. và đang tiếp tục 
được mở rộng tửng bước sung mội 
số cơ sở khác. Ở những nơi đã trả 
lương sản phầm cho tập thê theo kết 
quả sản xuất cuối củng, nói chung 
nàng suất lao động tăng, sản phẩm 
làm ra nhiều hơn, chất lượng sàn 
phầm có nhiều mặt tốt, thủ nhập của 


cóng nhân được nàng lên so. vời 
trước. 

Nha máu 0òng bị Phồ-yẻn trước 
đây làm ăn trì trệ, tử đầu năm l98U 


đi vào thực hiện khoán sản phiin cho 
tập thề theo kết quả sản xuất cuối 
củng, đã có chuyên biến tốt vẻ nhiều 


mặt trong hai năm I980 — 931, sản 
lượng tăng 625, năng suất lao dòng 
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tăng 194, tỷ lệ sai hỏng giảm 2,07%. 
tiền lương chỉ cho một đơn vị sản 
phầm giảm 68%, thu nhập bình quản 
của một công nhân, tăng 55%. 


Nhà máu dụng cụ số 1 tiến hành 
khoán sản phầm từ đầu năm 19%], 
kết qua đạt được như sau; so với 
trước khi khoán sản phầm, sản lượng 
mùi khoan tăng 35/75%, năng suất 
lao động tảng 10%, tỷ lệ sai hỏng 
giảm 0,07%, tiên lương chỉ cho mìiột 
đơn vị sản phim giảm 6,173. thu 
nhập bình quản của công nhân tăng 
(6,61%. . : 

Nha máu cơ Khí Trần-Hiưững- Ða¿o 
tiến hành khoán từ thăng 1-I9ÃI ở 
phân xưởng đúc. kết quả đạt được 
nhĩ? sau: so với trước Khi khoán 
sản phầm, sản lượng tăng 2S%, 
nàng. suất lao động tăng 4ŠÃZ= LÝ lệ 
sai hỏng giảng Ii%. tiền lượng Ni 
cho một đơn vị sản phầm giảm 121 
thu nhập bình quản của công TH 
tăng 16.61%. : 


Nhiều nhà mây hoặc phản xưởng 
khác cũng có những chuyền biến 
tốt đáng kề, Từ những kết quả bước 
đầu trên đây, có thể rút ra mỌỘt số 
vấn đề vẻ trả lương cho lập thề 
theo kết quả sản xuất cuối cùng. 


TR LtƯƠNG GẦN VỚI SẲN 
PHẦM CUỐI CỦNG., KẾT QUÁ 
SẲN XUẤT CUỐI CÙỦNG -~ 


Nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đẳng 
và Nhà nước ta đã nhấn mạnh việc 
trả lương theo sản phầm nhằm nâng 
cao năng suất, nàng cao chất lượng 
sản phảm và thực hiện' nguyên tắc 
phản phối theo lao động. Nhưng 
trong thực tế thì việc trả lương 
của ta lại chưa tương xứng với kết 
quả của sản xuất, người công nhân 
sản xuất ở nguyên công nào thì được 
tính lương theo kết quả sản phầm 
làm ra ở nguyên công đó, nếu năng 
suất của cá nhân tăng thì tiền lương 
cho cá nhân cũng tăng theo. Thường 
năng suất cá nhân tăng từ trên 1005 
đến 150, có trường hợp trên 150%, 
do đó có người lĩnh lương khá cao, 
nhưng cuối cùng thì kế hoạch sản 
lượng của phân xưởng và nhà máy 
không đạt, sản phầm làm ra xấu 
hoặc tỷ lệ hỏng khá cao, giá thành 
sản phầm không hạ, thậm chí Nhà 
nước cỏn phải bù lỗ, Nhà nước 
vả tập thề xí nghiệp phải gánh chịu 
tát cả những hậu quả đó. HRõ ràng 
là việc trả lương đó chưa gắn với 
kết quả cuối cùng của sản xuất, cách 
tra lương vẫn theo từng nguyên 
công, công đoạn và đang còn dừng lại 
ở những chỉ tiết sản phầm riêng lẻ. ở 
những chỉ tiêu trung gian, những kết 
qua trung gian. 


Kinh nghiệm của Nhà máy vòng bi 
Phồ-yên và một số nhà máy, phân 
xương khác cho thấy, cần phải gắn 
việc trả lương với kết quả cuối cùng 
của sản xuất. Trước hết, cần túc 
định đúng sản phầm cuối cùng đề trả 
lương. Sản phầm cuối cùng không 
phải là những chỉ tiết riên# lẻ mà 
mỗi người thợ làm ra ở tửng nguyên 
công công nghệ hoặc là những thành 
phảm của từng công đoạn riêng biệt 
trong cùng một đây chuyền sản xuất. 
Sản phầm cuối cùng phải là thành 


quả sản xuất của toàn bộ quá trình 
công nghệ bao gồm các nguyên công 
cộng lại (như trả lương cho một chiếc 
cuốc bàn của Nhà máy cơ khí nông 
nghiệp, một chiếc mũi khoan của Nhà 
máy dụng cụ số f1, một m` đất đá 
chim, 1 tấn than khai thác được của 
Mỏ than Phẩấn-mẽ), hoặc chỉ là thành 
quả của một giai đoạn công nghệ, - 
nhưng đã mang tỉnh chất thành phầm 
hoặc nửa thành phầm có thề cân, 
đong. do, đếm và nghiệm thu kết quả 


_ đi Vẽ số lượng, chất lượng đề tính 


toán trả lương theo phương án. đã 
định (trả lrơng cho các chỉ tiết viên 
bi, vòng bạc, vòng cách của cả sản 
phầm vòng bị Nhà máy vòng bí Phồ- 
yên, trả lương cho các chỉ tiết thân 
máy, bánh đà, cu lát của Nhà máy cơ 
khi Trần-Hưng-Đạo). 


Căn vạch ra được những mục tiêu, 
kết quả sản xuất cuối cùng cần đạt, 
và có đạt. được các nục tiêu, kết quả 
đó thì mới được trả lương theo đơn 
giả và quỹ tiên lương đã được tỉnh, 
ngược lại nếu không đạt được thi 
phải chịu phạt theo đúng những điều 
đã quy định. 


Mục tiêu cuối cùng phải đạt là 
năng suất lao động và sản lượng đều 
tầng, trong đó có tính đến kế hoạch 
cấp trên giao c€ä năm, đồng thời lại 
căn cứ vào khả năng thiết bị, lao 
động của phân xưởng, xí nghiệp và 
tính đến vếu tõ khuyến khích bằng 
lợi ích vật chất tạo thêm điều kiện 
đề nâng cao được năng suất và sản 
lượng. Nói chung, không nên đặt mục 
tiêu quá cao dẫn đến không thực 
hiện được sẽ gây nên tâm trạng tiêu 
cực trong nội bộ, và cũng không 
được đặt mức quá thấp, thậm chí thấp 
hơn ca kế hoạch Nhà nước đã giao 
vi như vậy thì hà tất phải đặt vấn 
đề khoán sẵn phầm tập thê theo kết 
quả cuối cùng. 

Về chất lượng. cần bảo đảm các 
quy cách sản phầm đã quy định, cũng 
như bảo đảm tÝ lệ bàng hỏng cho 
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phép, nếu làm đúng thì được trả 
lương theo đơn giá và quỹ tiền lương 
đã xác định, ngược lại không làm 
đúng thì sẽ bị phạt, đơn giá tiên 
lương giảm. Ngoài ra, có thể quy 
_ định thêm việc thưởng, phạt về chất 
lượng, nhất là đối với những nơi LÝ 
lệ sai hỏng còn nhiều như các khảu 
đúc gang, đúc thép, khai thác 
than, v.v. 

Về sử dựng mật tư, cần bảo đảm 
.._ thực hiện đúng định mức vật tư đã 

guy định, và phấn đấu tiết kiệm, giảm 
được tiêu hao vật tư, nguyên liệu: 
nếu tiết kiệm được thì ngoài việc trả 
lương theo đơn giá, còn thưởng theo 
tỷ lệ % giá trị làm lợi ; ngược lại nếu 
tiêu hao vật tư quá mức thì phải giảm 
đơn giá tiên lương và bói thường số 
thiệt hại theo một tỷ lệ quy dịnh. 


Về thiết bị, rể mủ, cần bảo đảm 
công suất máy móc cũng như đìu xe 
hoạt động, sửa chữa kịp thời khi có 
sai hỏng, nếu vượt được công suất 
quy định thì ngoài việc trả lương 
theo đơn giá,còn được thưởng thêm! ; 
ngược lại nều xe, máv hỏng nhiều, 
không thực hiện được kế hoạch thi 
phải giảm đơn giá tiền lương và bồi 
thường thiệt hại. 


Aục tiêu cuối cùng như đã nêu 
trên rõ ràng khỏng còn là những chỉ 
tiêu trung gian, kết qua trung gian 
nữa , kết quả cuối cùng đó được thê 
hiện rõ trên ba lợi ích (Nhà nước, 
tập the, cá nhân người lao động) cần 
được tính toán thành số liệu cụ thê, 
có so sánh, phản tích hiệu quả kính 
tế các mặt: từ kết quả đạt được về 
sun lượng, chất lượng với đơn giá 
tien lương đã định thị thu nhập bình 
quân của người lao động lên bao 
nhiêu, chì phí tiên lương cho một 
đơn vị sản phầm tăng hay giảm, tốc 
độ tăng nắng suất lao động SO VỚI 
tốc độ tăng tiền lương cao hay thấp, 
và cuối cùng là ba lợi ích, trước hết 
là lợi ích của người lao động đã 
được thực hiện như thế nào. 
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Việc tính các chỉ tiêu về kết quả 
cuối cùng nên làm từng tháng chứ 
không nên kéo đài ; qua chỉ tiêu tửng 
tháng, người lao động tính ra thu 


_nhập hằng thắng của mình, trên cơ 


sở đó họ có thề chủ động tính' trước 
kế hoạch phấn đấu đề đạt dược tiền 
lương cao hơn. Trả lương theo kết 
quả sản xuất cuối cùng, và ngược lại, 
có được kết quả sản xuất cuối cùng 
mới trả lương, đó chính là thực hiện 
chức năng phân phối, kích thích của, 
Liên lương, là phát huy tác dụng của 
tiền lương đối với sản xuất, đó cũng 
là cách thúc đãy người lao động gắn 


- bó với mục tiêu cuối cùng của sẵn 


xuất, gắn lợi ích vật chất của cá nhân 
mình với lợi Ích của tập thề và của 
xhà nước. 


TRẢ LƯƠNG CHO TẬP THỀ 
VỚI TỒ CHỨC SẲN XUẤT, 
TỒ CHỨC LAO ĐỒNG 


Trả lương cho tập thê là một hình 
thức lương khoán mà lầu nay, do 
không tiến hành được trả lương trực 
tiếp cho cá nhân, một số đơn vị đã 
thực hiện đề từ tập thê mà chia lương 
cho cá nhân. Nhưng cái mới ở đây 
là nội dung và tô chức của tập thê 
sản xuất, tập thẻ lao động có những 
điểm khác. 

Tập thề được trả lương trước đày 
là các tô, đội chưyên mòn hóa theo 
công nghệ như các tổ tiện, tồỒ phay, 
tồ bào... ở khâu gia công cơ khi của 
Nhà máy vòng bị Phồ-yên; tồ làm 
cát, tồ làm khuôn, tÖ nấu gang, nấu 
thép ở khâu dúc của Nhà máy cơ khi 
Trần-Hưng-Đạo; tổ ô tô, tồ mây xúc, 
máy khoan ở khâu khai thác của Mô 
than Phấn-mẻ... Sản phẩm của các tô 
đó chỉ là con số cộng của các chỉ tiết 
thuộc nhiều loại sẵn phầm được làm 
ra theo công nghệ quy dịnh, do đó 
việc trả lương ở đây tùy theo tồ 


nhưng vẫn là trả lương theo nguyên 
công; nguyên công nào biết nguyên 
công ấy, có tHÊ nguyên công trước 
làm được nhiều chỉ tiết, được trả 
lương nhiều, nguyên công sau làm 
được ít chỉ tiết, được trả lương Ít, 
cuối củng thị đo không đồng bộ, cho 
nên không tạo ra được sản phầm 
hoàn chỉnh hoặc sản pham không đạt 


Yêu cầu về số lượng và chất lượng đã, 


đề ra, Nay tập thê được trả lương là 
tập thề sắn với sản phầm cuối cùng, 
kết quả sẵn xuất cuối cùng; tập thê 
đó phải cùng làm chủ, cùng chịu trách 
nhiệm, phấn đấu làm sao tạo ra được, 
không phải từng chỉ tiết nguyên công 
mà là các sản phẩm cuối cùng hoàn 
chỉnh từ viên bí, vòng bạc, vòn: 
cách, séc măng, cuốc bàn, mũi 
khoan, bàn ren. ta rô cho đến thản 
máy, bánh đà, cu lát, tấn than, m' đắt 
đả chỉm, v.v. với mục tiêu cuối cùng 
đã quy định.. 


Tử đó, có vấn đẻ phải tô chức sản 
xuảt, tô chức lao' động thế nào cho 
phủ hợp với yêu cầu, nội đung mới 
của việc trả lương cho tập thè. Kinh 
nghiệm chung rút ra được của cúc 


đơn vị đã tiến hành là, mỗi đơn Dị sản: 


phầm cuối cùng dä được vác định lả 


đo mội tập thề lồ, đội, ngành haụu phản . 


tưởng chịu trách nhiệm thực hiện từ 
khâu đầu đến khâu cuối theo một quu 
trinh khép kín thông suôt, khi nhìn 
0o tò chức sản xuấi, tò chức lao động 
(ö thì đã thấu ngay được sản phầm 


cuối cùng sẽ lược thực hiện. Đi vào 


cụ thề có bịt cách làm với ba hình thức 
` , - , ^ 
t chức sẵn xuất, tô chức lao động s 


—Tồ chức lại hoàn toàn thành nhữ ng 
lập thề hôn hợp chuyên món hóa theo 
đối lượng san phầm mà không chuuêẻn 
món hoa theo cỏng nghệ như trước, 
ví dụ ở Nhà máy vòng bí Phồ-vên từ 
hai phân xưởng sản xuất sáp nhập lại 
thành một ghản xướng, chia ra 4 
ngành sản xuất theo đối tượng sản 
phim là: viên bị, vòng bạc, vòng 
cách, ngành rèn (cho vòng bạc), mỗi 


ngành đều sắp xếp lại tồ chức và 
tranø bị kỹ thuật lại. Trưởng ngành 
được quyền chọn lấy tồ viên trong 
ngành, tö viên bầu lấy tò trưởng, 
xác định biên chế và đưa những 
người không đủ điều kiện ra khỏi 
đảày chuyên sản xuất Mỏ than 
Phấn mễ đã sáp nhập hai phản 
xưởng khai thác, vận chuyến, gộp củ 
máy xúc, máy khoan, xe ô tô lại thành 
từng tô hón hợp chuyên môn hóa theo 
đối tượng sản phim. Mỗi tô cần bảo 
đảm số mỞ đất đá: chỉm và số tấn 
than quy định, từng tô tự xác định 
biên chế, tô trưởng do anh em bầu và 
chọn lấy tô viên của mình, môi tô 
hòn hợp lại tách ra làm riêng ở từng 
khu vực trong moong. Đày cũng là 
điều mì trước đày anh em ở mỏ chưa 
dám tỉnh dến. 


— Tò chức lại một phần, nữa chuyên 
môi hóa theo công nghệ, Đừa chuuên 
mòn hóa theo đối tượng sản phầm và 
đều nhằm vào mục tiêu cuối cùng 
phải đạt. Ví dụ ở phân xưởng đúc 
Nhà máy cơ khí Trần-Hưng-Đạo, 
trước đây tô chức thành từng tô làm 


- khuôn, sảy khuôn, nắu gang, trộn cát, 


cạo sạch, vàn chuyên, V.V. nay trả 
lương mới cho 3 chỉ tiết quan trợofig: 
tö thần máy, tô bánh đà, tö cu lát, 
mỗi tô có cá thợ làm khuôn, thợ sấv 
khuôn, đỡ hàng, cao sạch, vận chuyền, 
lấy thợ khuôn làm trung tâm. Riêng 
tô pha trộn cát, vì phải phục vụ 
chung cho cả phản xướng, cho nên 
văn là tô chuyên môn hóa theo công 
nghệ riêng, nhưng gản với kết quả 
cuỗi cùng bằng việc bán cát® cho 
‹tồ hồn hợp, tính vào đơn giá tiền 
lương tông hợp của sẵn phầm. Ngoài 
ra, tô nău rót gang, đáng lẽ tách thợ 
rót gang vào từng tô theo sản phẩm, 
nhưng do chưa đủ người cho nên 
văn nằm trong tö nấu gang và được 
tính vào đơn giá tiên lương tông hợp, 
nều sản phim tăng nhiều thì thợ rót 
gang sẽ được lương nhiều, sản phầm 
ting ít thợ rót gang sẽ được lương ít. 
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— Không tồ chức lại sản xuất, !ồ 
, chức lại lao động, vẫn giữ nguyên các 
tỏ chuyên môn hóa theo còng nghệ, 
nhưng tó sắp rếp chăn chỉnh lại tồ 
chức cho hợp lụ, biên chế lại cho gọn 
gàng, tiền hành oiệc giao quỹ tiền lương 
cho toàn phản xưởng hoặc cho cả 
nhà máy theo khối lượng sản phầm. 
Trên cơ sở định mức lao động tông 
hợp và đơn giá tiền lương tỏng hợp 
cho đơn vị sản phầm, có đề ra -một 
số chỉ tiêu kết quả cuối cùng phai dạt 
.đề được trả lương theo phương án đã 
định, như Nhà máy dụng cụ số 1, trả 
lương cho các phân xưởng mũi khoan, 
phân xưởng bàn ren ta rô, v.V. 

Cách làm và hình thức tô chức trên 
đây không thành một mẫu chung thông 
nhất mà tùy tỉnh hình cụ thê từng 
nơi, căn cứ vào tính chất phức tạp 
của sản xuất nhiều hay ¡t, chủ kỷ sản 
- xuất dài hay ngăn, điều kiện trang 
bị kỹ thuật hoàn chỉnh hay chưa hoàn 
chỉnh, căn cứ vào năng lực chỉ đạo, 
khả năng cán bộ cụ the, đề quyết định. 
Nhưng dù trong tỉnh hình nào, muốn 
trả lương sản phìm cho tập thề theo 
kết quả sản xuất cuối cùng mà không 
chấn chỉnh lại tô chức sản xuất, tô 
chức lao động, nghĩa là vẫn tô chức 
như cũ, số người như cũ, chỉ thay đồi 
cách tính toán trả lượng hoặc tăng 
thêm don giá trí lương cho đơn vị 
sản phim, thì vẫn chưa phải tra lượng 
theo kết quả sản xuất cuối củng, và 
tuy có thể đạt được một vải kết quả 
trước mắt thì kết qua đó cũng sẽ không 
được làu bên, vững chác. Tắt nhiên, 
(ò chức lại sẵn xuất, tô chức lại lao 
động là những văn đề khó và phức 
tìp, nhất là đối với những nơi làm 
nhiều sản phẩm, môi sẵn phẩm gòm 
hãng trầm chỉ tiết với chủ kỷ sản 
xuät đài hàng tháng trở lên, Đối với 
những nơi nàyv thì tô chức trả lương 
cho từng còng đoạn, tửng tô hay cho 
-ca đảy chuyền sản xuất là văn đề phải 
nghiên cứu, xem xét kỹ, không thê 
rap khuôn như nhàu, Những văn đề 
đạt ra vàn là phải gản việc trả lượng 
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với tồ chức sản xuất, tô chức lao động 
và trước hết là tô chức lại thành 


'những lập thề nhỏ, những tò; đội có 


nÏiệm UDụ sản xuất rõ ràng có chu kỳ 
sản xuất ngắn sản phầm cuối cùng 
đơn giản số người 0eửừa phải, nội bộ 
ồn dịnh. cán bộ phụ trách có năng lực. 


- Tö chức được những tập thề như vày 


sẽ gắn những người lao động lại với 
nhau, gắn trách nhiệm của họ với tập 
thê, từ đó tạo nên sức mạnh đề dạt 
mục tiêu cuối cùng. Đây cũng chính 
là một cuộc đấu tranh giữa tiên tiến 
và lạc hậu, giữa tích cực và tiêu cực, 
làm cho những người lười lao động 
hoặc có nhiều thỏi hư tật xấu thấy 
được những thiếu sót của mình, tự 
nguyện ra khỏi dày chuyền sản xuất 
chính đề đi sản xuất phụ hoặc làm 
các việc khác, qua đỏ giảm bớt biên 
chế của nhà máy, của phân xưởng. 


TRẢ LƯỢNG TRÊN CƠ SỞ ĐỊNH 
MỨC, ĐƠN GIÁ. THƯỞNG, PHẠT 
| HỢP LÝ 


Cơ sở đề trả lương sản phầm cho 
Lập thê theo kết quả sản xuất cuỗi 
cùng trước hết là xảy dựng định mức 
lao động tông hợp và đơn giá tiền 
lương tòng hợp hợp lý. 


Hiện nay ở các xí nghiệp nói chung 
đã có định mức lao động nhưng chủ 
yếu mới là mức nguyên công công 
nghệ của công nhân sản xuất chính, 
còn nhiều việc của công nhân phụ. 
phục vụ, cũng như hầu hết cản bộ. 
nhân viên quản lý gián tiếp chưa có 
định mức. Do đỏ muốn trả lương sản 
phầm thì phải chấn chính lại các mức 
nguyên công công nghệ, xây dựng và 
hoàn chỉnh các mức của công nhản 
phụ, phục vụ, và nhân viên quan lý 
đẻ từ dó xây dựng được định mức lo 
động tông hợp cho một đơn vị sản 


“phầm (bao gồm lao động công nghệ, 


lao động phụ, phục vụ và lao động 


quản lý). Từ định mức tồng hợp, xây 
dựng được đơn giá tiền lương cho 
một đơn vị sản phầm và tính được 
quỹ tiền lương cho tập thề theo sản 
phìm cuối cùng và từ tập thề mà chia 
lương cho cá nhân được chính xác. 
Do vậy. khi nói đã trả lương theo 
sản phầm cuối cùng, mà chưa xây 
dựng được định mức lao động tổng 
hợp cho đơn vị sản phầm thì đó là 
chưa có căn cứ khoa học. Riêng về 
mức lao động công nghệ của công 


nhân sẳn xuất chính hiện nay chủ yếu: 


văn định theo phương pháp tháng kê 
kinh nghiệm; số mức có căn cử kỹ 


thuật còn rất ít (tính trong cả Bộ cơ: 


khí và luyện kim, năm 1980 mới có 
9.5% số mức là có căn cứ kỹ thuật, 6 
thắng đầu năm 1981 con số đó là 9,62. 


Đo định mức còn chưa chặt chẽ cho. 


nên năng suất lao động của cá nhân 
vượt khá cao (tính bình quân trong 
cá Bộ cơ khi và luyện kim 6 tháng 
đầu năm 1981 là 138), nhưng năng 
suất chung thì không nâng cao lên 
được. Tất nhiên còn phải tính đến 
điều kiện sản xuất thực tế có khó 
khăn do thiếu điện, thiếu vật tư, 
nguyên liệu, nhưng vì mức nguyên 
cóng công nghệ là'cơ sở đề tính đơn 
giả tiền. lương tông hợp, đề chia 
lương cho công nhân, và đề xác định 
mức sản lượng của sản phầm cuối 
cùng phải đạt, cho nên mức nguyên 
công công nghệ cần được ' xây dựng 
đúng và hợp lý. 

Vẻ đơn giá liền lương, phải từ định 
mức thời gian lao động tòng hợp mà 
tính đơn giá tiền lương tồng hợp cho 
một đơn vị sản phảm và quỹ tiền 
lương chung cho cả tập thề theo-kết 
quá sản xuất cuối củng. Trong tỉnh 
hình đời sống khó khăn hiện nay, 
tỉnh đơn giá tiền lương thế nào cho 
hợp lý, bảo đảm tăng thêm thu nhập 
đè khuyến khích tăng năng suất lao 
động và bảo đảm quỹ tiên lương 
chung với tốc độ tăng tiền lương 
không vượt quá tốc độ tăng năng 
suất lao động, là một văn đề khá 


phức tạp.-Nếu khuyến khích tăng 
thu nhập bằng cách hạ định mức, 
nầng đơn giá tiền lương, đưa thêm 
nhiều loại phụ cấp mới do đơn vị 
nghĩ ra hoặc nâng tỷ lệ các loại phụ 
cấp đã có lẻên- vượt quá quy định, 
tạo nên một hệ số tiền lương quá 
cao, gấp nhiều lần tiền lương cơ bản, 


tử đó nâng quỹ tiền lương lên quá 


mức so với năng suất và sản lượng 
làm ra,' thì đó là khuyến khich 
không hợp lý. 

Tất nhiên, việc tăng thu nhập cho 
người lao động là điều cần hết sức 
khuyến khích và tiền lương của 
tửng người có cao bao nhiêu cũng 
không có điều gỉ đáng lo ngại, 
nhưng nếu cứ tăng thu nhập bằng 
bất cứ giá nào mè không có những 
điều kiện, yêu cầu về kết quả sản 
Xuất cuối cùng phải đạt được cho xã 
hội, cho tập thè, trong khi đó quỹ sản 
phầm hàng hóa cho xã hội không 
tăng, năng suất lao động giảm, chất - 
lượng sản phầm kém, người làm 
tích cực, có tay nghề giỏi cũng như 
người làm tiêu cực, tay nghẻ kém 
đều hương như nhau, thì đó là 
khuyến khích không đúng. 

Ở những nơi thời gian qua đã làm 
lương sẵn phầm tập thề theo kết quả 
sản xuất cuối cùng đúng, thì đơn giá 
tiên lương tồng hợp cho một đơn vị 
sản phầm bao gồm: - 

— Đươit giá trực tiếp cho công nhân 
sản xuất chính, trong đó có đơn giá 
góc tính theo lương cấp bậc công 
việc và mức lao dòng còng nghệ. 

— Đơn giá lương biến đồi bao gồm 
một số phụ cấp theo chế độ: phụ cắp 
khu vực, phụ cấp môi trường độc hại, 
phụ cấp ngành nghề, tỷ lệ khuyến 
khích lương sản phầm, cùng với phụ 
cap lượng theo quyết định 219/GP, — 

— Đơn gid gián tiếp cho công 
nhàn phục phục vụ, phụ trợ (cơ 
điện, dụng cụ, vận chuyên, v.v.) và 
cho nhàn viên quản lý trực tiếp 
phục vụ cho sản phầm cuối củng, 
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tính theo tỷ lệ giữa lượng lao động 
phụ, phục vụ, quấn lý với sản lượng 
sản phầm đã quy định. | 
Ngoài đơn giá chung trên dây, còn 
có thê tính đơn giá lũy tiến đề trả 
lương cho sản phầm lũy tiến, nhưng 
việc đó chỉ nên làm trong thời gian 


_nào xét thấy cần thiết và phải được 


xem xét thận trọng, hợp lý. ỚỞ đây có 
vấn đề /f4 lương cho nhân oiên giản 
liếp quản lý như thš nào cho hợp lÚ 
bà gần được trách nhiệm của họ 
ĐỞI kếi quả cuối cùng của sdh 1uất. 
Có hai trường hợp và hai cách 
giải quyết: 

- Trường hợp tra lương sản phầm cho 
lập thề theo Kẽếi quả sản xuất cuối 
cùng cho các tồ, đội trong phạm 0i mội 


- phản tương của ®( nghiệp thì lương 


của những công nhân phụ, phục vụ và 
nhân viên gián tiếp của phân xưởng 
được tính vào đơn giá giản tiếp trong 
đơn giá tông hợp của sản phầm. Còn 
đối với những công nhân phụ, phục 
vụ, phụ trợ nằm trong các phân xưởng 
phụ, phục vụ chung của xỉ nghiệp, 
(như các phân xưởng cơ điện, dụng 
cụ, Vận chuyền, v.v.), bộ phận nào 
dược phân công đi với phân xưởng 
đang tiến hành trả lương theo sản 
phầm cuối cùng thì lương của họ 
được tính vào đơn giá tiền lương tông 
hợp của phân xướng đó. Ngoài ra, 
những công nhân phụ, phục vụ khác 
củng như nhàn viên gián tiếp, từ 
giảm đốc đến cơ quan quản lý, sẽ được 
tính thường theo kết quả sản xuất 
cuối cùng đạt được. 

Trường hợp đã tiền hành trả lương 
san nhằm cho tập thề theo kết quả sản 
tuải cuối cùng cho tất cả các phản 
xướng, và sẵn phẩm cuối cùng hoàn 
chỉnh của xí nghiệp chỉ là một loại 
sản phầm gồm ít chỉ tiết với chủ kỷ 
sản xuất ngán, và lực lượng phụ, phục 
vụ và gián tiếp của xí nghiệp đã được 
xác định hợp lý, thì có thề gắn lương 
của toàn bộ các lực lượng đó vào đơn 
giá tiên lương tông hợp, cũng tức là 


tập thề theo kết: quả sản xuất cuối 
cùng cho toàn xí nghiệp. Đây cũng là 
trường hợp đã tiến hành ở Nhà máy 
vỏng bị Phồ-yên;, Nhà máy phụ tùng 
số 3. Nhà máy vỏng bị Phồ-yên đã 
tiến hành trả lương mới cho toàn xỉ 
nghiệp từ tháng 3-19%1. Sau khi đã 
tính trả lương sản phim theo kết quả 
sản xuất cuối cùng cho các ngành sản 
xuất chính cũng như phụ, phục vụ 
của xí nghiệp, nhà máy đã định biên 
cơ quan quản lý từ 20% xuống còn 12%. 
Từ đó xí nghiệp đã tỉnh đơn giá tiên 
lương tông hợp cho một vòng bi chuần 
ròi nhân với. tông số vòng bỉ được 
giao theo kể hoạch thành tông quỹ 
tiền lương theo sản phầm cuối cùng 
của nhà máy. Và từ giám đốc trở xuống 
đều hướng theo quỹ lương đó, nếu sản 
phầm cuối cùng được nhiều thì giám 
đốc được lương nhiều, sản nhầm cuối 
củng được ít, giám đốc cũng được 
lương ít. Tất nhiên như vậy không 
gọi là trả lương sản phầm cho giảm 
đốc, nhưng điều này cho thấy từ giám 
đốc trở xuống, thu nhập của mọi người 
đều gắn với sản phảm cuối cùng, và 
chính như vậy mới gắn dược quyền 
lợi và trách nhiệm của mọi người 
trong xí nghiệp với kết quả cuỗi cùng 
của sản xuất, _ | 

Cùng với việc trả lương theo định 
mức, đơn giá, có việc thưởng, phạt là 
việc mà các xỉ nghiệp đã tiến hành 
nhưng chưa được thường xuyên. Đị 
đòi với việc trả lương sản phầm cho 
tập thể theo kết quả sản xuất cuối 
củng thì thưởng, phạt cũng phải gắn 


_ với kết quả sản xuất cuối cùng theo 


phương án đã định: Đi đôi với thưởng, 
phải tiến hành phạt cho tương xứng. 
coi đây là những điều kiện khống chế 
đề bảo đảm thực hiện được kết quả 
sản xuất cuối cùng đã đề ra. Không 


nên chỉ chú ý thường mà không cóö- 


phat; hoặc thưởng thì eao mà phạt lại 
thấp, và cần nhằm vào trọng điềm đè 
giải quyết, như ở khâu dúc Nhà máy 
cơ khí Trần-Huưrng-Đạo, yêu cầu quan 


thực hiện việc trả lương sắn phẩm cho - trọng nhất là giâãm tỷ lệ sai hỏng xuống 


42 


` 


còn 1/2 so với trước, cho nên nhà máy 
đã đề ra việc thưởng phạt ở khâu này 
khá mạnh. Nếu giảm được tỷ lệ sai 
hỏng thì mỗi sản, phầm trả lương 
dược hưởng 50ÃX giá thành sản phầm, 
nếu tỷ lệ sai hỏng vượt quá quy định 
thì cũng bị phạt 505 giá thành như 
thế. Thực tế ở phân xưởng dúc Mai- 
Hàc-Đế của Nhà máy cơ khi Trần- 
Hưng-Đạo trong ba tháng qua cho 
thấy việc trả lương sản phầm cho tập 
thẻ theo kết quả sản xuất cuối cùng đi 
đòi với thưởng. phạt như đã nói trên 
đã có tác dụng thúc đầy công nhân 
phấn đău giảm tỷ lệ sai hỏng của ba 
chi tiết 4 so với quy định và giảm 
gìn 2/3so với cùng kỷ năm 1950, 


* 


e 


Trả lương sản phầm cho tập thê 
người lao động theo kết quả sản xuất 
cuối cùng là một hình thức trả lương 
tiến bộ đã được/?thực tiễn chứng 
minh là đúng. Tuy nhiên, việc, trả 
lương đó cũng chỉ là một trong những 
đòn bầy kinh tế góp phần thúc đảy 
sản xuất và là một bước chuyên tử 
quản lý hành chính bao cấp sang 
quản lý kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Cho nên biện pháp trả lương không 
thể coi là một phép mầu nhiệm có thê 
giải quyết được mọi vấn đè, mà đi 
đôi với nó, cần phải tô chức chuần 
bị tốt những điều kiện cho sản xuất 


- như nguyên liệu, vật tư kỹ thuật, v.v. 


đồng thời cần đạậyv, mạnh giáo dục 
chính trị tư tưởng, văn động quản 
chúng phát huy quyền làm chủ tập 
thể trong quản lý sản xuất ở xí nghiệp. 
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KHIỂU NẠI, TỔ (0 — HỘT QUYỀN LÀM (HỦ TẬP THỀ 
QUAN TRỌNG (ỦA NHÂN DÂN TA. 


Giáo sư NGUYỄN.NGOC.MĨNH 


HÁP lệnh quy định việc xét và 
giải quyết các khiếu nại, tố cáo 

của công dân được công bố là mội 
_ việc làm. đáp ứng đúng lòng mong 


xz mi tử lâu của nhân dân ta, nói lên 


tính ưu việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, sự quan tâm của Đă›ng và Nhà 
nước ta đối với việc bảo đảm quyền 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân và tĩng cường mỗi liên hệ 
giữa Đăng, Nhà nước và nhân dàn. 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
một trong những vấn đẻ quin trọng 
hàng đầu đặt ra là giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa nhân dân 0à Nha 
nước, giữa NXhaà nước 0à nhàn đàn. 


Rhác với Nhà nước của các giai 
cấp bóc lột — công cụ của các giai 
cấp này đề áp bức, bóe lột nhân dàn 
lao động —, Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
là *® giai cấp vô sản tự tỏ chức thành 
giai cấp thống trị? đề thống trị một 
thiêu số bóc lột và các phần tử phản 


động và thực hiện dàn chủ đối với 
nhân đàn lao động. Đúng như Lẻ-nin 
nói: “Chế độ dàn chủ vô sản mội 


triệu ldn đàn chủ hơn so với bất cứ 
chế độ dân chủ tư sẵn nào » (1). Điềm 
khác biệt cơ bản nhất, bản chất nhất 
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giữa Nhà nước xã hội chủ nghĩa và 


- Nhà nước của các giai cấp bóc lột là 


ở chỗ Nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
của dân, do dân và vì dân. Nó không 


_©Óó mục đích "gi khác ngoài phục vụ 


nhân dân. Vị thế, ngay tử những 
ngày đầu chỉnh quyền nhân dàn được 
thiết lập, Hồ Chủ tịch đã xác định 
môi quan hệ giữa nhân dân và Nhà 
nước, giữa Nhà nước và nhân dân 
như sau: «Các cơ quan của Chính 
phủ tử toàn quốc cho đến các làng 
đèu là dày tớ của dân, nghĩa là đề 
gĩnh việc chúng cho dân, chứ không 
phải đề đè đầu dân như trong thời- 
ký dưới quyền THẾ trị của Pháp, 
Nhật» ). 


Trong điều kiện Dáng lãnh đạo, 
chỉnh quyền, còn phải xác định mối 
quatt hệ giữa Đảng 0ởới nhân dân- 0d 
Nhà nước. Cách giải quyết mối quan 


- hệ này đã được Hồ Chủ tịch tóm tắt 


trong câu nói: *Phải giữ gin Đăng 
ta thật trong sạch, phải xứng dáng là 


— . 
(1) V.ỊI. Lê-nin: Hàn oề pháp chế xã hội chủ 
ngàia, Nvb Sự thật, Hà-nội, 1970, tr. +1. 
(2) Hö-Chi-Minh : Touên tập, Nrb Sự thật, 
Hà-nội, 1980, quyền Ì, tr. 379. 


người lãnh đạo, là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân ? (Di 
chúc). 


Từ trước đến nay, tư tưởng của 
Bắc Hồ, của Đảng ta đã được thấm 
nhuần sâu sắc và thề.biện trong các 
nghị quyết của Đẳng, các luật lệ của 
Nhà nước, 


Hiến pháp mới của nước ta quy 


định: « Ở nước Cộng hòa xã hội chủ. 


nghĩa Việt-nam, người chủ tập thề là 
nhân đân lao động bao gồm giai cấp 

.. tông nhân, giai cấp nông dân tập thề. 
. tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa và 
những người lao động khác, mà nòng 
cối là liên minh công nông, do giai 
cấp công nhân lãnh đạo ® (điều 3). 
Lâm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, 
theo quan điềm của Đẳng ta, là làm 
chủ về chính trị. kinh tế, văn hóa, xã 
hội, là làm chủ trong phạm vi cả 
nước, từng địa phương, từng cơ sở, 
là làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ bản thân. 


_Là người chủ, nhân dân phải có 
HÉPE nói của mình trên các lĩnh vực 
cua đời sống xã hội, một mặt đề trực 
tiếp hoặc giàn tiếp tham gia quản lý 
Nhà nước, quản lý xã hội ; mặt khác 
Biảm sát những hoạt động của các 
'Ø quan Nhà nước, của cán bộ, nhân 
VIÊN Nhà nước, đấu tranh chống 
những hiện tượng sai trái, vi: phạm 
chỉnh sách, pháp luật, bảo vệ Đảng, 
340 vệ Nhà nước, bảo vệ những 
nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng của 
minh. | 


Một (trong những quyền làm chủ 
đó Của nhàn dân là quyền khiếu nại, 
: da 2, Chính vÌ vậy, Hiến pháp nước 
vn quy định ss Còng đân có quyền 
nhện nại và tố cáo với bất cứ cơ 
Kiến Thy của Nhà nước về những 
Nhà Mộ trải pháp luật của cơ quan 
n. hước, tồ chức xã hội, đơn vị vũ 
Nhận nhân dân "hoặc của bất cử cá 
sì E Kha thuộc các cơ quan, tò chức 

h" vị đó ? (điều 73). ' 


Điều này có ý nghĩa lớn đối với 
một đảng lãnh đạo chính quyền, Đồng 
chí Lê-Duän., đã nói: «Đối với một 
Đảng cầm quyền, phải đề phòng hai 
nguy cơ:ÀXJlột là phạm sai lầm về 
đường lối, chủ trương. Hai là cán bộ 
có quyền để sinh ra lạm quyền, hếng 
hách với nhân dân? 3), Với ý thức 
làm chủ tập thề xã. hội chủ nghĩa, 
nhân đản thực hiện quyền khiếu nại, 
tố cáo là nhằm góp phần ngăn chặn 
những nguy cơ đó, thật sự giám sát 
mọi hoạt động của các cơ quan và cán 
bộ, nhân viên Nhà nước, xây dựng 
Đảng, Nhà nước ta vững mạnh, làm 
cho Nhà nước ta thật sự là của đân, 
do dân, vì dân, tăng thêm lòng tin yêu 
của mình đối với Đăng và Nhà nước. 
Đồng thời, Nhà nước ta có ý thức đầy 
đủ và có những biện pháp cần thiết 
đề bảo đảm cho mọi công dân thực 
hiện được quyền đó đối với bất cứ 
cơ quan Nhà nước nào hoặc bất cứ 
người nào thuộc các cơ quan đó. Vì 
thế, quyền khiếu nại, tố cáo là thuộc 
về bản chất của chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa, và cũng thuộc 
bản chất của xã hội ta. | 


Quyền khiếu nại, tố cáo phản ánh 
mỗi quan hệ nhất trí, khăng khít giữa 
nhân dân với Nhà nước trong xã hội 
ta. Cho nên, khác về bàn chất với - 
việc khiếu nại, tố cáo dưới chế độ tư 
bản là đề khoác cho chế độ đó cái áo 
dàn chủ # kỷ thật là đề hãm hại 
những người lương thiện, bảo vệ 
những lợi ích ích kỷ của giai cấp bóc- 
lột, hoặc đề bội nhọ những người khác 
vì những động cơ thấp hên, việc khiểu 
nại, tố cáo dưới chế độ tà là vì những 
lợi ích chính đăng của Nhà nước, của 
Lập thê và của từng cóng dân, nhằm 
giữ vững kỷ cương của Nhà nước, 


-ceũng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa, 


xảy dựng mối quan hệ đúng đản giữa 
ung, Nhà nước và phản dân. 


(3) Lê-Duần: Về x4u dựng Đảng, Nxb Sự 
thật. Hà-nội, 1978. tr. 64. 


áð- 


Pháp lệnh đã giải quyết một loạt 
văn đề rãi cơ bản. Ở đây chỉ xin nói 
đến một số vấn đè cốt yếu nhất, 

Ì— Ai có quyền khiếu nại, tố 
cáo 2 Và. về những việc øÌ? Tỉnh 
thần của điều 73 trong Hiến pháp và 
điều 1 pháp lệnh này là hết sức rộng 
rầi, 1oi công dàn đều eó quyền khiểu 
nại và tổ C1O Với bắt cứ cơ quan nào 
của Nhà nước về những việc làm 
trái chính sách, pháp luật của cơ quan 
Nhà nước, tô chức kinh tế, văn hóa, 
xã hội và đơn vị vũ tranø nhân dân 
hoặc của bất cứ cá nhàn nào thuộc 
các cơ quan và tô chức đó làm thiệt 
hại đến lợi ích của Nhà nướe, của tập 
thê và quyền lợi chính đáng của cònỡ 
đàn. 


Người khiếu nại, tố cáo có thê đến 
trực Liếp hoặc gửi đơn đến các eơ quan 
Nhà nước hữu quan. Những cơ quan 
này có trách nhiệm nhận đơn và tiếp 
đương sự. Ngày giờ tiếp. nơi tiếp phải 
được niềm vết công khai. Dây là một 
quy dịnh rất quan trọng và rất cần 
thiết, nói lên chẳng những mục dích, 
phạm ví sử dụng quyền đó, mà còn là 
điều kiện, cách thức thực hiện quyên 
đó. Nhà nước ta không phải chỉ quy 
định quyền, mà còn thật sự tạo diều 
kiện cho công đàn thực hiện quyền đó 
một cách để dàng. Dỗi với các eơ quan 
xô viết ở nước Nựa trước đây, Lẻ- 
nin đã chỉ thị: « Muốn cho ai cũng có 
thề đến từng cơ quan xô viết mà 
không cần có: một thứ giấy phép ra 
vào gi eq, thì quv chế về ngày giờ mở 
cửa tiếp công chúng cản phải được 
vết thị chẳng những ở tron#, mà cả ở 
ngoài cơ quan nữa. Phải nhất thiết tồ 
chức việc dón tiếp đó sao cho việc lui 
tới cơ quan được tự do, hoàn toàn 
Không càn có. một thứ giấv phép ra 
vào nào ca » (1), Ở ta, việc khiếu nại, 
tố cáo được thực hiện dưới bất cứ 
hình thức tiện cho người đàn: 
gửi đơn, đến lrực Liếp trình bày miệng, 
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lỗi 


hoặc gửi qua đài phát thanh, đài 
truyền hình, qua báo chí, và cäc cơ 
quan có trách nhiệm đều phải xem: xét, 
giải quyết (điều 8 và điều 10 Pháp 
lệnh). 


Đề bảo vệ người khiếu nại, tõ cáo, 
Pháp lệnh quy định cấm tiết lộ hoặc 
chuyên đơn !ð cáo, hoặc bản sao đơn 
hoặc bản ghi lời tố cáo của đtrơng sự 
cho các cơ quan, tô chức hoặc người 
bị tổ cáo. Còn đơn #hiếu Hi, TỂU NÓI 
thấy việc chuyền có hại cho người 
khiếu nại.thì cũng không được chuvền. 


2 — Thầm quyền xétvà giải 
quyết, Trong thực tế, vừa qua có 
hiện tượng các đơn được gửi lên quá 
nhiều đến các cơ quan trung ương, 
hoặc đến cơ quan lãnh đạo cao nhất 
của Dẳng và Nhà nước. Hiện tượng 
này có hai nguyên nhân chính. Một là 
tâm lý thường tình của người đi Khiếu 
nại, tổ cáo là rất tin tưởng vào các 
cơ quan này, cho rằng đấy là nhữhựg. 
cơ quan có đủ quyền lực nhất, và giải 
quyết công minh nhất, nhanh nhất. 
Hai là trong thực tế cũng có tình 
trạng nhiều cơ quan cấp dưới có thầm 
quyền không quan tâm thích đảng, 
không làm đúng trách nhiệm của mình, 
đề dày dưa. hoặc giải quyết nhưng 
không thỏa đáng, làm cho đương sư 
cử phải khiếu tố tiếp lên cấp trên. Đó 
là chưa kề có những trường hợp có 
hiện tượng bao che hoặc thiên vị, bất 
công. 


Mọt hiện tượng nữa là một đơn 
thường được gửi cùng một lúc đến 
nhiều cơ quan, người gửi nghĩ rằng 
cơ quan này Không giải quvết thì có 
cơ quan khắc giải quyết. 


le hạn chế tỉnh trạng dồn đơn lên 
cấp trên, động thời đề các khiếu nại, 


(4) V.Ï. Lê-nin : Bàn oề pháp chế xả hội chủ 
nghĩa. Nxb Sự thật, H: -nội, 1979, tr. 336. 


tố cáo được giải quyết đến nơi đến 
„ chốn, pháp lệnh lăn này quy định rõ 
thim quyền của các cơ quan có trách 
nhiệm giải quyết, và các cơ quan đó 
không được đun đây cho cơ quan 
khác, | 


Pháp lệnh phân biệt khiếu nại và 
tô cáo. | 


Đối với khiếu nạt, thì thủ trưởng 
hoặc ban lãnh đạo cơ quan, tồ chức 
có nhân viên bị khiếu nại có trách 
nhiệm xét và giải quyết. Nếu chính 
thủ trưởng hoặc ban lãnh đạo cơ 
quan, tồ chức đó bị khiếu nại, thì thủ 


trưởng hoặc ban lãnh đạo cấp trên. 


trực tiếp của cơ quan, tò chức đó có 
trách nhiệm xét và giải quyết. 


Đối với tố cáo, thì thầm quyền xét 
và giải quyết thuộc cấp trên trực tiếp 
của cơ quan, tồ chức có nhân viên bị 
tố cáo. Nếu chính người thủ trưởng 
hoặc ban lãnh đạo của một cơ quan, 
lồ chứe bị tố cáo. thì thăm quyên xét 
thuộc cấp trên trực tiếp hoặc cấp 
trên nữa. 


Khi xét và giải quyết, cơ quan Nhà 
nước có thầm quyền phải phối hợp 
với các cơ quan, tô chức hữu quan 
(cần chú ý phối hợp với các đoàn thê 
: nhà n dân như Công đoàn, Đoàn thanh 
niên, HIội liên hiệp phụ nữ, V.V), 
Quy định như vậy là đề bảo đảm sự 
tập trung đân chủ, phát huy rộng rãi 
quYền lam chủ tập thề của nhân dân 
vửa thông qua cơ quan Nhà nước, 
'ữA thông qua' các tồ chức quần 
chúng, tránh những hiện tượng giải 
quyết độc đoán, tùy tiện. - ` 


Tàn điều quan trọng cần chú ÿ là 
P lệnh này chủ yếu nhằm giải 
tiến các vi phạm có tính chất hành 
- HHNg vì thế thầm quyền xét và giải 
` thuộc về các cơ quan thuộc 
nha \Ống chấp hành. Đối với các vụ 
TT yN pháp hình sự hoặc dân sự thì 
Hệ, quyền vẫn thuộc Viện kiểm sát 
quy Tho, và Tòa án nhân dân theo 
inh của pháp luật hiện hành. 
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3— Thời hạn giải quyết. De trảnh 
tỉnh trạng đây dưa, kéo dài, làm thiệt 
hại đến quyền lợi của Nhà "nước, của 
tập thề và của công dân, Hiến pháp 
đã nêu nguyên tác các khiếu nại, tỏ 
cáo phải được xem xéL 0đ giải quụ°t 
nhanh chóng (điều 73). Đó là vì trách 
nhiệm cao nhất của cơ quan Nhà nước 
ta là phục vụ và bảo vệ lợi ích của 
nhân dân: Chúng ta không dược coi 
thưởng những oan ức, thiệt thôi của 
nhân dàn, không thê đề kéo dài những 
sự vi phạm, vì nếu khong giải quyết 
kịp thời thì eó những cái khó mà bủ 
đắp lại được. Cụ thẻ hóa Hiến pháp, 
pháp lệnh này quy định rõ thời hạn 
cho từng cấp. Œ cấp xã, phường 
(hoặc đơn vị tương đương), các khiếu 
nại phải được xét và giải quyết chàm 
nhất không quá một tháng kề từ ngày 
nhận ; đối với các cấp khác, thì chậm 
nhất không quá ba tháng. Đối với các 
tố cáo thì thời hạn quy định đài hơn. 
Œ cấp xã, phường (hoặc đơn vị tương 
đương), chậm nhất không quá hai 
tháng;ở các cấp khác thì chậm nhàt 
không quá sáu tháng. Đồi với những 
việc phức tạp phải điều tra lầu 
thì có thề gia hạn, nhưng không được 
quá gấp đôi các thời hạn quy định 
trên đây. | _ | 

-4-Quyền được khôi phục 
danh dự và được bôi thường. 
Quyền khiếu nại, tố cáo Sẽ không còn 
tác dụng nữa nếu người bị thiệt hại 
không được bồi thường cả về tỉnh 
thần lẫn vạt chất. Vì vậy, quyền được 
khỏi phục danh dự và dược bồi thường 
là một nguyên tắc cơ bản đề bảo đảm 
quyền lợi của người dân. Đó cũng là 
một yêu cầu thiết thực của người 
khiếu nại, tố cáo. Nếu danh dự bị 
xâm phạm, thì người bị thiệt hại có 
quyền được khôi phục đanh dự. Nhàn 
dân ta rất coi trồng đanh dự, phìm giá 
con người ; thiệt một chút của cải vật 
chất còn hơn mất danh dự. Pháp lệnh 
quy dịnh chính cơ quan, tỏ chức hoặc 
nhân viên gây thiệt hại phải có trách 
nhiệm bồi thường (điều 3, tránh 


4; 


tỉnh trạng lấy ở quỹ Nhà nước hoặc 


quỹ của đơn vị đề bồi thưởng những 
thiệt hại đo một cá nhân gày ra, nhất 
là khi cá nhàn đó lại là thủ trưởng 
hay người lãnh đạo. 

5—Vaì trò của đại biều Quốc 
hội và đại biêu Hội đồng nhân 
4đlân. Đại biều Quốc hội và đại biều 
Hội dòng nhân đàn là những người 
thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. 


Vị vậy, các đại biều thường nhận. 


được những đơn khiếu nại, tố cáo 
của đân. Với tỉnh thần phát huy vai 
trỏ của các cơ quan dân cử, phát huy 
vai trò của các đại biêu — người đại 
biều cho nguyện vọng và quyền lợi 
của nhân đân, Pháp lệnh quy định 
các đại biều phải nghiên cứu và 
chuyền đến các cơ quan có thầm 
quyền các đơn khieu nại, tố cáo, theơ 
đòi việc giải quyết và báo cho đương 
sư biết kết quả. 

Còn các cơ quan có thầm quyền 
thị có trách nhiệm báo lại cho các 
“đại biều biết kết quả giải quyết. Đây 
cũng là một biện pháp đề thúc đây 
các cơ quan có trách nhiệm phải 
giai quyết nghiêm chỉnh và đúng 
thời hạn quy định. 

6—-Vấn đề xử lý các vi phạm 
quyền khiếu nại, tố cáo. Dề việc thi 
hành Pháp lệnh được nghiêm, Nhà 


nước quy định hai loại hình phạt. 
Những người có trách nhiệm nhận, 
chuyên, xét và giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo .của công dân mà không 
chấp hành các quy định nói trong 
pháp lệnh này thì bị xử lý theo £& 
luật hành chính. 

Còn những người phạm các tội sau 
đây thì bị phạt pẻ hình sự. 


Sẽ bị phạt từ ba tháng đến ba năm 
tù những người lợi dụng chức .vụ, 
quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố 
cáo, hoặc việc xử lý người bị khiếu 
nại, tố cáo. Những người cố tỉnh 
không chấp hành ác quyết định 
giải quyết các khiếu nại, tỐ cáo, gáy 
thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo 
cũng bị phạt như trên. Những người 
có hành vì trả thù người khiếu nại, 
tỏ cáo thì bị phạt nặng hơn, từ sáu 
tháng đến sáu năm tù. Ngược: lại, 
những người lợi dụng quyền khiếu 
nại, tỗ cáo, cố ý xuyên tạc sự thật, 
vu cáo người kháê hoặc vu cáo cơ 
quan, tö chức thi cùng bị phạt từ ba. 
tháng đến ba năm tù. | 

Như vậy, pháp lệnh này định 
những hình thức xử lý nhằm bảo 
đảm cho quyền khiếu nại, tố cáo của 
công dân được thực hiện nghiêm túc, 
đồng thời không cho phép ai lợi 
dụng quyễn này. 


IH 


- 


Muốn sử dụng đúng đắn và có hiệu - 


qua quyền khiếu nại, (tố cáo, trước 


hết cần có ý thức làm chủ tập thê xã. 


hỏi chủ nghĩa. Ơ đây là ý thức làm 
chủ xã hội, làm chủ bản thân, là sự 
giác ngộ về lợi ích chung của xã hội, 
của tập thể và quyền lợi chính đáng 
của bản thân mình với những động 
cơ chỉnh đáng. Đỏng thời cần có tính 
thần trách nhiệm và ý thức xây dựng 
cao, tôn trọng sự thật, không xuyên 
tạc, bóp méo, không xen lăn những 


đòng cơ xấu, không làm phiên, làm 
rối các cơ quan khác, gửi dúng 


¬ 


cơ quan có thẩm quyền theo pháp 
luật quy định. Đề sử dụng đúng đản 
và có hiệu quả quyền khiếu nại, tố 
cáo, cần có sự nhận thức chỉnh xác 
về quyền và nghĩa vụ của công dân, 
và cân nâng cao năng lực làm chủ 
của mỗi người. 


_ Ngược lại, các cơ quan có trách 
nhiệm xét và giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo cản nêu cao tỉnh thần 
phục vụ nhân dân, chống thái độ vô 
trách nhiệm, thở ơ, thậm chí nhản 
tạm trước những khó khăn và đau 


` "hàn 


khồ eủa nhân dân» (5); đồng thời 


thực hiện nghĩa vụ của mình một cách 
nghiêm túc, kịp thời, công mình, 
dủng chính sách, đúng pháp luật. 
Công dân sử dụng đúng đắn quyền 
khiếu nại, tố cáo, các eơ quan Nhà 
nước xét và giải quyết tốt việc khiếu 
nại, tố cáo, hai mặt đó góp phần tạo 
nén tính hơn hẳn của chế độ xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta. So Sánh chế 
đỏ xã hội chủ nghĩa với chế độ tư 
_ bàn chủ nghĩa, Lê-nin đã nhận xét: 
"Những nước cộng hòa tư sản tiên 
tiên nhất, đủ dân chủ tới đâu chăng 
nửa, đũng vẫn dùng hàng nghìn thủ 
tục pháp lý nhằm ngăn cản những 
người lao- động tham gia quản lý 
hà nước» (6); còn chúng ta thi 
“làm đủ mọi cách đề... khong còn 
những chướng ngại ấy nữa”, đề đi 
tửi chỗ « làm cho quần chúng cần lao 
có thề tham gia quản lý nước nhà» (7). 

Trước mát, chúng ta phải làm cho 
quyền khiếu nại, tố cáo được tòn 
trọng, người sử dụng quyền này phải 
Sư dụng một cách đúng đắn, cơ quan 
hoặc người có trách nhiệm giải quyết 
. Phái Biải quyết một cách công mình. 
kíp thời, khác phục tình trạng chậm 
trẻ, tt đọng, giảm bớt thiệt hại của 
hà nước và của dân. Song điều quan 
trang hơn là phải tìm những nguyên 
1 gây ra khiếu nại tố cáo và 
F'4] Quyết tận gốc những nguyên 
thần ấy, Đó là một vấn để rất cơ 
bản nhưng không đễ đàng. Trong tình 

` 


hinh hiện nav, cuộc đấu tranh chống 
những hiện tượng vi phạm quyền làm 
chủ của người đàn, dục khoét lợi ích 


. eủa Nhà nước, của tập thề, làm sai 
1Ị 


chính sách của Dẳng, pháp luật của 
Nhà nước và những hiện tượng tiêu 
cực khác đòi hỏi phải được tiến hành 
đông bộ và có trọng điềm, bằng cách - 


« phát động quần-chúng tham gia đầu 


tranh, bằng cách áp dụng các biện 
pháp hành chính, kinh tế, giáo dục, 


- trong đó cần nêu cao tỉnh nghiêm minh 


của pháp luật. Cuộc đấu tranh này 
ngày càng có kết quả thì chắc chắn 
rằng những việc khiếu nại, tố cáo 
cũng ngày miột giảm. Và tới một lúc 
nào đó, bộ máv*®Nhà nước ta thật sự 
vững mạnh, ý thức và năng lực làm 
chủ của nhân dân được nâng cao rõ 
rệt, cán bộ, nhàn viên Nhà nước đều 
tòn trọng các quyền của người dân, 
đều có ý thức bảo vệ lợi ích ,của xã 
hội, của tập thê, thì việc khiếu nại, tố 
cáo sẽ không còn mấy nữa. Và thay 
vào đó sẽ là những Âiến nghị nhằm 
làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp, đời 
sống nhàn dàn ngày càng hạnh phúc. 


(5) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương tại Đại hội lần thứ IV của Đảng. 
Nxb Sự thật. Hà-nội, 1977, tr, 147. 

(6) V.I.Lê-nin : Về oai trò làm chủ của quần 
chúng công nóng trong sự nghiệp quản Ìÿ 
kính tế, quản lộ Nhà nước, Nxb Sự thật. 
Hà-nói. 1967, tr. 37. 

(7) Y.]. Lê~miu : Sách đã dẫn. tr. 38. 
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[Truyền thống lịch sử 


THỂ, NƯỚC 


RONG các cuộc chiến tranh bảo vệ 
Tô quốc hoặc giải phóng dân 
Lòc, ông cha ta đã chú trọng đặc biệt 
tận dụng “thế nước», xem đây là 
nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi, 
là bí quyết, nguôn gốc của œ sức mạnh 
Việt-nam 3®, ; 

Thế nước đã thịnh thì dù phải 
đương đầu với kẻ thủ đòng gấp bội, 
vấp phải nhiều khó khăn ban đâu, 
các vị thống soái của dàn tộc ta đều 


tin tưởng vững chắc vào chiến thắng . 


cuối cùng. 


Trong cuộc kháng chiến lìn thử 
ba chóng quản Nguyên xâm lược 
(1287 — 1288), khi được tỉn quân giặc 
vượt biên giới nước ta, Trần-llưng- 
Đạo nói: ®SNăm nav, giặc đến, để 
đánh». Đó là vì ông đã nắm vững 
thế nước đang hưng thịnh của quốc 
gia Đại-Việt. 


Một đặc điềm của dời sống dân 


tộc ta là quốc gia Việt-nam được hình - 


thành rất sớm, ý thức dân Lộc rất 
mạnh : các Vua lùng đã dựng nước 
Văn-lang từ thời đại- đồng thau; trên 
lãnh thô trải rộng từ chân núi Ba- 
viđến sườn Tam-đảo có sông Hồng 
chảy xuyên giữa. 


SŨ 


NHUẬN-VŨ 


Trong những thời kỳ dài *# Bắc 
thuộc ®, kể thủ vẫn không thê đông 
hóa được dân tọc ta. Năm 40, Hai bà 
Trưng khởi nghĩa lật đồ ách thốnzg 


trị của Dòng Hán, đem lại nghiệp 


xưa họ Hùng». Năm 514, quét sạch 
bè lũ đô hộ nhà Lương, LyÝ-Bí tuyên 
bố dựng nước, đặt quốc hiệu là Vạn- 
xuân... Sơn-hà, cương vực đã được 
vạch rõ. Với nhà nước Đại-Việt, thế 
nước của ta đã hình thành rõ rệt 
trong tông thề của hai yếu tố thế 
đất và thể người hỏa quyện vào nhau 
nhằm phục vụ cho việc thực hiện mục 
tiêu quốc gia cơ bản. 


Thiên nhiên đã đặt nước ta ở đúng 
vào vị trí “ải địa dầu» ngăn chặn 
đường xâm lược, bành trưởng của 
phong kiến Trung-quốc xuống Đồng 
Nam châu Á. Nằm trên bán đảo Đông- 
đương, có bờ bicn dài hướng ra biền 
Đông, nước ta ở vào vị trí phải 
đương đầu với thế lực thực đân để 
quốc đầu số trong thời cận đại và 
hiện đại. Vị thẻ, trong suốt quá trình 
lịch sử 1000 năm, nhân dân Việt -nam 
ta luôn luôn phải gắn chặt dựng nước 
với giữ nước ; luôn luôn phải ở trong 
tư thể sản sàng giữ nước và khần 
trương cứu nước. Nguyện vọng của 


đản tộc ta chỉ là “miễn sao vẹn đất, 
cốt sao an ninh? đem lại cho được 
“nên thái bình muôn thuở». Vì vậy, 
lrẻn giang sơn này, chính nghĩa luôn 
luòn ở về phía chúng ta và là gốc rẻ, 
Sức sòỏng của thế nước. Tuy nhiên, 
chính nghĩa chỉ có hiệu lực nếu thế 
nước được vận dụng dúng đún, nếu 
thể đất, thế người phát huy được tác 
dụng, = 


Trước hết chúng ta xét về những 
đặc điềm thế nước của ta trong các 
cuộc chiến tranh chống các triẻu đại 
phong kiến Trung-quốc xâm lược. 


Nguy cơ đe dọa nên độc lập nước 
ta rong thời kỷ lịch sử lâu dài chủ 
Yếu là xuất phát tử phương Bắc, Trên 
bộ, các đạo quản viễn chỉnh thuộc 


các triều đại phong kiến Trung-quốc - 


S.1E6 Xâàm lược nước ta đù đông đến 
đầu {cũng chỉ eó thề tiến quân trên 
hai trục đường chính: từ Lao-cai và 
Lạng-sơn xuống. Đây là những con 


đường đọc nhất xuyên qua nhiều đèo. 


4i Chính vì thể, năm 951, lại Chỉ- 
lăng, I,¿-Hoàn đã tiêu điệt quân Tổng; 
nắm 1427, cũng tại khu vực này, nghĩa 
quần Lam-sơn chém chết Liễu-Thẳng. 
“Mặt biên, các đạo quân thủy của 
Biệc phương Bác đều phải đi qua vịnh 
Hạ-long, tiến vào sông Bạch-đảng. 
Hàng nghìn thuyền chiến Nam Hiản, 
0ng, Nguyên đã vĩnh viễn bị chôn 
Yúi đưới đáy dòng sông vẻ vang này. 
Ló lần, quân Nguyên đã dùng quản 
thủy, bộ tiến công ta tử mặt nam lên, 
31a đường Chăm-pa. Thế nhưng, thế 
đất của châu. Hoan,'`châu Ái cũng 
không phải là «con đường bằng 

Phàng; đối với quân xâm lược. 
“Khái niệm !hế đãi từ xưa vốn bao 
81" cả những điều kiện thiên nhiên 
tnng đó cùng vời địa hình là khí hậu, 
SỀ x tiết, Cùng với khỏòng gian còn có 
á thời gian. Khí hậu nước ta thật ấm 
Đi khoan hòa với nhân dân ta, nhưng 
Phụ. lêm nhiệt, khắc nghiệt với quản 
nước. h6 Bắc xâm lược. Tài nguyên của 
€ ta thật phong phú. Ta có đông, 


sắt đủ đề rèn đúc vũ khí chống giặc. 
Nưay từ thời An-Dương-Vương, quân 
và đản tà đã đúc hàng chục vạn mũi 
tên đông. Lúa gạo của vùng đồng 
bằng sông Hồng phì nhiêu khá đồi 
dào, đủ nuôi quân và dân ta đánh 
giặc. Lại còn mưa, nắng, bão tấp, 
nóng, lạnh trên đất nước ta cũng Irở 
thành tên, đạn, gươm, giáo đánh vào 
quản thủ. Làm chủ được không gian, 
óng cha ta có điều kiện thuận lợi đề 
nắm quyền chủ động Írong việc sử 
dụng thời gian. Tướng giặc Quách- ˆ 
Quỷ dã không thê kéo dài ngày tháng 
trên bở sông Như-nguyệt. Đạo quản 
liêu-Thăng không cưỡng lại được 
thế bị dẫn dắt từ Chi-lăng đến tử địa 
Xương-gianø. Loáng trong giày lát, 
Liêu-Thăng cụt đầu dưới núi Yên- 
ngựa. Chợt trong khoảnh khắc, đoàn 
thuyền chiến Ô-Mã-Nhi bị thủy triều 
kéo xuống (mắc nghẽn trên hàng cọc 
Bạch-đằng) và bị ta tiêu diệt. Tháng, 
ngày thật dài khủng khiếp đối với các - 
đạo quản xâm lược phương Bắc ngay 
từ khi chúng vừa đặt chân lên đất 
nước taz 


Trong cả chiến tranh giải phóng 
đân tộc lẫn chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc, đứng trên thế đất hiểm của Tô 
quốc, ông chà ta “tiến có thê đánh, 
lui có thê giữ ®. Còn đối với quản giặc 
thì đất nước ta lại là nơi “thiên la 
địa võng " khiến cho một khi chúng 
đã bước sang thì lâm ngay vào cảnh 
q tiến, lui đều khó ». R 


__ Thế đất của Tổ quốc ta vô cùng lợi 
hại. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một 
nhân tố khách thẻ, có thề trở thành 
« VÒ tích sự »®, thậm chỉ * phản chủ ®, 
nếu không có được tác động đúng đắn 
của nhân tố chủ thê tức là thế người. 

Phân tích nguyên nhân ba lần đánh 
thắng giác Nguyên xâm lược, Trần- 
Quốc-Tuàn nói: “thời Định Lê, dùng 
được người hiền Tương, đất phương 
Nam mới mạnh mà phương Bắc thì 
mỏi mệt suy vếu; trên dưới cùng lòng. 
lòng dàn khong chía, xây thành bình 


lỗ mà phá được quân Tống ».., * Xlới 
rồi Toa-Đô và Ô-Mã-Nhi bốn mặt bao 
vây, vi vua Lôi cùng lòng, anh em hòa 
mục, nước nhà góp sức, giặc tự bị 
bát... ® (1). Phân tích thế nước trong 
cuộc khúng chiên chống Minh, 
Nguyễn-Trãi viết: *® Nay ta dấy nghĩa 
bình, trên đưới cùng lòng, anh hùng 
hết sức, quản sĩ càng luyện, khí giới 
cìng tính, vừa cày ruộng lại vừa đánh 
giặc ®Ð (2), Những điều nỏi trên chứng 
tỏ rằng khi phất cao cờ đại nghĩa, 
xông lên đánh tan các đạo quân xâm 
lược hay vùng dậy lật đồ ách thống 
trị của quản thủ, nhàn dàn Việt-nam 
qua các thời kỷ lịch sử đều được thúc 
đầy bởi lòng yêu nước nồng nàn, nền 
tảng vững chắc của khối đoàn kết dàn 
tộc. Cộng dòng các dàn tộc sống trên 
lãnh thồ quốc gia Việt-nam từ vùng 
núi rửng đến vùng đồng bằng, ven 
bièn đều đồng tâm nhất trí thực hiện 
thế nhân trận» trên cơ sở «một 
người làm một trận, nghìn vạn người 
làm một trận?. 


Từ các triều Định, Lự, Trần, Lê 
đến người anh hùng áo vai Tày-sơn 
Nguyễn-lluệ, ông cha ta đều đặt sự 
tòn vong của Tô quốc * lên trên hết 
vỉ qnước mất *®thỉ e£nhà tan ®, Vị thế, 
“lội nghị Diên-hỏng ® trở thành một 
sự kiện thật hiếm có trong lịch sử; 
vì thế, phương thức tiến hành chiến 
tranh chủ yếu của tô tiên ta, dù trong 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc hay Giải 
phóng dàn tộc thường là *cử quốc 
nghèẻnh địch»: một loại hình *chiến 
tranh nhàn đàn s xuất hiện rất sớm 
trên đất nước ta và theo thời gian, 
qua những kinh nghiệm đúc kết được, 
phát triền và hoàn chính dần. Các đạo 
quản viễn chỉnh phương Bác sang 
xàm lược nước ta đều bị dàn bình các 
dân tộc thiệu số ta chặn đánh quyết 


Hệt ngay tại vũng biện giời và bị quản - 


của các lộ, các huyện phối hợp với 
một bộ phản quân chủ lực tiến công 
trẻn suối dọc đường hành quản của 
chúng cho dến Khi chúng bị đại quản 
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ta tiêu diệt bằng những đỏn quyết 
định. | 

Thể người của ta thật muốn hình 
nghìn vé. Từ thưở xa xưa, con người 
Việt-nam đã không thề và không được 
phép lạc hậu về kỹ năng trong việc 
rèn đúc vũ khí, 1ạo ra những phương 
tiện chiến tranh cần thiết. Nó liên 
châu, thành Cö-loa thời An-Đương- 
Vương, thuyền chiến nhẹ thời Trần. 
súng thần công, thành quách thời Hồ- 
Quý-Ly, những thớt voi chiến của 
nghĩa quân Eam-sơn, thuyền chiến và 
hóa hồ của quân Tảy-sơn, v.v.—những 
thực tế đó chứng minh sự phát triên 
của lực lượng sản xuất trên đất nước. 
ta qua những thời kỷ lịch sử tương. 
ứng. 


Nắm trong tay những vũ khi, 
phương tiện chiến tranh thích hợp 
với thế đất, con người Việt-nam đã 
theo bước thời gian nhiều thế ký, 
xây đựng nên nghệ thuật khởi nghĩa 
và tiến hành chiến tranh, xây dựng 
cách đánh độc đáo Việt-nam. Cách 
đây 1912 năm, Hai Bà: Trưng đã tồ 
chức và thực hiện thành công một 
cuộc khởi nghĩa rộng lớn mà theo 
Hậu Hán thư, nhàn dân ở 1 quản 
Giao-chi, Cưửu-chân, Nhàtenam và 
Hợp-phố đã “nhất tề nồi đậy ». Mười 
bón thế kỷ sau, khi Lê-Lợi — Nguyẻn- 
Trãi dựng cờ khởi nghĩa thi khắp nơi, 
nhân đán ta đã liên tiếp nòi đậy, 
khiến cho quân giặc phải co lại trong 
một số thành chơ vơ, lâm vào cảnh 
«thịt trên thớt, cá trong nòi?®. Rhi 
tiến hành chiến tranh, ông cha ta đã 
vận dụng những cách đánh tài tỉnh, 
mưu trí, linh hoạt thích hợp với những 
điều kiện cụ thẻ tửng thời. Tuy nhiên, 
đề đánh thắng một kế dịch thường 
đông và mạnh hơn ta, cách dành 
Việt-nam thường mang đặc điềm *“lãy 
vếu đánh mạnh, lấy ít dịch nhiều ®. 


(1) Đại Việt sử bký toàn thư, Nxb Khoa học 
xã hội, Ha-uội. 1967, tập ÌÌ, tr. 0. 

(2) Nguyễn. Tiải ; Teản 4p, Nxb Khoa bọc 
xã hội, Íà-nọ¡, 1969, tr. 119, 


Sức mạnh của thế người là sức 
mạnh tồng thề về vạt chất và tỉnh 
thần của mọi người trong khối đoàn 
kết đân tộc, Thế người được xây dựng 
nên từ nhiều thế kỷ đã trở thành một 
tồn tại khách quan, một truyền thống 
cực kỳ quý giá của dân tộc ta. Trong 
các yếu tố hợp thành thế người, nồi 
bật lên yếu !ố lãnh dạo, yếu tố trung 
lầm quyết định hiệu lực chung của 
thế nước, 

_Đề chống lại giặc xâm lược, trong 
các thời kỳ lịch sử, dân tộc ta có sân 
được thế nước thuận lợi chẳng khác 
"10 một bửu bối được truyền lại từ 
đời này sang đời khác. Nhìn chung, 
đất ntrớc Việt-nam đã có được nhiều 
'LAPh hùng dân tộc vĩ đại, tài ba 
kiệt Xuất, đã lãnh đạo nhàn dân đánh 

. hằng quân thủ, giải phóng hoặc bảo 
VỆ được Tồ quốc. Tuy nhiên, cũng đã 
14ÿY Ta trường hợp cha con Hồ-Quý- 
Lự, tuy có quyết tâm kháng chiến, 
"những không đề ra được đường lối 
khng chiến đúng đắn, không cố kết 

được lòng dân, sử dụng sai lầm cả thế 
đái, cho nên không tránh khỏi thất 
bại ; trường hợp triều Nguyễn, giai 

FP Phong kiến cầm quyền sa đọa, 
thói at, ươn hèn, khiến cho thế nước 
š0ÿ vị, Đây chỉ là những trưởng hợp 
S4 biệt, Thế nước Việt-nam thuận 

lợi Cho sự nghiệp .chính nghĩa cứu 
"ƯỚC và giữ nước của' đân tộc ta là 
hộE nhân tố thưởng trực được trần 
trong giữ gìn và bồi đấp trong quá 
ti lịch sử. Đó là nguồn sức mạnh 
\êm tàng to lớn của dàn tọc ta. 


th dựng trên nền tàng chính nghĩa 

ĐI [Phóng đân tộc và bảo vệ độc lập 
xẻ Mi nhưng còn vấp phải những 

Xã Tg tất yếu bắt nguồn từ chế độ 
„ 21. Là lực Tượng chủ yếu chịu 

tron những hy sinh lớn lao nhất 
nhữyc Sự nghiệp cứu nước, giữ nước, 
Ti tàn, người dân “manh lệ » vấn 
Sau KoNG án là người chủ đất nước. 
li lần chiến thẳng giặc ngoại 

* Rhân dân lao động lại tiếp tục 


Tủng 


rước đây, thế nước ta tuy được 


bị giai cấp phong kiến thống trị trong 
nước đàn áp, bóc lột. 


* 


© 


Cách mạng Tháng Tám (năm 1945) 


_đã dưa thế nước của Việt-nam sang 


một bước ngoặt lịch sử mới. 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng 
sản Việt-nam và Chủ tịch Hồ-Chi- 
Minh vĩ đại, chớp lấy thời cơ thuận 
lợi do Hồng quân Liên-xô chiến thắng 
phát xi Nhạt, dân tộc ta đã vùng 
dậy, tự giải phóng khỏi chủ nghĩa đế 
quốc. Nước được độc lập, dân được 
tự do, nước và dân hòa đồng trong 
một thê thống nhất. Đẳng ta đã xây 
dựng nên được một thế nước mới, 
hoàn chỉnh trong đó các yếu tố hợp 
thành được liên kết với nhau một 
cách hài hòa, tạo nên một sức mạnh 
vô địch. Ở đây, thế người là chủ thề, 
trong đó hai yếu tố nhân đàn và lãnh 
đạo đều mang mỘột tỉnh chất mới. 
Nhân đàn ở đây gồm những tầng lớp 
lao động đoàn kết chặt chẽ với nhau, 
cùng các tầng lớp tiến bộ, yêu nước 
khác trong xã hội tạo thành một khối 
đại đoàn Rèt dân tộc đấu tranh vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộcqœ đem lại 
@QUYỀn SỐnĐ, quycn sung sướng và 
quyền tự do” cho nhân dân. Đây là 
cái mà ông cha ta gợi là «lòng dàn 
không chỉ: 9, 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đăng, chúng ta đã biết chọn và dùng 
được “người hiền lương». Bài học 
lịch sử trong truyền thống dàn tộc 
cho thầy rõ sự thông nhất biện chứng 
sâu sắc giữa «lòng dàn không chia » 
và “chon được người hiền lương », 
Lòng dàn càng œkhòng chia» thì 
#“người hiền lương» tập hợp được 
càng đông; ngược lại chọn được ngày 
cũng động “người hiện lương» thì 
«(lòng dàn?” càng cố kết lại, tạo nén 
sức mạnh vò địch, 

Nắm vững và phát huy những nhân 
tố cơ bàn của tháng lợi, trong những 


tỉnh huống hiểm nghèo nghìn cân 
treo sơi tóc của những ngày tháng 
tiếp ngay sau Cách mạng Tháng Tám, 
Chủ tịch Hồ-Chí-Minh cùng Trung 
ương Đảng (a đã ra sức xây dựng và 
phát huy thể nước, đạp tan mọi mưu 
mô thâm hiềm của thủ trong, giặc 
ngoài. Với thế nước vững mạnh được 
tạo nẻn từ sự nghiệp chính nghĩa, từ 
thế người hoàn chinh, dàn tộc ta đã 
nhiệt liệt hướng ứng lời kẻeu gọi của 
Hồ Chủ tịch dông tâm hiệp lực đầu 
tranh diệt giặc đói, điệL giặc döt, 
diệt giặc ngoại xâm! Với niềm tự hào 
bắt rễ từ 4000 nă¡in văn hiến của dân 
tộc, Bác nói: « Đoàn két, đoàn kết, tại 
đoàn kết. 


Thành công, thành công, đại thành 


cóng †} (3). 


Khối dại đoàn kết dân tộc đặt trên 
nền tảng liên minh công nòng do Đẳng 
- ta và Hồ Chủ tịch xây dựng nèn đánh 
đấu sự biến chuyền về chất đồng thời 
là dỉnh cao của thế người trong lịch 
sử Việt-nam, 


Trong thời đại Hôồ-Chí-Alinh, thể 
đất của nước ta cũng mang một chất 
mới, một nội dung mới. Đây là thế 
đất của : : 

« Quan sơn muôn đặm mót nhà, 
Bốn phương 0ô sản đều là danh 
em/» (1). 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ 

Chủ tịch, sự nghiệp cách mạng của 


nhàn đàn ta trong suốt thời kỷ lịch: 


sử từ khi có Đảng đến nay đã được 
tiến hành trong sự hỏ trợ lần nhau 
của ba dòng thác cách mạng của 
thời dại, đáng kề nhất là sự giúp 
đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, đặc biệt là sự giúp đỡ to lứn, 
chỉ nghĩa “chỉ tỉnh ˆ của kLiên-xô. 
Trước đây, những cuộc kháng chiến 


của dân tộc ta chống các triều đại - 


phong kiến *Trung-quốc xâm lược 
cũng đã diễn ra trong bối cảnh 


, ` xv - "% ố 
các hoang để Trung-quốc văn phải 
đồng thời chia quân dđòm ngó 


hoặc đối phó với các nước láng 
giêng khác. Nhưng đó chỉ là thé 
trận tự nhiên, nó không diễn ra trong 
sự phối hợp hành động có ý thức. 
Đó chí là sự hỗ trợ và ảnh hưởng, 
tác động gián tiếp. Trong thời đại 
ngày nay, chúng ta được bàảư bạn 
khắp năm chàu cò vũ về tỉnh thần, 
giúp đỡ về vật chất' một cách trực 
tiếp. Đặc biệt, từ đất nước của Lèê- 
nin vĩ đại cách xa Việt-nam hàng vạn 
dặm, Liên-xò đã đành cho nhàn dàn 
la sự chị viện quý báu, tạo diecư kiện 
cho chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bác, hậu phương lớn của 
miễn Nam và đánh thắng để quốc Mỹ 
ở ca hai miền. 


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam là một bộ phản của lực 
lượng hỏa bình, dân chủ, xã hội chủ. 
nghĩa trên thế giới, tiền đồn của chủ 
nghĩa xã hội ở Đòng Nam châu Á. Từ 
trên thế đất này, nhân đân Việt-nam 
đã đảnh thắng thực dân Pháp và đề 
quốc Ä%Íÿ, vừa hoàn thành sự nghiệp 
giải phóng đàn tộc, thống nÌiãt nước 
nhà, vừa góp phần công hiến vào sự 
nghiệp bảo vệ hòa bình ở Đóng Nann 
châu Á và thế ĐIỚI. 

Cũng từ trên thế đất này, nhân dàn 
ta đã kề vai sát cảnh với nhàn dàn 
hai nước Lào và Cam-pu-chia chiến 
đấu chống kế thù chung: thực dàn} 
Pháp và dể quốc Älÿ và hiện nay là 
bọn bành trưởng, bà quyền Bắc-kinh, 
tạo thành thể trận “kiếng 3 chán» 
của ba dàn tộc cùng đứng chung trên 
bán đảo Đòng-đương, cùng nhàn dàn 
hai nước anh em xây đắp nên tỉnh 
bạn chiến đấu Việt — Lào — Cam-pu- 
chia đời đời thắm thiết. 

Tất nhiên, đề đánh thắng được 
quân thủ. trước hết và trên hết chúng 


ta phải dựa vào và khai thác tốt thế 
người, thế đất của Tô quốc. „ 


(3) Hồ-Chí- Minh : Tuyền tp. Nzb: Sự thật. 


Hà-nội, I980, tập II, tr. 280, 
(4) Hä-Chí-Minh: Sách đã dẫn, tr, 181. 


Trong suốt hai cuộc kháng chiến, 


chống thực dân Pháp và đẻ quốc Mỹ, 
từ thế đất Việt-nam, con người Việt- 
nam gắn bó với nhau trong khối đại 
đoàn kết dân tộc tạo ra một thế trận 
chiến tranh nhân đân kỳ diệu, thế trận 
toàn dân đánh giặc», thế trận 3 
vùng chiến lược: rừng núi, nông 
thòn đồng bằng và thành thị, biến 
chúng thành địa bàn hoạt động, tác 
chiến của ba thứ quân: bộ đội chủ 
lực. bộ đội địa phương, dân quân du 
kích. Đứng vững trên thế trận này, 
quân và dân ta đã tiến công quân thù 
bằng ba mũi giáp công: quản sự, 
chính trị, binh vận. Chính từ tông 
thè thế người, thế đất Việt-nam kết 
hợp với thế tiến công của ba dòng 
thac cách mạng của thời đại, đã nảy 
nở chiến lược tiến công cùng phương 
thức: tông tiến công, nồi dày đồng 
loạt, một cách đánh độc đảo của 
Việt-nam. _ 


Sau trên 50 năm đầu tranh quyết 
liệt và bền bỉ, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, thông nhất 
1ö quốc, lập nên biết bao chiến còng 
rực rỡ: chiến thắng Diện-biên-phủ 


T934, chiến thắng mùa Xuân 1968, 
chến thắng aĐiện-biên-phủ trên 


không trung" 1972, Đại thắng mùa 
xuân 1975 và chiến thắng oanh liệt 
mủa xuân 1979. Đề viết nên những 
trang sử hiền hách đó, hàng triệu 
người Việt-nam đứng trên thế đất ba 
vũng rừng núi, nông thôn đồng bảng 
và thành thị đã kề vai sát cánh trong 
khói đại đoàn kết đân tộc. chấp nhàn 


` 


mọi hy sinh đề đánh bại quân thủ, 
nêu lên tắm gương bất diệt về khí 
phách Việt-nam, thế nước Việt-nam. 

Trong những năm tháng đất nước 
ta ở trong hoàn cảnh có nhiều khó 
khăn gian khồ, kẻ thủ thiền cận 
tưởng rằng chúng ta đang suy yếu. 
Chúng không thấy được, dưới Sự 
lãnh đạo của Đảng, nhân đân ta đã 
hiều rõ sức mạnh của thế nước Việt- 
nam, cho nên vững tin vào thẳng lợi 
cuối cùng. 

Thế nước Việt-nam đã được đồi 
mới về chất. Dưới ảnh sáng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, Đảng ta đưa thế 
nước lên một đỉnh cao mới, thế nước 
xây dựng trên nền tảng tư tưởng 
Không có gì quý hơn đọc lập, 
tự do», trên nền tàng quyền làm 
chủ tập thê của nhàn dàn lao động, 
trên nền tảng chủ nghĩa xã hội. Thế 
nước Việt-nam cònđược xây dựng trên 
nền tảng liên minh toàn diện giữaViệt- 
nam, Liên-xô, Lào, Cam-pu-chia và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, và thế tiến công vũ bão của ba 
dòng thác cách mạng của thời đại. 
Sức mạnh của thế nước Việt-nam 
trong thời đại Hô-Chí-Minh vì vậy đã 
được nhân lên gắp bội. 

Chưa bao giờ thế nước Việt-nam 
vững mạnh như nø:tY nay. Nuôi dường 
và tận dụng được thế nước vô địch, 
chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua mọi 
gian lao, thử thách, đạp tan mọi âm 
mưu thủ đoạn của quân thủ, xây dựng 
thành công và bảo vệ vững chắc Tô 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa thân 
yêu, | 


be) 


LIÊN -Xô — TRỤ (ỘT (ỦA HÙA BÌNH 
_ VÀ (HỖ DỰA BÁN6 TIN (ẬY (ỦA 
{ÍÁ(H MẠNG THỂ GIÚI 


` 


Th` phạm vi toàn thế giới Âu 

diễn ra cuộc đấu tranh giai cập 
hết sức gav gắt trên các vấn dễ cách 
mạng và phản cách mạng, hòa bình 
va chiến tranh giữa một bèn là ba 
đồng thác cách mạng mà nòng cốt là 
l.iên-xỏ, cộng đông các nước xã hội 
chủ nghĩa và một bén là chủ nghĩa 
đế quòc, đứng đầu là dễ quốc ly câu 
kết với chủ nghĩa bành trướng, bá 
quvền Bác-kinh cùng tất cả các loại 
phần động khác. Trong cuộc đấu tranh 
ấy, thái độ đói với Liên-xô là hòn đá 
thử vàng về quan điềm cách mạng, về 
chủ nghĩa quốc tế vỏ sản. 


Ke thủ giai cấp đang tìm mụọi cách 
vu khỏng, công kích Liên-xô, bịa ra 
đủ chuyện đề xuyên tạc những thành 
tưu rực rỡ của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực ở Liên-xò, bôi nhọ vị trí, vai trò, 
chính sách đối ngoại của Liên-xô trên 
thế giới. Những luận điệu về ®yi 
phạm nhân quyền », * không đàn chủ » 
ở Liên-xô, về *chủ nghĩa bá quyền 
xô viết* và bàn tav Àlát-xeơ-va, 
về mối đe dọa quản sự 5 của Liên- 
xô đang là chủ đẻ hằng ngày của các 
cơ quan chiến tranh tâm lý của bọn 
đế quốc và phản động. Đặc biệt là 
chúng đang lợi dụng tỉnh hình Ba-lan, 
la lối äm T về cuộc đấu tranh cho 
tự do ở Ba-lan», về “sư can thiệp» 
của Liên-xô ! Chúng tức tối điện cuöông 
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vì bị thất bại cay đẳng trong âm mưu 
lật đồ chính quyền xñ hội chủ nghĩa ở 
Ba-lan, tách Ba-lan khỏi cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, từ đó mà phá vỡ 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa từ bèn 
trong, tạo một bàn đạp đề tiến công 
xâm lược Liên-xô, phá hoại hòa bình 
ở châu Âu cà trên thế giới. 


Điều đáng tiếc là trong phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế có một 
số người, bất chấp sự thật đã rõ ràng, 
pbát biều những quan điềm trải với 
lợi ích của nhân dàn Ba-lan, có hại cho 
sự nghiệp cách mạng và hòa bình ở 
châu Âu và trên thế giới. Ờ Tây Âu 
một số người nhân đanh Đăng cộng 
san lớn tiếng còng kích Đẳng công 
nhân thông nhất và Nhà nước Ba-lan 
thí hành những biện pháp kiên quyết 
bảo vệ những thành quả cách mạng, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chông 
những hoạt động lật đồ của bọn phản 
động tay sai của chủ nghĩa đế quốc. 
Họ cũng lớn tiếng công kích Liên-xô 
về cái mà họ gọi là “can thiệp vào 
công việc nội bộ ? của Ba-lan. Từ vấn 
đề Ba-lan, họ lại rút ra những kết luận 
rất sai trái về chủ nghĩa xã hội hiện 
thực, về triền vọng của chủ nghĩa xã 
hội khoa học. lo cóng kích chính sách 
đối nội và đối ngoại của Liên-xô. Họ 
rêu rao rằng e giai đoạn phát triền của 
chủ nghĩa xã hội mở đầu bằng Cách 


ˆ 


mạng Tháng Mười đã cạn sức thúc đầy 
của nó *, rằng cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa đang « khủng hoảng », rằng chủ 
ngha xã hỏi đang bước vào “®ơiai 
đoạn thử ba?, vàn vân. Trong lúc 
nhân dân Da-lan đang cần sự ủng hộ 
và đoàn kết quốc tế của những người 
cách mạng và tiến bộ đề vượt qua 
những khó khăn do bọn phần động 
trong nước tay sai của chủ nghĩa để 
quốc gây ra, trong lúc bọn để quốc 
vả phản động quốc tế điện cuồng chĩa 
mùi nhọn vào Ba-lan và Liên-xô, 
hành động sai trái trên đây của những 
người tự xưng là cộng sản ở Tây Âu 


rõ ràng là rất có hại cho sự nghiệp 


cach mạng và hòa bình. Lập trường 
và quan điềm của họ chứng tổ rằng 
họ đã xa rời thực tế, xa rời chủ nghĩa 
“Mác—lLê-nin. Không nghỉ ngờ gì nữa, 
việc họ chủ trương truyền bá sâu ròng 
những luận điềm sai trái đó đang làm 
lợi cho chủ nghĩa đế quốc và bọn 
phản động quốc tế trong cuộc dấu 
tranh của chúng chống cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa, chống ba dòng thắc 
cách Iuạng trên thể giới. 

Vị trí, vai trò của Liên-xô trên thế 
giới đã được loài người tiến bộ khẳng 
định, nó bắt nguòn tử Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại mà 
ánh sáng chiếu tỏa khắp năm chàu và 
thức tỉnh hàng trăm triệu người đứng 
lên giành quyền làm chủ 
của mình. Vị trí và vai trỏ ấy gắn liên 
với quá trình phát triên hơn 60 năm 
nay của Liên-xô. Trải qua hơn 10 kế 
hoạch 5 năm, Liên-xỏ đã từng bước 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội trong 
những điêu kiện gian khổ, ngày nay 
đã xuy dựng xong xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền và đang mở đường 
đi lén chủ nghĩa cộng sản. Bước vào 
thập kỶ 80, Liên-xô trở nên hùng 
cường hơn bao giờ hết, có sức mạnh 
kinh tế và quốc phòng bậc nhất. Nhờ 
vậy mà thế chính trị và ngoại giao 
của Liên~xô trên thế giới mạnh hẳn 
lên. Đó là cơ sở vững chắc đề bảo đẫm 
hòa bình và ủng hộ cách mạng. Diều 


- 


dần mệnh - 


đó làm cho kẻ thủ tức tối nhưng lại 
làm cho những người cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới vui mừng phấn 
khởi. 


Hơn ở bất cứ đàu, chủ nghĩa xã hội 
hiện thực đạt được những thành tựu 
rưc rỡ nhảt trên đất nước xô viết. 
(ƒ đây, tính ưu việt của chủ nghĩa xã 
hội thê hiện rõ rệt về mặt quan hệ sản 
xuất, chế độ chính trị, quan hệ xã hội, 
về nhịp độ phát triên lực lượng sản 
xuất. Chế độ xã hội chủ nghĩa tạe 
điều kiên thực tế để thực hiện những 
ước mơ hàng thể kỷ của nhân dân 
lao đồng, đem lại cho họ những quvồn 
đàn chủ hàng pghin lần dân chủ hơn 
quyền *Sdàn chủ ? của chế độ tư bản, 
bảo đảm cho họ thật sự tham gia quản 
lý công việc của xã hội và Nhà nước, 
báo đảm cho tài năng của mỗi cá nhàn 
phát triền không hạn chế. Cố nhiên, 
trong các nước xã hội chủ nghĩa không 
the có chỗ cho những kẻ phá hoại chế 
độ xã hội chủ nghĩa, những kẻ tuyên 
truyền chiến tranh và kỷ thị chủng 
Lộc, ca tụng chế độ áp bức bóc lột và 
lối sông đồi trụy của giai cấp tư sản. 
Việc sử đụng quyền chuyên chính của 
chế độ xã hội chủ nghĩa dõi với chúng 
tuyệt nhiên không phẩi là vi phạm 
nhàn quyền?®, ngược lại, chỉ cớ làm 
như vày mới bảo đảm được cúc 
nguyên tc dân chủ và quyẻn con 
người chân chính. 


Đi đầu tronø việc xây dựng xã hội 
mới, Liên-xò đã nêu gương sảng vồ 
thực hiện những tư tưởng của chủ 


nghĩa Mác — Lê-nin, vận dụng những 


quy luật cơ bản về cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội, đóng góp những kinh nghiệm vô 
củng quý giá vào kho tàng lý luận 
Mác — Lô-nin và thực tiên cách mạng 
thế giới. Những cái đó có ý nghĩa hết 
sức to lớn đối với các nước đi theo 
con đường của Cách mạng Tháng 
Mười, và điều đó không hề có nghĩa 
là Liên-xô áp đặt «hình máu” của 
mình cho nước khác. Đương nhiên, 


)ể 


trong sự nghiệp xâv dựng xã hội mới, 
không tránh khỏi có những khó khăn, 
thậm chí sai làm, khuyết điềm. Bởi 
lẽ, đây là một sự nghiệp mới mà phải 
tìm tôi, sáng tạc. Hơi lề, tàn dư và 
ảnh hưởng của tr; tưởng tư sản không 
_ phải một mai một chiêu gột rửa nơay 
được. Bởi lẽ, kẻ thù luôn luôn tim 
cách phá hoại. Song điều chủ yếu là 
những cái đó không thuộc bản chất 
của chế độ xã hội chủ nghĩa, và chủ 
nghĩa xã hội có đủ sức năng động đề 
khắc phục chúng. : 


Liên-xô chẳng những đi đầu trong 
xây dựng xã hội mới, mà còn đi đầu 
trong việc ủng hộ cách mạng \hế giới, 
nêu gương sáng về chủ nghĩa quốc tế 
vô sản. Nhờ có Liên-xô góp phần 
quyết định đánh tan chủ nghĩa phát 
xít trong chiến tranh thế giới' thứ 
hai, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới đã ra đời và ngày càng được 
củng cố. Ngày nay giữa các nước trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã bình 
thành quan hệ hợp tác toàn điện về 
tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, 
quân sự và sự phối hợp về chính trị 
hết sức chặt chẽ trên trường quốc tế. 
Sự liên kết kinh tế giữa các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh 
tế đã đem lại những thành quả to lớn 
và đã bước vào giai đoạn mới về 
chất lượng, giai đoạn phối hợp kê 
hoạch kinh tế lâu dài, thực hiện những 
chương trình tỏng hợp to lớn. Nhờ 
vậy, các nước này đã có thề phát 
triển một cách ön định, không có 
khủng hoảng, thất nghiệp, tránh được 
sự phong tỏa của chủ nghĩa đế quốc, 
hạn chế được những tác động tiêu 
cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản. Nhin chung, 30 
năm qua, kinh tế quốc dân của các 
nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tế phát triên với nhịp độ nhanh 
gấp đôi so với các nước tư bản chủ 


nghĩa có công nghiệp phát triền. 
Mười năm lại dày, tiềm lực công 


nghiệp của các nước thành viên Hội 


Hà 


đồng tương trợ kinh tế tăng gấp đôi. 
Thời gian 1976 — 1980, tòng thu nhập 
quốc dân của các nước này nói chung 
tăng 22%. tông sản lượng công nghiệp 
năm 1980 tăng 26% so với năm 1975, 
sản lượng nông nghiệp trung bình 
hằng năm tăng 8Ã so với 5 năm 
trước. Những thành tựu to lớn đó 
không tách rời sự hợp tác và giúp. 
đỡ của Liên-xô, đặc biệt là về kinh 
tế kỹ thuật, dựa trên tỉnh thần đoàn 
kết quốc tế vô sản, bình đẳng, cùng 
có lợi. Trong kế hoạch 5 năm I19Šl— 
1985, Liên-xô vẫn là nguồn bảo đảm 
cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu, giúp đỡ về khoa học kỹ thuật 
cho các nước trong Hội đồng tương 
trợ kinh tế. 


Đối với nhân dân Việt-nam ta, sự 
ủng hộ, giúp đỡ của Liên-xô trong 
cả thời gian dài là hết sức to lớn, 
có hiệu quả, chí tỉnh và vô tư. Đảng 
và Nhà nước ta đã nhiều lần khẳng 
định đó là một trong những nhân tố 
quyết định thắng lợi của cách mạng 
Việt-nam. Thời gian gần đây, quan 
hệ hợp tác giữa Việt-nam và Liên-xô 
đã phát triền toàn điện. Riêng về 
kinh tẽ. Liên-xô giúp đỡ ta nhiều đề 
phát triền các cơ sở nhiền liệu, năng 
lượng như công trình dầu khí Vũng- 
tàu, công trình thủy lợi và thủy 
điện trên sông Đà, Nhà máy nhiệt 
điện Phả-lại, tuyển đường dây tải 
điện Phả-lại — Vinh, các Mỏ than 
Mông-dương và Vàng-danh, Mỏ than 
lộ thiên Cao-sơn... Liên-xô đã cung 
cấp thiết bị cho Mỏ thiếc Tĩnh-túc, 
Mỏ apatit Lào-cay, Nhà máy su pe 
phốt phát Lâm-thao, các nhà máy 
sửa chữa máy móc xây dựng và vận 
tải Nhà máy xi măng Bỉm-sơn, các 
nhà máy xav, nhà máy chè, nhiều 
công trình văn hóa giáo dục... Liên- 
xô đã trang bị cho các đội xây dựng 
các công trình thủy lợi, khai hoang. 
mỏ rộng các nông trường quốc doanh 
tròng chanh và các loại cây nhiệt 
đới..... 


Đối với các nước khác trên thể 
giới, Liên-xô cũng có sự giúp đỡ về 
nhiều mặt. Liên-xô luôn luôn đồng 
tỉnh và ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa 
của các đân tộc, có quan hệ hợp tác, 
giúp đỡ về kinh tế đối với nhiều 
nước như Cộng hỏa đân chủ nhân 
đân Triều-tiên Nam-tư,.. Ăng-gô-la, 
Áp-ga-ni-xtan, An-giê-ri, Ản-độ, Ï-rắcs 
I-ran, Cộng hỏa dân chủ nhân đản 
Y-ê-men, Cam-pu-chia, Lào, Xy-ri, 
Ê-ti-Ô-pi-a, Ghi-ne, Ghi-ne BiL-xao, 
Bê-nanh, Ma-đa-ga-xca, v.v. Phương 
hướng cơ bản do Đại hội XXYVI Đẳng 
cộng sản Liên-xô nêu ra là tiếp tục 
phát triền trên cơ sở dài hạn và bình 
đẳng, trao đồi cùng có lợi, những mỗi 


quan hệ kinh tế toàn diện, quan hệ ' 


khoa học kỹ thuật và quan hệ khác 
với các nước đang phát triền, tiếp 
tục giúp đỡ về kinh tế kỹ thuật 
cho các nước này xây dựng các xí 
nghiệp công nghiệp, các công trình 
năng lượng, các công trình nông 
nghiệp và những công trình khác, 
góp phân tăng cường sự độc lập về 
kinh tế:-và chính trị của những nước 
này. 


Điều đáng chú ý là tính chất trong 


sáng của mối quan hệ giữa Liên-xô 
với các nước. Đó là quan hệ hợp tác 
binh đẳng, cùng có lợi, giúp đỡ, ủng 
_ hộ vô tư theo tỉnh thân quốc tế vô 
sản. Nhân dân Liên-xô chỉ dùng 
những thành quả do bàn tay và khối 
óc của minh đem lại đề trao đồi với 
các nước khác, đề giúp dỡ các nước 
anh em và bạn bè. Chính vi vậy mà 
uy tín và ảnh hưởng của Liên-xô trên 
thế giới không ngừng tăng 
ngày nay mở rộng ra hầu hết các 
khu vực tréẻn thế giới. Đó là một 
thực tế khách quan, có tính quy luật, 
uy tín và ảnh hướng đó hoàn toàn 
không phải là kết quả của «tham 
vọng giành giật ảnh hưởng» hay 
“bảnh trướng”®, «xuất khu cách 
qnạng®,-v.v. như các cơ quan tuyên 
truyền của bọn để quốc và phản động 


lên và. 


thường rêu rao. Theo lô gích của bọn 
phản động thì chúng có quyền tha hồ 
bóc lột nhân dân các nước, đàn áp 
các cuộc cách mạng, can thiệp vào 
bất cứ đâu lấy cớ là vì *lợi ích sống 
còn », œlợi ích chiến lược của chúng, 
còn Liên-xö và các nước xă hội chủ 
nghĩa khác không có quyền đồng 
tình, ủng hộ nhàn dân các nước mà 
phải ngồi im dề cho chúng hoành 
hành! Đó là lô gích của kẻ cướp. 

Trên vấn đề chiến tranh và hòa 
bình, ILien-xô luôn luôn giương cao 
ngọn cờ hòa bình, kiên quyết đầu 
tranh chống mọi âm mưu gày chiến 
tranh. 


Hi-gân lên cầm quyền trong lúc . 


nước `Mỹ lâm vào một cuộc khủng 
hoảng toàn diện, bị thất bại liên tiếp 
trước sức mạnh tiến công của ba 
dòng thác cách mạng trên thế giới. 
Y có tham vọng đảo ngược tỉnh hình, 
phục hồi sức mạnh bên trong và ảnh 
hưởng bên ngoài của Mỹ bằng chính 
sách đối nội và đối ngoại hết sức phần 
động. Ri-gân đã xóa bỏ những điều 
thỏa thuận về hạn chế vũ khí chiến 
lược mà Mỹ đã ký với Liên-xô trước 
đây, cho sản xuất bom nơ tơ rông, 
còng bố một chương trình chạy đua 
vũ trang lớn nhất trong 35 năm nay 
với tông số chỉ phí quản sự 1600 tỷ 
đô la cho 5 năm tới. Hiêng năm tài 
chính 1983, theo dự toán ngân sách 
mà Ri-gân vừa trình bày, chỉ phí quàn 
sự lên tới 263 tỷ đô la! Băng các biên 
pháp chạy đua vũ trang, gày tỉnh 
hình căng thẳng, viện trợ quản sự 
cho các nước tay sai, o ép đồng minh 
cắt quan hệ với Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, bán vũ khi cho 
Trung-quốc, mở chiến dịch chống 
,Liên-xô, Việt-nam, Cu-ba, Ri-gân hy 
vọng giành ưu thế quân sự và thế 
mạnh trong quan hệ với Liên-xô, nắm 
lại quyền .lãnh đạo đối với các dồng 
minh của ÀATš. 


Hõ ràng, nguòn gốc của tình hình 
thế giới căng thàng, của nguy cơ 
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{ 


chiến tranh là tử phía chủ nghĩa đế 


quốc, trước hết là Mỹ. Nguồn gõec. 


của tình hình đó hoàn toàn không 
phải ở sự tồn tại của hai khối quân 
sự : khối NATO và Tô chức Hiệp ước 
Vác-sa-va. Khối NATO ra đời từ tháng 
4-1949. Đó là một khối xâm lược. 
6 năm sau, năm 1955, Tô chức lliệp 
ước Vác-sa-va mới ra đời, mang tính 
chất phỏng thủ chống lại khối NATO. 
Sức mạnh của Tồ chức đó là chiếc lá 
chắn đáng tin cậy chống mọi âm mưu 
gày chiến và xâm lược, là pháo đài 
quan trọng nhất bảo vệ an ninh của 
Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. Trong việc này, Liên-xô chịu 
gảành nặng chủ yếu, là chỗ dựa chính. 
Nếu xếp ngang hàng khối NATO và 
Tô chức Hiệp ước Vác-sa-va, xếp 
ngang hàng Mỹ và Liên-xô, cho hai 
nước này có những chính sách giống 
nhau, thì tức là không phản biệt được 
nội dung và bản chất của chính sách 
đòi ngoại của các nước. Thái độ đứng 
ngoài các khối chính là thải dộ lần 
tránh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
xlễ quốc và trên thực tế chỉ làm lợi 
cho một khối, tức là khối để quốc 
chủ nghĩa. Thái độ đó dẫn đến hành 
động chỏng các lực lượng đang đấu 
tranh vị hòa bình và chủ nghĩa xã 
hội. chứ không phải chống những kẻ 
thật sự đe đọa hòa bình và sựư nghiệp 
tiến bộ của nhân đân thể giới. 

Thực tế, Liên-xô và cộng đóng xã 
hội chủ nghĩa luôn luôn thị hành một 
chính sách đói ngoại yêu hòa bình. 
Chiến tranh là hoàn toàn xa lạ với 
bản chất của các nước xã hội chủ 
nghĩa. Liên-xô luôn luôn chủ động 
đưa ra những sáng kiến hòa bình. 


` 
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Cương lĩnh hòa bình nêu ra tại Đại 
hội XXVI Đảng cộng sản Liên-xô thê 
hiện rõ ý chí hòa bình của Liên-xô, 
đáp ứng nguyện vọng hòa bình của 
nhân dân các nước. Cương lĩnh đó đã 
tranh thủ được sự dòng tỉnh của dư 
luận các nước, đặc biệt là Tây Âu, 
nơi đang có phong trào rầm rộ đấu 
tranh cho hòa bình, chống Mỹ. Ngày 
3-3-1982 vừa qua, khi tiếp đại diện Hội 
đồng tư vấn Quốc tế xã hội chủnghĩa 
về giải trừ quân bị, đồng chí L.I. Brê- 
giơ-nép lại một lần nữa nêu ra thiện 
chí của Liên-xô sẵn sàng giảm bớt 
chạy dua vũ trang, hạn chế vũ khí 
hạt nhàn tâm trung bình, 


Nhân dàn Việt-nam ta hoàn toàn 
ủng hộ chính sách đối ngoại yêu hòa 
bình của Liên-xô. Chúng ta biết ơn 
Liên-xô đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
La. Sự giúp đỡ .đó thê hiện tỉnh thần 
quốc tế vô sản chân chính và tỉnh 
hữu nghị đẹp đẽ của nhàn dân Liên- 
xô đổi với nhàn đân Việt-nam. Chúng 
ta coi việc đoàn kết với Liên-Xỏò, 
hợp tác toàn diện với ELiên-xô và còng 
đòng xã hội chủ nghĩa là đường lối 
chiến lược làu đài, là hòn đá tảng 
của chính sách đối ngoại của Nhà 
nước ta. Chúng ta cho rằng, trong 
lúc bọn đế quốc và phản động phản 
kích điên cuònz#, lợi dụng tình hình 
Ba-lan tập trung chống Liên-xỏ và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, mọi 
mưu toan hạ thấp vai trò của Liên- 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
đều là tiếp tay cho kế thù, gày thiệt 
hại cho sự nghiệp cách mạng và hòa 
bình thế giới. 


Đặc điềm và xu thể của nèn kinh tế 


` thế giới hiện nay 


MẤY ĐẶC ĐIỀM CHỦ YẾU 


NẾU không kề 5 năm đầu sau chiến 

tranh thế giới thứ hai là thời 
kỷ khôi phục và điều chỉnh phô biến 
nên kinh tế của các nước, thì trong 
hai thập kỷ sau đó (những năm 50 và 
những năm 60), sự tăng trưởng của nên 
kinh tế các nước chủ yếu dựa vào 
khai thác các nhân tố phát triền theo 
chiều rộng và ứng dụng các thành 
tựu của cuộc cách mạng khoa học 
kỹ thuật mới được triền khai rộng 
rãi Đối với các nước xã hội chủ 
nghĩa, hai loại nhân tổ trên đây được 
kết hợp với ru thế của chế độ xã 
hội mới mới thiết lập (trừ Liên-xô 
thiết lập từ sớm), cho nên tốc độ 
tăng trưởng cao hơn hẳn các nước 
tư bản chủ nghĩa, mặc dủ các nước 
tư bản chủ nghĩa, do một số điều kiện 
lịch sử nhất định, có những tiền đề 
vật chất tạm thời trội hơn các nước 
xã hội chủ, nghĩa. | 


Tốc độ tăng trưởng tương đối cao 
và hiện tượng ít xay ra khủng hoàng 
kinh tế sâu sắc và kéo dài của kinh 
tế tư bản chủ nghĩa trong hai thập 
kỷ ấy đã làm hậu thuản cho đủ loại 
«lý thuyết? biên hô cho chủ nghĩa 


Giáo sz ĐÀO-VĂN-TẬP 


/ 


- 


tư bản: “chủ nghĩa tư bản nhân: 
dân?, chủ nghĩa tư bản được điều 
tiết" (không có khủng hoảng), « sự 
hội tụ» của chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội, v.v..Một ít hào quang 
của sự tăng trưởng đã làm cho người 
ta quên đi một cách khá để đàng hoặc 
nhìn không đủ rõ những đám mây - 
đen đang tích lại dần trên bầu trời. 

của thế giới tư bản. Và điều quan - 
trọng hơn là trong khi bọn tư bản kếch 


- sử Âu — Mỹ đang reo vui và hót của 


nhờ sự tăng trường đó thì hàng nghìn 
triệu người sống ở các nước kém phát 
triên cùng với những người đại điện 
có tính thần đân tộc, ngày càng bất 
bình trước những hành động bóc lột, 
vơ vét vừa tỉnh vi quỷ quyệt, vừa thô 
bạo đã man của các chính quốc» 
mới đối với họ. Và họ buộc phải suv 
nghĩ về những hành động cần phải 
có nhằm chấm đứt hay ítra cũng giảm 
nhẹ tỉnh cảnh làm vật hy sinh cho sự 
phát triền» của những kẻ bóc 
lột họ. : 


Nhịp độ tăng trưởng nhanh hơn sơ 
với nhịp độ của đối phương cũng 
làm nảy sinh ở một số người trong 
các nước xã hội chủ nghĩa quan niệm 
đơn giản và tâm lý nôn nóng về 


b] 


thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong 
cuộc thi đua với chủ nghĩa tư bản 
trong lĩnh vực sẳn xuất vật chất. Họ 
nhận thức không đủ rõ về tính tất 
vếu và cơ chế thích hợp của sự kết 
hợp tính ưu việt của chủ nghĩa xã 
hội với những thành tựu của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật. Trong 
văn kiện các đại hội của các đảng 
anh em, ta đễ tìm thấy những lời 
nhận xét, phê phán và hướng khắc 
phục thiếu sót này Bài học quý giá 
đó nay đã trở thành một phương 
châm chỉnh sách của các đảng cộng 
sản và công nhân các nước xã hội 
chủ nghĩa. 


Trong những năm 70, nên kinh tế 


'thế giới có một bước ngoặt quan trọng 
với sự kiện hàng đầu là hệ thống 
kinh tế tự bản chủ nghĩa bị khủng 
hoiing ba lần. 1970—1971, 1973— 1975 và 
1979—1980, trong đó cuộc khủng hoảng 
1973— 1975 là toàn điện, sâu sắc và kéo 
đài nhất (1) | 


Đây không phải là một cuộc khủng 
hoàng thông thường. Nó là một cuộc 
khủng hoảng đặc biệt, bắt nguồn 
không phải chỉ ở những nguyên nhân 
kinh tế bên trong của môi nước tư 
bản, mà còn gắn liền với cuộc tòng 
khủng hoàng sâu sắc của chủ nghĩa 
tư bìn dưới tác động của ba dòng thác 
cách mạng, gắn liên với tỉnh hình thế 
giới sau chiến tranh Việt-nam, trong 
đó trực tiếp nhất là cuộc đấu tranh 
giành quyền làm chủ tài nguyên của 
các nước mới được giải phóng khỏi 
ách thực dàn. Cuộc đấu tranh này, 
trước hết là cuộc đấu tranh của các 
nước xuất khầu đầu lửa, đã góp phần 

“chấm dứt thời kỳ mà các nước tư 
bản phát triền có thề vừa bốc bạc 
vừa tiêu xài phung phí nguön tài 
nguyên vơ vét của thế giới thứ ba ». 
Nét mới đó khiến cho cuộc khủng 
hoàng kinh tế 1973 — 1975 (và cả các 
cuộc khủng hoảng sau này) mang đậm 
dâu ấn của thời đại đấu †tranh-quyết 


liệt giữa ba dòng thác cách mạng, mà 


b2 


trung tàm là Liên-xô và cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, với chủ nghĩa đề 


- quốc và các thế lực phản động quốc 
tế khác, 


Điều mỉa mai là trung tâm của các 
cuộc khủng hoảng lại là Hoa-kỳ, nước 


- giàu mạnh nhất thế giới tư bản. Môi 


chục năm lại đây, người ta không 
thấy cảnh phồn vinh thật sự của nước 
này. Tốc độ phát triền lên xuống thất 
thường (binh quản hằng năm trong 
thập ký qua là vào khoảng 3,4% 
so với 4,9% trong thập ký trước). 
Năng lực sản xuất luôn luôn chỉ được. 
sử dụng ở mức thấp, đồng thời số 
người thất nghiệp đạt mức ký lục 
sau chiến tranh (nay là 9 triệu, theo 
con số chính thức). Lạm phát nghiêm 
trọng đến nỗi, khi nhậm chức tông 
thống, Ri-gàn phải thừa nhận rằng 
nước ÀXlÿ dang bị khốn đón vì một 


-_ thời kỷ lạm phát *tệ hại nhất », rằng 


«nạn lạm phát đe dọa làm lung lav 
đến tận cơ sở đời sống của hàng triệu 
người Mỹ? Nước Mỹ nồi danh trong 
nhiều thập.kỷ là kho hàng không lồ 
của thế giới và luòn luôn xuất siêu, 
cán cân thanh toán có số dư, kho 
vàng đầy ắp. Nhưng ngày nay tỉnh 
hình dảo ngược. Nước Mỹ dẫn đầu 
thế giới về số hụt ngân sách (năm 
1980, hụt 60 tỷ đò la), về số nhập 
siêu ngoại thương (năm 1980: 36,4 tự 
đỏ la). Khi kết thú năm 1981, tin 


"tức cho biết kinh tế Mỹ bị suy thoái 


đã 4 tháng liền. 


Khủng hoảng kinh tế ở Mỹ va ở 
các nước tư bản khác đồng thời cũng 
là khủng hoảng của cơ chế điều 
chỉnh kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền Nhà nước trong phạm vị 
quốc gia cũng như trên quy mô liên 
quốc gia. Nhưng bản thân cơ chế 
điều chỉnh chứa đựng một mâu thuẫn: 
những biện pháp chống lạm phát 
thưởng làm cho sản xuất, kinh doanh 


(1) Trên Tạp chí Cậng sản đã có những bài 
phản ánh và phân tích cuộc khủng hoảng mày. 


đình trệ và nạn thất nghiệp tăng 
thêm; ngược lại, khi người ta cố 
kich thích sản xuất, kinh doanh thì 
lại thường làm cho lạm phát trầm 
trọng thêm. “Tuy nhiên, cái khó hơn 
của chính sách điều chỉnh là ở chỗ 
tỉnh hình kinh tế tư bản chủ nghĩa 
ngày nay không chỉ có một mặt là 
đình trệ hoặc lạm phát, mà cả hai 
chứng bệnh hiềm nghèo đó đều tồn 
lại song song. Hơn nữa, suy thoái, 
— lạm phát lại diễn ra đồng thời với 
khủng hoảng tiền tệ và khủng hoảng 
năng lượng. Do vậy, khả năng hành 
động của cắc chính phủ tư sản càng 
bị hạn chế hơn. 


Các nước tư bản còn chiếm trên 
- một nửa tông sản phầm của thế giới 
và nắm nhiều ngành sản xuất và kỹ 
thuật mũi nhọn, còn kiềm soát phần 
lớn các hoạt động tài chính và thương 
mại quốc tế, còn khống chế và bóc 
lột với những mức độ khác nhau nền 
kinh tế các nước thuộc «thế giới thứ 
ba», và trong những năm 70 đã tăng 
khối lượng hàng hóa trao đöi với các 
nước xã hội chủ nghĩa. Vớ! những lý 
de kề trên, khủng hoảng và lạm phát 
ở các nước tư bản phát triền đã có 
anh hưởng rộng trên thế giới. « 


Đối với bản thân các nước tư bản 
chủ nghĩa, khúng hoảng làm gau gải 
hơn các mâu thuần kinh lễ 0d xã hội 
bên trong mỗi nước Iư bản uà sự cạnh 
tranh giữa ba trung tâm của thế giới 
tư bản. Trong điều kiện phái hữu phản 
động trong giai cấp tư sản lên nắm 
chính quyền, thì khủng hoảng đã thúc 
đầu chỉnh: sách chạu dua uũ trang› gâu 
tình hình căng tháng trên thế giới. Điều 
này thề hiện rõ nhất ở Hoa-kỷ sau 
khi Ri-gân lên làm tồng thống. 


Đối 0uớt các nước đang phát triền 
thì đâu tà một địp dề các công tụ nhiều 
nước trút gảnh nặng khủng hoảng lén 
đầu họ. Thông qua cơ chế hoạt động 
tài chỉnh và thương mại quốc tế hiện 
nay, các nước tư bản phát triền tìm 
cách giành lại những cái mà họ buộc 


phải bỏ ra khi mua đầu mỏ và các 
hàng hóa nguyên liệu khác với giá đã 
điều chỉnh lèn. Dễ bảo vệ lợi Ích chính 
đáng của mình, các nước đan/ phát 
triên đoàn kết lại trong phong trào 
không liên kết, trong các tồ chức hợp 
tác khu vực, trong các hội xuất 


- khâu, v.v. đấu tranh chống những 


hành động trả đũa của các nước tư 
bản phát triền. Cuộc đấu tranh của 
họ xoay quanh những mục tiêu được 
hệ thống hóa như một cương lĩnh 
chung: trật tự kinh tế quốc lễ mới. Sẽ 
là không thực tế nếu nghĩ rằng cương 
lĩnh này có thề đạt được dễ dàng chỉ 
bảng những cuộc thương lượng 


-q@Bắc — Nam ». Các nước « thế giới thứ - 


ba » đã phải trả giá bằng những cuộc 
đấu tranh tập thê cũng như những 
cuộc đấu tranh dân tộc Đúng như 
người ta đã dự kiến, khi lợi nhuàn 
của chúng bị đe dọa thì bọn tư bản 
không từ thủ đoạn xấu xa nào. Cái 
gây và củ cà rốt văn là chính sách 
truyền thống của bọn đế quốc, chỉ có 
thủ đoạn cụ thề là thay đöỗi. Chính 
quyền Ri-gàn thiên về chính sách cái 
gáy hơn chính sách củ cà rốt. Nhưng 
thời thế đã đòi thay. Các nước “thế 
giới thứ ba », được cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa thế giới ủng họ, dựa vào 
sức mạnh đoàn kết đân tộc và đoàn 
kết quốc tế, chíc chắn không thê bị 
những kẻ cầm quvền mới ở Hoa-kỳ 
đè bẹp. 

Đối với các nước xã hội chủ nghĩa, 
khủng hoàng di đôi uới lạm phút trong 
thế giới tư ban là một nhàn tố không 
thuận lợi cho sự phái triền, xết cả ề 
mặt bán hàng ra cũng như nhập hàng 
Đảo, trong đó có nguyên liệu và thiết 
bị máy móc cần thiết. Việc giá nhập 
khảäu tăng lèn gấp bội cũng đặt ra 
những vấn đề mới cho sản xuất và 
lưu thông của các nước xã hội chủ 
nghĩa. Mặt khác, khủng hoảng kinh tế, 
tử phía phản diện, chứng mình sự cần 
thiết và tính ưu việt của liên kết kinh 
tế xã hội chủ nghĩa với Liên-xô làm 
trụ cột. Quả thật, nếu không có sư 
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liên kết đó, kinh .tế của nhiều nưỏe 


xã hội chủ nghĩa có lẽ còn chịu nhiều. 


hậu quả tại hại hơn nữa của khủng 
hoàng kính tế tư bản chú nghĩa. Từ 
- thực tế mới này, các nước trong Hội 
đồng tương trợ kinh tế cùng nhau 
kiêm điềm quá trình phân công hợp 
tác vừa rua và địnhra biện pháp đầy 
sâu hơn quá trình liên kết, là hoàn 
toàn cần thiết. 


Dù sao thì ảnh hưởng tiêu cực của 
khủng hoảng kinh tế văn không phải 
là mặt chủ véều của tỉnh hình kinh tế 
các nước xã hội chủ nghĩa trong những 
năm 70. Mặt chủ yếu là trong thập ký 
này sức mạnh kinh tế của Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác đã 
tăng lên đáng kẻ. Mặc dù có những 
nhân tổ khách quan và chủ quan khiến 
nhịp độ phát triền công nghiệp không 
được như hai thập kỷ trước (10% 
bình quản môi năm kề từ 1950 đến 
1975), song nhịp độ phát triền của các 
nước xã hội chủ nghĩa trong llội đông 
tương trợ kinh tế văn cao gấp hơn 
hai lần nhịp độ của các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triên (từ 1971 đến 1978 
là 7, so với 3.175). 


Khoảng cách về quy mô sản xuất 
giữa hai nhóm nước xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa phát triền đang 
tiến gản đến chỗ bị xóa bó; khoảng 
cách về trình độ phát triền (thê hiện 
tập trung ở trỉnh độ trang bị kỹ thuật 
và nàng suất lao động) đang thu hẹp 
đáng kẻ, Từ cuối những năm 60, đầu 
những năm 70, Tày Âu đã mất vị trí 
là khu vực kinh tế phát triền nhất ở 
lục địa châu Âu, nhường chỗ cho các 
nước xã hội chủ nghĩa trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế. Họi đồng tương 
trợ kinh tế đã vượt xa Tày Âu về các 
sản phim chủ vếeu (2), vượi Mỹ về 
phần lớn các sản phảm chủ yeu và 
chỉ còn kém Mỹ về điện, hóa chất và 
xe hơi. 


Việc tăng cường sức mạnh về mọi 
mặt, trong dó có sức mạnh vẻ kinh 


b† 


bó 


tế, của các nước xã hội chủ nghĩa đã 
cho phép các nước này : l) giữ vững 
và phát triền sản xuất, ồn định đời 
sống nhân dàn : 2) giúp đỡ các phong 
trào cách mạng ở ba châu phát triền 
mạnh mẽ sau thắng lợi lịch sử của 
Việt-nam và hai nước Lào, Cam-pu- 
chia ; 3) bảo vệ vững chắc cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giữ vững 
hờn bình ; đáy lui nguy cơ chiến tranh 
đo bọn hiếu chiến Mỹ và các đồng 
mình phản dòng của Mỹ gáy ra, trong 
đo có bọn phần động Trung-quốc. Sức 
mạnh kinh tế gắn bó với đường lối 
đối nội, đối ngoại đúng đắn của các 
nước xã hội chủ nghĩa càng tăng lên 
thì đàng phát huy tác dụng tích cực 
đối với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa 
và cộng sản chủ nghĩa, đối. với sự 
nghiệp giải phóng dàn tộc và bảo vệ 
hòa bình trên thế giới. 


Đề tăng thêm sức mịinh kinh tế của 
mình, trong nhữn» năm 70 và hiện 
nay, các nước xã hội chủ nghĩa có 
gắng giải quyết những vấn đề nảy 
sinh trong quá -trinh phát triển nhằm 
tiến ren một trình độ cao hơn. Nỏi 
một cách khái quát, đó là vấn đề 
qi"ng suàt, cnät lượng 0à hiệu quá. 


— Vấn đẻ đặt ra có khác trước, khác 
với thời kỳ mà những văn đề số lượng 
0à lốc độ phát triên là những vấn đề 
"ấp bách nhất. Đó là thời kỷ hệ thống 
kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa 
đang hình thành, thời kỷ vừa ra khỏi 
chiến tranh hoặc nội chiến cách mạng, 
thời kỷ mà sự phát triên theo bề rộng 
giữ vai trỏ quyết định trong việc 
tăng sẵn phầm cho xã hội, v.v. Mục 
tiêu của mỗi thời kỷ đã khác nhau 
thì chính sách và biện pháp cũng 
khác nhau. 


(2) Nam 1979, Llội đồng tương trợ kính tế 
sản xuất 620 tỷ k\Vh điện, 210 triệu tín thép. 
590 triệu tấn dầu mỏ. trong khi đó Thị trưởng 
chung châu Âu sản xuất được 1180 tỷ kWWVh 
điện. 130 triệu tấn thép. 65 triệu tấn dầu mỏ. 


Nền kinh tế Trung-quốc đã bị chủ 
nghĩa Mao đưa đến miệng hố-phá sản. 
Đặng-Tiều-Bình cùng phe cánh, với 
ý đỏ chính trị riêng của họ, mưu toan 
đưa nền kinh tế Trung-quốc ra khỏi 
tham họa bảng một chương trình 
giật gân là «bốn hiện đại hóa » kèm 
theo một loạt cải cách có tính chất 
thực dụng chủ nghĩa. Nhưng gầu 5 
năm đã trỏi qua, tỉnh hình kinh tế 
vắn chưa chuyền biến như họ mong 
muốn. Các kế hoạch phát triền mang 
tính viễn tưởng hơn là hiện thực đã. 
được thav thế bằng các kế hoạch # điều 
chnh» kinh tế. Thời gian điều 
chỉnh * lúc đầu dự định là 3 năm, sau 
phải tăng lên 5 năm, và đến nay nghe 
nói có thề còn phải kéo dài đến cuối 
những năm 80. Tất cả các chỉ tiêu bóc 
đóng về sản lượng lương thực, sản 
lượng thép, sản lượng dâu mỏ... đều 
phải rút xuống và không phải chỉ rút 
xuóng một lần. Nguôn vốn trông cậy 
ở nước ngoài không nhiều như lúc 
đầu người ta tưởng. Rốt cuộc, cái 
viên ảnh nước Trung-hoa hùng 
cường? đuôi kịp và vượt các nước 
có nền kinh tế phát triền vào cuối 
thẻ kỷ này ngày càng Ít được nói đến 
trên báo chỉ Trung-quốc, và đến nay, 
thì hầu như đã thôi không nói đến 
nữa. Trái lại, nước Trung-hoa hiện 
thực với một tỷ đân chưa đủ ăn. chưa 
đủ mặc và thiêu việc làm được người 
ta bàn luận sôi nồi. Vì giới chóp bu 
thí hành đường lõi câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc và mở cửa sang phương 
Tảy, vấn đề nước Trung-hoa đi về 
đâu cũng được đặt ra. Trong khi các 
văn đê kinh tế và xã hội vẫn bê bối 
thì cuộc đấu đá về chính trị thật ra 
chưa lúc nào ngừng kẻ từ khi “người 
cầm lài vĩ dại? nằm xuống. Nước 
Trung-hoa còn, rất xa cái cục điện 
qđai ồn định® mà phái Đặng-Tiều- 
Bình muốn tạo ra. Đó là tỉnh hình mà 
người ta phải tính đến khi đánh giá 
những khả năng hành động của giới 
cäm quyền Bắc-kinh 


NHŨNG VẤN ĐỀ KINH TẾ 
CHỦ YẾU 


Từ tỉnh hình kinh tế thế giới trong 
thời kỷ sau chiến tranh thế giới thủ 
hai, đặc biệt là trong thập kỷ vừa qua, 
la có thể rút ra một số văn đề đề 
xem xét, 


Tính thông nhát của nền kinh lễ thế: 
giới được tăng cường. Cần nhấn mạnh 
rằng “thống nhất» ở dây phải hiều 
theo nghĩa: các mỗi liên hệ kinh tế 
giữa các quốc gia và giữa các khu 
vực ngày càng phát triền cá về bề 
ròng lân chiều sàu. Rộng là những 
quan hệ trao đôi buôn bán vay mượn. 
thông thường; sâu là những hình 
thức hợp tác phàn công chuyên môn 
hóa, phỏi hợp kế hoạch, phối hợp 
chính sách kính tế dưới những hình 
thức liên kết khác nhau, tùy theo tính 
chất chế độ xã hội của các nước hữu 
quan. | 


Sau cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười và sự ra đời của Liên 
bang xô viết, đã có lúc người ta tường 
như nên kinh tế thống nhất toàn thế 
giới đã bị phá vỡ và sẽ chỉ được khôi 
phục khi chủ nghĩa cộng sản thẳng 
lợi trên toàn thế giới. Ở đây tỉnh 
thống nhất được đánh động với tính 
thuần nhất về chế độ kinh tế — xã hội. 
Khi hệ thống xã hội chủ nghĩa thẻ 
giới ra đời, lại một địp văn đẻ tính 
thống nhất của nên kinh tế thế giới 
được đặt ra. Chính sách bao vày, 
“căm vàn? của Hoa-kỷ đối với các 
nước xã hội chủ nghĩa nhất thời đã 
hậu thuản phần nào cho quan điềm 
hoài nghỉ về tính thống nhất của kính 
tế thế giới. Sự hoài nghị đó đã được 
xua tan tử khi quan hệ kinh tế Đồng — 
Tây được mở rộng và phát triên vào 
đầu những năm 70. 

Tính thống nhất về kinh tế của thê 
giới có những căn cứ khách quan của 
nó. Thứ nhất, đó là nhu cầu trao đồi 
của mỏi nước và môi khu vực nuày 


n5 


sàng tăng. Thứ hai, tính chất toàn 
cầu của nhiều vấn đề kinh tế, như: 
lương thực, năng lượng, nguyên liệu, 
môi trưởng, luật biên, sử dụng khoảng 
không vũ trụ, buôn bán và phát 
triền, v.V. 


Trong tình hình hiện nay, việc 
nhắc lại tính thống nhất của nền kinh 
tế thế giới có ý nghĩa gì? 


Trước hết, điều đó yêu cầu chúng 
ta phải nghiên cứu đầy đủ ảnh hưởng 
của cá biến động kinh tế trên thế 
giới đối với mỗi nước, nhất là những 
nước có quan hệ với mình, từ đó định 
ra những chủ trương và biện pháp 
thích hợp nhằm khai thác những cái 
lợi, phòng ngửa và khắc phục những 
cải hại nây ra từ các biến động ấy, 
Yêu cầu này đang trở thành nóng hồi 
khi nạn suy thoái, trì trệ và lạm phát 
còn ngự trị trong thế giới tư bản. Yêu 
cầu này càng có ý nghĩa đối với 
_những nước từ chỗ sống gần như tự 
cấp tự túc nay bắt đầu tham gia vào 
sinh hoạt kinh tế thế giới. 

1hứ hai, điều đó cung cấp cho 
chúng ta căn cứ đề đấu tranh cho việc 
thiết:lập những quan hệ kính tế bình 
thường giữa các nước, chống lại 
những hành động bao vậy, *cắm vận? 
kinh tế mà bọn để quốc đứng dầu là 
Mỹ vẫn thường dùng dễ phục vụ 
những ý đồ xấu xa của chúng. Những 
hành động này, như thực tế cho thấy, 
không thê kéo đài mãi, một phần vì 
đi ngược xu thế phát triền của thế 
giới, phần khác vì chính những kẻ 
chủ trương bao vây và “cấm vận» 
cũng phải gánh chịu những hậu quả 


của những hành động của chúng. ` 


Người ta dẻ thấy sự ngu xuân của 
chính quyền li-gàn mới đày cắt đứt 
các quan hệ buôn bán với Liên-xô và 
Ba-lan trong khi cán cân buôn bán 
_ eủa Hoa-kỷ bị nhập siêu nghiêm trọng. 
Lịch sử đã, đang và sẽ còn tiếp tục 
chứng minh luận điểm nồi tiếng của 
V.F. Lê-nin được đưa ra khi bọn đế 
quốc còn bao vậy nước Xô viết trẻ 
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tuổi: ®Có một sức mạnh lớn hơn 
nguyện vọng, ý chí và sự quyết tâm 
của bất cứ chính phủ hay giai cấp thủ 
địch nào, sức mạnh đó là những quan 
hệ kinh tế chung của toàn thế giới, 
chúng bắt buộc họ phải tiếp xúc với 
chúng ta ø (3). 


Mau thuẫn 0à đấu tranh trong nền 
kinh tế thế giới phát triền lên một bước 
mới. Xlâu thuẫn cơ bản và bao trùm 
nhất trong nền kinh tế thế giới đương 


nhiên vẫn là mâu thuẫn giữa hai hệ 


thông kinh tế thế giới đối lâp Do bản 
chất chế độ xã hội khác nhau cho nên 
cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống, 
ngay từ đầu, đã mang những nét đắc 
trưng không giống cuộc cạnh tranh 
văn thường điễn ra giữa các nước 
tư bản hoặc giữa các nhóm nước tư 
bản với nhau. 


Cốt löi của cuộc đấu tranh là vấn 
đề tăng cường tiêm lực kinh tế, bởi 
vi chỉ có tiềm lực ấy mới cho phép 
mỗi bèn thực hiện các mục tiêu của 
mình. Đối với chủ nghĩa tư bản, đó 
là lợi nhuận độc quyền cao và các 
khu vực ảnh hưởng đem lại lợi nhuận. 
Đối với chủ nghĩa xã hội, đó là các 
kế hoạch phát triền kinh tế — xã hội. 
Trên vấn đề này, chủ nghĩa xã hội 
đã đạt được những thành tựu rực 
rỡ trong hơn ba thập kỷ qua. Nói 
riêng trong thập kỳ 70, mặc dủ có một 
số nhàn tố khách quan và chủ-quan 
không thuận lợi, nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa vẫn phát triền ồn định và 
các chương trình kinh tế — xã hội 
vẫn được thực biện. Trên cơ Sở áp 
dụng những thành tựu khoa học kỹ 
thuật hiện đại, năng suất lao động 
của Liên-xô đã tăng một lần rưỡi. 
nhiều ngành còng nghiệp hiện đại 
nhất đã được phát triên thêm hoặc 
xây dựng mới: ngành chế tạo máy 
chạy bằng năng lượng nguyên tử. 
kỹ thuật vũ trụ, công nghiệp điện tử 


(3) V.I, Lê-nin: To¿ủn tệp, Nrb Tiến bạ, 
Mát-xcơ-va, 197, tập 44, tr. 274 


và ví điện tử, công nghiệp vì sinh 
vật, kỹ thuật la de, ngành sản xuất 
kim cương nhản tạo và các vạt liệu 
tồng hợp khác. Tiềm lực kinh tế được 
táng thêm đã cho phép Liên-xô thực 
hiện những chương trình rộng lớn 
nâng cao phúc lợi xã hội - tăng lương. 
tăng trợ cấp hưu trí và các loại trợ 
cấp khác, cải thiện điều kiện ở, tăng 
thêm khối lượng hàng tiêu dùng. 
Trong 10 năm, quỹ tiêu dùng xã hội 
tăng §2% ; tồng mức bán lẻ hàng hóa 
tăng 70% với giá cả ôn định. 


Đương nhiên, tron thời gian đó. 
"tiềm lực kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
không đứng nguyên một chỏ, song 
những màu thuần và nhược điềm của 
nó đã bộc lộ gay gắt. Trước kia, qua 
các cuộc khủng hoẳng, ta mới thầy 
nồi rõ mâu thuẫn giữa sản xuất và 
tiêu thụ; trong những năm 70, mnột 
mâu thuẫn mới bùng nồ: mâu thuẫn 
giữa năng lực sản xuất và khả năng 
cung cấp năng lượng, nguyên liệu. 
Trước kia, các nguồn dự trữ nguyên 
liêu, nhiên liệu của * thế giới thứ ba Ð 
nằm trong khái niệm tiềm lực kinh 
tế của các nước tư bản; trong những 
năm 70, không thể quan niệm như 
vậy được nữa. Ngày càng có nhiều 
nước đản tộe chủ nghĩa thực hiện chủ 
- quyền toàn vẹn và vĩnh viễn của 
mình đối với các nguồn tài nguyên 
chiến lược đó. Như vậy, tiềm lực 
kinh tế của các nước tư bản đang 
được đặt thành vấn đề. Tiềm lực 
khoa hợc kỹ thuật to lớn trong tay họ 
chỉ có thề hạn chế mức độ gay gắt 
chứ không thề loại trừ được vấn đề 
này. Đó là điều mà các cơ quan vạch 
chiến lược của các nước tư bản phát 
triền nhất không thề không tính đến 
khi quyết định phương hướng hành 
động ở trong nước và ngoài nưƯỚc. 
Dù là Tây Âu, Nhật-bản hay Hoa-ky, 
giờ đây trong chiến lược đôi ngoại 
của họ, vấn đề năng lượng và nguyên 
liêu luôn luôn giữ vị trí hàng đàu: 
Đối với nước Mỹ hiện này, chẳng hạn 


trong hai thùng đầu tiêu thụ thì một 
thùng là nhập khẩu. Đế quốc AÍY có 
thề gày chuyện gì lớn trên thể giới 
Hay không, điều đó tùy thuộc một 
phần quan trọng ở vấn đề cung cấp 
dầu mỏ và các thứ nguyên liệu và 
nhiên liệu. Đối với Nhật-bản và Tây 
Âu, mức phụ thuộc còn nặng hơn Mỹ 
rất nhiều, thì vấn đề càng trở nên 
nghiêm trọng hơn. Do vậy. cuộc đấu 
tranh đề tăng cường tiềm lực kinh LỄ, 
trên một mức độ lớn, chuyên thành 
cuộc đấu tranh chung quanh vần đề 
năng lượng và nguyên liệu với nhiều 
khía cạnh khác nhau : 


Thứ nhất \à cuộc đấu tranh giữa 
các nước đang phát triền, trước hết 
là các nước xuất khẩu nguyên liệu 
(như các nước xuất khầu đầu mỏ 
trong tồ chức OPEC) với các nước tư 
bản phát triển. _ _ 

Thứ hai là cuộc đấu tranh giữa các 
nước tư bản phát triền với nhau 
nhằm giành giật các vùng khai thắc 
và cung cặp nguyên liệu trong “thế 
giới thứ ba ®, 

Thứ ba là cuộc đầu tranh giữa một: 
bên là Nhật-bản và Tây Âu muốn hợp 
tác với Liên-xô trong vấn đề khai 
thác và bảo đảm cung cấp nguyên 


liệu, và một bên là loa-kỷ muốn 
khống chế các *đồng minh » Nhật- 


bản và Tây Âu trong tồ chức năng - 
lượng quốc tế (viết tắt là IEA). 
Trong cuộc đấu tranh đề giải quyết 


các vấn đề này, các nước đang phát 


triỀn có vị trí rất quan trọng. Hiện 
đang điễn ra cuộc đấu tranh chung 
quanh vấn đề chính sách đối với các 
nước này giữa một bên là các nước 
xã hội chủ nghĩa liên mình với phong 
trào giải phóng đàn tộc, và một bên 
là các nước để quốc đứng đầu là Mỹ. 
Cuộc đấu tranh này còn gay Ø0, 
quyết liệt và lâu dài; bởi vì kể thù 
của chủ nghĩa xã hội và phong trào 
giải phóng dấn lóc còn nắm trong tay 
những lực lương kinh tế, kỹ thuật 
và tài chính đáng kẻ. Song, thế mạnh 


Ú: 


không thuộc về chúng. Việc củng cố 
khối liên mình của chủ nghĩa xã hội 
và phong trào giải phóng dàn tộc 
cho phép giành thắng lợi từng bước, 
tiền lén giành thắng lợi to lớn hơn 


Trong nền kinh tế thế giới hiện nay 
còn có mâu thuẫn và cạnh tranh giữa 
các nước tư bản công nghiệp với nhau. 
Trong những năm 50, ưu thế tuyệt đối 
và toàn điện của tư bản Afÿ khiến các 
nước tư bản Tây Âu và Nhật-bản 
không có con đường nào khác là chịu 
khuất phục “đồng mình lớn s đó, 
Trong những năm 60, Tây Âu và Nhật- 
bản cộng lại gần như ngang sức và 
đã cạnh tranh gay gắt với Mỹ, song 
ưu thế của Mỹ chưa suy sút đáng kề. 
Đến những năm 70, nhất là trong nửa 
cuối của thập kỷ này, cục diện thay 
đôi đến mức íLai ngờ tới : Nhật-bản nồi 
lên thành ke cạnh tranh đáng sợ của 
cả Mỹ lần Tây Âu. Mỹ và Tày Âu bị 
lao dao vì hàng hóa' của Nhật tràn 
ngập thị trường tư bản, ngay cả trên 
lãnh thổ của họ. Cán cản buôn bán 
Nhật—Mỹ, Nhật—Tây Âu nghiêng hẳn 
vẻ phía Nhật, gây nên những số nhập 
sieu lớn làm tài mặt giới cầm quyền 
và giới kinh doanh Âu—Mỹ. Về Tông 
sản lượng quốc dân, Xhật còn kém 
MỸ, nhưng đang dân đầu thế giới †ư 
bản về sản xuất điện tử, xe hơi, đóng 
tàu... Song, điều đàng sợ nhất đôi với 
tư bản Âu Mỹ là Nhật-bản đã đân 
đầu về năng suáät lao động công nghiệp, 
day ÀÍý xuông hàng thứ hai. 


lIloangd hốt trước sự phát triển “thần 
ký b của Nhật-bản, Hloa-kỷ và Tây Âu 
hợp sức với nhau để ép Nhạật-bun phải 
giảm xuất khu sang các thị trường 
của họ, nhưng không thành công. Thế 
là Tây Âu, Mỹ đồ xô đi «tim hiều bí 
mặt cạnh tranh của tư bản Nhật? 
Làu nay, tư bán MỸ tự vỏ ngực là 
bậc thầy về tô chức và quản lý công 
nghiệp thì giờ đày không giấu nói sự 
bòi rối trước những nét độc đáo trong 
quản lý công nghiệp của Nhật-bản, 
Nưa kia là bạc thầy, nay tự hạ xuống 
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làm kẻ đi học! Tình hình đó đặt đề 
quốc ÀÍÿ trước mộf sự lựa chọn hẻt 


Sức gay go: đìv mạnh chạy dua vũ 


trang đề cam chịu tụt hậu về kinh tế 
hav tăng cường đầu tư kinh tế, tò 
chức lại công nghiệp đề gỡ thế thất 
bại trong cạnh tranh®@Điều đó chờ 
phép rút ra kết luận: Tronz khi phải 
luôn luôn cảnh giác trước những âm 
mtra đen tối và những hành động liêu 
lĩnh có thề có của đế quốc Mỹ. nhân 
dàn thế giới cũng cần thấy rõ đâu 
là giới hạn sức mạnh của chúng. 


VgodL những oãn đề kinh tế chung 
của thế giới. còn có những uấn đề riêng 
của từng khu øực. Danh mục những 
vấn đề kinh tế có tính chất toàn cầu 
đã được các nhà nghiên cứu néu 
lên từ nhiêu năm nay, trong đó 
nồi bật nhất là: lương thực, nàng 
lượng, nguyên liệu, số dân, công 
ăn việc làm, tỉnh trạng,kém phát 
triền, bảo vệ thiên nhiên và mỏi 
trường, v.v. 

Dã có hàng loạt hội nghị với quy 
mô quốc tế hoặc khu vực đề bùn cãi 
và tìm giải pháp cho các văn đề noi 
trên. Có thê tán đồng quan điềm của 
nhiều tồ chức và học giả cho rằng với 
bộ máy sản xuất không lồ và trình độ 
khoa học ký thuật mà loài người hiện 
có trong tay, có thể giải quyết được 
các vấn đề đang được đặt ra trên quy 
mô toàn cầu. Song chủ nghĩa đế quốc 
đứng dàu là ÀÍÿ, nắm trong tay những 
phương tiện hùng hậu, theo đuôi 
những mục đích xâm lược và bóc lót, 
đang ngăn trở quá trình phát triền 
độc lập và tiến bộ cửa các dàn Tóc, 
ngăn trở mọi sự hợp tác quốc tế có 
hiệu qua đề giải quyết các vấn đề 
bức thiết đang đặt ra cho loài người. 
Vi vậy, tiền đè giải quyết các vấn đề 
đó chính là cuộc đấu tranh của nhàn 
đân tiến bộ trên thể giới làm thất bại 
mọi âm mưu và hành động xâm lược 
của chủ nghĩa đẻ quốc cùng các thế 
lực phán động cấu kết với nó. 


Lực lượng nòng cốt tronzø cuộc đấu 
tranh đó là hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thẻ giới do Liên-xô làm trụ cột. 


Hướng plriit triên chủ yếu của Liên- 
xỏ và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác hiện nay là nhằm vào các mục 
tiêu năng suấi, chất lượng 0à hiệu qua. 
Đề đạt được các mục (tiêu đó, 
hoàn thiện một bước cơ cấu kinh tế, 
ra sức khai thác các nhân tố phát triền 
theo chiều sâu, ứng dụng rộng rãi các 
thanh tựu khoa học kỹ thuật, tiếp tục 
hoàn thiện hệ thống quản lý kế hoạch 
hóa và khuyến khích kinh tế, tham 
gia sâu hơn vào quá trình liên kết 
kinh tế quốc tế xã hội chủ nghĩa chủ 
yeu bảng phối hợp chính sách và kế 
hoạch kinh tế quốc dân. 


Đối với các nước xã hội chủ nghĩa 
kinh tế kém phát triền như Cu-ba,. 
\ong-eò, Lào, Việt-nam, Cam-pu-echia 
thì phải đây mạnh việc thực hiện cức 
nhiệm pụ kinh tế cơ bản của thời RÙ 
quai độ lén chủ ngiĩa xã hội, kết hợp 
nỏ lực của bản thân với sự giúp đỡ 
quỏc tế xã hội chủ nghĩa thòng qua 
các chương trình và biện pháp đặc 
biệt của Hội đồng tương trợ kinh tẻ 
và các hiệp định hợp tác và tương 


trợ tay đôi với tửng ước xã hội 
chủ nghĩa. + 
Do ảnh hưởng của cuộc khủng 


hoảng kinh tế của thế giới tư bản, 
một bãn đề chung mới được đặt! ra cho 
các nước +ä hội chủ nghĩa là phải sớởrmn 
thích ứng 0ớt tình hình thị trường thế 
giới, mả quan trọng nhất tà phải nà ng 
cao chất lượng hàng xuất khầu, làm 
phong phú thêm mặt hàng, nàng cao 
khả năng cạnh tranh. Việc bố trí cơ 
cấu sản xuất, trang bị kỹ thuật trong 
môi nước phải nhằm đáp ứng những 
yêu cầu đó. 

Đứng trước những hành động hung 
hãng của đế quốc Mỹ hiện nay các 
nước xã hội chủ nghĩa còn phải sẵn 
sàng đối phó với một kiều bao vày; 
“®cấm vận? mới từ phía Hoa-kỷ và 
bọn theo đuôi. Tăng cường liên kết 


phải. 


kinh tế xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
phát triền quan hệ trao đôi kinh tế 
với các nước khác là hướng tích cực 
và chủ động đối phó với chỉnh sách 
thủ dịch của đế quốc Mỹ. 


Dốõi với các nước tư bản phát triền, 
tình hình đầu những năm 80 văn chưa 
được cải thiện hơn so với trước đó. 
Lạm phát nghiêm trọng đi đôi với nạn 
thất nghiệp tiếp tục tăng là một nét 
nỏi bạt. Sự lúng túng trong việc chữa 
chạy cho nền kinh tế bệnh hoạn đã 
làm nảy sinh hai chủ trương khác 


. nhau trong việc đi tìm một giải pháp: 


Một là, lấy việc Nhà nước tăng cường 
can thiệp, điều chỉnh nên kinh tế làm 
nguyên tắc. Hai là, ngược lại, ® tự do 
hóa » các hoạt động sàa xuất, kinh 
doanh. Như ta biết, chủ trương thứ 
hai là khòng thể được chấp nhận 
trong điêu kiện chủ nghĩa tư bản dộc 
qayên Nhà nước dang thao túng kinh ˆ 
tế các nước tư bản chủ yếu. Thẻ nhưng 
chủ trương thứ nhất đã tỏ ra ít tác 
đụng trong những năm gản dày. Trước 
tình thế tiến thoái lưỡng nàn đé, giới 
cầm quyền Mỹ chỉ có thẻ dưa ra một 
chinh sách chắp vá, thê hiện ở chương 
trình kinh tế của Ri-gàn mới được 
công bố, Bản thân chương trình đó 
chứa đựng mâu thuản rất lớn: ngàn 
sách đã hụt to (năm 1979—1980—45 tỷ 
đỏ la) nhưng lại chủ trương giảm 
thuế, trước hết là thuế kính doanh 
cho các công ty tư bản. Viện cớ phải 
giảm số (6ụt của ngàn sách, chính 
quyền Ri-gân thẳng tay cắt giảm các 
khoản chi dàn sự và xã hội, gày bất 
bình trong công chúng Mỹ Khoản chỉ 
đăng cắt giảm nhiều nhất là chỉ phí 
quốc phòng, thực chất là chỉ phí 
chuần bị chiến tranh, thì đã lên tới 
100 tỷ đô la năm 1951. Lô gích của 
chủ nghĩa đế quốc như vậy là rõ: nó 
hòng thoát khỏi hoặc giảm nhẹ khủng 
hoằng kinh tế bằng chạy đua vũ trang, 
chuần bị chiến tranh, gày lại tình 
hình căng tháng trên thể giới sau một 
thời gian ngắn có hòa dịu phản nào 


02 


Trong tình hình hiện nay ở nước 
ÁXÿ và trên thế giới, việc tăng chỉ 
phí quản sự và chạy đua vũ trang 
chẳng khác gỉ đồ đầu thêm vào ngọn 
lửa lạm phát, làm trầm trọng thêm 
cuộc khúng hoàng năng lượng và gây 
nhập siêu nặng hơn cho cán cân 
thương mi, Và AÍŸ càng lao vào cuộc 
chạv đua vũ trang mới, thì vị trí cúa 
nó trong nên kính tế thể giới càng sa 
sút. trong khi ÑNhật-bản, Tày Dức và 
các dòng mình khác của Àlÿ có cơ 
hỏi ngoi lên mạnh hơn. Nhin chung, 
điều chắc chắn là chủ nghĩa tư bản 
không còn có thề tái tạo những diều 
kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh 


-tẻ như những năm 20—00, nhất là 
điều kiện cung cấp năng lượng, 


nguyên liệu. Do đó có thẻ dự đoán 
tỉnh hình kinh tế tư bản chủ nghĩa 
những năm 80 sẽ khó có thể tốt hơn 
những năm 70. 


Đề hỏng thoát khỏi những khó 
khăn bế tắc của cuộc khủng hoàng, 
để quốc Mỹ và các đồng mình của 
MỸ tăng cường xàm nhập và khống 
chế các nước đang phát triền, làm 
cho cuộc đấu tranh củng cố độc lập 
chỉnh trị, giành độc lập kính tế của 
các nước này thêm phức tạp. Nhưng 
tỉnh hình càng phức tạp, càng thấy 
trong các nước đang phát triển diễn 
ra sự phàn hóa nhanh hơn. Một 
loạt nước sau khi lật đó ách thực 
đàn và địa chủ phong kiến đã lựa 
chọn con đường phát triên tiến bộ, 
theo hưởng xã hội chủ nghĩa. 


Ở môi loạt nước đang phát triền 


con lại, hiện đang điễn ra các hình 


tiức đâu tranh khác nhau nhằm 


. chống lại các công ty nhiều nước 


tìm cách trút những hậu quả của suy 
thoái và lạm phát lên đầu nhân dân 
Các nước äy. Riình tế nhiều nước 
đang phát triền đang ở trong quá 
trình chuyền hóa từ kinh tế thuộc địa 
thành kinh tế đân Lộc; Ởở một số 
nước, €Ó sự chuyên hóa từ nền kinh 
tế có những quan hệ xã hội lạc hậu, 
lỗi thời thành nền kinh tế tiến bộ. 
Hai quá trình đó là không thề đảo 
ngược được. Như vậy, những nàm §Ú 
sẽ văn là thập kỷ có những bước tiến 
mới của thế giới thử ba. 


Ở nước ta, phương hướng, nhiệm 
vụ phát triên kinh tế trong những 
năm 1981—19§5 và cả những năm š0 
sẽ được Dại hội đại biều toàn quốc 
thứ V của Đăng cộng sản Việt-nain 
vạch ra, Quán triệt và thực hiện đầy 


“đủ phương hướng, nhiệm vụ đó, kết 


hợp đúng đắn nỏ lực chủ quan của 
bản thân ta với sự viện trợ và hợp 
lác quốc tế, thích ứng sớm uởi tình 
hình kinh lý thế giới, nhân dàn 
Việt-nam sẽ €ó vị trí xứng đáng của 
mình trong nền kinh tế thế giới, hòa 
cùng các nước xã hội chủ 


nhịp 


"nghĩa và các nước tiến bộ khác tiến 


lên những nấc thang mới của phát 
triển và phồn vĩnh, 


SỬA LẠI 


Tạp chí Cộng sàn số 23-1952 
Trang 31, cột 2, dòng 32, xin đọc: đén trường từm Đác 0a trục xuất ; dòng 
42, xin đọc? gặp kỹ thí lồng sư. Trang 33, cột 1 dòng 15, xin đọc : Xgười đứng 
ra thành lập là Nguyễn-Trọng-Lôi ðva Aguyen-Quý-.Anh, hai người con của cụ 
Nguyễn-Thỏng Trang 33, cột 1, dòng 11, xin đọc: xưởng tàu Ea-ld~<sơ Tơ-rẻ- 
0uin<l0 ; cột 2, dòng T8, xin đọc, Trương-0ia- M2. 
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TANHHH KOHEFƑHIAH N° 3 — 1982 


(BIOI!I' THHb : BbeTHaMCKHI HADON IOIOH D€UIHMOCTH CODBATb 7IOỐBI€ 
AIDCCCHBHBIC 38MBCJb KHTAÏHCKOTO 2K£CH8HCHOHH3MAđ H TCT©MOHBH2MA. 
HAO 3V TYHT`:O Tpex 2KOHOMHuecKwx ñHTepecax. BY XhIY HFOAH: 
3KOHOMHU€CKH HHT€De€C PB I©€D€XOTNHHẴ I€DHO/JT K COIW8/IH3MY .B HaI1I©€l 
cTpane. CGÝYAH KHEW: Mecro w 03a'"MOCBW35 TDêÊX 9KOHOMHI€CKHX 
HITepeCOB HIDII COHHalnave. LỈIEHIIb bHHb: Ca®nbHaw paØora œ KOI- 
1®KTHBOM IO D@3Y/Ibf8ATY kOHeuIiol. ñponvruun, HIÝYEH HFOK MXHHb: 
?K8OBATbCØ, D330Ố.14ATb. HGAiKOHHBIC 1ÊÏCTBHØ — O/IHO H3 Bi2KHBIX IDAB 
KO.11CQRTHBHOTO XO3ØÏCTBORAH1I8 HaIIero Hapo/ta. LTOPHINECKHE TPA- 
JHHILIWHH : HbŸYAH BY, IloautHa crpanbi, + + + — CCCP — On.oT MWpA 
H HAa1ÊHAØ OñoODpnñ MHpOBOB pepo.rounn, HAO BẠN TAIT. Oco0eriiocTw 
H TEH/1ÊIHLIHHE COBD®M€HHOÏ 2KOHOMHEH MHDA. 


REVIEW OF COMMUNISM N°3-—- 1982 


TRƯỜNG-CHINH — The Vietnamese People,Are Determined to Defeat AlH 
Schemes of Aggression by Chinesse Expansionists and Hegemonists. ĐẠO- 
DUY-TÙNG — On the Thrce-Sided Eeonomie Interests. VỮ-HỮU-NGOẠN — The 
Economic Interest on the Transitional Period to Socialism in Our Country. 
XUÂN-KIỀU — The Position and Relationship of the Three-Sided Eeonomic 
Interests in Soeialism. TRỊNH-BÌNH — Contractual Ineentive for Colleetives 
aceording to Their Ultimate Productive Resuls. NGUYÉN-NGỌC-AINIH — 
Complaint and Denunciation, an Important Right to Collective Mastership of 
Our People. Historical Tradition— NHU ẬN-VỮ —The position of the Country. 
*# * *_— The U.S. §. H., the Pilar of Peace and a Reliable Support of the 
World Revolution. ĐẢO-VẤV-TrTẬP — The Present-Day Characteristics and 
Tendencies of the World Economy. 


REVUE DU COMMUNISME N° 3 ~ 1982 


TRƯỜNG-CHINH — Le peuple vietnamien est résolu à mettre en échec toutes 
les tentatives d° agression de l' expansionnisme et de ]'hégémonisme chinois.. 
ĐẢO-DUY-TÙNG — A propos des trois intérêts économiques. VỮ-HỮU- 
NGOẠN — Les intérêts économiquecs đang la période de transition au.socialisme 
đans notre pays. XUÂN-NIÊU — Helations entre les trois intérêts économiques 
et leur place dans le socialisme. TJNH- BÌVH — Le contrat des forfaits sur 
- les produits finis passé avee leg colleetifs de production. NGUYÉN-NGỌQG- 
MINH — Revendiquer et đénonecr, un important droit de maitre collectif de 
notre peuple. Traditions historiques — NHUẬN-VỮŨ — La position du pays 
* # #— [* Union soviélique, le pilier de la paix ef+ un appui diøne de 
confiance de la révolution mondiale, ĐO-VẤN-TẬP — Caractéristiques et 
tendanees actuelles de léconomie mondiale. 


REVISTA DEL COMUNISMO N°3-— 1982 


TRƯỜNG-CHINH — EI pueblo vietnamita esti resuelto a desbaratar todos los 
đesiønios de agresión del expansionismo y hegemonismo chinos Ø/ÌO-DUY- 
° TỦAG — Acerean de los tres intereses eeonómicos. VỮ-HỮU-NGOẠN — ELinterés 
económico en eÌ periodo đe transición al socialismo en nuestro país. XƯẨN- 
KIỂU — Las relaciones entre los tres intereses eeonómieos v su puesto en 
el soeiališSmo. TRƑỊNH-DÌNIH — EÌI destalơ a la. eolectiviđdad  del rendimiento 
en la producción. NGŒL VEA-NGOC-AMINH — Quejas y denuneias, un importante 
đerecho de dueno colectivo de nuestro pucblo Tradición histórica — 
NHƯ ẬN-VŨ — La bosición naecional * * # — [2a Unión Soviétiea, pilar đe la 
pAaz y apoyo de confianza de la revolución mundial #ĐÁO-V.ÍX-TẬP — 
Caracteristica v tendenecia de la actual eceonomia nmmundial. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲẢN THỤ SỞ BỘ BIÊN TẬP: 


Số 3 {, Nguyẻn-Thượng-Hiền. Hà-nội 
[982 Dây nói : 52061, 52062 
NĂM THỦ XXYH G13) THỰ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG THỦ 


TẠI MIỀN NAM : 


40. Trân-Cao-Vân, T.P. Hö-Chí-Minh 


Đây nói : 22040, 25:68 


MỤC LỤC 


THƯƠNG-CHIVYH — Nhân dân Việt-nam kiên quyết đánh bại mọi mưu 
mô xâm lược của chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa bá 
quyền Trung-quốc | 

ĐÀO-DI'Y-TÙNG — Hàn về ba lợi :ch kinh tế 

VŨ-HỮU-YG041VN — Lợi ích kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

: xã hội ở nước ta 

XUÂ-KIỀU — Vị trí và mối quan hệ giữa ba lợi ích kinh tế trong 
chủ nghĩa xã hội | 

TRỊNH-HBÌNH — Khoản sẵn phầm cho tập thê theo kết quả sẵn xuất 
cuỗi cùng | 

NGUYÊY-NGỌC-AIINH — Khiếu nại, tố cáo — một quyền làm chủ tập 
thể quan trọng của nhân dân ta | 

Truyện thống lịch sử — N/J/ ÂV-VỮ — Thế nước : 

* #* # — [yẻn-xô — trụ cột của hỏa bình và chỗ dựa đáng tin cậy của 


cách mang thể giới - 


Đ.ÌO-V.ÍV-TẬP — Đặc điềm và xu thế của nền kinh tế thế giới hiện nay 
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HỒ-CHÍ-MINH 
Vẻ xây dựng Đảng 
LÊ-DUẨN | 
— Về quá trình từ sản xuất nhỏ lên ' 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Ì 


— Aây dựng kinh tế địa phương vững 
mình 
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— Vẻ làm chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa 
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— Tỉnh hình thế giới và chính sách 
đối ngoại của chúng ta 
Mấy vấn đề về Đang cầm quyền 
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Xã luận 


TẤT (Â VÌ TÌ (UỐC XÃ HỘI (HỦ NGHÏA, 
"VÌ HẠNH PHÚC (ỦA NHÂN DÂN 


AI hội thử VỀ của Dáng, nửa họp ở thủ đô lia-nội, là một sự Fiện trọng 
đại trong đời sống chính trị của Đăng Đà nhàn đản ta những nan đầu 
của thập kỦ §0 này. Hơn một nghìn đại biều, từ tất cả các miền của 
đãi nước, 0d cả từ các chiến hào ở hai nước anh em, tha mặt cho hơn 1,7 triệu 
đăng 0iên cộng sản, đã đem Đề Tại hội tình cảm cách mạng nồng nhiệt, những 
kinh nghiệm phong phú rủi ra từ cuộc chiến đấu 0à lao động trong 5 năm qua, 
đề thảo luận 0d quyết định những 0oãn đề lớn có quan hệ đến oận mệnh của Tồ 
quốc 0d đời sống của nhàn dàn ta. 


Những nghị quuết của Đại hội V đã cụ thê hóa hơn nữa đường lôi cách mạ ng 
rñ hội chủ nghĩa 0à đường lỗi xâu dựng nền kinh lễ rã hội chủ ngiĩa mà Đại 
hội IV đã pạch ra, thề hiện một bước tiến mới của Đảng ta trong 0iệc Đận dụng 
những quụ luật phò biến của cách mạng +ä hội chủ nghĩa 0ào điều hiện cụ thề 
của nước ta, do đó mà có J nghĩa chỉ đạo sâu sắc đôi ĐUới cách mạng nước ta 
trong những năm 80 này. Với những nghị quuết ấu 0à oởi 0iệc Dại hội đã bầu 
ra Bar: chấp hành trung ương mới do đồng chỉ: Ló-Duàn kinh mến đứng đầu, 
Đụi hội V là một cái mốc quan trọng trên con đường nhân dânta phãn đẫu râu 
dựng chủ nghĩa +ä hột 0à bảo 0ệ Tồ quốc xả hột chủ nghĩa. 


~x 


Tình thần bao trùm của Đại hội là: « Tất cả vì Tô quốc xã hội chủ 
nghia, vì hạnh phúc của nhân dân ». Đó !à mục đích đầu tranh cách mạng 0à 
khẩu hiệu hành động hàng ngày của toàn Đảng: Đó cũng là trí tuệ 0à tình cản, là 
niềm tin 0à lẽ sống của cúc chiễn $ĩ cộng sản — những người đã tự nguụện lãu 
giệc phụng sự nhân dân, thực hiện (lòng ham muốn lội bậc » ấu của Đác Hồ 
Kinh yêu làm mục tiêu phấn đấu của đời mình. 


Với linh thần ® Tát cá 0ì Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, UÌ hạnh phúc của 
nhân dân, Đại hội khong chỉ quan tâm dến oiệc báo Uệ đất nước, bảo 0ệ những 
thủnh quả cách mạng mà biết bao thế hệ đã đồ máu mới giành được, mà còn 
thao luận Đà quuết định những chủ trương, biện pháp, những bước đi cụ thề đề 
mau chong 0ượt qua khó khăn, khai thác những tiềm năng của đải nước, khắc 


phục nghèo nàn 0à lạc hậu, làm cho Tồ quốc !a giàu mạnh, nhân dân !a ấm no, 
hạnh phúc. 


Đánh giá tình hình trong thời gian qua, Đại hội la khẳng định: *Năm 
năm qua được ghi Đào lịch sử dân tóc như một đoạn đường thẳng lợi rãi ðuẽ 0uang 
của cách mạng Việt†t-nam?. 


Thái oậu, trong khoảng thời gian ấu, chủng ta đã nhanh chóng thông nhất 
nước nhà oề mại Nhà nước, ban hành Hiến pháp của nước Cộng hòa zä hội chủ 
nghĩa Việt-nam, thiết lập hệ thống chuuen chính 0ô sản trong cả nước ; đănh bạt 
hai cuộc chiến tranh xâm lược do chủ nghĩa bành trưởng 0à chủ nghĩa bá quuền 
Trung-quốc phát động : khôi phục, cúi tạo oà râu dựng kinh lế, cải lạo 0à phái 
triền Dần hóa, qiữ Đững an nình chính trị ; tăng cường Tiên mình chiến đầu uà 
hình thành thế liên hoàn Đ0ững chắc của cách mạng ba nước Đông-dương ; tăng 
cường đoàn kết chiến đầu oà hợp tác toàn diện 0ới Liên-xô oà các nước +ä hội 
chủ nghĩa anh em khúc. Anh hưởng của cách mạng Việ†-nam đối oởi cuộc đấu 
tranh của nhân dàn thế giới 0ì hòa bình, đóc lập dân tộc, dan chủ nà chủ nghĩa 
+ä hội được tăng cường. VỊ trí của nước †a được nàng cao trên trường quốc lẽ. 


Những thẳng lợi đỏ đã « đưa cách mạng Việt-ndn phát triền lên một thế 
chiến lược mới, Dững chắc hơn so UỚI trước đà, tạo ru kha năng fo lớn hơn 
đề bảo ệ Tồ quốc bả xáâu đựng thành cóng chủ nghĩa xả hộp. 


Đề đạt dược những tháng lợi đó, dân lọc Việt-nam ta đa phải pượt lên 
trẻn những khó khăn chồng chât. Có hiều rõ như 0ậu, chúng †a mới cảng trân 
trọng những thắng lợi đã giảnh được, mới cảng tín tưởng Đảo Đảng ta, nhân 
dân fa oà các lực lượng 0ñ trang nước tự — những người đã làm nên sự nghiệp 
ĐT đại ấu, uởới sự giúp đỡ rất có hiệu lực của Liên-to U¿ các nước tả hội chủ 
nghĩu anh c1n khúc. 


Với tình thần trách nhiệm cao trước Tô quốc 0â nhàn dân, Đại hội đã kiềm 
điềm sàu sắc những khuuết điềm, sai lầm dã mắc phải, cạch ra những nguyên 
nhan öà đề ra những biện pháp sửa chữa khuujết diềm. Đương nhiên, những 
khó khăn Uè kinh tế 0à đời sống hiện nau có nguồn gốc sàu +a ở tình [rạng nền 
kinh tế nước ta còn phồ biến là sản xuất nhỏ, lại bị chiến tranh tàn phá nặng 
nề, bị thiên tai lớn 0à đón dập, thêm ào đỏ lại có hoạt động phá hoại của kẻ 
địch; song những khuuẽt điểm chủ quan của chúng †a cũng góp phần làm cho 
những khó khăn âu thêm: trầm trọng. Trong những khuuết điềm sai lầm ấu, trước 
hết phải kề đến bệnh chủ quan; nóng vội oà bệnh bảo thủ trì trệ trong 
lãnh đạo 0d quản lụ Jnh tế. 


Xét trên phạm 0L rộng hơn, bao gồm iệc quản Fj mọi mặt đời sống của xã 
hội, chúng ta đã phạm phải một khuuết điềm rất nghiêm trọng là buông lỏng 
quản lụ kinh tế od xã hội, thực chất là chưa nắm thật vững chuyên chính 
vô sản. 

Về mặt xâu dựng Đảng, cũng có những biều hiện bảo thủ, trì trệ kéo dải, 
thề hiện nồi bật trong công tác cán bọ. : 


Từ sự phán tích toản điện những thành tựu 0à ưu điềm cũng nhĩ những 
khó khan Đà khuuết điềm nói trên, Đảng ta đã rút ra được những bài học quý 
báu cho công tác lãnh đạo của mình. Qua đó toàn Đảng cũng như mỗi cán bộ, 
đảng piên của Đảng đều trưởng thành thêm mọt bước. Bài học lớn nhất là không 
nén chỉ dừng tại ở đường lối chung mù phải cụ thể hóa đường lối của Đảng 


(hành những kễ hoạch phát triền hinh lễ — + hội, những chủ trương, chỉnh 
súch pà biện pháp lớn cho cả nước, cũng như cho từng ngành, từng lĩnh cực, 
sát oới những chiều kiện lịch sử của đât nước, Đới những yéẻu cầu 0uà khả náng 
của nhan đân ta trong từng chặng đường. Và đề thực hiện đường lỗi của Đăng, 
phải rất coi.frong công tác tồ chức chỉ đạo thực hiện, xâu dựng cơ chš quản lÚ 
có hiệu lực, sử dụng những chính sách đòn bầu đúng đản, xảu dựng một đội 
ngũ căn bộ đồng bộ, có phầm chữt oà năng lực ; phát huy sức mạnh lồng hợp 
của cơ chế « Đảng lạnh đạo, nhàn dân làm chủ, Nhà nước quản lỦ », trong đó 
một điềm có j nghĩa rất quan trọng lúc nà là phải giữ ðững kủ cương của 
Đảng uà Nhà nước, làm quán triệt trong toàn xả hội tính tò chức kỷ luật cao 
của giai cấp công nhân hiện dại. : 


Sự trưởng thành của Đảng và thế chiến lược mới của nước ta là 
những nhân tổ cực kỳ quan trọng bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng 
nước ta tiếp tục tiến lên phía trước. 


Nhìn tình hình nước f( chỉ thấu mội màu đen, coi như không có tường ra, 
rỗ rằng là không đúng. Song nễu chỉ thâu một màu hồng mà không thấu những 
khó khăn to lớn phải 0uượt qua, những tồn tại nghiêm trọng cần khắc phục, cũng 
là một sai lầm ngâu thơ, nếu không nói là oô trách nhiệm. 


* 


Thực tiễn 5 năm qua chỉ rõ rằng đường lỗi cách mạng xä hội chủ nghĩa 
oủ đường lỗi ràu dựng nền kinh tế +ã hội chủ nghĩa do Đại hội IÝ đề ra là 
đúng đẳn. Trong khi khằng định đường lối của Đảng là đúng đán, khẳng dị nh 
cần phải tiếp tục thực hiện đường lõi ấu, Đại hội V dồng thời chỉ rõ : đường lỗi 
của Đảng là một thề thống nhất hoàn chỉnh, trong đó nồi lên mãu 0ãn đề lớn là : 
nắm vững chuyên chính vô sản, xây dựng chế độ làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động và tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Cuộc đấu †ranh giai cấp trong thời kù quá độ lên chủ nghĩa +ả hội rái phức 
tạp oà khó khăn. Ở nước ta hiện nauụ, do nhiều nguyên nhàn RẰhách quan, tính 
phức tgp 0à khó khăn đó càng lớn. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải nắm vững 
chuyên chính vô sản — một công cụ -rãt sắc bén của Đảng 0à nhân dàn la 
trong cuộc đầu tranh che thẳng lợi của sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội 
0à bảo 0ệ Tồ quốc. 


Nội dung toàn điện của uiệc nắm Uững chuuẻn chính 0ö sản đã được nêu rõ 
trong nghị quuết của Đạt hội 1V. Ở đau, nhấn mạnh một điều là : muốn cho 
chuyên chính oô sản làm trọn nen các chức năng của mình, thì cần phải bảo đảm 
chotính tô chức kỷ luật của giai cấp công nhân được quán triệt trong 
tất cả các tồ chức của hệ thống chuyên chính vô sản. Sở dĩ như 0ậu là 0ì 
trong cuộc đầu tranh gu go phức tạp đề râu dựng xã hội mới, tính tồ chức kỦ 
luật ă có tác dụng cực kù quan trọng. Nó là chất kết dinh gắn liền toàn thê dang 
Điện lại uới nhau trong một tồ chức oững mạnh, gắn liên Đăng 0ởi toàn thề giai cíp 
công nhàn Đà nhân dân lao động, tạo nẻn sức mạnh lùng hậu của cách mạng va 
hội chủ nghĩa. Lẻ-nin cho rằng: *,.. Nếu kỦ luật tự giác của giai cắp 0ô sản 
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không thảng được trạng thái 0ô chính phủ tự phát của giai cấp tiều tư sản... thì 
không thê nào có thắng lợi của chủ nghĩa xã hội được » (1). 


Xây đựng chế độ làm chủ tập thề của nhân dân lao động !a mội nội 
dung rất quan trọng trong đường lối của Đảng ta. Nội dung toàn diện của nó 
cũng đã được nghị quuẽt của Đại hội TV Uạch rõ. Ở đau cần nhãn mạnh rằng: 
sự lãnh đạo của Đảng sẽ kém hiệu lực nếu Đảng khóng đưa được đông đảo quần 
chúng lao động lên địa 0ị người làm chủ thật sự trong + hội ta. Quần chúng 
lao động cảng phát huu quuên làm chủ của mình bao nhiêu thì sự lãnh đạo của 
Đảng càng 0ững mạnh bấu nhiêu, 0uà nền chuuên chính 0ô sản càng được tăng 
cường bảy nhiêu. Nói rộng hơn, hoạt động tự giác của đông đảo quần chúng, sự 
tham gia tích cực của quần chúng 0do Điệc quản lý Nhà nước, quản lụ kinh tế à 
xä hội, đó chính là nguồn sức mạnh to lớn thúc đầu sự NH0 cách mạng nước 
fq tiến lén mạnh mẽ 0à không ngừng. 


Còn 0ê tầm quan trọng quuết định của công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa dối oới thẳng lợi của chủ nghĩa +ä hội ở nước ta thì đó là điều quá hiền 
nhiên. Có tiến hành công nghiệp hóa + hội chủ nghĩa thì mới xâu dựng được 
cơ sở Uật chãt — Rÿ thuát của chủ nghĩa + hội, tức cái nền tảng 0ật chất trên 
đó dựng nên toàn bộ chế độ xã hội mới. Đương nhiên mỗi bước tiến của 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa cũng là một bước củng cỗ nền chuuên chính 
0ô sản Đà lăng cường chế độ làm chủ tập thề của nhân dân lao động. 


Từ tình hình thực tế của nước ta, Đại hội đề ra cho nhân dân ta phải đồng 
thời tàm hai nhiệm vụ chiến lược : 

Một là râu dựng thành công chủ nghĩa +ả hội ; Ỷ 

HaL là, sẵn sàng chiến đầu, bảo oệ uững chắc Tồ quốc Việ†-nam xã hột 
chủ nghĩa. = 


Chúng ta phải thấu hết bạn chất phản động Uà âm mưu nham hiềm của bọn 
bành trướng Uà bá quuêền Bảc-kinh đối 0ới nước ta, thấu hết tính chất nguụ hiềm 
của sự câu kết giữa Trung-quốc Uà đề quốc XD nhàm chống Liên-xô, chống Việt- 
nam, chống phong trdo cách mạng thế giới, từ đó mà nẻu cao tỉnh thần cảnh 
giác, xât dựng nèn quốc: phòng toán dàn, toan điện Đả hiện đại, kiên quyết 
đánh thắng kiêu chiến tranh phá hoại nhiêu mặt của bọn phản động 
Bác-kinh chống nước ta, đồng thời sẵn sàng đánh thắng kẻ thù trong trườ ng 
hợp chúng gâu ra chiến tranh lớn đối 0ới nước ta‹ 


Song chúng ta đặt lên hàng đần nhiệm oụ xây đựng chủ nghĩa xã hội. 


Tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng do Dại hội TỶ đã 0uạch ra, chúng 
ta đã uàỏ đang cụ thề hóa hơn nữa đường lối ấu trong chặng đường đầu tiên 
trước mắt, bao gồm toàn bộ thập kủ 80 nàụ. Báo cáo chính trị của Trung ương 
Đang tại Đại hội V đã chỉ rõ: * Chàng đường trước mắt là chặng đường tiếp 
tục x+âu dựng chủ nghĩa + hội 0à cải tạo xa hội chủ nghĩa, tăng cường hơn nữa 
sự nhất trí Uẽ chính trị Đà tỉnh thần của nhân đân, giảmn bớt 0à khắc phục khó 
khăn, ồn định 0à cai thiện đời sống nhản dân, chặn đứng 0à loạt frừ các hiện 
tượng tiêu cực, đạt những tiễn bộ quan trọng trong mọi lĩnh 0ực, tạo ra thề cân 
đõi mới của nền kinh tế, đồng thời chuần bị cho những bước tiền Uuững chắc 
0¿ mạnh mẽ hơn trong chặng đường tiếp theo ». 


(1) V.]. Lê-nin: Tuyền tệp. Nxb Sự tbật. Hà-nội. 960, quyền ÌÌ, phần l, tr. 419. 


Đó là chặng đường mà cuộc đầu tranh giữa hai con đường +ä hội chủ nghĩa 
uà tư bản chủ nghĩa diễn ra hết sức phức tạp 0à gau go trên tất cả các mặt: 
chỉnh trị, kinh tế, tư tưởng 0à ăn hóa, đối ngoại. Trong chặng dường nủdụ, 
chúng ta phải kết hợp rãi chặt chẽ Uiệc xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0uới cải tạo 
xä hội chủ nghĩa, kết hợp xâáu dựng kinh tế 0uởới củng cô quốc phòng› kết hợp 
Điệc giáo dục tư tưởng, phát huụ quyền làm chủ tập thê của nhân dân lao động 
Đởi oiệc lăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, sử dụng mạnh mẽ những biện 
pháp cưỡng bức uà chuuen chính đề bảo đảm cho đường lỗi của Đảng ouà pháp 
luật Nhà nước được thực hiện nghiêm chỉnh. Lê-nin đã từng nói : «... Át mđ 
tưởng rằng bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa xã hội có Lhề thực 
hiện được mà không cần đền cưỡng bách 0à chuuên chính thì sẽ phạm một điều 
đại dội lớn nhõt 0à tỏ ra không tưởng một cách hết sức 0ô lú ® (2). 


Nhan dân ta phải phãn dấu thực hiện những mục tiêu kinh tế và xã 
hội tồng quát của những năm 80 mà Đại hội VỀ đã pạch ra. 


Thrc hiện tốt những mục tiêu ấu sẽ làm cho nền kinh lế nước fa bao đảm đủ 
nhu cầu tiêu dùng của zä hội 0à có tích lũu từ nội bộ nền kinh tế, dòng thời nèn 
kinh tế nước ta sẽ dàn dần cán đối hơn trẻn cơ sở sản phầm rã hột ngày 
cảng tăng. ` 

Đề đạt những điều đó, cần +ic định đùng đản 0d thực thiện lối những 
chính sách lớn về kinh tế, xã hội, phản ánh những ãn đề có tính quụ 
luạt trong quá trình nước ta di từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. 

Cùn thấu rằng quan hệ giữa công nghiệp 0à nông nghiệp là mội 0ấn đề có 
nghĩa cực kù quan trọng. Trong chăng đường [rước mắt, chúng ta phai biết dựa 
ĐU¿o liêm năng của đất nước 0à sự hợp tác quốc tế uới Liên-xô Đà các nước + 


hội chủ nghĩa khác, dựa 0ào sức mạnh đã 0ù sẽ có của nền công nghiệp nặng nước - - 


ta mà thực hiện uiệc đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, trong mội cơ cầu két hợp chặt chẽ nông nghiệp uới công nghiệp. 
Đó là nền nông nghiệp phát triền theo kế hoạch thống nhất của cá nước, đã thực 
hiện thâm canh chuyên canh ở mức độ khdq, có sự phản công lao động tương đối 
phát triền, có sản phầm hàng hóa khá dồi đào, đáp ứng được yêu cầu của đãi 
nước Uề lương thực thực phầm. oề nguyẻn liệu nông sản 0à Uè hàng xuất khầu. 
Đó là nền nông nghiệp đã được hiện đại hóa một bước dựa trên những thành 
tựu của nền công nghiệp nặng nước †qa 0à dựa củ Đào sự giúp dỡ Uà hợp tác 
quốc lẽ. Đó là nền nông nghiệp đã hoàn thành cải tạo xả hội chủ nghĩa. Đó 
cũng là nền nông nghiệp dựa 0ào huyện làm địa bản trọng uếu đề lớn lên. Alột 
nền nóng nghiệp như thế khóng phát triền đơn độc mà gán bỏ rất chặt chẽ Uuới 
các ngành cóng nghiệp, trong đó công nghiệp nặng tuu chưa phát triền mẫu 
nhưng đã có tác dụng lớn, không thê coi nhẹ. 

Như sâu tập trung sức phát triền nông nghiệp, coi nông nghiệp 
là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, ra sức đầy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp 
tục xây dựng một số ngành công nghiệp nặng quan trọng ; kết hợp 
nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp nặng trong 
một cơ cấu công — nông nghiệp hợp lý. Đó là những nội dung chính 
eua công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường trước mắt. 


(2) V.I. Lê-nin: Bàn cề công nghiệp hóa. Nxb Sự thật. Hà-nội. 1967. tr. 67. 


c» 


Đề tiền hành công nghiệp hỏa xã hội chủ nghĩa theo những nội dung như 
thẻ, cần phải làm rãi nhiều Điệc, trong đó đáng chú là phải Tàu dựng một chế 
độ quản lỤ 0uà kế hoạch hóa đúng đắn, phát huụ đầu đủ tính năng dồu sóng lạo 
0à tình thần trách nhiệm của các cñps các ngành, từ trung ương cho đến cơ Sở : 
phải rất col trọng oấn đề tiết kiệm, coi đó là một quốc sách lớn: lâu đỏi, ra sức 
phấn đấu có tích lũu 0à phải phát huụ sức mạnh tồng hợp của Uiệc thực hiện 
đường lõi chung uà đường lỗi kinh tế của Đảng. 


Theo phương hướng của chiến lược kinh tế — xã hội dang hình thành, 
Đang ta đã oạch ra những nhiệm Đụ chủ uếu của kế hoạch 5 năm 1981 — 1955. 
(hủng !a tìn rằng: Uới những kinh nghiệm dã thu được trong công tác quản lủ 
kinh tế bà xã hội, uởi những nhân tố mới dä được tạo ra do bước đầu phá 0ỡ cơ chš 
quản lý cũ, cuộc phân đấu đề thực hiện kề hoạch 5 năm thử ba mặc dù còn 
nhiều khó khăn gian khồ, nhưng nhất định sẽ Ihu được kết qud tối đẹp mà toàn 
đản fa mong muốn. 


Như thực tiền đã chứng tỏ, cuộc cách mạng tư tưởng 0à 0ăn hóa ở nước la, 
cũng lức là cuộc đầu tranh giữa « hai con đường » trên lĩnh 0ực ăn hóa 0ủ ft 
trưởng. là một cuộc đấu tranh làu dài, phức lạp 0à đầu khó khăn. Bởi 0ì ở 
đả chúng ta đụng đền 0iệc cải tạo triệt đề toàn bộ Ú thức xã hội cho đến tám 
hồn Đà lối sống của mỗi người ; đụng đến những ảnh hưởng rãi sâu sắc của chủ 
nghĩa thực dân mới, hơn nữa còn Đäp phải sự chống phá điện cuồng của bọn để 
quốc Đà phản động quốc tš trên lĩnh uực păn hóa, tư tưởng. Vì Dâu việc xây 
dựng nên văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta không thê tách rời cuộc đấu tranh kiên quyết nhằm quét 
sạch những tàn dư tư tưởng và văn hóa lạc hậu, phản động do xã 
hội cũ đề lại; không thề tách rời cuộc đấu tranh mạnh mẽ, chống 
chiến tranh tâm lý và thường xuyên ngăn ngửa mọi ảnh hưởng tư 
tưởng và văn hóa tư sản, phản động, đồi trụy của chủ nghĩa để quốc 
và bọn phản động quốc tế thâm nhập từ bên ngoài. 


Đè xảy dựng nên ăn hóa mới 0à con người mới xả hội chủ nghĩa. máu 
nam qua, nhân dân fa đã triền Rhai nhiều mặt công lács bà đã đạt được nhiều 
thành tựu, nội bật nhất là 0ề mặt phái triền giáo dục. Tuy nhiên cũng có không 
ít Ihuyết điềm nh : chữt lượng công tác giáo dục bị giảm sút, cuộc đấu tranh 
chống Đàn hóa phún động, lạc hàu có phản bị buông long: tính chiến đấu trong 
công tác thông tín cô động còn gều... Cần kiên quuềt khác phục những khuuẽt 
điềm ấu, đầu mạnh toàn điện Cuộc cách mạng tư tưởng Đà Đăn hóa trên cơ sở 
® Nha nước 0d nhận đán cùng làm 2. | 


Với nhàn thức ràng trình độ 0ăn hóa của +ã hội không phụ thuộc máu 
mọc Đào trình độ Rinh lễ, chúng ta sẽ phát triền hoạt động săn hóa ở khắp nơi, 
khiến cho bắt cứ đơn Uị cơ Sở náo ở thành thị ða nóng thôn cũng đều có cuộc 
§ống oăn hóa lành mạnh, 0ui tươi, giúp đỡ đắc lực cho công cuộc xâ dựng 0à 
bảo oệ Tò quốc. 


Triurng thành Uới chính sách đối ngoại Lẻ-nin-nil do đồng chỉ Hồ-Chí-Minh 
đè Aướng Đà kiên trì năm năm qua, Dang ta đã liên hành một công tác đối 
ngoại có nguyên tắc, 0à đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Thành tựu nồi bát 
nhất là nhân dân ta đã tăng cường mạnh mẽ liên mình chiến đấu của bu nước 
ong-dương, 0à phát triền tốt đẹp quan hệ hợp tác toàn diện giữ nước (da uởi 
Liên-xô Đà các nước khúc !†rong cộng đồng vã hội chủ nghĩa. 


Dồng chí LÊ-DUẦN 
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Từ naụ uề sau, tiếp tục chỉnh sách đối ngoại có nguyên tắc đó, nhân đân: 
ta sẽ không ngừng củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc: 
biệt Việt- -nam — Lào — Cam-pu- -chia, coi đó là một quy luật phát 
triền của cách mạng ba nước, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với 
vận mệnh của ba dân tộc. 


Nhán dân la cũng sẽ tăng cường hơn nữa tình đoàn kết và hợp tác 
toàn diện với Liên-xô, coi đó là nguyên tác, là đường lối, là chiến 
lược, đồng thời là lý tưởng, là tình cảm cách mạng. Nhân dân ta quut 
góp phần lích cực oudo 0iệc củng cố 0à tảng cường hệ thống +ả hội chủ nghĩa 
Irên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lô-nin 0à chủ nghĩa quốc tẻ xã hội chủ nghĩa. 


— Chúng ta chủ trương thiết lập những quan hệ láng giồng tốt 0ới các nước 
ASEAN, sản sàng cùng các nước này phối hợp cố gắng đề xá dựng Đông — 
Nam A thành một khu 0ực hòa bình 0à ồn định. 


Chúng ta ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh kiên quyết của nhàn đân các 
nước chống chủ nghĩa đề quốc hiếu chiến 0à các thế lực phản động khác, 0L hòa 
bình, đọc lập dàn tộc, dân chủ 0à chủ nghĩa Tả hội. 


Nhỏủ nước 0à nhân đàn fa ủng hộ hoàn loàn cương lĩnh hòa bình cho. 
những năm §0 của Liên-xỏ. Chúng ta hoan nghênh những đề nghị 0à sang hiến 
của đồng chí: L.]. Brê-giơ-nép dưa ra tại Đại hội thứ 17 các cặp cóng đoủn 
Liên-+ô ðà những lời tuyên bố mới đàu của đồng chí tại Ta-sơ-ken. 


Chúng ta chủ trương giữ Uững chính sách hữu nghị Đà lạng giêng tốt Uới 
nhan đàn Trung-quốc, nhưng kiên quuết đấu tranh chống bọn bành trướng 0à 
bá quuên Bác-hinh câu kết Uới đề quốc Äfÿ, hòng làm su yếu 0à thôn tính nước ta. 


* 


Tình hình hiện nau đang cắp bách đòi hỏi ta phải xây dựng oà tăng cường: 
cơ chẽ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý. 


Trước hết phải tăng cường rất mạnh Nhà nước chuyên chính vô- 
sản. Phải bảo đảm cho Quốc hội bà Hội đồng nhân dân các cấp làm địing chức 
năng, nhiệm Uụ, quuền hạn của các cơ quan dàn cứ nhữ Tiền pháp dã quụ 
định. Nhà nước ‡a phải tăng cường quản lý xã hội theo pháp luật. Nó. 
phải sử dụng đau đủ cả quuêền lực chính trị 0à quyên lực kính lễ đề giữ 0uững,. 
kỦ cương +ã hội, đấu tranh có hiệu quả chống các hiện tượng liêu cực trong đời 
sống kinh tế oà +ä hội. Vì lợi ích của nhân dan lao động, Nhà nước xả hột chủ 
nghĩa của ta phải Riên quuết trấn dp bọn phán cách mạng, bọn bóc lột không 
chịu củi tạo, bọn ăn cấp, tàu cơ, buôn lậu, bọn lu minh côn đồ. NIặt khác nó 
phải nghiêm trị những cán bộ nhân piên Nhà nước làm trải pháp Tuạt. 


Cần đặc biệt coi trọng việc chấn chỉnh tồ chức và cải tiến sự 
hoạt động của các cơ quan Nhà nước quản lý kinh tế gắn liên với. 
xãy dựng cơ cấu kinh tế mới và hệ thống quản lý mới. 


Bộ máu quản lý của Nhà nước ta phải gọn nhẹ, những mạnh, đủ sức điều 
hành một nền kLrth tế đang trong qua trình cải tạo bà tô chức lại, 0à đang tiến 
dần lên sản xuấi lớn, xã hội chủ nghĩa. Hoạt động quản lý phải sắc bén pà 


thiết thực, iệc chỉ đạo phải chặt chẽ. Muốn 0à hệ thống quản lý đó phải có sự 
phán công phân nhiệm rõ ráng, phai đề cao tình thần trách nhiệm 0à ý thức 
kỦ luật của mỗi người. Đồng thời, Irong cúc cơ sở sun xuãi kinh doanh, phải thực 
hiện nghiêm ngặt chế độ thủ lrương. 


Can thấu rằng, ngàu na, củng cỗ 0à tăng cường Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là một nhiệm pụ hàng dầu của Đảng. Hiệu lực lãnh đạo của Đang phải 
the hiện ở chỗ phát huy được vai trò quản lý của Nhà nước và quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân lao động. Đảng lãnh đạo Nhà nước như ng 
không bao biện, chuyên quuên, lấn dt quyền hạn của các cơ quan A hà nước. 

Công tác vận động quần chúng của Đảng có ý nghĩa chiến lược. 
Trong điều kiện Đăng lãnh đạo chính quuyèn, tầm quan trọng của công lác oận động 
quản chúng không hề giam bớt mà còn tăng thêm. Bơi 0ì sự nghiệp ðĩ đại ~xâU 
dựng chu nghĩa xã hội 0à bao 0ệ Tò quốc, hơn bãi cứ sự nghiệp nào khác, 
đòi hỏi phải phái huu cao độ trí tuệ Uà nghị lực to lớn của đông đảo 
quần chủng. 


Công tác quần chúng ngày nau có nội dung mới. Đó là uừa phải phát huụ 
cao độ lính thân làm chủ tập thê, tính chủ động sáng tạo của quần chúng trong 
công cuộc xâu dựng 0à bảo Đệ đất nước, cửa phải chăm lo quuền lợi hằng ngu 
của quần chúng. Đẻ thực hiện được nội dung mới đó, cần cdi tiến, nâng cao các 
hình thức, phương pháp oận động quần chúng, làm sao cho quần chúng thuộc 
tất cả các giai cấp, các tầng lớp rũ hội, các(lứa tuồi, các giới, các tôn giáo Đẻ 
dan lộc khác nhau đều nhận được sự giáo dục của Đảng, 0à đều phút huu 
cao độ lính tích cực của mình trong công cuộc xảy dựng ðà bảo Đệ Tô quốc. 


Älộtl công tác oận động quần chúng có hiệu qua trong điều kiện mới đòi hỏi 
phải có sự cố găng chung của tất cả các tồ chức Đảng, chỉnh quuền oà đoàn thề 
quần chúng. Phải ngăn ngừa và khác phục bệnh quan liêu đang là trở 
ngại chính cho công tác vận động quân chúng. Các cán bộ lãnh đạo của 
làng cần có chế độ thường xuyên tiếp xúc Uới quần chúng. Mỗi đảng 0iên phi 
hoạt động trong tò chức của quần chúng 0à phải nêu cao Đai trò gương mẫu 
của mình. Nhà nước phải có quụ chế đề các.đoàn thề quần chúng tham gia quản 
lỤ cong 0piệc Nhà nước một cách có hiệu qua. ông tác 0ận động quần chủng 
phải nhậm tạo ra pà phát triền một phong trào thì đua xã hội chủ nghĩa 
sôi nồi, bền bỉ rên kháp các lĩnh 0ực hoạt động của rã hội, chủ gẽu tả 
trên mặt trận lao đọng sản xuấi, hướng Đảo mục liêu chung: 0ì Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa, DÌ hạnh phúc của nhân dân. Một phong trảo như thế chỉ có thề là kết 
qua chung của tất cả các biện pháp giáo dục, kính tế 0à hành chính, trong đỏ 
điều rất quan trọng là phải hết hợp giáo dục tự tưởng 0ới khuuẽn khích bằng lợi 
(ch bật chất, kết hợp đủng đẳn ca ba lợi ích: lợi ích của toàn rã hội, lợi ích của 
tập Lhè 0d lợi ích cú nhàn của người lao động. 


Đề làm tròn những nhiệm 0ụ chiến lược frong giai đoạn mới, điền có L) 
nghĩa quyết định lá phải làm tốt công tác xây dựng Đẳng về mọi mặt, 
nàng cao chát lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 


Phải cụ thê hóa đường lỗi của Đang à các nghị quuếêt của Đại hội lần 
này thành các hễ hoạch, chính sách, biện pháp đúng đán: nâng cao năng lực 
lồ chức thực tiền; lựa chọn à bố trí đội ngũ củn bộ mọt cách đúng đổn, 
tò chức œ=à động iên quần chủng đầu mạnh phong trào cách mạng. Muốn 
làm được những điều cơ bản âu, Dàảng phải tiếp tục nâng cao tính giai cắp 


tông nhân, lính tiến phong, lăng cường bản chất cách mạng Đà khoa học: 
của mình. 


U 


Do yêu cầu cách mạng, Đảng ta phải tăng cường lãnh đạo Uề mọt mặt, kề 
cả các mặt păn hóa, an ninh 0à quốc phòng, nhưng cân đặc biệt coi trọng 
lãnh đạo kinh tế: toàn Đảng phải đi sâu vào mặt trận kinh tế, cáp 
tiến phong cách lãnh đạo kinh tế, nâng cao năng lực và hiệu quả 
lãnh đạo kinh tế. Hơn ở đâu hết, lĩnh 0ực kính tế đòi hỏi Đăng ta phải đặt 
sự lãnh đạo trên cơ sở khoa học 0à cách mạng, có như àu mới khác phục được 
những khuuết điềm hiện nau, đưa sự nghiệp phát triền kinh tế tiền lên: 
Uững chắc. : 


Sau khi đã đề ra đường lỗi, chủ trương ðud chính sách đúng, Đảng phai 
nâng cao chất lượng lãnh đạo tư tưởng. Công tác tư tưởng có nhiệm 
0ụ cơ bản là: giáo dục cho toàn Đảng, toàn dân 0à toàn quân ta j chỉ kiên 
cường, quuẽi tâm sät đá 0à trình độ liều biết cần thiết đề làm tròn cá hai nhiệm. 
Dụ chiền lược : xâu dựng chủ nghĩa xả hội 0d bảo uệ Tòồ quốc. 


Phải lảm cho mọi người Lhầu suối đtrờng lối bảo uệ Tô quốc của Đăng, thấu 
suối đường lõi chung 0è cúch mạng rã hội chủ nghĩa bà dường lối xâu dựng 
nền kinh lễ rã hội chủ nghĩa, 0à có quụết tảm phần đâu thực hiện các đường 
lối đụ uới nhiệt tình cách mạng cao nhất. Đồng thời phái Niên quuết đấu tranh 
chống chiến tranh tâm lý của dịch, lên án chủ nghĩa bành trướng Uà bỏ quyền 
của giới cầm quuền phản đọng Trung-quôc — kẻ thủ trực tiếp bà nguy hiềm của 
_đân tộc ta hiện ngụ; phê phán mạnh mẽ những quan điềm trái oới đường lỗi. 
của Đảng. : 


Công tác tư tưởng phải hướng mạnh bào Uiệc gido dục, bồi dưỡng phàm 
chät cách mạng ; góp phần tích cực 0uào 0iệc bồi dưỡng những kiến thức khoa: 
học, nhãt là kiến thức kinh tế cho cán bộ, đảng Điên 0a nhân dàn. 


Đề nâng cao tính chiến đấu, công tác tư tưởng phải đi sâu phân tích, phê 
phán sâu sắc những biều hiện tư tưởng của người sản xuất nhỏ, kiên 
quyết chống tư tưởng tư sản, chống những tàn dư văn hóa của chủ 
nghĩa thực dân mới và tàn dư tư tưởng phong kiến. 


Muốn có hiệu quả to lớn Đà có sức thuyẽt phục mạnh mẽ, công tác tư tưởng 
Phải gắn chặt Uuới thực liền cách mạng ðà tâm tư của quần chúng, đặc biệt là 
phai bám sút những ấn đề nóng hồi của cuộc sống, của sự nghiệp xâu dựng 
kinh lễ øà củng cỗ quốc phòng, 0à phải đại trên cơ sở Đững chắc của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. Vì lẽ đó, cần mở rộng 0à nâng cao chất lượng giáo dục chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin cho cán bộ đảng Uiên Đà nhàn dân, tiến hành một cuộc cải 
cách toàn diện công tác giáo dục tủ luận chính: trị. š 


Cùng oới uiệc tăng cường lãnh đạo tr trởng, Đảng phải đặc biệt tăng 
cường lãnh đạo tồ chức là một khâu rất yếu hiện nay. Cóng tác tồ 
chức bao gồm rãt nhiều oiệc Ơ đâu chỉ nhãn mạnh cúc nắn đề xâu dựng đội 
ngũ cần bộ oà đội ngũ dảng 0iên. 


Chúng ta biếi rằng chãit lượng cán bộ là điều kiện quuết định thẳng lợi của 
công tắc lãnh đạo. Vì 0uậy Đảng phải dành nhiền công sức xâu dựng đội ngũ 
củn bộ của Đảng 0à Nhà nước, trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản: LÚ, 
đè họ đủ sức gánh ác trách nhiệm nặng nề trong giai đoạn mới của cách mạng. 


.® 


Phải râu dựng quụ hoạch đảo tạo bồi dưỡng cán bó, trước mắt 0a lâu dài 
trên cơ sở đó bồi dưỡng cán bộ một cách có hiệu qud 0à bồ trí lại cán bộ mội 
cúch đúng dán. 

Búo cáo chính trị của Ban chấp hành trung trơng Đảng tại Đại hội. V đa 
chỉ rõ : 

« Trong công tác cán bộ, phải có chính sách lựa chọn đúng, bố trí tốt cán 
bộ cối cán của các cấp, các ngành. Không đề cán bộ kiêm nhiệm nhiều Điệc ; kết 
hợp dúng đản những cán bộ có phầm chất 0à năng lực ở những lứa tuồi khúc 
nhau. Tích cực đưa những cán bộ trẻ, cần bộ nữ 0à cán bộ dân lộc có phầm chất 
Đở năng lực, trưởng thành trong phong trao cách mạng của quần chúng 0ào các 
cơ quan lãnh đạo của Đảng Uà Nhà nước. Trong Uiệc đănHh giá cán ĐỘ, cần 
khác phục khuunh hường chỉ thiên Đề quá trình công lúc, Đề thành phần xuất 
thân, hoặc chỉ thiên uề bằng cấp, học Uị». Những diều chỉ dẫn trên đây của 
Đảng là rất đúng đản, cần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. 


Và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chring ta cần tiền hành 
-. đồng thời cả ba biện pháp: đưa người không đủ tư cách đảng 0iên ra khỏi Đảng, 
+ết nạp Uào Đăng những người tr tủ trong phong trào cách mạng của quản 
chủng 0à nâng cao chất lượng đảng 0iên qua công tác, học tập, phẻ bình ud tự 
phê bình 0à sinh hoạt của Đang. 


Đề làm tốt những biện pháp nót trên, cần đặc biệt chú j nắm 0ững tư cách 
của người dựng Uiên cộng sản, cũng tức là phái chàt 0à năng lực mà người 
đúng 0uiên cần phải có trong giai đoạn cách mạng hiện naụ. 


Mỗi đẳng 0iên, dà làm gì, ở đàu, đều phải to rõ là những chiến sĩ tiên 
phong, có năng lực 0à uụ tín dân đắt quần chúng theo mình, đấu tranh cho sự 
nghiệp xâu dựng chủ nghĩa + hội 0à bảo Đệ Tồ quốc. Mọi hành động của họ 
phái thề hiện rõ dược bản chất cách mạng 0à khoa học của Đảng. Họ phải tám 
gương cho quần chúng trong lao động sản xuất oà cóng tác, hằng ngàu hãng 
giờ kiên trì phần đấu làm những Oiệc thiết thực đồ góp phần Đào Diệc phải 
triền sản xuất, ồn định uà từng bước cải thiện đờt sống nhàn dân Trên mặi 
trận báo Uệ Tồ quốc, người đảng 0iên phải nẻu cao cảnh giác, có tình thần 
ciiưến đấu dũng cảm. lio phái tích cực than gia cuộc đầu tranh chống cúc hiện 
tượng liêu cực trong đời sống kinh tế uà xã hội; có tác phong gần gũi quàn 
chưng. Có U thức tò chức 0d ký luật, giữ oững sự doàn kết thống nhất trong 
đang, sống lành mạnh, tương thiện, sau sưa học tạp đè nâng cao trình độ công 
tác của mình; có lòng yêu nước nồng nàn 0à có tỉnh thần quốc tế Đô sản chân 
chính. ChÈ những người như thế mới xứng đảng dứng trong hàng ngữ quang 
Uiith của Đăng. 

Với những cán bộ 0à đang 0iên như thế, uới truyền thống đoàn Rết nhất 
trí-trong Đang, sự gần bó máu thịt giữa Đảng 0à nhân dàn 0à oởi sức mạnh 
của tình đoàn kết quốc tế giữa nhán dân ta 0ới nhân dân thế giới, Đăng ta nhất 
định sẽ làm tròn nhiệm Uụ nặng nè 0à Uẻ 0ang của mình, luôn luôn € tửng 
đúng là người lãnh đạo 0à người đầu tớ thạt trung thành của nhân daân®, tà 
người lô chức mọi thang lợi của cách mạng Việt-nam, như đồng chí Trường- 
Chính đã nói trong điện 0uăn khai mạc Đại hội. \ 


* 
(Xem tiếp trang 23) 
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BẠI HỘI BẠI BIỀU TñẦN (UỐC 
LẦN THỨ V (ỦA ĐẢNG 


- DIỄN VĂN 


Lá 


KHAI MẠC 


CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG-CHINH 


Thưa Đoàn chủ tịch, 


Thưa 


các đồng chí đại biều thân 
mến, : 


ẠI hội đại biêu toàn quốc 


lần thứ V của Đẳng 
Cộng sản Việt - nam 
quang vinh chúng ta 


tiến hành trong khòng 
khi phấn khởi và đoàn kết của toàn 
Dảng, toàn dân và toàn quân đang 
anh đũng tiến bước trên con đường 
đấu tranh cách mạng rất vẻ vang 
nhưng cũng đầy khó khăn, gian khô, 
vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa. 


Trong giờ phút trang nghiêm này, 
với niềm tiếc thương vô hạn, Đại hội 
chúng ta tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ- 
Chí-AMiinh vĩ đại, người sáng lập và 
rèn luyện Đẳng ta, lĩnh tụ kính yêu 
của giai cấp công nhàn và của dân 


tộc Việt-nam, người chiến sĩ lỗi lạc 
của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế. Đại hội tưởng nhớ tới các 
đồng chí Tôn-Đức-Thẳắng, Nguyên- 
Lương-Bằng và các đồng chí Ủy viền 
Trung ương khác đã qua đời trong 
thời gian từ Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đến nay; tưởng nhớ tới những 
đẳng viên của Đăng, những đồng bảo 
và chiến sĩ các lực lượng vũ trang 
nhàn dân anh bùng đã dũng cảm hy 
sinh vì sự nghiệp bảo vệ và xảy dựng 
đất nước. 


Tôi đề nghị các đồng chỉ đứng lặng 
một phút đề tưởng niệm các liệt sĩ. 


Thưa các đồng chỉ đạt biều thân 
THỂ H1, | 

Sử mệnh của Đẳng ta là lãnh đạo 
nhàn đân cả nước xày dựng thành 
cong một nước Việt<nam hòa bình, 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ 


]] 


nghĩa, bảo đảm cho nước nhà mãi 
mãi độc lặp, tự do. Tất cả vì Tò quốc 
xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của 
nhân dân, đó là mục đích đấu tranh 
ceách mạng và khaảu hiệu hành dòng 
hàng ngày của toàn Đẳng. 


Trong khoảng thời gian từ sau Đại 
hỏi lần thứ IV của Đăng đến nay, Ở 
nước ta đã điện ra nhiều sư kiện rất 
quan trọng, Nhân dàn ta đã phấn đấu 
vượt qua những khó khăn chồng 
chất, đã thu được những thắng lợi 
to lớn và đạt được nhiều thành tựu 
trên các lĩnh vực, đưa cách mạng 
Việt-nam phát triển lên một thế chiến 
lược mới, tạo ra kba nàng to lớn hơn 
đè xây dựng chủ nghĩa xã hội và bào 
vệ Tò quốc. Nhưng bên cạnh thẳng 
lợi và thành tựu, chúng ta đã và đang 
gập rảt nhiều khó khăn của một 
nước bị tàn phá trong những cuộc 
chiến tranh ác liệt và lâu đài do để 
qUỐC gây ra và ngàv nay đang đứng 
trước những âm mưu và hành động 
phá hoại và xâm lược của kẻ thủ 


mới: chủ nghĩa bành trướng và chủ 
nghĩa bá quyền Trung-quốc. Công 


tác lãnh đạo và quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội của Đảng và Nhà 
nước ta, một mặt có những ưu điềm 
và tiến bộ, mặt khác cũng có nhiều 
nhược điểm và khuyết điềm. 


Tỉnh hỉnh trước mắt đang đặt ra 
trước Đăng và nhàn đâần ta những 
nhiệm vụ nặng nề. 


Đại hội lần thứ V này của Đăng ta 
sẽ kiểm điềm việc chấp hành đường 
lối mà Đại hội lân thứ IV đã vạch 
ra, đánh giá đúng những thành tựu 
và khuyết điềm, thấy rõ thực trạng 
kinh tế — xã hội hiện nay, phân tích 
nguyên nhân của những thắng lợi và 
khó khăn, vạch ra phương hướng, 
nhiệm vụ, mục tiêu chủ yêu về kinh 
tế — xã hội của thời gian 19S1 — 1985 
và những năm §U, những chủ trương 
và biện pháp lớn nhằm phát huy 
thuận Tợi, khác phục khó khăn, giải 
quyẻ! đúng dắn những vấn dễ quan 


12 


trọng và cấp bách về xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 
những vấn đề nóng hồi về sản xuất và 
đời sõng của nhân dàn, về tăng cường 
công tác xây dựng Đăng, đưa sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
tiếp tục tiến lên một cách vững chắc. 
góp phần xứng đảng vào sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân thế giới. Đại 
hội sẽ quyết định một số điềm sửa 
đỏi và bồ sung Diều lệ Đẳng và bầu 
Ban chấp hành trung ương mới của 
Đảng. 


Với những quyết định có ý nghĩa 
trọng đại đối với việc thực hiện 
thắng lợi đường lõi của Đảng và 
những nhiệm vụ cách mạng to lớn và 
phức tạp trong tỉnh hình hiện nay 
của đất nước và trong bối cảnh quốc 
tế, Đại hội toàn quốc lần thứ V sẽ 
đánh đấu một chuyên biến mạnh mẽ 
của Đăng ta vẻ năng lực lãnh đạo và 
tỏ chức thực hiện, về chất lượng của 
đội ngù cán bộ, đảng viên, về mối 
liên hệ chặt chẽ giữa Đẳng cộng sản 
Việt-nam với giai cấp công nhân và 
toàn thê nhân dân ta. 


Chính vi vậy mà đồng bào ta trong 
cả nước và kiều bào ở nước ngoài, 
với lòng vẻu miễn và tin tưởng sâu 
sắc vào Dáng lãnh đạo của mình, 
chăm chú theo dõi công việc của Đại 
hội Đảng, và từ nhiều tháng nay, Ở 
khắp các miền của đát nước và trong 
mọi ngành hoạt động đã đấy lên một 
phong trào thị đua sỏi nồi lập thành 
tích chào mừng Đại hội lần thư V 
của Đảng. 


Đại hội chúng ta nhiệt liệt biều 
dương toàn thê đông bào, các lực 
lượng vũ trang nhân dàn và các cán 
bộ, đẳng viên của Đăng đang nêu cao 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phân 
đầu không mệt môi vì sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc thân yêu, đang đạt được những 
kết quả đáng phần khởi trong phong 
trào thi đua xã hội chủ nghĩa. 


Thav mặt Đoàn Chủ tịch của Đại 
hỏi, tôi nhiệt liệt chào mừng 1033 
đồnz chỉ đại biểu về dự Đại hội, những 
đại biều ưu tú của hơn một triệu bầy 


mười vạn đẳng viên của Đẳng. Tôi 
hoàn toàn tín tưởng rằng, với tính 


thần cách mạng và v thức trách nhiệm 
đày đủ trước 
- đàn, các đồng chí đại biêu sẽ làm việc 
hết sức mình, đem trí tuê của toàn 
Đảng đóng góp một cách tích cực vả 
có hiệu quả vào thành công tốt đẹp 
của Đại hội, đáp ứng lòng mong mỏi 
của toàn Đảng, toàn dàn. 


Các Dang anh em trong phong trào 
công sản và công nhân quốc tế, cũng 
như bảu bạn của ta trên thế giới, 
luòn luôn hết lòng ủng hộ, giúp đỡ 
và fÖ cảm tình nhiệt Hệt đối với cuộc 
đấu tranh cách mạng của nhân dàn 
ta, đối với sự lãnh đạo của Đăng tá 
tronø các cuộc kháng chiến chống sự 
xàm lược của nước ngoài trước đày 
cũng như hiện nay trong sự nghiệp 
cây dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Tỏi trân trọng đẻ nghị Đại hội nhiệt 
liệt chảo mừng các dòng chỉ đại biều 
các Dăng Cộng sản và công nhân anh 
em, các tö chức và phong trào cách 
mạng từ nhiều nước trên thế giới, 
đến dự Đại hội lần thứ V của Đăng 
Cộng sản Việt-nam, màng đến cho 
Đăng và nhàn đân Việt-nam tỉnh đoàn 
kết chiến dâu và sự cô vũ quý báu. 


Đại hội chúng ta : 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đăng Cộng sản Liên-xô do đồng chí 
M.X. Go-rơ-ba-söp, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đảng dắn đầu. 

Nhiệt Hiệt chào mừng đoàn đại biều 
Đang Nhân dân Cách mạng Lào do 
đồng chí Cay-xon Phỏòm-vi-hản, Tông 
Bị thư Ban chấp hành trung ương 
Đăng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Nhân dân Cách mang Caim-pu- 


Đảng và trước nhân 


chia do đồng chí Hêng Xom-rin. Tông 
Bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đảng dẫn đảu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đăng Cộng sản Pháp do đồng chí 
Pôn Lô-răng, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Bạn chấp hành trung JOUE 
Đăng dân đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đăng Công nhân Thông nhất Ba-lan 
đo đồng chí Mi-rô-xláp Mi-lép-xkti, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đẳng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biềo 
Đăng Cộng sản Bun-ga-ri đo- đồng chỉ 
Min-cô Ba-lép, Ủy viên Bộ, Chính trị, 
Bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đẳng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đẳng Cộng sản Cu-ba do đồng chỉ 
He-xút Môn-ta-nê Ô-rô-pê-xa, Ủy viên 
dự khuyết Hộ Chính trị, Bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đảng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Xã hội chủ nghĩa Thông nhất 
Đức do đồng chí Côn-rát Nau-man. 
Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành 
trung ương Đăng. Bí thư thứ nhất 
Thành ủy Dec-lin dân đâu, 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại 
biều Đăng Công nhân Xã hội chủ nghĩa 
Hung-ga-ri do đồng chí Ma-rô-ti La- 
xlô, Uy viên Hộ Chính trị Ban chấp 
hành trung ương Đẳng, Bí thư thứ 
nhất Thành ủy Bu-đa-pét dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Nhân dân Cách mạng Mông-cỗ 
do đồng chỉ Thu-mên-bai-a-rin Hát- 
tra, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp 
hành trung ương Đáng, Phó Chủ tịch 
thứ nhất lội đồng Hộ trưởng nước 
Công hòa Nhân dàn ÄXfông-cô dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đẳng Cộng sản Ru-ma-ni do đồng chỉ 
l-on Cô-man, Ủy viên thường vụ Bộ 
Chính trị, BÍ thư Ban chấp hành 
trung ương Đăng dẫn đầu. 
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Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đẳng cộng sản Tiệp-khắc do đồng chí 
Mi-l-xơ Ya-két-xơ, Ủy viên Đoàn chủ 
tịch, Bí thư Ban chấp hành trung 
ương Dàng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Lao động Triều-Hiên do dồng 
chí Kim In Te, Ủy viên ¿Ban chấp 
hành trung ương Đăng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Lao động An-ba-ni do đồng chí 
Ga-phua Chu-cHi, Ủy viên Ban chấp 
hành trung ương Đảng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
- Đăng Dân chủ Nhân dân Ấp-ga-ni-xtan 
đo đồng chí Mô-ha-mát A-xlam Oa- 
tan-giáp, Ủy viên Bộ Chính trị Ban 
chấp hành trung ương Đảng, Uy viên 
Hội đồng cách mạng, Bộ trưởng Bộ 
thông tin liên lạc dẫn đâu. 


Nhiệt hiệt chào mừng đoàn đại 
biềêu Đảng Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng An-gie-ri do đồng chí Đơ-đên- 


lun Bắc-ti Nê-mi-sơ, Ủy viên Ban 
chấp hành trung ương Đẳng, Bộ 


trưởng Hộ cựu chiến bình dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Lao động ÀIP?LA Áng-gô-la do 
đồng chỉ Am-brô-xi-ô Lu-eô-ki, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đẳng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đẳng Cộng sản Ẩn-độ do đöng chí 
Prem Xa-ga Gúp-ta, Ủy viên Hội 
đồng toàn quốc của Đẳng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu 
Đăng Cộng sản Ẩn-dộ (Mác xi1) do 
đồng chí Hác-ki-san Xinh Xơ-git, Ủy 
viên Bộ Chính trị Ban chắp hành 
trung ương Đảng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đăng Cộng sản Hăng-la Đét do dòng 


chí Xlỏ-ha-mát Pha-hát, Tông Bí thư * 


Ban chấp hành 


dẫn dầu. 


trung ương Đẳng 


lá 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Công sản Chi-lê do đồng chí 
Hoóc-hê In-xun-xa, Ủy viên Bộ Chính 
trị Ban chấp hành trung ương Đảng 
dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 

Đảng Lao động Công-gô do đồng chỉ 
Pi-e Nơ-đê, Ủy viên Bộ Chính trị Ban 
chấp hành trung ương Đẳng, Bộ 
trưởng Bộ ngoại giao dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại 
biều Đẳng Cộng sản Đức do đồng chí 
Các Hanh Sơ-ruê-đơ, Ủy viên Đoàn 
chủ tịch, Bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đảng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Ủy ban Tồ chức Đảng nhân dân lao 


đông Ê-ti-ô-pi-a do đồng chỉ Ca-xay-ê 


A-ra-gô, Ủy viên Ban chấp hành 
trung ương Dảng, đại điện Ủy ban tồ 


_ hức Đẳng Nhân dân lao động Ê-ti-ô- 


pi-a vùng Gô-gia dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 

Đẳng Phong trào cố gắng chung vì 
phúc lợi giáo dục và giải phóng mới 
Grê- -na-đa do đồng chí Êt-uốt Lây-ne, 
Ủy viên Ban chấp hành trung ương 
Đẳng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ quốc 
phòng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Dáng xã hội Phục hưng A-rập I-rác 
do dòng chí Áp- đu-la Pha-đin Áp- 
bát, Ủy, viên Hội đồng chỉ huy cách 
mạng, Uy viên Ban lãnh đạo Đảng 
đẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đăng Cộng sản I-rắc do đồng chí Ra- 
hm ÀM. A-gi-na, Ủy viên Ban chấp 
hành trung ương Đảng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Dẳng Cộng sẵn I-ta-li-a do đồng chí 
l.u-xi-a-nô Ba-rơ-ea, Ủy viên Ban lãnh 
đạo Ban chấp hành trung ương Đẳng 
dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đăng Tiên phong cách mạng Ma-đa- 


ga-xca do đồng chí Ra-đao-đi Ra-eô- 
tông-đdra-vao Lô-răng, Ủy viên Bộ 
Chính trị Ban chấp hành trung ương 
Đăng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biêu 
Đảng Đại hội độc lập Ma-đa-ga-xca 
do dòng chí Ra-cô-tô-ma-la-la Ma- 
năng I-nha-xơ, Ủy viên Bộ Chính trị 
Ban chấp hành trung ương Đảng dẫn 
đầu, 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Mặt trận Giải phóng Mô-dăm- 
bích (FRELLMO) do đồng chi Ma-ri- 
a-nô Mát-xi-nhê, Ủy viên Bộ Chính 
trị Ban chấp hành trung ương Đăng, 
Bộ trưởng Bộ nội vụ dàn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Cộng sản Mỹ do đồng chí Gièm 
Oét-xtơ, Ủy viên Bộ Chính trị Ban 
chấp hành trung ương Đảng dân đảu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Cộng sản Nam Phi do dòng chí 
Môi-xơ Ma-bi-đa, Tông Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Daàng dân dầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đẳng Đại hội dân tộc Phi (ANG) Nam 
Phi do đồng chỉ Xtan-lày Ma-bi-din, 
Ủy viên Hội đồng cách mạng dàn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Mát trận Giải phóng Đàn tộc Xan-đi- 
aö Ni-ca-ra-goa do đồng chỉ Ha-xin-tô 
Xoa-rét, Uy viên Ban chấp hành 
trung ương Mặt trận dàn đâu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Dảng Xã hội chủ nghĩa Ô-xtrâyv-li-a 
do đồng chí A-lơn Mi-lơ, Bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đảng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Dáng Cộng sản Ô-xtrây-li-a do đồng 
chí Bơ-ni Táp, Bi thư Ban chấp hành 
trung ương Đẳng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn dại biều 


Tô chức giải phóng Pa-le-xtin (PLO) 
đo đồng chí Xa-mi A-bu Cô-uếch, Ủy 


viên Dan chấp hành trung ương 
phong trào Giải phóng Pha-tn dẫn đầu. - 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đăng Cộng sản Phần-lan do đồng chí 
Ä-rơ-vô A-an-tô, Uy viên Bộ Chinh 
trị Ban chấp hành trung ương Đảng 
đẫn đầu. 


Nhiệt Hệt chào mừng đoàn đại biều 
Mặt trận Giải phóng Dàn tộc Pha-ra- 
bun-đô Mác-ti En Xan-va-đo do đồng 
chí Xan-va-đo Ca-dẻ-ta-nô Cáec-pi-ô — 
tức Tư lệnh .Mác-xi-an, Ủy viên Bộ 
tồng chỉ huy Mặt trận Giải phóng Dân 
tộc Pha-ra-bun-đô Mác-ti, người phụ 
trách thứ nhất Lực lượng nhàn dân 
giải phóng Pha-ra-bun-đỏ Mác-ti En 
Xan-va-do đắn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Dâng xã hội Phục hưng A-rập Xy-ri 
do đồng chỉ Mỏ-ha-mét  Ji-hèê-rơ 
Ma-sác-ca, Phó Tông bí thư Ban lãnh 
đạo Đảng dẫn đầu. 


Nhiệt Hiệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Cộng sản Xy-ri đo đồng chí Đa- 
ni-en Na-a-imnê, Ủy viên Bộ Chính trị 
Ban chấp hành trung ương Đẳng dân 
đâu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Cộng sản Xri Lan-ca do đồng 
chí Xin-va, Tông Bi thư Ban chấp hành 
trung ương Dàng dẫn đầu. 


Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biều 
Đẳng Cộng sản cánh tả Thụy -điền do 
đồng chí Ken-nét Cơ-vi-xtơ, Ủy viên 
Bộ Chỉnh trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng dân đầu. 


Nhiệt Hiệt chào mừng đoàn đại biều 
Đăng Cộng sản Còng nhàn Thụy-điền 
đo đồng chí Giôn Tác-man, Ủy viên 
Bộ Chỉnh trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng dẫn đầu. 


Nhiệt Hiệt chào mừng đoàn đại biều 
Đảng Xã hội chủ nghĩa Y-ê-men do 
đồng chí A-l¡ Say-ê Ha-đi, Ủy viên dự 
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khuyết Bộ chỉnh trị Ban chấp hành 
trung ương Đảng, trưởng Ban Kiêm 
tra trung ương dẫn đầu. 


Nhiệt Hiệt chào mừng đoàn đại biều 
tạp chí e Những vấn đề hòa bình và 
chủ nghĩa xã hội » do đồng chí Líp- 
cô-vÍích Ca-rô-ly, Ủy viên Ban biên 
tập dẫn đầu. 


Thưa các đồng chí thân mến, 


Đảng Cộng sản Việt-nam là một 
đảng cách mạng kiên cường, trung 
thành vô hạn với chủ nghĩa Mác — 
-Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
với vận mệnh của dân tộc và lợi 
(ch của nhân dân. Với sức mạnh 


GẶ 


1Ð 


của truyền thống đoàn kết, nhất trí 
trong toàn Đăng, với sự dày dạn trong 
đấu tranh cách mạng, với sự gắn bó 
máu thịt giữa Đăng và nhân dân, với 
sức mạnh của tỉnh đoàn kết quốc tế 
giữa nhàn dân ta và nhàn dàn thế 
giới, nhất định Đảng ta sẽ làm tròn 
nhiệm vụ nặng nề và về vang của 
mình, luôn luôn * xứng đáng là người 
lãnh đạo và người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dàn», là người lãnh 
đạo. người tô chức mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt-nam. 


Với niềm phấn khởi và tín tưởng 
sâu sắc vào thành công rưc rỡ cửa 
Đại hội, thav mặt Đoàn chủ tịch, tôi 
xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ V của Đảng 
Cộng sản Việt-nam quang vinh. 
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“ỦY VIÊN CHÍNH THỨC 


1 — Lê-Duần 

2 — Trường-Chinh 
3 — Phạm-Văn-Đồng 

4— Phạm-llùng ˆ 

5 — Lê-Đức-Thọ 

6 — Võ-Nguyên-Giáp 

7 — Nguyễn-Duy-Trinh 

8 — Lê-Thanh-Nghị 

9 — Trân-Quốc-Hoàn 
10 — Văn-Tiến- Dũng 

11 — Nguyễn - Văn - Linh 
: (Mười-Cúc) 
12 — Lê-Văn-Lương 
13 — Chu-lluy-Xlàn 

14 — Võ-Chíi-Còng 
15 — Tö-llữu 

16 — Võ-Vãn-Riệt. 
17 — Đỏ-Mười 

18— Nguyễn-Thanh-Bình 
19 — Nguyễn-Văn-Chí 


20 — Dö-Chính 

21 — Cao - Đăng - Chiếm 
(Sáu-Hoàng) 

22 — Nguyẻn-Côn 

23 — Lẻ-Quang- Đạo 

24 — Nguyễn- Phị-DĐịnh 

25 — Tràun-Độ 


(Sau-Chỉ) 


26 — Trần-Đông 

27 — Ngỏò-Duy-Đông 

28 — La-Lâm-Gia (Bầy-Máyy 
29 — Song-Hào 

30 — Vũ-Thị-Hồng 

31 — Lê-Khắc 

32 — Bùi-Thanh-Khiết 

33 — Nguyễn-LEam 

34 — Trần-Lâm 


. jð — Trần-Lê (Năm-Hòa) 


96 — Traăn-Văn-Long 
(Mười-Dàiy 

37 — Dỏng-ST-Nguyên 

38 — Nguyễn-Thị-Như 

39 — Đỏ - Văn - Nguyện 

—_ (Tư-Ngu 

40 — Vũ-Oanh phông TP 

41 — Traần-Phương 

42 — Trần-Quyết 

43 — Tràn-Quỷỳnh 

44 — Trần-Văn-Sớm 

45 — Nguyễn-Đức-Tàm 

46 — Nguyễn-Cơ-Thạch 

47 — lĐạng-Thí 

43 — Nguyễn-Hữu-Thụ 

49— Nguyễn-Đức-Thuận 

9) — Đào-]uy- tùng 

9l — lloàng-Pùng 


52 — Nguyễn-Đình-Tử 
sở — Nguyễn-Ngọc-Trìu 
94 — Nguyền-Vịnh 
J9 — Trần -Xuân-Bách 
96 — Ngu yễn-Đức-Biình 
2/—Lê-†Đức-Bình 
0Ô — Ngu véền-Thị-Binh 
99 — Vũ- Đai 
60 — Trà i-Hữu-Đắc 
61 — Nguy ễn-Hòa 
.62 — Đinh~Nho-Liêm 
63 — Vũ-N1ao 
64 — Bình— Phương 
65 — Vũ-C2uang 
66 — Lê ~ E2 ưc-Thịnh 
97 — Nguyễn - Văn- Chính 
(Chin-Cân) 
68— Lê -C3uang-Chữ 
(Năm-Chữ) 
{0 —Ngu Xxén-Đáng 
".. (Năm- Trung) 
©® ~ Văn-Hiền 
(Tám-Hiền) 
Ý2— Tra m-Quốc-Hương 
(Mười-Hương) 
Z3 Nga yễn-Xuân-Hữu l 
“4# ~Tra n-Kiên ăNG 
¬.. (Nguyễn-Tuấn-Tài) 
n.Y ng —Đinh-Liệu (Tư-Bình) 
SN vhG —Ngọc-Linh 
TH `. 
SN ch, TMột 
_ _ >> -Nghinh 
nề "IS —Văn-Phầm (Chín-IIài) 
SEN ng §-San 
`*ESuyễn-Văn-Sÿ 


83 — Bùi-Quang-Tạo 

81 — Lê-Viết-Thắng 

85 — Lê-Phước-Thọ (Sáu-Hậu) 
86 — Mai-Chí-Thọ (Năm-Xuân) 
87 — Trần-Yï 

88 — Phạm-Bái 

89 — Nguyễn-Ky-Cầm 

90 ~ Nguyễn-Văn-Đức 

91 — Nguyễn-Văn-Hớn 

(Sâu-Sên) 

92 — Phạm-Văn-Hy (Tư-Hy) 
93 — Hoàng-Nó 

94 — Hoàng-Quy 

95 — Phan-Minh-Tánh 

96 — La-Thăng 


97 — Võ-Trung-Thành 
(Năm-Vinh) 
98 — Vũ-Thắng 
99 — Hoàng-Minh-Thắng 
100 —,Lâm - Văn - Thê 
(Ba-llương)' 
101 — Vương-Dương- lường 
102 — Lê-Dức-Ảnh 
103 — Hoàng-Gảm 
104 — Lê-Ngọc-Hiền 
105 — Đặng-Vũ-Hiệp 
106 — Đoàn-Khuè 
107—Vũ-Lập _ 
108 — Bùi-Phùng 
109 — Nguyễn-Quyết 
110 — Lê-Trọng- Tân 
111 — Hoàng-Văn-Thái 
112 — Đàm-Quang- rung 
113 — Nguyễn-Thế-Bôn 
114 .— Nguyễn-Minh-Châu 
115 — Nguyễn-Nam-Khánh 
116 — Trần-Vãn-Phác 
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ỦY VIÊN DỤ KHUYẾT 


1 — Nguyễn-Chân 19 — Trần-Thị-Đườởng 
2 — Nguyễn-Cảnh-Dinh ` 20 — Vũ-Ngọc-Hải 
ở — Lê-Văn-Dÿ 21 — Vũ-Tuyên-Hoàng 
4 — Phan-Xuân-Đợt : 22 — Phan-Thanh-Liêm 
5 — llöng-Hà 23 — Nguyễn-Thị-Yến 
6 — Nguyền-Văn-Hiệu 21 — Nguyễn-Văn-An 
7 — Phạm-llưng _ 25- Lê-Đại 
8 — Dặng-Hữu 26— Trần-Văn-Điền (Tảm-Bé) 
9 — Nguyễn-Khánh 27 — Hà-Trọng-Hòa 
10 — Dinh-Văn-Lạp 28 — Ilà-Thiết-Hùng 
11 — Trần-Ìức-Lương 29 — Phan-Văn-Khải 
12 — Chu-Tam-Thức 30 — Trân- Tấn 
13 — Phan-ẤNgọc- Tường 31 — Đoàn-Duy- Thành 
14 — Lê-Văn-Triết 32 — Đoàn- Thanh- VỊ 
15 — Nguyễn-Tiến-Trịnh “33 — Nguyễn-Thị-Ngọc-Liên 
18 — Hà-Xuân- Trường 3‡ — Tráng-A-Páo 
17 — Nguyễn-Chí-Vu 35 — Nguyễn-lIòa 
18 — Phạm-Thế-Duyệt 30 — Hỏ-Quang-Hóa 


TẤT (Ả VÌ TÔ QUỐC XÃ HỘI (HỦ NGHĨA... 
(Tiếp theo trang 10) _ 


Trên con đường lâu đài đău tranh cho lử trởng xả hội chú nghĩa, Đảng 
ta 0à nhân dàn ta đang ứng trước những khó khăn to lớn. Nhưng chúng ta 
cũng có nhiều thuận lợi pà thuận lợi là cơ bản. Được những nghị quuết của 
Đạt hội V soi sáng, toàn Đăng, toàn dân, toản quán fa kiên tr phăn đâu nhất 
định sẽ giành được thăng lợi trong công cuộc xảu dựng chủ nghĩa rã hội oà 
bdo uệ Tòồ quốc. 


Đúng như dòng chí Lê-Duaän, Tông bí thư Ban chắp hành rung ương 
Đang, đã nói trong điễn ĐUän bế mạc Đạt hội: “Toàn Đăng, toán dàn, toàn 
quân ta đang được tiếp thêrn sức sống mới do những nghị quuŠt lịch sử của Đai 
hội đem lại. 


Chúng ta nhất định thực hiện trọn uen Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ- 
Chỉ- Mình ðL dại. 


Nhông trở lực nào ngàn nồi bước tiền của chúng ta 2. 
Với niềm tìn sắt đá ấu, toàn Đang, toàn dàn ta hấu ru xức phản đầu thực 


hiện thẳng lợi những nghị quuŠt lịch sử của Đại hội V của Dịang. 


K, 


BÁO CÁO CHÍNH TRỊ 
(ỦA BẠN (HẤP HÀNH TRUNG UỮNG ĐẢNG 


Do đồng chỉ LÊ.-DU.ÀN, Tồng bí thư 
Ban chấp hành trung ương Đảng trình bày 


Thưa các đồng chỉ đại biều thản 
mén, 


Ừ Đại hội lần thứ IV đến 


Thưa các Uị khách qu mến, 
Đại hội lần thứ V của 
Đảng là những năm đâu 


Z⁄ 
cách mạng Việt - nam 


chuyền sang giai đoạn mới, với sự ra 
đời của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam độc lập và thống nhất. 
Đó là những năm khôi phục, cải tạo và 
phát triền kinh tế, cải tạo và phát 
triền văn hóa dướiánh sáng của đường 
lối Đại hội lần thứ IV của Đăng; là 
thời kỷ chiến tranh bảo vệ TỔ quốc 
và đấu tranh chống kẻ thù mới là chủ 
nghĩa bảnh trướng, chủ nghĩa bá 
quyền Trung-quốc. Đó là thời kỳ nẻn 
độc lập dân-tộc và vị trí của chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta được củng cố 
thêm một bước vững chắc, trong sự 
gắn bó chặt chẽ hơn bao giờ hết với 
hai nước anh em trên bán đảo Đông- 


đương, với Liên-xô và cộng đồng xã. 


hội chủ nghĩa thế giới. 


Đó là những năm sòi động và 
phức tạp trong quá trinh phát triền 
không ngừng đi lên của cách mạng 
Việt-nam, là thời kỷ nhân dân ta 
giành được những thắng lợi rất to 
lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc 
và những thành tựu bước đầu trong 
công cuộc xây dựng lại đất nước theo 
Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch 
IIö-Chí-Àlinh vĩ đại. 


Hiện nay, nhiệm vụ của toàn Đảng, 
toàn dân ta trước lịch sử hết sức 
nặng nề. Cuộc chiến đấu của chúng 
ta còn rất gay go, phức tạp; kẻ thủ 
đang tăng cường chính sách thủ địch 
đối với nhân đàn ta; tình hình kinh 
tế, xã hội trước mắt có những mặt 
khó khăn nghiêm trọng. 


Đại hội lần thứ V của Daàng tiến 
hành kiềm điềm việc chấp hành 
đường lối của Đại hội lần thử IV, 
đánh giá dúng thành tựu, khuyết 
điềm và thực trạng kinh tế, xã hội 
hiện nay, phân tích rõ nguyên nhàn 
của thắng lợi và khó khăn, vạch ra 
những nhiệm vụ chiến lược của cách 
mạng nước ta trong tỉnh hình mới, 
quyết định những chủ trương và 
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biện pháp nhằm phát huy các thế 
mạnh của đất nước, đưa nền kinh tế 
vượt qua khó khăn và tiến lên, nhằm 
củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh, 


bảo vệ vững chắc Tồ quốc xã hôï- 
chủ nghĩa. 

Sau đây, xin trình bày trước Đại hội 
báo cáocủa Ban chấp hành trung ương: 


PHẦN I 
TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CHUNG 


Sau thắng lợi hoàn toàn của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ mùa Xuân 
năm 1975, với niềm tự hào chính 
đáng và nguồn sinh lực mới, nhân 
dân cả nước tachung một ý chí, phấn 
khởi vươn lên vâv dựng Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 

Thành công rực rỡ của Đảng la Đà 
nhàn dân ta là đã nhanh chóng thống 
nhất nước nhà ðề mặt Nhà nước, thiết 
lập hệ thống chuyên chính vô sẵn 
trong cả nước và thực hiện nhiều 
chính sách thúc đầy quá trình thống 
nhất về mọi mặt, tạo nên cuộc sống 
hòa hợp dân tộc, chan hòa từ bắc 
đến nam. Lần đầu tiên Tò quốc ta 
được thống nhất thật sự, trên cơ sở 
bền vững của độc lập đân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Bao nhiêu thủ đoạn 
tỉnh vi và sâu độc của chủ nghĩa đế 
quốc trong hàng chục năm, hỏòng phá 
sự thống nhất của dân tộc ta, làm 
biến chất con người Việt-nam ta, đã 
thất bại. Đế quốc Mỹ mơ tưởng sẽ 
có nội loạn ở nước ta sau khi chúng 
rút đi. Nhưng điều đó đã không xảy 
ra. An ninh chính trị được giữ vững. 
Quyên làm chủ tập thề của nhàn 
dân lao động bước đầu được thực 
hiện. Tuyệt dại đa số những người 
trước kia làm việc cho đối phương 
đã trở thành những thành viên bình 
dáng trong cộng đồng dân tộc. Nước 
Việt-nam là một, đân tộc Việt-nam là 
một. Sức mạnh to lớn của đất nước 
thống nhất đang được phát huy trong 
công cuộc hàn gán những vết thường 
chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và thê hiện nồi 


24 


bật qua hai cuộc chiến tranh giữ 
nước. 

Chúng ta đã kịp thời giải quyết 
những vấn đề cấp bách về kinh tế, 
nhanh. chóng bắt tay xây dựng lại 
những vùng nông thôn rộng lớn ở 
miền Nam và những cơ sở kinh tế và 
văn hóa ở miền Bắc bị chiến tranh 
tàn phá. Hàng triệu người được giúp 
đỡ về quê cũ đoàn tụ với gia đình và 
tham gia xây dựng đất nước. Hàng 
chục vạn người thất nghiệp ở vùng 
mới giải phóng được thu xếp việc 
làm. Hàng vạt nạn nhân của lối sống 
và văn hóa đồi trụy dưới chế độ cũ 
được phục hồi nhân phầm. Sản xuất 
và đời sống nhân dân dần dần trở lại 
bình thường. SÍ 

Sau ba mươi năm chiến tranh, nhân 
đân ta không có nguyện vọng nào tha 
thiết hơn là được sống trong hòa bình, 
độc lập, tự do đề xày dựng lại đất 
nước và cuộc sống của mình. Song, 
công cuộc xây dựng tiến hành chưa 
được bao lâu thì dân tộc ta lại phải 
đương đầu với những thử thách mới 
cưc kỷ nghiêm trọng do chính sách 
thù địch của bọn phản động trong 
giới cần quyên Trung-quốc gây ra. 

Những người lãnh đạo Trung-quốc 
ôm ấp tử làu mưu đồ thôn tính Việt- 
nam và bán đảo Đông-dương nhằm 
mở đường thực hiện giấc mơ bành 
trưởng xuống Đông — Nam Á. Trong 
quá trình giúp ta kháng chiến chống 
Mỹ — điều mà chúng không thề không 
làm khi Mỹ còn là kẻ thủ của chúng ~ 
bọn phản động Trung-quốc đã từng 


bước chuần bị đề thực hiện dã tàm 
nham hiềm ấy. Sau khi bắt tay với 
đế quốc Mỹ, mưu đồ bành trướng của 
chúnz ngày càng lộ rõ. Chúng đã chiếm 
quần đảo Hoàng-sa của Việt-nam. 
Chúng mưu toan kéo đài tỉnh trạng 
chia cắt nước ta, tìm mọi cách cản trở 
nhân dân ta đánh đồ ngụy quyền Sài- 
gòn, hoàn toàn giải phóng miền Nam 
Việt-nam khỏi ách thống trị của Mỹ. 
Sau thắng lợi của nhân đân ta năm 
1975, bọn phản động Trung-quốc càng 
thực hiện trắng trợn chính sách thù 
địch chống Việt-nam. Chúng coi nước 
Việt-nam độc lập, thống nhất và xã 
hội chủ nghĩa là một trở lực lớn đối 
với ý đỏ bành trướng và bá quyền 
của chúng ở Đông — Nam Á. 


Tính toán chiến lược của bọn phản 
động Trung-quốc là làm suy yếu Việt- 
nam về mọi mặt, tiến lên đánh chiếm 
nước tabẳng hai gọng kìm, từ phía nain 
lên và từ phương bác xuống. Chúng 
rảo riết thực hiện âm mưu này ngay 
khi nước ta vừa ra khỏi cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, mình còn đây thương 
tích và đứng trước muôn vàn khó 
khăn sau chiến tranh. Chúng thú› đìy 
bè lũ tay sai Pôn Pốt mở rộng và tăng 
cường chiến tranh ở biên giởi tây 
nam nước ta hỏng đánh chiếm nhiều 
vùng rộng lớn từ Hà-tiên dến Tây- 
nính, tạo cơ hội cho bọn phản động 
bên trong miền Nam Việt-nam nồi dạ® 
lật đồ chính quyền cách mạng. Phối 
hợp với các hoạt động này, Trung- 
quốc dựng lên cái gọi là “sự kiện nạn 
kiều», cắt viện trợ, rút chuyên gia, 
tìm đủ cách gày rối cho ta về chính 
trị và kinh tế. tăng sức ép quản sự 
dọc biên giới phía bắc nước ta và ở 
biên Đóng. 


Giấc mộng bả quyền của những 
người lãnh đạo Trung-quốc đối với 
Việt-nam, Đẳng ta đã nhận thấy từ 
những năm kháng chiến chống Mỹ và 
ngày cảng hiều rõ hơn. Mặc dù vậy, 
xuất phát từ chính sách quan hệ láng 
gieng tốt với Trung-quốc và tranh thú 
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hoàn cảnh hòa bình đề xây dựng đất 
nước, chúng ta đã chủ động đề xướng. 
việc mở đàm phán với Trung-quốc 
nhằm giải quyết, các vấn đe tranh 
chấp giữa hai nước do lịch sử đề lại. 
Song những người cầm quyền Trung- 
quốc không chịu thương lượng nghiêm 
chỉnh với chúng ta. Đối với các cuộc- 
xung đột biên giới do bè lũ Pôn Pốt 
gây ra, chúng ta cũng kiên nhắn tìm. 
mọi cách giải quyết bằng phương 
pháp hòa bình. Nhưng, với đã tâm: 
thôn tính nước ta, Trung-quốc đã xúi. 
giục tập đoàn Pôn Pốt cự tuyệt mọi 
đề nghị thiện chí của chúng ta và 
đầy mạnh chiến tranh xâm lấn lãnh. 
thồ Việt-nam, gây tồn thất to lớn về 
người và của cho đồng bào ta ở biên 
giới tây-nam. Nhận rð âm mưu của kẻ 
thủ mới và sứ mệnh lịch sử của dân 
tộc ta phải đương đầu và đánh thắng. 
chủ nghĩa bành trướng, chủ nghĩa bá 
quyền nước lớn Trung-quốc, quàn và 
đần ta dưới ánh sáng của Nghị quyêt 
Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp 
hành trung ương Đảng, vừa chủ động 
chuäản bị đổi phó với tỉnh huỗng 
Trung-quốc có thê gày chiến tranh 
xâm lược từ phương bắc, vừa quyết 
tâm giáng trả đích đáng cuộc chiến 
tranh xàm: lược mà bè lũ Pôn Pót tiến 
hành ở phía nam theo lệnh quan thầy 
của chúng ; đồng thời ủng hộ mạnh mẽ 
Mặt trận doàn kết dân tộc cử! nước 
Cam-pu-chia và nhân dân Cam-pu- 
chia anh em giải phóng đất nước, cứu 
đàn tộc Khơ-me thoát khỏi họa diệt 
chủng. 


Đau năm 19/9, bọn phản động: 
Trung-quốc đã ngang nhiên phát động 
chiến tranh quy mô lớn, đưa 600000: 
quân tiến công toàn tuyến biên giới. 
phía bắc nước ta. Tiến hành cuộc 
chiến tranh tội ác này, tập đoàn phản. 
động trong giới cảm quyên Tlrung- 
quốc đã tự vạch mặt là kẻ thù trực 
tiếp và nguy hiểm của nhân dàn ta, 
đồng thời là thế lực phản động quốc 
tế rất hung ác đang uy hiếp đọc lập 
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đăn tộc, hỏa bình và ồn định ở Đông- 
dương và Đông—Nam Á. Chúng phơi 
bày trước toàn thế giới bản chất 
phản cách mạng của chúng, những 
kẻ theo chủ nghĩa bành trướng và 
chủ nghĩa bá quyền đại Hán, chống 
chủ nghĩa xã hội, chống độc lập của 
các dân tộc, ôm mộng tưởng điên 
cuöng làm trung tâm thiên hạ và 
thống trị toàn thiên hạ. 


Nêu cao truyền thống bất khuất và 
khí phách kiên cường của dàn tộc, 
phát huy sức mạnh vĩ đại của chế độ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, các 
lực lượng vũ trang anh hùng của 
chúng ta cùng đồng bào các tỉnh biên 
.Biới phía bắc, được sự chỉ viện hết 
lòng của cả nước, đã chiến đấu anh 
dũng, bể gãy các mũi tiến quân của 
bọn xâm lược, buộc chúng phải tháo 
chạy nhục nhĩ. 


Tháng lợi của hai cuộc chiến tranh 
bảo pệ Tô quốc là thẳng lợi có tj nghĩa 
lịch sử hết sức tftolớn. Nhân dànta đã 
làm thất bại bước đầu âm mưu thâm 
độc của nhà cầm quyền Trung-quốc, 
bảo vệ độc lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hộiở Việt-nam, làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế với nhân đàn Cam-pu-chia và 
nhàn đàn Lào anh em, tích cực bảo 
vệ độc lập đàn tộc và hòa bình ở Đông- 
dương và Đồng — Nam Ẳ. Bằng cuộc 
chiến đấu và chiến thắng của mình, 
nhân dân ta đã góp phần tăng cường 
ba dòng thắc cách mạng của thời đại, 
tàng cường cuộc đấu tranh của nhàn 
dàn thế giới chống chủ nghĩa đế quốc 
và phản động quốc tế, vì hòa bình, 
độc lập đân tóc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội. Qua cuộc chiến đâu này, Đẳng 
ta và nhàn dàn ta mài sắc thêm tỉnh 
thần cảnh giác đối với lòng dạ phản 
trắc xấu xa của bọn phản động trong 
giới cầm quyên Trung-quốc. Đồng 
thời, chúng ta có thực tế đề khẳng 
định răng dù cho kẻ thủ mới có hung 
hãn, độc ác và nham hiểm đến đâu, 
nhàn dân ta cũng có đủ tỉnh thần, lực 
lượng. và biết cách đánh tháng, nếu 
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chúng liều lĩnh gây chiến tranh xâm 
lược nước ta một lần nữa. 


Cùng với thắng lợi vẻ vang trong 
chiến tranh giữ nước và gắn liền với 
thắng lợi đó, chúng ta đã tăng cường 
liên minh chiến dấu và hình thành 
thế liên hoàn vững chắc chưa từng 
có của cách mạng ba nước Đòng- 
đương, tăng cường đoàn kết chiến 
đấu và hợp tác toàn diện với Liên-xô, 
gia nbập Hội đồng tương trợ kinh tế, 
mở rộng hợp tác với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. Xhững thành 
tựu có j nghĩa chiến lược đố là miột 
bảo đàm cực kỷ quan trọng cho nhân 
đần ta trong sự nghiệp xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vừng chắc Tô quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa. 


Trên mại trận kinh tế, nhân đản ta 
đq đại dược những thành tựu đáng kè, 
Chúng ta đã ra sức phấn đấu khác 
phục những hậu fuả nặng nề do chiến 
tranh xàm lược và thiên tai hiên tiếp 
gày ra. Những cơ sở nông nghiệp. 
công nghiệp, giao thông vận tải bị 
giặc đánh phá dến nay về cơ bản đã 
được khôi phục; sản xuất trên một 
số mặt có phát triền. Lao động xã hỏi 
bước đâu được phàn bố lại. Nhờ 
những cõ giảng liên tục trên mặt trận 
sản xuất lương thực, thực phầm, 
những vùng bị thiên tại nặng nề đà 
vượt qua được nạn đói. Mức sống 


của các tầng lớp lao động tuy còn 


thấp, song đời sống ở nhiều vùng nông 
thôn đã có những mặt được cải thiện. 


Quan hệ sản xuất mới ở miền Bắc 
tiếp tục được củng cố một bước. Ở 
miền Nam, công cuộc cải tạo xã hỏi 
chủ nghĩa đạt được kết quả bước 
đầu. Giai cấp tư sản mại bản đã bị 
xóa bỏ; một bộ phận công thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa đã được cải 
tạo. Tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp và thương nghiệp nhỏ đang 
được sắp xếp và tô chức lại. Một hộ 
phản nóng dàn các tỉnh Nam-bộ đã 
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được tô chức vào các tập đoàn sản 
xuất; các tỉnh nam Trung-bộ đã cơ 
bản hoàn thành đưa nông dân vào con 
đường làm ăn tập thê. 


Năng lực sản xuất của các ngành 
kinh tế được tăng cường một bước. 
Với việc phục hóa, khai hoang và 
tăng vụ, điện tích gieo trông tăng 
thêm gần hai triệu héc ta. Chúng ta 
đã cung ứng thêm cho nông nghiệp 
18 nghìn máy kéo các loại, đưa tỷ lệ 
cơ giới hóa làm đất lên 255 diện tích 
gieo trông. Sản xuất nông nghiệp có 
phát triền, rõ nhất là từ năm {1979 đến 
nav Diện tích trông rừng đạt 550 
nghìn héc ta. 


Năng lực sản xuất trong công 
nghiệp được bồ sung thêm 100 nghìn 
ki-lô-oát điện, 2 triệu tấn than, 500 
nghìn tấn xi-măng. Nhiều công trình 
đang xây dụng sẽ đưa vào sẵn xuất 
trong thời kỷ 19S1 — 1985, như các 
nhà máy xi-măng, nhà máy điện, cơ 
khí động lực. cơ khi đóng và sửa 
chữa tàu thuyền, các nhà máy đường, 
nhà máy giấy, nhà máy kéo sợi, v.v. 
Ngành giao thông vận tải đã khỏi 
phục và xây dựng mới gần 1:00 ki- 
lô-mét đường sắt, 3800 ki-lô-mét 
đường ô-tô, 30000 mét cầu, 4000 mét 
bến cẳng, bồ sung thêm nhiều phương 
tiện vận tải. Tài sản cố định của Nhà 
nước năm 19§0 tăng 10,2 tỷ đồng so 
với năm 19:6. 


Chúng ta đạt được những thành 
tựu về kinh tế trong hoàn cảnh hết 
sức khó khăn: đồng thời trên lĩnh 
vực này, chúng ta cũng có nhiều 
khuyết điềm, sai lầm, cho nên kết 
quả còn thấp so với vêu cầu và chưa 
tương xứng với công của đã bỏ ra. 
Song, trong cục điện cách mạng của 
năm năm qua, chúng ta khẳng định 
ý nghĩa quan trọng của những thành 
tựu ấy. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của 
Ban chấp hành trung ương, nghị 
quyết số 26 của Bộ Chính trị và các 


chủ trương, chính sách mới của Dẳng 
và Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế 
đã bước đầu tạo ra khí thế mới, tiến 
bộ mới trong sản xuất. Trong cả nước, 
nông nghiệp đang có chiều hướng 
phát triên tốt. Trong còng nghiệp 
quốc doanh, xuất hiện một số điền 
hình đạt hiệu quả kinh tế cao. Tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp phát 
triển khá. Công tác quản lý kinh tế 
bất đầu chuyền hướng đúng, đang 
tạo những nhân tố tích cực mới, mở 
ra triền vọng khai thác tốt hơn các 
khả năng hiện có và tiềm răng đề 
đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn 
và phát triền tiến lên trong những 
năm tỚi. 

Äfạặt trận Uuăn hóa đã đạt được nhiều 
thành tựu. Sự nghiệp giáo dục tiếp. 
tục phát triền. Nạn mù chữ trong 
vùng mới giải phóng về cơ bản đã 
được thanh toán. Nước ta hiện nay 
có gần 16 triệu người, tức là gần một 
phần ba số dân đi học. Công cuộc 
xây dựng nền văn hóa mới được 
triền khai trong cả nước; các tỉnh 
miền Nam đã làm nhiều việc đề loại 
trừ văn hóa phản động, lạc hậu, đòi 
trụy do chế độ cũ đề lại. Sự nghiệp 
văn học, nghệ thuật đạt được một 
số tiến bộ. Công tác y tế, thê dục, thề 
thao có nhiếu cố gắng vươn lên. Các 
ngàn: khoa học, kỹ thuật đã đáp ứng 
tốt một số vêu càu của kinh tế và 
quốc phòng. Trong chiến đấu bảo vệ 
Tô quốc cũng như trong lao dộng 
xây dựng cuộc sống mới, đã xuất 
hiện những tắm gương tập thê và cả 
nhàn tiêu biều cho. phong cách và 
đạo đức củá con người mới xã hội 
chủ nghĩa. 


Toàn bộ những thành tựu cách 
mang Vĩ đại mà nhàn đân ta đã giành 
được bằng bao nhiều xương máu và 
mö hỏi qua nửa thế kỷ đàu tranh 
đưới sự lãnh đạo của Đẳng, đã được 
phản ảnh tập trung trong Hiến pháp 
mới. Đó là hiến pháp của nước Cộng 
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hòa xã hội chứ nghĩa Việt-nam, hiến 
pháp của thời kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp mới đã 
thê chế hóa đường lõi cách mạng xã 
hội chủ nghĩa của Đăng và quyền làm 
chủ tập thẻ của nhân dàn lao động, 
tạo ra một chỏ dựa quan trọng. một 
vũ khí sác bén đề nhản dân ta tiếp 
tục đấu tranh xây dựng và bảo vệ 
chè độ mới. 


Năm năm qua được ghỉ do lịch sử 
4lân lộc như mọt đoạn đường tháng 
lợi rãi Đẻ 0ang của cách mạng Việt- 
nam, Vượt khó khăn chồng chất, nhân 
lân ta đã đưa cách mạng Việt-nam 
phát triền lên một thế chiến lược mới, 
vững chắc hơn so với trước đây, tạo 
ra khả năng to lớn hơn đề bảo vệ 
Tô quốc và xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 

Đạt được thẳng lợi đó là nhờ có 
sự lãnh đạo vững vàng của Dàng ta, 
Đăng do Chủ tịch Hồ-Chí-Minh sáng 
lập và rèn luyện, trung thành vỏ hạn 
với chủ nghĩa Múe — Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, với vận mệnh 
của đân tộc và sự nghiệp của nhân 
dân. Những tháng lợi đã giành được 
chứng tô đường lối do Đại hội lăn 
thứ IV của Dảng vạch ra và các nghị 
quyết của Bạn chấp hành trung ương 
Đang là đúng dán. Trong tình thế 
cực KÝ nghiêm trọng của đất nước 
trước âm (mưu và hành dòng xâm 
lược của kẻ thủ mới, Đăng đã đề ra 
những chủ trương chiến lược kiên 
quyết và sáng suòt, những quyết định 
chỉnh xác và kịp thời, đưa cách mạng 
nước ta vượt qua một bước ngoặt 
quan trọng và tiệp tục phát triền theo 
hướng đi đúng. 


Thăng lợi trong đoạn đường vừa 
qua, TỌtC lần nữa làm ngời sảng 
phiẩm chất tốt đẹp của đản tộc ta và 
của các lực lượng vũ trang nhân dân 
nước ta, làng nghìn năm này, đạn 
tộc ta không bao giờ chịu khuất phục 
trước bất Kỷ thể lực bạo ngược nào. 
Từ Cách mang tháng Tâm, mãy thể 
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hệ nối tiếp nhau đánh giặc cứu nước, 
vừa yên ôn chưa bao làu, nhàn đàn 
ta đã phải đối đầu với quân xâm 
lược mới. Nghe theo lời kêu gọi 
thiêng liêng của Đẳng, toàn dân ta: 
già trẻ, gái trai, ngoài Bắc, trong 
Nam, miền xuôi, miền ngược, và toàn 
quản ta, lại siết chặt hàng ngũ. 
không quản gian khô hy sinh. kiến 
quyết chiến đâu bảo vệ bở cõi 
thiêng liêng của Tồ quốc và hết lòng 
giúp đỡ anh em láng giêng trong cơn 
nguy biến. Ÿ chí kiên cưởng của nhân 
dàn ta: công nhân, nông đàn và lao 
động trí óc, của các lực lượng vũ 
trang nhân dân còn được tỏ rõ trong 
cuộc đấu tranh hàng ngày vượt qua 
những gay go, thử thách sau chiến 
tranh và trong buồi đầu đưa đất nước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vĩ đại thay 
nhàn dân Việt-nam anh hùng f 


Đại hội chúng ta nhiệt liệt biều 
dương đồng bào các đàn tộc trong 
nước, cùng toàn thê cán bộ, chiến sĩ 
quản đội nhân dân, công an nhân đản, 
dân quản tự vệ đã đoàn kết một lòng, 
chiến đầu anh dùng, lập công xuất 
sắc trong hai cuộc chiến tranh giữ 
nước, viết thêm một chương oanh liệt 
trong bản anh hùng ca vi độc lập, tự 
do của Tô quốc; và đang ngày đêm 
bảo vệ biên cương. bảo vệ vùng đất, 
vùng trời, vùng biền và các hải đảo, 
giữ gìn an nình chính trị và trật tư 
an toàn xã hội. Đại hội chúng ta hoan 
nghênh các tâng lớp nhân dân lao 
động đã cố gắng liên tục, giành được 
những thành tựu trong khôi phục, cải 
tạo và phát triên kinh tế, cải tạo và 
phát triên văn hóa, và hiện đang phấn 
đấu không mệt môi khắc phục khó 
khăn, đưa đất nước tiếp tục tiến bước 
trên con đường chủ nghĩa xã hội. 


Thắng lợi của chúng ta trong cuộc 
chiến dấu tự vệ và xây dựng đất nước 
hiện nay không tách rời sự hợp tác 
toàn diện và giúp đỡ tích cực. của 
Liên-xỏ, tình đoàn kết đặc biệt của 
Lào và Cam-pu-chia, sự ủng hộ hết 


lòng của các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, sự đồng tình và ủng hộ của các 
lực lượng cách mạng và hòa bình trên 
thế giới. 


Tử diễn đàn này, Đại hội chúng ta 


bàv tö lòng biết ơn chân thành và 
sâu sắc nhất của toàn Đảng, toàn dân 
ta đối với Đảng cộng sản và Nhà 
nước Liên-xô, đứng đầu là đồng chi 
I..L. Brẻ-giơ-nép kinh mến, đối với 
nhàn dân Liên-xô vĩ đại, người đồng 
chí, người anh em tin cậy đã và dụng 
dành cho nhân dân ta sự giúp đỡ 
toàn diện, to lớn và có hiệu quả 
nhất. 

Chúng ta gửi những tình cảm nồng 
nàn và lòng biết ơn sâu sắc đến nhân 
dàn hai nước Lào và Cam-pu-chia, 
những người anh em đã sát cánh cùng 
chúng ta chiến đấu mãy chục năm 
nay chồng kẻ thù chung và đang cùng 
chúng ta phất cao ngọn cờ đọc lập, 
tự do và chủ nghĩa xã bội trên bán 
đảo thân vêu này. 


Chúng ta tổ lòng biết ơn chân thành 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 


khác đã dành cho sự nghiệp chính 


nghĩa của nhân dân ta sự giúp đỡ 
to lớn và quý báu. 


Chúng ta nhiệt liệt cảm ơn tất cả 
bầu bạn trên thế giới đã đứng bên 
cạnh nhản dân ta và ủng hộ chúng 
ta một cách khẳng khái. 


Thưa các tồng chí, 


Năm năm qua, bên cạnh thắng lợi 
và thành tựu, có rất nhiều khó khăn ; 
và hiện nay, trên mặt trận kinh tế, 
đất nước ta đang đứng trước nhiều 
vấn đề gay gái. Kết quả.thực hiện các 
kế hoạch kinh tế trong năm năm 1976 — 
1960 chưa thu hẹp được những mất 
cân đỗi nghiêm trọng của nên kinh 
tế quốc đân. Sản xuất phát triền chảm 
trong khi số dân tăng nhanh. TẾỂu 
nhập quốc dân chưa bảo đảm được 
tiêu dùng xã hội, một phần tiêu dùng 
xã hội phải dựa vào vay và viện trợ, 


nền kinh tế chưa tạo được tích lũy. 
Lương thực, vải mặc và các hàng 
tiêu dùng thiết yếu đều thiếu. Tình 
hình cung ứng năng lượng, vật tư, 
tỉnh hình giao thông vận tải đang rất 
căng thắng. Nhiều xí nghiệp sử dụng 
còng suất ở mức thấp Chênh lệch 
giữa thu và chỉ tài chính, giữa hàng 
và tiên, giữa xuất khảu và nhập khầu 
còn lớn. Thị trường và vật giá khòng 
òn định. Số người lao động chưa 
được sử dụng còn đỏng. Đời sống 
nhân đàn lao động còn nhiều khó 
khăn, nhất là dời sống công nhân, 
viên chức, và nông đàn những vùng 
bị thiên tại, địch họa. Trong đời sống 
kinh tế, văn hóa, trong nếp sống và 
an toàn xã hội, có những biều hiện 
tiêu cực kéo đài; trên một số mặt, 


„trận địa xã hội chủ nghĩa bị những 


nhàn tố tư bản chủ nghĩa và phi xã 
hội chủ nghĩa xâm lấn. 


Nguôn gốc sâu xa ủa những khó 
khăn về kính tế và đời sống là: nên 
kinh tế nước ta còn phồ biến là sản 
xuất nhỏ, lại phải gánh chịu những 
hàu quả hết sức nặng nề của chiên 
tranh lâu đài và chủ nghĩa thực dân: 
năm năm qua, chúng ta phải tiến 
hành chiến tranh giữ nước pgót ba 
năm; vết thương cũ chưa hàn gắn 
xong đã tiếp thêm những tàn phá 
mới; thiên tai lớn lại dòn dập xaâv 
ra: kẻ địch thường xuyên phá hoại 
về nhiều mặt Cùng một lúc, nên kinh 
tế của chúng ta phải đáp ứng ba 
yêu cầu cơ bản rất cấp bách là 
bảo đảm nhu cầu bảo vệ Tô quốc, 
bảo đảm đời sống nhân dân 
VÀ Xây dựng từng bước cơ sở 
vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. Trong hoàn cảnh đó, khó khăn, 
mất cân đối là không thê tránh khỏi. 


Song mặt khác, khó khăn còn do 
khuyết điềm, sai lầm của các cơ quan 
Đẳng và Nhà nước ta từ trung ương 
đến cơ sở về lãnh đạo và quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội. Trên những 
mặt nhất định. khuyết điểm, sai lìm 
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về lãnh đạo và quản lý là nguyên 
nhàn chủ yếu gàảy ra hoặc làm tràm 
trọng thêm tình hình khó khăn về 
kinh tế và xã hội trong những năm 
qua. Nghị quyết của nhiều hội nghị 
Trung ương đã vạchra những khuyết 
điềm, sai lầm ấy. 


Đại hội lần thứ IV của Đảng ta, 
xuất phát từ những đặc điềm lớn của 
- đất nước, đã đềra đường lối chung 
và đường ốõi kinh tế đúng đắn, phản 
ánh những quy luật của thời kỷ quá 
độ từ sẵn xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Nhưng trong năm 
năm 1976—1980, việc nắm và hiều tỉnh 
hình thực tế, việc cụ thê hóa đường ~ 
lỗi và chấp hành đường lỗi của Đăng 
có những khuyẻt điềm, sai lầm. Dòng 
thời, chúng ta có khuyết điểm, sai 
làm rất lớn về tô chức và chỉ đạo 
thực hiện, bao gồm cả công tác kế 
hoạch và điều hành quản lý. 

Chúng ta thấy chưa hết những khó 
khăn, phức tạp của con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội tử một nèn kinh tế 
mà sản xuất nhỏ còn phô biến: thấy 
chưa hết quy mô của những đào lỏn 
kinh tế và xã hội sau một cuộc chiến 
tranh làu đài ; thấy chưa hết Khó khăn, 
phức tạp trong việc khắc phục những 
yếu kém của chúng ta về quản lý kinh 
tế và xã hội; lường chưa hết những 
điện biến có mặt không thuận lợi trong 
tỉnh hình thế giới. Do dó, chúng ta 
đã chủ quan, nóng vội đẻ ra một SỐ 
chỉ tiêu quá lớn về quy mô và quả 
cao về tốc độ xây dựng cơ bản và 
phát triển sản xuất, nhất là lúc ban 
đầu. Nóng vội còn một số biểu hiện 
khie như dưa quy mô hợp tác xã nông 
nghiệp lên quá lớn ở một số địa 
phương, như lập kế hoạch và triền 
khai xây dựng một số cônø trình khi 
eòỏn rất thiếu tài liệu điều tra, nghiên 
eứu và chuàn bị chưa chu đáo. 

Mặt khác, chúng ta lại hết sức bảo 
thủ, trì trệ. Nhiều eơ quan Đăng và Nhà 
nước từ trung ương đến cơ sở không 
chấp hành nghiêm chỉnh, đến nơi đến 
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chốn. đường lõi của Dại hội lần thứ lV 
và nhiều nghị quyết của Trung ương 
Đăng ; không đánh giá đúng các thuận 
lợi và khá năng, đặc biệt là các khả 
năng sản có của đất nước về lao động. 
đất đai, rừng. biền, về các cơ sở vật 
chất — Kỹ thuật và các ngành, nghề 
sản xuất hàng tiêu dùng và bàng xuất 
khầu; không quyết tâm, khòng chịu 
suy nghĩ tìm biện pháp phát huy 
những thuận lợi và khả năng đó. 
Chúng ta đã duy trì quá lâu cơ chế 
quản lý hành chính quan liêu, bao cấp. 
chậm thay đồi các chính sách, chế độ 
kim hãm sản xuất. Trong hoạt động 
sũn xuất và quản lý kinh tế. tư tưởng 
ŸỶ lại rất nặng. 


Chủ quan nóng vội, bảo thủ, trì trệ 
đều là khuyết điềm, sai lầm vẽ cụ thề 
hóa và chấp hành đường lôi của Đảng, 
xét cho cùng là do chưa thật sự nắm 
chắc quy luật của quá trình tiến từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa được phản ánh trong đường 
lối của Đảng, chưa nắm đầy đủ thực 
tế và thiếu kiến thức kinh tế. Khuyết 
điểm, sai lăm về cụ thê hóa và chấp 
hành đường lối thê hiện trong việc 
bố trí cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư 
chưa hợp lý; trong việc không thật 
sự xây dựng kể hoạch ở cả các cấp 
trung ương, địa phương, cơ sở và 
không coi trọng xây dựng kế hoạch 
từ cơ sở, trong việc không gắn kể 
hoạch với hạch toán kinh tế, với kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, không coi 
trọng năng suất, chất lượng và hiệu 
quả. Khuyết diễm, sai lầm còn thề 
hiện trong việc không chú ý phát huy 
sức mạnh tông hợp của tất cả các 
yếu tố trong đường lối chung và 
đường lõi kinh tế ; nhất là chưa biết 
phát huy sức mạnh của chế độ làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động. 
của cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân 
làm *hủ, Nhà nước quản lý, chưa kết 
hợp tốt ba cuộc cách mạng, chưa phát 
động được sâu rộng phong trà_ cách 
mạng của quản chúng: 


Vẽ tô chức thực hiện, khuyet điềm, 
sai lầm của chúng ta là quan liêu, xa 
thực tế, không nhạy bén với cuộc 
sông ; là bảo thú, trì trệ, thiểu trách 
nhiệm trong quản lý kính tế, quản 
lý xã hội. 

Mất trận tư tưởng, văn hóa còn bị 
xem nhẹ; việc giáo dục chođáng viên và 
quản chúng về đấu tranh giữa hai con 
đường chưa được chủ ý đầy đủ. Trong 
đấu tranh chống chiến tranh tâm lý, 
chống tư tưởng phản động, chống văn 
hóa đồi trụy, công tác tư tưởng, văn 
hóa thiếu sắc bén, kém tỉnh chièn đấu. 


Pháp chế xã hội chủ nghĩa chậm 
được tăng cường; pháp luật, kỷ luật 
bị buông lỏng. Việc đàu tranh chống 
những hành vi phạm pháp và tệ nạn 
xã hội thiếu kiên quyết và triệt đẻ. 


Công tác xây dựng Đẳng có những 
mặt trì trệ kéo đài, chưa đi kịp và chưa 
bám sát những nhiệm vụ mới, nhất là 
những nhiệm vụ về cải tạo Và Xây 
dựng kinh tế. Đặc biệt, công tác cán 
bộ rất chậm trễ và bảo thủ trên tất 
cả các khâu đào tạo, sắp xếp, sử 
dụng và đãi ngộ. 


Những khuyết điềm sai lầm trên 
đây chứng tö rằng, về một số vấn đẻ, 
chúng ta nắm chưa thật vững chuyên 
chính vô sản mà nội dung toàn điện 
đã được xác định trong nøh; quvét 
Đài hội lần thứ IV của Đăng. Đó là 
những khuyết điềm, sai lâm rất nghiệm 
trọng. Dan chấp hành trung ương xin 
nghiêm khắc tự phê bình trước Đại hội. 
Đề nghị sau Đại hội này sẽ tiên hành tự 
phé bình và phê bình sâu sắc trong 
Đẳng, trong cúc cơ quan Nhà nước các 
cấp. đề ra những biện pháp có hiệu 
lực đề sửa chữa những khuyết điểm, 
sai làm ấy. 


Thưa các đồng cÍú, 


Năm năm qua là thời ký đặc biệt có 
ý nghĩa không chỉ xét trên tìm vóc 
các sự kiện lịch sử. Giá trị đĩc biệt 
của năm năm qua còn ở những kinh 


nghiệm rất bỏ Ích mà Đăng ta tích 
lũy được. Toàn bộ những ưu điềm, 
khuyết điềm và nhược điềm trên đây- 
cần được toàn Đảng suy nghĩ, phân 
tích, rútLra những bài học cần thiết 
nhằm cải tiên, nâng cao hơn nữa 
trình độ lãnh đạo của Đẳng và năng 
lực quan lý của Nhà nước bảo đảm 
hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề 
của cách mạng trong thời gian tới. 


Qua hơn nửa thế kỷ hoạt động của 
mình, Đăng ta đã dành phần lớn thị 
giờ và công sức vào nhiệm vụ đấu 
tranh giải phóng đân tộc. Sáu năm 
qua và từ nay về sau, sứ mệnh lịch sử 
của Đăng ta là lãnh đạo nhàn dân 
et(a nước xây đựng thành công chủ 
nøhĩa xã hội, đưa đất nước từng bước 
tiễn lén con đường tiến bộ, văn minh. 
đồng thời luôn luôn bao vệ Tö quốc, 
bảo đam độc lập vững bền cho đàn 
tộc và cuộc sống ngày càng hạnh phúc 
cho nhân dàn. 


Song, sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta diễn ra trong 
bối cảnh quốc tế có nhiều biến động 
phức tạp. Các thế lực hiếu chiến của 
chủ nghĩa để quốc, đứng đầu là đế 
quốc Àlý, và bọn bành trướng, bá 
quyền Trungø-quốc đang cảàu Kết với 
nhau, tạp hợp lực lượng đề phản kích 
phong trào cách mạng thế giới, chủ 
yếu là chống Liên-xò và cộng đong xã 
hội chủ nghĩa: Ờ Dỏng— Nam châu Á. 
bọn phan động Trung-quốc và các thế 
lực để quốc chĩa mũi nhọn chống Việt- 
nam và hai nước Lào, Carn-pu-chia. 


Hiện nay, bọn phản động Trung- 
quốc được Àlÿ phụ họa và tiếp sức, 
đang tiến hành một kiêu chiến tranh 
phá hoại đối với Việt-nam trên các 
mặt trận quân sự, cbính trị, kinh tế, 
văn hóa, bằng nhiều lực lượng khác 
nhau và nhiều thủ đoạn rất thâm độc. 
Địch đưa quân áp sát biên giới phịa 
bắc nước ta. gàv xung đột vũ trang 
bộ phân, tiến hành chiến tranh lăn 
chiếm hòng gạm nhắm từng phần đất 
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đai của ta ở tuyến biên giới; đồng 
thời tích cực chuảän hị chiến tranh xâm 
lược quy mô lớn. Bằng chiến tranh 
tâm lý, chiến tranh gián điệp, chúng 
ra sức phá hoại ta về chính trị, tư 
tưởng và tồ chức, âm mưu chia rẽ 
các dân tộc, chia rẽ nhân đân với 
Đảng, ngấm ngầm nhen nhóm các lực 
lượng phản động, tồ chức các hoạt 
động chống đối hòng gây bạo-loạn và 
lật đồ. Chúng phá hoại kinh tê, phá 
hoại sản xuất, đồng lõa với đế quốc 
thí hành chính sách cấm vận, đồng 
thời gieo rắc nọc độc văn hóa phản 
động, đòi trụy Chúng tìm mọi cách 
bôi nhọ hình ảnh của Việt-nam hỏng 
cô lập nước ta trên trưởng quốc tế. 
Cùng với âm mưu và hành động chống 
Việt-nam, Trung-quốc còn câu kết với 
Mỹ, tập hợp các lực lượng phản động 
tav sai và lôi kéo các nước ASIBSAN đề 
chống phá cách mạng (cam-pu-chia và 
cách mạng Lào, Tắt cả những hành 
động thủ địch ấy đều năm trong chiến 
lược của Trung-quốc chống đọc lập 
dàn tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt- 
nam và ở cá ba nước Đông-dương, 
hỏng làm suy yếu đề tiến lên thôn 
tính nước ta và toàn bộ vùng này 


- Như vậy, đất nước ta đang ở trong 
tỉnh thế øửừa có hòa bình 0ừa phải 
đương đầu uới một kiều chiến tranh 
phá hoại nhiên mặt của bọn bảnh 
trướng, bá quuên Trung-quốc câu kết 
0ới (đế quốc Afÿ ; đồng thời, phát sẵn 
sảng đối phó uới tình huống địch có 
thề qâu chiến tranh xâm lược quy mô 
lở r. 


Xuất phát từ tỉnh hình nói trên, 
trong giai đoạn mới của cách mạng, 
toàn đản, toàn quân ta+ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, phải đoàn kêt một 
lòng, ra sức phấn đầu làm hai nhiệm 
vụ chiến lược: 


Một là. xảu dựng thành công chủ 
nghĩa +a hội ? 
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Hai là, sẵn sàng chiến đấu, hảo Đệ 
Đững chác Tồ quốc Việt-namn xã hói 
chủ nghĩa. 


Hai nhiệm vụ chiến lược đó 
quan hệ mật thiết với nhau. Phảất 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt 
những kết quả thiết thực làm cho 
đất nước ta manh lên về mọi mặt và 
trong mọi hoàn cảnh thì mới có đủ 
sức đánh thắng mọi cuộc chiến tranh 
xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc 
Tô quốc. Ngược lại, có tăng cường 
phòng thủ đất nước, làm thất bại 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch và bảo đảm cho đất nước luôn 


- luôn được bảo vệ vững chắc thì mới 


có điều kiện đề xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. 


& Tất cả 0ì Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, 
UÌ hạnh phúc của nhân dân!?®. Đó là 
khẩu hiệu hành động của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quản ta, là sứ mệnh 
cao cả và thiêng liêng mà các thế hệ 
người Việt-nam chúng ta tử nay vẻ 
sau phải gánh vác trước lịch sử dân 


tộc. 

Trong khi thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược nói trên, chúng ta phải 
luôn luôn tăng cường tình đoàn kết 
chiến đấu và mở rộng sự hợp tác 
toàn diện với Liên-xô, với Lào và 
Cam-pu-chia, với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác, luôn luôn 
ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dàn 
tất cả các nước chống chủ nghĩa đế 
quốc và phản động quốc tế, vi hỏa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội. Đây là nghĩa vụ quốc 
tế của nhân dàn ta, đồng thời là một 
nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan 
hệ đến lợi ích sóng còn của độc lập, 
tự do và chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
và trên bán đào Đông-dương, đến hòa 
bình và ồn định ở Đông — Nam A 
và hỏa bình trên thế giới. 


Nhiệm vụ sẵn sẻòng chiến đấn bảo Đệ 
Tò quốc đòi hoi phải thường xuyên 


cảnh giác đối với âm mưu và hành 
đóng chiến tranh của bọn phản động 
trong giới cảm quyền Bác-kinh và 
các thê lực đế quốc hiểu chiến, phải 
động viên những cố gắng cao nhất 
của toàn Đẳng, toàn dàn, toàn quản 
ta kiên quuẽi đính thẳng kiều chiền 
tranh phú hoại nhiêu mặt của địch, 
đồng thời bảo đảm cho đất nước luôn 
luôn sẵn sàng, có đủ sức mạnh đúnh 
thâng kẻ thù trong bất cứ tình huống 
nảo. 


Đề đáp ứng yêu cầu đó, phải xây 
dựng nên quốc phòng toàn dán, toàn 
diện Đd hiện đại dựa trên cơ sở không 
ngừng củng cố và tăng cường chế độ 
làm chủ tập thề của nhân dàn lao 
động về mọi mặt. Chăm lo đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dàn, 
giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội, tăng cường sự nhất trí 
vẻ chỉnh trị và tính thần trong nhân 
đàn, tăng cường đoàn kết các dân tộc, 
đoàn kết quản dân. Kết hợp chặt chẽ 
kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế, từng bước phát triên 
công nghiệp quốc phòng đi đội với 
tăng cường tiêm lực kinh tế của đất 
nước. Đó là những yếu tố tạo nén sức 
_mạnh tông hợp của công cuộc bảo vệ 
Tö quốc. 

Vai dựng lực lượng Dữ trang nhân 
đán theo quan điềm chiến tranh nhắn 
đàn và quốc phòng toàn dàn, có quản 
chủ lực và quản địa phương, có cơ 
cấu càn đối và đồng bộ giữa lực 
lượng thường trực và lực lượng dự 
bị, có số lượng cần thiết và chất 
lượng ngày càng cao, hết sức coi 
trọng xây dựng dân quân tự vệ manh, 
nhất là ở biên giới ; các thứ “quân 
hình thành lực lượng cơ động và lực 
lượng tại chỗ gắn bó với nhau bảo 
đảm làm chủ vững chắc, tiến công 
mạnh mẽ. Không ngừng hoàn chỉnh 
thế phòng thủ đất nước, bảo đảm cho 
ca nước và từng địa phương luôn 
luôn được chuẩn bị sẵn sàng, có khả 
năng chủ động đối phó với mọi tình 


huống. Cần đặc biệt tăng cường chỉ 
đạo, ra sức xây dựng các tỉnh biên 
giới phía bắc và các tỉnh Tàv-nguyvên 
thành những tỉnh được bố phòng tốt, 
có chỉnh trị vững, có kinh tế và văn 
hóa phát triền, có lực lượng vũ trang 
nhân dân vững mạnh, có khả năng 
giải quyết tốt hậu cần tại chỏ. 


Tiếp tục !dm tốt cuộc Uận động xủu 
dựng quân đội ta thành quản đội nhân 
dân cách mạng có ý chí quyết thẳng 
sắt đá, có kỷ luật chặt chẽ, có tác 
phong nghiêm túc, có trình độ chính 
quy, hiện đại ngày càng cao, trình dộ 
sẵn sàng chiến đấu không ngừng hoàn 
thiện, luôn luôn làm tròn mọi nhiệm 
vụ mà Tô quốc giao phó. Chăm lo 
hơn nữa đời sống vật chất và tính 
thần của bộ đội, củng cố mối quan hệ 
ruột thịt giữa quân đội với nhàn dàn; 
phải làm tốt các chính sách đối với 
gia đình liệt sĩ, thương bình và quản 
nhân tại ngũ. Tô chức quản đội tham 
gia lao *độnØ sản xuất, xày dựng kinh 
tế một cách thích hợp và có hiệu quả, 
Giáo dục sâu rộng cho nhàn dàn và 
thanh niên hiều rõ luật nghĩa vụ quản 
sự, chunn bị cho thế hệ trẻ sẵn sàng 
tham gia lực lượng vũ trang, kính 
qua trườởnz học lớn của quản đội đề 
rèn luyện mình thành con người 
mới xã hội chủ nghĩa. 


Bảo đảm an ninh chính trị và trật 
tự, an toàn + hội là một nhiệm vụ 
cực kỷ quan trọng đề đánh thắng chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của địch. 
Kiên quyết trấn áp bọn phản cách 
mạng, kịp thời đập tan những mưu 
mô ngóc đầu dậy của các loại phản 
động, ngăn ngừa và trừng trị hoạt 
động phá hoại của địch trên mọi lĩnh 
vực, tăng cường pháp luật và kỷ luật, 
bảo vệ trật tự của xã hội và sự an 
toàn của nhân đàn. 

Để làm được nhiệm vụ đó, phải xa 
dựng lực lượng công an nhân dàn 
trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, 
thật sự là công cụ sắc bén của Nhà 
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nước chuyên chính vô sản, tuyệt đối 
trung thành với Tô quốc, với Đăng, 
với nhân dân, có lực lượng chuyên 
trách chính quy, hiện đại, vững về 
chính trị, giỏi vẻ nghiệp vụ. có trình 
độ khoa học kỹ thuật khá, được trang 
bị chuyên môn cần thiết: có lực lượng 
nữa chuyên trách vững mạnh, có cơ 
sở quần chúng rộng khắp, bảo đảm 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 


Phối hợp hoạt động của các ngành, 
các cơ quan, đoàn thê, các lực lượng, 
các thứ quản dưới sự lãnh đạo của 
các cấp ủy Đăng dề chống chiến tranh 
phá hoại nhiều mạt của địch; phối 
hợp tốt giữa các ngành công an, kiềm 
sát, tư pháp trong việc tăng cường 
pháp chế; phối hợp tốt giữa lực 
lượng công an nhàn dân với quìn 
đỏi nhân đàn, dân quân tự vệ và lực 
lượng của quần chúng trong việc giữ 
gin an nình chính trị và trạt tự, an 
toàn xã hội. | 


Đặc biệt ở các vùng biên giởi, vùng 
dân tộc, phải kiên trì phát động quần 
chúng, làm cho đông bào phân rõ 
địch, ta, kiên quyết và kịp thời đập 
tan những âm mưu, hành động của 
địch hòng chia rẽ các dàn tộc, kích 
động bạo loạn, phá rỗi an ninh. Thi 
hành tốt chính sách đoàn kết và bình 
đẳng dân tộc, đầy mạnh công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội nhằm nàng cao đời 
sống vật chất và văn hóa của dòng 
bào các dàn tộc. 


Đại hội chúng ta đánh giá rất cao 
những cống hiến lớn lao của quân đội 
nhân dàn, công an nhân đân và dân 
quân tự vệ đã chiến đấu hơn ba mươi 
năm qua dưới ngọn cờ vẻ vang của 
Đảng. Các lực lượng vũ trang nhàn 
dân mãi mãi là công cụ tỉn cày của 
Nhà nước chuyên chính vô sản trong 
sự nghiệp báo vệ Tô quốc, bủo vệ 
những thành quả cách mạng. 


Trong khi không một phút lợi lòng 
nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo 
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vệ Tô quốc, Đẳng ta và nhân dân ta 
phải đặt lên hàng đầu nhiệm 0ụ xâu 
dựng chủ nghĩa xã hội. Bởi vì, chủ 
nghĩa xã hội không những là mục 
đích của toàn bộ sự nghiệp của chủng 
ta, mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự 
vững mạnh của chế độ xã hội chủ 


- nghĩa là bảo đảm cho độc lập và tự 


do của Tô quốc. 

Đại hội chúng ta khẳng định tiếp 
tục thực hiện đường lối cúch mạng xã 
hội chủ nghĩa 0à đường lối vảy dự ng 
nèn kinh tế xä hội chủ nghĩa do Đại 
hội lần thử IV của Đảng Uạch ra. 


Đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là : «Nắm vững chuyên chỉnh vỏ 
sản, phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng: cách 
mạng về quan hệ®ản xuất, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, cách mạng tư 
tường và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chốt; đảy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm 
của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội; xây dựng chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nên văn hóa mới, xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa ; xóa bỏ 
chế độ người bóc lột người, xóa bỏ 
nghèo nàn và lạc hậu; không ngừng 
đè cao cành giác, thường xuyên củng 
cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính 
trị và trật tự xã hội; xây dựng thành 
công Tô quốc Việt-nam hòa binh, độc 
lập, thõng nhất và xã hội chủ nghĩa ; 
góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
của nhân đân thế giới vì hòa bình, 
độc lập đàn tộc, dàn chủ và chủ 
nghĩa xã hội ?. 


Đường lối xây dựng nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa là : e Đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà, xâv dựng cơ sở vật chãt — kỳ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa nền 
kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lêm. 


sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng một 
cách hợp lý trên cơ sở phát triền 
nông nghiệp và công nghiệp nhọ, kết 
hợp xây dựng công nghiệp và nông 
nghiệp cả nước thành một cơ cấu 
công — nông nghiệp; vừa xây dựng 
kinh tế trung ương vừa phát triền 
kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế 
trung ương với kinh tế địa phương 
trong một cơ cấu kinh tế quốc dân 
thống nhất; kết hợp phát triền lực 
lượng sản xuất với xác lập và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới: kết 
hợp kinh tế với quốc phòng; tăng 
cường quan hệ hợp tác, tương trợ 


với các nước xã hội chủ nghĩa anh: 


em trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế 
xã hội chủ nghĩa, đồng thời phẩt 
triền quan hệ kinh tế với 
khác trên cơ sở giữ vững dộc 
lập, chủ quyền và các bèn cùng 
có lợi; làm cho nước Việt-nam trở 
thành một nước xã hội chủ nghĩa có 
kinh tế công—nông nghiệp hiện đại, 
văn hóa"và khoa học kỹ thuật tiên 
tiền, quốc phòng vững mạnh, có đời 
sống văn minh và hạnh phúc 2. 


Đường lỗi chung và đường lối 
kinh tế là một thề thống nhất hoắn 
chinh, trong đó có mấy văn đề cần 
đặc biệt chủ ý là: nắm ững chuyên 
chính 0ô sản, xâu dựng chế độ làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động và tiến 
hảnh công nghiệp hóa + hội chủ nghĩa. 


Toàn bộ đường lối đó là sự vàn 
dụng những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thề 
của nước ta, là sự thê hiện luận điềm 
của Lê-nin về khả năng tiến lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn Bật 
triền tư bản chủ nghĩa. 


Đường lối chung và đường lối kinh 
_ tế chỉ đạo mọi hoạt động của toàn 
Đăng, toàn dân, toàn quần ta trong 
cả thời kỷ quá độ. Suốt quá trình 
cách mạng đó, chúng ta phải hiều 
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đúng và cụ thề hóa đường lối chung 
và đường lối kinh tế, căn cứ vào 
đường lối đề vạch ra chiến lược kinh 
tế — xã hội, những kế hoạch phát triền, 
những chủ trương, chính sách và 
biện pháp lớn cho cả nước, cũng như 
cho từng ngành, từng lĩnh vực, sát 
với những điều kiện lịch sử cụ thề 
của đất nước, với những yêu cầu và 
khả năng của nhân dàn ta trong từng 
chặng đường. 


Chặng đường trước mắt bao gồm 
thời kù năm năm 1981 7— 1985 nà kéo dài 
đến năm 1990, là khoảng thời gian 
có tảm quan trọng đặc biệt. - 


Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã 


` hội trong hoàn cảnh quốc tế đang 


diễn biến phức tạp, trong tỉnh hình 
đắt nước đang có nhiều khó khăn 
nghiêm trọng, cuộc đấu tranh qiữa 
hai con đường +ả hội chủ nghĩa Đà 
tư bản chủ nghĩa đang diễn ra gau 
gải. Phải thấy rằng xây dựng chủ 
nghĩa xã hội về nhiều phương điện 
là một công việc mới mẻ, chúng ta 
chưa có nhiều kinh nghiệm. Chúng 
ta không chút nào coi nhẹ khuyết 
điểm, sai lầm của mình; song có 
những khuyết điềm, sai lầm muốn 
khắc phục được phải có thời gian. 


Mặt khác, chúng ta có những 
thuận lợi rất cơ bản. Năm năm qua, 
toàn Đảng ta cũng như đảng bộ các 
cấp và đội ngũ cán bộ, đẳng viên 
của Đẳng trưởng thành lên một bước. 
Đang thấy rõ hơn ưu điềm và khuyết 
điềm, nhược điềm của mình, nắm 
đường lối chắc hơn, nắm thực tế 
cụ thề hơn, có quyết tâm sửa chữa 
khuyết điềm, sai lầm, nhất định sẽ 
đần dần tim ra các giải pháp đúng 
đắn, có hiệu lực đề làm chuyên biến 
tình hình. 


bản chất chế độ ta ưu việt, Nhàn 
đân ta rất anh hùng, thông mình và 
sáng tạo, thấu hiều những khó khăn 


j9 


của đất nước, kiên cường trong 
chiến đấu và cản củ trong lao động 
sản xuất. 


Về phòng thủ đất nước, chúng ta 
có lực lượng lớn mạnh, có thế bố 
phòng vững chắc hơn và có nhiều 
kinh nghiệm hơn. Về quản lý kinh 
tế. đã bắt đầu có những chuyền biến 
theo hướng đúng; khí thế mới và 
nhân tố mới đang từng bước đầy 
lùi các biều hiện tiêu cực trong 
sản xuất, 


Thuận lợi lớn của chúng ta là còn 
nhiều năng lực sản xuất chưa được sử 
dụng hết như lao động, đất đai, 
ngành, nghề và cơ sở vật chất—-kỹ 
thuật đã có. cùng những năng lực 
sản xuất mới sẽ được tăng thêm; là 
có sự hợp tác toàn diện và giúp 
đỡ của Liên-xô và các nước khác 
trong Hội đồng tương trợ kinh tế, 
của hai nước Lào và Cam-pu-chia 
anh em. 


Chặng đưởng trước mắt là chặng 
đường tiếp tục xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
tăng cường hơn nữa sự nhất trí về 
chính trị và tỉnh thần của nhân dân, 
giảm bớt và khắc phục khó khăn, ồn 
định và cäi thiện đời sống nhàn dàn, 
chặn đứng và loại trử các biều hiện 
Liêu cức, đạt những tiến bộ quan trọng 
trong mọi lĩnh vực, tao ra thế càn 
đòi mới của nền kính tế, đồng thời 
chuần bị cho những bước tiền vững 
chảc và mạnh mẽ hơn trong chăng 
đường tiếp theo. Đảng ta phải lãnh 
đạo nhàn dân cá nước khai thác cho 
được mọi khả năng hiện có và tiêm 
tàng, kết hợp chặt chẽ các mặt hoạt 
động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội của tắt cả các cấp, các ngành, làm 
đấv lên một phong trào cách mạng 
sôi nói, lôi cuốn hàng chục triệu 
người, khơi dạy sức sáng tạo và 
những đức tính cao quý của nhân 
dân lao động, phát huy sức mạnh 


" 


tồng hợp của chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa. 

Về chính trị, thiết lập cho được và 
phát huy đầy đủ tác dụng của cơ chế 
Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý trong cả nước và 
ở từng ngành, từng địa phương, từng 
cơ sở Thực hiện nghiêm chỉnh Hiến 
pháp mới, tăng cường pháp chế, giữ 
gìn an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội. Nêu cao cảnh giác, ra sức 
đấu tranh làm thất bại chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch, tiếp 
tục củng cố quốc phòng, sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ vững chắc Tô quốc 

Về kinh tế, kết hợp phát triền, sắp 
xếp lại và cải tạo kinh tế, đặc biệt 
là tập trung sức phát triền nông 
nghiệp, đưa nông nghiệp một bước 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
trong một cơ cấu công—Rông nghiệp 
hợp lý kết hợp ngay từ đầu nòng 
nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng 
và công nghiệp nặng. Bằng cách đó. 
đáp ứng các yêu cầu trước mắt về 
đời sống nhân dân, về củng cố quốc 
phòng và an nình, khắc phục có hiệu 
quả các khó khăn và mất cân đồi, 
tạo tích lũv từ nội bộ nên kinh tế, 
chunn bị tốt các điều kiện đề đìy 
mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. 

Về tư tưởng và văn hóa, đầy mạnh 
công cuộc Xây dựng nền văn hóa 
mới và con người mới bám thật sát 
yêu cầu cách mạng và phù hợp với 
khả năng kinh tế, thúc dầy tốt hơn 
công cuộc xây dựng chế độ mới 
và nên kính tẻ mới. ăng cường đấu 
tranh xóa bỏ những tế nạn xã hội cũ, 
những tàn dư văn hóa thực đân mới. 
chống mọi ảnh hưởng tư tưởng và 
văn hóa phản động. 

Điều quyết định đề hoàn thành 
tháng lợi mọi nhiệm vụ về xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc là nàng cao năng lực lĩnh 
địo và tăng cường sức chiến đấu của 
Đăng ta. Phải ra sức xây dựng Đăng 


thật sự vững mạnh, trong sạch và ngà v 
càng thành thục trong lãnh đạo kinh 
tế, văn hóa. Phải làm cho mỗi đảng 
vien cộng sản xứng đáng là một 
chiến sĩ ưu tú của giai cấp công 
nhân và của đàn tộc, thật sự tiên 
phong, gương mẫu, được quần chúng 


tín vêu. Thực hiện lời dạy của Chữ 
tịch Ho-Chí-Ainh, Đảng ta phải luôn 
luôn «xứng đáng là người lãnh đạo, 
là người đảy tớ thật trung thành của 
nhàn dàn», là người tồ chức mọi 
thắng lợi, của cách mạng Việt-nam 
trong giai đoan mới, 


PH.(N TH 


NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ — XÃ HỘI 
TRONG NĂM NĂM 1981—1985 VÀ NHỮNG NĂM 80 


Thưu các đồng chí, 

RKinhnghiệm của năm năm 1976 7— 1980 
cho thấy sự cần thiết phải cụ thê hóa 
đường lối của Đảng — dường lỏi chung 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
đường lối xây dựng nên kinh tế xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta — vạch ra 
chiến lược kinh tế — xã hột cho chăng 
đường (đâu liên của quá trình công 
nghiệp hóa + hỏi chủ nghĩa. Đề làm 
cơ sở cho việc nghiên cứu chiến lược 
kinh tế — xã hội, trong Đại hội này 
chúng ta xác định mục tiêu kinh tế 
và xã hội, cùng những chính sách lón 
bảo đảm đạt được mục tiêu ấy, 

Căn cứ vào đường lối của Đảng và 
xuất phát từ thực trạng của nền kinh 
tế quốc dàn, chúng ta xúc định những 
mục liêu kinh lế 0d xã hội lòng quải 
của những nàm 80 lủ : 

1— Đáp ứng những như cầu cấp bách 
và thiết vếu nhất, dân đăn ön dịnh, 
tiễn lên cải thiện một bước đời sông 
vật chất và văn hóa của nhàn đàn, 
trước hết giải quyết vững chắc vấn 
đẻ lương thực, thực phầm, đáp ứng 
tót hơn nhữnø nhụ cầu về mặc, vẻ 
học hành, chữa bệnh, về ở, đi lại, về 
chăm sóc trẻ em và các nhu cầu tiêu 
dùng thiết véu khác 

jT— Tiếp tục xây dựng cơ sở vật 
chát — kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hỏi, chủ yếu nhằm thúc đây sản xuất 


nóng nghiệp, hàng tiêu dùng và xuất 
khu, dồng thời tăng thèm trang bị 
kỹ thuật cho các ngành kinh tế khác, 
và chuinn bị cho sự phát triền mạnh 
mẽ hơn nữa của công nghiệp nặng 
trong chặng đường tiếp theo. 


— Hoàn thành công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền 
am, tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cúng 
cỗ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
tronø củ nước. 

4 — Đáp ứng các như cầu của công: 
cuộc phòng thủ đất nước, củng cỔ 
quốc phòng và giữ vững an nỉnh, 
trật tự. 

Việc thực hiện bốn mục tiêu tồng 
quát nói trên đòi hỏi phải chuyền biến 
một bước cơ bạn thực trạng của nên 
kinh tẻ: 


Một, làm cho sẵn xuất thủ nhập 
quốc dân từ chỗ chưa đủ đề trang 
(rải tiêu đùng xã hội, tiến tới báo 
đảm được nhú cầu tiêu dùng xã hội 
và có tích lũy từ nội bộ nên kinh tẻ, 


ITưi, làm cho Khỏi lượng và cơ cấu 
tông sẵn pham xã hội từ chó quá thấp 
và miật cần đói nặng so với nhúủ cầu” 
của nén Rinh tế và của dàt nước, tiến 
tới đạp ứng được một phần quan 


. trọng nhu cầu, kê cả thông qua xuất 


khau đề nhập khâu những sản phẩm 
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mà tronøơ nước chưa tạo ra được hoặc 
tạo ra chưa đủ. 


Dề chuyên biến một bước cơ bản 
thực trạng kinh tế, phải tạo cho được 
một lực lượng sản xuất mới, một năng 
suất lao động xã hội cao hơn, ngay 
trong khi chưa có nến đại công nghiệp 
tương đối phát triển. Muốn vậy, phải 
xúc định đúng dẳắn những chính such 
lớn 0š kinh tế, + hội. 


ITTrước hết và quvết định hơn 
hết là kết hợp đúng đún công nghiệp 
Uà nông nghiệp. 

Cái vốn quý nhất của chúng ta là 
lao đồng; năng lực tiềm tàng lớn 
nhất có thê phát huy trước tiên, cũng 
là đối tượng lao động có khả năng 


thủ bút lực lượng lao động đòng đảo: 


nhật, là đất đơi (Kế cả rừng và biên); 
một năng lực rất lớn là ngành, nghề 
(bao gòm nghề phụ ở nóng thôn, thủ 
công nghiệp, tiều công nghiệp và các 
cơ Sở về còng nghiệp hàng tiêu đùng) 
có điều kiện phát triền mạnh và sử 
đụng nhiều lao động. Đông lực mạnh 
nhất của chúng ta là chế độ làm chủ 
lập thề xã hội chủ nghĩa. Chế độ làm 
chủ tập thể cho phép kết hợp lao động 
với đất đai, mở mang mạnh các ngành, 
nghề, sớm !ạo ra một lực lượng sản 
xuất mới. 

Vị thế, điều quan trọng nhất, việc 
có thề và căn phải làm trước tiên là 
ldrn chủ tập thê đề sử dụng hợp lỤ 0à 
có hiệu qud lao động 0d đất đai, mở 
mang mrạnh ngành, nghề, tại từng cơ 
sơ, trên từng địa phương và trong cả 
nước; đề mọi người lao động đều có 
việc làm, mọi đạt dài đều được khai 
thác, mọi ngành, nghề đếu được phát 
triên cá chiều rộng lăn chiều sâu, tạo 
ra nang suất lao động xã hội cao hơn. 
giá trị tông sản lượng lớn hơn, eØ 
cầu sản phầm phong phủ hơn. Như 
vậy, cần phải tập trung sức phái 
triên mạnh nông nghiệp, đưa nóng 
nghiệp một bước lén sơn xuat lớn +ã 
hội chủ nghĩa, trong một cơ cầu kết 
hợp chặt chế và đúng đản nóng nghiệp, 
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công nghiệp hàng tiêu dùng và công 
nghiệp nặng. 

Việc đưa nông nghiệp một bước 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
trong những năm 80 bao gồm tmiãấv nói 
dung chỉnh sau đây: 


Một lạ, bố trí cho nòng nghiệp tiên 
hành sản xuất và phân phối sản phầm 
theo quy hoạch và kế hoạch của cả 
nước. Theo kế hoạch của cä nước. 
nông nghiệp phải vươn lên làm tót 
ba nhiệm vụ: bảo đảm lương thực 
cho toàn xã hội, cung ứng nguyên liệu 
nông sản cho công nghiệp hàng tich 
dùng, tạo ra nguôn hàng xuất khu 
quan trọng. Phải sử dụng lao đồn? 
và đát đai theo hướng thầm canh, 
chuyên canh và kinh doanh tông hợp, 
nhằm phát triền trồng trọt, chăn nuồi. 
chế biển, các ngành, nghề ở nöung 
thôn, Bố trí hợp lý và có căn cứ khoa 
học cơ cấu cầv trông, vặt nuôi, CƠ cầu 
ngành, nghề đề đất nòng nghiệp cũng 
như đất lâm nghiệp đếu được sử đụng, 
hợp lý đề mỏi trường sống được bảo 
vệ tốt, đề mỏi héc ta đất đem lại hiệu 
quả kinh tế cao, đề các ngành, nghề 
đều đem lại thu nhập lớn. Cần phản 
công lao động hợp lý trong từng cơ 
sở, từng địa phương đề ra sức thảm 
canh, tăng vụ : đồng thời, cần phầm bỗ 
lại lao động trên phạm ví cả nước đề 
mở thêm diện tích canh tác mới. với 
khi thể ra quản như đi đánh giặc, cứu 
nước, và cỏ chỉ đạo chặt chẽ, có kẽ 
hoạch vững chắc, bảo đảm hiệu quả 
trên cơ sở tông kết những kinh nghiệm 
khai hoang trước đây. Phần đầu trong 
khoảng ba kể hoạch năm năm sử dụng 
cả 10 triệu héc ta đất nông nghiệp, 
l5 triệu héc ta đất lầm nghiệp, và 
gieo trông bình quản hai vụ trên đặt 
tròng cấy hằng năm, 


Hai là, đầy mạnh cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong nông nghiện. 
tích cực xảắv dựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật, biện đại hóa một bước nòng 
nghiệp. Dàyv mạnh thủy lợi hóa, chú 
Ý cả tưới và tiêu; cái tạo đặt và xây 


dựng đồng ruộng: ứfg dụng rộng rãi 
các thành tựu về sinh học trong trông 
trọt và chăn nuôi; mở rộng hóa học 
hóa, tàn dụng các nguòn phản hữu 
cơ, đi đòi với tìm mọi cách tăng thêm 
phần hóa học ; làm tốt việc phòng trừ 
sàu bệnh, dịch bệnh ; thực hiện cơ khi 
hóa từng bước thích hợp với từng 
dịa bàn, kết hợp tốt cơ khí với thủ 
công và nửa cơ khí, bảo đảm hiệu quả 
kinh tế ; phát triền chế biến, bảo quản 
tỏt và vận chuyên kịp thời. Đề làm 
những việc đrên đày, phái phát huy 
khả nắng vật chất và trí tuệ trong 
nước, nhất là phát huy năng lực của 
cc ngành còng nghiệp nặng, đồng 
thời thông qua xuất khâu đề nhập 
những vài tư KÝ thuật mà trong nước 
chưa tạo ra được hoặc tạo ra chưa đủ, 


Ba là, hoàn thành cải tạo xã hội 
chủ nghĩa theo hình thức và bước đi 
đúng dắn. Phát triển vững chắc khu 
vực quốc doanh tại những địa bàn 
thích hợp, kính doanh những cây 
tronø, vạt nuôi và làm những khau 
địch đang trong nóng nghiệp; coi 
trọng củng cố, nàng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả của các nòng 
trườn#g quốc doanh, làm cho nòng 
trường quốc doanh thật sự xứng đáng 
Với Vai trò đương mu Về sản xuất và 
quan lý, Hoàn thành hợp tác hóa 
nóng nghiệp. Ba sức Kiện toàn các hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất, nắng cao 
chất lượng của khu vực tập thê; 
khuyến khích kinh tế gia định phát 
triền đúng hướng. Thiết lặp và mở 
rong các quan hệ kính tế xã hội chủ 
nghĩa trực tiếp giữa Nhà nước với 
hợp tác xã, với tập đoàn sìn xuất, và 
với nóng đàn cá thể, giữa công nghiệp 
và nóng nghiệp, thành thị và nông 
thỏn, thông qua kế hoạch Nhà nước 
và các hợp dòng kính tế, thông quai 
việc Nhà nước mua nòng sản và bán 
công nghệ phim, và các hình thức liên 
kết sìn xuất, kinh doanh, 


Bón (ad, lấy huyện làm địa bàn 
trọng yếu đề thực hiện ba nội dung 
⁄“ 


nói trên. Cơ cấu kinh tế huyện là một 
cơ cầu trong đó các đơn ví cơ sở là 
các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất 
nông nghiệp, các xí nghiệp eông nghiệp 
nhó, và có thê gồm các nông trưởng, 
làm trường của huyện và các loại 
đơn vị san xuất khác. Tích cực xây 
dựng các huyện theo hướng kết hợp 
nông — công nghiệp (hoặc là lâm — 
nòng — công nghiệp, hoặc là ngư ~= 
nỏng —còỏng nghiệp tùy theo tỉnh 
hình cụ thề của các loại huyện khác 
nhìu) nghĩa là : lấy huyện làm địa bàn 
phản công lao động, tò chức lại sản 
xuất, sử dụng tốt lao động và đất đai, 
rừng, biên, thực hiện thâm canh, 
chuyên canh, phát triển trồng trọt. 
chín nuõi, mở mang ngành, nghề ; Lò 
chức liên kết các hợp tác xã nóng 
nghiệp, các cơ sở thủ công nghiệp, 
tiều công nghiệp và các đơn vị sản 
xuất khác do các hợp tác xã nông 
nghiệp liên doanh xây dựng nẻn, với 
mỘC SỐ €ơ sở sản Xuất, trạm, trại kỳ 
thuật, cửa hàng củng ứng vật tư, thụ 
mùa nòng sản, bán hàng tiêu dùng, 
do Xhà nước lập ra trên địa bàn 
huyện. Cơ cấu kinh tê huyện hình 
thành từ điệu kiện kính tế trong huyện, 
từ phương hướng sản xuất chuyên 
môn hóa và kinh doanh tông hợp của 
môi huyện, từ vêu cầu và khả năng 
của các hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuat nông nghiệp, động thời phải gắn” 
với quy hoạch phát triển kinh tế của 
tính và của cả nước. Vì vậy, Xây 
dựng huyện không thê tách rời Xây 
dựng và củng cö hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất nông nghiệp ; xày dựng 
huyện phải nhằm đáp ứng nhủ cầu 
của nhân dàn trong huyện, mở mang 
xuất khảu và đóng góp vào sự nghiệp 
xàyv dựng nước nhà. Di đòi với xây 
dựng kinh tế, phải phát triền giáo 
đục, văn hóa, v tế, thê dục, the thao... 
tô chức tốt đời sống vật chất và văn 
hóa, xàv dựng nòng thôn mới. Kết 
hợp kinh tế và quốc phòng, xây dựng 


chuyện thành pháo đài báo vệ Tô quốc. 


Nây dựng huyện theo những nội dung 
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nói trên là công việc của Nhà nước, 
của các cơ sở kính tế, văn hóa và của 
toàn thê nhân dân trong huyện. Trên 
mọi lĩnh vực, phải triệt để thực hiện 
chủ trương * Nhà nước và nhân dàn 
củng làm ", Sự đóng góp tích cực của 
nhàn đân về lao đọng, về trí tuệ và 
tài năng, vẻ vật tư và tiên vốn đóng 
một vai trò cực kỳ quan trọng. Phải 
tông kết mội bước công tác xây dựng 
huyện và kiện toàn cấp huyện, rút 
kinh nghiệm đề triển khai xây dựng 
tất ca các huyện, dòng thời phải tập 
trung lực lượng của Nhà nước trước 
hết vào những huyện ở các vùng trọng 
điềm lương thực, thực phầm, cây 
công nghiệp quan trọng và những 
huyện có tÍ suất hàng hóa cao, nhất 
là hàng xuất khâu. ltất coi trọng đào 
lạo và bỏ sung cán bộ cho huyện. 


Đưa nỏng nghiệp lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa hoàn toàn không 
phải là phát triển nông nghiệp một 
cách đơn đọc, mà chính là trong một 
cơ cấu kết hợp chặt chẽ và đúng dắn 
nóng nghiệp với công nghiệp. Phát 
triển nòng nghiệp phải kết hợp với 
phát triển công nghiệp hàng Hiều đụng, 
ca chiều rộng lăn chiều sâu từ còng 
nghiệp thực phạm, công nghiệp nhẹ 
đến các ngành, nghề tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp ở thành thị và nòng 
thôn. Đâäv mạnh sản xuất hàng tiêu 
đúng là một hướng cực KÝ quan trọng 
đề đáp ứng nhủ cầu vất chất và văn 
hóa của xã hội, mở ròng thị trường 
trong nước, tạo nguồn hang xuất khiu 
quan frond, mở rộng thị trường ra 
ngoài nước. Jäy miinh sản xuất hàng 
tiêu đúng là nàng cao giá Erị nóng sản, 
làm cho Nhà nước có hàng để trao 
đôi với nòng dân, kích thích sản xuất 
nông nghiệp : là mở rộng phân công 
lao động, tạo thêm việc làm, phát triền 
kinh tế, tăng năng suất lao động xã 
hội, tìng sản phẩm xã hội và thủ nhập 
quốc đạn trong chặng đường hiện này. 
Kiểm kẻ, phần loại tất ca các ngành, 
nghề, thực hiện một sự phản công và 
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hiệp tác hợp lý trong cả nước, phát 
huy khả năng của công nghiệp trung 
ương, công nghiệp địa phương, tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, và sử 
đụng từng người thợ thủ công cá thề 
để phát triền sản xuất ở các thành phố 
lớn, các thị xã và ở nông thôn. 7‹cu 
công nghiệp. thủ công nghiệp ở nước 
ta có Hiểm năng to lón, là một bộ phần 
quan trong của công nghiệp hàng tiêu 
dùng, đã và đang được cải lẠạo và tô 
chức lại thành một bộ phản Kính tế 
xã hội chủ nghĩa, có vị Trí trọng véên 
làu dài trong nên kinh tế quốc dàn, 
đặc biệt trong chặng đường đầu tiên 
này. Trước mắt coi trọng giải quvét 
LỐt việc tăng cường trang bị KỸ thuật 
và cải tiền kỹ thuật, sản xuất và cung 
ứng nguyên liệu. sử dụng các đòn biv 
kinh tế, Khuyến khích thích đăng tịp 


thê và cá nhàn người lao động, đề 


phát triền mạnh mẽ liều công nghiệp cả 
thủ công nghiệp, từ những ngành, nghề 
eô truyền đến những ngành, nghề mới 
xuất hiện. 


Phát triên nông nghiệp và công 
nghiệp hàng tiêu dùng là tạo cơ sở cho 
sự phát triền của các ngành công 
nghiệp nặng Mặt khác, để phát triển 
nông nghiệp và công nghiệp hàng tiều 
dùng thì phải sử dụng và phát huy 
tốt các năng lực công nghiệp nặng sìn 
có, Xâv dựng một cách hợp lỶ những 
ngành cong nghiệp nặng cần thiết đề 
cung ứng điện, than, xăng đầu, phần 
bón, thuốc trừ sâu, hóa chấtcơ bản, 
công eụ thường, công cụ nửa cơ giới 
và cơ giới, vật liệu xây dựng...: dòng 
thời rất tích cực khai thác một số sản 
phầm công nghiệp nặng đề tăng thêm 
nưuồn vật từ và nguồn hàng xuất khẩu 
để trang bị RỆ thuật thêm cho các 
ngành kinh tế khác và cho bản thân 
còng nghiệp nặng. Những nhủ cầu của 
nòng nghiệp và sản xuất hàng liều 
dùng mà sẵn phẩm của công nghiệp 
nặng tronø nước chưa đáp ứng được 
hoặc đáp ứng chưa đủ, thì bản thân 
nöng nghiệp, công nghiệp hàng tiều 


dùng và cả công nghiệp nặng phải 
tạo ra hàng xuất dề nhập. 


Trong khi hướng công nghiệp nặng 
chủ yếu và trước hết nhằm thúc đầy 
nông nghiệp và công nghiệp hàng 
tiêu dùng phát triền, chúng ta cần 
ráo riết tiến hành mọi công tác chuẩn 
bị căn thiết, trong đó hết sức coi 
trọng tăng cường điều tra địa chất. đề 
khi có điều kiện thì bắt tay xây 
dựng mội số công trình công nghiệp 
năng mấu chốt, đặc biệt là ceœ khí và 
gang thép. Bởi vì chúng ta không bao 
giờ quên rằng cơ sở vật chất — kỳ 
thuật duy nhất của chủ nghĩa xã hội 
là nên đại công nghiệp cơ khí hóa, có 
khả năng cải tạo cả nông nghiệp và 
trang bị kỹ thuật mới cho toàn bộ 
nên kinh tế quốc dàn. 


Đề phục vụ việc phát triên nông 
nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng 
và công nghiệp nặng. để đáp ứng nhụ 
cầu của sản xuất, xây dựng, quốc 
phòng. an nĩnh và đời sống nhân dân, 
giio hông oận tải phải được chấn 
chỉnh và tăng cường về mọi mặt; tô 
chức, quản lý, chỉ đạo, cơ sở vàt chất, 
trang bị kỹ thuật, phương tiện bốc 
đỡ và vận chuyên ; hệ thống (hông 
tin, bưu điện cần được củng cố, phái 
triền và nắng cao. 


Như vậy, trong năm năm 1981f— (983 
uả những năm 80, cần lập trung sức 
phát triền mạnh nỏng nghiệp, coi nóng 
nghiệp là mặt trận hàng dau, dưa 
nong nghiệp một bước lên sản xuất lớn 
Tả hội chủ nghĩa, ra sức đầu mạnh 
san xuất hàng tiêu dùng Đa liếp tục 
xTúu dựng mọt số ngành cóng nghiệp 
nặng quan trọng ; hết hợp nòng nghiệp, 
cóng nghiệp hàng liêu đùng cà công 
nghiệp nặng trong một cơ cầu công — 
nóng nghiệp hợp lỤ. Đó là những nội 
dung chính của cóng nghiệp hóa vả 
hội chủ nghĩa trong chặng đường 
trước mái. 


Đó cũng chính là thực hiện « ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng một 


- đúng đắn nguyên 


cách hợp lý trên cơ sở phát triền 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ ®, tạo 
ra lực lượng sản xuết mới trong 
chặng đường đầu tiên này, đồng thời 
chuẩn bị tiên đề và lực lượng cho việc 
đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa trong những năm tiếp sau, 
mà nội dung chính sẽ là xâày dựng 
cơ cầu công — nông nghiệp hiện đại, 
lấv hệ thống công nghiệp nặng tương 
đối phát triển làm nòng cốt, 


2 — Rẻ! hợp đúng dán +xaâu dựng 
kính tế trung ơi:g Đới phát triền mạnh 
kinhtẽ địa phương trong một cơ cầu 
kinh tế quốc đàn thống nhất. Đề làm 
tốt việc này, cần xâảv dựng sơ đỏ 
tông thề phát triền và phản bố lực 
lượng sản xuất. Vấn đề cần nhân 
mạnh hiện nay là phải khắc phục sớm 
những vướng mắc, xác định cơ cầu 
hợp lý của kinh tế dịa phương, phối 
hợp ăn khớp giữa kính tẾ trung ương 
và kinh tế địa phương, thực hiện 
đúng đắn nguyên tác Kết hợp quản 
lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thô, phần cấp 
mạnh mẽ cLo địa phương, mở rộng 
quyền chủ động và nàng*cao trách 
nhiệm của địa phương trên các mặt 
kế hoạch, ngân sách, vật tư. lao động, 
cắn bộ, tô chức... Quan hệ giữa trụng 
ương và địa phương phải the hiện 
tíc tập trung dân 
chủ, trên dưới gán bó thống nhất với 
nhau. Khắc phục bệnh tập trung quan 
liều, đồng thời uốn nắn những biều 
hiện phân tán, vỏ tô chức. Những việc 
trên đây đếêu nhằm tạo điều kiện 
phát triển mạnh mẽ kinh tế địa 
phương và khoòng ngừng tặng cường 
các ngành kính tế — Kỹ thuật, 


Cần dầv mạnh cải tạo và xây 
dựng thủ đỏ Ha-noi, trung tàm chỉnh 
trị của ceä nước và thành phố Hò- 
( hí-3finh, thành những trung tâm 
lớn vẻ kinh tế, văn hóa, khoa học, KV 
thuật và giao dịch quốc tế. Việc Xây 
đựng hai trung tàm này phải dựa vào 
sức vươn lên của bản thân hai thành 
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phố, đồng thởi phải được đặt thành 
một nhiệm vụ quan trọng trong kế 
loạch Nhà nước, trong chương trình 
hoạt động của liội đồng Bộ trường. 
Đặc biệt việc xảy: dựng thủ đỏ là 
trách nhiệm chung của cả nước. Phải 
động viên tất cả các ngành, các địa 
phương, các lực lượng vào việc xây 
đựng thủ đỏ. Phải dựa vào thế mạnh 
của hai thành phố về dội ngũ lao 
động có tay nghề và có văn hóa, về 
cơ sở vật chất -kỹ thuật hiện có, về 
tiêm lực khoa học, RKỹ thuật... mà ra 
sức phát triền công nghiệp, tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp. sản xuất 
nhiều hàng tiêu dùng và những mặt 
hàng đòi hỏi kỹ thuật tương đối cao, 
nhằm đáp ứng nhu cầu của cä nước, 
và mở rộng xuất khẩu. 


Ra sức xảy dựng các tỉnh, huuện 
miền núi phía bắc, Tây-nguyên và 
các huyện miền núi của các tỉnh 
đuyên hải miền trung. Tận dụng lao 
động tại chó kết hợp với phân bố lao 
động từ các nơi khác đến đề phát 
huy khả năng của miền núi, làm cho 
các tỉnh, huyện miền núi đạt được 
một bước phát triền đáng kề về các 
mặt. Kết hợp phát triển nông nghiệp 
với phát triền nghề rừng và từng 
bước xây dựng công nghiệp, đặc biệt 
coi trọng mở mang giao thông vận 
tải, phát triền giáo dục, v tế, văn hóa 
nhằm nàng cao đời sống vật chất và 
văn hóa của đồng bào các dàn tộc, 
kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố 
quốc phòng và giữ vững an ninh, 
Muôn vậy, phải thực hiện đến nơi 
đến chỏn việc giao rừng và đãtrừng 


cho huyện quản lý và hợp tác xã. 


kinh đoanh theo quy hoạch, kế hoạch 
và pháp luật của Nhà nước. Các tỉnh, 
huyện miền núi phái khai thác tốt 
những thế mạnh của mình, từ nóng 
nghiệp, làm nghiệp mà đi lên, nhất 
thiết phải sử dụng đất đai theo hướng 
nông làm kết hợp, tô chức dúng đản 
việc sẵn xuất chuyên món hóa đi dòỏi 
với kinh doanh tổng hợp, phá thể tư 
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cấp tự túc, mở rộng quan hệ kinh tế 
giữa miền núi với miền xuôi và đầy 
mạnh xuất nhập khẩu, qua đó mã 
giai quyết tốt vấn đề ăn, mắc và cúc 
nhủ cầu đời sống của nhân ° dân địa 
phương, và góp phần ngày cảng tìng 
cho sự nghiệp xây dưng và bảo vệ 
đất nước. Làm theo phương hướng 
phát triền trên đảy sẽ hạn chế, tiến 
tới khắc phục nạn phá rừng và tạo 
điều kiện đề thực hiện thật sự việc 
định cư, định canh. Trong chính sách 
đầu tư, Nhà nước phải chú v đíah 
đáng đến các tỉnh, huyện miền núi, 
đồng thời cần ban hành và thực hiện 
những chính sách thích hợp khác đề 
giải quyết những vấn đề riêng đối 
với miền núi như : bảo vệ môi trường, 
sử dụng lao động, khai thác đặc sản, 
phát triền giao thông, mở mang văn 
hóa, đào tạo cán bộ, bố trí và đãi 
ngộ cán bộ, v.v 


ằ— Bảo đảm sự phù hợp giữa lực 
lượng sản xuất nà quan hệ sữgn xuất, 
luôn luôn kết hợp chặt chẽ cải tạo 
quan hệ sản xuất với tồ chức lại và 
phát triền sản xuất. : 

Tiếp tục đìy mạnh hợp tác hóa 
nông nghiệp ở các tỉnh Nam-bộ, từng 
bước phát huy tác dụng cửa hợp táe 
hóa đối với việc đưa nông nghiệp lên 
san xuất lớn xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng nông thôn mới. Khác phục xu 
hướng chần chừ., do dự, thiểu tích 
cực trong việc chỉ đạo phong trào hợp 
tác hóa, đóng thời tránh nóng vội, 
giần đơn, làm ö ạt và nặng về hình 
thức. Tiếp tục diều chỉnh ruộng đất 
đề bảo đảm cho mọi người nông đân 
lao động đều có ruộng cày ; ở những 
nơi chưa cải tạo, phải thực hiện ngay 
việc điều chính ruộng đất, tạo tiên đề 
cho hợp tác hóa. Cùng với việc phát 
triên tập đoàn sản xuất và hợp tác xã 
nông nghiệp, cần phát triền các hợp 
tác xã mua bán và hợp tác xã tin 
dụng. 

Trong việc xày dựng, củng cö hợp 
tác xã và tập đoàn sẵn xuất, phải tông 


kết và phô biến kịp thời những kinh 
nghiệm của các đơn vị tiên tiến về 
củng cố chế độ sở hữu, cải tiến “chế 
độ quản lý và chế độ phần phối. Quản 
lý tốt ruộng đất, ồn định quy mô hợp 
tác xã và tập đoàn sẵn xuất, tô chức 
tot *việc điều chính quy mô trong 
những trường hợp thật cần thiết, áp 
dụng rộng rãi và hoàn thiện hình thức 
khoán sản phảm cuối cùng đến nhóm 
lao động và người lao động. Củng cố 
và giúp đỡ các đơn vị trung bình và 
yếu, kém, làm cho các đơn vị ấy theo 
kịp các đơn vị tiên tiến. 

Tồ chức lại sản xuất, củng cố hợp 
tác xã nghề cá ở miền Bắc và xây dựng 
các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã 
nghề cá ở miền Nam. 

Đối với công nghiệp tư bản tư 
doanh, phải có chính sách và tô chức 
tối, vừa sử dụng vừa cải tạo dưới 
hình thức công tư hợp doanh hoặc các 
hinh thức khác. Triệt đề xóa bỏ thành 
phần tư bản trong thương nghiệp. 
Đối với Ltiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp và các ngành dịch vụ. tùy 
theo đặc điểm của từng ngành, nghề 
mà tö chức các hình thức làm ăn tập 
thề hay đề kinh doanh cá thê. Chuyên 
dần những người buôn bán nhỏ không 
căn thiết trong lưu thông sang sản 
xuất và các hoạt động dịch vụ khác. 
Như vậy, trong một thời gian nhất 
định, ở miền Bắc có ba thành phần 
kinh tế (quốc đoanh, tập thê và cá thê), 
ở miền Nam còn năm thành phân kinh 
tế (quốc doanh, tập thê, công tư hợp 
doanh, cá thê, và tư bản tư nhân). 


Nhà nước phải không ngừng củng 
cố và tăng cưởng kinh tế quốc doanh, 
hết sức nàng đỡ, khuyến khích và 
tăng cường kinh tế tập thê. Bằng 
những chỉnh sách và các hình thức tô 
chức sn xuất thích hợp, Nhà nước 
tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với 
các tò chức kính tế tập thẻ và cá thê, 
chú ý liên kết các thành phần kỉnh tế 
dưới sự lãnh đạo của kinh tế quốc 
doanh, đề phục vụ lợi ích của công 


cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa theo hưởng của 
kế hoạch Nhà nước. 


Trong quá trình cải tạo và xây 
đựng kinh tế, phải giải quyết đúng 
đán quan hệ giữa quy mô lớn, vừa 
và nhỏ ; giữa Kỹ thuật cơ giới, nửa 
cơ giới và thủ công, khéo kết hợp cho 
sát với từng ngành, nghẻ và từng địa 
phương, bo đảm quy mô hợp lý và 
kỹ thuật thích hợp cho từng cơ sở; 
phải coi trọng hơn nữa quy mô vừa 
và nhỏ, kỹ truật nứa cơ giới và thủ 
công. 


4 — NếiI hợp kinh tế cới quốc phòng, 
quốc phòng ĐỚới kinh tế (theo một 
phương hưởng cơ bán, lâu dài, đồng 
thời có dự kiến trước đề kịp điều 
chỉnh cho phủ hợp khi xảy ra biến 
động bảo dảm đánh thắng quân thủ. 
Phải lập kế hoạch động viên nền kinh 
tế quốc dàn sản sang chồng chiến 
tranh xâm lược. 


Công tác quy hoạch phân vùng kính 
tế, phàn bõ lại lao động, phản bố lực 
lượng sản xuất, xâv dựng các ngành 
kinh tế — KÝ thuật, phát triển kinh tế 
địa phương phải nhằm tạo ra một thế 
bố trí chiến Tược thông nhất đề làm 
chủ ca về kinh tế và quốc phòng trong 
cả nước và trong từng địa phương. 
Kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương đếu phải chủ Ý giải quyettốt 
hàu căn tại chó cho công cuộc phòng 
thú đất nước. 

Tăng cường cóng nghiệp quốc 
phòng một cách thích hợp; đong thời 
khai thác khả nàng của nó góp phần 
phát triển kinh tế. 


Trong khi Khỏng# nưừng nàng cao 


- sức chiến đàu và trỉình độ sản sảng 


chiến đâu, quản đội phải tô chức cho 
các đơn vị có điều kiện Liên hành sản 
xuât đề tự củng ng một phiin nhủ 
cau, đóng thời huy động năng lục 
còng nghiệp quốc phòng tham gia 
những hoạt đồng kính tế thích hợp 
và sử dụng một bộ phận lục lượitg 
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đảm nhận xây dựng một số công trình. 
Khi tham gia xây dựng kinh tế, quân 
đội phải học tập kỹ thuật, học tập 
quấn lý đề làm có nàng suất cao, có 
hiệu qua. 


5— Rết hợp phát triền kinh tế 
trong nước với mở rộng quan hệ kinh 
lễ Đởi nước ngodi. Do tầm (quan trọng 
đặc biệt của nó, công tác kinh tế đối 
ngoại phải được tăng cường. Nắm 
vững nguyên tắc chiến lược và 
phương hướng chủ vếu của công tác 
kinh tế đối ngoại là: mở ròng và tăng 
cường hợp tác toàn điện với Liên-xô 
và phát triền hợp lác với các nước 
khác trong lội đồng tương trợ kính 
tẻ, theo hưởng liên kết kinh tế xã hội 
chú nghĩa, tích cực tham gia vào quá 
trình phản công lao dòng quốc tế, 
chuyên mòn hóa và hợp tác sẵn xuất 
trên những lĩnh vực thích hợp: mở 
trọng hợp tác toàn điện và giúp đỡ lần 
nhìu với Lào và Cam-pu-chia đề phát 
hụy tiêm nàng kinh tế của mỗi nước ; 
đồng thời mở rộng thích đáng quan 
hệ kinh tế với các nước ngoài hệ 
thống xã hội chủ nghĩa. lHiết sức xem 
trọng hiệu qua kinh tế; sử dụng tỏi 
vỏn Vay và viện trợ; ra sức phát huy 
túc dụng cực kỷ to lớn của sự giúp 
đỡ của Liên-xô và các nước anh em 
khác: phản đàn thực hiện đầy dủ 
10ởlifa vụ của minh, xàv dựng sư tín 
nhiệm quốc tế rộng rãi; kiên quyết 
khác phục từ tưởng trông chờ, Ý lại 
sự viện trợ của bén ngoài, 


Trong toàn bộ hoạt động Kính tế, 
TÓI nhiệm Vụ có Ý nghĩa chiến lược 
của toàn Đang, toàn đàn ta là ra sức 
tăng quất khău đề nhập khău. Phải 
qua xuất để nhập kỹ thuật, nhập thiết 
bị, máy móc, phụ tùng, vật tư nhằm 
tiên hành cách mạng khoa học — KỸ 
thut, thực hiện công nghiệp hóa xã 
hỏi chủ nghĩa nước nhà. Nuất khâu 
phải góp phần đấc lực tạo ra thể cần 
đối mới ca nên kính tế, tạo ra cơ cầu 
kinh tế mới, trước mắt là từng bước 
đáp ứng dược nhủ cầu của sản Xuất 


và đời sống. Phần đấu tăng nhanh 
kim ngạch xuất khi, thu hẹp dần sự 
chênh lệch giữa xuất và nhập. tiến tới 
cân bằng xuất, nhập. Phải tìm mọi 
'ách sử dụng sức lao động dồi đảo 
của ta khai thác mọi khả năng về đất 
đai, rừng, biền, ngành, nghề, cơ sở vát 
chất — kỹ thuật nhằm tăng nhanh 
nguồn hàng xuất khiu. Phải đặc biết 
chú ý các mặt hàng nông sản nhiệt 
đới, làm sản, hải sản, sản phẩm: chân 
nuỏi, một số hàng tiêu dùng, một số 
sản phầm công nghiệp nặng và mọt sỐ 
khoáng sản. Ngoài ra, cố gắng mở 
rộng du lịch và các loại địch vụ khác 
đề thu ngoại tệ. Phải có chỉnh sách 
tiết kiệm tiêu đùng trong nước đề tàng 
xuất những mặt hàng có thê xuất 
được, Đi đôi với phát triền toàn diện 
các mặt hàng xuất khầu, phải phần 
đấu tạo ra các mặt hàng xuất chủ lực, 
eo giá trị cao, có khối lượng lớn và 
ön định, có thị trường vững chắc. 


Chính sách của ta là Nhà nước độc 
quyền ngoại thương và trung ương 
thống nhất quản lý công lắc ngoại 
thương. Phù hợp với nguyên tắc đó, 
mỗi ngành, mỗi địa phương, môi cơ 
sở có trách nhiệm và nghĩa vụ xuâảt 
khảu, phấn đầu đề tự cân đối được 
nhủ cầu nhập khẩu của mình và tích 
cực đóng Øðóp ngoại tệ cho trung ương. 
Các ngành, các địa phương. các tô 
chức kinh tế lớn (như các công tv và 
các liên hiệp xí nghiệp) được quyền 
gino dịch xuất— nhập khu theo đúng 
các nguyên tác, chính sách và chế độ 
thống nhất quản lý của Nhà nước. 
Theo tỉnh thìn ấy, Nhà nước cần có 
những chính sách và quy chế thích 
hợp đề khuyến khich mớ rộng và đề 
quản lý tốt các hoạt động xuất — nhập 
khiuu. Một phương hướng quan trọng 
của Nhà nước ta là tö chức sự hợp tác 
có hiệu qua với nước ngoài d€ tăng 
nhanh năng lực xuất khẩu của ta. 


6 — Mfở rộng phán công lao động, 
phản bố lại 0d sử dụng tối lao động 


trong cả nước (lề lăng năng suấi lao 
đọng. Dày là một yêu câu đồng thời 
là một nội dung chủ yếu của kẻ hoạch 
kinh tế, xã hội. ÄXfở rộng phản công 
lao động tại chó đi đôi với phân bố 
lại lao động trong- phạm ví c¡ nước, 
Kết hợp lao động với đất đai, với các 
nguồn tài nguyên và tư liệu sẵn xuất 
khác sẵn có, mở mang mạnh ngành, 
nghề, đề mọi người lao động đều có 
việc làm và nhanh chóng tạo ra một 
khối Tượng sản pháim lớn hơn. Có 
bia pháp khuyến khích mỗi người 
lào động trong từng CƠ SỞ Hếu €AO 
nhiệt tỉnh cách mạng và ý thức làm 
chủ tập thể, rên luyện tay nghề. phát 
huy sáng kiến, hợp lý hóa sẵn xuất, 
cải tiến kỹ thuật, phấn dấu làm ra 
sản phầm nhiều hơn và tốt hơn. với 
phương tiện vật chất bằng hoặc ít 
hơn trước. Dựa vào sức nàạnh của chế 
độ làm chế tập thê, vào việc kế hoạch 
hóa đúng đắn và vận dụng các chính 
sách khuyến khích thích đáng, các 
biện pháp tô chức và động viên có 
hiệu lực; đặc biệt là đây mạnh phong 
trào thi đua +ã hội chủ nghĩa, đe tạo 
cho được một sự chuyền biến mạnh 
về năng suất lao dòng cá nhàn và 
năng suất lao động xã hội. 


Trong những năm 1981 — 1985, phải 
mở rộng phân công lao động, bố trí, 
sử dụng tốt lực lượng lao dòng tại 
chỏ trên địa bản huyện, đồng thời 
chuyển một lực lượng lớn lao động 
của các vùng đông dàn, các thành 
phó, đi đến những huyện íE dân cùng 
đồng bào địa phương phát triển sẵn 
xuất, đi xảy dựng các vùng kinh tế 
mới vẻ nòng nghiệp và làm nghiệp, 
đi xây dựng các công trình thủy lợi, 
giao thông và công nghiệp quan 
trọng. Cố gắng đạt được một mức 
tìng đăng kế về năng suất lao dòng 
trong từng cơ SỞ kính tế, nhất là 
(rong công nghiệp và nóng nghiệp. 
Niên quyết tính giản biên chè trong 
cơ quan Xhaà nước, đưa một bộ phạn 
quan trọng cán bộ, nhân viên từ các 


cấp trên về tăng cường cho cơ sở và 
chuyên sang sản xuất, 


[Lực lượng !qo động kỹ thuật hiện 
có phải được quần lý và sử dụng tốt 
hơn, động thời tiếp tục làm tốt hơn 
công tác xây dựng đói ngũ cán bộ và 
còng nhìn kỹ thuật, có chất lượng 
ngày cảng €Ao, có cơ cấu ngày càng 
đồng bộ và hợp lý. 


Phải quyết định và thi hành chính 
sách đán số đúng đắn, trong đó một 
còng việc cực KÝ quan trọng, có ÿ 
nghĩa chiến lược về Kinh tế và xã 
hỏi, mà lất cả các tò chức Đẳng và 
chỉnh quyên các cấp phải hết sức 
quan tâm và trực tiếp chăm lo, là 
tiếp tục đầy mạnh cuộc sản động 
sinh đẻ có kế hoạch, Sửa lại một số 
chính sách, chế độ cụ thề không còn 
thích hợp, bồ sung và ban hành 
những chính sách có liên quan, và eó 
sự chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, kiên 
quyết, nhằm hạ tỶÝ lệ phát triền số 
đàn đến mức hợp lý. 


7 — Đây mạnh công tác khoa học, 
kỹ thuật. Dó là một nội dụng rất quan 
trọng của cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cuộc cách mạng giữ vị trí then 
chót trong bà cuộc cách mạng. Ngày 
nay, trình độ cao về khoa học và kỹ 
thuật, đặc biệt là việc ứng đụng nhanh 
chóng các thành tưu khoa học, tạo ra 
những kỹ thuật cao trong sản xuất là 
một trong những nhận tô quyết định 
sức mạnh kinh tế của một nước. Đối 
với nước ta, những véêu cầu VỀ năng 
suất, chất lượng và hiệu quả trong 
xảv dựng và quản lý kinh tế, những 
vêu cầu về phát triền chiều sảu, về 
Kiểm, về chế tạo sẵn phẩm mới 
như sản phim thaấv thể, đặc 
biệt là trong sản xưất hàng tiêu dùng, 
hàng xuất khảu, sản phầm cơ khi, 
luyện kim, hóa chất, vật liệu xảy 
đựng... đang để ra những đòi hi rất 
lớn ở khoa học (Khoa học tự nhiên, 
Khoa học KÝ thuật khoa học xã hội) 
và KỸ thuật. Dễ đập ứng những dỏi 


dù 


hỏi ấy, phải làm chủ những vấn đề 
khoa học và kỹ thuật cần thiết đối 
với đất nước, với tính thần: cái gì 
đất nước cần thị ta phải vươn lên 
làm chủ cho kỷ được. 


Gñn các hoạt động khoa học, kỹ 
thuật với sản xuất, đời sống, quốc 
phòng. Làm tốt công tác nghiên cứu 
khoa học. Phát huy đích đáng vai trò 
của tửng bộ môn khoa học ; đồng thời 
kết hợp chặt chẽ khoa học xã hội, 
khoa học tự nhiên và khoa học kỹ 
thuật; rất coi trọng tô chức sự cộng 
tác và phối hợp giữa các bộ mòn 
khoa học bằng những hình thức hoạt 
động liên ngành, để củng nhau nghiên 
cứu. øiai quyết các văn đề khoa học, 
ký thuật quan trọng. Đặc biệt phải 
làm {of công tác ứng dụng rộng rãi. 
nhanh chóng các thành tựu khoa học 
và tiên bộ RỸ thuật vào sản xuất, vào 
quản lý, vào các mặt khác của đời 
sống kinh tế, xã hội: 


Kết hợp việc nghiên cứu của các cơ 
quan khoa học yà KỸ thuật với kính 
nghiệm của đỏòng dảo cán bộ khoa 
học, kỹ thuật, cán bộ quản lý và 
những người lao động hoạt động trên 
đồng ruộng, trong nhà máắy..., nhằm 
thực hiện những chương trình đồng 
bộ theo mục tiêu của Nhà nước, đặc 
biệt là các chương trnh phục vụ cho 
nòng nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng 
và xuất khẩu. Tiên bỏ khoa học và 
kỷ thuật phải trở thành một nội dụng 
chủ yếu của kế hoạch kinh tế — xã 
hòi ở tắt cả các ngành, các cập. Cơ 
chế quản lý kính tế và kế hoạch hóa 
can được đòi mới theo hướng đòi hỏi 
và Khuyến khích áp dụng thành tựu 
khoa học và tiến bộ kỹ thuật. Sắp 
xếp. chăn chỉnh và Kiện toàn các viện 


nghiện cứu khoa học ; nàng cao hiệu 


quả kính tế — xã hội của hoạt động 
khoa học, Sử dụng tốt sự giúp đờ và 
hợp tác về khoa học, kỳ thuật của 
[iẻn-XỎ và các nước anh em khắc, 
đồng thời tranh thủ đặt quan hệ về 
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khoa học, kỹ thuật với các nước 
ngoài cộng dòng xã hội chủ nghĩa. 

Phát động cho được phong trào 
quản chúng sôi nöi tiến quân vào 
khoa học, kỹ thuật, áp dụng nhành 
chóng các thành tựu khoa học và tiến 
bộ kỹ thuật, tuân thủ các quy trình, 
quy phạm, tiêu chuần. định mức, phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng 
cao kiến thức và sự thành thạo về 
nghề nghiệp. Làm tốt công tác quản 
lý khoa học và quản lý kỹ thuật; 
thưởng xuyên chăm lo sử dụng tốt, 
phát huy năng lực và tiếp tục bỏi 
dưỡng về chính trị tư tưởng và 
chuyên môn cho đội ngũ cán bỏ khoa 
học, kỹ thuật và hàng triệu người lao 
động thạo nghề. Theo tỉnh thản trên 
dày, việc phố cặp giáo dục phỗ thông 
cho toàn dân không chỉ là vấn đề 
nàng cao đời sống văn hóa mà còn 
trơ thành vêu cầu ngà càng bức 
thiết của bản thân nền kính tế. 


8 — Giải quyết đúng đắn mỗi quan 
hệ giữa tích lũ da tiêu dùng, vừa bảo 
đảm đời sống và nhu cầu quốc phòng 
và an ninh hiện nay, vừa xây dựng 
cơ sử vật chất — kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội đề cải thiện đời sóng, 
bao đám nhú cầu quốc phòng và an 
ninh ở mức cao hơn trong tương lai 
Đề giải quyết thỏa đáng cả hai yêu 


cau hiện này đếu cấp bách về tiêu 


dùng và vẻ tích lũy, con đường cơ 
bạn là dày mạnh sản xuất, không 
ngừng tăng năng suất lao động, dòng 
thời ra sức tiết kiệm. 

Tiết Niệm là một quốc sách lớn, làu 
đài và phải được quy định thành 
chính sách, chế độ, chỉ tiêu, biện pháp 
cụ thê. Tiết kiệm trên mọi lĩnh vực: 
xây dựng cơ bản, sản xuất, đời sống, 
chí tiêu vẻ quốc phóng, an nỉnh và 
chí tiêu hành chính. Tiết kiệm vẻ 
mọi mặt: tiên vốn, vạt tư, năng lượng. 
nguyên liệu, thiết bị, máy móc, hàng 
tiều dùng, thời gian và lực lượng lao 
động. Tiết kiệm trong tiêu dùng 


của xã hội và tiêu dùn# cá nhàn. 


.trong chi phí của Nhà nước, của lập. 


thề và của nhân dàn, Tuy hiện nay, 
mức sống của nhân dân lao động 
nước ta còn thấp, song phải thấy rõ 
rằng chúng ta đang tiêu dùng quả 
mức làm ra được. Đó là điều không 
thề chấp nhận. Chúng ta phải sòng 
phù hợp uới kẽL quả tao động của mành, 
không tiẻu dùng quá giới hạn mà mức 
sản xuất cho phép. Phải bảo đảm nhụ 
cầu đời sống, nhưng phải biết chịu 
đựng khó khăn đề bảo vệ độc lập, tự 
do của Tô quốc và dành tỷ lệ tích 
lũy thích đáng đề thực hiện tái sản 
xuất mở rộng, xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. 


Mỗi cơ sở, mỏi địa phương, mỖi 
ngành đều phải phấn đấu đề có tích 
lũy. Huy động và sử dụng tốt mọi 
nguồn vốn, mọi khả năng tích lũy 
của trung ương, địa phương và cơ 
sở, của Nhà nước và nhân dân, tập 
trung vốn cho những ngành, những 
địa bàn, những công trình trọng 
điềm được xác định trong chiến lược 
kinh tế - xã hội và kế hoạch MNhà 
nDƯỚC. 


9 = Tiušt lập trát tự mới, ra hội 
chủ nghĩa, trên mặt trận phân phối, 
lưu thông, đề góp phần ồn định đời 
sống, đầy mạnh sản xuất, chuyền tốt 
tỉnh hình kinh tế và xã hội. Phát huy 
tác dụng đỏn xeo và cầu nối của phản 
phối, lưu thông đối với nông nghiệp 
và công nghiệp, thành thị và nòng 
thôn, quốc doanh và tập thè, cá thẻ, 
trung ương, địa phương và cơ SỞ. 
Nêu cao vai trò chủ động của phản 
phối: lưu thông thúc đây sản xuất 
và phục vụ tiêu dùng- Phản phối, lưu 
thông phải tham gia dắc lực vào cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường, mỞ 
rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, 
đầy lùi trận địa tự phát tư bản chủ 
nghĩa, điều tiết bằng được thu nhập 
của các tầng lớp dàn cư cho công 
bằng. hợp lý. Phải kết hợp chặt chẽ 
cả ba loại biện pháp: kinh tế, hành 


chính và giáo dục, trong đó biện pháp 
kinh tế là gốc. 


Vấn đe cỏ ý nghĩa quan trọng hàng 
đầu là tăng quỹ hàng hóa, tập trung 
cho được hỏủng ảo tuý Ah¿ nước, 
trước hết là các mặt hàng quan trọng. 
Dè làm việc đó, Nhà nước phải không 
ngừng tăng cường kinh tế quöc đoanh, 
và các cơ sở quốc doanh phải phát 
triển mạnh sản xuất, đồng thời giữ 
nghiêm Kỷ luật giao nộp sẵn phẩm 
cho Nhà nước; Nhà nước phải có 
chính sách thúc đầy sẵn xuất và nắm 
nguồn hàng của khu vực kinh tế tập 
thề và cá thê bằng thu thuế hiện vật, 
thủ mua theo nghĩa vụ và qua hợp 
dòng hai chiêu ; các ngành, các cấp 
phải ra sức đấu tranh chống ăn cắp, 
lãng phí hàng hóa, vật tư của Nhà 
nước. 


Sơm thực hiện một chính sách !đ¡ 
chính, tiên tệ tích cực phù hợp với 
chặng đường hiện nay. Nhà nước 
phải sử dụng tài chính và tiền tệ như 
những VYông cụ có hiệu lực đề cải tạo 
và phát triển kinh tê, phát huy vai 
trỏ của tài chính và ngân hàng trong 
việc kiểm tra và giám đốc các hoạt 
động kinh tế, không ngừng nàng cao 
hiệu quả đồng vốn. Nhà nước phải 
mở rộng và động viên các nguồn thu, 
từ kinh tế quốc doanh, kinh tế tập 
thê và các thành phần kinh tế khác, 
quản lý nghiêm ngặt thú chỉ tài chính. 
Nhà nước phải nắm tiên, làm tốt việc 
lưu thòng tiên tệ. Cải tiến công tác 
tín dụng và thanh toán qua ngân 
hàng, thực hiện cân đối ngân sách 
và từng bước thu hẹp, tiến tới chaảmn 
dứt bội chỉ tiền mặt. 


Tiếp tục thực hiện điều chính hệ 
thông giớ một cách kịp thời và vững 
chắc nhằm phát huy tác dụng của giá 
cả đối với việc thúc đãy sản xuất, 
sắp xếp lại kinh tế và ön dịnh đời 
sống nhân dàn. Thông qua các bước 
điều chỉnh kế tiếp nhau một cách 
hợp lý và theo những phương ăn 
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được nghiên cứu kỹ lưỡng, và thực 
hiện dòng bộ các chính sách, biện 
pháp liên quan, từng bước tạo ra hệ 
thống vưiá mới, thực hiện cải cách 
giá, phủ hợp với tình hình trong nước 
và quốc tế hiện nay và trong thời 
gian tới. Trong khi củng và cầu còn 
mắt cần đối, phái áp dụng cơ chế giá 
òn định và giá lính hoạt, Tiến hành 
phản công, phân cấp quản lý hệ 
thống giá trong cá nước, hết sức đề 
cao ký luật giả. 

Tiếp Lục cai tiền tiền tương, Nhần 
trương nghiên cứu phương án và 
tích cực tạo điều kiện đề cải cách 
chế độ tiên lương, gán liền một cách 
động bộ với cai cách giá và cái tiến 
các khảu khác của mặt trận phản 
phối lưu thông, dựa trên cơ sở sản 
xuảt có bước phát triển tốt, Trước 
tmrat ra sức phần đấu bảo đảm tiền 
tương thực tế, úp dụng nguyên tắc 
phần phối theo lao động, gắn chặt 
tiền lương với năng suất lao động, 
mờ ròng dúng đán lượng khoản, 
lương san phẩm và tiên thưởng, đi 
đòi với cùng ứng theo định lượng 
những mặt hàng thiết yếu mà Nhà 
nước quv định. 


Cái tiến mạnh mẽ hệ thống Hương 
gitiep quốc doanh và hợp tác xã mua 
bản, tiên lên làm chủ vững chắc thị 
trường, năm đại bộ phản bán buôn, 
chỉ phối bản lẻ, phát triển kinh doanh 
ăn uống, dịch vụ. Cai liên cứng từng 
bật Tự, bảo đảm cụùng ứng dòng bộ, 
Kịp thời cho sản xuất, ưu tiên cho 
những nhiệm vụ quan trọng, và bo 
đảm cho vật tự được sử dụng tiết 
kiệm, với hiệu quả cao. Tăng cường 
sài tạo và quản lý thị trường, ngăn 
chan và trừng trị các hoạt động đầu 
cơ, nàng giá, buôn lạu, trôn thuế 
và mọi hoạt động gáy rồi thị trường, 


1 — AVúc lập chế độ quan lý 0à kẽ 
hoạch hóa dựng đản, đôi mới chế độ 
quản lý và kế hoạch hóa hiện hành. 
NÓóa bỏ cơ chế quản lý hành chính 


ˆ* 


quan liêu, bao cấp, khác phục bảng 
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được tỉnh trạng trì trệ, bào thủ, vô 
trách nhiệm, vỏ kỷ luật, phát huy 
động lực làm chủ tập thề, nâng cao 
tính năng dộng sáng tạo, tỉnh thần 
trách nhiệm và ý thức ký.luật, 


x Trong Loàn bộ quá trình xảy dựng 
và quản lý kinh tế, mở rộng cơ sở 
vật chất — kỹ thuật, phát triền sẵn 
xuất, phải luôn luôn chú ý phát: triền 
chiêu sảu, tìm cách khai thác tốt những 
năng lực sản xuấãt và cơ sở vật chất 
hiện có bằng mọi biện pháp thích 
hợp: dòng bộ hóa, cải tạo, mở ròng 
và nâng cao. Môi ngành, môi địa 
phương, môi cơ sở và trong mọi 
trường hợp, trong mọi chủ trương, 
kế hoạch, chính sách, biện pháp. đều 
phải coi trọng năng suất, chất lượng 
và hiệu quả. 

Từ sản xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, nhất thiết phải bảo đầm cho 
tác cấp quân lý trung tương, địa 
phương, cơ sở đều thực sự làm chủ 
kế hoạch, nghĩa là thực sự xây dựng, 
cần đối. bảo vệ và thực hiện kế hoạch 
của minh, nhất thiết phải xảv dựng 
kế hoạch từ cơ sở: kế hoạch phải 
thấu suốt nguyên tác hạch toán kính 
lẻ 0a kinh doanh vĩ hội chủ nghĩa. 
Làm như thể là phù hợp với chế độ 
làm chủ tập thể, thể hiện một nội 
dụng quan trọng của làm chủ tập thề 
là kết hợp việc phát hụy sức mạnh 
của công đồng làm chủ với việc phát 
huy sức mạnh của cá nhân làm chủ 
trong khuôn khỏ và phù hợp với sự 
làm chủ của cộng đồng, là thực hiện 
đúng đân sự thông nhất giữa ba lợi 
ích, bảo đảm lợi ích toàn xã hội, bảo 
đầm lợi ích của tập thê, chú ý dùng 
mức đến lợi ích cá nhân người lao 
động. Làm như thế là vừa nắm vững 
giá trị sử dụng, vừa rất coi trọng giả 
trị và quy luật giá trị. 

Ở trung ương, Kế hoạch Nhà nước 
phải hướng toàn bộ nền kinh tế quốc 
đân phát triền theo đúng đường lỗi 
và chiến lược kinh tế — xã hội cua 
Dáng, đồng thời vạch ra nhiệm vụ 


phát triền tông quát của các ngành 
và các địa phương. Trên cơ sở tông 
hợp nòỏi dung chính của kế hoạch các 
nưànhồ và kế hoạch các địa phương, 
đế hoạch Nhà nước phải bảo đâm cho 
trung ương nắm chắc các lĩnh vực 
kinh tế chiến lược, các quan hệ cần 
đối lón, các chỉ tiêu chủ yêu, các công 
trinh và các sản phầm quan trọng của 
nên kính tế quốc đân. Phải xây dựng 
kế hoạch ngành. Rế hoạch ngành phải 
thề hiện chiến lược đúng đán phát 
triền nưành mình trong phạm vì cả 
nước, phù hợp với chiến lược kinh 
tế — xã hội chung. không ngững nàng 
sao trình độ khoa học, kỹ thuật của 
ngành, bằng cách làm tốt hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa mà thực hiện tái sẵn xuất mở 
ronø, đóng góp vào việc phát triền 
nên kinh tế quốc đân và bảo đảm các 
nhủ cầu của toàn xã hội. Căn cứ vào 
quv hoạch chung của cả nước và 
phương hướng nhiệm vụ của kể 
hoạch Nhà nước, Rñš hoạch địa phương 
(øòm kế hoạch tỉnh và kế hoạch 
huyện) phải nhằm khai thác khả năng 
và thế mạnh của -địa phương mình, 
mở rộng quan hệ trao đồi với các 
ngành, với các địa phương khác và 
thông qua xuất — nhập khầu đề tự 
cân đối nhu cầu sản xuất và đời sống, 
đóng góp ngày càng nhiều cho sự 
nghiệp cách mạng cúa cả nước. Ñẽ 
hoạch cơ sở (trong công nghiệp có Kẻ 
hoạch xí nghiệp hoặc xí nghiệp liên 
hợp. trong nông nghiệp có kẻ hoạch 
của hợp tác xã và kế hoạch của nông 
trưởng...) phải thê hiện sự sắng tạo 
và tính chủ động trong sản xuất, kinh 
doanh trên nguyên tắc tự chủ vẻ tài 
chính; phải bù đắp được chỉ phí sản 
xuất và có lãi đe đóng góp ngày càng 
nhiều cho cả nước, và đẻ tái sản xuất 
mở rộng. tăng cường phúc lợi tạp 
thể và khuyến khích vật chất cho cá 
nhân người lao dòng trong đơn vị 
mình Mỗi cấp làm kế hoạch phải phát 
huy tỉnh thần chủ động. lĩnh hoạt, 
nhạ y bén, tỉnh thần biết buôn bán như 


Lê-nin nói; khắc phục tỉnh trạng Ỷ 
lại, trông chờ thụ động; thoát khói 


cách làm ăn tự cấp tự túc trong phạm 


vi nhỏ hẹp. Phải mở rộng thị trường 
trong nước, mở rộng thị trường với 
nước ngoài, qua đó mà khai thác khả 
năng và phát huy thế mạnh của mỗi 
cấp, quav vòng nhanh đồng vốn, mở 
rộng phân còng lao động, chuyên môn 
hóa và hiệp tác, thúc đây sản xuất 
phát triền. 


Phải làm cho việc vạch kế hoạch 
ngày càng có căn cứ khoa học. Coi 
trọng đầy đủ các công tác điều tra cƠ 
bản, dự đoán kinh tế và xã hội, dự 
đoán khoa học — kỹ thuật, lập quy 
hoạch đài hạn, phản vừng kinh tế, 
lập sơ đỏ tồng thề phát triền và phân 
bố lực lượng sản xuất; xâv dựng hệ 
thống định mức kinh tế — kỳ thuật 
tiến bộ, lập và lựa chọn các phương 
an kinh tế — kỹ thuật tốt, xây dựng 
các bằng cân đối liên ngành, gắn kế 
hoạch kinh tế — tài chính với kế 
hoạch tiến bộ khoa học — kỹ thuật. 
Phải trên cơ sở xày dựng kế hoạch có 
căn cứ khoa học, càn đối hiện thực, 
mà tăng cường tính pháp lệnh của kế 
hoạch. 


Nghiên cứu khăn trương, ban hành 
kịp thời và thực hiện nghiêm chính 
các chính sách đòn bầu hinh lế nhằm 
thúc đầy mạnh và kiêm tra chặt chẽ 
hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phải 
nâng cao vai trỏ của các hợp dòng 
kinh tế trong việc xây dựng và thực 
hiện kế hoạch, đề cao trách nhiệm 
hoàn thành các hợp đồng. ~ 


Vận dụng tốt quan hệ hàng hóa — 
tiên tệ, quan hệ thị trường, trong đó 
sử dụng thị trường có tô chức là chính, 
đồng thời quản lý thật tốt thị trưởng 
tự do. 


Tiếp tục lồ chức lại nền sản vua 
xã hỏi. Này dựng, củng có và tầng 
cường các đơn DỊ cơ sở Về mọi mặt, 
đưa việc quản lý sản xuất kinh 
doanh đi vào nên nếp. Phải sớn xác 
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dịnh hình thức tô chức thích hợp cho 
từng loại đơn ŸÝị cơ sở trong nông 


nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công 


nghiệp, giao thông, thương nghiệp, 
vật tư, v.vụ Các cấp trên có trách 
nhiệm giúp đỡ cho cơ sở và từng cơ 
sở phải phần đấu bảo đảm việc cung 
ứng vật tư, phụ tùng và phương tiện 
cần thiết đề cho quá trình sản xuâảt 
được ồn định và liên tục. Phải sớm 


„xây dựng những mỗi liên hệ kinh tế ¿ 


hợp lý và linh hoạt về cung ứng vật tư 
và tiêu thụ sản phẩm cho cơ sở. Trong 
từng cơ sở, phải chăm lo bồi dưỡng 
sức khỏe, rên luyện, nàng cao tay nghề 
và tạo điều kiện thuận lợi cho người 
lao động yên tâm, phấn khởi sản xuất. 
Đồng thời với việc củng cố và tăng 
cường cơ sở, phải tích cực xây dựng 


các ngành kinh tế — kỹ thuật. Chuần.- 


bị chủ đáo và tô chức một cách hợp 
lý, vững chắc các công ty và tông 
còng ty chuyên doanh (cả nước hoặc 
khu vực) và các hình thức liên hiệp 
khác trong các lĩnh vực sản xuất, xây 
dựng, vàn tải, lưu thông. Xây dựng 
ngành kinh tế < kỹ thuật phải kết hợp 
với việc đầy mạnh phát triền kinh tế 
địa phương. 

Chẩn chỉnh lồ chức bộ máy phù hợp 


với yêu cầu của cơ chế quản lý mới,, 


làm cho bộ máy khỏi công kẽnh, nặng 
nẻ, chồng chéo, khăn trương giải 
quyết tốt việc phản cấp giữa trung 
ương và địa phương, Nêu cao chức 
năng của Hội động Bộ trưởng quản 
lý thống nhất nên kính tế quốc đán, 
phát huy vai trỏ quan trọng của các 
bộ tông hợp cũng như các bộ quản lý 
ngành. Ra sức kiện toàn cấp huyện, 
tăng cường địch đảng cấp tỉnh và 
thành phố, chú ý xác định rõ vị trí 
của quản và phường. Coi trọng nàng 
cao nàng lực và hiệu qui công tác 
diều hành của các cặp quân lý, báo 
đảm phối hợp tốt các lực lượng, tập 
trung cho các nhiệm vụ chính, kiềm 
tra sát sao, thưởng phát nghiệm mình, 
kịp thời tồng kết và phố biên kính 
nghiệm. Điều quyết định thành công 
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- 


“phong trào 
- đồng đảo quân chúng, thực hiện thẳng 


của việc đồi mới chế độ quan lý kinh 
tế là phải có một chuyền biển thật 
mạnh về còng tác cán bộ. Dặc biệt 
phải bố trí đúng cán bộ chủ chốt ớ 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn, 
ở các địa phương, nhất là những địa 
phương thuộc địa bản trong điềm, ở 
các ngành, nhất là các ngành tồng 
hợp và những ngành kinh tế — kỳ 
thuật then chốt hiện dang còn vếu, 


Thực hiện đồng bộ các chính sách 
lớn trên đây là tạo ra sức mạnh lồng 
hợp dễ chuyền biến một bước cơ bản 
thực trạng của nên kinh tế quốc đâu. 
Song sức mạnh tông hợp không chỉ là 
kết quả của việc thực hiện những chính 
sách và biện pháp ấy, mà còn là kết 
quả của việc thực hiện toàn bộ đường 
lòi chung và đường lối kinh tế của 
Đăng. Chế độ làm chủ tập thề, nẽn 
văn hóa mới và con người mới la 
mục tiêu của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa "đòng thời là động lực mạnh 
mẽ eủa công cuộc xây dựng nên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ý thức và 
năng lực làm chủ tập thề, trình độ 
văn hóa và kiến thức, những tư tưởng 
và tình cảm yêu nước, yêu lao động 
của nhân dân phải trở thành lực 
lượng vật chất thúc đầy sản xuấi 
phát triển. Cơ chế Đang lãnh đúo, 
nhàn đàn làm chủ, Vhảá nước quản Hj 
phải được thề hiện cụ thể ở tát cả các 
ngành, các cấp bằng các mối quan hệ 
đúng dân và phương pháp hoạt động 
thích hợp, nhằm động viên cho được 
'ách mạng sôi nội của 


lợi những mục tiêu kinh tế 


và xã hội 
° ~ - e 
của những nàm 80. 


Trong năm năm 1981— 1985, chúng tì 
cìn tập trung lực lượng phần đâu 
thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu 
sau đây: 


Ì — GiỶi quế! những Đân đề cấp 
bách nhất dt ðn định 0a củi thiện mội 
bước đời sống của nhân dân. Bảo đảm 

Gì T „ ~ 
lương thực để giải quyết văn đề ăn 


cho xã hỏi. Cung ứng cho công nhân, 
viên chức, bộ đội đủ lương thực, thực 
phẩm theo định lượng, Giải quyết vai 
mặc cho toàn đân ở mức cần thiết tối 
thiệu. Đảo đảm giấy viết, giàv in 
sách giáo khoa, giấv in báo. Bảo dam 
những loại thuốc chữa bệnh thiết 
yếu. Cung ứng khá hơn các đó dùng 
gìa định và đò dùng cá nhàn thông 
thưởng. Tăng thêm phương tiện đi lại. 
Giải QUYẾU một bước khó khăn vẻ 
thiểu nhà ở và cài thiện một bước 
điều kiện ở của cư dân thành phố, 
nhất là tàng, thêm nước sinh hoạt. 
cunø ứng điện hợp lý và bao đảm vệ 
sinh. Tò chức tốt hơn đời sống văn 
hóa và tính thần của nhân dàn. 


2 — Phút triền 0d sáp cếễp lại sản 
xuất. lìa sức khai thác mọi khai năng 
sản có và tiềm tàng, nhằm tạo ra thẻ 
cản đối mới cho nén hinh tế. Tạp 
Irunø sức cao độ cho mặt trận nòng 
nghiệp; đây mạnh phát triền làm 
nghiệp và ngư nghiệp; ra sức phát 
triền sản xuất hàng tiêu dùng, đưa 
công nghiệp thực ph:ẩm và công nghiệp 
nhẹ tiến lên một bước. Cung ứng khá 
hơn điện, than, sản phầm cơ khi, kim 
loại, hóa chất, nguyên liệu cho các 
cơ sở kinh tế: phản phối một cách 
lập trunø, đồng bộ và theo thứ tự ưu 
tiên hợp lý trên cơ sở tính toán kỹ 
hiệu quá kính tế chung. 

Đi v mạnh thăm đỏ và khai thắc dầu 
khi. Phát triên kinh tế địa phương, tích 
crrc xảy dựng huyện. Sắp xếp lại lực 
lượng lao động phủ hợp với sắp xếp 
lại sản xuất và xàv dựng cơ bản. Củng 
có, sỏm phát huy hiệu quả các vùng 
kinh tế hớới đã xảy dựng. Tiếp tục 
thực hiện việc phản công và phân 
bố lại lao đóng xã hội. 


Cải tiến quản lý và tĩăng cường cơ 
sở vạt chất, trang bị kỹ thuật và 
phương tiện đề nàng cao năng lực 
gìao thông vận tải. Bảo đâm tiếp nhận 
hàng nhập *®khâu, vận chuyền hàng 
xuất, vận chuyên Đắc — Nam, vận 
chuyên cho các vũng trọng vếu về 


kinh tế và quốc phòng, cho các công 
trình xây dựng trọng điềm, cho hai 
nước Lào và Carm-pu-chia anh em. 


à— Bồ trí lại tàu dựng cơ bản cho phù 
hợp với khá năng và theo bướng tạo 
thêm điều kiện đề phát huy các cơ sỞ 
vật chất — RKÝ thuật hiện có, nhằm 
ao các mục tiêu cấp bách nhất về 
kính tế và xã hội. Dong bộ hóa, cải 
lạO, mở rộng và nàng cao các CƠ SỞ 
sản có; kiên quyết đình, hoãn những 
coóng trình chưa có điều kiện xàyv dựng 
hoặc chưa thật cấp bách; tiếp tục xây 
dựng những công trình dở dang có 
điều kiện và có nhu cầu cấp bách; 
xâv đựng mới eó trọng điềm và theo 
khá năng một số công trình bức thiết 
nhằm đáp ứng nhụ cầu của kế hoạch 
năm năm 9S — 1985 và những năm 
sứ. Nàng cao hiệu quả vốn đầu tư 
xảy dựng cơ bản. 


4 — Cưi liền cóng tác phản phối, tưa 
thông, thiết Tập một bước trật tự mới 
trên mặt trận này Diều chỉnh từng 
bước vững chúc hệ thống giá, kiêm 
quvet phần đấu kiêm soát cho được, 
tiến tới ön định giá cú. Bảo đảm tiên 
lương thực tế của công nhân, cán bộ, 
viên chức, tiếp tục cải tiên tiền lưỡng, 
tạo điều kiện để cải cách chế độ tiền 
lương; chăm lo phúc lợi tập the, Bảo 
đảm thủ nhập thỏa đáng để khuyến 
khích nông dân hãng hải sản xuất, Cải 
tiên và tăng cường thương nghiệp 
quốc đoanh và tập thê, quản tý chặt 
chẽ thị trưởng trong ca nước, kiên 
quyết loại trừ đầu cơ, buôn làu. Bào 
đảm cho Nhà nước nắm tuyệt đại bộ 
phận lương thực hàng hóa, toàn bộ 
sẵn phảm của kinh tế quốc doanh và 
phản lớn hàng hóa Khác trong xã 
hội, đề phản phối theo kế hoạch là 
chính. Phân đấu thăng bằng ngàn 
sách, cai thiện một bước quan trọng 
tỉnh hình lưu thông tiên tệ. 


ñ — Quyẽt tàm dày mạnh cái tạo xã 
hội chủ nghĩa, hoàn thành về cơ bàn 
việc hợp tác hóa nóng nghiệp Ở các 


HỆ) 


tỉnh Nam-bộ với hình thức phô biến 
là tập đoàn sản xuất, phấn đấu hoàn 
thành về cơ bản cải tạo thương nghiệp, 
vận tải, công nghiệp. tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp ð miền Nam bằng 
cách làm và hình thức thích hợp. 
Củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước về các mặt chế 
độ sở hữu, chế độ quản lẻ, chế độ 
phân phối. 


6— Làm lót hợp tác hính tế với 
Liên-xô, với Lào và Cam-pu-echia, với 
các nước (trong lội đồng tương trợ 
kinh tế. Ra sức phản dấu tạo cho 
được một chuyên biến lón về xuất 
khâu, giảm một bước quan trọng 
chênh lệch giữa xuất và nhập. 

+? — Thực hình liết Fiệm nghiềm 
ngặt, đặc biệt coi trọng tiết kiệm trong 
xây dựng cơ bản và sản xuất. Phải 
tiết kiệm từng giờ lao động, từng gam 
nguyên liệu, nhiên liệu, sử dụng hợp 
lý thiết bị, máy móc, trên cơ sở định 
mức kinh tế — kỹ thuật tiến bộ. Sứ 
dụng hợp lý và hết sức tiết kiệm đất 
đai. Phần đấu tiết kiệm hằng năm từ 
5 đến 10Ã năng lượng, vật tư, lương 
thực. Tận dụng phế Hiệu, phế phim 
và phát động rộng rãi phong trào 
thu nhật đề sử dụng lại các đồ phế 
thải, Nâng cao trách nhiệm giữ gin 
hàng hóa, tránh rơi vài, hao hụt, 
tranh giảm phầm chất. Nghiêm căm 
cac cơ quan, đơn vị chỉ tiều ngoài chế 
độ. Tích cực vận dòng tiêu dùng tiết 
kiệm trong nhân dáu. hiên quyetdaảu 
tranh chống lìng phí, mmàt mát; 
nghiêm Khác trừng trị các hành động 
ñn cấp hàng hóa, vật tư Nhà nước, 


S— Lam tốt piệc trng dụng nhanh 
chong 0à rộng rai thành tựu khoa học 
0a liễn bộ EÙỤ thuật vào sản xuất và 
đời sống. Triển khai có hiệu quả các 
chương trình Khoa học và kÝ thuật 
trọng điểm, tích cực hoàn chính các 
phương ăn kinh tế — kỹ thuật chú yếu, 
góp phản xây dựng kế hoạch năm năm 
T9NI — T9o, Tăng cường quản lý Kỹ 
thuật trong sản xuất, Kính đoạnh, đầy 


mạnh phong trào phát huy sáng kiến, 
tải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất 
của nhân dân lao dộng. Phối hợp 
hoạt động của các ngành khoa học 
xã hội và cúc ngành khoa học kỹ 
thuật nhằm góp phần có hiệu quả vào 
việc đỏi mới hệ thống quản lý và kế 
hoạch hóa. 


9 — Đồi mới một bước hệ thống 
quản lý kinh tế. Tạo cho được một sự 
chuyền biến vẻ kế hoạch hóa, theo 
hưởng các cấp quản lý: trung rơng, 
địa phương và cơ sở đêu làm kế 
hoạch, xây dựng kế hoạch từ cơ sở, 
gắn kế hoạch với hạch toán kinh tế 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Hát 
coi trọng cải tiến và tăng cường việc 
điều hành thực hiện kế hoạch, kiên 
quyết tập trung lực lượng và phương 
tiện một cách đồng bộ cho những 
nhiệm vụ và những khâu then chốt. 
Kết hợp chặt chẽ ba loại biện pháp: 
kinh tế, hành chính và giáo dục, coi 
trọng biện pháp kinh tế. Tiếp tục ban 
hành kịp thời một số chỉnh sách đòn 
bảy cấp bách nhằm khuyến khích sản 
xuất, tăng nĩng suất, bảo đảm thông 
nhàt ba lợi ích. Chấn chỉnh bọ máy 
tô chức quản lẻ, cải tiến chế độ làm 
việc, tăng cường còng tác thông tin 
kinh tế. Đãy mạnh phong trào thi 
đua xã hội chủ nghĩa sòi nội và 
bên bị. 


IU — Day mạnh các hoạt động nàn 
hóa, J tế phù hợp với vêu cầu và khả 
năng kinh tế. Thực hiện cải cách giáo 
đục một cách tích cực và vững chắc; 
hết sức coi trọng nàng cao chất lượng 
giáo đục, Xác định quy mô hợp lý và 
tiềp tục đào tạo cán bộ khoa học, Rỹ 
thuật, cán bộ quản lý và công nhàn 
lành nghề. la sức phát triền và nàng 
q0 chất lượng các hoạt động văn hóa, 
thòng tín, the dục thể thao. Tăng 
cường bao vệ sức khóc nhân dân, 
làm tốt công tác vệ sinh, phòng bệnh, 
chữa bệnh và vệ sinh môi Trường. 
Đấu tranh kiên quyết đề loại trừ 
mọi ảnh hưởng văn hóa phần động, 


lạc hạu, đồi trụy. Bài trừ hủ tục, mê 
tín dị đoan. 


1l — Tăng cường quản lj xã “hội, 
kiến quyết đấu tranh chống các hành 
ví phạm pháp, tệ nạn xã hội và các 
biên hiện tiêu cực khác, đề cao kỷ 
cương trong quản lý Nhà nước, quản 
lý kinh tế; giữ vững trật tự và an 
toàn xã hội. Kiên quyết ngắn chặn 
và trừng trị những hoạt động phá 
hoại kinh tế, đấu tranh có hiệu quả 
chong chiến tranh tàm lý, chiến tranh 
gián điệp của địch. Xây dựng nếp 
sóng văn hóa xã hội chú nghĩa, lành 
manh, tươi vui. 


13 — Bảo đâm các nhu cầu về kinh 
tế của công cuộc củng có quốc phòng 
và an ninh, bảo vệ đất nước, đồng 
thời huy động năng lực công nghiệp 
quốc phòng và sử dụng hợp lý lực 


¬—¬ 


PHAN 


NHỮNG NHIỆM VỤ 


Thưa các đồng chỉ, 


Những năm qua, cùng với sự hình 
thành dân dân chế độ mới và nền 
kinh tÈ mới, việc xày dựng nên văn 
hỏa mới và con người mới đã thu 
được những thành tích nhất định. Với 
che độ mới, nhân dàn ta dã vứt bó 
được những xiểng xích nghin năm 
trói buộc con người: người lao động 
tử địa vị làm thuê đã bước lên vị trí 
người chủ chân chính của đãi nước 
và xã hội, giành lại những phảm giá 


đản tộc và phim giá làm người. Đó. 


là thành qua cách mạng vĩ đại nhất, 
Nhưng vì xã hội ta niới bước vào thời 
kỷ quá độ, cho nên bên cạnh những 
con người mới xã hội chủ nghĩa đang 
hình thành, những nét mới, tiền bộ 
trong con người dang nảv nở, còn 
không ít những biều hiện tiêu cực, 
khóng lành mạnh. Cuộc đấu tranh 


lượng quân đội vào những hoạt động 
kinh tế thích hợp. 


Như vậy, thực hiện chiến lược kinh 
tế — xã hội của chặng đường trước 
mắt, những năm 1981 — 1985 là những 
năm phát triền thêm một bước, sắp 
xếp lại cơ cấu và đây mạnh cải tạo 
xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc 
đàn. Da mặt đó kết hợp chặt chẽ với 
nhau. nhằm cơ bản ồn định được tình 
hình kinh tế 0à vã hội, đđp ứng những 
nhu cầu cấp bách 0à thiết yếu nhất 
của (đời sông nhân tản, giảm nhẹ 
những cho mốt cân đổi nghiêm trọng 
nhất của nên kinh tế, khác phục mới 
bưrớc quan trọng lình trạng không bình 
thường pề phản phối, lưu thông, tăng 
thêm liên đề pà điều Kiện đề tiến lén 
mạnh: mẻ cả Đừng chắc hơn trong 
những năm sau. 


lII 
VĂN HÓA, XÃ HỘI 


giữa hai con đường: giữa cái mới với 
cái cũ, tiên tiến với lạc hậu, tiến bộ 
với phản dòng trên lĩnh vực văn hóa, 


"tư tưởng, lối sóng, đang điển ra hàng 


` `" , ` , kướổi 
ngay, rất phức tạp, mà chúng tà 
không thể nào xem nhẹ. 


Trước mắt, chúng ta phải đấu tranh 
kiên quyết và có hiệu quả chống các 
hiện tượng tiêu cực trong đời sống 
văn hóa và xã hội. Phải có những 
biện pháp đồng bộ, về nhiều mặt: 
kinh tế, hành chính, tð chức, từ tưởng, 
văn hóa. Đồng thời phải thấy rằng 
cuộc đấu tranh phầm xảv đựng con 
người mới và nên văn hóa mới là 
một cuộc đấu tranh làu đài, phức tạp 
và đầyv khó khăn. Nó không thê tách 
rời cuộc đầu tranh Riên quyết, liên 
tục và sàảu sác nhằm quét sạch những 
tần dư từ tưởng và văn hóa lạc hàu, 
phần động. sản phiẩm của xã hội cũ — 


€Crì 
=- 


xì hội phong kiến đã từng tồn tái 
hàng nghìn năm, đặc biệt là chế độ 
thực dân cũ và mới ở miền Nam mấy 
chục năm gần đây; khòng thê tích 
rời cuộc đấu tranh mạnh mẽ, bền bỉ 
rà triệt để chống chiến tranh tàm lý, 
tìy trừ và thường xuyên ngăn ngửa 
mọi ảnh hưởng của các loại văn hóa 
phần động, đồi trụy do bọn để quốc, 
bọn bành trướng, bá quyvẻn Trung- 
quốc và bẻ lũ tay sai lén lút đưa từ 
ngoài vào. Alấy năm qua, chúng ta 
nhận thức chưa đầy dủ và cở phản 
buỏng lỏng các mặt đấu tranh 
đó. Trách nhiệm nặng nề của cách 
mạng tư tưởng và văn hóa là tiếp tục 
củi tạo và xây dựng con người, đề 
cao người tốt, việc tốt, phẻ phán cái 
xấu và không lành mạnh, tạo điều 
kiện thúc đảy toàn bộ công cuộc Xâv 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. 


Chúng ta ñhận thức rằng chế độ 
mới và nén kinh tế mới eó ảnh hưởng 
quvết định đến sự hình thành nên 
văn hóa mới, con người mới. Ngược 
lại, những thắng lợi của sự nghiệp 
xiy dựng nên văn hóa mới, €On người 
mới là một động lực to lớn thúc đìy 
tiên trình xâv đựng chế độ mới và 
nền Kinh tế mới. 

Xây dựng nên văn hóa mới và con 
người mới là điều căn và có the thực 
hiện từng bước, từng phần nưay từ 
hỏm nay, Trong chặng đường trước 
mắt này, có những điều kiện khách 
quan và chủ quan cho phép chúng tạ 
bước đầu tạo ra mọt xã hội đẹp về 
lối sống. vẻ quan hệ giữa người và 
người, HmỘC xã hội trong đó nhàn đàn 
lao động cảm thấy sống hạnh phúc, 
tủy mức sóng vạt chất cóön chưa cao. 
Bởi visa như Đại hội lìn thứ LÝ của 
Đăng đã chỉ ra rất đúng, không phải 
trinh độ văn hóa của xã hội phụ thuộc 
mây móc vào trình độ phát triển 
kinh: tế, 

làm chủ tập thê là hạnh phúc lớn 
nhất: dòng thời là cái đẹp cao nhất 
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của con người. Hạnh phúc là từng 
bước thực hiện làm chủ xã hội, làm 
chủs thiên nhiên, làm chủ bản thân, 
Mọi người cùng nhau lao động và 
chiến đấu chơ sự phát triền của 
cộng đồng xã hội đe có đủ cơm no, 
áo ấm, đồng thời có cuộc sống vui 
tươi, lành mạnh, bình đẳng và hòa 
hợp, trong lao động tự do, tình 
thương và lẽ phải; mỗi người được 
phát triền đầy đủ nhân cách, tài năng 
và năng khiếu của mình, trong mỗi 
quan hệ hài hòa giữa cá nhàn, gia 
dình và xã hội, thực hiện đạo lý caa 
cả qmôỗi người vì mọi người, mọi 
người vỉ mỗi người ». 


Đại hội lần thử IV của Đảng đã 
chỉ rõ nền văn hóa mới là nền văn 
hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa 
rà tỉnh chất đàn tộc, có tính Đăng 
và tỉnh nhân đàn sảu sắc, thăm 
nhuần chủ nghĩa yêu nước và chủ 
nghĩa quốc tế vò sản. Nền văn hóa 
mới vừa kết tính và nâng lên một 
tam cao mới những gì đẹp nhất 
trong truyền thống bốn nghin năm 
của tàm hồn Việt-nam, của văn hóa 
Việt-nam, vừa hấp thụ có chọn dọc 
những thành quả của văn mính loài 
người, những thành tựu văn hóa, 
khoa học hiện đại. Nên văn hóa mơi 
kết hợp hài hòa những tính hoa văn 
hóa có phong cách riêng của các dân 
Lộc anh em trong đại gia đỉnh dân 
tòc Viet-nam, 


Người Việt-nam vốn có lòng yêu 
nước thiết tha, có tỉnh thần dân chủ, 
bình đẳng trong quan hệ giữa người 
với người. « Thương nưởớc—thương 
nhà, thương người — thương minh » là 
truyền thống dàm đà của nhàn dân 
ta. Nhờ có tính thản vêu nước và 
dân chủ ấy mà (rong suốt quá trình 
lịch sử bón nghỉn năm, dân tộc ta 
đã lìm nên những chiến công oanh 
liệt, Tử ngày có Đăng, dưới nơon cở 
đọc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hỏi, truyền thống Yêu nước và đan 
chủ của nhân dàn ta được nàng lên 


một trình độ mới và phát huy mạnh 
mẽ hơn bao giờ hết. Hiện nay, nước 
ta xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao 
động, đó vừa là thực hiện tính quy 
luật của thời đại vừa là kế thửa 
và nàng cao truyền thống văn hóa 
yêu nước và đân chủ hàng nghỉn năm 
của dân tộc Việt-nam. 

Xày dựng nền văn hóa mới, con 
người mới là sự nghiệp mang nội 
. dung toàn diện. Trong đó, hệ thông 
gido đực bao gồm giáo đục mm non, 
giio dục phô thông, giáo dục trung 
học chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo 
đục đại học và trên đại học có tâm 
quan trọng hàng đầu. ° 


Trons những năm qua, với sự cỗ 
gang tọ lớn của Đảng, Nhà nước vị 
nhàn đản, của các cô giáo, thầy 
giao, đóng tác giáo dục tiếp tục phái 
triển mạnh mẽ, Sự nghiệp giáo dục 
đan#g bịt đầu chuyến biến theo 
phưrương hướng cải cách giáo dục do 
Đạt hội lăn thứ IV của Đăng đề ra. 
Cầc ngành học đêu nỗ lực khắc phục 
nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, 
vượt qua những trở ngại do đời 
sönz kinh tế còn thiểu thỏn gày ra, 
có gáng duy trí đều đặn việc dạy 
và học. Ngày nay, số trẻ em được 
gưi ở nhà trẻ và đến lớp máu giáo 
lên tới 2,7 triệu, số học sinh phô thông 
lên tới 12,5 triệu, số học sinh đại học 
l» van. C miền Nam, đã nhanh chỏng 
cải tạo nền giáo dục MỸ —ngụy, xóa 
bỏ trưởng tư, xóa bỏ đặc quyền của 
các giai cấp bóc lột trong trường 
học. Đã xây dựng cơ sở của nền giio 
dục cách inang, thống nhất chương 
trỉnh giảng dạy, mở rộng trưởng 
cho con em nhàn dân lao động và 
các đản tộc, phát triền giáo dục 
mầm non, phỏ thông và đại học, 
đầy mạnh bồ túc văn hóa. 

Những thành tựu về giáo dục văn 
là một niềm tự hào của chế độ ta. 
Tuy nhiên, công tác giáo dục chưa 
đáp ứng những yêu cầu của cách 


mạng hiện nay. Nói chung. teàn bộ 
hệ thống giáo dục chưa chuan bị 
tốt về phầm chất và năng lực cho 
thế hệ trẻ đi vào lao động sản xuất, 
đấu tranh xây đựng chủ nghĩa xã hội, 
và làm nghĩa vụ bao vệ đất nước 
với tư cách người làm chú, có kỹ 
năng thực hành và trình độ nghề 
nghiệp cần thiết, phục vụ sự nghiệp 
qphát triền và cải tạo kinh tế, văn 
hóa, củng cố quốc phòng, giữ gin an 
ninh chính trị và trạt tự an toàn xã 
hội. Quy hoạch và kế hoạch phát 
triển giáo dục, nhất là của ngành 
đại học, trung học chuyên nghiệp và 
đạy nghề, thiểu càn đối và ăn khớp 
với kế hoạch phát triền kinh tế 
quốc dân. Việc phản phối và sử dụng 
học sinh ra trường làm chưa tốt. 


Văn đề lớn nhất hiện nav là chẻứt 
lượng giáo dục giam sút nghĩêin trọng. 
Không những chúng ta để giảm sút 
chất lượng văn hóa, khoa học — kỹ 
thuật, mà còn buông lòng việc bòi 
dưỡng lý tưởng cách mạng và đạo đức 
xã hội chủ, nshĩa cho thể hệ trẻ. Việc 
tô chức và chỉ đạo quá trình đào tạo 
thiểu chặt chẽ và nghiêm túc. Trường 
sở và ' những dụng cụ, thiết bị phục 
vụ dạv và học quá thiểu thốn, lại 
không được sử dụng, bảo quản tốt. 


Toàn bộ cô gáng của sự nghiệp 
g1áo0 đục phải thấu suốt mục tiêu 
đào tạo nên những con người mới, 
những tấgười lao động làm chủ tập 
thẻ, thiết tha yêu nước và có tỉnh 
thần quốc tế vô sản trong sáng. Phải 
bảo đảm cho thế hệ trẻ dần đần làm 
chủ được kho tàng văn hóa, kiến 
thức của loài người, biến được kiến 
thức thành niềm tín, thành thế giới 
quan và phương pháp tư duy khoa 
học, tử đó trang bị cho con người 
khả năng suy nghĩ sáng tạo và hành 
động dúng dắn phù hợp với lý tưởng 
cao cá của độc lập dàn tộc và chủ 
nghĩa xã hội, và luôn luôn dứng 
vững trên lạp trường của độc lập 
đản tộc và chủ nghĩa xã hội. 
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Nhiệm vụ trong những năm tới là 
triền khai cải cách giáo dục và phát 
triền sự nghiệp giáo dục mọt cách 
tích cực và vững chắc theo bước đi 
phủ hợp với vêu cầu và khả nàng 
của nền kinh tế quốc dân và phải 
ra sức phấn đấu nâng cao chát 
lượng giáo dục, coi trọng giáo dục 
hướng nghiệp cho học sinh phồ 
thông. miền Nam và miền núi, đi 
đôi với mặt chất lượng phải rất chú 
trọng phát triền về số lượng trường 
lớp, nhất là ở bậc phô thông, đồng 
thời không xem nhẹ công tác bồ túc 
văn hóa và xóa nạn mù chữ. 


Củng cõ và phát triền giáo dục 
mầm non; hoàn thành cœ bản phô 
cập- cấp Ï phát triền tích cực, vững 
chắc và từng bước tiên tới phồ cập 
cấp IL phô thông cơ sở. Mớ rộng 
loại trường phỏ thông trung học 
vứa học vừa làm. Chân chỉnh mạng 
lưới các trưởng dạv nghề, mở ròng 
nhiều hình thức đào tạo và bồi 
dưỡng đội nợũ công nhân và lao 
động kỹ thuật cho các ngành công 
nghiệp cũng như cho nông nghiệp. 
liêu công nghiệp, thủ công nghiệp. 
Sắp xếp hợp lý mạng lưới các trưởng 
trung học chuyên nghiệp: cac trường 
đại học, đặc biệt quan tàm củng có 
và nâng cao chất lượng các trường 
sư phạm. Có quy hoạch. ká hoạch 
đào tạo, bôi dưỡng và sử dụng tối 
đôi ngũ cán bộ khoa học, ký thuật, 
cán bộ quản lý kinh tê (kê cả sỐ 
eÓó trình độ trên đại học) càn đổi 
và đóng bộ, phủ hợp vơi yêu cầu 


phát triển kinh tế trong ca nước 
và ở từng vùnø. Tăng Cường gio 
đục chỉnh trị. từ tương, dạo đức 


trong nhà trương, Nàng cao VỊ trị, 
chất lượng và 
dục chủ nghĩa Xfae—l.e-nin trong các 
trường đại học. Môi trường phải là 
taiột trận địa vững chắc của 
nghĩa xã hội. 


hiệu qua bộ mòn giảo 


chủ 


Việc thực hiện mục tiêu øiáo dục 
đòi hỏi cố gắng và công sức của toàn 
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xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đăng, 
tồ chức tốt sự phối hợp giữa các 
ngành của chính quyền và các đoàn 
thề, đặc biệt là Đoàn thanh niên cộng 
sản llö-Chí-Minh, kết hợp chặt chả 
giữa Nhà nước với nhân dàn, giữa 
nhà trường, gia đình và xã hội, đó 
là điều kiện cơ bản đề thực hiện tháng 
lợi sự nghiệp giáo dục. 


Đảng, Nhà nước và nhân dân ta 
đánh giá cao vai trò của thầy giáo 
trong việc đào tạo các thế hệ tương 
lai. Mỗi cô giáo, thầy giáo, mỏi cán 
bộ quản lý giáo dục cần nhận rõ nhiệm 


vụ vẻ vang của mình, càng véu người 


thì càng vêu nghề, nắm vững mục 
tiêu giáo dục, thật sự nêu gương về 
đạo đức, phầm chất, ra sức cải tiến 


và nâng cao chất lượng mọi mặt cóng 


tác, hết lòng cống hiển những hiều 
biết, lòng tin và tâm trí, nắng lực sư 
phạm của mình vào sự nghiệp đào 
tạo những con người có ích nhất cho 
đất nước. Các cấp ủy Đảng và chính 
quyền phải thường xuyên quan tâm 
xây dựng đội ngũ thầy giáo, có biện 
pháp từng bước nàng cao trình độ 
chính. trị văn hóa, khoa học và 
nghiệp vụ, €õ gắng cải thiện đời sóng 


vất chất và tỉnh thần của thầy giao. 


Tronø công cuộc xây dựng nền văn 
hỏa mIỚI, COI nƯƠƯỜI mỚI, HIỘC Vai trô 
cực kỷ quan trọng thuộc về lĩnh vưc 
hoạt động pản hỏa nghệ thuật : văn 
học, sản khău, điện anh, nhiếp ảnh. 
am nhc, mỹ thuật, kiến trúc, bảo tồn 
bảo tàng, v.v, 


Việc thực hiện những nghị quyết 
của Đại hội lần thứ IV của Đăng về 
mặt nàv thủ được một số kết - quả 
khá tốt. œ Văn hóa ?® thực đân mới ở 
miễn Nam bị xóa bỏ về cơ bản, văn 
hóa cách mạng trong kháng chiến 
càng phát triền mạnh mẽ sau ngày 
giải phóng. Phong trào văn hỏa, văn 
nghệ quần chúng, những hoạt động 
triên lãm, thư viên, câu lạc bộ, nhà 
văn hỏa v.v. tiếp tục được mở rộng. 


Một nét mới ở nông thôn là sự hình 
thành từng bước mạng lưới văn hóa 
ở một số huyện song song với việc 
xàv dựng bước dầu cơ sở vật chất — 
kỹ thuật của văn hóa. Trong sáng tác 
văn hóa, nghệ thuật mấy năm qua, 
đã xuất hiện một số tác phầm có giá 
trị, phát huy tác dụng rõ rệt Về mặt 
xây dựng tư tưởng, tỉnh cảm mới. 
Một số tác phầm và nghệ sĩ giành 
được giải thường cao trong các cuộc 
thí quốc tế. Rö ràng. sự nghiệp xây 
dựng và cái tạo nên văn hóa theo 
phương hướng xã hội chủ nghĩa đã 
tiền một bước. 


Nhưng xã hội đang có những nhụ 
cầu to lớn và ngàyv càng tăng vê văn 
hóa. Công tác văn hóa, văn nghệ 
chưa vươn tới đáp ứng dược những 
nhu cầu mới của xã hội. Những chỉ 
tiêu về xem chiếu bóng và thưởng 
thức nghệ thuật tỉnh theo đầu người 
tăng lên, song, do khó khăn về kính 
t, những chỉ tiêu về sách, bảo và 
văn hóa pham lại giảm. Bên cạnh 
những sản phầm văn hóa tốt, nói 
chung chất lượng của nhiều hoạt 
đòng văn hóa, văn nghệ chưa cao, 
nói dụng xã hội chủ nghĩa chưa sâu 
sắc, chưa có sức hấp dàn mạnh, chưa 
gay dược những ấn tượng sâu sắc, 
hướng con người vào những suy nghĩ 


vả hành động đúng đắn. Trong hoạt: 


đông văn hóa, văn nghệ, bên cạnh 
những cố gáảng tỉm tòi và sáng tạo 
cát mới, cái tiến bộ cần được hết sức 
trân trọng `và khuyến khích. đáng 
tiếc có những hiện tượng lệch lạc, 
những khuynh hướng không lành 
manh này sinh. Trong khỉ đó, cuộc 
đầu tranh trên mặt trận văn hỏa có 
nơi bị buông lỏng, khiến cho những 
tàn dư văn hóa thực dàn mới, những 
hủ tục, mê tín dị đoan có chiều 
hướng trỏi dày ở nhiều nơi và ảnh 
hưởng cả đến một số không ít thanh 
niên nam, nữ. Các cấp ủy Đảng và 
chỉnh quyền, các cơ quan tư tưởng và 
văn hóa phải thấy hết trách nhiệm 


của mìinh và tăng cường quản lý đời 
sống văn hóa. | 


Ra sức phát triền và nâng cao chất 
lượng các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ thích bợp cho mọi người và 
những hoạt động phù hợp với từng 
lửa.tuôi, từng địa phương, từng dân 
tộc, nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa 
to lớn và ngày càng tăng của nhân 
dân. Mở rộng hơn nữa phong trào 
văn hóa, văn nghệ quần chúng, thật 
sự gản với phong trào sản xuất và 
chiên đấu. tạo ra eØ sở Và nguồn nuôi 
dưỡng không bao giờ cạn cho nên văn 
hóa mới của chúng ta. Thát chặt quan 
hệ giữa văn hóa, văn nghệ quần 
chúng với các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ chuyen nghiệp, nâng cao không 
nưửng trình độ sáng tạo và thưởng 
thức của quả chúng. Kiên trì xây 
đựng nếp sống mới lành mạnh, khoa 
học, tiết kiệm và giản đị: bảo vệ và 
phát triển các giá trị tính thần. Kiến 
quyết bài trử hủ tục, mẽ tín dị đoan, 
tiếp tục đầu tranh quét sạch văn hóa 
thực đàn mới và ảnh hưởng của các 
loại văn hóa phản động, đồi trụy khác. 
Tất cả những việc đó nhằm làm cho 
tư tưởng, tình cảm, lôi sống mới thạặt 
sự chiếm ưu thế trong đời sống nhàn 
đản, nhằm làm cho cả nước có chung 
một ý chi: xây dựng thành đông chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. 


Một nhiệm vụ của cách mạng tư 
tưởng và vấn hóa là dưa văn hóa thầm 
nhập vào cuộc sống hàng ngày của 
nhàn đân. Đặc biệt chủ trọng Xây 
dưng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo 
đâm môi nhà mấy, công trường, nông 
trường, làm trưởng, môi đơn vị lực 
lượng vũ trang, công an nhàn dàn, 
môi cơ quan, trường học, bệnh viên, 
cửa hàng, mi xã, hợp tác xã, phường, 
ấp, đều có đời sống văn hóa. Tỏ chức 
töt hơn nữa đời sống văn hóa ở thành 
phố, thị xã, làm cho thành thị xứng 
đăng giữ vai trỏ tiêu biêu cho nẻn 
văn hóa mới. llết sức chăm lo xảy 
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đựng đời sống văn hóa ở nóng thôn, tiến bộ, những kiến thức khoa học 


chú ý đến vùng căn cứ cũ, vùng có 
đồng bào các đàn tộc. Xây dựng niột 
SỐ cóng trính như nhà văn hóa, 
rạp chiếu bóng, thư viện, sản vận 
đọng, v.v, ở huyện ly và các xã 
tronưg huyện, tạo thành một mạng 
lưới có chức năng xảy dựng,.phát triên 
và truyền bá nền văn hóa mới ở nông. 
thên. De-xây dựng những công trình 
ke trên và đề phát triển đời sống văn 
hóa, phải thực hiện chủ trương Nhà 
nước và nhàn dân củng làm. 


Văn nghệ là một lĩnh vực rất quan 
trọng và rất phức tạp của văn hóa và 
của đời sống xã hội. Đảng phải tăng 
cường sự lãnh đạo đổi với lĩnh vực 
này, đồng thời cái tiến sự lãnh đạo 
cho phủ hợp với tính đặc thủ của nó. 
Đảng tin tưởng va đánh giá cao sự, 
cống hiến của anh chị em văn nghệ sĩ, 
luòn luôn mong mi trên đất nước ta 
xuất hiện nhiều tài năng sắng tạo, 
nhiều sản phầm văn nghệ có giá trị 
cao về tính tư tưởng và trình độ 
nghệ thuật, xứng đáng với đất nước 
nghìn năm văn hiến và dân tộc anh 
hùng. Đảng khuyến khích mọi tìm Lôi, 
sáng tạo, khuyến khích sự phát triển 
của phong cách và tài năng nghệ 
thuật. Đồng thời, Đing véêu cầu văn 
nghệ sĩ nắm vững phương pháp hiện 
thực xã hội chú nghĩa, nẻu cao tính 
đăng và trách nhiệm của người chiến 
sĩ trên mặt tràn văn hóa, tư tường 
trong giai đoạn mới của cách mạng, 
phục vụ đắc lực hơn nữa lợi ích của 
nhàn đàn, góp phản xứng đảng vào 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bao vệ Tô quốc 

Báo chí, xuất bản, phát thanh, thong 
tin cô đông, vò tuyển truyền 
hình, v.v, tóm lại, toàn bộ lĩnh pực 
thông tín đại chúng là những bộ phản 
rất quan trọng của mặt trận văn hóa, 
tư tưởng. Mấy năm qua, các ngành 
này có những cố gắng lớn trong việc 
phô biến những quan điềm, đường lỗi, 
chính sách của Đăng, những tư tưởng 
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và KỸ thuật, những thành tựu văn hóa 
và nghệ thuật của dân tộc và của 
loài người. Song, quan chúng và sự 
nghiệp cách mạng đang đòi hỏi toàn 
bộ lĩnh vực thông tín đại chúng phải 
nâng cao hơn nữa về tính tư tưởng, 
về chất lượng và hiệu quả. Hiện nay, 
báo chỉ còn nghèo nàn về nội dung, 
lượng thông tin ít, hình thức kém hấp 
đẫn, sức thuyết phục và tác dụng giáo 


dục chưa cao. Các buồi phát thanh 


không phải bao giờ cũng có sức lôi 
cuốn người nghe. Vô tuyến truyền 
hinh còn phải phăn đấu-nhiều đề nàng 
cao chất lượng và làm phong phú nòi 
dung chương trình, Các sách, bảo 
chính trị, lý luận xuất bản được còn 
quá ít. Quần chúng đang đòi hỏi 
những công trình nghiên cửu có chất 
lượng khoa học, các loại sách trình 
bày những kiến thức chính trị và ly 
luận Alác — Lê nin mộỘột cách phong 
phú, sinh động, hấp dẫn và phủ hợp 
với môi loại đối tượng: cỏng nhân, 
nông dân, trí thức, thanh niên, v.v. 
Toàn bộ các hoạt động tuyên truyền 
đại chúng phải được nâng cao vềt¡nh 
thực tiên; tính chân thực, tính chiến 
đấu, trình độ kỹ thuật và nghệ thuật 
biêeu hiện, diễn đạt. Trên mặt trận 
thông tín, tuyên truyền, ta phải luôn 
luôn làm chủ tình hình ở mọi nơi, 
mọi lúc, kiên quyết tiến công địch, 
giành thắng lợi từng ngày, từng giờ. 
kịp thời đạp tan những luận điệu và 
thú đoạn chiến tranh tàm lý của dịch. 
Hiện nay, ở nhiều vùng nòng 4hôn, 
ở các vừng núi, nhất là ở các vùng 
cao, vùng biên giới, rất thiếu báo, 
thiểu máy thủ thanh, thiếu những 
phương tiện thong tín, tuyên truyền 
rặt cần thiết; tỉnh trạng đó cần phải 
được cắc ngành có liên quan tìm cách 
giai quyết với sự cố gắng cao nhất. 


Thề dục the thao là một bộ phận 
quan trọng, không thề thiếu được 
trong công cuộc xây dựng nền văn 
hóa mới, con người mới. Đăng và 


Nhà nước phải chăm To hơn nữa phát 
triển thê đục thê thìo nhằm góp phần 
táng cường sức khóc của nhân dàn, 
xây dựng những phầm chất tốt đẹp 
cửa con người mới xã hội chủ nghĩa, 
như lòng đũng cảm, nghị lực sự 
khéo léo, trí thông mình và óc thăm 
mỹ, tỉnh thần tập thê và lòng trung 
thực. đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Trong những nầm qua, phong trào 
thề dục thể thao quận chúng Ở cơ SỞ 
đã có những tiến bộ đáng kề và bắt 
đầu mở rộng thên: địa bản trên một 
sö huyện, một số ngành. Đội ngũ vận 
động viên các môn thẻ thao được 
phát triên một bước. Tuy nhiên 
phong trào phát triển chưa rộng và 
thiệu thường xuyên; thành tích và 
kỷ lục các môn thề thao còn thấp. 


Đề bảo đảm cho sự nghiệp thê dục 
thề thao của nước ta phát triền vững 
chắc, đem lại những hiệu quả thiết 
thực, từng bước xây dựng nẻên thề 
đục thề thao xã hội chủ nghĩa phát 
triền cân đối, có tính chất dân tộc, 
khoa học và nhân dân, tronz những 
năm tới cần mở rộng và nàng cao chất 
lượng các hoạt động thể dục, thề thao 
quần chúng, trước hết là trong học 
sinh, thanh niên, và các lực lượng 
vũ trang. Đồng thời tích cực xây dựng 
dội rgũ vận động viên ngày càng 
đông đảo, có phầm chất chính trị, đạo 
đức tốt và đạt thành tích, kỷ lục cao. 
Muốn vậy cần tăng cường hệ thống 
tỏ chức quản lý công tác thề dục thề 


thao Ở các cấp, các ngành, các đoàn. 


thề nâng cao chất lượng và hiệu 
quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đây 
tnạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học, kỹ thuật và tửng bước tăng thêm 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của thê dục, 
thê thao. 

Trong mấy năm qua; chúng ta dứng 
trước những nhu cầu ngày càng lớn 
và toàn diện về bđo Đệ sức khỏe nhàn 
dán. Thực hiện nghị quyết do Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đề ra, chúng 


ta đã kiên trì phương hướng y học 
dự phòng, có tiến bộ trong việc kết 
hợp y học hiện đại với y học cô 
truyền dâu tộc. Chúng ta đã mau 
chóng thống nhất được tô chức y tế, 
tạo được phong trào quàn chúng thực 
hiện vệ sinh phòng bệnh, tăng cường 
một bước cán bộ và trang bị, nhất 
là ở cơ sở và trên địa bàn từng 
huyện. Nhờ vậy, về cơ bản đã ngăn 
ngửa, khống chế kịp thời các bệnh 
địch, bảo đảm tốt mọi yêu cầu cấp 
cứu chiến thương, làm giảm rõ rệt 
ty lệ mắc một số bệnh xã hội, tăng 
được khả năng khám bệnh, chữa 
bệnh và tự lực vẻ thuốc. Chúng ta 
đã bước dâu thực hiện được công tác 
quản lý sức khóce đối với một số 
bệnh và một số đối tượng. Riêng ở 
miền Nam, đã giải quyết có hiệu 
quả một số bệnh và tệ nạn xã hội, 
san phảm của chế độ Mỹ—nguụy, đem 
lại cuộc sống mới cho hàng chục 
vạn ngtrời. 


Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều việc 
phải làm trên lĩnh *vực bảo vệ sức 
khỏe nhân dân. Tỉnh hình vệ sinh 
môi trường hiện nay, nhất là ở các 


khu vực công cộng tại các thành phố, 


thị xã, khu công nghiệp tập trung, 
đang có nhiều vấn đề phải giải quyết. 
Tình hình thiếu thuốc, thiếu các 
phương tiện chuyên môn đang gảy 
trở ngài cho việc chữa bệnh. Trên cơ 
sở phát huy lực lượng to lớn của 
nhàn đân, khả năng của các địa 
phương và các ngành có liên quan, 


chúng ta cân đầu tư thích đáng đề 


bảo vệ và từng bước làm sạch môi 


trưởng, nàng cao chất lượng và hiệu 


quả công tác phòng và chống dịch, 
phòng và chống các bệnh xã hội ; tồ 
chức tốt hơn việcckhám và chữa 
bệnh. Tiếp tục phát huy và phát triền 
y học cô truyền dân tộc, kết hợp có 
lL.àu quả hơn nữa v học cô truyền 
dân tộc với y học hiện đại. Củng cố 
và phát triền mạng lưới y tế, nhất là 
tuyến cơ sở và tuyến huyện, quận: 


HỘI) 


Một nhiệm vụ cấp bách là khai thác 
mọi khả năng sản có trong nước nhằm 
tạo cho được các nguồn được liệu; 
tích cực xày dựng còng nghiệp được 
phầm và sản xuất thiết bị y tế, tạo 
mọi điều kiện đề sớm khắc phục tình 
trạng thiểu thuốc, kế cả bằng con 
đường xuất đề nhập. 


Đảng, Nhà nước và nhàn dân ta 
quy trọng sự cống hiến lón lao của 
cán bộ y tế từ trung ương đến cơ sở, 
những chiến sĩ mà chức năng cao 


quý là chăm lo sự sống của con người.. 


Bảo vệ sức khỏe của nhân dàn là 
một nhiệm vụ cách mạng cao cả. Mi 
cán bộ y tế, thảy thuốc cũng như 
người bào chế thuốc, tử giao sử, bác 
sĩ đến y tá và nhân viên phục vụ, 
cần nhàn rõ nhiệm vụ về vang của 
mình, nêu cao đạo đức của người cán 
bộ y tế xã hội chủ nghĩa «thây thuốc 
như mẹ hiển», hết lòng công hiến 
trí tuệ và lương tâm đề phục vụ 
người bệnh. Các cấp ủv Đảng và 
chính quyền cản quan tâm tạo điều 
kiện thuận lợi *đề cán bộ v tế nâng 
cao trình độ nghẻ nghiệp, trau đòi 
phim chất chính trị, đồng thời cỗ 
gắng tìm cách cải thiện đời sống cúa 
anh chị em, nhất là cán bộ v tế Ở 
cơ sở. 


Đảng, Nhà nước và nhàn dân ta 
đời đời ghi nhớ công lao các liệt sĩ, 
thương bình. ÀAlc dù hoàn cảnh kinh 
tế đang có khó khăn, chúng ta đã có 
những cố gảng to lớn đề sắp xếp việc 
làm thích hợp cho anh chị em thương 
bình, nuôi dưỡng những người bị 
thương tạt nặng, tỏ chức quản chúng 
chăm sóc thương bình, giúp đỡ pia 
đình các liệt sĩ, Thể hiện truyền thông 
đèn ơn đáp nghĩa đỏi với những 
nØƯỜI CÓ CÔngH Với Hước, các tầng 
lớp nhân dân ta, đặc biệt là chị em 
phụ nữ và các châu thiêu niên, nhị 
đồng, đã góp phần rất tích cực vào 
công tác thương bình Hiệt sĩ bảng 
muỏn ngàn việc làm thiết thực và 
cảm động. Trong thời giàn tới, các 
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cấp ủv Đảng, chỉnh quvền và các 
đoàn thẻ phải có sự quan tầm thường 
xuyên và chấp hành đìy đủ chỉnh 
sách đối với thương bình và gia 
đình liệt sĩ. 


Theo tính thần nhân đạo của chế 
độ ta, Nhà nước và nhân dân ta đã 
làm nhiều việc đề chăm sóc, giúp đỡ, 
nuôi dưỡng những người già cả, cô 
đơn, trẻ mỏ côi, người tàn tật. Các 
công việc này đã được đẩy mạnh trong 
Năm quốc tế những người tàn tật. Từ 
nay vẻ sau, chúng ta cần tiếp tuc 


.phấn đấu theo phương hướng ấy. 


Các cấp chính quyền cần phối hợp 
với các đoàn thê quan tâm hơn nữa 
đến các trẻ em nghẻo thất học. 


Đối với những người oè hưu, mà 
số lượng mỗi năm một tăng thêm, 
Đăng và Nhà nước ta cần bồ sung 
các chính sách, chế độ cần thiệt, quan 
tầm dúng mức đời sống t¡nh thần và 
vật chất, nhất là cố gắng chăm sóc 
với tấm lòng biết ơn và trân trọng 
những cán bộ đã hoạt động lâu năm 
cho cách mạng, chăm To sức khỏe 
những đỏng chí già yếu. Chúng te 
hoan nghênh. nhiệt tình đóng góp 
của những người về hưu vào những 
công tác xã hội thích hợp. 


Đặc biệt chăm lo làm tốt hơn nữa 
công tác bđo Đệ bà mẹ 0à trẻ em. Đây 
là một văn đè to lớn trong công cuộc 
phát triền kinh tế và văn hóa. trong 
việc xây dựng con người mới, xã hỏi 
mới, có quan hệ trực tiếp đến cuộc 
sống hạnh phúc của từng gia đỉnh. 
Đày không những là một nhiệm vụ 
crrc kỷ quan trọng của Đảng và Nhà 
nước fa, mà còn là sự nghiệp chung 
can được toàn xã hội quan lâm và 
gÓp sức. 


Chế độ mới phải tạo ra những điều” 
kiên nơày càng đầy đủ đề môi gia 
đỉnh dược sống hạnh phúc, đề chị 
em phụ nữ làm tròn chức trách làm 
mẹ cao quý. Làm tốt hơn nữa cuốóc 
vận động sinh để có kế hoạch. Mở 


Lá 


rộng dần việc xã hội đảm nhận chăm 
sóc, nuôi dạy trẻ em. Song, điều đó 
không giảm nhẹ chút nào vai trò 
nuôi con khỏe, dạy con ngoan của 
người mẹ. Hạnh phúc cao nhất của 
đứa con ở tuổi ấu thơ là được nuôi 


đưỡng và lớn lên trong tình thương 


của mẹ. 


Trong tỉnh hình kinh tế của đất 
nước cỏn nhiều khó khăn, xã hội 
la văn ưu tiên đáp ứng những nhu 
cầu của trẻ em vẽ ăn, mặc, thuốc 
men, học hành, đi lại, giải trí và cõ 
gắng dành cho các cháu những thứ 


cần thiết và tốt nhất Tnà ta có. Nhà 
nước vừa ban hành những pháp lệnh 
và nghị định mới vẻ chính sách bao 
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tát 
cả các cấp, các ngành, các đoàn thẻ, 
các tö chức kinh tế, xã hội, giáo dục, 


y tế, văn hóa đều phải theo chức 
năng của mình, thực hiện nghiêm 


chỉnh và đầy đủ những chính sách 
đó. Chủ nghĩa xã hội, và chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới đem lại hạnh phúc 
cho con người; điều này trước hết 
thề hiện ở sự chăm lo mọi mặt cho 
đời sống trẻ em. 


: ` PHẦN IV 


TĂNG CƯỜNG NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, PHÁT” 
ĐỘNG PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CỦA QUẦN CHÚNG. 


Thưa các đồng chí, 


Xây dựng và phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động 
theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân 
làm chủ, Nhà nước quản lý là vấn đề 
có ý hghĩa quyết định đề hoàn thành 
thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng 
quan trọng và cấp bách trong thời 
gian tới. Cơ chế ãy đã được thê chế 
hóa trong liiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, song chưa 


được thể hiện gö nét trong cơ cấu tô. 


chức Nhà nước, trong phương thức 
quản lý xã hội, quản lý kinh tế, trong 
các quy tắc, nền nếp hoạt động hằng 
ngày của các cấp ủy Đẳng, các cơ 
quan Nhà nước và các đoàn thê từ 
trung ương đến cơ sở. liệu lực của 
bộ máy Nhà nước ở các cấp chưa 
mạnh. Hoat động của các đoàn thê 
chưa thưởng xuyê¡f tạo được phong 
trào quần chúng sỏi nồi và đềẻu khắp. 
Phương pháp lãnh đạo của Dang đối 
với Nhà nước và các đoàn thẻ nhân 
đàn chậm được cải tiến. Đỏ chính là 
chỗ yếu trong công tác lãnh đạo và 


quản lý của chúng ta trong thời gian 
qua. 


Nhân dân lao động thực hiện quyền 
làm chủ tập thê của mình chủ yếu 
bằng Nhà nước dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Nhà nước ấy là Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, Nhà. 
nước chuuên chính øô san, Vì vậv 
tăng cường Nhà nước là vấn đề cập 
bách hiện nay. Phai tăng cường Nhà 
nước đề phát huy. quyền làm chủ tập: 
thề của nhân dân lao động và thề 
hiện đây đủ sự lãnh đạo của Đẳng 


trong việc tiến hành ba cuộc cách 


mạng, xây dựng chế độ mới, nên kinh 
tế mới, nẻn văn hóa mới, €eon người 
mới, trong việc giữ vững an nình chính 
trị và trật tự,an toàn xã hội, bảo vệ. 
những thành quả của cách mạng, 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng và bảo vệ hạnh phúc của nhàn 
dàn. 


Làm chủ bằng Nhà nước, nhàn dân 


“ta trước tiên thực hiện quyền làm chu 


của mình thòng qua Quốc hội cú Hội 
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lồng nhân đân các cấp. Sonø, cho đến 
nay, các đại biều cơ quan dân cử ít 
được bòi dưỡng về nhiệm vụ, quyền 
hạn và phương pháp hoạt động của 
mình ?š một số cơ quan đần cứ còn 
hoạt động một cách hình thức, chưá 
“làm đúnZ chức nàng, nhiệm Vụ và 
quyền hạn như lHiển pháp quy định. 
Đó là một chỏ yếu trong sự hoạt dòng 
của bộ máy Nhà nước, cũng là một 
khuyết điểm tronz công tác lãnh đạo 
của Đảng, 

Vì vậy, phải phấn đấu làm cho 
Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà 
nước cao nhất, thực sự phát huy vai 
trò của mỉnn trong việc xây dựng 
pháp luật, quyết định những vấn đề 
lớn của Nhà nước và giám sát hoạt 
động của các cơ quan chính quyền cấp 
trung ươnø; làm cho Tội đồng nhân 
đàn các cấp hoạt dòng đúng với Vị 
trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở 
địa phương, quyết định những vấn 
đề quan trọng trong việc xây dựng 
địa phương. Các đại- biều Quốc hội và 
đại biều Hội đồng nhìn dân cần phát 
huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn 
đä được quy định, cần giữ mối liên 
hệ chặt chẽ và đều dặu với cử tri, 
phản ảnh kịp thời những ý kiến và 
nguyện vọng của nhân đân cho các cơ 
quan Nhà nước, làm cho những ý 
kiến xác đánz của nhân dân nhanh 
chóng được tiếp thụ và thực hiện. 

Làm chủ bằng Nhà nước, nhân dàn 
ta thực hiện quyến làm chủ của mình 
thông qua Hội dòng Độc trường 0à Ù`ụỤ 
bạn nhàn đan các cấp, là hệ thông các 
_@e quan quản lý các mặt hoạt dòng 
chính trị, kính tế, vàn hóa, xã hội, 
quốc phòng, an nĩnh, v.v. Hoạt dộng 
kinh tế là hoạt động có tỉnh chất nên 
tàng, vì vậy, vấn đề mšu chốt hiện 
nay là chấn chỉnh tò chức và cải tiên 
sự hoạt động của các cơ quan Nhà 
nước quản lý kinh tế gắn liền với xây 
diing cơ cấu kính tế mới và hệ thống 
quan lý mới. 

Phù hợp với cơ cấu kinh tế mới, 
xuất phát tử yêu cầu của sin xuất, 


s2 : 


kinh đoanh và bảo đảm thật sự gắn 
với cơ sở, phải sắp xếp và, kiện toàn 
các cơ quan Nhà nước quản lý kinh 
tế ở từng ngành. từng cấp. Kiên quyết 
chấn chỉnh tö chức, khắc phục tỉnh 
trạng bộ máy nặng nề, nhiều tầng, nắc 
trunø ơian, đỏng người mà kém hiệu 
lự *, 

hiện toàn Hội đồng Bộ trưởng, 
nâng cao hiệu lực của Hội đồng Dạ 
trưởng trong việc quản lý tập trung 
thống nhất một cách đích đáng nền 
kinh tế quốc dân. Đặc biệt coi trọng 
kiện toàn Ủy ban kế hoạch Nhà nước 
và các cơ quan quản lý tông hợp khác, 
phát huy vai trò của cíc cơ quan này 


trong việc phục vụ và kiềm tra hoạt 


động kinh tế của các ngành, các địa 
phương và cơ sở. Cũng cố và tăng 
cưởng các bộ, tông cục quản lý ngành, 
bảo đảm làm tốt nhiệm vụ lập quy 
hoạch, kế hoạch, đề ra chính sách, 
định phương hướng và biện pháp phát 
triền khoa học, kỹ thuật, xây dựng 
đội ngũ cán bộ và công nhân cho toàn 
ngành trong cả nước ;chuyền những 
phần việc về điều hành cụ the hoạt 
động sản xuất, kinh doanh cho các 
công ty, xí nghiệp. 


Tô chức lại các cơ sở sản xuất, 
kinh đoanh, xây dựng vững chắc các 
cơ cấu kinh tế địa phương, đặc biệt 
là xây dựng huyện, hình thành và phát 
triền một cách hợp lý các ngành kinh 
tế — kỹ thuật trong các lĩnh vực sản 
xuất, xây dựng, vận Nải, lưu thông, 
bằng các hình thức công ty hoặc liên 
hiệp xí nghiệp, hoạt động theo chế độ 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. 


Thường xuyên củng cố và kiện toản 
các cấp chính quyền địa phương, quan 
Làm đúng mức việc xây dựng và củng 
cố bộ máy chỉnh quyền cấp xã, 
phường; đào tạo, bói đưỡng một cách 
có hệ thống các cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt của xã, phường ; bồ sung, sửa đồi 
những chính sách, chế độ đối với cán 
bộ chính quyên và đoàn thề ở cơ sở. 


Tăng cường pháp chế +a hội chủ 
nghĩa là một yêu cầu cấp thiết đề 
năng cao hiệu lực quản lý của Nhà 
nước, bảo đâm quyền làm chủ TẬp 
thè của nhân đản lao động. Đề tăng 
cườnz quản lý xã hội theo pháp luật, 
Nhà nước ta phải khăn trương cụ 
thê hóa Hiển pháp mới bằng hệ thống 
pháp luật; chú trọng từng bước xay 
dựng hệ thống pháp luật kính tế và 
các luật về an nỉnh xã hội. Tăng 
cường các cơ quarf làm công tác pháp 
luật, gấp rút tăng cường dào tạo và 
bỏi dưỡng cán bộ hành chính Nhà 
nước các cấp và cán bộ pháp lý. 


Nhà nước ta phải sử dụng đầy đủ 
cả quyền lực chính trị và quyền lực 
kinh tế đề giữ vững kỷ cương xã hội, 
đấu tranh có hiệu quả chống các hành 
ví phạm pháp và các tệ nạn xã hội, 
khác phục cho được tỉnh hình khỏng 
bình thường là nhiều luật và pháp 
lệnh đã ban hành không dược thị 
hành nghiêm chỉnh, thậm chí không 
được thị hành. Các cơ quan Nhà nước 
Ở trúing ương và địa phương cần có 
thái độ kiên quyết và biện pháp cứng 
ràn ngăn ngừa và loại trừ các hành 
động ví phạm quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân, thẳng tay trấn áp bọn 
phan cách niạng; trừng trị bọn bóc 
lột không chịu cải tạo, bọn lưu manh, 
côn đô, bọn đâu cơ, buôn lậu, tham 
ô; xứ lý nghiêm mình những cần bộ, 
nhan viên lợi dụng chức quyền đề 
làm trái pháp luật. 


Các cấp ủy Đăng, các cơ quan Nhà 
nước và các đoàn thể phải thường 
xuyên phò biến, giải thích pháp luật 
tronz# các tầng lớp nhàn dàn, đưa việc 
g11+0 dục về pháp luật vào các trưởng 
học, các cấp học, xây dựng Ý thức 
sóng có pháp luật và tồn trọng pháp 
luật, Tăng cường còng tác kiểm sát, 
thanh tra ; tö chức và mở ròng thánh 
tra nhàn đản; chấn chỉnh việc xét và 
giải quyết các đơn từ khiấu tố của 
nhân dân, khắc phục tình trạng ứ 
đọng, tình trạng không có cơ quan 


nào, fÖ chức nào chịu trách nhiệm 
giải quyết đến nơi đến chòn những 
Việc oan tre, những trưởng hợp quven 
lợi cong đàn bị xâm phạm mà nhân 
đân véu cầu thấm tra, xem xét, 


Các cơ quan quần lý của Nhà nước 
phải củi Hiến phương phúp hoạt động, 
đòi mới p'ong cách làin piệc, làm cho 
hoạt động quan lý có tính chiến đấu, 
sc bén, dứt khoát và thiết thực; 


phái chỉ dạo từng công việc một cách 


chặt chè, đến nơi, đến chốn, chòng 
bệnh giấy tờ, hội họp quá nhiều. Mỏi 
bộ phận, môi người ở tửng cơ quan, 
từng dơn vị phải làm việc dúng 
nguyên tác, đúng quy chế, giữ kỷ luật 
rat nưhiêm khỉ thí hành nhiệm vụ. 
Trong các cơ quan quản lý Nhà nước 
phải thực hiện đúng chế độ thủ trưởng, 
chấm dứt tỉnh trạng đùủn đây trắch 
nhiệm, mót nguyên nhàn quan trọng 
của sự trị trệ về quản lý. Ban hành 
và thực hiện nghiêm chính chế độ 
chức trách của từng chức đành trong 
các cơ quan quản lý Nhà nước. 


Cần cải tiền quy trình nghiên cứu, 
thao luận, xét duyệt đề quyết dịnh 
các văn đề quản lý kinh tế, quản lự 
xã hội dược dũng dắn và kịp thời. Sử 
đụng các eơ quan nghiên cứu, các tỏ 
chức kinh tế. khoa học, RÝ thuật, các 
đoàn thể quản chúng, thu thập ý hiện 
của nhàn dâu, của cần bộ để chuẩn 
bị tọt các chính sách kinh tế và xã 
hội. Trong các quyết định can tín 
đến những điều Kiện, hoàn cảnh cụ 
thẻ khác nhau giữa các miễn, các 
vùng trondø nước, RẰhi đã có nghị 
quvet, chỉ thị của Đang và Nhà nước, 
cần bạn hành kịp thời và dòng hộ 
các chính sách và thê lệ cụ thẻ củn 
thiết đề thí hành, Phải vóa bỏ và 
không dược đặt ra những thủ Lục rúc 
ròi, không sát thực tế, hoặc chóng 
chéo, màu thuận nhau, gàyv khó khăn, 
phiền hà cho các đơn vị sản xuâi 
kinh doanh. Nghiêm cảm thái độ hách 
dịch, cửa quyên đổi với nhàn dàn. 
Theo dõi chặt chẽ việc thí hành các. 
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-chính sách; giải "quyết rõ ràng, dứt 
khoát những điều cấp dưới và quần 
chúng véu cầu; phát hiện sớm những 
quy định không đúng hoặc đã lỗi thời, 
kíp thời ra những quyết định mới đề 
bồ sung hoặc thav thế. 


Đề xóa bỏ sự trì trệ, tạo không 
khí làm việc khan trương. phát huy 
tính chủ động, sáng tạo, đồng thời 
bao đảm sự tập trung thống nhất, 
phải áp dụng đồng bộ và có hiệu quả 
ba loại biện pháp kinh tế, hành chính, 
giáo đục. Xác định các chủ trương. 
biện pháp kinh tế, bảo đảm quan hệ 
đúng đảân giữa ba lợi ích; tiến hành 
sàu rộng và sinh động công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng trong Đẳng. 
trong các cơ quan Xhà nước và các 
đoàn thê quân chúng; thí hành chặt 
chẽ các quy chế đề giữ nghiêm kỶ 
luật và pháp luật; kết hợp tốt ba 
mặt eòng tác đó đề kích thích, động 
viên và bất buộc mỗi tập thê và cá 


nhìn làm việc hăng hái, có chất lượng,- 


có hiệư qua. Ai làm tốt, làm giỏi 
được khen, được thưởng; ai làm 
kém, làm hỗng việc phải chịu phạt, 
chịu KÝ luật một cách đích đúng. 
Những tiến bộ nội bật về sản xuất, 
hình doanh 
nghiệp Và 


của nhiều cơ SỞ 
công nghiệp trong thời 
gian qua chứng mìỉnh rằng: bảo đầm 
sư thống nhất giữa ba lợi ích, quin 
tìm đúng mức đến lợi ích cá nhân 
của người lao động: khơi đậy mạnh 
đường thường xuyên 
nhiệt tỉnh cách mạng của quần chúng; 


nòng 


ĐIỂ VÀ: HUÔI 
đẻ cao chế đò trách nhiệm rành mạch 
và ý luật nghiêm mình; tắt cả những 
điểu đó tạo ra động lực thúc đầy 
môi người làm việc tốt, kích thích 
tính năng đòng và sự sảng tạo. 


Tăng cường sự tãnh đạo của Đảng 
đối tới .Vhá nước, cải tiến phương 
pháp lãnh đạo của các cấp ủy Đăng 
đói với chính quyền là điều kiện quyết 
định đề phát huy vai trò và hiệu lực 
của Nhà nước. 


61 


“ 


“Hiện nay, vẫn còn những cấp ủy 
Đảng, những cán bộ lãnh đạo chưa 
nhận thức sàu sắc rằng củng cỗ và 
tăng cường Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là một nhiệm vụ hang đầu của 
Đảng, vẫn có một số tồ chức Đảng 
bao biện công việc của cơ quan Xhà 
nước. Cần nhanh chóng khác phục 
tỉnh trạng đó. Các cấp ủy Đăng, các 
cắn bộ, đảng viên phải gương mẫu 
thí hành Hiến pháp và pháp luật, đi 
đầu trong cuộc đấu tranh tăng cường 


pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nghiêm 


cấm các tö chức Đăng tùy tiện đề ra 
những quy định trái với pháp luât. 


Các cấp ủy Dang phái đi sâu vào 
từng lĩnh vực hoạt động cụ thê. nhất 
là trên mặt trận kinh tế, đề phát huy 
những nhân tố tích cực, uốn năn 
những việc làm sai trái, phát hiện 
những vấn đề thuộc về chỉnh sách, 
chủ trương, biện pháp, tử đó mà xây 
dựng và hoàn thiện phương pháp 
lãnh đạo phù hợp với tính chất và 
đặc điêm của tửng ngành. Căn cứ vàe 
yêu cầu, nội. dung lãnh đạo cụ thề ở 
từng ngành, từng cấp mìà xây dựng 
tô chức Đăng và bố trí cán bộ cho sát 
hợp. Cán bọ, đẳng viên hoạt động. 
trong cơ quan chính quyền phải nắm 
vững pháp luật, hiều rõ cơ câu tổ 
chức Nhà nước, cơ chẽ quản lý, 
phương pháp lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước. 


Thưa cúc đong chỉ, 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Vi vậy ở thời kỳ nào công lớứe 
Đận động 0à tò chức quần chúng làm 
cách mạng cùng có ý nghĩa chiến 
lược. Trong giai đoạn cách mạng vã 
hôi chủ nghĩa. và hiện nay khi 
cách mạng nước ta làm hai nhiệm 
vị chiến lược: xây dựng chủ 
nghịa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa, tầm quan trọng của 
cỏng tác vận động quần chúng chẳng 
những không giảm bớt mà còn tăng 


thêm. Bởi vi một nhiệm vụ cực kỷ 
quan trọng của cách mạng là phát 
huy quyền làm chủ tập thê, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thẻ của nhân đản 
lao động: đỏ vừa là mục tiêu, vừa 
là động lực vủa cách mạng xã hỏi 
chủ nghĩa: Quyền làm chủ tập thê 
của nhân dàn lao động đưới sự.lãnh 
đạo của Đảng, được thực hiện chủ 
yếu bằng Nhà nước, đồng thời được 
thực hiện bằng hoạt động của các 
đoàn thề quần>chúng, được biều hiện 
bằng phong trào cách mạng của quần 
chúng. 


Hơn năm năm qua, trên từng mặt 
hoạt động và trong từng thời gian, 
chúng ta đã phát động dược những 
phong trào quần chúng 'mạnh mẽ 
khắc phục hậu quả chiến tranh, chống 
thiên tại, thí đua lao động sàn. xuất, 
tham gia đánh giặc cứu nước, giữ 
gin an nình chỉnh trị và trật tự, an 
. toàn xã hội... Trình độ chính trị và 
văn hóa, ý thức và năng lực làm chủ 
của nhân đân lao động nước ta quá 
đó đã có những tiến bộ đáng kề. — 

+ 


lai cấp công nhàn nước ta đã lớn. 


mạnh hơn nhiều. Đội ngũ công nhân 
tàng thêm 21X ; công nhân kỹ thuật 
đã đạt tới 127 triệu người. Trình độ 
chỉnh trị. văn hóa và nghề nghiệp 
của công nhân được nâng cao mỘt 
bước. Trước khó khăn lớn về sản 
xuất và đời sống, giai cấp công nhân 
ta vẫn tỏ rõ bản chất cách mạng, giữ 
vững và phát triền sản xuất, xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. : 


Một triệu sâu trăm nghỉn người lao 
động tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp là một lực lượng sản xuất to 
lớn, đã góp phần quan trọng khôi 
phục và phát triền kính tế, đầy mạnh 
sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ đời 
sông và xuất khầu. „o SẾ 

Vỏng đân lao động nước ta đã có 
những tiến -bộ mới; ý thức làm chủ, 
trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật 


` 


trong việc sinh thành vá 


được nâng lên rõ rệi. Nông dân Ở: 
miền Bắc phát huy nhiều sáng kiến 
thâm canh. tăng năng suất và củng 
cố quan hệ sản xuât mới, tích cực. 
làm nghĩa vụ với Nhà nước. Nông 
đân ở miền Nam hăng hái phục hỏi 
và phát triền nòng nghiệp. đi vàc 
con đường làm ăn tập thê, tỏ rõ sử 
gắn bồ với chế độ mới. 


Đội ngữ trí thức nước tà đã phát 
triền khá nhanh; trong năm năm, sẻ 
lượng tăng thêm 78'Z ; cá nước hiện 
eó trên 26 vạn cán bộ có trình độ cao: 
đẳng, đại học và trên đại học. Anh 
chị em trí thức đã tích cực phấn dấu. 
cống hiến nøhi lực và tài năng cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tỏ 
quốc. Một số công trình nghiên cứu 
và tác phảm nghệ thuật của ta đã 
đạt trình đô cao. 


Thanh niên nước tơ đã trưởng thành 
nhanh chóng, và có những công hịcn * 
xứng đảng với truyền thông vẻ vang 
của thế hệ trẻ và của dân tộc. Phong 
trào “Ha xung kích làm chủ tập thể » 
đã động viên thanh niên di đầu trên 
nhiêu lĩnh vực hoạt động, trong lao 
động sản xuất và chiên đấu bảo về 
Tô quốc, giữ gìn an nình chính trị 
và trẬt tự, an toàn xã hội, đồng thời 
bồi dưỡng cho thanh niên chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, lòng vêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội và tính thần 
lao động sàng tạo. 


Phụ nữ nước †d rất xứng đăng là 
đội ngũ quản chúng cách mạng hùng 
hậu, là lực lượng lao động xã hội to 
lớn, là những người giữ trong trách 
nuôi dạy 
thế hệ tương lai. Phong trào & NgHỜI 
phụ nữ mới xây dựng và báo vệ Tô 
quốc ? đã giáo dục, động viên 
nữ cả nước làm tốt nghĩa vụ công 
dân và trách nhiệm làm 
thời bồi dưỡng cho chị 
phấn đấu thực hiện nam nữ 
đẳng, đưa sự nghiệp giải 
phụ nữ tiến lên một bước quan trọng: 


phu 


đòng 
thức 
binh 
phòng 
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e1 Ý 


Ê 
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Đồng bào các đán lộc nước ta, miền 
ngược miền xuôi, vùng cao vùng 
thấp, đã phát huy chí quật cường và 
truyền thống đoàn kết chiến đấu, 
góp phần to lớn đánh thắng hai cuộc 
chiến tranh xâm lược và làm thất 
bại các thủ đoạn chia rẽ của địch. 
Trải qua chiến đấu và xây dựng, các 
dàn tộc anh em được: tôi luyện. càng 
nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội. 


Đồng bảo các tôn giáo luôn luôn 
gìn bó với dàn tộc, đã đoàn kết cùng 
đồng bào không đạo, hăng hái làm 
tốt nghĩa vụ của mình đối với sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 


Đóng bảo Việi-nadm sống ở nước 
mod luôn luôn hướng về quê hương, 
đã có những hoạt động phong phú, 
góp phần tích cực vào công cuộc bảo 
vệ và xây dựng lại nước nhà. 


Trải qua bao khó khăn và thử 
thách, khối đại đoàn kết của toàn 
đàn ta được, củng cố và phát trièn 
lên một bước mới ; mỗi giai cấp, mỗi 
tảng lớp lao động đều có công hiến 
và trưởng thành. Sức mạnh chiến đấu, 
năng lực sáng tạo và tiêm năng cách 
mạng của nhân dân ta thật là to lớn. 
Đó là nguồn sức mạnh vỏ tận bảo 
đám hoàn thành những nhiệm vụ 
lịch sử trong giai đoạn mới. | 


Tuy nhiên, trong những năm qua, 
phong trào quần chúng chưa đều và 
trong nhiều trường hợp hiệu quả còn 
thấp. Một bộ phận công nhân chưa 
được giáo dục tốt về vai trò của giai 
cập tiên phong, vẻ trách nhiệm làm 
chứ tập thê xã hội chủ nghĩa, còn 
chịu ảnh hưởng tâm lý và tác phong 
của người sản xuất nhó, thiếu tự giác 
chấp hành kỷ luật lao động và pháp 
luật Nhà nước, Một bộ phận thanh 
niên chưa xác định được lý tưởng 
cách mạng, thiếu ý thức về nghĩa vụ 
xày dựng và bảo vệ Tô quốc. Một 
số thanh niên, thiếu niên ở thành phố, 
thị xã bị ảnh hưởng bởi lõi sống tư 
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sản, bởi những tàn dư văn hóa đồi 
trụy và bị tác động bởi chiến tranh 
tâm lý của địch, đã có những tư 
tưởng và hành động trái với đạo đức 
và nếp sống xã hội chủ nghĩa. 


Nguyên nhân của "những khuvết 
điểm trên đây là ở chỗ toản bộ sức 
mạnh của hệ thống chuyên chính vô 
sản chưa được vận dụng vào việc 
giáo dục và động viên quần chúng. 
nội dung cũng như hình thức và 
phương pháp vận đống quần chúng 
chưa được cải liên và nâng cao phủ 
hợp với những yêu cầu mới. 


Nhiều tô chức Đẳng và cấp ủy Đảng 
chưa quan tâm nghiên cứu tình hình 
đời sống và tư tưởng của các tầng 
lớp nhàn đản, chưa coi trọng việc xây 
dựng và phát huy vai trò, chức năng 
của các đoàn thề qưđần chúng, chưa 
lãnh đạo chặt chẽ phong trào cách 
mạng của quần chúng. Không ít cơ 
quan Nhà nước mắc/bệnh quan liêu, 


làm việc một cách mệnh lệnh, cửa 


quyền, vi phạm quyên làm chủ tập 
thê của nhân dân. Hoạt động của các 
đoàn thề cũng hành chính quan liêu 
hóa, chậm được cải tiến, không đáp 
ứng kịp những yêu cầu mới của quần 
chúng. Một số cán bộ, đảng viên thoái 
hóa vẻ dạo đức, tư cách, lợi dụng 
chức quyền ức hiếp quần chúng, vi 
phạm pháp luật, làm tồn thương uy 
tin của Đảng và Nhà nước, gây ảnh 
hường xấu dến nhiệt tình cách mạng 
của quần chúng. PF g0 


hong trào thi đua sôi nồi, đều 
khắp và có hiệu quả trong các hợp 
tác xã và tạp đoàn sản xuất nông 
nghiệp, do áp dụng đúng đắn hình 
thức khoán sản phẩm cho người lao 
động, là một bài học có giá trị và bồ 
ích. Nắm đúng yêu cầu, nguyện vọng 
của quần chúng, có chỉnh sách phù 
hợp với lợi ích thiết thân của người 
lao động; tìm ra được những hình 
thức và biện pháp cụ thê kết hợp bài 
hòa ba lợi ích; gắn chặt chủ trương 


kinh tế sát đúng với công tác tô chức 

tốt và công tác tuyến truyền, giáo 

. dục sâu sát; tất ca những điều đó 
bảo đảm cho nhân đàn lao động thực 
hiện quyền làm chủ của mình, do vậy, 

-đã tạo ra được một phong trào quần 
chúng mạnh mẽ Và chính qua phong 
trào quản chúng như thể, quyền làm 
chủ của nhân dân lao động mới thực 
sự được thê hiện. Nð rủng là nhản 
đàn lao động có thực sự làm chủ tập 
thề thì mới có phong trào cách mạng, 
0à ngược lại, có phong trào cách mạng 
thì mới có sự lảm chủ tập thê thực sự 
của nhân dàn lao động. 


Đẳng ta phải lăn: đạo sửa chữa 
những khuyết điềm trong công tác 
vàn động quần chúng, đấu tranh khác 
phục bệnh quan liêu trong các tô 
chức Đăng, các cơ quan Nhà nước và 
“các( đoàn thề nhân dản, phát đệng 
bằng được một phong trào quần chúng 
thật sáu rộng 0à mạnh mẽ. 

Các cấp ủy Dáng, các đoàn thề, các 
cơ quan Nhà nước phải phối hợp với 
nhau sử dụng đồng bộ các biện pháp 
kinh tế, hành chính, giáo dục, tạo 
.hên những phong trào cách mạng sôi 
nòi và bên vững của quần chủng ở 
tứng địa phương, nhất là ở cơ SỞ, 
trong từng giới, từng ngành, từng 
lĩnh vực của đời sống, hướng vào 
mục tiêu chung: Vì Tô quốc va. hội 
chủ nghĩa, 0ì hạnh phúc của nhân 
đán. Môi phong trào cân có nội dụng 
thiết thực và mục tiêu cụ thẻ, gắn chặt 
với việc thực hiện thắng lợi các kê 
hoạch kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo 
đảm quốc phỏng, an nình, và phải 
đạt hiệu quả về cả ba mặt kinh tẻ, 
xã hội và tư tưởng. 


Cin bộ Đảng phải phân công đẳng 
viên làm công tác quản chúng và kiềm 
tra hoạt động của đăng viên trong các 
đoàn thê. Mỗi đẳng viên phải tham 
gia đều đặn sinh hoạt đoàn thẻ mà 
mình là đoàn viên, hội viên, dùng 
hành động gương máu và sự hiểu 
biết của mình đề thuyết phục và động 


¬ 
viên quần chúng thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Xhà 
nước. Các tô chức Đẳng phải tạo điều 
kiện thuận lợi đề quần chúng góp ý 
kiên phê bình sự lãnb đạo của Đẳng 
và mỗi quan hệ giữa cán bộ, đăng 
viên với quản chúng; phải tìm hiều 
nguyện vọng và khả năng của quản 
chúng. tiếp thụ sáng kiến, kinh nghiệm 
của quần chúng và giải đáp những 
văn đẻ đo quần chúng nêu lên. 


Cúc cơ quan Nhà nước, đặc biệt là 
những cơ quan có quan hệ trực tiếp 
hằng ngày với nhân dàn, như cơ quan 
chính quyền ở xã, phường, huyện, 
quận, cơ quan công an, thuế vụ, tòa 
án, viện kiêm sát, cán bộ, nhân viên 
các xí nghiệp, cửa hàng, trường học, 
bệnh viện, v.v, có trách nhiệm tuyên 
truyền vận động quản chúng, giữ gin 
môi liêu hệ mật thiết giữa nhân dàn 
với Đăng và Nhà nước, giải quyết 
nhanh và chủ đảo các yêu cầu chính 
đăng của quần chúng. làm tròn nhiệm 
vụ phục vụ nhân đàn, kiên quyết bài 
trừ thói hách dịch, cửa quyền, vô 
trách nhiệm. Các cơ quan Nhà nước 
phải phối hợp chặt chế với các đoàn 
thẻ, vàn động quấn chúng thực hiện 
đường lôi, chính sách của Đăng, Rẻ 
hoạch và pháp luật của Nhà nước, 


Vai trỏ và sức mạnh của các đoàn 
(hề chính là ở khả năng tập hợp quần 
chúng, hiều rõ tâm tư và nguyện 
vọng của quản chúng, nàng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa cho quần chúng, 
khơi động tính thần tự giác, tích cực, 


_ehủ động, sắng tạo của quần chúng. 


MXucn vậy, các đoàn the phải đồi mới 
hình thức tö chức và phương thức 
hoạt động cho phù hợp với những 
điều kiện mới. Hoạt động của các đoàn 
thề phải năng động, nhạy bén với 
những vấn đề mới nẫyv sinh trong 
cuộc sống, khắc phục bệnh quan liêu, 
giản đơn và khô cứng trong tồ chức 
và trong sinh hoạt. Mở rộng các hình 
thức tỏ chức theo nghề nghiệp, theo 
nhu cầu đời sống và sinh hoạt văn 
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hóa đề thu hút đông đảo quần chúng 
vào các hoạt động xã hội. Đội ngũ 
cán bộ đoàn thể ở các cấp cần được 
đồi mới. Dên canh đỏòi‹- ngũ cán bộ 
chuyên trách thông thạo nghiệp vụ. 
có nhiệt tình hoạt động và được giới 
hạn ở mức cần thiết, phải sử dụng 
rộng rãi lực lượng cán bộ không 
chuyèn trách, giúp cho đoàn thê sát 
cơ SỞ, pần gũi quần chúng nhiều hơn. 


Các đoàn thề có nhiệm vụ giáo 
đục đoàn viên, hội viên của mình về 
chủ nghĩa xã hội, về pháp chế xã hội 


chủ nghĩa. về trách nhiệm và quvền: 


hạn làm chủ tập thề, bồi dưỡng. nâng 
cao ý thức và năng lực của người làm 
chủ. tuyên truyền, thuyết phục quần 
chúng tự giác thi hành chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước: 
đồng thời thu thập, phản ánh ý kiến 
của nhân dân, đẻ xut với cấp ủy 
Đẳng và cơ quan Nhà nước những 
chủ trương, biện pháp giải quyêt các 
vấn đề có quan hệ đến lợi ích của 
nhân dân và góp sức xây dựng bỏ 
máy chính quyền ở các cấp. 


Công đoàn phải cải tiễn tô chức và 
hoạt động của mình đề thực hiện đầv 
đủ vai trỏ, chức năng, nhiệm vụ của 
Công đoàn trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đã phi trong nghị quyết 
Đại hội lăn thứ IV của Đăng và trong 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Viêt-nam. Trước mát, công tác 
vận động công nhân của Đảng và hoạt 
đòng của Công đoàn phải hướng vào 
nhiệm vụ xây dựng giii cấp cóng 
nhân Việt-nam vững mạnh. giáo dục. 
nâng cao ý thức giai cấp, xày dựng 
người công nhân mới xã hội chủ 
nghĩa. Công đoàn phải tập trung sự 
hoạt đông của mình Yào việc thực 
hiện các mục tiêu kinh tế, khoa học, 


kỳ thuật. tô chức và đầy manh phong. 


trao thị đua lao động sản xuất, thực 
hành tiết kiệm của công nhân, viên 
chức. nâng cao trình đó chính trị, văn 


hóa, khoa học, kỹ thuật cho công: 


nhầu, góp phần tích cưc vào việc đào 
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tạo đôi ngũ công nhân lành nghề. đảo 
tạo những cán bộ quản lý giỏi. 


Công đoàn cần tham gia đắc lực vào 
công việc Nhà nước, góp phần có hiệu 
qui cai tiến quản lý kinh tế, nhát là 
cải tiến quản lý xí nghiệp, hợp tác 
chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước 
giải quyết các vấn đề cụ thề về điều 
kiện sản xuất, về bảo hộ lao đông và 
bỏi dưỡng sức lao động, về ồn định 
và bảo đảm đời sống của công nhân, 
viên chức. Công đoàn phải đóng 
vai trỏ nòng cốt trong phong trào thì 
đua xã hội chủ nghĩa, nêu cao những 
tấm gương sáng về thái độ lao động 
mới, vẻ tính kỷ luật, về tỉnh thần =hủ 
động, sáng tạo, về ý thức tiết kiệm 
và bao vệ cúa công: đồng thời phê 
phán, khắc phục những biêu hiện 
không lành mạnh trong lao đông và 
sinh hoat của một số công nhàn, viên 
chức. «Các cấp ủy Đảng và chính 
quyền phải tạo mọi điều kiện đề công 
nhân, viên chức trực tiếp tham øia 
việc quản lý sản xuất và phản phôi. 
đẻ công đoàn kiểm tra, giảm s:d 
được công việc của cơ ,quan Nhà 
nước. Công đoàn có nhiệm vụ bão về 
quyền lợi chỉnh đáng của công nhân 
trong xỉ nghiệp công tư hợp doanh 
và xí nghiệp tư bản tư doanh ở miền 
Nam. Căn cứ vào Hiến pháp mới, Nhà 
nước cần nghiên cứu bồ sung luậi 
Công đoàn. 


Liên hiệp hợp tác xã, đại điện cho” 
những người lao động tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp phải tína 
đường giáo dục chính trị, tư tường, 
nâng cao ý thức làm chủ cho xã viên 
và thơ thủ công, tiếp tục thực hicn 
cài tạo và tồ chức lại các ngành, nghề 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp. 
không ngzửng cũng cố và hoàn thiện 
quan hệ sẵn xuất mới chăm lo, tồ 
chức đời sỏnØ, đào tạo eân bộ và đồi 
ngũ thợ, đề xuất với Đẳng và Nhà 
nước những chủ trương, chính sách, 
chế đỏ, nhằm thúc đầy khu vưc sìn 


tuất này phát triền phủ hợp với con 
đường xã hội chủ nghĩa. 


Công tác oận động nóng dàn nhằm 
đoàn kết và giáo dục nông dân thực 
hiện công —nông liên minh, đầy mạnh 
bà cuộc cách mạng, phát triền sản. 
xuât nông nghiệp toàn diện. dưa 
nông nghiệp một bước lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa; xây dựng nòng 
thòn mới xã hội chủ nghĩa, góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp cải tạo xã 
hới chủ nghĩa và xây dưng chủ nghĩa 
xã hội. Các cập ủy Đăng và các cơ 
quan Nhà nước, nhất là ở huyện và 
xã, phải ra sức xây dựng, củng cô 
các hợp tác xã và tập đoàn 'sản xuất 


nóng nghiệp. Hợp tác xã và tạp 
đoàn sản xuất vừa thực hiện đảày 
đủ chức năng tô chức sản xuất, 
kính doanh, làm tròn nghĩa vụ 
đối với Nhà nước, chăm lo đời 
sông của xã viên, vừa làm tốt 
nhiệm vụ đoàn kết, giáo dục, bồi 
dường nòng dân về ý thức và năng 


lực làm chủ tập thẻ. Phát huy túc 
đng của Tội liên hiệp nòng dân tập 
thè và của Nông hội. Cần có những 
tình thức thích hợp với từng địa 
phương đẻ các hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất cùng nhau trao đổi 
kinh nghiệm tô chức sản xuất và xây 
dựng nông thôn: mới, 


Đăng phải tăng cường hơn nữa - 


công tác Đàn động trí thức, ra SỨC 4 
phát huy tiêm năng to lớn của đội 
ngũ trí thức nước ta nhằm phục vụ 
nuày cảng tốt hơn cho đạt nước, cho 
chủ nghĩa xã hội. Bộ Chính trị Trung 
ương Đang ta đã ra nghị quyết về 
chính sách khoa học và kỹ thuật. Các 
cáp ủy Đảng, các cơ quan Nhà nước 
và các đoàn thê cần thực hiện nựhị 
quyết ấy một cách nghiềm túc, xây 
dưng và thực hiện tốt các chính sách 
va kế hoạch phát triên văn hóa, giáo 
dục, khoa học, kỹ thuật; khác phục 
những thiếu sót trong việc đào tạo, 
bõi dưỡng, sử dụng cán bộ khoa học, 
kỹ thuật; giúp đỡ cho anh chị em 


nâng cao trình độ chính trị và chuyên 
mòn tạo điều Kiện vật chất và tính 
thân thuận lợi cho anh chị em làm 
việc có hiệu quả cao, 


Đăng ta luôn luôn nhận định rằng 
Công tác 0uận đội thanh niền có tầm 
quan trọng đặc biệt, Đày là một van 
đẻ chiến lược của cách mạng, là trách 
nhiệm của ÂSoàn bộ hệ thông chuyên 
chỉnh vô sản. Nhiệm vụ trước mát 
cũng như lâu đài của công tác văn 
động thanh niên là giáo dục cho chế 
hệ trẻ nêu cao ý thức làm chủ, phát 
huy vai trỏ xung Bích trong sự nghiệp 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội và bào vệ 
Tỏ quốc, nhành chóng khắc phục 
những biêu hiện không lành mạnh 
trong một bộ phân thanh niên, thiểu 
niên ; rít sửđ đao tạo, rên luyện thanh 
niên thành những con HgưỜI HìỜI 
phát triền toàn diện, kế tục trung 


thành và xuất súc sự nghiệp cua 


[àng và của dân tọóc.. 


Các cấp bộ Đẳng phải lãnh đạo 
chặt chẽ công tác thanh niên, chân 
lo xây dựng Đoàn thanh niên cộng 
san llö-Chi-Minh và Đội thiếu nièn 
tiền phong Ho-Chíi-Alinh, làm đúng 
lời dặn của Hồ Chủ tịch trong Di 
chúc của Người: «... Bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau là một việoS 
rat quan trọng và rất cần thiết ®. Tất 
œa các ngành, các cơ quan Nhà nước, 
các đoàn thử và toàn xã hội đều có 
trách nhiệm vận động thanh niên 


thiếu niên và phải có sự phân công, 


phối hợp chát chẽ đề làm tốt công táo 
này Phải thực sự đòi mới các hình 
thức, phương pháp tô chức và tuyên. 
truyền, giáo dục thanh niên, thiểu 
niên cho phủ hợp với tỉnh hình và 
nhiệm vụ mới, với những đác điềm 
về lửa tuôi, và những nhu cầu mới 
của thanh niên; kịp thời đập tan 
những âm thưu hành động phá 
hoại của kẻ thủ đòi với tuôi trẻ ; gán 
CÓng túc giáo dực chính trị với việo 
chăm lo giải quyết những vấn đề cụ 
thề về quyền lợi, vẻ dời sống vật 


va 
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chất và văn hóa của thanh niên. Trong 
thời gian tới, cân mở những hội nghị 
chuyên đẻ nghiên cứu và giải quyết 
naững vấn dẻ mới về tư tướng và lối 
sóỏna cửa tuổi trẻ nước ta; tiến tới eó 
những nghị quyết của Ban chấp hành 
(rung ương vẻ công tác vận đọng và 
giáo dục thanh niên trong giai đoạn 
mới. Nhà nước cần nghiên cứu ban 
hành luật thanh niên. | 

Dáng ta luôn ]uôn đánh giá đúng 


bản chết tối đẹp, khả năng cách mạng, 


của thanh. niên 0d 0ai trò chính trị của 
Đoàn thanh niền cộng sản HIồ-Chí- 
Anh. Đoàn phải làm tốt hơn nữa 
nhiệm vụ tô chức và giáo dục đoàn 
viên, thanh niên về chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản. Bồi đưỡng cho 
thanh niên ý thức làm chủ tập thề, làm 
cho thanh niên hiểu rõ nghĩa vụ và 


quyền lợi của mình, sống theo lý 
lướng cộng sản cao cả, sống văn 


minh, lành mạnh, sáng tạo trong lao 
động và học tập, đấu tranh không 
khoan nhượng chống những biều hiện 
tiêu cực. Hết sức coi trọng giáo dục 
truyền thống dân tộc và truyền thống 
cách mạng, chủ nghĩa yêu nước chân 
chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản cho 
thanh niên. Động viên thanh niên đi 
đầu trong phong trào thị đua lao 
động sản xuất và thực hành tiết kiệm, 
phát triền văn hóa, giáo dục. khoa 
học, kỹ thuật, xây dựng lực lượng vũ 
trang, chiến đầu và sản sàng chiến 
đấu bảo vệ Tô quốc, giữ gin an ninh 
chính trị và trật tự, an toàn xã hột. 


Đoàn phải làm tốt hơn nữa nhiệm 


vụ giio dục thiệu niên, nhí đỏng; dìu 
đít Đội thiểu niên liền phong Hồ-Chí- 
Minh nà Đội nhỉ đồng Hồ-Chí-Ainh. 


Là cánh tay và đội hậu bị của Đẳng, 
Đoàn phải tích cực văn dòng và 
Hướng đân đoàn viên tham øia Xây 
đụng Đăng. Các cấp ủy Đăng cần cử 
những căn bộ có phim chất chính trị, 
có Riến thức và năng lực trực tiếp 
phụ trách công tác thanh niên ; chú 
tạng bọi đường: đào tạo những cán 


r0 : 


bộ ưu tủ của Đoàn thành cần bộ lĩnh 
đạo của Đăng và Nhà nước sau này ở 
các cấp. ` 


bà tiếp tục đây mạnh sự nghiệp 
giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ 
bình đẳng, đề phát huy hơn nữa vai 
trò và khá năng của phụ nữ tronø 
công cuộc xaảv dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc, các cấp ủy Đăng 

cânsàm cho quan điền: và chính sách 
vận động phụ nữ của Dẳng được thấu 
suốt trong tất eä các Lỗ chức thuộc hệ 
thống chuyên chính vô sản. Phải đấu 
tranh xóa bó những quan điềm phong 
kiến và tư sẵn trong xiệc đánh HỆN 
lực lượng và khả năng của phụ nữ, 
trong việc đào tạo, bói dưỡng và 
sử dụng lao dộng nữ, cản bộ nữ, 
trong việc giải quyết những vấn đẻ 
cụ thẻ vẻ dời sống của phụ nữ và 
trẻ em. 

Hội Liên hiệp phạ nữ Việl-nam phải 
ra sức giáo dục, dòng viên phụ nữ 
phát huy quyền làm chủ tập thề, công 
hiến nhiều hơn nữa cho Tồ quốc, cho 
chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đấu tranh 
cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ, và 
xây dựng người phụ nữ mới xã hỏi 
chủ nghĩa. Hội cần chăm lo những 
vấn đề phúc lợi, về đời sống của phụ 
nữ, tạo điều kiện cho chị em làm tốt 
nhiệm vụ sản xuất hoạt động xã hỏi 
và nuôi dạy con cái, lội cán phối 
hợp với các cơ quan Nhà nước, với 
Còng đoàn và Đoàn thanh niên đề 
điều tra, nghiên cứu về đời- sống, 
điều kiện lao dòng, yêu cầu và 
nguyện vọng của phụ nữ, địa vị của 
phụ nữ trong việc tham gia quản 
lý Nhà nước; quản lý xã hội; đề xuất 
với Đẳng và Nhà nước bạn hành các 
chính sách, các luật pháp, bảo đảm 
quyền lợi của phụ nữ, và góp phản 
kiểm tra, giám Sát việc thực hiện các 
chính sách, luật pháp ấy. 


Nêu cđo truyền thống đoàn kết của 
nhân dân ta, Afä( trận Tô quốc Viéi- 
nam tuyên truyền, vận động'các tầng 
lớp nhàn dàn, các tôn giáo, các đản 


` 


tộc, các nhân sĩ hăng hái tham gia các 
phong trào cách mạng, xây dựng và 
củng cố chính quyền, tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, tăng cường 
sư nhất trí về chính trị và tính thiìn 
của xã hội ta, phát huy quyền làm 
chủ tập thê của nhân dàn lao động 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tỏ quốc. 

Đảng phải lãnh đạo thực hiện tốt 
nghị quyết của Đại hội lần thứ IV 
về chính sách dán tóc đồng thời tiếp 
tục nghiên cứu đề giải quyết kịp thời 
những vấn đè mới về công tác dàn 
tộc của Đăng. Phải tăng cường hơn 
nữa khối đoàn kết các dân tộc trên 
nguyên tắc bình dảng, tương trợ 0à 
cùng làm chủ tập thề ; đầy mạnh tuyên 
truyền giáo dục, làm cho đồng bào các 
đân tộc, cũng như đồng bào cả nước, 
hiều sâu tình hình, nhiệm vụ mới và 


chính sách dân tộc của Đẳng, nâng cao -. 


cảnh giác, kịp thời đập tan mọi thủ 
đoạn chia rẽ, phá hoại của bọn bành 
trướng, bá quvền Trung-quốc, của 
bọn đế quốc và phản động khác; xóa 
bỏ những thành kiến dân tộc còn sót 
lại cùng nhau xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. 

Nhà nước phải tăng đầu tư cho các 
vùng dân tộc và các cấp đảng bộ, 
chính quyền, đoàn thê phải ra sức 
phấn đấu phát triền kinh tế, văn hóa, 
dáp ứng kịp thời các yêu cầu cấp 
bách về sản xuất và đời sống của 
đồng bào các dân tộc, nhất là ở vùng 
cao, vùng biên giới, nhằm khắc phục 
một bước sự chèenh lệch 0ề trình độ 


phát triền kình lế, păn hóa giữa các 
dân tộc do lịch sử đề lại. Mỗi cấp, 
môi ngành phải thực hiện chính sách 
đản tộc của Đăng trong phạm vi trách 
nhiệm và khu năng của mình, chú 


- trọng làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng 


các cán bộ lãnh đạo, cắn bộ quản lý, 
cán bộ khoa học kỹ thuật người đân 
tộc, trước hết cho cấp huyện và cơ sỞ. 


(Chính sách tôn giáo của Đẳng và 
Nhà nước ta là: tôn trọng quyền tự 
do tín ngưỡng và tự do không tín 
ngưỡng của nhàn dân; đoàn kết các 
tôn giáo, đoàn kết đồng bào theo tôn 
giáo và đông bào không theo tôn giáo 
nào đề củng nhau xây dựng và bảo 
vệ đất nước ; nghiêm trị những hoạt 
động lợi dụng tôn giáo làm hại đến 
lợi ich của Tô quốc, của chủ nghĩa xã 
hội. Các cấp bộ Đảng, các cấp chính 
quyền và đoàn thề phải đầy mạnh 
tuyên truyền, giáo dục chính sách 
của Đảng và Nhà nước đối với các 


"tôn giáo, động viên đồng bào có đậo 


tăng đường đoàn kết với các tầng lớp „ 
nhân dân, chấp hành nghiên chỉnh ˆ 
mọi chính sách của Đẳng và pháp 
luật của Nhà nước, hăng hái thi đua 
sẳn xuất, học tập, làm tốt nghĩa vụ 
công dân, bảo vệ Tổ quốc và xây 
đựng cuộc sống mới. 


Nhân dân ta tin tưởng rằng đồng 
bào Việt†-harm sống Ởở nước godi tiếp 
tục phát huy truyền thống đoàn kết 
và yêu nước, góp phần xứng đúng 
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. 


PHẦN V 


CỦA ĐẢNG VÀ 


Thưa các đồng chỉ,. 


Những năm 70, đặc biệt là sau thất 
bại của đế quốc Mỹ ở Việt-nam, cách 


TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 
NHÀ NƯỚC TA 


mạng thế giới bước vào một thời kỳ 
phát triền mới. Ha dòng thác cách 
mạng của thời đại lớn mạnh vượt 
bậc, kết thành một sức mạnh tòng 


z] 


hợp hết sức to lớn, đã giành được 
“những tháng lợi rực rỡ trong cuộc 
đau tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
đàn chú và chủ nghĩa xã hội. 


- Các nước trong hệ thống xã hội chủ 
nghĩa đã nhanh chóng tăng cường sức 
manh về mọi mặt, thê hiện rõ tỉnh tru 
_việt của chủ nghĩa xã hội, một chế độ 


trong đó nhàn dân lao động là người: 


chủ chàn chính và mục đích cao nhất 
là hạnh phúc của con người. Liên-xô 
đang tiến mạnh vào giai đoạn xây 
dựng cơ sở vậf chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa công sản ; nhiều nước đang 
đầy nhanh quá trình hoàn thành xây 
dựng chủ nghĩa xã hội phát triền; 
một số nước đang xây dựng cơ sở 
vật chất—kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. Các nước xã hội chủ nghĩa trong 
Hội đông tương trợ kinh tế vẫn giữ 
được nhịp độ phát triền kinh tế cao. 
Riêng Liên-xô đã tăng tài sản cõ định 
lên hơn hai lăn so với mười năm 
trước, và lực lượng sản xuất đã dạt 
tới một trình độ mới về chất lượng. 
Các nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa đã xây dựng được nẻn quốc 
phòng vững mạnh, phát triên cách 
mạng khoa học — kỹ thuật cả chiều 
rộng làn chiều sâu, và giành được 
những thành tựu nồi bật về văn hóa, 
xã hội, tạo nên một lỗi sống tốt đẹp, 
bảo đảm những quyền chân chính của 
con người. Sự liên kết kinh tế ngày 
càng mở rộng, việc đày mạnh hợp tác 
về các mặt sản xuất và khoa học, kỹ 
thuật cũng như sự phỏi hợp chặt chế 
trên các mặt chính trị và ngoại giao 
đã mở ra triền vọng tốt đẹp cho sự 
phát triền của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. 


Mặc dù còn gặp những khó khăn 
nhất định trong quá trình tiên lén và 
có str phản bội của tập đoàn lãnh đạo 
Trung-quốc, hệ thống xã hội chủ 
nghìa đã tạo ra sức mạnh tông hợp 
_ vượt hơn eác thế lực để quốc và phản 
động. Với Liên-xô là trụ cót, hệ thống 
xã hội chủ nghĩa ngày càng phát huy 
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mạnh mẽ tác dụng là nhân tố quyết 
định chiêu hướng phát triền của xã 
hội loài người, là thành trì vững chắc 
của hỏa bình, là chỗ dựa tin cậy cho 
cuộc đău tranh cách mạng của nhân 
đàn thế giới. 

Phong trào giải phóng dân tóc và 
độc lập dân tộc đang quét nốt những 
vị trí cuối cùng của chủ nghĩa thực 
đàn cũ và giáng những đòn nặng nẻ 
vào chủ nghĩa thực dân mới. Trong 
năm, sau năm qua, đã có thêm hơn 20 
nước giành được độc lập và trở thành 
những thành viên bình đẳng trong 
cộng đồng quốc tế. Cáo nước độc lịp 
đân tộc ở Á, Phi. Mỹ la tỉnh tiếp tục 
đấu tranh mạnh mẽ giành chủ quyền 
hoàn toàn về những tài nguyên thiên 
nhiến bị đế quốc khống chế, đòi thiết 
ltp trật tự kính tế thế giới mới. 
Nhiều quốc gia như Cộng hòa dân chủ 
nhản đân Y-ê-men, Áp-ga-ni-xtan. 
Ang-gô-la, Mô-dăm-bích, Ê-ti-ô-pi-a. 
li-bi, Công-gô, Bê-nanh, An-giè ri, 
Xla-đa-ga-xca, Ni-ca-ra-goa, Grẻ-na- 
đa... đã đoàn kết chặt chẽ với các 
nước xã hội chủ nghĩa, và các nước 
kiên định trong từng khu vực, giương 
cao ngọn cờ chống đế quốc và phản 
động quốc tế, thiết lập chính quyền 
đàn chủ và nhân dân, tiến hành nhiều 
cai cách kinh tế, văn hóa, xã. hội vi 
lợi ích của đông đảo quần chúng lao 
động, chọn con đường đưa đất nước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự gắn bó 
ngày càng chặt chẽ của phong trào 
đọc lập đân tộc với hệ thống xã hội 
chủ nghĩa tạo nên thế mạnh mới cho 
các lực lượng cách mạng. Dựa vào 
thế mạnh đó, Phong trào không liên 
kết đã có những cống hiễn to lớn vào 
sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc và 
giữ gìn hòa bình thế giới. 


C các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triên, cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra 
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rat gayv gắt, Phong trào của giai cấp 
công nhàn và nhàn đân lao động có 
bước phát triền mới, quy mô rộng lớn, 


khí thế sôi nồi, hình thức rất phong 


phú. Những đợt đấu tranh quyết liệt 
chống chính quvền tư sẵn trut gánh 
năng khủng hoàng kinh tế, lạm phát 
vả suy thoái lên đầu người lao động, 
chống thất nghiệp, chống bóc lột, 
chống tệ nạn xã hội, gắn liền với đấu 
tranh chống bóp nghẹt dân chủ, đòi 
thực hiện các quyền chính trị của 
nhân đân lao động, chống chạy đua 
vũ trang, đòi thi hành chính sách đối 
agoại hòa bình, hữu nghị và hợp tác 
giữa các nước. Những làn sóng đấu 
tranh đó đã làm cho nền độc tài phát 
gí ở một số nước sụp đồ và chính 
quyẻn tư bản lũng đoạn bị khủng 
hoẳng triền miên. Ở một số nước, các 
đảng cộng sản và công nhân đóng một 
vai trỏ quan trọng đối với đời sống 
chính trị của đất nước và là lực lượng 
chính giương cao ngọn cở đắn chủ và 
tiến bộ xã hội chống chính quyền tư 
bản lũng đoạn. 


Trong thời gian qua, chủ nghĩa để 
quốc Ùị thất bại liên tiếp: thể giới tư 
bản chủ nghĩa lâm vào một cuộc tông 
khủng hoàng trầm trọng chưa tửng 
có. Nhiều nhân tố từng đưa lại bước 
phát triển mạnh về lực lượng sản xuất 
của thế giới tư bản cho đến đầu những 
năm 70, đã và đang mất dân tác dụng. 
Đi đôi với sự bế tắc về kinh tế, xã hội, 
là sự sụp đồ của các học thuyết mị 
dân và những luận điệu tô vẽ cho xã 
hội tư bản. Trong thế suy yếu chung 
của chủ nghĩa đế quốc, tên đầu sỏ là 
Mỹ bị thất bại lớn nhất, khủng hoàng 
sảu sắc nhất và bị các cường quốc tư 
bản khác canh tranh, lấn bước. Cuộc 
khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng 
máng lượng và nguyên liệu trên thế 
giới càng làm tàng thêm màu thuận 
giữa các đề quốc với nhau, 


Hòng tím lối thoát cho khủng 
hoàng kinh tế và đối phó với phong 
trao cách mạng thê giới, đẻ quốc Mỹ 
tập hợp lại lực lượng, cố duy trÌ sự 
khống chế của Mỹ trong hệ thống đế 
quốc chủ nghĩa, điều chỉnh lại chiến 
lược toàn cầu phản cách mạng của 


chúng, chĩa mũi nhọn chủ vếu chống 
Liên-xỏ và các nước xã hội chủ nghĩa. 
Trong âm mưu này, để quốc Mỹ tim 
thấy một động mình mới là tạp đoàn 
phản động trong giới cầm quyền 


- Trung-quóc. Sự câu kết giữa tên đế 


quốc đầu só với chủ nghĩa bành 
trướng và chủ nghĩa bá quyền Trung- 
quốc*là một đặc điềm nồi bật của tỉnh 
hình quốc tế hiện nay. Chính sách 
của chính quyền lìi-gân *“chơi con bài 
Trung-quốc ?® và sự câu kết ÀÍ# —Trung 
là nhân tố thường xuyên đe dọa hòa 
bình thế giới, đặc biệt đe dọa nghiêm 
trọng an ninh và ồn dịnh ở châu Á. 


Đế quốc Mỹ mưu toan tiến hành 
một cuộc phản công có tính chất toàn 
cầu, hỏng thực hiện tham vọng giành 
ưu thế quàn sự trên thế giới, giành 


“lại vị trí đã mất, ngăn chặn sự phát 


triên của ba dòng thác cách mạng. 
Chúng đây mạnh chạy đua vũ trang 
với quy mô chưa từng có, ra sức phát 
triền các loại vũ khí giết người hàng 
loạt, kê cả bom nơ tơ rỏn, đưa tên 
lửa hạt nhàn tầm trung binh vào châu 
Âu, tuyên truyền trắng trợn cho chiến 
tranh hạt nhân, gâv lại không khí 
# chiến tranh lạnh », phá hoại hỏa địu 
và an ninh quốc tẽ, 


Mỹ công khai dựa vào chính sách 
vũ lực đề tiến còng phong trào giải 
phóng dàn tộc mà chúng vụ cáo là 
“chủ nghĩa khủng bỏ ». MỸ mở ròng 
và tăng cường hệ thống căn cứ quàn 
sự của chúng trên thể giới : ráo riết 
vũ trang cho các chế độ độc tài phan 
động ở Trung Mỹ, Trung Đông, Nam 
Á, nam phần châu Phi, v.v nhắm 
thôi to ngọn lứa xung đột vũ trang 
và gây ra những lò căng thẳng mới 
ở cúc khu vực. Trên thực tế, ÄXlÿ đang 
từng bước thực hiện âm rmì1ru liên mình 
quân sự với Trung-quốc, hỏng biến 
Trunøg-quốc thành tên lĩnh xung kích 
cho Mỹ ở châu Á. Mỹ và bọn phản 
động can thiệp vào công việc nội bộ 
của Đa-lian, hỏng lật đồ chủ nghĩa xã 
hội ở nước này, phá hoại sức mạnh 


củ 


thống nhất của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. 


Chính sách phiêu lưn đó đang gày 
mỗi hiềm họa cực kỷ nghiêm trọng 
đổi với hòa bình thế giới. Cuộc dâu 
-tranh cho những mục tiêu của thời 
đại chúng ta đang trải qua mội thời 
kỷ đầy sóng gIó, gay go và quyết liệt 
hơn trước. 

Song, bọn đế quốc và phản động 
quốc tế đang vấp phải sự lớn mạnh 
và thế tiến công của ba dòng thác 
_ eách mạng, nguyện vọng và ý chí hòa 
bình của các dân tộc được đường 
lối đối ngoại hòa bình lê nin niỉt của 
Liên-xô và các nước trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa cồ vũ. 


Hiện nay, không một đân tộc nào 
trên thế giới muốn chiến tranh làm 
hủy hoại sinh mệnh của hàng triệu 
con người, phung phí của cải và tài 
nguyên Quốc gia, tàn phá nén văn 
mình nhàn loại. Hòa bình, thành quả 
chung của cuộc đấu tranh của nhân 
đản các nước, phải được bảo vệ. Sự 
thống nhất mọi cố gàng của các nước 
xã hội chủ nghĩa, của các nước Không 
liên kết, của các lực lượng dân chủ 
và hòa bình, của tát cá các đản Đọc, 
có khả năng to lớn đây lùi nguy cơ 
một cuộc chiến tranh hạt nhân, ngăn 
chặn chính sách hiểu chiến và xâm 
lược của bọn đế quốc và phản động 
quốc tế 

Đế quốc Mỹ hoặc kẻ nào muốn đóng 
vai trò sen đầm quốc tế đều nhất 
định sẽ bị trừng phạt đích đáng bất 
cứ ở đâu mà chúng thỏ bàn tay can 
thiệp và xâm lược vào. Loài người 
đang ở trong thời đại mà nhàn dân 
tất ca các nước đều đã thức tỉnh về 
vai trò làm chủ của mình và một hòn 
đảo nhỏ cũng đứng lên giành được 
đọc lập, Bất kỷ một cuộc chiến tranh 
nào do bọn xâm lược phát động nhàm 
để bẹp phong trào giải phóng dàn tộc 
hoặc đánh vào các nước đọc lập dân 
tộc nhất định sẽ đem lại tại họa cho 
chính kẻ gày ra nó, 
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Tại Dại hội lần thứ 26 Đảng công 
sản Liên-xò, đồng chí L. L Bre-gis- 
nép đã dưa ra một cương lĩnh hoa 
bình quan trọng bao gồm nhiều biện 
pháp mới về bạn chế vũ khí hạt nhìn 
và giải trừ quàn bị, về ngăn chặn sự 
xuất hiện và xóa hó nhanh chóng các 
lò xung đột vũ trang và căng thắng, 
vẻ thiết lặp các khu vực hóa bình ở 
các vùng xung yếu trên thể giời, tử 
Trung Âu đến Viễn Đông, từ Trung 
Càn Đông, Địa-trung-hải đến Án-độ- 
dương, v.v. 


Cương lĩnh hỏa bình này là tiếng 
nói đanh thép của một đàn tộc, mọt 
đắt nước đã chịu đựng những hy sinh 
nặng nẻ nhất trong chiến tranh thẻ 
giới thứ hai và đã có những công 
hiến lớn lao nhất vào cuộc sống hòa 
bình của nhàn đân các nước. 


Đăng cộng sản Việt-nam, Nhà nước 
Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
và nhân đàn Việt-nam biều thị mọt 
lần nữa sự ủng hộ hoàn toàn đòi với 
cương lĩnh hòa bình và lập trường 
trước sau nhứ một của Liên-xỏ, nhiệt 
hệt hoan nghèệnh những đề nghị thiện 
chỉ và xây dựng của Liên-xô trong 
quan hệ với phương Tày, đặc biệt là 
những đề nghị mới đây trong các 
tuyên bố quan trọng của đồng chỉ 
L.I. Breẻ-giơ-nép liên quan đến tình 
hình chàu Âu, châu Á nhằm ngàn 
chặn chạv đua vũ trang, đv lùi nguy 
cơ chiến tranh hạt nhàn, cúng cố hòa 
địu, an nính và hợp tác quốc tế, 


Thưa các động chỉ, 


Nhìn lại hơn nửa thế kỷ hoạt đêng 
của Dáng cộng sản Việt-nam, chúng 
ta vui mừng nhận thấy rằng từ khi 
thành lập đến nay, đi đôi với chính 


sách đối nội đúng đắn, Đăng ta luòn 


luôn có chính sách đối ngoại đúng đàn. 
Chính sách đối ngoại lê nin nít do đồng 
chí Hồ-Chí-Minh đề xướng và kiên trì 
là một bộ phận hợp thành chiến lược 
và sách lược của Đảng trong tất cả các 


, 


thời Kỷ phát triền của cách mạng 
Việt-nam. Dựa trên sự nhận định sáng 
suöt những biến.chuyển lớn của tình 
hình thế giới sau Cách mạng Tháng 
Mrời và sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa 
vêu nước chân chính với chủ nghĩa 
quốc tẾ vò sản trong sáng, Đẳng t:( đã 
đưa cách mạng Việt-nam luôn luôn 
đi đúng phương hướng phát triển của 
thời đại. Đó là một nguyên nhân 
quan trọng đưa đến thắng lợi của độc 
lặp đân tộc và chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta; đồng thời bảo dâm cho 
nhân dàn ta góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp cách mạng của nhàn dân 
thẻ giới. 

Năm năm qua, thực hiện chỉnh sách 
đói ngoại có nguyên tắc của Đẳng, 
chủng ta đã đạt được những thành 
tưu to lớn, tăng cường thẻ và lực 
vững chắc của nhàn dân ta trong chiến 
dâu bảo vệ Tô quốc, đồng thời tạo 
thẻm những điều kiện thuận lợi cho 
€óng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
cua chúng ta, Bất chấp mọi âm mưu 
và thủ đoạn của kẻ thù nhằm bao vày 
và cô lập nước ta, vai trỏ và vị trí 
của nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam không ngừng được nâng cao 
trẻn trưởng quốc tế. 


Trong thời gian tới, công tác đối 
ngoại phải ra sức tranh thủ những 
điều kiện quốc tế thuận lợi, tranh thú 
sự giúp đỡ quốc tế to lớn và nhiều 
mạt cho công cuộc xảy dựng và bảo 
vệ đất nước, góp phần báo dám thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ lịch sử 
do Đại hội lần này đề ra. Đặc biệt 
cóng tác đối ngoại phải trở thành một 
mặt trận chủ động, tích cực trong 
cuộc đấu tranh nhằm làm thất bại 
chính sách của bọn bảnh trướng và 
bá quyền nước lớn Trung-quốc cầu 
kết với thế lực hiếu chiến Àlỹ, mưu 
toan làm suy yếu và thỏn tỉnh nước 
ta ; trước mắt, nhằm đánh thắng cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt do 
chúng gây ra, ngăn chặn âm mưu của 


chúng gây lại chiến tranh xâm lược, 
củng cõ hòa bình ở Đòng-dương và 
Đông—Nam A, 


Trung thành với nghĩa vụ quốc tế 
củúa( mình, nhân dân ta luôn luôn 
đoàn kết với các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ trên thế giới, ủng hộ mạnh 
mẽ cuộc đấu tranh kiên quyết của 
nhân dân các nước chống chính sách 
hiếu chiến và xâm lược của chủ nghĩa 
đế quốc, đứng đầu là để quốc Mỹ, vi 
hòa bình, độc lập đân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. 


Thưu các đồng chí, 


Thất chặt tình hữu nghị và mở 
rộng quan hệ hợp tác với các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa là vấn đề 
hàng đầu trong chính sách đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước ta. 


Nhàn đàn ta hết sức vui mừng về 
bước phát triển rực rỡ của tỉnh đoàn 
kết chiến đấu và quan hệ hợp túc 
giữa nước ta với Liên-xô kẽ từ khi 
hai nước ký kết liiệp ước hữu nghị 
rà hợp tác năm 19:8. 


Là bạn đồng mình hùng mạnh và 
vững chắc nhất của Việt-nam, Liên- 
xô đã kiên quyết dứng bẻn cạnh nhân 
dân ta, đáp ứng kịp thời và khảng 
khái những nhu cầu của chúng ta 
trong sự nghiệp củng cỗ quốc phòng, 
bảo vệ Tô quốc. Liên-xô đã cung ứng 
cho nên kinh tế nước ta những vạt 
tư kỹ thuật và hàng hóa thiết yếu 
nhất đối với sản xuất và đời sống 
của nhân đản ta, đã viện trợ cho 
chúng ta hàng loạt công trình lớn tạo 
nên cơ sở vạt chất — kỹ thuật quan 
trọng đầu tiên của chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 


Việc Liên-xô hợp tác và giúp đỡ 
ta trên các lĩnh vực văn hóa, khoa 
học, kỹ thuật, đào tạo cán bộ và công 
nhàn lành nghề ngày càng được Hm"Ờ 
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rộng và tăng cường. Việc trao đồi 
hàng hóa hằng năm qua con đường 
mậu dịch giữa hai nước đang phát 
triên thuận lợi. 


Đoàn kết 0à họp tác toản điện Đới 
Liên-xô luôn tuôn là hòn đả tạng của 
chính sách đối ngoại của Đảng 0à Nha 
nước †q. Vì lợi ích của nhàn dân hai 
nước. tử nay về sau, chúng ta tiếp 
tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa tình 
đoàn kết chiến đầu và sự hợp tác 
-toàn diện Việt-nam — Liên-xỏ. Chúng 
ta coi đó là một bảo đảm cho thắng 
lợi của công cuộc bảo vệ Tô quốc và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhàn 
dân ta, cũng như cho việc cùng cố 
độc lập đân tộc và vị trí của chủ nghĩa 
xã hội trên bán đào Đông-dương : 
đồng thời đó là một đóng góp tích cực 
Vào việc củng cố và tĩng cường hệ 
thống xã hội chú nghĩa. tăng cường 
"CuỘc đầu tranh vị hòa bình và chủ 
nghĩa xã hội trên thế giới. 


Gắn bó chặt chẽ và hợp tác toàn 
diện với Liên-xô là nguyên tác, là 
chiến lược, đönz thời là tình cảm 
cách mạng. Đăng ta có nhiệm vụ 
giáo dục các thể hệ người Việt-nam 
nắm vững nguyên tác này, thấu suốt 
chiến lược này, biến thành một động 
lực mạnh mẽ đưa sự nghiệp cách 
mạng của chúng tà dến toàn thắng. 


Năm nay, Nhà nước Liên bang Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô viết kỶ niệm 
lần thứ 60 Ngày thành lặp. Nhân đàn 
ta chân thành chúc nhân dàn Liên-xô 
anh em, dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
công sản Liên-xô vĩ đại, giành được 
những thành tích xuất sắc mới trong 
việc thực hiện những nựhị quyết lịch 
sử của Đại hội lần thứ XXVI đề tiến 
tới ngày lễ quang vĩnh của mình. 


Trong thời gian qua, tình đoàn kẽt 
chiên đầu Việt-nam — Lào — (am-pu- 
chia bước sang giai đoạn phát triền 
mới. đã đeim lại những đồi thay chưa 
từng có cho cục điện cách mạng của 
ba nước Dòng-dướng. 


46 - 


Chúng ta chào mừng nước Cộng 
hòa dân chủ nhân đân Lào, người 
động chí kiên cường, người bạn 
chiến đấu chung thủy, đã giành được 
những thành tựu xuất sắc trong công 
cuộc khôi phục, cải tạo và phát triền 
kinh tế theo chủ nghĩa xã hội và 
trong sự nghiệp bảo vệ Tỏ quốc. 


Chúng ta chào mừng nước Cộng 
hòa.nhân dân Cam-pu-chia, người đại 
điện chân chỉnh, hợp pháp duy nhất 
của nhân dàn Cam-pu-chia anh dũng. 
đã giành được những thắng lợi to 
lớn trong công cuộc hồi sinh dân tộc 
và đấu tranh bảo vệ đọc lập, chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thồ quốc 
gia. 


Giữa nước ta và hai nước anh 
em, quan hệ hữu nghị về mặt Nhà 
nước và nhân dân, sự hợp tác về 
chính trị, kinh tế, văn hóa phát triển 
tốt đẹp, việc trao đồi hàng hóa ngày 
càng tăng. Thực hiện liiệp ước hữop 
nghị và hợp tác giữa nước ta với 
Cộng hòa dân chủ nhân dân l.ào, giữa 
nước ta với Cộng hòa nhân dàn Cam: 
pu-chia, Đang, Nhà nước và nhàn đân 
ta đã đem hết sức mình ủng hộ và 
giúp đỡ hai nước anh em một cách 
tận tỉnh trên tính thần quốc tế vẽ 
sản. Và môi chiến công bao vệ Tò 
quốc, môi thành tựu xảy dựng chỗ 
nghĩa xã hội của nhân dàn ta đều gắn 
liền với sự giúp đỡ quý báu của 
nhìn dân hai nước anh em. Sự gán 
bó trong tình thương vêu, đùm bọc 
lăn nhau, vinh quang có nhau, hoạn 
nạn có nhau ngày càng thể hiệp 
trongø cuộc sống và đi sảu vào tình 
cảm của nhân đàn môi nước chúng ta. 


Quan hệ đặc biệt Việt-nam — Lào — 
Caim-pu-chia là HỘI quụ luật phát 
triền của cách mạng ba nước, là đĩần 
Có 1 nghĩa sống còn đối. cới ouận mệnh 
của ba đàn tọc. Pừ thế hệ này đến thế 
hệ khác, nhân đàn ta phải giữ gin 
tỉnh hữu nụÌi trong sáng và truyện 
thông đoàn Kết giữa ba dân tộc, 


khỏnz ngừng củng cố và tăng cường 
quan hệ đặc biệt và liên minh chiến 
đấu giữa ba nước, quyết làm thất bại 
mọi am mưu và hành động phá 
hoại chia rẻ, xâm lược của kẻ thủ 
chung là bọn bành trướng, bá quyên 
Trung-quöc câu kết với đế quốc Mỹ 
và các thế lực phần động khác. Chúng 
ta coi đó là một bảo đảm vững chắc 
cho sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự đo 
và xây dừng thành công chủ nghĩa 
xã hội ở môi nước trên bản đảo 
Đôig-dương, đồng thời là nhàn tố 
cưc kỳ quan trọng đối với hỏa bình 
và ôn định ở Đông — Nam Á. 


Trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của 
nhau, tôn trọng lợi ích chính dáng 
của nhau, bình đẳng và tin cậv lắn 
nhau, chúng ta luôn luôn hết lòng, 
hết sức làm tròn nghĩa vụ quỏc tế 
đối với hai nước anh em, đồng thời 
củng hai nước hợp tác chặt chẽ và 
giúp đỡ nhan về mọi n;ặt để phục vụ 
ngày càng có hiệư quả công cuộc 
củng cố quỏc phòng, an nình và xây 
đựng kinh tế, văn hóa của mỗi nước. 


Tình đoàn kết chiến đấu Uà sự hợp 
tác anh em qiữa nước †q UỚI Các nước 
khúc trong công đồng +ä hội chủ nghĩa 
đã có bước phát triền mới về chất tử 
khi nước ta trở thành một thành viên 
chính thức của Hội đong tương trợ 
kinh tế. Chúng ta đã nhận được từ 
các nước anh em sự ủng hộ mạnh mẽ 
và sư giúp đỡ nhiều mặt. Theo những 
hiệp Ttrớc hữu nghị, hợp tác và đcác 
hiệp định đã kỷ giữa nước ta với 
các nước anh em, việc hợp tác trên 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 


hóa, khoa học, kỹ thuật đi được 
triền khai thực hiện và đạt những 
bước tiến và kết quả đúng phân 
khởi. 


Trong thời gian tới. chúng ta sẽ 
lam hết sức mình cùng các nước anh 
em thực hiện tốt quan hệ hợp tác 
trong khuôn khỏ những hiệp ước và 
hiệp định tayv đòi và thúc đày các 


quan hệ hợp tác ngày càng phát 
triển trong quá trình phối hợp kế 
hoạch và chính sách giữa các nước 
trong Hội đong tương trợ kinh tế. 


Chúng ta nhiệt liệt ủng hộ những 
biện pháp đúng đắn, kiên quyết của 
Hội đòng quản sự cứu nước Ba-lan, 
đănh bại âm mưu cướp quyền của 
bọn phản động. lập lại trật tự và an 
ninh đề giải quyết các khó khăn về 
kinh tế và xã hội của Ba-lan. Chúng 
ta kịch liệt phản đổi những hành 
động của các thế lực đế quốc can 
thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ 
của Ba-lan hòng cần trở quá trình hồi 
phục của nước Ba-lan xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta khẳng định tình đoàn kết 
không lav chuyên đối với Đăng công 
nhàn thóng nhất Ba-lan, đối với 
những người eòng sản và nhàn dân 
Ba-lan anh em. Chúng ta tín chắc 
rằng những người anh em Ba-lan 
nhất định sẽ hoàn toàn đập tan mọi 
thể lực phản động, vượt qua mọi khó 
khăn, giữ vững và phát triền những 
thành quả cách mạng của mình. Nước 
Cộng hòa nhân dân Ba-lan mãi mãi 
là mắt xích vững chắc trong hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới ! 


Nhãn dân ta kiên quyết đứng bên 
cạnh nhân dân Cu-ba anh em, ủng 
hộ mạnh mẽ nước Cộng hòa Cu-ba, 
một nước độc lập, có chủ quyền, 
thành viên của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, Chủ tịch Phong trào các nước 
không liên kết, đang đấu tranh chống 
âm mưu xâm lược và sự đe dọa tiến 
công của để quốc Mỹ. Nhân dân Cu- 
ba vùng lên từ cuộc sống nô lệ, đang 
phất cao ngọn cờ tự do và chủ nghĩa 
xã hội, vì độc lập của Tô quốc và 
hạnh phúc của chính minh. Đó là 
một đân tộc anh hùng, bất khuất, 
không kẻ xâm lược nào chiến thẳng 
nồi. Không được dụng đến Cu-ba ! 


Nhân dđân ta trước sau nhự một, 
ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa 
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của nhân đân Triều-tiên nhằm hòa 
bình thống nhất đất nước, không có 
sư can thiệp tử bên ngoài. 


Chúng ta tích cực góp phần tăng 
cường sự đoàn kết trong phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. Đăng tháng lợi 
có ý nghĩa lịch sử và có tính chất 
thời đại của cuộc kháng chiên chồng 
AIŸ, cứu nước, bằng thắng lợi vẻ 
vang của hai cuộc chiến tranh giữ 
NƯỚC Vừa qua và cuộc đấu tranh kiến 
cường hiện nay chống chủ nghĩa 
bành trướng, chủ nghĩa bá quvẻn 
Trung-quốc, Đăng ta đã và đang góp 
phản tích cực vào cuộc dấu tranh 
chống chủ nghĩa Mao và bảo vệ sự 
Irong sáng của chủ nghĩa Mác T— 
Lê-nin. 


Là một dân tộc đã từng bị chủ 
nghĩa đế quốc áp bức và đã chiến đấu 
làu đài chồòng các thế lực xâm lược, 
nhàn dân ta hoàn toàn ủng hộ cuộc 
đu tranh của các nước Ả, Phi, Mỹ 
la tính, nhằm loại trừ khỏi đời sống 
thế giới mọi hình thức của chủ nghĩa 
thực dân, giành và bảo vệ độc lập 
đàn tộc, xây dựng một trật tự kinh tế 
thế giới mới. 


Nhân đân Việt-nam thực hành triệt 
đề đường lối phát triền sự hợp tác 
giữa Việt-nam với các thành viên 
khác trong Phong trào các nước khôn 
liên ÂRết, góp phần phát huy vai trò 
tích cực của phong trào này trong 
cuộc dấu tranh chòỏng chủ nghĩa để 
quốc và chủ nghĩa thực dân, bảo vệ 
hỏa bình thế giới và độc lập, chủ 
quyền của các đàn tộc. Nhân dân tà 
ung hộ những cố gắng tích cực của 
đc nước Không liên kết nhằm biến 
An-độ-đương thành khu vực hòa 
bình. 


Chúng ta nhiệt liệt hoàn nghènh 
sáng kiến của nước Cộng hỏa nhân 
đàn Mông-cô về việc ký Kết còng ước 
không tiền công lần nhau và không 
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sử dụng vũ lực trong quan hệ giữa 
các nước châu Á và Thái-biình- 
dương. 


hân dân ta đánh giá cao vai trò 
to lén và uy tín ngày càng tăng của 
An-đdộ trong Phong trào không lin 
kết cũng như những đóng góp của 
An-dộ vào việc giữ gìn hòa bình và 
ön định ở châu Á và trên thế giứi, 
Chủng fa rất vui mừng về bước phát 
triển tốt đẹp hiện nay của quan hệ 
Việt-nam — Ẩn-độ, và tin tường rảng 
tình hữu nghị, sự hợp tác về nhiều 
mặt giữa hi nước ngày cảng củng có 
và tầng cường, 


(chúng ta kiên quyết ủng hộ Chính 
phủ Cộng hòa dân chủ Áp-ga-ni-xfan 
và nhân dàn Áp-ga-ni-xtan anh em 
được sự giúp đỡ của Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, Yhìng 
chiến đấu chống cuộc chiến tranh 
không tuyến bố của bọn đế quốc vả 
phần động quốc tế, bảo vệ những 
thành quả của Cách mạng Tháng Tư. 


Nhâu dân ta kiên quyết đứng tèn 
cạnh nhàn đàn các nước sXi~cf-rd-to8, 
Grẻ-na-đa đang đấu tranh chồng sự 
đe dọa xâm lược của để quốc Mỹ. 
(Chúng ta ủng hộ hoàn toàn cuộc chiến 
dấu anh đũng của nhân dân En Nan- 
va-do chống chế độ độc tài phát vít 
và bọn can thiệp Mỹ. Chúng ta ung 
hộ mạnh mẽ nhân đàn Chi-lẻ, Goa-lẻ- 
ma-la dẫu tranh chống bọn thống trị 
phát xít và sự can thiệp của để quốc 
Aỹ; ủng hộ nhân dân Pa-na-ma dâu 
tranh thực hiện chủ quyền về kènh 
đào Pa-na-ma." 


Chúng ta lên án để quốc Mỹ dùng 
[-xra-en làm tên lính xung kích chóng 
lại nhàn dân các nước A-rập, khuyên 
khích I-xra-en mở những cuộc tiên 
cóng đã man vào Li-băng và Lrắc. 
xâm chiếm Giê-ru-xa-lem, thôn tính 
vùng Gô-lan của ÄXy-ri, gày nên tỉnh 
hình cực ký nguy hiềm ở Trung 
Đồng. Chúng ta ng hộ mọi cố gắng 
nhằm thực hiện một nền hòa bình 


công bằng và bền vững tại vùng này, 

trên cơ sở I-xra-en phải chấm dứt 
việc chiếm đóng tất cả đất đai A-rập 
bị họ chiếm, phải tôn trọng những 
quvẻn dân tộc cơ bản không thê tước 
đoạt của nhân dân A-rập Pa-le-xtin, 
mà Tô chức giải phóng Pa-le-xtin 
P.L.O. là người đại diện chàn chính 
duy nhất, kề cả quyền được thiết lập 
quốc gia riêng của mình. 


Chúng ta ủng hộ kiên quyết nhân 
dân và chính phủ Li-b¡i trong cuộc 
đấu tranh ngoan cường chống chính 
sách thù địch của đế quốc Mỹ, giữ 
vững chủ quyền và bảo vệ độc lập 
dân tộc. 

Nhân dàn ta bày tỏ sự đồng tình 
sảu sắc và ủng hộ nhiệt liệt đói với 
nhàn đàn Na-mi-bi-a và các dân tộc 
khác ở miền Nam châu Phi đang 
chiến đấu chống ách thống trị của bọn 
phân biệt chúng tộc Nam Phi vì độc 
lắp, tự do và bình dáng dân tộc. 
Chúng ta kịch liệt lên án những cuộc 
tiền công ăn cướp của Nam Phi ở 
Ăng-gò-la, và hoàn toàn ủng hộ mọi 
biện pháp của Ấng-gô-la nhằm giáng 
tra đích đáng bọn xâm lược. 


Với mỗi cảm tình sảàu sắc, nhàn 
dàn ta chăm chú theo đõi phong trào 
dấu tranh của giai cấp công nhàn và 
nhân dân lao động trong các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triền. Hơn một 
năm nay, ở hầu khắp các nước Tày 
Âu, Bắc Âu và Bắc Mỹ, dàng lên 
một phong trào quần chúng sàu rộng 
và mạnh mẽ chưa từng có từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai, chống 
chính sách hiếu chiến và can thiệp 
của chính quyền Ri-gàn đang làm cho 
bầu không khí quốc tế căng thẳng và 
tỉnh hình châu Âu trở nên cực kỳ 
nguy hiềm. Những diễn biến gần đày 
của tình hình một vài nước châu Âu 
như Pháp. Hy-lạp, chứng to rằng 
ngọn cờ hòa bình, dân chủ, tiến bộ 
xã hội có sức tập hợp dòng dào giai 
cấp công nhân và nhân dàn lao động, 
đấu tranh đánh lùi từng bước chủ 


nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước,. 
gành thắng lợi từng phận, tạo ra 
những điều kiện thuận lợi đề đưa sự 
nghiệp cách mạng của nhân dàn tiếp 
Lục tiến lên. Nhàn dân ta hy vọng 
rằng trong thời gian tới, phong trào 
đầu tranh của giai cấp công nhân và 
nhàn dân lao động trong các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền sẽ giành 
được thắng lợi to lón hơn trong cuộc 
đấu tranh vị hòa bình, dàn chủ và 
chủ nghĩa xã hội. 


Nhan dân Việtnam chủ trương 
thiết lặp những quan hệ láng giêng 
tốt với các nước .XSBAN, luôn luôn 
sản sàng cùng các nước này phối hợp 
cố gảng dê xây dựng Đông — Nam Á 
thành một khu vực hòa bình và ồn 
định. Song hiện nay quan hệ giữa 
Việt-năm và các nước khác ở Đông- 
dương với năm nước ASEAN đang 
vấp phải những chướng ngại do Bác- 
kinh và Oa-sinh-ftơn dựng lên. hèẻnøg 
kiểm lợi cho chính sách bành trưởng, 
bá quyền của Trung-quốc và chính 
sách can thiệp của để quốc Mỹ ở vùng 
này. Gái gọi là chói nghị quốc tế về 
Cam-pu-chia® do Trung-quốc và ÀAlÿ 
đạo điện, là sự can thiệp thô bạo vào 
công việc nội bộ của một nước đọe 
lập, có chủ quyền nhằm chống hại 
công cuộc hỏi snh của nhàn dàn 
Cam-pu-ehia, là sẵn phẩm của chính 
sách thủ dịch của Trung-quốc và Alÿ 
đối với ba nước Dòng-dương., Chúng 
ta mong rằng vì lợi ích cơ bản của 
mình, vì hóa bình và an ninh ở khu 
vực nàv và trên thế giới, cúc nước 
ASEAN hãy củng các nước Đông- 
đương tiên hành dõi thoại và thương 
lượng đề giải quyết những vấn đè 
trong quan hệ giữa hai nhóm Trước, 
tiễn tới thực hiện một Đồônư- Nam À 
hòa bình và ön dịnh, hữu nghị và 
hợp tác. 


Nhàn dàn Việt-nam Kiện quyết dâu 
tranh hàm thất bại mọi âm mưu thôn 
tính, xâm lược của nhà cảm quyền 
Trung-quốc đổi với nước ta, nhưng 
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chúng ta vẫn giữ nguyên những tình 
cam hữu nghị với nhàn dàn Trung- 
quốc. Giữ vừng chính sách hữu nghị 
và láng giẻng tót với nhân dàn Trung- 
quốc, chúng ta chủ trương khôi nhục 
quan hệ bình thường giữa hai nước 
trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn 
tại hòa bình, tôn trọng độc lặp, chủ 
quyền và toản vẹn lãnh thô của nhau 
và giải quyết những vấn dê tranh 
chấp bằng con đường thương lượng. 
Chúng ta nhiều lần đề nghị nồi lại 
các cuộc đàm phán đã bị Trung-quốc 
đơn phương bỏ đở, nhưng phía Trung- 
quốc văn một mực khước từ nhũng 
đề nghị của chúng ta. Những người 
lãnh đạo Trung-quốc trước sau văn 
theo đuôi một cách điện cuöng chủ 
nghĩa bành trướng, bá quyến nước 
lớn. Chúng vẫn không từ bỏ mưu đồ 
đặt Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia trong 
vòng chỉ phối của Trung-quốc, coi ba 
nước Đông-dương là đổi tượng thôn 
tính và xâm lược trước tiên của 
chúng, trên đường bành trướng xuống 
Dông— Nam Ñ. Và hiện nay, chúng 
lang tiến thèm những bước mới 
trong việc cầu kết với Mỹ đề thực 
hiện mưu dỏ chiến lược này. Đó 
chính là nguyên nhân thật sự làm 
cho quan hé giữa hai nước ngày cảng 
căng thẳng: đồng thời là nhàn tố 
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phá hoại hòa bình và òn định ở 
Đông — Nam AÁ. Những người cầm 
quyền Trung-quốc phải hoàn toàn 


chịu trách nhiệm về hậu qua nghiêm 
trọng của tình hình đó. 


Chúng ta chủ trương thiết lập và 
mở rộng quan hệ bình thường về n:ặt 
Nhà nước, về kính tế, văn hóa và 
khoa học, kỹ thuật với tất cả các 
nước. không phân biệt chế độ chính 
trị. xã hội trên cơ sở tôn trọng đỏa 
lập. chủ quyền, binh đẳng và cùng có 
lợi. Những quan hệ như thế đã được 
thiết lập giữa nước tá với nhiều nước 
ở Tây Âu. Bắc Âu, Nam Mỹ, và các 
khu vực khác: riêng với MỸ, quan 
hệ chưa cải thiện được là do chính 
sách thù địch của (Oa-sinh-tơn. Là 
thành viên của Liên hợp quốc, chúng 
ta có quan hệ với nhiều tồ chức 
quốc tế do Liên hợp quốc bảo trơ 


Nhân dân ta mãi mãi trần trọng sĩ? 
ủng hộ quý báu và tính cẩm nòng 
hàu mà nhàn dàn và chính phú các 
nước bầu bạn cũng như nhiều tồ 
chức quốc tế đã dành cho chúng ta 
Chúng ta tin tường. trong tương: lai. 
những quan hệ giữa nước la với các 
nước và tồ chức nói trên sẽ được duy 
trì và phát triền hơn nữa vị hòa bình. 
hữu nghị và hợp tác giữa các đàn tóc. 


VỊ 


NÂNG CAO SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐĂNG 


Tiưa các đồng chí, 


Đăng ta là một đảng cách mạng 
kiên cường. Trong cuộc chiến đầu 
tới đầy khó khăn và phức tạp đề cải 
tạo xã hỏi cũ, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc, Đăng ta tiếp 
tục phát huy bản chất cách mạng và 
khoa học của mình. Đường lỏi chúng 
của cách mang xã hội chủ nghĩa và 
đường lôi vàyv dựng nên Kính tế và 
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hội chủ nghĩa mà Đại hội toàn quốc 
lần thứ IV eủa Dàng vạch ra đã được 
cuộc sống kiểm nghiệm là đúng đắn. 
Sự đoàn kết, thống nhất của Đăng vì sư 
nghiệp xâyv dựng chủ nghĩa xã hội, 
bảo vệ Tô quốc, kiên quyết chống 
mưu đò xâm lược của bọn bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc, ngày 
càng được củng có. Qua chấp hành 
nghị quyết của Đại hội toàn quốc 


lăn thử IV của Dáng, các tô chức 
Đảng, các cơ quan quản lý Nhà 
nước đã có thêm những kinh nghiệm 
và năng lực mới tréẻn các lĩnh vực 
quan lÝ kính tế, quản lý xã hội. 
Đông đảo cán bộ, đăng viên, bước 
vào một cuộc chiến đấu mới, vẫn giữ 
vững phảm chất cách mạng tốt đẹp 
và dược nâng cao một bước về trình 
độ chính trị, kiến thức văn hóa, khoa 
hoc và Kỷ thuật, năng lực lãnh đạo 
và quản lý. 


Tuv nhiên, thực tế mấy năm qua 
cũng cho thấy rõ những nhược điểm, 
khuyết điềm của Đảng trong lãnh đạo 
kinh tế và xã hội, thề hiện ở những 
thiếu sót về việc thực hiện và cụ thê 
hóa đường lối của Đang, ở năng lực 
tô chức thực tiễn, ở phong cách lành 
đạo có nhiều điều chua phù hợp với 
những yêu cầu của giai đoạn mới. 
Những ưu điềm và khuyết điểm trong 
sự lãnh đạo chính trị của Đảng gần 
in với những ưu diễm và khuyết 
điềm trong công tác xây dựng Đăng 
về tư tưởng và tỒ chức. 


Chúng ta đã có những cố gáng đề 
không ngừng nắng cao tính giải cấp 
công nhân, tính tiên phong, năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đăng, 
từng bước kiện toàn hệ thống tô chức 
Dáng tử trung ương đến cơ SỞ, nàng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, dung 
viên, kết hợp với việc tăng cường bộ 
mav Nhà nước, xây dựng và phát huy 
vai trỏ của các đoàn thê quần chúng. 
Song, những khuyết kiểm trong lãnh 
đạo và quản lý kinh tế, xã hội chậm 
được sửa chữa, cùng với nhiều 
khuyết điểm kéo dài trong công tác 
tư tưởng và công tác tô chức của 
Đăng, nhất là những biều hiện sa sút 
về phim chất cách mạng, ý chí chiến 
đầu, tính thần trách nhiệm của mỘt 
bỏ phận cần bộ, đẳng viên, ke cả một số 
cần bộ phụ trách ở các cấp, các ngành, 
đã làm giảm hiệu qua lành đạo của 
-ac tô chức Đẳng, gày trở ngại lón 
chơ việc chấp hành các nghị quyết, chỉ 


thị của Đăng và pháp luật Nhà nước, 
đồng thời nh hưởng không tốt đến: 
uy tín của Đăng trong quần chúng. 


Hiện này, nhiệm vụ lịch sử mà 
Đang phải gánh vác rất nặng nề. Cuộc 
đấu tranh đề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tỏ quốc xã hội chủ 
nghĩa đang diễn ra gay gắt và phức 
tạp. Các loại kẻ thù của nhân dân tà 
trong và ngoài nước đang chia mũi 
nhọn vào Đảng ta, tìm mọi cách phí 
hoại Đăng ta về tư tưởng và tô chức. 
Tỉnh hình của Đăng, nhiệm vụ lịch 
sử mà Đăng phải gánh vác, hoàn cảnh 
đấu tranh mới, eàng làm nồi lên vì 
trí đặc biệt quan trọng của còng túc 
xkảyv dựng Đẳng: phải tạo bằng được 
một sự chuyền biến thật mạnh mẽ về 
chất hrợng lãnh đạo và sức chiến đầu 
của Đăng. Nhiệm vụ then chốt của 
cỏng tác xây dựng Đẳng hiện nay là 
liếp lục nâng cao tính giai cấp cong 
nhân, tính tiên phong của Đúng, xủu 
dựng đảng ĐUững mạnh 0ề chính trị, 
tư tưởng 0d lồ chức nhằm báo đdưin 
thực hiện thẳng lợi đường lối của 
Đăng, nàng co nàng lực lãnh đạo 
của Đăng đối Đởi sự nghiệp tải dựng 
chủ nghĩa +ả hội 0à bạo Đệ Tô quốc, 
làm. cho Đang †a luôn luôn giữ cững 
bản chất cach mạng 0d khoa học, một 
đng thạt trong sạch, có sức chiến đầu: 
cuo, gản bó chặt chẽ Uới quần chủng. 
Muốn làm được như vậy, nhất thiết 
phải đổi mới công tác xây dựng Điìng. 


Nội dụng nâng cao năng lực và hiệu. 
qua lãnh đạo của Đảng hiện nay là: 
các cơ quan có trách nhiệm của 
Dạng và Nhà nước phải thấu suốt 
đường lỏi của Đáng, kịp thời cụ thể 
hóa dường lối, các nghị quyết của 
Đại hội Đăng lần này, căn cứ vào: 
đường lõi và nghị quyết của Đăng 
mà vạch ra các kế hoạch, chính 
sách, biện pháp đúng dẫn vẻ xây 
đựng chủ nghĩa xã hội cùng như về 
báo vệ Tô quốc; nàng cao nắng lực 
tô chức thực tiền: sửa đòi những hình 
thức tö chức và phương pháp công 
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tác khóng thích hợp, xây dựng ở các 
ngành: và các cấp cơ chế Đáng lãnh 
đạo, nhân dán làm chú, Nhà nước 
quán lý; lựa chọn và bố trí cán bộ, 
trước hết là cán bọ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý chủ chốt ở các ngành, các 
Cäj, Các cơ SỞ quan trọng, có phảm 
chất và năng lực ngàng tâm với nhiệm 
vụ của giai doạn mới ;tö chức và động 
viên quản chúng tạo nề phong trào 
cách mạng sôi nội. Việc:nàng cao 
náng lực lãnh đạo trên đàyv phải là 
kết qua tông hợp của việc thấu suốt 
đường lối của Đảng, đặc biệt là nắm 
vững và văn dụng các quv luật của 
quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta được phản ánh trong 
đường lỗi, rút những bài học đúng 
đán từ những kinh nghiệm trong nước 
vả ngoài nước, có sự hiểu biết cần 
thiết vé quản lý và khoa học, kỹ 
thuật, có phương pháp tư đụv khoa 
học, luôn luôn nhày cắm với cái mới: 
có cách tô chức tốt đẻ đi sảu vào 
thưrc tiên, nắm được kịp thời vêu cầu 
và nguyện vọng của quản chúng, 
phát hiện và nàng cao những kinh 
nghiệm sáng tạo của quần chúng. 


1ư lãnh đạo của Đẳng phải được 
Tăng cường một cách toàn điện, nhưng 
củn đặc biệt coi trọng lĩnh đạo kính 
lẽ : loàn ưng đị sâu Do mại trận kính 
tờ, cdi tiền phong cách lãnh (tạo binh lẽ, 
nàng cao năng lực 0à hiệu qua lãnh 
đo kinh tế. 


Dê nàng cao chất lượng lãnh đạo 
kinh tế, cụ thê hóa đường lôi của Đảng, 
phải tiếp tục lòng kết công tác kinh 
tế trong thời gian qua, tông kêt những 
điện hình tiên tiễn về nông nghiệp, 
còng nghiệp, xây dựng cơ bản, giao 
thong vàn tải, phản phối, lưu thông. 
Tử những bài học và kinh nghiệm 
thực tế đỏ mà đề ra những chủ trương, 
cđhình sách sát đúng, những hình thức 


eụ thể thích hợp, từ hình thức tô chức- 


và phần công lao động, bộ máyv quần 
lý kinh tế, quan lý sản xuất, đến tô 
chức và phương thức kinh doanh, 


s 


phân phối, v.v. Không tiến hành 


còng tác nghiên cứu và tồ chức tỉ mi 
đẻ làm cho được những việc cụ thề ấy 
thì không thê biến đường lõi kinh tế 
của Dàng thành hiện thực. 


Trong lãnh đạo kinh tế, một mặt 
chúng ta căn biều đương những địa 
phương, những cơ sở đã nêu cao tỉnh 
thân chủ động, sáng tạo trong việc 
chấphành đường lối của Đăng,thị hành 
các chính sách của Trung ương phủ 
hợp với hoàn cảnh của địa phương. 
đề ra được những chủ trương và biện 
pháp đúng đắn đề nâng cao năng 
suat lao động và hiệu quả kính tế, phái 
triên sản xuất, cải thiện dời sống nhân 
đàn. Căn động viên, khuyến khích 
những cán bộ nhạy cảm với cái mới, 
biết dứng trên quan điềm mới đề xem 
xét các vấn đề, sớin phát hiện những 
cái lôi thời trong các chủ trươrg. 
chính sách, hình thức tô chức và quản 
lý cũ, dòng thời biết vun trồng những 
mầm non mới nảy sinh trong cuộc 
sòng, Nhưng mặt khác chúng ta căn 
khác phục và ngăn ngừa những 
Khuvnh hướng lệch lạc như : tự đo chủ 
nghĩa, địa phương chủ nghĩa, cục bộ 
và bản vị, vi phạm nguyên tắc tập 
trung dân chủ, buông lỏng cuộc đầu 
tranh giữa hai con đường, làm sai 
đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và cải tạo xã hội chủ nghĩa của Đảng. 


Trong khi đi sâu vào các nhiệm vụ 
xây dựng, cải tạo và phát triền kinh 
tế, văn hóa là những nhiệm vụ còn 
rất mới mẻ, Đăng ta không một phút 
nào lợi long sự nghiệp củng cố quốc 
phòng, giữ gin an ninh chính trị và 
trật tự, an toàn xã hội, một nhiệm vụ 
đang đòi hói Đảng phải tiếp tục nâng 
xao hơn nữa năng lực, trình độ lãnh 
đạo của minh. 

Đăng phải tăng cường và nâng cao 
chất lượng lãnh đạo tư tưởng. Nhiệm 
vụ cơ bản của công tác tư tưởng là 
oũ trang cho toàn Đăng, toàn đản, loàn 
quản la những Kiến thức cơ bản 0ề chủ 
nghĩa +ä hội khoa học, xâu dựng Ú clủ 


kiên cường, quuết tâm sät dd pà trình 
độ hiều b:ết cần thiết đề làm tròn cả hai 
nhiệm 0ụ chiến lược: rủi dựng chủ 
nghĩa rũ hội oà bởo Đệ Tồ quốc 


Công tác tư tưởng phải làm cho cán 
lộ, đẳng viên và nhàn dàn ta, trước 
hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các 
ngành, các địa phương, các cơ SỞ, 
hiều sâu sắc đường lỗi chung ề cách 
mạng + hội chủ nghĩa 0à đường lối 
xảy dựng nên kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trong thời Fù qua độ, ba phấn đắtt thực 
hiện đường lỗi ấu mới cách tự giác, 
ĐỚi nhiệt lĩnh cách mạng cao nhất của 
người làm chủ lập thề. Chỗ yếu của 
cỏng tác tư tưởng trong thời gian 
vừa qua là chưa trang bị cho cán bộ, 
đảng viên những hiều biết cân thiết, 
chưa làm cho cán bộ, đẳng viên thầu 
suốt đường lối, chính sách của Đẳng 
và phô biến rộnự rãi đường lối, chính 
sách đó trong nhân đản ; tạo ra sự 
nhất trí cao, có căn cứ lý luận và 
thực tiên đầy dủ ;chưa phê phán 
mạnh mẽ những quan điểm sai trái 
với đường lối của Đảng; chưa trả 
lời kịp thời những văn đề thực tế 
và cụ thê được đặt ra trong quá trình 
thực hiện đường lỗi đó. 


Việc giải thích đường lối không 
dừng lại ở những quan điềm chung. 
Phải chúng minh bằng những luận cứ 
khoa học và bằng thực tế sinh động, 
giúp cho mọi người hiệu rõ, hiều sảu 
đường lối của Đảng; gán chặt việc làm 
thấu suốt đường lỗi của Đang với 
việc giai thích các chính sách cụ thể 
của Đăng và Nhà nước ; giải thích cục 
diện cách mạng hiện nay của nước ta, 
khẳng định những thắng lợi to lớn 
Irẻn mặt trận bảo vệ Tô quốc và 
những thành tựu trên mặt trận xây 
dựng kinh tế, phát triền văn hóa, làm 
cho mọi người phấn khởi, tự hào về 
những thắng lợi mà nhân dân ta đã 
giành được; đồng thời nói rõ những 
khó khăn, phân tích rõ nguyên nhân 
của những khó khăn trong sẵn xuất và 


- 


đời sống ;¡ nghiêm khắc phê phản 
những khuyết điềm trong công tác 
lãnh đạo và quản lý, chỉ rõ phương 
hướng và biện pháp khác phục khó 
khăn. Phải nói rõ cuộc đầu tranh đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải tạo 
xã hội chủ nghĩa là một cuộc dâu 
tranh giai cấp giữa hai con đường 
diễn ra rất gay go, phức tạp, lầu dài 
và làm cho mọi người giữ vững lập 
trưởng xã hội chủ nghĩa kiên dịnh 
trong cuộc đấu tranh äy. 


Công tác tư tưởng phải ldm cho 
mọi người thâu rõ, Rhong chút mơ hỏ, 
kế thù trực tiếp ðà ngu hiềm của dân 
tộc là bọn bànhh trở nợ, bd quyên Trung- 
quốc câu kết ouới đề quốc Afÿ, hiểu rõ 
những âm mưu và hành động của 


chúng nhằm xâm lược và phá hoại 
nước ta, nàng cao cảnh giác, thấu 


suốt đường lôi của Đang, luôn luôn 
sản sàng chiến đấu và chiến dấu 
quên mình bảo vệ Tô quốc. Tô chức 
Lhật chặt chẽ và sắc bén cuộc đấu 
tranh đạp lại những luận điệu chiến 
tranh tàm lý của bọn bành trưởng. bá 
quyền Trung-quốc, của chủ nghĩa đế 
quốc và bọn tay sai của chúng :truyvcn 
bá quan điểm của Đăng, bảo đấm 
giành thắng lợi từng giờ, từng phút. 
Tập trung phê phán và lên án chủ 
nghĩa bành trướng và chủ nghĩa hà 
quven rung-quốc, đó là nội dung 
chính của cuộc đấu tranh của chúng 
ta hiện nay chống chủ nghĩa Mao. 


Công tác tư tưởng phải hướng 
mạnh vào việc giưo dục, bói dưỡng 
phầm chăt cách mạng cho cán bộ, đăng 
viên, chống chủ nghĩa cá nhân, chống 
chủ nghĩa cơ hội dưới mọi hình thức, 
kiên quyết khắc phục những biều hiện 
sa sút về phầm chất chính trị, vò KỶ 
luật về mặt tô chức, thoái hóa về lỗi 
sống, quan liêu hóa về tác phong, bảo 
thủ trong cách nhìn nhận sự vật của 
một bộ phản cán bộ, dang viên. Trong 
vấn đẻ này, phải kết hợp chặt chế các 
hình thức giáo dục tư tưởng, tự phê 
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bình và phê bình với các biện pháp 
-tồ chức, tăng cường kiêm tra, thi hành 
ký luật của Đảng một cách nghiêm 
mình ; kết hợp công tác giáo dục tư 
tưởng trong Đăng với cuộc đầu tranh 
chòỏng các biều hiện tiêu cực trong các 
cơ quan Nhà nước, trong xã hội. 


Sau Đại hội toàn quốc lần thứ Ý 
của Đảng, sẽ tiến hành môi đợt giao 
đục chỉnh trị sàu sắc trong toàn 
Đăng, lấy việc nghiên cứu các văn 
kiện của Đại hội làm nội dung giáo dục 
cân bộ, đẳng viên về đường lõi, chính 
sách của Đăng, tiến hành tự phê bình 
và phê binh nghiêm túc, phê phán 
những tư tưởng sai lầm, nàng cao ý 
chỉ cách mạng và tính thần trách 
nhiệm của người đẳng viên cộng sản 
trước tỉnh hình và nhiệm vụ mới. 

Tô chức tốt việc bồi dưỡng những 
kiền thức khoa học, RỤ thuat nhất ld 
kiến thức kinh tế. cho cán bộ, đụng 
tiên 0à nhìn dđdn. Bồi dưỡng cho 
cán bộ, đảng viên phong cách lãnh 
đạo kinh tế, có tỉnh thần cách mạng 
sôi nói, khẩn trương, lại có đầu óc 
thực tế, biết kinh doanh, tính toán 
hiệu quả, biết phát hiện và khai thác 
những tiềm năng của đất nước. 


Trong công tác tư tưởng phải nàng 
cao tính chiến đấu, nghiên cứu, phản 
tích, phê phán sâu sắc những biều hiện 
tự trưởng liều tự sản, Riên quuết chống 
Hổ lưởng PC sản, chống những tdn dư 
uin hóa thực đạn mới 0d làn dự từ 
trởng phong kiến. Cuộc đâu tranh 
chống các loại tư tưởng phi vô sản 
ấãv phải được tiến hành một cách có 
tô chức, bằng nhiều biện pháp, có sự 
chỉ đạo cụ thê và luôn luôn gắn chặt 
với việc thực hiện những nhiệm vụ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải 
tao xã hội chủ nghĩa. 


Sức sống, hiệu quả của công tác tư 
tưởng là ở tỉnh thần cách mạng và 
khoa học của nó, Công tác tuyên 
truyền phải chân thật, nói rõ cho 


bi 


nhân dân hiểu sự thật, những việc 
làm được và những việc chưa làm 
được, thuàn lợi và Khó khăn, thành 
tích và khuyết điềm. Chỉ có tiên hành 
công tác tư tưởng trên cơ sở khoa 
học, klỏng chủ quan, rnột chiều, khác 
phục bệnh hời hợ(, sơ lược, mới đấu 
tranh sắc bén và có hiệu quả chống 
mọi tư tưởng sai lâm, thù địch. 


Những phương tiện thông tin đại 
chúng phải được sử dụng tốt và hoạt 
động có hiệu quả cao hơn. Đồng 
thời, tăng cường ,và cải tiến công 
tác chính trị và tư tưởng thường 
xuyên của chí bộ Đảng. Mỗi đẳng 
viên, môi cán bộ đều có trách nhiệm 
tuyên truyện, giải thích đường lối. 
chính sách của Đẳng, giải đáp những 


.vấn đề vướng mắc của quần chúng. 


kịp thời vạch tran những luận điều 
xuyên tạc thù dịch, bảo vệ đường lõi 
của Đẳng, xảy dựng và giữ vững 
lòng tin của quản chúng đối với sư 
nghiệp cách mạng của nước ta. 


Cần mở rộng và nảng cao chất 
lượng giáo dục chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
nhắm từng bước đem lại cho cán 
bộ, đẳng viên và nhân dân ta thế giới 
quan khoa học và nhân sinh quan 
cách mạng, hiệu biết có hệ thống và 
những thành tựu mới trong công 
tác lý luận của Đăng ta và các đẳng 
anh em, đề tham gia một cách chủ 
động, tích cực vào việc xây dựng và 
vận dụng sáng tạo đường lối của 
Đẳng. Cân cải cách toàn diện công 
tác giáo dục lý luận và chính trị 
trong các trường của Đảng, của 
Nhà nước và của các đoàn thề, vẻ 
nội dụng và phương pháp giang đạ v. 
về đào tạo và bồi dưỡng đôi ngũ 
giảng viên. 


Tăng cường công tác l luận, rnởng 
co chải lượng nghiên cứu khoa học 
xã hội, làm cho công tác lý luận. 
công tác khoa học xã hội gàn chất 
với việc nghiền cứu, xác định và 


nhồ biến đường lối, chính sách của 
Dáng và NhÀ nước; phát huy vai 
trÒ và tiêm lực khoa học xã hội 
rong việc giáo dục hệ tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa cho nhân dân lao 
động, trong việc nghiên cứu cải tiên 
quản lv kinh tế, quản lý xã hội. Trong 
thời gian tới, cần nghiên cứu sâu 
về các quy luật của thời ký quá độ 
tử sẵn xuất nhỏ tiến thẳng lén chủ 
nghĩa xã hội, về chiến lược kinh tẻ 
của Đăng trong 10 năm tới, về chế 
độ làn chủ tập thÈ xã hội chủ nghĩa. 
về cơ chè Đăng lãnh đạo. nhàn dân 
làm chủ, Nhà nước quản lý, về xây 
dựng Đang trong điều kiện Đang cầm 
quyền, về một số vấn đề quốc tế nhì : 
bước phát triền mới của ba dòng 
thác cách mạng, chiến lược toàn cầu 
hiện nay của đế quốc Mỹ, phê phán 
chủ nghĩa Mao và các hệ tư tướng 
tư sản chống cộng khác... 

Tích 


cực đào tạo và bồi dường 
cán la 


: lý luận, kiện toàn Viện 
lác—I.ê- nin, Trường Đăng cao cấp 
Nguyễn - ¿\¡-Quốc và các cơ quan Ìv 


tận đã cá; xây dựng một. số viên 
' _.¿ „.® ˆ*« x ^ 
qghiên cu mới, phối hợp chất chế 


tC CƠ quan nghiên cứu khoa bọc 
Ầ ` - lã ' 
AE Đìng và Nhà nước trong việc 


thực hiền các chương trình nghiên 
cửu lÝ luận 


Dử ng phải đặc biệt táng cường lạnh 
tụo “ Chức, một khâu quựct! định đòi 
“ Uiệc f hực hiện thẳng lợi dường: lót, 
"mm. của Đang. Trước lẻi củn 
ch Rriệy l Ihật tối 0piệc xâu dự ng “ 
bởi vị 2V hà nước s. hội chủ nha, 

ngày nay, Đáng lãnh đạo sự 

Cách mạng chủ yếu thông 
nước. Trong cơ chế làng 
Aao_ nhân dân làm chủ, Xhà 
_À tà Lưän lý, năng lực lãnh đạo 
Chức Đẳng thè hiện ở chỗ 

nhũ lơia lông sự lãnh đạo đối với 
V`*ấn đề quan trọng về đường 
nậỌỦÙ sách, chủ trương, nhưng 
điều Ä Này vào những việc quản lý và 
"3213115 cụ thê, không lấn át quyên 


hạn. trách nhiệm của cơ quan Nhà 
, ;”_ạ°^ L2 ` 5 ` . 
nước. Tô chức Đảng ở một địa 
phương, một cơ sở phải biết lựa chọn 
cho đúng những việc thuộc phạm vị 


lãnh đạo của Đẳng. Cải tiến các 
phường pháp, hình thức lãnh đạo 


của tö chức Đẳng đòi với cơ quan 
Nhà nước ở các ngành, các cấp. 


Đẳng phải dành nhiều công sức 
xâu dựng đội ngũ cán bộ của Đăng 
Đa Nhad nước. trước hết là cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý. Chất 
lượng cán bộ là điều kiện quyết 
định thắng lợi của cóng tác lãnh 
đạo. Đột ngũ cán bộ lãnh đạo và 
quản lý của Đăng và Nhà nước phải 
có phim chất chính trị, trình độ 
hiểu biết và năng lực công tác tương 
ứng với yêu cầu của nhiệm vụ mỚI. 
Trên mặt trận kinh tế. đội nơi cán 
bộ phải đủ sức thực hiện dường 
lỗi kinh tế của Đẳng. thực hiện thắng 
lợi những mục tiêu kinh te và xã hội 
do Đại hội lần thứ V [Đang 
đồ ra. 


của 


Trong công tác cán bộ, phải có 
chính sách lựa chọn đúng. bố trí 
tốt cán bộ cốt cán của các cấp. các 
ngành. Không đề cán bộ kiêm nhiệm 
nhiêu việc: kết hợp đúng đắn những 
cán bộ có phầm chất và năng lực 
ở những lứa tuôi khác nhau. Tích 
cực đưa những cần bộ trẻ, cán bồ 
nữ và cán bộ dân tộc có phầm 
chất và năng lực, trường thành trong 
phong trào cách mạng của quần 
chúng vào các cơ quan lãnh đạo của 
Đăng và Nhà nước. Prong việc đành 
gia cán bộ, cần khắc phục khuynh 
hướng chỉ thiên về quá trình công 
tác, về thành phần xuât thân. hoặc 
chỉ thiên về bằng cấp, học VỊ. 


Cát nhắc, sử dụng cần bộ phải đi 
đòi với đào tạo và bồi dưỡng căn bộ 
mội cách có kế hoạch. Thời gian vừa 
qua, chúng ta có nhiều thiếu sót 
trong việc đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ 
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lãnh đạo của Đảng ở các cấp; chưa 
định dược những tiêu chuän cụ thê 
của cán bộ lãnh đạo ở từng cấp: 
chậm cái tiến và nàng cao chảit lượng 
chương trình đào tạo và bồi dưỡng 
chu bộ lãnh đạo. Nhiệêu cân bộ lãnh 
đao chưa được đào tạo, bi dưỡng 
mót cách Kịp thời, có hệ thống và có 
chất lượng. Đối với người cán bộ 
lãnh đạo của Đăng, nhất là các đồng 
chí lĩnh đạo chủ chốt của cấp ủv, sự 
hiệu biết về lý luận chính trị, trình 
độ kiến thức nói chung phải biến 
thành phương pháp tư duy khoa học, 
nhãn quan chính trị sâu rộng, khả 
năng phản tích nhạy bén, chính xác 
các sự kiện diễn ra trong đời sống, 
năng lực tÖ chức, điều hành bộ máy, 
năng lực thuyết phục và động viên 
quan chúng. 


Gần phải gấp rút củng cố đội ngũ 
căn bộ hiện có, tăng cường đảo tạo, 
bòi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quản 
lÝ: đồi mới nội dung, phương pháp 
giang dạy và học tập ở các trường 
làng và trưởng quản lý của Nhà 
Hước ; nàng cao trình độ khoa học 
trong việc nghiên cứu chỉnh sách cán 
bọ và xây dựng nhanh quy hoạch 
đào tạo cán bộ lãnh đạo ở các cấp, 
cac ngành, các *huyện và các cơ sở 
kinh tế quan trọng. 


Đăng phải tồ chức tốt công tác kiềm 
frư, một trong những chức năng lãnh 
đạo chủ yếu của Đăng. Thời gian vừa 
qua, công tác kiểm tra chưa được 
coi trọng, chưa tÔ chức tốt và chưa 
thành chế độ, nền nếp chặt chẽ, Có 
những cấp ủy Đăng đề ra chủ trương 
rỏi dừng lại ở những chủ trương 
ấv mà không tô chức và kiềm tra việc 
thire hiện, VìÌ vậy, nhiều công việc 
tiền hành chậm trổ, nhiều chủ trương 
đúng không được thực hiện đầy đú, 


nhiều lẹch lạc chàm được sửa 
chữa. lHiện nay, hơn lúc nào hết, 
phái tàng cường kiềm tra, nàng 


sao hiệu quả của còng tác kiềm tra. 


bìU 


Kiểm tra việc thực hiện đường lối. 
chính sách của Đảng ở các cấp, 
các ngành: kiểm tra việc giữ mìn 
phẩm chất cách mạng và sự hoạt động 
của cán bộ, đáng viên. nhàn viên 
trong bộ máy Nhà nước: bảo vệ 
những cán bộ có phẩm chất tốt. có 
năng lực. có triển vọng; phát hiện 
nhanh những nhân tố mới : sửa chữa 
kịp thời những thiểu sót, khiến cho 
sự lãnh đạo luòn luôn cụathẻe, sắc bèn, 


Làm theo phương châm xày dựng 
Đăng mà Đại hội lần thứ IV của Đăng 
đẻ ra, chúng ta đã đạt được những 
kết quả quan trọng trong việc nàng 
cao chất lượng đọi ngũ đảng bịícn, 
tăng cường các lồ chức cơ sở Đúng, 
Kiện toàn bộ máu lãnh đạo cúc cáp 
của Đang. 


Hiện nav. Đăng ta có 175277N4 đàng 
viên (1), hoạt động trong 3ã l16 đẳng 
bộ cơ sở. Trong bước phát triền mới 
của cách mạng. đại đa số dàng viên 
đã tỏ rõ phầm chất cách mạng và 
năng lực sáng tạo của người cộng 
sản. Trên trận tuyến chiên đấu bảo 
vệ đất nước, giữ gìn an tính chính 
trị và trật tự. an toàn xã hội, trcn 
mặt tràn xày dựng, cải tạo và phát 
triền kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa 
học, cũng như trên mặt trận đổi 
ngoại, hàng vạn dàng viên của Đăng 
đã nêu những tấm gương hy sinh, 
tận tụy vì Tô quốc và nhân đân. hoàn 
thành phiệm vụ một cách xuất sác, 
Trình độ chính trị và văn hóa của 
đẳng viên đã được nàng lên. Trẻn 
một triệu đăng viên đã được học FậĐ, 
bồi dưỡng vẻ chính trị, lý luận theo 
những chương trình khác nhau. liên 
nay, Đăng ta đã có gần ã0 vạn đẳng 
vien có trình độ học văn cấp III và 
trên ^U vạn đăng viên có trình độ 
đại học và trung học chnvên ngh:cp. 


Song, trong lúc toàn Đăng. toàn 
quản và toàn dàn phấn đầu kiến 


(J) Tính đến tháng 12-1981. 


cường vì sự nghiệp cao cä của Tô 
quốc, của chủ nghĩa xã hội, một bộ 
phân đẳng viên đã không giữ vững 
phầm chất cách mạng, mất ý chí 
chiến đấu, bỏ nhiệm vụ. vi phạm 
chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. Những người ấy thực tế 
đã xa rời Đẳng, xa rời cách mạn, 
làm tồn hại đến uy tín của Đảng. 
Trong năm năm qua, Đảng ta đã dưa 
ta khói Đăng những đẳng viên hư 
hỏng, thoái hóa. Việc đưa những 
người không đủ tư cách đẳng viên ra 
khỏi Đẳng như vậy là đúng. Nhưng Ở 
nhiều nơi đã phát thẻ Đảng, vẫn còn 
một số không ít đẳng viên chưa được 
nhận thẻ, Có những người rõ ràng 
không xứng dáng là đẳng viên, 
những các đẳng bộ chưa kiên quyềt 
dưa ra khói Đảng. 


Đè giữ cho đội ngũ của Dẳng trong 
sạch, gau Đại hội này, phải kiên quyết 
đưa ra. càng sớm cảng Tốt khói hàng 
ngũ Của Đăng tài cả những Kẻ cơ hột, 
những người tê liệt jj chỉ cách mạng; 
những Kẻ bóc lọt, buôn lậu, du cơ, 
tham Ô, hối lộ, ức liếp quản chúng: 
Đối Với những đang viên trình độ 
BIAC HỘ quá thấp, qua giáo dục của 
DI chức Đảng vẫn không tiến bộ, thì 
củn5 đưa ra khói Đảng, Việc này 
phai làm rất kiêu quyết. và khăn 
trương, nhưng có sự chỉ dạo chặt chẽ 
Nho bí thư và các cấp ủy 

» đề phòng những lệch lạc. 

Các cã 
những v 
lực : 


p ủy Đẳng phải căn cứ vào 
^ ` ` _ ~ 4 
Êu cầu về phảm chất và năng 
viên trong thời kÝỶ 
ra sức nàng cao chất lượng 
en, Mỗi dàng viên, dủ hằng 
ầm việc gì, là công nhân, 
«` ” M , . 
ta va Nhà nước, xã viên hợp 
TNG Sa hoặc chiến sĩ quản đội, 
» tìm » `. 2 x 
hắng ly đều phải có phảm chất và 
>¬ \ ` la ..ằe« “ .ˆ^* ~- cả 
Phq ŸCC. của người chiến sĩ cộng sản. 
t°Ầọ chất và năng lực của người 


Hợi đẳng 
LÃ| mà 

H) 
tHHT\ w Dị 
nứà v 
viên 


thần cách mạng tiến công, tín 
Ÿ trng chắc ở thắng lợi của cách 


mạng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp 
bảo vệ Tồ quốc, trước khó khăn 
không dao động, hằng ngày hằng giờ 
phấn đầu làm được những việc thiết 
thực đề góp phần vào việc xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội và cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, phát triền sản xuất; òn 
định và từng bước cải thiện đời sống 
của nhàn dàn. Trên mặt trận bảo vệ 
Tồ quốc, người đảng viên không 
những phải nêu cao tỉnh thần chiến 
đấu đũng cẩm ở tiên tuyến, mà còn 
phải có tỉnh thần cảnh giác cao chống 
lại những hành động phá hoại về 
chính trị, kinh tế và tư tưởng của 
bọn bành trướng, bá quyền Trung- 
quốc. Không được bảng quan, lần 
tranh hoặc chỉ kề lề, kêu ca về những 
biều hiện tiêu cực; trải lại, phải tích 
cực tham gia vào cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường, chống những biểu 
hiện tiêu cực, những khuynh hướng 
tự phát tư bắn chủ nghĩa đề bảo vệ 
quyền làm chủ của nhân đàn, củng 
eö. và tăng cường trận địa của chú 
nghĩa xã hội, bảo vệ sự trong sạch 
của Đẳng. Mỗi dăng viên, bất kỳ Ở 
cương vị công tác nào, dđêu phải xem 
xét tác phong công tác của mình, 
liên hệ chặt chẽ với quần chúng, đi 
sàu vào phong trào quản chúng, lắng 
nghe ý kiến và tiếp thu những kinh 
nghiệm sáng tạo của quản chúng, 
luôn luôn giữ vững ý thức tô chức 
và kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đẳng, chống lại 
những quan điềm, tư tưởng sai làm, 
bảo vệ chân lý, bảo vệ Đẳng; giữ 
vững được cuộc sống lành mạnh, 
lương thiện, không bị lỗi sống xa hoa, 
đồi trụy cám dỏ. 


Phầm chất của người đăng viên hiện 
nay còn thể hiện ở tỉnh thân say sưa 
học tập, khao khát trì thức, ra sức 
nàng cao trình độ hiều biết về chủ 
nghĩa xã hội, về đường lỗi, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
nàng cao sự thành thạo trong công 


8; 


việc đang làm. Tự mãn, không chịu 
hoc tập, bỏ phí thời gian, không chịu 
thường xuyên nắng cao trình độ về 
mọi miất, cũng là một biều hiện thoái 
hóa nghiêm trọng về phim chất đăng 
vien. 


Công tác giáo dục, rèên luyện, kiếm 
tra đảng viên phải gắn với phong trào 
cách mạng của quần chúng, với nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao, VỚI việc 
chấp hành đường lỗi chính sách của 
Đáng và tuân thủ pháp luật của Nhà 
nước, với việc cải tiến tŠ chức và 
quan lý của xỉ nghiệp, hợp tác xã, cơ 
quan, đơn vị. Việc tồ chức cho quân 
chúng giới thiệu người vào Đăng, góp 
y hiển vào việc đưa những người 
khòng đu tiêu chuẩn ra khỏi Đăng, 
phê bình đăng viên, kiếm tra hoạt 
động của đáng viên, là bài học rất 
quỷ trong công tác xây dựng Đăng, 
_cần được tông kết chu đáo, áp dụng 
rộng rãi và có nền nếp trong tất cả 
các tò chức Đẳng. Việc nâng cao tính 
tích cực, tác dụng lãnh đạo của chỉ 
bộ, của đăng viên không thê tách rời 
việc sửa đôi những chính sách, chế 
độ không hợp lý, những cách tô chức 
quan lý không phù hợp. Mặt khác, 
phải nâng cao chất lượng giáo dục 
ch¡nh trị cho đẳng viên, đòi mới cách 
thức sinh hoạt của chỉ bộ Đăng, thực 
hiện nghiêm túc tự phê bình và phê 
bình. 


Trong năm năm, Đẳng đã có thêm 
trên 3 7 vạn đẳng viên mới, 85,92% đăng 
viền mới là đoàn viên Đoàn thánh: niên 
cộng sản Hö-Chiỉ-Minh. Đó là những 
nam nữ thanh niên ưu tú, được quản 
chúng góp v kiến xây dựng, nhận xét, 
kiềm tra và giới thiệu đè Đăng kết 
nạp. Lớp đẳng viên mới này đã nhanh 
chóng phát huy tác dụng đem lại cho 
Đăng sức sống Iìới. 


Nguồn dự trữ của Đảng ta rất dõi 
đào, phong phú. Hàng vạn, hàng chục 
van thanh niên công nhân, nòng dàn 
tập the, trí thức xã hội chủ nghĩa ưu 
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tú không ngừng xuất hiện trong phong 
trào cách mạng của quần chứn/., Cần 
HIỆP tục mở rộng hàng nen của Đảng, 
ket nạp thêm nhiều đựng Dien mỚI có 
chất lượng. Chú ý những nơi lực 
lượng đàng viên còn quả H# như cạc 
tỉnh thuộc Naim-bộ. Coi trọng hơn nữa 
việc kết nạp đảng viên thuộc thành 
phán công nhân. hông nén vì nZaại 
khó mà “hẹp hỏi, đóng cửa. Nếu làm 
tốt công tác phát triên Đáng. thu hút 
vào Đăng những người ưu tủ, giác 
ngò lý tưởng của Đăng, đã được bồ: 
đường, thứ thách, lại co hiến thức 
chỉnh trị, văn hóa, khoa học và kỲ 
thuật, thị chất lượng của tô chức 
Đàang được nàng cao. Không được 
giảm nhẹ vêu cầu về chất lượng dàng 
viên. liet sức ngăn ngừa những phản 
tử cơ hội chui vào Đăng. 


Mấy năm qua, các cấp uy tính, 
thành, huyện, quận đã chú trong 
củng cố lỗ chức cơ sở Đảng, dì sát cƠ 
SỞ, tặng cường nhiều cán bộ cho cơ 
SỞ. Nhờ vậy, sô cơ sở mạnh ngày càng 
tăng lên, số cơ sở yếu kém giảm dần. 
Điều đẳng mừng là xuất h:iến ngày 
càng nhiều đẳng bộ cơ sở ở nòng thôn. 
xí nghiệp lãnh đạo sản xuất, chiến 
đấu và tô chức đời sống nhân dân rất 
tốt. tạo ra được những điền hình xuất 
sặc có tác dụng thúc đảy phong trào 
chung tronự cả nước. Tuy váy, vẫn 
còn không ít đảng bộ cơ sở không 
biết cái tiên công tác lãnh đao, không 
tao ra được phong trào cách mạng 
của quản chúng, tiên hành công việc 
mọt cách châm chạp, thụ dộng., Có 
những cấp ủy tỉnh, thành, buyện. 
quan còn chỉ đạo cơ sở một cách gò 
ép, cứng nhấc, không coi trọng phát 
huv vai trò làm chủ và tỉnh thần chủ 
động, sảng tạo của đẳng bộ cơ SỞ. 
Ngược lại, cũng có những tỉnh ủy, 
huyện ủy không thưởng tuyến kiểm 
tra chặt chẽ hoạt động của cơ SỞ. 
lề nâng cao hiệu quả lãnh đao của 
Da ng bộ cơ Sở, cần xác định phương 
thức hoạt động của từng loại đẳng bộ 


cơ sở: kiện toàn hệ thống chỉ đạo tỏ 
chức eơ sở Đăng cho phủ hợp với tình 
hình mới, tích cực bồi dưỡng, huấn 
luyện các bí thư đẳng ủy cơ sở và bị 
thư chỉ bộ về phương pháp lành dạo. 


Cần đặc biệt coi trọng củng cố cử 
bộ Đảng. Chỉ bộ phải làm tốt việc 
phản công, kiểm tra, rên luyện từng 
đằng viên, tuyên truyền. giáo duc 
tửng người ngoài Đăng. Sửa đỏi nội 
dung sinh hoạt chỉ bộ cho đúng vời 
vị trí và trách nhiệm lãnh đạo chính 
trị của Đăng, không được hạ thấp sinh 
hoạt chỉ bộ Đăng như sinh hoại của 
tô chức quản chúng, tö chức sản xuất. 
Từng chi bộ phải có biện pháp cu 
thề giáo dục, rèn luyện về phim chảt 
cho từng đãng viên, bảo đảm không 
đề cho một đăng viên nào có hành 
động tham Ô, ức hiếp quần chúng. 
làm trái đường lối, chính sách của 
Đang, ví pham pháp luật Nhà nước. 


Tăng cường cúc cấp tủ Ddng, hat 
nhân lãnh đạo của đàng bộ các cập, 
là một nhiệm vụ rất quan trọng của 
công tác xây dựng Đăng. Cấp uv Đăng 
phải đề ra được các chủ trương đúng 
đắn. sắc bén, giải đáp đúng các văn 
đề dc cuộc sống đặt ra. Xluôn vậy, cấp 
ủy phải phấn dấu nàng cao trình đô 
mát, nhất là đi sàu vào các 
vấn đẻ kinh, tế, văn hóa. tô chức đời 
sóng nhân dân. Cấp uy Đăng lại phải 
tô chức thực hiện một cách thàng lợi 
các chủ trương đã đê ra. Điều đó đồi 
hỏi cắp úv nâng cao năng lực tò chức, 
biết xây dựng và điều hành bộ my, 
phát huy hiêu lực quản lý của cơ 
quan Nhà nước, làm tốt công tác văn 
dộng quần chúng. Cải tiến các hình 
thức và phương pháp công tác cho 
phụ hợp với' yêu cầu ngày càng cao 
của công tác lãnh đạo, khắc phục cho 
được nép suy nøhĩ và tác phóng thủ 
công nghiệp của người sản xuất nhỏ. 


vé T101 


Cấp uv Đăng phải có số lượng và 
thành phần hợp lý đề báo đảm sư lãnh 
đạo toàn diện trên moi lĩnh vưc hoat 
động. Thành phần cấp ủy cần kết hơp 


những cán bộ già đặn về chính trị với 
những cán bộ thông thao về kính tế, 
khoa học, kỹ thuật. có năng lực tô 
chức và quản lý. Song các cäp ủy viên 
phải có đủ tiêu chu:n về phàm chất 
và năng lực lãnh đạo, phải là những 
cán bộ tuyệt đối trung thành với cách 
mạng, với đường lối của Đảng, có khả 
năng thật sựư cùng tập thể cấp uy bàn 
bạc và quyết định các chủ trương và 
tö chức thực hiện tốt. RKhỏong được 
biến cấp ủy thành một tô chứ« có tình 
chất liên hiệp. Một số đồng chỉ chủ 
chốt của cấp ủy phải tập trung làm 
công tác Đang, bảo đảm sư lãnh đao 
và kiềm tra của Đảng, không làm công 
việc chính quyền. 


Cấp ủy Đảng phải chăm lo xág 
dưng 0a ngdụ cảng hoàn thiện bộ mau 
của Đang ; lựa chọn và bố trí những 
cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực 
đề tăng cường các ban của cấp ủv, sử 
dụng tốt và phát huy năng lirc, sưc 
mạnh của bộ máy. Đồi mới: phương 
pháp ua chế độ làm piệc., trước hết 1A 
cải tiền và nâng cao chất lượng công 
tác thông tin của Đăng đề các cơ quan 
lãnh đạo của Dáng luôn luôn nắm 
được tỉnh hình thức tế một cách kịp 
thời và chính xác, đồi mới phương 
pháp chuẩn bị quyết dịnh và ra quyết 
đính, chấp hành nghiêm ngặt các qut 
tắc. chế độ về tô chức thưc hiện quvết 
định. Các cấp ñv Dang phái bồi dưỡng 
rèn luyện cho đỏi ngũ cán bộ nếp làm 
việc có kế hoạch, có phương pháp 
theo đúng chức trách. chế đô, luôn 
luôn tính toàn hiệu quả. 


Từ Đại hội toàn quốc lần thứ [V 
của Đăng đến nay, trước những thứ 
thách mới của cuộc đàu tranh cách 
mạng, trước những âm mưu. thú 
đoạn phá hoại, chía rẽ của bọp bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc, toàn 
Đăng ta, tử Ban chấp hành trung ương 
đến các chí bộ Đẳng, các cân bộ, đẳng 
viên đã siết chặt đội nơu. táng Cường 
đoan Răt, giữ pững sự thông nhi Uề 


4 


ChẾ oà hành động. Sự đoàn kết, thông 
nhất của Đảng đã thê hiện rõ trong 
sự hoạt động của Ban chấp hành 
trung ương Địìng, Những nghị quyết 
và chủ trương súng đắn của Ban 
chấp hành trung ương và của Bộ 
chính trị chính là sẵn phầm của trí 
tuệ tập thẻ, của sự thống nhất ý chỉ 
và hành động trong toàn Đăng. — 


Sự đoàn kết; thống nhất của Dáng 
ta dựa trên cơ sở vững chắc là chủ 
nghĩa ÄXlác — Lê-nin, đường lôi chính 
trị đúng đán của Đẳng, và nguyên tắc 
lập trung dân chú trong tô chức và 
sinh hoạt Dáng, Vì vậy, đề giữ vững 
và lăng cường sự đoàn kết, thống 
nhất của Đăng, ở tất cả cúc cấp, các 
ngành, phải luòn luôn thấu suốt sàu 
sắc đường lõi, chỉnh sách của Đảng, 
đánh øïa tỉnh hình thực tế một cách 
đàyv đủ và chính xác, phân tích rõ 
ưu điểm và khuyết điềm trong 
công tác lãnh đạo của Đang, phát huy 
đàn chú và đề cao kỷ luật, thực hành 


cac 


Thưa các đồng chỉ. đại biều, 


Đại hội lan thử V là cột mốc mới 
trên con đường dấu tranh lâu đài, gian 
khỏ, đây chiến công của Đẳng tà vì 
độc lập dàn tộc và chú nghĩa xã hội, 


Thời kỷ mới đặt ra trước Đẳng ta 
và nhân dân tì những nhiệm vụ hết 
sức to lớn, phức tạp và nặng nè. 
Chúng ta có đây dủ niềm tín và sức 
mạnh để thực hiện thắng lợi những 
nhiệm vụ đó, 


(hủng ta đã vượt qua sự ngỡ 
ngàng khó tránh khỏi khi chuvền 


vao điải đoạn mới. Chúng ta đã cụ 
the hóa và làm phong phú hơn đường 


90 


tự phê bình và phê bình nghiêm túc 
trong các cấp úv và chỉ bộ Đang, đâu 
tranh chống chủ nghĩa cả nhàn. thái 
độ bàng quan, vo trách nhiệm. 


Toàn Đăng ta, môi đang bộ, mỗi cần 
bộ, đẳng viên chúng ta quyết tâm làm 
hết sức mình đề giữ gìn và phát huy 
truyền thống đoàn kết, thống nhất của 
Đăng cộng sìn Việt-nam, thực bi¿n 
đúng lời căn đặn của Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh: «Đoàn kết là một truyền thóng 
cực kỷ quý báu của Đăng và cửa nhắn 
đàn ta. Các đồng chí từ Trung ương 
đến các chỉ bộ phải giữ gín sự đoàn 
kết, nhất trí của Đảng như giừ øìn 
con ngươi của mắt minh ® Chúng ta 
quVvết nàng cao hơn nữa tính thân 
sanh giác, đạp tan mọi ầm mưu và 
thủ đoạn phá hoại của kẻ thủ, tạo ra 
sự nhất trí ngày càng cao trong Đẳng. 
động viên sức mạnh của toàn Đăng" 
và toàn đân ta trong cuộc chiến đâu 
mới đề hoàn thành thắng lợi những 
nhiệm vụ mới mà Đại hội nàv đề ra. 


“lối cách mạng đo Dại hội lần thứ IV 


của Đăng dè ra, Chúng ta đã hiều 
sảu hơn đặt nước fa và nhàn đàn ta. 
Chúng ta đã nhàn biết kẻ thủ và thầy 
rõ các trở lực trên con đường di tới. 
Chúng ta đánh giá chỉnh xác hơn, cụ 
thẻ hơn những khi nàng và thê mạnh 
cũng như những khó khăn và chỏ yêu 
của mình. Những bài học kính nelhiệm 
rút ra từ thực tiền xâyv dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc trong 
năm năm qua, đi với chúng ta rất 
bồ ích. Tất cả những điều đỏ, mà 
năm năm trước đây chưa thê có. là 
trang bị cách mạng vô cùng quỷ bau 
của chúng ta khi bước vào chặng 
đường đấu tranh mới. 


- 


Hiện nay, lực lượng vật chất và 
tình thần của nhân đản ta không 
ngừng được tăng thêm; triền vọng" 
cách mạng sáng sửa và tốt đẹp. Nhưng 
khó khăn còn nhiều. Những yêu cầu 
về đời sống nhân dân, về bảo vệ đất 
nước, về xây dựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật đề tiến lên, đều đặc biệt cấp 
bách và to lớn. 


Song, Đảng ta đã đày dạn trong 


chiến đấu khắc phục khó khăn và 


chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn. 
Đăng ta có tất cả sức mạnh cần thiết 
đè chiến thắng mọi khó khăn, hoàn 
tlrà¬nh mọi nhiệm vụ cách mạng trong 
thời kỳ mới. ¬. 


Đỏ là sức mạnh của khối doàn kết, 
nhất trí có truyền thống trong toàn 
Đảng, là sức mạnh của khối thống 
nhất không gì lay chuyền nồi giữa 
Đảng với nhàn dân. Những nghị 
quyết của Đại hội này nhất định 
sẽ củng cố thêm một bước sự đoàn 
kết của Đẳng, tăng cường hơn nữa 
sự gắn bó máu thịt giữa nhàn dàn 
với Đảng. | 


° Đó là sức mạnh của tình đoàn kết 
quốc tế trước sau như một gắn bó 
Đảng ta và nhân dân ta với Đăng 
"cộng sản Liên-xô và nhân dàn Liên- 
xô anh em, đội tiên phong cách mạng 
của thời đại; với Đảng nhàn dàn 
cách mạng Lào và nhân dàn Lào 
anh em; với Đẳng nhân dàn cách 
mạng Cam-pu-chia và nhân dàn Cam- 
pu-chia anh em; với các đảng cộng 
sản và công nhân cùng nhân dàn các 
nước anh em khác trong cộng dòng 


xã hội chủ nghĩa; với hết thảy các 
đảng cộng sẵn và công nhân; với cả 
ba dòng thác cách mạng trên thể giới. 


Có một đang như 4hế, một nhân 
đân như thế, một quan hệ quốc tế 
như thế thì nhiệm vụ nào chúng ta 
cũng hoàn thành, khó khăn nào chúng 
ta cũng vượt qua, kẻ thù nào chúng ta 
cũng đánh thắng. 


Xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hỏi trong một nước mà sản xuất nhỏ 
còn là phô biến, làm thất bại mọi âm 
mưu và hành động bành trưởng và 
bá quyền của bọn phản động Trung- 
quốc câu kết với để quốc Mỹ, bảo vệ 
độc lập dân tộc và hòa bình ở Đông-, 
đương và Đông Nam Á, là sử mệnh 
rất nặng nề, nhưng rất vẻ vang mà 
lịch sử giao phó cho nhân dân. ta và 
Đăng ta. Chúng ta quyết đạp bằng 
mọi khó khăn, phấn khởi và tự hào 
vươn lên, làm tròn nghĩa vụ đối với 
đân tộc ta và đối với sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân thê giới 


— Dưới lá cờ bách chiến. bách 
thắng của Dáng, toàn Đẳng, toàn dàn, 
toàn quân hăng hái tiến lên ! 


— Nhân đản Việt-nam anh 
muốn năm † 


hùng 


— Đẳng cộng sẵn Việt-nam quang. 
vinh muỏn năm 


—€hủ tịch Hö-Chíi-Minh vĩ đại sống 


mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 


— Tất cả vì Tô quốc xã hội chủ” 
nghĩa, vì hạnh phúc của nhàn dân: 


— Sự nghiệp cao cả của chúng la 
nhất định thắng lợi: 
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NGHỊ QUYẾT 
về Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng 


\ 


AU khi thảo luận Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương 
Đảng do đồng chí Töng bí thư Lê-Duần trình bày. Đại hội đại 
- biều toàn quốc lần thử V của Đảng cộng sản Việt-nam -quyết nghị: 


1 — Tán thành và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị của Ban 
chấp hành trung ương Đảng về đánh giá những thắng lợi và thành 
tựu mà toàn Đẳng, toàn dân, toàn quản ta đã giành được trong 5 
năm qua trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, đối ngoại, 
về nhận định những khó khăn, khuyết điềm cần ra sức phấn đấu 
đề khắc phục, về những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt- 
nam trong tình hình mới, về những phương hướng, nhiệm vụ, mục 
tiêu của thời gian 1981 — 1985 và những năm 30, cùng những chủ 
trương và biện pháp nhằm đưa sự nghiệp cách mạng của giai cấp 
` eông nhân và nhân đàn ta tiếp tục tiến lên. ˆ 


2 — Đánh giá cao những hoạt động đứng đắn của Ban chấp hành 
trung ương Đảng (khóa TV), do đồng chí Tông bí thư Lê-Duần đứng 
đầu, trong việc lãnh đạo toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân ta thực 
hiện đường lối đối nội, đối ngoại theo ghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đảng. 


3 — Giao cho Ban chấp hành trung trơng Đảng khóa V tô chức 
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đê ra trong Báo cáo chính trị đã 
được Đại hội thông qua. 


4 — Kêu gọi toàn Đẳng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một 
lòng, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng và tỉnh thần làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, ra sức phần 
đấu khắc phục khó khăn, khuyết điểm, khai thác tốt nhất mọi khả 
năng, tăng cường tỉnh đoàn kết chiến đầu và sự hợp tác toàn điện 
với Liên-xô, Lào, Cam-pu-chia, với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác ; tăng cường đoàn kết với nhân dân tiến bộ trên toàn thế 
giới ; dãy lên phong trào cách mạng. phong trào thỉ đua xã hội chủ 
nghĩa sôi nồi trong cả nước. quyết tâm hoàn thành thắng lợi các 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tỏ quốc, tích cực 
đóng góp vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội ; thực hiện ,Di chúc thiêng 
liêng của Chủ tịch Hỏö-Chíi-Minh kính yêu. 


92 


PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG 

MỤC TIÊU (HỦ YẾU VỀ KINH TẾ VÀ 

XÃ HỘI TRÔNG NĂM NĂM (1981— 1985) 
VÀ NHỮNG NĂM $0 


_ Báo cáo do đồng chí PHAM.V ĂN-.ĐỒN C, Ủy viên 
Bộ chính trị Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng 
bộ trưởng, trình bày tại Đại hội V. 


Thưa Đoàn Chủ lịch, - 
Thưa các~-fồng chí đại biều. 


ÁO cáo chính trị của Ban 
chấp hành 
Đảng do đồng chí Tông 
bí thư Lê-Duan trình bày, 
đã nêu lên bức tranh toàn 
cảnh của sự nghiệp cách mạng của 
ahân dân ta từ Đại hội lần thứ IV 


đến Dại hội lần thứ V của Đẳng. 


Báo cáo tồng hợp những diễn biến 
phong phú của tỉnh hình đất nước 
trong những năm đầu của giai đoạn 
mới, giai đoạn nhân dân cả nước 
cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
aghia. Phân tích những thánh tựu 
cũng như những mặt yếu kém của 
chúng ta trên bước đường tiến lên, 
báo cáo khẳng định gnăm năm qua 


trung ương, 


được ghi vào lịch sử dân tộc như một 
đoạn đường thắng lợi rất vẻ vang 
của cách mạng Việt-nam »; đồng thời; 
báo cáo cũng vạch ra những vấn đề 
gay gắt trong tình hình kinh tế và 
xã hội hiện nay. Trên cơ sở ấy, báo 
cáo xác định nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng Việt-nam, chủ trương 
lớn cho các lĩnh vực hoạt động của 
nhân dân ta trong chặng đường trước 
mắt bao gồm thời kỷ kế hoạch.nău 
năm 1981 — 1985, cho đến năm 1990. 


Căn cứ Báo cáo chính trị, báo cáo 
này kiềm điềm những nét lớn về tỉnh 
hình thực hiện kế hoạch trong năm 
năm 197ö — 1980, trình bày phương 
hướng, nhiệm vụ và những mục 
tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội 


. trong năm năm 1981 - 1985 và 


những năm 80, nhằm hướng dẫn 
việc xây dựng kế hoạch Nhà 
nước năm năm 1981 - 198ã. 
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PHẦN THỦ NHẤT 


NHÌN LẠI TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI NHỮNG NĂM 
i97 — 1980 VÀ HIỆN MAY 


Năm năm 1976 — 1980 mở đầu giai 
đoạn mới của cách mạng Việt-nam, 
là một thời kỷ đấu tranh oanh liệt 
của toàn dân ta trên hai mặt trận: 
chiến đấu chống âm mưu và hành 
động phá hoại và xâm lược của nhiều 
loại kẻ thủ, xảy dựng cuộc sống mới 
trong những điều kiện vô củng khó 
khăn ĐDó cũng là thời KỶ mà công 
cuộc chiến đấu và lao động đã làm 
sảng nười bản 1ĩnh anh hùng và phim 
chất cao quý của nhàn đàn lao dòng 
và của đàn tóc Việt-nam. 

Trên mặt trăn kinh tế, nhàn dân 
ta đã làm được nhiều việc đáng kê. 
Chúng ta đã nó lực khúc phục những 


hậu quả nặng nề của chiến tranh xâm” 


lược do đế quốc ÀlŸ, bành trướng 
Trung-quốc và bẻ lũ tay sai gày nên; 
khỏi phục phần lớn những cơ sỞ 
cởng nghiệp, nòng nghiệp, giao thông 
ở miền bác và xảy dựng lại cc vùng 
nòng thôn ở miền Nam bị chiến tranh 
tàn phá. Ninh tế quốc doanh và kinh 
tế tập thể ở miền Bác tiếp tục được 
củng có. Ở miền Nam, công cuộc cải 
tạo xã hôi chủ nghĩa đã xóa bỏ giai 
cấp tư sản mại bản, công thương 
nghiệp tư doanh bước đầu được cải 
tạo và sắp xếp, một bộ phận nòng 
đàn Nam-bộ được tô chức lại trong 
các tập đoàn sun xuất, nông đàn nan 
Trungø-bộ được đưa vào con đường 
làm ăn Lập thê, Bộ mặt của nỏng thôn 
xã hội 'chủ nghĩa, nhất là ở miền 
Bác, đang hình thành với những 
cải thiện về đời sống vật chất và văn 
hóa. Lực lượng lao động xã hội 
bước đầu được phản bỗ lại. Cơ sở 
vật chất — kỹ thuật của nên hinh tế 
quốc dàn, năng lực sản xuất trong 
hầu hết các ngành và các địa phương 
được tăng thêm. Trên một số 1nặt, 
sản xuất phát triền hơn trước, nhất 
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là sản xuất nông nghiệp. Nhở những 
cố gắng của Nhà nước và của toàn 
đân trong việc phục hóa, khai hoang 
tăng vụ, làm thủy lợi, mở thêm diện 
tích gieo trồng, chúng ta đã vượt qua 
những thiên tai dòn dập và nặng nề, 
khắc phục nạn đói từng uy hiệp 


"nghiêm trọng nhiều vùng rộng lớn 


của đất nước. Trên mặt trận văn hóa, 
giáo dục, khoa học, kỹ thuật, văn học, 
nghệ thuật, v tế..., chúng ta cũng thu 


được nhiều thành tưu. 


Ở mỏi lĩnh vực đều nồi lên những 
điện hình tiên tiến, những kinh nghiệm 
phong phú ; đỏ là nhân tố thuận lợi 
cho bước phát triền trong những năm 
tiếp theo. Chúng ta cần đánh giá đúng 


_ mức những thành tựu ấy, những thành 


tựu đã đạt được với biết bao còng 
sức của công nhân, nông dân, lao động 
trí óc và các lực lượng vũ trang của 
chúng ta trong những điều kiện vô 
cùng khó khăn và thiếu thốn của một 
nước vốn rất nghèo nàn, lại trải qua 
cuộc chiến đấu ác liệt, gian khô và 
lâu đài trong một hoàn cảnh rất phức 
Lạp của tỉnh hình quốc tế và tỉnh hinh 
khu vực. 


` 


Tuy nhiên, trong năm năm 19:6 — 
1980, kết quả sản xuất không tương 
xứng với sức lao động và vốn đầu tư 
bỏ.ra, những mất căn đối lớn của 
nền kinh tế vắn trầm trọng, thu nhập 
quốc giản chưa bảo đảm được tiêu 
dùng của xã hội trong khi dân số tăng 
nhanh ; thị trường, vật giá, tài chính: 
tiền tê khỏng-ôn định, đời sống của 
nhân dàn lao động còn nhiều khó 
khăn, nhất là đời sống của công nhân, 
viên chức và nông dân những vùng 
bị thiên tài, địch họa. 


&U 
Cảng tự hào về nhàn dân anh hùng 
đã làm nên thắng lợi, chúng ta càng 


nghiêm túc trong việc phân tích những 
khuyết điềm và sai lắm, rút bài học 
kinh nghiệm, nhằm đáp ứng tốt hơn 
nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 
Kiểm điềm những việc làm được và 
những việc chưa làm được, tìm nguyên 


nhân của thành tựu và của khó khăn, 


của ưu điềm và của khuyết điềm, 
chủng ta thấy nồi lên một câu hói 
lớn: vì sao đường lỏi cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng 
nèn kinh tế xã hội chủ nghĩa do Đại 
hội lăn thứ IV của Đảng đè ra là đúng 
đân. mà sau năm năm thực hiện, 
chúng ta không đạt được những kết 
quả về kinh tế như đất nước yêu cầu 
và khả năng cho phép ? 


Trước hết, cần nhìn lại đường lối 
do Đại hội lần thứ IV của Đăng đè ra. 


Dường lõi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và đường lối xây. dựng nền 


kinh tế xã hội chủ nghĩa chỉ ,rõ phải 
nắm vững chuyên chỉnh vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thê của nhàn 
dân lao động, tiến hành đòng thời 
ba cuộc cách mạng: cách mạng về 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học, 
kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hỏa, trong đó cách mạng khoa học, 
kỳ thuật là then chốt, xảy dựng chế 
độ làm chủ tập thê về mọi mặt, xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, nên văn hóa mới, con người 
mới xã hội chủ nghĩa ; thấu suốt nhiệm 
vụ trung tàm của cả thởi ký quá đò 
là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà, ưu tiên phát triển công 
nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ 
sở phát triền nòng nghiệp và công 
nghiệp nhẹ, kết hợp công nghiệp với 
nòng nghiệp thành cơ cầu công — 
nòng nghiệp, vừa xây dựng kinh tế 
trung ương vừa phát triền kinh tế 
địa phương, kết hợp kinh tế trung 
ương với kinh tế địa phương trong 
qnột cơ cấu kinh tế quốc dân thống 
nhất; kết hợp phát triêền lực lượng 
sản xuất với xác lập và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới; kết hợp kinh 


tế với quốc phòng ; kết hợp phát triên 
kinh tế trong nước với mở rộng quan 
hệ kinh tế với nước ngoài, trước hết 
với Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. 


Đó là sự vận dụng đúng đắn những 
quy luật cia cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và của chủ nghĩa xã hội vào 
điều kiện của nước ta dựa trên sự 
đánh giá đúng những đặc điềm lớn 
của đất nước và của thế giới trong 
thời dại ngày nay, phản ánh ý chỉ và. 
nguyện vọng của nhàn dàn ta phần 
đău từ một nên kinh tế mà sản xuất 
nhỏ còn phô biến tiến thắng lên chủ 
nghĩa xã hội không qua giai đoạn 


phát triền tư bản chủ nghĩa. Thực 


tiên cách mạng của nước ta, VỚI 
những thành tựu và những thiểu sói 
trơng quá trình tô chức thực hiện. đã 
chứng tỏ sự đúng đắn của đường lỗi 
của Dàng. 


Vì là đường lối cho cả thời kỷ quá 
độ tiến lên chú nghĩa xã hội, cho nên 
đường lối phải làm nồi bạt sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chú nghĩa 
nước nhà là.nhiệm vụ trung tàm của 
thời kỷ quá độ. Lê ra, chúng ta phải 


«cu thê hóa đường lối chung và đường 


lối kinh tế, căn cứ vào đường lối đề 
vạch ra chiến lược kinh tế, xã hội, 
những kế hoạch phát triền, những chủ 
trương, chính sách và biện pháp lớn 


-_ eho cá nước cũng như cho từng ngành, 


từng lĩnh vực, sát với những điều 
kiện lịch sử cụ thê của đắt nước, với 
những yêu cầu và khả năng của nhàn 
dân ta trong từng chặng đường », như 
Báo cáo chính trị đầ nhắn mạnh. Thế 
nhưng, chúng ta chưa làm tốt việc 
ấy ! Chúng ta chưa xác định được rõ 
ràng chiến lược của chặng đường đầu 
tiên trong sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa và, trên cơ sở đó, 
xây dựng kế hoạch Nhà nước 1976 —ˆ 
1980 có căn cứ khoa học. Chúng ta, 
chưa vận dụng đường lối chung và 
đường lỗi kinh tế sát với tỉnh hình 
eụ thề của nước nhà vừa thống nhất 
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sau hơn 30 năm bị chiến tranh tàn 
phá, nhằm giải quyết những yêu cầu 
cấp thiết nhất về kinh tế và xã hội, 
phù hợp với khả năng hiện thực và 
tiềm tàng của đất nước. 


Chúng ta thấy chưa hết những khó 
khăn, phức tạp về nhiều mặt trong cả 
thời gian đải phải trải qua đề tiến 
lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh 
tế mà sản xuất nhỏ còn phô biến; 
thấy chưa hết quy mô của những đảo 
lộn về kinh tế, xã hội sau chiến tranh 
và những hậu quả nghiêm trọng của 
chủ nghĩa thực dân mới; dự kiến 
chưa hết những khó khăn gây ra bởi 
chính sách thù địch và hai cuộc chiến 
tranh xâm lược do bành trướng 
Trung-quốc phát động ở biên giới 
tây — nam và biên giới phía bắc nước 
ta ; thấy chưa hết khó khăn, phức tạp 
trong việc khắc phục những yếu kém 
về quản lý kinh {ế và xã hội ; lường 
chưa hết những diễn biến có mặt 
không thuận lợi trong tỉnh hình thế 
giới. Đông thời, chúng ta cũng thấy 
chưa hết những khả năng thực tế to 
lớn có thê phát huy đề đáp ứng yêu 
cầu của chặng đường đầu tiên trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. 


Từ sự nhận định tỉnh hình không 
sát đúng như vậy, một mặt chúng ta 
chủ quan. nóng vội, đề ra những nhiệm 
vụ và chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước 
quá cao so với khả năng, những chủ 
trương sản xuất, xây dựng, phân phối, 
lưu thông thiếu căn cứ xác đáng, dân 
đến lãng phí lớn về sức người, sức 
của ; mặt khác chúng ta rất bảo thủ, 
trí trệ trong việc chấp hành đường 
lối của Đảng và nhiều nghị quyết của 


Trung ương, trong việc đánh giá và. 


vận dụng những khả năng -về nhiều 
mặt của đất nước. Chúng ta kéo đài 
cơ chế quản lý quan liêu bao cấp với 
cách kế hoạch hóa gỏ bó, cứng nhắc, 
không đề cao trách nhiệm và mở 
rộng quyên chủ động cho cơ sở, địa 
phương và ngành; và cũng không tập 
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trung thích đáng những vấn đề mà 
trung ương cần phải và phải quản 
lý. Chúng (a duy trì quá lâu một số. 
chính sách kinh tế không cỏn phù 
hợp; cản trở sản xuất và không phát 
huy được nhiệt tỉnh cách mạng và 
sức lao động sáng tạo của những 
người lao động. ` 


Chưa nhạy bén trước những chuyền 
biến của tình hình, thiếu những biện 
pháp có hiệu quả, đó là một thiếu sót 
lớn của chúng ta trong công tắc quản 
lý và chỉ đạo thực hiện. Khi nền kinh 
tế quốc dàn” đứng trước những biến 
động lớn, nếu chúng ta kịp thời điều 
chỉnh một cách cơ bản kế hoạch, đề ra 
những biện pháp đông bộ và kiên 
quyết, phối hợp chặt chẽ hoạt động 
của các ngành, các cấp nhằm từng 
bước, từng phần khắc phục những 
mất cân đối, thì chắc chắn tỉnh hình 
đã có chuyền biến và tốt hơn hiện 
nay. 


Kinh tế phát triền chậm và có 
những mặt giảm sút đương phiên tác 
động không tốt đến các mặt hoạt động 
khác; đồng thời, kinh tế cũng chịu 
anh hưởng của những thiếu sót trên 
các lĩnh vực ngoài kinh tế. 


Công tác tư tưởng, văn hóa thiếu 
sắc bén, thiếu tính chiến đấu. chưa 
làm thấu suốt đường lối của Đảng 
trong toàn Đảng, toàn dân. Pháp chế 
xã hội chủ nghĩa kém hiệu lực, cuộc 
đấu tranh chống những hiện tượng 
tiêu cực, chồng tội phạm thiếu kiên 
quyết và triệt đề. Công tác cán bộ có 
những thiếu sót trên các khâu đào 
tạo, böi đưỡng, bố tri, đãi ngộ, trong 
đó có vấn đề sử dụng đội ngũ cán bộ 
khoa học, kỹ thuật và quản lý kinh tế. 


Những khuyết điềm và sai lầm về 
lãnh đạo và quản lý kinh tế, xã hội 
trong năm năm qua +dà rất nghiêm 
(rong. Tiếp theo sự tự phê bình nghiêm 
khắc của Ban chấp hành trung ương 
Đăng do đồng chí Tổng bí thư Lê- 
Duän trình bày trong Bảo cáo chính 


trị, tôi xin nhấn mạnh trách nhiệm 
trực tiếp về những sai sót kề trên — 
nhất là trong việc xây dựng và chỉ 
đạo thực hiện kế hoạch — trước hết 
thuộc về Hiội đồng bộ trưởng chúng 
tôi. Đó là những bài học đích đảng 
trong công tác trước mắt và sau này 
của chúng tôi. _ 


Thưa các đồng chỉ đạt biều, 


Hiện nay, tỉnh hình kinh tế và 
xã hội của nước ta đang có những 
vấn đề gay gất: đời sống nhân dân, 
nhất là đời sống công nhân, viên 
chức có nhiều khó khăn; nguồn 
cung ứng năng lượng, nguyên liệu, lực 
lượng giao thông vận tải không bảo 
đảm phát huy được các năng lực sản 
xuất sẵn có; xuất khaảu không bù đắp 
được nhập khầu; thị trường, giá cả 
điễn biến phức tạp; trên một số mặt, 
trận địa xã hội chủ nghĩa bị những 
nhân tố tư bản chủ nghĩa và phi xã 
hội chủ nghĩa xâm lấn; cơ chế quản 
lý và kế hoạch hóa còn mang nặng 


tính chất quan liêu, bao cấp; hiện 


tượng tiêu cực trong đời sóng kinh 
té và xã bội kéo dài. 


Nước ta đang ở trong tình thế vừa 
có hòa binh, vừa phải đương đầu với 
một kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của bọn bành trướng và bá 
quyền “Trungø-quốc câu kết với đế 
quốc Mỹ, đồng thời phải sẵn sàng đối 
phó với tình huống địch có thê gây 
chiến tranh xâm lược lớn. Tỉnh thể ấy 
đòi hỏi chúng ta phải luôn luỏn cảnh 
giác, hết sức chú trọng củng cõ quốc 
phòng và an nỉnh, sản sàng chiến 
đấu cao. | 


Kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa 
trong những năm 0 tiếp tục biến 
động. Cuộc khủng hoảng năng lượng 
và nguyên liệu, đà tăng vọt của giá cả 
quốc tế, chính sách phá hoại, cắm vận 
của đế quốc Mỹ và phần động Trung- 
quốc, làm cho nền kinh tế nước ta 
thêm những khó khăn mới. 


_xi măng, điện, phản 


Đề khắc phục khó khăn, đưa nền 
kinh tế tiến lên, chúng ta có những 
khả năng và thuận lợi to lớn: 


Dó là hàng triệu héc ta đất nông 
nghiệp có thề khai hoang và đưa 
vào sản xuất, là khả năng tăng vụ và 
tham canh, tăng năng suất cây trồng, 


_là hàng triệu héc ta đất rừng chưa 


được bảo vệ và khai thác tốt. 


Đó: là lực lượng lao động chưa được 
huy động hết, là đội ngũ công nhân có 
nghề, đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ 
thuật đông đảo chưa được sử dụng 
hợp lý đề đây mạnh các hoạt động 
kinh tế, phát triền nông nghiệp, làm 
nghiệp, ngư nghiệp, mở nan naành 


. nghề, làm hàng tiêu dùng và hàng 


xuất khẩu, xày dựng từng bước cơ 
sở vật chất— kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội. : 


Đó là những năng lực sản xuất 
hiện có chưa được sử dụng hết, là 
một số công trinh sẽ hoàn thành và 
đi vào sản xuất như: các nhà máy 
bón. hóa chất, 
cơ khí động lực, cơ khí đóng và sửa 
chữa tàu thuyền, sợi, gidy, đường, 


các bến cảng, v.V. 


- Đó là những tài nguyên đa đạng về 
khoáng sản, nguồn nước. dầu và khí 
đang được thăm dò và sẽ khai thác, 


Đó là những tiến bộ của chúng ta 
trong lãnh đạo và quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, những hiệu biết sâu 
hơn về thực tế của đất nước, sự nhận 
thức sâu hơn về đường lỗi của Dang, 
những bài học kinh nghiệm của năm 
năm qua. 


Đó là sự giúp đỡ to lớn và có hiệu 
quả của Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em. Sự hợp túc toàn 
điện giữa nước ta với Liên-xỏ và các 
nước khác trong liội đồng tương trợ 
kinh tế là một nhân tố cực kỷ quan 
trọng, giúp chúng ta khắc phục khó 
khăn và tiến lên. Mối quan hệ về 
nhiều mặt và ngày càng' chặt chẽ 

¿ 


q9; 


°- , ^ˆ - Ă. 
giữa ba nước Đòng-đương mở ra khả 


năng mới về hợp tác kinh tế và giúp 
đỡ lần nhau, tạo nguồn bồ sung cho 
nén kinh tế của môi nước. Trong quan 
hè kinh tế với các nước khác, chúng 
ta có thề sử dụng nhiều hình thức đề 
mở rộng trao đôi và hợp tác 


Năm 1981, nắm đâu của thời kỷ kế 
hoạch năm năm 1981 — 1985, nhàn dân 
ta đã tạo nén những chuvền biến 
bước đầu đáng phấn khởi trong một 
số lĩnh vực, nhất là trong sản xuất 
nòng nghiệp, công nghiệp, Liêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp. Đáng chú 
v là gần đày, đề thực hiện Nahị quyết 


llòi nghị lần thứ sảàu của Trung trơng: 


và những thính sách của Đảng vị 
“Thủ nước mới ban hành, một số cơ 
sở, địa phương và ngành đã có những 
sung Kiến về sàìn xuất, kinh doanh và 
quản lý. Những nhàn tô mới đó cần 
được nghiên cứu một cách chu đáo, 
sầu sắc, rút ra những kết luận bồ ích 
đề vận dụng trong thực tiễn. 


Trong nòng nghiệp, chúng ta đạt 
và vượt kế hoạch vẻ sản xuất lương 
thực và nhiều loại cày công nghiệp, 
mặc dù phản bón, thuốc trừ sâu, 
nang lượng được cung ứng ít hơn 
trước, Nhu cau lương thực trong nòng 
thòn được báo đấm tốt hơn, nông đàn 
hang hái làm nghĩa vụ đối với Nhà 
nước, hậu qua nặng nề của thiên tai 
nám T950 ở miễn Bác được khắc phục 
về cơ bạn, Trước mất, hình thức 
khoán sản phẩm đến nhóm và người 
lao động đang trở thành một động lực 
thúc đầy phong trào thí đua phát 
triền sàn xuất, nàng cao hiệu quả 
kinh tế trong nóng, nghiệp. [Hình thức 
khoản này dang đặt ra nhiều vấn đẻ 
mới vẻ lộ chức và quản lý, về củng cố 
hợp tíc xã, vẻ chuyên canh và thâm 
cạnh, về trang bị cơ sở vật chất — 
kỹ thuật, mà cúc cơ gqunn Nhà nước 
phải Kịp thời giải quyết để chỉ đạo 
phong trào sản xuất nông nghiệp tiếp 
tục tiên lén phù hợp với Vẻêu cầu 
phát triển nông nghiệp, đưa nòng 


98 


nghiệp. lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 

Trong công nghiệp cũng nhưŸrong 
xâv đựng cơ bản và giao thông vận 
ải, việc mở rộng quyền chủ động sản 
xuất, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
việc áp dụng các hình thức lương sản 
phẩm, lương khoán, tiền thường cùng 
với các chính sách, kích thích sản 


- xuất khác đang thúc đày công nhàn ở 


nhiều cơ sở, nhiều ngành và địa 
phương phát huy năng lực sáng tạo, 
khác phục khó khăn trong sản xuất 
và đã đạt những kết qui bước đầu 
đáng phán khởi: sản lượng cóng 
nghiệp, nhất là công nghiệp dịa 
phương, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp, tăng hơn năm HO; một sỐ 
công trình xày dựng cơ bản trọng 
điểm được thực hiện dúng tiến đỏ thị 
công ; một phương thức mới : ®“Trung 
tương và địa phương cùng làm, Nhà 
nước và nhân dân cùng làm * đang 
được mở rộng từng bước. 


Những chuyên biến trong năm 1981 
chưa mạnh, chưa đều, nhưng nói lẻn 
sức lao động phong phú và từi năng 
sáng tạo của nhân dàn ta, của đội ngũ 
cán bộ khoa học, kỹ thuật nước ta, 
đã được phát huy bước đầu nhờ 
những cải tiến về cơ chế quản lý thê: 
hiện qua các chính sách mới đã ban 
hành, đánh dấu một bước phát triền 
của quyền làm chủ tập thê của nhân 


_đân lao động trong quản lý kinh tế, 


quản lý xã hội. Quá trình chuần bị 
Đại họi toàn quốc lần thứ V của 
Đảng là dịp để toàn Đẳng, toàn đản 
nhìn lại và suy nghĩ về đoạn đường 
vừa qua, rúi ra những bài học bồ ích, 
thấy sáng hơn đoạn đường đi tới. Đó 
là sự trướng thành của chúng ta, đó 
cũng là nhân tố mới đáng đề chúng ta 
tin tưởng : chúng ta 'đã lớn lên mội 


bước sau những năm 1976 — 1980. 


Srưr nghiệp xày dựng chủ nghĩa xã 
hội của nhân đân ta còn khó khăn 
làu đài, những khó khăn cũ chưa 
khắc phục dược cùng với những khó 


Lả 


khăn mới nảy sinh, đang làm gay gắt 
thêm một số mặt mất cân đối của nên 
kinh tế. Trước mắt, có nhiều văn đề 
cấp bách phải khần trương giải quyết 
như lương thực, thực phầm, vải mặc, 
thuốc chữa bệnh, năng lượng, nguyên 
liều, giao thông vận tải, giá cả, tiền 
lương, tài chính, tiên tệ... 


Với những kinh nghiệm quý báu 
trong đoạn đường vừa qua, nhàn dân 


- 


_ta quyết phát huy truyền thống kiện 


cường, đem hết tỉnh thần và nghị lực, 
phấn dấu bèn bỉ đề chiến thắng khó 
khăn. Nhân dân ta có đủ khả năng đề 
tạo ra sự chuyền biến cách mạng về 
kinh tế và xã hội, đưa đất nước tiếp 
tục tiến lên trong sự nghiệp cách mạng 
vĩ đại, xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc thân 
"yêu của chúng ta. ¿ 


PHẦN THỦ HAI 


PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG MỤC TIỂU 
CHỦ YẾU VỀ KINH- TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG NĂM NĂM 
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Thưa các đồng chí đạt bièu, 


Báo cáo chính trị đã trình bày 
những chủ trương có tỉnh nguyên tác, 
chỉ đạo việc xây dựng chiến lược 
kinh tế và xã hội cho chặng đường 
những năm 80 của quá trình còng 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà, nêu lên những nhiệm vụ kinh 
tế, văn hóa, xã hội trong năm nu" 
195] — 1985. Những chủ trương chiến 


lược đó là sự vận dụng dường lỗi 7 


cách mạng xã hội chủ nghĩa và dường 
lỗi xy dựng nên kinh tế xã hội chủ 


nghĩa của Đảng phủ hợp với diều: 


kiện cụ thề của chặng đường hiện nay: 


Báo cáo, nêu lên những mục tiêu 
tồng quát về kinh tế và xã hội trong 
những năm 80 như sau: 


1 — Đáp ứng những nhủ cầu cấp 
bách và thiết vếu nhất, dân dân ồn 
định, tiến lên cải thiện một bước đời 
sống vật chất và văn hóa của 'nhân 
dân, trước hết giải quyết vững chắc 
vấu đề lương thực, thực phẩm, đắp 
ứng tối hơn những nhủ cầu vẻ mặc; 
về học hành, chữa bệnh, vẻ ở, đi lại, 


về chăm sóc trẻ em và các nhu cầu 
tiêu dùng thiết véều khác. 


, 


2— Tiếp tục xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
chủ yếu nhằm thúc đầy sản xuất nông 
"nghiệp, hàng tiêu dùng và xuất Kkhiu, 
đồng thời tăng thêm trang bị kỹ thuật 
cho các ngành kinh tế khác, và chuần 
bị cho sự phát triên mạnh mẽ hơn 
nữa của công nghiệp nặng trong 
chặng đường tiếp theo. 


3— Hoàn thành công cuộc củi tạo xã 
bội chú nghĩa ở các tỉnh miền Nam. 
tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa ở miền Hác, củng 
cố quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa 
trong ©€q Hước. 


4 — Đáp ứng các nhủ cầu của công 
cuộc phòng thủ^ đất nước, củng cố 
quốc phòng và giữ vững an nình, 
trạt Lự. 


Từ các mực tiêu tồng quát ấy, phải 
eu thê hóa thành những mục tiêu bộ 
phản, những mức phấn đấu định lượng 
cho từng ngành, tứng địa phương, 
từng cơ sở. Việc. này gán liên với 
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việc kiềm kê, tính toán đề phát huy 


khả năng, cân đối giữa yêu cầu và 
khả năng, thông qua việc lập các 


phương án kinh tế — kỹ thuật, xác 
định các biện pháp thực hiện về 
chính sách, tư tưởng, tồ chức. Đó 
chính là quá trình xây dựng chiến 
lược kinh tế, xã hội, xây dựng kế 
hoạch Nhà nước và đôi mới cơ chế 
quản lý., 

Căn cử kết quả nghiên cứu đã đạt 
được cho đến nay, báo cáo này trình 
bày phương hướng, nhiệm vụ và 
những mục tiêu chủ yếu về kinh tế 
và xã hội trong năm năm 1981 — 1985 
và những năm §0. 


Sau Đại hội toàn quốc lần thứ V 
của Đảng, thời gian thực tế còn lại 
cho kế hoạch năm năm 198] — 1985 
chỉ là hơn ba năm. Vi vậy, mức độ 
về mục tiêu. chủ trương và biện pháp 
cần rất thiết thực và vững chắc. 


về đời sống, phải bảo đảm cho 
được nhu cầu ăn của xã hội với mức 
cố gàng có đủ lương thực, rau, đậu, 
nước chấm, tăng thêm đường, mật, 
cá và thịt, trứng. Cung ứng ồn định 
lương thực, thực phầm, chất đốt theo 
định lượng cho công nhân, cán bộ, bộ 
đội. nhất là ở các thành phố, khu 
công nghiệp, biên giới và hải đảo. 
Uini quyết vải mặc cho toàn dân ở 
mức cần thiết và hợp với khả năng. 
Bào đảm giấy viết, giấy ¡in sách giáo 
khoa, giầy in báo và một phần thích 
đáng giấy in các loại sách khác. Khần 
trương giải quyết tình trạng thiếu 
thuốc, trước hết là những loại thuốc 
chữa bệnh thiết yếu. Cung ứng khá 


hơn các đồ dùng gia đỉnh và đồ dùng - 


cá nhàn thông thường. Tăng thêm 
phương tiện đi lại. Giảm bớt khó 
khăn về thiếu nhà ở, tăng thêm nước 
sinh hoạt, cung ứng điện hợp lý và 
bảo đám vệ sinh các khu dân cư, 
Trong khi chăm lo đời sống của nhân 
dàn nói chung, phải coi những người 
trực tiếp sản xuất, đặc biệt là công 
nhàn, cùng với cán bộ, bộ đội là đồi 
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tượng cần được chú ý trước hết. Đi 
đôi với việc phấn đấu ồn đỉnh và cải 
thiện một bước đời SỐR& vật chất, 
phải hết sức coi trọng tô chức tốt đời 
sống văn hóa trong từng xí nghiệp 
và hợp tác xã, tại các xã, phường, 
trên các địa bàn huyện, quận vả tỉnh, 
thành phố. Phát huy các nhân tố tích 
cực, kiên quyết chặn đứng và đây lùi 
các hiện tượng tiêu cực trong đời 
sống kinh tế và xã hội, xây dựng 
trật tự xã hội chủ nghĩa, nếp làm ăn 
chân chính, những quan hệ xã hội tốt 
đẹp, lỗi sông lành mạnh, tươi vui, 

Về xây dựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật, phải rất coi trọng phát 
triền chiều sâu, tức là cải tạo, bồ sung 
và nâng cao, nhằm khai thác tốt 
những năng lực sẳn xuất sẵn có: 
đồng thời tiếp tục phát triền chiều 
rộng, xây dựng mới một cách có 
trọng điềm, vừa tăng cường những 
cơ sở vật chất — kỹ thuật có thề sử 
dụng ngay trong kế hoạch năm -năm 
I9S[ — 19685, vừa tích cực chuần bi 
cho việc xây dựng với quy mô lớn 
hơn và tốc độ nhanh hơn trong những 
Kế hoạch sau. Tăng cường cơ sở vật 
chất — kỳ thuật theo chiều sâu cũng 
như theo chiều rộng đều phải tập 
trung vào việc đầy mạnh sản xuát 
nông nghiệp, tăng năng lực sản xuất 
hàng tiêu dùng, hàng xuất khầu, tạo 
thêm nguồn năng lượng và nguyên 
liệu, vật liệu, phát triền kết cấu hạ 
tằng, chủ yếu là năng lực giao 
thông vận tải, đồng thời bảo đảm 
trang bị đủ các loại công cự thường, 
công cụ cái tiến và tăng thêm một số 
thiết bị, máy móc vừa và nhỏ cho các 
hoạt động kinh tế, trước nhất nhằm 
thúc đìy các ngành trọng diềm. 

Về cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
phải tiến hành rất kiên quyết cuộc 
cách mạng về quan hệ sẵn xuất, theo 
bước di và hinh thức thích hợp. Bất 
cử sự do dự và chậm trễ nào, bất cử 
hành dòng nào làm suy yếu quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa cũng là ¬ 


buông lỏng đấu tranh giữa hai con 
đường, mang )ại hậu quả nguy hiềm. 


về kinh tế và xã hội. Phái xác lập và: 


củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, iàm cho tỉnh hình kinh tế được 
ön định và phát triền trên cơ sở lành 
mạnh và đúng hướng. Chúng ta chủ 
trương sử dụng một cơ cấu kính tế 
có nhiều thành phần, trong đó kinh 
tế Xã hội chủ nghĩa là chủ đạo; điều 
đó có nghĩa là phải đầy mạnh cải tạo 
xã hội chủ nghĩa một cách dúng đắn. 
Trong năm năm 1981 — 1985, phải 
kiên quyết điềh chỉnh lại ruộng đất 
và cơ bản hoàn thành việc dưa nông 
dân các tỉnh Nam-bộ vào con dường 
làm ăn tập thề bằng hình thức tập 
đoàn sản xuất là chủ yếu, tiếp tục tồ 
chức và củng cố vững chắc cúc hợp 
tác xã nông nghiệp ở miền Trung; 


đìy mạnh cải tạo đối với thương. 


nghiệp, vận tải, ngư nghiệp và công 
nghiệp ở miền Nam: ráo riết sắp xếp 
lại và quản lý thị trưởng trong cả 
nước: hoàn thiện thêm một bước 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Về quøc phòng và an ninh, phải 
cỗ gắng đến mức cao nhất làm tốt 
công cuộc phòng thủ đất nước và giữ 
vững an ninh của. Tồ quốc. Kết hợp 
chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, 
quốc phòng với kinh tế, có kế hoạch 
chủ động đề khi cần thiết chuyền 
được nhanh chóng nền kinh tế từ thời 
bình sang thời chiến. Đáp ứng tối 
những nhu cầu kinh tế của công cuộc 
củng cố quốc phòng, mặt khác. tô chức 
cho các đơn vị bộ đội có điều kiện 
tiến hành sản xuất đề tự cung ứng 
một phần nhu cầu. huy động năng lực 
các xí nghiệp quốc phỏng và sử dụng 
hợp lý lực lượng quân đội vào những 
hoạt đông kinh tế thích hợp. - 


Xây dựng nền quốc phòng toàn 
đản, toàn diện và hiện đại. Xây dựng 
quản đội có ý chí quyết thắng, có kỷ 
luật chặt chẽ, có trình'độ chính quy, 
hiện đại ngày càng cao, có trình độ 
sản sàng chiến đấu không ngừng ngày 


càng hoán thiện. Xây dựng lực lượng: 
công an nhân dân trong sạch, vững 
mạnh về mọi mặt. Kết hợp chặt chẽ 
lực lượng công an, quân đội với phong 
trào quần chúng đề giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chặn: 
đứng và đầy lùi các hiện tượng tiêu 
cực. 


Đề thực hiện các mục tiêu nói trên, 
chúng ta phải vận dụng đúng đắn 
đường lõi cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và đường lối xây dựng nên kinh tế xã 
hội chủ nghĩa do Đại hội IV đề ra 
và các chính sách lớn trong chặng 


đường những năm §0, mà Báo cáo 
chính trị trước Đại hội V đã 
vạch rõ. 


Trong khi thực hiện đường lõi và. 
các chính sách ấy, cần đặc biệt chú ý 
một số điềm rất quan trọng sau đày : 


Trước hết, phải luôn luôn nắm vững. 
nội dung chỉnh của công nghiệp hóa: 
xã hội chủ nghĩa trong năm năm 19§1— 


1985 và những năm 80 là: Tập trung 


sức phát triền mạnh nông nghiệp. coi 
nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa: 
nông nghiệp một bước lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, ra sức đìy mạnh 
sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục 
xây dựng một số ngành công nghiệp 
nặng quan trọng; kết hợp nông nghiệp, 
công nghiệp hàng tiêu dùng và công 
nghiệp nặng trong một cơ cầu công — 
nông nghiệp hợp lý. 


Phải đảy mạnh mặt trận nông 
nghiệp toàn diện cùng với lâm nghiệp: 
và ngư nghiệp, nhất là đầy mạnh sản 
xuất lương thực và thực phầm. Gắn 
liền với nông nghiệp toàn điện, phải 
tận dụng mci lực lượng từ các cơ sở: 
công nghiệp lớn đến tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp và từng người thủ: 
công cá thê, đề phát triền sản xuất 
hàng tiêu dùng. Toàn bộ hoạt động 
kinh tế quốc dân phải coi trọng và cỗ 
gắng vượt bậc về xuất khâu. sớm tạo- 
ra những mặt hàng xuất khầu chủ lực 


có giá trị. Qua việc tập trung sức phát 


II: 


tritn nông nghiệp, đây mạnh sản xuất 
hàng tiêu dùng và hàng xuât khầu, 
phải tạo thêm công ăn việc làm Ở 
mức eao nhàt ma kha năng cho phép, 
sử dụng đèn mức tôi đa lực lượng lao 
động, mở rộng phản công và phân bố 
lai lao động xã hội trên địa bàn cả 
_ nước, 


Phải tiếp tục xây dựng kính tế 
trung ương thành xương sống của nên 
kinh tế quốc dân, nắm vững những 
vị trí then chốt, đồng thời hết sức 
chú ý phát triên kinh tế địa phương, 
phát huy tác dụng quan trọng của kinh 
tế địa phương đổi với sản xuất nông 
nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng. 
Tich cực tö chức các ngành kinh tế — 
kỹ thuật thành nòng cốt cửa nền kinh 
tê, đồng thời ra sức xây dựng kinh tế 
nông — còóng nghiệp huyện, và xây 
dựng kinh tế trên địa bàn tỉnh theo 
hướng từng bước tạo ra cơ cấu kính 
tế công — nòng nghiệp tính, 


Phải phát triền những quan hệ 
phản công và hợp tác trong cä nước 
cũng như trên từng địa bàn, gắn bó 
chặt chẽ kinh tế trung ương với kinh 
tế địa phương thành một cơ cấu kinh 
tế quốc đàn thống nhất, thanh toán 
những sự chóng chéo, Vướng mắc 
hiện nav. 


Xúc định rõ cơ cấu kính tế trung 
ương và cơ câu kinh tế từng địa 
phương, thực hiện phản cấp quản lý 
giữa các eơ quan trung ương và chỉnh 
quyền địa phương là vận đề cần phải 
khin trương giải quyết, Trong tình 
hình hiện nay, phải mở rộng đúng 
mức phạm ví Rinh tế địa phương về 
sản xuất cũng như phản phối, lưu 
thòng, giao thêm quyền hạn, phương 
tiên và trách nhiệm cho chính quyền 
địa phương, đòi hỏi địa phương hoạt 
động có hiệu qua hơn; một mặt, phải 
khúc phục những biều hiện tập trung 
quan liêu, mặt khác phải tăng cường 
kỷ luật, ký cương Nhà nước, xóa bỏ 
hiện tượng phân tán, cục bộ, bảo 
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. đâm sự quản lý tập trung thống nhất 


của trung ương. 


Các thành thị, đặc biệt là các thành 
phố lớn, có vai frò rất quan trọng 
và phải phát huy tác dụng ngày càng 
lớn của mình về kinh tế, nhất là về 
công nghiệp, tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp. Trung ương và các địa 
phương đều có trách nhiệm xây dụng 
thủ đô Hà-nội thành trung tâm 
chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật 
và văn hóa, xứng đáng tiêu biều cho 
cà nước. Thành phố Hồ-Chi-Minh, 
với những khả năng phong phú, phải 
trợ thành một trung tâm kinh tế, văn 
hóa, một trung tầm giao. dịch quan 
trọng với nước ngoài. 


Các tỉnh đồng bằng sông Cứửu- 
long và đồng bằng sông Hồng có 
những khả năng rất to lớn và phong 
phú, là trọng điểm về lương thực và 
nông nghiệp toàn diện của đã nước. 
Các ngành ở trung ương .và các địa 
phương có liên quan, phải làm hết 
sức- mình đề cùng với các tỉnh nói 
trên phát huy đến mức cao nhất các 
kha năng to lớn đó. 


Các tỉnh trung du và miên núi 
phía bắc có vị trí chiến lược rất 
quan trọng.vẻ kinh tế và quốc phòng, 
có những thế mạnh rất lớn về kinh 
tế và có nhiều khu công nghiệp quan. 
trọng. Các tỉnh ở Tây-nguyên cũng 
có vị trí chiến lược rất quan trọng 
về kinh tế và quốc phòng, có tiềm 
năng đôi đào vẻ lương thực, nhát là 
về các loại hoa màu, về chăn nuôi, 
về cây công nghiệp dài ngày, về rừng 
với nhiều loại gỏ quý và một số 
khoảng sản quý. Trung ương và các 
ngành, các địa phương khác phải 
tích cực giúp đỡ và các tỉnh trên đầy 
phấn đấu vươn lên, khắc phục các 
khó khăn trước mắt về lương thực, 
lao động, giao thông và thủy lợi, đề 
phát triền kinh tế, cải thiện đởi sống 


vật chất và văn hóa của đồng bào 


các đàn tộc, góp phần tích cực vào 


công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc. 

Các tỉnh ven biền miền Trung 
có những thế mạnh kinh tế nhiều mặt, 
Các tỉnh miền đông Nam-b@ có khả 
năng nông nghiệp toàn diện và có 
những cơ sở công nghiệp quan trọng: 
Những địa phương ấy càn ra sức 


phát triển sản xuất lương thực, thực” 


phầm và hàng tiên dùng, từng tỉnh 
căn chọn đúng và khai thác tốt thế 
mạnh của mình, tăng thêm nguyên 
liệu cho công nghiệp và tăng hàng 
xuất, 

Phải có quy hoạch và kế hoạch 
nhàn từng bước phát huy những 
tim lực đa đạng và quý báu của 
những vùng kẻ trên. 


“Trong khi nén kinh tế nước ta còn 
nhiều thành phần, việc mở rộng trận 
địa và nêu cao vai trò chủ dạo của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa là vò cùng 
quan trọng. Chúng ta phải ra sức 
củng cö và kiện toàn các đơn vị kinh 
tế quốc đoanh và kinh tế hợp tác, 
Phải làm cho kinh tế quốc doanh trở 
thành những tắm gương về năng suất 
lao động, về chất lượng sản phầm, về 
hiệu qua sẵn xuất và kinh doanh, vẻ 
thị hành chính sách và pháp luật. 
Phải khuyến khích, hướng dân, giúp 
đỡ kinh tế gia đình, bảo đảm kính tế 
gia đỉnh thực sự là bộ phận hợp 
thành của kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Phải làm cho các đơn vị công tư hợp 
đoanh ở miền Nam có thực chất hợp 
doanh và hoạt động đạt hiệu qua tốt. 
Trong khi chưa cải tạo và suốt quá 
trình cải tạo, phải sử dựng và hướng 
dẫn đúng đán kinh tế cá thề và kinh 


tế tư đoanh, đồng thời phải ngăn chặn + 


và khác phục những mặt tiêu cực 
của mỗi .thành phần kinh tế ấy. Sau 


khi đã hoàn thành cải tạo quan hệ 
sản xuÃ\, trong một số ngành, nghề 


vẫn tồn tại các hoạt động kinh tế cá 
thề thích hợp, hỗ trợ cho kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, có tác dụng cần thiết 
đối với nền kinh tế quốc dân; chúng 


ta cần có những biện pháp có biệu 
quả đề hướng các hoạt động ấy phục ' 
vụ tốt cho sản xuất và lưu thông. 
Phải lấy kinh tế quốc .đoanh làm 
nòng cốt, liên kết các thành phần kinh 
tế khác nhau bằng những hình thức 
thích hợp, đưa mọi thành phần kinh. 
tế phát triền theo quỹ đạo xã hội 
chủ nghĩa. 


Dề khắc phục các khó khăn trước 
mắt và đưa nên kinh tế tiến lên, 
chúng ta phải ra sức phát huy những 
vốn quý và thế mạnh của. bản thân 
nền kinh tế, của nhân dân ta và đất 
nước ta, Đồng thời, phải tranh thủ 
và sử dụng thật tốt sự giúp dỡ của 
liên-xô và các nước khác trong Hội 
đồng tương trợ kinh tế, mở rộng hợp 
tác toàn điện và giúp đỡ lần nhau 
với hai nước Lào và Cam-pu-chia anh 
em, coi sư giúp đỡ và sự hợp tác. 
toàn điện ấy là nhàn tố cơ bản có 
tính quy luật đề thực hiện công, 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 


“nhà, Đi với: các nước khác, chúng 


ta tranh thủ phát triền quan hệ mậu 
dịch và hợp tác kinh tế và khoa - 
học — kỳ thuật trên nguyên tắc bảo 
đảm độc lập, chủ quyền và các bén 
đều có lợi. 

Thê hiện những mục tiều và phương 
hướng trên đậy, kế hoạch năm năm 
1981—19&5 là kế hoạch phát triền thêm 
một bước, sắp xếp lại cơ cấu và 
đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 
nền kinh tế quỏc dàn; ba mặt đó kết 
hợp chặt chẽ với nhau nhằm cơ bản 
ồn định tình hình kinh tế, xã hội, 
đáp ứng những nhu cầu cấp bách và 
thiết yếu nhất về đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân đản, giảm bớt 
những mất cân đối nghiệm trọng nhất 
của nèn kinh tế, khắc phục một bước 
quan trọng tình trang không bình 


thường về phân phối, lưu thông, tăng 


thêm tiền đề và điều kiện đề tiến lên 
mạnh mẽ và vững chắc hơn tron§ 
những năm sau. 


= 103 


Toàn bộ hoạt động kinh tế phải 
luôn luôn đặc biệt coi trọng nâng 
cao năng suất, giảm tiêu hao vật 
chất, hạ giá thành, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả; ra sức vận dụng 
ba nhân tố: đôi mới quản lý, ứng 
dụng khoa họế, kỳ thuật và triệt đề 
tiết kiệm, chống lăng phi. 


Điều có ý nghĩa cấp bách và có 
tầm quan trọng đặc biệt là phải khần 
trương làm tốt việc sắp xếp lại 
kinh tế theo những phương hướng 
sau đâv: 


Phải chỉnh đốn và cải tiễn cờ cấu 
sun xuất, xảy dựng, lao động, phản 
phối, lưu thông 'và tiêu dùng, đáp ứng 
tốt hơn các nhu cầu cấp bách, hợp 
với khả năng thực tế trong những 
năm trước mắt, nhất là khả năng về 
nàng lượng, nguyên liệu, giao thông 
vận tải, đồng thời hợp với hướng tiến 
lên lâu đài, làm cho nền kinh tế phát 
- triền ồn định, đúng hướng và đạt hiệu 
quả ngày càng cao. 

Trong việc sắp xếp lại các cơ sở 
sản xuất, phải ưu tiên dành các điều 
kiện vật chất cho việc đầy mạnh sản 
xuất những sản phầm phục vụ đời 
sống, xuất khiu và củng cố quốc 
phòng. Theo tính thần đó, có những 
cơ sở cần được bö sung thiết bị, máy 
móc và tăng thêm năng lượng, vật tư; 
có cơ sở phải điều chỉnh hoặc chuyền 
hướng sản xuất. Phải tö chức lai hệ 
thống sản xuất, kinh doanh của các 
ngành, nghề từ trung ương đến địa 
phương và cơ sở, tạo ra một cơ cấu 
sản xuất gồm những bộ phản ăn 
khớp nhau, có sức năng động, có thế 
vươn lên. 

Trong việc bố trí lại xây dựng 
cơ ban, phải soát xét cơ cấu đầu tư, 
quy mô và tiến độ xây dựng cơ bản, 
khắc phục tỉnh trạng đầu tư phản 
tán, đàn đều, không đồng bộ và kém 
hiệu quả k¡inh tế. Riên quyết không 
đầu tư xày dựng thêm các công trình 
mới nếu còng suất của các cơ sở cùng 
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loại chưa được dùng hết. Kiên quyết 
đình hoặc hoãn khởi công hùng 
công trình không có điều kiện xâảy 
dựng, không đủ năng lượng và nguyên 
liệu đề đi vào hoạt động. Theo hương 
đó, phải điều chỉnh lại lực lượng lao 
động và thiết bị thi công. 

— Trong việc bổ trí lại lao động, 
phải mở rộng phản công và phán hố 
lại lao động trong tửng cơ sở. từng 
địa phương, từng ngành và trên địa 
bàn cả nước, giữa các vùng, giữa 
thành thị và nông thôn, nhằm tân 
dụng mọi khả năng đất đai, rừng, 
biên và cức cơ sở vật chất — kỹ thuật 
hiện có. Kiên quyết giảm biên chế 
hành chính. Rất coi trọng giảm tỷ lẻ 
tăng dân số. Xác định lại quy mô và 
phương hướng đào tạo cán bộ và 
công nhân hợp với vêu cầu và khả 
năng của nền kinh tế trong những 
năm trước mắt và các năm tiếp theo: 
bố trí và sử dụng hợp lý lực lương 
cân bộ và công nhân đã được đào tạo. 


Trong việc sắp xếp lại phân 
phối, lưu thông, phải thiết lập trật 
tự xã hội chủ nghĩa trên mặt trận rất 
phức tạp này, khăn trương tô chức và 
mở rộng thị trưởng xã hội chủ nghĩa, 
hạn chế và quản lý chặt thị trường 
không có tô cliức, kiên quyết áp dụng 
nguvẻn tác phân phối theo lao động 
và thực hiện hạch toán kinh tế, điều 
tiết cho công bằng thu nhập của các 
tầng lớp dân cư, phát huy tác dụng 
đòn xeo và cầu nối của phân phối. 
lưu thông đối với nông nghiệp và 
công nghiệp, thành thị và nông thôn, 
đề thúc đầy sản xuất và phục vụ 
tiêu dùng. | 

Trong việc sắp xếp lại tiêu dùng 
xã hội, phải hết sức tiết kiệm về đảu 
tư và sản xuất, về sự nghiệp văn hóa 
và xã hội, về chi phi quốc phòng và 
hành chính, thề hiện chủ trương tiết 
kiệm thành những chỉ tiếu cụ thể hẳng 
năm phải phĩn đấu đạt cho bằng được. 
Toàn xã hội cũng như từng ngành, 
từng địa phương, tửng cơ sở và từng 


cá nhàn đều phải triệt đề thực hiện 


ngu*ên tắc «chỉ tiêu dùng trong giới. 


han mà sản xuất cho phép?®, sống 
bảng kết quả lao động của mình và 
phản đấu tăng tích lũy. 


Thưa các đồng chí đại biều, 


Sau đây là phương hướng, nhiệm 
vụ và mục tiêu chủ yếu của những 
ngành và lĩnh vực quan trọng: 


1- MẶT TRẬẠN NÔNG NGHIỆP, 
LÂM NGHIỆP, THỦY SẲẢN 


Tập trung sức phát triền nông 
nghiệp, đưa nông nghiệp một bước 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là 
một chủ trương ohiến lược của Đảng 
ta, có tác dụng cực kỳ to lớn về kinh 
tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Nhămn 
thực hiện chủ trương chiến lược đó, 
trong năm năm 19681 — 1965, chúng ta 
phải ra sức làm tốt những công việc 
chính sau đây : 


Nông nghiệp. 

Lương thực và thực phầm là 
vẫn đề bức thiết nhất và rất cơ bản, 
ma chúng ta phải giải quyết đề ồn 
định và cải thiện đời sống nhân dân, 
phát triền kinh tế và củng cố quốc 
phòng. Trước mắt, phải đáp ứng bằng 
được nhu cầu về lương thực của toàn 
xã hội và phải huy động bảng được 
sö lương thực cần thiết xào tay Nhà 
nước, 


„ Phấn đấu đạt sẵn lượng lương thực 
bình quân một năm trong năm năm 
I9öI — 1985 là 17 triệu tấn quy thóc 
(Ling 3,6 triệu tấn so vớisản lượng bình 
quán một năm trong thời kỳ 1976 — 
!980), trong đó Nhà nước huy động 
bình quân một năm là 3,5 triệu tấn. 


Đề đạt được” mục tiêu quan trọng 
hàng đầu này, chúng ta cần có kế 
hoạch giải quyết đồng bộ, từ sản 
xuất, thu mua, vận chuyền, bảo quản, 


chế biến đến tiêu dùng. Phải cân đối 
mọi điều kiện đề đến năm 1985 có thề 
đạt tới sản lượng khoảng 19 — 20 triệu 
tấn Íương thực, trong đó 16 — 16,5 
triệu tấn thóc và 3—3,ã triệu tấn 
màu quy thóc. 

Các địa phương phải phát huy thế 
mạnh của mình, cố gắng tới mức cao 
nhất đề giải quyết lương thực. thực 
phầm tại chỗ (trừ các thành phố lớn, 
các khu công nghiệp tập trung, các 
vùng chuyên canh cây công nghiệp, các 
vùng rừng tập trung và vùng có hoàn 
cảnh đặc biệt), cố gắng tự càn đöi lấy 
nhu cầu lương thực, thực phầm theo 
cơ cấu sản xuất và tiêu dùng hợp với 
điều kiện cụ thề từng nơi bằng những 
biện pháp tích cực, kề cả thông qua 
trao đồi với địa phương khác và 


“xuất nhập khầu; phấn đấu đóng góp 


ngày càng nhiều cho cả nước. 


Tận lực phát triền cả lũa và màu. 


- Về lúa, đi đôi với khai hoang đề mở . 


rộng diện tích, hướng chính là đầy 
mạnh thâm canh, tăng vụ, tăng năng 
suät, hình thành những vùng lúa cao 
sản, có khối lượng hàng hóa lớn. Về „ 
hoa màu, phát triền mạnh trồng ngô, 
khoai; sẵn và các loại cây có bột khác. 
Xác định đúng cơ cấu cây màu ở mỗi 
tỉnh, mỗi huyện. Tận dụng đất đai 
Iròng màu trên đát chuyên màu, trên 
đất một vụ lúa, phát triền vụ đông 
trên diện tích hai vụ lúa, trồng xen 
trên đất tròng cày công nghiệp, vừa 
làm tập trung, vừa làm phân tán ở 
khắp nơi. Coi trọng nàng cao năng 
suất của các loại hoa màu. Đưa tỷ 
trọng màu trong sản lượng lương 
thực lên 18 — 20X. Đặc biệt quan tăm 
tô chức chế biến, vận tải, bảo quản 
màu cho tốt và khuyến khích tiêu thụ 
màu, đưa màu vào thành phần lương 
thực chính, cải tiễn dần cơ cầu bữa 
ăn phủ hợp với đặc điểm sán xuất của 
từng vùng. 

Thực hiện hàng loạt biện pháp 
đồng bộ đề bảo đảm mục tiêu san 
xuất và thu mua lương thực. Hoàn 
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} 


chỉnh các công trình thủy lợi đã có, 


làm mới những cỏng trình thủy lợi 
vừa và nhỏ là chủ vếu, chuần bị 
điều kiện đề xây dựng những công 
trình thủy lợi lớn, đặc biệt phát 


triền thủy lợi hợp lý, có hiệu quả_ 


thiết thực ở đồng bằng sòỏng Cửu- 
long và tích cực thu hẹp diện tích 
bị úng ở đồng bằng Bảc-bộ. lloàn 
chỉnh sớm hệ thống giống lúa và 
màu, cung ứng đầy đủ, kịp thời và 
phổ biến rộng rãi các loại giống mới 
có năng suất cao, chịu sàu bệnh, 
chịu hạn, chịu úng, chịu chua min; 
sớm chấm dứt tỉnh trạng thiếu giống, 
lẫn giống, giỏng không thích hợp với 
đồng đắt và mùa vụ. Cố gắng cung 
ứng phân bón và thuốc trừ sâu, 
tập trung trước hết vào những vùng 
có điều kiến (thâm canh cao và những 
vùng mà Nhà nước thu mua nhiều 
lương thực; ngoài số phân bón và 
thuốc trừ sâu sản xuất Jrong nước 
và nhập từ các nước xã hội chủ 
nghĩa, cố gắng xuất một số nóng sản 
đè nhập thêm phản đạm và thuốc 
trữ sâu, đỏng thời tăng mạnh phân 
chuồng, phân xanh, thực hiện luân 
canh và xen canh cây họ đậu đề 
bỏi dưỡng và cải tạo đất. Xàyv dựng 


và thực hiện quy chế thàm canh 
cho từng vùng, đưa tiến bộ khoa 
. học, kỹ thuật vào sản xuất. Ban 


hành các chính sách khuyến khích 
sản xuất lương thực, khuyến khích 
sìn xuất, chế biến, tiêu thụ màu, 
khuyến khích phát triển các loại 
phản hữu cơ và phân hóa học. Hoàn 
thiện và ồn định chính sách thuế và 
thu mua; xác định giá cả hợp lý, 
đành tư liệu sẵn xuất, hàng tiêu dùng 
và vật liệu xây dựng đề trao đòi lấy 
nông sản, khuyến khích nông dàn 
làm tốt nPhĩa vụ đóng thuế và bán 


lương thực cho Nhà nước, báo đảm. 
nước nắm được tuyệt đại bộ - 


Nhà 
phạn lương thực hàng hóa, hạn chế 
thị trường tự do, chống đau cơ tích 
trữ lương thực, tiên đến Nhà nước 
làm chủ được thị trường lương thực 
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xã hội. Xây dựng hệ thống kho tàng, - 
tăng thêm phương tiện chế biến, 
bao bì, cân đong, vận tải, làm 
cho việc thu mua, vận chuyền vả 
bảo quản lương thực được nhanh 
gọn, tránh hư hao, mất mát. 


Dầu tư thêm lao động và tiến hành 
cơ giới hóa một cách thích hợp. có 
trọng tâm, trọng điểm đề đầy mạnh 
thâm canh, tăng vụ và khai hoang. 
Trong năm năm 19§5!1—1985, phải củng 
cố 30 vạn héc ta-đã khai hoang, và 
khai hoang thêm vài chục vạn héc ta, 
ngoài ra vận động và tô chức nhân 
dàn khai hoang thêm nữa. Tông kết 
kinh nghiệm xây dựng vùng kinh 


"tế mới, có biện pháp và bước đi 


đúng,. thực hiện chủ trương Nhà 
nước và nhân dân cùng làm, đạt 
hiệu quả cao với vốn đầu tư ít hơn. 


Phấn đấu tạo dự trữ lương thực 
đề chủ động trong mọi tình huống. 
Tiết kiệm lương thực phải thành kỷ 
luật Nhà nước. 

Chú trọng phát triền cây thực 
pham, bảo đảm cụủng ứng đủ rau và 
dậu các loại. Xây dựng các vũng 
chuyên canh rau, đậu xuất khu; xây 
dựng các vành đai thực phầm quanh 
các thành phố và khu công nghiệp. 


Đỗ tương cần được phát triền 
mạnh mẽ, đề tăng nguồn đạm cho 
người, cho gia súc, cho đất đai và trở 
thành một loại hàng xuất khầu chủ 
lực ngàv càng quan trọng. Có chỉnh 
sách khuyến khích phát triền. giải 
quyết tối các khâu giống, phân bón, 
trừ sâu và ứng dụng các tiến bộ kỳ 
thuật; xen canh, luân canh, tăng vụ, 
tận dụng đất đai đề trồng đỗ tương 
rộng rãi ở khắp nơi, xây dựng một 
số vùng chuyên canh, thâm canh có 
năng suät cao. Phấn đấu tàng sản 
lượng đỗ tương lên Ít nhất là 25— 30 
vạn tấn năm 1985. Phát triền trồng các 
loại đỗ, như đỗ xanh, đỗ đen ở eác 
vùng thích hợp. 


-Mỡở nhanh diện tích cây có dầu 
như lạc, vừng, dừa, sở, cọ đâu, v.v. 
đề tăng thực phầm cho bữa ăn, tầng 


nguồn nguyên liệu cho công nghiệp: 


vả hàng xuất khẩu. 


Mở rộng 'điện tích tròng CÂY 
công nghiệp và cây ăn quả theo 
hướng vừa tập trung chuyên canh, 
vừa vàn động nhân dân tận đựng đất 
đai đề tröng rộng rãi. nhất là những 
loại cây ngắn ngày mau cho sản phầm. 


Phát triền mạnh tròng mía, hình 
thành các vùng chuyên canh lớn đề 


cung ứng đủ mỉa cho các nhà máy. 


đường hiện có và đang xây dựng. Mở 
ròng tròng mía ở các huyện, xã, xây 
dựng nhiều cơ sở chế biến đường theo 
phương pháp thủ công và nửa cơ giới. 
Tăng nhanh điện tích trồng thuốc lả 
đề bão đảm nhu cầu tiêu dùng và đày 
mạnh xuất khầu. Phát triền tróỏng cây 
ăn quả rộng rãi trong nhân dàn và 
xảy dựng một số vũng chuyên canh, 
chú trọng dứa, chuối, cam..., khuyến 
khích phát triền trông dừa, nhất là 
ở vùng ven biền miền Trung và Nam- 
bó. Đầy mạnh việc trồng và khai thác: 
chế biến các loại cây làm thuốc, cày 
tính dầu, cây thầu dầu, cầy gia vị, v.V. 


Danh diện.tích ở những vùng có 
khí hậu thích hợp đề trồng bông. Đầy 
mạnh trồng đay, gai, lanh, bông cỏ, 
bóng gòn, dứa dại, đặc biệt là phát 
triền rộng. rãi phong trào tróng dâu 
nuôi tâm đề góp phần giải quyết như 
cầu về mặc. Phát triền trồng cói đề 
bảo đảm đủ chiếu dùng trong nước và 
xuất khâu. | 

Chăm sóc và thu hoạch tốt các 
vườn cây công nghiệp dài ngày hiện 
có. Trồng mới nhiều cao su, cà phê, 
chủ yếu ở miền đông Nam-bộ và Tày- 
nguyên, chè ở trung du, miền núi Bác- 
bộ, Tây-nguyên đề tăng nguồn xuất 
khầu. Phấn đấu đến năm 1985, có diện 
tích 15— 16 vạn héc ta cao su, jd— 4 vạn 
hée-ta cà phê, 6— 7 vạn héc ta chè. 


“Đi đôi với trông trọt, phải tích cực 
phát triền, chăn nuôi gia súc, gia 
câm, dè tăng nguồn thực phầm và 
thêm phản bón “cho cây trồng. Chủ 
trọng phát triền gia súc eó sừng và 
những loại ít ăn lương thực. 

Phải có kế hoạch cân đối giữa trống 
trọt và chăn nuôi trong từng hợp tác 
xã, từng huyện, từng tỉnh đề bảo đảm 
nhu cầu tại chỗ và bán sẵn phầm chăn 
nuôi ngày càng nhiều cho Nhà nước. 
Dành một tỷ lệ hợp lý đất đai phủ 
_hợp với cơ cấu tròng trọt và chăn 
nuôi ở từng địa phương, đề trồng cây 
thức ăn cho gia súc, gia cảm. Cung 
ứng đủ thức ăn gia súc cho các cơ SỬ 
chăn nuôi lợn, gà công nghiệp ở các 
vành đai thực phim quanh các thành 
phố và khu công nghiệp. 


Củng cố và phát triền hệ thống 
giống tràu, bò, lợn, gà ;làm tốt công 
tác thú y, phòng bệnh, phòng dịch 
cho gia súc, gia cảm. Áp dụng các 
tiên bộ kỹ thuật đề tăng năng suất 


-Êhăn nuÔi, 


Kết hợp tốt và phát triền cả ba 
hình thức chăn nuôi: hợp tác, quốc 
doanh và gia đình, khuyến khích phát 
triền rộng rãi chăn nuôi của gia đình 
xã viên. Cơ quan, bộ đội và công 
nhân, viên chức ở những nơi có điều 
kiện cũng phải phát triền chăn nuôi 
đề cải thiện đời sống. Nhà nước cần 
có chính sách và kế hoạch cung ứng 
giống. thuốc thú y và hướng dẫn phát 
triên chăn nuôi g†a đình. 

Phát triền mạnh chăn nuôi lợn Ở 
những vùng trồng nhiều hoa màu ; 
chú trọng chăn nuôi trâu bò đề giải 
quyết sức kéo, phản bón và thịt, sữa ; 
phát triền nuôi gà, vịt, đê, thỏ và nuôi 
ong. Phăn đấu đến năm 1985 có đàn 
lợn khoảng 13 triệu con, đản trâu, bỏ 
khoảng 4.7—5 triệu con, đàn gia cầm 
khoảng 100 triệu con. 


Lâm nghiệp. 


Sớm hoàn thành quy hoạch lâm 
nghiệp theo hướng lâm — nông công. 
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nghiệp kết -hợp, sử dụng tồng hợp tài 
nguyên, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở các tỉnh, huyện miền núi. Phân bố 
lại lao động trong cả nước, tăng 
cường đầu tư và áp dụng các biện 
pháp kỹ thuật đề từng bước xây dựng 


và sử dụng hợp lý lỗ triệu héc ta đất 


rửng. 

Coi phương thức kinh doanh lâm~— 
nông nghiệp kết hợp là hưởng quan 
lrọng trong việc phát triền nghề 
rừng; kết hợp chặt chẽ việc trồng 
rừng, bảo vệ rừng với khai thác, chế 
biến gỗ và các lâm sản khác, đầy 
mạnh sẵn xuất lương thực và chăn 
nuôi. : 

Kiên quyết áp dụng các biện pháp 
có hiệu quả đề báo vệ, khôi phục rừng, 
nhất thiết chặn dứng tình trạng phá 
rừng, cháy rừng, xây dựng và phát 


triền vốn rừng, trước hết quản lý cho - 


được vốn rừng tự nhiên và rừng tròng 
hiện có ; đầy mạnh phong trào tròng 
cây, gây rừng theo hướng chuyên 
cạnh, thâm canh; từ đó vươn lên đáp 
ửng ngày cảng tốt nhủ cầu về gỏ, củi, 
lâm sản và đặc sản rừng cho nhu 
cầu trong nước và xuất khiu. Bảo 
đảm phòng hộ môi trường, góp phần 


giữ vững cân bằng sinh thái trong. 


cả nước và ở từng khu vực. Từng 
bước tạo những khu rừng tập trung 
có năng suất cao dò phục vụ công 
nghiệp. Gắn liền công tác định canh, 
định cư với việc xây dựng vốn rừng 
và việc phát triên nòng, làm nghiệp 
Ở mièn núi. 

“Trong năm năm 19oö¡ — 1985, cần 
quán lý, tụ bộ và khai thác tốt số 
rừng hiện có, trồng mới khoảng 30 
vạn héc ta rừng và phát triền rộng 
khắp phong trào trong cây của nhân 
dàn: Bạn hành các chính sách khuyến 
khích trồng cây gây rừng và báo vệ 
rừng, huy động mọi tầng lớp lao động, 
nông dân, công nhàn, học sinh các 
trưởng học, cán bộ, bộc đội... tham 
gia trông rừng, nhanh chong phủ xanh 
đồi trọc và trả lại màu mỡ cho những 
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điện tích bị cần cỗi. Vùng ven biền 
phải chú ý trồng cày chắn gió, chắn 
cát, miền núi phải bảo vệ và đầy 
mạnh trồng cây dầu nguồn. 


Coi trọng các biện pháp tái sinh 
rừng và bảo vệ rừng; trồng mới các 
loại cây làm nguyên liệu cho giấy, 
sợi, gỗ xây dựng. gỗ trụ mỏ, gỗ đóng 
tàu, thuyền và gỗ xuất khầu. Tồ chức 
việc tròng rừng lăy củi và than củi 
đề giải quyết tại chỗ chất đốt cho công 
nghiệp chế biến, cho việc sơ chế 
nông sản, cho các khu đân cư. 


Đầy mạnh khai thác và chế biến 
gỗ cho nhu cầu trong nước và xuất 
khầu, nâng cao tỷ lệ sử dụng gỏ. tận 
dụng gỗ nhỏ và cành ngọn đề tiêu 
dùng ở địa phương, trong năm năm 
khai thác khoảng tám triệu mét khối 
gò. Phải có biện pháp giải quyết đồng 
bộ các khâu chặt hạ, vận chuyền, chẽ 
biến, bảo quản đề bảo đảm cung ứng 
gỏ kịp thời và dúng chất lượng cho 
các như cầu. 


Tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ 
và khai thác các lâm sẵn quý như 
cánh kiến, hỏi, quế, tre, mây, song, 
và các loại cây có dâu, cày dược liệu : 
đặc biệt chú ý, việc trồng thỏng và 
khai thác nhựa thông. 

Đi đôi với việc củng cố và phát 
triển lâm trường quốc doanh, cần lấy 
huyện làm địa bàn chính đề phát 
triền làm nghiệp. Thực hiện tỐt việc 


_ giao đất, giao rừng cho hợp tác xã 


kinh doanh theo quy hoạch và kế 
hoạch Nhà nước. 


Đề hoàn thành những nhiệm vụ trên 
đày về nghề rừng, cản nắm vững 
phương chàm: “Lấy rừng nuôi rừng, 
trung ương và địa phương, Nhà nước 
và nhân dàn cùng làm», tích lũy 
ngày càng nhiều cho Nhà nước Xà 
cái thiện đời sống của nhân dàn. 


Thủy sản, 
Tô chức lại và phát triền nghề đánh, 
bát hải sản; tận dụng mọi điện tích 


mặt nước đề phát triền rộng rãi nghề 
nuôi cá, nuôi tôm và các thủy sản 
khác, đưa sản lượng đánh, bắt cá 
biền và cá nuôi năm 1985 lên khoảng 
70 van tấn (trong đó 47 — 9U vạn tấn 
cá biền). Tăng thêm sản lượng cá khô, 
cá chế biến và nước mắm. 


Tập trung đầu tư cho những vùng 
cô nhiều khả năng về nghề cả biện 
phát triền lực lượng đánh cá thủ công 
và nửa cơ giới, mở rộng kinh duanh 
xuất nhập khầu nhằm bảo đảm xang 
dầu, phụ tùng, ngư cụ cho lực lượng 
dánh cá cơ giới. 


Tồ chức hợp lý dày chuyền sản 
xuất, kết hợp tốt các khâu thu mua, 
vận chuyền, bảo quản, chế biến và 
tiêu thụ thủy sản. Thông qua đầu tư 
có trọng diễêm và các chính sách 
khuyến khích sản xuất, ra sức củng 
cố và phát triền các cơ sở quốc đoanh 
và hợp tác xã, khỏi pnụce và phát 
triền lực lượng đánh cá của nhận“dàn, 
nảng cao hiệu quả và năng suất trong 
các khâu đánh, bát, chế biến ; tô chức 
ngư dân các tỉnh miền Nam vào hợp 
tác xã nghề cá và các hình thức thích 
hợp khác ; lấy huyện vùng biên làm 
địa bàn chính đề tồ chức lại sẵn xuất, 
thiết lập liên hệ kinh tế giữa Nhà 
nước với ngư dàn, khai thác vùng 
biền theo hưởng ngư — nông — công 
nghiệp kết hợp. 


Ban hành các chính sách khuyến 
khích và giúp đỡ các hợp tác xã và 
nhân dân tận dụng diện tích sông, no, 
hồ, ruộng đề nuôi cá, tôm. Tô chức 
những cơ sở nuôi cá đề bảo đảm cung 
ứng cá tươi cho eác thành phố, khu 
công. nghiệp. Các nông trường, 
làm trường, cơ quan, đơn vị bộ dội 
đóng ở những nơi có điều kiện phải 
tồ chức nuôi cá đề cải thiện đời sống. 


2 ~ SẢN XUẤT HÀNG 
TIÊU DÙNG - 


Đầy mạnh sản xuất hàng tiêu .dùng 
là nhiệm vụ cực kỷ quan trọng nhàm 


đáp ứng nhu cầu vật chất và văn 
hóa của xã hội, tạo thêm nhiều việc 
làm, tăng nguồn hàng đề mở rộng 
thị trưởng trong nước và tắng cường 
xuất khiu, thúc đây sản xuất nông 
nghiệp, mở ròng phản công lao động, 
lãng sản phầm xã hội và thu nhập 
quốc đàn, gðp phần tích lũy cho nên 
kinh tế... 

Đây cũng là công việc vô cùng cấp 
bách, đề òn định đời sống nhân dàn, 
góp phản to lớn vào việc cân đối 
tiền ~ hàng, ôn dịnh thị trường, giá cả. 

Phải có hàng loạt chính sách và 
biện pháp đồng bộ đề phát huy mọi 
năng lực sản xuất hiện có và khả 
năng tiêm Làng của công nghiệp nhẹ, 
công nghiệp thực phầm, kề cả công 
nghiệp trung ương và công nghiệp 
địa phương; tích cực mở mang các 
ngành, nghệ tiều cộng nghiệp và thủ 
ceòng nghiệp ở thành thị và nông thôn, 
sử dụng tốt thợ thủ cỏng cá thề. Thực 
hiện sự liên kết giữa quốc doanh, 
hợp tác xã và cá thề đề đảy mạnh 
sản xuất các mặt hàng. Tận dụng 
năng lực sản xuất của các xí nghiệp 
quốc phòng đề làm hàng tiêu dùng. 
Đặc biệt, phải khai thác thế mạnh 
về sản xuất hàng tiêu dùng của các 
thành phố Hà-nội, thành phố Hồ-Chi- 
Minh, Hải-phòng, Đà-năng... 


Sớm ban hành các chính sách về 
đầu tư, về tín dụng, về cung ứng 
nguyên liệu, phế liệu, về tiêu thụ sẵn 
phìm, về giá cả. Tăng cường trang 
bị kỹ thuật, bảo đảm cung ứng vật 
tư, tạo thêm nguồn nguyên liệu trong 
nước, mở rộng kinh doanh xuất, 
nhập khiu và hợp tác sản xuất vời 
nước ngoài; phản công và hiệp tác 
sản xuất hợp lý trong từng ngành, 
từng dịa phương và trong cả nước, 
vận dụng các đòn bảy kinh tế đề 
khuyến khích đáy mạnh sản xuất 
hàng tiêu dùng, đặc biệt là phát triền 
rộng rãi tiêu công nghiệp, thủ 
công nghiệp, từ những ngành, nghề 
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cô truyền đến những ngành, nghề 
mới. 


Khai thác tỐI các cơ sở kéo sợi và 
đẹệt vải hiện có, hoàn thành xây dựng 
các nhà máy kéo sợi mới, đề năm 1987 
đạt sản lượng khoản¿: 380— 100 triệu 
mét vải. Tăng xuất khẩu nông sản 


đề nhập thêm bông, sợi, phụ tùng. 


hóa chất và thuốc nhuộm cho ngành 
đệt. 


Đưa sản lượng đường mật các 
loại lên 35—40 vạn tấn năm 1985. Sử 
dụng hết công suất các nhà máy 
đường hiện có. Phát triền các lò đường 
thủ công. Tiếp tục xây dựng nhà máy 
đưởng La-ngà và Lam-sơn. Chế tạo 
thiết bị đề xây dựng những cơ sở sản 
xuất đường loại vừa và nhỏ ở các 
địa phương. 


Cung ứng đủ nguyên liệu và phát 
huy kết công suất hiện có, đưa sản 
lượng thuốc lá điểu năm 19§5 lên 
trên một tỷ bao, dành phản quan 
trọng cho xuất khẩu. Nàng cao kỹ thuật 
chế biến đề tăng thêm thuốc lá lá 
xuất khầu. 


Cung ứng đủ nguyên liệu cho các 
nhà máy giấy, khuyến khích việc 
sản xuất giấy thủ công ở các địa 
phương, đề năm 198ã sản xuất được 
9¬10 vạn tấn giấy các loại ; tăng giấy 
bao bỉ xi măng. 


Thâm canh và mở rộng' sản xuất 
muối, nhất là ở miền Bác, đề bảo 
đảm muối ăn và muối cho công 
nghiệp. : 

Tăng sẳẩn xuất xe đạp và nhất là 
phụ tùng, săm lốp. Hảo đảm nhu 
cầu tối thiếu của nhân dân về xà 
phòng. bột giặt, thuốc chữa bệnh. 
Phát triền sắn xuất, mở rộng mặt 
.hàng, nâng cao chất lượng các loại 
đồ gỏ, đô gốm, sành sử, thủy tính, 
hàng mây tre; đay, cói, dụng cụ gia 
định, đồ dùng học sinh, dụng cụ 
y tế, văn hóa, dụng cụ bảo hộ lao 
động. 
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Hết sức chú ý tăng số lượng v& 
chất lượng các mặt hàng xuất khẩu. 
làm ra những mặt hàng ngày càng 
tính xảo, đặc biệt là hàng sứ, may 
mặc, thêu đan, đệt thẩm, hàng mỳ 
nghệ, km khí tiêu dùng. | 


3 — CÔNG NGHIỆP NẶNG 


Sắp xếp lại, cải tạo, bồ sung, nâng 
C€ao các cơ SỞ sản xuát hiện có và 
tạo thêm nguồn cung ứng năng 
lượng, nguyên liệu đề tận dụng công 
suất, thiết thực phát huy tác đụng 
rất quan trọng của công nghiệp 
nặng đối với nông nghiệp, đối với 
các ngành sản xuất hàng tiêu đủng 
và hàng xuất khầu; tiếp tục xây 
dựng có trọng điềm một số cơ sở 
mới nhằm đáp ứng nhu cầu cấp 
bách trước mắt và chuìn bị cho 
nhữñg năm tiếp theo. Đồng thời, ra 
sức đây mạnh công tác điều tra cơ 
bản, lập các luận chứng và phương 
án kinh tế—kỹ thuật, tiến hành thiết 
kế, đào tạo cán bộ kỹ thuật. cán 
bộ quản lý và công nhàn, từng 
bước tăng cường kết cấu kinh tế 
hạ tăng, ráo riết chuần bị cho bước 
phát triền mạnh mẽ và sâu rộng. 
hơn của các ngành công nghiệp 
nặng trong các kế hoạch sau. Chúng ta 
luôn luôn nhớ rằng nhiệm vụ trung 
tâm suốt thời kỷ quá độ là công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, rằng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội là nền đại công nghiệp 
cơ khí hóa. Điều quyết định đề 
tạo ra năng suất lao động cao là 
trang bị kỹ thuật mới, chẳng những: 
cho nòng nghiệp, mà cho cả các 
ngành khác của nền kinh tế quốc 
dàn. Coi nông nghiệp là mặt trận 
hàng dầu và đầy mạnh sản xuất 
hàng tiêu dùng trong chặng đường 
hiện nay là nhằm đáp ứng nhu cầu 
cấp bách của đời sống, tạo ra tích 
lũy từ nội bộ nền kinh tế, cũng 


chính là góp phần thưc 
bước công nghiệp hóa 


hiện một 
xã hi chủ 


nghĩa, lăng cường cơ sở cho sự 
phát triền trước mắt và về sau 


của các ngành còng nghiệp nặng. 
Điện. 


Xây dựng quy hoạch tổng thề 
phát triền điện lực trong cả nước 
khoảng 15—20 năm và vạch kế hoạch 
cụ thê thực hiện quy hoạch đó trong 
năm năm Í/981—1985 theo hướng kết 
hợp thủy điện với nhiệt điện, đầy 
mạnh phát triền thủy điện. kết hợp 
quy mô lớn, vừa và nhỏ. 


Bảo đảm cân đối giữa phát triền 
sản xuất điện với mạng lưới tải 
điện và các công trình phục vụ 
cho ngành điện, giữa nguồn phát 
điện với các cơ sở tiêu thụ điện, 
đề khai thác năng lượng có 
quả nhất. 


Phăn đấu đưa sản lượng điện đến 
năm 1955 đạt 5,5 đến 6 tÝ kỉ lò oát giờ. 


Phát huy hết năng lực sẳn xuất 
của các nhà máy nhiệt điện và 
thủy điện hiện có, sử dụng hợp lý 
nguồn điện chạy bằng dầu. 
mạnh lượng điện hao hụt và mặt 
mát, điện tự dùng, và giảm tiêu 
hao nhiên liệu trong sản xuất. 


(iiam 


Khản trương xây dựng Nhà máy 
nhiệt điện Phả-lại và các còng trình 
đồng bộ, đưa tô máv đầu tiền vào 
phát điện đầu năm 1953, hoán thành 
ba tỒ máy trong năm 1953. bảo đảm 
tiến độ xây dựng thủy điện Hòa-binh 
đề sớm đưa tồ máy đầu tiên vào phát 
điện. Tìm mọi cách tăng thêm nguön 
điện cho các tỉnh miền Nam. RKhần 
trương chuñn bị đề sớm khởi CÔN 
xây dựng thủy điện Trị-an. Xây dựng 
các công trinh thủv điện vừa và nhỏ 
ở miễn Trung, Tây- -nguyên và các tỉnh 
miền núi phía bắc; tận dụng nguồn 
khí đề phát điện. Núc tiên nghiên 


hiệu 


1 
cứu và khai 


khác. 
- 


thác các nguồn điện 


Triệt đẻ tiết kiệm điện trong sản 
xuất và sinh hoạt. Phân phối điện 
phái ưu tiên cho các mục tiêu sản xuất 
chủ yếu, các cơ sở trọng điềm. 


Than. 


Phấn đấu đưa sản lượng than năm - 


1985 lên 8 — 9 triệu tấn và tạo thêm 
gản năm triệu tắn công suất gối đầu 
cho kế hoạch 1986 — 1990. 


Tăng nhanh sản lượng và chất 
lượng than ở các mô Hà-tu, Đèeo-nai, 
Cọc 6, Vàng-danh, Mạo-khê và các 
mỏ phụ; tiếp tục xây dựng và mở 
rộng các mô Cao-sơn, Na-dương, núi 
Béo, núi Hồng, Nông-sơn ; hoàn thành 


xây dựng các mỏ Mông-dương, Khe- 
chàm, Hà-lãm, Thống-nhất. Hoàn 


thành cải tạo mỏ than mỡ Phấn-mẽ, 
"` Š ^ Ma 

đày mạnh xây dựng mỏ than mỡ 
Làng-eim. Tạn lực khai thắc các mỏ 
than đá, than mỡ, than bùn lại các 
địa phương. 


Cải tiến Lồ chức và quản lý ngành 
than. Tăng cường công tác địa chất. 
-Vằng cao năng suất sử dụng xe, máy. 
ấy mạnh sửa chữa thiết bị và cung 
ứng phụ-từnz, đồng bộ hóa các khâu 
khai thác, vận chuyên, bốc rót, mở 
ròng việc vận chuyền bằng băng tải 

và bằng các phương tiện khác. Cải 
thiện điều kiện làm việc và đời SÔNG, 
có chính sách động viên nhiệt tình 
lao động và nàng cao năng suất của 
công nhàn mỏ. 


Quản lý chặt chẽ việc vận chuyền 
và phân phối, nãâng cao hiệu quả sử 
dụng, thực hành nghiêm ngặt chế độ 
tiết kiệm than, Tận thu các loại than 
rơi văi ở vũng mỏ, thu hồi và sử 
dụng tốt số than qua lửa của các nhà 
máy điện. Giải quyết việc chế biến 
than dê đun nấu thay cho dầu lửa. 
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Dầu và khi. 


Dầu và khí là nơảnh kinh tế — kŸ 
thuật ngày càng có tác dụng quan 
trong đối với toàn bộ sự phát triển 
của nên kinh tế nước ta. Trước mát, 
cần tập trung: sức thực hiện tốt việc 
hợp tác với Liên-xô nhảm đìy mạnh 
tham đò vý tiến tới khai thác đâu, 
khí ở thềm lục địa phía nam. Phấn 
đầu đề có sìn lượng đầu thô trong 
kế hoạch năm năm này. Xây dựng cơ 
sở hậu cần và dịch vụ dầu, khi ở 
Vững-tàu. Đây mạnh thăm đò và 
khai thác khí đốt ở đồng bằng Bắc-bộ. 


- 


Cơ khi. 


Quy hoạch và sắp xếp lại ngành cơ 
khi trong cả nước theo hướng chuyên 
môn hóa và hiệp tác, chú trọng đâu 
tư chiều sâu, nâng cao năng lực hiện 
có kết hợp với xày dựng một số công 
trình mới. Phấn đấu tăng chất lượng, 
gian tiêu hao vật tư và năng lượng; 
thông qua kịnh doanh toòng hợp và 
xuất, nhập khầu tạo thêm nguyên liệu 
cho sản xuất cơ khí đề tàn dụng tốt 
các năng lực sản xuất. Trong năm nàm 
1981 — 1985, chủ yếu là bảo đảm sửa 
chữa máy móc, thiết bị và sản xuất 
phụ tùng cho các ngành, nhất là phục 
vụ nòng nghiệp, cóng nghiệp hàng 
tiêu dùng, than, điện, giao thông vạn 
tài, vật liệu xây dựng.. Sản xuất dủ 
các loại công cụ thông thường và cóngữ 
cụ cải tiến, một số máy móc, thiết bị 
cỡ nhỏ và vừa cho nông nghiệp, sà 
lan, toa xe, thiết bị mỏ, động cơ điện, 
thiết bị thủy điện nhỏ, thiết bị sản 
xuất đường, giấy, chế biên màu... 
Nàng cao chất lượng chế tạo dề tăng 
xuất khầu, một số sản phầm cơ khí 
như xe đạp máy cỏng cụ, quạt điện, 
đụng eụ đồ nghề, v.v. 


Chú trọng phát triền công nghiệp 
điện tử theo bước đi thích hợp với 
hoàn cảnh nước ta. Khai thác hết năng 
hrc lấp ráp và chế tạo hiện có, xây 
dựng thêm một số cơ sở lắp ráp và 
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đây chuyền sẵn xuất mới, đề đáp ứng 
khá hơn nhu cầu của nền kinh tế về 
thiết bị điện tử, tăng số lượng và nâng 
cao chất lượng sản phẩm điện từ lắp 
ráp đề xuất khu. 


Hoàn thành xây dựng Nhà mấy 
sản xuất động cơ đi-ê-den Gò-đầm, 
Nhà máy sửa chữa và đóng tàu llạ- 
long, Phà Hừng, Nhà máy xe lửa Gia" 
làm. Mở rộng Nhà máy eơ khi Cầm- 
phả, Nhà máy sửa chữa thiết bị điện 
Đông-anh : khơi công xây dựng Nhà 
máy sản xuất phụ tùng ô-tô 6000 tấn/ 
nầm, v.v. Pích cực chuìn bị đề xây 
dựng một số công trình cơ khí nặng 
trong kế hoạch sau. 


Luyện kim. 


Ha sức huy động năng lực luyệp 
thép. cần thép hiện có ở Thái-nguyên 
và miền Nam; cung ứng than mỡ, cực 
điện và thu thập sắt vụn đề tăng sản 
lượng thép cán năm 1985 lên gấp dđỏi 
so với năm 19681. Mở rộng thí nghiệm 
phương pháp hoàn nguyên trực tiếp 
tronzø luyện kim. Nghiên cứu sản xuất 
thép hợp kim, Tích cực chuẩn bị xây 
đựng công trình luyện thép lớn trong 
các kế hoạch sau. 


Xây dựng hoàn chỉnh Nhà máy 
thiếc Tĩnh-túc, Sơn-dương ; khởi công 
xây dựnữ xí nghiệp liên hợp thiếe 
Quy-hợp. Hoàn thành xảy dựng nhà 
máy sản xuất chỉ và kẽm. Mở rộng 
khai thác quặng crôm mít. Đi đôi với 
xây dựng nhà máy, cần tồ chức sẵn 
xuất thiệc, chỉ, kẽm, crôm mít bằng 
phương pháp nửa cơ giới và thủ công. 


lợp tác với Liên-xô và các nước 
thành viên khác trong Hội đồng tương 
trợ kinh tế nghiên cứu khai thác bốc 
xít. Phát triền khai thác kim loại quý 
và đà quý, 


Phan bón và hóa chất. 


)äv mạnh sản xuất phần bón (đạm. 
làu) và thuốc trừ sâu phục vụ nôn? 


nghiệp. Rhai thác và sử dụng các 
nguyên liệu trong nước, tồ chức sẵn 
xuất theo quy mô vừa và nhỏ các 
loại hóa chất cần thiết đề kịp thời 
thay thế hóa chất nhập khâu. 


Khôi phục và mở rộng Mỏ a pa tít 
Lào-cai, chuần bị xây dựng nhà máy 
làm giàu quặng a pa tít, mở rộng Nhà 
máy xu pe phốt phát Lâm-thao ; khai 
thác và nhập thêm quặng pi rít, phát 
triền phân lân nung chày đề tăng sản 
lượng phân lân các loại lên 35 — 40 
vạn tấn/năm 198ä. 


Khai thác khả năng của Nhà máy 
phân đạm Hà-bắc, chuần bị xảy dựng 
nhà máy phân đạm mới trong kế 
hoạch sau. 


Tăng sản xuất săm lốp ô tô, săm 
lốp xe đạp, sản phả¡h cao su kỹ thuật, 
thuốc trừ sâu, sơn, đất đèn, xút, sỐô 
‹đa, phèn, bột nhẹ... 


Vật liệu xây dựng. 


Hoàn thành xây dựng các nhà máy 
1i măng Bim-sơn, lloànø-thịch, Hà- 
tiên, củng cố Nhà máy xi màng Hải- 
phòng. sắp xếp lại các cơ SỞ sản xuảit 
xi măng nhỏ. Cung ứng đủ điện. than 
và thạch cao, bao giấy. dầu đòt cho 
các nhà máy, đưa sản lượng xi măng 
năm 1982 lên ít nhất là hai triệu tấn, 


Chú trọng sản xuất gạch. ngói, tấm 
lợp, các loại vật liệu gốm, sứ, vật 
liệu chịu lửa... Mở rộng sản xuất các 
loại vật liệu thông dung từ nguyên 
liệu địa phương. nhất là vật liệu 
không nung. Đìy mạnh sẵn xuất các 
mặt hàng vật liệu xuát khầu. 


- Điều tra, thăm dò địa chất. 


Xúc tiến có trọng điềm việc điều 
tra, thăm đò địa chất, đặc biệt chú ý 
công tác địa chất trực tiếp phục vụ 
việc lăng cường khai thác các tài 
aguvyen nếay trong kế hoạch năm năm, 


1981 — 1985, đong thời tiếp tục điều 
tra các loại tài nguyên của đất nước, 
Chú trọng phát hiện các mó mới về 
khoáng sẵn có giá trị cao như thiếc, 
von pbram, mô líp đen... khẩn 
trương tìm kiếm phục vụ việc khai 
thác than mỡ, pi rÍt, man gan... ; thăm 
đỏ các mỗổ nhỏ về than bùn, phốt 
phát, vật liệu xây dựng, nước ngầm... 
phục vụ công nghiệp địa phương. 


_4 — GIAO THÔNG, VẬN TẢI VÀ 


THÔNG TIN BƯU ĐIỆN 


Gấp rút chấn chỉnh tô chức. sắp xếp 
lại lực lượng, nâng cao năng lực quản 
lý, tăng năng suất và hiệu quả, đi đôi 
với trang bị thêm phương tiện vật 
chất đề khắc phục một bước sự yếu 
kém và mất cân đỏi nghiêm trọng 
giữa giao thông vận tải với yêu cầu 
phát triền kinh tế và củng cố quốc 
phỏng. 


Khối lượng vận tải trong nước tăng 
bình quản hằng năm 10 — 12, trong 
đó vận tải hàng xuất khâu và vận tải 
bác — nam tăng gấp ba lần. 


Xây dựng quy hoạch phát triền 
máng lưới giao thông vận tải hợp 
lý trong cả nước, ưu tiên phát 


triền vận tải đường biến, đường 
sông; củng cố và phát huy năng lực 
vận tải đường sắt; tồ chức lại vận 
tải ô tô hợp với khả năng xăng dầu, 
phụ tùng, sắm, lốp : tiếp tục xây dựng 
hàng không dàn dụng. Phát triền rộng 
rãi vận tải thô sơ. Phát triền giao 
thông vận tải ở nông thôn và đặc 
biệt là ở miễn núi gắn liên với phát 
triên nông nghiệp, lâm nghiệp và cúng 
cố quốc phòng. 


Tập trung xây dựng hệ thống cảng 
biền, cảng sòng và nạo vét lòng sông, 
hoàn thành khu vực cảng Hải-phòng, 
xâv dựng cảng Cửa-lò, tăng cường các 
cảng ở miện Trung và miền Nam. Củng 
CÓ và nàng cao năng lực các tuyến 
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đường sắt hiện có, chủ vếu là tuyến 
đường sắt bắc — nam, xây dựng mới 
một số tuyến dường sắt đến các 
khu công nghiệp. MXở mang mỘt số 
trục chính và đầu mỗi giao thông 
đường bộ. 


Kịp thời sửa chữa và tăng thêm 
phương tiện, nhất là sà lan và tàu 
vận tải sông, biên, đầu máy và toa xe 
lửa, tăng cường bốc đỡ, rút ngắn 
thời gian quay vòng phương tiện, 
tăngn tốc độ, bảo đảm an toàn, giải 
phóng nhanh hàng ở các cảng, ga, bến 
và khu đầu mỗi. 


Tập trung sức giải quyết việc tiếp 
nhận hàng nhập khăäu, bảo đảm hàng 
xuất khiu và vận tâi bắc — nam ; ưu 
tiên vận tải than, lương thực, vận tải 
phục vụ nông nghiệp, vàn tải cho các 
công trường và xí nghiệp trọng điềm, 
van tái cho biên giới, vận tải cho hai 
nước anh em Lào và Cam-pu-chia. 


Phân công, phân cấp vàn tải đúng 
đản giữa các ngành, giữa trung ương 
và địa phương. Trong bố trí kinh tế, 
phải bảo đảm tính hợp lý về vận tải. 
tính toán kỹ khả năng vận tải. 


Củng cõ,/“cäi tạo và khi thác tiềm 
năng của các mạng lưới thông tín hiện 
có, xây dựng thêm cơ sở vặt chất— 
kỹ thuật, tăng cường năng lực và 
nàng cao chất lượng thông tín, bưu 
điện. 


Phối hợp chặt chế hệ thống thông 
tin quốc gia với hệ thống thỏòng tin 
chuyên dùng của các ngành đề phục” 
vụ tòt cho kinh tế và quốc phòng. 


5— XÂY DỤNG CƠ BẢN 


Khả năng vật tư, tiền vốn của ta có 
hạn, lại phai ưu tiên giải quyết những, 
yêu cdu cấp bách của đời sống và xuất 
khiu, do đó phải bố trí hợp lý tông 
mức đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng 
vốn đầu tư đúng hướng và có hiệu 
quả cao. Theo tỉnh thần ấy, phải tập 
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trung vốn cho các công trình trọng. 
điềm, các ngành then chốt, các sản 
phim quan trọng nhất: kiên quyết 
khắc phục tình trạng phân tán, dàn 
đều trong xây dựng, thực hiện đầu tư 
đồng bộ, nhằm trước: hết phát huy 
năng lực sản xuất hiện có. Hết sức 
chú trọng đầu tư theo chiều sâu, kết 
hợp đúng đản đầu tư theo chiều sâu 
vì đầu tư theo chiều rộng. Tích cực 
thực hiện phương châm «Nhà nước 
và nhân đàn, trung vương và địa 
phương cùng làm ». 


Củng cố và nâng cao trình độ nghề 
nghiệp cho các lực lượng xây lắp, tồ 
chức hợp lý các lực lượng xây dựng 
chuyên ngành. Căn cứ phương hướng 
sắp xếp lại các công trình xâv dựng 
cơ bản đề tồ chức lại lực lượng lao 
động nhằm nâng cao hiệu quả và chát 
lượng trong xây dựng. 


Tông mức vốn đầu tư xây đựng cơ 
bản tập trung của Nhà nước trong 
năm năm [951 — 1985 dự kiến khoảng 
1ö — 18 tỷ đồng (theo giá cũ). Ngoài 
ra, các ngành, các địa phương phải 
huy động nguồn vốn tự có, nguồn vốn 
của các hợp tác xã và nhân đàn, đề 
cai fao Và mở rộng các cơ sở sẵn xuất, 
các công trình phúc lợi và văn hóa, 
giáo dục, y tế. 

Soát xét lại từng công trình, giảm 
bớt các hạng mục chưa thật sự bức 
thiết, nhất là nhà hành chính, hội 
trường; thay đồi một số thiết kế và 
vàt liệu, tận dụng những cơ sở sẵn cớ 
đề lắp thiết bị, chỉ xây dựng mới khi 
thật cần thiết. Triệt đề tiết kiệm đề 
giảm cho được 10 — 15% vốn xày lắp. 
Đây nhanh tiến độ xây dựng các công 
trình trọng điềm thuộc các ngành nông 
nghiệp, điện, than, đầu và khi, cơ 
khí, giấy, sợi, đường, giao thông vận 
tải, xuất khâu. Tích cực chuần bị xây 
đựng các cong trình lớn về luyện kim, 
cơ khí, hỏa chất, vạt liệu xây dựng 
tronzø các kế hoạch sau. Đày mạnh 
củi tiến cơ chế quản lý xây dựng cơ 
bản theo phương thức tông nhận thầu 


xây lắp. Bảo đảm quy trình kỹ thuật, 
bảo đảm chất lượng công trình. 


6— LAO ĐỘNG VÀ DÂN SỐ 


Khăn trương nghiên cứu và ban 
hành luật lao động. Giải quyết việc 
làm cho lao động xã hội theo hướng 
chủ yếu là phản còng lao động tại 
chỗ đề tham gia sản xuất nông nghiệp ; 
mở mang ngành, nghề ở nông thôn, 
ơ các thị xã, thành phố, nhất là tiêu 
công nghiệp và thủ công nghiệp ; khai 
thác lâm nghiệp, ngư nghiệp; mở 
mang dịch vụ ở thành phố, v.v. 


Từng tỉnh, từng huyện phải có kế 
heach sắp xếp lao-động. Chó trọng giải 
quvết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, 
cho học sinh đã ra trường, nhất là 
hẹc sinh ở thủ đô Hà-nội, các thành 
phó Hồ-Chí-Minh, Hải-phòng, Đà-nẵng 
và các thành phố, thị xã khác. Các 
tính đồng bằng sông Cửu-lÌong cần có 
kế hoạch và biện pháp địv mạnh thâm 
canh tăng vụ, mở rộng điện tích, mở 
mang ngành, nghề đè nàng mức sử 
dụng lao động. 


Tô chức đưa một triệu người. bao 
gòm lao động và nhân khiảu, đi xây 
dụng các vùng kinh tế mới, theo ba 
hương : trong địa phương, trong vùng 
và từ bắc vào nam. Sử dụng cả hai 
hình thức : nhân dân tự di với sự giúp 
đỡ của Nhà nước đề mở thêm diện 
tích lương thực và cây công nghiệp: 
Nhà nước đầu tư và đưa đàn dị dề 
xâv dựng những vùng chuyên canh 
lớn. Giải quyết tốt các văn đề về 
chính sách và tô chức đề tạo cho 
được phong trào cách mạng của quần 
chủng đi khai hoang xày dựng các 
vùng kinh tế mới, tủeo những kế 
hoạch được tỉnh toán chặt chế, những 
phương án kinh tế — kỹ thuật dúng 
đắn và có hiệu quả vững chắc. 

Giảm bớt lao động và dân số phi 
nông nghiệp hiện quá lớn đề tăng 
lao động cho nông nghiệp và làm 


nghiệp. Có chính sách và biện phắp 
khuyến khích, động viên, tö chức và 
giúp đỡ nhàn dàn thành phố, thị xã, 


. thị trấn (kề cả người trong biên chế 


Nhà nước) mở mang các ngành, nghề 
sản xuất tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, dịch vụ, và phát triền nông 
nghiệp. Điều động thêm lực lượng căn 
bộ kỹ thuật và quản lý kinh tế cho: 
huyện và các hợp tác xã nông nghiệp.. 


Rút gọn bộ máy hành chính, kiên 
quyết giảm biên chế Nhà nước. Thay 
đồi cơ cấu lao động, tăng chất lượng 
bộ máy Nhà nước, chỉ tuyên mới vào: 
biên chế những người đã qua đào tạo.. 


Đây mạnh giáo dục. vận động và 
kiên quyết áp dụng một số biện pháp: 
hành chính — kính tế, đồng thời tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân: 
thực hiện phong trào sinh dẻ có kế 
hoạch, đề giảm tốc độ tăng dân số: 
bình quản của cả nước từ 2/42 hằng. 
năm xuống 1,75 vào năm 1985. 


"7T—MẶT TRẬN PHÂN PHỐI, 


LƯU THÔNG 


Phải sớm thiết lập trật tự mới, xã 
hội chủ nghĩa, trẻn mặt trận phản. 
phối, lưu thông đề góp phần ồn định 
đời sống, đầy mạnh sản xuất, chuyền 
tốt tỉnh hình kinh tế, xã hội. Nhà 
nước phải nắm hàng, nắm tiền, phân. 
phối hợp lý thu nhạập quốc dàn, điều 
tiết cho được những thu nhập không: 
hợp lý, không chỉnh đáng, tăng cường 
quản lý thị trường, đầu tranh chống 
đầu cơ, làm ăn phi pháp. 


Muốn vậy, cần thực hiện những 
chủ trương và biện pháp lớn như 
sau: 

Tăng cường và củng cố tài chính: 
Nhà nước, khin trương xảy dựng 
chính sách tài chính quốc gia 
tích cực, thích hợp cho chặng đường 
hiện này. 


1H15. 


Động viên cao độ mọi nguồn 
xốn vào tay Nhà nước, kề cả hiện 
vật và tài chính, bằng thu quốc doanh, 
trích nộp lãi và các loại thuế, bảo 
đâm thu đủ thuế nông nghiệp và thuế 
công thương nghiệp. Các ngành, các 
cấp. cúc đơn vị phải xem việc động 
viên tài chính cho Nhà nước là nhiệm 
vụ cực kỷ quan trọng. 


Mở rộng hợp tác quốc tế, trước 
hết là với các nước xã hội chủ nghĩa, 
hết sức tranh thủ khai thác thật tốt 
và sử dụng hợp lý các nguồn vốn tử 
ngoài nước đề bồ sung cho nguồn 
vốn tronØ nước. 


Quan lý chặt chẽ và sử dụng 
có hiệu quả các nguồn vốn, tiết 
kiệm nghiêm ngặt về mọi mặt. Thực 
hiện khu hiệu : ® Với nguồn vốn bằng 
hoặc ¡it hơn trước, làm ra của cải 
nhiều hơn và tốt hơn trước ». Cắt giảm 
đáng kề các chỉ tiêu hành chính. Chấp 
hành dúng các quy định chung của 
- Nhà nước về chi tiêu. Phân phối vật 
tư, lao động, tiền vốn cho sản xuất 
phái bảo đảm đạt hiệu quả cao, phân 
phối cho tiêu dùng phải gắn với số 
lượng và chất lượng lao động. Giảm 
đến mức thấp nhất các khoản bù lỗ 
của nøân sách, nhất là bù lỗ cho tiêu 
dùng. 


Cải tiến và mở rộng hoạt động tín 
dụng ngân hàng gắn liền với mở 
ròng các hình thức thanh toán không 
dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Cải 
tiến cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản thông qua ngàn bàng. Đầy manh 
quản lý và huy dộng vốn, huy động 
tiên tiết kiệm. Tăng cường quản lý 
tiền tẻ, tăng nhanh vòng quay đồng 
tiền qua ngân hàng. Bằng nhiều biện 
pháp tích cực, phán đâu giảm dân 
bói chị tiên mặt trên cơ sở cân đối 
ngàn sách và cân đối tín dụng, bảo 
đam hiệu quả kinh tế của vốn tín 
dụng : cung ứng vốn tín dụng và tiền 
mặt cho các như cầu hợp lý và cần 
thiết của sản xuất và đời sống, 


t1ö 


Thông qua hoạt động tài chính, 
tín dụng. thanh toán đề tăng cưởng sự 
kiêm kê. kiềm soát của Nhà nước về 
sản xuất và phân phối sản phầm xã 
hội. 


Đời sống đang lả vấn đè rát cấp 
bách. Điều quan trọng hàng đầu là 
làm cho những người lao động trong 
xã hội có: việc làm và làm việc có 
năng suất, đó là cơ sở đề tăng thu 
nhập và có đời sống ngày cảng được 
cải thiện. Mỗi người có thu nhập 
xứng đáng với cống hiến của mình. 


Tô chức tốt việc phân phối hàng 
hóa theo giá ồn định, nhất là những 
hàng tiêu dùng thiết yếu thuộc các 
nhu cầu bức thiết nhất về ăn, mặc, ở, 
đi lại, học hành, chữa bệnh. Chủ ý 
cải thiện việc cung ứng lương thực, 
thực phầm cho các thành phố lớn. các 
khu công nghiệp ; dành lực lượng 
thích đáng hàng công nghiện cho 
nông thôn, các vùng biên giới và 
vùng cao. 


Cố gắng cải thiện đời sống của 
công nhân, viên chức, cán bộ khoa 
học, kỹ thuật, giáo viên. cán bộ y tế: 
giữ vững tiền lương thực tế, bảo 
đảm củng ứng theo định lượng những 
mặt hàng đã quy định. Mở rộng diện 
lương sản phảm, lương khoán theo 
các dịnh mức tiến bộ. Tiếp tục cải 
tiến tiền lương. Khần trương nghiên 
cứu phương án và tạo điều kiện đề 
cải cách chế độ tiền lương. 


Giá cả là vấn đề rất phức tạp. 
Chủ trương của Đảng và Nhà nước về 
điều chỉnh giá, bao gồm cả giá thù 
mua, giá bán buôn, giá bán lẻ và giá 
dịch vụ, là cần thiết và đúng đản. 
Vừa qua, trong tÖ chức thực hiện, đã 
€ó những sai lầm: tính toán sai về 
mỘt số mức giá, công bố và thị hành 
giá mới thiêu chuần bị, chưa phối hợp 
ăn khớp giữa kế hoạch, tài chính. giá 
và thương nghiệp ; đồng thời, có sự 
tùy tiện của một số ngành và địa 


phương trong việc chấp hành chính 
sách giá. 


Vấn đề cấp bách trước mắt là tiếp 
tục thực hiện chủ trương của trung 
ương về điều chỉnh giá, khắc phục 
những hậu quả của thiếu sót, sai lảm 
vừa qua, sửa nơay giả một số mặt hàng 
đã thấy rõ là bất hợp lý, làm cần trở 
đến sản xuất và đời sống nhân dàn, 
phản đấu ồn định từng bước giá cả 
trên cơ sở phát triền sản xuất và 
khắc phục dần những mất cân đối 
về sñn xuất, tài chính, tiền tệ và 
ngoại tệ. 


Đặc biệt coi trọng quản lý giá thành 
và phí lưu thông. Hạ giá thành và phí 
lưu thông là một tiêm năng rất lớn, 
vừa tạo cơ sở cho việc xây dựng giá 
hợp lý, ồn định giá, vừa tăng tích lũy 
xã hội chỗ nghĩa, góp phần tích cực 
vào việc cân đối tài chính Nhà nước. 


Xúc tiến nghiên cứu và chuñần bị 
các điều kiện đẻ thông qua các bước 
thích hợp về điều chỉnh giá, tiến tới 
cải cách hệ thống giá, đi đôi với cải 
cach chế độ tiền lương. 


Giá phải luôn luôn kết hợp chặt 
chờ với kế hoạch, tài chỉnh, tiên tệ, 
thương nghiệp, quản lý tụi trường. 
Tăng cường quản lý giá theo hướng 
kế hoạch hóa là chính, đề cao kỷ luật 
Nhà nước về giá, chấm dứt tình trạng 
nìng giá tùy tiện, chạy theo giá thị 
trường tự do. : 


Gấp rút bạn hành các quy chế về 
quan lý giá, thực hiện việc thống 
nhất quản lý giá một cách nghiêm 
ngạt. 


Công tác thương nghiệp phải tập 
trung được nguồn vật tư, hàng hóa 
vào tay Nhà nước. kề cả nông sản, 
làm sản, bãi sẵn và hàng công nghiệp, 
hàng trong nước cũng như hàng nhập 
khầu. quản lý chặt chẽ và phản phối 
công bằng, đáp ứng tốt lợi ích của 
Nhà nước, của tập thê và của người 
lao động. Thương nghiệp quốc doanh 


và hợp tác xã mua bán phải được 
củng cố vững mạnh đề nìm vai trò: 
chủ đạo trong thị trưởng xã hội. Các 
cơ Sở sản xuất quốc doanh và cơ sở: 
có quan hệ kinh tế với Nhà nước phải 
thì hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ giao 
nộp sản phầm cho Nhà nước. 

Đội ngũ căn bộ thương nghiệp phải: 
vươn lén mạnh mẽ, học tập buôn bán, 
sử dụng lính hoạt các phương thức 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa đề làm 
chủ thị trường, phân phối hàng đúng: 
đổi tượng, kien quyết chống tham ô, 
lãng phí và các biêu hiện tiêu cực 
khác trong kinh doanh. | 


Cải tiến cung ứng vật tư hợp với 
việc đôi mới quản lý và kế hoạch- 
hóa, cung ứng đồng bộ, kịp thời cho _ 
sản xuất, tập trung ưu tiên cho những 
nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm vật tư 
được sử dụng với hiệu quả cao,. 
khuyến khích tiết kiệm vật tư: 


Củng cố và mở rộng trận dịa 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, nắm 
đại bộ phận bán buôn, chỉ phôi bản 
lẻ, về cơ bản làm chủ thị trường xã 
hội, hạn chế và quản chặt thị trường: 
không có tò chức, bài trừ triệt đề nạn 
đầu cơ, buôn lậu, ăn cấp vật tư, hàng 
hóa của Nhà nước. Tồ chức và sử. 
dụng đầy đủ công tác hải quan và 
thuế quan đề chồng buôn lậu qua biên 
giới. Trong quản lý thị trường, phải 
kết hợp thật tốt các biện pháp kinh 
tế, hành chính, giáo dục, két hợp giữa 
các npành, các cấp, trước hết là các 
ngành có liên quan trực tiếp như: 
thương nghiệp, tài chính, công an, 
hải quan dưới sự chỉ dạo của cặp ỦV 
Đẳng và các cấp chính quyền. Đây là 
một mặt của cuộc đàu tranh cách 
mạng rất quyct liệt trên các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị và xã hội, cuộc dâu. 
tranh ai thắng ai» rất gay gát mà 
chúng ta phải là người thắng cuộc, 
thiết lập bằng được trật tự xã hội chủ 
nghĩa trên lĩnh vực phản phối, lưu 
thông, trong đời sống kinh tế và xã 
hội. 


LT. 


8 — QUAN HỆ KINH TẾ 
VỚI NƯỚC NGOÀI, XUẤT 
NHẬP KHẨU 


Nước ta ở vùng nhiệt đới, có tài 
mguyên thiên nhiên phong phú, có 
sức lao đóng dói đào và giàu tài 
năng, có điều kiện rất thuận lợi đề 


phát triền quan hệ kinh tế với nước: 


ngoà!. 


Ưu tiên mở rộng sự hợp tác toản 
diện giữa nước ta với liên-XÔô và các 
nước trong Họi động tương trợ kinh 
Lế, về chiêu ròng cũng như chiều sâu. 
Chúng ta phải làm hết sức mình đề 
tranh thủ đến mức cao nhất sự giúp 
đờ quý báu của Liên-xỏ Và các nước 
anh em khác, sử dụng có hiệu quả sự 
đøiúp đỡ đó, đồng thời thực hiện tốt 
nghĩa vụ của chúng ta, trên nguyên 
Lầc có đi, có lại, khòng được củy tiện, 
Ý lạt. Theo tỉnh thần đỏ, phù hợp 
với những diều kiện và khả năng 
thực tế, nước ta cần tích cực tham 
gia vào quả trình phản công lao động 
-quốc tế, chuyên món hóa và hiệp tác 
quốc tế trong khuôn khô lHiệi dòng 
tưrơng trợ kinh tế trên những lĩnh 
vực thích hợp. 


Sự liên mìính giữa bà nước Đồng- 
đương là sự liên mình đặc biết của 
những người đồng chỉ, người anh 
em, giúp đỡ lăn nhau trong sự nghiệp 
bảo vệ và xàyv dựng chủ nghĩa xã hội 
Ở môi nước. Chúng ta cần cùng với 
hai nước Lào và Cam-pu-chia xây 
đựng quy hoạch và Rê hoạch mở rộng 
hợp tác kính tế và giúp đỡ lần nhau 
về nhiều mặt, phát huy tốt tiềm năng 
và tạo nguồn bồ sung mới cho nên 
kính tế cua mỗi nước, 


Mở ròng quan hệ chính trị và Kinh 
tế, vàn hóa với các nước trong Phong 
trào Không liên kết, phát huy vị trí 
và tác dụng của Việt-nam trong 
phong trào và trong cuộc đầu tranh 
cho một trật tư kính tế thẻ giỏi mọi. 
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Tranh thủ quan hệ với các nước khảc, 
sử dụng nhiều hình thức đề mơ ròng 
trao đòi và hợp tác, làm thất bại 
những thủ đoạn phá hoại kinh tế của 
địch. : 


Xuất khâu là nhiệm vụ có tầm chiến 
lược cực kỷ quan trọng. là nghĩa vụ 
lớn của mọi ngành, mọi cấp. Phải ra 
sức đầy mạnh xuất khầu đề bảo đảm 
nhập khâu các loại thiết bị, vật tư kỹ 
thuạt cần thiết cho những hoạt động 
bình thưởng của nền kinh tế quốc 
đàn, cho sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa và đề từng bước căn 
bằng xuất — nhập, cân bằng thanh 
toán quốc tế. Đi đôi với đày mạnh 
sản xuất và tiết kiệm tiêu dùng đề 
tăng nguồn hàng xuất khầu, phải tích 
cực mở mang dịch vụ, du lịch và cúc 
hoạt động kinh doanh khác đề tăng 
thu ngoại tệ. Trong năm năm l9Š1 — 
1985, phản đầu tăng kim ngạch xuất 
khiiu lên gấp hai lần so với mức nàm 
năm 1926 —= 1980. 


Ưu tiên đầu tư đề tăng nàng lực 
xuất khu, phấn đấu xây dựng nguön 
hàng xuất khiu chủ lực có hiệu quả 
kinh tế và có vị trí ön định trên thị 
trường thể giới, chú trọng các nguòn 
xuät khiảu về nông sản, làm sẵn, thủy 
sản, khoáng sản, hàng tiêu dùng, cơ 
khi, v.v. 


-Các ngành, các địa phương dêu tó 
nghĩa vụ đóng góp đến mức cao nhàt 
vào kế hoạch xuất khiu của cả nước, 
phần đâu tạng xuất khâu đề tự cản 
đổi lấy nhu câu nhập khảu của mình 
và góp phản tăng kùn ngạch cho Nhà 
nước ta. Ban hành các chính sách 
khuven khích các ngành, các địa 
phương đầy mạnh sản xuất hàng xuất 
khiu và tham gia kinh doanh xuất 
khu, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc 
Nhà nước thống nhất quản lý ngoại 
thương, ngoại hồi. 


Gấp rút kiện toàn các tô chức 
nưoii tương, giải quyet những vướng 


mắc về cơ chế quản lý, về kế hoạch 
hóa, về các chính sách đang làm trở 
ngại công tác xuất khầu. 


Hết sức chặt chẽ trong nhập khẩu. 
Tận dụng những thiết bị hiện có 
trong nước (máy công cụ, ô tô, máy 
kéo...» kiên quyết điều chính nơi 
thửa sang nơi thiếu ; chỉ nhập những 
thiết bị, vạt tư hết sức thiết yếu mà 
trong nước không sản xuất được. Sử 
dụng hàng nhập tiết kiệm, có hiệu 
quả, và luôn luôn tính đến khả năng 
thanh toán. 


Mở rộng kinh doanh du lịch, làm 
cho du lịch dần dđần trở thành một 
ngành kinh tế quan trọng, xứng đáng 
với tiêm năng của nước ta về lĩnh 
Vực này. 


9— CÔNG TÁC KHOA HỌC 
VÀ KỸ THUẬT 


Nghị quyết của Bộ chính trị về 
chính sách khoa học và kỹ thuật đã 
đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và những 
phương hướng cơ bản phát triền 
khoa học và kỹ thuật nhằm phục vụ 
những mục tiêu kinh tế và xã hội 
trước mắt và lâu dài. 


Nghị quyết ấy đã cụ thề hóa đường 
lối của Đảng về cách mạng khoa học— 
kỹ thuật các cấp, các ngành cần 
quán triệt sâu sắc và tô chức thực 
hiện thật tốt nghị quyết ấy. 

Yêu cầu cấp bách hiện nay là triền 
khai có hiệu quả các chương trình 
khoa học và kỹ thuật trọng điềm, đặc 
biệt coi trọng việc nhanh chóng ứng 
dụng các tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật vào sản xuất và đời sống. Khoa 
học, kỹ thuật, phải là một trong 
những nhân tố hàng đầu trong việc 
nàng cao năng suất, chất lượng. tiết 
kiệm, đạt hiệu quả cao, thúc đẩy quá 
trình tái sản xuất mở rộng. 


Trước hết khoa học và kỹ thuật 
phải phục vụ tốt nhất cho việc đưa 


nông nghiệp một bước lên sẵn xuất ` 
lớn xã hội chủ nghĩa trong một cơ 
cấu công—nông nghiệp hợp lý. Phải. 
ứng dụng -rộng rãi thành tựu của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, đặc 
biệt chú ý những thành tựu về sinh 
học (trước hết về giống) nhằm thúc 
đầy nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và công nghiệp chế biến phát 
triên. Dồng thời, phải hướng khoa. 
học và kỹ thuật phục vụ các ngành: 
công nghiệp quan trọng như điện,. 
than, dâu khí, cơ khí, luyện kim, hóa 
chất, giao thông vận tải... Trước mắt, 
tíchủ cực nghiên cứu các phương án. 
kinh tế ~ kỹ thuật chủ yếu, góp phĩn. 
xây dựng kế hoạch năm năm 1961 — 
1985, nhằm giải quyết các khó khăn. 
vẻ năng lượng, nguyên liệu và phụ 
tùng. Ðìv mạnh nghiên cứu khoa học: 
về tô chức và quản lý. 


Xúc tiến có trọng điềm công tác: 
điều tra cơ bản và công tác dự báo, 
đề chuần bị cơ sở khoa học cho việc 
phân tích, đánh giá tài nguyên, việc 
phân vùng, quy hoạch và xây dựng 
chiến lược kinh tế và xã hội. 


Kết hợp chặt chẽ khoa học tự nhiên, 
khoa học kỹ thuật và khoa học xã 
hội, phát huy sức mạnh sáng tạo của: 
các ngành khoa học và kỹ thuật kết 
hợp với tính ưu việt của chủ nghĩa: 
xã hội và truyền thống tốt đẹp của 
đân tộc. Đây mạnh phong trào phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp: 
lý hóa sản xuất của nhân dân lao 
động. 


Phát huy cao độ tính thần chủ 
động, đồng thời mở rộng hợp tác 
quốc tế về khoa học và KỶ thuật vớt 
các nước trên thế giới, trước hết với 
Liên-xỏ và các nước trong Hội đồng. 
tương trợ kính tế, đặc biệt coi Lrọng 
hợp tác với hai nước Lào và Cam- 
pu-chia anh em. 


Phát triền và sử dụng có hiệu qua 
tiêm lực khoa học và kỹ thuật hiện 
có và sẽ có. Xây dựng và củng cõ hệ: 
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thông các cơ quan nghiên cứu và 
triển khai hệ thống giáo dục và đào 
tạo. Vang cường hệ thống các cơ quan 
quản lý khoa học và kỹ thuật. Đầu tư 
thích đáng và bảo đảm tốt cơ sở vật 
chảt — kỹ thuật cho hoạt dòng khoa 
học và kỹ thuật. Có chỉnh sách bồi 
dưỡng, sử dụng và tạo điều kiện làm 
việc nhằm phát huy khả năng của đội 
ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật. Tồ 
chức tốt quy trình phân công và hợp 


„tác trong nghiên cứu, triền khai và - 


ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
tang cao hiệu quả của hoạt động khoa 
học, kỹ thuật trong đời sống kinh tế 
và xã hội. Hết sức coi trọng công tác 
thông tín kinh tế và khoa học, kỹ 
thuật. 


Phản đấu xây dựng từng bước nền 
kh.a học và Kỹ thuật tiên tiến của 
qước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam, có cơ cấu phủ hợp với yêu cầu 
phát triền kính tế, văn hóa và xã hội, 
có Rhả năng giải quyết những yêu cầu 
trước mắt và những mục tiêu lâu dài 
của sản xuất, đời sống va quốc phòng, 
đón trước và mở ra cho nền kinh tế 
và xã hội những phương hướng phát 
triên mới, chú trọng phát triền những 


ngành khoa học và kỹ thuật gắn liền 


với thế mạnh về tài nguyên thiên 
hien, điều kiện nhiệt đới và con 
người Việt-nam, 


10 — CÔNG TÁC GIÁO DỤC, 
ĐÀO TẠO VÀ VĂN HÓA, Y TẾ, 
XÃ HỘI 


Thực hiện cải cách giáo dục một 
cách tích cực và vững chắc, phủ hợp 
với khả năng kinh tế, chú trọng dầy 


mạnh sự nghiệp giáo dục ở vùng núi. 


và vùng đóng bằng sòng Cửu-long 
từng bước theo kịp các vùng khác. 
Cũng cố và phút triển giáo dục mầm 
non ¡ từng bước phô cập giáo dục phô 
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thông cơ sở bằng nhiều hình thức học 
tập. Có chính sách thỏa dáng đè xây 
dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, 
cải tiến công tác quản lý giáo dục... 
llết sức coi trọng nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện. Gắn chặt hơn nữa 
giáo dục với nghiên cửu khoa học, 
kỹ thuật, với sản xuất và đời sống. 
Dảy mạnh giáo dục kỹ thuật tông hợp 
và hướng nghiệp cho học sinh phô 
thông, chú trọng giáo dục chỉnh trị, 
tư tưởng, đạo đức cho học sinh. Tô 
chức tốt việc nhà trường tham gia 
lao động sản xuất. Ra sức phát trien 
phong trào bồ túc văn hóa. Nắm 
vững phương châm Nhà nước và 
nhàn dân củng làm ? trong sự nghiệp 
phát triền giáo dục, kết hợp chặt chẽ 
nhà trưởng. gia định với xã hội đề 
thực hiện thắng lợi cải cách giáo dục 


Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ còng nhân lành nghề, cán bộ khoa 
học, kỹ thuật và cán bộ quản lý kinh 
tế, cân đối và đồng bộ, hợp với yêu 
cầu cách mạng trong chặng đường 
hiện nay và sắp tới. Sắp xếp lại mạng 
lưới các trường đại học, cao đẳng và 
trung học chuyên nghiệp, kết hợp tốt 
giữa đảo tạo và lao động sản xuất. 
Xác định quy mô đào tạo hợp lý, mở 
rộng công tác đào tạo tại chức, đảo 
tạo cán bộ cho khu vực kinh tế tập 
thê. Bồi dưỡng cán bộ chuyên môn 
đã tốt nghiệp các cấp, nhất là đào tạo 
trên và sau: đại bọc. Có biện pháp 
thích hợp đề đào tạo, bồi dường công 
nhân và cán bộ dân tộc ít người. Kiềm 
kê và bố trí lại đội ngũ cán bộ chuyên 
môn hiện có, đề sử dụng hợp lý và 
có hiệu quả hơn. : 

Sắp xếp lại các trường, lớp dạy 
nghề của các bộ, các địa phương và 
Các cơ sở, củi tiến công tác tuyền sinh, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả đào 
tạo. Xác định quy mô đào tạo còng 


nhân hợp với yêu cầu phát triền sun 


- 


uất, rất chú trọng việc đào tạo công 
nhản kỹ thuật có tay nghề cao. 


Ra sức phát triền và nâng cao chất 
lượng các hoạt động văn hóa, thông 
tin, thê dục, thê thao. Ngoài số đầu 
tư của Nhà nước, cần động viên khả 
năng của nhân dân, của các cơ SỞ, 
các đoàn thẻ và sử dụng tốt quý phúc 
lợi xí nghiệp đề phát triền sự nghiệp 
văn hóa, thông tin, thề dục, thê thao. 
nhảt là phong trào văn hóa quần 
chúng. phong trào rèn luyện thân thề. 
Chú trọng phục vụ cơ sở, như các công 
trưởng, nông trường, làm trưởng và 
đơn vị vũ trang..., nhất là ở các tỉnh 
biên giới, các vùng kính tế mới. 


âu tranh ráo riết và liên tục đề 


quét sạch các loại văn hóa nô dịch,. 


phan động, lạc hậu, đồi trụy. Kiên 
quyết bải trừ hủ tục, mề tín dị đoan 
và các tệ nạn xã hội. 

Tăng cường bảo vệ sức khỏe nhân 
dàn, xây dựng nen y học dân tộc Việt- 
nam trên cơ sở kết hợp y học hiện đại 
với y học cô truyền. Làm tốt công 
tác vệ sinh, phỏng bệnh, chữa bệnh 
và vệ sinh môi trưởng. Mở rộng và 
nâng cao chất lượng công tác y tế, 
hỏ sinh, chăm sóc sức khỏe nhân dân 
bằng cách sử dụng ngàn sách Nhà 
nước, quỹ phúc lợi công cộng và dòng 
viên sự đóng góp của nhàn dân. 


Khai thác nguồn được liệu trong 
nước, chế biến các loại thuốc thông 
thưởng, tích cực khắc phục tình trạng 
thiếu thuốc. Mỗi xã, mỗi huyện đều 
phải dành đất đai và lao động đề 
tròng cây thuốc. Đây mạnh xuất khẩu, 
hợp tác trồng cả y thuốc và gia công sản 
xuất thuốc chữa bệnh cho nước ngoài 
đẻ đồi lấy nguyên liệu hóa được và 
tần được. Kích cực chuàn bị điều kiện, 
tiến tới tự sản xuất thuốc kháng 
sinh. - | 


Cải tiến chính sách, chế độ và tận 
tỉnh chăm sóc, giúp đỡ các gia đình 
có công với cách mạng, anh chị em 
thương binh, gia đỉnh liệt sĩ, Củng cổ 
các trại nuôi dưỡng thương bỉnh, các 
cơ sử chỉnh hình, đề phục hồi chức 
năng lao động và mở rộng việc day 
nghề cho thương binh. Tô chức tốt 
việc nuôi dạy các trẻ mồ côi, giúp đỡ 
những người già yếu, tàn tẠẬt. 


Đảng và Nhà nước cần chăm sóc 
chu đáo những người đã về hưu, đặc 
biệt chú ý trên tính than trần trọng 
và thương yêu đối với các đỏng chí 
lão thành. 


Những phương hướng, nhiệm vụ 
và các mục tiêu chủ vếu vẻ kinh tế 
và xã hội trình bày trên đây là dự 
thảo chỉ thị của Đại hội lần thứ Ý 
của Dáng đề hướng đần việc xảy dựng 
kế hoạch năm năm 1951 — 1985. Căn 
cứ chỉ thị của Đại hội, các cấp, các 
ngành, các cơ sở phải cùng nhau làm 
việc rất khần trương, đẻ hoàn chỉnh 
các phương án kinh tế — kỹ thuật, 
vạch ra các chính sách và biện pháp 
eụ thê, xác định các mục Liêu, xây dựng 
và thực hiện tốt kế hoạch năm năm 
1981 — 1985. 


Theo những phương hướng, nhiệm 
vụ và mục tiêu chủ yếu được nêu 
trong báo cáo này, dự kiến trong 
năm năm 1961 — 1935, hãng năm sản 
xuất nông nghiệp tăng bình quân 
khoảng 6 — 7%, sản xuất công nghiệp 
tăng bình quân khoảng 4 — 5%, thu 
nhập quốc đản sản xuất tăng bình 
quản khoảng 4,5 — 5%. 

Đến năm 950, 
sản lượng lương thực tăng 32%, lợn 
tăng 30%, cả tắng 25%, đường mật 
các loại tăng 100%, vải lựa tàng 119%, 
giấy tăng 87%, điện tăng 51%, than 
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xi màng tăng fS15%. phân 
93%, gỏ tròn tăng 


tăng 51%, 
bón hóa học Lăng 


14%. 

Như vậy, 
hỏi có những chuyền biến tỐC, 
la về mặt ôn định và cái thiện một 
bước đời sỏng của nhàn dân. Song, 
những mặt cần đối lớn của nén kinh 
tế vẫn tồn tại, tuy mức độ bới gay 


tình hình kinh tế và- xã 
phất 


gắt hơn. Từ một nền sản xuất nhỏ 
sau 30 năm chiến tranh ác liệt đi lên. 
chúng ta nhất thiết phải trải qua 
những chăng đường phấn đấu gian 
khó, từng bước đưa nền kinh tế quốc 
dân vào thế phát triển theo trật 
tr xã hội chủ nghĩa, tiếp tục tiến 
lén trong sự nghiệp tất thắng của 
chúng ta. 


~ 


PHẬN THỦ BA 


ĐÔI MỚI QUẦN LÝ KINH TẾ, PHÁT ĐÔNG PHONG TRÀO 
QUẦN: CHÚNG, TẠO RA CHUYÊN BIẾN CÁCH MẠNG 


Thưa các đồng chí đạt biều, 


ÔI mới cơ chế quản lý, nâng cao 

hiệu lực điều hành của các cấp, 

và phát động phong trào quần chúng, 

tạo ra chuyền biến cách mạng là 

hai loại biện pháp tông hợp có tỉnh 

chất quyết dịnh đề xây dựng và hoàn 
thành tốt kế hoạch Nhà nước. 


Nền kính tế nước ta hiện nay gồm 
nhiều thành phần, pnhiều trình độ 
kỹ thuật, nhiều quy mô hoạt động, 
nhiều loại hình sản xuất, kính doanh 
và đang có nhiều mất cân đối gay 
gát. Thích ứng với nền kinh tế ấy, 
phải có một cơ chế quân lý năng 
động, có khả năng xóa bỏ tập trung 
quan liêu, bảo thủ trì trệ và bao cấp 
tran lan, thực hiện đúng dắn nguyên 
tác tập trung dàn chủ. Cơ chế quản 
lý mới mà chúng ta áp dụng phải 
mở rộng quyền chủ động cho cơ sở, 
địa phương và ngành, đồng thời bảo 
đảm cho trung ương nắm chắc những 
việc, những khàu cần quản lý. Cơ chẽ 
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quản lý mới lấy kế hoạch Nhà nước 
làm trung tâm, không ngừng nâng 
cao vị trí của kế hoạch, rất coi trọng 
các dòn bày kính tế, vận dụng các 
quan hệ thị trường, chủ vếu là thị 
trường có tô chức, kiên quyết chồng 
xu hướng chạy theo thị trường tự 
do. Cơ chế quản lý mới khuyến khich 
sàng kiến và tài năng, đòi hỏi cao 
về kỹ luật và trách nhiệm, khác phục 
các hiện tượng tiêu cực, thiết lập 
trật tự xã hội chủ nghĩa. 


Trong việc xây dựng cơ chế quản 
lý mới, điều quan trọng nhất là phải 
đồi mới kể hoạch hóa, làm cho kế 
hoạch Nhà nước thật sự là cương 
lĩnh thứ hai của Đảng. là công cụ 
trung tâm của hệ thống quản lý. 


Môi cấp kế hoạch. từ trung ương 
đến cơ sở, phải thực sự làm chủ kế 
hoạch, nghĩa là chủ động xây dựng, 
cân đối, bao vệ và thực hiện kế hoạch 
của mình theo phương hướng ,ẽ 
hoạch chung của cả nước, 


ở trung ương, kế hoạch Xhà nước 
nrzưn các cần đối lớn, các chỉ tiêu chủ 
vếu, các công trình xây dựng then 
chót và các sản phim quan trọng, nìm 
phần lớn số vốn tập trung qua ngàn 
sách, từ đó mà quyết định phương 
hướng phát triền chủ yếu của nèn 
kinh tế quốc dân. 


Ở cơ sở, kế hoạch thê hiện sự sáng 
tạo và tính chú động trên nguyên tắc 
tự chủ tài chính, đạt hiệu quả kinh tế, 
xã hôi cao, kinh doanh eó lãi và phân 
phối lợi nhuận đáp ứng thỏa đáng 
cả ba loại lợi ích. Phải hết sức coi 
trọng kẻ hoạch cơ sở, vì chất lượng 
kế hoạch cơ sở có ảnh hưởng quyết 
định đến ioàn bộ hệ thống kế hoạch 
Nhà nước. 


Phải khần trương rút kinh nghiệm 
những mặt tốt và chưa tốt trong 
còng tác khoản sản phầm: cuối cùng 
đến nhóm và người lao động, từng 
bước bỏ sung các quy định đè hoàn 
chỉnh chủ trương khoán thành một 
cơ chế kế hoạch hóa và quản lý toàn 
điện đỏi với các đơn vị sản xuất tập 
thề trong nòng nghiệp, tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp. 


Đối với các cơ sở kinh tế quốc 
doanh. Nhà nước khuyến khích xí 
nghiệp tận dụng mọi khả năng kề cả 
viẹc tìm thêm nguồn nguyên liệu và 
huy động vật tư tồn kho dề đặt kế 
hoạch sản xuất mặt hàng chính cao 
hơn mức kế hoạch Nhà nước giao, 
ngoài ra, tận dụng phế liệu, phế phẩm 
làm thêm các mặt hàng phụ. Trong 
các chỉnh sách vẽ lợi ích như tiền 
lượng. tiền thưởng, mức trích lợi 
nhuán cho các quý xỉ nghiệp, phải 
mạnh dạn khuyến khích những kết 
quả tốt đo làm vượt chỉ tiêu kế hoạch. 
Song, quan trọng nhất là phải nàng 
cao phần. khuyến khích các cơ sở 
trong việc hoàn thành kế hoạch Nhà 
nước. Theo tỉnh thần nói trên, phải 
sớm bö sung, nàng cao và hoàn chỉnh 
các quy định đã có, hình thành cơ 


-, 


chế kế hoạch hóa và quản lý thích 
hợp cho các cơ sở kinh tế quốc do:¿nh. 


Đối với các cơ sở kinh' tê cá thê 
và kinh tế tư nhân, Nhà nước dùng 
các chính sách kinh tế và biện pháp 
hành chính kết hợp với sự kiềm tra 
của quần chúng đề hướng dẫn, điều 
khiển hoạt động của các cơ sở ấy 
theo quỹ đạo kế hoạch Nhà nước. 

Môi tỉnh, mỗi huyện cần nắm chắc 
lao động, đất đai, ngành, nghề, cơ sở 
vật chất của địa phương mình, khả 
năng hợp tác với các đơn vị khác và : 
xuất nhập khâu. vật tư và hàng hóa 
nhận của Nhà nước hằng năm. Trên 
cơ SỞ ấv, môi địa phương đặt kế 
hoạch tái sìn xuất mớ rộng, bảo đảm 
đời sống cho nhân dàn địa phương, 
bảo đảm giao nộp sản phầm và nguồn 
thu tài chính cho Nhà nước tương 
xứng với khả năng địa phương và 
với vật tư, nguôn vốn do Nhà nước 
cung ứng, Kế hoạch của mỗi địa 


phương phải là kế hoạch địv mạnh 


chuyên môn hóa và hiệp tác sản xuât 
phù hợp với thể mạnh của mình, mở 
rộng trao đỏi với các ngành và các 
địa phương khác, tầng cường xuất 
nhập khiu. 

Các bộ quản lý ngành eó nhiệm vụ 
kế hoạch hóa toàn ngành kinh tê, kỷ 
thuật phủ hợp với đặc diễêm của từng 
ngành, Kế hoạch của từng ngành 
phái dược xây dựng theo tính thần 
phản đấu cho bản thân ngành ngày 
càng lớn mạnh và đóng góp này 
càng nhiều cho nên kinh tế cá nước. 
Kẻ hoạch của các công ty và liên 
hiệp sản xuất phải được xây dựng 
trên nguyên tíc tự chủ tài chính, 
kinh doanh có lãi. —- 

Cơ chế kế hoạch hóa trên đây gản 
liên kế hoạch với bạch toán kinh tế 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đòi 
hỏi phát huy các đòn by kính tế, 
tăng cường căn cứ khoa học của kế 
hoạch, cải tiến phương pháp và trình 
tự làm kế hoạch, gắn liên xây dựng 
với điêu hành thực hiện kế hoạch. 
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Về đòn bầy kinh tế cần nhanh 
chóng sửa đồi những chính sách 
không còn thích hợp, xây dựng mới 
các chính sách đóng bộ, gắn liền với 
chế độ kế hoạch hóa thành một cơ 
chế quản lý kinh tế thống nhất, tăng 
cường vị trí của kế hoạch Nhà nước 
đồng thời mở rộng quyên chủ động 
cho các ngành, các địa phương, các 
cơ sở. Các chính sách đòn bầy kinh tế, 
mà phần lớn đã được trình bày Ở 
phần thứ hai của báo cáo này, đều 
phải bảo đảm lợi ích của Nhà nước, 
lợi ích của tập thề và lợi ích của 
người lao động. Nâng cao vai trỏ 
hợp dòng kinh tế trong việc xâv 
dựng và thực hiện kế hoạch, tăng 
.eưtờng trách nhiệm của các đơn vị 
kinh tế và người quản lý đối với các 
hợp đồng đã ký, phát huy hiệu lực 
của cóng tác trọng tài kinh tế. Tích 
cực tạo điều kiện và thực hiện hạch 
toán kinh tế một cách thích hợp cho 
các loại xí nghiệp, thống nhất kế 
hoạch sản xuất và kế hoạch tài chỉnh 
của xí nghiệp. 


Về căn cứ khoa học của kế hoạch; 
cần tiếp tục làm tốt các công tác điều 
tra cơ bản, dự đoán kinh tế, xã hội 
và dự đoán khoa học, kỹ thuật, xây 
dựng chiến lược kinh tế và xã hội, 
lập tông sơ đồ phản bồ lực lượng sản 
xuất. xàv đựng kế hoạch dài hạn trên 
cơ sở phương án kinh tế, kỹ thuật 
cho từng sản phẩm. Từng bước hoàn 
chỉnh hệ thống tiêu chuản và định 
mức, đơn giá, phục vụ cho tính toán 
và đánh giá hoàn thành kế hoạch. 
Gần chặt kế hoạch kinh tế với kế 
hoạch khoa học, kỹ thuạt: 


Về phương pháp và trình tự kế 
hoạch hóa, Nhà nước cản sớm dưa 
con số kiêm tra, với hệ thông chỉ 
tiêu thu gọn hơn hiện nay, tập trung 
vào bón điềm: sản lượng, sản phim 
giao cho Nhà nước, lợi nhuận và thuế 
nôp Nhà nước, phương tiện do Nhà 
nước củng ứng, lệ thông chỉ tiêu 
pháp lệnh giao cho cơ sở, ngành và 


923 


địa phương cần được quy định một 
cách thích hợp và gọn. Ở tất cả cúc 
cấp, phải rất coi trọng làm tốt hơn 
các bảng cân đối của kế hoạch, phải 
tôn trọng các định mức và tiêu chuần 
kinh tế — kỹ thuật. Đề nâng cao tỉnh 
pháp lệnh của kế hoạch, cần hoàn 
chỉnh từng bước hệ thống luật lệ 
kinh tế, tăng cường kỹ luật kế hoạch, 
kỷ luật hợp đồng. kỷ luật tài chính 
đối với các đơn vị và cá nhàn, xứ 
phạt nghiêm mình những sự vị ph:itn 
và khen thưởng thích đáng những 
việc làm tốt. : 


Đề tạo ra tiền đề thuận lợi cho cơ 
chế kế hoạch hóa mới, phải tô chức 
lại sản xuất, phân đấu khản trương 
đề sớm hình thành hệ thống sản xuất, 
kinh doanh thông suốt và hợp ly. 
Trước mắt, củng cõ và kiện toàn các 
cơ sở của kinh tế quốc doanh và kinh 
tế tập thê là việc-rất quan trọng và 
có tác dụng thiết thực. Riên quyết 
khác phục tình trạng làm än thua lö. 


Phủ hợp với trình độ phát triền và 
đặc điềm eụ thể của từng ngành, cần 
` .¬ ° . ằ Ÿˆ se ` # 
từng bước tỏ chức liên hiệp san xuất 
trong từng khu vực hoặc trong cả 


nước theo những hình thức thích hợp. - 


như liên hiệp xí nghiệp, xỉ nghiệp 
liên hợp, còng ty, nhóm sản phầm... 
Củng cố các liên hiệp sản xuất hiện 
có dẻ thực sự chuyên môn hóa và 
hiệp tác sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế 
và xã hội cao hơn. Chuàn bị vững 
chắc và thành lập một số liên hiệp 
mói, nhằm vào những ngành và những 
địa bàn trọng điềm. 


Ha sức xây dựng huyện, gắn liền 
với củng cố hợp tác xã, theo những 
mô hình thích hợp cho từng loại 
huyện. Về đại thê, kinh tế trên địa 
bàn huyện bao gồm: các hợp tác xã, 
các tập đoàn sẵn xuất nông nghiệp, 
mỘI SÒ xi nghiệp sản xuất và chế biến, 
cúc cơ sở tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp, một số trạm, trại kỳ thuật 
nòng nghiệp, một số cửa hàng cùng 
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ứng vật tư, thu mua nông sẵn và bán 
lẻ hàng tiêu dùng... gắn bó với nhau 
bảng các quan hệ kính tế, 
hoạch, qua hợp đồng, hoặc bảng liên 
doanh. Tập trung lực lượng xây dựng 
thải tốt những huyện quan trọng. có 
tÝ suất hàng hóa cao. 


Coi trọng quá trình xây đựng kinh 
tế tỉnh, đầy mạnh hoạt động điều 
hỏa, phối hợp của chính quyền tỉnh 


nhằm liên kết kinh tế trung ương với 


kinh tế địa phương trên địa bàn tỉnh, 
tăng cường sự hợp tác và trao đồi 
kinh tế giữa các huyện trong tỉnh và 
8iữa các tỉnh với nhau. 


Tò chức và quản lý tốt các thành 
phố, thị xã, xác định rõ vị trí và nội 
dung quản lý của quận và phường. 


Phù hợp với yêu cầu đồi mới cơ 
chế kế hoạch hóa, phát huy các đòn 
bày kinh tế và tô chức lại sản xuất, 
phải chấn chỉnh bộ máy quản lý, 
cải tiến công tác cán bộ và cải tiến 
chế độ làm việc. 

Nêu cao chức năng và tăng cường 
hiệu lực của Hiội đồng bộ trưởng và 
Thường vụ Hiội đồng bộ trưởng trong 
việc quản lý kinh tế, quản lý xã hội; 
nảimn vững kế hoạch Nhà nước ; quyết 
định các chính sách kinh tế ;chỉ đạo 
công việc của các ngành, các cấp: 
kiềm tra, giám sát các hoạt động kinh 
tế và xã hội. 


Về các bộ, cần nhấn mạnh rằng các 
bộ tông hợp cũng như các bộ quản 
lý ngành đều có vai trò quan trọng, 
theo chức năng, nhiệm vụ cụ thề của 
từng bộ. Các bộ tông hợp như Ủy ban 
kế hoạch Nhà nước, Độ tài chính, 
Ngàn hàng Nhà nước, Ủy ban vật giá 
Nhà nước, Bộ lao động. Bộ vật tư... 
phải làm tốt chức năng quản lý tông 
hợp và tham mưu, vừa phục vụ, vừa 
kiềm tra các ngành, các địa phương, 
các cơ sở. Các bộ phụ trách ngành 
phải thực sự quản lý ngành trong cả 
nước. thực.-hiện đầy dủ chức nàng 


theo kế - 


quản lý Nhà nước về hành chính — . 
kinh tế — kỹ thuật đồng thời chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc trong quản lý 
sản xuất, kinh doanh. 


liợp lý hóa sự phân công giữa các 
bộ, xác định nội dung quản lý và cách - 
tồ chức của từng bộ. Thực hiện một 
cách gất gao việc tỉnh giản bộ máy, 
giảm bớt các tồ chức trung gian, ấn 
định biên chế hành chính hợp lý 
của các bộ. 


Khần trương giải quyết việc phân 
cấp giữa trung ương và địa phương ; 
mạnh dạn mở rộng quyền hạn và 
trách nhiệm cho cấp tỉnh, thành phố. 
cấp huyện và cơ sở, đi đôi với tăng 
cường thích đáng việc quản lý tập 
trung thống nhất của Trung ương. 


Thực hiện kiên quyết và đầy đủ 
nghị quyết của Trung ương và của 
Độ chính trị về công tác cán bộ nhằm 
đạt bằng được một chuyền biến về 
thực chất trong công tác cán bộ, 


Bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ 
chốt, sử dụng tốt đề phát huy tiềm 
lực của đội ngũ cán bộ nói chung. Sắp 
xếp lại số cán bộ quản lý các cơ SỞ, 
các liên hiệp xí nghiệp và công tv, 
làm cho mỗi đơn vị có một kíp cán 
bộ cốt cán và một người phụ trách 
có đủ phầm chảt và năng lực đề 
thực hiện tốt chức năng được giao. 


Kiện toàn những cơ quan trung 
ương mà cán bộ còn yếu. Tăng cường 
cán bộ quản lý, cán bộ khoa học. kỹ 
thuật cho các địa phương, đặc biệt là 
cho huyện và cơ sở. 


Gấp rút mở rộng và nâng cao chất 
lượng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản 
lý ở các cấp dê đáp ứng yêu cầu 
công tác trong thời gian tới. 


Về chế độ và phong cách làm việc, 
trước nhất, mọi cơ quan, mọi cán bộ, 
viên chức Nhà nước phải nghiêm 
chỉnh chấp hành bốn chế độ đã ban 
hành : chẻ độ trách nhiệm, chế độ kỷ 
luật lao động, chế đọ bảo vẻ của 
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công, chế độ phục vụ nhân đân, cụ 
thể hóa các chế độ đó thành các nội 
quy công tác. 


Xác định nội dung các việc mà từng 
chức danh cán bộ Nhà nước phải đảm 
nhận, tạơ điều kiện thi hành chế độ 
một người phụ trách, nâng cao trách 
nhiệm và kỷ cương Nhà nước. Kiên 
quyết loại trừ tệ quan liêu, lạm dụng 


quyền hành, sách nhiễu và gây phiên 


hà cho nhàn đàn, 


Sớm cụ thê hóa và ráo riết thi 
hành chế độ ra quyết định và thực 
hiện quyết định, đặc biệt chú ÿ nàng 
cao chảt lượng chuin bị các quyết 
định bằng cách huy động sự đóng 
góp của những tö chức có liên quan 
và những người am hiều về từng văn 
đề: -nàng cao hiệu quả chấp hành các 
quyết định bằng cách cải tiến chỉ đạo 
và (an cường ky luạt. 


Một điều rất quan trọng cần nhân 
mạnh là phải ra sức nàng cao năng 
lực điều hành của các cơ quan quản 
lý các cấp, tử Hội đồng bộ trưởng 
đến cơ sở. Công túc điều hành của 
chúng ta mấy năm nav tuy có tiễn bộ 
về một số mặt, song văn chưa ngang 
tầm của tình hình và nhiệm vụ. Công 
tác điều hành phi đòi hỏi mọi cơ 


quan, mọi người làm việc có kỶ luật,” 


có trách nhiệm, có hiệu quả: phải 
phôi hợp được các lực lượng một 
cách ăn khớp, kiểm tra sắt sao việc 
thí hành kế hoạch và chính sách, 
phát hiện và có những quyết định 
kịp thời đề giải quyết các vấn đề 
nay sinh trong cuộc sòngữ, tông kết 
và phô biến những kinh nghiệm tốt, 
Đây là một quá trình phần đấu khác 
phục bệnh quan liêu, bảo thủ, trì trệ 
và những sư véu, kém vẻ trình độ 
hiểu biết, về nắng lực thực hành, về 
chế độ làm việc. Đề nâng cao hiệu 
lực diều hành, chúng ta phải coi 
trong việc chấn chỉnh hệ thống thông 
tín kinh tế, xã hội, bao đâm nhanh 
chóng truyền đạt chủ trương, kế 
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hoạch từtrung ương đến cơ sở và 
quản chúng, đông thời phản ảnh 
trung thực, kịp thời ý kiến và nguyện 
vọng của cơ sở, của quần chúng lên 
các cấp trên, cho đến cấp trung ương, 
góp phần thiết thực vào việc thực 
hiện quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động, 

Cơ chế quản lý mới cần được xây 
dựng một cách đồng bộ. Trước mắt, 
phải tập trung sức làm cho được một 
số việc cấp bách sau đây : đôi mới 
cách làm kế hoạch, thê hiện nøay 
trong việc xây dựng kế hoạch năm 
năm 1981 — 1985 và kế hoạch năm 1985; 
giải quyết vấn đê phản cấp quan lv 
giữa trunữø ương và địa "Phương^ 
hoàn thiện chủ trương khoán đến 
nhóm và người lao động trong nòng 
nghiệp và chủ trương mở rộng quyền 
chủ động sản xuất, kinh doanh cho các 
cơ Sở kinh tế quốc doanh; ban hành 
và thực hiện một số chỉnh sách đòn 
bầv mới, nhàn khuyến khích nông 
nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng và 
xuất khẩu; sắp xếp lại một bước các 


.C€Ø SỞ sản Xuất và công trình xây dựng 


cơ bản; địìy mạnh cải tạo và quản lý 
thị trường, giai quyết một bước vấn 
đề giá cả, tiền lương và điều tiết 
những thu nhập không hợp lý; cải 
tiến bộ máy Nhà nước, sửa đồi chế 
độ làm việc; phát động phong trào 
thí dua xã hội chủ nghĩa. 


Đi mới quản lý kinh tế là nhiệm 
vụ trực tiếp có tầm quan trọng hàng 
đầu của Nhà nước ta, với tư cách là 
công cụ sắc bén nhất của Đẳng và của 
nhàn đàn đề quản lý toàn bộ hoạt 
động và đời sống xã họi› trong đỏ lĩnh 
vực nên tìng là hoạt động kinh tế. 
Trong tình hình hiện nay, Nhà nước 
ta phải tò rõ một cách mạnh mẽ thực 
chất chuyên chính vỏ sản, pháp chế 
hóa và thê hiện đầy đủ sư lãnh đạo 
của Đăng và quyên làm chủ tập thê 
của nhàn dân lao động. 

Nhà nước ta phải vừa thực hiện 
tt quyền quản lý hành chính Xhà 


nước, vừa thực hiện tốt phương thức 
quản lý kính doanh xã hội chủ nghĩa 
trong lĩnh vực kinh tế, và quản lý sự 
nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, giáo 
dục, y tế, khoa học, kỹ thuật. Toàn 
bộ hoạt động quản lý đó phải dựa trên 
cơ sở pháp luật. Do đó, Nhà nước phải 
rất coi trọng việc xây dựng từng 
bước hệ thống pháp luật, đặc biệt là 
pháp luật về kinh tế, và tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Nhà nước ta phải xác định bằng 
pháp luật vai trò rất quan trọng của 
các đoàn thề quần chúng, cùng phối 
hợp hành động và tạo điều kiện 
thuận lợi cho công đoàn, Đoàn thanh 
niên cộng sản liồ-Chí-Minh, Hội phụ 
nữ, và các đoàn thê quần chúng khác. 
Đó là trường học về chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản của các tầng 
lớp nhân dân, là những người cộng 
tác đác lực của Nhà nước, là những 
dày chuyên nối liền Đảng với quần 
chúng. 


Đề làm tốt tất cả công tác quản lý 
phức tạp này, điều mãu chốt là thê 
chế hóa và phát huy quyền làm chủ 
tập thè của nhân dân lao động, trực 
tiếp ở cơ sở: xi nghiệp, hợp tác xã, 
thông qua các đoàn thề quần chúng, 
và thông qua hệ thống cơ quan quyên 
lực: các cấp Hội đông nhàn dân và 
Ủy ban nhân dân, cho đến Quốc hội, 
Hội đồng Nhà nước và Hội dòng bộ 
trưởng. 


Thưa Đoàn chủ tịch, 
Thưa các đồng chí: đại biều, 


Tỉnh hình của đất nước và sự 
nghiệp cách mạng của chúng ta đòi 
hỏi một sự chuyên biến cách mạng 
ròng lớn và sâu sắc trong mọi lĩnh 
vực của đời sống, trong mọi hoạt 
động của nhân dân ta, của mọi người 
chúng ta, trước hết là chuyến biến 
trong tư tưởng, đưa đến chuyên biến 
trong việc làm, chuyền biến trong 
Đăng, "trong bộ máy Nhà nước, trong 


- 


- tổ chức quần chúng, trong các lực 


lượng vũ trang và trong các tầng lớp 
nhân dâu. 


Từ một nước sản xuất nhỏ, nghèo 
nàn, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội 
không qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa là một quá trinh đấu tranh 
cách mạng gian khỏ, phức tạp, trong 
một thời gian lịch sử hàng mấy chục 
năm. Đó là cuộc đấu tranh cách mạng 
sâu rộng nhất, triệt đề nhất, đưa đến 
những biến đôi cơ bản và toàn diện 
về mọi lĩnh vực của xã hội, của đời 
sống, của con người. Đối với nước ta 
trong tình hình hiện nay, đó là một 
cuộc đấu tranh kiên cường, bền bí, 
dưới nhiều hình thức, bằng nhiều biện 
pháp: chống mọi cái cũ, cái lỗi thời, 
cái hư hỏng đang cản trở bước tiến 
của chúng ta, đồng thời đấu tranh 
quyết liệt chống cuộc chiến tranh phá 
hoại về nhiều mặt của kẻ thù. 


Mọi người chúng ta phải vũ trang 
cho mình những tư tưởng lớn của 
đường lối chung và đường lối xây 
đựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa do 
Đại hội IV vạch ra. được vận dụng 
và cụ thê hóa trong các chủ trương, 
chính sách về mọi mặt nêu lên ở Đại 
hội Ý này, từ đó mà tạo ra sự 
chuyên biến cách mạng sàu rộng và 
mạnh mẽ. 


Trong sự chuyên biến cách mạng 
này, chúng ta cần sáng tạo. Bản thàn 
sự chuyên biến là sáng tạo, và chuyên 
biến cốt đề phát huy mạnh mẽ hơn 
những nhân tố sáng tạo trong sự 
nghiệp cách mạng của chúng ta. 


Tình hình trước mắt đỏi hỏi chúng 
ta đủy mạnh cuộc đấu tranh nhằm 
ngăn chặn, dãy lùi và thanh toán các 
hiện tượng tiêu cực trong các hoạt 
động kính tế, văn hóa và trong đời 
sống xã hội. Dày là một cuộc đấu 
tranh tòng hợp mà chúng ta phải 
nhận thấy đầy đủ tầm quan trọng và 
tính chất phức tạp. Chúng ta tỉnh táo 
nhận rõ những hành động phả hoài 
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về kinh tế, gieo rắc nọc độc về văn 
hóa và lỗi sống, tiến hành chiến tranh 
tâm lý. đó là những hoạt động của 
địch mà chúng ta phải kịp thời phát 
hiện và trấn áp. Đối với những hành 
vi phạm pháp của bọn đầu cơ, buôn 
lậu, của một số kẻ bóc lột mới, của 
những phần tử xấu, chúng ta phải 
vạch trần và kiên quvết trừng trị. Đối 
với những cách làm ăn không chỉnh 
đáng, trái với pháp luật Nhà nước, 
của những người hiện đang sản xuất 
và buôn bán cá thề, chúng ta phải 
kịp thời phê phán, uốn nắn kiên trì, 
cố gắng đưa họ vào con đường làm 
ăn chính đáng ích nước lợi nhà. Còn 
phải thấy những việc làm sai trái 
đáng chê trách của một số người 
trong các tô chức Đảng, tô chức chính 
quyền, đoàn thề quần chúng. như lợi 
dụng chức quyền, chây lười, vô kỷ 
luật, phát ngôn vô trách nhiệm, ăn 
cắp, móc ngoặc. Chúng ta phải kiên 
quyết lên án những việc làm sai trái 
äv và xét xử nghiêm minh đối với 
những người có. sai làm nghiêm 
trọng. Kết quả của cuộc đấu tranh 
chống những hiện tượng tiêu cực 
kè trên được quyết định bởi vai 
trỏ lãnh đạo của Đảng, vai trò 
gương mẫu của cán bộ, đảng viên, 
và vai trỏ chủ động của quần 
chúng, bởi sự hiệp đồng của các cơ 
quan Nhà nước, các ngành, các cấp, 
bởi sự kết hợp chặt chẽ ba loại biện 
pháp kính tế, hành chính và giáo dục: 
linh nghiệm cho thấy chỉ có thề khắc 
phục các hiện tượng tiêu cực có kết 
qua khí phát huy được các nhân tố 
Lích cực, nghĩa là xây và chống quyện 
chặt với nhau, trong đó xây lÀ cơ 
bản, và cách chòng tốt nhất là xây 
tốt. Rhi nhân tổ tích cực được khơi 
đậv và trở thành xu thế áp đảo, thì 
hiện tượng tiêu cực chắc chắn bị đầy 
lủi. Vấn đẻ ở đày là bộ máy Nhà nước 
phải kịp thời đẻ ra và thực hiện những 
cơ chế thích hợp cho cả nước, cho 
lửng ngành, từng cấp, tửng loại dơn 
vị cơ sở, tử đó làm cho nhân dân lao 
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động phấn. khởi, tin tưởng, hăng hải 
lao động sản xuất và hăng hái tham 
gia cuộc đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực. 


Hồ Chủ tịch đã nói: « Muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội phải có con 
người xã hội chủ nghĩa ». Đó là con 
người chiến đấu kiên cường và bền bí 
vượt qua mọi khó khăn, chống mọi 
lực lượng thù địch, chống mọi hiện 
tượng tiêu cực, quyết giành thắng lợi 
cho trật tự xã hội chủ nghĩa, cho sự 
ôn định kinh tế và đời sống, từ đó đưa 
sự nghiệp vĩ đại của chúng ta hướng 
về phín trước vững bước tiến lên. 
Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta 
phải ôn lại truyền thống về vang của 
Đảng ta và dân lộc ta, suốt mãy thập 
kỷ vừa qua, đã đánh thắng những 
kẻ thủ vô cùng hung bạo, giải phóng 
và bảo vệ Tồ quốc ta, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân thế giới. Hơn lúc nào hết, 
mọi người chúng ta hãy vươn lên, phát 
huy vốn quỷ mà quá trình cách mạng 
đã hun đúc cho cả dân tộc và cho mỏi 
người chúng ta. Con người xã hội chủ 
nghĩa là con người có những đạo đức 
cao quý, những tình cảm đẹp đẽ, một 
lòng, một dạ sống vì Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa, vì nhàn dân, làm việc tự 
giác và có kỹ luật. Ai nãy đều phẩ¡ra 
sức làm việc, lao động sản xuất, làm 
ra những sản phầm vật chất và văn 
hóa ngày cảng có giá trị. Đất nước 
còn nghẻo, đời sống còn thiếu thốn thì 
mọi người càng phải làm việc với tất 
cả năng lực và lương tâm của mình, 
và mọi người phải hiều chỉ có thẻ 
sống với cái mình làm ra. 


Đăng ta là đẳng tiên phong của 
giai cấp công nhân, mỗi đảng viên là 
một chiến sĩ cách mạng đi đầu trong 
mọi cuộc đẩu tranh, đặc biệt là ở 
những lúc và những nơi gian khồ 
nhất. liiện nay, đó là tiêu chuần nồi 
bật của đẳng viên mà chúng ta phải 
quán triệt và thực hiện bằng việc làm. 
Ở nước ta, đời sống đà chứng miinh 


một chân lý phồ biến: đảng viên đi 
trước, làng nước đi theo. Đó là bí 
quyết đề tạo ra chuyền biến cách 
mạng của tỉnh hình kinh tế và xã hội. 


Nhân dân lao độnz nước ta là 
những người có tỉnh thần cách mạng 
kiên cường. giàu lòng yêu nước, tỉnh 
thần đũng cảm, trí thông minh và tài 
năng sảng tạo. 


Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý 
của Nhà nước và công tác tô chức, giáo 
dục, động viên của các đoàn thê quần 
chúng phải phát dộng cho được lực 
lượng vô cùng to lớn của nhân dân 
“trong một phong trào thi đua xã hội 
chủ nghĩa sôi nòi, rộng khắp và bền bỉ. 
Kinh nghiệm của tất cả những đơn vị 
xuất sắc của chúng ta đều chứng minh 
rằng nhân dân lao động nước ta chẳng 
những là những người sản xuất giỏi, 
làm ra mọi của cải vật chất và văn 
hóa, mà còn là những người quản lý 
thông minh, có những sáng kiến có 
giá trị về quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội. 


Bằng một loạt biện pháp đồng bộ, 
hao gồm việc vạch ra mục tiêu thi 
dua cụ thê, tạo điều kiện cho các hoạt 
động kinh tế diễn ra đều đặn, thí hành 
các chính sách khuyến khích lợi ích 
vật chất, nêu cao ky luật lao động và 


pháp luật Nhà nước, chúng ta phải 
phát động cho được một phong trào 
cách mạng của nhân dân lao động ở 
thành thị và nông thôn; nhằm xây 
dựng và thực hiện thắng lợi kế hoạch 
Nhà nước năm 1931, 1982 và năm năm 
{961— 19655. 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Thực hiện quyền làm chủ tập 
thê xã hỏi chủ nghĩa của mình, nhân 
đàn ta chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp 
lớn: xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 


Toàn Đảng, toàn dân ta hãy phấn 
khởi tiến lên, đoàn kết và tin tưởng 
dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành 
trung ương Đảng, đứng đầu là đồng 
chỉ Tồng bi thư Lê-Duần kính mến, 
tbhực hiện bằng được những điều căn 
dặn của Bác Hồ vĩ đại : 


«Còn non. còn nước, còn hgười, 
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng 

hơn mười ngày nay %. 
Tất cả vì Tô quốc xã hội chủ 


nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân ! 


Sự nghiệp vĩ đại xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa nhất định thành công ! 


NGHỊ QUYẾT 


về Phương hướng,-nhiệm vụ và những mục tiêu 
chủ yếu về kinh tế và xã hội trong Š năm 
J3öl—l98Š và những năm 80 


AU khi thảo luận Báo cáo về «Phương hướng, nhiệm vụ và 
những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5 năm 1961 — 
1985 và những năm 60» của Ban chấp hành trung ương Đẳng do 
đồng chí Phạm-Văn-Đồng, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Hội đồng 
bộ trưởng trình bày, Dại hội đại biêu toàn quốc lần thứ V của Đẳng 
cộng sản Việtf-nam quyết nghị: 


Í — Tán thành và nhất trí thỏng qua phương hướng, nhiệm vụ và 
những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội đề ra trong Bảo cáo 
của Ban chấp hành trung ương Đăng, coi đó là chỉ thị của Đại hội 
nhằm hướng đản việc xảy dựng kế hoạch 5 năm 1961 — 1985 và 
chuan bị cho kế hoạch sau. 


— Ban chấp hành trung ương Đăng (khóa V) và Hội đồng bộ 
trưởng căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ 
yếu trên đây để lãnh đạo và tôtchức việc xây dựng kế hoạch 5 năm 
1961 — 1980 và chun bị cho kể hoạch sau. 


Trong khi khẩn trương xây dựng kế hoạch 5 năm 1981 — 1983, 
Hàn chấp hành trung ương và Hội đồng bộ trưởng phải quyết định 
kịp thời những chủ trương và biện pháp có hiệu quả thiết thực giải 
quyết những văn đề cấp bách về sản xuất và đời sống của nhân dân, 
döi mới công tác quần lý kính tế, quản lý xã hội, khắc phục những 
bieu hiện tiêu cực trong các hoạt động kinh tế và trong đời sông xã 
hội. tỏ chức và động viên mạnh mẽ phong trào cách mạng, phong 
trào thí dua xã hội chủ nghĩa trong cả nước, phấn đấu hoàn thành 
thắng lợi những nhiệm vụ kính tế và xã hội trước mắt, 
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DIỄN VĂN BÊ MẠC 
CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ-DUẨN 


Thưa Đoàn chủ lịch, 


Thưa các dồng chỉ dại biều thân 
mễn, 


Thưa cúc 0ị khách quú, 


Đại hội lần thứ V của Đăng cộng 
sản Việt-nam là đỉnh cao của một quá 
trình làm việc nghiêm túc, diễn ra 
suốt thời gian chuân bị hơn một năm, 


tập hợp trí tuệ tập thề của toàn Đảng, 


nhằm vạch ra phương hướng giải 
quyết những vấn: đề to lớn và cấp 
bách đang đặt ra trên bước đường 
“phát triền đi lên của cách mạng 
nước ta. 


Đến giờ phút này, chúng ta vui 
mừng báo cáo với toàn Đẳng, toàn 
dàn. toàn quân : Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ V của Dàng đã hoàn 
thành thẳng lợi nhiệm vụ trọng đại 
của minh. 


Đại hội đã thảo luận và nhất trí 
thông qua các báo cáo của Bản chấp 
hành trung ương. đề ra những nhiệm 
vụcó tính chất chiến lược trong cuộc 
đấu tranh đẻ xảy dựng chủ nghĩa.xãñ hội 
và bảo vệ Tỏ quốc, vạch ra phương 
hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu 
chủ yếu về kinh tế — xã hội trong 5 
năm 19851 — 1985 và những năm 80. 
quyết định phương hưởng xây dựng 


Đảng và các vấn đề bỏ sung Điều lệ 
Đảng. 


Đại hội đã bảu ra Ban chấp hành 
trung ương mới đề bảo đảm cho 
toàn Đảng chấp hành thắng lợi những 
nhiệm vụ trọng đại mà ĐDại hội đã 
quyết định. 


Công việc của Đại hội là biều hiện 


sinh động của sự đoàn kết nhất trí 


của toàn Đảng ta, Và trong những 
ngày này, sinh hoạt của mọi miền đất 
nước phản ánh sự gắn bó máu thịt 
giữa nhân dân ta với Đẳng lãnh đạo 
của mình. Cá nước ta sống cùng một 
nhịp với Dại hội Dãng. Toàn Đảng, 
toàn dàn, toàn quàn hướng về thủ dò 
Hà-nội, theo dõi công việc của Đại 
hội với tất cả niềm hy vọng và tin 
tưởng. 


Từ Đại hội này, tiếng nói đày tình 
cảm thám thiết của anh em và bầu 
bạn quốc tế đã vang đội sâu xa trên 
khắp đất nước ta, mang đến cho 
những người cộng sản và nhân dàn 
Việt-nam ta tỉnh hữu nghị son sắt, 
tỉnh đoàn kết chiến đấu và sự ủng hộ 
chân thành của Liên-xô vĩ dại, của 
hai nước láng giêng anh cm Lào, Cam- 
pu-chia, của các nước anh em khác 
trong cộng đồng xã họi chủ nghĩa, của 
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phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, của nhàn dân cách mạng 
toàn thế giới. Và cũng từ Đại hội 
này, các vị khách quý của chúng ta 
có dịp nhận thấy những biêu hiện của 
lòng biết ơn sâu sắc của Đảng và nhân 
dân ta đối với các đảng và các nước 
anh cm, đối với những người bạn 
chiến đấu ở khắp năm châu. 


Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh sự 
đóng góp to lớn của đồng bào và 
chiến sĩ cả nước vào còng việc chuần 
bị Đại hội. Chúng ta cảm ơn các đoàn 
thề. cíc tô chức tôn giáo, các nhân sĩ 
đã gưi thư chúc mừng. 


vˆ 
Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh 
những thành tích mới của các cơ SỞ, 
các đơn vị, các ngành và các địa 
phương trong đợt thị đua chào mừng 
Đại hội. 


Chúng ta chân thành cảm ơn các 
đại biêều quốc tế đã đến với chúng ta 
và góp phần vào thành công của Đại 
hội. Chúng ta chăn thành cắn ơn 
cúc đẳng anh em, các tô chức cách 
mạng ở nhiều nước đã gửi đến Đại 
hội những bức điện. bức thư chào 
mừng chứa chan tỉnh cảm quốc tế 
vô sản. 


Chúng ta cảm ơn tất cả các đồng 
chí cán bọ, chiên sĩ, nhàn viên công 
lác của tất cả các ugánh đã tham gìu 
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chuẩn bị cho Đại hội tử nhiều tháng 
nay và tận tụy phục vụ Đại hội 
trong những ngày vừa qua. 


- Thay mặt những đồng chi vừa 
được bầu vào các cơ quan lãnh đạo 
của Đảng, tôi xin hứa công hiến hét 
sức mình đề làm tròn trọng trách do 
Đại hội ủy thác. 

“Tất cả vi Tö quốc xã hội chủ 
nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân!}, 

Khẩu hiệu hành động của giai đoạn 
cách mạng mới nhất định sẽ đoàn 
kết, động viên toàn thề đồng bào và 
chiến sĩ cả nước dấy lên phong trào 
thị đua sôi nồi, vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách, thực hiện thắng 
lợi những nghị quyết quan trọng của 
Đại hội. 

Trước mắt chúng ta là một chặng 
đường phấn đấu gay go, phức tạp. 
Song toàn Đảng, toản dân, toàn quân 
ta đang được tiếp thêm sức sống mới 
đo những nghị quyết lịch sử của Đại 
hội đem lại. 


Chúng ta nhất định thực hiện trọn 
vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh vĩ đại. 


Không trở lực nào ngăn nồi bước 
tiến của chúng ta. 

Với niềm tin sắt đá đó; tôi xin 
tuyên bộ bế mạc Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ V của Đăng 


« TAHUMH KOHTLIAH » NÑ°4— 1982 r. 


[IEPE1OBAfñ — Bce so NMã COUH3/1HCTHu€CKOR PowHhbhi, BO HñMf CH&CTbS 
ñapcia. BCEBbETHA.MCKHIH V-ữ CbE3/I [IAPTIIH — BcrynwTe2AbHa2 
peub ToBapwita tịbioHr TñHg — ÏÏO.IHTHdeCKHRH OTdeT LÏ2HTpä1bhoro ko. 
MHT€T8 ïIADTHH, H3/1024©HHB TOBADHUIeM JÏle 3y8HOM — ÔCItoRHhI€ HafIDA- 
B/ICHH5, 33/4UWH H IG1H 9KOHOMHU€CKOFO IÏ COIHHA.IbHOTO D83BHTIØR Hã 
1981 —- 1985 r.r. H 8(0-® FO/NbI, H3/10O2K€HHbIÊ TOBADH:!He@M (ŒĐìM Ban /ÏOHrOM— 
JaKOHT€/IbH8ð pDêúb TOBapHiua le 3yane 


REVIEW OF COMMUNISM N' 4_— 1982 


EDITORIAL — All for the Sake of OuF Soeialist Homeland and of the 
Happnecss of Our People 
The šth Party Congress _ 

“ Opening Specch, made by Comrade Trưởng-Chíinh 


~aPolitical Report of the Party Central Committee », delivered by Com- 
rade [ê-Duần : 


—eMain Orientations, Tasks and Targets in the Economie and Social 
Fieldsfor the 1981 — 1985 Period and the 80*s As a Whole », delivered by Com- 
rade hạm Văn Đồng 


~=Closing Speech, made by Comrade Lê Duần 
REVUE DU COMMUNISME N°4 —- 1982 


EDHIORIAL — Tout pour la Patrie socialiste, pour le bonhetr du peuple 
Ye Cengrès national du Parti 

~ Discours đ'” ouvcrture du camarade Trường-Chinh 

— Rapport politique du Comité central du Parti, presenté par le camarade 
Lẻ-Diàn 

— Les orientations, tâches et objectifs essentiels dans les domaines éceono- 
miqt£ et social pour la période 1981 — 1985 et pour lensemble des annécs §U, 
présntés par le camarade Pham-Văn-Đồng 

— Discours de clôture du camarade Lê-Duần 


REVISTA DEL COMUNISMO Nˆ°4 - 1982 


EDITORIAL — Todo por la Patria socialista, por la felicidad đel pueblo 
Ý Cngreso Nacional del Partido 

— Discurso de inauguración đdel camarada Trường-Chiỉnh 

~lnforme Politico del Comité Central del Partido, presentado por e] 
camzada Lê-Duän 


— Principales orientaciones, tareas y objetivos eceonómicos y sociales de 


los aos 1981 — 1985 y del đecenio §0, presentado por el cainarada Phạm-Văn- 
Đồn, 


= Discurso de clausura de] camarada Lê-Duän 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN _ PRU SỞ BỘ BIÈA TẬP: 
Sö 4 1, Nguyễn-Thượng-Hiền. Hà-nội 
10A2 Đây nói : 52061. 52062 

NĂM THỨ XXVH 16) 


TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG TRẺ 
TẠI MIÈY NAM : 
4U, Trän-Cao-Văn, T.P. Hồ-Chi-Minh 
Dây nói : 22010, 25768 


MỤC LỤC 


Xã luận -— Tất cả vì Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của 
nhàn dân | 


Đại hội đạt biều toàn quốc lần thứ V của Đăng 


— Diện văn khai mạc của dõng chí Trường-Chỉnh | II 


— Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đăng, do đồng 


chí Lê-Duaán trính bày 23 


{ 
— Phương hưởng, nhiệm vĩ và những mục tiêu chủ yếu về kinh 
tế và xã hội trong nắm năm 1981 — 1935 và những năm 80, do 


đồng chí Phạm-Văn-Đồng trình bày 95 


— Điện văn bế mạc của đồng chí Lê-Duần 131 
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Tìm đọc: 


— MÁC—_ĂNG.GHEAN TUYỂN TẬP 
In lần thứ nhất bằng tiếng Việt 
Gôm 6 tập 
Công trình hợp tác xuất bản Việt- 
nam — Cộng hòa dân chủ Đức 

— LÊ.NIN TOÀN TẬP 
In lần thứ năm bằng tiếng Việt 
Gôm 55 tập 
Công trình hợp tác xuất bản Việt- 
nam — Liên-xô 

- HỒ-CHÍ-MINH TOÀN TẬP 
In lần thứ nhất — Gỏm 10 tập 


— HỒ.CHÍ-MINH TUYẾN TẬP 
In lần thứ nhất — Trọn bộ 2 tập 
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ÃXã luận 


Kỷ niệm lần thứ 92 ngày sinh của Hồ Chủ tịch 


DƯỚI NGỌN CỜ CỦA CHỦ TỊCH 
HỖ -CHÍ.MINH VĨ ĐẠI 


A1 ngụ toàn Đảng. toàn quân bà toàn dân ta EỦ niệm Ngày 
sinh của Hỏ Chủ lịch trong khí Lhẻ tưng bừng, phăn khởi 
mừng thành công của Đại hội thứ V của Đảng. 

Tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, Đại hỏi 
thứ V của Đảng đã tòng kết cuộc bàn động cách mạng nước ta trong 
những năm qgua; xúc định những nhiệm pụ chiến lược của cách 
mạng Việt!-nam [rong giai đoạn mới ; oạch ra phương hưởng, nhiệm 
_Đụ Đà những mục tiêu chủ uếu pề hình tế — œã hội trong öø năm 1198 1 — 
1285 bà những năm S0; quuết định các chủ trương 0d biện phúp Đề 
xâu dựng Đảng nhằm tăng cường sức chiến dấu của Đảng; bầu ra 
Ban chấp hanh trung trơng mới của Daăng. Đại hội là còi móc mới 
-trên con đường đâu tranh cách mạng tàu dải của nhân đản ta 0ì đọc 
lập dân tộc 0d chủ nghĩa + hội. - 


Từ ngàu Hồ Chủ lịch qua đời, thực TiễP Di chúc thiêng liêng của 
Người, toặn Đang, toàn quận pà toàn dân tạ đa phần dđàu gian Ñhõ 
0à giảnh được những tháng lợi to lớn. Chúng ta da đánh thàng đề 
quốc ÄÍữ, giải phóng hoàn toàn miền Nam của Tô quốc. Chúng ta đã 
nhanh chóng thống nhất nước nhà 0ề mặt Nha nước, ban hành Hiến 
pháp của nước Cộng hỏa vã hỏi chủ nghĩa: ViệI-nam, thiết lạp hệ 
thống chuuên chính 0ö sản trong cá nước. (Ghúng ta đã đánh tháng 
bạn bành Irướng 0à bá quyên Trung-qguốc 0à ta sai của chúng trên 
cả hai mặt trận phía bắc oà phía tàu nam, bảo D0ệ 0ững chắc Tô quốc 
Việ†-nam xả hội chủ nghĩa. Chúng ta dã khỏi phục, cát tạo 0à xải/ 
dựng kinh lế, cải tạo nà phát triền păn hóa, giữ pững an ninh chỉnh 
trị. Chúng ta đã tăng cường liên mình chiến đâu nà hình Lhànth Lhẽ 
liên hoàn uững chắc của cách mạng ba nước Đóng-dương. Chúng ta 
(täã tăng cường đoàn kết chiến đắn oà hợp Tác toàn điện Đới Liên-.vồ 
Đủ các nước qnh ern khác trong cộng đồng +ã hội chủ nha. Vị trí 
của nước †a được nâng cao trên trường quốc tế. Những tháng lợi to 
lửn đó da dưa cách mạng nước †a phái triền lên một thế chiến lược 
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mới oững bàng hơn so bởi trước đdU, tạo ra khả năng to lớn hơn đề 
hảo pệ Tò quốc nà vài dựng thành công chủ nghĩa va hội. 

Hiện na, đất rurớc †q dạng ở trong mỌI tìnẵR thế pừa có hỏa bình, 
bừa phái thương đầu 07Ì mọi Nhiều chiến Iranh phá. hoại nhiều 0ỌƠI 
đo bọn bành Irưởớ :g pà bá quyên Trung-quộc câu Kết D7 đễ quốc T7 
gầu ra. Toàn Ddnd, toàn quan bà toàn tân ta có hai nhiệm pụ chícn 
lược là: vây dựng thành công chủ nghĩa xã hội nà sẵn sàng chiến đâu 
báo pệ pững chác Tò quốc Việtl-nain vã hội chủ nghĩa. Có hoàn thành 
hai nhiệm pụ chiến hược đó chúng ta mi Phực hiện trọn Đen Di chúc 
thiêng liêng của Ho Chủ lịch. 


'Xâu dựng chủ nghĩa cả hội là nhiệm pụ hàng đầu của chúng 1d. 
Chúng fa có xà thrng thành công chủ nghĩa ta hội Lhì nước †qa mới 
giàu tmnạnh, nhàn đàn fqd mới ăm no, hạnh phúc. Trong DĨ chúc Hồ 
Chủ lịch căn dặn chúng ta : « Ddng càn phái có kể hoạch Thạt tốt đề 
phát triền Rinh tế ðd păn hóa, nhằm khong ngjừng nâng cao đời sống 
của nhân dân ». Tiếp tục thực hiện lời căn dặn (đỏ của II Chủ tịch. 
Dại hội Lhứ V của Dáng đả 0ạch ra phương hướng, nhiệm nụ phát 
triền thêm một bước nền Rinh tế quốc đạn, sắp vẽp lại cơ cầu nh lế 
bà đầu mạnh cái lạo vã hỏi chủ nghĩa, nhằm cở bản ồn định tình 
hình Ninh lẻ, vã hội, đáp trng những nhà cầu cặp bách 0à thiết tếu 
nhất bề đời sống Đạt chất bà pàn hóa của nhân dân ta, Mục liều số mỏi 
của chương trùnh kinh tế do Dại hội pạch Pa là giải quyết pữngg chắc 
pàn đè ăn của toàn vã hội, đáp ứng tt nhú cầu Đề mặc 0â những nhụ 
câu thiềt yếu Ñhác của nhàn đàn. (Chúng ta ha ra sức Thực hiện AW/G: 
quyết của Đại hội, tàu dựng thành công chủ nghĩa va hội ở nước ỉq, 
đè cho nhan dân ta được dịn nọ. hạnh phúc, như Hô Chủ lịch hàng 
GÓI Tu"1Ôn. 


âu đụng chủ nghĩa vũ hội đị: đòi 0ơi bảo 0pệ Tô quốc và hội chủ 
nghĩa, Lê-nin đã Hừng nói mọi cuộc cách mạng chỉ có giá Prị Khí nó 
đủ sức tự báo oệ. Hồ (Chủ tịch đã nói trong dịp thàm đền Hùng: Các 
ba Tùng đa có công đụng nước, bác cháu ta phái cùng nhau giữ 
nước. Ù)ại hội thứ V của ldng Đạch rõ nhiệm Dụ trước mút của nhàn 
dàn ta Iront sự nghiệp bao Đệ Tò quốc là Riên quyết đánh thẳng kiều 
chiên Iraith: phá hoại nhiều mặt của Bọn Dbạnh Irướng 0d Dđ quyên 
T'runt-qttroe, lam tốt công tác an nính chính Trị 0à trật tự an loàn va 
hội, đồng thời báo đi cho đạt nước luôn luỏn có đủ sức mạnh, sàn 
gàng đinh hàng Rẻ thù trong bài cứ tình huống nào. Dao Đệ Tò quốc 
là quyền lợi bà nghĩa Dpụ thiêng liêng của mọi công đan. Thực hiện 
;Vgh{ quuyết của DJ dạ hội, mi đngười Việl-nam chủng ta hà nêu cao 
tình thân cảnh giác, tôn luỏn 2 trong tr thế sẵn sàng chiên đàu bảo 
UỆ Đững chác To quốc Việf-ntưn vã hội chủ nghĩa, 
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Đề hoàn thành hai nhiệm ðụ chiến lược, điều có Új nghĩa quuết 
đị nh là tăng cường sức chiến thău bà nâng cao năng tực lãnh đạo của 
Dung. Doan Ñẽt trèn-c0 sở chỉ nghĩa Mác — Lê-nin bà đường lối cách 
mạng của lang là yêu cau hàng đầu của công tức xâu dựng: Đảng. 
Trong Di chúc Hỗ Chủ lịch đã dạu : « Đoàn kết là: một truyền thống 
cực ÂU quú báu của Đảng 0à nhân dân ta. Các đồng chỉ từ Trung ương 
đén chỉ bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ 
gin con ngươi của mắt mình ð. Hồ Chủ lịch còn căn dặn : « Dẳng ta 
là một Đảng cầm quyên. lôi đảng niên nà cán bộ phải thật sự thâm 
nhưưàn đạo đức cách mạng, (hạt sự cần Niệm liêm chính, chỉ công Đô 
tư. Phái giữ gìn Đăng ta thật trong sạch, phái tửng đăng là người 
lãnh đạo, là người đầu tớ thật trung thành của nhân đan s. Thăm 
hhườn quan (điềm của Hồ Chủ lịch bề công tác tấu dựng Đảng, Đụại 
hỏi thứ V của dang đã pạch rõ nhiệm pụ then chốt của công tác va 
dựng Dáng hiện này là tiễp tục nàng cao tính chất giai cấp công nhàn 
eũa dang, Tả đựng Dạng pững mạnh pề chỉnh trị, tư lương 0à tô 
chức, nhằm báo đản thực hiện Lhàng lợi đường lời của Đăng, nàng 
cao năng lực lanh đạo của: 1Jdđng đối ĐỚi sự nghiệp vàu dựng chủ nghĩa 
xã hỏi bù bảo nệ Tồ quốc, làm cho DĐâng ta luôn luôn giữ pững bản“chất 
cách mạng 0d khaa học, một Dung thại trong sạch, có sức chiến đấu 
cao, gắn bó chặt chẽ bởi quần chúng nhàn đàn. Thực hiện Vghị quuết - 
của lai họi, chúng ta ha ra sức làm tòi công tác tàu dựng Đảng, Dbdo 
đam cho Đăng hoàn thành tòi nhiệm bụ Irong giai đoạn mới. 

(hú ng t†a đang ở trong một tình hình hha phức tạp. Chúng ta 
đã giành dược những thắng lợi 0T đại, đạt dược những thành tựu lo 
lớn. song chúng ta cũng phạmn một số sai làm Đề chính sách 0d quản 
lý kinh lẽ, 0d đang đứng trước nhữn?; khó khan chồng chải. Những 
yêu cầu Đề đời sòng nhân lai, Đề Ddo Đệ (TÀI THƯỚC, Đề TâU tự cơ 
Sở nật chất — KŨ thuat của chủ nghĩa Tả hội đều đặc biệt cấp bách 0d 
to lớn. Thời kb mới đặt ra trước chúng ta những nhiệm pụ nặng nề 
nihưrng rất 0ẻ 0ang. Đang ta ða nhân đàn ta trai qua đầu tranh cách 
mạng lâu dài, gian khô đã dày dạn trong phấn đấu khắc phục khó 
khăn ðaà chưa bao giờ lùi bước trước kho hhăn. 

Đạt hội Lhứ V của Đăng ta soi sáng con đường phía lrước của 
chủng †a. Dưới ảnh sảng Nghị quyết của Đại hoi, chúng ta quụet lâm 
0ượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm pụ cách mạng trong thời RỤ mới. 

Dưởi ngọn cờ của Chủ lịch HIồ-Chí-Minh 0T dạt, toàn Dáng, toàn 
quân, toàn dân †a ra sức phản đău, biền các Nghị quuết của Dại hội 
Đăng thành hiện Lhực trong dời sông, dưa sự nghiệp xvâu chng chủ 
nghĩa tqđ hội 0à bdo 0ệ Tô quốc ViệI-nan xã hội chủ nghĩa dén 
toàn tháng. | ' 


_ ĐẠI HỘI THỨ III _ 
_ ĐỈA BẰNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀU 
THÀNH CÔNG RỰC RỠ 


CLó! tháng 4 vừa qua. Đảng nhân dân cách mạng Lào đã họp Đại hội đại 

biểu toàn quốc thứ TÌI tại thủ đô Viêng-chăn. Dại hội lần này thay 
mặt cho 35 000 đảng viên của Đảng, đã tông kết tỉnh hình Lào trong 10 năm 
qua, kề từ Đại hội thứ II họp vào tháng 2-1972 dến nay, nhất là trong 6 năm 
qua, kề từ khi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ra đời ngày 2-12-1975. 
Đại hội đã vạch ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Lào 
trong giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong 
cả nước, cũng như mục tiêu, nhiệm vụ trong thời kỷ kế hoạch 5 năm thứ 
nhất 1981—198&ã và cho đến năm 1990, Đại hội đã bầu Ban chấp hành trung 
ương mới đứng đầu là đồng chí Cay-xỏn Phom-vi-hẳn, người con ưu tủ của 
nhân dân các dàn tọc Lào, lãnh tụ kính mến của cách mạng Lào. 


Với ý nghĩa trọng đại của nó, Đại hội thứ II của Đảng nhân dân cách 
mạng Lào đánh đấu một bước phát triền mới hết sức quan trọng của cácb 
mạng Lào. 


* 


Đẳng nhàn dân cách mạng Lào đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thề của nước Lào, lãnh đạo 
nhàn đân các dân tộc Lào tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng dân Lọc dân 
chủ, lặp nên nước Cộng hòa dàn chủ nhàn dàn Lào. 


Mùa thu năm 1975, nắm vững thời cơ thuận lợi do thắng lợi của cách 
mạng Việt-nam và cách mạng Cam-pu-chia đem hại, Đăng nhân dàn cách mạng 
Lào đã kịn thời phát động nhân đàn nồi đạy đồng loạt, giành toàn bộ chính 
quyền về tay mình, Sự lãnh đạo chủ động sáng tạo đó đã tránh cho nhàn 
đản Lào sự đồ vỡ không căn thiết, không gây ra sự xáo trộn lớn trong nước, 
lại tạo ngay được thể và lực mới đề bảo vệ và xảy dựng đất nước. 

⁄ 
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RKề từ khi nước nhà được hoàn toàn giải phóng. Đăng nhân đản cách 
mạng Lào đã lãnh đạo công cuộc cải tạo và xảy dựng kinh tế — xã hội Lào 
theo phương hướng xã hội chủ nghĩa. Cho đến nay, tỷ trọng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa trong công nghiệp đã lên tới 93%. trong giao thông vận tải 12%, 
trong thương nghiệp 32,7%. Ngoài ra, đã thành lập được 1313 hợp tặc xã sản 
xuất nông nghiệp... 


Nhờ có chỉnh sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp, nhiều nơi đã 
gieo trồng 2 vụ thay cho tập quán lâu đời làm 1 vụ 1 năm. Và lần đầu tiên 
trong lịch sử của minh, nước Lào đã tự giải quyết được lương thực 2 năm 
liên (1980 — 1981). 


Về công nghiệp. sản lượng điện năm 1981 đạt 807 triệu kh, bình quân 
đầu người đạt 230 kWWh. So với năm 1976, sản phầm cơ khí, gạch, đồ gỗ. xà 
phòng, thuốc lá. giấy... đều tăng từ 100 đến 200%. 


Những thành tựu kinh lẽ nói trên đã gón phần quan trọng ồn Chấn uà 
năng cqo đời sông nhàn dàn. S 


Trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đã cơ bản xóa nạn mù chữ. Năm 1981, 
83% số người trong điện mù chữ đã biết đọc biết viết. Năm học 1960 — 19ä1, 
ea nước có 62 vạn học sinh phồ thông (tăng gấp 2 lần so với năm học 
1976 — 1977); 1125 học sinh đại học (Híng nhiều lần so với năm học f9:6 — 
1977). Lào hiện có gần 10090 người đang theo học ở các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, trong đó trên 1000 là học sinh đại học. Đây là một bước tiến 
lớn của cách mạng Lào. Việc nàng cao trình độ ăn hóa đã góp phần rất 
quan trọng năng cao lòng yêu nước 0à pgêu chủ nghĩa xã hội của nhân dân 
Các dàn tộc Lào. ' 


Từ sau ngắv cả nước được giải phóng, Đăng nhàn đàn cách mạng Lào 
văn không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng quốc phòng, động viên toàn 
thê nhàn dân, cùng với lực lượng vũ trang, bảo vệ vững chắc Tô quốc lào 
thống nhất, thành qua vĩ đại nhất của cách mạng Lào. Đến nay, Lào đã có 
một lực lượng vũ trang chính quy và lực lượng an ninh nhàn dàn vững 
mạnh, luôn luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đập tan mọi âm 
mưu thôn tính và hoạt động phá hoại nhiều mặt của chứ nghĩa bành trướng 
và bá quyền Trung-quốc câu kết với để quốc XÍỹ và các thế lực phản 
động khác. | 


. 


Trên cơ sở đánh giá những thắng lợi đã đạt được, xuất phát tử những 
đặc điểm về kinh tế và xã hội Lào, Đại hội thứ TH của Đảng nhàn dân cách 
mạng Lào xác định ràng cách mạng Lào đang ở trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ lên chú nghĩa xã hội. Dường lối chung của 
cách mạng Lào trong thời kỷ quá độ tiền lên chủ nghĩa xã hội là: không 
ngừng củng cố pả tăng cường chuuên chính 0ó sản, lộ chức 0d báo địun cho 
nhàn đạn lao động các dàn lộc Lào doàn Kết chặt chẽ 0à phát huy quyên 
làm chủ (tt nước, làm chủ vã hội, tiền hành dồng thời ba cuộc cách mạng, 
trang 2 cách mạng quan hệ san kuất có tỉnh chất mở đường cho lực lượng 


san tuất phát Iriền, cách mạng khoa hục KŨ thuật là then chốt. cách mẹng 
Đăn hóa tr Hrởng phái đŒ Trước một bước — tắt cá đề vu dựng chủ nghĩa 
+ hỏi, khai thác bà phát huy co hai mọi liềm năng của đặt nước, từ nóng 
nghiệp 0đ lâm nghiệp dỉ lên, lân phát triền nóng n¿hiệp bà làm nghiệp ldm 
cơ sở cho phát lriền công nghiệp, cát tạo kinh lễ tự nhiền, từng bước dừa 
sữn vuït nho lên sản cuất lớn vũ hội chủ nghĩa, thực hiện CÔN nghiệp hóa 
trước nhà từng bước có trong chiêm, lău công nghiệp hóa vũ hội chủ nghĩa 
làm nhiệm Dụ truidg tàm của thời E1} quá độ, nham biến nước Lao thành một 
nước có nền nông — ldIn — công nghiệp phút triền, nhân đàìn các dán lọc Laa 
CÓ cuộc sống 1n no, hạnh phúc bà lưới pưí; TÓa@ bỏ ĐĨnh piên chế dộ người 
bóc lột người ; tăng cường cong Tác quốc phòng an nình, báo bệ pững chác 
chủ quyon, đọc lập dàn Tộc 0d chế độ mới, vài dựng một nước Tao hòa bình, 
độc lập, thòng nhất 0à ®ã hội chủ nghĩa : cùng ĐỜI ViệÍ-nam nà Cam-pu-chia, 
bdo ệ pững chúc tiền đòn hệ thông +ä hội chủ nghĩa trong khu Đực, góp 
phản lích cực pảo sự nghiệp d¿u lranh 0ì hòa bình, độc lặp đàn lọc, dàn chủ 
Đà chủ nghĩa xã hội trên Lhể giới. 


Dại hội thứ HT của Đăng nhân đản cách mạng Lào đã xác định hai nhiệm 
vụ chiến lược của cách mạng Lào trong giai đoạn mới là bảo vệ Tô quốc xà 
xâv dựng chủ nghĩa xã hội, Trong hai nhiệm vụ đó, việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội được coi là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định nhất. 


Trên lĩnh vực kính tế, Đăng xác định sản xuất nông nghiệp. làm nghiệp 
là thế mạnh, là tiềm nẽnơ, là cơ sở để có thể nhanh chóng đáp ứng yêu cảu 
về đời sống của nhàn đàn, góp phần quan trọng tạo ra vốn bàn đảu cho còng 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Đăng chủ trương trong những năm trước mát, 
cần phát triền nòng nghiệp toàn điện, phải huy thế mạnh của nông nghiệp, 
lâm nghiệp, mà trọng tàm là phản đấu tự giải quyết lương thực, thực phầm 
một cách vững chác. | 


Đăng chủ trương tiến hành hợp tác hóa nòng nghiệp từng bước vừng 
chắc, có trọng điểm, Xe tiêu trong 5 năm tới là hoàn thành hợp tác hóa ở 
vùng làm ruộng, còn ở các vùng làm rầy và những nơi khác thì tiến hành 
từng bước từ thấp đến cao, | 


Về công nghiệp, Dáng nhân mạnh, lào có nguồn tài nguyên phong phú 
về nông nghiệp và làm nghiệp, cần đựa vào đó và tranh thú sự hợp tác quốc 
tế đề có kế hoạch phát triển các ngành tiêu còng nghiệp. thủ công nghiệp, 
công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biết. ngành điện, vật liệu xâv dựng, cơ Khi 
sứa chữa, mớ rộng và xảy dựng mới một số cơ sở khai khoáng hóa chát... 
Phương chàm chúng là toàn bộ công nghiệp, tiều công nghiệp và thủ còng 
nghiệp phải phục vụ sìn xuất nòng nghiệp, làm “nghiệp và gIao thông văn 
tải, Hiệng ngành điện, cơ Khí và giao thông vận tại cần đi trước mọt bước: 

Đăng côn đề ra các nhiệm vụ vẻ thương nghiệp, giá eá, ngàn hàng. tài 
chính, tiền hương và hàng loạt phương chăm, biện pháp cụ thể nhàm thực 
hiện các mục tieu, nhiệm vụ Rinh tế quán trọng, 


Đang nhàn đàần cóch nhang Tào đạc biệt eoói trọng vấn đề hợp tác kinh 
tế giữa Lào với Viêt-nam, Ì1cn<x, Catmm-pteehfta và các nước Khác trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa thể giỏi, 


?& 

Nhân đàn các đàn tộc Lào có truyền thống đoàn kết, đấu tranh, quý 
trọng tín nghĩa. Đó là chỗ mạnh cơ bìn. Tuy nhiên. sự đã dạng về eơ cấu 
đản tộc cùng với sự phát triển chàm vẻ văn hóa xã hội và sự khác biết về 
ngòn ngữ, phong tục, tập quản là một trở ngạt cho sir hòa hợp theo hướng 
một quốc gia — dân tộc. Tình hình đó dòi hỏi DĐàng nhàn đàn cách mạng 
Lào trong bất cử giai đoạn cách mạng nào cũng coi trọng công tác dần tộc, 
Sự quan tàm đến đặc điểm đàn tộc được thê hiện trong đường lỗi và chiến 
lược cách mạng cũng như trong phương chàm. chính sách và biện pháp cụ 
thể. Việc tiếp tục tắng cưởng công tác mặt trận dàn tộc thống nhất và công 
tác dàn tộc nói chúng TÀ một yếu tổ quyết định thành công của cách mạng 
Lào tử trước tới nay cũng nhị từ này Về Sau. | 


Đăng cho rằng ở Lào, yếu tổ văn hóa có tác dụng hết sức quan trọng. 
Nếu khônz nàng cao trình độ văn hóa cho nhàn dàn thí họ sẽ không thể cài 
tạo và phát triêền kinh tế, không thê biết cách báo vệ đất nước, không the 
làm chủ xã hội và làm chủ cuộc sống của mình. 


Nuất phát từ nhận thức đó, Đẳng nhàn dàn cách: mạng Lào chủ trương. 
cách mạng văn hóa tư tưởng phải đi trước một bước, trong dó lấy công tác 
giảo dục làm trung tâm. Mục tiêu của cách mạng văn hóa là xây dựng một 
nền vấn hóa đản tộc trong sáng và xã hội chú nghĩa, đầy lùi và quét sạch tàn 
đư văn hóa phản động. ngu đân của chế độ phong kiến, của chủ nghĩa thực 
dần cũ và mới, ngăn chặn mọi sự thàm nhập của văn hóa đöi trụy, phìn 
động. Mục địch lầu dài của công tác văn hóa, giáo dục là xáv dựng coón 
người mới, biến người lao động Lào thành người có giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, năm được kiến thức khoa học kỹ thuật cần thiết, có tỉnh thần trách 
nhiệm và có năng lực làm chủ đất nước và xã hội. 


Đẳng nhân dàn cách mạng Lào xác định rằng chủ nghĩa bành trướng 
và bả quyền Trung-quốc dang àm mưu thòn tính Lào và các nước Đông- 


đương, là kẻ thủ trực tiếp nguy hiểm của nhàn đàn Lào. 
* 


Trong bất cử tỉnh huông nào, Đăng cũng phải hết sức quan tàm đến 
việc củng cố 0d lăng cường lực lượng quốc phòng oà an nình nhân đàn. sản 
sàng đập tan mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của bọn phần động trong 
giới căm quyền Bác-kinh cảu kết với để quốc Mỹ và các thế lực phần động 
khác, bảo vệ vững chắc còng cuộc lao động hòa bình của nhân dân, bảo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyên, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ mới. 


Dáng nhàn dàn cách mạng Lào xác định nhiệm vụ công tác đối ngoại 
là: kiên quyết làm thất bại chính sách thủ địch của chủ nghĩa bành trướng 
và bá quyên nước lớn Trung-quốc càu kết với để quốc Mỹ và các thế lực 
phan động khác. 


° 

Đảng cho rằng việc tăng cường đoàn kết nà quan hệ hợp lạc đặc biệt 
0i ViệI-nam ðøà Cam-pu-chia, tăng cường đoan kết 0à hợp tác toàn điện 0ới 
Liên-.cỏ 0ï đại 0à các nước vã hội chủ nghĩa anh em khác, mãi mãi là hón da 
lửng của chính sách dỏi ngoại của Dáng 0â Nha nước Lào, TÀ nguồn sức 
mạnh vô địch không kẻ thủ nào phả vỡ nỗi. 


(thính sách nhất quản của-Dàng và Nhà nước Lào là thiết lặp quan hệ 
hữu nghị và láng giếng tốt với các nước ASEAN, nhất là Vương quốc 
Thãi-lan, | | 


+ 


Nhân dân Lào kiên quyết chống chính sách thủ địch của nhà cầm quyền 
phản động Trung-quốc, nhưng cố gắng hết sức mình đề duy trì quan hệ hữu 
nghị với nhân đân Trung-quốc. 


Với những thành tựu cách mạng to lớn trong nước và với chính sách 
đối ngoại đúng đắn, nước Cộng hòa dàn chủ nhân dân Lào đang không 
ngừng giành được sự đồng tình và ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới. 
Địa vị và uy tín quốc tế của Đảng và Nhà nước nước Cộng hòa dân chủ nhân 
"đân Lào không ngừng được nâng cao, 


* 


Sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhàn dân các dân tộc 
Lào đã giành được thắng lợi rất to lớn. Nhân tố quyết định tháng. lợi là sư 
lãnh đạo đúng đán của Đảng nhân dân cách mạng Lào mà tiền thân là một 
bộ phận của Đẳng cộng sản Đông-dương, đội tiên phong chung của giai cấp 
công nhân và nhân đân ba nước Đông-đương do Chủ tịch Hồ-Chí-Minh sáng 
lập và lãnh đạo. Vận dụng những nguyên lý phỗ biến của chủ nghĩa Mác -— 
[.ê-nin vào hoàn cảnh cụ thề của cách mạng Lào, Đẳng nhân đân cách mạng 
l.ào đã nêu cao tỉnh thần sáng tạo, vạch ra đường lỗi cách mạng đúng. giải 
quyết thành công những vấn đề chiến lược, sách lược, phương pháp cách 
mạng, đưa cách mạng Lào đi từ thẳng lợi này đến thắng lợi khác. Đúng 
như đồng chí Trường-Chinh, Trưởng đoàn đại biều Đẳng ta. phát biểu lại 
Đại hội thứ TỊI Đẳng nhân đân cách mạng Lào, «Thắng lợi của cách mạng 
Lào là tháng lợi rực rỡ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vận dụng sáng tạo vào 
điều kiện cụ thê của nước Lào, tháng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, tình 
thần đoàn kết và ý chí đấu tranh bất khuất của nhân dân các dân tọc Lào 
“quyết vươn lên làm chủ vận mệnh của mình; đó là thắng lợi của liên mình 
chiên đấu giữa ba nước anh em trên bán đảo Đóng-dương. của cộng đồng xả 
hòi chủ nghĩa mà Liên-xô là trụ cột, và của phong trào cách mạng trên 
toàn thế giới. Đó cũng là thắng lợi của đường lỗi đổi ngoại đúng đắn. kiên 
định của Đăng và Nhà nước Lào, phản biệt rõ ai là bạn. ai là thủ một cách 
có nguyên tác, đồng thời vàn dụng rất lính hoạt những chủ trương, chính 
"sách thích hợp, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân các nước 
Vì những mục tiêu chung của thời dại ®. 


Những tháng lợi cách mạng vĩ đại mà nhàn đân các dân tộc Lào anh em 
đã giành được trong hơn nứa thế kỶ qua, nhất là trong 10 năm gần đảểŸ. 
chứng tó rằng Đăng nhàn đàn cách mạng Lào đã có phương hướng đúng 
trong việc tự xảy dựng mình từng bước trở thành chính đảng mang bản 
chất giai cấp công nhàn, trung thành tuyệt đổi với chủ nghĩa Mác — Lê¬nin, 
với lợi ích của nhàn đản, kết hợp nhuận nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân 
chính với chú nghĩa quốc tế vỏ sản, 


lang nhàn dàn cách mạng Lào xác định nhiệm vụ xây dựng Đẳng trong 
thời sian tới là phân đầu giữ pững bản chất một chỉnh đẳng bô sản kiều mới 
trong điều kiện đăng lãnh đạo chính quuền. xứng đúng là hạt nhàn tình 


% 


đạo hề thống chuyên chính vô sản vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập 
đàn tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Lào và làm tròn nghĩa Vụ 
quòc tế, 


Dưới ánh sáng của nghị quyết Dại hội thứ III của Đảng nhân dân cách 
| mạng Lào, nhân đân Lào anh em nhất định sẽ tiến bước vững chắc trên con 
đường xây dựng thành công một nước Lào xã hội chủ nghĩa, độc lập, phồn 
vinh, xứng đáng là một thành viên của công đồng xã hội chủ nghĩa thế giới 
hùng mạnh, mội tiền đôn của hòa binh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
ở Đông — Nam châu Ẳ. 


Tự hào về người đồng chí kiên cường, người anh em chí thiết là Đảng 
nhân dân cách mạng Lào. Đảng ta và nhàn đân ta rất xúc động trước lời 
nói chí tình cửa đồng chí Töng bí thư Cay-xốn Phom-vi-hản tại Đại hại thứ 
Ý vừa qua của Đẳng ta: “bảng nhân đân cách mạng Lào chăm lo giáo dục 
căn bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc ra sức bảo vệ tình đoàn kết đặc 
biệt Lào — Việt-nam, kiên quyết đắn tranh chống mọi âm mưu chia rẽ của 
kể thủ và truyền lại cho con cháu tiếp tục vun đắp cho mỗi quan hệ đặc 
biệt đó nở hoa kết trái và đời đời bền vững... trong mọi thử thách gay go, 
quyết liệt. Trước đây cũng như ngày nay, chúng tôi luôn Tuôốn ở bên cạnh 
Việt nam và làm hết sức mình đề góp phần vào tháng lợi của người anh em, 
đồng chí "¬ thiết của chúng tôi ». 


Là ghững người bạn chiến đấu thân thiết của những người cộng sản và 
nhàn dân Lào, những người cộng sản và nhàn đân Việt'nam chúng ta rất 
vui mừng trước thành công tốt đẹp của Đại hội thứ HI của Đăng nhân 
đân cách mạng Lào. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, được ánh sáng Nghị 
quyết của Đại hội soi sáng, giai cắp công nhàn và nhân dân các dân tộc Lào 

đoàn kết phấn đấu sẽ giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn nữa cho 
_ sự nghiệp cách mạng của mình, ` 


€ 


BẢO 


CÁO 


VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG. 
(ỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TẠI 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN uốc LẦN THỨ V 


Do đồng chí LÊ - ĐỨC - THỌ, ụ ciên 
Hộ chỉnh trị Trung ưrơng Đảng, trình bàu 


Thưa các đồng chỉ đại biều thân 
“mến, 


ThuoxG quá trình phát triền không 

nưừng của cách mạng nước ta từ 
sau Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đăng đến nay, dưới ánh sáng của 
đường lỗi đúng đún do Đại hội đề 
ra, toàn Đang, toàn dân, toàn quân ta 
đã phát huy chủ nghĩa anh hùng 
cách mạnz, ra sức phần đấu khác 
phục mọi Khó khăn, vượt qua mọi 
thứ thách và đã giảnh được những 
thang lợi rất to lớn trong sự nghiệp 
bảo vẻ Tô quốc, những thành tựu 


bước đầu trong sự nghiệp xây dựng- 


lại đát nước. 


ládo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung .ương do đồng chí Lê- 
IDuin, Tông bí thứ của, Đẳng trình 
bày, đã tong Rết một cách toàn diện 


tế] 


tỉnh hình cách mạng nước ta từ sau 
thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm 1975, 
sự hoạt động của Ban chấp hành 
trung ương trong nhiệm kỷ qua và 
đề nghị với Đại hội những mục tiêu, 
nhiệm vụ, biện pháp nhằm đưa sự 
nghiệp cách mạng của Đảng và nhản 
đàn ta trong "thời gian tới tiến lên 
vững chắc. Í 

Hảo cáo về xây dựng Đăng của 
lan chấp hành trung ương tổng kết 
tỉnh hình của Đảng và công tác xây 
dựng Đẳng từ sau Đại hội toàn quốc 
lần thứ IV, đẻ nghị với Đại hội 
những nhiệm vụ 4à biện pháp lớn 
về xảy dựng Đăng ta nhằm tạo ra 
một sự chuyền biến mới trong việc 
nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng đáp ứng những 
vêu cầu của nhiệm vụ cách mạng 
trong thời kỷ mới đã được trình bày 
trong Bào cáo chính trị. 


` 


` 
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TÌNH HÌNH ĐẲNG TA TỪ SAU ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ IY VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC' XÂY DỰNG ĐẲNG 


l 
NHỮNG ƯU DIỀM, RHUYẾPT ĐIỀM 
CỦA DÁNG VÀ CỦA CÔNG TÁC 


XÂY DỰNG ĐĂNG 


Thưa các đồng chí, 


Tháng 12 năm 1976, Đại hội toàn 
quốc lần thứ IV của Dảng đã đề ra 
đường lối chudg về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lôi xây dựng 
nên kinh tế xã hội chú nghĩa Ở 
nước ta. 

mắm năm qua, chấp hành các nghị 
quvết của Đại hội, Đẳng ta đã triên 
khai những nhiệm vụ rộng lớn và 
rät khăn trương trên quy mô cả nước 
trong điều kiện có nhiều thuận lợi 
mới nhưng cũng đầy khó khăn, phức 
tạp mở i. : 

lước vào cuộc chiến đầu trên mặt 
trần kính tế — xã hội chưa được bao 
lau thì chúng ta đã phải đương đầu 
với kế thù mới răt đã man và xảo 
quyvệt. Bọn bành trưởng và bá quyền 
Tfung-quốc câu kết với để quốc Àlÿ 
và các thế lực phần động khác đã 
tiến hành cuộc tiến công rất quyết liệt 
cá về quân sựs kinh tế, chính trị và 
ngoai Øiao đối Với nước ta. 

Trước tỉnh hình mới, Đăng ta 
đã tiếp tục phát huy truyền thông 
đầu tranh kiên cường, nắm vững bản 
chát cách mạng và khỏa học của chú 
nghĩa Mác — Lẻ-nin. giương cao ngọn 
cở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, tiếp tục đưa nhàn dân ta tiến 
lên giành những thắng lợi răt ve 
vang trong sự nghiệp xav dựng và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa và 
làm tròn nghĩa vụ quốc tẻ. 

I— Trong quá trình thực “hiện 
nhiềm vụ chínử trị, Đang ta đã có 


+ 


những tru điềm rất cơ bản, đồng 
thời cũng bộc lộ những nhược 
điềm và khuyết điềm lớn cân ra 
sức khác phục. 


Những tháng lợi to lớn đã được 
khẳng định trong Báo cáo chính trị 
của Đan chấp hành trung ương nồi 
lên phẩm chất anh hùng và sức 
mạnh chiến đầu vĩ đại của nhàn đản. 
ta, những ưu điềm cơ bẩn của Đảng 
ta, của đội ngũ căn bộ, đẳng viên ta. 


Những khuyết. điềm, nhược điềm 
trong việc thực hiện cức nhiệm vụ 


kinh tế xã hội cũng đặt ra cho Dẳng 
và đói ngũ của Đảng nhiều yêu cầu 
mới nhằm tàng cường chất lượng lành 
đạo, nàng cao sức mạnh chiến đầu của 
Đang, Thực tiên cách mạng năm năm 
qua tiếp tục chứng mìỉnh ràng: 


a) Đảng ta là một đảng Mác— 
Lê-nin kiên cường, vững vàng vê 


. đường lối, đã tô chức và lãnh dạo 


nhân dân ta vượt qua mọi thư 
thách nghiêm trọng của đất nước, 
luôn luôn phát huy tính thân 
cách mạng tiên công đề dưa cách 
mạng tiên lên không nưừng. 


Dường lối chung của cách mạng xã 
nghĩa. đường lỗi xảv dựng 
xñ hội chủ nghĩa, đường. 
của Đăng là dúng đàn. 


hội chủ 
nẻn kính tế 
lỗi đỏi ngoài 


Trong mọi tỉnh huông khó Khăn, 
phức tạp, Đăng đã Kiến trì đường 


- 


lỏi đúng đắn ày. 

Khi bọn bành trưởng và bà quyền 
Trung-quốc lộ rõ mưu đõ den`*töi của 
chúng, Đăng đã quyết tầm đưa dân 


tôc ta đứng lên gánh vúc sử meẹnh 
lịch sử mới và khủng định: Trong 
euoc đầu tranh này, nhàn dân ta 


phải toàn thắng, làm cho chủ nghĩa 
xã hỏi ớ nước ta khỏng ngừng tiên 
lên, Đăng và Nhà nước tà mạnh lên, 


I} 


tồ chức và quản lý khoa học hơn, xã 
hội ta tốt đẹp hơn » (1). 

Trước bành động xàm lược của kẻ 
thì dân tộc, toàn Đăng đã siết chặt 
hàng ngũ chung quanh Ban chấp 
hành trung ương, động viên, tò chức 
toàn quân, toàn dân đánh bại hai cuộc 
chiến tranh xâm lược của chúng, 
giành thắng lợi có ý nghĩa lịch sử hết 
sức to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tô 

quốc. 

Đang ta rất tự hào về đội ngũ của 
mình, một đội ngũ tuyệt đối trung 
thành với dân tộc, với Đảng, với chế 
độ, đã được rèn luyện trong chiến 
đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như trong 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và từng 
bước được nâng cao về trình độ mọi 
mặt. Đăng ta rất tự hào về những đăng 
viên đang hoạt động quên mình ở 
mọi ngành, ở các địa phương, các cơ 
sở và ở các đơn vị chiến đấu. Biết 
bao cán bộ, đẳng viên đã chiến dấu 
suốt mấy chục năm trường, nav văn 
có mặt ngoài tiên tuyến, không quán 
ngại gian khó, khó khăn, đương đầu 
với quân thù, sẵn sàng chấp nhận mọi 
41hử thách, kề cả sự hy sinh cao nhất ! 
Biết bao cán bộ, đăng viên ngày đêm 
lăn lòn, tô chức, xây dựng phong 
trào cách mạng đề phát triên kinh tế 
và văn hóa, óỏn định đời sống của 
nhân dân, giữ gìn an nỉính chỉnh 
trị, trật tự an toàn xã hội, đã góp 
phần xứng đáng vào những thắng 
lợi to lớn trong sự nghiệp cách mạng 
vẻ vang của Đang, 

Lập trường kiên định của Đảng 
-tronø VIỆC giáng trả mọi àm mưu vi 
hành động xâm lược của bọn bành 
trướng và bá quyền Trung-quốc cùng 
sự kiến định đưa cách mạng tiến 
lén, trong cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội chứng 
tỏ Đăng ta là một đẳng Mác — Lê- 
uin chân chính, đã không bao giờ do 
dự hoặc lùi bước trước thứ: thách. 
Đó là một ưu điểm và cũng là một 
bài bọc kinh nghiệm lớn của 
Đang ta, 


b) Đảng ta đã nắm vững ngọn 
cở độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, kết hợp hài hòa giữa chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với 
chủ nghĩa quốc tế vô sản trong 
sáng và đã phấn đấu cao đề làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế. 


Với lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa nồng nàn và với tính thần 


quốc tế vô sản sâu sắc; chúng ta 
đã hết sức ủng hộ và giúp đỡ nhán 
dân Cam-pu-chia anh em đập tan 


-chế độ diệt chủng. Với thắng lợi› 


đỏ của nhàn dân Cam-pu-chia, cả ba ˆ 
nước Đòng-lđương đã hoàn toàn độc 
lập, tự do và cùng đi lên chủ nghĩa gã 
hội. Thắng lợi to lớn đó đã tăng 
cường sự liên minh chiến đấu vả 
hình thành thế Hên hoàn vững chắc 
chưa từng có của cứch ;mạng ba 
nước Đông-dương đề chống lại bọn 
bành trướng và bá quyền Trung-quốc, 
bảo vệ nền độc lập, tự do của mỗi 
nước, góp phần vào sự nghiệp cúng cô 
hòa bình ở Đông— Nam Á và thế giới. 

Cùng với tỉnh thần yêu nước xã 
hội chủ nghĩa nông nàn và tỉnh thần 
quốc tế vô sản sâu sắc, Đảng và nhàn 
dân ta đã phát triền mạnh mẽ tỉnh 
đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác 
toàn diện với Liên-xô, thành trì của 
cách mạng và hòa bình thế giới, đã 
ra sức tăng cường tình đoàn két 
chiến đấu và sự hợp tác anh em với 
cíc nước khúc trong cộng đồng tả 
hội chủ nghĩa. 

Sự kết hợp giữa tỉnh thần yêu nước 
và chủ nghĩa quốc tế vò sản trên đây 
đã khẳng định lòng trung thành võ 
hạn của Đảng ta với chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vỏ sản 


“trong cuộc đấu tranh không khoan 


nhượng với bọn bành trướng và bà 


_quven Trunø-quốc câu kết với để 


quốc Mỹ cùng các thể lực phản động 
khác chĩa mũi nhọn vào Liên-xò và 


(1) Nghị quyết -Hội nghị lần thứ tư của 
Ban ch+p hành trung ương Miế% tố 10 — 
NQ/TỪ). 


các nước khác trong cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa. 


Ở bên cạnh một kẻ thủ xảo quyệt 
và nguy hiềm trước bước ngoặt mới 
của cách mạng, sự kiên định trên đày 
về đường lối quốc tế của Đảng, việc 
đề ra các chủ trương chiến lược kiên 
quyết và sáng suốt, các quyết định 
chỉnh xác và kịp thời đề giành thắng 
lợi trong đấu tranh chống quân bành 
trướnz xâm lược nói lên sự vững 
vàng, bản chất lê-nin-nít và tỉnh thần 
quốc tế vô sản trong sáng của Đẳng 
ta. Đó cũng là một ưu điềm và cũng 
là một bài học kinh nghiệm lớn 
của Đảng. _ | 

©) Bên cạnh những thắng lợi 
đã giành được trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, Đảng ta cũng 
đã phạm những khuyết điềm vả 
sai lâm trong lãnh đạo quản lý 
kinh tế _— xã hội. Qua thắng lợi và 
trước những vấp váp, Đảng đã 
hiều thêm thực tiễn của đất 
nước, có thêm những kinh 
nghiệm và bước trưởng thành 
mới trên lĩnh vực quản lý kinh 
tế và xã hội. 

Từ Đại hội lần thứ IV của Đảng 
đến nay, các tô chức của Đảng đã 
có những tiến bộ trong cuộc dấu 
tranh đề thực hiện đường lỗi, chính 
sách của Đảng. Đội ngũ của Đẳng 
đã trưởng thành thêm. 


Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
Đảng ta đã lãnh đạo nhân dàn ta thu 
được nhiều thành tựu mới: nhanh 
chóng thống nhất nước nhà, khác 
phục những hậu quả nặng nề do 
chiến tranh xâm lược và thiên tai 
liên tiếp gày ra, khôi phục về cơ bản 
các cơ sở kinh tế bị giặc đánh phá, 
từng bước xây dựng và tăng cường 
chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa, tiến hành cái tạo xã hội chủ 
nghĩa ở miền Nam, củng cô một bước 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa Ở 
miền Bắc, tạo thêm một số cơ sở vát 
chất—kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 


"mình và đang 


giành thêm nhiều thành tựu trong 
công tác giáo -dục, văn hóa, v tế, xã 
hội. ` ø - 


Qua thực tiền chấp hành Nghị 
quyết của Đại hội, Ban chấp hành 
trung ương, các cấp ủy Đẳng, các cơ 
quan quản lv Nhà nước, các tô chức 
sản xuất, kinh doanh đã thấy rõ hơn 
các khuyết điểm, nhược điềm của 
tìm các biện pháp 
khắc phục những khuyết điềm, nhược 
điềm ấv. Nhiễu đẳng bộ, cán bộ, đảng 
viên đã phát huy sáng kiến, khác phục 
khó khăn, ủng hộ cái mới, đưa 
phong trào quần chúng đi lên. 


Thấy được khuyết điềm, tìm tòi 
suy nghĩ đề tìm ra biện pháp khắc 
phục khó khăn là biều hiện của sự 
trương thành. Chúng ta hoạn nghênh 
mọi €õ gắng phần đấu của cán bộ, 
đẳng viên và của các tô chức Đăng, 
các đoàn thể, các cơ quan Nhà nước, 
các đơn vị cơ sở trong việc năng cao 
tính tích cực, phát huy sáng kiên 
nhằm sửa chữa khuyết điềm, khắc 
phục khó khăn. 


Chúng ta khôi phục và phát. triền 
kinh tế, ön định đời sống trong tình 
hình cách mạng chuyền biến nhanh 
chóng nhưng nhiều mặt công tác, cả 
về tư tưởng và về tồ chức, lại chưa 
được chuản bị tốt. Trong khi chúng 
ta bắt tav vào quán lý đắt nước đang 
mang nặng trên mình vết thương do 


-hơn 3U năm chiến tranh đề lại, thi 


chiến tranh xâm lược mới lại xây ra. 
Chúng ta phải vừa xây đựng đất nước, 
vừa bảo vệ Tô quốc; quản thù đã 
thất bại, nhưng âm mưu, quý kế của - 
chúng còn tiếp tục: cuộc chiến đấu 
chưa chăm dứt. Chúng ta vừa ồn 
định và phát triển kinh tế, vừa Xây 
dựng lrc lượng quốc phòng và an 
"tình mạnh mẽ đề đổi phó với mọi 


kiêu chiến tranh phá hoại nhiêu mặt 


mà kế địch đang tiến hành, và đề sẵn 
sàng tiêu điệt dịch néu chúng lại liều 
lĩnh gày.ra cuộc chiến tranh xàm lược 
TỚI 


13 


Cũng cần nhận rõ rằng, tuy Đẳng 
ta là đẳng cảm quyền từ trên 35 năm 
nay, nhưng thời gian chưa có bao 
nhiêu đề tập trung lãnh đạo kinh tế, 
lại thiến tông kết công tác kinh tế 
nên kinh nghiệm về mặt. này của 
chúng fa còn rất Ít. 


hững khó khăn hiện nay, thật sự 
có những nguyên nhân khách quan, 
song phải nghiêm- khắc nhận rõ 
những khuyết điềm và sai lâm 
chủ quan của chúng ta nhất là 
trong lãnh đạo về quản lý kinh 
tế — xã hội. 


Dường lõi chính trị và đường lỗi 
kinh tế trong cả thời kỷ quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội của nước ta do 
Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đề ra là đúng đắn. Nhưng chúng 
ta đã chậm cụ thê hóa và mắc phải 
những khuyết điềm, sai lầm trong 
việc cụ thê hóa đường lối và chấp 
hành đường lối của Đại hội. 


Trong việc đề ra nhiệm vụ và 
phương hướng của kế hoạch năm năm 
19⁄6 — 1950, chúng ta đã đánh giá tình 
hình chưa sát với thực tế, thấy 
chưa hết các khó khăn, đã phạm chủ 
quan, nóng vội, đề ra những nhiệm 
vụ và chỉ tiêu của kế hoạch Nhà 
nước quá cao so với khả năng; việc 
bố trí về đầu tư chung và cho từng 
ngành đã có những khuyết điềm lớn. 
Mặt khác, căn nhân mạnh là chúng 
ta cũng bảo thủ, trì trệ trong việc đề 
ra và chấp hành những chủ trương 
chính sách eụ thẻ dẻ thực hiện đường 
lỗi, trong việc đánh Biá và vận "dụng 


những khả năng về nhiều mặt của - 


. chúng ta. l 


Chúng ta có khuyết điềm, sai lầm 
lớn về tô chức thực hiện. có nhiều mặt 
yếu kém về quan lý kính tế. Tình 
trang quan liêu, bảo thủ, trì trệ, vô 
trách nhiệm, phản tán trong tô chức 
thực hiện là nghiêm trọng. Chúng ta đã 
đề kéo đải tỉnh trạng quản lẻ kinh 
tẾ theo lôi quan liêu, bao cấp; chậm 
đôi mới phương pháp làm kế hoạch, 
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„ điểm 


chậm đề ra các chỉnh sách kinh tế 
phù hợp làm đòn bầy cho kính tế 
phát triên, chậm chuyên sang hạch 
toán kinh tế và không biết kinh doanh, 


Trên nhiều mặt, ở nhiều mơi, 
nhiều lúc chúng ta đã phạm khuyẻt 
điềm buông lỏng trong quản lý kinh 
tế, văn hóa, xã hội, trong công tác tư 
tưởng, công tác an ninh, đã không 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
đề giữ vững kỷ cương xã hội, làm 
cho mặt tiêu cực phát triên kéo dài 
và chậm được khác phục. 


Các nghị quyết của Ban chấp hành 
trung ương gần đây, nhất là các nghị 
quyết Hội nghị lần thứ sáu, lăn thứ: 
chín và các nghị quyvẻt của Bỏ chính 
trị về phản phối, lưu thông. về an 
ninh chính trị, về chính sách khoa 
học và kỹ thuật, về công tác tò chức 
và nghị quyết của Ban bí thư về công 
tác tư tưởng. đã đặt cơ sở bước đầu 
cho một sự chuyên hướng nhằm khắc. 
phục các thiếu sót, khuyết điềm đở. 
Một số chính sách về phân phối, 
lưu thông, về cải tiến quản lý kinh tế 
được đưa vào cuộc sống, bước đảu 
đang tạo ra những nhân tố tích cực 
trong các hoạt động kinh tế. 

Bài học kinh nghiệm lớn mà 
chúng ta rút được tử những thăng 
lợi và vấp vấp trong những năm 
qua chỉnh là sau khi vạch ra đường 
lõi đúng, thì điều rất quan trọng là 
phải làm quán triệt đường lỗi một 
cách sâu sắc, biết cụ thề hóa đường 
lối một cách kịp thời và chính xác, 
với bước đi, kế hoạch và cơ chế 
quán lý phù hợp với thực tiền của đất 
nước đề từ đó mà chuyền hướng 
động bộ các biện pháp về kinh tế 


` , ` M ^ ` 
*và hành chính, vẻ tư tưởng và tô 


chức nhằm bảo đảm cho đường lối 
được thấu suốt và được tô chức thực 
hiện thẳng lợi. - 


[liện nav việc sửa chữa các khuyết 
côn chậm, tỉnh trạng trì trẻ. 
vẫn còn nặng nề, chúng ta tin tưởng 
rằng Neøhị quyết của Đại hội lần thứ 


V của Đảng với những bài học kinh 
nghiệm của. năm năm qua sẽ 
ra một sự chuyên biến mạnh mẽ và 
sàu sắc trong Dáng, đưa năng lực 
lãnh đạo và tô chức của Đăng lên 
một trình độ mới, và mở ra những 
triền vọng mới trong việc dưa nên 
kinh tế và đời sống của nhàn đản ta 
ticn lên. 


2— Những ưu điểm và khuyết 
điềm trong sự lãnh đạo chính trị của 
Đăng gắn liền với những ưu đdiễm 
và khuyết điềm trong công tác 
xây dựng Đảng về tư tường và 

về tồ chức. 


a) Năm năm qua, chúng ta đã có 
những cổ gáng mới trong công 
tác xây dựng Đảng về các mặt 
này. 

Đại hội toàn quốc lăn thứ IV của 
Đăng đã tông kết còng tác xây dựng 
Dáng, để ra nhiệm Yyụ, phường châm 
và chủ trương đúng dân về Xây 
dựng Đảng trong thời ký xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và thông qua Điều 
lệ mới (sửa đöi) của Đảng. 

Thi hành NgHị quyết của Đại hôi, 
chúng ta đã phấn đấu: đẻ không 
ngừng nâng cao tính chất giai cấp 
công nhân, tính tiên phong của 
Đang, cụ thê hóa và vận dụng 
phương châm xây dựng Đáng 
do Đại hội đê ra. 

Các nghị quyết của Ban chấp hành 
trung ương đã thẻ hiện sư gản đó 
hơn giữa nhiệm vụ chỉnh trị với còng 
tc tư tưởng và còng tác tò chức, 
Bộ chính trị, Ban bí thư có nhiều chỉ 
thị cụ thê về công tác này. 

Với các chủ trương đúng đản ấy, 
Chúng ta đã xây dựng và từng bước 
kiện toàn hệ thống tô chức của Đẳng, 
Nhà nước và các đoàn thể quần chúng 
trong cả nước, đã sử dụng bộ máy 
ấy đề lãnh đạo và tö chức nhân dân 
thực hiện những, công tác lón có Ý 
nghĩa chiến lược về cải tạo và Xây 


dựng kinh tế, văn, hóa, phát triển 
sản xuất, vẻ tò chức đời sống nhàn 


_ 


` 
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đân, tăng cường quốc phòng, giữ gin: 
trật tự, an ninh, đánh thắng quân 
bành trướng xàm lược và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tê, 

X£hị quyết liệt nghị lần thứ tư 
của lan chấp hành trung ương về 
kiện toàn tô chức, cãi tiến chế độ làm 
việc, Nghị quyết số 32 —NQ/TƯ của Bộ 
chính trị về «thực hiện một sự chuyền 
biến sâu sắc vẽ tô chức nhằm tăng 
cường lãnh đạo và quản lý, nhất là 
về kinh tế » đã thê hiện rõ hơn phương 
châm xây dựng Đẳng ta và đã cụ thê 
hóa quan điểm của Đăng về xây dựng 
cơ cấu tỏ chức trong điều kiện cụ thê 
của cách Immanø nước ta. 


Hiến pháp mới của nước Còng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam đã thề chế 
hóa đường lõi đôi nội, đôi ngoại của 
Đáng, đặt nên tạng cho việc xây dựng 
và cúng có chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, xâv đựng cơ chẻ * Đăng 
lãnh đạo, nhân đàn lao động làm chủ 
Lập thể, Nhà nước quản lý ». 


Chúng ta cũng đã có những cố 
găng nhằm nâng cao năng lục lãnh 
đạo và sức chiên đấu của. Đang, 


Trong nám năm qua, chấp hành 
Điều lệ Đăng, các cấp đã tiến hành 
hai lần Đại hội đảng bộ, Việc tiên 
hành đại hội theo Chí thị 55 — CT-TFU 
của Bạn bí thư được chỉ đạo tập trung 
hơn trước, là một địp tiến hành xây 
đựng Đăng một cậch toàn điện vẻ 
chính trị, tư tưởng và tô chức. Đó là 
một địp mở rộng dân chủ nội bộ, 
tiên hành tự phê bình và phê bình từ 
trên xung, từ đưới lên một cách sâu 
sấ(, một địp phát động quần chúng 
tham gia xây dựng Đang một cách 
toàn diện. 

Môi lăn Đại hội bàu cử cập ủy, 
khoảng ®rẻn đườới một phần bà số 
cấp ỦY viên ở các cấp đã được đồi 
mới: số cấp ủv viên có phim chất, 
có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý, 
đã qua các trường đang, số xuất thân 
từ conØ nhàn được tàng thêm. Trong 
các tỉnh ủy, thành ủy, số cập ủy viên 


lập 


có trình độ đại học nói chung chiếm 
27,7% (ở miền Bác là 42Ã ; có tỉnh 
như llái-hưng 815); ở các huyện ủV, 
số đồng chí có trình độ đại học và 
trung học chuyên nghiệp là 21,6% (ở 
miền Bảo là 32Ã). Đó là một sự phát 
triền mới về trinh độ kiến thức của 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo so với trước 
Đại hội toàn quốc lần thứ IV cúa Dàng. 


Việc phát thể Đăng được tiến hành 
lần đầu tiên trong Đăng ta là mội 
cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, đã 


nàng cao ý thức Đẳng, tỉnh thần: 


trách nhiệm của đảng viên. Chúng ta 
hoạn nghênh những kết quá bước 


đầu đó của công tác phát thể Đảng. 


Trong năm năm qua, Đăng đã đưa 
ra khỏi đội ngũ của mình nhiều người 
không đủ tư cách đang viên. 


Công tác kiêm tra của ủv ban kiềm 
tra các cấp được tăng cường một 


bước đã đem lại những kết quá nhất, 


định góp phần phát huy mặt tích 
cực, khắc phục mặt tiêu cưc, phát 
hiện, đưa ®##a khỏi Đăng phững phần 
từ xấu và khỏng còn đủ tư cách đẳng 
viên 


Qua các phong trào quần chúng 
trong sản xuất, chiến đấu, Đẳng đã 
kết nạp vào đội ngũ của mình trên 
371000 đẳng viên, trong đó trên §5Ấ 
là đoàn viên ưu tú của Đoàn thanh 
niên công sản llồ-Chí-Minh. Việc kết 
nạp đẳng viên mới đã góp phản nàng 
eao chất lượng đội ngũ của Đăng, lập 
thêm nhiều chỉ bộ Đẳng. Trong số gần 
15 van chỉ hộ thuộc 35146 tô chức cơ 
sở Đang, đã có 39760 chỉ bộ mới được 
thành lập từ sau Đại hội lần thứ TV 
cua Đẳng. 


Việc kiện toàn các tò chức cơ sở 
Đăng với cuộc vận động xây đựng cơ 
sở lJ*ằng trong sịch, vững mạnh theo 
nàìm yếu cầu gắn liên với kiện toàn 
cơ SỬ, Xây dựng huyện đang được xúc 
tiến; qua cuộc vận động, diện cơ sở 
Đăng vếêu kém ở nhiều nơi được thủ 
hẹp dẫn, 


ˆ 


LĐ 


Các cấp ủv và tồ chức Đẳng ở miền 
Nam từ tỉnh, thành phố đến cơ sở 
được xây dựng đều khắp, có mội số 
đăng bộ có tiến bộ nhanh trong lãnh 
đạo kinh tế, văn hóa. 


Đảng và Nhà nước ta cũng chăm 
lo đào tạo cán bộ đáp ứng các yêu 
cầu của nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng ; 
đã điều động gần mười vạn cán bộ 
cho các tỉnh, thành phố miền Nam. 
các huyện biên giới và đi làm nhiệm 
vụ quốc tế; gần đây đã mở các lớp 
bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo cao cấp, trung cấp cửa Đăng và 
Nhà nước những kiến thức mới về 
quan lý kinh 'tế. Trong năm năm có 


them 31 vạn cán bộ đã tất nghiệp 


tại các trường, lớp trung học chuyên 
nghiệp và đại học. 


Hệ thống trường đảng các cấp được 
mở rộng, công tác giáo dục lý luận 
chỉnh trị được tăng cường. Trên một 
triệu đảng viên đã được học tập, bồi 
đưỡng về chính trị, lý luận theo các 
chương trình khác nhau. Báo chí, 
đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, 
công tác văn hóa, văn nghệ và các 
công cụ tuyên truyền của Đăng, Nhà 
nước đã góp phần tăng cường mộội 
bước mặt trận tư tưởng của Đảng. 


Những cố gắng trong công tác xây 
dựng Đẳng về tư tưởng và về tồ chức 
đã góp phần nâng cao trinh độ và 
chất lượng đội ngũ cán bộ, đẳng viên, 
bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của Đăng. 


b) Mặc đủ có những cố gắng và 
kèt quả đó, công tác tư tưởng và 
công tác tô chức của Đảng trên các 
lĩnh vực, nhất là về xây dựng chủ 
nghĩa xã hỏi về nhiều mặt vân 
còn rât trì trệ. 

Trên mặt trận tư tưởng: công 
tc tư tưởng còn thiểu sắc bén, 
thiếu kịp thời và kém tính chiến 
đầu. Có những mặt còn phạm hữu 
khuynh, giản đơn, một chiều. kém 
tính lính hoạt, chưa bám chắc những 


vấn đề nóng hồi do cuộc sòng đặt ra 
nén hiệu quả thấp. 


Chỗ yếu trước hết của công tác từ 
tường là chưa làm thấu suôt được 
đường lối xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong toàn Đẳng, toàn dân và 
chưa tạo ra được sự nhất trí cao 
trên cơ sở những căn cử lý luận và 
thực tiền đầy đủ của đưởng lõi dúng 
đắn của Đảng. Tỉnh giai cấp trong 
nội dung giáo dục tư tưởng còn chưa 
được coi trọng. 


Đối với chúng ta, việc dưa một 
nền kinh tế từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa là sự tiến 
còỏng vào lĩnh vực khó khăn và phức 
tạp chưa từng được khai phá. Chúng 
ta chưa hiều sâu sắc đặc điểm đó, 
lại thiếu biện pháp tích cực đào tạo, 
bồi đưỡng cán bộ về chủ nghĩa Xã 
hội, về quan lý kinh tế, thiếu tông kết 
từ thực tiễn nên việc quán triệt dường 
lỗi thiếu sâu sắc, và việc eụ thề hóa 
đường lối chưa sát hợp với từng giai 
đoạn, tửng ngành, từng địa phương. 


Sau chiến thắng chống Mlỹ, chúng 
ta đã thiếu giáo dục sâu rộng vê 
chuyên biến giai đoạn, chưa đánh 
giả đúng tình hình, chưa lường hết 
các khó khăn và những điền biến về 
tư tưởng của cán bộ, đảng viên và 
quản chúng đề bằng mọi biện pháp 
chu động ngăn chặn các mặt tiêu cực, 
Việc giáo dục về Cuộc đâu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa chưa 
được tiến hành thường xuyên và sâu 
sắc. Công tác giáo dục chính trị, tư 
lương, nâng cao giác ngộ về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa; vẻ lý tưởng 
cộng sản trong Đảng, trong nhàn đàn, 
nhất là trong thanh niên, bị xem 
nhẹ. Việc giáo dục tư tưởng làm chủ 
tập thề cho cán bộ, đẳng viên và quản 
chúng thiếu cụ thê, thiết thực. 


Trên mọi lĩnh vực khác nhau, cuộc 
đấu tranh đề khắc phục những tư 
lưởng phi xã hội chủ nghĩa như tư 
tưởng tiều tư sản, tư tưởng tư sản, 


tàn dư văn hóa của chủ nghĩa thực 
đần mới và tàn dư tư tưởng phong 
kiến, v.v. khòng được coi trọng. 
Trong đấu tranh chống địch, sự 
hiểu biết của đòng đảo cán bộ, đăng 


viên và nhân dân lao động về bản 


chất và tư tưởng phản động của bọn 
bành trướng và há quyền Trung-quốc, 
của để quốc Mỹ còn chưa sâu sắc. 


Tình hình thiêu cảnh giác cách 


mạng là nghiêm trọng. 


Chúng ta đã không~kịp thời vạch 
cho cán bộ, đẳng viên và nhân dàn 
thấy hết âm mưu và thủ đoạn thâm 
độc của chúng nhằm phá hoại nội bộ 
Đảng ta, phá hoại sự đoàn kết nhất 
trí của Đăng, làm suy yếu Nhà nước 
chuyên chính: vô sản, làm sa đọa đội 
ngũ cán bộ, đẳng viên và nhân viên 
Nhà nước, phá hoại cơ sở quần chúng 
của Đáng, phá hoại nền kinh tế 
NƯỚC tủ. 

Trong Đảng và cơ quan Nhà nước, 
bên cạnh tư tưởng nóng vội, tình 
trạng thiểu nhạy bén, quarliêu, 
bảo thủ nặng nề đang là một 
nguyên nhân chủ yếu của tình 
trạng trì trệ hiện nay. Tình hình 
đó đang hạn chế việc tiếp thụ sâu sắc 
và chấp hành nghiêm chỉnh đường 
lối, chính sách, Kim hãm sức sáng 
tạo của quần chúng, của cán bộ, đăng 
viên, cần trở việc đòi mới cơ chế 
quản lý, việc sửa dôi các chính sách, 
chế độ đã lạc hậu. 


"` 


Những năm gần đây, nguyên tác 
tập trung đàn chủ ở nhiều nơi không 
được chấp hành triệt đề. Tình trạng 
vô tô chức, vò ký luật, cục bộ, địa 
phương với nức độ khác nhau phát 
triền phô hiến. 


Mặt khác, tỉnh hình mất dân chủ, 
thiểu tự phê bình từ trên xuống và 
phê bình từ dưới lên, thiếu thông tin 
đầy đủ và kịp thời chơ cấp dưới, 
không xem trọng việc phản tích dư 
luận của quần chúng, những hiền 
tượng” địa trường, độc đoán, thành 
kiến với cán bọ, trủ đạp can họ, 
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đẳng viên và quần chúng tốt đám phố 
bình khuyết điềm cũng không kém 
“phản nghiêm trọng, | 


Tỉnh trạng sa sút pham chất; 
giảm sút ý chí chiến đấu trong 
một bộ phản cán bộ phụ trách ở các 
cấp, các ngành từ trên xuống dưới Ví 
một bộ phần đăng viên đang gày tác 
hại Tớn. Nhiều người từ sai làm trong 
sinh hoạt, quan liêu hóa trong tác 
phong, đã đi đến cho bị biến chất 
trong lối sóng; thoái hóa vẻ chính trị. 
Đến này, số này vận chưa được sàng 
lọc hết. ' 

Đăng ta có truyền thống đoàn kết 
thống nhất về đường lỗi. Nhưng vừa 
qua, việc cụ thê hóa đường lôi còn 


chậm, việc làm quán triệt đường 

lôi chưa sàu sắc. Trên miột sỐ 
 = "` hại " 

vấn dẻ vẻ chủ trương de thực 


hiện đường lối còn chưa thật thòng 
suốt hoặc thiếu sự nhất trì 
cao Ở các cặp, các ngành. Đên cạnh 
tỉnh hình đó, trong cán bộ, đẳng viên, 
đo phương pháp tư tưởng không đúng 
đến (như chủ quan, phiến diện. giàn 
đơn; v.v.) hoặc do những dòng cơ 
không trong sáng xuất phát từ chủ 
nghĩa cá nhàn củng những tư tưởng 
không vô sản khác như gia trưởng, 
phong Riên, đặc quyên. đặc lợi, cơ 
hội, kèn cựa, địa vị, V.V. nên đã gav 
nén tính trang thiểu đoàn kết, kém 
hợp tác, thậm chí hè cảnh trong môi 
số cần bộ ở không Íf địa phương, cơ 
quan, đơn VỊ. 


Cần nhân mạnh rằng, Đăng ta là 
một Đăng nắm chính quyền, nên 
những nhược điềm vẻ trình độ và 
những khuyết điềm trên đày về phầm 
chất, đạo đức của cán bộ, đẳng viên 
đã làm cần trở việc tô chức thực hiện 
đường lối của Đẳng, gây tác hài lớn 
về kinh tế, chính trị, và dang bị kế 
địch lợi dụng đề kích động quần 
chúng, làm giam sút lòng tin của 
quản chúng đối với Đăng, 


(hủng ta đã nhiều lần nói tới tỉnh 
‹hình đó, đã phản tích nguyễn nhàn 
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và đồ:-ra biện pháp giải quvết. Song 
những biện pháp đề ra đã khóng 
được triền khai dong bộ, không được 
chỉ đạo ráo riết và ở nhiều nơi khòng 
được chắp hành nghiêm túc nơav từ 
trong đòi ngũ cán bộ chủ chốt hoặc 
đo cảm tỉnh nề nang kém đầu tranh 
nỏi bộ nên việc sửa chữa còn ít vỏ 
hiệu quá. 


Về mặt tô chức: còng tác tô chuc 
cũng rất trì trệ, chậm chuvycn 
hướng, không đi kịp tỉnh hình và 
nhiệm vụ, 


Chúng ta chưa xây dựng được 
một cơ cầu tö chức đồng bộ và 
mạnh từ trung ương cho đến eơ sở. 
Cơ chế Đảng lãnh đạo, nhàn đàn lo 
động làm chủ tập thê, Nhà nước quản 
lý, như Báo cáo chính trị đã chỉ rõ, 
chưa thề hiện trong nền nếp sinh 
hoạt hàng ngày của các cấp uv Đảng, 
các cơ quan Nhà nước và các đoàn 
thể quần chúng ở mọi cấp, mọi ngành. 


Tò chức Dãng có nơi chưa trong 
sạch. Nhiều tö chức cơ sở Đẳng vêến 
kén kéo dài. Chất lượng sinh hoạt 
chỉ bộ thấp, tính năng động chủ quan 
của nhiều đẳng bộ cơ sở yếu. Các cơ 
sử sản xuất — kinh doanh, tế bào của 
nên kính tế quốc đàn, nơi trực tiếp 
phát huy các tiêm năng về mọi mặt, 
nơi trưc tiếp tạo ra mọi của cải vật 
chất cho xã hội, chưa có cơ chế đồng bộ 
để hoạt động theo phương thức Kinh 
doanh xã hôi chủ nghĩa. Các huyền 
chậm được xây dựng theo vêu cầu 
mà Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã 
đẻ ra; nhiều tô chức liên hiệp sản 
xuất văn mang nặng tính chất hoạt 
động của cơ quan hành chính. Tình 
hình đó đã ảnh hưởng tiệu cực đến 
chất lượng lãnh đạo và sức chiến 


đàu của tô chức eơ sở Đăng 


Chỏ vếu kém trong cơ cấu tö chức 
cứa Đang và Nhà nước từ trung ương 
đến cơ sở nói chung hiện nay là bộ 
máy tô chức công kênh, nặng nề mà 
hiệu lực hại thấp, chế độ trách nhiệm 
không rõ ràng; sự phân định vẻ chức 


năng, trách nhiệm, quyền hạn giữa 
cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước và 
các đoàn thề, giữa cấp trên và cấp 
dưới, giữa cơ quan quản lý với các 
đơn vị sản xuất, kinh doanh, sự 
nghiệp, giữa cá nhân và tập thề đều 
chưa thật rõ. Việc chia tách hoặc sáp 
nhập tồ chức, thành lập tô chức mới 
trong nhiều trường hợp cỏn tuy tiện. 


Cơ chế quản lý kinh tế quan liêu 
và bao cấp đang gày tác hại về nhiều 
mặt, gây tâm lý ỷ lại, tạo ra thói vô 
trách nhiệm: làm mất tính năng động 
của bộ máy, kìm băm sáng kiến 
của quần chúng, tạo điều kiện cho tệ 
quan liêu phát triền mạnh, làm cho 
biên chế hành chính quá nặng nè. Có 
tỉnh hình vừa tập trung quan liêu, vừa 
phân tán chia cắt, vừa không phát 
huy được tính chủ động của ngành, 
địa phương và cơ sở, vừa không bảo 
đảm lãnh đạo và quản lý tập trung 
thống nhất của -Trung ương, Hung 
lý thông suốt toàn ngành. 


Công tác cán bộ còn bảo thủ, 


trì trệ về nhiều mặt : đào tạo, bồi 
dưỡng, bố trí, sử dụng, de bạt cũng 
như chính sách, chế độ đãi ngộ. Đó 
là một ñguyên nhàn hết sức trọng yếu 


của sự trì trệ trong công tác tò chức 


và nhiều việc khác. 


Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
về quản lý kinh tế bị xem nhẹ : việc 
đào tạo cán. bộ khoa học, kỹ thuật 
được đầy mạnh nhưng mất cản đối về 
nhiều mặt; việc sử dụng đội ngũ này 
chưa tối. Việc đào tạo cán bộ trong 
công nhân cho các địa phương miền 
Nam, miền núi, đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ nữ, cán bộ quản lý hợp tác 
xã, xi nghiệp và các loại cơ sở khác 
theo từng chức danh thiếu quy hoặch, 
kế hoạch, biện pháp và chương trình 
thích hợp. | 


Việc bố trí đội ngũ cán bộ chủ chốt - 


Ở các cấp, các ngành những năm qua 
tuy có những tiến bộ nhưng còn bảo 


thủ, chắp vá, trước hết là do thiếu một -. 


quy hoạch đào-tạo, bồi dưỡng phù 


hợp với sự phát triền của nhiệm vụ 
chính trị. Công tác đề bạt cán bộ còn 
bị chỉ phối khá nặng nề bởi quan điềm 
đánh giá và lựa chọn người theo lỗi 
cũ, quá nhấn mạnh đến quá trình công 
tác, nặng về tác phong, thái độ, về 
cấp bậc, chức vụ hoặc bằng cấp đã 
qua, chưa thật sự lấy hiệu quả công 
việc làm thước đo chủ yếu của phầm 
chất và năng lực. Công tác quản lý cán 
bộ chậm được đôi mới. Nhiều chính - 
sách, chế độ đãi ngộ cán bộ lạc hạu, 
bảo thủ, không khuyến khích phát 
triền tài năng, gây tâm lý không lành 
mạnh trong cán bộ và ngoài xã hội. 


Chúng ta chưa xây dựng được 
phong cách và chê độ làm việc 
cách mạng và khoa học. Bệnh sự 
vụ, thủ công, phân tán, họp hành, 
giấy tờ quá nhiều tử trên xuống 
dưới, đều còn rất nặng là một nguyên 
nhân quan trọng của những khuyết 
điêm trong việc ra những quyết định 
thiếu chính xác, thiếu cụ thề. 


Công tác kiềm tra việc chấp hành 
đường lối, chính sách và các nghị. 
quyết của Đăng cũng như kiềm tra 
việc chấp hành nguyên tắc tập trung- 
đân chủ và việc thi hành kỷ luật trong 
Đăng còn rất yếu. 


Những khuyết điềm trong công tác 
xây dựng Đẳng về tư tưởng và tồ chức 
đang làm cho bộ máy của chúng ta 
kém hiệu lực và có một sức ÿ rất 
lớn. Kẻ địch đã lợi dụng và khoét 
sâu các khuyết điểm đó đề làm tăng 
thêm những khó khăn trong đời sống 
kinh tế — xã hội, làm giảm sút lòng 
tin của quản chúng đổi với sự lãnh 


`đạo và: quản lý kinh tế — xã hội của 


Đảng và Nhà nước ta. 


Hội nghị lần thứ IV của Trung ương 
và tiếp đó, Hội nghị Bộ chính trị về 
công tác tồ chức, Hội nghị Ban Bí thư - 
về công tác tư tưởng đã chỉ rõ nguồn 
gốc sảu xa của những khuyết điềm 
và nhược điềm trong công tác xây 
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và 
về tô chức. Những nguyên nhân trực 
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tiếp của những khuyết điềm đó là 
đo trong chỉ đạo thực hiện, Trung 
ương và các cấp ủy chưa gắn chặt 
cỏng tác tư tưởng và công tác tô 
chức với nhiệm vụ chính trị, thiếu 
kiên quyết sửa chữa những khuyết 
điềm, thiếu sơ kết tông kết những vấn 
đề lớn trong từng thời gian, thiếu cụ 
thẻ hóa các vấn đề cần thiết về xày 
dựng Đảng cho phù hợp với từng vùng, 
từng loại cơ sở, v.v. Các cơ quan 
tham mưu về công tác tư tưởng và 
công tác tô chức của Ban chấp hành 
các cấp trước hết là của Ban chấp 
hành trung ương và các cơ - quan tô 
chức của các ngành, chậm được kiện 
toàn, còn yếu, chưa đủ.sức đáp ửng 
những yêu cầu của nhiệm vụ được 
giao. Cần ra sức khắc phục tỉnh hình 
đó của các khuyết điềm và nhược 
điềm của công tác xây dựng Đảng. 


Bài học kinh nghiệm của việc 
chỉ đạo công tác xây dựng Đẳng về 
tư tưởng và về tò chức trong thời 
gian qua là phải coi trọng việc làm 


quán triệt sâu sắc hơn nữa tính chất. 


giai cấp công nhân, tính tiên phong 
của Đảng, các nguyên tắc và phương 
châm xây dựng Đảng đã được Đại hội 
toàn quốc lăn thứ IV tông kết, cụ 
thề hỏa và phát triền hơn nữa cho sát 
với thực tế của tình hình không 
nưừng đôi mới, và chỉ đạo việc thực 
hiện các nguyên tắc, phương chàm 
ày một cách đồng bộ. Cần đề cao 
vai trỏ gương máu và Kỷ luật chấp 
hành các nghị quyết, chỉ thị của Đăng 
mà đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị 
về công tác tư tưởng và công tác tÔ 
chức, từ trên xuống dưới, trước hết 
là từ trong cơ quan lãnh đạo và căn 
bộ chủ chốt ở mọi cấp, mọi ngành, 
nhất là từ cấp trung ương và các cấp 
ủy cấp trên đề có thê triền khai tốt 
XUÔng CƠ SỞ, 


Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng 
và tô chức phải bám chắc và nhằm 
thúc đầy hơn nữa những nhiệm vụ 
chính trị, nhiệm vụ kinh tế, mà khâu 
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rất bức thiết hiện nay là đồi mới công 

táđ quản lý kinh tế, nhất là đồi mới 
cơ chế quản lở kinh tế. Đó là điều mà 
trước đây chúng ta chưa coi trọng. 


_ Thưa các đồng chỉ, 


Nhìn một cách tông quát, những 
khuyết điềm trong lãnh đạo và quản 
lý kinh tế — xã hội cũng như trong 
công tác tư tưởng và công tác tö chức 
trong thời gian qua là rất nghiêm 
trọng. 


Ban chấp hành trung ương, trong 
Báo cáo chỉnh trị trước Đại hội, đã 
nghiêm khắc tự phê bình và nhận 
trước Đại hội trách nhiệm về phần 
minh. | 


Những khuyết điềm sai lầm trong 
việc cụ thề hóa đường lỗi và trong tồ 
chức thực hiện các nghị quyết có 
nguyên nhân tông hợp cả về tư tưởng 
và về tŠ chức. 


Trong việc cụ thề hóa đường lối, 
chúng ta đã có Khuyết điềm chưa coi 
trọng bồi đưỡng quan điềm cơ bản 
của dường lối, chậm bồi dưỡng kiến 
thức về kinh tế cho cán bộ, đăng viên, 
đánh giá chưa sát tỉnh hình, chưa 
tập hợp được trí tuệ của nhiều cấp, 
nhiều ngành, ít tông kết kinh nghiệm 
thực tiễn ở địa phương và cơ sở, ít 
làm thử đề nghiên cứu, chỉ đạo những 
vấn đẻ lớn và mới, không coi trọng 
kiện toàn đề sử “dụng tỐt các cơ quan 
tham mưu của Trung ương Đẳng, các 
cơ quan töng hợp của Nhà nước. các 
bộ phận tham mưu nghiên cứu của 
các bộ, các viện và trường cho tương 
xứng vơi tầm quan trọng của nó. Cơ 
cấu tô chức, cách phân công. phương 
pháp làm việc có chỗ chưa hợp lý, 
trước hết là từ trong Bộ chỉnh trị, 
Ban bí thư, Hội đồng Bộ trưởng. 
cũng là một nguyên nhân cụ thể 
của tình hình đó. 


. Sự yếu kém, tri trệ trong tô chức 
thực hiện không phải chỉ do phương: 


pháp và tác phong công tác, mà chỉnh 
lụ két quả tông hợp của những khuyết 
điềm về tư tưởng và về tô chức, nhất 
là cua tệ quan liêu và bảo thủ, 
thiếu trách nhiệm trong bộ máy với 
cơ chế quan liêu và bao cấp kéo đài, 
của những khuyết điềm về phẩm chất 
cách mạng và năng lực của một bộ 
_ phàn cán bộ phụ trách và đảng viên 
ở các cấp, các ngành, cũng như của 
sự buông lỏng, hữu khuynh trong tô 
chức chỉ đạo nhiều mặt công tác. 


Khắc phục những thiếu sót vẽ lãnh 
đạo và về tồ chức thực hiện không 
chỉ giải quyết riêng ở một khâu nào 
mà phải giải quyết đồng bộ những 
nguyên nhân trên đây. Đặc biệt phải 
nghiêm chỉnh thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong sinh 
hoạt của Đảng và trong quản lý 
kinh tể, quản lý Nhà nước, chống 
quan liêu và bảo thủ, đề sớm có 
các kế hoạch, chính sách, chế độ và 
cách quản lý phù hợp với quy luật kinh 
tế và đặc điềm nèn kinh tế nước ta, 
tạo ra thế mới trong phong trào quần 
chúng nhằm thúc địy sản xuất phát 
triên, ồn định và từng bước cải thiện 
đời sống của nhân dân. Phái tử đó 
và từ công tác bôi dưỡng, bố 
trí giáo dục cán bộ, phát huy 
vai trỏ gương mẫu của cán bộ, 
trước hết là cán bộ chủ chốt từ 
trên xuống dưới mà giải quyết 
tốt các vấn đề khác về tư tưởng và 
về tô chức, khắc phục các mặt tiêu 
cực, 


Chúng ta đang phấn đấu đè khác 
phục các khuyết điềm sai lầm trên đây. 
Song sức Ÿ còn nặng, thời gian còn 
ngán chưa đủ đề tạo ra sự chuyên 
biến cần thiết. 


Thật sự đạt tới một sự chuyền biến 
sâu sắc có tính cách mạng về tồ chức 
và xây dựng Đảng, về cải tiến công 
tác quản lý là yếu tố quyết định trước 
hết việc thực hiện thắng lợi Nghị 
quy ết của Đại hội toàn T85 lần thứ V 
của Đảng. : 


II 


“NHIỆM VỤ CHUNG VỀ 
XÂY DỰNG ĐĂNG 


Thưa các đông chỉ, 


Chúng ta xây dưng Đảng tronø 
hoàn cảnh Đăng ta là đăng cầm quyền, 
lãnh đạo công cuộc xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước trong 
những điều kiện thuận lợi mới của 
đất nước thống nhất và của phong 
tràơ cách mạng thế giới lớn mạnh 
vượt bậc, nhưng đồng thời cũng 
có những khó khăn rất to lớn: đưa 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa; đối phó với một kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt kéo 
đài; hai nhiệm vụ chiến lược phải 
tiến hành cùng một lúc; cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường ở trong 


- nước cũng như trên phạm vị thế giới 


điển ra gay gắt; nghĩa vụ quốc tế của 
Dang lại rất nàng nề, 


Từ thực tế tỉnh hình của Đẳng và 
của đất nước, từ những nhiệm vụ 
mới đã được đề ra trong Báo cáo 
chính trị nhiệm vụ then chốt của 
công tác xây dựng Đảng hiện này 
là: Tiếp tục nang cao tính chất 
giai cấp công nhân, tính tiên 
phong của Đang, xây dựng Đang 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng 
và tö chức nhằm bảo đảm thực 
hiện thắng lợi đường lôi của 
Đảng, nâng cao năng lực và hiệu 
quả lãnh dạo của Đảng đổi với 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã bội và bảo vệ Tô quốc, làm 
cho Đảng ta luôn luôn giữ vững 
bản chất cách mạng và khoa học, 
một dàng thật trong sạch, có sức 
chiến dâu cao, gắn bó chặt chẽ 
với quân chúng. Nhiệm vụ trên 
phải được tiến hành gắn liền với việc 
đồi mới cơ chế quản lý của Nhà nước, 
nhất là về kinh tế — xã hội, phát huy 
hiệu lực quản lý của Nhà nước và 
quyền làm chủ tập thể của nhân dàn 


Nội 


lao đông, nhằm thúc đầy sự phát 
triền toàn diện của xã hội, bảo đảm 
cho Đảng lãnh đạo tốt cả hai nhiệm 
vụ chiến lược trước mắt là: thực 
hiện thẳng lợi những mục tiêu do Đại 
hội đề ra cho năm năm 19§1 — 1985 
và những năm 80, giành thắng lợi 
trong cuộc chiến đấu chống cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của bọn 
bành trướng và bá quyền Trung-quốc, 
sản sàng ứng phó với mọi tỉnh thế 
do chúng gây ra, và làm tròn nghĩa 
vụ quốc tế của Đảng. 


Đảng phải thật sự là một đẳng 
có bản lĩnh, có kiến thức và 
năng lực lãnh đạo sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là có 
kiến thức và năng lực về lãnh đạo 
quản lý kinh tế, có khả năng Xây 
dựng Nhà nước biết quản lý kính 
tế, đời sống, quản lý xã hội có hiệu 
quả. l 


Đăng phải là một đảng rất kiên 
cường trong cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc câu kết với đế quốc Mỹ 
và các thế lực phản động khác, đủ sức 
đánh bại mọi hành động phá hoại và 
xâm lược của chúng. 


Đảng phải thật sự là một đẳng 
có sức chiến đầu cao,. đoàn kết 
thống nhất, trong sạch về chính trị, 
vững mạnh về tồ chức, thật sự gắn 
bó với quân chúng. 


Nhằm vào những nhiệm vụ trên 
đày, trong năm năm tới, phải đồi 
mới và tạo ra một chuyền biến sâu 
sắc và căn bản về công tác tư tưởng 
và công tác tô chức của Đảng theo 
các yêu cầu sau đày : 
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Một là: Bảo đàm thấu suốt 
đường lổi; nâng cao năng lực lĩnh 
đạo và tô chức về mọi mặt: kinh tế, 
xã hội, quốc phòng và an ninh, nhất 
là về kinh tế. - 


— Hai là : Cải tiền sự lãnh đạo của 
Đảng gắn với việc đôi mới cơ chế 
quản lý kinh tế và việc tỉnh giản 
bộ máy, khác phục quan liêu và bảo _ 
thủ trong bộ máy của Đảng và Nhà 
nước. 


Ba là: Củng cố cho được Cơ sở 
Đảng gắn liền với việc thực hiệp 
nhiệm vụ chính trị xây dựng huyện, 
quận, thành phố, xã, phường, v.v. 
xây dựng các tô chức sản xuất, kinh 
doanh, các đơn vị chiến đấu và phát 
động các phong trào quần chúng. Nâng 
cao sức chiến đấu của các tô chức cơ 
sở Đảng; phát triền và củng cố đội 
ngũ của Đảng, kiên quyết đưa những 
phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất 
và những người không đủ tư cách 
đẳng viên ra khỏi Đảng. 


Bốn là: Theo quy hoạch, tiến 
hành đồi mới việc đào tạo,. bồi 
dưỡng cán -bộ, bổ trí đúng và bảo 
đẫm tính kế thừa trong việc xây dựng 
đội ngũ cốt cán, ra sức nâng cao 
phảm chất và năng lực của đội ngũ 
cán bộ, bảo đảm sự vững vàng của 
Đẳng trong mọi tỉnh thế. Đó là một 
điều cực kỳ quan trọng đối với sự 
nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng ta. 


Năm là: Giữ gìn và phát huy 
truyền thống đoàn kết thống nhất 
của Đẳng, thực hiện đầy đủ nguyên 
tắc tập trung dân chủ, tiến hành tự 
phê binh và phê bình thường xuyên 


trong sinh hoạt của Đẳng. 


PHẦN HAI ú 


NHŨNG NHIỆM VỤ. CHỦ TRƯƠNG CỤ THỀ NHẰM NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẲNG 
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TĂNG CƯỜNG MẶT. TRẬN 
TƯ TƯỞNG ĐỀ CỦNG CỐ ĐẢNG 
VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ CỦA ĐĂNG 


~ 


Thưa các đồng chí, 


Trên cơ sở quán triệt đường lối 
của Đảng, nâng cao giác ngộ về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và rèn luyện 
phầm chất cho cán bộ, đẳng viên, 
nhiệm vụ cơ bản của công tác tư 
tưởng là phải xây dựng cho toàn 
Đẳng, toàn dân. toàn quân ta ý chí 
kiên cường, quyết tâm sắt đá và 
trình độ hiều biết cân thiết đề làm 
cả hai nhiệm vụ chiến lược: xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc. 

1 — Làm quán triệt đường lối 
cách mạng œ%ã hội chủ nghĩa, 
nâng cao lập trường giai cấp 
công nhân trong cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường. _ 


Thực tế năm năm qua đã chỉ rõ 
rằng việc quán triệt đường lối, 
nhất là đường lối kinh tế, cũng 
như việc nắm thực tiễn và quy luật 
kinh tế không phải dơn giản. Việc đó 
không chỉ dừng lại ở chó vũ trang 
bằng kiến thức lý luận hoặc quan 
điềm chung về đường lối, mà. phải 
kết hợp chặt chẽ giữa lý luận 
với tình hình và kinh nghiệm 
thực tế trong quá trình cụ thê 
hóa đường lối thanh bước đi, mục 
tiêu, nhiệm vụ, chính sách, chỉ tiêu 
của kế hoạch phát triền kinh tế — 
gã hội trước mắt và lâu dài, cũng 
như trong quá trình tồ chức thực 
hiện đường lối. 


Đề cụ thề hóa đường lối thành 
kê hoạch với mục tiêu, nhiệm vụ và 


. chỉ tiêu đúng đắn, phải nắm vững 


đường lối và nắm vững thực tiễn 
nhằm đề ra được những quyết định 


có căn cứ khoa học, khắc phục mọi 


thiên hướng chủ quan nóng vội, thoát 
ly thực tế, không coi trọng quy luật 
hoặc bảo thủ, trì trệ, thiếu tin vào 
quần chúng, thiếu ý chí phấn đấu vươn 
lên. CÓ như vậy thi đường lối mới 
được quán triệt một cách sâu sắc, 
mới nàng cao được tỉnh tự giác 
trong việc chấp hành đường lối, vận 
dụng quy luật và mới làm cho công 
tác tư tưởng có thên: điều kiện đề 
đi vào chiều sâu và có tính chiến 
đấu cao. : 


Những khuyết điềm về kinh tế 
vừa qua cho thấy rõ sau khi đã 


xác định đường lối chung và đường 
lối kinh tế, Đăng phải có chiến lược 
kinh tế — xã hội đề có phương 
hướng xác định cơ cấu kinh tế, 
xâv dựng tốt kế hoạch kinh tế — 
xã hội. có cơ chế quản lý đúng, 
bảo đảm cho đường lõi được thê 
hiện trong đời sống thực tế và từ 
đó được quán triệt ngày càng sâu 
sác hơn, 


Sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận 
và thực tiên là điều kiện cần thiết đề 
tránh chủ quan trong việc quán triệt 


và cụ thê hóa đường lối. 


Đề làm tốt việc' đỏ, phải triệt đề 
khai thác một cách sáng tạo kho 
tàng lý luận của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, những kinh nghiệm phong 
phú của Đảng cộng sản Liên-xô và 
của các đẳng anh em, tham khảo có 
chọn lọc kinh nghiệm của nhiều nước 
trên thế giới; đông thời phải rất coi 
trọng tông kết tình hình thực tế 
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của ta, nhất là xẻ mặt kinh tế ; tông 
kết các hoạt động kinh tế, rút ra được 
những bài học kinh nghiệm đề làm 
cơ sở cho việc cụ thề hóa đường lỗi 
của Đảng, phát triền và làm rö hơn 
nữa đề nắm vững những quy luật tiến 
từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta một cách sát 
đúng và có sắng tạo. Phải khắc phục 
chủ nghĩa kinh nghiệm, coi thường lý 
luận cũng như chủ nghĩa giáo điều 
áp dung kinh nghiệm nước ngoài một 
cách máyv móc. 


Cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản 
lý, cán bộ làm công tác tư tưởng, lý 
luận phải được thông tin về những 
vấn đề cần thiết một cách kịp thời và 
chính xác, đi sâu hơn nữa vào thực 
tế, lắng nghe hơn nữa tiếng nói của 
cán bộ, đảng viên và quản chúng, 
nhạy cảm hơn nữa với những vấn đề 
mới này sinh trong cuộc sống đề đề 
xuất các văn đề cần giải quyết về lý 
luàn, chính sách. 


Công tác lý luận, công tác nghiên 
cứu khoa học phải bám sát các mục 
tiêu kinh tế xã hội, góp phần tích 
cực vào việc làm quán triệt, phát triềm 
cụ thê hóa và tô chức thực hiện thăng 
lợi đường lối. Phải tạo điều kiện đề 
đội ngũ cán bộ lý luận, cán bộ nghiên 
cứu khoa học làm tốt các việc trên 
một cách có tồ chức, có nguyên tắc, 
không đề anh chị em đó đứng aigoài 
- quá trình chuần bị các quyết định về 
kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và 
Nhà nước. 


Củng với việc tĩng cường công tác 
lý luận và đề làm tốt việc đó, phải 
coi trọng tòng kết việc chấp hành 
đường lối, chính sách của Đảng. Hằng 
năm, mỗi cấp ủy phải có chương trình 
tòng kết một số điền hình tiên tiến, 
một số khau quan trọng cần thiết cho 
việc đầy mạnh phong trào quần chúng. 

Sắp tới, trên cơ sở quần triệt nghị 
quyết cúa Đại hội toàn quốc lần thứ 
V của Đẳng, và kiêm điểm việc thi 
hành nghị quyết của Đại hội toàn 


24 


quốc lần tÌ:ứ IV, từng cấp, từng ngành, 
từng đơn vị phải tồng kết kinh 
nghiệm năm năm qua của cấp mình, 
địa phương mình, đơn vị mình nhằm 
thống nhất hơn nữa nhận thức về 
đường lối của Đăng, tỉm ra nguyên 
nhàn đề sửa chữa các khuyết điềm, 
đưa công tác của chúng ta tiến lên 
giành những thắng lợi to lớn hơn nữa. 

- Đề bao đảm cho việc quản triệt, cụ 
thể hóa và tö chức thực hiện thắng 
lợi dường lối xâv dựng chủ nghĩa 
xã hỏi của Đẳng, phải nâng cao kiến 
thức về khoa học xã hội, khoa 
học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, 
đặc biệt là kiển thức về quy 
luật kinh tế, về quản lý kinh tế 
cho cán bộ, đẳng viên một cách rông 
rãi. Cần quy định chế độ bắt buộc cán 
bộ lãnh đạo, cân bộ quản lý phải học 
tập những kiến thức kinh tế, làm dšy 
lên phong trào học tập kinh tế trong 
Đáng và trong nhân dân. 

Dẻ làm tốt những việc trên phải 
xảy dựng và kiện toàn các viện và 
trưởng trực thuộc Trung ương Đẳng, 
các viện thuộc Viện hàn lâm khoa học, 
các học viện ; rất coi trọng kiện toàn 
các cơ quan làm công tác lý luận, tô 
chức lại hệ thống các trường đảng, 
các trường quản lý, nhất là về quản 
lý kinh tế, các trường đại học và 
trung học chuyên nghiệp, cải tiến nội 
dung chương trình, phương pháp 
giảng dạy và học tập ở các trưởng đề 
đôi mới chàt lượng học tập, tạo cơ 
sở cho việc thấu suốt đường lỗi gán 
liên với nâng cao kiến thức các mặt. 

Nâng cao hơn nữa vị trí của mòn ` 
học chinh trị, học chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, học đường lối của Đảng 
trong các trưởng, trong cán bộ giảng 
đạy và trong thanh niên, học sinh, soát 
lại đề bồi đưỡng, đào tạo đòi ngù 
giảng viên chính trị ở các trưởng. 
Đó là một vấn đẻ hết sức quan trọng 
cho việc xây dựng lớp người mới, 
một khâu then chốt đề làm cho hệ tư 
tưởng chính trị của Đẳng thực sư 
chiếm ưu thế tuyệt đối trong đời 


- 


sống tỉnh thần của nhàn dân ta và 
trở thành hệ tư tưởng của toàn dàn. 


Trong việc quán triệt và tò 
chức thực hiện đường lôi của 
Đảng, phải không ngừng nâng 
cao tư tưởng làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng lập 
trưởng cách mạng kiên định của 
giai cấp công nhân trong cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường. khác phục 
các thiên hướng hữu và «112, 


Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
vốn là cuộc cách mạng sâu sắc và triệt 
đề nhất. Thực tiễn năm năm qua cho 
thấy rõ trong quá trình thực hiện 
đường lối của Đẳng đề đưa cách 
mạnớ, đi lên, cuộc đầu tranh về tư 
tưởng đề giải quyết văn đề «ai thẳng 
a1? giữa hai con đường trong điều 
kiện của nền kinh tế phô biến văn 
còn là sản xuất nhỏ là hết sức gay go, 
phức tạp. Cuộc đấu tranh ấy đòi hồi 
cán bọ, đảng viên phải c€ó giác ngộ 
sâu sắc về dường lõi và lý tưởng của 
Đang, phải vững vàng về lập trường, 
quan điểm, có trí thông mính, có tính 
sáng tạo và vươn ;én vẻ kiến thức. 


Sự chủ quan, nóng vôi hoặc bảo 
thủ, những tư tướng của người sản 
xuất nhỏ và không vò sản ‹khác như 
do dự trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
muốn làm giàu bằng cách ví phạm các 
chính sách, đối phó với luật pháp và 
các quy định của Nhà nước, những ao 
tương không thấy tính gay gắất của 
cuộc đấu tranh giai căp, xóa bỏ bóc 
lột, đã xuất hiện ở nơi này hay nơi 
khác; lúc này hay lúc khác trong một 
số cán bộ, đảng viên, cần được phê 
phán nghiêm khắc. Những biều hiện 
đó cùng cách làm chủ quan, kém hiệu 
quả. xét cho cùng đều làm chà công 
cuốc cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Trong khi tiến còng dễ phá vỡ cơ 
chế quản lý quan liêu, bao cấp, gò 
bỏ là một việc làm rất cần và hoàn 
toàn đúng, bên cạnh mặt tích cực là 
chính, cũng đã xuất hiện những 
thiên hướng lòng léo không nắm vững 


thuật, 


nguyên tắc tập trung dân chủ cùng 
những nguyên tắc cơ bản khác về 
quản lý nén kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Trong khi chúng ta nhấn mạnh thực 
hiện sự thống nhất giữn ba lợi ích », 
khắc phục thiên hướng xem nhẹ lợi 
ích của người lao động (cũng là hoàn 
toàn đúng), lại đã xảav ra hiện tượng 
xem nhẹ, thậm chí xàm phạm nghiêm 
trọng lợi ích của toàn xã hội. Khuvết 
điềm của một số cấp ủy và 1ö chức 
eơ sở Đang là đã không đấu tranh 
khắc phục kịp thời những sai lầm đó. 


Trong đấu tranh đề t tăng CƯỜNng cƠ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xï hội. đã xuất hiện những khuynh 
hướng bảo thủ hoặc nóng vội không 
thề hiện đúng đường lối của Đảng, 
những quan điểm lệch lạc không nhận 
TÔ vai trò then chốt của cách mang 
khoa học — kỹ thuật, hoặc chỉ đơn 
thuần nhắn, mạnh vai trò của kỹ 
không thấy yếu tố tích cực 
của tư tưởng và sức mạnh của HH) 
chúng làm chủ tập thê, 


Trên các lĩnh vực văn hóa, xã hỏi,. 
quàn sự, an ninh, tư tưởng và tô chức 
cũng vậy, trong quả trình đưa cách 
mạng đi lèn, rõ ràng bên cạnh mặt tích 
cực cũng đã xuất hiện những khuyết 
điểm hữu khuynh mất cảnh giác, 
buông lỏng trận địa tư tưởng, dẫn 
đến buông lỏng chuyên chính, và làm 
cho không Ít cán bộ, đăng viên, đoàn 
viên sa ngã, tiêm nhiễm lối sống tư 
sản, thực dân kiều mới, chạy theo thị 
hiếu tìm thường, thoái hóa, biến chất. 


Nhiệm vụ của công tác tư tưởng là 
phải chủ động giáo dục cho cần bộ, 
dàng viên đường lối, quan điểm, 
chỉnh sách của Đăng và của Nhà nước 
trên mọi lĩnh vực hoạt động của xã 
hội, xây dựng tỉnh thần gương màu 
chấp hành các chính sách, mẫu mực 
tren# lối sống xã hội chủ nạhïĩa. 


Bằng các biện pháp giáo dục, kính 
tế, hành chính và tö chức, phải tích 
cư khác phục các mặt tiêu cực, Xúc 
định lập trường kiên định cho 


- 
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sản bộ, đang viên và nhân dân, 
phê phán sâu sắc những biều 
hiện tư tưởng tiêu tư sản, kiên 
quyết chống tư tưởng tư sản, 
-chống tàn dư văn hóa thực dân 
mới và tàn dư tư tưởng phong 
kiến. Cần phải nhận thức đầy đủ đây 
là một cuộc đấu tranh kiên trì, không 
dụng hòa, không lơi lỏng. 


Cần làm cho cán bộ, đảng viên và 
nhân dân nhận rõ cuộc đãu tranh đề 
giai quyết vấn đề «ai thắng ai» giữa 
hai con đường ở nước ta là một cuộc 
dấu tranh lâu dài và phức tạp, phải 
phân đấu giam khô mới đem lại thẳng 
lợi vinh quang. Khó khăn còn nhiều, 
những người cộng sản phải có thái 
độ đúng trước khó khăn, không ảo 
tưởng, nôn nóng, phải nhận rõ ranh 
giới giữa hai con đường đề ra sức 
vươn lên cùng với nhân dân khắc 
phục khó khăn giành bằng được 


thắng lợi, chống ý lại, bàng quan, vô 


trách nhiệm, dao động. hoặc chùn 
bước trước khó khăn. 


Cần thông qua tiến hành ba cuộc 
cách mạng, xây dựng eơ cấu kinh tế 
mới và thực hiện phương thức quản lý 
mới mà nâng cao tư tưởng làm chủ 
tập thẻ cho cán bộ. đẳng viên và nhân 
đàn, khắc phục những thiên hướng 
lệch lạc. hiều khỏng đúng về chế độ 
làm chủ tập thề xả hội chủ nghĩa ; 
hiểu nó một cách phiến diện, chỉ nhãn 
mạnh dàn chủ về chính trị, không 
thấy phải thê hiện làm chủ tập thề cả 
trong xảy dựng cơ cấu kinh tế, cơ chế 
quản lý, cơ chế tồ chức và trong 
cuộc sống hằng ngày; hiều nó một 
caclisai lệch, cao xa, không thấy làm 
chủ tập thê là chủ trương thiết thực, 
có thẻ và cần phải thực hiện ngay, 
không thấy làm chủ tập thê là một quá 
trình từ thấp lên cao, gắn liền với tiến 
nành các mặt công tác và việc chăm lo 
trột cách thiết thực đời sống hằng 
ngày của người lao động: "hiều nó 
mọt cách cát khúc, không thấy sự gắn 
bỏ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, chỉ 
nhàn mạnh quyền lợi hoặc nghĩa vụ, 


Qó 


không thấy sự gắn bó giữa quyền 
làm chủ ở tất cả các cấp, dân đến 
Lập trung quan liêu, hay bản vị, cục 
bộ hoặc không thấy mối quan hệ 
giữa làm chủ ctập thê với chuyên 
chính vô sản mà đối lập hai mặt đó 
với nhau. Cùng cần khắc phục thiên 
hướng mơ hồ về lập trường giai cấp. 
nói làm chủ tập thề chung chung, 
không thấy đó chí là quyền làm chủ 
tập thê của. nhân dân lao động. 

2 — Xây dựng lập trường kiên 
dịnh chống chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyên Trung-quốc, 
chống để quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác, luôn luôn đề cao 
canh giác cách mạng, sẵn sàng 
“bảo vệ Đảng, bảo yệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. 


Chủ nghĩa Mlao mà cối lõi của nó 
là chủ nghĩa bành trướng và bá 
quyền đã biến những người cầm 
quycn Trung-quóc thành những tén 
phản bội chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
phản bội nhân dân Trung-quốc, những 
“kể xâm lược và phá hoại hết sức thâm 
độc, nham hiềm đõi với đất nước ta. 
Chúng đã và sẽ không tử một thủ 
đoạn độc ác nào đề đạt mục tiêu 
chính trị của chúng. 


Nhiệm vụ của công tác tư tưởng 
là phải vạch trần bản chất xấu xa, sự 
nham hiềm cùng nguồn gốc tư tưởng 
phản động mao ít và hoạt động phả 
hoại toàn diện hiện nay của bọn 
bành trướng và bá quyền Trung-quốc 
đối với cách mạng nước ta, cùng sự 
câu kết của chúng với chủ nghĩa để 
quốc Mỹ và các thế lực phản động 
khác chống lại độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội ở cả ba nước Đông- 


“đương đề tiến lên thôn tỉnh nước ta 


và toàn bộ vùng này 


Phải xây dựng trong toàn Đẳng ta 
tỉnh thần cảnh giác cách mạng sẳn 
sàng chiến đấu, xây dựng ý chí sắt 
đá, sự kiên quvết và kiên trị trong 
cuộc đấu tranh chống những hành 
động phá hoại và xâm lược nước ta 


của chủ nghĩa bành trướng và bá 
quyền Trungø-quốc câu kết với chủ 
.nghĩa đế quốc Mỹ 


Cần làm rõ cuộc đấu tranh này là - 


gay go, phức tạp, lâu dài và 
không khoan nhượng. lịch sử 
đã giao phó cho Đảng và nhân dân 
ta đảm nhiệm cuộc dấu tranh đó vì 
độc lập và tự do của Tô quốc, vì 
hạnh phúc cua nhân bên) vì nghĩa 
vụ quốc tế cao cả. 


Hiện nay, bên 
về quán sự ở vùng biên giới ba 
nước Đỏông-dương, cuộc chiến tranh 
tâm lý vấ gián điệp do chúng tiến 
hành đang nhằm phá hoại kinh tế 
và đời sống, tư tưởng và văn hóa 
của nhân dân tađưa nọc độc chính 


trị phản động vào nội bộ Đảng ta, 


nhàm vào những người vốn bất 
mãn hoặc còn mơ hồ trong nhận 
thức về cuộc đấu tranh giai cấp. 


Điều nguy hiềm hơn là tử những 
h‹at động hỏng làm rối loạn chính 
trị trong nhân dàn ta, chúng ầm mưu 
két hợp hoạt động gián điệp và lật đồ 
với hoạt động quân sự đề chuin bị 
Liến hành chiến tranh xâm lược quy 
mô lớn khi điều kiện cho phép. 


S° 


Nhiệm vụ của công tác tư tưởng là 
phải tiếp tục đề cao tỉnh thần độc lập 
dàn tộc và chủ nghĩa xã hội, phát 
huy truyền thống yêu nước và tính 
thần quốc tế vô sản, tiếp tục làm rõ 
tính chất khòng khoan nhượng của 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
bành trướng và bá quyền Trung-quốc 
cùng như của cuộc đấu tranh chống đế 
quốc Mỹ và các thế lực phản dòng 
khác đang câu kết với chúng: khác 


phục mọi biều hiện lơ là cảnh giác - 


cách mạng, đề phòng mọi biêu hiện 
của tư tưởng thỏa hiệp, tư tưởng 
mệt mỏi, xả hơi trong cần bộ, đẳng 
viên và nhân dàn. 

Mỗi chi bộ Đảng phải là một 
pháo đài chiến đấu, cảnh giác cao 
với mọi âm mưu và hành dòng của 
địch. _ 


cạnh các hoạt độn” 


- tranh đỏ cũng không thê 


Phải nàng cao bản chất giai cấp 
công nhân của quân đỏi và lực lượng 
an ninh, bảo đảm cho lực lượng vũ 
trang và an ninh của chúng ta phát 
huy truyền thống mưu trí và dũng 
cam, tuyệt đối trung thành với Tỏ 
quốc và chủ nghĩa xã hội, với mục 
dích và lý tướng của Đảng, với sư 
nghiệp cách mạng vẻ vang của Tô 
quốc và nhàn dân, với chủ nghĩa 
quốc tế vỏ sản. | 


Các. công cụ chuyên chính của 
Đảng và Nhà nước trước hết là các 
cơ quan, đơn vị quốc phòng và an 
ninh, phải phối hợp chặt chẽ và mài 
sắc cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, 
kiên quyết thực hiện chuyên chính 
với kẻ thù, không đề cho kẻ địch và 
phần tử xấu để bê hoạt động lén lút 
hoặc công khai. 


Cuộc đấu tranh chống bọn bảành 
trướng và bá quyền Prung-quốc xâm 
lược và chủ nghĩa để quốc Mỹ gản 
liên với cuộc đầu tranh giữa hai con 


. đường ở trong nước và cuộc dầu: 


tranh chúng của hai nước anh em 
Lào và Cam-pu-chi+ cùng có chúng 
với chúng tA một Rẻ thủ. Cuộc đâu 
tách rời 
với cuộc đầu tranh giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản trên 
phạm vi thế giới. 


Chủ nghĩa bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc cấu kết với đế quốc Mỹ 
đang tìm mọi cách mở rộng-mặt tràn 
tiến công chống Liên-xô, Việt-nam, 
Lào, Cam-pu-chia và các nước tong 
cộng đồng xñ hội chủ nghĩa đề phục 
vụ cho lợi ích giành quyền bá chủ 
trước hết ở Đông — Nam Á, tiến lên 
làm bá chủ trên toàn thế giới. 


Cuộc đấu tranh chống bọn bành 
trưởng và bá quyên Trung-quốc bởi 
vậy khòng phải chỉ là một nhiệm 
vụ chính trị cấp bách nhất của Đáng 
và nhàn dàn ta, mà còn là một trong 
những nhiệm vụ chính trị cấp bách 
của những người mác-xít — lê-nin-nít 
trên thế giới. Phải thấy hết trách 


nhiệm trọng đại của Đảng ta đối --với 
giai cấp, và đối với dân tộc trong 
cuộc đấu tranh đó. | 

3— Nắm vững nguyên tắc, liên 
hệ chặt chẽ với quân chúng, với 
thực tiễn, chống quan liêu, chủ 
quan, bảo thủ ; chấp hành nghiêm 
chỉnh nguyên tắc tập: trung dân 


chủ, chống tự do vô kỷ luật, 


thiếu dân chủ, vô trách nhiệm. 

a) Phải sâu sát thực tế, nhạy 
cảm với cuộc sống, chống quan 
liêu và bảo thủ, khác phục chủ 
quan, nóng vội. 

Liên hệ với thực tế, với quần 
chúng, lắng nghe ý kiến và úng hộ 
sáng kiến của quần chúng, của cấp 
dưới. chống quan liêu, là một vấn 
đẻ thuộc về nguyên tắc cơ bản của 
Đang cảm quyền. 

Sự trì trệ hiện nay trên 
tronø kính tế, ceó nguòn góc sâu xa 
tử tư tưởng chủ quan bảo thủ và 
tệ quan liêu, một biều hiện của sư 
xu rời quan chúng trong điều kiện 
Đing cầm quyền: 

Tư tưởng bảo thủ thường có ngưồn 
gốc từ nhiều mặt: do không thấu 
suốt đường lõi của Đăng, thiểu nhạy 
cam với cái mới, không sát thực tế, 
xa rời quần chúng, không lắng nghe 
ý kiến của cán bộ, đáng viên, của 
quân chúng, hoặc có khi do chủ 
quan, tự mãn dàn đến chỗ không 
nhạy bén, thiếu sáng tạo, khôn# chấp 
nhàn sự sáng tạo từ bên dưới, và 
trong trường hợp ,khỏòng tự giác 
thường là do thiểu kiên thức mà lại 
¡{ học tập. 

Trong lĩnh vực kính tế, bảo thủ 
và quan liều đã thể hiện một cách 
rö nét trong việc duy trì cơ chế 
hành chính quan liêu. bao cấp. những 
chính sách, chế độ không phù hợp 
với đòi hói mới của sản xuất và 
CUỘC SÓNU, 

Cơ chế ấy đến lượt nó tạo ra và 
làm trầm trọng thêm tệ quan liêu vốn 
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nhiều. 
linh vực quan trọng, trước hết là 


đã có trong bộ máy, tạo ra một lớp 
cán bộ bảo thủ, cũ kỹ, ŸÝ lại vô 
trách nhiệm, thiếu tính năng động, 
thích ứng với nó, làm hạn chế khả 
năng của cán bộ, thậm chí bóp nghẹt 
sáng kiến và tính năng động cách 
mạng của quần chúng, bởi các quy 
chế øò bó và các chính sách, chế 
độ không hợp lý, không thề hiện đúng 
đường lối và quan điềm giai cấp 
công nhân của Đăng. 

Jảo thủ thường gắn với quan liêu 
và quan liêu thường là nguồn gốc cỏ 
tính phô biến của tư tưởng bảo thu. 
Tệ quan liêu đang gây.trì trẻ nghiêm 
trọng trong bộ máy, nó ngăn cần 
tiếp càn các vấn đề thực tiền, làm 
cho cán bộ không sát cơ sở, khóng 
lắng nghe được ý kiến của đảng 
viên và quần chúng ở cơ sở, khiến 
cho cơ quan cấp trên thiếu nhạy 
bén với thực tiễn. Đó cũng là manh 
đất tốt cho sự phát: triển của bệnh 
chủ quan nóng vội, một thiên hướng 
cũng cần được phê phán và khác phục. 

Phải chống quan liêu .trongø căn 
bộ. đảng viên, trước hết là từ cấp 
trên, trong những cán bộ thường 
nguội lạnh trước những yêu cầu sục 
sôi của sản xuất, đời sống, chien dầu. 

Tệ quan liêu biêu hiện trên nhiều 
lĩnh vực, nhưng chủ yếu là quan liêu 
trong việc đề ra chính sách, chế dó, 
quan liêu trong tö chức bộ máy và 
trong phong cách làm việc của căn bọ. 

Cần châm dưt tỉnh trạng quan. liều. 
mệnh lệnh, không thấy hết tác hại 
của việc dùng biện pháp hành chính 
đơn thuần thav cho các biện pháp 
kinh tế và giáo dục, quản lý kinh 
tế theo lối hành chính quan liêu. 
bào cấp: « Nuôi mọi hoạt động bằng 
tiên Nhà nước», làm cho mọi hoạt 
động của bộ máy không tính toán 
hiệu quả kinh tế mà chỉ cần *xin 
lệnh cấp phát? từ trên xuống, nhất 
nhất làm theo quy định gò bó đã 
lỏi thời, thiếu vận dụng có sảng tạo 
ác. chủ trương, biện pháp vào điều 
kiện mới. 


Trong tư tưởng và phong cách 
của cán bộ, đó là tệ quan liêu hành 
chính, thái. độ cửa quyền, làm cán 
trở sản xuất, gây phiền hà cho quần 
chúng, kìm hăm sáng kiến của cấp 
dưới. ` 


Phải thấy rõ bệnh quan liêu như 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh đã nói là “một 
thứ giặc trong lòng chúng ta »%, hay 
như V,I. Lê-nin nói: #SNếu có cái 
gì làm cho chúng ta thất bại thì 
chính là điều đó P. 


Phải có “trăm nghìn biện pháp» 
đề chống quan liêu và bảo thủ. Trước 
hết, phải chỉ rõ đề tìm “cách khắc 
phục những tác hại của cơ chế hành 
chính quan liêu, bao cấp, cơ sở 
của tệ quan liêu trong kinh tế cùng 


những ảnh hưởng và tác động 
của nó đã thấm sâu vào mọi lĩnh 


vực công-tác, mọi mặt của đời sống 
xã hội. Từng cơ quan, từng mặt hoạt 
động phải tìm ra tác hại củng những 
ảnh hưởng tiêu cực đó đề có biện 
pháp khắc phục. 


Mỗi cán bộ, đảng viên, phải trau 
đồi cho mình quan điềm của Đảng đối 
với quần chúng một cách sâu sắc, 
gột rửa những quan điềm phong kiến, 


bảo thủ đề xây dựng lòng tin ở khả, 
năng sáng tạo của quần chúng, thấy , 


rõ vai trỏ của quần chúng, của cơ SỞ, 
của đông đảo cán bộ, đẳng viên đang 
lăn lộn trong cuộc chiến đấu trên mọi 
linh vực hoạt động. 


Phải xây dựng mộ\ nếp làm việc 
sát cơ sở, sát quần chúng, thực hiện 
các chế độ đi xuống dưới và cơ sở, 
tiếp cận với thực tế. Cán bộ lãnh 
đạo ở các cơ quan của Trung ương, 
tử Bộ chính trị. Ban bí thư, Hội đồng 
Bộ trưởng đến các ban, các bộ phải 
tồ chức tiếp cận với những nơi khó 
khăn, những khâu quan trọng chưa 
gỡ được trong sản xuất và đời sống ởỞ 
cơ sở, nắm sát hơn nữa tình hình ở 
những vũng khác nhau, nhất là ở miền 
Nam, miền núi đề chỉ đạo, nghiên cứu 
chỉnh sách, chế độ, giải quyết một 


cách nhanh chóng các vấn đề do cơ 
sở đề ra, kịp thời tháo' gỡ các gờ 
hó, vướng mắc nghiêm trọng hiện nay. 

Cần cô vũ sáng kiến. nghiên cứu, 
tông kết, phồ biến những điền hình 
tiên tiến xuất hiện trên mọi lĩnh vụực, 
động viên những cán bộ hãng say 
với nhiệm vụ, có nhiệt tình cách mạng 
cao. Khuyến khích giúp đỡ những 
ngành, địa phương, đơn vị, những 
củn bộ có những sáng kiến mới đề 


mạnh đạn làm thư cái mới hoặc sửa 


đồi cái lạc hậu trong phạm vi quyên 
hạn của mình. 

Trong khi phát huy sáng kiến, rất 
có thê có chỗ sai sót. Thái độ tích cực 
là giúp cho cán bộ cấp dưới thấy rõ 
các thiếu sót, những chỗ chưa thích 
hợp đề xây dựng, vun xới cho mầnr 
non sáng kiến, dù là nhỏ, vươn lên, 


Các cơ quan của Trung ương cần 
tồng kết từ thực tiễn đề hồ sung, sủa 
đồi kịp thời các chính sách, chế dò, 
tạo điều kiện cho sảng kiến của quản 
chúng náv nở, những nhàn tố tích 
cực sứm được nhàn lên. 


b) Nghiêm chỉnh chấp hành 
nguyên tắc tập trung dân chu, 
tăng cường kỷ luật, đề cao trách 
nhiệm. | 

Tập trung dân chủ là nguyên tác 
cơ bản về xây dựng Đẳng cúa Lèẻ-nin. 
Vi phạm nguyên túc ấy là làm 'suy 
yếu tỏ chức đảng, và đối với một đẳng 
cảm quyên, đó cũng là một trong 
những nguyên nhân dân đến buông 
lỏng chuyên chỉnh hoặc rơi vào tế 
quan liêu, vi phạm quvền làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động. 

Chống bảo thủ, quan liêu, chủ quan, 
ủng hộ sáng kiến của cấp dưới. của 
cơ sở, tồng kết từ thực tiền đề đồi 
mới cơ chế quản lý, sửa döi các chính 
sách, chế độ là biều hiện tích cực của 
việc thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ của Đảng và của Nhà nước 
ta. Nguyên tắc này đòi hỏi phải báo. 
đảm vừa có ký luật chặt chẽ, vừa 
có dân chủ rộng rãi và dân chủ 
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cũng phải nhằm tạo nên sức mạnh 
của tồ chức, tính ký luật của tô 
chức, 


Thề hiện nguyên tắc đó trong điều 
kiện Đăng nắm chính. quyền chính là 
phải bảo đảm cho đường lỗi, chính 
sách và các nghị quyết của Đảng, 
các quy tắc sinh hoạt Đẳng, kế hoạch 
Nhà nước và pháp chế Nhà nước được 
xảy dựng sát đúng và được triệt đề 
chấp hành; phải trên cơ sở xác định 
rõ chế độ trách nhiệm của tô chức và 
vủúa mỗi người, phân rõ trách nhiệm 
quan lý giữa trung ương và địa 
phương, giữa cấp trên và cấp dưới 
mà giữ vững tập trung, mở rộng 
đản chủ. 

Trong Đăng ta có rất nhiều gương 
- tốt về chấp hành nguyên tắc tập 
trung dân chủ, về giữ gìn kỷ luật của 
Đảng, tuân thủ phúp luật Nhà nước. 
Song bên cạnh những gương tốt, 
những mặt tích cực, vẫn bộc lộ những 
mặt tiêu cực, vửa tự do vô ký luật, 
vừa mất dân chủ. Tình hình hạn chế 
dàn chủ hoặc dân chủ hình thức văn 
còn nặng. 

Phải thừa nhận rắng tỉnh hình tử 
-_ do vô kỷ luật trong thời gian qua có 
chiều hướng phát triền trước những 
khó khăn của dát nước, trước sự tiến 
công của chiến tranh tàm lý của địch. 


Có một số cán bộ, đăng viên đã 
tủy tiện phát ngôn về đường lối, 
chính sách của Đăng; họ không chấp 
hành nghị quyết hoặc chỉ chấp hành 
những điểm mình tán thành mà khỏòng 
xin Ý kiện cấp trên. Chúng ta khuyến 
khích tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt 
khoa học đề nàng cao chất lượng 
nghiên cứu, nhưng phải có lành đạo 
chặt chẽ. Chúng ta Khuyến khích cán 
bò đề đạt ý kiến với lãnh đạo, nhưng 
việc đó phải làm một cách có tô chức 
với mục địch xảv dựng. 

Tình trạng tự do vô kỷ luật trong 
một SỐ cán bộ là nghiêm trọng và 
đang làm vếu sự chặt chẽ về tò chức 
của Đăng. Sự lỏng lẻo đó đều bắt nguồn 
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từ chỗ thiếu tính nguyên tắc, thiếu 
ý thức chấp hành kỷ luật của Đăng, 
pháp luật Nhà nước. 

Giữ gìn kỷ luật của Đẳng, chấp 
hành pháp luật Nhà nước là bắt buộc 
đối với mọi đẳng viên, là vấn đề thuộc 
về tính đẳng, không có ngoại lệ. 
Tăng cường ký luật đối với Đảng ta 
càng phải là một vấn đề thường xuyên, 
không được xem nhẹ, còn vì nền 
kinh tế sẵn xuất nhỏ và chiến tranh 
du kích kéo dài đã đề lại trong nhiều 
cán bộ, đảng viên những dấu ấn tiêu 
cực về cách suy nghĩ, những thói quen 
và tập quán Lạc hậu, cách làm việc 
tùy tiện, tính bản vị, cục bộ, địa 
phương chủ nghĩa, thiếu hợp tác xã 
hội chủ nghĩa. Nhiều đồng chí chúng 
ta đã phạm khuyết điểm tự đo vô 
kỷ luật do chưa được rèn luyện trong 
kỷ luật của nền san xuất đại công 
nghiệp, lại sống trong biên người của 
sản xuất nhỏ mà không coi trọng tự 
rèn luyện mình theo đường lối quan 
diễm của Đăng. 


Chúng ta nhận rõ rằng muốn có kỷ 
luật chặt chẽ thì phải mở rộng đân 
chủ thật sự, muốn có tập trung tốt 
thì phải phân cấp đúng, chỉ với cơ 
chế quản lý dúng thì mới có kỷ luật 
chặt chẽ. Song đối với mọi dáng viên 
thì bao giờ cũng phải hành động trong 
phạm vi ký luật tồ chức, phải báo 
cảo, xin Ý kiến kịp thời, phải chấp 
hành nghị quyết, chỉ thị một cách 
đúng đàn và sáng tạo. 


Nghị quyết của Bộ chính trị về công 
tác tồ chức đã nhãn mạnh kỷ luật - 
chấp hành nghị quyết, kỷ luật phát 
ngòn, kỶ luật báo cáo, xin chỉ thị, ký 


"luật giữ gìn bí mật của Đảng và của 


Nhà nước. Phải có biện pháp thì hành 
các chế độ giữ gin kỷ luật đó ở mỗi 
cơ quan, đơn vị. 

Kỷ luật của Đăng bao giờ cũng phải 
trên cơ sở phát huy dân chủ nội bộ. 

Trong bộ máy của Đảng và Nhà 
nước ta, tệ độc đoán, chuyên quyền, 
bệnh gia trưởng phong kiến còn 


khá nặng. Ở những cơ quan, đơn vị- 


có cản bộ phụ trách mắc căn bệnh đó 
thi thường tính chủ động, sáng tạo và 
năng lực của cán bộ, đảng viên và 
quần chúng bị kim hăm, họ thường 
sợ sệt, không đám phê bình người phụ 
trách hoặc nề nang e dè, bỏ qua cho 
xong chuyện khuyết điềm của cơ 
quan, đơn vị, nhất là của người phụ 
trách. Ở đó, quyền làm chủ tập thê 
chỉ là hình thức, tiếng nói của những 
người tích cực, dám thẳng thắn dấu 
trảnh thường bị xem là « tiêu cực ®. 
Ở đó, thường xảy ra những biều hiện 
cơ hội chủ nghĩa, thói nịnh hót, bợ 
đỡ, «gió chiều nào che chiều ấy » 

qkéo bè, kéo cánh », gày mất đoàn 
kết, Ở đó, thường không tránh khỏi 
hiện tượng trù đập tỉnh vỉ hoặc trắng 
trợn đối với những cán bộ đắm thẳng 
thắn đấu tranh. 


Phải thừa nhận một thực tế không 
đúng đắn là những hiện tượng tự do 
vô kỷ luật cõ khi bắt nguồn từ chỗ 
ra các quyết định không chính xác, 
không tiến hành trên cơ sở dân chủ. 

Chúng ta phải sửa tình trạng mất 
dân chủ trước hết từ trong việc chuâần 
bị và ra quyết định ở các cơ quan 


lãnh đạo của Đảng từ trung ương 


đến cơ sở, đồng thời phải giữ vững 
kỷ luật trong việc chấp hành các 
quyết định. Việc xảy dựng quy chế làm 
việc, kiện toàn tồö chức, sửa dòi cách 
chuần bị và ra các quyết dịnh của 
các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan 
tham mưu của Đảng và Nhà nước eó 
Ý nghĩa quan trọng về mặt này - 


Cần xây. dựng thành nền nếp "và 
bảng chế độ việc lấy ý kiến của cấp 


dưới trước khi ra một quyết định 


quan trọng có liên quan rộng rài đến 
hoạt động kinh tế, đời sống. | 


Phẩt lên án mạnh mẽ, kiêm tra 
chát chẽ đề sớm kết luận và ngăn 
chăn các trường hợp thành kiến, trủ 
đập cán bộ và có kỷ luật nghiêm 
khắc đối với người phạm sai lâm đó. 
Các cấp ủy và cơ quan kiềm tra 


`biều hiện bắt 


phải hết sức cương quyết, công 
minh, Các chi bộ, các đẳng ủy 
phải giữ vững bản chất trong 
sang của Đảng, phải bảo vệ chân 
lý, đầu tranh chống trù đập và mọi 
công, dìm sáng kiến, 
chèn ép cán bộ và thành kiến đối với 
cán bộ. | 

Trong Dẳng phải vừa phát huy đân 
chủ thật sự, vừa đề cao ký luật sắt, 
thực hiện nghiêm túc chế độ tự 
phê bình và phê bình từ Ban chấp 
hành trung ương, Bộ chính trị,. Đan 
bí thư và các cấp ủy Đáng đến chỉ bộ. 


Việc giáo dục nguyên tắc tập trung 
đân chủ trong Ding phải gắn liền với 
xày dựng các chế độ công tát và tiến 
hành trên cơ sở đồi mới cơ chế quản 
lý. nhất là về kinh tế. Trong Đăng cần 
có những đợt sinh hoạt vẻ Điều le 
Đang ; qua các đợt sinh hoạt đó cần 
Hên hệ tự kiềm điềm và phê bình cấp 
trên trong việc thực hiện các quy định 
của Điều lệ Đảng về nhiệm vụ và 
quyền của đẳng viên, yề nguyên tắc 
tập trung dân chủ, về thực hiện chế 
độ báo cáo từ trên xuống và từ dưới 
lên, về tự phê bình và phê bình, v.v. 


- Tăng cường kỷ luật, mở rộng dân 
chủ vừa là điều kiện, vừa là kết quả 
tất yếu của đề cao trách nhiệm.. 


Cần đề cao trách nhiệm của cá nhân 
và trách nhiệm của tập thê; không 
thê kéo dài tỉnh trạng vô trách nhiệm" 
hiện nay. 

Việc xây dựng và hoàn thiện các 
điều lệ, chức trách, quv chế tò chức, 
xác định rõ: trách nhiệm của từng 


cấp. từng ngành, từng tÖ chức và 
từng cá nhàn một cách rõ ràng và 


rành mạch là điều Kiện tối cần thiết 
đề làm cho guồng máy của Đẳng, Nhà. 


, + + , + -° x. ˆ 
nước và môi cán bộ, đang Viên, nàng 


cao trách nhiệm của mình. Việc này 
phải được tiên hành ráo riết Trong 
hai năm 1982 — 1963, phâi tiền 
hành xây dựng băng được quy 
chế tô chức của cơ quan và đơn 
vị từ Ban chấp hành trung ương, Bộ 


hãi 


chính trị, Ban bí thư, Hội đồng Bộ 
trưởng đến các đơn vị cơ sở và làm 
xong việc xây dựng tiêu chuần 
nghiệp vụ của các chức danh 
chính trong mỗi tô chức. 


Cùng với các biện pháp tồ chức, 
trên mặt trận tư tưởng, việc phát huy 
yếu tố tỉnh thần nhắm đề cao trách 
nhiệm không thê bị xem nhẹ.. 


Sự giác ngộ về lý tưởng, ý thức 


làm chủ tập thê, nhiệt tình cách mạng,' 


tỉnh thần trách nhiệm và ý thức hợp 
tác xã hội chủ nghĩa cao, bao giờ 
cũng là động lực đề phát huy mạnh 
mê chế độ trách nhiệm đã được quy 
định bằng các biện pháp tồ chức và 


được tạo điều kiện bằng các yếu tố 
vật chất. : : 
Đè thật sự đề cao trách nhiệm, 


phải đánh giá, nhận xét ưu điềm; 
biều dương, khen thưởng những tồ 
chức và người làm tốt trách nhiệm, 
phát hiện khuvết điềm và quy trách 
nhiệm rõ ràng để giáo dục, thị hành 
kỷ luật kịp thời đối với những tô 
chức và người làm việc tác trách, vÔ 
trách nhiệm. | 

Trong Đẳng, trong bộ máy Nhà 
nước, kỷ luật phải, bình đẳng 
không có ngoại lệ với bất kỳ ai, 
Khen thưởng phải kịp thời và 
công bảng. Càng giữ chức vụ cao, 
càng được rèn luyện lâu năm trong 
Đẳng nếw phạm kỷ luật thì việc thi 
hành kỷ luật càng phải nghiêm khác. 
Vị phạm kỷ luật Nhà nước thì phải 
xử lý về mặt hành chính, phạm pháp 
luật thì phải xử lý theo pháp luật, 
không được châm chước đề xử lý 
trong nội bộ Đẳng nhằm bao che cho 
nhau. Sự quan tâm của cơ quan và 
người lãnh đạo trong việc động viên 
khen thưởng về tỉnh thần và vật 
chất cũng như trong việc giữ vững 
kỷ luật nghiệm mình của Đẳng, kỷ 
luật và pháp luật Nhà RE ớc là một 
điều khòng bao giờ được xem nhẹ, 

4 —- Ren luyện phầm chất cách 
mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, 


c- 
t< 


< Chất lượng lãnh đạo và uy tín của 
Đảng chính là ở đường lối đúng đắn 
và ở hiệu quả thực hiện đường lối ấy. 
Song một vếu tố cũng rất quan trọng 
đề bảo đảm cho đường lối sát đúng, 
được thực hiện tốt xà đề giữ vững 
uy tín của Đảng là phầm chất của 
cán bộ, đảng viên trong công tác, 


trong cuộc sống tập thề và cá nhân. 


Đã là đảng viên thì phải phấn 
đấu không mệt mỏi cho lý tưởng, 
sản sàng hy sinh vì lý tưởng. 
Phải sống trong sạch; phải là người 
tiêu biều nhất cho con người mới 
xã hội chủ nghĩa. Người cộng sản 
phải là tấm gương sáng đề quản 
chúng noi theo. Cán bộ, đẳng viên 
tử ủy viên Trung ương Đảng đến 
mọi đăng viên ở cơ sở phải là những 
chiến sĩ trên phong, gương mẫu về 
mọi mặt đề tập hợp được quần chúng 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. 

Thời 


gian qua, trong lúc cả đội 


_ngũ đông dảo tiến lên phần đấu quên 


mình vì sự nghiệp cao cả của Dăng, 
của Tô quốc thì một bộ phận cán hò, 
đẳng viên sa sút về phầm chất đã 
làm giảm uy tín của Đảng, làm vếu 
hiệu lực tồ chức thực hiện đường lối 
của Đảng Điều đáng chú ý là (rong 
bộ phận ấy đã có một số cán bộ cáp 
cao và cấp trung. những đẳng viên 
đã lăn lộn nhiều năm trong đấu 
tranh chống dịch, kề cả từ trước Cách 
mạng Tháng Tám và nha kháng 
chiến chống Pháp. 


Sự sa sút về phầm chất, sự thoái 
hóa trong lối sống, quan liêu hóa 
trong tác phong thường xuất phát 
tử chủ nghĩa cá nhân. Những mặt 
tiêu cực đó càng phát triền nghiêm 
trọng trong một số cán bộ do ảnh 
hưởng của lỗi sống theo kiều tư sản 
và của chủ nghĩa thực dàn mới từ 
sau khi đắt nước được hoàn toàn giải 
phóng. 


Chủ nghĩa cá nhân cùng những 
ảnh hưởng của tư tưởng tư sẳn và 


~ 


của chủ nghĩa thực dân kiều mới đã 
làm mất ý chỉ chiến đấu của nhiều 
cán bộ, đẳng viên; họ làm sai chính 
sách, bỏ nhiệm vụ, thậm chí đi vào 
buôn bán kiếm lời, tham gia bóc lột, 
tham ô, ăn hối lộ, chiếm đoạt của 
công, thông đồng với gian thương, 
ặn chơi trụy lạc, v.v. Mấy năm vừa 
qua, Đảng đã thi hành kỷ luật nghiêm 
khắc và đưa những người nói trên 
ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, điều đáng 
chú ý là vẫn còn một số cán bộ, đẳng 
viên phạm sai lắm, nhất là thiếu tinh 
thần trách nhiệm, vi phạm phầm 
chất, trong đó có những cán bộ giữ 
cương vị phụ trách, vẫn chưa được 
phê phán hoặc thi hành kỷ luật một 
cách nghiêm túc. 


Chúng ta cho rằng trước những khó 
khăn về đời sống và các mặt tiêu 
cực ngoài xã hội, khuyết điềm của 
chúng ta là đã thiếu biện pháp đồng 
bộ có hiệu lực về kinh tế, hành chính 
và giáo dục đề giải quyết kịp thời. 


Song đối với người đàng viên thì 
trong bất cứ hoàn cảnh 
không được buông lỏng rèn luyện, bỏ 
danh hiệu cao cả của người cộng sản, 
xa rời Vị trí chiến đấu của mình. 


Đảng phải đặc biệt coi trọng việc 


tồ chức học tập một cách có hệ thống 
tư tưởng, đạo đức tác phong của Chủ 
tịch Hồ-Chi-Minh trong toàn Đẳng. 

Phải nâng cao nhiệt tình cách mạng, 
chống sa sút về phầm chất, chòng 
chủ nghĩa cá nhân, tư lợi cá nhân, 
xem trọng tiền tài, lợi ích phi pháp 
hơn là danh dự con người, lý tưởng 
của người đảng viên cộng sản, hơn 
cả sinh mệnh chính trị của người 
chiến sĩ cách mạng. 

Chúng ta phải bằng hành động thực 
tế bác bỏ luận điệu sai lầm cho rằng 
quan liêu hóa, thoái hóa là bệnh tát 
yếu của Đảng cầm quyền. Hoàn toàn 
có thề: ngăn chặn tình trạng đó bằng 
các biện pháp đồng bộ mà chúng ta 
đã đề ra. Phải rất coi trọng cải tiến 
quản lý kinh tế, coi trọng việc dựa 


nào cũng . 


vào quần chúng đề kiềm tra bộ máy ; 
phải tăng cường giáo dục, tăng cường 
kiềm tra của Đảng và Nhà nước. Phải 
nghiêm cấm đặc quyền, đặc lợi; 
nghiêm cấm các cơ quan có quyền 
nắm trong tay vật tư, tài chính lại 
tự định ra chẽ độ riêng cho mình và 
cho cán bộ đưới quyền; nghiêm cấm 
quỹ đen; chấm dứt chè chén bê tha, 
lấy của công đề chia nhau trong nội 
bộ. Các chỉ bộ phải giám sát việc đó 
thật chặt chẽ. 

Phải giúp đỡ cán bộ, đẳng viên mà 
đời sống có khó khăn; song tư cách 
của một đảng viên không cho phép 
vi phạm đạo đức cộng sản 

Cần nhấn mạnh một điều quan 
trọng là cơ quan quần lý cán bộ, đẳng 
viên phải kịp thời giúp họ sửa chữa 
khuyết điềm ngay tử khi nó mới chớm 
nở ; các chỉ bộ và cấp ủy phải nghiêm 
khắc làm tròn trách nhiệm của mình 
là phải loại ra khỏi Đảng trước hết 
những ai ức hiếp quần chúng, tham 
ô, ặn hối lộ, bóc lọt, bầt cứ người 
đó giữ cương vị gì và phải tìm mọi 
biện pháp đề chăm dứt tình trạng đó. 

5 — Siết chặt hàng ngũ, tăng 
cường doàn kết toàn Đảng. 


Bài học lịch sử của Đảng ta và của 
các Đảng anh em đều chỉ rõ rằng sức 
mạnh vò địch của Đăng Mác —l.ê-nin 
là ở sự đoàn kết thống nhất trong 
Đăng. Sự đoàn kết thống nhất ấy phải 
dựa trên đường lối chính trị dúng 
đán và những nguyên tắc tô chức sinh 
hoạt của Đẳng, được củng cố bằng 
tỉnh cảm cách mạng trong sáng của 
những người cùng chung lý tưởng. 

Truyền thống đoàn kết toàn Đăng 
từ trước đến nay luôn luôn văn là 
một nguyên nhân cơ bản của những 
thắng lợi to lớn của Đẳng và nhân 
đân ta. 

Những năm gần đày, trước bước 
ngoặt của cách mạng, bên cạnh 
những ưu điềm, thành tích, chúng ta 
có những khuyết điềm. Trước những 
khuyet điềm Ấy và những khó khăn 


° 
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mà cách mạng đang gắp phải, trong 
Đăng ta có những ý kiến khác nhau 
về vấn đề này hay văn đề khác trong 
việc cụ thê hóa đường lối, trong đánh 
giá tỉnh hình và xác định nguyên 
nhàn của khuyết điềm. 


Có những ý kiến khác nhau như 
vậy là điều bình thường. Văn đề 
quan trọng là phải thảo luận kỹ đề 
đánh giá đúng ưu điềm, khuyết điềm, 
làm rõ những nguyên nhàn eơ bản 
của tình hình, tông kết từ thực tế 
những văn đề lý luận và thực tiễn 
đang có ý kiến khác nhau đề tăng 
cường nhất trí cao hơn nữa, giải 
quyết những mắc mứu về nhận thức 
và đề ra những chính sách, chủ trương 
phù hợp với tỉnh hình mới, khòng 
đề kéo dài tình trạng ấy. Chúng ta 
đang làm việc đó. 


Trong thời gian tới, Bộ chính trị, 
Ban bí thư sẽ có chương trình tô chức 
thảo luận đề tổng kết một cách kỹ 
lưỡng những vấn đề cần có sự nhất 
trí cao, tạo cho mọi đồng chí tham 
gìa các cuộc thảo luận nói lên một 
cách thing thắn ý kiến của mình. 
Việc đó là rất cần thiết đề tăng 
cười$?' đoàn kết thống nhất trong 
Đảng và nâng cao chất lượng lãnh 
đạo của Đảng. Phải làm những việc 
đó một cách có tồ chức, nhằm mục 
tiêu giải quyết vấn đề, đưa phong 
trào quần chúng đi lên. Sự đoàn kết 
thống nhất của Đảng đỏi hỏi toàn 
Đẳng phải chấp hành đúng nguyên 
tắc tô chức của Đăng; đổi với những 
vấn đề đã thành nghị quyết của tập 
` thề thì chỉ có một quyết tâm, 
một tiểng nói và một hành động. 
Trong Đảng tuyệt đối không được 
bè phái. «GIữ gìn sự doàn Kết thong 
nhất của Đảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình» theo lời căn 
đán của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh là 
nghĩa vụ tuyệt đôi đối với mọi dàng 
viên. Chia rẽ, bè phái phải coi là 
phạm tội lớn nhất đối với Đảng, đối 
với nhân dân. _ 
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Trong tỉnh hình mới, thái độ đúng 
mức của mỗi đảng viên là góp phản 
khắc phục khó khăn, nghiên cứu kỳ 
các vấn đề đề đề đạt ý kiến với 
Đăng, không tùy tiện phát ngôn, cũng 
không bàng quan, vô trách nhiệm. 


Việc thảo luận các dự thảo văn 
kiện của Trung ương trình Đại hội 
toàn quốc ở Đại hội các cấp và cơ - 
sở vừa qua đã khẳng định một cách 
mạnh mẽ rằng tuyệt đại đa số đảng 
viên có ý thức chăm lo giữ gìn sự 
đoàn kết thống nhất của Đảng, 
nhất trí với đường lối đúng đắn 
của Đảng, biết sử dụng quyền dân 
chủ một cách đúng đắn đề đóng góp 
ý kiến với Trung ương về các vàn 
đề chung của toàn Đảng Điều đó thà 
hiện sức mạnh đoàn kết thống nhất 
của Đẳng ta. 


“Tuy nhiên, trong Đẳng cũng cớ 
những đồng chí tuy có ý thức tốt, 
nhưng do phương pháp tư tưởng 
hoặc thái độ, tác phong chưa tốt, 
nên đã tỏ 'ra thiếu khách quan, kém 
bình tĩnh, chỉ đứng ở vị trí của minh 
đề phè phán cấp trên hoặc cấp dưởi, 
không thấy thiếu sót về phần mình, 
không tim hiều kỹ ý kiến của đồng 
chí khác, phát biều thiếu càn nhắc, 
gày nên tỉnh trạng kém đoàn kết. 
Chúng ta cần giúp đỡ các đồng chí 
đó đề cỏ cách nhìn, cách giải quyết 
văn đề cho đúng mức. 


Điêu nguy hiềm là có một số phần 
tử cơ hội đang lợi dụng lúc Đảng 
gặp khó khăn đề thực hiện mưu đồ 
riêng tư. Họ đã kích lãnh đạo, thông 
tin sai lệch đề gày hoang mang trong 
nội bộ. Có những phần tử cơ hội nịnh 
bợ, luồn cúi, lựa gió theo chiều đề 
lăy lòng người này, người kia, hợ đề 
cao người này, nói xấu người khác 
đề hỏng gày chia rẽ, bè phái. Bè phái 


_chính là đặc trưng của chủ nghĩa cơ 


hội. Bọn cơ hội về quan điềm tư 
tưởng là không có tính nguyên tắc: 
về lý luận, thường ngụy biện; về 
hành động, theo chủ nghĩa thực dụng. 


Phải siết chặt kỷ luật của Đảng, 
thanh lọc ra khỏi Đẳng những phần 
tử cơ hội, gây chia rẽ. 

Một số phần tử theo chủ nghĩa 
Mao đã phản bội Tồ quốc, chạy sang 
hàng ngũ địch làm tay sai cho chúng 
đề chống phá cách mạng, đang tìm 
cách lôi kéo những phần tử bất mãn, 
những người còn mơ hồ về vấn đề 
dân tộc đề chia rẽ nội bộ ta, xuyên 
tạc đường lối, chính sách của Đảng 
hòng xây dựng lực lượng phẫẩn cách 
mạng tiếp tay cho bọn bành trưởng 
và bá quyền Trung-quốc đề ngấm 
ngầm phá hoại ta về mọi mặt. 

Phải chống chủ nghĩa Mao và phải 
vạch mặt những phần tử theo Mao 
trên đây đang chống lại đường lối 
của Đẳng và làm tay sai cho kẻ địch. 
Đảng ta đã và đang chống chủ nghĩa 


Mao, nhất là từ trong chống Mỹ, cứu. 


nước. Bằng chiến thắng chống chiến 
tranh xâm lược của bọn bành trướng 
và bả quyền Trung-quốc vừa qua, 
chúng ta đã vạch trần bộ mặt chống 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chống chủ 
nghĩa xã hội, chống độc lập của các 
dân tộc, vạch trần mộng tưởng điện 


cuồng làm trung tâm thiên hạ và 
thống trị thiên bạ là cốt tủy của chủ 
nghĩa Mao. 

Chúng ta cần phải chống chủ 


nghĩa Mao một cách triệt đề, nơĩn 
chăn mọi ảnh hưởng của nó vào trong 
Đáng và trong nhân dân. Ban chấp 
hành trung ương sẽ chỉ đạo các cơ 
quan có trách nhiệm nghiên cửu một 
cách có hệ thống và đây đủ hơn 
nữa tư tưởng của chủ nghĩa Mao, 
làm cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân hiều rõ tính chất phản mác-xit, 
phản khoa học, dối trá và bản chất 
phản động câu kết với đế quốc Mỹ 
đề chống Liên-xỏô, chống các nước 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
chống độc lập của các dân tộc của 
chủ nghĩa Mao và bọn mao-it đề loại 
trừ mọi luận điệu xuyên tạc sự thật, 
ngăn chặn mọi hành động và am mưu 
chia rẽ của chúng. 


Tại có một số phần tử cơ hội đã 
bị đưa ra khỏi Đẳng đang tìm cách 
chia.rẽ nội bộ Đẳng ta. Chúng xuyên 
tạc một cách trắng trợn đường lỗi, 
chính sách của Đẳng, phủ nhận thành 
quả cách mạng, bôi đen thành tích 
và xuyên tạc đường lỗi quốc tế của 
Đảng hòng chia rẽ tỉnh đoàn kết 
quốc tế của Đảng và nhàn dân ta với 
Đảng và nhân dân các nước anh em.. 
Trong thực tế, chính chúng đang tiếp 
tay cho chủ nghĩa Mao hòng làm suv 
yếu Đẳng. Phải đập tan những luận 
điệu đó của chúng. 

6 — Không ngừng tăng cường 
đoàn kết quốc tế và giáo dục tỉnh 
thân quốc tế vô sản cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. 


Trung thành với chủ nghĩa quốc tế ˆ 
vô sản, Đảng luôn đấu tranh chống 
mọi khuynh hướng sô-vanh nước lớn 
hoặc ích kỷ dàn tộc và cho rằng trong 
thời đại ngày nay, lợi ích chân chính 
của bất cứ dàn tộc nào cũng không 
thề tách rời khỏi lợi ích của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, của phong 
trào cách mạng thế giới mà Liên-xô 
là trụ cột. Chủ nghĩa yêu nước chân 
chính phải gắn liền với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản cao quý. 

Đăng ta đã không ngừng củng cố 
và tăng cường tình đoàn kết chiến 
đầu và sự hợp tác toàn diện Việt- 
nam — Liên-xô, coi đó là “nguyên 
tác, là chiến lược đồng thời là tỉnh 
cảm cách mạng?®, Liên-xô đã không 
ngừng giúp ta xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc. Sự giúp đỡ ấy là hết sức to lớn. 
Đúng như Chủ tịch Hồ-Chí-Minh đã 
khẳng định: ®Địi theo con đường 
của l[uê-nin vĩ đại đã vạch ra, con 
đường của Cách mạng Tháng Mười, 
nhàn dàn Việt-nam đã giành được 
thắng lợi rất to lớn. Chính vì vậy mà 
mối tỉnh gắn bó và lỏng biết ơn của 
nhan đàn Việt-nam đối với Cách mạng 
Tháng Mười vẻ vanø, đối với Lê-nin 
vĩ đại và đöivới nhân đân Liên-xò là 
vô cùng sàu sắc »., Đăng và nhàn dân 
ta mãi mãi phải tìng*cường tỉnh đoàn 
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kết chiến đấu và mối quan hệ hợp 
tác toàn điện với Liên-xô. Đó còn là 
nghĩa vụ quốc tế vô sản cao quý của 
Đẳng ta đối với việc tăng cường hệ 
thống xã hội chủ nghĩa và đối với 
đấu tranh cho hòa bình và chủ nghĩa 
xã hội trên thế giới. 


Đảng ta đã không ngừng củng cố 
và tăng cường quan hệ đặc biệt Việt- 
nam — Lào — Cam-pu-chia, coi đó là 
một quy luật của sự phát triền của 
cách mạng ba nước, là điều có ý nghĩa 
sống còn đối với vận mệnh của ba 
đân tộc. Đó là tỉnh cảm cách mạng 
trong sáng và sự gắn bó lâu đời giữa 
ba Đảng và nhân dân ba nước. Đẳng; 
Nhà nước và nhân dân ta phải thường 
xuyên vun đắp cho tình đoàn kết, sự 
liên minh chiến đấu và mối quan hệ 
đặc biệt ấy. 


Đăng ta cũng đã không ngừng củng 
cố và tìng cường tình đoàn kết chiến 
đầu, sự hợp tác anh em giữa Việt- 
nam và các nước khác ttong công 


đòng xã hội chủ nghĩa, luôn luỏn biết. 


ơn đổi với sự giúp đỡ của Đảng, Nhà 
nước và nhàn dàn các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và không ngừng 
giữ vững tỉnh cam chàn thành đòi 
với những người anh em cùng chung 
"lý tưởng, | 


Sự đoàn kết hợp tác trên đày là 
sức mình vô địch không một thế lực 
phản dòng nào có thể phá vỡ nói. Tất 
ca bọn cơ hội và phản động đang tìm 
cách xuyên tạc đường lối đoàn kết 
quốc tế của Đăng ta nhằm phá hoại 
sự đoàn kết hợp tác trên đày, nhất 
định sẽ thất bại. 


Toàn Đẳng, toàn đàn phải coi tỉnh 
đoàn ket chiên dau và sự hợp tác toàn 
diện với Liên-Xxó, Tào, Cam-pu-chia 
wà các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em là một nguyên tắc, một vấn đề 
có Ý nghĩa về chiến lược của đường 
lời đöi ngoại của Đảng và Nhà nước 
ta. Đó cũng là điện kicn sống còn của 
cách mạng nước ta, là nghĩa VỤ quốc 
tế tất Yếu đổi với giai cấp công nhân 


` 
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và nhân dân thế giới, đối với phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế 
mà Đảng ta luôn luôn phấn đấu đề 
làm tròn. 


Phải giáo dục cho cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân hiều một cách sảu 
sắc quan điềm và đường lối quốc tế 
của Đảng ta. _ 

Phải không ngừng giáo dục tỉnh 
thìn quốc tế vô sản cho cán bộ, đẳng 
Viên và nhàn dân, khắc phục mọi Lư 
tưởng dân tộc hẹp hòi hoặc dân tóc 
nước lớn. 

Mọi lời nói và việc làm của cán bỏ, 
đẳng viên phải không ngừng góp 
phần tăng cường đoàn kết thống nhát 
của Dáng, góp phần vun đắp cho tình 
đoàn kết quốc tế. 


Thưa các đồng chi, 


Những nhiệm vụ, nội dung trên đày 
về tăng cường mặt trận tư tưởng của 
Dãâng nhằm củng cố Đẳng và nàng 
cao chất lượng lãnh đạo chính trị 
của Đảng cũng chính là những nội 
dung chủ yếu của việc giáo dục về 
tính chất công nhàn của Đảng. 

Rä ràng tăng cường mặt tràn tư 
tưởng của Dáng là yếu tố cực kỷ quan 
trọng đề tạo nên sức mạnh vẻ tính 
thần và về vật chất. Đó cũng là một 
yêu tố hết sức quan trọng đẻ nàng 
cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến 
đàu của Đăng. Phải nàng cao tính 
đăng, tính khoa học của công tác tư 
tướng, làm cho công tác này thật sự 
©€Ó hiệu lực. 

Toàn Đẳng phải làm công tác tư 
tưởng, mọi đẳng viên đều phải làm 
công tác từ tưởng, phải. thấy rõ vị 
trí của mmỉnh trên mặt trận tư tưởng 
và chủ động làm tròn trách nhiệm 
của chính mình 

Tỏ chức Đang, trước hết là các cấp 
ủy Đăng, các chỉ bộ, các ban tuyên 
huản và các ban khác ở các cấp, các 
ngành đều phải làm công tác tư tường. 
Phải đổi mới phương thức làm công 


tắc tư tưởng, biết phối hợp tất cả các 
cơ quan, các ban, các ngành, các 
đoàn thê, sử dụng tất cả các công cụ 
thòng tín, văn hóa, văn học, nghệ 
thuật, giáo dục, v.v. đề làm công 
tác tư tưởng; phải gắn chặt công tác 
tuyên truyền, giảo dục với công tác 
tò chức và tồng kết thực tiễn đề làm 
công tác tư tưởng. 


H 


HOÀN THIỆN CƠ CẤU TÔ CHÚC, 
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CỦA ĐẢNG 
ĐÁP ỨNG HIAI NHIỆM VỤ 
CHIẾN LƯỢC 


Thưa các đồng chí, 


Việc hoàn thiện cơ cấu tô chức, 
xây dựng đội ngũ của Đảng đề đáp 
ứng hai nhiệm vụ chiến lược đòi hỏi 
toàn Đẳng phải có quyết tâm cao, có 
nhận thức mới nhằm thực hiện bằng 
được những nhiệm vụ cụ thề sau đây 
. về công tác tô chức. 

1— Tăng cường vai trò lãnh 
đạo của Đảng kết hợp chặt chế 
với phát huy hiệu lực quản lý 
của Nhà nước và thực hiện 
quyên làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động. 


Vai trò ngày càng tăng của Đẳng 
Mác — Lê-nin đã trở thành quy luật 
chung trong sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Vấn đề then chốt và 
cấp bách của Đẳng ta hiện nay là 
phải nàng cao chất-lượng lãnh đạo 
của Đảng, nhất là lãnh đạo về kinh 
tế — xã hội. Đề làm tốt việc đó và đề 
_ tây dựng đất nước, bảo vệ Tô quốc, 
: một nhiệm vụ cực kỷ quan trọng của 
Đảng là phải lãnh đạo xây dựng và 


tăng cưởng bằng được bộ máy Nhà, 


nước, phát huy một cách tốt 
hiệu 


nhất 
lực của bộ máy Nhà nước, 


đồng thời phải chăm lo củng cố tò: 


chức, nâng cao chất ND hoạt động 
của các đoàn thê quần chúng. 


Điều lệ Đảng đã quy định và Hiến 
pháp mới đã thề chế hóa nội dung cơ 
bản của nguyên tắc “Đẳng lãnh đạo, 
nhân đàn lào động làm chủ tập thê, 
Nhà nước quản lý». Đó là cơ sở đề 
tiếp tục cụ thê hóa mối quan hệ giữa 
Đẳng và Nhà nước ở từng cấp, 
từng ngành, từng đơn vị thành 
các nguyên tắc, chế độ, nền nếp hoạt 
động dề giải quyết đúng đắn các vấn 
đề cụ thể trong mối quan hệ giữa các 
tô chức Đẳng và cơ quan Nhà nước, 
giữa Nhà nước với nhàn dàn. 

a) Đảng lãnh đạo mọi tồ chức 
trong hệ thống chuyên chính vô sản, 
Đẳng lãnh dạo Nhà nước và các tồ 
chức quần chúng một các lÝ toàn diện 
bằng đường lõi và các chính sách 
của Đẳng, bằng các nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng về mục tiêu phấn đấu, 
chủ trương và chính sách lớn, các 
biện pháp chủ yếu, các vấn đề lớn về 
tồ chức và cơ chế hoạt động của Nhà 
nước, quyết định những vấn đề quan 
trọng nhất về tô chức và-cán bộ. 
Đăng lãnh đạo bằng công tác giáo 
dục chính trị..còng tác tô chức vàn 
động quản chúng và làm cho mọi 
đẳng viên dứng ở vị trí tiên phong 
trong việc thực hiện đường lỗi, chỉnh: 
sách của Đảng. Dàng lĩnh đạo bằng - 
kiêm tra tô chức chính quyền và các 
tö chức khác trong hệ thống chuyên 
chính vô sản thực hiện dường lối, 
chính sách, các nghị quyết của Đảng, 
pháp luật Nhà nước, phối hợp chặt 
chẽ hoạt động của các tô chức Đẳng, 
Nhà nước và đoàn thề, nhằm phát huy 
sức mạnh tông hợp của cả hệ thếng 
chuyên chính vô sản hướng vào mục 
tiêu chung. 

Từ những nguyên tắc chung trên 
đày, chúng ta cần căn cứ vào đặc 
điểm của từng cấp, từng loại cơ Sở, 
từng lĩnh vực công tác đề xác định 
một cách cụ thê nội dung lãnh đạo 
của tồ chức Đăng cho thật phủ hợp, 
không máy móc, gian đơn. 


Can năm vững và tăng cường sư 


_ lãnh đạo của Đảng, không được buông 
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lỏng lãnh đạo, nhưng cần có ý thức 
rằng sự lãnh đạo của Dang bao giờ 
cững dựa trên cơ sở phát huy đầy đủ 
hiệu lực quảu lý của Nhà nước, bảo 
đảm cho Nhà nước không phải là 
người thừa hành một cách bị động 
-và vụn vặt các công việc do Đảng 
đề ra. 


Cần nâng cao vai trỏ quản lý 


của Nhà nước. Thực tiễn đã chỉ rõ: - 


Đảng chỉ có thề đạt được những 
thành tựu trong lãnh đạo kinh tế 
và toàn xã hội nếu biết kiện toàn 
mạnh mẽ Nhà nước và đề cao một 
cách có ý thức vai trỏ quản lý của 
Nhà nước với chức năng chủ yếu 
. là cụ thê hóa, thề chế hóa đường 
lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng thành kế hoạch Nhà nước, 
thành pháp luật, thành chính sách, 
chế độ, biện pháp cụ thê và tồ chức 
thực hiện chủ trương chính 
sách ấy. 


các 


Quản lý bằng pháp luật là phương 
thức quản lý riêng của Nhà nước. 
Song cùng với phương thức ấy, Nhà 
nước còn quản lý bằng giáo đục, bằng 
Lô chức, bằng vận động, thuyết phục. 
Mọt vấn đề lớn trong việc bảo đảm 
chức năng quản lý của Nhà nước hiện 

nay là phải tăng cường mạnh mẽ và 
_nhanh chóng pháp chế xã hội chủ 
_ nghĩa, | 


Nhà nước phải quản lý toàn diện, 
biết điều hành guồng máy một cách 
nhịp nhàng và có hiệu quả. Pháp luật, 
các chính sách, chế độ, thề chế Nhà 
nước phải được mọi người, trước hết 
là mọi cán bộ, đảng viên chấp hành 


nghiêm chỉnh. Tô chức Đẳng không - 


thể và không được làm thay công việc 
của cơ quan Nhà nước. 


Các cấp ủy Đăng cần phát huy tối 
đa vai trò.của Nhà nước trong việc 
tö chức thực hiện các nghị quyết của 
Đẳng, đông thời tăng cường sử dụng 
cơ quan Nhà nước trong việc phối 
hợp với các ban của Đảng đề làm 
tham mưu cho Đăng, khắc phục thiên 


3ã 


hướng xem nhẹ vai trò của Nhà nước 
còn khá nặng ở nhiều cấp, nhiều 
ngành. 


b) Cần khắc phục một cách kiên 
quyết và dứt khoát tình trạng lẫn 
lộn chức năng giữa cơ quan 
Đảng và cơ quan Nhà nước kéo 
dài đã từ lâu. 


ở cấp trung ương; cần xác định 
rõ hơn nữa những vấn đề về kinh tế, 
xã hội cần đưa ra Bộ chính trị quyết 
định thông qua ; trách nhiệm của Ban 
bí thư đối với việc chuần bị các 
quyết định của Ban chấp bành trung 
ương và của Bộ chính trị; tăng cường 
hơn nữa trách nhiệm kiềm tra của 
Ban bí thư đối với các cơ quan Nhà 
nước cấp trung ương. Trên cơ sở đó, 
phát huy trách nhiệm, quyền hạn của 
Hội đồng bộ trưởng và các bộ. 

Ở các bộ; việc thành lập các ban 
cán sự có ý nghĩa thực tiến trong 
thời gian trước đây khi mà đất nước 
mới thống nhất, các đăng ủy cơ quan 
chưa được củng cố. Song ngược lại 
cũng đã gây tác dụng tiêu cực là 
không đề cao được uy tín và trách 
nhiệm của cơ quan Nhà nước, phần 
nào gây nên sự dựa dắm và không 
rõ ràng về trách nhiệm của người 
phụ trách. Đề xác định rõ hơn chế độ 
trách nhiệm ở các cơ quan Nhà nước, 


.chúng ta sẽ không thành lập các ban 


cân sự ở các bộ, các sở. Ở cúc bộ sẽ 
thực hiện đúng chế độ thủ trưởng dựa 
trên một tập thê: hội đồng của bộ gồm - 
bộ trưởng, các thứ trưởng và một số 
thành viên theo quy định của Nhà 
nước chủ yếu đề làm tư vấn cho bộ 
trưởng. Hội đồng bộ trưởng sẽ quy 
định rõ nội dung các vấn đề phải 
đưa ra bàn bạc ở tập thề tồ chức này 
và các chế độ cần thiết khác, bảo. 
đảm trong khi phát huy đầy đủ trách 
nhiệm của người phụ trách, ngăn 
chặn được hiện tượng độc đoán, 
thiếu chu đáo, thiếu tập thề, nhất là 
đối với các vấn đề. về nhiệm vụ kê 
hoạch, các chính sách, các vấn đè lớn 
về tồ chức, cán bộ. Ở các sở cũng cần 


định rõ chế độ sinh hoạt giữa thủ 
trưởng và các đồng chí giữ chức phó 
theo hướng trên. 


Căn tăng cường công tác kiêm tra 
của Đẳng ở các bộ, các sở bằng cách 
nâng cao trách nhiệm của các ban 
của Trung ương và của cấp ủy Đảng, 
bố trí đúng bí thư và cán bộ chủ 
chốt trong đẳng ủy cơ quan, bảo 
đảm chất lượng kiềm tra cúa đẳng 
ủy và chỉ bộ cơ quan theo một quy 
- định cụ thề của Trung ương. Việc 
đề bạt cán bộ ở các bộ, các sở vẫn 
phải bảo đảm do một tập thê có thầm 
quyền quyết định hoặc chuẩn y theo 
quy định của Trung ương. 


Các đồng chí bộ trưởng, giảm đốc 
sở được Trung ương hoặc cấp ủy 
giao trách nhiệm giúp các bí thư đẳng 
ủy ở các đơn vị cơ sở trực thuộc bộ 
hoặc tỉnh, thành phố quán triệt nhiệm 
vụ công tác của ngành, của đơn vị, 
nắng cao trình độ hiểu biết về kinh 


tế — kỹ thuật và phối hợp với cấp ủy 


địa phương đề xây dựng và thực hiện 
quy hoạch đào tạo, bòi dưỡng các bí 
thư đẳng ủy cơ sở về kiến thức quản 
lý kinh tế, chuyên môn, kỹ thuật... 
Các ban cần có trách nhiệm giúp Trung 
ương nắm vững, giúp đỡ, kiêm tra 
những tô chức cơ sở Đảng ở các đơn 
vị cơ sở và cơ quan liên hiệp sản xuất, 
kinh doanh lớn. “ 


Ở các địa TT phương hướng 
chung là cấp ủy đảng phải bỏ bao 
biện, sự vụ, làm cho cơ quan hà 
nước chủ động chỉ đạo sản xuất, 
kinh doanh,tồ chức và quản lý dời 
sống xã hội. Cấp ủy phải nắm chắc các 
vấn đề lớn và mới, các nhiệm vụ 
trọng tâm đề có chủ trương lĩnh đạo 
và kiểm.tra sự thực hiện. Phải tăng 
cưởng công tác Đẳng, cỏng tác kiềm 
tra, công tác bòi dưỡng, bố trí cán 
bộ, là những khâu then chốt bảo đảm 
sự lãnh đạo của Đảng. Không thề đề 
- tỉnh trạng cấp ủy hội họp bàn định 
mọi việc rôi phân công cấp ủy viên 
đi đôn đốc chỉ đạo công việc thay cho 


⁄ 


cơ quan chính quyền. Còn cơ quan 
chịnh quyền thị không quyết định công 
việc của mỉnh hoạc làm một cách 
hình thức. 


Ở các cơ sở thực hiện chế độ thủ 
trưởng như xÍ nghiệp, công trường, 
nông trường, trưởng học, bệnh viện, 
phải cải tiến và hết sức coi trọng nâng 
cao chất lượng lãnh đạo của Đăng. 
Các đảng ủy cần chăm lo công tác 
Đảng, công tác vận động quần chúng, - 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
trong Đẳng và ngoài quần chúng. 
Phải coi trọng lãnh đạo phong trào 
thị đua, động viên quần chúng phát 
huy sáng kiến, phát hiện và sử dụng 
các thành tựu khoa học, kỹ thuật và 
kinh nghiệm tiên tiến vào sẵn xuất, 
tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao 
chất lượng sản phầm; thực hành tiết 
kiệm, bảo vệ của công và của tập thê, 
chống quan liệu, lãng phí, tham ô. 
Các tô chức cơ sở Đăng phải làm quán 
triệt và bàn biện pháp thi hành các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong 
đơn vị theo chức trách lãnh đựo của 
mình. Phải gắn chặt công tác Đăng, 
công tác quan clrúng với công túc 
kinh tế, công tác chuyên môn nhằm 


- Phát huy sức mạnh tông hợp ở đơn 


VỊ cơ sơ, chăm lo xây dựng đội ngũ 
cán bộ ở cơ sở, quyết định bố trí, đề 
bạt cán bộ chủ chốt thuộc điện do 
đăng ủy quản lý, đấu tranh khắc phục 
cac mặt tiêu cực, hướng mọi hoạt 
động của mình vào mục tiêu hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch Nhà nước của đơn vị. 


Tö chức cơ sở Đẳng có trách nhiệm 
kiêm tra hoạt động của giám đốc và 
cơ quan quản lý, bảo đảm cho đường 
lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, 
pháp luật Nhà nước được quán triệt, 
được thực hiện nghiêm chính và có 
hiệu quả. Tô chức cơ sở Đảng không 
quyết định các chỉ tiêu cụ thề của kế 
hoạch, các biện pháp vẻ sản xuất, 
chuyên môn, kỹ thuật thuộc trách 
nhiệm quản lý của người thú trưởng. 
Người thủ trưởng và cơ quan quản lý 


phải báo cáo với đảng ủy theo đúng 
chế độ và theo yêu cầu của đẳng ủy. 


Qua kiêm tra, phát biện các ưủ 
` điềm, các khuyết điềm, nêu ra các 
vấn đề giúp cho người thủ trưởng 
nghiên cứu đề bồ khuyết và 
phải uốn nắn những việc mà người 
thủ trưởng hoặc cơ quan quản lý làm 
trải với nghị quyết của Đẳng, pháp 
luật Nhà nước. 


kế hoạch kính tế — xã bội (hoặc 
chuyên môn, nghiệp vụ) của đơn vị 
do người thủ trưởng chịu trách nhiệm 
xây dựng. Tô chức cơ sở Đẳng phải 
lãnh đạo quần chúng tham gia xây 
đựng kế hoạch trước khi cấp trên có 


thim quyền quyết định. Dề làm việc - 


đó, tô chức cơ sở Đăng phải nắm 
vững tỉnh hình cụ thê, chỉ ra những 
khả năng tiêm tàng, phát hiện những 
sáng kiến, kề cả ve kinh tế — kỹ thuật 
của quản chúng, chỉ rõ những yếu tổ 
mới về tính thần, về chính sách, vẽ tồ 
chức, v.v. cần được phá! huy đề thề 
hiện được tính tích cực và tính khoa 
học trong việc xây địng kế hoạch, bão 
đam cho đường lỗi, chính sách của 
láng được quán triệt trong kế hoạch. 
Người thủ trưởng phải báo cáo với 
đảng ủy về dự án kế hoạch, tiếp thu 
Ý kiến của đẳng ủy đề bồ khuyết, báo 
cáo lên cấp có thầm quyền xét duyệt 
kế hoạch về những ý kiến còn chưa 
nhất trí. 


Cần cải tiến sự lãnh đạo các tồ 
chức cơ sở Đẳng ở các đơn vị thực 
hiện chế độ thủ trưởng theo hướng 
trên đày ; đề tráảnh tình trạng người 
phụ trách dựa đảm, ý lại vào tập thề 
tö chức Đăng, vừa phát huy chế độ thủ 
(trưởng, vừa nâng cao chất lượng hoạt 
động của tô chức Đẳng, tăng cường 
công tác Đẳng công tác quần chúng, 
hoàn toàn không phải là hạ thấp vai 
trò của tổ chức Đăng. 

Theo tỉnh thần đó. Đan chấp hành 
(rung ương đẻ nghị Đại hội làm rõ 
hơn nữa trong Điều lệ Đẳng một số 
vấn đề về trách nhiệm lãnh đạo và 
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kiềm tra của tô chức Đảng ở cơ quan 
và ở các đơn vị thực hiện chế dó 
thủ trưởng. Trên cơ sở quy định chung 
của Điều lệ Dảng, Trung ương cần có 
quy định chức trách, chế độ cụ thê dè 
bảo đảm thực hiện tốt quy định mỏi 
và ngăn chặn những lệch lạc. 

c) Các đoàn thề quần chúng, 
với chức, năng tö chức, giáo dục vận 
động quần chúng thực hiện đường 
lối, chính sách của Dáng và của Nhà. 
nước đưới sự lãnh đạo của Đảng, với 
sự phối hợp và giúp đỡ của Nhà 
nước, cũng chính là người đại diện 
cho quyền làm chủ tập thề của quản 
chúng, là người tập hợp. đề đạt ý 
kiến. nguyện vọng của quần chúng ở 
giới mình, giai cấp và lứa tuồi mình 
với Đăng và Nhà nước. Các đoàn thề 
quân chúng phải tham gia xây dựng 
Đang, xây dựng bộ máy Nhà nước, 
góp phần kiêm tra đẳng viên, cán bộ, 
nhân viên Nhà nước thực hiện đường 
lỗi, chính sách của Đảng, làm nghĩa 
vụ của mình đối với nhân dân lao 
động. 

Củn khắc phục thiên hưởng xem 
nhẹ vai trò của các đoàn thể quần 
chủng và công tác vận động quàn 
chúng trong điều kiện Dẳng nắm 
chính quyền, phải coi đó là một biêu 
hiện của tệ quan liêu xa rời quản 
chúng, Các cấp ủy cần khác phục tình 
hình xem nhẹ kiểm tra và giúp đỡ còng 
tác của các đoàn thề, chỉ giao việc cu 
thề khi cần. Tỉnh trạng:ấy làn cho 
nhiều tö chức của các đoàn thê hoạt 
động rời rạc, hình thức, và ý Kiến. 
nguyện vọng của quần chúng ít được 
tập hợp đề phản ánh cha Đẳng một 
cách có hệ thống, hạn chế khả năng 
tập hợp quần chúng và nâng cao tính 
tích cực của quần chúng trong việc thn 
hành nghị quyết của Đẳng và của Nhá 
nước cũng như trong việc đấu tranh 
khắc phục các mặt tiêu cực ngoài %ä 


hội bằng hoạt động của các đoàn thê. 


Cúc cấp ủy từ trung ương đến cơ 
sở cần định chế độ làm việc VỚi các 
đẳng đoàn trong các đoàn thề ; từng 


đoàn thề phải đš đạt ý kiến, nguyện 
vong của quần chúng với Đảng và 
Nhà nước; phân tích có hệ thống thái 
độ của quần chúng đối với các chính 
sách của Đảng đề báo cáo với Trung 
ương và cấp ủy. 6äu định ra các chế 
độ bắt buộc các cơ -quan Đảng và Nhà 
nước phải trả lời trước quần chúng 
về những ý kiến do quần chúng đề đạt 
qua các ban chấp hành các đoàn thề. 
Phải định các chế độ cho các đồng chí 
phụ trách công đoàn, đoàn thanh niên, 
hội phụ nữ được ‹tham dự và phát 
biều ý kiến ở các kỳ họp của Ban 
bị thư Trung ương Đảng, của ban 
thưởng vụ các cấp mà nội đụng có 
liên quan đến việc phát động phong 
trào quần chúng, đến công tác của 
các đoàn: thê. 

Vai trò của các đoàn thê, nhất là 
của công đoàn, đoàn thanh niên trong 
chức năng tham gia quản lý kinh tế và 
kiêm tra công việc của Nhà nước, cần 
được hưởng dân, định thành chế độ 
và được the chế hóa thành pháp luật. 

Cần nhắn mạnh trách nhiệm của 
các tô chức Đảng và của: công đoàn 
(trong việc xây dựng giai cấp còng 
nhàn, đào tạo cán bộ công nhân cho 
Dáng, trách nhiệm của Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ-Chí-Minh trong việc 
làm tròn vai trỏ đội xung kích trong 
toi nhiệm vụ cách mạng và là đội 
hậu bị của Dẳng. Ha sức kiện toàn tồ 
chức của các đoàn thề, đặc biệt coi 
trọng việc nâng cao chất lượng sinh 
hoạt, củng cố và xây dựng các tô chức 
cơ sở của các đoàn thê, bảo đảm cho 
các đoàn thẻ, đặc biệt là Doàn thanh 
niên cộng sản [Iồ-Chi-Minh, Công đoàn, 
llội liên hiệp phụ nữ, nông hội ở miền 
_ Nam và Mặt trận Tô quốc làm tròn 
trách nhiệm đã được xác định rõ 
trong Báo cáo chính trị của Dan chấp 
lành trung ương. 

Chúng ta hoan nghênh những cống 
hiến to lớn cửa Mặt trận Tô quỏc Việt- 
lam và của các đoàn thể tronø sự 
nghiệp chống Mỹ trước đây, trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tò 


quốc hiện nay. Song từng đoàn thê 
phải vươn lên làm tốt hơn nữa trách 
nhiệm của chính minh đề bảo đàm 
quyền làm chủ tập thê của nhàn dàn 
lao động mà mình là đại diện. 

Đăng và Nhà nước phải có biện 
pháp tích cực khắc phục tỉnh trạng 
vi phạm nghiêm trọng quyên làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động ở 
nhiều khâu trong đời sống chính trị, 
tỉnh thần, văn hóa, kinh tế và xã hội. 

Phải quan tâm bồi dưỡng cho quần 
chúng hiều biết một cách có hệ thống 
đường lõi, chỉnh sách của Đẳng, pháp 
luật và pháp chế xã hội chủ @ghĩa, 
quyền lợi và nghĩa vụ công dân, tình 
hinh chung cửa đất nước, những khó 
khăn và thuận lợi của Dảng, của Nhà 
nước trong sự nghiệp cách mạng, 
kiến thức quản lý kinh tế, quản lý 
Nhà nước và quản lý xã hội. 

Phải tồng kết đề nâng cao chất 
lượng và quy định thành chế độ việc 
quần chúng tham gia xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền ở cơ sở và Ở 
các cấp thông qua hoạt động của các 
đoàn thê, các hội đồng nhân dân, các 
tò chức kinh tế, : 

Phong trào" quần chúng thực hiện 
ba cuộc cách mạng là thề hiện ý thức 
và năng lực làm chủ tập thể, là kết 
quả tông hợp của sự lãnh đạo của 
Đảng, công tác quản lý của Nhà nước 
và công tác của đoàn thê. 

Phải phát động thật tối các phong 
trào quần chúng ở cơ sở dựa trên 
việc thực hiện chế độ hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp 
kinh tế, giáo dục, hành chính, thực 
hiện một cách đúng đắn sự thống nhất 
giữa ba lợi ích, qua đó mà nàng cao 
từng bước vai trò làm chủ của quản 
chún?. 

¿ — Kiện toàn Ban chấp hành 
trung ương và các cấp ủy Đang, 

Đăng ta được rên luyện trong chiến 
đấu Tàu dải. Trong Bàn chấp hành 
trung ương Đẳng và các cấp úv, nhất 


IÌ 


]à từ cấp tỉnh trở lên, số đông cấp 
ủy viên là những đồng chí đã được 
rèn luyện, thứ thách, vững vàng về 
chính trị, có kinh nghiệm thực tiễn. 
rất mực trung thành với Đảng, với Tô 
quốc, với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Đó là mặt tốt cơ bản. 


Tuy nhiên cũng có những nhược 
điềm: nhiều đồng chí tuôi cao, sức 
yếu, sự hiều biết về kinh tế, kỹ thuật 
bị hạn chế. 


Cấu tạo và sự phân công trong Ban 
chấp hành chưa thê hiện được một 
cách đầy đủ yêu cầu tăng cường năng 


lực tổ chức thực hiện theo hệ thống. 


tö chức của Đẳng. Số ủy viên Bộ chỉnh 
trị và ủy viên ban thường vụ của một 
số cấp ủy công tác ở cơ quan Nhà 
nước quá nhiều ; Ban bí thự trung 
ương Đăng và ban thường vụ các cấp 
ủy thiếu các đồng chí phụ trách còng 
tác của Đăng ở các lĩnh vực kinh tế, 
lĩnh vực trọng vếều nhất của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 


Việc phân công quá nhiều ủv viên 
Bộ chính trị làm công tác trong Hội 
“đồng bộ trưởng làm cho 'Bộ chính trị 
không có đủ thì giờ nghiên cứu, giải 
quyết kịp thời các vấn đẻ về chiến 
- lược, các chỉnh sách lớn hoặc tồng kết 


các vấn đề ve đường lối và lý luận ˆ 


của Đăng. 


Cấu tạo của Ban chấp hành trung 
ương và của các tỉnh úv, thành ủy 
chưa thê hiện được tính kế thừa trong 
việc xây dựng cơ quan lãnh đạo của 
Đẳng: gần 100% Ủy viên trung ương 
vào Đăng từ trước và trong kháng 
chiến chong Pháp, trên 90Ã tỉnh ủy 
viên, thành ủy viên cũng vào Đẳng 
từ trước chống ÀÏlÿ, eđứu nước và trên 
62% từ trước năm 1951. 


Những khuyết điềm trong lãnh đạo 
kinh tế của Đăng rõ ràng có phần do 
nguyên nhản về cấu tạo của cấp ủy. 

Cân có một sự đôi mới trong cấu 
tạo và cách phân công của Ban chấp 
hành trung tương và các cấp ủy 
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nhằm khắc phục những nhược điềm 
trên đây. 


Ban chấp hành trung ương đề nghị . 
Đại hội chú trọng yêu cầu nâng cao 
chất lượng lãnh đạo của Trung ương 
về kinh tế — xã hội, hạ thấp tuôi đời 
bình quân của Ban chấp hành trung 
ương. Trong ban chấp hành trung 
ương nên có các đồng chí tham gia 
hoạt động từ trước Cách mạng Tháng 
Tám, có các đồng chí tham gia trong 
kháng chiến chống Pháp và trong 
chống Mỹ, đã trải qua công tác thực 
tế, nắm vững chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
có kiến thức và năng lực quản lý 
kinh tế, văn hóa khoa học — kỹ thuật, 
có đủ tiêu chuñn về chính trị đã đề ° 
ra. Về thành phần nên thêm cán bộ 
xuất thân từ công nhân, cán bộ nữ và 
cắn bộ dàn tộc. : 


Đề nâng cao chất lượng lãnh đạo 
của Ban chấp hành trung ương, phát 
huy hiệu lực chỉ đạo của thưởng 
vụ Hội đồng bộ trưởng, cần giảm 
bớt số ủy viên Bộ chính trị làm phó chủ 
tịch Hội đồng bộ trưởng, chọn những 
đồng chỉ tương đối trẻ, có sức khỏe, 
có khả năng chỉ đạo thực hiện đề kiện 
toàn Ban bí thư và Thường vụ Hội 
đồng bộ trưởng. 


Các cấp ủy tỉnh, thành phố, quận, 
huyện, thị, trong những năm qua đã 
có nhiều cố gắng và tiến bộ, có những 
cấp ủy và cấp ủy viên, nhất là ở 
miền Nam, trưởng thành nhanh trong 
còng tác lãnh đạo kinh tế và văn hóa. 


Nhằm khắc phục những mặt 
chung hiện nay của các cấp ủy, 
Đại hội toàn quốc, Đại hội các cấp 
cần mạnh đạn đưa thêm vào cắp ủy 
các đồng chí trẻ, cán bộ nữ, các đồng 
chí có trình độ quản lý kinh tế T— 
kỳ thuật, có năng lực tô chức thực 
hiện, nhạy cảm với cái mới, tiếp 
thu và chấp hành nghiêm chỉnh 
đường lõi, chính sách của Đang và 
qua thực tiễn đã tổ ra tuyệt đối trung 
thành với Đăng, với sự nghiệp cách 
mạng. Cần có nhiều cấp ủy viên công 


tác ở cấp dưới và cơ sở, nhưng phải 
bảo đảm tiêu chuñn, không nên cấu 
tạo một cách nhất loạt hễ là bí thư 
cấp dưới đều là cấp ủy viên cấp 
trên. Mỗi cấp đều phải có quy hoạch 
và biện pháp tích cực bồi dưỡng, 
đào tạo công nhân đề đưa vào cấp ủy. 


Cần kiên quyết đồi mới nhận thức 

về việc đưa người vào ban chấp hành 
các cấp; không thề coi cấp ủy là 
nơi đề thăng quan tiến chức, nơi đề 
có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, nơi 
đề cấu tạo một cách hình thức có 
_ tính chất liên hiệp». Ra hoặc vào 
cấp ủy là do yêu cầu của nhiệm 
vụ. Đó là việc bình thường. Có 
"những đồng chí có nhiều công lao 
thảnh tích, đã phát huy tốt tác dụng 
trỏng lãnh đạo tập thề của cấp ủy, 
nay vì điều kiện sức khỏe hoặc khả 
năng, không ra ứng cử cấp ủy nữa 
đề cớ thêm những đồng chí mới có 
đủ điều kiện phát huy tác dụng hơn 
minh thay thế. Chúng ta hết sức coi 
trọng những cống hiến của các đồng 
chí đối với sự nghiệp chung và có 
chính sách đúng đắn đối với các đồng 
chí đó. 


Cần tăng cường khi năng tô chức 
thực hiện công tác Đăng, công tác 
quần chúng của các tỉnh ủy, thành 
ủy, huyện ủy, quận ủy, thị ủy, v.v. 
bằng cách đôi mới sự phân công trong 
ban chấp hành và ban thường vụ, 
tăng thêm ủy viên thường vụ chuyên 
trách công tác Đẳng: bớt một số đồng 
chí công tác bên ủy bản nhân dàn, 
'nơi có nhiều, xác dịnh rõ trách nhiệm 
của bí thư và phó bí thư đối với công 
việc hằng ngày. Bí thư và các phó bí 
thư phải chuyên trách công tác đảng. 


Cấu tạo cấp ủy phải bảo đảm sự 
lãnh đạo của cấp ủy đối với các lĩnh 
vực công tác, thề hiện được yê" cầu 
và trách nhiệm lãnh dạo của cấp ủy 
đối với xây dựng cơ cấu kinh tế trên 
- lãnh thồ, đối với yêu cầu tăng cường 
lãnh đạo văn hóa, quốc phòng,an ninh, 
công tác Đẳng và công tác quần chúng 


ở địa Biivỡðig (kề tả ở các đơn vị đdœ 
cấp trên quản lý). 


Theo tinh thần đó, cần đồi mới cấu 
tạo của nhiều cấp ủy, hạ thấp tuôi đời 
bình quân của các cấp ủy. 


Coi trọng kiện toàn các huyện ủy 
đáp ứng những yêu cầu cấp thiết của 
việc lãnh đạo xây đựng huyện có cơ 
cấu nông — công nghiệp và thành. 
những pháo đài chiến đấu theo vị trí, 
tính chất cụ thề của từng loại huyện. 
Các quận ủy cần được kiện toàn-dề 
đủ sức lãnh đạo những nhiệm vụ được: 
giao trên địa bàn quận, đặc biệt rất 
chú trọng tăng cường tô chức và năng 
lực của quận ủy đề lãnh đạo công tác: 
Đảng, công tác quần chúng ở các đơn: 


- Vị cơ sở trên địa bàn quận mà tồ chức 


Dẳng được giao trực thuộc quận ủy. 


Coi trọng kiện toàn các thành ủy, 
thị úy. Trước hết kiện toàn các thành: 
ủy Hà-nội, thành phố Hồ-Chí-Minh và 
Hải-phòng đúng với vị trí của Thủ đô. 
và các thành phố nói trên. Kiện toàn - 
các thành ủy ở các khu vire công 
nghiệp quan trọng như: Dà-năng, 
Biên-hòa, Thái-nguyên, Việt-trì, Hòn- 
gai, Vinh, v.v Tăng -thêm các đồng 
chí có năng lực, có kiến thức lãnh 
đạo và quản lý công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, các công tác 
sự nghiệp, dịch vụ và bảo đảm an toàn. 
xã hội đề các thành ủy đó có đủ sức 
lãnh đạo các mặt công tác ở thành phố 


- và khu công nghiệp. 


- —Ở các thành phố trực thuộc trung 
ương và thành phố, thị xã thuộc tỉnh 
có khu công nghiệp, cần đưa thêm vào: 
cấp ủy những cán bộ có năng lực công 
tác ở các cơ quan và nhất là ở các 
đơn vị cơ sở trực (huộc trung ương 
đóng ở địa phương đề nàng cao chất 
lượng lành đạo của cấp ủy đối với 
còng tác Đăng và đối với việc quản 
lý Nhà nước ở địa phương trên lãnh: 
thô. 


Trong các tỉnh ủy, thành ủy, cần có- 
nhiều cán bộ công tác ở cơ sở sẵn xuất, 
kinh doanh và các liên hiệp sản xuất. 
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Các uy viên Ban chấp hành trung 
ương và các cấp ủy phải tiêu biều cho 
trí tuệ của toàn Đăng hay của mỗi đảng 
bộ và phải thật sự có khả năng đóng 
góp vào sự lãnh đạo tập thê của ban 
chấp hành. 


Cần có quy*chế làm việc đề ủy viên 
ban chấp hành các cấp phát huy 
được trách nhiệm và khả năng của 
mình tronøg lãnh đạo tập thê. Ngoài 
các phiên họp của ban chấp hành, cần 
nghiên cứu các hình thức tô chức sinh 
hoạt và công tác như ủy ban, tiêu ban 
đề các ủy viên Ban chấp hành trung 
ương và các cấp ủy tỉnh, thành phố 
tham gia chuẩn bị các hội nghị của 
Ban chấp hành trung ương, của Bộ 
chỉnh trị hoặc của cấp ủv và ban 
thường vụ cấp ủy về những lĩnh vực 
-_ công tác quan trọng. 


Chất lượng lãnh đạo của các cấp 
ủy Đẳng không chỉ tủy thuộc ở bản 
thàn cấp ủy, mà một phần hết sức 
trọng yếu còn tủy thuộc ở chất lượng 
chuần bị của các cơ quan tham 
mưu của Đảng và Nhà nước. Vì 
vậy, kiện toàn các cơ quan tham mưu 
là một khâu rất then chốt đề báo đảm 
chất lượng lãnh đạo tập thề của Trung 
_ương và của các cấp ủy. 


Cân kiện toàn và sử dụng tốt 
. các ban của Trung ương và của các 
cấp úv. Bồ trí đúng trưởng ban, các 
phó trưởng bạn và đưa về các ban 
những cán bộ thật sự có phẩm chất 
và năng lực. Bộ máy của các ban phải 
tỉnh và gọn. Các đồng chỉ trưởng ban, 
các đồng chí bí thư Trung ương Đẳng 
phụ trách từng bạn phải đích thân chỉ 
đạo việc tỉnh giản bộ máy của ban do 
mình phụ trách, Không nhất thiết có 
ban là có vụ, một số bạn chỉ cần có 
trưởng ban,các phó trưởng bạn và một 
sö tò chuyên viên: không nhất thiết 
cập trên có ban gì cấp dưới có ban ấy. 
hai kiện toàn và sử dụng tốt cơ quan 
tham mưu của Nhà nước. Quy định 
chế đỏ cho các ban được sử dụng 
công tác viên đề cải tiến chất lượng 
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ba. 


công tác của các ban và giảm nhẹ. 
biên chấ. 


Từ trước đến nav, Đảng ta luôn. 
luôn đặc biệt quan tâm đến việc tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng trong 
Quân đội nhân dân, Việt-nam. 
Thực tế lịch sử gần 40 năm qua đã 
chứng minh sự lãnh đạo của Đăng là 
nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng 
lợi và sự trưởng thành của lực lượng 
vũ trang nhàn dân. 


Tình hình đất nước và nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới đòi 
hỏi phải tiếp tục xây dựng quân đội 
nhân dân cách mạng hùng mạnh, có 
trình độ chính quy và hiện đại ngày 
càng cao. Đề đáp ứng yêu cầu xây 
dựng quân đội, củng cố quốc phòng 
và vêu cầu của chiến tranh nhàn dân. 
bảo vệ Tồ quốc. phải tăng cường hơn 
nữa sự lãnh đạo của Dàng đối với lực 
lượng vũ trang, thực hiện đầy đủ chế 
độ một người chỉ huy, bảo đảm cho 
người chỉ huy phát huy được đầy đủ 
trách nhiệm của mình trong việc thực 
hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước 
giao cho, hạ quyết tâm và xử trí các 
tỉnh huống một cách chủ động, quyết 
đoán, chỉnh xác, kịp thời và bộ đội 
hành động kiên quyết, khân trương 
đề giành thắng lợi, hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ. _ 


Đang lãnh đạo trực tiếp. tập trung, 
thống nhất các lực lượng vũ trang cả 
về chính trị, tư tưởng và về tồ chức. 
không ngừng nâng cao bản chất giai 
cấp công nhân của quân đội, làm cho 
quân đội trung thành vô hạn với Tô 
quốc và chủ nghĩa xã hội, đoàn kết 
chặt chẽ chung quanh Ban chấp hành 
trung ương, gắn bó chặt chẽ với nhân 
dân lao động, tuyệt đới phục tùng sự 
lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng chiến dẫu 
và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững 
chắc Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa, hăng 
hái lao động xây dựng đất nước và 
làm tròn nghĩa vụ quốc tế. 


ban chấp hành trung ương đề nghị 
Đại hội sửa đöỏi điều 12 của Điều lệ 


> 
Dăng và giao cho Ban chấp hành 
Irung ương quy định cụ thể về tô 
chức sự lãnh đạo của Đảng đối với 
Quản đội nhân dàn Việt-nam. 


Cần thanh lập một ban của Trung 
ương đặt trực thuộc Bộ chính trị đề 
giúp Trung ương quản lý cán bộ trong 
lực lượng vũ trang và an ninh, tiến 
hành các công tác cần thiết khác theo 
yêu cầu của Trung ương. 

3 — Kiện toàn bộ máy Nhà 
nước. 

Vấn đề lớn hiện nay là phải xày 
dựng Nhà nước theo yêu cầu của việc 
xáy dựng cơ cấu kinh tế mới và bảo 
đảm phương thức quản lý mới. Ba 
vấn đề cơ bản của việc kiện toàn bộ 
máy Nhà nước là xây dựng cơ chế 


quản lý mới, sửa đồi phương pháp. 


làm việc cửa Đảng và Nhà nước, bố 
trí đúng cán bộ. 

Những quyết định gần đày của 
Đảng và Nhà nước dựa trên các nghị 
quyết số 10 của Ban chấp hành trung 
ương và số 32Zcủa Bộ chính trị, đánh 
dấu những tiến bộ bước đầu của việc 
kiện toàn Nhà nước theo yêu cầu nói 
trên. Cần tiếp tục cụ thề hóa đề thực 
hiện tốt các nghị quyết đó. 

Vấn đề xây dựng cơ chế quản 
lý lA một vấn đề hết sức trọng yếu, 
đề tăng cường tồ chức thực hiện 
các nghị quyết của Đảng, nàng cao 
hiệu quả quản lý của Nhà nước. Trong 
một vài năm tới, phải tập trung sức 
tăng cường lực lượng, huy động các 
tô chức đi vào thực tế đề nghiên cứu 
một cách tương đối đồng bò vấn dè 
này, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, 
đề thúc đìy hoàn thiện việc kiện toàn 
bộ máy Nhà nước và hoạt động sẵn 
xuất, kinh doanh của đơn vị cơ sở. 

Phải kiện toàn bằng được các cơ 
quan quản lý tông hợp, đặc biệt là 
Uy ban kế hoạch Nhà nước, hệ thống 
thông tín kinh tế, kiện toàn các viện 
nghiên cứu khoa học, các khaàu then 
chốt vẻ nghiên cứu quy hoạch, kế 
hoạch, dự luật, chính sách, chế độ 


quản lý trong các bộ, quản lý các 
ngành kinh tế kỳ thuật Đó là 
những khâu rất quan trọng quyết 
định hiệu lực quản lý của Nhà nước, 
tạo ra những điều kiện cần thiết đề 
đưa hệ thống các đơn vị sản xuất, 
kinh doanh đi vào hạch toán kinh tế 
và có phương hưởng đúng đán đẻ 
phát huy tính chủ động của cơ SỞ,: 
kiện toàn các đơn vị cơ sở. 

Trcng khi coi trọng kiện toàn các 
cơ quan và đơn vị kinh tế phải thấy 
hết những yêu cầu mới vẽ tăng 
cường quốc phòng, an nỉnh, 
Chúng ta phải xây dựng quân đòi 
ngàyv càng vững mạnh, Dê không 
ngừng mảng cao sức mạnh chiến đấu 
và trinh độ sẵn sàng chiến đấu của 
quàn đội, đi đòi với tăng cường sự 
lãnh đạo của Dáng, nàng cao hiệu 
lực của công tác Đảng, công tác 
chính trị trong quản đội, phải thực 
hiện đầv đủ chế độ một. người chỉ 
huy và quản lý chặt chẽ quản đội về 
mọi mặt. | 

Chúng ta còn nhiều nhược điềm 
trong quản lý xã hội. Phải kiện toàn 
về clhiit lượng các €Ø quan công an, 
lực lượng công an nhân dàn và bảo 
đảm chặt chẽ tiêu chuẩn của người 
dược chọn vào các cơ quan, dơn Vị 
này. Các cấp ủy và đông chí bí thư 
cần nắm chắc cơ quan cộng an và 
lực lượng công an nhân dân, chỉ đạo 
(rực tiếp việc kiện toàn, củng cố các 
cơ quan, đơn vị ấy. Coi trọng lãnh 
đạo và kiện toàn về chất lượng Các 
cơ quan bảo đảm pháp chế Nhà 
nước như Viện kiểm sát, tòa án, tư 
pháp, trọng tài kinh tế, v.v. 

- Các cơ quan quản lý khoa học, 
thông tín, văn hóa xã hội, giáo 
dục, văn học, nghệ thuật giữ vị 
trí rất trọng yếu trong việc dầy 
mạnh ba cuộc cách mạng và đấu 
tranh chống địch. Xem nhẹ lãnh đạo 
ăn hóa, xã hội, không kiện toàn tốI 
các cơ quan trên đày là tự tước bỏ 
những công cụ rất trọng yếu dẻ xây 
dựng con người mới, thế hệ mới, cuộc 
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sống mới, là đề lãng phí một tiềm 
năng to lớn trong cuộc đấu tranh đề 
ađñn ngửa và khắc phục các mặt tiêu 
cực trong xã hội. 


Trong hệ thống bộ máy Nhà nước, 


Đăng ta coi trọng làm cho cơ quan: 


quyên lực Nhà nước do dân cử, 
. thực sự làm tròn trách nhiệm và giữ 
vững quyền hạn của mình dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Tỉnh thần ấy cần 
được quán triệt tốt hơn nữa trong các 
cấp ủy Đẳng. : 

Sức mạnh điều hành của Nhà nước 
phải được thề hiện trong hệ thống 
pháp luật. Hệ thống này phải vừa có 
sức thuyết phục, vửa có sức mạnh 
bát buộc đối với toàn xã hội. Pháp 
luật, xét cho cùng là thê chế hóa 
đường lôi, chính sách của Đảng. 
Nhưng không được lăn lộn giữa 
đường lối, chính sách và pháp luật. 

Phải hết sức quan tâm đến pháp 
luật, kế hoạch hóa việc xây dựng 
pháp luật và phòng ngừa phạm pháp. 


Văn đề cấp bách hiện nay là phải 


coi trọng các luật kinh tế, luật hình sự, 
luật lao động, luật dân sự. 

[Phải từng bước xảyv dựng hệ thống 
pháp luật hoàn chỉnh và phải làm 
cho mọi cán bộ, đăng viên, trước hết 
là mọi cán bộ chủ chốt chấp hành 
đúng pháp luật. 

Trong kiện toàn bộ máy Nhà nước, 
một vấn đè bức thiết là phải tỉnh 
giàn bộ máy, giảm nhẹ biên chế 
nhất là biên chế hành chính, một cách 
kiên quyết trên cơ sở xóa bỏ cơ chế 
hành chính quan Hiệu, bao cấp, đồi mới 
các chính sách lao đóng, có chính 
sách Khuyến khích người phụ trách 
dùng Ít người mà còng việc văn báo 
đám ; định rõ chức danh và xác định 
tiêu chuän nghiệp vụ của các chức 
đanh; thực hiện đôi mới kế hoạch và 
biện pháp về tuyến sinh vào các 
trường đại học và trung học chuyên 
nghiệp theo hướng lấy tử cơ sở ;sớm 
ban hành các chính sách, chế độ cụ 
thê đề giải quyết các trường hợp cần 
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đưa ra khỏi biên chế, v.v. Cần chấm 
dứt tình trạng đồng chí phụ trách - 
nào cũng kêu biên chế nặng nề, nhưng . 


_ đối với cơ quan minh phụ trách thi 


cứ lập thêm tồ chức. lấy thêm hoặc 
không giảm biên chế. 


Phải quản lý chặt chẽ việc đặt ra 
tò chức mới và tuyền người vào biên 
chế. Nghiên cứu đề giảm bớt các tồ 
chức không cần thiết hoặc nhập-lại 
các tỏ chức đã bị chia tách ra quả 
sớm. Việc lập tö chức mới tuyệt đối 
phải theo các quy định về xéL duyệt 
tò chức; việc tuyên người vào biên 
chế phải theo đúng tiêu chuản 
nghiệp vụ. 

4 — Ra sức kiện toàn tò chức 
cơ sở Đảng gắn với đầy mạnh xây 
dựng huyện; quận, kiện toàn cơ 


- sở, xây dựng, củng cổ các liên 


hiệp sản xuất và phát động các 
phong trào quần chúng. 


Chúng ta biều dương những cố 
gắng rất lớn của các tồ chức cơ sở 
Đảng trên mọi lĩnh vực. Chính từ cơ 
sở mà nhiều kinh nghiệm phong phú 
thê hiện đường lỗi cần được tông két. 
Tuy nhiên, sự cố gắng dó so với 
nhiệm vụ nặng nề của cách mạng còn 
chưa đủ. Mặt yếu kém của cơ sở 

_ Đăng còn nhiều, Việc nâng cao sức 
chiến đấu, tính chủ động, sáng tạo. 
sự vững vàng của tồ chức cơ sở 
Đảng, nhất là của các chỉ bộ, cho 

"tương xứng với Vị trí và tâm quan 
trọng của các tò chức cơ sở Đang 
bao giờ cũng là trách nhiệm hàng 
đầu của toàn Đảng. 

Tình trạng có những tô chức cơ 
sở Đăng yêu kém kéo dài đòi hỏi 
phải giải quyết một cách tông hợp và 
tận góc những nguyên nhân cơ bàn 
sinh ra tính trạng trì trệ ấy. 

Các nghị quyết của Ban chấp hành 
trung ương và của Bộ chính trị về 
công tác tô chức đã rúi ra những 
nguyên nhàn từ sự chỉ đạo của cáp 
trên, nhất là khuyết điềm trong cơ 
chế quản lý kinh tế, và từ các khuyết 


điềm của bản thân tờ chức cơ sở 
Đang, đã đề ra một cách đúng đán 
những biện pháp đồng bộ đề đưa tồ 
chức cơ sở Đăng tiến lên đồng đều. 

Cần thi hành nghiêm túc các nghị 
_ quyết ấy, 


Trong tình hình mới, tất cả các loại 
cơ sở cần xác định rõ hơn nữa trách 
nhiệm của mình đối với cả hai nhiệm 
vụ chiến lược, tăng cường lãnh đạo 
quản sự, công an, xây dựng lực 
lượng dự bị, thực hiện các chính sách 
hậu phương, đề cao cảnh giác cách 
mạng, phân công các đồng chí cán bộ 
chủ chốt vững vàng, đã qua thử thách, 
nắm chắc lực lượng dân quân tự vệ, 
quân dự bị, công an nhân dân, bảo đảm 
sẵn sàng chiến đấu và chiến thẳng. 


_a) Phải qua phong trào xây 
dựng huyện, củng cố cơ sở mà kiện 
toàn tô chức cơ sở Đảng ở nông 
hôn, gắn xây dựng huyện với kiện 
toàn cơ sở. Chủ trương của' Đảng ta 
về xây dựng các huyện theo hướng 
kết hợp nông —công nghiệp (hoặc 
lâm — nông — công nghiệp hoặc 
nựư — nông — công nghiệp) và thành 
những pháo đài bảo vệ Tô quốc là 
mọt chủ trương đúng đắn có tính 
chiến lược mà năm năm qua chúng ta 
làm chưa tốt. Cần khẳn trương đầy 


mạnh việc xây dựng huyện trong. 


năn năm 1961 — 1985 và 


năm 80. 


những 


Theo phương hướng đã vạch rõ, 
mỗi huyện phải phấn đấu đề trong 
năm năm tới, tử đất dai, tài nguyên, 
lao động và cơ sở vật chất — kỹ thuật 
hiện có của chính huyện mình mà 
vươi: lên đề trở thành những huyện 
tiên tiến, những huyện tiên tiến hiện 
nay phải vươn lên đạt những mục 
tiêu cao hơn trong kính tế, đời sống. 


Đề xây dựng huyện, các cơ quan 
trung ương và tỉnh, thành phố phải 
phân loại các huyện theo vùng kinh 
tế, hướng dẫn phương hướng sản 
xuất phù hợp với từng vùng nhằm 
tạo ra những vùng có sẵn phầm hàng 


e 


hóa lớn (lương thực, nguyên liệu chơ 
công nghiệp, sản phầm. xuất khầu} 
theo hướng từng bước đi lên sản xuất 


lớn xã hội chủ nghĩa. 


Phải giúp cho từng huyện kiềm. 
kê nắm vững đất đai, lao động, 
công cụ, cơ sở vật chất — kỹ thuật 
hiện có của huyện-mình đề vạch ra 
phương hướngvà quy hoạch phát 1riên 
nông nghiệp (ngư, lâm nghiệp, v.v.). 
tiều công nghiệp, thủ cAng nghiệp, 
phát triền ngành, nghề, xây dựng các 
mục tiêu và đề ra cáo biện pháp thực. 
hiện về đời sống, văn hóa, xã hội. 


- Trên cơ sở đó, phát động quần chúng 


và các cơ sở trên địa bàn huyện ra 
sức xây dựng huyện chủ yếu bằng 
sức mình, không trông chờ ởỞ lại vào 
cấp trên. - 


Dựa vào phương hướng, quy hoạch 
đó, phải có quy hoạch đào tạo, bỏi 
đưỡng, bố trí cán bộ, nhất là đối với 
cần bộ chủ chốt, kiện toàn tô chức 
của huyện ủy, ủy ban nhân dân, các 
đoàn thè, gắn chặt với kiện toàn 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh trạm 
trại trong huyện. 


Các cơ quan trung ương, tính, thành 
phố: phải trên cơ sở quy hoạch của 
huyện, phân cấp quản lý và tích cực` 
khin trương tạo điều kiện cho huyện 


-quản lý kinh tế, văn hóa và các mặt 


công tác khác một cách chủ động. 
Phải giúp cho huyện có quy hoạch, kế 
hoạch đề sớm bố trí được một đội 
ngũ cắn bộ tương đối đồng bộ có 
chất lượng, có nghiệp vụ từ bí thư, 
chủ tịch đến cán bộ từng ngành và 
cần bộ cơ sở theo yêu cầu của nhiệm ` 
vụ kinh tế, quốc phòng ở từng huyện. 
Phải coi trọng đào tạo cán bộ Lại chỗ, 
đồng thời tăng cường cắn bộ có năng 
lực, có trình độ của trung ương và 
của tính, thành phố cho huyện, tập 
trung sức giúp đỡ, kiện toàn các huyện 
có tiềm năng lớn về kinh tế hoặc có 
vị trí quốc phòng trọng yếu. „ 


Trung ương và cấp tỉnh, thành phố 
phải có tô chức đề chỉ đạo phối hợp 
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niữa các ban, ngành trong việc chỉ 
đạo xáv dựng huyện và phải cải tiến 
sự chỉ đạo của cấp mình đối với 
huyện và cơ sở Đảng. 

Gắn với xảy dựng huyện và củng 
CỎ CƠ SỞ s1 XUẤI, cần coi [rọng 
xây dựng và kiện toàn các chỉ bộ, 
các đang ủy xã, hợp tác xã thật 
trong sạch, vững mạnh, loại trừ bằng 
được hiện tượng cán bộ, đảng viên 
tham ô và ức hiệp quản chúng, không 
làm đúng chức trách, không thực 
hiện các nghị quyết của Đảng; có 
biện pháp làm chuyền biển cơ SỞ 
vêu kém. : 

Các đẳng ữy, chỉ bộ ở xã, hợp 
tác xã phải nắm vững quan diềm 


của Dáng, lãnh đạo tốt ba cuộc 
cách mạng, thúc đảyv phong trào 


cải tiên quản lý, thực hiện chế 
độ khoán mới ở hợp tác xã, xây dựng 
các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã 
ở miền Nam đề đưa nóng nghiệp đi 
lên theo dũng đường lỗi của Đảng. 
Phải qua đó và các phong trào khác 
mào kiêm tra, nắng cao chất lượng 
đáng viên, bố trí, bội đường tốt đội 
ngũ cán bộ ở cơ sở, củng eõ và tăng 
cường tô chức, phát huy mặt tích cực, 
đầu tranh khắc phục các mặt “Tiêu 
cực, ngăn chặn hủ tục, mẻ tín đị 
đoan, làng cường gio -dục chính trị, 
tư tưởng cho cán bộ, đăng viên và 
quản chúng. Cân nghiên cứu có tô 
chức sinh hoạt chunz cho các đẳng 
viên theo đơn vị thôn ở những nơi 
một thôn có nhiều chỉ bộ để bản các 
văn đẻ cần thiết trong phạm ví thôn, 

Trong việc Kiện toàn cơ sở Đẳng, 
đối với nhiều vũng ở miền Nam và ở 
nhiều xã thuộc các tỉnh miền núi, 
vũng eao biên B1Ớớ1, củn có biện 
pháp đặc biệt. Ở những nơi này, tĩnh 
ủv và huyện ủy cử các đoàn cán bộ 
- xuống tìm hiểu tỉnh hình, giúp đỡ cơ 
sở xúc định nhiệm vụ, mục tiêu, biện 
pháp phần đấu và giúp đỡ các chỉ bộ, 
đang bộ xâv dựng cho được đội ngũ 
cán bộ cốt cân thông qua công tác 
cai tạo xã hội chủ nghĩa; củng cố và 
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hoàn thiện quan hệ sẵn xuất mới, đà y 
mạnh các mặt công tác, chuần bị sẵn 
sàng chiến đấu. Ở các xÄ miền Nam, 
miền núi, nếu thôn, ấp nào chưa có 
chỉ bộ, tô Đảng nhất thiết phải xây 
dựng các tð trung kiên và giao cho 
các tö chức này làm trách nhiệm như 


một tô Đảng. 


Coi trọng kiện toàn cấp quận, thị 
xã đề tăng cường lãnh đạo và quản 
lý tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
vả các mặt công tác địch vụ, văn hóa, 
xã hội, trật tự an ninh trong quận, thị 
xã. Các quận ủy, thị ủy phải coi 
trọng kiện toàn cáo tồ chức cơ sở 
Đảng ở các lĩnh vực nói trên. Ơ các 
quận cần coi trọng củng cố, kiện toàn 
các phường. Hội đồng bộ trưởng căn 
nghiên cứu đề xác dịnh rö hơn nội 
dung hoạt động của cấp phường về 
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội... 

b) Trong các xí nghiệp quốc 
doanh, đẻ bảo đảm thực hiện cơ chế 
quản lý mới, phải sớm định rõ tiêu 
chuin nghiệp vụ của giám đốc, các 
phó giám đốc, các cán bộ chủ chốt 
khác, và điều chỉnh lực lượng cán bộ 
tử dưới lên và từ trên xuống nhằm 
khác phục tỉnh trạng bố trí nhiều 
giám đốc, phó giám đốc không tương 
xứng với nhiệm vụ hiện nay. Các bộ 
phải xây dựng và tô chức thực hiện 
ngay kế hoạch mở lớp bồi đưỡng các 
giảm đốc, phó giám đóc xỉ nghiệp về 
trình độ quản lý, kết hợp với điều 
chỉnh cán bộ về nơi cơ sở yếu đề sớm 
khắc phục tỉnh trạng nghiêm trọng 
hiện nay là mới có chưa đầy 30Ã 
giám đốc xí nghiệp được bồi dưỡng 
về quản lý kinh tế, và gản 50Ã giám 
đỏc xỉ nghiệp trung ương chưa qua 
các trường kinh tế — kỹ thuật trung 
cấp hoặc đại học. Viện quản lý kinh 
tế và các ban- phải hướng dẫn, đôn 
đốc cụ thề việc này. ì 

Các giám đốc xí nghiệp phải là 
những đồng chí nắm vững đường lối, 
chính sách của Đẳng, được bồi dưỡng 
về quản lý kinh tế, có hiều biết chuyên 


môn, kỹ thuật ở mức độ cần thiết, 


dâm chịu trách nhiệm và phải là 
những dòng chỉ có tính đẳng cao, có 
quan điềm quần chúng, biết dựa vào 
quần chúng, tôn trọng vai trò của tô 
chức Đẳng. không được vì thực Riện 
chế độ thủ trưởng pìà chủ quan, độc 
đoán, chuyên quyền, vô ký luật. 


Có tỉnh hình ở nhiều địa phương, 
trình độ của bí thư đảng ủy xi nghiệp 
quá thấp so với giám đốc, và ở nhiều 
xi nghiệp cần có bí thư chuyên trách 
mác hiện chưa có, Các cấp ủy Đảng 
"phải phối hợp với các bộ trưởng đề 
nhanh ' chóng sửa chữa - khuyết 
điềm đó. 

Theo phương hướng đồi mới quản 
lý kinh tế, hiện nay các hình thức 
liên hiệp sản xuất (xi nghiệp liên 


hợp, liên hiệp các xÍ nghiệp, công - 


tv, v.v.) được hình thành. Cần có cơ 
chế hoạt động đồng bộ bảo đảm cho 
cảc.đơn vị cơ sở và các tô chức liên 
hiệp sản xuất thực hiện có hiệu quả 
chế độ hạch toán kinh tế. 


Về mặt tô chức của Đảng, Ban 

chấp hành.trung ương sẽ nghiên cứu 
tồ chức sự chỉ đạo đối với tô chức 
cơ sở Đảng ở các xí nghiệp trong liên 
hiệp các xi nghiệp cho phủ hợp với 
tình hình mới. 
Ở mỗi xi nghiệp liên hợp sẽ thành 
lập một tô chức cơ sở Đăng, trong 
trưởng hợp một bộ phận của xỉ nghiệp 
liên hợp ở xa nơi đơn vị dóng (khác 
tỉnh. khác huyện), thị tò chức Đăng ở 
bộ phận ấy có thê được đặt trực thuộc 
cấp ủv địa phương (Chuyện, thị) ở nơi 
bộ phận ấy hơạt động. Đẳng ủv xí 
nghiệp liên hợp được đặt quan hệ với 
tò chức Đăng ở bộ phận đó và với 
cấp ủy địa phương đề phối hợp hoạt 
động, trao đôi kindi nghiệm. 

Các tô chức cơ sở Đẳng ở các cơ 
sơ văn hóa, giáo dục, khoa học 
kỹ thuật, đặc biệt là ở các trường 
đại học,trung học chuyên nghiệp, các 
viện nghiên cứu đều phải tiễn hành 
kiện toàn tô chức, cải tiến cách lãnh 


đạo và kiềm tra của minh gắn với. 
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cải tiến công tác quản lý về chuyên 
môn, nghiệp vụ của đơn vị theo 
hướng nàng cao trách nhiệm và tính - 
chủ động của cơ SỞ. \ 


Tô chức cơ sở Đẳng nói trên nhất 
là ở trường học phải quan tâm đặc 
biệt đến việc xây dựng thế hệ trẻ một 
cách toàn diện cả về kiến thức văn 
hóa, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp 
vụ, cả về phim chất chính trị; đạo 
đức cách mạng, chuần bị và bồi 
dưỡng cho thanh niên trở thành 
những cán bộ có chất lượng ngay từ 
khi bước vào cuộc sống thực tế trong 
xây dựng và chiến đấu. 


Trách nhiệm đó không chỉ hạn chế 
trong còng tác giảng dạy và Lrong 
việc nâng cao chất lượng sinh hoạt 
của Đoàn, mà phải thề hiện cả ở việc 
giáo dục bằng hành động thực tế, ở 
vai trò gương mẫu của giáo viên, 
của cán bộ, đảng viên và cả ở cách 
quản lý trường sở, xâv dựng nếp sông 
có văn hóa ở các trường, các đơn vị. 


Bồi dưỡng, đào t1ạo các giáo viên 
về trỉnh độ chính trị, nàng cao chất 
lượng hoạt động của tô chức Đảng,: 
của công đoàn, đoàn thanh niên cũng 
như kiện toàn bộ máy quản lý của các 
trường là công tác có ý nghĩa rát 
quan trọng, rất bức thiết đối với việc 
giáo dục thế hệ trẻ. Bộ giáo dục, Bộ 
đại học và trung học chuyên nghiệp, 
Ban khoa giáo trung ương và CáC CƠ 


quan có trách nhiệm cần có kế hoạch 


chu đảo nhằm chấn chỉnh, tăng cường 
công tác này thật cụ thề. Các đẳng ủy, 
các ban chấp hành Đoàn thanh niên ở 
các trường cần chăm lo cải tiến sinh 
hoạt của Doàn và các bộ môn ở các 
trưởng, chú trọng đến nội dung giáo 
dục, nhằm phát huy mặt tích cực, 
khắc phục mặt tiêu cực trong cán bộ, 
học sinh. | 


Ở các đơn vị công an nhân dân, 
các tÖ chức cơ sở Đảng phải thực sự 
được củng cố trong sạch, vững mạnh; 

_Ắ °ˆÖŸˆ -.` , , ˆ.oˆ 
phải tiêu biểu cho Ý chí kiên cường, 


bất khuất, cho tỉnh thần cảnh giác 
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cách mạng triệt đề, cho tỉnh tồ chức 
kỷ luật cao, luôn luôn xứng đáng là 
đội tiên phong chiến đấu kiên cường 
của giai cấp công nhân ở đơn vị cơ 
sở. Tổ chức sự chỉ đạo của tò chức 
Đăng trong lực lượng công an nhân 
dân cần được Trung ương quy định 
cho.phù hợp với đặc điềm của công 
an nhân dân. 


Ở các cơ quan trung ương cần định 
rõ nội dung, yêu cầu đề bảo đảm 
chất lượng kiềm tra của các đẳng bộ 
cơ quan và kiện toàn bằng được cúc 


đảng ủy đề làm tròn trách nhiệm 


theo yêu cầu mới. 

Các đẳng bộ cơ quan- trung ương 
nói chung vừa chịu sự chỉ đạo của 
trung ương trên các vấn đề lớn, 
nhất là về quán triệt đưởng lối, chính 
sách, quan điềm trong công tác chung 
và của cơ quan, và chịu sự chỉ đạo 
của cấp ủy địa phương Ở nơi cơ quan 
đóng về công tác đảng vụ, còng tác 
quản chúng, về việc chấp hành các 
chính sách được thực hiện ở địa 
phương. Các bạn phụ trách từng khói 
phải giúp trung vương trong việc 
giúp đỡ, hướng dẫn, kiền tra các 
hoạt động của tÖ chức Đẳng ở cơ 
quan gắn với công tác quản lý cán 
bộ. Ban bí thư Trung ương Đăng cần 
phân công người và cơ quan có trách 
nhiệm “kịp thời và theo chế đỏ mà 
phỏ biến, truyền đạt trực tiếp cho các 
đăng ủy cơ quan trực thuộc những 
vấn đề quan trọng về thời sự, chính 
sách và các nghị quyết, chỉ thị quan 
trọng của Dẳng. Cần tông kết kinh 
nghiệm việc đưa đẳng viên ở các cơ 
quan về tham gia sinh hoạt, công tác 
ở các phường theo quyết. dịnh của 
bàn bí thư. Cần quy định rõ và thiết 
thực hơn trách nhiệm của dang viên 
đổi với công tác xã hội, coi đó là một 
trong những biện pháp quan trọng đề 
nâng cao chất lượng đảng viên. Trung 
ương sẽ tông kết đề giải quyết những 
mác mứu biện nay trong tò chức hệ 
thống chỉ đạo các đẳng bộ cơ quan 
trung ương và cấp tỉnh, thành phố 
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trực thuộc, và có những hình thức tô 
chức linh hoạt đề giải quyết những chỗ 
hiện còn chưa hợp lý. 

Việc kiện toàn các đảng ủy 
cơ Sở và trước hết là việc bố trí 
đúng bí thư và các ủy viên thưởng 
vụ có tầm quan trọng quyết định đối 
với việc nâng cao chất lượng lãnh 
đạo của tồ chức cơ sở Đảng; Ban bí 
thư trung ương Đảng căn cứ vào số 
lượng đảng viên, số lượng lao động vả 
tầm quan trọng của các đơn vị cơ SỞ 
đề định chế độ bí thư chuyên trách. 
Ơ những nơi đó, đồng chí nào được 
cử làm bí thư sẽ thôi giữ chức vụ khác 
của Nhà nước và các đoàn thề. Việc 
xếp lương của các bí thư chuvên trách ; 
chính sách. chế độ đãi ngộ đối với các 
đồng chí đó phải do cơ quan Đảng 
quyết định. Bí thư:đẳng bộ ở các bộ, 
tồng cục (hoặc sở) phải được các ban 
của Đăng xem xét đề bảo cáo với Ban 
b¡ thư (hoặc với cấp ủy) những 
trưởng hợp cần thay đồi. 


Các đảng ủy cơ sở được thành ltp 
cúc ban tô chức, tuyên huấn; thành 
viên của các ban này nói chung được 
chọn trong số đảng viên có tín nhiệm, 
có năng lực hoạt động kiêm chức. Ở 

các xí nghiệp, đẳng ủy cơ sở cần lập 
các tiều ban hoặc tô kiêm tra đề giúp 
cắp ủy thực hiện chức năng kiềm tra 
hoạt động của thủ trưởng và cơ quan 
quản lý. 

5 ~Nâng cao tính chiến đấu 
và vai trỏ tiên phong của đàng 
viên, xây dựng đội ngũ đảng viên 
trong sạch, vững mạnh. 


Đăng ta hiện có 1727784 đẳng viên 
(1) bao gồm những chiến sĩ ưu tú 
đã được kết nạp vào Đẳng qua nhiều 
thế hệ cách mạng trong hơn nửa thẻ 
kỷ qua. 

Chủng ta đánh giá cao đội ngũ 
của Đẳng với bản chất cách mạng 
tốt đẹp, sự hy sinh phấn đấu và sự 
từng trải của đông đảo đẳng viên, dù 


(1) Tính dến tháng 12-1981. 


_đã tham gia cách mạng ở thời kỷ 
nào. Trong bước chuyên biển của 
cách mạng vừa qua, nhiều đẳng viên 
đã giữ vững phầm chất cách mạng, 
nhanh chóng nâng cao năng lực công 
tác, xứng đáng là chiến sĩ tiên phong, 
được quần chúng tin yêu, mến phục: 


Sự vững vàng của đông đảo đúng. 


viên trước bước ngoặt lịch sử. và 
trước những khó khăn to lớn vừa qua 
nói lên lòng trung thành và sự từng 
trải của đội ngù của Đảng. Song 
trong đội ngũ của Đảng hiện nay, 
ngoài một số đã thoái hóa biến chất 
nhưng chưa được đưa ra khỏi Đẳng, 
còn một bộ phận đảng viên không 
thề hiện ở mức tối thiều vai trò của 
người cộng sản cả về lý tưởng và về 
hành động, trong đỏ có một số không 
ít người thật sự đã mất ý chí chiến 
đấu. Bộ phận này xét không xứng 
đăng với danh hiệu đảng viên và 
đang hạn chế đáng kề sức chiến đấu 
của nhiều đảng bộ. 


Đảng “viên dù ở cương vị công tác 
nào cũng đều phải là những chiến 
_sï cộng sản có lý tưởng và hành 
động theo đường lối của Đảng. 


Trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của Đảng qua các phong 
trào quần chúng và qua cỏng tác 
phát thể Đăng, chúng ta đã nàng một 
bước chất lượng đảng viên và dưa 
những người không đủ tư cách đăng 
viên ra khỏi Đẳng. Tuy vậy, việc này 
ở nhiều nơi chưa được tiễn hành kiến 
quyết do những nhận thức không 
đúng đắn về tiêu chuän đăng viên, do 
ceäm tỉnh, nề nang, do sự chỉ đạo 
thiếu chặt chẽ của các chỉ ủy, đẳng 
"ủy và các cơ quan có trách nhiệm 
cấp trên...“Các cấp ủy tỉnh, thành 
phố cần tiến hành kiem tra công 
tác phát thể Đẳng và chỉ đạo tốt việc 
tông kết công tác này ở từng chỉ bộ, 
từng tô chức cơ sở Đẳng. Nơi nào phát 
thể. Đảng rồi nhưng chưa làm tót thị 
phải đưa ra chỉ bộ xem xét lại, lv 
š kiến của quần chúng và thu hồi 


% 


lại thẻ Dẳng đối với những người đã 
được phát thẻ không đúng. - 

Việc tiến hành tông kết công tác 
phát thẻ Đảng phải là một cuộc sinh 
hoạt chính trị rộng lớn trong toàn 
Đảng, được tiến hành từ chỉ bộ trở 
lên, trên cơ sở quán triệt nghị 
quyết của Đại hội lần thứ Ÿ về 
công tác đẳng viên. Trong cuộc sinh 
hoạt chính trị này, chúng ta sẽ kiện 
toàn tốt các đẳng ủy, phát huy dân 
chủ nội bộ đề kiềm tra tư cách đăng 
viên, biều dương những tiến bộ của 
đảng viên từ sau khi nhận thể Đẳng 
và tiếp tục nâng cao chất lượng 
đảng viên, đưa người không đủ tư 
cách đẳng viên ra khỏi Đảng. 

Cần kiên quyết đưa ra khỏi Đảng 
tất cả những phần tử xấu, hư hồng, 
cơ hội, thoái hóa, biến chất, tê liệt 
ý chí cách mạng. không còn tín 
nhiệm với quần chúng. Cũng cần đưa 
ra khỏi Đẳng những người ý chí 
chiến đấu sa sút, bạc nhược, chỉ 
chăm lo vun vén cho gia đình, bản 
thân mà không làm nhiệm vụ dược 
øiao hoặc làm một cách chiếu lệ, 
cốt đề có danh nghĩa đảng viên, 
khỏng còn tác dụng lãnh dạo quần 
chúng. Không vì lý do gì mà để lại 
trong Đăng những người như vậy, 
đù trong quá khứ họ có thành tích, 


„ dù họ không phạm sai lầm gì về tư 


cách của người công dàn. 

Đã từ làu, chúng ta kiên trì giáo 
dục số đẳng €iên này; giữ gìn tỉnh 
cäm của Đăng đối với các dòng chỉ, 
đó là cần thiết, song tỉnh cảm cao 
nhất vẫn phải vì lợi ích của Dẳng, 
của cách mạng. Nếu cứ tiếp tục đề 
những dẳng viên như thẻ ở trong 
Đẳng thì chỉ làm giảm sức chiến đâu 
của Đăng, làm hạ thấp uy tín của tò 
chức Đăng, Việc dưa những người 
khỏng đủ tư cáchdảng viên ra khỏi 
Đẳng phải làm một cách kiên quyết 


và được chỉ đạo chặt chẽ. Xếu phải 
đưa ra nhiều người thì cùng phải 


kiện quyết làm, không do dự: làm 
như vậy chắc chân Đăng tủ sẽ mạnh 


-ẮẲ 


JUÌ- 


“độ thấp, sức khốc 


lên, công tác lãnh đạo của Dảng 
sẽ tốt hơn, lòng tin của quần chúng 
đối với Dáng sẽ tăng thêm. 

Đối với những đẳng viên do trình 
kém, cl:únz ta 
cần có biện pháp kiên tri, giúp đỡ 


đề tiến bộ; cần phản công hợp lý 


cho các đồng chí đó, cử đồng chí khá 
giúp đỡ tận tình. Còn đổi với những 
dẳng viên trình độ giác ngộ quá 
thấp, qua giáo dục của tô chức Đảng 
vẫn không tiến bộ thì phải đưa ra 
khỏi Đảng. 


Không được lầm lẫn những người 
ŸÝ chí sa sút, khỏng còn đủ tư cách 
đẳng viên với các dòng chí tuôồi đĩa, 
sức yếu, thương tật, v.v. mà không 
còn đủ sức làm việc, cần được nghỉ 
ngơi, an dưỡng. Đôi với các đồng 
chí này, yêu cầu chính vẫn là giữ 
vững phìm chất cách mạng. 


Công tác phát triền Đẳng là 
một việc phải làm thường xuyên, 
kịp thời. Chúng ta phải tích cực 
chỉ đạo việc kết nạp vào Đăng những 
người ưu tú trong phong trào quần 
chúng, nhất là những công nhàn đã 
được giác ngộ về lý tưởng của Đăng, 
được bồi dưỡng, thử thách, có trình 
độ chính trị, có kiến' thức văn hóa, 
khoa học, kỹ thuật và quản lý. 


Công tác phát triên Đẳng từ sau 
khi có chỉ thị 72 của Ban bí thư đã 
có nhũng tiến bộ theo hướng bảo 
đảm chất lợng đẳng viên. Với chỉ 
thị đó, Đẳng đã sửa được một bước 
những khuyết điềm về phương hưởng 
giải cấp, về phương pháp và thủ 


tục. Song nhìn chung công tíc phát. 


triển Đăng vẫn còn chậm trẻ, có địa 
phương hầu như đóng của Đẳno, 
không kết nạp được bao nhiều đẳng 
vien mới. Nhiều cơ sở' ở các tỉnh 
miền Nam và vùng rẻo cao miền núi 
có rất ít đảng viên nhưng văn khòng 
kết nạp dáng viên mới. Trong số 
đảng viên được kết nạp tử sau Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng, thi 59% đã 
được kết nạp trong quân đội, 


Cần nhấn mạnh phải coi trọng hơn 
nữa việc xây dựng đội ngũ của 
Đăng trong giai cấp công nhân, 
Hất nhiều tỉnh, thành phố và khu 
còng nghiệp đã phạm khuyết điềm 
iE chủ trọng bồi đường đề kết nạp 
những công nhân ưu tủ vào Dăng, 
thiếu kiềm tra, đến đốc, rút kinh 
nghiệm đề chỉ đạo công tác này, 
thiểu uốn nắn những nhận thức lệch 
lạc đồi với công nhân, nhất là đối 
với công nhàn đã làm việc đười chẽ 
đờ cũ. 


Sắp tới, ở các thành phố, khu công 
nghiệp, việc kết nạp đẳng viên mới 
chủ yếu phải từ trong công nhân. 
Nhiều đơn vị văn hóa, văn nghệ, cơ 
quan nghiên cứu khoa học ít kết nạp 
vào Dang những văn nghệ sĩ, những 
chuyên gia về văn học, nghệ thuật, 


những nhà khoa học, các cín bộ có 


tài nàng, có nhiều cổng hiện và sắn 
bỏ với Đăng. Căn sửa chữa các khuyết 
điềm đó. Ở các đón vị này việc kếi 
nạp đẳng viên mới phải nhằm vào 
các dõi tượng nói trên đảy. 


Cần khắc phục tỉnh trạng có nơi 
chỉ kết nạp vào Đẳng những người 
“tròn trĩnh?, «đề bảo, ngược lại 
có thành kiến và không dám bồi 
dưỡng về Rết nạp những người trung 
thực, dám phê bình những khuyết 
điểm của đơn vị, của người phụ 
trách. 


Các huyện ủy, quận ủy, các đẳng 
ỦY cơ sở cần phát hiện ra những 
người trung thực đã đám vì sự 
nghiệp chung mà vạch trần khuyết 
điềm, bảo vệ chân lý, và có biện 
pháp bòi dưỡng, giáo dục đề kết nạp 
họ vào Đăng khi có đủ tiêu chuản. 
Phải đưa công tác phát triền Đăng 
đi vào nẻn'nếp và có quy hoạch, kế 
hoạch gắn liền với việc nàng cao 
chất lượng giáo dục, sinh hoạt và 
hoạt dòng của Đoàn thanh niên công 
sản Ilö-Chí-Minh, 


Việc nâng cao chất lượng đội ngũ 
dàng viên đòi hỏi phải tiến hành 


đồng thời cả ba biện pháp: đựa 
người không đủ tư cách đảng viên ra 
khỏi Đẳng, kết nạp đẳng viên mới 
và giio dục, bồi đưỡng đảng viên 
. qua côns tác, qua học tập, phê bình, 
lự phê bình và sinh hoạt của Đảng. 


Đặc biệt cần nhấn mạnh phải nâng 
cao chất lượng của sinh hoạt chi bộ, 
duy tri đều đặn chế độ sinh hoạt 
chỉ bộ. Chỉ bộ phải thật sự là nơi 
thào luận một cách kỹ lưỡng các vấn 
đề yề đường lối, chính sách, quar 
điểm của Đảng, nơi quán triệt và 
bản biện pháp chấp hành triệt đe 
nghị quyết của Đẳng, nơi dảu tranh 
về quan điềm và nguyên tắc đề bảo 
vệ đường .lối và tô chức của Đăng, 
nơi rên luyện đẳng viên về ý chí 
cách mạng, về năng lực lãnh đạo. 
Không được lắn lộn sinh hoạt của 


chỉ bộ với sinh hoạt của công đoàn, 


*ủa cơ quan hành chính, chuyên môn, 
nghiệp vụ.hoặc của tô chức sản xuất. 
Phải thực hiện phê bình và tự phê 
bình thẳng thắn và trên tỉnh thần 
“đồng chí trong chỉ bộ trên những 
văn đề vẽ dường lối, chính sách, 
nguyên tắc tồ chức của Đảng, phầm 
chất cách mạng của cán bộ, đảng 
viên. Không nên tích lũy những thiếu 
sót cụ thề có thề giúp nhau sửa chữa 
hàng ngày đề đưa ra phê bình ở hội 
nghị chi bộ. 8 

Đề nâng cao chất lượng đảng viên, 
một vấn đề mấu chốt là phải nàng cao 
chất lượng của cán bộ chủ chốt 
ơ các đơn vị cơ sở. Các đìng ủy, 
trước hết là các bí thư đăng úủv, bí 
thư chỉ bộ phải thật sự có đủ 
phầm chất và năng lực; phải được sự 
bồi dưỡng, chỉ đạo và kiếm tra 
thường xuyên của (ồ chức Đăng cấp 
trên; phải chịu sự giảm sát và phê 
bình kịp thời của tập thề cấp úy, 
của đẳng viên và'quàn chúng. Dan 
bí thư trung ương Đảng trực tiếp 
ch đạo chương trình bồi đưỡng 
hẳng năm cho bí thư đẳng ủy cơ 
sở và một số đẳng ủy viên vẻ những 
vấn dề chung cần thiết cho sự lãnh 


đạo của Dáng và giao chọ các tỉnh 
ủy, thành ủy hướng dẫn thêm các 
nội dung mà địa phương thấy cần 
quan tàm. Ban tuyên huấn trung 
ương phối hợp với các ban đề soạn 
chương trình bồi dưỡng này. 


6 —- Theo quy hoạch cán bộ, đào 
tạo, bổ trí đúng và đồi mới đội 
ngũ cán bộ chủ chốt từ trên 
xuống dưới. | 


Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và bảo vệ Tô quốc càng phức 
tạp, vai trò lãnh đạo của Dảng ngày ` 
càng tăng thì vị trí quyết định của 
công tác cán bộ, đặc biệt là của việc 
bềi dưỡng, đào tạo bố trí đội ngũ 
cán bộ chủ chốt càng lớn. Kinh - 
nghiệm thực tiễn đã chỉ rõ, sự chính 
xác của đường lõi, chính sách và 
thành công của việc thực hiện đường 
lõi, chính sáeh Ấy đều tùy thuộc cuối 
cùng ở chất lượng của công tác 
căn bộ. ` : 


Đảng ta đã thành công trong việc 


. đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ chủ chốt, 


Luyệt đối trung thành với cách mạng, 
đáp ứng các yêu cầu của cách mạng 
đân tộc đân chủ; song, chuyển sang 
giai đoạn mới, sự chậm trẻ trong việc 
bỏi dưỡng, bố trí cần bộ theo yêu cầu 
của lãnh đạo và quần lý kinh tế — 
xã hội, đang là một khuyết điề¡n lớn. 


Sự chuyên hướng của giai đoạn 
cách mạng, sự đòi mới cø chẻ quản lý 
kinh tế sang phương thứt hạch toán 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa càng 
đòi hỏi phải -gáp rút bồi dưỡng và bố 
trí cân bộ theo yêu cầu mới. Chúng 
ta phải làm việc đó một cách khăn 
trương, nhưng phải theo một trình 
tự thích ứng với tính khoa học của 
quá trình đưa sự nghiệp cách mạng 
xã hỏi chủ nghĩa đi lên một cách có 
kế hoạch. 


a) Trước hết phải thường 
xuyên chăm lo xây dựng và thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch dào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ. 


Muốn có đủ cán bộ có chất lượng 
đề chủ động đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ thì vấn đề cơ bản là phải 
có quy hoạch cán bộ, trên cơ sở đó 
có quy hoạch, kế hoạch đào tạo, 
böoi dưỡng cán bộ theo yêu cầu trước 
mắt và lâu dài, khỏng phải chỉ năm 
năm, mười năm mà còn xa hơn nữa. 
Đây là khâu trung tâm của toàn bộ 
công tác cán bộ. Đối với cán bộ lĩnh 
đạo của Đảng và Nhà nước, nguồn 
đào tạo chính là từ cán bộ đã qua 
thực tiễn công tác, sản xuất, chiến 
đấu từ cơ sở lên, từ trong phong trào 
và công tác thực tế của từng ngành 
mà lựa chọn những người có triền 
«vọng đề đưa đi bồi dưỡng, đào tạo. 
Nhin một cách xa hơn, phải tạo ra một 
nguồn dự trữ rộng rãi ngay từ khi 
tuyên sinh vào các trưởng Đẳng và 
các trường đại học đề đào tạo thành 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán 
bộ kinh tế, kỹ thuật ở cơ sở. Theo 
chủ trương của Đẳng, làm kế hoạch 
chiều sinh về cơ bản cũng là làm 
kế hoạch phân phối, phải đồi mới 
phương pháp tuyên sinh vào các 
trường đào tạo nói trên. Đào tạo cho 
cấp nào, địa phương nào, ngành nào 
cần chú trọng lấy ngay những cán bộ, 
công nhân, xã viên ở ngành đó, địa 
phương đó, đã qua thư thách trong 
phong trào quần chúng và đã làm 
(ròn nghĩa vụ quản sự nếu là thanh 
niên. Phải chú trọng khắc phục tỉnh 
trạng mắt cân đối trong việc đào tạo 
cán bộ khoa học, kỹ thuật. Khắc phục 
tỉnh trang đào tạo, bòi dưỡng cán 
bộ một cách tràn lan, không tỉnh toán 
hiện qua. Coi trọng đào tạo cán bộ 
từ công nhàn, nữ, ngưởi.dân tộc, cán 
bộ tại chỗ 
nhất là ở miễn Nam, miền núi. Có 
chính sách, chế độ, biện pháp cụ thề 
thích hợp để nhanh schóng đảo tạo 
đội ngũ nàV, | 


Bên cạnh việc đào tạo cán bộ mới, 
phải khan trương có kế hoạch bồi 
dưỡng cho số cán bộ chủ chốt đương 
chứa chưa được học tập theo một 


Ì 


cho địa phương, cơ sở, 


chương trinh thích hợp với từng 
vùng, từng miền. Có kế hoạch bồ túc 
những văn đề mới về lý luận, đường 
lối, chính sách, quản lý kinh tế, những 
phát triên mới về khoa hoe — kỹ thuật 
cho cán bộ lãnh đạo. 


Chú ý khắc phục tình trạng xem 
nhẹ việc bồi dưỡng cho học viên, cần 
bộ trong các trường Đảng về phong 
cách làm việc, phương pháp lãnh đạo. 
các quy tắc sinh hoạt của Đẳng, về cơ 
chế tô chức, chế độ làm việc và cách. 
tiến hành công việc của người cán bộ 
lãnh đạo. 


_ Cần kiên quyết đưa cán bộ chủ trì 
và cán bộ dự bị đi bồi dưỡng trước 
theo kế hoạch, chấm dứt tình trạng 
cử cán bộ thứ yếu đi thay chỉ vì lý 
do “bận việc ®, 


b) Khần trương sắp xếp, bố trí 
lại cán bộ. Cần có một sự quyết 
đoán dứt khoát đề thực hiện 
những sự thay đồi về tồ chức và 
nhân sự đã rõ là không đáp ứng 
được nhiệm vụ, trước hết đổi 
với cán bộ chủ trì ở các cấp, các 
ngành và ở các cơ quan, đơn vị 
quan trọng. 

. Cán bộ lãnh đạo ở mọi cấp, mọi 
ngành, theo cách hhìn của quần 
chúng, chính là người đại điện cho 
DĐing, bảo đảm cho đường lối của 
Đảng được thực hiện và là người 
thê hiện hiệu lực của Nhà nước 
chuyên chính vô sản. Sự đồi mới 
trong cơ chế quản lý kinh tế đặt ra 
cho sự lãnh đạo của Đảng và sự quần 
lý của Nhà nước những yêu cầu mới 
rất cao, Tiêu chuần về phầm chất và 
năng lực đối với cán bộ lãnh đạo do 
đó có bước phát triên mới rất cao về 
chất lượng. Việc đòi hỏi phải có một 
sự đòi mới về chất lượng trong đội 
ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp, các 
ngành do đó là một tất yến khách 
qtran. 

Lâu nay, cán bộ thường thiếu tin 
tưởng vào hiệu lực của các nghị quyết 
chính là vì trong khâu thực hiện nghị 


“ 


quyết, chúng ta thường thiếu quyết 
tâm. thiếu đứt khoát, nhất là trong 
việc thay đôi, bố trí lại số cán bộ 
lãnh đạo và quản lý chủ chốt của các 


ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở đã 


rõ là khòng tương xứng với cương 
vị đang đảm nhiệm. 


Một thời gian đài trước đây, khi bó 
trí cán bộ chủ chốt, chúng ta thường 
có khuyết điềm hay chuyển cán bộ tử 
vị trí này sang vị trí khác ở cấp 
trong đương, nơay cá khi nưười cần 
bộ có khuyết điểm hoặc chuyên cán 
bộ từ ngành này sang ngành khác, it 
chủ trọng đề bạt cán bọ trong ngành 
tử dưới lên, khiến cho nhiều cán bộ 
làm việc không thực chất, không phủ 
hợp với công tác: nhiều trường 
hợp lại thay đổi luốn làm cho cán 
bộ chưa kịp phát huy tác dụng, - 


Sự bố trí đó đán đến cán bộ không 
chuyên sâu, không bảo đảm các nhiệm 
vụ lãnh đạo và quản lý, 


Việc bố trí cán bộ vẫn còn bị ảnh 
hưởng bởi những quan điềm phong 
kiến về cấp bẻ, chức vụ trong Đảng 
và trong bộ máy Nhà nước, bởi 
những nhận thức chủ quan do không 
hiều người và hiều việc, bởi sự quan 
liêu và cũ kỹ trong công tác quản lý 
cần bộ. 

Phải kiên quyết thực .hiện nghị 
quyết số I0 NỢQ/TƯ của Ban chấp 
hành trung ương và nghị quyết số 
32 NQ/PƯ của Hộ chính trị về công 
tác tô chức : nắm thật vững quan diễm 
“phải hoàn toàn xuất phát từ công 
việc, từ yêu cầu của k¡inh tế —kỳ thuật 
mà đặt tỏ chức, bố trí căn bộ s. 

(chúng ta cần xác định rõ tiêu chun 
cân bộ theo từng chức danh, Có tiêu 
thuần cán bộ rõ ràng, chúng ta sẽ 
dành thời gian cần thiết và tạo điều 
kiện cho những cán bộ có khá nàng 
đáp ứng tiếu chuần ấy vươn lén làm 
tốt công việc được giao. Di với 
những đồng chỉ đã rõ là khỏng đáp 
ứng được vêu cầu của nhiệm vụ thì 
cản kiên quyết và nhanh chóng dưa 


xuống hoặc bố trí sang một còng tác 
thích hợp hơn; nếu đã tới tuổi hưu 
thì đề nghỉ hưu; không vì *chinh 
sách cán bộ» mà đề giữ chức vụ cũ, 
hoặc ®#vi chính sách cán bộ ® mà tìm 
cách bố trí * vị tri tương xứng ? cho 
cán bộ. Cần coi Xcó lên, có xuống 
là việc bình thường trong bố trl cán 
bộ; phải đặt lợi ích công việc lên trên 
hết, không nẻn vì nề nang, cảm tình 
mà đo dự trong việc bố trí cán bộ 
đề có ảnh hưởng không tốt đến công 
việc. Những cán bộ có phầm chất và 
có năng lực xét thật sự có thề đâm 
đương được nhiệm vụ mới thì đề bạt 
vượt cấp. 

Trong tiêu chuần cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt của Đảng, của Nhà nước 
Ởở Các cẤp, các ngành, các đơn vị, 
chúng ta cần chú ý dầy đủ đúng mức 
đến tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn 
chuyên môn và khả năng lãnh đạo, 
nhưng phải lấy hiệu quả công việc 
làm thước đo cuối cùng của tiêu 
chu§#n.. 

Sự tuyệt đối trung thành vơi cách 
mạng, sự nhất trí với đường lối của 
Đăng là đòi hỏi hết sức cần thiết đối 
với mọi củn bộ của Đẳng và Nhà 
nước. Đối với cần bộ lành dạo, ngoài 
nội dung đó, tiêu chuân chính trị 
còn phải the hiện ở trình độ chính trị 
và máu mực về đạo đức xã hội chủ 
nưlha, mã điều cần nhân mạnh là đức 
tính liêm khiết sự thẳng thắn dâu 
tranh chống tiêu cực; khòng được 
đặt lợi ích của cá nhân, của gia định, 
cúc bè bạn lên trên lợi ích của tập thê 
và của toàn xã hội: không đặt lợi ích: 
cục bộ, của địa phương lên trên lợi 
ích ca Nhà nước, của toàn xã hội. 

Đã là cần bộ lãnh đạo của Đăng, 
của Nhà nước, thì đêu phải có hiến 
thức chuyên môn, trình độ quản lv KỆ 
thuật, nghiệp vụ tútv theo tỉnh chất 
và cương vị còng tac, Trong điều 
kiện mới, việc xem xét bằng cấp và 
học lực đã qua là cần thiết nhưng 
khòng được máyv móc, chỉ thiên về 
bang cấp, mà còn phải xein xét kinh 


Hà) 


nghiệm và khả năng thực tế và cả 
kiến thức tự học của cán bộ. 


Về khả năng lãnh đạo, phải chú 
trọng khả năng điều hành bộ máy, tập 
hợp dược cán bộ và lao động dưới 
quyền, tỉnh thản dám quyết định và 
đám cbhju trách nhiệm đề hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Cần có biện pháp kết hợp các loại 
cán bộ cũ và mới đề hạ thấp tuôi đời 
bình quân hiện còn cao của đội ngũ 
cán bộ chú chốt, bảo đảm tính kế 
thừa trong xày dựng đội nơøũ cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt ở môi cấp, mỗi 
ngành. Cần làm trẻ đội ngũ cán bộ 
"lãnh đạo chủ chối, mạnh đạn đề bạt 
những nhàn tài, những cán bộ có 
triển vọng từ dưới lên, nhất là cán 
- bộ trưởng thành từ cơ sở. Khắc phục 
thiên hướng bảo thủ. cũ kỹ, không vì 
việc mà bố trí người. Kiên quyết xóa 
bỏ tình trạng thiểu tin ở cần bộ, 
giao cho cán bộ chủ chốt kiêm nhiệm 
nhiều chức vụ chỉ vi “uy tín » cá nhàn, 
đản đến làm việc không thực chất và 
nhiều việ+ không có người chuyen 
trách. 

Các thứ trưởng khòng kiêm giám 
đốc các, đơn vị sản xuất — kinh doanh, 


các bí thư dàng ủy không được kiêm. 


giám đốc. 


Phải Thạnh dạn thay đồi' ngày 
những căn bộ chủ trì ở những cơ 
quan, đơn vị hiện không đủ sức tiếp 
thú đường lối, chính sách của Đăng 
và những người thực sự Không cón 
đú sức đề điều hành công việc một 
cách sàu sát, nhạy bén, có hiệu quả. 


` Vấn đẻ không kém phần 

` s L ,. s 
quan trọng là phải đói mới 
phương pháp chọn và quản 


ly cán bộ. Việc đồi mới công tác 
này phải theo các nguyên tắc: bảo 
đảm sự lãnh đạo và quyền quyết định 
tập thể của tö chức Đăng đối với việc 
đề bạt cán bộ chủ chót, thực hiện 
nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung 
đân chủ trong việc đề bạt, lựa chọn, 
thí hành kỷ luật đối với cán bộ; 
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quần lý người phải gắn với quản !ý 
và kiềm tra công việc, có thái đỏ 
khách quan nghiêm túc trong đánh 
giả cán bộ, tiếp xúc với cán bộ và 
kịp thời giúp cán bộ phát huy ưu 
điểm, sửa chữa các khuyết điềm. Cần 
chống quan liêu hình thức trong việc 
quản lý cán bộ. 


Bố trí, đề bạt cán bộ phải theo quy 
chế kết hợp giữa tự phẻ bình của cản 
bộ với nhận xét của cơ quan quản lý 
cán bộ, tham khio ý kiến của cán 
bộ, đẳng viên và quần chúng biết, 
người, hiểu việc, nhất là cún bộ 
dưới quyền có quan hệ mặt thiết, và 
tập thê có thăm quyền quyết định. 
Chủ trọng lấy ý kiến đân chủ đề 


tham khảo cả khi *Sđưa lên và đưa 


xuống, nhưng phải xem xét kỹ nội 
dụng các ý kiến, không máyv móc, đơn 
gian, nhất là ở nơi nội bộ có văn đề 
bẻ phái. 


Phải đồi mới chất lượng đội ngũ 
cán bộ làm công tác tồ chức, kiện 
toàn các ban, nhất là ban tô chức các 
cấp và các vụ, các phỏng tồ chức ở 
'ác ban, các bộ, các sở, các tô chức 
sản xuất, kinh doanh, giao cho các 
ban giúp cấp ủy quản lý cán bộ chủ: 
chốt ở từng lĩnh vực, có sự phối 
hợp của Ban tô chức trung ương và 
các cấp. Người phụ trách công tác Ở: 
từng bộ phận phải trực tiếp quản ly 
cán bộ dưới quyền; cán bộ lãnh đạo 
phải trực tiếp giúp đỡ cán bộ, tìm ra 
và bôi đường cán bộ có tài. 

Cúc chỉ bộ, các ban chấp hành công 
đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ 
phải phát hiện các nhân tài ở địa 


phương, đơn vị, ngành, giới mình 


đề đề nghị với Trung ương và cấp 
tiv lựa chọn và có kế hoạch bồi dưỡng. 
Việc này cần phải được -quy định 
thành chế độ. 


d) Đẻ đáp ứng sự đồi mới trong 
công tác bồi dưỡng, bố tri, sử dụng 
cán bỏ, cần đồi mới một cách có 
hệ thống các chính sách, chế độ. 
đãi ngộ, khen thưởng đối với cán. 


bộ cho phù hợp với cơ chế quản lý mới 
và với vị trí mới của các tồ chức, 
nhằm khuyến khích phát triền tài 
năng của cán bộ. Đảng phải chú trọng 
chăm lo đời sống tỉnh thần và vật 
chất của cán bộ hoạt động lâu năm, 
cản bộ có công lao, cán bộ nghỉ hưu, 
bảng các chính sách, chế độ, thê hiện 
sự tôn trọng, tình cảm và sự chăm 
sóc của Đảng, của nhân dân đối với 
các đồng chí đó; phải có tồ chức dê 
thực hiện và kiểm tra việc thực hiện 
các chính sách, chế độ ấy. Phải có 
chính sách, chế độ cụ thê nhằm: phát 
huy tác dụng làu dài của các chuyên 
gia giỏi về mọi lĩnh vực. Khác phục 
những quan điềm phong kiến trong 
việc nghiên cứu và chấp hành chính 
sách, chế độ. Chăm lo xây dựng đội 
ngũ cán bộ cơ sở là một chính sách 
lửn của Đăng; các chính sách, chế độ 
đải ngộ đối với cán bộ cơ sở cần được 
đồi mới cho phù hợp với tâm quan 
trọng của các đơn vị cơ sỞ. 


7 — Phải đồi mới phương pháp 


làm việc, xây dựng phong cách 


làm việc lê-nin-nít của Đang, 
Đày là một vấn đề lớn trong còng 
tác lãnh đạo của Đảng ta. Thực tế đã 
chỉ rõ, phương pháp và chế đỏ làm 
việc dúng là một yêu tô dạc biệt 
trọng yêu đề bảo đảm tính chính xác 
của việc ra các quyẻt định và biến nó 
thành hiện thực. 

a) Trước hết phải đứt khoát dõi 


mới phương pháp chuân bị và ra. 


-các quyết định, nhất là đối với các 
vấn đ¿ kinh tế, theo hướng nàng 
cao tính khoa học trong phương pháp 
làm việc, 


Điều cốt yếu đề đề ra các quyết, 


định chính xác là phải năm chắc tình 
hình thực tế, bảo đảm thông tín chính 
xác. Điều đó đòi hỏi không phải chỉ có 
sự sâu sát thực tế của cán bộ lãnh 
đạo, mà còn đòi hỏi phải hết sức coi 
trọng kiện toàn tô chức, dôi mới cách 
nghiên cứu và nắm tỉnh hình của cúc 
cơ quan tham mưu. Các cơ quan 
aghiên cứu phải tông hợp tình hình, 


xử lý thông tin đề đề ra phương án 
dựa trên cơ sở thông tin chính xác. 
Cơ quan, bộ phận thông tin tông hợp - 
phải thông tin nhanh, chọn lọc thông 
tin đẻ thòng báo, báo cáo kịp thời 
giúp cho cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo 
việc nghiên cứu và giải quyết các vấn 
đề một cách đích đáng. Phải coi trọng 
Ý kiến của quần chúng, tồng hợp được 
ý kiến của cấp dưới. 


Việc chuan bị các quyết định quan 
trọng phải dựa trên cơ sở nghiên 
cứu các phương án khác nhau, phối 
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có 
trách nhiệm ở các cấp, các ngành, sử 
dụng rộng rãi thành quả nghiên cứu 
của các viện, lấy ý kiến của những 
người am hiều vấn đề. Những văn đề 
mới, phức tạp và đặc biệt quan trọng 
càn được Bộ chỉnh trị, Ban bí thư 
trực tiếp chỉ đạo làm thử, lấy kết quả 
thực tế của việc làm thứ mà ra quyết 
định. 


Phải chuẩn bị kỹ đến mức trước 
khi ra quyết định, về cơ bản đã rõ 
lý lẽ đề nhất trí hoặc lựa chọn các 
phương án. Truờng hợp chưa nhất 
trí thì phải thao luận triệt dề, không 
vì nề nanø, e dẻ mà dung hòa ý kiến, 
ra quyết dịnh nửa vời, gày nên tác 
hai về nhiều mặt: hiểu và thịrc hiện 
nghị quyết không thống nhàt gáy 
phản tán, làm giảm hiệu lực của kỷ 
luật chấp hành quyết dịnh. 


Phải coi trọng tạo điều kiện đề 
các quyết định của Đáng và Nhà nước 
được dựa trên cơ sở phản tích khoa 
học. Các kế hoạch, chính sách, chủ 
trương kính tế phải được xét toàn 
diện, sàu sắc, tính toán cụ thẻ. Phai 
day mạnh điều tra cơ bạn, tàng 
cường còng tác thong kẻ, nắm chắc 
tỉnh hình, phản tích tỉnh hình đề 
phục vụ cho yêu cầu của lãnh đạo. 


Phải xây dựng từ trên xuông dười 
quy trình ra quyết định theo tính thần 
bao đảm khong ra quyết dịnh khi 
chưa có thông tín đầy đủ, không ra 
quyết dịnh khi chưa có phường án 
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tỉnh toán hiệu quả, không ra quyết 
định khi chưa tuân thủ các thủ tục nc 
ra quyết định. 


b) Ha quyết định đúng chỉ mới đặt 


cơ SỞ cho phương hướng hành động. 
Vấn đề trọng yếu là tô chức thực 
hiện các quyết định dề biến nó 
thành hiện thực. Nếu xem việc nghièn 
cứu ra quyết định là một thì việc tô 
chức thực hiện phái là mười. Kiên 
quyết khắc phục tình trạng đánh 
trỗng bỏ dùi, thỏa mãn với việc ra 
các quyết định. Phải có kế hoạch thi 
hành nghị quyết, phân còng rõ người, 
cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện, 
định thời gian hoàn thành, định rõ 
người và cơ quan theo đõi, đón đốc, 
kiềm tra việc thực hiện. Những nghị 
quyết lớn của Đảng phải được cụ thê 
hóa kịp thời thành các chính sách, 
chủ trương, biện pháp cụ the về mặt 
Nhà nước đề triền khai việc thí hành 
nghị quyết được nhanh chóng. Những 
vấn đề chưa có kinh nghiệm thì phải 
chỉ đạo thí điềm trước khi mở rộng 
ra diện, 


Nghệ thuật lãnh đạo và quản lý là 
phải biết tập trung sức và sự chú ý 
vào chỏ nào, vào khâu nào; phải đặc 
biệt coi trọng công tác kiêm tra, sơ 
kết, tông kết, rút kinh nghiệm, khen 
thưởng, kỷ luật kịp thời. 


c) Sự đôi mới phương pháp ra quyết 


định và tỏ chức thực hiện các quyết 
định theo vêu cầu trên đây là một bộ 
phản quan trọng của phương pháp 
và phong cách làm việc lê-nin- 
nít. Chúng ta còn phải làm nhiều việc 
đè thực hiện bằng được phong cách 

nàv trong cải tiến sự lãnh đạo của 
Đáng, 


Phi nắm vững hơn nữa yêu cầu 
. thực hiện sự thong nhất giữa lý luận 
với thực tiên, giữa lời nói vỚi việc 
làm, giữa chính sách và tô chức. Sự 
tách rởới nghiềm trọng hiện nay giữa 
các mặt đó là một nguyên nhàn quan 
trọng của tỉnh trạng kém hiệu lực 
trong tò chức thực hiện. í 
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Phải thực hiện sự thống nhất giữa 
tính cách mạng và tính khoa học, trong 
mọi công .việc, gắn nhiệt tình cách 
mạng với hành động có tô chức và với 
phương pháp tốt. Đẳng phải đào luyện 
cho đội ngũ cán bộ một nếp suy nghỉ 
thiết thực, cụ thề, một thói quen làm 
việc có tính toán hiệu quả. Phải gấp 
rút bói đường cho cản bộ lãnh đạo 
về khoa học lãnh đạo và khoa học 
quan lý. - 


Phải làm việc theo chức trách và 
chế độ công tác, không được tùy Hện 
làm theo ý riêng của từng người phụ 
trách. Từ trung ương xuống các cấp 
đều phải,xây dựng và sử dụng tốt tô 
chức. Bộ máy phải tỉnh, người điều 
hành phải thật sự là người có năng 
lực, có kiến thức. Trên cơ sở chức 
trách chế độ công tác, phải kiêm điềm 
việc thực hiện các quyết định. có 
biều dương, khen thưởng và kỷ luạt 
kịp thời. 

Phải thực sự thực hiện phong cách 
tự phê bình trong Dàng và trước 
quần chúng ; thật sự bàn bạc với. dâm 
cách giải quyết oác khó khăn trong 
quá trinh quản lý đề đưa phong trào 
liên tục đi lên. Phải định kỳ ba tháng 
hoặc sáư tháng và khi có công tác 
lớn, thực hiện chế độ hỏi đản, lấv ý 
kiến của dân, tô chức cho quần chúng 
phê bình cán bộ, đẳng viên và cơ 
quan của Đảng, của Nhà nước. Phả: 
nghiêm túc phản tích dư luận xã bội 
đề kịp thời đề ra các chủ trương 
chính sách. 


8 —- Coi trọng và luôn luôn tăng 
cường công tác kiềm tra cua 
Đăng. 


Công tác kiềm tra là mội trong 
những chức năng lãnh đạo chủ vếu 
của Đảng, một bộ phận quan trọng 
trong toàn bộ công tác xảy dựng Đảng. 
nhất là trong hoàn cảnh Đảng lãnh 
đạo chính quyền. : 

Hiệu lực tô chức chỉ đạo thực hiện 
đòi hỏi phải hết sức coi trọng và tăng 
cường công tác giám sát và kiềm tra 


việc thực hiện các quyết định. Phải 
có chương trình và kế hoạch tö chức 
công tác kiềm tra một cách chu đáo. 
Trong chương trình công tác của Ban 
bí thư trung ương Đảng và của ban 
thưởng vụ các cấp ủy phải có chương 
trình kiềm tra. | 

Cần tăng cường công tác kiêm tra 
của Dàng. Công tác này phải được 
nàng lên trình độ khoa học, bảo đảm 
kịp thời, chính xác và có hiệu quả cao. 

Đây là một công tác trọng vếu 
mà các cấp ủy, các ủy ban kiềm tra 
và các ban của Đảng phải tiến hành 
một cách có kế hoạch.  ˆ 

Việc kiểm tra các vấn đề chung 
về chấp hành đường lỗi, chính 
sách và các nghị quyết của Đảng 
đề đôn đốc, uốn nắn việc chấp hành 
phải do cấp ủy và các ban theo 
chức trách và phạm vi công tác của 
*ninh bảo đảm. 

Công tác kiềm tra các vụ đảng 
viên vi phạm Điều lệ Đẳng nhằm vào 
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các vụ vi phạm nguyên tắc tồ chức 
và sinh hoạt Đảng, vi phạm kỶ luật. 
của Đảng, pháp luật Nhà nước, tư 
cách đẳng viên; kiềm tra việc thi 
hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài 
chính của Đăng, v.v. theo quy định 
của Điều lệ Đảng, phải do Ủy ban 
kiểm tra trung ương và các cấp thực 
hiện. Công tác này có ý nghĩa rất 
trọng yếu đề giữ gìn kỹ luật của Đảng, 
góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, 
trong sạch. Phải coi trọng kiện toàn 


ủy ban kiềm tra các cấp. 


Mọi việc đều phải được kiềm. tra 
chặt chẽ, mọi ngành đều phải tăng 
cường công tác kiềm tra của minh. 


Nâng cao chất lượng và hiệu lực 
công tác kiềm tra của Đảng phải gắn 
chặt với nàng cao hiệu lực công tác. 
kiềm tra của Nhà nước và công tác 
kiêm tra có tính chất quần chúng,. 
của mạng lưới kiềm tra nhân dàn. 
Lãnh đạo mà không kiềm tra thì 
coi như không có lánh đạo. ⁄ 


'RNẾT LUẬN 
COI TRỌNG CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ 
CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẲNG 
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- Thưa các đồng chí, - 


Những thẳng lợi to lớn của cách 
mạng Việt-nam cũng là thắng lợi của 
công tác xây dựng Đảng. Chúng ta có 
sàng tạo trong công tác này, đã đạt 
những kết quả và có những kinh 
nghiệm quý báu về mặt này. [ãt nhiều 
cấp ủy, chỉ bộ, đẳng bộ, đảng viên 
trong công tác thực tế*đã sáng tạo ra 
những kinh nghiệm quý về công tác 
tư tưởng và công tác tö chức. 


Chúng ta khẳng định những ưu 
điềm cơ bản của Đảng và của đội 


ngũ cán bộ, đảng viên, song cũng 
thấy rõ những nhược điềm. khuyết 
điềm rất lớn của Đảng và của công 
tác xây dựng Đảng, nhất là ở các 
lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

Thực tế tình hình công tác tư tưởng 
và tô chức của Đảng hiện nay nói lên 
răng chất lượng và hiệu quả của công 
tác xày đựng Đẳng chưa tương xứng 
với đòi hỏi của nhiệm vụ chỉnh trị và 
công sức đã hò ra... ˆ 


Có những nghị quyết, chỉ thị đúng 


. đản về xây dựng Đăng, về tô chức, 


cán bộ văn không được quán triệt sảu 
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sắc và thực hiện triệt đề. Có những 
việc làm quan trọng nhưng không 
sơ kết, tông kết kịp thời dề đánh giá 
kết quả. 


Trước hết phải nói rằng công tác 
xây dựng Đảng một thời gian dài chưa 
gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, biều 
hiện ở khuyết điềm lớn là chưa bảo 
đảm tốt việc cụ thê hóa đường lối, 
chưa gắn chặt với việc xây dựng cơ 
chế quản lý kinh tế, không coi trọng 
kiện toàn tô chức và bồi dưỡng cản 


bộ đề thúc đầy việc xây dựng cơ cấu ˆ 


kinh tế mới và phương thức quản lý 
mới. 

Công tác xây dựng Dẳng chưa được 
coi là nhiệm vụ hàng đầu của các 
cấp ủy Đảng. Có nhiều cấp ủy, cán 
bộ, đăng viên không nghiên cứu Điều 
lệ Đảng đề chấp hành đúng, mà thường 
chờ đợi hoặc Ÿ lại vào các hướng đắn 
của cấp trên. 


Nhiệm vụ của chúng ta là phái xem 
trọng việc phát huy ưu điềm, khắc 
phục khuyết điềm trên đây dê nâng 
cao chất lượng và hiệu quả của công 
tác xây dựng Đẳng, công tác tô chức, 
công tác tư tưởng, chống buòng lòng 
công tác này. 


Phải chống bệnh quan liêu và bệnh 
hình thức trong công tác xây dựng 
Đẳng. Điều quan trọng là phải tăng 
cường công tác kiềm tra dê thúc đìy 
việc thực hiện các nghị quyết, phô 
biến những kinh nghiệm tốt, uốn nắn 
các lệch lạc, giảm bớt các giấy tờ, 
hội nghị không cần thiết. 


Phải chấp hành nghiêm túc Điều lệ 
Đẳng. Mỗi cấp ủy, môi chỉ bộ và cán 
bộ, đảng viên phải nghiên cứu kỹ Diều 
lệ Đẳng, các văn kiện đã được tòng 
kết về xây dựng Đảng ở Đại hội IV 
và Dại hội V của Đảng, các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng về công tác 
này đề chủ động. chấp hành. Đó là cơ 
sở chỉnh đề mỗi cấp ủy tiến hành chỉ 
đạo công tác xây dựng Đẳng. Phải có 
kỷ luật nghiêm đối với các cấp ủy, 
các cán bộ, đẳng viên trong việc chấp 
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hành Điều lệ Đẳng. Những khuyết 
điềm hiện nay, suy cho cùng chính là 
đã không chấp hành nghiêm: chỉnh 
Điều lệ Đẳng. 


Công tác xây dựng Đảng phải tHật 
sự là công tác của toàn Đảng. 
Mỗi cắp ủy, mỗi cơ quan giúp việc, 
mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách 
nhiệm xây dựng Đẳng theo đúng 
cương vị và trách nhiệm của mình 
trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Đảng, các 
phương châm xây dựng Đảng và các 
nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. 


Các phương châm xây dựng Đảng 
phải được các cấp ủy và cán bộ, đẳng 
viên thấm nhuần đề nâng cao chất 
lượng và nghệ thuật chỉ đạo công tác 
xây dựng Đảng. Phải tông kết thực 
tế đề hiều các phương châm ấy một 
cách sâu sắc với nội dung mới. Hiều 
và làm đúng phương châm sẽ có 
sáng tạo. Cùng với việc tông kết thực 
tiên của Đẳng ta, phải coi trọng học 
tập kinh nghiệm về xây đựng Đảng 
của Đẳng cộng sản Liên-xô và của các 
đẳng anh em là những đảng đã ủi 
trước chúng ta trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. 

Phải đồi mới về chất lượng 
đội ngũ chuyên trách làm công 
tác tô chức, công tác tư tưởng và 
công tác kiềm tra bằng cách vừa bồi 
đưỡng đội ngũ hiện có, vừa thay đồi 
những người không còn xứng đáng 
như kém phầm chất, thiếu công tàm, 
không khách quan hoặc còn lợi dụng 
chức quyền, quan liêu, hống hách, 
thâm chỉ còn ăn hối lộ, *® móc ngoặc %5... 
Cần xảy đựng cho từng cắp ủy, từng 
cơ quan và mỗi cán bộ làm công túc 
nỏi trên một nếp suy nghĩ có tính 
toán hiệu quả và cách làm việc thiết 
thực trong chỉ đạo công tác tỏ chức 
và công tác tư tưởng. Vũ trang cho 
cần bộ lãnh đạo, cán bộ tồ chức kiến 
thức về nhiều mặt, đặc biệt + lĩnh 
vực công tác mình phụ trách, về kiến 
thức quản lý kinh tế, khoa học kỷ 
thuật, khoa học tồ chức. Đó là những 


điều kiện lỗi cần thiết đề giúp Trung 
ương và các cấp ủy nàng cao chất 
lượng và hiệu quả của công tác xây 
dựng Đẳng. 


Thưa các đồng chỉ dại biều thân 
mắn, 


Trong hơn nửa thế kỷ qua, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã 
vượi qua biết bao hy:sinh gian khô 
và đã giành được thắng lợi này đến 
thắng lợi khác. 


Trong quá trình đấu tranh làu dài, 
được Chủ tịch Hö-Chí-Minh thành lập, 
giáo dục và rên luyện, Đảng ta từ 
trước đến nay rất xứng đáng với danh 
hiệu của một Đẳng Mác — Lê-nin chân 


chính, một Đáng eó đội ngũ kiên cường - 


tuyệt đối trung thành với Tô quốc, với 
nhân dân, với chủ nghĩa quốc tế vô 
san, một Đẳng đoàn kết nhất trí về 
đường lõi, luôn luôn xứng đáng với 
lòng tin cậy của nhân dàn và của bè 
bạn khắp năm châu. 


Những thắng lợi to lón của cách 
mạng nước ta từ Đại hội toàn quốc 
lìn thứ IV của Đẳng dến nay cũng là 
thẳng lợi của sự trưởng thành của 
Đăng. Những khuyết điềm trong công 
lắc xây dựng Đẳng và trong công tác 
lãnh đạo của Đảng phải được xem là 
những bài học kinh nghiệm mà qua 


„hiện 


đó, Đảng ta sẽ trưởng thành thêm gấp 
bội. 


Công tác xây dựng Đảng vốn đã có 
tầm quan trọng và có tính quyết định 
đối với mọi thànhquả của cách mạng, 
ngày nay, trước sự nghiệp xây dựng ˆ 
chủ nghĩa xã hội ngày càng rộng lớn, 
phức tạp, và trước sựnghiệp bảo vệ 
Tô quốc hết sức khăn trương, càng có 
tầm quan trọng và có tính quyết dịuh 
đối với vận mệnh của đất nước ta. 


Làm theo Điều lệ Đảng và Di chúc 
của Chủ tịch Hoö-Chi-Minh kính mến 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Dan: 
chấp hành trung ương Đảng, đứng. 
đầu là đồng chí Tông bí thư Lê-Đuän 
kính mến, chúng ta quyết vươn lên 
về mọi mặt đề *xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đây tớ thật trung 
thành của nhân dân », _ 


Chúng ta tin trởng rằng, với nghị 
quyết của Đại hội toàn quốc lần này, 
trên cơ sở những kính nghiệm đã 
tông kết được từ thực tiên và sự nỗ 
lực của toàn Đẳng trong việc thực 
các nhiệm vụ, chủ trương, biện. 
pháp để ra trên đây, công tác xây 
dựng Đáng sẽ vươn lên đáp ứng véẻu 
cầu của nhiệm vụ chính trị và nhất 
định sẽ góp phần quan trọng tạo ra 
sức maịnh tông hợp của cả hệ thống 
chuyên chỉnh vô sản trong cả nước, 
bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm 
vụ do Đại hội đè ra, 


U]. 


__ NGHỊ QUYẾT _ 
VỀ XÂY. DỰNG ĐẨNG VÀ BỒ SUNG ĐIỀU LỆ ĐẨNG- 


-SAU khi thảo luận Báo cáo về xây dựng Dẳãng và những đề nghị bồ 

sung một số điềm trong Điều lệ Đảng của Ban chấp hành trung 
-ương Đảng do đồng chí Lê-Đức-Thọ, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp 
hành trung ương trình bày, Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ V 
;Đảng cộng sản Việt-nam quyết nghị : 


1 — Tán thành và nhất trí thông qua Báo cáo về xâv dựng 
“Đảng » của Ban chấp hành trung ương Đẳng về đánh giá tỉnh hình 
:của Đảng. những tiến bộ đã đạt được và những khuyết điểm trong 
công tác xây dựng Đảng trong mấy năm qua, về những nhiệm vụ. 
chủ trương tăng cướng xây dựng Dáng về chính trị, tư tưởng và tô 
-chức nhằm nâng cao tỉnh chất giai cấp công nhân và tính tiên phong 
-của Đẳng trên nền táng chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nâng cao không 
ngừng sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường 
đoàn kết nhất trí và phát huy truyền thông cách mạng tốt đẹp của 
Đăng, bảo đâm hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng do Đại hội 
đẻ ra. : 


2— Tán thành và nhất trí thòng qua những đề nghị của Ban 
chấp hành trung ương Đăng về bỗ sung một số điềm cụ thê trong 
Điều lệ Đăng. 


3 — Các tô chức của Đảng và mỗi cán bộ, đẳng viên phải thực 
hiện những nhiệm vụ và chủ trương đề ra trong Báo cáo về xây 
dựng Đẳng, thường xuyên chăm lo xây dựng Đẳng ngày càng vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tö chức, thực hiện đầy đủ nguyên 
tác tập trung đân chủ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đẳng. 
Mọi căn bộ, đảng xiên phải nghiêm chính chấp hành Điều lệ Đăng: 
phần đấu rẻn luyện về mọi mặt để thực sự xứng đáng là « Người 
lãnh dạo và người đây. tớ thật trung thành của nhân dân » như lời 
căn đặn của Chủ tịeb IIö-Chí-Minh kính yêu. 


II, 


Nghiên cứu săn kiện Đại hội V của Đảng 


TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC VÀ 
_ NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA 


HẬN thức đúng tỉnh hình và 
nhiệm vụ; đó là yêu cầu hàng 
đầu đối với mỗi người cách mạng. 
Có nhận thức đúng tình binh và 
nhiệm vụ thì mới đề ra được chủ 
trương, biện pháp có hiệu lực đề cải 
biến tỉnh hình, dưa cách mạng tiến 
lên giành thắng lợi. 

Đề có được nhận thức đúng về tình 
hình thi cần phải có phương pháp tư 
duy đúng. Phương pháp tử duy đúng 
nhất là phương pháp biện chứng duy 
vạt của Mác và Lê-nin, Có nắm vững 
phương pháp tư duy đó thì mới có 
thề phân tích một cách khoa học tình 
hình khách quan, phát hiện những 
mâu thuần trong cuộc sống, đẻ ra 
được đường lối và chính sách thích 
hợp nhằm giải quyết những mâu 
thuẫn ấy đề tiến lên, : 

Nước tạ đang ở trong giai đoạn 
tách mạng xã hội chủ nghĩa; muốn 
nhận thức được tình hình cách mạng 
hước ta cần phải có sự hiệu biết về 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và các 


TRẦN - QUỐC - TÚ 


quy luật của chủ nghĩa xã hội; lại 
phải biết tính đặc thù của nước ta vốn 
là một thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc, một nước kinh tế kém phát 
triền, sản xuất nhỏ là chủ yếu, tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội không qua 
giai đoạn phát triền chủ nghĩa tư bản. 


Cùng với phương pháp tư duy đúng 
còn phải có thái độ đúng. Chỉ vớt 
thái độ của người làm chủ đất nước, 
làm chủ sự nghiệp cách mạng thi mới 
eó thề đãnh giá đúng những còng việc 
đã làm, cái nào thành công, cái nào: 
không thành công, những ru điểm và 
những khuyết điểm, những khó khán 


và những thuận lợi, mới phan tích 


đúng nguyên nhân, mới tỉìn ra được 
phương hướng phát huy ưu điềm, sửa 
chữa khuyết điềm đề tiến lên. Nếu, 
thiếu ý thức làm chủ, có thái độ bàng 
quan, vô trách nhiệm, đồ lỏi cho 
người này người khác, thi Không thẻ 
đánh giá được đúng tỉnh hình, Không 
tìm ra đúng nguyên nhàn của khó 
khăn đề khác phục khó khăn. Chỉ có 


bở 


gởi nào « sáng mắt, sáng lòng » mới 
eö thê đănh giá được đúng tỉnh hình, 
phản biệt được đúng sai, thấyv rõ 
phương hướng phấn đấu tiếp tục đưa 
sự nghiệp cách mạng tiến lên. 

Chúng ta đang ở trong một tình 
hình khá phức tạp. Chúng ta đã giành 
được những thắng lợi rất to lớn, 
nhưng về kinh tế xã hội, trước mắt 
chúng ta có những mặt khó khăn 
nghiêm trọng. Chúng ta có nhiều 
thành tích và ưu điềm. nhưng chúng 
ta cũng có những thiếu sót và sai làm. 
Tiến từ nền sản xuất nhỏ lên chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta đang gặp 
nhiều vấn đề mới mà câu trả lời 
không có sẵn trong các Ñic phầm của 
.các nhà sáng lập chủ nghĩa MXlác— 
Lê¿-nin. Cuộc chiến đấu của chúng ta 
trong giai đoạn mới diễn ra trong 
một bối cảnh rất phức tạp dòi hỏi 
không chỉ tỉnh thần đũng cảm mà còn 
ca trí thông mình sàng tạo. Trước 
tin hình phức tạp và khó khăn chồng 
chất, đại đa số cắn bộ, đăng viên của 
làng ta tổ rõ ý chí cách mạng Kiên 
cường, gð1ữ vững lặp trường giai cấp 
công nhàn, tín tường tuyệt dói vào 
đường lối cách mạng của Đang, nhàn 
thức dúng tỉnh hình, thav rõ nhiệm 
vụ, ra sức phản dau khác phục Khó 
khan để hoàn thành nhiệm vụ cách 
mạng trong giai doạn mới. Trái lại, 
€Ó mọi số người, do phương pháp tư 
duy sai và thái độ sai, chỉ thấy khó 
khăn không thấy tháng lợi, chỉ thấy 
khuvết điển không thấy thành tích 
và ru điểm, do đó sinh ra hoài nghĩ, 
"bỉ quan, giảm sút ý chí phấn đấu. Đó 


là biều hiện thiếu kiên dịnh trong 


mọt bộ phản cán bộ, đẳng viên, 


Sa Khi miền Nam nước fa được 
hoàn toàn giải phóng. cách mạng dàn 
tọc đân chú nhàn dàn kết thúc, ca 
nước ta bước sang. giai đoạn mới, 
giải đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
Dó là một bước ngoặt đặc biệt trong 
Hch sứ cách mạng nước ta. ® Môi bước 
ngoặt đặc biệt của lịch sử đều gàv ra 
những biến đỏi về hình thức trong 
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những sự dao động tiều tư sẵn, những 
sự dao động này luôn luôn điển ra 
bên cạnh giai cấp vô sản, và luôn 
luôn thâm nhập đến một chừng mực 
nào đó vào trong hàng ngũ của giai 
cấp vô sản? (Ị) *Chừng nào mà 
những nguồn gốc sảu xa của chủ 
nghĩa tư bản chưa bị xóa bỏ, thi 
nhất thiết những sự dao động đó văn 
còn điển ra ® @). Ở một nước như 
nước ta, những người tiều nông và 
Liêu tư sản chiếm số đông áp đào 
trong đàn cư, thì *những sự dao 
động tiều tư sản» đó lại càng phổ 
biến. “Những đao động tiêu tự sản» 
đó là nguồn gốc chủ yếu của nhận 
thức không đúng về tình hình và 
nhiệm vụ hiện nay, 

Sức' mạnh của Đảng ta là ở chó 
củn bộ đáng viên thống nhất hành 
động triệu người như một. Muôn có 
thông nhất hành động trước hết phải 
thông nhất ý chí. Có làm rõ cục diện 
cách mạng nước ta, qua đó mà đ1úp 
cho mọi người nhận thức đúng tỉnh 
hình và nhiệm vụ, thì toàn Dàng ,dớởi 
thòng nhất ý chí và hành dòng. sức 
mạnh của Đăng mới được phát huy. 
`Đại hội thứ V của Đang đã phán 
tích một cách sâu sắc tỉnh hình nước 
ta hiện này. Đại hội đánh giá đúng 
những thành tựu và những khuvct 
điểm của chúng ta. Đại hội vạch ra 
những nhiệm vụ chiến lược của cách 
mạng nước ta trong tỉnh hình mới. 


Đó là cơ sở đề toàn Đăng thống nhất 


nhận thức về tỉnh hình và nhiệm vụ. 
Làm cho cán bộ và đăng Ÿiên hiểu 
tỉnh hỉnh và nhiệm vụ theo dúng 
quan điểm của Đại hội là một mặt 
rät quan trọng của công tác tư tưởng 
hiện nav nhàm tạo ra cơ sở đẻ thông 
nhảt ý chí thông nhất hành động trou§ 
toàn Đăng. 
* 


Dai hội thứ V của Đẳng đã đánh 
giá rất cao những thành tựu mà 


(1). (2) V.E Lê-nin: Tuyển tập, Nxb `ư 
thật, H¿«n@i, (959, quyền lÌ, phản HH, tr, 522. 


nhàn dân ta đã giành được trong 
nam năm qua. Bảo cáo chính trị của 
Ban chấp hành trung ương do đồng 
chí Tổng bí thư Lê-Duần trình bày 
tại Đại hội đã chỉ rõ: (Nấm năm 
gua được ghí ảo lịch sử dàn tóc như 
một đoạn đường thẳng lợt ràt 0ẻ pang 
của cách mạng Việ†-namm 2. Qua đúng 
như vậy, năm năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, nhân dân tà đã vượt 
qua muôn vàn khó khăn, giành được 
những tháng lợi rất to lớn, làm thay 
đổi hẳn bộ mặt của đất nước ta. 
Những tháng lợi mà nhân dàn ta 
giành được trong năm năm qua đã 
đưa cách mạng nước ta phát triền lén 
một thế chiến lược mới, vững vàng 
hơn so với trước đây, tạo ra kha 
năng to lớn hơn đề bảo vệ vững chắc 
Tô quốc ta và xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội ở nước tạ. 


Sau khi đánh tháng đế quốc À[lÿ 
xâm lược, chúng ta dã nhanh chóng 


lhống nhất nước nhà ðề mặt Nha 
nước. Lần đầu tiên nước la được 


thống nhất thật sự trên cơ sở vững 
bền của đọc lập dàn tệc và chú nghĩa 
xã hội. Nước Việt-nam là một. Đàn 
lọc Việểt-nam là một. Đó là ý chí, là 
nguyện vọng, là tỉnh cảm thiêng liệng 
cửa mọi người Việt-nam, Từ thể hệ 
này qua thể hệ khác, người Việt-nam 
chúng ta không ngừng chiến đấu hy 
sinh đề thông nhất đất nước, Do sự 
thăng trầm của lịch sử, xen kẽ với 
những thời kỳ thịnh vượng đất nước 
đọc lập và thống nhảt, người Việt- 
nan chúng ta đã từng nhiều phen 
đau khô vì đất nước bị chia cát, 
sNguyễn Trịnh phàn tranh" hàng 
trăm năm chia đất nước thành «dàng 
ngoài » «đàng trong ®. Nguyễn-lluệ 
vừa đánh đuôi được quàn Thanh mở 
đầu sự nghiệp thống nhất đất nước, 
thì Nguyễn-Ảnh eõng rắn cắn gà nhà, 
rước vơi đày mà tô. Dưới thời thuộc 
Pháp nước ta bị chía làm bà kỷ. Đến 
-thời đế quốc Mỹ xàm lược, nước ta 
;bị chia làm hai miền. Nói đàu chỉa 
cải quặn thất lòng người. Gái cùng 


Ầ 


như trai, từ trẻ đến già, đã là người 
Việt-nam thị ai lại không mong muốn 
nước nhà thoòng nhất 2 


Nón sông thủ về một mỗi. Đàn tộc 
Việt-nam như được sống lại; cuộc 
sống hòa hợp dân tộc chan hòa từ 
Bác đến Nam. Nguyện vọng thiết tha 
từ bao đời nay của người Việt-nam 
được thực hiện. Hệ thống chuyên 
chính vô sản được thành lặp trong 
cả nước. Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam ra đời. Hiến pháp 
của nước Còng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam được bạn hành. Mọi âm 
mưu và thủ đoạn thảm độc của bọn 
đế quốc và phản động quốc tế hòng 
phá hoại sự thống nhất của dân tọc 
Việt-nam đếẹu bị thất bại. Dưới sư 
lãnh đạo của giai cấp công nhàn và 
đội tiên phong của nó, nhân đàn Việt- 


_nam đã nhanh chóng thống nhất nước 


nhà vẻ mặt Nhà nước, thực hiện nhiều: 
chính sách kinh tế, chính trị, xã hội. 
văn hóa, thúc đầy quá trình thông 
nhất nước nhà về mọi . mặt. Người 
Việt-nam trong thời dại Hồ-Chí-ÀAlinh 
đã làm nên được một sự nghiệp cực 


"kỷ về vang: thông nhất nước Việt- 


nam. Tát cá mọi người Việt-inim 
chúng ta đều có thẻ tự hào một cách 
chính đáng về thành tựu vĩ đại đỏ. Tủ 
naY, Với sức mạnh to lớn cúa hơn 
năm chục triệu người sòng trên hơn 
d2 Van KỈ lò mét vuông với bao tài 
nguyên phong phú, dàn tộc Việt-nami 
tàa có thể xây dựng nước nhà phòn 
vinh, giữ vững nén dộc lập mới giành 
được, mở màyv mở mặt với năm châu. 
Đạt là thành tựu cơ bản nhất, V¡ 
sức mạnh to lớn của đất nước thông 
nhất với chế độ xã hội chủ nghĩa ưu 
việt là nhàn tổ cơ bản tạo nên mọi 
tháng lợi của nhân dân tà từ nà) 
vẻ sau, 


Với sức mạnh của đất nước thông 
nhất, nhân dàn ta đã đánh tháng chủ 
nghĩa bành trướng và chủ nghĩa bá 
quyền Trung-quốc, bảo vệ vững chác 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Sau một phần ba thế kỷ sống trong 
chiến tranh ác liệt nhàn đàn ta 
không có nguyện vọng nào thiết tha 
hơn là được sống trong hòa bình đề 
xav dựng Fại đất nước. Nguyện vọng 
dơn giản đó văn không được thực 


hiện vị bọn phản động trong giới, 


cñm quyền Pác-kinh mưu toan thôn 
tính nước ta và bán đáo Đông-đương 
nhảm thực hiện tham vọng xâm chiếm 
Đông Nam Á và bá chủ thế giới. Đất 
nước Việt-nam vừa mới thống nhất 
phải đương đầu với thử thách nghiệm 
trọng: bọn phản động Trung-quốc và 
tay ,sai của chúng phát động chiến 
tranh xâm lược nước ta bằng hai 
gọng kim, từ phía nam lén và từ 
phương bắc xuống. Nêu cao 
thần cảnh giác, quân và dân ta dã 
chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tö 
quốc. | 

Tháng lợi của nhân dàn tá đánh 
bại hi cuộc chiến tranh xâm lược do 
chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa 
bá quvẻcn Trung-quốc phát động là 
những trang mới rất vẻ vang trong 
lịch sử chống ngoại xâm của dàn tộc 
ta. Tháng lợi đó chứng tô rằng nhân 
đàn ta có đủ tỉnh thần và lực lượng 
đẻ báo vệ vững chắc Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa. Dù cho kế thù có hung 
hàn, độc ác và nham hiểm đến-đâu, 
đủ cho chúng khống chế được một 
nước có số đìn động nhất thế giới 
và ở sát biện giới nước ta, nhân đàn 
ta cũng có đủ sức đánh thắng chúng. 
Xếu chúng liều lĩnh gàyv chiến trành 
xam lược nước fa một lìn nữa, nhất 
định chúng sẽ bị thất bại thăm hai 
ƠI) nữa, 


Thắng lợi của nhân đàn tá trong 
hài cuộc chiên tranh bảo vệ Tố quốc 
xửa qua khong chỉ làm thất bại âm 
nan củ bọn phần động Trung-quốc 
qhốn tính nước tí mà còn ngàn chặn 
Diước tiến eủa chú nghĩa bành trướng 
và chủ nghĩa bá quyền Trung-quốc 
xuống bím dào Đồng-dương và vùng 
Long Nang châu Á. Với tháng lợi đó, 
nhàn dân ta đã thực hiện nghĩa vụ 


kì: 


tĩnh" 


quốc tế của mình đối với nhàn dân 
Cam-pu-chia và nhân dân Tùòào anh 
em, tăng cường liên mính chiến đấu 


. và hình thành thế liên hoàn vững 


chắc của cách mạng ba nước Đông- 


dương. 


Năm năm qua nhân đân ta đã lặp 
được nhiều thành tích trong sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vị cả nước. Những thành tựu 
đáng kề đã đạt được trên mặt trận 
kinh tế. Chúng ta đã có những có 
gáng to lớn nhằm khắc phục những 


hậu quả của chiến tranh. Vẻ eơ bản. 


đến nay các cơ sở nông nghiệp, công 
nghiệp, giao thông vận tải- bị phá 
hoại trong chiến tranh đã được khỏi 
phục. Trên một số mặt, sản xuất có 
phát triển. Nhờ cố gáng trong phục 
hóa, khai hoang, tăng vụ, điện tích 
61@o trông trong ca nước tàng thêm 
gan hai triệu héc ta. Năng lực sản 
xuất của công nghiệp cũng được bồ 


. aung thêm. Nhiều công trình đang xây 


dựng sẽ được dưa vào sản xuất trong 
thời gian tới. Hàng nghìn kí lò mét 


đường sắt. đường ô tò được khôi. 


phục và xây dựng. Quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa được cũng cố thêm 
một bước ở miền Bắc. Công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa ở miễn Nam đạt 
những kết quai bước đầu, Giai cấp tư 
san mại bản đã bị xóa bỏ. Công 
nghiệp và thương nghiệp tư bản chủ 
nghia được cái tạo từng bước. Thủ 
công nghiệp và thương nghiệp nhỏ 
đang được tô chức lại. ỞƠ miền Nam 


"Trung-bộ phần động nông đàn đã đi 
_Vào con đường làm ăn tập th. Ở 
Nam-bỏ một bộ phận nòng đàn đã 


tham gia các tập đoàn sản xuất. 


° Trên mặt trận văn hóa chúng ta đã 
địt được nhiều thành tích. Nạn tnù 
chữ vẻ cơ bản đã được xóa bỏ trên 
cả nước. Gần 16 triệu người. tức gần 
một phần bà số đán đang đi học. Nền 
van hóa mới từng bước được xảyv 
dựng trên cả nước. Thứ vàn hóa 
phán động, lạc hậu, đöi trụy do chế 


đỏ cũ đề lại đang được xóa bỏ đần, 
Các sự nghiệp văn học, nghệ thuật. v 
tế. thể dục thê thao đều có nhiều tiến 
bộ. Gác ngành khoa học kỹ thuật dều 
phát triền nhằm phục vụ tốt hơn sự 
nghiệp xây đựng và bảo vệ đất nước. 
Trơng quá trỉnh cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ TÔ quốc, con người 
mới, xã hội chủ nghĩa Việt-nam từng 
- bước hinh thành, được rèn luyện, bỏi 
dưỡng và nàng cao. 


Về công tác đối ngoại, trong năm 
năm qua chúng ta dã tăng cường 
đoàn kết chiến đấu và hợp tác toàn 
diện với liên-xô; tăng cường liên 
tmỉinh cbiến đấu với hai nước Lào và 
Cam-pu-chia anh em; gia nhập Hỏi 
đồng tương trợ kinh tế và mở rộng 


hợp tác với các nước xã hội chủ 


nghĩa anh em Khác. Vị trí của nước 
ta được nâng cao trên trường 
quốc tế. 

Những thành tựu mà nhàn dùn tá 
đã đạt được trong năm năm qua thật 
là to lớn, Nhin lại đoạn đường đã di 
qua cùng những khó khăn thử thách 
mà chúng ta phải đương đầu, chúng 
ta càng trân trọng những g¡ mà chúng 
ta đã đạt được. RKhi đánh giá những 
thành tựu trong năm năm (qua, một số 
người chỉ nhấn mạnh những thành 
tựu về chính trị, quàn sự, ngoại giao, 
đánh giá thấp những thành tựu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, thậm chí có 
người phú nhận thành tựu vẻ kinh 
tế. Đánh giá như thế là một chiều, 
máy móc. tách rời các lĩnh vực hoạt 
động, không thấy mối quan hệ biện 
chứng giữa các lĩnh vực hoạt động 
của xã hội. Thật ra, thẳng lợi về 
quân sự cũng đã bao gồm trong bàn 
thân nó thành tựu về kinh tế. Vi nếu 
không có thành tứu về kinh tế thị 
làm sao.có thể bào đàm cho quân đội 
ăn no đánh thắng giặc Trung-quốc 
tầm lược ? Thành tựu về thống nhất 
nước nhà bản thân nó cũng bao gồm 
những thành tựu trên các mặt kính 
tế, vấn hóa, tư tưởng,... Một số người 


vin vào lý do chúng tạ không đạt 
được các chỉ tiêu phát triền kinh tế 
do Dại hội IV thông qua đề nói rinp 
chúng ta đã thất bại về kinh te. 
Những người này không hiều rằng 
kế hoạch năm năm thứ hai của nước 
ta được vạch ra trong điều kiện hờa 
bình. Khi chiến tranh xáyv ra thì Bất 
cứ nước nào cũng phải gác lại kế 
hoạch phát triền kinh tế thời bình đề 
tập trung lực lượng giành thẳng lợi 
trong chiến tranh. Trong thực tế, khi 
âm mưu xâm lược của bọn phán động 
Trung-quốc đối với nước ta đã bộc lộ 
rõ ràng thì Đảng và Nhà nước ta chủ 
trương chuyên hướng công tác kinh 
tế, tăng cường quốc phỏng đề đương 
đầu với bọn phản động Trung-quốc 
xảm lược. Từ đó, trên thực tế, nước 
ta chỉ có kế hoạch phát triển kinh tế 
từng năm một. Việc chuyền hướng 
kinh tế như thế là một chủ trương 
sang suối, bảo đảm cho quân và dân 
ta ,giình được thang lợi trong bại 
cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc. 


Những thành tựu về kinh tế, văn 


“hóa cũng như những thành tựu về 


các mặt khác là những cái mà nhàn 
đân ta phải có gàng rất lớn mới giành 
được. Nhàn dân tà đã đem biết báo 
công sức, mồ hỏi và cá xương mâu 
của mìỉnh mới đôi được những thành 
tựu đó. Rhong thê đánh giá một cách 
tùy tiện, mà phải tran trọng những gì 
mà nhân dàn ta đã làm được trong 
công cước xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 

Nước ta từ sẵn xuất nhỏ đi lên chủ 
nghĩa xã hội, đất nước bị chiến tranh 
tàn phá nặng nề, lại phải đương đầu 
với chiến tranh xâm lược của kế thủ 
mới, trong hoàn cảnh như thể lặp 
thành tích về Kính tế, văn hóa không 
phải là đễ đàng. Có quan điểm lịch 
sử cụ thẻ mới có thể đánh giá được 
đúng những thành tựu về mọi mặt mà 
nhắn đản ta đã đạt được trong những 
nấm qua. 

Đại hội thứ V của Đăng đã biểu 
dương những thành tựu mà nhân dạn 
ta đã đạt dược trong năm năm qua. 


⁄ ú“ 


Dại hội khẳng định rằng đạt được 
những thành tựu đó là nhờ có sự lãnh 
đạo vững vàng của Đẳng ta, phầm chất 
tốt đẹp của dàn tộc ta và của các lực 
lượng vũ trang nhân dàn nước ta, Sự 
hợp tác toàn điện và giúp đỡ tích cực 
của Liên-xò, tình đoàn kết đặc biệt 
của Lào và Cam-pu-ehia, sự ủng hộ 
hết lòng của các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, sự đồng tỉnh và ứng hộ của các 
lực lượng cách mạng và hòa bình trên 
thể giới. 


* 


Cùng với việc khẳng định mạnh mẽ 
những thành tựu đã dạt được, Đại hội 
.thứ V của Dẳng đã vạch ra những khó 
khan hiện nay của chúng ta, nhất là 
những khó khan về kính tế và đời sòỏng 
nhân dàn, Nền kinh tế quốc đản cóòn 
_những mắt càn dối nghiêm trọng. Sản 
xuất phát triển chàm mà số dàn thì 
tang nhanh, Thủ nhập quốc dân chức 
báo đam được tiêu dùng xã hội. Chènh 
lệch giữa thu và chỉ tài chính, giữa 
hàng và tiền, giữa xuất khầu và nhập 


khẩu còn lớn, Số người lao động chưa 


được sư dụng còn dòng. Thị trường, 
vàt giá không ồn định. Đời sống của 
nhàn dân lao động còn nhiều khó 
khăn. 

Có những khó khăn dó trước hết 
là do nền kinh tế nước ta phố biến 
là san xuất nhỏ, lại gánh chịu hàu 
qua của chiến tranh làu dài và ác liệt, 
hiện nay lại phải đương đầu với kiều 
chiên tranh phá hoại nhiều mặt của 
chú nghĩa bành trướng và chủ nghĩa 
bà quyền Trung-quốc. 

Bên cạnh nguyễn nhàn khách qưan 
là nguồn gốc sâu xa của những khó 


khan vẻ kinh tế và đời sòng còn có: 


những nguyên nhận chủ quan. Đó là 
những sai lầm, thiếu sót của chúng ta 
trong lãnh đạo và quan lý kinh tế, 
quan lý xã hội. 

Với tỉnh thần tự phê bình nghiêm 
túc, Đại hội đã vạch rõ những sai làm 
của chúng ta trong việc nắm và hiểu 


ĐÀ 


tỉnh hình thực tế, trong việc cụ thê 
hóa và chấp hành đường lỗi của Đang, 
trong việc tô chức và chỉ đạo thực 
hiện, bao gồm cả công tác kế hoạch 
và điều hành quản lý. Đại hội đã phê 
phán nghiêm khắc các khuyết điểm 
sai lầm về chủ quan, nóng vội và bảo 
thủ, trì trẻ, cùng những khuyết điềm 
sai làm khác trên các mặt công tác. 


Đại hội đã quyết định sau Tại họi sẽ 


tiên hành tự phê bình và phẻ binh 
sâu sắc trong Đảng, trong các cơ qưan 
Nhà nước các cấp, đề ra những biện 
pháp có hiệu lực đề sửa chữa những 
khuyết điểm, sai lầm ấy. 
Một số đồng chí khi phản tích 
nguyên nhàn cúa khó khăn cho rằng 
nguyên nhân chú quan là chính. Đành 
rằng, trên mội số mặt nhất định, 
những khuyet điểm, sai lầm 
chúng ta là nguyên nhân chủ yếu gày 
ra hoạc- làm trảm trọng thêm tỉnh 
hình khó khăn về kinh tế và xã hội 
trong những năm qua. Nhưng phải 
thấy rõ rằng nguồn gốc sàu xa của 
những khó khăn của 'chúng ta nắm 
Irong nền kinh tế lạc hậu, quê quật, 
sản xuất nhỏ là phô biên mà chế dò 
thực đàn (cñ và mới) để lại cho chúng 
tả. lJiện nay để bảo đảm như cầu sản. 
xuất và đời sỏng chúng ta cần hằng 
mãm một khối lượng lớn nhiên liệu, 
nguyện liệu, vàt.tư và hàng hóa các 
loại mà trong nước ta không thê có 
được (3). Dù chúng ta không phạm 
khuyết điềm sai lầm thì chúng ta cũng 
không thể trong một thời gian ngàn 
khae phục một cách cơ bản những khó 
khăn về kính tế và đời sống của chúng 


e 


của 


43) Riêng ỏ miễn Nam, trước ngày giải phóng. 
mỗi năm phải nhập khầu 2 triệu tấn dầu mỏ, 
1 triệu tấn phân hóa bọc. gần ¡ triệu tấn Tì 
măng. eänạl triệu tấn lương thực (gạo, ngô. bột 
mì), 362.000 tấn đường án. 45.000 tấn sửa. 
25000 tấo dầu ăn, 20.800 tấn nguyên liệu cho 
ngành đẹi, 21.700 tấn sợi, 7 vạn tấn bột 
giấy, 5 vạn tấn nguyên liệu cho ngành làm đồ 
nhựa. Trong 10 năm, từ 1965 đến 4-1972. 
miền Nam nhập khầu 7.549,8 triệu đô la, mã 
chỉ xuất khầu 393,1 triệu đề la (kbôsc kề 
nhạp khảu về quảp sự). 


ta. Nếu chúng ta không mắc sai làm, 


bìc nhất, có tác dụng đốt với toàn 


khưyết điểm, nếu chúng ta biết làmăn"” adbồộ sự nghiệp cách mạng. Sau khi 


tót hơn, thì trên một số mặt nhất định, 
trong một chừng mực nhất định, 
chúnz ta có thẻ làm giảm bớt những 
khó khăn của chúng ta. 


Nói rõ nguỏn gốc sàu xa của khó 
khăn, Đại hội không hề xem nhẹ tác 
hại nghiêm trọng của những khuvet 
điểm, sai lầm của chúng ta, mà chỉ 
muôn làm cho cán bộ dẳng viên nhận 
thức rõ tính chất gay gait và làu dài 
của những khó khăn, dể cho mùi 
người nàng cao ý chí phần đấu, có 
gàng hết sức mình đề khắc phục khó 
khăn, đồng thời phòng ngửa ao tưởng 
vó thẻ nay sinh trong mìột SỐ người 
cho rằng có thê đễ đàng khác phục 
khó khăn trong thời gian ngắn, đến 
khi tỉnh hình không diễn ra như Ý 
mình mong muốn thì lại sinh ra bị 
quan, đạo động, thậm chí hoài nghỉ 
sự đúng đắn của đường lỗi của Dáng. 


Đại hội thứ V của Đăng. trên cơ sở 
tòng kết thực tiễn cách mạng Việt- 
nam mắv nắm qua, đã kháng dịnh 
đương lỗi cách mạng xã họi chú nghĩa 
do Đại hội thứ IV của Đảng vạch ra 
là đúng, Đường lỗi dó phần ảnh quy 
luật cách mạng nước ta từ sản xuất 
nhỏ tiên lên chủ nghĩa xã họi khỏng 
qua giải đoạn phát triển từ bản chủ 
n¿hĩá. Dong thời Dại họi cùng vạch ra 
những khuyết điểm và sai lìm của 
chúng ta trong việc chấp hành dường 
lòi của Đăng. 


Dường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đẳng ta xuất phát từ cương 
lĩnh của các nhà sắng lặp chủ nghĩ: 
xã hội khoa học và sự tòng kết những 
th;nh tựu của hai chục nàm XâV 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bác, 
có tham khao kính nghiệm của các 
nước xí hội chủ nghĩa anh cm, dã 
được thực tiễn chứng mình là đúng 
và ngày càng phát huy tác dụng dồi 
với sự nghiệp cách mạng của ca nước 
ta. Vạch ra được đường lỗi eách 
mang đúng là công việc quan trọng 


£ 


hoàn thành cách mạng dàn tộc dàn 
chủ nhân đân trên phạm ví cả nước, 
Đãng ta kịp thời vạch ra đưởng lỗi 
sách mạng đúng cho eá nước ta trong 
giai đoạn mới, Đó là thành công cơ 
bản của Đăng. Nhờ có đường lỗi 
'ách mạng dũng đó chúng ta dã 
tranh được những chệch choạc khi 
cách mạng nước ta chuyền sang giai 
đoạn mới, 


Đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa mà Đăng ta vạch ra là dẻ thực 
hiện ở nước ta trong cả thời kỷ quá 
độ, tức là trong khoang mấy chục 
nam. Nếu cho rằng chỉ trong thời 
gian ngắn có thề đạt được các mục 
tiêu do đường lối đó đề ra thì là 
nóng vội và như thế không thê tránh 
khỏi sai lầm. Hơn nữa, đường: lỗi 
chung của Đúng chỉ có thế dề, ra 
được những nét cơ bản làm phương 
hướng phấn đấu cho toàn Dáng toàn 
dàn trong thời gian tương đối dài, 
Muốn biên đường lôi chung của Đang 
thành hiện thực của cuộc sống thị 
eìan phái ceụ thể hóa đường lôi đó 
thành những mục tiêu. nhiệm vụ 
trong tùng bước đi eu thể, Đóng thời 
phải có cơ chế tö chức, chính sách 
thích hợp để báo đấm thực hiện 
đường lòi đó. Đầy là một văn để rất 
khó vị nó đòi hỏi phái có kiến thức, 
vừa phái năm quy Tuật khách quan, 
vừa phái nắm thực tế đất nước tronz 
thời ký quá độ mới có thẻ giải quvct 
tÒt được. 

l.-nmn đà từng dạy rang: SN 
xuất hiện một øin1i cập mới trên vũ 
đài lịch sứ, với tư cách là người thủ. 
lĩnh và lãnh dạo xã hội, Không báo 
giờ điển ra mà lại Không phải trải 
qứa một thời Kỷ &œtròng trành?® dữ 
đội, chân dòng, đâu tranh và bào 
tp; mặt khác không báo giờ điển ra 
mà không trải qua một thời ký mô 
mám, thí nghiệm, nữa nghiêng và do 
dự trong việc lựa chọn những phương 
pháp mới đáp ứng đúng với tỉnh the 
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khách quan mới ® (1), Việc có những 
« tròng trành®, những («mò mắm ”® ởa 
nước ta khi cách mạng chuyền sang 


giai đoạn mới là một điều dễ hiều. ' 


không có gì đáng ngạc nhiên. 


Cách mạng xã họi chủ nghĩa và 
xảy đựng chủ nghĩa xã hội là một sự 
nghiệp mới mẻ. Trong một sự nghiệp 
mới mẻ như thế bảo rằng mọi việc 
đều trôi chảy và không phạm sai 
lầm nào cá là một điều rất khó. Lê- 
nìn đã từng nói: “Trong một sự 
nghiệp mới mề như thế, khó khăn 
như thế, vĩ đại như thế, không thê 
trảnh khỏi những khuyết điềm, sai 
làm, thiểu sót được. Ai sợ khó khăn 
trong việc xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 
ai đề cho những khó khăn đó làm cho 
mình Khiếp đảm, ai rơi vào thất vọng 
hay vào một tính trạng bối rồi khiếp 
nhược, thì người đó không phái là 
một người xã hội chú nghĩa s ). 
Trong sự nghiệp mới mẻ như thê sai 
lim là không tránh khỏi. Điều quan 
trọng là khi phạm sai lầm thì phải 
có dũng khí thừa nhận sai lầm, ra 
sức sửa chữa sai lảm đề tiến lên. 
Lèẻ-nin đã nói: “Chúng tạ không sợ 
phải thừa nhận sai làm; chúng ta sẽ 
nhìn sai lầm một cách sáng suốt để 
tìm cách sửa chữa sai Hìm *(6), lê- 
niìn còn nói: « Thái độ của mọt chỉnh 
đàng trước những sai làm của mình 
là một trong những tiêu chuẩn quan 
trọng nhất và chắc chắn nhất đề xem 
xét đăng ấy có nghiêm chỉnh không 
và có thật sự làm tròn nghĩa vụ của 
mình đổi với giai cấp mình và đối 
với quần chúng lao động không » Œ). 
Đăng ta là một đẳng lểninnít, Dãng 
tà còng khai thừa nhận những sai 
lảm của mình, tìm ra nguyên nhân sai 
lãm, phân tích hoàn cảnh để ra sai 
lam, nghiên cứu cần thận những biện 
pháp sửa chữa sai lâm để tiếp tục 
tiến lên. 

Sai lầm có tính phô biến của chúng 
là trong việc cụ thẻ hóa đường lỗi 
và chấp hành đường lối thê hiện 
trinh độ quản lý kinh tế, quan lý xã 


;0 


hội „của chúng ta còn thấp. Muốn 
khắc phục sai lầm, chúng ta phải ra 
sức học tập, nâng cao trình độ và 
năng lực của chúng ta cho ngang 
tầm với nhiệm vụ mới. Đề thực hiện 
những nhiệm vụ mà Đại hội V cưa 
Đảng đề ra, chúng ta phải nghiêm 
túc tiến hành tự phê bình va phê 
bình, kiềm diễm sâu sắc công tác 
những năm qua, rút ra những bài 
học bổ ích, nàng cao trỉnh độ mọi 
mặt của mình, vạch ra phương 
hướng, chủ trương, biện pháp đúng 
đề thúc dây cách mạng tiến lên. 

là một thời kỷ có ý 
Trong thời gian chỉ 
mẩy năm bước vào giai doạn cách 
mịng mới Đăng ta đã tích ly được 
những kinh nghiệm rất bồ ích. Chúng 
ta thấy rô hơn những vấn dễ cụ thể 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
bảo vệ Tô quốc. Cán bộ dang viên 
chúng ta cũng trưởng thành thêm mọi 
bước. Mỗi người chúng ta cản suy 
nghĩ phân tích sâu "sắc những còng 


Xăm năm qua 
nghĩa dặc biệt, 


Việc đã làm trong năm năm qua, 


những việc thành công cũng như 
những việc khòng thành công, rút ra 
những bài học-cần thiết đề cái tiến 
công tác cửa mình, nhất định sẽ làm 
tốt hơn nữa nhiệm: vụ của mình trong 
thời gian tới, 


* 


Chúng ta đang. Ởở trong một tình 
hình khá phức tạp. Khó khăn rát 
nhiều nhưng thuận lợi cũng không HH. 
Khó khăn lớn nhất của chúng ta là 
phải đương đầu với bọn phản động 
Trung-quốc,được đế quốc Mỹ phụ 
họa và tiếp sức dang tiến hành mội 
kiêu chiến tranh phá hoại đối với 
nước ta trên các mặt quân sự, chính 
trị, kinh tế, văn hóa, bằng nhiều lực 


(4) V. 1. Lê-nin : Tuyên tập, Nab Sự thật. 
Hà-nội, 1959, quyền 2. phầo Ï, tr. 422. 

t5) Sách đã dãa. phần 2. tr. 2.3. 

(6) Sách đã din phần 2. tr. 523. 

(7) Sách dã dẫn, phần 2, tr, 352. 


lượng khác nhau và bằng nhiều thủ 
đoan thâm độc. Đất nước ta đang ở 
trong tỉnh thế vừa có hòa bình vừa 
phải đương đầu với kiêu chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quốc câu kết 
với đế quốc Mỹ; đồng thời phải sẵn 
sàng đối phó với tỉnh huống dịch có 
thề gây chiến tranh xâm lược quy mô 
lớn. Đại hội toàn quốc của Đẳng vừa 
qua đã vạch rõ hiện nay nhân dân 
ta có hai nhiệm vụ chiến lược: một 
là xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội ; hai là sẵn sàng chiến đấu, bảo 
vệ vững chắc Tô quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ chiến 
lược đó có quan hệ mật thiết với 
nhau. Nhân dân ta cần phải đồng 
thời làm tốt cá hai nhiệm vụ chiến 
lược đó. Đại hội Đẳng cũng đã nêu 
lên khầu hiệu: Tất cả vì Tô quốc 
tä hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của 
nhân đân®, Khầu hiệu đó biêu hiện 
một cách ngắn gọn và tập trung nhiệm 
vụ cao c mà môi người Việt-nam 
phải gánh vác trong giai đoạn mới. 
Biến khâu hiệu đó thành hành dòng 
thiết thực mỗi người chúng ta sẽ dóng 
góp hết sức minh vào sự nghiệp xảy 
dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Đảng ta tử ngày thành lập, đã 
dành phần lớn thời gian và công sức 
đề thực biện nhiệm vụ giải phóng 
dân tộc. Ngày nay sứ mệnh lịch sử 
của Đảng là lãnh đạo nhân dàn xây 
dựng đất nước phồn vinh và báo vệ 
Tô quốc. Nếu ngày trước lý tưởng 
giải phóng dàn tộc là động lực thôi 
thúc mọi người Việt-nam chiến đấu 
hy sinh đề đánh đuôi bọn đế quốc 
giành lại độc lập cho nước nhà thi 
ngày nay xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc là lý tưởng cao đẹp nung nấu 
tìm gan mọi người Việt-nam, cô vũ 
mọi người Việt-nam đem hết trí tuệ 
và tài năng ra xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tô quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa. Xây dựng và báo vệ Tö quốc, 
đó là sứ mệnh cao cả và thiêng liêng 


của các thế hệ người Việt-nam tử nà 
về sau. : . Ế 

Trong công cuộc xây dựng và báo 
vệ TÔ quốc, bên cạnh những khó 
khăn, chúng ta có những thuận lợi 
rất cơ bản. Chúng ta có sự lãnh đạo 
vững vàng của một đảng do Hồ Chủ 
tịch sáng lập và rèn luyện, một đảng 
có đường lối cách mạng đúng đắn. 
trung thành vô hạn với sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp công nhân, giải phóng nhân loại. 
Chúng ta có đội ngũ cân bộ đăng 


. viên được tôi luyện trong đấu tranh 


cách mạng lâu đài, đã trải qua nhiều 
thử thách, có tỉnh thần chiến đấu 
kiên cường. bước đầu có những kinh ' 
nghiệm về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
quyết tâm thực hiện đường lối cách 
mạng của Đăng. Chúng ta có chế độ 
xã hội chủ nghĩa ưu việt. Dân tộc ta 
có truyền thống đấu tranh kiên cường 
bất khuất, có tỉnh thần yêu nước rất 
cao, cần củ trong lao động sản xuất. 
Các lực lượng vũ trang ta luôn luôn 
cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu đánh 
thắng mọi kể thù xâm lược. Nước ta 
có lực lượng lao động đói dào, có tài 
nguyên phong phú. có cơ sở vàt 
chất — kỹ thuật ngày một tăng thêm. 
Chúng ta có sự hợp tác toàn điện và 
giúp đỡ to lớn của Liên-xô, của Lào, 
của Cam-pu-chia, của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. Chúng ta có. 
sự đồng tỉnh và ủng hộ của nhân dàn 
tiến bộ trên thế giởới. Với những 
thuận lợi cơ bản đó, nhất định nhân 
dàn ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc. 
Trong diễn văn bế mạc Đại hội 


thứ V của Đăng, đồng chỉ Töng bí 
thư Lê-Duân đã chỉ rõ: «Trước mất 


chúng ta là một chặng đường phản 

đấu gay go phức tạp. Song toàn Đăng, 

(toàn dân, toàn quân ta đang dược 

tiếp thêm sức sống mới do những 

nghị quyết lịch sử của Đại hội đem 
(Xem tiếp trang 93) 
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CHỦ TỊCH HỒ- CHÍ. MINH 
NGƯỜI SÁNG LẬP NHÀ NƯỚt 
KIỂU MỨI Ứ VIỆT - NAM: 


RÓNG lĩnh vực sáng lập 
ra Nhà nước kiều mới ở 
hai nước tiêu biêu Liên-xÔ 
và Việt-nam, đồng chí 
L. Drê-giơ-nép, Tông bí thư Đăng còng 
sản Liên-xô, Chủ tịch Đoàn chủ tịch 
XỎ viết tối cao Liên-xô, đã dem tên 
tuổi cúc Chủ tịch IIồ-Chí-Minh gần 
với tên tuổi của Vơ-la-di-mia l-lích 
l.c-nin vĩ đại: 

các vị lãnh tụ vĩ đại của cách 
mạng đã sáng lạp ra Nhà nước của 
_ @húng tì, đã tạo ra những xung lực 


"KIỀU CÁCH MANG QUYẾT 


Hồi Bác Tiồ quyết định ra đị tìm 
đường cứu nước, Người nhận ra trên 
thế giới có rất nhiều kiều cách trạng, 
(ïìn ta thì có chủ nghĩa tam đản của 
Tôn-Trung-Sơn, có cách mạng Nháặt 
của Minh trị thiên hoàng. Xa hơn. 
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NGUYỄN-NGỌQC-MINH 


quyết định cho sự phát triền của 
chúng ta và vạch ra đường lối của 
chúng ta, đó là V.I. Lê-nin ớ nước 
Nga xô viết và llồ-Chíi-Minh ở Việt: 
nam. Chúng ta có thẻ nói mọt cách 
tự hào rằng chúng ta đang tuân theo 
đường lối đó một cách dúng 
đân » (1). 

Nhàn dịp kỷ niệm lìn thứ 92 Ngày 
sinh của Bác Hồ và để chào mứng 
thành công của Đại hội thứ Ý của 
Đăng, chúng tôi xin nêu lên my ý 
kiện về văn đề đó, 


ĐỊNH KIỀU NHÀ NƯỚC 


thì có cách mạng ở Pháp, nước đáng 
thống trị nước ta hôi ấy. Xa hơn nữa, 
là cách mạng Mỹ. 

(1) DoS.N. A-phô-nhỉn và E. V. Ka-b¿ lép 


trích trong tác phầm Đồng chí Hä-Chíi-Nfinh, 
ticng Nga. Nxb Mát-xcơ-va. 1980. tr. 11. 


Với cái nhin sáng suốt lạ thường, 
mặc dù tuổi còn rất trẻ, đồng chí 
Nguyễn-Á¡~Quốc cho rằng tất cả các 
kiều cách mạng đó đều chưa phải là 
“cách mạng đến nơi » (chữ dùng của 
Người trong tác phảm Đường kách 
mệnh). . 

Chưa phải là « cách mạng đến nơi ®, 


vỉ sqcông nông vẫn cứ khô cực»... 


scông nông chưa thoát khỏi vòng áp 
bức?, chưa được hưởng hạnh 
phúc ». Người luôn luôn gắn liền độc 
lắp của đất nước với hạnh phúc của 
nhàn dàn. Tư tưởng này quán triệt 
trong cả cuộc đời làm cách mạng của 
Người. 

. Cái nhin có tảm vóc -thời đại, cái 
nhìn giúp cho Người tìm ra được kiều 
cách mạng chân chính, chính là ở 
chỗ này, 

- Cuối cùng, .Vưười đã đền oới Cách 
mạng Tháng Mười Ngủ, đến 0ới Lê- 
nìn như @ người đang đi đường khát 
ñƯỚC mà Øðặp SUỐI ngọt, người đang 
đi đêm tối mà gặp tràng sao» 


Về cách mạng Nơøa, Người đánh 


giá: “Trong thế giới bày giờ chỉ có ` 


cách mệnh Nøa là đã thành công, và 
thành công đến nơi, nghĩa là dân 
chúng được hướng cái hạnh phúc tự 
do, bình đẳng thật, không phải tự do 
và bình đẳng gia đối như để quốc chủ 
nghĩa Pháp khoe khoang bên Việt- 
nam... 

Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta 
tầng muốn cách mệnh thành công thì 
phú đân chúng (công nòng) làm gốc, 
phải có đăng vững bền, phải bền gan, 
phải hy sinh, phái thống nhất. Nói: 
tóm lại là phải theo chú nghĩa Alã- 
khác-tư và Lê-nin Ð (2) 


Thấm nhuần chủ nghĩa Mác — Lê- 
.nin, Người đã tìm ra con đường cứu 
nước cho Việt-nam. Người viết: ©SChỉ 
có giải phỏng giai cấp vô sản thì mới 
giải phóng được dân tộc; cá hai cuộc 
giải phóng này chỉ có thê là sự 
nghiệp của chủ nghĩa cộng sả n và của 
cách mạng thế giới P (3) 


Như vậy là Người đã đặt cách 


mạng Việt-nam vào quÿ đạo của cách 


mạng vô sản thế giới. Cái nhìn vượt 
lên trên tất cả các nhà yêu nước 
Việt-nam đương thời, chính là ở chỗ 
này. Sức mạnh to lớn của cách mạng 
Việt-nam và nguyên nhân thắng lợi 
của nó chính là bắt. nguồn từ đây. 


Di theo và dất dẫn nhân dân đi 
theo con đường cách mạng vô sản, 
những vị lãnh tụ mà hoàn cảnh lịch 
sử đã trao cho sứ mệnh mở kỷ nguyên 
mới eho đất nước mình thường có 
những suy nghĩ giống nhau. Trước 
đày, đối với nước Nga, Lê-nin đã suy 
nghĩ rất nhiều về kiều Nhà nước: 
*® Tôi cho rằng việc làm rõ đặc điềm 
của kiều Nhà nước mới phải chiếm 
một vị trí trọng yếu trong cương lĩnh 
mới của chúng ta » (4). Bởi vì, vấn đề 
cơ bản của mọi cuộc cách mạng là 
vấn đề chính quyền Nhà nước. Và 
trong vấn đề Nhà nước, điều quan 
trọng nhất là bản chất giai cấp 
Của HÓ. | 


Đông chỉ Nguyễn-.Ải-Quốc cũng suy 

> n3 , - 

nghĩ rất nhiều về Kiêu Nhà nước 
sẽ xàv dựng ở Việl-nam. Người đã 
thấy rõ bản chất của Nhà nước 
phong kiến Việt-nam tôn tại hàng 
nghìn năm. Ngay từ lúc còn nhỏ. 
Người đã chứng kiến chế độ vua 
xi ` kể L{$ ` ` 

quan bạc nhược của nhà Nguyễn. Còn 
Nhà nước từứ sản, thì mạc dù có 
những khẩu hiệu «tự do, bình đàng, 


-bác ái ®, Người: cũng đã tần mắt thấy 


rõ tỉnh chất bịp bợm, tàn ác của nó. 
[rong bài Sự pha san của chế độ 
(rực dịìn Pháp, Người VIẾt;: «Chế độ 
thực đàn Pháp chỉ làm lợi cho một 
bọn dđaảu cơ, cho những tên chính 
khách bất lương và vô tài ở chính 
quốc. cho bọn buôn rượu và thuốc 


(2) Hö-Chí-Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, 


Hà-nội,.1281, tập 2. tr. 206—207. 
(3) Hä-Chi-Minh : Sách đá dẫn, tr. 162. 


(4) V,I. Lê-nin: Toán tập. Nrb Tiến bộ, 
Mát-gcơ-va, 1277, tập 36. tr, 65. 


Lá 


L) 


phiện, cho lũ con buôn vô liêm Sĩ và 
bọn lý tài xấu xa ®@)., 


Với Cách mạng Tháng Mười Nga, 
mội Nhà nước kiều mới xuất hiện. 
xMặc dù bọn tư sản phản động ra sức 
vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ Nhà nước 
`đó, nhưng với cái nhìn sắc béu, 
Bác Hồ lại thấy đấy là một kiều Nhà 
nước đầy ˆsinh lực, đầy triền vọng. 
có thề mang lại hạnh phúc cho nhân 


dân. Trong Nhà nước đó, công nòng. 


và những người lao động khác đều 
làm chủ, không có chế độ người bóc 
lột người, mọi người đều binh đẳng, 


lao động. xây dựng vì cuộc sống cửa 
mọi người. Đày chính là Nhà nước 
kiều mới mà Người mong muốn xây 
dựng ở Việt-nam. 


Thấm nhuần tư tưởng «giai cấp 
vô sản phải bằng con đường cách 
mạng mà trở thành giai cấp thống 
trị?, Người đã kêu gọi nhàn dàn ta 
đứng lên làm cách mạng và nẻu rõ 
tư tưrởng dùng bạo lực cách mạng 
chóng lại bạo lực, phản cách mạng, 
giành lău chính quuền sử bảo oệ chính 
quyền ® (6). xây dựng một Nhà nước 
kiều mới ở Việt-nam,. 


NHÀ NƯỚC KIỀU MỚI Ở VIỆT-NAM RA BỞI. 
` VÀ KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỀN 


Sau thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám, qua bản Tuyên ngôn đọc 
lập lịch sử. Hồ Chủ tịch đã tuyên bố 
trước đồng bào và trước thế giới về 
sự ra đời của Nhà nước ViệÌ-nam 
dân chủ cộng hòa. Tuyên ngôn viết: 
«Dàn ta đã đánh đồ các xiêng xích 
thực dần gần 100 năm đề xây dựng 
nên nước Việt-nam độc lập. Dàn ta 
lại đánh đồ chế độ quân chủ mấy 
mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dàn 
chủ cộng hòa ®. Hồ Chủ tịch là người 
-_ sáng lập Nhà nước Việt-nam dân chủ 
cộng hòa và là vị Chủ tịch đầu tiên 
của Nhà nước đó. ~ 

Ngàv 3-9-1945, một ngày sau khi 
đọc bản Tuyên ngôn đọc lập, trong 


phiên họp đầu tiên của Chính phú, 


Hồ Chủ tịch đẻ nghị: 

«d Trước chúng ta đã bị chế độ quàn 
chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế 
đó thực đàn không kém phầm chuyên 
chế. nèn nước ta không có Hiến 
pháp. Nhân đàn,ta không được hưởng 
quyền tự do đàn chú. Chúng ta phải 
eó nói hiến pháp đàn chủ. Tôi đề 


nghị Chính phú tô chức cảng sớm 


càng hay cuộc Tổng Tuyền cử với 
chế độ phố thông đầu phiếu. Tất cả 
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công đân trai gái mười tám tuổi đểu 
có quyên ứng cử và bầu cử, không 
phản biệt giàu. nghèo, tôn giáo, dòng 
giống, v.v. ® (7). 

"Những đề nghị sáng suốt của 
Hồ Chủ tịch được chấp nhận. Thế là 
chỉ 4 tháng sau ngày Hồ Chủ tịch đọc 
Tuyên ngôn độc lập, cuộc Tông 
tuyền cử thật sự dân chủ đã được 
tồ chức trong cá nước đề lần đầu 
tiên, những công dàn Việt-nam cảm 
lá phiếu bầu ra những người đại điện 
của mình ở cơ quan quyền lực cao 
nhất của Nhà nước. Và chỉ 10 tháng 
sau đó, Hiến pháp đầu tiện của nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa đã được 
Quốc hội ta thông qua. Đó là hai 
kỷ lục trong những thành quả to 


"lớn đầu tiên của. Nhà nước ta. 3lột 


Nhà nước kiều nởi—Nhd nước đân 
chủ cộng hòa, Nhà nước dân tọc dân 
chủ nhàn dân — đã được thiết lập ở“ 


(5) Nguyễn-Ái-Quốc: Lên án chế nghỉe 


_ thực den. Nxb Sự thật. Hà-n@i. 1929. tr. 10. 


(6) Hš.Chí-Minh : Pì độc lập tự đe, #Ì 
chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật. Hà-nội, 1979. 
tr. 302. 

(7) Hồ-Chí-Minh: Tuyền tập  Nrb Š 
thật. Hì-nội, 1980, tập 1. tr. 256. 


Việt-nam. Dá cũng là Nha nước: dân 
tóc dân chủ nhân đàn đáu tiên ở Đông 
Nam châu Á. Nó khác hẳn với các 
Nhà nước phong kiến, thực dân trước 
đo. cùng khác với Nhà nước tư sản. 
Nhà nước này dựa trên nền táng 
lên minh công nông và do Đẳng 
của giai cấp công nhàn lãnh đạo. 


Nhân dân ta tử địa vị nô lệ trở 
thành người chủ của đất nước. Tất 
cả quyền lực trong nước là thuộc 
về nhân dân. A[oi công dàn đều có 
các quyền và nghĩa vụ cơ bản như 
nhìu và đều bình đẳng trước 
phạp luật. : + 

Trong giai đoạn miền Bắc đi lén 
chủ nghĩa xã hội, miền Nam còn tạm 
thời nằm dưới ách thống trị của dẻ 
quốc và ngụy quyền tạav sài, Nha 
nước ta là Nhà nước dàn chú nhàn 
dìn dựa trên nên tảng liên mình công 
nóng, do giai cấp công nhân lãnh đạo, 
nhưng làm nhiệm vụ lịch sử của 
chuyên chính vô sản. Chế độ và tính 
chất Nhà nước ta được ghi rõ trong 
Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp của 


thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 


trong phạm vi một nửa nước. Ơ vùng 
giai phóng miền Nam, do sự phát 
triềm của cách mạng và dưới sự lãnh 
đaa của Dáng, một hình thức Nhà 
nước đân tộc đản chủ nhân dân ra 
đứi năm 1960. Sau khi miền Nam được 
hoàn toàn giải phóng, việc thông 
nhất nước nhà được thực hiện mọt 
cách nhanh chóng, tốt đẹp. Cuộc tỏng 
tuyên cử trong cả nước tiến hành 
thang lợi. Quốc hội do cuộc tông 
tuyen cứ đó bầu ra đã quyết định 
đò; tên nước ta thành Cộng hòa xã 
hói chủ nghĩa Việt-nam. thòng qua 
liền pháp mới năm 1980. liên pháp 
đầu tiền của eä nước xảv dịng chú 
nghĩa xã hội yà bảo vệ Tỏ quốc xã 
hỏi chủ nghĩa. Đây là một bước phái 
triền mới của Nhà nước kiều mới ở 
ta. Hiến pháp mới ghỉ rõ: *® Nhà nước 
Công hóa xã hội chủ nghĩa Việt-nim 
là Nhà nước chuyên chính vô sản P 
thiểu 2).Ợ nước Cộng hòa xã hội chủ 


nghĩa Việt-nam, tất cả quyền lực 
thuộc về nhàn dàn. Người chủ tập 
thê là nhân đân lao động bao gồm 
glai cấp công nhân, giai cấp nòng 
đàn tập thề, tầng lớp trí thức xã hội 
chủ nghĩa và những người lao động 
khác, mà nòng cốt là liên mình công 
nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo. 
Sứ mệnh lịch sử của Nhà nước chuyên 
chính vô sản ở ta là thực hiện quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, động viên và tô chức nhàn dàn 
tiến hành dòng thời ba cuộc cách 
mạng: cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa học kỹ 
thuật là then chốt, xóa bỏ chế dộ 
người bóc lọt người, đập tan mọi sự 
chống đổi của bọn phần cách mạng 
trong nước, mọi hành động xâm lược 
và phá hoại của: kẻ thủ bên ngoài, 
xâv dựng tháng lợi chủ nghĩa xã 
hội, tiên tới chú nghĩa cộng sản. góp 
phản cùng có hòa bình và đầy mạnh 
Sự nghiệp cách mạng của nhàn dân 
thế giới. Đăng tà là lực lượng duy. 
phất lãnh đạo Nhà nước hoàn thành 
sứ mèẻnh lịch sử dó. 


Xây dựng mọt Nhà nước nhữ vậy 
trong giai đoạn cá nước đí lên chủ 


-Ẳ „s vữ `. Ẹ & ~- 
nghĩa xã hội chính là sự kế tục và 


phát triển tư tưởng của llồ Chủ tịch 
về Nhà nước kiêu mới. 

Những tư tưởng của Người về lĩnh 
vực nàv thề hiện trên nhiều mặt 
rất phong phú. Song có thề nót điều 
cốt lỗi của những tư tưởng đó là văn 
đẻ bản chát của Nhà nước kiêu mới ở 
ta. Dây là những tư tưởng sáng tạo và 
hệt sức quan trọng, KuYyện Suốt trong 
toàn bộ vấn đề Nhà nước kiều mới, 
mà điểm nội bật nhất là: ,Vhả nước ta 
ld Vhac nước của dân, do dân ða 0ì 
dì, dưới sự tĩnh đạo của Đảng liên 
phong của giai cặp công nhàn. Ngày 
nay tư tưởng đó được khái quát trong 
nguyên lý: Đứng lĩnh đao, nhàn dân 
lan chủ, Nha nước quản tỤ Với tự 
tướng đó, bản chất, tô chức và mục 
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đích của Nhà nước kiều mới ở ta 
được xác định rất rõ ràng. Nó khác 
hắn các Nhà nước kiều cũ. Trước 
hết, Nhà nước kiều mới của ta phải 
do Đẳng của giai cấp công nhàn lãnh 
đạo. Có bìng lãnh đạo, Nhà nước mới 
đi đúng hướng. lloàn cảnh lịch sử 
của Việt-nam càng chứng tô điều này. 
Mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân 
dàn là mối quan hệ bản chất nhất 
của Nhà nước, quyết định sự tồn tại 
và phát triên của Nhà nước ta. Vi 
thế, ngay tử những ngày Cách mạng 
_ Tháng Tám mới thành công, chính 
quyền Nhà nước ta đang còn trứng 
nước, lần đầu tiên trong lịch sư nước 
ta, Hồ Chủ tịch nêu ra những quan 
điềm cơ bản, cách mạng về mỗi quan 
hệ ấy. Nó vừa thăm nhuân tư tưởng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, vừa phủ 
hợp với hoàn cảnh đất nước ta. Trong 
thứ gửi các v bàn nhàn đàn các bộ, 
- tỉnh, huyện và làng, tháng 10-1915, 
Người đã viết: “Chúng ta phải hiểu 
tăng các cơ quan của Chính phủ tử 
toàn quốc cho đến các làng deu là 
đáy tớ của dàn, nghĩa là dè gánh 
việc chung cho dân, chứ không phải 
đề đề đầu đàn như trong thời kỷ dưới 
- quyền thống trị của Pháp, Nhật ® (8). 
Tư tưởng nàv luôn luôn được Người 
nhậc đến đề mọi người chú ý trong 
khi xảy dựng bộ máyv Nhà nước ta từ 
trung rởớng đến làng, xã, dẻ xác định 
rõ trách nhiệm của Nhà nước tạ đối 
với đàn, đề cán bộ, đẳng viên ta phái 
luôn luôn rên luyện trở thành người 
đầy tớ thật trunø thành của nhân đàn, 
đồng thời dẻ giáo dục nhắn dân nàng 
cao Ý thức xàv dựng chính quyền 
của minh, Môi bước phát triển 
của cách mạng, Nhà nước ta đứng 
trước những vêu cầu mới, Người lại 
chú ý giáo dục mỌi Hgười VẺ MỚI 
quan hệ đó, Sau khí miền Bác được 
hoàn toàn giai phóng, Nhà nước ta 
chuyên sang làm nhiệm vụ mới, 
Người nói: «Chế độ của ta là chế độ 
đàn chủ. Nhân dàn là chủ, Chính phủ 
là đầy tớ của nhàn dàn. Nhàn dàn có 


¿Õ 


quyền đôn đốc và phê bình Chinh 
phủ. Chinh 'phủ thì việc to việc nhề 
đều nhằm mục đích phục vu lợi ích 
của nhàn dàn. Vi vậy, nhân dàn lại 
có nhiệm vụ giúp đỡ clrính phủ, theo 
đúng kỷ luật của chính phủ, và làm 
đúng chỉnh sách của chỉnh phủ, đề 
chính phủ làm tròn phận sự mà nhân 
dàn đã giao phó cho%® (9). Trách 
nhiệm cao nhất của các cơ quan 


Nhà nước là trách nhiệm trướe 
nhân dàn. Việc ơi lợi cho dàn, ta 


phải hết sức làm, việc gì có hại 
cho dàn, ta phải hết sức tránh. 
Từ việc nhỏ như tương cà, mắm muối 
đến việc lớn như xây dựng chủ nghĩa 


_xã hội, bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 


nghĩa, nếu không làm tròn trách 
nhiệm trước nhân dàn thì Đảng và 
Chính phủ đều có lỗi. Muốn làm tròn 
trách nhiệm vẻ vang đó, Chính phủ 
với nhàn dân phải đoàn kết thành 
một khối. «Nếu không có nhàn dân 
thị không đủ lực lượng; nếu không 
có Chính phủ thì không ai dán 
đường ® (10). Chính sách của Đang và 
Chính phủ là phải hết sức chăm nom 
đẽn đời sông của nhỉn đán. Can hộ 
bảng và chính quyền từ trên xuống 
dưới đều phải hết sức quan tdmn đền 
đời sống của nhàn dân. Tư tưởng này 


„ đã được đúc kết lại trong Di chúc 


của Hồ Chủ tịch: Đăng căn phải có 
kế hoạch thật tốt để phát triển kinb 
tế và văn hóa, nhằm không ngủng 
nàng cao đời sống của nhàn dán. 
Bởi vì như Người đã dạy: «nều nước 
độc lập mà dàn không hưởng hạnh 
phúc. tự do thi độc lập cũng khòng 
có nghĩa lý gi" (11). Thấm nhuän lời 
đạy đó, ngày nay, Đang và Nhà nước 
ta đã kẻu gọi toàn Đẳng, toàn dàn ta 


(8) Hö-Chí-Minh: Tưyền tập. Nưb Sư thật, 
Hà-nội. 1960. tập I, tr. 370. 

(9) Hö-Chí-Minh : Trách nhiệm của nÀâ® 
dân cà cán bộ đối oới chính quyền cách mọng. 
Nxb Sự thật, Hà-nội. 197Ï, tr. 16. t 

(10), (11)Hồ-Chí-Minh : Tuyên tập, Nxb 5ự 
thật, Hà-nội, 1980. tập 1, tr. 369. 


hãy hành động với khầu hiệu: Tất 
ca vì Tô quốc xã hội chủ nghĩa, vi 
hạnh phúc của nhân dân. Quốc sách 
đề Nhà nước kiều mới đem lại hạnh 
phuc cho nhân dân mà Hồ Chủ tịch 
thường nói đến là đầy mạnh việc 
tăng gia sản xuất gán liền với thực 
hành tiết kiệm, đồng thời phải đấu 
tranh tầy sạch các bệnh tật mà Nhà 
nước mắc phải, đặc biệt là nạn tham 
ô. lãng phí và bệnh quan liêu. Người 
nói: “Muốn thành công trong việc 
tắng gia sản xuất và tiết kiệm 
phải tầy sạch nạn tham ô, lãng phí 
và bệnh quan liêu » (12). Những bệnh 
tẬt đó là «kẻ thủ khá nguy hiềm. Vi 
. nó không mang gưửơm mạng súng, inà 
nó nằm trong các lò chức của ta, đề 
làm hỏng công việc của ta » (13). 


Người đặc biệt quan tâm đến đội 
negù cán bộ, nhân viên trong bộ máy 
Nhà nước. Bởi vì Nhà nước kiều mới 
có thể hiện được bản chất Nhà nước 
của đân, do đân, vị dàn, có làm 


hay không, điều có ý nghĩa quyết 
định là đội ,ngĩ cán bộ, nhàn viên 
của nó có nắm vững quan điềm Nhà 
nước kiều mới hay không. Hồ Chủ 
tịch coi đạo đức là gốc, mà đạo đức 
cao nhất của cán bộ, nhân viên Nhà 
nước kiều mới là hết lòng hết sức 
phục vụ nhân đân, như những người 
đầy tớ trung thành nhất cúa nhân 
đân. Tư tưởng này được thề hiện 
rực rỡ nhất ở chính ngav vị dứng 
đầu Nhà nước ta. Hồ Chủ tịch dã 
nồi : “Tôi tuyệt nhiên không ham 
muốn công đanh phú quý chút nào. 
Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vị 
đồng bào ủy thác thi tôi phải gắng 
làm, cũng như một người lính vàng 
mệnh lệnh quốc dân ra trước mặt 
trận... Tôi chỉ có một sự ham muốn, 
ham muốn tột bậc, là làm sao cho 
nước ta được độc lập, dàn ta được 
hoàn toàn tự do, đồng bào ai cùng 
CÔ cơm ăn, áo mặc, ai cùng được 
học hành * (14). Ý thức hết lòng 
hết sức phục vụ nhân dàn như mọi 


người đầy tớ trung thành nhất của 


“nhàn đàn đã trở thành một sự ham 


muốn tột bậc. Lý trí và tỉnh cảm 
cách mạng ở đây đã quyện chặt vào 
nhau, biến thành động cơ mạnh mẽ 
nhất, trong sánế, nhất của một cán 
bộ, đáng viên trong sự nghiệp phục 
vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. 
Người chú trọng giáo dục cán bộ, 
nhân viên Nhà nước ta không được 
Cậy quyền, cậy thế với dàn, không 
được xa hoa, lãng phí, lấy của công 
làm việc tư, quên cả thanh liêm đạo 
đức, không được kéo bè, kéo cánh, 
chia rẽ, gây mất đoàn kết trong dân, 
đừng tướng mình ở trong cơ quan 
của Chính phủ là thần thánh rồi, 
coi khinh nhân dân, lúc nào cũng 
vác mặt “quan cách mạng». Người 
nghiêm khác nhắc nhờ: « Ai đã phạm 
những lỗi lầm trên này, thi phải hết 
sức sửa chữa; nếu không tự sửa 
chữa thì chính phủ sẽ không khoan 
dung ® (15). Người cũng rất coi trọng- 


_ việc tuyển chọn những cán bộ, nhân 
trỏn nhiệm vụ, chức trách của mình . : fá bệ hê ề : 


vien Nhà nước, họ phải là những 
người làm được việc chứ không 
phải làm hỏng việc. Như vậy dứt 
khoát phải thông qua đào tạo, huấn 
luyện. Cách mạng ngày. càng phát 
triền, đặt ra những yêu cầu ngày 


càng cao. cán bộ đẳng viên muốn làm 


trôn trách nhiệm ngày càng nặng nề 
của mình thị chỉ có cách là học, học 
nữa, học mãi như Lê-nin đã dạy, 
nghĩa là phải bằng mọi hình thức 
học tập đề nâng cao trình độ chính 
trị văn hóa, khoa học, kỹ thuật, 
nghiệp vụ. 


Quan chúng nhân đàn nhìn bỏ mặt 
Nhà nước ta thưởng trước hết thông 
qua các công việc làm của cán bộ, 
nhân viên Nhà nước. Vì đó là một 
phầu rất quan trọng thê hiện sinh 
đọng bọ mạt của Nhà nước tà, và 


(I2) H5-Chí-Minh : sách đá dẫn, tr. 51]. 
(I3) Hä-Chí-Minh : Sách đã dẫn, tr, 514. 
(14) Ió.Chí-Minh: Sách đá dẫn, tr. 381, 
(l95› Hä-Chí-Minh : Sách đá dãa. tr, 371, 


tư 


«cán bệ là cái gốc của. moi công 
việc * (16). 


Hồ Chủ tịch còn chăm lo xây dựng 
chế độ và lẽ lối làm việc của bộ mày 
Nhà nước. Bộ máy dó phải có tính 
khoa học, thiết tÌhrc, sâu sát thực tế, 
Cơ SỞ sản xuất, công tác, có điều tra, 
nghiên cứu, khi có nghị quyết thi 
phải có kế hoạch thực hiện và kiên 
quyết thí hành, "phải kiềm tra chặt 


chẽ tử trên xuống và tử dưới lên.,. 


tránh hội họp nhiều, nặng về phô 
trương, hình thức, tùy tiện, đại khái, 
quan liêu, thiếu dàn chủ, thiếu ký 
luật, giải quvết công việc một cách 
phiến diện, buông trôi, không kiềm 
tra. kiểm soát... 


* 


Quá trình hình thành và phát triền 
Nhà nước kiều mới ở Việt-nam là 
một qui trình liên tục, nhất quán, 
hiếm có trong lịch sử. Từ mất 
nước, không có chỉnh quyền, tiến 
lên dùng bạo lực cách mạng giành 


lấy chính quyền; từ Nhà nước. 


dàn chủ cộng hòa rồi Nhà nước 
đân chủ cộng hòa nhưng làm nhiệm 
vụ lịch sử của chuyên chính vô sún 
trên mọi nửa nước, tiến lên thành 
Nhà nước chuyên chính vô sản trên 
phạm vi cả nước, Nhà nước Việt- 
nam đã phát triều từ thấp đến cao, 
trên củng mìỘtC quỹ dạo — quỹ đạo 
của cách mạng vô sản — và đã đi từ 
tháng lợi này đến tháng lợi khác. Sự 


hình thành và phát triển Nhà nước. 


kiều mới ở ta gắn liền với tên tuôi 
của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh — Người 
vừa là người sáng lập và rèn luyện 
Đăng ta, vừa là người khai sinh ra 
Nhà nước kiều mới của ta, là vị Chủ 
tịch nước từ khi Nhà nước kiều mới 
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của ta ra đời (1945) che đến khi 
Người mặt (1968). ~ 

Nhà nước kiều mới của ta ra đời tử 
Cách mạng Tháng Tám, ngày càng 
vững mạnh. Nó đã trải qua cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân và 
đang trải qua cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Nó đã tiến hành thắng lợi 
hai cuộc kháng chiến thần thánh 
chống thực dàn Pháp và chống ức 
quốc XíÍỹ, và gần đây lại chiến thắng 
hai cuộc chiến tranh xâm lược của 
bọn bành trướng, bá quyền Trung- 
quốc. ý 

Trong mỗi giai đoạn cach mạng, 
Nhà nước ta đã có những bước phát 
triền nhất định. Trong giai đoạn hiện 
nay, Nhà nước chuyên chính vô sản 
của ta đang phải thực hiện những 
nhiệm vụ nặng nề là nắm vững chuyền 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động đề 
vừa từng bước xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, vừa bảo vệ vững chắc TÔ quốc 
xã hội chủ nghĩa. Thấm nhuần những 
tư tưởng của Chủ tịch Hồ-Chi-Mi:h 
về Nhà nước kiều mới, chúng ta đang 
quan tàm cải tiến bộ máy Nhà nươớc' 
cho phù hợp với nhiệm vụ to lớn của 
nó hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh 
vực tö chức và quản lý kinh tế, trong 
việc củng cố quốc phòng và an nình 
Tô quốc, nâng cao hiệu lực của bộ 
máy Nhà nước, sắp xếp và nàng cao 
chất lượng của đội ngũ cán bộ, nhàn 
viên Nhà nước, chú trọng đi vào khoa 
học quản lý Nhà nước, sửa đôi những 
chế độ và lẽ lõi làm việc không khoa 
học của bộ máy Nhà nước... Đó chính 
là những biều hiện tốt đẹp của sự 
thừa kế và phát huy những tư trưởng 
quý báu của Hồ Chủ tịch về Nhà nươc. 


(l6) X. Y. Z: Sửa đồi lối làm ciệc Thb 
Sự thật, Hà -nội, 1954, tr. 51. 


Góp phần tìm hiều thêm UÊ- 


- 


ĐỒNG CHÍ NGUYÊN - ÁI - QUỐC 
_ VỚI VIỆC THÀNH LẬP ĐÁẢNG TA 


- 


HỮNG năm qua, sách báo nước 
ta và một số nước trên thể giới 
đã nói nhiều về vai trò to lớn của 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc đối với 
việc thành lập Đảng ta. Vi vậy, trong 
bài này, chúng tôi cung cấp thêm 
mót số tư liệu để góp phần làm rõ 
hơn công lao trời biền của Người 
đối với Đảng ta và dân tộc ta.. 
Như chúng ta đã biết, sự ra đời 
của Đẳng cộng sản Việt-nam vào đảu 


năm 1930 là một (ất! yếu lịch sử, do. 


những điều kiện chín muồi của nước 
ta và thế giới lúc äy quyết dịnh; 
đồng thời là kết quả của cả mọi quả 
trình: chuần bị rất chu đáo của đồng 
chí Nguyễn-Á¡i-Quõc. 

Ngay sau khi tìm thấy ánh sáng của 
chủ nghĩa Mác — L.ê-nin, chân lý của 
thời đại, đồng chí Nguyễn-Á¡-Quỡc đã 
đặt vấn đề phải (ruuẻn bđd chủ nghĩa 
Mác — Lò-nin sào Việl-nam, coi đó là 
việc chuẩn bị về chính trị và tư tưởng 
cho sự ra đời của một đẳng cộng sản. 


THỂ - TẬP 


Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc truyền bá: 


- chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào nước ta 


không phải bằng cách dịch và đưa 
nguyên văn sách kinh điền chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin về nước, mà vàn dụng 
học thuyết đó một cách sáng tạo vào 
điều kiện cụ thề của Việt-nam, đề ra 
đường lỗi, phương pháp cách mạng 
đúng đắn rồi truyền vào giai cấp 
công nhân và nhân đân tì bằng sách 
báo và qua cúc lớp huận luyện chính 
trị. Những bài viết và nói của Người. 
rất ginn dị,trong sáng, dẻ hiểu đã 
thức tỉnh nhanh chóng tỉnh thân vêu 
nước của công nhàn, nóng đàn và 
tầng lớp tiêu tư sản trí thức nước 
ta. làm cho họ để dàng tiếp thụ 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — 
l,ê-nin. 

Trong khi xúc tiến việc chuần bị 
thành lập Đẳng, đồng chỉ Nguyễn-Ai- 
Quốc rất coi trọng việc giáo dục đạo 
đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ 
đầu tiên do Người đào tạo, vị đó là 


rụ 


điều kiện quan trọng để tiếp thụ 
đường lối cách mạng triệt dễ theo 
chủ nghĩa Mác—L.ê-nin, là sự chuẩn 
bí tỉnh thần chiến đấu gian khô, hy 
sinh cho các cán bộ cách mạng. 
Những người dược đồng chỉ Nguyễn- 
Ái-Quõc lựa chọn và đào tạo lúc đó 
hầu hết xuất thân từ tầng lớp tiêu 
tư sản trí thức, sinh viên, học sinh 
đầy nhiệt tỉnh yêu nước. Việc làm 
này phủ hợp với kinh nghiệm phô 
biến ở nhiều nước là thông qua 
những phần tử trí thức cách mạng 
đề truyền bá chủ nghĩa xã hột khoa 
học vào giai cấp công nhàn và nhân 
đản lao động. Đó cũng là kính nghiệm 
của bản thân đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc tử một thanh niên trí thức yêu 
nước đã trở thành một chiến sĩ cộng 
sản chân chính. Kinh nghiệm này dã 
được Đại hội thứ sáu của Quốc tế 
cọòng sản (1928) xác nhận: *K¡nh 
nghiệm cho thấy ở phần đông các 
nước thuộc địa và nửa thuộc địa, 
một số lớn nếu không phải là da số 
can bộ cộng sản lúc đầu là rút từ 
giai cấp tiều tư sản và đặc biệt là 
trong số những người trí thức cách 
mạng, thường là trong số sinh viêä®(). 


Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc không 
tồ chức công hội, một hình thức tô 
chức của giải cấp công nhàn đề 
làm cơ sở cho việc thành lập Đẳng 
như nhiều nước đã làm; mà lại thành 
lập Việf-nam thanh niên cách mạng 
đồng chí họi (3), một tồ chức tiền 
thân của Đang, trong đó có nòng cốt 
lãnh đạo là cộng sản đoàn, đề tập 
hợp những thanh niên tiều tư sản 
trí thức yêu nước, giáo dục cho họ 
chủ nghĩa Afac—l.ê-nin và đường lỗi 
cưu nước, rồi thông qua họ mà 
truyền bá vào giải cấp cóng nhàn và 
nhân đàn lao động nước ta. Vi¿f-ngin 
thanh miền cách mạng đồng chỉ hội 
là một tó chức cách mạng đìu tiên 
của Việfsnam có xu hướng cóng sản 
chú nghĩa và được tÔ chức rất chặt 
chẽ. \'/e/-ndtN thưnh: nicn tách mạng 
đong chí hội được tỏ chức theo 


. 
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nguyên tắc tập trung đân chủ, các 
ấp lãnh đạo đều do đại biều dại 
hôi bầu ra, cấp dưới phải tuyệt đối 
phục từng cấp trên,.. Điều lệ của llọi 
quy định rõ sinh hoạt thường kỷ của 
các cấp, coi trọng sự thống nhất ý 
chí và hành động trong lội, « bẻ phái 
trong hội là tối ky, thống nhất tư 
tưởng là tối cần", Các hỏi viên 
phải trung thành tuyệt đổi với Hội 
œ Phê bỉnh nhau là một nhiệm vụ của 
hội viên. Mỗi hội viên có nhiệm vụ 
khiêm tốn nghe lời phê bình của đồng 
chí và tự sửa chữa đề trở thành 
người cách mạng trong sạch". Điều 
lệ của Hội còn quy định: «Mỗi hội 


viên phai đi họp đầyv đủ, phải đi 


vào quản chúng mà vàn động, phải 
làm việc có ích cho đản...® Hài lv 
cuỗn ðường cách mệnh do đóng 
chí Nguyễn-Äi-Quốc biên soạn lâm 
cương lĩnh chính trị. Từ năm 125 
đến năm 1927, Tồng bộ Việt-nam 
thanh niên cách mạng đồng chí hội, 
bảng cách mở lớp huấn luyện chính 
trị, đã đào tạo dược 300 cán bộ tứ 
trong nước gửi ra. Năm 1928, số hội 
viên của Hội là 300. trong đó Nam-kỷ 
có 150 (trong TÍ tỉnh), Trung-kv có §Ú 
(rong 5 tỉnh) và Bác-kt có 70 (trong 
6 tính). Năm 1929, qua phong trảo 
& VÔ sìn hóa » của căn bộ và phong 
trào đấu tranh của quần chúng, số 


(1) Trích trong Đề cương oỳ cách mạng È 
các nước thuậc địa sà nữa thuộc địa của Đại 
b2i thứ sáu Quốc tế cộng sẵn (1928). 

(2) Đây là tên thường gọi. Theo nghị 
qúyết của Đại hội thứ nhất của- Việt-nam 
thanh nién cách mạng đồng chí hội (1929) thị 
tỏ chức này có hai tên : một tên dùng trong nội 
bộ là Vi‡!-+nam cách mạng đồng chỉ hội và 
một tên công kbai là Việtonam cách mẹng thanh 
niên hội. Theo tài liệu nhan đề là Những người 
tiền phong của Đảng cộng sản, thì hội có 3 têa 
khác nhau. lõi với Đội liên hiệp các dân lộc bị 
áp bức ở Á đóng. nó mang tên là V¡@r-nam cách 
mạng đảng. đéi với những hội viên thường của 
hộ:, nó mang tên Việt-nam thenÀ niên cách mạng 
đòng chí học, Đây là cấp một đề tồ chức những 
hài viên mới của Đảng. Tên Việt-aøm cứch 
mạng doàn Ìà tên của cấp bai đề tờ chức 
những hội viên tận tụy phất về đáng t“8 cậy 
nhá t của Đăng. ˆ 


hội viên của Hội tăng vọt lên 17250. 
trong đó Bác-kỷ có 250, Trung-kỳ 
có 500 và Nam-kỷ có 500. Lúc đầu, 
lội có tới 90% hội viện xuảt thân 


từ giai cấp tiều tư sản, chỉ có 10: 


hội viên xuất thân từ giai cấp công 
nhân và nông dàn. Từ năm 1929, nhật 
là từ khi có tô chức công hội và nông 
hội, thì tỷ lệ hội viên thuộc thành phân 
công nhân và nông dân tăng lên rõ rẹt. 
Và, cũng từ đó, phong trào đấu tranh 
của công nhân ngàv càng phát triền 
mạnh, tiêu biều là các cuộc bãi công 
-_ eủa công nhân xưởng sửa chữa ô tô 
A-vi-a Hà-nội ; xí nghiệp thúv tỉnh, 
nhà máy xi màng Hải-phòng; nhà 
máy dệt Nam-dịnh và một số cuộc 
đầu tranh ở các mỏ than Hòn-gai. 
Cảm-phaả, v.v. 


Không phải hầu hết những hội 
viên của Việt-nam thanh niên cách 


mạng đồng chí hội đều trở thành. 


đẳng viên cộng sản. Tuy là người 
có tính thần yêu nước, lại có xu 
hướng cộng sản chủ nghĩa, dược 
giáo dục về chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
và đường lối cách mạng Việt-nam, 
nhưng họ còn phải được lựa chọn, 
trải qua thử thách về ý thức tỏ chức 
kỷ luật, phê bình và tự phèẻ bình 
theo nguyên tắc tô chức của llội, rèn 
luyện trong phong trào œ vô sản hóa ® 
và trong lò lửa đấu tranh của quản 
chúng. « Không kề đảng viên của hai 
chỉ bộ ngoài nước và Đỏng-dươợng 
cộng sản liên đoàn, tồng sö.đẳng viên 
của Đông-dương cộng sản đảng và 
An-nam cộng sun Đang là 116 (khi 
thống nhất các -tồ chức cộng sản). 
Con số này chỉ bằng §5⁄ tòng số hội 
viên Việ†-na}n lhanhh niền cách: mụng 
đồng chí hội năm 1929 » @). 

Việc thành lập Việf-na1n thanh niên 
cách mạng đồng chỉ hội làm cơ sở 
"thuần bị tiến tới thành lập Đăng ta 
là mới sự sảng lo của dòng chí 
Nguyễn-Äi-Quốc, vừa phủ hợp với 
kinh nghiệm phô biến, vừa phù hợp 
với tính chất, đặc điềm xã hội và quan 
hệ giai cấp ở nước ta lúc đó. Việc 


làm này không he làm chậm, trái lại, 
còn đây nhanh tới sự ra đời của 
Đẳng. khi nói vẻ ý nghĩa và vai trô 
lịch sử của Việf†-nam [hanh niên cách 
mạng dòng chí hội, sau khi thành 
lập Đẳng, đồng chỉ Nguyễn-Äi-Quòc 
đã nhận định: « Trong tư tưởng của 
những người đứng ra tô chức thị Hội 
này nhằm làm cơ sở cho một đăng lớn 
hơn và tương lai đã chứng mình điều 
đó ® (1). ` 


Nắm vững tính chất và đặc điềm 


_của xã hội Việt-nam và của thời đại. 
phát huy truyền thống vẻu nước của 


đân tóc ta, hbấp thu được tính thần 
quốc tế vô,sản của phong trào công 
nhàn quốc tế, áp dụng mọt cách sáng 


“tạo những nguyên lý xây dựng Đẳng 


của chú nghĩa AÍac — Lê-nin vào điều 
kiện cụ thẻ của Việt-nam, đồng chí: 
Nguyễn-Ái-Quốc đã kế! hợp một cúch 
nhuan nhuyễn chủ nghĩa Mc — Lê-nin 
uởi phong trào công nhân 0uà phong 
trào yên nước ở nước †?a đề hành lập 
Đảng | 

Nhờ có quá trình chuần bị đầy đủ 
của đồng chí Nguyẻn-Ái-Quốc về 
chính trị, tư tưởng và tô chức, trên. 
cơ sở phong trào công nhàn và phong 
trào yéẻu nước của nhàn dân tá đã 
hòa vào nhau và dàng lên cuồn cuộn, 
những điều kiện chín muôi đề thành 
lập Đăng đã xuất hiện ở Việt-nam vào 
năm 1929, Sự ra đời của chỉ bộ công 
sản đầu tiên ở Hià-nôi (háng 3-1929) 
là thẳng lợi lớn của cả một quá trình 
đấu tranh của những dông chỉ có 
trách nhiệm trong Việf-ndm thanh 
miên cách mạng đồng chỉ hội ở Bác- 
ký, nó xác định dứt khoát vai trô lãnh 


đạo của giai cấp công nhàn đòi với 


cách mạng Việt-nam. Thàng lợi đó đã 
thúc đẩy Đoàn đai biều Bác-kỷ có mói 


-- 
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(3) Hồng-Thế-Công: Dự thdo cà lịch so 
phong trào cộng sản ở Đông-dương (viết năm 
1933). Tài liệu lưu trữ tại Văn phòng Trung 
ương Đăng. 

(4) Nguyễn - Â¡- Quếc t Phong trảo cách mạng 
ở Việt- nam (viết ngày 2-3-1930). Tài liệu lưu 
trữ tại Văn phòng Trung ương Đảng. 


ễ) 


tình động lịch sử: kiến quyết đòi - 


thành lặp ngav đẳng cộng sản tại Đại 
hội đại biều toàn quốc của Vi¿‡-nam 
thanh niên cách mạng dồng chỉ hội 
họp ở Hương-cảng (tháng 5-1929). Và, 
ngay sau Đại hội này, các tổ chức 
còng sản đã làn luợt ra đời ở Việt- 
nam: Đỏng-đương cộng sản đảng 
(tháng 6-1929); An-narn cộng sản đang 
(tháng &-1929) 3); Đông-dương cộng 
sản liên đoán (tháng 1-1930). Cá ba tô 
chức nàv đều göm những người cộng 
san chân chính, đi theo đường lối của 
Quốc tè cộng sản và đường lỗi cách 
mạng Việt-nam do đồng chí Nguyễn- 
Ai-Quốc dề xướng. Các tô chức đó đều 
muốn thống nhất lại thành mọt đẳng 
cộng sản được Quốc tế cộng sản công 
nhận, Nhưng vì có những ý kiến khác 
nhau về phương pháp thống nhất và 


vẻ nhận xét phê bình lần nhau. cho. 


nén {rong khi chưa thông nhất được, 
các tô chức đó công kích lăn nhau và 
tranh giành ảnh hướng trong quân 
chúng. Trước tình hình ấy, việc 
thống nhất các tô chức cộng sản 
thành một dàng chân chính của giai 
vấp công nhàn Việtnam là một yêu 
cau cấp bách nhằm đáp ứng kịp thời 
nhiệm vụ thông nhất lãnh đạo phong 
trào cách mạng cả nước. Lúc ấy chỉ 
có dòng chí Nguyễn-Á¡-Quốc thay 
mặt Quốc tế cộng sản, là người có 
day đủ uv tín và năng lực hoàn 


` 


thành được sứ mệnh lịch sử này. 


Hội: nghị thành lập Đăng (6) tiến 
lành đưới sự chú tọa của đồng chỉ 
Nguyễn-ÁÀi-Quốc, đã nêu lén vấn đề 
chủ vêu trong chương trình nghị sự : 
« Pháo luận ý kiến của đại biểu Quốc 
tẾ cộng sản VẺ: a) việc thông nhất 


các tö chức cộng sản, thành lặp một Ÿ 


đang cộng sản mới chân chính; b) kế 
hoạch thành lập tỏ chức đó Ð Œ), 

Hội nghị đã thao luận nhiều về văn 
đề nàv, có lúc tranh luận khá gav gắt, 
Lúc ay, không thê đề ra việc giải thê 
các tỏ chức cộng sản đã có, vì về 
đường lòi cơ bản của cách mạng 
Việft-nam, các tô chức ấy dếêu thống 


§2 


nhất với nhau và không có sai lắm gì 
về lập trưởng, quan điểm của chủ 
nghĩa Alác —- Lê-nin cũng như về 
nguyên tác tö chức Đảng ; các tò chức 
ấy có mâu thuẫn với nhau chủ vếu 
là do thành kiến cá nhân Theo sư 
hướng dẫn của đồng chí Nguyễn-Ã¡- 
Quốc. các đại -biều dự hội nghị đã tự 
phê bình những khuyết điềm của 
mình và phê bình những khu vết điểm 
của nhau, và đều hứa từ bỏ những 
thành kiến cũ. Căn cứ vào Chính 
cương vắn tắt. Sách lược văn tát. Diều 
lệ tóm tắt của Dàng. v.v. dơ đóng chỉ 
Nguyễn-Ái-Quốc thảo ra và đã được 


“hội nghị thống nhát thóng qua, các 


đại biều về nước đã xúc tiến việc 
thống nhất các tö chức cộng sản, theo 
đúng những nguyên tắc, phương pháp 
và kế hoạch mà hội nghị đã quy định. 
Kết quá là: ®... trong nước nói lên 
những việc tô chức lại. Trong cúc xỉ 
nghiệp. hầm mỏ, nông thôn, đồn điền 


#, 


Ló $ 
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(5) Theo tài liệu Nhứng người tiên phong 
của Đảng cộng sản — Thời kụ Việt-nam thanh 
niên cách mạng đồng chí hội (lưu trữ tại Viện 
nghiên cứu lịch sử Đảng thuộc Viện Mác — 
Lê-nin) thì An-nam cộng sản" đảng thành lập 
tháng 8-1929 (không phải tháng 10-1929 như 
một số sách báo đã viẻt). 

(6) Hại nghị này họp từ ngày 3 đến ngây ? 
tháng 2 năm 1930. trong một gian nhà nhỏ của 


- một người công nhân ở Cửu-Ìong. gần Hương- 


cảng (CTrung-quốc). Trước và trong khi họp 
đồng chí Nguyễn-ÄAi-Quốc có gặp riêng từng 
đại biều tại bái đá bóng ở Hương cảng dẻ 
trao đồi ý kiến. Bãi đá bóng đó không phải là 
nơi họp hội nghị như một số vách báo đá viết 
Dự hội nghị này có 5 đại biều cbính thức. 
dòng chí Nguyễn-À¡-Quốc. đại diện của Quốc 
tế cộng sản : 2 đại biểu của Øóng-dương cộng 
sản đảng là đồng chí Trịnb-Đình-Cửu và dòng 
chí Ngiyễn-Đức-Cảnh: 2 đại biều của Án- 
nam cộng sản đảng Ì¬a đồng chí Châu-Văn-Liêm 
và đồng chí Nguyễn-Nghĩa (còn Đóng dương 
cộng sản liên đoàn vì mới thành lập tháng 
1-1930, cho nén không có đại biều đến dự: 
Ngoài ra, còn có 2 đại biều dự thính là đồng 
chí Hö-Tùng-Mặu và đồng chí Lê-Hồng-Šơ% 
(hai đồng chí này không phải là hai dại biề 
ngoài nước như một số sách báo đã viết). 

(7) Trích trong bản Chương trình hội nghị 
thống nhất các tồ chức cộng sản... (Tài liệu lưs 
trữ tại Viện nghiên cứu lịch sử Đảng thuộc 
Viện Mác — Lê-nin). 


đều có việc giới thiệu và tö chức 
những chỉ bộ mới... Công tác của chỉ 
bỏ được tiến hành nghiêm túc và có 


hệ thống hơn » (8). Khi thống nhất ba 


tô chức cộng sẵn trong nước thành 
một đẳng cộng sản mới, số đẳng viên 
của Đảng lúc đó chỉ có hơn 300 (kề cả 
đảng viên ở trong nước và' ngoài 
nước) (9). Việc thống nhất các tỗ chức 
công sản đã được tiến hành một cách 
thận trọng trên cơ sở các nguyên lý 
mác xit — lê nin nít về xây dựng Đẳng 
chứ không phải là sứp nhập một cách 
tủy tiện tô chức cộng sản này với tô 
chức cộng sản kia, cũng không phái 
là các tỏ chức ấy hợp lại với nhau 
như một con số công đơn thuần. Điện 
đó được thể hiện rất rõ từ việc xúc 
định nguyên tắc tô chức. dến việc 
vạch ra cương lĩnh chính trị và các 
kế hoạch cụ thề đề triền khai việc 
thực hiện cương lĩnh đó. 


Về việc cử ra Bạn chấp hành trung. 


ương làm thời: ở Bác-kw Đỏng-dtirơn/ 
Công sản đăng được cử 3y viên; Ở 


Nam-kỳ Đỏng-dương cộng sản dũng 


được cử l1 ủy viên, 4n-7⁄1 công sai 
đăng được cử {1 ủv viên; ở Trung-kỷ. 
Đóong-dương cộng sản dang được cử Ì 
Ủy viên, Đóng-dương cộng sản liên 
đoìn dược cử ! ủy viên. Tông cộng 
là 7 ủy viên, trong đó có 5 ủy viên của 
Đóng-dưrơng cộng sản dáng, 1 ủy viên 
của ÁẢn-nam cộng sản đảng và 1 ủy 
viên của Đỏng-dương còng sdm liên 
đoàn. Trong số 7 ủy viên đó, có 3 ủụ 
0[€f1 thuộc thanh phản công nhàn theo 
đúng sự quy định của đông chỉ 
Nguyễn-Á¡-Quốc. 

Về tên Đảng, Hội nghị thành lập 
Đăng cũng thảo luận nhiều. Lúc đầu, 
đại biêu của-tô chức công sản nào 
cũng muốn lấy tên của tö chức mình 
làm tên của Đẳng. Không dung hòa 
những ý kiến khác nhau của các đại 
biều, đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc vừa 
cần cử vào nguyên lý chủ nghĩa 
Mác — lLê-nin¿ vừa xuất phát từ thực 
tiến Việt-nam, đề đặt tên đẳng là 
Đảng cộng sản Việ†-nam. Việc này đã 


° 


được Người giải thích rõ: “Cái tử 
Iöng-dương rất rộng, và theo nguyên 
lý chủ nghĩa [.ẻ-nin, vấn đề dàn tộc 
là một vấn đề rất nghiêm túc, người 
ta không thể bát buộc các dàn tộc 
khác gia nhập Đảng. làm như thế là 
trải với nguyên lý chủ nghĩa Lê-nin. 
Còn cái từ An-nam thì hẹp, vì Ản- 
nam chỉ là miền Trung của nước Việt- 
nam mà thôi, và nước ta có ba miền: 
Bác-kỷ, Trung-kỷ, Nam-kỷ. Do đó, tử 
Việt-nam hợp với cả ba miền và khỏòng 
trái với nguyên lý chủ nghĩa Lê-nin 
về vấn để đản tộc ® (10). 


Nhờ có sự lãnh đạo của Quốc tế 


công sản và quá trình chuẩn bị dầy đủ, 


cụ thê của đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc, 
lăng ta ngày từ khí ra đời đã có 
dường lỗi chiến lược và sách lược 
cách mạng dúng đấn. có dường lỗi và 
những nguyên tác đúng dàn về xây 
đựng Dáng theo đúng tính thần các 
nguyên lý về xây dựng dàng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Những người 
cộng sản chân chính thông nhất lạt, 
đoàn kết chặt chẽ trong một tô chức 
có đường lôi đúng. trở thành một Hrc 
lượng vô địch, 
Những văn kiện quan trọng có ở 
nghĩa lịch sử được thông qua tại Hội 
nghị thành lập Đăng như Chính cương 
Đản ldi, Sách lược pản tải, ĐDiều lẻ 


. (8) T:ích tiong tài liệu Ähứng ngưới tiên 
phong của Đảng cộng cản — Thời kỳ Liệt-nam 
thanh niên cách mạng đồng chí hội (Tài liệu lưu. 
trứ tại Viện nghiên cứu lịch sử Đăng thuộc 
Viện Mác — lLê-nin). 
(9) Thống kê: 
— Đông- dương cộng sản đảng có 85 đẳng viên 
— An-nam cóng sản đẳng có 61 đăng viếp 
~ Đéng-dương cộng sản liên do¿n có 
119 đăng viên 
- Chi bộ cộng sản ở Xiêm có 40 đảng viện 
— Chỉ: bộ cộng sản ở Trung- quếc có 
14 đăng vicn 
Cộng 3l9 dàng viện 
Theo thống kẻ của Hồng-Thế-Cóng. trong 
cuỗn Dự tháo ve lịch sử phong tiào cộng sản 
ở Đông dương (viết năm 1933 Lần g trếng Pháp). 


.Tài liệu lưu trữ tại Văn phòng trưng ương Đảng. 


(10) Xem tài liệu Vấn đề thống nhát các tè 
chức cộng sản (lưu trữ tại Viện nghiên cứu 
lịch sử Đảng thuậc Viện Mác — I.ê-nin). 
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tóm 
thành lặp 


lắi và Hời Rêu gọi nhần dịp 
Đăng thê hiện sự vận 


dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa - 


Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thề 
của Việt<nam. Những văn kiện đó là 
sự kết tỉnh những tư tưởng, quan điềm 
và dường lối cách mạng Việt-nam 
mà đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc đã viết 
và nói trong quá trỉnh chuần bị thành 
lập Đẳng ta. : 

Với Chính cương vẫn tắt và Sách 
lược ván tắt. Đảng ta vừa mới ra đời, 
đã phát động được cao trào cách 
mạng 1930 — 1931, xây dựng được 
khối liên minh công nông vững chắc, 
thành lập được chính quyền xô viết 
ở nhiều nơi thuộc hai tỉnh Nghệ-an 
và lià-tĩnh; đó là bản anh hùng ca 
đầu tiên của cách mạng Việt-nam 
cũng như của phong trào cách mạng 
ở Đông Nam châu Á, lúc ấy do Ban 
phương Đông của Quốc tế công sản, 
trong đó có đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc 
là ủv viên thường trực, lãnh đạo. - 
-_ Aét thấy Đảng ta ngay từ đầu đã 


có đường lối cách mạng đúng, có 
thành tích đấu tranh oanh' liệt, 


ngày TÍ-1-1931 trong phiên họp thứ 25, 
lội nghị toàn thể thứ I1 của Bạn 
cháp hành Quốc tế cộng sản đã quyết 
định công nhận Dăng ta là một chỉ 
bộ đạc lập của Quốc tế cộng sản. 


bí 


ÑSau này, khi nói về ý nghĩa và tầm 
quan trọng của việc thành lập Đẳng, 


“4 


Chủ tịch Hồ-Chi-Minh đã viết: ® Việc 
thành lập Đáng lá một bước ngoặi 
vô cùng quan trọng trong lịch sử 
cách mạng Việt-nam ta. Nó chứng to 
rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng 
thành và đủ sức lãnh đạo cách 
mạng » (11). ` 


Đảng ta ra đời đã mở ra một kỷ 
nguyên mới trong lịch sử dân tộc 
Việt-nam, kỷ nguyên độc lập tự do 
và chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Việc Đăng ta ra đời còn «được 
Quốc tế cộng sản đánh giá như mội 
sự kiện lịch sử lớn trong phong 
trào cách mạng ở Đông Nam châu 


Á ® (12). 


Công lao, sự nghiệp của Chủ tịch 
H-Chi-Minh đối với cách mạng Việt- 
nam như trời cao, biển ròng, trong 
đó công lao to lớn nhất của cười 
là sáng lập và rèn luyện Đảng ta. 
Càng phi sâu công ơn của Người, 
chúng ta càng phải ra sức xảy dựng, 
Đẳng vững mạnh, giữ cho Đảng tạ: 
mãi mãi là một đang # thật *trong 
sạch », «đxứng đáng là người lãnh đạo 
và ngưởi đầy tớ thật trung thành 
của nhân đân?®, người tô chức mai 


thắng lợi của cách mạng Việt-nam 


(11) Hồ-Chi-Minh: Vì đạc lệp tự de sì chó 
sghỉa xả hệt Nrb Sự thật. Hà-nậi 1970, 
tr. 210. 

(12) E.P. Gila- -du-nốp : H.Chí-AMinh. tạp 
chí Những sấn đề lịch sử Đảng công sản Liên- 
rẻ. số 5, săm 1970, tr. 96 
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TÌNH HÌNH THỂ GIỚI 


VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 


CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA 


HỮNG năm 70, nhất là từ 1975, 
trên thế giới đã diễn ra những 
biến chuyền nhanh chóng và sâu sắc. 
Cách mạng thế giới phát huy mạnh 
mẽ thế tiến công chiến lược và giành 
được những thắng lợi cực kỷ quan 
trọng. So sánh lực lượng biến đồi có 
lợi rõ rệt cho các lực lượng cách 
- mạng và hòa bình. Chủ nghĩa đề quốc 
và các thế lực phản động bị thất bại 
liên tiếp và phải lùi dân tứng bước. 
Sự xuất hiện lực lượng xung kích 
phản cách mạng là bọn phản động 
Bác-kinh, tuy có gày khó khăn cho 
cách mạng thế giới nhưng không lãm 
đảo lộn được so sánh lực lượng. Tuy 
nhiên, cuộc đấu tranh *ai thẳng ai» 
trên thế giới còn đang diễn ra hết sức 
£ay eo và quyết liệt. 


Thế tiến công của cách 


mạng thế giới. 


Loài người đang ở thời kỷ mà 
không một thế lực nào có thê ngăn 
cân nồi sự trỗi đậy của các dàn lộc. 
Một cuộc cách mạng thật sự đủ nồ 
ra ở một đảo nhỏ cũng có thể thành 
công và đứng vững. Những nă¡n qua, 
phong trảo giúi phóng đản lọc ouà đọc 
lập dân lộc phái triền cới một sực 
aigrtfL ua tầm 0uóc tới, oới nội dụng xã 
hội ngày càng sâu sắc. Những vị trí 


VŨ-TIÊN 


cuối cùng của chủ nghĩa thực đân cũ 
đang bị quét sạch, chủ nghĩa thực 
dàn mới bị giáng những đòn nặng 
nề. Năm. sáu năm qua, đã có thêm 
20 nước giành được độc lập. Sự hình 
thành khối các nước xã hội chủ 
aghia trên bản đảo Đông-dương có ý 
aghia cực kỷ quan trọng, đó là tiền, 
đồn vững chắc phía nam của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa. là nhân tố bảo đảm 
cho hòa bình và ôn định ở Đông Nam 
châu Á. Cuộc cách mạng thắng lợi ở 
Ap-ga-ni-xtan mở một đột pbá khẩu 
quan trọng ở khu vực Tàảy Nam châu 
Á. Cuộc cách mạng l]lồi giáo ở l-ran 
là một hiện tượng đặc biệt, thể hiện 
một thẳng lợi mới của cuộc đấu tranh 
giải phóng đản tộc. Các thuộc địa 
eũa Bö-đào-nha ở châu Phí đã được 
giải phóng, đưa đến sự xuất hiện của 


những Nhà nước cách mạng và tiến 
— bộ, Dim-ba-bu-ê về cơ bản chấm dứt 


sự thống trị của chế độ phản biệt 
chúng tóc. Na-mi-bi-a đang ở ngường 
cửa của độc lặp dân tộc. Quy mô cuộc 
đầu tranh giải phóng ở Cộng hòa Nam 
Phí được mở rộng. ƠỞ Trung Đông, 
cuộc đáu tranh chống chủ nghĩa đề 
quốc và tay sai phát triển mạnh mẽ 
chưa từng thấy. Các nước A-rp tiến 
bộ như Äy-ri, Li-bi, An-gie-ri, PLO 
giương cao ngọn cờ chống thỏa ước 
trại Dèẻ-vít, chống chính sách chia rẽ 


` 


thế giới A-rập của Mỹ.Ở Mỹ la tỉnh.chủ 
nghĩa để quốc Mỹ và tay sai bị giáng 
một đòn mạnh ở Ni-ca-ra-goa. Cuộc 
chiến tranh đu kích ở Xan-va-đo ngày 
càng phát triển và giành thắng lợi. 
Sự phản kháng chế độ độc tài quản 
phiệt ở Goa-tẻ-ma-la và các nước 
khaic ở vùng Trung Mỹ và Ca- -ri-bê 
ngày càng tăng, Vai trò của Ẩn-độ 
trong cuộc đầu từanh cho hòa bình, 
chống đế quốc, trong phong trào 
không liên kết được nàng cao. 

Đăng chú ý là nhiều nước sau khi 
giành được độc lập, đã chọn con 
đường xã hội chủ nghĩa, tiến hành 
nhiều cải cách kính tế, văn hóa, xã 
hội sâu rộng trong nước và đoàn kết 


chặt chẽ với các nước xã hội chủ 
nghĩa trên mặt trận đối ngoại. Độc 


lập dân lộc gắn liền bới chủ nghĩa xã 
hội ld xu thế nòi bại ðd nụau cảng 
tăng trong thời tại ngàu naụ. 


Các nước đang phát triển, đặc biệt 


là các nước không liên kết, giữ. vai 
“trò ngày càng quan trọng trong quan 
hệ quốc tế, 
hòa bình, an nình và giải trừ quản 
bị, chồng chủ nghĩa thực đân-cñũ và 
mới, chú nghĩa phản biệt chủng tộc. 
chủ nghĩa xiôn. Các nước đang phát 
triển chiếm hơn 2/3 số nước thànhviên 
liên hợp quốc, có tiếng nói quan 
trọng trong việc giải quyết các còng 
việc của thế giới. Là nguồn nguyên 
Hiệu, nhiên liệu, năng lượng sống còn 
của chủ nghĩa tư bản, các nước ấy 
đang đấu tranh quyết liệt giành lại 
quyền làm chủ tài nguyên thiên nhiên 
của mỉnh, giành quyền bình đẳng 
trong quan hệ buôn bán với các nước 
tư bản chủ nghĩa, xây dựng một trật 
tự kinh tế thế giới mới. 

Tại các nước tư bàn chú nghĩa, 
phong traáo đdàu Tranh của giai cắp 
cảng nhàn dc nhân đàn lao dòng đã 
diễn ra sài rộng, sói nội dc liên lục 
bởi những hình thức rất phong phú. 
Mười năm qua, tông SỐ lượt người 
bãi công đã lén tới 250 triệu. Những 
đặc điềm mới của phong trào ở đây 


§6 


trong cuộc đầu tranh cho : 


là: cuộc đấu tranh không chỉ hạn 
chế ở những vấn đề kinh tế như trước, 
mà chuyền trọng tâm sang các cuộc 
xung đột với Nhà nước tư bản lũng 
đoạn; phạm vi đấu tranh vượt khuón 
khô của một xí nghiệp, một công ly, 
mà bao gòm từng ngành sản xưát, 
từng lĩnh vực kinh tế, hoặc cả nước: 
hrc lượng xã hội tham gia đấu tranh 
ngày càng nhiều. Những cuộc “tiện 
công mùa xuân», «tiến công múa 
thu» ở Nhật, “Mùa thu nóng » ở Ÿ, 
những cuộc bãi công trong hàng loạt 
tỉnh ở Ca-na-đa, Cộng hòa liên bang 
Đức, những cuộc bãi công toàn quốc 
ở Mỹ, Anh... là những biều hiện sinh 
động của cuộc đấu tranh giai cấp ở 
các nước tư bản chủ nghĩa. Xung đội 
xã hội gay gắt ở các nước Bác Âu 
mà trước kia được coi là « pháo đài 
của hòa bỉnh giai cấp, là một hiện 
tượng mới. Một nhân tố mạnh mẽ của 
phong trào là các chiến dịch toàn 
quốc và quốc tế chống chiến tranh. 
đòi hòa bình ở Tây Âu và Mỹ, với sự 
tham gia của các giới đông đảo thuộc 
các xu hướng rất khác nhau và của 
cá các nghị sĩ và các nhà hoạt động 
quốc gia. Ở nhiều nước tư bản chủ 
nghĩa, Đăng cộng sản phát jìuy được 
ảnh hưởng to lớn của mình. Việc cảnh 
tả Íên cảm quyền ở Pháp là một hiện 
tượng mới có ý nghĩa. 


Trong thế liên công chung của be 
dòng thác cách mạng trên thể giỏi, 
vai trô quyết định thuộc về chủ nghĩa 
xã hội thế giới. Nó là trung tâm thu 
hút tất ca các lực lượng cách mạng 
khác. Thời gian qua, chủ nghĩa xã hội 
hiện thực đã giành được những thẳng 
lợi mới. Các nước xã hội chú nghĩa 


đã nhanh chóng tăng cường sức mạnh 


vẻ mọi mặt, phát triền lực lượng sản 
xuảt, kế cả khoa học kỹ thuật, lén 


một quy mô mới, một chất lượng mới. 
không ngừng hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, không ngừng 
nàng cao mức sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân, Tính tru việt của chủ 
nghĩa xã hội thê hiện rõ ở tình trạng 


phát triển kính tế öòn định. ở nhịp 
đỏ phát triển tương đối cao: riêng 
về san xuất công nghiệp, nhịp độ tăng 
binh quản hằng năm nhanh hơn các 
nước tư bàn chủ nghĩa trên hai lần. 
Với số dân bằng 10% số đàn thế giới, 
các nước trong Hội đồng tương trợ 
kinh tế năm 1950 mới chiếm 18Ã sản 
lượng công nghiệp thế giới. đến năm 
197§ đã nâng tỷ trọng đó lên 13. 
tiếng Liên-xô trong mười năm qua 
đã tăng tài sản cố định lên hơn 2 lần 
so VỚI mưởi năm trước, lực lượng 
san xuất của liên-xô đã đạt tới mới 


trình độ mới về chất lượng. Rhoàng. 


cách về phát triền kinh tế giữa Liên-xỏ 
và Mỹ đã rút ngắn: sản lượng cóng 
nghiệp của Liên-xo năm 1950 mới 
làng 30 sản lượng công nghiệp của 


Mỹ, năm 197§ đã bằng 80Ã%. Về sản: 


lượng đầu mỏ, khí đốt, thép, phàn 
bón, xi măng, năm 1980 lLiên-xỏ đã 
vượt Mỹ và dứng đầu thế giới. Điều 
đặc biệt quan trọng là các nước xã 
hỏi chủ nghĩa đã tăng cường lực 
lượng quốc phỏng của minh, giành 
được thế cân bằng lực lượng quản 
sự giữa Liên-xô và Mỹ, giữa khối 
Vác-sa-va và khối NATO. Dó là bảo 
đâm vững chắc cho an nình của các 
nước anh em và bẻ bạn. cho hòa bình 
thế giới. 


Với sự liên kết kinh tế ngày càng 
đi vào chiều sâu, với sự phòi hợp 
chặt chẽ về các mặt chính trị. tư 
tưởng, ngoại giao, cắc nước xã hội 
chủ nghĩa không ngừng phát huy 
được sức mạnh của mi nước và 
sức mạnh chung của cá cộng đồng. 
Địa bàn và ảnh hưởng của chú nghĩa 
xà hội không ngừng được củng cỐ 
.và mở rộng trên thế giới. Như Báo 
cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương do đồng chí lê - Duän 
đọc tại Đại hội thứ V của Đăng đã 
phân tích, * mặc dù còn gặp khó khăn 
nhất định trong quá trình tiến lên và 
có: sự phản bội của tập đoàn lãnh 
đạo Trung-quốc, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa đã tạo ra dược sức mạnh tổng 


bản là: 


hợp vượt hơn các thế lực đế quốc và 
phản động. Với Liên-xô là trụ cột, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa ngàv càng 
phát huy mạnh mẽ tác dụng là: nhân 
tố quyết định chiều hướng phái triền 
của xã hội loài người, là thành tri 
vững chác cta hòa binh, là chỗ dựa 
tin cậv cho cuộc đấu tranh cách mạng 
của nhân đàn thế giới®. Ngày nay, có 
đứng vững trên lập trưởng của chủ 
nghĩa xã hội thì mới có thê phân tích 
đúng đắn cục diện thế giới, mới thấy 
được nội dung cơ bản, đặc điểm cơ 
bản của thời đại, mới hiều dược sức 
mạnh quan trọng nhất của giai cấp 
vô sản toàn thế giới là lực lượng của 
các nước xã hội chủ nghĩa, mà Liên- 
+ö Íq trụ cột. Tàt cà những luận điểm 
phú nhận chủ nghĩa xã hội hiện thực, 
phủ dịnh hoặc hạ thấp vai trò của 
Liên-xô đều là sai làm. 


Ÿự suy yếu toàn diện của chủ 
nghĩa tư bản. 


Trong khi chủ nghĩa xã hội và các 
lực lượng cách mạng lớn mạnh nhanh 
chóng thì chủ nghĩa tư bản thế giới 
nga càng suy yêu toàn điện. Tiếp theo 
hai cuộc khúng hoảng kinh tế liên 
tiếp xây ra trong thập ký 70 (1974— 1975 
và I979 — 1980), đến giữa năm 1981. 
sau một thời gian phục hồi ngắn, nền 
kính tế tư bạn chủ nghĩa lại di vào 
suv thoái. 

Một trong những đạc điềm rõ rệt 
nhất của giai đoạn hiện nàv của cuộc 
tông khủng hoàng của chú nghĩa tư - 
tàt cả các vấn đề kinh tẻ - 
của chú nghĩa tư bản, tất cä các màu 
thuấn bên trong của nó đều trở nên 
gay gát kịch Hiệt., Hậu quả của ba lần 
su thoái kinh tế có tính chất chủ kẻ 
tử những năm 70 đến nav là nạn 
lạm phát, nạn thất nghiệp tăng lên 
chưa từng có» toàn bộ cơ cấu các 
mỗi quan hệ kinh tế trong nước và 
quốc tế của chủ nghĩa tư bản càng 
không ôn dịnh. Những biện pháp 
điều chính kinh tế của Nhà nước tư 


khuu„nh hướng dụ, hột phản 


bản lũng đoạn có tác dụng rất ít. 
Khi áp dung các biện pháp chống 
lạm phát, các chính phủ tư sản lại 
thúc đầy sự tri trẻ của sản xuất và 
làm tăng thất nghiệp; khi cố gáng 
chạy chữa nạn suy thoái kinh tế thi 
lại làm tăng thêm lạm phát. Vị vậy, 


nhịp độ phát triền kinh tế của các 


nước tư bản vhủ chốt có khuynh 
hướng giảm sút. Trong thập kỷ qua, 
ở các nước này nhịp độ tăng trung 
bình hằng năm của tông sản phầm xã 
hội giảm hơn 1/4, của sản xuất công 
nghiệp giảm gần 1⁄3, so với những 
năm 60. Một biều hiện quan trọng của 
khủng hoàng kinh tế là trong những 
năm 19:1 1980, nhịp độ tăng trung 
bình hằng năm cúa năng suất lao 
động ở tất cả các nước tư bản phát 


triền cộng lại giảm 2 lần so với 
l3 năm trước. Đầu những năm 80, 
trong tất cá các ngành: phí nòng 


nghiệp của Mỹ, năng suất lao động 
giam chừng 2255 so với mức năm 1978. 
Theo đănh giá của NSšŠT.XD, nhịp độ 
phát triển trung bình hằng năm của 
lông sản phầm xã hội các nước từ 
bản phát triền, những năm 80, sẽ còn 
giam chừng 1/1 so với những năm 70 
và giam 1/2 so với những nã 60. Có 
quan 
trọng lạ do những đợt suy thoái có 
lính chất chủ kỷ. nhất là cuộc khủng 
hoang lớn nhất từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, những năm I971— 
1975, đông thời cũng do những mau 


Ihuản có lính chàạt Phỏng chủ EỤ 
đang ngay cảng nội lên, Đó trước 
hết là sự phát triển nhành chóngZ 


của lạm phát, của các cuộc khủng 
hoảng ngành và eơ cấu (khủng hoàng 
nàng lượng, nguyên liệu, tài chinh — 
tiền tệ, lương thực, v.v.), là cao trào 
đầu tranh vì độc lập kinh tế của 
nhàn đần các nước đã dược giải phóng 
(đảănh vào hậu phương của chủ nghĩa 
tứ bản), là sự tăng cường cạnh tranh 
giữa để quốc và để quốc vì các thị 
trường nguyên liệu cũ và mới, vì 
các phạm ví đầu tư. Tắt cá các quá 


§â 


—- 


trình ấy đều gần liền hữu cơ với sự 
vận động có tính chất chu kỷ của 
sắn xuất tư bản chủ nghĩa. 


Lạm phát là một trong những nhân 
tố có tính chất không chu kỳ đưa 
đến hậu quả kinh tế—xã hội nặng nề 
nhất. Suy thoái kinh tế kết hợp với 
giá cả tăng vùn vụt — hiện tượng 
đinh đốn—lạm phát» — là sự kiện 
mới trong kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
nó phát triền rộng rãi từ những 
năm 70. Trước đây, khuynh hướng 
lạm phát thường chỉ tăng lên trong 
các giai! đoạn phục hồi và phön vinh 
của các chu kỷ kinh tế, còn trong 
các giai đoạn khủng hoảng. khi nhu 
cầu có thể trả tiền và mức sõng của 
nhân đản hạ thấp, thị giá cả tăng chăm 
hoặc không tăng; ngày nayv lạm phát 
xoáy nhanh trong tất cả các giai đoạn 
vận động chu kỳ của kinh tế tư bạn 
chủ nghĩa. Chỉ tử 1973 đến 1980, ở các 
nước tư bản phát triền. tốc độ tăng 
giá cả trung bình hằng năm là 10%. 
Năm 1930 — 1981, chỉ số giả cả chung 
ea san phầm hàng hóa trong thành 
phần kinh tế tư nhân tăng khoảng 1/4. 
Kết quả là thu nhập thực tế của người 
lao động giảm sút, trong khỉ đó thì 
thủ nhập của các tập đoàn tư ban 
tầng nhanh. Năm 1951, đội quản thất 
nghiệp hoàn toàn có đăng ký chính 
thức ở các nước tư bản phát triền 
vượt quá 25 triệu người (hơn 7Ã số 
người có sức lao động). 


Tỉnh trạng qđình đồn—lạm phát? 
phát triển nhanh chóng đưa đến fhag 
đồi s§o sảnh: tiềm lực san xuấi pà mân 
(huản gau gát: giữa các nước tr bản 
chủ chói. Ngày nay cạnh tranh giữa 
cúc nước tư bản không còn là cạnh 
tranh để nàng cao tốc đô phát triển 
kính tế, mà là đề cố hết sức giữ 
cho kính tế khỏi sụt nữa, khỏi bị táe 
động của lạm phát phi nước đại ®. 
Trong cạnh tranh, chịu thiệt nhất là 
những nước nào mà kinh tế bị đẻ 
nàng bởi chỉ phí chạy đua vũ trang, 
bởi giá eä tăng và suy thoái san xuất 
chu kỷ. Những năm! ?0 — đầu những 


năm 80, tỷ trọng của Mỹ và Anh 
trong tồng sản phầm công nghiệp 
của các nước tư bản chủ chốt hạ 
thấp ngược lại, vị trí của Nhật-bản 
và Cộng hòa liên bang Đức tăng lên. 
Một cuộc chiến tranh thương mại và 
tiền tệ đang diễn ra rất ác liệt giữa 
Mỹ—Tây Âu—-Nhật-bản, đe đọa biến 
thành mâu thuận chính trị. Năm 1960, 
Nhật xuất siêu sang Mỹ lỗ tỷ đô la 
(năm 1982 có thể là 20 tỷ). 1/4 số ô tô 
“bản trên thị trường Mỹ là của Nhật. 
Cạnh tranh của Nhật trên đất Mỹ lan 
đến cả những lĩnh vực được coi là 
«bất khả xâm phạm» như thiết bị 
điện tử, thiết bị chính xác. Để đối 
phó, Mỹ nàng tỷ giá lãi suất ngàn 
hàng, khiến cho đồng tiền Tây Âu bị 
mất giá và chạv ra ngoài, làm cho tình 
trang suy thoái kinh tế ở Tây Au 
càng sâu sắc, Năm 1981, đồng phrăằng 
Pháp mất giá 32% so với dồng 
đô la, 6 tỷ phrăng chạy ra nước 


ngoài. Trong vòng 19 tháng tính đến, 


thăng 7-1981, 27 tỷ mác Tây Đức chạy 
`ra nước ngoài. 

Những khó khăn kính tế, những 
cuộc chiến tranh thương mại và tiền 
tệ dẫn đến những bài đồng chính trị 
giữa Alỹ ðd các rước Tả Âu, giữa 0 
U04 Nhat về một số vấn đề liên quan 
đến các nước xã hội chủ nghĩa, các 
nước độc lập dàn tộc, đặc biệt là các 


nước giàu nguyên liệu. nhiêñ liệu 


Mỹf muốn phá hỏa địu Đồng — Tay, 
nhưng các đồng mình châu Âu của 
Mỹ không thể từ bỏ những lợi ích to 
lớn mà sự hóa địu những nắn 70 đả 
đưa lại cho họ. MỸ muốn «trừng phạt 
-Liên-xô về kinh tế Ð, nhưng các nước 
Tây Âu lại tìm thấy ở Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác một thị 
trường tơ lớn. một nguồn cúng cấp 
nguyên Hiệu, nhiên liệu phong phú và 
ồn định đề thoát ra khỏi khủng hoàng 
kinh tế (hiện nay, Liên-xô củng cấp 
39% chất u ra nỉ um cho như cầu các 
\ò phản ứng hạt nhàn của các nước 
Tây Âu; theo hiệp định tháng 11-1981, 
từ 1985 đến cuối thế ký, Liên-xô cùng 


cấp cho các nước này mỗi năm 10 tỷ mì 
hơi đốt, bằng 25 nhu cầu hơi đối 
của Tày Âu). 

MỸ ép các nước Tày Âu mở rộng 
phạm vì hoạt động của khối NATO 
sang vịnh Péc-xích, đưa quản phối 
hợp với «lực lượng triên khai nhanh °® 
của MÍỸ, tăng ngân sách quân sự và 
triển Khai vũ khí hạt nhân tìm trung 
bình và bom nơ tơ ron ở Tây Âu, 
nhưng- các nước Tây Âu đang chống 
lại sức ép ấy, các nước này không 
thể không thấy rằng châu Âu dang là 
kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và nếu 
chiến tranh hạt nhân nồ ra thị châu 
Âu sẽ là chiến trường chính. 

Mỹ cũng ép Nhật tăng ngắn sách 
quân sự. điều chính cán cân buôn bán 
với Mỹ, nhưng Nhật không dễ dàng 
làm theo ý muốn của ÀIỹ. 

Đối với các nước đang phát triển, 
nếu Mỹ có xu hướng dùng sức mạnh: 
quản sự chống phong trào độc lập 
dàn tộc, thị các đồng mình của Mỹ 
lại muốn dùng sức ép chính trị, kinh 
tế, ngoại giao, tránh đối chọi trực 
tiếp với các nước này. 

Tuy nhiên, do bản chất giai cẤp, 
tất ca các nước đế quốc đêu thống 
nhất trong việc chống chủ nghĩa xã 
hội và phong trào cách mạng. Hơn 
nữa, sức mạnh kính tế quân sự của 
Mỹ báo đam cho Mỹ gàyv sức ép dối” 
với ©ác nước tư bản đồng mình của 
AIỹ. 


Sự phản kích của bọn đã 
quốc oà phần động ouà cuộc 
đấu tranh chơ hòa bình. 


Để hỏng thoát khỏi khủng hoảng 
kinh tế và đối phó với phong trào 
cách mạng thể giới, bọn để quốc và 


phản dòng đang tiến hành phản 
kích điện cuồng. Trong địcu Kiện 


so sánh lực lượng hiện này, sự. 
đối chọi trực tiếp 'không thê là 
thưởng xuyên cho nên sự phím ích 
của chúng diễn ra đưới nhiều hình 
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Ihức. Chủng tiến hành những cuộc 
chiến tranh « mượn tay người ®, chiến 


tranh phản cách mạng thông qua ' 


bọn phản cách mạng trong nước SỞ 
tại bằng việc trang bị vũ khi cho 
bọn này. Chúng gây đảo chính lật đỗ 
ở nhiều nước. Chúng tiến hành « diễn 
biến hòa bình ®, can thiệp vào nội 
bộ các nước, rõ nhất là ở Ba-lan. 
Chúng gây sức ép quân sự, bao vày 
kinh tế, « trừng phạt kinh tế »s. Chúng 
đầy mạnh chiến tranh tâm lý, tăng 
cường * chủ nghĩa chống cộng sản ®, 
“chủ nghĩa chống Liên-xô», dùng 
những học thuyết tư sản và văn hóa 
phản động đề phá hoại về tư tưởng, 
đủng các tôn giáo đề khống chế quần 
chúng, tóm lại là dùng . mọi -thủ 
đoạn tỉnh vi và thâm độc dễ phá 
hoại, chia rẽ, ngăn cần những biến 
dồi cách mạng, chống lại ảnh hưởng 
của chủ nghĩa xã hội trên thế giới. 


Dặc biệt là chủ nghĩa đế quốc. ÀÍỹ 
đang tiến hành một cuộc phản kích 
có lính chảt loàn cầu hòng thực hiện 
tham 0uọng giành lại tru thế quàn sự, 
guình lại những oị trí đã mới, ngăn 
chặI! phong tro giải phóng trên thế 
giới, lập lạt sự “hòng chế của Mỹ trong 
hệ thống đề quốc chủ nghĩa. Càu 
kết với Bác-kinh, đế quốc Mỹ 
điều chỉnh lại chiến lược toàn cầu 
phản cách mạng, chia mùi nhọn chủ 
vếu chống Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. Tử giữa năm 
1978, để quốc ÄJfÍÿ đây mạnh chạy 
đua vũ trang chưa từng có, ra.sức 
phát triển các loại vũ khi giết người 
hàng loạt, kế cả bom nơ tơ ron và 
vũ khí vi trùng, dưa tên lửa hại 
. nhắn tầm trung bình vào châu Âu, 
tuyền truyền tráng trợn-: cho học 
thuyết œ chiến tranh hạt nhàn hạn chế?, 


gày lại ® chiến tranh lạnh ®, phá hoại 


hòa dịu. Chúng công khai dựa vào 
vũ lực đề tiến công phong trào giải 
phóng dân tộc mà chúng vu cáo là 
« chủ nghĩa khủng bố quốc tế?, mở 
rộng và tăng cường hệ thống căn cứ 
quản sự ở khắp nơi, xây: dưng « lực 
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lượng triền khai nhanh ®, tiến hành 
những cuộc tập trận điễu võ giương 
Oai, ráo riết vũ trang cho các chế dỏ 
độc tài phản động ở các nơi nhằm thôi 
lo ngọn lửa xung đột vũ trang và øiãv 
ra những lỏ căng ,thẳng mới. Mỹ và 
bọn phản động can thiệp vào nội bộ 
Ba-lan với ý đồ lật đồ chính quyền xã 
hội chủ nghĩa và phá hoại hệ thống 
xã hội chủ nghĩa từ bên trong. ỞỚ 
Đông Nam Á, bọn bành trướng và bá 
quyền Bắc-kinh câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ tiến hành phá hoại 
nhiêu mặt đối với các nước Đòng- 
đương, tập hợp các lực lượng phản 
cách mạng đề phá hoại hòa bình an 


, ninh của các nước trong kbu vực. 


(hinh sách phiêu lưu quản sự của 
đš quốc Mỹ uà bọn phản động là mội 


- hiềm họa cực kỳ nghiêm trọng đôi uới 


hòa bình thế giới. Song lực lượng so . 
sánh hiện nay không cho phép chúng 
dễ đàng thực hiện chính sách ấy. Sức 
mạnh tông hợp của hệ thống xã hỏi 
chủ nghĩa mà Liên-xô là trụ cột đã 
trội hơn sức- mạnh của chủ nghĩa đế 
quốc; chủ nghĩa xã hội chẳng những 
có ưu thế nhiều về chính trị, không 
thua kém bao nhiêu về kinh tế, mà 
ngày nay còn có sức mạnh quân sự 
tương đương với chủ nghĩa đế quốc. 
Nếu kề sức mạnh của cả ba đòng 
thảc cách mạng thị đó là sức mạnh... 
to lớn có thề ngăn chặn mọi âm mưu 
của bọn đế quốc và phản động. Một 
yếu tố nữa là bọn để quốc không dẻ 
dàng gì thống nhất được lực lượng 
đề gày chiến tranh. Ở đày, xu hướng 
quốc tế hóa đời sống kinh tế — xã họi 
trên thế giới, xu hướng trao đồi kinh 
tế phỏ biến có lợi cho cả đồi bên, 
phát huy tác dụng. llơn nữa, ngày 
nay chạy đua vũ trang không còn là „ 
biện pháp có hiệu lực đề thoát ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế của các 
nước tư bản, nó không kich thích 
toàn bó nền kinh tế đế quốc chủ 
nghĩa, mà chỉ kích thích một bộ phản 
nhỏ công nghiệp quàn sự hiện đại. 
Vi vậy, nếu như những năm 50 — 0Ú. 


° 


các nước Tây Âu đi với Mỹ gây 
“® chiến tranh lạnh " chống Liên-xö và 


các nước xã hội chứ nghĩa khác thì. 


trái lại, từ những năm 70, xu hướng 
hỏa dịu ngày càng bắt rễ sâu trong 
các xã hội Tây Âu. Còn giá trị « con 
bài Trung-quốc » không lớn như bọn 
đế quốc Àlÿ mong muốn; con bài 
ấy không øiúp Mỹ tạo được thế mạnh 


với Liên-xò, không đảo ngược được: 


xu thế hòa dịu, không đảo ngược 
được tỉnh thế ớ Cam-pu-chia, Áp-ga- 
ni-xtan và các nơi khác, không gày 
được đối đầu giữa các nước ASB.VN 
với các nước Đông-dương... Vì vậy, 
khả năng giữ gìn hòa bình là khả 
năng thực lẽ. : 

Tuy nhiên, gày chiến tranh, tiến 
hành phiêu lưu quản sự vốn là bản 
chất của bọn đế quốc và phản động. 
Hơn nữa, các nước đế quốc còn có 
tiêm lực kính tế và quân sự phục vụ 
cho chiến tranh, và với kho vũ khí 
hạt nhân không lồ hiện nay, nếu chiến 
tranh hạt nhân nô ra thi sẽ là thảm 
họa đối với thế giới và cố nhiên, đối 
với cả bản thân những nước gày ra 
nó. Vị vậy, đáu tranh đề báo oệ hòa 
bình, ngăn ngừa chiến tranh hạt nhàn, 
sản sàng đối phó với các cuộc chiến 
tranh cục bộ mà bọn đế quốc và phản 
động có thê gây ra, là nhiệm ðụ hàng 
đậu có ý nghĩa chiến lược hiện nav. 
Việc duy trì hòa bình là hết sức quan 
trọng đề cho các quá trinh cách mạng 
trên thế giới tiếp tục giành dược 
- thắng lợi mà khòng bị tôn thất bởi 
chiến tranh. Trong điều kiện của hòa 
địu, càng có khả năng động viên 
quần chúng đứng lên đấu tranh và 
ngăn chặn bàn tay can thiệp của để 
quốc. Muốn duy trì được hòa bình, 
nhân dàn thế giới phải kiên quyết tiến 


hành đấu tranh cách mạng, đấu tranh - 


chống âm mưu chạy đua vũ trang, gây 


tỉnh hinh căng thẳng, khòng đề cho, 


đế quốc ÀÍÿ phá thế cân bảng đại thê 
về quân sự đã hinh thành hiện nay. 

Chính vỉ vậy mà cả loài người 
tiến bộ đang nhiệt hệt hoan nghênh 


~ 


` 


những sáng kiến hòa bình do các 
nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là 
Liên-xô, liên tiếp dưa ra. Những sáng 
kiến đó phản ánh dúng nguyện vọng 
hòa bình của nhân dàn thế giới, nêu 
cao thiện chí hòa bình của Liên-xÔ 
và các nước xãä hội chủ nghĩa khác. 
Nhân dân ta kiên quyết ủng hộ những 
sáng kiến ấy, và bằng công cuộc lao 
động hòa bình xây dựng đất nước, 
bảng cuộc đấu tranh kiên cường 
chống kẻ thù trực tiếp và nguy hiềm 
là chú nghĩa bành trướng, bá quyền 
Bác-kinh, chống kẻ thù cơ bản và 
làu dài là chú nghĩa đế quốc, đứng 
đau là Mỹ, góp phần tích cực vào 
cuộc đấu tranh chung vì hòa bình 
và cách mạng trên thẻ giới. 


Chính sách đối ngoại của 
Đảng cà Nhà nước ta. 


Những năm qua, thực hiện chính 
sách đối ngoại có nguyên tắc của 
Đang, chúng ta đã đạt được những 
thành tựu to lớn, nội bật nhất là việc 
tăng cường hơn bao giờ hết liên mình 
chiến đấu của ba nước Đông-dương, 
là bước phát triển rất phong phú và 
tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác toàn 
diện giữa nước tà với Liên-xô và 
các nước khác trong cộng đông xă 
hội chủ nghĩa. Những thành tựu đó 
đã tăng cường thế và lực của nhân 
đần ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ 
Tỏ quốc, đồng thời tạo thêm điều 
kiện thuận lợi cho còng cuộc Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
bất chấp mọi âm mưu và thủ đoạn 
của kẻ thủ nhằm bao váy và cô lập 
Hước ta, Vai trÒ Và vị trí của HƯỚC 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
không ngừng được nàng cao trên 
trưởng quốc tế. 

Như Báo cáo chính trị túa Ban chấp 
hành trung tương tại Đại hội thứ V 
của Đẳng đã nèu ra, trong thời gian 
tới, công tác đối ngoại phải ra sức 
tranh thủ những diều kiện quốc tế 
thuận lợi, tranh thủ sự giúp đỡ quốc 
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tế to lớn và nhiều mặt cho công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước, góp 
phần bảo đảm thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ lịch sử do Đại hội dẻ 
ra. Đặc biệt, nó phải trở thành mội 
mặt trận chủ động, tích cực trong 
tuộc đấu tranh nhằm làm thất bại 
chính sách của bọn bành trướng và bá 
quyền nước lớn Trung-quốc cảu kết 
với thế lực hiểu chiến Mỹ, mưu toan 
làm suy yếu và thôn tính nước ta; 
trước mắt, nhắm đánh tháng cuộc 


chiến tranh phá hoại nhiều mặt do. 


chúng gây ra, ngăn chặn âm mưu của 
chúng gây lại chiến tranh xâm lược, 
củng cố hòa binh ở Đông-dương và 
Đông Nam châu Á. 


Trung thành với nghĩa vụ quốc tế 
của mình, nhân dân ta luôn luôn đoàn 
kết với các lực lượng cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới, ủng hộ mạnh 
mẽ cuộc đấu tranh của nhàn dàn các 
nước chống chính sách hiếu chiến và 
xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, 
đứng đầu là đế quốc M£, vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. 

Đoàn kết ua hợp lác loàn thiện tới 
Liên-rô luỏn luôn là hòn đá tạng của 
đường lối quốc l£ ðd chính sách đồi 
ngoạt của Đảng ð»a Nhà nước ta. Đó 
cũng là nguyên tắc, là chiến lược 
đong thời là tỉnh cảm cách mạng, 
Điều đó xuất phát từ vai trò và 
vị trí của Liên-xô trong hệ thống xã 
hội chủ nghĩa và trong cách mạng 
thế giới, từ bản chất cách mạng của 
hai đảng mác xÍt — lẻ nín nít và hai 
Nhà nước xã hội chú nghĩa. Diều đó 
còn xuất phát từ yêu cầu có tính quy 
luật là độc lập dàn tộc gản liền với 
chủ nghĩa xã hội, độc lập tự chủ nhất 
trí với liên mính và hợp tác toàn 
điện giữa các nước xã hội chủ nghĩa, 
Đoàn kết và hợp tác toàn diện với 
[Liên-xô là một bảo đảm vững chắc 
elro tháng lợi cúa công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tö 
quốc của nhân dàn ta, cũng như cho 
việc củng cố đọc lặp dàn Lọc và Vị 
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như một quy luật 


trí của chủ nghĩa xã hội trên bán đào 
Đông-đương. đồng thời là một đóng 
góp tích cực vào việc củng cố và 


tăng cường hệ thống xã hội chủ nghĩa. 


tăng cưởng cuộc đấu tranh vi hỏa 
bình và chú nghĩa xã hội trên thế 
Uiới. 

Quan hệ đặc biệt ViệI-nam — Ldo — 
(dm- pu-chia là quụ luật phát triền của 
cách, mạng ba nước, là vấn đề chiến 
lược có ý nghĩa sống còn đối với vạn 
mệnh của ba dàn tộc. Nhận thức này 
cũng đã được các đồng chí lãnh đạo 
lào và Cam-pu-chia nêu ra trong điến 
văn của mình chào mừng Đại hội thứ 
V của Dáng ta. Đồng chí Cay-xỏn 
Phom-vi-han đã nêu cao tỉnh đoàn 
kết đặc biệt, liên mỉnh chiến đấu và 
hợp tác toàn diện Lào — Việt-nam 
tồn tại và phát 
triên của hai nước. Và đồng chỉ Heng 
Xom-rin đã nói lên tỉnh nghĩa sảu 


nặng, mỗi tỉnh son sắt Cam-pu-chia — 


Việt-nam và khẳng định: *... đoàn kết 
và hợp tác toàn diện với Việt-nam. 
Lào là tư tưởng chiến lược của Đảng 


. (Đảng nhàn dàn cách mạng Cam-pu- 


chia), là yêu cầu tất vếu khách quan 


của lịch sử, là vấn đề quyết định vận 


mệnh tương lai của Cam-pu-chia, là 
tỉnh cảm cách mạng trong sáng, là 
lập trường kiên định của con người 
mới Cam-pu-chia...®. 

. Nhàn dàn ta kiên quyết giữ gin 
tỉnh hữu nghị trong sáng và truyền 
thống đoàn kết giữa ba dàn tộc, làm 
thất bại mọi âm mưu và hành động 
phá hoại, chia rẽ của kẻ thủ, vun đắp 


"cho mối quan hệ đặc biệt giữa bá 


nước nở hoa kết trái và đời đời bền 
vững. 

Tình doàn kết chiến đấu ðoù sự hợp 
lc anh c1 giữa nước Íq Đới các nước 
khác trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
đã có bước phát triền mới và đem lại 
những Kết qua tốt đẹp. Xhân dân ta 
quyết tàm làm hết sức mình đề vun 
đáp tỉnh hữu nghị và sự hợp tác với 
các nước anh em, góp phần vào việc 
củng cố và tăng cường hệ thống xã 


hội chủ nghĩa trên cơ sở chủ nghĩa 


Mác—l¿-nin và chủ nghĩa quốc tế vò 
SẠI. | 

Là một dàn tộc đã từng bị chú 
nghĩa đế quốc áp bức và dã chiến 


đấu lâu đài chống các thể lực xàm 


lược, nhàn dàn ta hoàn toàn ủng hộ 
cuộc đấu tranh của các nước Â, Phi, 
Mỹ 1a tỉnh nhằm thủ tiêu mọi hình 
thức của chủ nghĩa thực dàn, giành 
và bảo vệ độc lặp dân tộc, xày dựng 
một trật tự kinh tế thế giới mới. 
Chúng ta chủ trương phát triển sự 
hợp tác giữa Việt-nam và các thành 
viên khác trong Phong trào các nước 
- khong liên kết, góp phần phát huy vai 
trỏ tích cực của phong trào này trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa dế 
quốc, bảo vẻ hòa bình thế giới và 
độc lập. chủ quyền của các dàn 
tộc. ` 

Với mối cảm tình sàu sắc, nhàn dàn 
ta vui mừng trước những thành tựu 
của phong trào, đấu tranh của giai cấp 
công nhân và nhàn dàn lao động 
trong các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triên. Chúng ta kiên quuết ủng hộ 
phong trảo ấu và tìn tưởng rằng 
phong trào ấy sẽ giành được thắng 
lợi to lớn hơn nữa trong cuộc đấu 
tranh vì hòa bình, dàn chị và chủ 
nghĩa xã hội. 

Đối với các nước ASIE-VXN, chúng 
ta chủ trương thiết lập những quan 
hệ lắng giềng lót, luòn luòn sản sàng 
củng VỚI các HƯỚC này xây dựng 
Đông Nam châu Á thành một khu vực 
hòa bình và ôn dịnh. 


Nhân đàn ta kiên quyết đâu tranh 
làm thất bại mọi ảàm mưu xâm lược, 
thôn tính'của nhà cảm quyền Trung- 
quốc đối với nước ta, nhưng văn giữ 
ngưyên những tình cảm hữu nghị 0d 


chfnh sách lắng giềng lỗi oới nhân dàn 
Trung-quốc. Chúng ta chủ trương khỏi 
phục quan hệ bình thường giữa hai 
nước trên cơ sở các nguyên tắc cùng . 
tôn tại hòa bình, tôn trọng dộc lập, 

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của 
nhau và giải quyết những vấn đề tranh 
chấp bằng con đường thương lượng. 


Chúng ta chủ trương thiết lập 0à 
mở rộng quan hệ bình thường bề mặt 
Nhà nước, 0ề kinh tế, uăn hóa sà khoa 
học kỹ thuật uới tất cả các nước Không 
phân biệt chế độ chính trị, xã hội trên 
cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyên, 
binh đẳng, cùng có lợi. 


Với những nội dung trên, chắc 
chắn rằng chính sách: đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước ta sẽ là nhân tố 
quan trọng góp phân thực hiện thắng 
lợi những nhiệm vụ do Đại hội thứ V 
của Đảng đề ra. 


+ 


Tình hình đất nước... 
(Tiếp theo trang 71) 


lại. Chúng ta nhất dịnh thực hiện 
trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ 
tịch Hö-Chí-Minh vĩ dại. Không một 
trớ lực nào ngăn nỏi bước, tiến của 


chúng ta? 


Nhân thức dúng- cục diện cách 
mạng nước ta, nắm vững tỉnh thần 
Nghị quyết của Đại hội thứ V của 
Đăng, toàn Đăng, toàn đàn, toàn quản 
(ta tăng CƯỜNG doàn kết, ra sức phản 
dấu, nhất định sẽ xày dựng thành 
còng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tô quốc. xã hội chủ nghĩa của 
chúng La. 


N 


Sinh hoạt tư tưởng 


NGƯỜI ĐẲNG VIÊN CỘNG SẲN 
VỚI SỰ PHÂN PHỐI CÔNG TÁC 


C4xx cứ vào yêu cầu của cách mạng 

và năng lực của mỗi người, 
Đảng phân phối còng tác cho các 
đảng viên của mình. Mỗi đảng viên 


khi vào Đảng đã tự nguyện tuân theo. 


kỷ luật của Đảng, tự nguyện tuân 
theo sự phân phối công tác của tổ 
chức Đảng. Phạm là công tác cách 


mạng do Đảng giao phó thì bất cử ` 


việc gì mà hoàn thành được cũng đều 
là về vang cả, không có việc gì là 
sang, việc gì là hèẻn. lò Chủ tịch đã 
nói : ®Bäăit cứ làm nghề gi, có ích cho 
nước nhà, cho nhàn đàn, cho giai cấp, 


dều là vẻ vang. Đất cứ nâu bếp. quét 


nhà hay làm chủ tịch, đều phải lao 
dòng cả, làm gì ích nước lợi dàn là 
-_ vẻ vang » (1), 

Người đẳng viên cộng sản lấy việc 


phục vụ Tô quốc, phục vụ nhân dàn 


làm mục dịch của đời mình. Nhiệm. 


vụ hàng đầu của người đăng viên, 
như Điều lệ Đảng đã quy định, là: 
€ Suốt đời hy sinÍÏ phản đâu vì độc 
lập và tự do của Tô quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản », 
Hồ Chủ tịch nói: “Cá đời tôi chỉ có 
một me đích, là phần đâu cho quyền 
M 
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lợi của Tồ quốc và hạnh phúc của 
nhân dân » (2). Người còn nói : « Tôi chỉ 
có một sự ham muốn, ham muốn tột 
bậc, là làm sao cho nước ta được 
độc lập, dân ta được hoàn toàn tự 
do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, 
áo mặc, ai cũng được học hành › (3). 
Sự ham muốn đó của Hồ Chủ tịch 
cũng là sự ham muốn của những 
người cộng sản Việt-nam. Vì sự 
nghiệp giành độc lập cho Tô quốc và : 
mưu hạnh phúc cho nhân dân, biết bao 


"chiến sĩ cộng sản Việt-nam đã anh 


dũng hy sinh. 

Đăng La được tô chức theo nguyên 
tắc tập trung dàn chủ. Theo nguyên 
tác này, Ban chấp hành các cấp của 
Đảng đều do Đại hội Đại biểu các 
cấp bầu ra. Ban chấp hành tập trun§ 
trí tuệ của tÔ chức Đảng, tiêu biểu 
cho truyền thống đoàn kết của Đảng, 
bảo đăm sự lãnh đạo của Đảng. 
Những người được lựa chọn đề “bầu 


(1) Hš-Chí-Minh : Tugên cập, Nxb Sự thí 
Hà-n2¡, 1980, tập 2. tr. 5]. 

(2) Hồ-Chí- Minh : Tuyền rập, Nrb Sự thật 
Hà-nội. 1960, tr. 228. 

(3) Hš-Chí-Minh : Tuyền tệp. Nrb sự thịt 
Hà-oội, 1980. tập l. tr. 281. 


cử vào Ban chấp hành là những người 
œó đủ các tiêu chuẩn: trung thực với 
đường lỗi cách mạng của Dáng. có 
năng lực thực hiện đường lối cách 
mạng của Đảng, có đạo đức cách 
mạng, được quần chúng tín nhiệm. 
Sự cấu tạo của Ban chấp hành phải 
bào đảm cho sự lãnh đạo toàn diện 
của Đăng, thề hiện được tính kế thửa 
lrong cơ cấu tồ chức của Ban chấp 
hành. Việc Đại hội Đảng bộ các cấp 
bảu cử người vào Ban chấp hành 
cũng là một hini# thức Đảng phân 
phối công tác cho đẳng viên. 


\Khi cách mạng thành công. chính 
quyền Nhà nước về tay giai cấp công 
nhân và nhân đân lao động, Đẳng 
trở thành Đảng nh đạo chính 
quyền; Đáng cử một số đảng viên 
vào làm việc trong bộ máy Nhà nước. 
Đây cũng là một hình thức Đẳng phản 
phối công tác cho đẳng viên của 
minh. | 


lãnh 


Được bầu vào Ban chấp hành hoặc 
được cử vào làm việc trong bỏ máy 
Nhà nước không phải là * thăng quan 
tiến chức » mà là nhận một nhiệm vụ 


cách mạng theo sự phản phối công. 


tác của Đảng đề phục vụ Tô quốc, 
phục vụ nhân dân. “Chúng tà phải 
hiều rằng các cơ quan của Chính phú 
tử toàn quốc cho đến các làng đều 
là đầy tớ của dàn, nghĩa là dễ gánh 
việc chung cho dàn, chứ Không phải 
đề đè đầu dân như trong thời ký dưới 


quyền thống trị của Pháp, Nhật» Œ. - 


Người cộng sản chân chính không 
có lòng tham công danh phú quý. 
Đầu năm 1916, trả lời các nhà báo, 
Hồ Chủ tịch nói: « Tôi tuyệt nhiên 


không ham muốn công đanh phú quý 


chút nào. Bây giờ phải gánh chức 
Chủ tịch là vi đồng bào ủy thác thi 
Lôi phải gắng làm. cũng như mỘt 
người lính vâng mệnh lệnh quốc dân 
ra trước mặt trận? (5). Người còn 
nói thêm : * Bao giờ đồng bào cho tôi 
lui, thì tòi rất vui lòng lui ». Sau khi tô 
lòng mong muốn nước nhà được độc 
lập. đồng bào ai cũng có cơm ăn, ảo 


- mặc, ai cũng được học hành. Người 


nói: “Riêng phần tôi thì làm một 
cải nhà nho nhỏ, nơi có non xanh 
nước biếc, đề câu cá, trồng rau, sớm 
chiều làm bạn với các cụ già hái củi, 
em trẻ chăn tràu. không dinh líu gi 
với vòng danh lợi » (6). 

Lời nói đó biều hiện phầm chất 
cao quý của Hồ Chủ tịch. Đó cũng 
chính là nhân sinh quan của Hồ Chủ 
tịch. Đó cũng là nhân sinh quan của 
những người cộng sản Việt-nam. 

Noi gương Hồ Chủ tịch kính yêu, 
mấy chục năm qua biết bao đồng chí, 
đồng bảo chúng ta đã phấn đấu hy 
sinh vì độc lập của dân tộc và hạnh 
phúc của nhân dân. Nhiều đẳng viên 
cộng sản đã. nêu cao tính thần chí 
công vỏ tư. Tại Đại hội toàn quốc thứ 
V vừa qua, nhiều đồng chỉ hoạtđộng 
cách mạng lâu năm đã tự nguyện rút 
ra khỏi những trọng trách trong Đan 
chấp hành Trung ương đẻ giao lại cho 
lớp đồng chỉ trẻ tuôi hơn kế tục, Aiột 
sö đòng chí khác đã tự nguyện rúi 
ra khỏi Bộ chính trị và Ban bí thư. 
Sau Đại 
nguyện rút khỏi Hội dòng bộ trưởng. 


hội. nhiều dong chỉ đã tự 


Trong nhiều ngành và địa phương, 


(4) Hlä-Chí-Minh : Tuyên tập. Nzrb Sự thật, 
Hà-nội. 1980, tập 1. tr. 370. | 

(50, (6)  Hö-Chí-Minh: dãa, 
tr. 381. 


Sách đã 
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nhiều đồng chí hoạt động cách mang, 


làu năm cũng đã tự nguyện rút lui đề 
cho lớp người trẻ tuôi hơn thay thẻ, 
Đỏ là những tấm gương sáng về tính 
thần công sản chủ nghĩa cao đẹp. 
Dang ta và nhàn dàn tà đánh giá 
rất cao những cống hiển to lớn của 
các đồng chỉ hoạt động cách mạng 
làu năm. Các động chí đã từng vào 
ra chốn từ tôi, xông pha sự hiềm 
nghẻo, phấn đầu quên mình vì sự 
nghiệp giải phóng Tỏ quốc và mưu 
hạnh phúc cho nhân dàn. Ngày nay 
luôi cao sức ‹vếu, các đồng chí tự 
nguyện rút lui giao lại cho lớp người 
trẻ hơn kế tục. Đó là biều hiện tối đẹp 
của tỉnh. thần chỉ công vò tư của 
những người cộng sản chân chính. 
Nhân địp mội số đồng chí của chúng 
ta rút khỏi những trọng trách trong 
các cơ quan Đăng và Nhà nước, bọn 


để quốc và phạn động quốc tế tim 
cách xuyên tạc cha rễ hòng làm lùng 
lay Ý chỉ sát đá bảo vệ Tö quốc và 
xàv đựng chủ nghĩa xã hội của nhàn 
đàn tà. Nhưng chúng nó chỉ hoài 
còng vÔ ích, Đăng ta có truyền thống 
bọ tòt đẹp, Nhân dàn 


đoàn Kết nội 


9b 


ta có ý chỉ đầu tranh cách niạng kiên 
cường. Không một thủ đoạn xảo quy! 
nào của kẻ thù chia rẽ được Đăng ta, 
lay chuyền được ý chí sắt đá của 
nhàn đàn ta. # Chó cứ sủa đoàn người 
cứ đi”. bất chấp những thú đoạn 
chiến tranh từm lý của kẻ thủ, Đảng 
tì, nhàn dàn ta văn tiến bước vững 
chắc trên con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc tả 
hội chủ nghĩa. 


Đàn tộc Việt-nam có truyền thống 
tòi đẹp: «tre già măng mọc ®, ®con 
hơn cha nhà có phúc ». Lớp lớp cán 
bọ và đảng viên trẻ tuôi, sung sức. 
đây tài năng, xuất hiện ngày càng 
"nhiều, gánh vác những trọng trách 
trong các cơ quan của Đảng và Nhà 
nước. Đó là biều hiện của sức vươn 
lên mạnh mẽ của Đẳng ta và đản tộc 
ta. Tiếp tục sự nghiệp của lớp người 
đi trước, các cán bộ và đăng viên trẻ 
định sẽ 
hoàn thành tốt đẹp những nhiệm vụ 


luỏi của chúng ta nhất 
công tác mà Đáng và nhàn dàn giao 


phó. : 
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: TAHHIHT KOHIPHIAH XNs5 — 1982 r. 


IIEPEHOBA/I — llox 3naMeHeM B€IHKOrO Ip€3HA€HTA. Xo llln Munuma. 
www — III cbe3,t. laoecKol EÏapO1HO — pePO.1IOIHOHHOÏ IIADTHH OỐC¿\Ò- 
HOCHO 3:tB@DIHH.I €BOIO paØoTy. /ÍOK.1d,t LÍ napTHHb O IADTHHHOM CTDOH- 
T€.IbCTB€, 38HHTâHHbIÏ TOBADnIteM Jle /lK Txo Ha V cbeare KITB. AH 
KYOK TY — [loaoxenne CTDAHhi H HA1UH 38/130, HIEXYEH HIOK AIIIIb — 
llpeanxmenT Xo lllH AAÁnH — OCHOBAT€.b [OCVYJAPCTBA HOBOTO THHA BO 
Bbernawe. TXE TAIT — l$ ncc1e1o8AHH3M 168T€/IbHOCTH TOBApHIHIA HÏryen 
ÄAñ vo no coananH©® Haulei naprii. BỸ THÌH — Ảe%ñyHapo/uIoe 
IO.TO3K€HH© H BH€IIÍI⁄151 IO.IHTHK( HAHI€H IADTHH H rOCY/ADCTBA. LÍ [I:O- 
JIOPHHHECKAØ)KMHðHb #y ®blOHI' IHOII — lEoMMYHHCT H DACHIDC/6- 
OỐb533HHOCT€Ï. 


REVIEW OF COMMUNISM ÑN°5- 1982 


EDITORIAL — Undecr the lianner of Great Presiđênt Hồ Chí Minh + — 
The Third Congress of the Partv of the Hevolulionarv Lao People lHlas 
Been Greatly Sueeessful. « Ieport on Huilding the Partv ®, Made by the 
Party Central Committee, l\elivered at the PiTth Partvy Congress by Comrade 
Lê Đức Thọ. TR.ÀV-QUỐC-TÚ — Domestie Situation and Our Dutv. VŒU TEÉX- 
NGỌC-MINH — President Hồ Chí Minh. the Founder of a New-tvped State in 
Việt Nam. THẾ-TẬP — Some Contribution to the Khnow leđgøe on the Life of 
Comrade Nguyễn Ái Quốc and the Establishment of Our Party. VŨ-TIÊX — 
World Situation and the Foreigu Policy of Our Partv and State. Forum of 
Thought * 6⁄2//01:0 SƠN — The Commmunist and the Prolblem of AHotment 
of Jobs. 


REVUE DU COMMUNISME N° 5 - 1982 


EDITORIAL — Sous le drapeau du grand Présidem IIö-Chí*Minh * % w— 
_ Le Hle Congrès national du Parti populaire révolutionnaire du Laos s'esl 
ttrminéẻ aveó succcs. Iapport du CỔ du PCV au Ve- Congrẻs national du 
Parti sur édification du Part, présenté par le camarade Lê-Dức- Thọ. 74.V- 
QUỐC-TÚ — La situation du pays etL nos tâches. VGUYEX-NGOC-MINH — le 
président Hò-Chí-Minh, fondateur de PEtat de tvpe nouveau au Vietnam 
THÊ-TẬP — Contribution à la recherche sur le camarade Nguyễn-Ái-Quốc c† 
la fondation de notre Parti. VỮ-T1.V — La situation đu monde et là politique 
extérieure de notre Parti ct de notre Etat. Vie Ide€ologique w P/1UƠXNG- 
3%WXN — Le communiste et son affectation. 


REVISTA DEL COMUNISMO N'5 - 1982 


EDITORIAL — Bajo la bandera dcl gran presidente Hồ Chí Minh 
* *% + EI HI Congreso del Partido Popular Heyvolueionario de Lao obtuvo 
rađiantes éxitos. EL informe sobre là construeeión đdel Parlido del Comite 
Central del Partido Comunista de Viet Nam presentado poór Lê Đức Thọ anfe 
eÌ V Congreso Nacional. 7/21X-QUỐC-TỦ — la siuación đi país v nuestras 
tareas. VGUY.V-VGOG-MI.VII — EI presidenle lö Chí Xinh, Pundador del 
Estlado de nuevo tipo en Viet Nam, TH-T 2Â? — Intredueeiỏn ä[ estudio más - 
ahondado %obre el camarada Nguyễn Ái Quốc en là Tundaeción de núestro 
Partid^, VỮ-7IP.V — La situación mundial ý là politica cxlerior dc nuestro 
Partido v Estado. Vida ideológica 0/112 ÝX@-S7XY —EL mĩ Htante comunista 
#IŒ las tareas asipenadias., 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN TRỤ SỞ BỘ BIÊN TẬP: 


1, Nguyén-Thượng-Hiền. Hà-nội 


Số 5 
1982 Dây nói : 52061, 562 
NĂM THỦ XXVH G1) TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ 
i TẠI MIỀN NAM : 


40, Trần-Cao-Vàn, T.P. Hồ-Chí-Minh 


Dây nói : 22040, 25768 
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ÃXã luận — Dưới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vĩ đại 

*% % +%_— Dại hội thứ II .của Đăng nhân dân cách mạng Lào thành 
cÒY\Ø rực rỡ : 

-_ Báo cáo về xây dựng Đảng của Bạn chấp hành trung ương Đăng tại 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ V, do đồng chỉ :Le-Đức-Thọ 
trình bày 

TRẦN-QUỐC-TÚ — Tình hình đất nước và nhiệm vụ của chúng ta 

NGUYÊV-VXGỌC-MIVH — Chủ tịch THồ-Chí-Alinh, người sáng lập Nhà 
nước kiều mới ở Việt-nam P 

THIẾ-TẬP — Góp phần tìm hiểu thêm về đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc với 
việc thành lập Đăng ta 

VÊ-TIÊY — Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và 
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Xã luận _. 


BẢO VỆ HÒA BÌNH, 
CHỐNG CHIẾN TRANH ~ 


NHIỆM VỤ CẤP BÁCH CỦA TẤT CÁ CÁC DÂN TỘC 


O đường lỗi hiếu chiến của chính quyền Hi-gàn ở A0, của các giới 
lãnh dạo khối NATO, do chính sách bảnh trướng 0à bd quyền của 
BĐàc- kính, ngu cơ chiến tranh từng bị dàu Tài trong những năm 70, 
nau lại tăng len. Tình hình thế giới đã trơ nẻn phức tạp hơn. Cuộc 
đấu trdanh: giai cấp giữa chủ nghĩa vã hội 0à chủ nghĩa tư bản trên phạm 0Ì 
thế giới, cuộc đấu tranh giữa các lực lượng hòa bình nà các lực lượng chiến 
tranh trở nên ga gát Dpề mọi mặt. Chính sách hiểu chiến pà vdm lược của bọn 
đề quốc, đứng đầu là dễ quốc A1D, là hiệm họa lớn đối bởi hòa bình 0a an nình 
thể giới, đe dọa nghiêm rong sự nghiệp độc tạp dàn lọc, dàn chủ nà tiến bộ x 
hội của các đàn lộc. Lời tuyên bố của H-gdn Đề Êhd nàng phát động một cuộc 
chiẽn tranh hạt nhàn « hạn chế ð Ở chàu ,Â4; hành dòng thủ dịch ba de dọa thô 
bựo của Alj] đối Đới Cu-ba, Ni-ca-rd-god Ø khu 0ực Trung Mi 0d Ca-ri-be ; hiệp 
định ® hợp tác chiến lược» giữa 31) bà T-vra-en nhàm sử dụng T‹verad-en làm 
đội .tung kích thực hiện (chính sách nứa chiến tranh » của ÀIŨ Ở Trung ĐỒng ; 
Điệc VỤ cúi giục Vam Phí liền công xâm lược .Íng-gỏ-la, tập Trung những 
đơn Đị lợn thuộc “lực lượng triền khai nhanh?” tại pùng Định Đéc-vích, sứ 
dụng 2d- Ri-.vtan lan bản đạp tiền hành cuộc chiến tranh không tuyên bộ chong 
nhàn dàn Íp-ga-ni-vlan ; piệc Mỹ bà khỏi V.VPO đầu cơ tình hình khủng hoàng 
ở Ba-lan; Điệc HDắc-Rinh cầu Ki 0ới Mỹ tiền hành một kiều chiền tranh phả 
hoại nhiều mặt chong bạ nước Đóng-dtương, gàu đội đầu giữa các nước ,AXE.1.V 
0Œ các nước Đôn-thrơngg Ð.D., lạt cd những sự Điệc đó chứa tưng những ngũ 
cơ gà bằng Hỗ Ở các Khí bực, díc dọa nghiệm trọng đọc lập bà chủ quựền 
của các cđhìn lọc, tụ hiệp hòa bình bà an nình trên Phê giới. 


Vhững sự Điệc do không chứững tô bọa để quốc 0à bọn phản động mạnh, 
m chỉ biêều hiện sự phán Rích điền cuống của chúng trước sự phát triền của 
ba dòng thác cách mạng Trên thế giới. 


(2Ó nhiều nguyén nhân giải thích tình hình căng tháng trên thế giới hiện tì U 
Thành phản của chính quyền Hì-gan ở MŨ có pai trò nhất dịnh. Các tập đoàn 
phản dọng đại điện cho lợi ích của lÒ hợp công nghiệp — quìn sự lêrt củ1n 
quyên ở Mỹ. Lan dâu liên, các đại điện của chủ nghĩa tư bản lũng doạn ở Tàu 
Mù, nơi lập trung nhiều ví nghiệp chủ chốt của công nghiệp quản sự, đã 


chưm mỌt lỤ lệ lớn trong chính phủ A10, Hiệu biều là bộ trưởng quốc phòng 
()en-bơ-4Jig 0à cqc trợ lự của lòng thông AID. Đại điện của các giới Hư bản lũng 
đoạn Rhác có quan hệ Di công nghiệp quản sự cũng có chân trong chỉnh phủ 
Bản thập Hay-gơ, một quân nhân chuuen nghiệp, trước khi làm ngoai trường 
hiện nan, cũng dã là ng†rời cảm đâu ©T-d-nai-lðt Tếch-nÓ-lÖl-dgi-dơ », một công 
toóc TẾ om quan sự lớn ở các bang Đông Bác Mỹ. Vhững Âe€ ấu thực hiện kế 
hoạch tăng cường 0ñ trang 0à gáy tình hình cảng thủng mà lò hợp công 
nghiệp — quản sự đã từng ấp ủ màu năm nai, È€ hoạch nàựy được chuần bt 
trước khí có cuộc Đạn động bàu Pi-gan làm lòng thống. Vhững điêu mà Bàu 
giờ chúng ta nghe từ cửa miệng li-gàn, Háu-gơ, Oen-bơ-giơ, 0.Ð. đều đại được 
ghì trước trong các 0ăn KRiện của “đlội đồng phụ trách quan hệ quốc lý 2. 
một lồ chức giống như bộ tham mưu tác chiến chủ yếu của bọn trà tr bạn 
tài chính MÙ. 


Nhưng 0pàn đề không chỉ ở sự thay đòi trong giới cảm quyền chón bù ở 
()q-sinh-tơn. Iường lối hiểu chiến 0à tâm hược của chủ nghĩa đề quốc Mỹ có 
những nguyên nhàn sảu +a. Điều chủ yên ở đâu là : phạm 0i thông trị của ch 
nghĩa đế quốc trên thế giới đa bị thụ hẹp, những mưu lính của Mỹ hỏng lợi 
tụng sự hỏa dịu mà nó buộc phải chấp nhận trong những năm 70 de e lann 
tói tròn ”Ð 0à làm xu trêu lực lương của chủ nghĩa tả hội căng nhất đề đụ 
trì nguyên trạng 0ề chỉnh trị Tvd hội trên thế giới có lợi cho nó đã bị thất bại 


Bọn đế quốc Phàu rằng trong hững điều Riện hòa bình pà hòa dịu, công 
đồng vũ hội chủ nghĩa khong ngừng đợc củng cố Đà phút huu tác dụng dôi 
ĐỚI chiều hướng phát triền của thể giới, ÐẸ trí quốc tế của cộng dòng tả hồi 
chủ nghĩa dd được tăng cường, những tr tưởng của chủ nghĩa + hội ngũu 
cảng có sức hắp đản đối 0ớit nhân dàn các nước trên thể giới. Liên tiếp hết 
mước nàu đến nước Khác trong &Ih giới thứ ba thoát khói hệ thông đề quốc 
chủ nghĩa pđ ngày càng có nhiều đàn tộc lựa chọn con cường tà hội chủ nghĩa. 
(hímnR trong những năm 70, nhân đạn Việl-nam đã giình dược chiến thẳng 
lịch sử đồi bởi đề quốc xảm được Mỹ, mở ra thời RỤ Ssau Việl-ndaim ð, thời ÊÙ 
biến chuyÈH sản sắc trong cục điện thế qiời. Các nước Lao, Cam- pt-chia đã 
qiảnh được đọc lập, tự do ðd đang tiền lén chủ nghĩa xã đAi, cũng 0ới Viêt 
nưm hình thành một bộ phản quan trọng của hệ thống vã hội chủ nghĩa Lhễ 
giới. Nhân đàn các nước Íng-gô-la, Mô-dăm-bich, Ap-qa-ni-aan, EÈ-li-o- pì-8 
đã giành được thẳng lợi bề pang ; các chế độ liền bộ dã được xúc lập ở Vam 
Y-ê-men, ,Xi-ea-ra-goad, Gre-na-đa ; cuộc cách mạng chống chế độ quản chủ thôi 
nát †au sai của chủ nghĩa đế quốc. đã nồ ra ở I-ran. Tức lối trước quái Prinh 
phát triền khích quan của tÃ hội loại người, những Ñ€ cảm đầu phe đề quốc 
ra sức ngàn chặn quá trình đó. Mỹ oà khối V.ATO dã đầu lùi cái chiến lược 
® nhân quyền?” gia nhân giả nghĩa tuống hàng thứ hai à biến tiềm lực quân 
sự thành công cụ trang Đàm của chính sách đối ngoại của chúng. 


trong tình hình thế giới hòa dịu, cuộc lòng khủng hoàng của chủ ¡h!e 
tr bản do những màu thuận Đốn có của nó đã diễn ra gan gáất. Vhững CHỐC 
khủng hoàng thường tuyên chồng chất lên nhau 0à trợ nện trâm trọng tến đo 
những cuộc khủng hoảng cơ cău kéo dài nh : khủng ho«ng năng lượng, Khung 
hoàng nguyên điệu, khẳng hoàng tài chính — tiền tệ. Quan hệ giữa các nước 
Hứ bạn bà các mước “thề giới thư bạ » trở nên ga gắt đặc biệt. Bon đề quốc 
dùng mọi cách, kề có sức mạnh quản sự, đệ đụng trì những nguồn dự Trữ (0.444 
liệu Đì đâu mô của chúng. Chọc đản thoại (€ĐBả2 Vam ð tại Can-cun đĩ dẻ lò 


vã âm nuta của AfD chống lại cuộc đầu tranh chính nghĩa của các đân tộc đòi 
đủp một trật tự kinh lễ THƠI. 


Tình hình ở các nước tt bản chủ nghĩa cũng không làm cho bọn để quốc 
mứa Ú. Tình trạng su thoửủi Ninh tế, lạm phái ðà thất nghiệp không ngững 
phát triền dã đưa đến những cuộc đầu tranh giai cấp dữ đội, quận chúng nhân 
4iìn rong một số nước từ bản lớn nghiêng 0ê phía tả rõ rẻt hơn. 


Đề quốc AI cũng không ca1nm chịu tình trạng € tình đoàn kết Đại -tàu-dường? 
trong khối NXATO ngày cảng lời lỏng, Ăn hướng ®tự lập» của Tâu Âu nựàu 
cang tăng len. ChoZnen ca Ø dày nữa, đề quốc l0 cũng quuết định “lập lại 
trật tự » nà rắp tâm dùng sức mạnh quản sự khỏi phục lại oai trò cầm dâu của 
Mỹ trong thẻ giới phương Tùy. 
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Về Ihirc chất, Chế giới thing phát tương dâu ĐỚI chiến lược loàn cầu phản 
cích main của đề quộc AFD, một chiến lược vảm phạm đền lợi ích cơ bản à 
hanh qua lịch sử của các nước Ađ hội chủ nghĩa, lợi ích quốc gia sống còn 
của tài œ4 cúc nước 0à các đạn lộc, THÓI chiến lược cực FÙ phản động đối lập 
Đi qud trình phát triền khách quan của thẻ giới. Đề quốc Mỹ Tnưu toan giảnh 
tu thể quản sự đội ĐỚi Liên-vô 0đ các nước vữ hội chủ nghĩa khác đề hỏng 
tlure hiện chiến lược đỏ. Và trong khi lìm cách thực hiện chiến lược nàu, đề 
quốc Mỹ lq gạip được một ® bạn đường » lợi hạt là bọn bảnh trường 0d bá quyền 
Trung-quốc. dic- kính từng hộ chính sách chạu dua Đã trung, gàu lình hình 
cảng thủng của Mỹ. đã kích các cuộc biêu tình đòi hòa bình ở châu âu, ủng 
hộ các chế độ phản động ỞƠ kháp nơi trên thể giới, ủng hộ bọn diệt chủng Đón 
Bất 7 Ca1m- pa-chía, du sức ép quản sự đối Đới bự tước Đông-dương, gàu đối 
đu ở Đông Van châu .Ẳ...Họn bànnh Frướ nụ ðà bđ quyền Trung-quốc là một Lhẻ lực 
phán động quốc lế lớn, là Kẻ giữ 0ai trò tung kích phản cách mạng rất nụ 
hiểm, Trực liềp chống bạ dòng Thác cách Trạng Ở các nơi. Vì Đậu, sự càu két 
giữa bọn phán động Trutrt-quốc 0â đễ quốc ÁID là điềm nội bật của tình hình 
{hé giới ngài nay; nó Đam tạng thêm ngũ cơ chiến tranh, de dọa nghiềm 
lrọrq hóa binh nà na nình trên thể giới, dạặc biệt là Động Admin chủa .Í Đđ 
chau 4 : 


Đề che đạu Đà bảo chữa cho các Kế hoạch hiệu chiến Đa xaimn lược của 
chủng, bọn để quòc Ðdc phản động tăng cường tác động bề từ tưởng. Dàng 
đu cúc phương tiện thông tín, báo chỉ, phát thanh, điện ảnh, bằng các thủ 
đoán cao qtuiyệt, nham hiềm, tỉnh 0ðÌ, chúng Phật sự liên hành trội cuộc chiến 
Iruith tư tương, chiễn tranh tầm TÚ đề gàu sức ép pởi quản chúng, truyền bá 
những câu chuyen bịa đạt pề chủ nghĩa va hội, 0pề chỉnh sách đối ngoại của 
Các tnHưưỚC +ã hội chủ nghĩa, cha mũi nhọn trước hết ảo Liên-tô, Việ@l-nd1n, 
(-bd, Ð.Đ. Huyền thoại Đề (sự de dọa của Liên- tÓ s, Đề ® bản Tag ÄXIdE-Vc/-Dd » 
Œ khắp mọi nơi, 0ê (chủ nghĩa khủng bố quốc tế », Đề ® dạt bá » bà (liều bá 9 
ta từng được bộ má Tuyên Truyền của dễ quốc 0à phản đọng quốc Tế sử dụng, 
nà được bơm to đền mức chút từng có. Các chiến (ỊCH ĐỀ €(UUJÈN con Người, 
UẺ &ngfỚi đí tan ) cũng được “huy đọng, những khó khan bè Kính lẻ ad dời 
vong Ở các tước 3 hội chủ nghĩa bị thôi phòng. 
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Chiến dịch tuuên truyền của bọn đề quốc 0ã phản động quốc lễ nhục pự 
-eho âm mưu làm giảm trụ tín của Liên-vô pà các nước xả hội chủ nghĩa khúc, 
xuyên lạc chính sách yêu chuộng hòa bình của các nước ấu, làm giữmn tự lín 
của chủ nghĩa xã hội, không đề cho những sự thải oề chủ nghĩa xả hội hiện 
thực lác dộng đến dư luận xa hội ở các nước tr bản, làm su uẽu kha năng 
của các nước +ä hội chủ nghĩa giúp đỡ các dàn lộc đang đău tranh cho hòa 
bình, độc lập dàn lóc, dàn chủ pà tiến bộ rã hội, xuyên lạc cuộc dău tranh 
chính nghĩa của các dàn lóc ẳt/. 


Những hoạt động đó của bọn để quốc 0à phản động quốc lễ không phải 
không có lác động gì. Nó gày sự ngộ nhận ở mội số giới dân chủ, mội số trảo 
ru tán thành hòa bình, một số người không am hiều. Nó cũng được phán danh 
bào trong những quan niệm không đúng, khỏng phù hợp thực lế uê “trách 
nhiệm ngang nhau ? của Liên-xô 0à Mỹ đối 0oới tình hình căng thẳng trên thế 
giới. Sự thạt là mỗi đợi chạu dua 0ũ trang mới đều do phương Tây khởi 
Tướng, còn Liên-xô chỉ dp dụng những biện phá p đối phó pì lợi ích an ni nh 
của mình, của các bạn đồng thính 0à của nhân dân loàn thế giới. Chính Mỹ 
dưa ra học thuyết bề chiến tranh hạt nhân € hạn chế», chúng cho rằng có thề 
chiến thắng bằng đòn cảnh cáo 3, còn Liên-tô thì đã tuyên bố piệc sử dụng 0Ñ 
khí hạt nhân đầu tiền là một lội ức, chiến iIranh hạt nhân «hạn chế» 
chỉ là ngòi nồ cho một cuộc vụng đột hạt nhàn nóng toàn cầu Trong đó không 
thề có người chiến thẳng. Nha nhiều trường Fợ p 3 sử dụng tực lượng nũ trang 
chồng các nước Khác thì được miều tả là bảo Đệ một cách tự nhiên « lợi ích 
sống còn » của 1Ù, còn hành động của Liên-.vô nhằm ủng hộ các đan lọc nạn 
nhân của sự xàm lược 0à bóc lột của chủ nghĩa đề quốc lại bị coi là «làm mài 
ồn dịnh Ð trên Lhẽ giới! Theo cát lô gích kỳ quái của những: người theo Lhuušt 
clrdeh nhiện ngàng nhau Ð thì Liêncvô phái nhượng bộ Irước sức ép của ckủ 
nghĩa đế quốc, lừ bỏ piệc ủng hộ các nước bạn nà đồng mình của mình, nhắm 
mắt hau chỉ phản dồi bằng miệng trước những mưu mô đàn dp các phong trao 
giải phóng nhân dân, đề không tạo ra những sự phức tạp Trên Đũ. đài quốc tế! 
Nö ràng, quan niỆTH Đề « trách nhiệm ngang nhau » không chị là sự điuyjcn 1€ 
pà 0a khống đối 0ới chỉnh sách đối ngoại của Liên-xô, ma còn là sự tuyên Iruyên 
cho thường lỗi hiểu chiến của chủ nghĩa đề quốc. Quan niệm đó chỉ Hiếp taU cho 
kẻ Ihù tự Hưởng của chúng 1a nà cần phải được bác bỏ. 


Dỡi pới nước ta, phối hợp 0ởi đế quốc A1, bọn bảnh Irrởng 0à bú quyjÈn 
Trundg-quốc cũng tiến hành tội cuộc chiến Iranh tâm lý hết sức gau ga đi 
đội nới chiên Iranh gián điệp, oới bạo 0àu 0à pha hoại Đề kinh lễ, uới niệc 0® 
sức ¿p quai Sự ở biên giới, khiêu Rhích 0ũ ITd41, lăn chiếm đải đai. Đăng các 
Lhủ doạn Auuên Lạc tình hình, tuyên lạc chính sách của Đẳng bà Nhà nước 16 
pu không, bịa đại, phao đồn tín nhằm, thồi phòng những Khó khăn lạm thời Đề 
Einh tế nà đời sống của chúng la..., chúng: hị Dong J3U được lâm trạng hoài 
"nghỉ. bà bắt mãn Trong nhân dàn ta, đục ruộng: nội Bộ ta, làm mắt nụ tín của 
cơ quan lãnh đạo nước la, kích động bạo loạn, tiền tới kăi dồ bạn lãnh đạo của 
ta 0à thôn lính nước ta. Chúng uyên tạc sự titp đỡ chính nghĩa của nhản đần 
ta đối Đới nhân đìn Cam- pu-chỉa, 0u cáo Ea là Cliều bđ ð, trong Phi chính chúng 
là bọn bảnh trướng pà bá quuền cực ÑÙ phản động luôn mồm gào théi «49 
cho Viê!-nam một bài học nữa »Ú Chúng Du cúo ViệtI-nam làm cho lình hình 
Đông Vam châu Â mắt ồn định Irong Phi chính chủng khuấu động chiến Iranh 
0à đối đầu 0ề quân sự ở bùng này, Có nẻu cáo củnh giác, dạ ptan những luận điệu 


chiến tranh tâm lý của kẻ địch, chúng ta mới có thề làm thất bạt kế hoạch 
hiếu chiến 0à xâm lược của chúng 


* 


>> 

Như trên đã nói, nguồn gốc cơ bản của tình hình căng thẳng hiện naụ 
đa uà chỉ lá chính sách hiếu chiến, xứm lược của bọn đế quốc 0à. phản động 
quốc tế. Vì bàu, muốn bảo 0uệ hòa bình thì phái đấu tranh chống âm mưu 0à 
hành động xâm lược của bọn để quốc pà phản động quốc tế. Bdo 0ệ hòa bình 
lủ một nhiệm bụ rất cả p bách, có tầm quan trọng chiến lược. Bảo 0ệ hòa bình 
la sự nghiệp chung của lất cả các dàn lộc, 0ì ngu cơ chiến tranh hiện ngụ 
khóng chỉ đe dọa riêng một dân lộc nào mà đe dọa toàn thê loài người. 


Trong điều Kiện hiện ngự, chiến Iranh hại nhàn, nều ủi ra. sẽ là mội 
thảm họa thật sự đổi 0ới tất cả mọi người. Chạu dua 0 Trang không đem lại 
lợi ích gì cho các dân lộc. Hiện nau ở các nước nửa mới được gidi phóng, 400 
triệu ngưười thường xuyên bị. đói, 300 triệu người thiếu máu, 100 triệu rẻ em 
bị cái chết đe dọa pì ăn kém pà thiểu chảt định dưỡng, 30ẤX trẻ em không có 
điều kiện dị học. Thế mà mỗi nà, hàng nu trăm lỤ đô la bị bọn đề quốc 0à 
phản động ném nào chạu đua pũ trang ¡ 


Hòa bình ld nguyện bọng Ihiết tha của TẾ e4 cc( tđưn tộc trên trdi đất. 
Chỉ có các tò hợp công nghiệp — quản sự của bọn để quốc là nong muốn chiến 
tranh đề lảm giàn Chỉ có những kẻ theo chủ nghĩa bình Prướng bà bá quuền 
la nong muốn chiền Iranh đế dục nước béo có. Vì lợi ích ích EkỤ của chúng, 
chúng sẵn sang né1mm hàng trăm Triệu người Đào cõi chối. Cuộc đâu tranh đề 
gìn giữ hòa bình phù hợp ới lợi ích căn bạn của các nước vã hội chủ nghĩa, 
của nhưn dàn lạt cả các nước. Vỏ cũng phù hợ p UỚi lợi ích của phong trào 
cách Tqngng Thể giới. Chính tron điều Niện hòa bình mà phong Trủo cách H41 
các nước có điều kiện được đau mạnh pà giành thàng lợi. Trong thời dạt hiện 
ngụ, hi mà sức mạnh của ba dòng thác cách mụn Irèn thể giới tăng lên gà p 
bói, thăng lợi của cách mạng không nhàit thiết gản liền ĐỜi cuộc chiến tranh 
thể giới, cảng không ‹ gd101 liền ĐỚI chiến ranh hạt nhún. 


Xám lược 0à gàu chiến là bản chất của bọn để quốc bà phản dòng. Chỉ 
có bằng sức mạnh liên hiệp Irong một mặt trận thông nhất của tắt cá các lực 
tượng têu chuộng hòa bình, chòng chiến ranh mà nòng cốt là các nước va hội 
chủ nghĩa 0à những người công sản IHỚi có thê chặn bàn Đau tội ác của chúng. 
Chỉ có Âẽt hợp cuộc đâu tranh cho hòa bình 0ới cuộc dàu tranh cách mạng 
chòng chủ nghĩa đề quốc nhằm dạnh bại từng bộ phản dị đến vóa bỏ hoàn toàn 
chủ nghĩa đế quốc mới có thề loại trừ hàn chiên tranh ra khỏi đời song va hội. 


Hiện nau, lực lượng hòa bình, chống chiến tranh trên thể giới đã lớn 
mạnh hơn bao giờ hết. Rhả năng giữ gìn hòa bình là khá nàng thực tè. Đó là 
sức mạnh hùng hàu của Liên-vo, trụ cÓt của hòa bEnh pd cách mạng thế giới, 
sức Imạnh liên hiệp của cộng dòng vũ hội chủ nghĩa. Dó là bào lá p cách mạng 
của phong trào dọc lập dân lọc, phong trào không liên Rẽt dang làm lan tr 
hậu phương của chủ nghĩa đề quốc. Đó là sự phít triền mạnh: mỹ của phong trầo 
công nhân, của các lực lượng dàn chủ ðà hỏa bình ở các nước tứ bản đụng 


€Ct 


làm rung chuuền sào huyệt của chủ nghĩa đề quốc. Đó là Ú chỉ dọc lập, †ự 
to của các dàn lọc, là sự thức lĩnh của hàng trăm triệu người lrên the giới 
Irrơớc sự đe dọa của cải chết bì on khí hạt nhàn 

lột phong trao chống chiến tranh Tmnạnh mẽ chưa từng có đã làm rung 
động các nước Tâu Âu. Có thề nói, châu Âu đã nồi dậu khi được biết kế hoạch 
chiên tranh hạt nhân « chỉ dành cho châu Âu) của Ri-gân. Tham gia phong 
Irdo đó có các hc lượng chính trị 0uà + hội rất khác nhau, thậm chỉ có eađ 
những người bốn mang thành kiến chống cộng sản. Động cơ của những người 
tham gia phong trao rất khác nhau. Khảu hiệu họ đưa ra cũng khác nhau. 
(ở người nhìn hấu mỗi liên hệ gita oân đề bảo pệ hòa bình, hòa dịu uơi liền 
bộ rủ hội, có người Tuất phát từ lập trường đạo đức tôn gido, có người theo 
lạ p trường truyền thống của chủ nghĩa hòa bình, lại có người lo lắng trước 
ng cơ phá hủy môi Irường thiên nhiên, hoặc có người chủ yêu có động cơ 
cêu nước, không muốn « lại biến châu Âu thành chư hầu ». Những lực lượng 
tôn gio, những lực lượng xả hội 0à xã hội — dàn chủ liền bộ cũng là những 
lực hương chống chiến tranh. 


Cơ sở chỉnh trị — +Ã hội rộng rấi là đặc điềm nội bật nhài của phong 
trao hòa bình hiện nàau. Thạàm chỉ cá một số tưởng ld, sĩ quan cao cấp mới 
tì còn giữ chức pụ cao trong quản đội các nước phương Tủ 0à trong khối 
NATO cũng đứng 0ào hàng ngũ những người chống chiến tranh. Các nhà khoa 
học cũng ngài? cảng lích cực thain gia đấu tranh cho hòa bình, họ hiều rõ hẳu 
gu của chiến tranh hạt nhân hơn di hối. Phong trào chống chiến tranh không 
chỉ hạn chế ở châu Âu. Ở Nhật phong trào đó đã nồi lên pới khầu hiệu « 3 
không »: không sản uất Đũ khí hạt nhàn, không nhập khảu pũ khỉ hạt nhàn, 
không bố Trí ĐÑ khí hạt nhàn trên lãnh thọ Vhạt. Phong trào chống chiến 
tranh Ở Mỹ pà Ca-na-đa cũng sôi động, thề hiện sự hết hợp những khầu hiệu 
Iruuyôn thông của phong trào 0ới những khâu hiệu chống 0iệc giảm bởi kinh 
ph cho nhì càu Rứnh lế — tử hội. 


Dị[ đâu Trong cuộc tiến công họa bình chống chiến tranh la Liên- cô pà 
c1 nước œã hội chủ nghĩa Phác, là những người công saR trên loàn thế giới. 
Những sáng Riền đái ngoại của Liên-vô đêu nhắm mọi mục liêu : giữ gìn hòa 
bình, ngàn chàn chiến tranh. Liên-vô Rhòng tìm kiếm tru thế quản sự đối bơi 
các nước phương Taâu. Liên-vô đũ có nhiều cô gắng đề chấm đứt piệc chạy dua 
bũ trang giữa các nước, thiềt lập quan hệ tìng qgiềng thân thiện 0a hợp tác 
ĐƠI ld ca các nước, không phản biệt chế dộ chín Trị pà ta hội. Tại Đai 
hội XXVT Đăng công san Liên-vỏ, Liên-vô ( đề ra một cương lĩnh hòa bình 
cho những nam SŨ, một loạt súng Kiên 0è các pín đề hen chốt của Điệc duu 
trì Đđ phút triền quá trình làm dịu tình hình quốc lề, hạn chế chau dua nữ 
trang. .Vhững sáng hiến đó bao q01 Điệc mở rộng những biện pháp gu sự tín 
cần làn nhau, giải quớt bằng chính trị một loạt tình thẻ khủng hodit., trong 
đÓ có lĩnh thế ở Trung Cạn Đông. nói lạt cuộc đối Phoại Xô — Mỹ pề Riðmm soút 
Dũ: Khí chiến lược, Ð.Đ. ÑỤ họp XỎ ĐiệL tối cao Liên-.vo tháng sửa năm T19S1 dã 
thông qua Lời Fêu gọi €Gii các quốc hội bà nhàn đạn các nược trên Phế giới 9. 
lr luận thể giới đã hương ng rộng rãi lời hẻu gọi đó. Chuuen đi thăm Cán? 
hòa liên bang Dựức của đồng chỉ L.I. Drê-giơ-nép chối nàn {9Š có D nghĩa 
quan trọng đạc biệt, pượt ra khỏi khuôn Pho quan hệ hai bên giữa Liên-vỏ tà 
(ộng hòa liền bang Đức, thậm chí nượt ra ngoài khuôn khô châu Âu. Tại Bón. 
đồng chỉ dĩ nèu cao thiện chí hòa hình của Liên-xo, trải bởi chỉ trương đốa 


chọi ® bng sức mạnh Ð. Dòng chỉ cảnh cáo rằng trong tình hình hiện nau. chỉ 
một bước tỉ: không đúng cũng có thê là tại hại, Liên-vô chàng những không 
l mình có bước thì dụ, mà còn độc mọi cố gắng đề ngăn ngửa phía khác ldin 
nhi pậu, lqo ra tHỌt giải pháp cau dựng thau thế cho đường lôi chạu cua pũ 
trang. Đề tạo điều hiện cho cuộc đồi thoại hòa bình. động chỉ đa ra sang KỨN : 
«+ hai phía, trong lúc đan phán, sẽ không triền khai những phương tiện hại 
nhan lâm trung bình mới pà thông hiện đại hóa các phương tiện hiện có Ở 
chàu Âu. Và nền phía bèn kia đồng hoãn, Liên-vô sẽ sẵn sảng chỉng những 
murng triền khai hơn nữa tên lửa SS — 90 của mình, mà đề tô thiện chỉ, còn 
®› thề đơn phương qừim inột phản phương tiện hạt nhàn tầm Irung bình của 
mình phần chàu Âu của lãnh thồ Liên-xô. Những sự gi11m bớt đó diược coi 
nhị bưrớc đì trước Irong Kkhiliền lới mức giảm hơn nữa mà Liên-+ô 0đ Mỹ có 
'hè thỏa thuận trong đàm phún. Hơn nữa, đồng chỉ nhân mạnh rằng rong quả 
rình đàm phán, Liên-rô sẽ kiên quyết chủ trương môi phía giảm hàn 0ũ khí 
hạt nhàn ở châu âu. 0à Liên-tvô sản sàng giảm chẳng phải hàng chục, nưì hàng 
trăm đơn Dị Dũ khí loại ấu. Và nếu phía bên Fiaq thoa thuận từ bỏ mọi loại Dũ 
khí hạt nhàn lầm trung bình hướng ào các mục tiêu ở châu Âu thì Liện-xỏ 
căn sàng lam nh Đàu., 


Tiếp lheo những đề nghị đưa ra tại Đại hội công đoàn Liên-vô ngàu 16-3- 
I98I. ngà 18-5-1083. tại Đại hội thứ XIX Đoàn thanh niên cộng sản Lẻ-nin Liên- 
Tỏ, dòng chỉ L.TI. Brê-giơ-nep thông báo là Liên-vô đả đơn phương chỉ di 
Piệc liếp tục bố trí tên lửa tạm Trung bình ở phân chàu Ấn của lạnh thồ Liên- 
m2. Vd nêu ra đề nghị : sản sàng thỏa thuận đề ngang bàn giờ hí cuộc dáảm 
phán bát đầu, pũ Khí chiến lược của Liên-tô pà MỸ phái được giữ nguyên Đề 
số hrợng Đà hạn chế lối da 0ê hiện đại hóa. 


.Vhfững sang kiển mời ấu Ea bang chứng rõ rệt bề thúi dò bà hành động hiện 
thực. có thiện chỉ của Liên vô đổi ĐỜI Điệc gi (HUẾP Đàn tế 0ũ khí hạt nhân 
7 chàu .Âu. Vhư đồng chí L.I. Brẻ-giơ-nép nhân mạnh nhiều lần, Liên-tó tán 
thành là rối cuộc Ở châu Ấn không còn 0ũ. khí hạt nhàn — cả 0Ñ khí hat nhân 
tìm trung bình lăn pũ. khí hạt nhàn chiến thuật. Do sẽ là # giải pháp số RhÔng » 
thật sự công bằng đối 0Ới lãi cá các phía, 


Liên-Tô Đà cúc nước vũ hội chủ nghĩa khác cũng dd địa ra nhiều vàng 
kiến hòa bình nữa nhàm làm giảm tình hình căng thủng ở pìng Dịnh Hhéc- 
Tích, ở Trung Đông. ở Địa-Irung-hải, Ấn-độ-dương ðà Viễn Đồng. biến-tô đề 
nghị lập khu oực phí hạt nhàn Ø Bác Âu. Cộng hòa nhân dàn Dun-dga-ri đề 
nhị làp khu pực phí hạt nhàn ở bạn dạo Dan-càng. Công hòa nhàn dạn ong: 
“ò đề nghị lý Công ước không Hiến công giữa các nước châu Ấ pà Thái-bình- 
dương. Pa nước Doit-tdtrơng đả dịra ra súng Kkiền Đề 7 nguyên đạc cũng tòn 
tại hòa bình 0oà tiền hành đòi thoại giữa các nước (SE.VN pđ các nước DotIng- 
dương nhằm biến Đôn Vdamm châu A thanh khu pực hòa bình, ồn định, hữu nhị 
bủ hợp tác. Tất cả những đề nghị bà sảng Kiền đó đêu có liễng Dan rộng lơn., 
được ch Hưận thế giới đồng tình 0à ng hộ. tác động trực Tiếp 0do phong Trao 
bo 0è hòa bình, chống chiến Tranh trên toan Phế giời. 


Song, con đường đầu Tranh bảo Đệ họa bình, đị lời chàm đt chau ca 
Dũ trang, 9Jidi trừ Đũ Khí hạt nhàn là con chrởờng làu dại nà phức tạp. VÓ bị 
can trở bởi những thế lực có lợi ích gản bọ Đời Điệc sn vuật p0 Âhí hạt nhân, 


(Xem tiếp trang T5) 


>, 


ĐƯA PHONG TRÀO PHỤ NỮ VƯƠN LÊN 
NGANG TẦM VỚI SỰ ÑGHIỆP CÁCH MẠNG XÃ 
“HỘI CHỦ NGHĨA VĨ ĐẠI CỦA NHÂN DÂN TA 


Thưa Doàn chủ lịch, 
Thưa các đồng chẾ đại biều đại hội, 
Thưa Chị eI1n thản Trồng 


AT hội toàn quốc lân thứ 
năm của phụ nữ Việt-nam 
là hinh ảnh đẹp đẽ và sinh 
động của phong trào phụ 
nữ, tiêu biều những công 
hiến, những tiến bộ, khả năng phong 
phú về sức vươn lên mạnh mẽ của 
phụ nữ nước ta, 


Thay mặt Bạn chấp hành trung 
ương Đảng và Hội đồng bộ trường, 


ˆ 
- 


Lịch sử Việt-nam là quá trình làu 
đài dựng nước và giữ nước. từ thời 
đại các vua Hùng, trải qua bao thế 
ký, giành đọc lập tự do và thống nhất 
đạt nước đẻ tiến lén chủ nghĩa xã hội 
trong thời đại Hö-Chí-Minh. 

Phụ nữ Việt-nam suốt mãy nghìn 
năm đã đảm đang đích dáng trách 
nhiệm của minh dối với vận mệnh 
nước nhà: làm người chiến sĩ dùng 
cảm đánh giặc, làm ngườt lao động 
củn củ phát triển và xây dựng đắt 


PHẠM - VĂN - ĐỒNG 


tôi xin gửi đến đại hội, và qua đại hội, 
gưi đến chị em phụ nữ nước ta lời 
chào thân ái, những tỉnh cảm thám 
thiết, và lời chúc mừng tốt đẹp nhất: 


Chúc chị em phụ nữ cả nước mọt 
lòng đoàn kết và phấn đấu, quyết đưa 
lực lượng phụ nữ, tô chức phụ nữ, 
phong trào phụ nữ vươn lên ngang 


_tảm với sự nghiệp cách mạng xã hội 


chủ nghĩa vĩ dại của nhàn dân Việt- 
nam ta ; 
® 
Chúc đại hội thành cóng tốt đẹp, 
đảnh đấu một bước phát triển mới 
của phong trào phụ nữ Việt-nam. 


nước, làm người vợ giàu tỉnh thương 
vêu và đức hw sinh trong gia dinh, 


"làm người mẹ sinh thành và nuôi dạy 


eie thể hệ trẻ Việt-nam. 

Trong ngày khai mạc Đại hội phụ 
nữ hòm này, trùng hợp với ký niệm 
Ngày sinh của Chủ tịch Hö-Chi-Minh 
vĩ đại, chúng ta tưởng nhớ Bác Hỗ 
kính yêu, vị lãnh tụ của dân tóc Việt- 
nam và của phụ nữ Việt-‹nam_ ta. 
Chúng tà hãy cùng nhàu nhắc lại 
những lời đánh giá rất cao và tình 


cảm thẩm thiết của Bác Hồ đối với chị 
em phụ nữ : ® Non sông gấm vóc Việt- 
nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, 
ra sức đệt thêu mà thêm tốt dẹp rực 
rở *; « Nhàn dàn ta rất biết ơn các bà 
mẹ ca hai miễn Nam Bác đã sinh đẻ 
và nuỏi dạy những thế hệ anh hùng 
của nước ta». 

Trong lớp lớp những người đã hy 
sinh phản đấu xây đáp nên Tô quốc 
Việf-nam ta nơgìy nay, phụ nữ nước 
ta phát huy truyền thống của bà 
Trưng, bà Triệu, đã có những đóng 
_ góp to lớn rất đáng khàm phục, rất 
đáng tự hào, nhất là tử ngày Dáàng ta 
lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của 
nhân đàn ta. 

Từ sau Cách mạng Tháng Tám, 
trong chiến đấu chống xâm lược giành 
độc lạp tự do, đã xuất hiện những 
người chiến sĩ gái chiên đấu anh đũng 
BC giặc cứu nƯỚC, người nữ giao 


liên trẻn các tuyến đường kháng chiến, ` 


người nữ thanh niên xung phong xày 
dựng và bào vệ cóon đường lIö-Chí- 
Alinh nội tiếng, người mẹ chiến sĩ 
thương yêu, chăm sóc bộ đội như con 
đẻ của mình, Trong công cuộc Xây 


Lá 


Quá trỉnh đấu tranh dễ đựng nước 
và giữ nước dã chuẩn bị cho đàn tộc 
ta tiếp thú thuận lợi chủ nghĩa 
lúc — Lê-nin, là ánh sáng, chàn lý 
“và lý tướng của thời đại ngày này, 
liơn nửa thế ký vừa qua, từ khi 
thành lạp Đăng, cách mạng nước ta 
gương cao hai ngọn cở độc lạp dàn 
tộc và chủ nghĩa xã hội, đã giành 
dược những tháng lợi huy hoàng. 
Ngày nay, nhàn đàn cá nước dụng 
cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa hoàn 
toàn giải phóng dàn tộc, giải phỏng 
xã hội, giái phóng cón người, giai 
phóng phụ nữ, là cuộc cách mạng sảu 


đựng đất nước, đã xuất hiện hàng 
loạt nữ anh hùng lao động, chiến sĩ 
thi đua trên các lĩnh vực hoạt dòng 
kinh tế và văn hóa. Đó là những hình 
ảnh mới, tuyệt đọp, của người phụ 
nữ Việt-nam., 


Biết bạo tâm gương chiến đấu dũng 
cảm, lo động quên mình mà ở đày 
chỉ nều những người tiêu biều nhất, 
như Nguyễn-Thi-Chiên, Nguyễn-Thị- 
HIãnh, Tạ-Thị-Kiều, Nguyễn-Thị-Lt, 
Nguyễn-Thị-Suốt, La-Thị-Tám, Vũ- 
Thị-Nhaàm, Nguyễn-Thị-Hạnh, Củ-TÌ j~ 
Hậu. Nguyễr-Thi-Sang, HHà-Phi-Sàn, 
Hoàng-Thị-Hồng-Chiêm, Nguyễn-Thị- 
Hài... và biết bao bà mẹ đã hy sinh 
những người con thàn yêu của mình 
cho Tô quốc, như bà Phạm-Thị- 
Nghiêm, Nguyễn-ThEeSang, Trần-Thị- 
Ví, Nong-Phi-Lược, Trương-Thị- 
Sanh, Nguyễn-Thị-Với, Trần-Thị-Mùi, 
Nguyễn - Thị - Bình, Văn - Thị - Thùa, 
Phm<Thị- Nuôi... 


Nước tà đứng trong hàng nựủũ 
những nước trên thể giới mà phụ nữ 
giữ vai trô lớn lao trong lịch sử của 


dàn tộc, 


sắc nhất, triệt đề nhất, toàn điện 
nhất trong lịch sử Việt-nam cùng như 
lịch sử thế giới, 

Đại hội lìn thứ IV của Đăng đã 
vạch đường lỏi chung của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và đường lòi xây 
đựng nén Kính tế xã hội chủ nghĩa Ở 
nước fa\a; Đại hội lần thứ V của 
Đăng phát triển và cụ thể hóa đường 
lôi ấy, xúc định hai nhiệm vụ chiến 
lược của cách mạng Việt<uam là: xây 
dựng thành công chứ nøhĩ:ỉ xã hội và 
sản sàng chiến đâu, báo vệ vững chắc 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa, 
Đại hội V của Đang nêu lên nhữnz 
chủ trương lớn có tình chất chiến lược 


wẽ các lĩnh vực hoạt động. dẻ ra 
những mục tiêu, phương hướng, 
nhiệm vụ kinh tế và xã hội cho chặng 
dường đầu tiên của quá trình cá 
nước củng tiến lên chủ nghĩa xã hội; 
trong đó bao gồm thời kỷ năm năm 
1981 — 1985 và những năm 80. 


Nhiều công việc to lớn và phức tạp 
-đang đồn đạp đặt ra cho nhàn dàn ta. 
Phải đánh thắng kiều chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của bọn bành trướng. 


bá quyền Trung-quốc câu kết với đề: 


quốc Mỹ và các lực lượng phần động 
khác, đồng thời bảo đảm cho đất nước 
luôn luôn sẵn sàng, có đủ sức mạnh 
đảnh thắng kẻ thù trong bất cứ tỉnh 
huòng nào. Phải ôn dịnh và từng bước 
cai thiên đời sống vật chất và văn 
hóa của nhàn đản. Phải tiếp tục xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Phải hoàn thành cài tạo 
xà hội chủ nghĩa và hoàn thiện quan 
hệ sản xuât mới trong cả nước. Phải 
đầy mạnh công cuộc xây dựng nen 
văn hóa và con người mới Việt-nam. 


Dưới ảnh sáng nghị quyết Đại hội 
V của Đang, cuộc cách mạng xã 
hỏi chủ nghĩa đang triển khai sảu 
ròng và khăn trương, trai ra Kháp đất 
nước, thăm vào tư tưởng và tỉnh cam, 
đòi hòi thái độ cách mạng và hành 
động cách mạng của môi người 


chung ta. 
~= 


Tử sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xà hỏi là một quả trinh dàu 
tranh cách mạng gian khỏ và phức 
tạp, để cùng một lúc đưa nhỏ lên lớn 
và chuyền từ không xã hội chủ nghĩa 
thonh xã hội chủ nghĩa, bàng công 
cược cài tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội tren mọi mặt 
cú hoạt động và đời sông xã hội, 


[rong cuộc đâu tranh giữa hai con 
đương đang diễn ra rất gáy gắt, nhất 
là © một số địa phương và một sỏ lĩnh 
vực, chúng tà quyết giảnh thàng lợi 
hoàn toàn cho chủ nghĩa và hỏi. 
thun tạ đựt Kkhoat thiết lập toát tự 


it 


xã hội chủ nghĩa về chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội, theo đúng đường 
lõi của Đảng và xHiến pháp cửa 
nước ta. 

Thực trạng kinh tế trước mát đói 
hỏi cấp bách phải giảm bớt khó khăn 
về đời sống cúa công nhân, cán bọ. 
viên chức, của nòng đàn những vụng 
đang bị thiếu, của những người lao 
động nghèo ở thành thị. Đề đáp ứng 
đôi hỏi này, chúng ta phải thực hiện 
những biện pháp cấp bách, có hiệu 
lực vẻ thu mua và phản phối hàng 
hóa, vẻ thu chỉ tài chính và tien te. 
về quản lý giá cả và thị trường, về 
lao động và tiền lương nhằm ôn dịnh 
đời sống, thúc đầy sản xuất, cải thiện 
tình hình trên mặt trận phản phót 
lưu thông. Chúng tà tập trung lực 
lượng đầy mạnh sản xuất. trước hết 
là sản xuất lương thực, thực phầu:, 
những hàng tiêu dùng thiết yếu nhất 
và hàng xuất khầu đề nhập về nguyên 
liệu và vạt tư kỹ thuật cần thiết phục 
vụ những ngành nói trên. Chúng ta 
phấn đấu làm tỏt hơn một số ngành 
còng nghiệp nặng quan trọng như 
điện, than, cơ khi, hóa chất, ra sức 
khắc phục sự yếu kém về giao thông 
vận tải, sắp xếp lại xây đựng cơ bàn: 
Đi đòi với đây mạnh sun tuất 
chúng ta thực hành tiết kiệm nghiêm 
ngặt về mọi mặt, tiêu dùng xã hài 
cũng như tiêu dùng cá nhàn, chỉ 
phí cúa Nhà nước cùng như chỉ ph 
của nhàn dàn. Chúng ta đâu tránh 
nhàm ngăn chặn, đầy lùi và thánh 
toán các hiện tượng tiều cực tron 
hoat động sàn xuất, Kinh doanh, trong 
sinh hoạt văn hóa, trong trạt tự vì 
an toàn xã hội. Chúng ta kiện quìt 
bài trừ hủ tục, mẻ tin đị đoan. ÌL.uẻ 
này hơn bao giờ hết, chúng tá nếu 
cao KỶ luật cách mạng, KÝ luạt €3 
Đăng. kỷ cương của Nhà nước. Mi 
cơ quan và căn bộ Nhà nước pha! 
nghiêm chỉnh chấp hành chế dó trach 
nhiệm, chè độ Kế luật lao dọng: chiẻ 
đo phục vụ nhàn dàn, chế đó bác về 
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Là đội ngũ quản chúng cách mạng 
hùng hậu vẻ lực lượng lao động xã 
hỏi to lớn, phụ nữ Việt-nam phải có 
đáav đủ ý thức. trách nhiệm và quyết 
ram, phải có chương trình hành dộng 
tử cấp trung ương đÈH €Ø sở, để cùng 
với nhàn dân cả nước đầy mạnh cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, góp phần 
cöng hiến rất quan trọng của phụ nữ 
trên tất cả các mặt trận. 


Hiện nay phụ nữ chiếm hơn 60% 
lao động trong các ngành nông nghiệp: 
công nghiệp thực phầm. công nghiệp 
nhe. tiều công nghiệp, thủ công nghiệp. 
thương nghiệp. v tế, văn hóa và giáo 
dục. Phụ nữ chiếm 50% cán bộ kỹ 
thuật trung cấp, 312 cần bộ có trình 
đỏ đại học trở lên, 30% đại biều trong 
các cơ quan quyền lực Nhà nước Ở 
trung ương, địa phương và cơ SỞ. 
đâu cùng có phụ nữ, và ớ đầu Hgười 
phụ nữ cùng phải phần đâu trở thanh 
người chiến sĩ kiên cường của cúch 
mạng xã hội chú nghĩa. Điệu này 
càng phải thê hiện rõ trên những mại 
trận và trong những hoạt động mã 
phụ nữ chiếm số đồng. 


Chị em phụ nữ có vai trỏ chủ vếu 
trong hoạt động và hiệu qua củii nên 
nông nghiệp. của nhiều ngành. nghề. 
của các cửa hàng, các chợ. của thị 
trường, của trường học và bệnh viện 
nước ta. Trong cuộc đấu tranh chồng 
các hiện tượng liêu cực, thiết lập trại 
tự xã hội chủ nghĩa vẻ phần phối, 
lưu thông, thực hiện các biện pháp 
“quản lý kính tế: quan lý xã hội dúng 
ngu yên tác tập trung dàn chủ, chị em 
phụ nữ có Tác dụng tịch cực và phải 
tiên lên cô tác dụng gương mẫu. Dây 
là nơi phát huy phẩm chất trong sạch, 
thất thà. tỉnh thần kỷ luật, đức tính 
căn mẫn của số đồng phụ nữ lào đồng 
Việt-nam. 

Trong việc xây dựng gia dỉnh xã 
hỏi chủ nghĩa, chỉ em phụ nữ giữ vị 
trị chỉ: chốt, 

Phát triển kính tế gia định đúng 
qu$ dạo của kinh tế xã hỏi chủ nghĩa 


là một chủ trương tích cực. Chị enr 
phụ nữ ở nòng thòn hãy cùng chöng: 
con trông nom vườn cây, ao cá, 
chuồng gia súc. mở mang các ngành, 
nghề. Chị em phụ nữ ở thành thị hiiy 
ra sức phát triển sẵn xuất tiêu công 
nghiệp, thủ còng nghiệp hoặc làm 


"những việc thích đáng khác đẻ thêm 


sản phầm cho xã hội và tăng thu nhập: 


“cho gia dinh. Cố gảng chăm lo chú 


đáo bữa ăn còn dạm bạc, chế biến 
lương thực, thực phẩm, nhất là chế 
biến màu thành những thức ăn có điá 
trị và tùy điều kiện của từng gia đình, 
từng địa phương mà từng bước cai 
tiến bừa ăn. Phần dấu cho các chu 
nhỏ ở vườn trẻ ngoài khầu phản 
thường lệ, ngày càng thường xuyên 
có quả chuối, quả trứng, cốc sữa dậu 
nành, như các tỉnh Hải-hưng, thành 
phố Hồ-Chi-Minh, Nghĩia-binh, Phú- 
khánh, Đồng-nai, Cưửu-long, Tiến- 
giang, Sông-bé. Binh-tri-thiên... đã và 
đang làm có kết quả đáng khích lệ. 


Mở rộng phong trào gia đỉnh văn 
hóa mới. chị em hãy ra sức xảy dựng 
quan hệ thương yêu, tồn trọng và 
giúp đỡ lẫn nhau giữa vợ chỏng. 
thưc hiện sinh để có kế hoạch, nuôi 
con khốc, đạy con ngoan, từ thuỞ SƠ 
sinh cho đến lúc trưởng thành. Chị 
em phụ nữ có đây đủ khả năng và 
phải đảm nhận nhiệm vụ xây dựng 
gia định hòa thuận, văn mình, hạnh 
phúc, là nguồn động viên đổi với 
những người chiến sĩ cảm súng bảo 
vệ đất nước, đối với những TUIYỜI 
lao dòng sản xuất, xây dựng øỉa định 
thành mỗi trường tốt, có tc dụng 
giáo đục, chuần bị cho thể hệ trẻ bước 
vào đời. 


Quá trình phần đấu dè công hiến 
trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh 
tế và xã hói, chính là quá trình chị 
em phụ nữ tiếp tục trưởng thành: 
từng người phụ nữ vươn lên, cä giới 
phụ nữ vươn lén trong sản xuất, trong 
công tác, trong học tập, trong đầu 
tranh cách mạng. nàng cao nàng lực 


P] 


của mỉnh. Như vậy phải chăm lo đào 
tạo thêm nhiều cán bộ nữ, cán bộ 
quản lý kinh tế, cán bộ khoa học kỹ 
thuật, cán bộ giáo dục, vy tế, văn hóa, 
cán bộ của Hội phụ nữ, loại cán bộ 
nào cũng đi vào chuyên và tính. Bằng 
sự công hiến và trưởng thành, phụ 


nữ nước ta sẽ ngày càng đảm nhận 
và làm tốt những trách nhiệm nặng 
hơn trong cơ quan lãnh đạo và quan 
lỷ các cơ sở, các cấp, các ngành. Đày 
cũng là quá trình thực hiện nam nữ 
bình quyvẻn trong thực tế, trong đời 
sống. 


IH 


Hội liên hiệp phụ nữ Việt-nam 
«ó nhiệm vụ giáo dục, động viên, 
hướng dẫn phụ nữ phát huy quyền 
làm chủ tập thê, công hiến nhiều hơn 
nữa cho Tö quốc, cho chủ nghĩa xã 
hội, tiếp tục dấu tranh cho sự nghiệp 
giải phóng phụ nữ và xảy dựng người 
phụ nữ mới xã hội chủ nghĩa. Trong 
phạm vị trách nhiệm của mình, các 
ấp Hội cần động viên lực lượng phụ 
nữ thực hiện thắng lợi đường lỗi của 
Đăng, pháp luật của Nhà nước, chủ 
trương, chính sách của lHiội đồng bộ 
trưởng; phĩãn đấu hoàn thành nhiệm 
vụ kế hoạch XNhà nước năm năm 
1951 — 1985, trước mặt là kế hoạch Nhà 
nước năm 1952. 

Hội phải đói mới phương thức 
hoạt động đề tập hợp dược các tìng 
lớp phụ nữ, khác phục những hình 
thức còng tác đơn diệu, Khô khan, 
khong sát quản chúng và không thiết 
thực. lội phải luôn luôn nắm vững 
đường lôi, chính sách của Đăng, hiểu 
những chủ trương của Nhà nước về 
quan lý kinh tế, văn hóa, xã hội trong 
từng thời gian, khéo kết hợp hoạt 
động với các cơ quan chính quyên 
và các đoàn thể bạn. Điều quan trọng 
nhất là Hội phái bám sát cơ sở, di 
sìu vào quản chúng, thịrc sự hiểu 
được tìm tư, nguyện vọng và khả 
nàng của chị em, từ đó đẻ ra chủ 
trương công tác và hình thức vàn 
động lình hoạt, hợp với quần chúng 
phụ nữ ở từng ngành, nghẻ, từng địa 
phương, từng lứa tuỏi khác nhau. 


Trung ương Hội cần căn cứ vào 
đường lối Đại hội V của Đang và 
kế hoạch của Nhà nước, vạch ra 
chương trinh hành động thiết thực 
cho cả khóa và từng năm, Các tô 
chức của liội căn cứ vào chương trình 
hành động chung, cần vạch ra chương 
trình hành động cụ thề của mình và 
kiên quyết thực hiện đề từng bước, 
từng bước đánh dấu sự cống hiến, 
sự phát triên, sự lớn lên của phong 
trào người phụ nữ mới xâv dựng và 
bảo vệ Tỏ quốc. 

lội cùng các cơ quan có trách 


nh'ệm của Nhà nước phải chăm lo 


có hiệu quả các văn đề phúc lợi và 
đời sống của phụ nữ theo khả năng 
hiện nay của đất nước, như xây dựng 
và quản lý nhà trẻ, nhà mẫu giáo, lồ 
chức địch vụ đề góp phần giảm bởi 
gành nàng nội trợ, hướng dân phụ 
nữ lập gia định và tô chức đời sống 
gia dịnh, đặc biệt coi trọng vận đéng 
phụ nữ thực hiện sinh đề có kể hoạch, 
tao điều kiện cho chị em làm tới 
nhiệm vụ sản xuất, hoạt động xã hội 
và nuỏi dạv con cái. Hội cần đặc biệt 
quan tàm chăm sóc và giúp đờ các 
gia đình Hiệt sĩ, thương bình và 
bộ đội. 

Hỏi phải phối hợp với các cơ quan 
Nhà nước, với Công đoàn và Hoàn 
thanh niên đề điều tra, nghiên cửu 
về đời sông và hoàn cảnh lao dòng 
của phụ nữ, vẻ địa vị của phụ nữ 
Irong việc tham gia quản lý Nhà nước, 
quản lý xã hội, tử đó đề xuất với 


bị 

Dàng và Nhà nước ban hành các 
chính sách, các luật pháp bảo đảm 
quyền lợi của phụ nữ, và góp phản 
kiem tra, giám sát việc thực hiện các 
chính sách, các luật pháp ấy. Hội cần 
tích cực tham gia xày dựng luật hôn 
nhan và gia đình mới, luật lìo động, 
những chính sích thích hợp đẻ làm 
tốt cuộc vận động sinh để có kế 
hoạch. 

Như trên đã nói, tỉnh hình của đất 
nước đang đòi hỏi một sự chuyền 
biến cách mạng ròng lớn và sàu sắc 
trong mọi lĩnh vực hoạt động và đời 
sông, chuyên biến từ tư tướng, tình 
cam đến hành động cách mạng, chuyển 
biến trong Jang, trong bộ máy Nhà 
nước, ftronø các tô chức quần chúng, 
trong trí thức xã hội chủ nghĩa và công 
nhàn, nông dân lao động, trong các 
lực lượng vũ trang. 

Sư cần thiết cấp bích tạo ra chuyền 
biển cách mạng và hành đdệng cách 
mạng phải thăm nhuàn trong tỏ chức 
của llòi phụ nữ từ trung ương đến 
eơ sở, thăm nhuân trong chị em phụ 
nữ. trở thành ý chí và tỉnh cảm của 
mỏi người, 


Văn đề phụ nữ là vấn đề lớn của 
sự nghiệp xây dựng chú nghĩa xã 
hội. Đang ta, Nhà nước ta, nhàn dàn 
ta phải báo đảm cho phụ nữ làm tỏi 
nghĩa vụ người lao động, người cóng 
đàn, Hgười VỢ Và người mẹ: phải 
chăm lo hơn nữa sự nghiệp gai phóng 
phụ nữ. Với Ý nghĩa đó, các cấp ỦY 
Đăng phải tàng cường lãnh dạo công 
tác vạn động phụ nữ. Phái làm cho 
quan điểm và chính sách vàn dộng 
phụ nừ của Đăng dược thấu suốt và 
chấp hành nghiêm chính trong tất cả 
các tô chức của Đang, của Nhà nước, 
cửa các đoàn thể quàn chúng. Phái 
chỉ đạo chặt chè dê phát huy chức 


Toàn bộ hoạt động của Hội phụ nữ 
phải nhằm phát động cho được phong 
Irào eich mạng sôi nồi, lôi cuốn đòng 
đáo phụ nữ, làm cho từng chị em 
cam thấy rõ rệt mình là thành viên 
của Lập thề rộng lớn hàng chục triệu 
người phụ nữ đang cùng phần đấu 
cho những mục tiêu chung. Ý thức tập 
thê đó chính là đấu hiệu của phong 
trào cách mạng. nó tạo nên sự sav mê, 
phần khởi, khơi dậy những sức mạnh, 
sáng kiến và tài năng không thê lường 
trước được. 

Trong phong trào “Người phụ nữ 
mới xàv dựng và bảo vệ Tô quốc» 
là phong trào chúng và làu dải của 
phụ nữ ca nước, cần có nhiều phong 
trào của phụ nữ tửng ngành, nựhe, 
từng địa phương, từng cơ sở, mỗi 
phong trào có nội dụng rất tÍHết thực, 
nhằm làm bằng được từng việc cũ thê 
trong từng lúc, từng nơi, 

Hội cần theo đồi, kiểm tra chặt chẽ 
phong trào, kịp thời phát hiện những 
đơn vị và cá nhân tiên tiến, kịp thời 
tông kết kinh nghiệm, từ diễm nhàn 
rộng ra điện, dưa phong trào tiên lên 
khỏòng ngừn/, 


IV 


_ 
nàng của Hội liên hiệp phụ nữ Việt- 
nam, Phái đấu tranh xóa bỏ những 
từ tường sai trấi trong việc đánh giá 
lực lượng và khả năng của phụ nữ, 
trong việc đào tạo, bói đưỡng và sử 
dũng lao động nữ, cán bộ nữ, Phải 
quan tìm giải quyết những vấn đề 
cụ thể vẻ đời sống của phụ nữ và 
trẻ em, 

Từng thời giản, mi cấp úv Dàng 
trong phạm vĩ trách nhiệm của mình, 
sạn thao luận và quyết định nhiệm 
vụ công tíc phụ vận. Từng thời gian, 
Thường vụ cấp ủy cần nghe báo cáo 
tỉnh hình phụ vận, nhận định về 
phong trào và đề ra phương hướng 
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hoạt động cho phụ nữ, Các cấp ủy cần 
có những cuộc họp chuyên dẻ dễ giải 
quyết sâu sát từng văn đề do dời NÓH 
đặt ra của công tác phụ vàn, 

Các cấp chỉnh quyền, các cơ quan 
Nhà nước cản ban hành và thực hiện 
những văn bản có tính chất pháp luạt 
và pháp quy đề phát huy vai trò của 
phụ nữ, tạo thuận lợi cho sự nghiệp 
giải phóng phụ nữ. Những dự tho 
Tuất pháp, thể lệ liên quan đến phụ nữ 
và trẻ em phải eó sự tham gia đáy đủ 
cua các cấp liòi phụ nữ. 

Phải đáp ứng nhanh chóng và chủ 
đáo các vêu cầu chính đáng của phụ 
nữ, hỗ trợ cho Hội phụ nữ hoạt động. 
kiên quyết chống thói hách dịch, cửa 
quyền, chống thái độ vỏ trách nhiệm. 
Phải chăm sóc quyền lợi và đời sông 
của phụ nữ và trẻ em mọt cách thiết 
thực, theo chức năng của lừng ngành, 
từng tô chức. Phải tàn dụng: mỌi kha 
năng giúp cho phụ nữ lo động có 
năng suất cao, cuộc sống gia đình đỡ 
khỏ khăn, các cháu được nuồòi đạy 
và học hành tốt trong từng gia đìnhc 
từng nhà trẻ, nhà mẫu giáo, từng nhà 
trưởng, và ở các phường, các thôn, 
xóm. Các bộ chủ quản những ngành 
eö nhiều cán bộ và công nhàn là nữ, 


Tiên hành dưới ánh sáng NgGÌhị 
quyết Đại hội lân thứ V của Đảng, 
Đại hội này của phụ nữ Việt nam đánh 
dâu một bước phát triền mới của 
phong trào phụ nữ và của lòi phụ 
nữ nước ta, mang lại những thành 
tiểu mới của chị em phụ nữ công hiển 
vào sự nghiệp cách mạng chung và 
tiếp tục tự giải phóng giới mình. 


Đạã hội phụ nữ nước ta họp Trong 
lúc toàn đàn ta đang triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội V của l)ang, 
theo khẩu hiệu: ® Fất cá vì Tô quốc 
xàã hỏi chủ nghĩa, vì bạnh phúc của 


nhàn đn?, 


¡Ả 


càng phải thường 
sóc chị em. 


xuyên chú ý chăm 


Các đoàn thê quần chủng khác 
phải đất quan hệ phối hợp ăn khóp 
và giúp đỡ lần nhau với Hội phụ nữ. 
nhất là Công đoàn trong việc vàn đòn 
nữ công nhân, viên chức, Đoàn thanh 
niên cộng sản Höồ-Chi-Minh trong việc 
;ần động nữ thinh niên. 


Đoàn thanh niên cộng sản Tliö-CTu- 
Minh cần phối hợp tốt với Hội liên 
hiệp phụ nữ ngăn ngừa sự hư hong 
của một số thanh niên, thiểu nicn: 
giáo dục thanh niên, thiểu niên tà 
thực hiện tối nghĩa vụ bảo vệ Tỏö quúc 
và nghĩa vụ lao đóng. trở thành 
những người kế thừa xứng đáng sư 
nghiệp cách mạng của cha anh. những 
người làm chủ tập thể của sự nghiệp 
xã hội chủ nghĩa. Hiện nay. dày là 
công việc có tỉnh chất thời sự quan 
trọng. 


làng ta, nhân dàn ta. xã hội ta, 
từng người cán bộ của Đăng và Nhà 
nước, tửng người nam giới phải góp 
phần tích cực vào sự nghiệp giải 
phóng phụ nữ. với lòng kinh trọng và 
quý mến chân thành dối với "ưửi 
phụ nữ Việt-nam. 


Đại hội phụ nữ nước ta họp trônš 
lúc tỉnh hình quốc tế điển biến với 
xu thế tiếp tục tiến công và tháng lợi 
của ba dòng thác cách mạng của thời 
dại, dược mở ra từ Cách mạng và hỏi 
chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. 


Rẻ địch dang tìm mọi cách hong 
bòi nhọ hình ảnh Việt-nam trên Prưởng 
quốc tế, song chúng đã thất bại và sử 
that bại hoàn toàn. Việt-nam luún 
luòn nhận được tỉnh cảm tín yếu và 
sự ủng hộ sâu rộng của bầu bạn nàm 
châu. của nhàn đân thể giới. Đó là ví 
cuộc đấu tranh của nhàn dân tà cho 
đóc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. 


với wV nghĩa tiêu biểu và thắng lợi 
lịch sử của nó, cũng là thành quả của 
cuộc đâu tranh của các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ. Nó đã nhập vào tiên 
trình của thế giới. vào tỉnh cảm của 
loài người, và hiện nav cảng có sức 
sÓnØ, càng có ý nghĩa, khi mục tiêu 
đọc lập tự do và chủ nghĩa xã hội 
ngàyv càng trở thành xu thể tất vêu, 
mạnh mẽ của nhân đàn kháp nơi trên 
thế giới. 

Làm tròn vai trò của mình trong 
sự nghiệp cách mạng của đàn tóc, 
đong thời Không ngừng tàng cường 
đoàn Kết với phụ nữ Liên-xô, phụ nữ 
hai nước làng giỏng Lào, Cam-pu-chii, 
phụ nữ các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, phụ nữ các nước Không liên Kết 


4œ phụ nữ khán các nước, chị em phụ 
nứt nước ta phật dịnh sẽ phát huy tác 
dựng quốc tế tích cực, góp phủn xứng 
đúng vào phong trào phụ nữ trẻn toàn 
thế giới vị hòa bình đẹc lặp địn Ccc, 
đản chủ vu tiền bộ xã hài. 


Tòi xin bày tô lòng tín tưởng rắng 
trong tình hình mới và nhiệm vụ mới 
của đất nước, lực lượng phụ nữ, tô 
chức phụ nữ, phong trào phụ nữ sẽ 
vươn lên ngàng tim với sự nghiệp 
eách mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại 
của nhàn đàn ta trong giai đoạp hiện 
naVv, xứng đáng với lời dạn thiêng 
leng của Bác Hỗ Rính vêu đói với 
phụ nữ nước tịc: nh hùng, bạt khuảât, 
truinø hàu, đam đang, 


Báo vệ hỏa bình, chống chiến tranh... 
(Hiếp theo trang 7) 


bọrm nƠ Tơ rồng, ĐỚI Điệc biến lục địa châu Âu thanh chiến Trưởng của « chiều 
trai hat nhàn hạn chế 9, ĐỜI Điệc ga ra những lò càng thang bả tung đói 
cục bộ Ơ nhiều nơi trên trái (at, 


Bị buộc phúi chặp nhận ddntn plưtn ĐỚI Liên- vô đười sức ép của thể tuận 
công chúng, để quốc MỤ nựa‡p từ dau dd tÓ ra kẰhông có thiện chỉ. Lạp lrưở ng bê 
đàm phần 1d hí-gàn mỚi công bố, đè lộ 0 đồ của Mỹ klưông tuoi: tim ÂÈ1m sự 
thỏác thuận Thật sự mà chỉ cốt bdo đam cho Oa-šinh-tơn gi-_nh trí Phế qiuàn sự, ĐÌ 
1/0 khong muốn ban đền những loại 0H Ẫhí chiến bược mít hiện nói AIUD dựng 
phát triền nưạnh, hoặc chỉ mu ỗn đề cập đến các tên ta đạt sẵn của Liên-xỏ 0a 
các Tên lựa tới của Mũ dự định bọ trí ma Phôi, còn Tất ca các phương tiện hat 
nhìn Ø Dị trừ tiền liêu của AF Phí sẽ được giữ nguyên Đện. Vhứữ Đạn tà ẤIƒ coi dua 
phán chỉ Ea tàm bình phong che đạu dịn nhủ lieu chiến, Ụ di quình tru thà 
quan Sự TrE ĐỜI nguyên tác bình dựng Đa an nình nh nhau rong quan hệ 
Đồng Tâu. Ơ Đông Yam châu {1 Đà ở châu Ấ nói chúng, bọn mao (L pẫn giữ 
nguyên Đcn tứ tưởng Đánh trưởng bá quyên 0đ thực: hành tHỌI chính xách dối 
ngạt cực ÂU phán động. 


Vì pâu, tất ecd các đản tộc cần nêu cdo củnh giác, Âiên quyết đàu tranh đề 
giữ. gìn họa Bình, tàn Thất bại mười hành Ong chiền tranh của bọn tÍÈ quốc, đựng 
đu Ea (2 quốc ÄFĐỤ, ðđ các bọn phái đọng khác. Nhân dàn ta nhận thức rò sư 
rệt lịch sử của mình là bảo ðệ pững chúc đọc lặp dân lọc, va dựng tháng 
lợi chủ nghĩa vũ hội trên đất nước mình, dqóp phần dự trì họa bình bà ôn định 
tàu đài Iroing khu pực, 0d bằng cách đo. gọp phản tích cực Đào sự nghiếp tan 
dịtt tình hình quốc tế, bảo Đệ hòa bình ở châu Á nà trên hệ giới. 


ĐỀ MỞ RA MỘT BƯỚC PHÁT TRIỀN MỚI 
CỦA PHONG TRÀO PHỤ NỮ NƯỚC TA 


I 


AI hội đại biều toàn quốc 
thứ V của Đang đã xác 
nhàn: ®© Xăm nă1n tia tiược 
ghi bào Hcnh sự dàn lóc nhì 
Đội đoạn thường tháng lợi rất bẻ 0d11g 
của cách nang Việt-nadm ) (1), Trong 
tháng Jợi chung ấy, chị em phụ nữ 
Việt<nam tự hào có góp phán công 
hiển. Đại hội Dãng khang dịnh ® Phụ 
nữ nước fq rất xúng đăng là đòi nựủ 
quản chúng cách mạng hùng hậu, là 
hưe Hrợng lao động xã họi to lớn, Tà 
những người giữ trọng trách trong 
việc sinh thành và nuồi địy thể hệ 
tương đài, Phong trào “Người phụ 
nt mới xảy đựng và báo về Tổ quốc » 


đã giáo dục, động viên phụ nữ ca 
nước làm tót nghĩa vụ công đàn và 
trach nhiệm làm mẹ, dòng thời bồi 
đường cho chị em v thức phần đau 
thực hiện nam nữ bình đẳng, đưa sự 
nghiệp giai phóng phụ nữ tiên lên 
mọt bước quan trọng s €2). 

Trong tỉnh hình mới, để góp phần 
củng nhàn đàn cá nước phần đâu thực 
hiện tháng lợi hài nhiệm vụ chiến 
lược mà Đại họi V nều ra là: xây 
đưng thành công chủ nghĩa xã hội và 


` 
4 


sản sàng chiến đảu, bìo vệ vừng 
chàc Tố quốc Việt-snam xã hội chủ 


nah1a, (@€ Jọi điên hiệp phụ nữ Việt- 
nư2n phí ra sức giáo đục, đọng viên 
phụ nữ phát huy quyền làm chủ tập 
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NGUYÊN-THỊ-NHƯ 


thề, cống hiến nhiều hơn nữa cho Tủ 
quốc, cho chủ nghĩa xã hội, tiếp tục 
đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng 
phụ nữ, và xảy dựng người phụ nữ 
mới xã hội chủ nghĩa. Hội cần chàm 
lo nhũng vấn đẻ phúc lợi, đời sóng 
của phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em 
làm tốt nhiệm vụ sản xuất, hoạt dòng 
xã hỏi và nuòi đạy con cái. lội căn 
phối hợp với các cơ quan Nhà nước, 
với Công đo¿n và Đoàn thanh niên đề 
diều tra. nghiên cứu vẻ đời sóng, 
điều kiện lao động, Yêu cầu và nguyện 
vọng của phụ nữ, địa vị của phụ nữ 
trong việc tham gia quản lý: Nhà 
nước, quản lý xã hội; đề xuất với 
bang và Nhà nước bạn hành các 
chính sách, các pháp luật, bào đảm 
quvén lợi của phụ nữ, và góp phun 
kiểm tra, giấm sít việc thực hiện cáế 
chính sách, luật pháp ấy » 3). 

Dê thực hiện phương hướng nhiệm 
vụ kể trên, công tác vận động phụ 
nữ cần tiến hành cụ thê như thẻ nio ở 
Chúng ta cần nghiên cứu, suy ngìỉ: 
thực nghiệm. đề mở ra một bước 
phát triển mới của phong trào phụ nữ, 

Vạn động phụ nữ tham gia xvâu 
dựng chủ nghĩa xả hội ðq báo 0Ệ Tò 
quốc là phương Tưởng, nhiệm cụ hàng 


(1). (2) Báo cíáo chính trị của Ban chíp 
hành trung ương Đảng trình bày trước Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ V, Tạp chí Cạng 
sản. sõ 4-1982, tr, 28, 65. 

(3) Sách dã dẫn, tr. 70. 


đầu của công tác vận động phụ nữ, 
Hiội liên hiệp phụ nữ Việt-nam đã vận 
đóng chị em tịch cực tham gia các 
mặt công tác như: đầy mạnh sản 
xuất và tiết kiệm, cải tiến quan lý 
kính tế, phát triển và củng cố hợp 
lúc xã nông nghiệp, vàn động chống 
tiêu cực trong xã hội, động viên con 
em đi làm nghĩa vụ quân sự, chăm 
sóc bộ đội, thương bỉnh, gia đình liệt 
sĩ, v.v. Các cấp Đăng và chính quyền 
nhiều nơi đánh giá cao kết quả những 
cóỏng việc Hội đã làm, 


Song công tác của Đăng và của các 
ngành chính quyền ngày càng phát 
triền nhiều mặt, ngày càng đi sảu vào 
kinh tế, kỹ thuật, vậy lHiội phụ nữ 
nẻn tham gia những công tác nào, 
nên làm đến mức nào 2 


Những câu hỏi trên cần được nêu. 


Ta dẻ xem xét. Các eấp Dũng và chính 
quvéen Không nên yêu eäiu Hội phụ 
nữ tham gia một cách tràn lan vào 
qui nhiều loại công việc. Hán thân 
Hội phụ nữ cũng phải lượng sức 
mình, chủ động cần nhắc đề thium gia 
Vao Tuột số còng việc nhất định, Không 
nén đàn đều, Thường là đối với những 
công tác có liên quan đến trách nhiệm 
của liậi và quyền lợi của quản chúng 
phụ nữ tì lội có thể và cản tham 
gia nhiều hơn. Rhi tham gia các công 
tác ấy, Hội thực hiện chức năng fuyẻn 
Irauền, phát đọng, giáo đục cho chị 
em hiểu rỗ mục dích, ý nghĩa của 
công việc, trách nhiệm và lợi ích cúa 
mình trong công tác ấv, đề ra sức làm 
cho tốt, Đề công tác tuyên truyền, 
giáo dục có hiệu giả, cần tìm hiểu, 
tập hợp những ý kiến, nguyện vọng 
của quan chúng phụ nữ, đề nghị cấp 
ũ"v Đảng và các ngành có liên quan 
xem Xét giải quyết, Gản đây, các cấp 
Hội ở nhiều nơi chỉ đạo, vàn động 
chị cm trông đầu nuồi tám, trông 
bồng dệtU vai để giải quyết một phản 
vai mặc là dúng hướng, 


Trước các nhiệm vụ rất khin 
trương của đất nước về kinh tế, sản 


⁄ 


* 


xuất và đời sống hiện nay, các cấp 
Hội với tỉnh thần ba đảm đang »cần 
góp phản đắc lực khắc phục khó khăn, 
đưa sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội của nhân dân tiến lên. bởi vi 
có tích cực tham gia các công viỆc 
chung làm cho kinh tế và đời sống 
chuyên biến, đất nước giàu mạnh thi 
đời sống của phụ nữ và gia đình 
mình mới được bảo đảm. Đồng thời 
trong quá trình tham gia các công tác 
và tham gia có kết quả, người phụ 
nữ sẽ trưởng thành, càng thêm tín 
tưởng ở khả năng của mình, mà xã 
hội cùng thửa nhận những khả năng 
ấy, sự thực hiện quyền nam nữ bình 
đẳng càng thuận lợi hơn, 


(ii. quyết những ấn đồ pề quyền 
lợi, đời sống phụ nữ, thực hiện ngan 
nữ. bình đang, rèn luyện dạo đức 
người phụ nữ. tới, là nhiệm nụ chủ 
gều thứ hđđ của công tác vận động 
phụ nữ. Nhiệm vụ này göm nhiêu 
công tác cú thể như: thực hiện nam 
nữ binh đẳng về các mặt (tiền lương, 
học hành, nghị ngươi...). thực hiện luật 
hòn nhàn gia định, Kế hoạch hóa sinh 
đẻ, báo vệ bà mẹ trẻ em, chăm sóc 
g1o đục thiểu nhĩ... 


Tại sao nhiệm vụ đó được coi là 
nhiệm vụ chú yếu thứ hai của còng 
tíc vận động phụ nữ? Đặt càu hoi 
này cũng là đạt càu hỏi: tại sao cần 
có công tác vận động phụ nữ 2? 

Xét trên bình điện xã hội, mối 
người phụ nữ cũng là một công dùn, 
một người lao động như nàạm giới. 
Song, phụ nữ lại có những đặc điểm 
riêng Đề sinh Tý, tạm lý, có những 
chức nàng tự nhiên khác nam giới, 
như sinh đẻ, nuỏi đường con cái, Xlặt 
khác, và đây là mấu chốt của văn 
dề, sở đĩ cản có công tác vận động 
phụ nữ, vì nữn nữ chưa bình dàng, 

Cách mạng nước ta đã đánh đỏ chế 
độ thực đàn, phong kiến, quven Tìm 
nữ bình đẳng đã được ghỉ trong Hiến 
pháp. Trên đời sống thực tế, trong gia 
đình cũng như ouoài xã hội, phụ nữ 


1; 


# 


đã được hưởng nhiều quyền bình 
đăng. Song những tàn dư phong kiến 
văn còn tồn tại, nhất là ở một số vũng 
nòng thòỏn, miền núi. những tàn dự 
ấV eon tôn tại đại đáng trong Ý thức 
nhiều người, kế cä trong nhiều chị em 
phụ nữ và một số đăng viên (trọng 
nam khinh nữ. Không tín vào Kha nắng 
của phụ nữ...). 


Có đồng chí cho là chế độ xã hội 
chủ nghĩa đã bảo đảm quyền nam nữ 
bình đăng: ở nước ta, văn đề nàv 
không có gỉ lớn phải đặt ra để giải 
quyết. Thực tẻ, báo cáo của Hội phụ 
nữ nhiều địa phương cho thấy, những 
hiện tượng lấy vợ hai, vợ ba, ép hòn, 
cường hón, ngược đãi, đánh đạp phụ 
nữ trong gia định còn khá phố biển. Có 
những chuyện rất đã man, rất thương 
tâm, rất đáng căm phần. Có những 


việc Hội phụ nữ phải cạn thiệp 
>—¿z lần, hai ba năm vẫn không 


giai quyết được, khiến cho những chị 
em trong cuộc rất khó sở, túi nhục. 


Chị em phụ nữ vừa phải lao động 
ngoài xã hội, vừa phái lo việc nội trỢ 
gia định, rất vất và. Muôn giải phòng 
phụ nữ khỏi gánh nặng nội trợ, phai 
« những công trính địch vụ còng 
=ông tốt như nhà trẻ, màu giáo, nhà 
"ân còng cộng, nhà giật công cóng, 
Đặt nước còn nghèo cho nên việc 


phát triển những hoạt động dịch vụ. 


âv bị hạn chế, Song kính nghiệm của 
nhiều xí nghiệp và hợp tác xã cho 
thấy, chỉ cần các đồng chỉ lãnh đạo 
và tỏ chức phụ nữ ở đơn vị. địa 
phương đó quan tàm, biết dựa 
sức đàn, hợp lực với tập thê và Nhà 
nước là eó thể giúp chị em phụ nữ 
piái quyết được nhiều khó khan trong 
công lác và đời sông, 


ViO 


tỏ quan tâm giải quyết những văn 
để thiết thân về quyền lợi, đời sóng, 
thực hiện nàm nữ bình đăng, giải 
phóng phụ nữ, mới động viên được 
He lượng to lớn của chị em tham ơia 
sư nghiệp xây dựng chủ nghĩa và hội” 
và bao vẻ Tổ quốc Khóong thể vn 


lồ 


lý do tỉnh hình kinh tế. đời sóng 
chung còn nhiều khó khăn đề khỏng 
giải QUYẾT các vấn để về quvền lợi, 
đời sỏng riêng của phụ nữ được. Cần 
thấy rằng, càng những lúc khó khăn, 
Dàng và Nhà nước càng cần quan 
tam đến đời sống quần chúng. đặc 
biệt là quản chúng phụ nữ, ví trong 
khó Khăn chung của xã hội, thường 
người phụ nữ phải gánh phần nặng 
hơn. 

Trong quá trình vận động thực 
hiện hai nhiệm vụ chủ vếu kề trẻn, 
chúng ta đầy mạnh cuộc vận động xây 
đựng người phụ nữ mới. Chỉ qua thực 
tiên sinh động xây đựng và bảo về 
đất nước. chúng ta mới có điều Riệp 
dể xảy dựng nẻ# lớp người phụ nữ 
mới có năng lực làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiền, làm chủ bản thân. 


⁄2 


lội liên hiệp phụ nữ Việt-nam là 
một đoàn thể quản chúng, có trách 
nhiềm vàn động phụ nữ thực hiền 
những nhiệm vụ mà Đang và Nhà 
nước đã để ra. Hội không thề đùng 
mệnh lênh để bất buộc quần chúng 
th hành, cùũnơ không có vật từ, tài 
chỉnh gì trong tav đề lấy “lợi ích vật 
chất» mà thúc đây mọi mẬt còng tác 
do lliội đạm nhiệm. Hội chỉ có cách 
đuv nhất là làm thật tốt còng tác 
tuyên truyền, vận động đề quần chúng 
tư ngivện, hang hài thực hiện mìà thôi. 

Đài hội V của Đăng dã chỉ rõ: SVai 
và sức mriạnh của các đoán thê 
chính là ở khả năng tập hợp quản 
hiểu rõ tàm từ 
vong của quản chúng, nàng co giác 
nơô xã hội chủ nghĩa cho quần chúng, 
khơi động tình thân, tự giác, tích cực, 
chủ động, sảng tạo của quần chúng. 


IIO 


chúng, vì nguven 


Muôn vấậv, các đoàn thể phải doi 
mới hình thức tô chức và phương 


thức hoạt động cho phù hợp với 
những điều kiện mới Ð (1), 


(4: `ách đã dẫn. tr. 67. 


- 


Gần đây, ở nhiều cơ sở, sinh hoạt 
của tö chức Hội thiếu hấp dản, khó 
trrệu tập được đông đảo quần chúng 
đến dự, có cuộc họp chỉ được năm. 
mưởi phần trăm số hội viên thamgia. 
Do đó công tác của Hội không triền 
khai được. Tại saovay? ` 


Chúng ta cần thông cảm: sản xuất 
và còng tác có nhiều khó khăn, chị 
em phải lao động vất và. Đời sống 
khó khăn, chị em càng phải tranh thủ 
làm việc, nào sản xuất chính, sản 
xuất phụ... đề tăng thu nhập, bảo đảm 
đời sống của gia đình, việc nội trợ 
gia đình cũng chiếm một số thời gian 
không ít. Hội viên phụ- nữ còn là 
thành viên của một số tô chức khác, 
cũng phải tham gia sinh hoạt các tô 
chức ấy. Trong lúc bạn rộn như vậy, 


nếu nội dung sinh +ioạt của Hội không. 


-thiết thực, bồ ích, hình thức sinh 


hoạt lại khô khan, thì hội viên không, 


muốn tham gia 


Muốn vận động quản chúng hưởng 
ứng các công tác của Hội, các cấp 
Hội, nhất là ở cơ sở, cần đi sàu, di 
sát quần chúng hơn nữa. Cần thường 
xuyên gặp gỡ quản chúng, điều trà 
nghiên cứu tìm hiểu tàm tư, nguyện 
vọng của chị em. Pl:ii quan tàm giải 
quyết các vấn đề thiết thực về đời 
sống phụ nữ. Công tác Hội không chỉ 
trói trỏn trong các cuộc hội nghị, mà 
cần được tiến hành ngoài hòi nghị. 
Trước một gia đỉnh mất đoàn kết, một 
phụ nữ bị ngược đãi trong .gia dình, 
một vị ly hôn xét xử bất công... căn 
bộ Hội, nhất là ở cơ sở không thẻ 
không quan tâm giúp đỡ giải quyết, 
Cấp Hội ở cơ sở phải vừa là người 
động viên chị em phụ nữ tham gia 
công việc chung ở địa phương, vừa 
là chỗ dựa vững chắc của chị em, là 
người bênh vực quyền lợi chính đáng 
của chị em. Làm được như vậy cấp 
Hội sẽ được chị em hội viên tín 
nhiệm, và chị em sẽ sẵn sàng hưởng 
ứng cúc công việc do Hội đẻ ra. 


Hiện nay trong sản xuất và đời 
sống có nhiều khó khăn phải vượt 
qua ; trong xã hội, kề cả trong các 
cơ quan Nhà nước, có nhiều hiện 
tượng tiêu cực phải đấu tranh khác 


“phục. Chỉ có “phát `động được một 


phong trào cách mạng của quần 
chúng đứng lên làm chủ tập thê, hành 
động mạnh mẽ mới có thê đầy sự 
nghiệp xây dựng và cải tạo xã hội 
chủ nghĩa tiến lên được. Hội liên hiệp 
phụ nữ Việt-nam, mệt đoàn thê cách 
mạng Pớn do Đẳng lãnh đạo phái đóng 
vali trò tích cực trong cuộc phát dộng 
quần chúng äy, nhất là ở cơ sở, tuyến 
đầu của mọi công tác quần chúng. 


Công “tác vàn động phụ nữ không 
phải chỉ có Hội phụ nữ làm, mà có 
nhiều ngành làm tủy theo chức năng 
của mình, như bộ phản nữ công trong 
Công đoàn, bộ phạn nữ thanh niên 
trong Đoàn thanh niên. VÌ vậy, trong 
công tác của liội, chúng ta cần nắm 
vữủg một phương thức công tác mới 
là phối hợp, kšt hợ p tôi 0ới các ngành. 


Mặt khác, chủ nghĩa xã hội càng 
phát triển về bề rộng và bề sâu, thì 
các hoạt động càng diễn ra theo 
hai chiều hướng: vừa - phản công,. 
phần ngành chuyên sàu yà chị tiết, 
vừa phải Hiên hiệp, liên ngành rộng: 
rãi và chặt chẽ. lIậi phụ nữ cũng như 
các ngành khác muốn làm một việc 
gì có kết quá, phái có ý thức và kế 
hoạch phối hợp, kết hợp chặt chẽ 
giữa các tô chức với nhau, Như trong 
công tác vận động phụ nữ trồng dàu 
nuôi tằm, trông bông đệt vải, Hội phải 


- phỏi hợp, kết hợp công tác với các 


ngành nông nghiệp, quan lý hợp tác 
xã, công.nghiệp và thủ công nghiệp, 
có thể cá ngoại thương, nội thương. 

lö1 với các công tác vẻ đời sòng 
phụ nữ, thực hiện nam nữ bình đăng, 
Hội càng phải phối hợp, kết hợp tốt 
với các ngành. Như vạn dòng thực 
hiện luật hón nhàn gia đình, báo vệ 
bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa sỉnh đẻ... 
Hội phái phối hợp, kết hợp công tác 


- 


ƒ£ 


ắ 


với các ngành v tế, giáo dục, tư pháp, 
nội chính, thông tin 
hợp tác x xã... Muốn thực hiện có kết 
quả chủ trương xây dựng nhiều nhà 
trẻ ở nông thôn, Hội phải. vận động 
hợp tác xã dự trủ kinh phí làm nhà trẻ, 
tra công NT, hợp lý cho các cô 
nuôi dạy, Y 
các cháu, Than "nghiệp cung cấp 
thực phầm... Muốn giii quyết có kết 
quả một vụ cưỡng hòn, ly hòn hoặc 
một vụ tranhb chấp trong gia đình, 
Hội phải biết phối hợp với các đoàn 
thể khác như Thanh. niên; Công đoàn, 
các ngành như tòa án, nội chính, dưới 
sự lãnh đạo của tö chức Đẳng. 


Trong việc phối hợp, kết hợp công 
tác đề thực hiện chính sách, chế độ 
liên quan đến quyền lợi của phụ nữ 
và trẻ em nhiêu khi có «đụng chạm ®. 
như trong việc ®ứ dụng, bôi đường 
lao động nữ, thực hiện các chính sách, 
chế độ bảo đảm quyền lợi phụ nữ 
trong xí nghiệp: củng cố nhà trẻ, trợ 
cắp sinh đẻ... khỏng phải không có 
trường hợp bất đồng ý kiến với giảm 
đốc xí nghiệp. Là người dại diện của 
quần chúng, người cán bộ của Hội 
phát vừa có lập trưởng vững vàng, 
vửa có phương pháp còng tác thích 
hợp tranh thủ sự đồng tình của các 
ngành eó “Hêến quan, để hoàn thành 
nhiệm vụ của mình. 


Tất nhiên Hội phụ nñữừ văn có 
“nơành dọc. của mình ®,- song 
khỏòng thê thực hiện tốt công tác của 
mình một cách biệt lập ckhép kín» 
trong ngành mình mà phải biết phối 
hợp, kết. hợp với các ngành, coi đó 
lÀ một m/uyên đác trong phương thức 
còÐpg tác của Hội, 


Đề thực hiện tt các nhiềm vụ của 
Hỏi trong tỉnh hình mới, dễ cải tiến 
phương pháp cộng tác, phối hợp, kết 
hợp tốt với các ngành, các cắp Hội, 
nhảt là Ởở trung ương và cấp tính cần 
tăng cường công tác điều tra nghiên 
cữu đồ năm chắc các chuyen đề mà“ Hội 
-‹eÓ trách nhìm tham gia gi quUŠÌ. 
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ăn hóa, quan lý 


ý chăm sóc sức khóe 


Hội. 


Cần lăng cường đào lạo, bôi đường 
cán bộ cho phong trào phụ nữ, nhằm 
đưa còng tác vận động phụ nữ len 

mọt trình độ cao hơn, có cơ sở lý luận, 
khoa học, có tính chặt quản chúng và 
thực tiễn vững chắc hơn Ví dụ muốn 
"an động phụ nữ trồng dàu nuôi tắm, 
trồng bòng đệt vải, cán bộ liội căn 
điều tra nghiên cứu tại sao việc sản 
xuất này trước đây phát triền, gần 
đây lại giảm sút; bày giờ muốn khỏi 


- phục, phát triền nghề trồng dàu, nưẻi 


tắm thì cản những điều kiện gì. Căn 
bộ Hội cũng cần có những kiến thức 


cơ bàn, khái quát về sinh lý cây dâu, 
con tầm, đặc điển các loại giỏng lắm, 
giống dầu,kỹ thuật trồng trọt và chăn: 
nưôi các loại cây, con ấy... Nếu không 
thì sẽ chỉ hộ hào chung mà không đẻ 
ra được vẻu cầu øì cụ thẻ khi phỏi 
hợp. kết hợp với các ngành. 


Một vấn đề lớn khác liên quan mật, 


thiết đến công tác của Hội là thị hành 
Luật hòn nhàn gia đỉnh, Trong lĩnh 
vực này đang nảy sinh ngày cảng 
nhiều vấn đẻ mới, đòi hỏi Họi phải 
đi sảu nghiên cứu mới có nhiều đóng 
góp bồ ích. Luật hôn nhàn gia dinh 
hiện hành đã được công-bố cách đây 
hơn hai mươi năm, từ đó đến này 
tỉnh hỉnh chính 'trị, kinh tế, xã hỏi 


nước ta đã có nhiều biến đồi sảu sắc. 


Quan hệ giữa xã hội và gia đình cũng ˆ 


có nhiều phát triền, điều ấy tất nhiên 
tác động đến những vấn đề chức năng, 
cơ cấu gia đình, về kết hồn và ly hôn. 
Vậy nhận xéU.và giải quyết các van 
đề ấv ra sao ? Ngàyv nay cần vận dụng 
lý luận và phương pháp của khaa và 
hội học, điều tra, nghiên cứu, tỏng 
hợp tình hình một cách đầy đủ mới 
có biện pháp giải quyết vấn đề mệt 
cách đúng đắn được. 


— 


Vẻ việc xâV dựng gia đỉnh văn hóa 
mới, nếu chúng ta chỉ đề ra một số 
tiêu chuần chung chung, rồi tuyến bỗ 
phát động phong trào, sảu tháng, mới 
năm lại tô chức hội nghị sơ kết. biểu 
dương... thì đó mới là giải quyết mật 


bình thức của phong trào. Điều quan 
trạng hơn là chúng ta cần đi vào 
nghiên cứu chức năng của gụt định 
đưởi chế đọ xã hội chủ nghĩa. Hên 
cạnh chức năng sinh đẻ, chức nàng 
kinh tế, so với các chế độ trước đã 
có những điềm khác, Dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa chức năng của gia định 
về giáo dục thế hệ trẻ đang nồi bạt 


lên và cần được nhấn mạnh hơn nữa. 


Chúng ta cần đề ra những yêu cầu. 
nội dung, những biện pháp eụ thể về 
giảo dục con cái trong gia đỉnh, cần 
làm cho các cấp liội có v thức vận 
dụng các kiến thứè khoa học về tàm 
lý, sinh lý trẻ em, về giáo đục đề soi 
sang vấn đề này. 
“UP 
Đặt vận đề đi công tác vận động 
phụ nữ lên trình độ có nghiên cứu lý 
luận, có điều tra xã hội. có phương 
pháp công tác tiến bộ hơn, cùng tức là 
đặt vấn đề tích cực bói dưỡng. đào 
tạo đề nâng cao trình độ, năng lực 
của cán bộ phụ nữ. đáp Ứng yêu cầu 
của tình hình mới. 


. Chị em cán bộ phụ nữ, đa SỐ được 
đào tạo trong cách mạng đán tóc dần 
chủ. Riêng ở miền ác. tuy cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đã được tiến hành 
hơn hai mươi năm, song nhiệm vi 
chống Mỹ, cứu nước đã chiếm một 
thời gian dài. Đồng thời cũng. do 
khuyết điểm của lãnh đạo Hội, cần bộ 
làm công tấc vận động phụ nữ ít được 
bói dưỡng về lý luận, nghiệp .vụ. về 
kiến thức khoa học. 


NXgày nay, cần có một du hoạch đào 
tạo cân bộ có hệ thống và làu đài, từ 
trung ương đến cơ sở. Đối với những 
cản bộ hiện đang làm công lác Vận 
động phụ nữ, nếu còn có khá năng 
đam đương công tác, các cấp lHỏi cần 
có biện pháp thích hợp bỏi đường về 
lÝ luận, Khoa học, nghiệp vụ và thực 
tiên công tác cho chị em, đồng thời 
Lích cực chuần bị người kế tục. Manh 
đạn thu hút những cần bộ nữ trẻ tuôi, 
tuyên chọn từ các ngành kinh tế, khoa 
bọc, giáo dục, kỹ thuật và từ cơ sở, 


# 


huấn luyện cho chị em về chính trị, 
lý luận, về công tác vận động quản 
chúng, vận động phụ nữ, Cán bộ làm 


-eông tác vận dộng phụ nữ, dù ở 


cương vị nào, làm công tác lãnh đạo 
cũng như .thực hành, dêu phái có 
những kiến thức tỏng hợp về khoa 
học xã hội, khoa học tự nhiên, về 
kinh tế, giáo dục, về lý luận giải phóng 
phụ nữ. Các trường đào tạo cán bộ 
của Trung ương liội và của các tỉnh 
cản cải tiến chương trình, nội dung 
giang dạy đề có thê nâng cao năng lực 
của cán bộ làm công tác vận động phụ 
nữ, đáp ứng những yêu cầu mới mà 
Đại hội V của Đảng vừa đề ra, 


5 


Trước những vêu cầu mới của tỉnh 
hình và nhiệm vụ cách mạng hiện nay. 
công tác vận động phụ nữ phải có sự 
lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng. 
Báo cáo chính trị của Trung ương 
Đăng tình bày tại Dại hội V nêu rõ: 
# Dễ tiếp tục đầy mạnh sự nghiệp giải 
phóng phụ nữ, thực hiện nà mf nữ bình 
đẳng, đề phát huy hơn nữa vai trỏ 
và khả nàng của phụ nữ trong công 
cuộc xâv dựng chủ nghĩa xã hội và 
báo vệ TÔ quốc, các cấp ủy Đăng căn 
làm cho quan điểm và chính sách vàn 
động phụ nữ của Đẳng được thấu suốt 
Erong tất ca các tô chức thuộc hệ 
thông chuyên chính vô sản » Õ). 


DĐắng đã chỉ rõ, công tác vận động 
phụ nữ khong plfái là công tác cua 
riêng lội phụ nữ, mà là công tác của 
toàn lang, của cđất cá các tÔ chức 
thước hệ thông chuyên chính vô sẵn a. 
(€ Phải đầu tranh xóa bỏ những quan 
điểm phong kiến và tư sản trong việc 
đánh gia lực lượng và khả năng của 
phụ nữ, trong việc đào tạo, bồi dưỡng 
và sứ dụng lao động nữ, cán bở nữ, 
trong Việc giải quyết những vấn đề 
cụ thể về đời sống của phụ nữ và trẻ 
em » (0), | 


(5), (6? Sách đã dẫn, tr. 79. 
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Phụ nữ chiếm quá nửa số dân, 
chiếm 6052 lực lượng lao động (Ở 
nông thòn tới 704): không giải phóng 
phụ nữ, không dòng viền được lực 
lượng to lớn của phụ nữ thì không 
the vượt qua dược khó khán, đầy các 
mặt công tác tiến lên. Trình độ được 


giải phóng của phụ nữ chính là thước. 


đo sự phát triển trình độ văn mình 
của một xã hội. Muốn động viên được 
lực lượng to lớn của phụ nữ thì không 
thẻ không quan tâm giải quyết những 
an đề thiết thân về đời sống phụ nữ, 
trẻ em, giải quyết những khó khăn 
căn trở chị em phát huy khả năng 
công hiến trên mọi lĩnh vực. 


Cỏng tác vận động phụ nữ — tử 
trung ượng đến cơ sở — cần được sự 
lãnh đạo toàn điện hơn nữa của Đảng: 
vừa động viên phụ nữ tham gia các 
còng tác chung của Đăng và Nhà 
nước, vừa quan tâm giải quyết các vấn 
đề thuộc quyền lợi thiết thực của phụ 
nữ, thực hiện nam nữ binh đẳng, giải 
phóng phụ nữ. 


Khi giao công tác cho llội phụ nữ, 
cũng căn tính đèn chức năng của lội, 
Đã có dòng chí trong cấp Ủy Đẳng 
phát biều: Công tác sản xuất nào, 
Hỏi phụ nữ cũng phải tham gia %®, 
“liội phụ nữ phải giải quyết vấn đề 
con buôn phe phầy », «lội phụ nữ 
phú đam đường giải quyết văn đề 
trẻ em hư», văn vân và vân vân... 
Tất nhiên Hội phụ nữ phải tham gia 
các cong Tác nói trên, song néu cứ 
giao Việc tràn lan với yêu cầu quá 
cao thị cóng tác vận động phụ nữ sẽ 
không có phương hưởng rõ ràng. sự 
chỉ đạo của tò chức Hỏi ở các cập 
củng sẽ tìn mạn, và sẽ không có VIệc 
.gl làm được đến nơi đến chòn. Vỉ vày, 
trong từng thời kỷ, cắp ủy Đăng cần 


và 


bàn về công tác vận động phụ nữ. 
giao việc hợp với chức năng và khả 

nàng cúa liội, chủ trì việc phối hợp, 
kết hợp các ngành trong công tác vận 
động phụ nữ. 


Đặc liệt, vấn đề bồi đưỡng, đào 
tạo, đề bạt cán bộ nữ vào các cương 
vị lãnh đạo của Đảng và Xhà nước ở 
tất cả các cấp cần được coi trọng. 
Quyền làm chủ tập thề của phụ nữ, 
quyền bình đẳng nam nữ thề hiện 
một phần ở tỷ lệ thích đảng phụ nữ 
dam nhiệm các cươñg vị lành đạo 
trong bộ máy quản lý kinh tế, quản 
lý Nhà nước, quản lý xã hội. Từ ngày 
miền Nam được hoàn toàn giải phóng, 


'nước nhà được thống nhất đến nay, 


có tỉnh trạng vấn đề cán bộ nữ bị coi 
nhẹ, với lý đo công tác xây dựng kinh 
tế, văn hóa cần kiến thức khoa học 
kỹ thuật, mà e« chị em lại kém về mặt 
này. Vì công tác đào tạo, đề bạt cán 
bộ nữ bị coi nhẹ cho nên tỷ lệ cán bộ 
nữ làm công tác lãnh) đạo ỏ các cấp, 
các ngành đều giam sút, tỷ lệ nữ đang 
viên trong Đăng cũng thấp đi. Không 
chú trọng đầy đủ việc bồi đường, đẻ 
bạt, sử dụng cán bộ nữ thì làm sao 
chị em có thê trưởng thành nhanh 
chóng và như vậy không thè bình 
thành được đội ngũ cốt cân của phong 
trào phụ nữ. Cáp uy Dáng cản có quy 
hoạch lâu đài đào tạo cán bộ nữ, và 
các ngành cũng cần có quy hoạch 
cán bộ nữ riêng của ngành mình, 
coi đó là một bọ phản không thể 
thiếu trong quy .hoạch cán bộ của 
Đăng. Chỉ có như vậy cấp ủy Đang 
mới thật sự tạo điều kiện cho sư phải 
triển của phong trào phụ nữ, đáp ứng 
vêu cầu của tỉnh hình mới, góp phán 
tích cực vào việc xày dựng thành củng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chúc 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
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GHÊ - oóc -GHI ĐI-MI-TƠ-RỐP - 
_ MƯỜI (Ut TẾ CHỦ NGHĨA VĨ BẠI 


ĐI-MI-TA XTA-NI-SÉP 


Bí thư Ủy bạn trung treng Đảng cộng sản Bun-ga-ri 


RONG cuộc đâu tranh 
nhàm cải tạo thế giới theo 
tính thân cách mạng, giai 
cấp công nhàn đã sản sinh 
ra ea một lớp nhà cách 
mạng quốc tế chú nghĩa vô sản nồi 
tiếng. Đại biểu xuất sắc của những 
nhà cách mang lẻ nín nít kiểu mới 
nàY là người con vĩ đại của giai cấp 
€ong nhàn Bun-ga-ri, lãnh tụ và người 
thầy của Đẳng cộng sản Dun-ga-ri và 
của toàn thề nhân dân Dun-ga-ri — 
Ghec-oóc-ghi Đi¬mi-tơ-rỏp. 

Với cuộc, khởi nghĩa tháng 9 năm 
1923, với vụ án Lai-xích năm 1953 và 
với bản bảo cáo nồi tiếng đọc tại Đại 
hội thứ VŨ của Quốc tế cộng sản năm 
1935, G. Đi-mi-tơ-rốp đã' giành được 
niềm vính quang không bao giờ phai 
nhạt. Dã nhiều năm trời tròi qua, 


nhưng ngày nay tên tuôi và sự nghiệp. 


của G, Đi-mi-tơ-rốp vẫn gần gũi, quen 
thuộc và được quý trọng đối với 
những người lao động dang chiến 
đấu cho tương lai sáng ngời của mình 
ở khắp mọi nơi trên trái đất — ở các 
nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội 
hiện thực, ở các nước tư bản phát 
triển và những nước trẻ tuổi mới 
được giải phóng đi thee con đường 
phát triền xã hội chủ nghĩa, cũng như 
đối với những người cộng sản và các 
nhà cách mạng — đán chủ ở các nước 
đang phát triển khác. Chính vì vậy 
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mà năm nay, cùng với những người 
cộng sản Đun-ga-ri và toàn thê nhàn 
dân Dun-ga-ri, tất cả các giới xã hội 
tiên bộ trên thể giới đều Rỷ niệm trọng 
thể lần thứ 100 Ngày sinh của Ghè- 
ooc-ghi ])i-mi-tơ-ròp. 


Sự nghiệp và tư tưởng của G. Đi- 
mi-tơ-rốp đã trải qua sự kiêm nghiệm 
nghiêm khác và đáng tin cậy của thời 
gian. Chính vị thế, khi, một lần nữa, 
trong các điều kiện khác, nhìn lại 
cuộc đấu tranh mà G, Di-mi-lơ-rốp 
đã hiến dàng ca cuộc đời mình, chúng 
ta thấy rõ hoạt động và sự công hiển 
của Người chỏ phong trào của chúng 
tà luôn luôn trong sáng và tính khiết, 
không bị phai nhạt và lu mờ qua sự 
vận động của năm tháng. Ngày này, 
những tư tưởng của Người là sự chỉ 
đạo đáng tin cày cho hoạt dòng không 
chỉ đối với những người cộng sản 
Hun-ga-rl mà còn đối với các lực 
lượng cách mạng khác của thời đại 
chúng ta. 

Lòng từn không bờ bến vào 
chủ nưÏĩa Mác —Lô-nin, 


Sức mạnh, sự vĩ đại và sức hấp 
dùn của Ghê-oóc-ghi Di-mi-tơ-rop 
trước hết bắt nguồn ở lòng tin không 
bờ bến của Người vào chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và ở thái dò sắng tạo 
của Người đối với chủ nghĩa Mác — 
[.-nin trong lý luận và thực tiền cách 
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mạng. Người có một sự phạy cảm 
chính trị kỷ lạ dối với cúc hiện tượng 
mới, khéo léo phân tích một cách sàu 
sắc các hiện tượng đó trên quan điềm 
giai cấp và đi đến những kết luận ề 
mặt lý luận và thực tiên phù hợp với 
cuộc đấu tranh của các giải cấp và 
các đản tộc bị áp bức. Là người hoạt 
động chính trị, nhà tư tưởng và nhà 
tồ chức. G. Đi-mi-tơ-rốp vốn có quan 
điềm nhìn nhận các sự kiện mà V. Ï. 
-Lê-nin đã khẳng định là đặc trưng 


của chủ nghĩa Mác, đó là quan điềm 


về sự thống nhất của nhạy cảm khoa 
học. trong phản tích tỉnh hình khách 
quan, sự vận động và phát triền khách 
quan với việc thừa nhận đứt khoát 
giá trị của năng lực cách mạng. sáng 
tạo cách mạng và sáng kiến cách 
mạng của quần chúng. 


Trưởng thành và được tôi luyện 
trong hàng ngũ của giai cấp còng nhàn 
Bun-ga-ri và Đăng của. những người 
xã hội chủ nghĩa phái hẹp — những 
người hoàn toàn không có thái độ 
chia rẽ và gia nhập Quốc tế cộng sản, 
G. ĐÐi-mi-tơ-rốp đã gắn chặt cuộc đời 
và hoạt động của mịnh với cuộc đầu 


tranh của giai cấp công nhân và nhàn - 
đàn Bun-ga-ri. Đông thời, con đường 


mà G. Đi-mi-tơ-rốp đã chọn, những 
điều kiện của cuộc đấu tranh của giai 
cấp công nhàn trong giai đoạn sau 
thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng 
Tháng Mười năm 1917 không thê 
không gản liên cuộc đời và hoạt động 
của Người với cuộc đấu tranh quốc 
tế chủ nghĩa của giại cắp công nhàn. 
Người đã trở thành một trong những 
nhà hoạt động nói tiếqg và được mễn 
phục nhất của phong trào cộng.sản 
và công nhân quốc tế vào nửa đầu 
thế Kkw XN.- - 


° 

Đón chào thàng lợi của cuộc Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Xlười 
vĩ đại như “thắng lợi đâu tiên của 
vỏ sản cách mạng quốc tế đối với chủ 
nghĩa tr bàn và chủ nghĩa đẻ quốc, 
mở đầu cho cuộc cách mạng toàn thế 


- 
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Đi-mi-tơ-rop đã lĩnh hỏi 
mọt cách sâu sác và sáng tạo chủ 
nghĩa Lẻ-nin về lý luận và thực tiên. 
Cuộc gặp gỡ của Người với V.š. Le-nin 
năm 1821, và sự tham gia của Người 
vào công việc của Dại hội thứ HHỈ 
Quốc tế cộng sản đã có vai trò đặc 
biệt quan trọng làm cho Người trở 
thành một chiến sĩ có lòng tín vững 
cháac vào mặt trận thống nhất của 
giai cấp công nhàn. Người đã nhành 
chóng được khẳng định là một nhà 
lãnh đạo trên phạm vi quốc tế. từ Bi 
thư của Liên đoàn cộng sản Ban-clnz, 
ủy viên Ban lãnh đạo của Quốc tế 
cộng sản và trưởng ban Tày Âu của 
Quốc tế cộng sản đến chức vụ cao 
nhất và đầy trọng trách T— Tông bí thư 
của Quốc tế cộng sản — một chức vụ 
mà Người đảm nhiệm cho đến phút 
chót trong sự tồn tại của Quốc tế cộng 
sàn. 


diời®, G. 


Kinh nghiệm cách mạng phong phú 
của G. Di-mi-tơ-rỏp, những cuộc liếp 
xúc sáng tạo và sự hợp tác trên tính 
thần đồng chí của Người với những 
đại biều nồi tiếng của phong trào 
cộng sản và công nhàn quốc tế đã 
cho phép Người phát triển nhiều khia 
cạnh, đưa nhiều tư tưởng mới và 
độc đáo vào học thuyết Mác — Lẻ- 
nin về chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Những tư tưởng đó đã được tiếp thu 
và vũ trang cho toàn bộ phong lrào 
cộng sản quốc tế. Quan niệm của 
Người về nội dung của chủ nghĩa 
quốc tẾ vÒ sản, về môi tương quan 
giữa cúc nhiệm vụ quốc tế và trách 
nhiệm đàn tộc của những người còng 
sản, về mối quan hệ tương hỗ giữa 
chủ nghĩa xã hội đã. thắng lợi và 
giai cấp công nhân ở các nước tứ 
bản. v.v. ngày nay văn Tà những vận 
đề. cấp bách. Những tư tưởng của 
Người về sự thống nhất của phong 
trào cộng sản và công nhân quốc t? 
về hành động thống nhất của tất cã 
các lực lượng cách mạng — đàn chủ. 
về mỗi tương quan giữa cuộc đấu 
tranh vì nên đàn chủ và cuộc đản 


tranh vị chủ nghĩa xã hội, giữa cuộc 
đầu 
cuộc đấu tranh vì hòa bình, những 
suy nghĩ của Người về con đường và 
tương lai của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, v.v. mang tính chặt làu 
bền và làm cho Người trở ' thành 
người cùng thời dại với chúng ta 
trong cuốc đấu tranh vì hòa bình, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Vũ khí không gì thay thế nồi. 


Đối với Ghèe-oóe-ghi Di-mi-tơ;rốp, 
chủ nghĩa quốc tế vỏ sản là điểm cơ 
bản trong toàn bộ lý luận và chính 
sáceb của các đẳng vô sản, là vũ khí 
không ơi tháv thế nội trong cuộc đấu 
tranh cửa giai 'ấp còng nhàn và của 
cac tầng lớp quần chúng bị nỗ lệ vị 
bị áp bức. Người không chỉ nhân nành 
mà còn chứng mình đầy sức thuyết 
phục, rằng chủ nghĩa quốc tế vô sản 
và chủ nghĩa yêu nước có 
biện chứng và bồ sung cho nhau. 
Người nói: Chủ nghĩa quốc tế vô 
sản không những không mâu thuần 
với cuộc đấu tranh của người lao 
động vi tự đo đản tộc, tự do xã hội 
và văn hóa ở các nước, mà còn bảo 
đảm rằng tình đoàn kết vô sản quốc 
tế và sự thống nhất chiến dâu là chỗ 
dựa cần thiết cho thang lợi của cuộc 
đấu tranh này Ð, _ 

(. Đi-mi-tơ-rỏop đã coi phong trào 
sông sản quốc tế là một cơ thê sóng, 
nó luôn luôn phát triển, được bỏ sung 
bìng hoạt động-và cuộc đấu tranh 


=a các đẳng cộng sản và công nhân. - 


Người là một đại biểu rực rỡ cho sự 
thông nhất của phong trào này, k 
tim gương của người chiến sĩ vị tỉnh 
đoàn kết của phong trào trên cơ SỞ 
những nguyên tác. của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế 
vỏ sản, 

Trong suốt những năm 30, khi cuộc 
tiến công của chủ nghĩa phát xit gảy 
Tủ những thayv dỏi to lớn trong việc 
bộ trí các lực lượng giai cấp trên 


tranh vì chủ nghĩa xã hội và 


quan hệ. 


phạm vi thế giới. G. Di-mi+tơ-rốp đã 
ý thức một cách sàu sắc về những 
khả năng làm phong phú phạm vi 
tỉnh đoàn kết quóc tế của những 
người lao động thỏng qua việc thủ 
hút ca các tàng lớp xã hội phi vỏ sản. 
Trở thành người đứng đầu phong trào 
cộng sản và cóng nhàn quốc tế vào 
lúc đáng lo ngại và bất hạnh đổi với 
thế giới, Người đã thẻ hiện những 
phảám chất rực rỡ của nhà mác xÍt — 
lẻ nin nít sáng tạo, của nhà quốc tế 
chủ nghĩa trong thực tế. Dưới sự lãnh 
đạo của Người, chiến lược và sách 
lược mới trong cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa phát 
xÍt đã man cũng như nguy cơ của 
mỘC cuộc chiến tranh mới, đã được 
vạch ra và trình bày trong bảo cáo 
lịch sử của Người trước Đại hội thứ 
VI (của Quốc tế cộng sản — người 
dịch). Dường lỗi có căn cứ xác dáng 
lúc, bav giờ của G. Đi-mi-tơ-rỏp về 
việc xây dựng các mặt trận Phòng 
nhất và mặt trận nhàn dàn hoàn toàn: 
phù hợp với những điều Kiện mới. 
Trong hoàn cảnh đặc biết khó khan 
khi một cuộc xung đột quản sự thế 
giới Tới đã chín. muối, Người đà coi 
Sự thống nhất hành động trong cuộc 
đầu tranh vì hòa bình, dàn chủ và 
đọc lặp dàn tộc như một nhiệm vụ 
quan trọng 'của tính đoàn kết võ 
sản trong phạm ví đân tộc và phạm: 
vi quốc tế, Được tất cá các đảng công. 
sản tiếp thu, dường lối này đã dem: 
lại những kết qua thực tiên to lớn. 
góp phản vào việc biển phong trào 
cộng Sản quốc tế thành một lực lượng 
eó ứy tín chính trị nhất của thời đạt, 
Người đã kiên trị mọt cách xác đăng 
việc Kiểm nghiệm trong thực tiên đẳng 
chúng tôi cùng như các đang anh em 


- khác trong các trận chiến dấu cách 


mang.cùũng như trong cuộc đâu tranh 
“nhằm thiết lập và phát triển chế độ 
xã hội mới. Ninh nghiệm của các đăng 
và các nước kháe trong thời đại chúng 
tì đã Kháng định hoán toàn tính chất 
cấp bách của đường lòi này trong 


MAY 


điều kiện quá độ của loài người từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. ' 


Thái độ đối với Liên-xô. 


Là một nhà mác xít — lê nin nít đầy 
sáng tạo, G. 
.nhìn nhận chủ nghĩa quốc tế với ý 
- nghĩa lịch sử cụ thê của nó, coi đó là 
một nguyên tíc thường xuyên phát 
triên và có nội dung được bồ sung 
phù hợp với điều kiện của quá trình 
cách mạng thế giới. Người là một 
trong những nhà hoạt động đầu tiên 
của phong trào cộng sản quốc tế đã 
nhàn thức rất sáng suốt vẽ những 
nhàn tố mới về chất của chủ.nghĩa 
quốc tế XÔ sản sau thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Mười, khi nàyv sinh vấn 
dề*yẻ mối qua hệ tương hỗ giữa Nhà 
nước xã hội chú nghĩa đâu tiên với 
giai cấp công nhàn ở các nước tư bàn. 
Dựa vào di sản lý luận của Lê-nin, 
Người đã X thức sàu sắc về hẳn chất 
quốc tế của chính quyền Xô viết và 
bàng phương ˆ pháp xuất súc Người 
khẳng dịnh thái độ tốL và tích cực 
đối với Liên-xô là nghĩa vụ quốc tế 
chính của những người Còng sản Và 
mọi người tiến bộ. G, Đi-mi-fơ-rốp 


viết: œllòön đá tíng đề kiềm trạ sự” 


chân thành và trong sạch của mỗi 
nhà hoạt động của phong trào còng 
nhàn, của từng đăng công nhàn và 
“tùng tô chức của người lao dòng, 
của mi đàng viên đăng dàn chủ Ở 


các nước tư bản là thái độ của họ: 


đỏi với đất nước vĩ đại của chủ-nghĩa 
xã hội 3, X 
('àng lao lịch sử của @G Đi-mi-tơ- 
rốp là sau tháng lợi của cuộc khởi 
nghĩa vũ trang nhàn đàn chống phát 
xít — ngày 9 tháng Chín (năm TUÍt— 
người dịch), Người đã ấp dụng sự 
hiệu biết của mình về chú nghĩa quốc 
tẾ VÓ sàn này trong quan hệ giữa HBồun- 
ga-ri Và Liên-x ví đại. Người đã 
vạch ra vấn đề về những cơ sơ và nội 
dụng của tỉnh hữu nghị và sự hợp 


Mi 


Di-mi-tơ-rốp luôn luôn 


tác của Bun-ga-ri với Liên-xê và 
nhân dân Liên-xô. Lời dạy của Người: 
« Không có và không thề có một ng:rò ¡ 
Bur-ga-ri suy nghĩ đúng đắn, yêu Tö 
quốc minh mà lại không tin tưởng 
rằng: tỉnh hữu nghị chân thành với 
Liên-xô là cần thiết cho đệc lập dân 
tộc và sự phỏn vinh của Bun-ga-ri 
chẳng khác gỉ mặt trời và không khí 
đối với từng cơ thể sống» đã biến 
thành nhận thức sảu sắc của toàn thẻ 
nhân dân. Biều hiện rực rỡ của chủ 
nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa trong 
quan hệ giữa hai.nước và hai dàn Lọc 
chúng tòi là liiệp ước hữu nghị, bợp 
tác và giúp đỡ lẫn nhau, đo G. Đi-mi- 
tơ-rốp ký năm 191§. Theo phương 
thức này, ngay từ khi nước Pun-gø¿- 
ri xã hỏi chủ nghĩa mới ra đời, nguyên 
Lc cơ bản trong chính sách đối ngoại 
của nó là tình hữu nghị và sự hợp 
tác với Lien-xô. 


Ngàv nay với sáng kiến và hoạt - 


động không mệt mỏi của các đồng chỉ 
Tô-do Gip-eỏöp và I..I. Brê-giơ-nép — 
những nhà lãnh đạo Đăng và Nhà 
nước cao nhất của Pun-ga-ri và Liên- 
xô —,dđi chúc của G. Di-mi-tơ-rốp về 
quan hệ giữa hai nước và hai dân tóc 
chúng tỏi đã trở thành điểm đác 
trưng cho chính sách đối ngoại của 
Dãng cộng sản Bun-ga-ïl Và nước 
Cộng hòa nhân đản Buún-ga-ri, là nhàn 
tố hữu cơ tronz# ý thức đàn tóc 


của nhân dàn chúng tôi: Các môi” 


quan hệ Pun-ga-ri — Liên-vò đang ở 
giai đoạn phát triền mới, cao hơn. 
đặc trưug bàng việc đây naạnh sự 
gìn gùủi và hợp tác toàn diện giữa 
hai nước, hai dân tộc trong tải cả 
các lĩnh vực của đời sống, Đối 
với nhàn dân jiun-ga-ri, đối với 
Dáng cộng sàn Bun-ga-ri, không có 
và không thề có sự đánh giá nào 
cao hơn về mức độ phát trin và 
tính chát của các mối quan hệ này 
như đồng chí L.I. Brê-giơ-nép đã nói: 
«Nếu có người hỏi chúng tôi, chủ 
nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa là 
gì, thì chúng tôi trả lời: Hãy xem các 


mỗi quan hệ giữa Bun-ga-ri và Liên- 


xô? Đó chính là chủ nghĩa quốc tế xã 
-hội chủ nghĩa trên hành động ». 


..„ ;Chê-oóc-ghi Đi-mi-tơ-rốp là người 
tham gia tích cực vào quá trình hình 
thành cóng đồng xã hội chủ nghĩa. 
Đối với Người, sự liên minh vững 
chác giữa các Nhà nước trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa là diều kiện 
cản thiết cho sự tồn tài của các 


Nhà nước đó đề chống lại sự tiến: 


công xâm lược của chủ nghĩa đế 

- quốc. G. Đi-mi-tơ-rốp nhãn mạnh: 
qGiáo dục theo tỉnh thần chủ nghĩa 
quốc tế vô sản và trung thành với 
Tô quốc mình có nghĩa là trước hết 
phải phát triền và củng cõ ý thức 
về tắm quan trọng quyết dịnh của 
mặt trận thống nhất doàn kết vững 
chắc của các nước đàn chú nhân dàn 
với Liên-xô vĩ đại đề đấu tranh chồng 
'sự phản công của các lực lượng xâm 
lược trong các giới phản 'động quốc 
tế và chủ nghĩa đế quốc ». 


Đang và Nhà nước chúng tôi trước 
sau như một đã và đang thực hiện 
những di chúc này của G.Di-mi-tơ- 
rốp, tích cực tham gĩa Vào việc không 
ngững cúng cô tỉnh đoàn kết và 

- thông nhất hành đóng của các nước 
trong công đồng xã hội chú nọhĩa, 
vào hoạt động của lội đồng tương 
trợ kính tế và Tô chức hiệp ước 
Vác~sa~vian, Chúng tôi tín tưởng sảu 
Súc rằng, trong điều kiện của thỏi 
đại ngày nay, khi chủ nghĩa để qÒC 
CÓ hành động mới về một cuốc phản 
kích chống chủ nghĩa xã hội hiện 
the như làng cường chạy dua vũ 
trang và nguy cơ chiến tranh thì sự 
bào đảm vững chúc nhất cho việc giữ 
gBin hòa bình là tiếp tục cúng cố sự 
thông nhất và doàn Kết trong cộng 
đồng xã hội chú nghĩu đứng đầu là 
Liên-xỏ, _ 


AØny (rước Cuộc chiến tranh thế 
giới thứ hai, G. ])i-mi-tơ-rốp nhắn 
mạnh rằng: « Trong tỉnh hình quốc tế 
hiện nay, không có và không thê có 
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„ tiêu chuần nào khác đáng tin cậy hơn 


đề xác định ailà bạn, ai là thủ đối với 
sự nghiệp của giai cấp công nhân và - 
chủ nghĩa xã hội, ai là người ng hộ 
và ai là người chống lại nền dàn chủ 
và hòa bình,“ngoài thái độ đòi với 
Liên-xô ». Tháng Hai năm nay, trong 
tỉnh hình quốc tế cũng rất phức tạp, 
đồng chí Tô-đo Gip-eöp, Tông bí thư 
Uy ban trung ương Đâng cộng sẵn 
Dun-ga-ri đã phát triền tư tưởng này 
và tuyên bố: «Trong thời đại chúng 
ta. khi văn đề hòa binh và chiến tranh 
đã trở thành văn đề quyết dịnh đối 
với đời sống nhân loại, thì thái độ 
đối với Liên-xô đã biến thành tiêu 
chuẩn về thái độ đội với hòa bình 
và chiến tranh. Ngày nay, anh ủng 
hờ Liên-xô nghĩa là anh ủng hộ 'hòa 
bình, nghĩa là anh trở thành người 
chống chiến tranh. Đó là sự thật cơ 
bán đổi với thời gian khó khăn này 
của chúng ta và sự thật này, Đăng 
ta, nhàn đàn ta, nước tà đòi hồi và 
sẽ đòi hỏi công khai với tiếng nói 
trọn vẹn, với tắt cả sức lực », 


Những tư tưởng đặc biệt 
nóng hỏi. | 


Trong điều kiện hiện nay, khi, 
như lời đồng chí Tô-đo Gíp-cốp 
nóR «văn đề hỏa bình đã Vvirợf lên 
trên những sự khúc nhau về giải cấp, 
tr tưởng, chính trị, v.v. bồi vì đàyv 
là văn đề chung của con người, văn 
đẻ vẻ sự tồn tại của văn mỉnh eon 
người và của dòng giống con người 
nói chung ?®, thì những tư tưởng do. 
G. Di-mi-tơ-rốp đưa ra về cuộc đấu 
tranh chống chiến tranh, có ý nghĩa, 
đặc biệt nóng hồi. Ngưay trước chộc 
chiến tranh thế giới thứ hai, Người 
đã nhân mạnh cần phải xảy dựng mặt 
trận chống chiến tranh ròng rãi; đề 
.‹cứu thoát cả qua đất, mặt trăn đó 
chủng những có các tò chức của 


“những người bạn hòa Bình, mà eòn 


bao góm ei các giới xã hội rộng rãi 
nhất. Tư tưởng về thành lập một khối: 


và 


tiền mình chống chiến tranh ròng rãi, 
bao gđòm các lực lượng chính trị, xã 
hội khác nhau`' và củng có nguyện 
vọng thoát khỏi chiến tranh, ngàv 
nav văn có ý nghĩa to lớn. Trong khi 
chủ nghĩa để quốc đang tỔ rõ ngày 
càng hiếu chiến, trong Khi nguy cƠ 
chiến tranh đe đọa thực tế sự tồn tại 
của toàn thể loài người. đề giữ gìn 
chế độ xã hội của mình, dòng đo 
quần chúng nhân dân trên toàn thế 
giới ngày càng hiệu rõ và dánh giá 
cao vai trò của chính sách yêu hòa 
bình trước sau như một của liên=xô 
và các nước khác trong cộng dòng xã 
hội chủ nghĩa — chính sách về ngừng 
chạy dua vũ “trang, về ngăn mgửa mọi 
cuộc chiến tranh mới, chiến tranh hạt 
nhàn. Đăng chứng là phong trào chồng 
chiến tranh của quản chúng đã ImỞ 
rộng sang các nước tư bản phát triển 
wvù chú yếu nhắm chống lại các Rế 
hoạch xâm lược của Mỹ và NATO. 
Trong những điều Kiện này, nhiệm vụ 
hàng đầu của những người cộng sản 
trên toàn thế giới là phối hợp hành 
động dễ thống nhất tất cả các lực 
lượng này trong một mặt trận chồng 
chiến tranh chúng, hướng vào việc 


chong nguy cơ chiến tranh hạt nhàn 


và đại diện chủ vếu của nó là chủ 
nghĩa để quốc hiện nay. 

lông thời, cơ sở của sự thống nhất 
tắt ca các lực lượng tiến bộ, đàn chủ 
và vêu hòa bình trên thể giới là sự 
thông nhất và hành dóng thống nhất 
của phong trào cộng sản và công nhàn 
quốc tế trên fät ca các văn đẻ chính 
của thời đại chúng ta và đặc biệt là 
những văn để về hòa bình và chiến 
tranh. Tà người gần bó mặt thiết và 
người chiến sĩ dàu tranh vì sự thông 
thất của phong trào chúng ta, Ghẻ- 
oóceghi Đi-mi-tơsrop không Khi nào 
coi thưởng hoặc hạ thấp nhiệm vụ 
đdịn lộc và những đặc điềm riêng [rong 
cilÓc đấu tranh giải phóng của VỎÒ sẵn 
Ớ Các Hước, trách nhiệm của mi 
đang đổi với e0 cấp công nhàn nước 
mình, đặc diểm trong chiến lược vụ 


` 
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sách lược của đẳng đó phù hợp với 


~ t2 . ` _ ~ ` 
những sác thái dàn tộc. Chính vì vậy. 


là Tông bí thư của Quốc tế cộng sản. 
Người đã giúp các đảng cộng sản 
thoát khỏi một số biều hiện của chủ 
nghĩa hư vô đản tộc, nó đã càn trở 
môi quan hệ của các đăng đó với quan 
chúng nhàn đân rộng rãi. Là một nha 
cách mạng, đặc biệt trên diễn đản của 
vụ án Lai-xích và tại Đại hội thứ YH 
của Quốc tế cộng sản, Người đã phát 
biểu quan điềm mác xít — lẻ nin nít 
vẻ chủ nghĩa yêu nước của giai cấp 
công nhàn và đội quân tiên phong cua 
nó trong điều kiện mới và luận chứng 
sự cần thiết phải gắn liền cuộc đầu 
tranh của những người cộng sản với 
truyền thông cách niạng của đân Tóc 
mình. Với điều đó, Người đã góp phần 
nàng cao hơn nữa vai trô của các 


đang cộng sản như những lực lượng 


chính trị đản tộc đối với việc mở 
ròng nhân tố đân chủ: trong công tác 
của Quốc tế cộng sản vào giữa những 
năm 30. , 


Tuy nhiên, điều này đã khong cau 
trở việc G. Di-mi-tơ-rốp kiên quyẻt 
bảo vệ và phát triên thế giới quan 
Àlàc — Lê-nin về sự gắn bó chặt chè 
của cuộc đầu tranh giai cấp của vẻ 
sìn quốc tế, vẻ sự thông nhất biện 
chứng giữa chủ nghĩa vêu nước và 
chủ nghĩa quốc tẽ vỏ sản của giai cáp 
công nhân. Năm 1915, Người viết: 
#® Không thề có chủ nghĩa yêu nước 
mang tính nhàn dàn thật sự nếu thiểu 
tỉnh đoàn kết quốc tế, cũng như 
không thể có tỉnh đoàn kết quốc tẻ 
thật sự nếu thiếu cll nghĩa yêu nước 
mang tính nhàn dàn thật sự ». 


Kiều mẫu nề sự kết hợ-p chủ 
nghĩa yêu nước tà chủ nghĩa 
quốc tế. - 

Tự bàn thân Gö. Đi-mi-tơ-rốp + là 
một kiều máu sáng ngời về kết hợp 


chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế trong thực tiên đấu tranh 


giai cắp. Người đã chứng mìỉnh mội 
cách hùng hồn điều này bảng quan 
điềm sáng tạo trong chính sách của 
Đăng chúng tôi khi chuyên quả thời 
kỳ quá độ ở Bun-ga-ri cũng như Người 
văn coi trọng đặc điểm riêng của đải 
nước chúng tỎI. 


Nhưng đồng thời, G. Di-mi-tơ-rốp 
đã chỉ ra răng, bình thức đàn chú 
nhàn đàn được tiếp tục phát triển 
trong bước quá độ đi lên chú nghĩa 
xñä hội, là một hình thức này sỉnh 
do thắng lợi lịch sử của Liên-xô 
trong chiến tranh thế giới thứ hai và 
đo cuộc đấu tranh của quần chúng 
nhân đân dưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công-nhân đã yêu cầu bảo vệ và 
củng cố quan hệ của các nước dàn 
chủ nhân dàn với Liên-xô. Người đã 


chỉ rõ là %*hễ làm vếu di sự hợp tác 


với Liên-xô thí tức là chống lại bản 
thàn nến đàn chỉ nhân đàn ». Về miặt 
này, heạt động lý luận và thực tiến 
cúa Người đã khẳng định một cách 
vững chắc đời tiên đoán của V.Ụ]. Lê- 
nịn, rằng một số điểm cơ bản của 
Cách mạng Tháng Xlười có ý nghĩu 
“tất vếu lịch sử thê hiện ở việc lấp 
lại trên phạm vi quốc tế *, rằng “tất 
cả những điểm cơ bản và nhiều điểm 
thứ yếu của Cách mạng Tháng Mười 
sẽ có ảnh hưởng quốc tế đối với các 
đân tộc và cúc nước khúc », 


Những vấn đề do Öö. Đi-mi-tơ-rốp 
phác họa cho bước quá độ của Dụn- 
ga-ri từ chủ nghĩa tư bán đi lên chủ 
nghĩa xã hội, sự cống hiền của Người 
cho học thuyết Alác — Lê-nin về 
những vấn đề này văn còn có ý nghĩa 
quốc tế to lớn. Lời nói của Người: 
“Anh không thê chiến đấu cho sự 
nghiệp của chủ nghĩa xã hởi trên đảit 
nước mình, nếu tình không chiến đâu 
chòng lại kẻ thủ của Nhà nước Nô 
viết », echủ nghĩa xã hội đang được 
thực hiện... * ngày nay vàn vàng lên 
một cách cấp thiết, khi mà có một số 
người trong phong trào cộng sản và 
ông nhàn quốc tế đang 'cố gang áp 


ˆ 


đặt cái luận điềm; thời kỳ-mở dầu 
của cuộc Cách mạng Tháng Mười 
đường như đã trôi qua rồi, 


Những luận điềm của Ghê-góec-ghi 
Đi-mi-tơ-rốp về cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa cơ hội «hữu khuvnh® và 
“tả khuynh *, chống chủ nghĩa giáo 
điều và đặc biệt chống chủ nghĩa sò 
vanh và chủ nghĩa dân tộc — kể thủ 
nguy hiểm nhất của sự thống nhật và 
hành động thông nhất của phong trảo 
cộng sản và công nhân quốc tế, cũng 
có tính chất đặc hiệt cấp thiết và 
hoàn toàn xác đáng đối với hoạt động 
của những người cộng sản trong 


điều kiện hiện nay. Không một đẳng 


cộng sản hoặc đẳng công nhàn nào 
có thẻ đạt được thắng lợi trong hoạt 
động của mình, nếu không phối hợp 
đúng đan và liên tục quyền lợi dân 
tộc với quvyẻn lợi quốc tế, nếu vì lợi 
¡ch chung, nguyên tấc chung và lợi 
ích của số động mà hại không sản 
sàng đặt quyền lợi quốc tế lên trên 
quyên lợi đàn tóc. Đằng chứng rực tờ 
Về sức sống của nguyên tác vĩ đại 


- này là lịch sử mới nhất và thực tiên 


ngày nav của Đăng cộng sản Liên-xỏ 
và Đăng cộng sản Bun-gi-ri cũng như 


“của các đẳng anh em khác thuộc cộng 


đồng xã hội chủ nghĩa, sự giúp đỡ 


quốc tế của họ cho các đứng anh em 


ở cáu nước tư bản và các nước dàng 
phát triển cũng như cho phong trào 
giải phóng dân tộc — sự giúp đỡ được 
tiến hành thường xuyên, mặc dủ có 
một sò khó khăn trong bước phát 
triền ở chính các nước äy. 


Chủ nghĩa quốc tế trên thiếc tế đã 
được kiểm nghiệm cá trong cuộc đâu 
tranh liên tục và mang tính nguyên 
tLìc Ví chỉ nghĩa xã hội do những 
người cộng sản tiến hành ở nước 
mình ; những tháng lợi và thành tịch - 
mà họ đã giành được làm tăng thêm 
sức mạnh và tiếm lực của phong trào 
công sẵn quốc tế, Rhỏng phải ngấu 
nhiên mà thời kỷ hòa địu trong những 
năm 70 đồng thời là thời kỷ thẳng lợi 


« 
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to lớn trong phát triền kinh tế - xã 
hội, là thời kỳ mà quá trình cách 
mạng thế giới được nâng lên thành 
cao trào đúng hướng 


Tài khéo léo và sáng tạo mà G. Di- 
mi-tơ-rốp thể hiện trong việc áp dụng 
những quy luật chung của thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản đi lên 
chủ nghĩa xã hội, áp dụng kinh nghiệm 
của nước xã hội chủ nghĩa đạậu tiên 
trên thế giới trong điều kiện cụ the 
của đất nước chúng tôi là công lao 
lịch sử to lớn của Người. Với điều đó, 
Người đã đặt nền móng cho tỉnh thản 
sáng tạo đối lập sâu sác với tỉnh thần 
gò bó giáo điều tinh thân tìm kiếm 
-cái mới, đặt ra công khai những vấn 
đề và giải quyết kịp thời những vấn 
đề đó. Tinh`thần đó sau Hội nghị 
Tháng Tư lịch sử (của Ủy ban trung 
ương Đúng cộng sản Bun-ga-ri — ND) 
đã biến thành diễm bản chất trong 
chính sách của Đảng chúng tôi trong 
"thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội: 
Công lao to lớn của đồng chí Tô-đo 
Gip-cốp về đường lối Tháng Tư này 
cúa Đăng chúng tôi được nhấn mạnh 
trong nghị quyết được thông qua tại 
Đại hội thứ XII của Đăng cộng sản 
Bun-øa-ri về lễ kỷ niệm lần thứ ^5 
Đường lối Tháng Tư:' « Đường lỗi 
Tháng Tư, cả trong chính trị, lý luận 
và thực tiễn đã gán rất chặt với cá 
- nhân và sự nghiệp của đồng chí Tô- 
đo Gíip-cốp », đồng chí là «người kế 
tục xứng đáng sự nghiệp vĩ đại của 
Đi-mi-ta Bla-gô-ép và Ghẻ-oóc-ghi Đi» 
mi-l0-FÕD». — 


Nước Bun-ga-ri ngày nay, tượng 
đài hùng vĩ nhất của lãnh tụ và người 
thầy vĩ đại của chúng tòi », theo lời 
dòng chí Tô-đo Gip-cốp, là bằng 
chứng thực tế về việc thực hiện đi 
chúc của Ghe-oóc-ghi Di-mi-tơ-rỏp: 
trong thời gian vài chục nàm chúng 
là phải đạt tới “điều mà các nước 
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khác, trong những điều kiện khác, đã 
phải làm suốt 100 năm». Cộng hỏa 
nhân đản Bun-ga-ri ngày nay còn là 
một bíng chứng mang sức thuyết 
phục về sức mạnh sáng tạo to lớn của 
chú nghĩa xã hội: Kinh nghiệm của 
chúng tôi ngày càng thu hút sự chú ý 
của các đảng và các nước chọn con 
đường đấu tranh giải phóng dàn tộc 
và xã hội. Hằng tấm gương của mình, 
Đẳng cộng sản và nhân dân Bun-gi- 
ri đang và sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc đảu 
tranh của các dân tộc ở các nước 
không xã hội chủ nghĩa, đang và sẽ 
cống hiến sức lực của mình cho cuc 
đấu tranh quốc tế vì thắng lợi của 
những tư tưởng vĩ đại của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


Đảng cộng sản Bun-ga-ri trước sau 
như một bảo vệ những di huấn của 
G. Đi-mi-tơ-rốp cả trong hoạt động 
quốc tế của mình, được thực hiện. 


dưới sự lãnh đạo và với sự tham gia 


của cá nhàn đồng chí Tô-đo Gip-cốp. 
Ngày nay, Dàng cộng sản Bun-gari 
vui mừng trước thành tựu phát triên 
không ngừng của phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế. 


Nhân đàn Bun-ga-ri, Đảng cộng sản 


`Bun-ga-ri kỷ niệm lần thứ 100 Ngày 


sinh của Ghê-oóc-ghi Đi-mi-tơ-rốp với 
những thành tích mới, được cö vũ bởi 
các nghị quyết của Dại hội thứ XỈ 
Đảng cộng sản Bun-ga-ri, liôm này, 
với eơ sở vững chắc, chúng tôi nhắc 
lại lời đồng chí Tò-đo Gip-cốp tại 
buôi lễ kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh 
G. 1)ï-mi-tơ-rốp : ® Đẳng cộng sản bun- 
ga-ri từ nay về sau luôn luôn và tron§ 
mọi hoàn cảnh vẫn sẽ là một đăng mà 


các đồng chí đã nhìn qua con người 


Ghê-oóc-ghi Đi-mi-tơ-rốp — truh§ 
thành vô hạn với sự nghiệp của giải 
cấp công nhân và cuộc đầu tranh của 
các dân tộc, đẳng quốc tế chủ nghĩa vô 


sản, đăng cộng sản, đảng lê nin níL»> 


Mấy uấn đề uè 
_ GIÁO DỤC CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 
_ò_ CHỦ THẾ HỆ TRẺỂ ` - 


&@v nghiệp giáo dục cộng sản chủ 


nghĩa không phải chỉ là công 
việc giảng dạy, truyền đạt đơn thuìn 
những kiến thức văn hóa, xã hòi sản 
có trong sách vỡ. Đó thực chất là văn 
đề qua những kiến thức qdY, và nhất 
thiết phải qua những kiến thức Ấy, 
mà lruau đồi và rèn luyện trái tim, 
khối óc, thân thề, kỹ năng kỹ xảo 
của thế hệ trẻ, xây dựng họ dàn dàn 
trở thành những con. người mới phát 
triền toàn diện, đáp ứng những yêu 
cầu cấp thiết và cơ bản của sự nghiệp 
xây dựng và bảo VỆ Tô quốc xă hội 
chủ nghĩa. -ˆ ° 


Công việc đó, mới nhìn bề HØOài 
tưởng là không khó, nhưng có đi sàu, 
lao minh vào thực tế mới thấy khó, 
rất khó. Bởi .vi có công việc nào khó 
khăn, phức tạp, tính vi và kiên nhản 
bằng cải tạo con người cũ, xày đựng 
€on người mới ? Bác Hồ đã dạy: œ Vì 
lợi ích mười năm thì phải trong củ, 
ĐL lợi ích trăm năm thì phái trồng 
Người? (1). Mà chúng ta tròng người 
là đề xây dựng bằng được chú nghĩa 
XÄ hội và bảo vệ vững chác sự nghiệp 
ấy. Vỉ thế, Bác Hồ đã nêu ra mọt chàn 
lý hết sức cơ bản được coi như là 
châm ngôn của Sự nghiện giáío dục 
Cộng sản chủ nghĩa cúa chúng: ta : 


tMuốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 


- 


NGUYÊN-KHÁNH-TOÀN 


trước hết cần có những con người xä_ 
hội chủ: nghĩa 2 (2), 


Thời gian qua, chúng ta đà đạt - 
được những thành tựu nhất “định 
trong sự nghiệp % trồng người Ð này, 
Song cũng còn tồn tại những văn dề 
đảng đề chúng ta phải tàp trung suy 
nghĩ và giải quyết tốt. Sự nghiệp giáo 
dục cộng sản chủ nghĩa cho thế hệ 
trẻ phải nhằm đáp ứng những yêu 
cìu trước mắt của xã hội, đồng thời 
cũng có nghĩa vụ hướng về tương 
lai, nếu nó muôn theo kịp từng bước 
phát triển của cách mạng. Đó là nghĩa 
Yụ cao cả, đầy trọng trách đòi với 
lớp người kế thừa sự nghiệp về vung 
của cha anh, những người tiếp tục 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến 
lên xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 


Với chức năng đa dạng, nhiệm vụ 
nặng nề và phức (Ạp. công việc giáo 
dục còng sản chủ nghĩa đúng là một 
khoa học và một nghệ thuàt, (Thúng 


“tôi nhắn mạnh: một khoa học tông 


hợp, một nghệ thuật. phức hợp. Nó 
là nền tẳảng của văn hóa dàn lọc xã 
hội chủ nghĩa. Xét theo chức "Nữ, 


* 


(1) Hà-Chí- Minh : Tuyên 2p, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1980, tập ][, tr 9], 
(2) Hö-Chi- Minh : Sạch đa dẫn tr. 209, 


Sỗi 


\ 


nội dung, tính chất và mục tiêu cuối 
cũng,*ta thấy toàn bộ sự nghiệp giáo 
duc của chúng ta không phải cái gì 
khác là giáo dục cộng sản chủ nghĩa, 
một nên giáo dục hoàn chỉnh nhằm 
xảy đựng con người phát triển toàn 
diện, con người có lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa, có trình độ văn hóa 
khoa học, kỹ thuật, có thể lực tốt, 
có đạo đức và tình cảm đẹp, có nàng 
lực. hoạt động thực tiền. 


* 


Vậy những văn đề cơ bản của giáo 
đục cộng sẵn chủ nghĩa cho thế hệ 
trẻ là øi? Ỉ 


Trách nhiệm hàng đầu của nó là 
bói dưỡng cho thể hệ trẻ những 
đức tính cao quý, làm nòng côi 
cho phầm chất và bản lĩnh của con 
người „mới. Đóng chí Ra-li-nin, vị 
đứng dàu Nhà nước Xô: viết trong 
hơn 25 năm, người đã 
sẽ nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của 
thời kỷ sau Cách mạng Tháng Mười 
một sự quan tâm đặc biệt, viết: e€Ø 
nước chúng ta, con người mới đang 


dành cho. 


được xàv đựng. Phải bòi đắp cho con - 


người mới ấv những đức tính cao quỷ 
nhát của con người... Trước hết đó 
là lình gen, gêu nhàn dàn, yều quản 
chúng lao động. Con người phải tiurởng 
ueu dòng bảo mình... Hai là trung 
thực... Không nói đối, không lửa bịp. 
phải trung thực với bản thân. Đa là 
dũng cảm. Con người xã hội chủ nghĩa 
là cốn người lào động, họ muốn 
chính phục thế giới, không những 
trải đất, mà cả vũ trụ, mà lý trí sẽ 
giúp họ vượt qua các giới han. Đón 
la tình bạn... Liên-xô sẽ càng vững 
mạnh nếu từ bé, từ trên ghế nhà 
trường con người xô viết được giáo 
đục trong tình bạn thắm thiết... Lòng 
ven Tô quốc xã hội chủ nghĩa sẽ 
đoàn kết họ lại. Vdm: Tả pêu tao động. 
Không những yêu laa động, mà còn 
phí chân thành lao động, 0đ nên nhớ 


_: 


rằng q¡ sòng pà ăn mà không lao động, 
kẻ dụ sòng bằng lao động -của người 
khác... Phải làm cho trẻ em thấy môi 
cích cụ thể rằng lao động là một văn 
để nhân phẩm » (3). “Nói một cách 
gian đơn. những nguyên lý cộng sản 
chủ nghĩa là những nguyên lý của con 
người tiên tiến, thật thà, có học văn 
cao, vêu Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
thương vêu bạn bè, có lòng nhân ái, 
trung thực, vêu lao động xã hội chủ 


nghĩa. cùng nhiềữ đức tính cao quý 
kbác mà môi người đều có thể có. 


Hèn luyện. bồi đắp những nét đặc sức 


.ấñYy là mọt vếu tố cơ bản của nền giáo 


đục cộng sản chủ nghĩa » (4). 

Củng một nội dung và tỉnh thần 
của những nguyên lý ấy, Aäarm điền 
Bác HO dau thiểu nhí là một bạn đúc 
kết sinh động. sáng tạo, hấp dàn, vừa 
giản đị. vừa sâu sắc, Nói là cho thiếu 
nhí. nhưng thực chất, đỏ là một cương 
lĩnh, một công trình xây dựng con 
ngưười mới về tất cả các mặt đức. trí. 
thê, mỹ. hoàn toàn thích ứng với hoàn 
cảnh đất nước và đàn tộc tá. Khong 
phai chỉ những người làm công tác 
điao đục, mà tấtci những người làm 
chà mẹ thuộc các tầng lớp — trì thức, 
công nhân. nông dân, những người 
lào động khác, trẻ hav giả, đồng bào 
đa số bay thiêu số, đều biểu được và 
có thề tham gia thực hiện. Nói là cho 
thiếu nhí còn có nghĩa là công cuộc 
xảy đựng eon người mới phải bát đảo 
từ tĐiôi thơ ấu, khí tàm hồn và trí não 
còn trong tráng, thân thể còn non vều. 
như càv lúa mới trô bỏng. phải được 
cham sóc và bảo vệ hết sức chủ đảo, 
chống thời tiết thất thưởng, côn trung: 
sảu bọ. . - 

Dàn tộc ta tiếp thủ không khó khăn 
lắm những nguyên lý" giáo dục đỏ của 
lanh tụ kính yêu, bởi vì nhân dànta 
vốn có kinh nghiệm quý báu lâu đời 


+ 


(3M. Ka-H-nin: Giáo dực cộng sản chủ 
nghĩa, Nxb Ngoại văn Mát-xcơ-va, ¡954 bán 
tếng Pháp, tr. 50. 51, 52. 

(4) Sácb đá dẫn, tr. 9. 


trong việc nuôi đạy trể với những 
Khải niệm đọc đáo và khoa, học, với 
lỎng triu mến bao la của người mẹ dõi 
với tuổi trẻ, được phô biến và truyền 
đại trong dân gian bằng những câu 
c:a dao tục ngữ như: 


Day con từ thuở còn thơ 
Con hơn cha là nhà có phúc 


Từ những diều nhàn thức ở trên 
về giáo dục cộng sản chủ nghĩa; chúng 
tôi thầy rằng nền giáo dục ây, muốn 
có hệ thống và nhất quán. phải tiến 
hành và triền khai đồng bộ trên ba 
lĩnh vực : một là giáo dục 1J Ihưc cộng 
san chủ nghĩa: hai là giáo dục đạo 


đức cộng sản chủ nghĩa: bà là tòi" 


luyện và thử thách trong howfsdong 
thực lẽ theo tính thần cong sản chủ 
nghĩa. 


Đặt giáo dục ý thức cộng sản chủ 
nghĩa lên hàng đầu. như là vếu †Õ 
nóng cốt của giáo dục, chúng ta không 
Sợ c€ö người cho rằng chúng ta đùng 
danh từ mới, hiện đại đề làm sóng lại 
một nguyên lý giáo dục chú đạo của 
thời phong kiến: tiên học lẻ, liàu: học 
văn. Vị nói cho cùng, từ khi xã hội 
CÓ giai cấp, ở đầu, khí nào giáo dục 
chính thống lại không lo đào tạo 
những người trung thành với chế đò 
xã hội đang tồn tại? 

Chó khác nhau không phải ở từ 
ngữ, mà ở bản chất của sự việc và ở 
mục đích của chủ trương và hành 


động. Dưới các chế độ người bóc lột, 


người, việc học hành thị cử. dù đưới 
hình thức: nàó. chỉ eó mục đích biện 
những người có tài năng thành những 
còng cụ phục vụ một cách mù quáng 
§iai cấp thống trị chủ nó, lĩnh chúa 
phong kiến, chủ xí nghiệp, chủ ngàn 
hàng. Cho nên đưới các c hế độ ấy, về 
cải gọi là học lễ„ mà phương chàng 
chủ đạo là lấy áp đặt thay cho Lhnvết 
phục, cùng với cái bà đanh lợi, người 
la vận dụng hai phương pháp phi 
giáo dục: lừa bịp và baozlực. Côn 


chế đó xã hội chủ nghĩa có sứ NI:tHU 


lịch sử xóa bỏ mọi hình thức áp hức, 
bóc lột, xày đựng một xã hội khong 
có giai cấp mà nhân dàn là người 
chủ duy nhất. Chế độ y giao phó cho 
nhà trường trách nhiệm -cao cã ‹đào. 
tạo những con người có giác HỘ cáo, 
phát triền toàn điện, yêu Tô quốc, 
yêu chú nghĩa xã hội, vêu khoa học, 
yêu lao động; yêu nhàn dân, yêu loài 
người. suốt đời phần đấu cho chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sẵn. Hệ v 
thức cộng sản chủ nghĩa là hệ ý thức 
cách mạng của giai cấp xã hội cách 
mạng nhật — giai cấp công nhận. Nó 
là sự phú định những hệ ý thức của 
tác giải cấp bóc lột, Ở tác nước thuộc 
công đồng xã hội chủ nghĩa. hệ ý thức 
cộng sản chủ nghĩa chiếm địa vị thông 
trị, đọc tồn trong đời sống xã hời. 
đầy không eó văn đề thỏa hiệp, nhân 
nhượng. chung sống hòa bình với các - 
hệ ý thức phi vò sản, - 

Tắt nhiên, trong khi.kiên quyết gạt 
bỏ những cái gì đã thành rác rưới 
của lịch sử, những tư tưởng. triết lý, 
học thuyết phản động của bọn bóc lột 
Xửứiu Và nav dùng để đầu độc tâm hòn 
và frí tuệ những người bị bóc lót, thì 
việc xây dựng hệ ý thức: cộng sản 
chủ nghĩa không loại trừ. mà ngược 
lại, phải tìm kiếm, giữ gin, và phải 
huy những giá trị cao quUY nữ các thẻ 
hệ trước đã S40 tạo ra [FOHU cuộc 
đâữ tranh bền bí và gian lao dựng 
Hước và giữ nước, đã góp phần to lớn 
xav đáp nên bản lĩnh kiên CƯỜN# Và 
phầm piái cao đẹp của dàn tộc. Vị 
chúng ta không thê “ch? bo bọ vào 
những kết luận cộng sản và học thuộc. 
lòng những khầu, hiệu CÓÔI# sản. 
Người tà không sáng tạo ra chủ nưhĩa 
cộng sản theo kiểu đó được, Người 
ta chí có thể trở thành người cộng sẵn 
sau khí đã làm giàu trí nhớ của mình 
bàng sự hiểu biết tàt cả những kho 
tàng trì thức mà nhàn loại đà to 
ra )Ð ()), 


b 


(5)V. Í. Lê-nin: Đàn oè thanh niên.” Nxb 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va. 1966. tr. 256. 
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Ejch sử 1000 năm đấu tranh kiên 
cường, bắt khuất và liên tục của dàn 
tộc Việ(-nam chống giặc ngoại xâm và 
chống tại họa thiên nhiền là sự biếu 
dương sức sống mĩnh liệt, kỷ diệu 


eúa đàn tộc, kết tỉnh ở flỉnh thùn yênS 


nước,nồng/ nàn của nhàn đàn ta. Sức 
mạnh vô địch của lòng vêu nước ấy 
chính là ở chỗ nó quyện chặt với 
lòng thương đàn, tỉnh nghĩa đồng bào, 
tính thân không có gì quý hơn độc 
lập. tự do; nó gan liên với ý thức cao 
đẹp bảo vệ phẩm giá và những quyền 
của con người. Tử trong tính thân 


yêu nước ấy, tỏa ra ảnh sing của lòng, 


ˆ. 


nhàn đạo, khác với chú nghĩa dân 
tộc SỐ vành và chủ nghĩa đạn, tộc 
hẹp hòi. 


Vị vậy, chúng tòi cho rằng, trong 
thời ký quá độ hiện nàv, Việc giáo 
dục Ý thức cộng sún chú nghĩa nên 
gàn. chạt với việc giáo dục ý thức 
dân tộc theo tỉnh thân yêu nước chân 
chính của nhàn đân ta. Vì sự kết hợp 
hài Ý Thức ấy sẽ tạo nén chủ nẽhĩa 
véu nước xã hội chủ nghĩa, vẻ9 nước 


với Vẻu chủ nghĩa xu hội là một, Đó” 


chính là eơ sở dễ làm tòL công túc 
giao dục ý thức còng sàn chủ nghĩa, 


Xhư vậy, Không phải vì chúng ta 


“nàng về tĩnh eaäm địìn tộc, mà là do ° 


thực tế Khách quan tronz hơn 50 năm 
qua, tứ Khi cách mạng Việt<nam có sự 
lành dạo của Đăng công sản, dưới 
ngọn cờ chủ nghĩa Xác — Lê-nin, con 
đường mà lÌỏ Chủ tịch đìu đất dân. 
lóc ta đã phát triển theo chiều hướng 
từ chủ nghĩa ụcH nước chân chính 
(l?n chủ nghĩa cộng san khoa học. Do 
dó, điều quan trọng Trước hết của 
g1ìo dục Ý thức cộng sản chú nghĩa 
là thòng qua eác kiến thức văn hóa 
mà giáo dục những sự hiểu biết eơ 
bạn về thể giới quan khoa học của 
chủ nưh1a Mác — ELcsnin và nhan sinh 
quan còng sản chú nghĩa, vẻ những 
truyền thông tót dẹp của dàn Léc, về 
chủ nghĩa véu nước xã hội chú nghĩa 
và chủ nghĩa quốc tế vỏ sản, là không 


4 


nưừng đấu tranh chống lại mọi quan 
diểm tự tưởng xa rời và chọi lại ý 
thức cộng sản chủ nghĩa mà ngày này 
nói lên là những tư tưrởng của chủ 


nghĩa đân tọc hẹp hỏi tư sản, tiều tư 


sản, chủ nghĩa thực dụng tiêu dùng và 
hướng thụ, chủ nghĩa cá nhàn. Trong 
cuộc dàu tranh này, chúng ta cảng 
thấy sàu sắc nhận định của l.é-nin: 
œ Mọi sự cơi nhẹ hệ tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa, mọi sự +a rời hệ tư trởng 
xã hội chủ nghĩa dều có nghĩa là tàng 
cường hệ tư tưởng tư sản » (6). 

(iio dục ý thức cộng sản chủ nghĩa 
sẽ chỉ đừng lại trên nhận thức, kém 
kết quả và có thê trở thành suông 
nều không đi liên ngaw với. giao đục 
địo đức cệng sịn chú nghĩa và tôi 
luyện trong hoạt động thực tiến theo 
tình thần cộng sẵn chủ nghĩa. Vị dạo 
đức là văn dẻ tình căm, vấn dễ hành 
đóng. Cuộc đời của thế hệ trẻ với 
tat cá những tu điềm và nhược điềm 
cúu nó, đòi hỏi chúng ta phái shV 
nghĩ và tiến hành công phú việc rèn 


-luyện, bói đưỡng nó: trưởng thành 


nhanh chóng cá về lý trí lín tính 
can, Thể hệ trẻ của chúng ta khi: 
thẻ nào khác được, mà đứt khoa phải, 
là lớp người kế tục xứng dáng, thạt 
sự cộng sản chủ nghĩa, Dó cùng là 
cái quý nhất mà chúng ta — những 
người đi trước, đề lại. Dởi vậy, việc 
giáo dục đạo đức còng sản chú nghĩa 
có vai trò đặc biệt quan trọng, Giáo 


dục ý thức cộng sản chủ nghĩa đã 


khó, giáo dục dạo đức công sản chủ 
nghĩa lại càng khó. Song có đạo dức 
cộng san chủ nghĩa không có nghĩa 
là phái có những tỉnh cảm cao siêu, 
phải làm những việc ghê gớm, kỷ lạ, 
E ai làm được. Mặt khác, cũng khong 
phái chỉ nêu ra, đọc thuộc lòng nhữn, 
nguyên lý về dạo dức cộng sản chủ 
nghĩa là tự khác có đạo đức còng san 
chú nghĩa, mà phải vàn dụng những 
nguyên lý ấy vào cuộc sống hùng 


— 


(6) V.I.#ê-nin# Toàn t¿p, Nxb Tiền bộ 
Mlat-xcơ-va. 1978, tập Ó.tr. 50. ˆ 
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ngày, vào hành động thực tế, vào 
những công việc đang làm và sẽ làm, 
từ việc nhỏ đến việc lớn với những 
tỉnh cảm tốt đẹp. Đạo dức cộng sản 
chủ nghĩa đòi hỏi lời nói đi dôi với 
việc làm, tỉnh cảm cách mạng gần 
liền với hành động cách mạng. — ° 


Vi vậy, giáo dục đạo dức cộng sản 
chủ nghĩa là làm cho thế hệ trẻ hiều 
thấu và hành động theo nguyên lý cơ 
bản là: Tất cả vì sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tó quốc 
xã hội chủ nghĩa, tất cả vì hạnh 
phúc của nhân dân. Mỗi người vì mọi 
người, mỌi người VÌ môi người. Tô: 
“quốc có dọc lập, phản đìn có tự do, 
hạnh phúc thì mọi người nới sống 
no ấm, có văn hóa, khóe mạnh, vui 
tươi, con-cái được học hành, ngày 
mai được bảo đảm, Đáng hoạt dọgg 
thực tế. bằng lao động, bàng chiến 
đấu, bàng học tập, những còng dànz 
trẻ tuôi hăng hải tham gia bảo vệ đọc 
lập của Tô quốc xây dáp tự do và. 
lạnh phúc của nhàn đàn, thực hiện 
quyền làm chủ của mình. 


Cùng với lòng yêu Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa, tỉnh yeu lao động ad hội 
chủ nghĩa là một tỉnh cảm cao quý, 
rất căn thiết mà chúng ta phải bôi 
đường cho lớp trẻ hiện nay. Đó là 
tính véu lao dòng biểu hiện cụ thê 
tronø những công việc mà hàng chục 
triệu đồng, bào ta hàng ngày đang 
gánh vác ở các xí nghiệp, hàm 
mô, công trường, nòng trường, hợp 
tác Xi, trên các luyến đường giao 
thông, trong các đơn vị chiến đâu, 
trong các cơ quan nghiện cứu Khoa 
học, trong các trường học, trên kháp 
mọi miễn của đất nước. Ở tuổi thánh 
mến và thiếu niên, vêu lao dòng xã 
hội chủ nghĩa bất đầu bằng tĩnh thân 
ham học, chăm học, kết hợp với than 
gia lao đọng san cudÏ, 


Theo lời dạy của Bác Hồ: ® Di học 
là vều nước *, chúng tị phải bằng mọi 
cách khuyến khích, dòng viên giáo 
dục thanh niên và thiểu niên tĩnh 


- vững 


thần ham học 0à học tối Dó vữa là 


_ quyền cao quý, vừa là nghĩa vụ dạo 


đức hàng, đầu của họ. Dòng thời cũng 
là nghĩa vụ nặng nề của mỗi người 
làm cha mẹ. Một số hiện tượng tiêu 
cực đang điễn ra trong thanh niên 
hiện nay như lười biếng, bỏ học, vồ 
lễ, hư hỏng, đi lêu lồng, làm mất trật 
tự an nình,.. không phải không có 
bàn tay của bọn để quốc và bọn phản 
dòng quốc tế, Chúng đang ráo riết 
tiên công tà trên mặt trận tự tưởng 


văn hóa bằng những luàn điệu lừa 


bịp., giá dối: “nhàn quyền», “sống 
thoái mái” trong cầu trúc của “xã 
hội tiêu thụ, bàng các loại văn hóa 
phim dõi trụy, bàng lỗi sống thực 
đụng, chủ nghĩa... Chúng dánh vào 
những chỏ vếu của lớp trẻ, làm lu 
mở Ý thức đàn tộc và Ý thức giai cấp 
của họ, lòi Réo họ vào cuộc sống theo 
bạn nàng, tiêm vào họ nọc dọc cá 
nhìn chủ nghĩa... 


Chúng tà đếu biết, hệ thông giáo 
dục ở các nước xã hội chủ nghĩa dếu 


“lấy giáo dục bậc phố thông làm dọc, 


ới Ví trưởng phổ thông là cái lò dúc 
néẻn hình đáng đâu tiên, cái miìm của 
con người phát triển sau này, Giáo 
dục phổ thông có tốt mới có chỗ dựa 
chắc cho giáo dục chuyên 
nghiệp, giáo dục hướng nghiệp, điáO0 
dục cao đăng và đại học, Phải có nền 
móng thật che mới xây nên tôi ngàng 
đãv dọc. 


Trưởng phố*thông chính là nơi có 
điều kiện hơn hết dễ giúp Đang và 
Nhà nước thực hiện tốt giáo đục cÒng 
sạn chủ. nghĩa đồi với thẻ hệ trẻ. 
Điệu cần bìn là trong công việc g1áo 

` ` "` *® ` — 
dục, nhà trưởng cần triệt để thực 
hiện ,Vưm điền Bác Hỗ  dạu. Muôn 
vậy, chỉ có cách là dạy tỐt và học tốt, 

Nhà trường, thấy giáo, CÔ giáo có 
trách nhiệm chính trong việc giáø dục 
lớp trẻ. Nhưng nên giáo dục của chúng 
to là giáo dục cộng sản chủ nghĩ cho 


( XenL liềp trang 06) 
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HỦỨNG tà lại bàn đến một văn đề 
cơ bản của văn, nghệ (1): quan 
hệ giữa văn nghệ và chính trị. Một 
văn để luôn luôn gàyv tranh cãi trên 
thể giới theo đà tiên của cách mạng, 
và ngay trong nước tị, đến hóỏm này, 
văn đẻ đó lại đạt ra. Nguyên nhìn 
lại bàn đến vấn đề này ở nước ti có 
nhiều, nhưng có một nguyên nhân 
đảng chủ ý nhất: cuộc đấu “tranh 
sách: mang ở nước ta đã bước vào 
ai đoạn mới, nhiệm vụ chính trị 
của giải đoạn Imới rất nặng nề và 
phức tạp, quản chúng đòi hỏi văn 
nghệ phải đáp ứng, và văn nghệ tự 
nó cũng đòi hỏi phải phát triển mình 
mẽ hơn nhiều, phong phú hơn nhiều 
SỐ với thời kỷ phát triển đã qua. 
h 


l 


Danh tử chính Trị cũng như một số 


danh từ Kkhaq có nghĩa ròng và 


nghĩa hẹp. Để nhân nh¡ịnh tìm quan 


trond cúa bất cứ một nhiệm vụ thuốc 
lình vực nào, chúng ta thường hịiv 
để cặp den nghĩa chính lrị của nó, 
hay nói một cách khác. nhiềm vìn 
chính trị của nó, lhịi chữ chính tíị 
trở Hén quan trong báo trùm. thoát 
ra HgOGàÀI Ý nghĩa mỌỘI lĩnh vực riêng 
biệt, bên cạnh các lĩnh vực Khác, Không 
cön đóng Khung trong phạm ví một 
hình thái ý thức xà hội đặc thủ bên 
cạnh các hình thái ý thức xã hội đặc 
thủ Khác, Tuy vạv khái niệm chính 
trị vấn niữ ý nghĩa thực chất của 


.— 
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(UAN HỆ VĂN NGHỆ VÀ CHÍNH TRỊ 


° 
` 


HÀ-XUÂN-TRƯỜNG 


Fỏ 


nó, bao hàm mục tiêu đấu tranh, Ý 
nghĩa giai cấp, lập trường giai cáp. 
le-nm nói: «Chinh trị là cuộc dấu 
tranh giữa các giai cấp, chính trị là 
thai dộ của giải cấp vô sản đang dâu 
tranh tự giải phóng mình, chống giai 
cấp từ sản toàn thế giới ®), 

Một giai cấp đã hình thành, tất yếu 
phải có hệ Hr tưởng chính trị của 
mình. Hệ tư tưởng chính trị là toàn 
bộ những quan điềm của một giai 


- đấp về cơ cấu tô chức chính trị của 


xã hội. tính chất và chức năng của 
Nhà nước, vẻ vấn đề chiến tranh và 
hòa bình, về những vấn đề thuộc về 
tự do, độc lập của một đàn tộc. của 
một quốc gia, vị trí của môi giai cấp. 
môi tập đoàn, mỗi giới, mi cá nhân 
trong xã hội, v.v. Nói chính trị là niột 
hình thái ở thức xã hội, là nói tới hệ 
tư tưởng chính trị. Không nên lầm 
lan hệ tự tưởng chính trị với nhiệm 
vụ chính trị từng lúc, tửng giai doan, 
từng thời kỷ. và cũng không nên làn 
lòn hệ tư tướng chính trị với các 


công tác chính trị trước mát, tái 
nhiên, những nhiệm vụ ấy, những 


còng tác ấv là sự thê hiện cụ thể của 


hệ tư tưởng chính trị. lệ tư tưởng - 


chính trị của giai cấp vô sàn lấy chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin làm cơ sở. hay 
một cách khác"là bệ tư tướng 


° 


ĐÓI 


(1) Văn nghệ trong bài nay bao gồm văn học 
và nghỆ thuật. 

(2:V.1.lê-nin: Bên sẽ cắn hóa căn học, 
Nrb \án bọc. Ha-pội, 1977, tr. 425. 


, 


chính trị Mác — Lê-nm. Nó đối lập 
hoàn toàn với hệ tư tưởng chính trị 
của giai cấp tư sản. khi giai cấp vÔ 
sìn chưa có chỉnh quyenthi đấu tranh 
cchỉnh trị là mục tiêu lớn nhất, cao 
nhất. Dấu tranh kinh tế là hình thức 
thấp. chuẩn bị cho đấu tranh chính 
trị. Màu thuẫn gav gất giữa giai cấp 
vỏ sản và giai cấp tư sản thê hiện 
trên các lĩnh vực, nhưng gay gát 
nhất là trên lĩnh ve chính trị. Vì 
vậv. tư tưởng chính trị ảnh hưởng 
đến tất cả các hình thái ý thức xã hội 
khác, ảnh hưởng có lính chất quụuẽt 
định đối với phương hướng đấu tranh 
xã hội, và ngược lại các hình thái 
khác (tôn giáo, đạo đức...) cũng ảnh 
hưởng đến chính trị, làm cho chính 
trị tuy xuất phát từ quyền lợi giai 
cấp nhưng -chia ra nhiều khuynh 
hướng nhuốm những màu sắc khác 
nhau ngay trong cùng một giai cấp. 
Nghệ thuật gắn liền với kiịo động ; 
nưhệ thuật là một hình thái đặc biệt 
của sự nhận thức của con người về 
xã hỏi và tự nhiên, vì sự tón tại, vì 
sự cải tạo và nàng cao không ngừng 
tư tưởng và tỉnh cảm — nói chung là 
nhàn cách — của con hgười. Sự phát 
triên của lao dộng và sự thay dồi 
những hỉnh thái đời sông xã họi tạo 
điều kiện cho nghệ thuật trở nên một 
hình thái đặc thủ và đc lập (trơng 
đối), và đần đản phân chía ra các bộ 
mòn riêng biệt: kiến trúc, bọi họa, 
điều khác, àm nhạc, nhảy múa, văn 
học, v.v. Khác với chính trị, nghệ 
thuật xuất hiện khi loài người chưa 
Có giai cấp, nhưng chính vì quan hệ 
trực tiếp với dấu tranh xã hòi, với 
những quan hệ xã hội, nên khi xã hội 
loài ngoài phản chía thành giai cấp, 
đấu tranh giai cấp trở nên một dòng 
lực của sụ phát triền xã hội loài 
người thì văn học và nghệ thuật cũng 
như những hình thái v thức xã hội 
khác tất yếu chịu ảnh hưởng trực tiếp 
của đấu tranh chính trị, và đứng về 
ý nghĩĨa phục vụ cho mục tiêu của 
Blai cấp này hay mục tiêu của giai 


cấp khác thì bản thân văn học và 
nghệ thuật cũng thành một lực lượng 


-. chính trị, một nội dung chính trị. 


Nghệ thuật là một hình thái mang 
tính chất giai cấp rõ rệt nhất, có 
tính khuynh hướng cụ thề, nó là vũ 
khí tư tưởng, là phương tiện giành 
giật tâm hồn, hướng quần chúng vào 
quỹ dạo của giai cấp này hay giai cấp 
khác. Bản thân nghệ thuật đã tự 
mang trong mình nhiều khuynh 
hướng chính trị nhất dịnh, quy dịnh 
bởi cúc khuynh hướng chính trị của 
giai cấp trong xã hội. Do đó, nghệ 


“thuật gắn liền với chính trị là quy 


luật khách quan, quan hệ giữa chính 
trị và văn nghệ khỏng phái là quan 
hệ. « vỗ vai», thích thi quan hệ, không 
thích thị thỏi, càng không phải «e quan 
hệ hai bìn dêu có lợi”, mà là quan 
hệ vỉ sự tồn tại của bàn thân văn 
nghệ, vì sự tháng lợi của chính trị, 
và cuối cùng vì hạnh phúc của nhàn 
đìn, vỈ cuộc sông tốt đẹp của con 
người trên trái đất. Trong bài Tô 
chức của Đang nà Đăn học Dng, Lê- 
nin đã chế giểu không tiếc lời những 
luận điệu giá đối về «tự do tuyệt đòi s 
eủa Scác ngài cá nhàn chủ nghĩa tư 
san» và khăng dịnh nuuyên tác tính 
đang của văn học và nghệ thuật, “Sự 
nghiệp văn học phải trớ thành một bộ 
phật trong sự nghiệp của toàn thề 
giai cấp vò sản, một cái bánh xe nhỏ 
và một cái định ốc trong bộ máy 
xã hội — dàn chủ vĩ đài, thông nhất, 
đo toàn đội tiên phong giác ngộ của 
loàn bộ giải cáp công nhàn điều 
khiern?, lê-nn đã yêu cầu những 
nhà văn và nghệ thuật dàu tranh cho 
chủ nghĩa cộng sản, đấu tranh cho 
một nên tự do chân chính của văn 
nghệ, phải phục tùng tỏ chức của 
Đăng, phải phục vụ dáe lực eho những 
mục tiêu chính trị của Đăng, 

Đồng thời với việc khẳng định đấu 
tranh giai cấp (Chay nói một cách 
khác — đấu tranh chính trị) chỉ phối 
hoạt động của văn học và nghệ thuật, 
[ê-nin khẳng định tính đặc thủ của 


J/ 


văn học và nghệ thuật, một hình thái 
đặc biệt của nhận thức của con người 


đối với thế giới khách quan và bản. 


thân con người, vai trò to lớn của nó 
trong sự nghiệp phá bỏ xã hội cũ, cải 
tao con nưười và lối sống cũ, xây dựng 
xã hội mới, con người mới, lỗi sống 
mới. Chính vị tỉnh chất đặc thù của 
văn học và nghệ thuật. vỉ quan hệ 
gắn bó với hình tháj chính trị của xã 
hội. cho nên trong quá trình phát 
triền của văn học luôn luôn này ra 
hai xu hướng: 


I— Tham gia đấu tranh chính trị, 
coi đó là sứ mệnh của văn nghệ và 
những văn nghệ sĩ : - 


2 — Tách ra khỏi cuộc đấu tranh 
chính trị, coi chính trị là sự ràng 
buộc đối với văn nghệ, làm văn nghệ 
nát tự do. Trên thực. tế xu hướng 
thứ hai là ảo tường và bị giải cấp 
tư san lợi dụng, Những nhà lý luận 
tư sàn đã dựng hèên những quan điểm 
nhĩ : œ nghệ thuật là người làm chứng 
của thời đại”, enghệ thuật vị nghệ 
thuật”, bàn thàn nghệ thuật đã là 
chính trị — chính trị tự thàn», «nghệ 
thuật là sự tự giải phóng cá nhàn 9 
® nghệ thuật chân chính là nghệ thuật 
tự do tuyệt đổi »,v.V., và v.V, Glai cấp 
tứ san nhàm hai mục đích: 1) Ngắn 
căn xu thế tham gia đấu tranh cách 
mạng của các văn nghệ sĩ, «frung 
lạp hóa * lực lượng thứ ba Ð®, trong 
van nghệ (mất lòng tin đối với «thể 
giới tự đo », nhưng chưa đi với cách 
mạng) và Kéo họ vẻ phía chúng. 
2) bao: vệ những khuynh hướng nghệ 
thuật cá nhàn chủ nghĩa dang ngày 
cảng phá sản, đi vào bể tác, bệnh hoạn. 
Mục dịch chính trị của giai cấp tư sản, 
của bọn để quốc và tav Sai rất rõ 
ràng, những thủ doạn của chúng khỏn 
khco dựa vào những đặc thù của văn 


nghệ và khưynh hướng đòi tự do^ 


tuyệt đổi của giới trí thức tiểu tư 
sản bao giờ cũng chiếm số dòng trong 
trí thức nói chung và trí thức văn 
nghệ sĩ không chỉ trong các nước tư 


SÀ) 


bản chủ nghĩa, mà cả trong các nước 
mới được độc lập còn trong vòng anh 
hướng của chúng. Với những thủ đoạn 
ấy cùng với chiến tranh tàm lý, 
phương pháp tuyển truyền xuyên tạc 
và vu không (như xuyên tạc tỉnh hình 
ở Cam-pu-chia và Áp-ga-ni-xtan, khéu 
gợi lại những sự kiện nàm 1956 ở 
Hung-ga-ri, năm 1968 ở Tiệp-khác, 
ra sức khai thác những mặt tiều cự 
của tình hinh Ba-lan hiện nay) chúng 
còn hy vọng lôi kéo một số vấn nghệ 
sĩ giác ngộ thấp, thiếu tín tướng vào 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Từng 
thởi gian lại nồi lên một chiến dịch 
nằm rộ «chống chế độ hà khác cua 
cúc nước xã hội chủ nghĩa đõi với 
văn nghệ sĩ, chống chủ nghĩa hiện 
thực xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc nó 
thành một thứ “chủ nghĩa hiện thực 
chính trị», một thứ «chủ nghĩa hiện 
thực chỉ huy», v.v. 

Ử trong xã hội còn có giai cấp, ở 
trên thế giới còn có giai cấp đõi 
kháng, thì cuộc đấu tranh chính trì 
bao giờ cũng chỉ phối toàn bộ các 
hoạt động khác của xã hội. Rinh tế 
cũng bị sử dụng vào cuộc đấu tranh 
này ; đế quốc Mỹ đang ngày càng sử 
đụng những thủ đoạn mà chúng trắng 
trợn gọi là “trừng phạt kinh tế °. 
cđdòn đánh kinh tế? đề phục vụ cho 
mục đích chính trị den tối của 
chúng. Ngàyv nay cách mạng khoa học 
và kỹ thuật phát triển mạnh mẽ chưa 
từng có, nhiều môn khoa học mới (tự 
nhiền cũng như xã hội) ra đời do yêu 
cầu chuyên môn hóa cao, trình độ 
san xuất cao, làm thay đổi vị trí các 
thành phần trong giai cấp còng nhân. 
trong giới trí thức. Sự phát triền tát 
vếu ấy của loài người đã và đang 
làm rồi nhận thức của nhiều người. 
Một số người đã cho rằng tính chát 
của giai cấp công nhân thay đôi. 
thuyết đấu tranh giai cấp của Mác đã 
lỏi thời, và môi gBIỜI, môi cá nhân 
phai tự tìm. cho mình mọt c00 
đường — con đường tự vận động 
(automouvement). Sự phản bội của 


%ra-rô-dv cũng đi từ xét lại chủ nghĩa 
Mác đến quav lưng lại với nó. Cái bị 
kịch của T.P. Xác, của A. Ca-muývt 
chính là rời bỏ chủ nghĩa Mác. đi 
tìm và tự tạo một lý thuyết riêng 
(một thứ nhân loại học» nào đó. 
một con đường thứ bà nào đó. một 
lý thuyết không bao giờ có ca trong 


cái thế giới mà cuộc đấu tranh giai 


cấp giữa công nhàn và tư bàn dưới 
những đạng thái mới. với những 
hình thức mới ngày cảng quyết liệt). 
Cuối đời }.P. Xác tung ra khiu hiệu 
đu tranh «làm chiến tranh dụ Kích 
chống lại bọn già Ð (faire la guérilHa 
contre ies vieux)(3) và ủng hộ «cách 
mang văn hóa p của ÄMlao-Trach-DĐong. 
Cuộc đấu tranh giai cấp trong thời 
đại ngày này có thayv đói nhiều về 
hình thức. vẻ phương pháp nhưng 
bản chảt màu thuận văn v nguyên: 
mâu thuần giữa giai cấp công nhàn 
và giai cấp tư sản. Cuộc đàn tranh 
cách mạng ngày nay càng kháng dịnh 
vai trỏ lãnh đạo của giai cấp công 
nhân và đội tiên phong của nó là 
đang cộng sản. Cuộc dấu tranh đó 
trước tiên là cuộc đấu tranh chính trị, 
nó chỉ phối và thu hút mọi hoạt động 
khác vào các mục tiêu của nó, Van 
học và nghệ thuật tham gia đầu 
tranh chính trị bằng sức sòng nội tại 
của nó, bằng sức lực của bàn thân 
nó. những tự nó không có mục dịch 
chính trị tự thân mà phải phục tùng 


tô chức. phải phục vụ dưỡng lỗi chính: 


trị của một giai cấp nhất dịnh, một 
đang phải nhất định. Đối với văn học 
và nghệ thuật vỏ sản, đối với những 
văn nghệ sĩ đấu tranh cho lý tưởng 
cộng sản thị tất yếu phái phục tùng 
tò chức của Đăng cộng sản, phục vụ 
những nhiệm vụ chính trị do dàng 
cộng sàn đề ra, Không phái vị « phục 
từng “hay " phục vụ ? mà văn học và 
ngư hệ thuật mất tính độc lập của mình, 
ván nghệ sĩ mất tự do sáng tạo của 
mình. Ngược lại đề thủ hút dược lực 
lượng văn nghệ sĩ tham giai cách 


quang, dựa văn học và nghệ thuật vào 


quỹ đạo của cách mạng. phụng sự đắc 
lực cho cách mạng thì đăng của giai 
tấp công nhân phải hiều những đặc 
điểm của nó, bản chất và quv luật 
của nó, bảo đảm quyền tự do sáng 
tạo, giải phóng văn nghệ sĩ ra khỏi 
những ràng buộc (hay những ảnh 
hướng) Yề vật chất cũng như về tính 
thần của vác giai cấp bóc lột, giải 
phóng họ ra khỏi những thành kiến, 
những thói quen mà những giai cấp 
ay đã tích tụ hàng nhiều thể ký, 


H 


Cuộc đấu tranh mà giai cấp vô sản 


_tiến hành dưới sự lãnh đạo của đội 


tiên phong của nó là đẳng cộng sản. 
đại thê chía ra làm hai thời kỷ: thời 
kỷ giành chính quyền, thành lập 
chuyên chính vô sản và thời kỶ cải 
tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. Nội dung, yêu 


cau và hình thái đấu tranh giai cấp 
của hai thời kỳ về cơ bàn khác 
nhau, Cuộc đầu tranh giai eấp ở 


nước tì đưới sự lãnh dạo của Đăng 
R ^ xo » R 

ta, đại the cũng theo quá trình như 

dạy, nhưng trong những điều kiện 


- đặc biệt của một nước nòng nghiệp 


lạc hậu lại bị chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới thống trị làu nàm.« Hơn nữa 
thể ký đấu tranh, Đang ta đã phải 
đành 45 năm lãnh đạo nhân đàn thực 
hiện nhiệm vụ giải phóng đản tộc. 
Yêu cầu của dâu tranh chính trị ở 
nước ta hết sức gav gát, thể hiện 
trước hết ở hai cuộc kháng chiến 
thân thánh của dàn tộc chống để 
quốc Pháp và đế quốc Mỹ. Chính 
vỉ vậy, nhiệm vụ hàng đầu của công 
tác Tự tưởng của Đang là giáo dục 
chính trị. là bói dưỡng sâu rộng chủ 
nghĩa véẻu nước và tỉnh thản cách 


(3) J.P. Xác khòng nói gì mới. chẳng qua 
nhác lại một công thức của giai cấp tư sản: sự 


xung đột vính cửu giữa các thế bệ (L,` h2stilité 


étcrnclle des gé»ératilons). và quan điềm của 
Tờ-rốt-ki: «e JThanh niên là biều nhiệt kế của 
cách mạng ». 
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mạng chống chủ nghĩa để quốc cho 
nhàn đàn, Tuyệt đại bộ phận văn 
nghệ sĩ của tạ đã nghe theo tiếng gọi 
của Dàng, mang sức và tài của mình 


phục vụ rất đắc lực cho hai cuộc, 


kháng chiến và công cuộc bước diìu 
tài tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Dúng 
như llỏ Chủ tịch nói, văn nghệ sĩ đã 
thành chiến sĩ, tự do của văn nghệ sĩ 
gản liên với dẹc lập và tự do của 
đàn tộc. Chưa một thời kỷ nào trong 
lịch sử, trách nhiệm của văn nghệ sĩ 
trước đàn tộc được đề cao, sự nghiệp 
văn nghệ được thực hiện tốt đẹp 
như trong 35 năm qua. Tuy nhiên sự 
lãnh đạo của Dảng trong lĩnh vực 
văn học và nghệ thuật không phải 
bao giờ cũng thuận chiều, đi một 
con đường thăng. Nhưng cuộc thảo 
luận, đấu tranh chung qu:inh quan 
hệ giữa chính trị và văn nghệ đã diễn 
ra ngav những nấm dầu của cuộc 
kháng chiến chống Phíp, cũng như 
những nàm đầu của công cucc cai tạo 
xã hội chủ nghĩi ở miền Bắc, hay 
những nim mà cuộc kháng chiến 
chống Mỹ tới dỉnh cao, sắp sang 
bước ngoặt mới, Cuộc đấu tranh có 
lúc gay ga thêm do có sự hoạt động 
của kế thù của chủ nghĩa xã họi như 
hồi 1956 — 1958: Về phia chỉ dạo cụ 
thê thì ở một số bộ-phản, một số địa 
phương nào đó, một số dông chí nào 
đó, không phải khòng có lúc mác 
phái những sai lìm như: áp dụng 
khảu hiện €văan nghệ phục vụ chính 
trị%, cevăn nghệ, phục vụ kịp thời» 
một cách máy móc, mọi cách thực 
dụng, sàn bìng đặc diễnn của vấn nghệ 
với công tíc thông tín cô động, Để 
non nắn những lệch lạc ấy, từ năm 
192181, tronø Đại hòi văn hóa toàn 
quốc lân thứ hai. dòng chỉ Trường- 
Chỉnh đã trình bày quan điễm của 
Đăng về quan hệ giữa tuyên truyền 
và văn nghệ, Và tại Đại hội văn nghệ 
toàn quọc lần thứ hai 2-1957) đồng 
chí Trường-Chính lại một hìn nữa 
khang định quan điềm của Lê-nin về 


* 
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văn nghệ và trình bày quan điểm của 
Đăng: «Chính trị (1) lĩnh đạo văn 
nghệ chủ vếu là lãnh đạo về đường 
lõi (bao gỏm cả đường lôi nghệ thuật), 
về phương châm chính sách và tô 
chức chứ không can thiệp vào những 
vấn đề cụ thê có tính chất chuyên 
món (như chọn chú đẻ, chọn hình 
thức nghệ thuật, v.v.) Chính trị 
lãnh đạo văn nghệ không phải bàng 
mệnh lệnh hành chính, gò ép tỉnh 


cảm, và sự suy nghĩ tìm tòi của văn 


nghệ sĩ. Cũng khỏng phải bằng cách 
rập khuôn, san bằng sự sáng tạo, mà 
phải thông qua sự sing tạo chủ quan 
của văn nghệ sĩ, tôn trọng tính chủ 
động và óc síng tạo của họ; cùng 
không ép văn nghệ sĩ nhai lại những 
khâu hiệu chính trị một cách khò 
khan, gượng gạo, vụng về... 

“Văn nghệ phục vụ chính trị tức 
là phục vụ Tö quốc, phục vụ nhàn 
đần, phục vụ cuộc đấu tranh nhằm 
thực hiện hòa bình thống nhất nước 
nhà, phục vụ sự nghiệp cái tạo xã hội 
chủ nghĩa và xàv dựng chủ nghĩa xã 
hội. Phương thức phục vụ rất phong 
phú ; văn nghệ sĩ phải hoàn toàn tự 
nguyện và phải chú động trong sảng 
tác của mình ®, 

Chúng ta đã xâv đựng được một 
nền văn nghệ thực sự. « một nên văn 
bọc, nghệ thuật xứng đăng đứng vào 
hàng ngũ tiên phong của những 
nền văn học, nghệ thuật chống đế 
quốc trong thời đại. ngày NaY% 
đo tuyệt đại bọ phản văn nghệ SỈ 
ta gắn bó với Đẳng tiên phong của 
giai cấp công nhàn, đo văn nghề SỈ 
chúng ta tự nguyện phục vụ nhiệm 
vụ chính trị của Đăng ta. Ngày nạY 
cả nước ta đang bước vào chàng đâu 
của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hỏi, một thời kỳ hết sức gian khỏ 
'à khó khăn trong quá trình phái 
triên của cách mạng Việt-nam. Trước 
mòỏt tình hình rất phức tạp như tình 

(4› Chinh trị: ở đây có nghĩa là Đáng b4 
đường lõi chính trị của Đảng (X-T). 


hình của nước ta hiện nay, mặc dù 
. chịu tác đệng của nhiều khuynh 
hướng tư tưởng trên thế giới. nhất 
là tử sau ngày miền Nam nước ta được 
giải phóng, đại bộ phận đội ngũ văn 
nghệ sĩ của chúng ta vẫn giữ vững lập 
trưởng, quan đicm của I ẳng ta, đồng 
thời có ý thức tiếp nhận những cái 
mới, tiếp tục con đường nghệ thuật 
mà mình đã gắn bó máu thịt, tạo được 
những thành tựu đáng kẻ, có những 
ngành như điện ảnh, biêu điền âm 
nhạc đã tạo được những thành tựu 
xuất sắc chưa tùng có. Tuy vVẬY, 
trong văn học và nghệ thuật những 
năm qua cũng đã có một số khuynh 
hướng lệch lạc mà Trung ương Đẳng 
đã phê bình. Đáng tiếc là việc tiếp 
thu sự phê bình đó chưa đều khắp, 
công tác lý luận và phê bình chưa 
phát huy được tính chiến đấu của 
nó. Bên cạnh những hiện tượng máy 
móc vẫn cỏn tồn tại như cấm bộ 
phim này, bỏ vở diễn kia, chỉ vì 
khóỏng phục vụ trực diện cho nhiệm 
vụ cóng tác trước mát của mớt địa 
phương, tùy tiện phè phán một tác 
phẩm nghệ thuật trong lúc chưa hiểu 
kỹ ý đö tác giả, khòng xem xét tới 
sự tiếp thu của quần chúng.v.v. thì 
nhũng hiện tượng lóng léo trong 
quan điềm hoặc trong chỉ đạo văn 
nghệ vẫn chưa chăm dứt. 
quanh vần đề quan hệ giữa chính trị 
và văn nghệ, văn còn những nhận 
định mơ hồ. 

Một trong những đặc trưng của 
văn nghệ là tính chất nhiêu nghĩa 
và nhiều mặt. Tính chất nhiều nghĩa 
và nhiều mặt ãv nhiều khi khòng 
phải chỉ do chủ quan tác gii quyết 
định, mà còn đo từng đối tượng 


thưởng thức quyết định. Tất nhiên: 


tác giả nào cũng mucn người 
đọc, người xem hiểu hết nội dung 
và thủ pháp nghệ thuật mà mình 
sử dụng, nhưng sự tiếp nhận 
nghệ thuật lại còn tùy thuộc vào dõi 
tượng thưởng thức (trình độ, lứa 
luôi, han muốn, v.v.), bối cảnh xã 


(hung " 


hội và lịch sử của sự thưởng thức 
ấy. Không nắm được đặc điềm ấy 
thỉ dễ quy chụp, tùy theo suy nghĩ 
chủ quan của tùng người Nhưng 
chính vì mang đặc tính như vậy mà 
các tác phầm văn nghệ thường dẻ 
bị lợi dụng trong các mưu đồ chính 
trị. Không phải ngẫu nhiên mà Mác 


.và Ang-ghen cũng như Lê-nin đã 


quan tàm đặc biệt đến tính chất chính 
trị của những sự đánh giá đối với 
những nhà văn, nhà nghệ thuật nồi 
tiếng. Lê-nm đã viết đến 6 bài về 
Lép Tcn-xtôi, không phải chỉ vi ông 
là nhà văn vĩ đại, mà vi phải giành 
lấy L.. Tôn-xtôi về với nhàn dàn và 
giai cấp vỏ sản, bóc trần mưu đỏ 
đen tối của giai cấp tư sản Nga và 
thế giới và *loại đạo đức gia của 
phái tự đo» ở Nơa lợi dụng những 
mâu thuần trong thể giới quan và 
trong tác phầm của ông. Nguyễn-ÙDu 
và Truyện Kiều ở nước ta đã trải qua 
bao sự đánh giá qua lăng kính của 
từng giai cấp. Và một việc làm thòng 
thưởng của một số nhà văn nghệ là 
sr dụng tính đặc thù «nhiều mặt”? 
đó của văn nghệ mà sáng tác những 
tác phẩm «hai mặt» nhằm công khái 
đa kích vào thể lực thông trị hoặc 
chế độ mà họ không ưa. Trong cuộc 
đấu tranh phức tạp ngày nay chồng 
lại chiến tranh tàm lý của dịch, Đang 
lại nhắc ta phải cảnh giác với loại 
tác phẩm biều tượng “hai mặt» mà 
những kể bất mãn hoặc kể dịch có 


* 


thê tung ra nhìm đá kích vào cần bộ 


và cúc cơ quan lành đạo của Đăng 
và Nhà nước ta, nói xấu chế độ f:a. 
Chúng ta không đóong tình với một 
số người chỉ nhãn mạníi một chiều 
tính nhiều nghĩa. nhiều mặt của van 


nghệ và đòi bỏ khái niềm “biểu 
tượng hai mặt», một hiện tượng có 
thực trong cuộc đảu tranh từ 


ctrởng xưa cũng như nay, Tất nhiên 


chúng ta cũng phản đối mọi thứ suy 
điển chủ quan, &trông gà hóa cuốc 9, 
làm giàm nhiệt tỉnh cúa những văn 
nghệ sĩ chân chính muốn có tiêng nói 


«t 


trung thực chống những mặt tiêu cực 
của xã hội G). 

Nhà văn nghệ của Đăng phải bảm 
sát nhiệm vụ chính trị của Dùng, phải 
có thái độ nhạy bén đối với các vấn 
đề mới nảy sinh trong cuộc Sống 
cũng như đổi với những sự kiện 
chính trị trong nước và trên thế giới. 
Đó là chức năng công dân của người 
văn nghệ sĩ. Yêu cầu văn nghệ sĩ 
cbám sát» khòng có nghĩa là bắt 
người văn nghệ sĩ phải làm thay 
công việc của người làm thông tin 
cô động, bắt người văn nghệ sĩ phải 
áng tác những ®tác phầm » có hiệu 
quả ngay như công tác chính trị, mà 
ngược lại, yêu cầu văn nghệ sĩ luôn 
luôn sống với hiện thực của đất nước, 
hiện thực đang biến đôi bằng ngày 
dưới sự chỉ đạo của đường lỗi chính 
Irị của Đảng. Tuy vậy, vấn còn có 
người cho cảng yêu cầu văn nghệ 
cbám sát» các nhiệm vụ chính trị 
của Đăng là tìm thường hỏa văn 
nghệ, không hiểu được tính chất lâu 
dài. sâu xa của văn nghệ, coi việc 
nhằm giúp cấp ủy Đảng giải quyết 
tư tưởng cho một nhiệm vụ chính trị 
trước mát lÀ ®*dịch vụ chính trị? 
chứ không phải là văn nghệ. Chúng 
ta hãy trở lại văn để “nghệ thuật 
và tuyên truyền" được đặt ra từ 
năm 1918, và được đồng chỉ Trường 
Chinh giải quyết như sau: * Nghệ 
thuật và tuyên truyền khỏòng hoàn 
toàn khác nhau, nhưng cũng Không 
hoàn toàn giống nhau... Tuyên truyền 
cao tỚi một mức nào đó thì tuyên 
truyen trở thành nghệ thuật. Nghệ 
thuật thiết thực tới mức nào đó thì 
. nghệ thuật có tính chất rõ rệt là tuyên 
truyền. Cho nên có thẻ có những 
người tuyên truyền Không phải hoặc 
chưa phải là nghệ sĩ, những Không 
thể có những nghệ sĩ hoàn toàn Không 


phải là người tuyên truyen» (6). 
Trong bài nói tại lHỏi nghị tuyến 


giáo toàn miền Bác (1-1632), khí đẻ 
cập đến văn nghệ, đồng chỉ Lê-Duän 
nói: ®Có đồng chí than phiên vị sạo 


4" 


làm văn nghệ mà lại còn phái phục 
vụ chính sách của Đẳng. Than phiền 
như vậv là khòng đúng. Chính sách 
không phải cái gì khác hơn là đường 
lối. chủ trương đề thực hiện những 
nhiệm vụ cách mạng, là những yêu 
cầu khách quan của sự phát triền của 
xã hội, chính sách là lý trí. Nhưng 
muốn thực hiện được chính sách, tức 
là lý trí dó, thì phải có tỉnh cảm, cho 
nẻn cần có văn học, nghệ thuật». 
Phản chia dứt khoát công tác tuyên 
truyền và văn nghệ, than phiền “ văn 


nghệ phải phục vụ chính sách. sẽ 


đản đến làm nghèo nàn công tác 
tuyên truyền, và làm cho văn nghệ, 
nhất là phong trào văn nghệ quần 
chúng mất tính nhạy bén vốn có của 
nó, và từ phong trào đó có thê này 
sinh những tài năng nếu chúng ta 
bi phát hiện. Trong lịch sử văn 


"học và nghệ thuật thế: giới cũng như 


trong nước, chúng ta có thê dẫn hàng 
trăm ví dụ về những tác phầm kịp 
thời mà sống vĩnh viễn với tư cách 
một giá trị nghệ thuật thực thụ. Hơn 
nữa nền vàn học nghệ thuật cách 
mạng Việt-nam tuy còn trẻ, nhưng 
có một sức sống tuãnh liệt, một sức 
chiến đầu hiếm có chính vì nó là mọi 
nên văn nghệ nhập cưộc ngay từ 
những mảm mống đầu tiên, và nó 
Liếp tục sự nhập cuộc đó trong khỏi 
lửa của hui cuộc chiến tranh cho đến 
ngày nay cả nước vào cuộc cải lo 
và xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 

llai năm gần đây. có khuynh hưởng 
đưa việc chống ảnh hưởng của chủ 
nghĩa Mao thành một mục tiêu chính 


(5) Tính nhiều nghĩa của nghệ thuật không 
có nghĩa là tùy thích ai muốn biều thế nào thỉ 
hiều. ai muốn sử dụng thế nào thì sử dụng. 
bấtchấp bản thân tác phẩm. Cầo chú ý đến 
một dạc tính khác hết sức quan trọng - nếu 
không muốn nói là đặc tínb có tínồ quyết 
định của một tác pbầm nghệ thuật. Đó lá tínb 
toàn vẹn nang động của một tác phầm toát lép 
khuynh bươớng. ý nghĩa. tác động thầm mỹ củe 
tác phẩm. 

(6) Về pẽn ha, căn nghệ. Nxb Văn hóa, là- 
nội. |972, tr. 118—]119. 


trong cóng tác tư tưởng của văn nghệ, 
Những người theo khuynh hướng này 
cho rằng nhược điểm công thức, sơ 
lược của văn nghệ của ta những nàm 
qua là đo «chủ nghĩa hiện thực phíú 
đạo », và phương hướng đề giải quyết 
cái thứ *chủ nghĩa hiện thực phải đạo 3 
đó là chống ảnh hưởng của chủ nghĩa 
Mao mà họ cho là nặng nề trong văn 
nghệ của tá, Có người nhuốồn xem xét lại 
việc Đăng phê phán những hiện tượng 
léch Tạc do đao động trong nIỘI số tác 
phẩm những năm 1973— 1971, thậm chỉ 
CÓ DƯrỜI cÓIp mUỐN xem Xét lại cá VIỆC 
phê phán những khuynh hướng lẹch 
lạc xa rời những, nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và những quan 
điểm cơ bản của đường lời vàn nghệ 
cửa Đăng gản đấy, mặc dù đã có nghị 
quyết Về từ tướng của Hàn bí thư 
Trung “ương Đăng và bài giải thích của 
đồng chí Lê-Dức-Thọ đã dành một 
phản quan trọng cho công tác văn 
nghệ. "Trong lúc đó, văn đẻ tàng cường 
bói dưỡng tính Đang của văn nghệ sĩ, 
văn đề bỏi dường thế giới quan cho 
hưc Tượng trẻ, văn dẻ bám 'ác 
nhiệm vụ chính trị của Đăng ở chặng 
đường phức tạp và đầy Khó Khăn này 
của cách mạng, lại bị họ coi như là 
vấn đề cũ, hay ít nhất cũng không 
đẳng quan tâm nhiều, Ai nói đến lập 
trường giai cấp thì bị họ liệt vào hàng 
qIDAO ít”, Thực chất, cách đặt văn 
đề như vậy là xa rời.nhiệm vụ chính 
trị trung tầm của Đăng trong công 
tác tư tưởng nói chung, cùng như 
trong việc chống chủ nghĩa MXao mà 


sát 


Đăng tà chủ trương hiện nay chống 
chủ nghĩa bành trưởng và chủ nghĩa 
bả quyền Bắc-kinh, biều hiện tệ hại 
nhất của chủ nghĩa Alao, đồng thời 
phê phán những luận .đề mao Ít gia 
mác XÍt và tív trừ ảnh hưởng độc hại 
của chủ nghĩa Alao để bảo vệ dường 
lối cách mạng dùng đàân của Đẳng tá, 


* 


Sự vận động của đường lối văn nghệ 
của Đăng fa máy chục năm qua là 
một sự văn động cách mạng của những 
nguyen lý mác xít lẻ nìn nít áp dụng 
sáng tạo vào điều kiện nước ta, ÄXlót 
trong những thành công quan trọng 
của đường lời đó là giải quyết dũng 
đân quan hệ giữa chính trị và van 
nghệ, Vai Trò, Vị trí cực Kỷ quan trọng 
của văn nghệ trong sự nghiệp cách 
mang và sự lãnh đạo của Đăng đòi 
với văn nghệ. Đại hội thứ V của Đẳng 
đã đánh giá cao công hiến của vàn 
nghệ sĩ ta, Khuvến khích mọi sự tìm 
Lôi và sáng tạo ví Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa và vì hạnh phúc của nhân dàn, 
yêu cầu Văn nghệ sĩ ta nắm vững 
phương pháp hiện thực xã hội chủ 
nghĩa, tăng cường tính Đăng nàng cao 
hơn nữa tỉnh thần trách nhiệm. Chúng 
ta tín vào đội ngũ văn nghệ sĩ của 
chúng ta đã được Đang rên luyện và 
giáo dục, vào tiền đồ về vang của văn 
nghệ nước nhà — một nén vn nghệ 
được Đang lãnh đạo và xây dựng mà 
"Người gieo mầm mông đâu tiên là Hác 
Hồ kính vèu. 


“đỏ 
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Ñgười chiến sĩ yêu nước kiên tườn 
tủa dần tộc ta ứ cuối thế ký XI 


I 


Nguyễn-Đinh-Chiều là nhà yêu 
nước lớn, nhà thơ có tài, đồng thời 
cũng là một chiến sĩ kiên cường trên 
mặt trạn văn hóa tư tưởng của đân 
tóc ta ở cuối thế ký XIX. *Cuộc đời 
và thơ văn của Nguyễn-Đinh-Chiều là 
của một chiến sĩ hy sinh phấn đấu vì 
một nghĩa lớn s (1). 

Thời đại Nguyễn-Dinh-Chiều sống 
là thời đại đầy biến động. Alàu thuán 
xã hội giữa một bên là triều dinh nhà 
Nguyễn, giai cấp địa chủ phong kiến 
với bên kia là quần chúng nông dàn 
ngày càng gay gái. Qác cuộc khởi 
nghĩa của nhàn dàn liên tiếp bùng nồ. 
Những vụ tàn sát đảm máu của triều 
đình cũng dõn đập xảy ra. 

(rác Pháp lăn đàn từng bướe. Triều 
đình Huế nhụ nhược dịu hàng. Các 
cưộc kháng chiến của nhàn dàn có 
thừa anh đùng song không được tô 
chức tốt. € Thực đán Pháp xàm chiếm 
nước tì; nhân đàn tà mặt nước lả 
mắt đọc lạp, tự do, mất quyền sống 
và mất cá nền văn hóa dàn lộc 
hình thành qua hàng nghìn năm lịch 
sử Ð (2). 

Nguyễn-Dinh-Chiều trực tiếp chứng 
kiến những dõi thav cúa thời cuộc, 
Nám ông 10 tuổi, triều dình dựng lên 


d{ 


NGUYỄN-TÀI-THƯ 


vụ án Lê-Văn-Duyệt. Năm ông 11 tuỏi, 
Lê-Văn-Khôi nồi dậy ở Gia-dịnh và 
sau đó Nùng-Văn-Vân nồi dậy ở Cao- 
bằng. Năm ông 36 tuồi: Pháp đánh 
Đà-nàng; 37 tuôi: Pháp đánh quê 
hương ông là thành Gia-định ; 40 tuồi: 
triều đỉnh ký nhượng ba tỉnh miền 
Đóng Nam-bộ cho Pháp; 41 tuôồi: em 
Ông là Nguyễn-Đình-Huân tử trận ở 
Cin-giuộc ; 42 tuổi: người anh hùng 


nghĩa quan Trương-Định hy sinh; 


4 tuôi: ba tỉnh miền Tày bị mất: 46 
tuôi: thủ khoa Huân bị bắt và Phan- 
Tòng tư trận... Hàng chuỗi sự kiện 
chính trị diễn ra đọc những năm tháng 
của cuộc dời dãy hoạn nạn eủa ông đã 
làm òng xúc cam, uất ức dau thương, 
suy nøÌĩ. 

xXhư nhiêu người Việt-nam khác 
đương thời, òng yêu nước, thương 
đàn và căm thì giặc. Nhưng òng 
không lạnh dời hoặc chờ thời như 
òng Quán, ông Ngư, Ông Tiêu. Ông 


(10 Phạm-Văn-Đồng : « Nguyễn - Đình-Chiều, 
ngói sao sáng trong văn rghệ của dân tộc" 
(trích trong sách : guyên-Đình-Ckiều, tấm 
gương uêu nước 0à lao động nghệ thuật. Nxb 
Khoa học xã hội. Hla-nói. 1973, tr. 24. 

(2)L¿-Duân: Dưới lá cờ pẻ oang của Đảng 
oì đóc láp. tự d, tì chủ nghĩa xã hỏi, tiền lên 
giành những thắng lợi mới. Nxb Sự thật. Hà“ 
nội. 19:0, tr, 14. 


thấy minh có trách nhiệm cứu dân, 
cứu nước bằng hành động, phải dẫn 
mỉnh vào cuộc sống. 

_Bjị mù ca hai mắt, ông không thực 
hiện được chí làm trai đẹp loạn cứu 
đân. Ông không thê tô chức được các 
cuộc kháng chiến. không thề cầm 
quân như Trương-Ùịnh hoặc Phan- 
Tòng, cũng không thề tham gia hàng 
ngũ nghĩa quân như Nguyễn-Điình- 
Huân, em ông; hoặc như Đỏ-Trình- 
Thoại, bạn ông. Nhưng tấm lòng son 
sắt vi dàn vì nước vẫn thôi thúc ông 
tham gia chiến đấu. 

Hỏng mắt, ông còn tai đè nghe, 
còn đầu dề nghĩ và tay đề viết. Ong 
đã lựa chọn hình thức sáng tác thơ 
văn làm phương tiện chiến dấu của 
mìỉnh. Ông viết nên hàng loạt tác 
phầm: Lục-Van-Tiên, Dương-Từ 
Hà-Niậu, Ngư Tiều ụ thuát ấn đáp 
và nhiêu bài thơ văn yêu nước 
khác. Ông thuộc loại có nhiều tác 
phầm nhất trong số những nhà văn, 
nhà thơ nước ta cuối thế ký XI. 


Hừng hực lửa chiến đản, môi tác 
phầm, mỗi bài viết của ông dẻu mang 
tính khuynh hướng rõ rệt, thể hiện 
qua tỉnh tiết càu chuyện, hoặc trực 
tiếp bằng lời bình của tác giả. Ở đó, 
phê phán hay đề cao, xây hay chống 
đều rất rõ ràng đứt khoát. Ông tự hào 
về cách làm đó của mình: 


“Chở bao nhiều đạo thuyền không 


khăm 
“ vã, xr ` '¿ * L ta h † } 
Đâm mấy thằng gian bút chăng tà ¿ ° 


(Than thạo) 
«Học theo ngòi bút chí công 
Trong thi cho ngụ tắm lỏng Xuàn- 
Thu? 
(VJựư Tiều thuật nắn dd p) 
Với lòng yêu nước thương dàn thà 
thiết, với ý chí tài năng trác 
tuyệt, ông dã lặp được những thành 
tích xuất sắc trên mặt trạn văn hóa 
tư tưởng lúc bấy giờ. 


và 


Ông vạch trăn bộ mặt giá nhàn, 
gia nghĩa của triều đỉnh, của những 
kể tự xưng tiêu biêu cho nhàn nghĩa, 


f 


cho tỉnh thương, cho ơn huệ, chó: 
thịnh trị; vạch trản tính chất đối 
trá của các luận điệu khai hóa * và 
truyen bá văn minh ” của giặc Pháp. 
Ông đã làm cbo nhàn dân ghê tỏm 
à căm ghét hành ví của bọn cướp 
nước và bán nước, trên cơ sở đó, làm 
nòi bật nội dung đạo làm người của 


đàn tộc ta là yêu nước thương đàn, 
Ông cô động và nâng cao ý thức 


trọng nghĩa, làm điều nghĩa. Ý thức 
này vốn là một trong những truyền 
thống tốt đẹp của dđân tộc ta, bị kẻ 
thống trị làm lu mờ đi. Ông khơi dày 
tâm lý chuộng nghĩa khí, lòng hào 
hiệp, làm cho mọi người hướng tới 
điều nghĩa, đũng cảm làm việc nghĩ: 
cảm thấy làm việc nghĩa là sung 
sướng: «œ Nhớ càảu kiến nghĩa 
bất vị, Làm người thế ấy cũng phi 


-anh hùng!*,... €« Nhớ càu trọng nghĩa 


khinh tài...», Làm ơn há đẻ trông 
người trả ơn! (Lụe-Vaàn-Tiên). 


Ông ea tụng những người VÌ nước 
quên thân, vì đàn trừ nạn, những 
người mà bọn thông trị, cướp nuỏc 
và bán nước đều rất sợ. Ông làm nồi 
lên cái dẹp của họ bàng những hình 
anh đẹp, những từ ngừ đẹp, những 
Lình cảm đẹp, khiến cho mọi người 
thấy đó là những con người cao QUÝ, 
đáng ca nơợi., Điều tượng về những 
người :nh hùng do ông sáng tạo nên, 
như Vàn-Tiên đánh cướp cứu người 
bị nạn, như liớn-Minh bế giỏ còn 
quan huyện quen thói tà đàm, như 
Trương-Định không nghe chiếu cln 
vua bìn mà nghe theo lòng đàn Kiên 
cường chiến đấu, như Phan- Pòng chết 
trần khiến trăm họ tiếc thương..., 
mãi mãi sống trong lòng người, như 
những hỉnh tượng dẹp để, như nhữn 
tấm gương trong sàng, 


(6 
mì 


Ông kêu gọi ý thức trách nhiệm 
đối với dân với nước, Bắt cứ ở đdàu, 
bàt cứ trưởng hợp nào trong cánh 
nước mặt nhà tan, ông cũng dêu nhắc 
đến nghĩa vụ dõi với nước, đót với 
dàn: 


« Hỡi trang đẹp loạn rày đâu vắng 
Nỡ đề đân đen mắc nạn này ?® 
(( hụt qiặc) 


«Ong cha ta còn ở đảt Đồng-nai. 
ai cứu một phường con đồ ?» 
| (Văn lễ nghĩa sĩ Căn-giunộc) 
« Nỡ đề dàn đen chìm đảm mãi 
Này ông llạ-Vũ ở đàu ơi? 
(Nước tụt) 


“Sự thế hãy bèn Hỗ bên Hán, bao 
giờ về một môi xa thư? 
(Văn lế Trương-Dịnh) 
Suốt đời, Nguyến-Dinh-Chiều pán 
mình với cuộc sống của đân tộc, hòa 
nhịp với cuộc -sống đó. nhận thức 
được những văn đề do cuộc sống đó 
đạt ra, thấy rô trách nhiệm của mình 
và đã anh đũng chiến đấu bằng tất cả 
sức lực của mình như một chiến SĨ. 


H 


Đâu tranh giai cấp và đầu tranh 
đản tộc cuối thế ký XIN ở nước tà đã 
sàn sinh ra nhiều nhà thơ, nhà tư 
tưởng xuất sắc. Trên từng lĩnh vực 
nhất định, họ đã phán ảnh được tính 
thần căm phản của nhàn dàn đối với 
triệu định, đối với cường hào gian ác, 
đã nêu lên được ý chí đọc lập tự chủ 
của dân tộc, đã đưa ra được những 
nhận định xác đáng, những lời nói 
bát hú. Phan-Văn-Trị thê hiện sự bất 
bình của người đạn đối với vua đường 


thời và với bọn địa chủ gian ác bằng 


càu Ẳ@œ@ Đứng lại làm chỉ chớ niất 
eonø, vưa đi vừa đải về nên ròng ®, 
Nguyên=Văn-Lạc vạch trấn tính chất 
xâu xa của bọn hội tế hương chức Ở 
noine thòn, tỉnh chất dòón mật của bọn 
theo giác làm hại nước hại dàn bằng 
hình tượng côn tòm cứt lòn đầu, ecoön 
chó chết trôi thôi tha, Nguyễn-Trung- 
Trưc khang định quyết tàm đánh giác 
đến cùng: & Pháp Mười còn cô, nước 
Nam còn nưười đănh Ty s... Nhưng 
nhìn chung Không ai bàng Nguven- 
Eình-CGhiều, Thơ văn Nguyên-Dinh- 
(hiểu là một định cao xân lạn., Ở đó, 
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cnứa chan tỉnh thấn yêu nươc thương 
đàn. ghét chuyên chế, ghét cường 
quyền, ghét xâm lược. Ơ đó, sắt son 
ý chí không gì lav chuyền nöi về dàn 
tộc độc lập, tấm lòng thương dàn. v 
thức vươn lên cái thật, cái dẹp. cải 
tốt trong cuộc sống... Nghệ thuậi 
trong tác phầm của ông cụ thê, sinh 
động, để đi vào lòng người. 


Làm nên nét đặc sắc trong thơ ván 
Nguyễn-Dinh-Chiều không phải do 
hoàn cảnh sốn£ƒ của ông khác người. 
Ông có cùng một thời đại. một điều 
kiện khách quan, một đòi hỏi cửa 
nhàn đân và đân tộc như tắt ca những 
nhà văn. nhà thơ, nhà tư tướng thơi 
bấv giờ. Sự khác nhau giữa-ông và 
họ chỉ là do những nhân tổ chủ quan 
CHIA Ông. 


Nguyễn-Dinh-Chiều nhận thức được 
sâu sắc đạo làm người của dân tộc và 
luôn có ý thức đem đạo làm người áy 
ra truyền bá. Đạo làm người ày 
không phải là đạo Nho như có người 
quan niệm, mà thực chất là lòng yêu 
nước thương dàn, là sự tiếp tục từ 
tưởng «khoan thư sức dàn $ đề làm 
kế sau góc bén rẻ cho nước của Tran 
Hưng-Dạo, là tư tưởng dân mạnh 
như nước, chở thuyên là nước mã 
lạt thuyền cũng là nước của Nguyễm 
Trãi, tư tưởng “bảo đàn ® dựng nước 
của các anh hùng nòng dàn khơi 
nghĩa thế kỶ XVIH. Ông gọi đó h 
đạo trời», ®đạo người» và luop 
luòn e1 thể hóa nó ra từng lúc. Trons 
thời bình, khi giặc Pháp chưa đến. 
đó là lòng trọng nghĩa khinh tải. l 
tính thần đầu tranh chống cưởh 
quyền để báo vệ lợi ích của dán. Lúc 
giặc Pháp xâm lược, đó là tỉnh tháẽ 
anh đũng chống giặc, giữ nước. 
trach nhiệm cứu vớt đân đcn. ceh 
đỏ, lúc piặc Pháp đặt được ách thôn 
trị lên nước ta, đó là tấm lòng hướng 
về nước cũ, là thái độ không hơt 
lác với giặc, là výv thức tìm những 
nghề nghiệp nào còn có thể giúp ¡ch 
dược cho dàn. Trong ông. nước Ủ' 


` 


liên với đân, cứu nước trước hết là 
‹*tru đàn. | 
Nguyễn-Ì)inh-Chiều nhận thức được 
chức năng cao cả của văn hóa tư 
tưrơng. Văn chương không phải là 
phương tiện đề tiêu khiền, đề mua 
vui theo quan niệm *“cầm, kỷ, thi, 
họa» xưa. Văn chương đối với òng 
la công cụ đề bảo vệ và xây dựng đất 
zkiẲrớc, Ngôi bút của ông lúc nào cũng 
mực lửa chiến đấu, lúc nào cũng 
tong hồi hơi thở của cuộc sống. 
Nguyễn-Đinh-Chiều có bộ óc nhị v 
eảmm chính trị đặc biệt. Ông luôn quan 
tam theo đối, nghiên cứu diễn biến 
-ủa thời cuộc, cho nên có thê phát 
hiện được thực chất của các chủ 
trưương, hành động và lời nói. Triều 
đỉnh ra lệnh cho nghĩa quản rút lui 
đê giảng hòa với IPhàp: ðong biết đó 
là đảu hàng. hòa đó không hợp lòng 
đân. hòa đó không sao đà Đ tắt được 
cuộc chiến đấu của nhân dàn. Ông 
. trách triều đỉnh: 
® ¿Ai khiên- cuộc hòa ra cưộc chiên 
Người qua An-hdi luống bàng 
| khuảng ?® 
_(€Thơợ điều Phan-Toòng) 


Triều đỉnh kết án Trương-Dịnh, 
Phan-Tòng và nhiều nghĩa sĩ khác là 
« nghịch thản Ð vi không chịu lui quan 
đề triều đỉnh giảng hòa với Pháp, 
ông biết đó là sai làm. Rhông nơhe 
lời vua, Ông ca ngợi họ: 

«iúp đời dốc trọn ơn nam tử 
Ngay chúa nào lo tiếng nghịch thân s 
(Viểng Trương-l)[nh) 


«Viên đạn nghịch thân treo trước mắt 
Lưỡi gươm địch khải nắm trong tay» 
(Thơ điễu Phan-Tòng) 


† 


Ông đặc biệt thương tiếc và Khàm 
phục những người nòng đán vốn chỉ 
quen cày cuốc, chưa từng được luyện 


tập cũng tên, những giạc đến thì 


P2 &Q _ `. ® +, vs ° ` 
chẳng đợi sỉ đòi ai bắt, chỉ một nơọn 
tám vỏng, chỉ một lưỡi dao pháyv cùng 
“đạp rào lướt tới, coi giạc như 


P : 
không ®j “trôi kệ tàu thiếc tàu đồng 
súng nô»... (Văn /Š nghĩa sĩ Cìn-giuöc ). 

Xếu không có cảm quan chính trị 
nhạy bén thì làm sao ông lại kịp thời 
sắng tác ngày được hàng chục bài 
thơ điếu, văn tế xúc động lòng người 
nhự vậy ? Những bài thơ, bài văn dd V 
là tàm huyết của ông đồng thời cũng 
là tắm lòng của nghĩa bình viếng 
người đã mất, khích lệ tất cä những 
ai thương nước thương nhà. 


I1 


Nổi bất hạnh của Nguyễn-Đinh- 
Chiêu là òng bị mù lúc mới 27 tuôi 
đời. Ông đau đớn lắm. Đau vì không 
thấy được hiện thực khách quan, 
Không thấy được người thân, làng 
xóin, bạn bẻ... Đau vị không thê thị 
thổ được tài kính bàng tế thế. Nồi 
đau vị vậy tăng lên gấp dòi : 

«Ôi thỏi eon mắt đã mang lấy sâu 

Aj{ mù nào thấy chỉ đàu, 

Chưa đi đã môi lòng đau như dàn 

Có thần phải khó với thần 

Thàn ơi thàn biết mặy lìn chẳng 

| may †® 
(Lựục-Vân- Tiên ) 


Những ông không thoái chí. Một 
lúc òng làm bà việc: viết văn, đạy 
học, bóc thuốc. Viết văn là đề truyền 
bá dạo Tỷ làm người, dạy học là đề 
truyền kiển thức và cách sống ở đời, 
bóc thuốc là đề cứu chữa người. Nghề 
văn, nghề giáo, nghề y đã đưa lại cho 
ðng ý nghĩa của cuộc sống: sống cho 
mình và sống cho mọi người. | 

Ông luôn tổ ra là HỘI CON Hgười 
kiện trung bất khuất. Giác Pháp dến, 
ong lãnh giặc. Có biết bao nhiều khó 
khăn, vất và trên đườnggi, do không 
thấy đường, đo túng thiếu, do phải 
đến ở một chỗ mới xa lạ, Nhưng ông 
can cứ đị, lúc ông còn sống, truyện 
(€ Lục-Van-Tiên?? của ông đã được ín 
đdiin lại nhiều lần ở vùng Sâi-sôn 
địch chiếm. Giác Pháp biết ông có LIV 


(Xem Tiềm Trang 20) 


Vấn đề sản xuất nông = lâm nghiệp 
kết hợp ở nước ta 


ỐI với nước ta, từ sản xuất nhỏ 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, việc thực hiện phương thức 
kết hợp nòng nghiệp với làm nghiệp 
có ý nghĩa rất quan trọng. Sự kết hợp 
đó trước hết nhằm giải quyết tại chỗ 
một phần những nhu cầu về lưong 
thực, thực phim dể thực hiện các 
nhiệm vụ và mục tiêu xây dựng nghề 
rừng. từng bước tạo ra hình thái sản 
xuat hài hòa vừa có lợi về kinh tế, 
vừa có lợi cho việc gìn giữ môi trưởng. 
két hợp nông nghiệp với làm nghiệp 
vừa là hướng đi, vừa là biện pháp 
có tâm quan trọng chiến lược dẻ phát 
triển nghề rừng, đồng thời là nội 
đụng khòng thể tách rời của một nền 
nòng nghiệp phát triền toàn điện. 


I— SẢN XUẤT NÔNG — LÂM 
NGHIỆP KẾT HỢP LÀ HƯỚNG 
ĐI ĐỨNG TRONG QUÁ TRÌNH 
PHÁT TRIÊN NÔNG NGHIỆP 
VÀ LÂM NGHIỆP Ở NƯỚC TA 


Kluii thác tiềm năng sinh học một 
cách lỏng hợp là xu hướng tất yếu 
đề sử dụng có hiệu quả tài nguyên 
dắt nước. Đặc biệt đối với nước ta, 
một nước có điện tích đất đai tự 
nhiên không nhiều, cần phải ra sức 
khai thác đất, rừng, biên theo chiều 
sau, tạn đụng mọi fiem năng khí hàu— 
sinh vặt để tàng khối lượng sẵn phầm 
lrên tưnơ đơn vị diện tích, trước hết 
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PHAN-XUÂN-ĐỢT 


là tăng nguồn đạm nuôi người đang 
là yêu cảu cấp bách 

{ —Š¡n xuất nòng nghiệp và san 
xuất làm nghiệp pốn có quá trình gản 
bó, hết hợp rất tự nhiên, xuất phát tử 
mỏi quai hệ hỗ trợ rất cụ thê. Cách 
đày hàng nghìn năm, những người 
nẻng đàn khai phá rừng đề lấy đái 
tròng trọt, chăn nuôi, thường ăn 
đành lại các khu rừng làm nơi sin 
bắt chỉm thú, thu hái cac thức ăn vật 
dùng, và biết sử dụng rừng như 
“người VỆ sĩ» của ngnề nòng. Giữa 
rưng và ruòng, øiữ được thế hài hòa 
về mặt tự nhiên và chưa có những 
mất cân đối lớn về kinh tế. Tuy nhiên, 
khi con người phá hủy rùng theo lôi 
phát nương làm rảy du canh, khai 
hoàng ö ạt trên điện tích lón thì lập 
tức môi quan hệ hữu cơ giữa làm 
nghiệp và nòng nghiệp trongthề thống 
nhất hài hòa của hệ sinh thái sản 
xuất ön định cũng bị phá vỡ, nói cách 
kháe là người ta đã gày nên sự tách 
rời hoặc đối lập giữa nòng nghiệp 


"với làm nghiệp. Dó là rừng bị huy 


diệt, kéo theo nạn xói mòn, phá huy 
đất, môi sinh bị đảo lộn, chẳng những 


gầy thiệt hại cho tài nguyên rừng nủ 


còn làm cho -sản xuất nỏng nghiệp 
khỏng phát triền, năng suất giảm 
đần do đất đai thoái hóa, Các công 
trình nghiên cứu về sinh thái nhiệt 
đới đã khẳng định rằng, căn phái có 
sự kẽI hợ p chặt chẽ giữa nóng nghiệp 
ouà làm nghiệp, nhất là ở trung du, 


miền núi, nơi có nhiều đồi dốc. Một 
nền sản xuất nông nghiệp ôn định và 
phát triền theo hướng thâm canh đòi 
hỏi phải giữ vững và phát triền rừng 
đề nó làm chức năng phòng hộ, giữ 
đất, chống xói mòn, bảo vệ nguồn 
nước. Nói đến thủy lợi—yếu tố hàng 
đầu trong nông nghiệp —, không thể 
không chú ý đến việc bìo vệ rừng 
đầu nguồn, rừng ven sông ven suỗi. 
Trên phạm vi cả nước, muốn cho sản 
xuất nòng nghiệp được “mưa thuận 
gió hòa®, nhất thiết phải xây dựng 
vén rừng và hệ thống cày xanh tạo 
tham che với một tỷ lệ cần thiết và 
được phàn bố hợp lý trên các địa bàn 
tử miền núi, trung du đến đồng bằng 
và ven biền. 

2-Nước ta đất hẹp, người đông, 
tỷ lệ đất canh tác tính theo đâu người 
thấp. trung binh 10 người mới có mội 
héc ta canh tác. Trong 5—10 năm tới, 
củng: với việc thâm canh, tăng vụ, 
chúng ta ra sức khai hoang mỡ ròng 
diện tích lên 10 triệu héc ta thì 
cũng chỉ mới đạt mức bình: quản 
7 người/héc ta canh tác. Cho nên sản 
xuất lương thực vận là “mặt tràn 
hàng đầu? của cả nước mà ngành 
làm nghiệp và các đơn vị, địa phương 
khôn Lhề không triệt đề khai thác ñha 
nàng sản xuất lương thực, thực phàm 
trên 20 triệu héc t†q rừng uda đài rưững 
(được phân loại là đất hướng làm). 
Đày là khả năng thực tế,' ẩn đè là 
làm sao sản xuat thêm được lương 
thực, thực phầm Lheo những hình thức 
két hợp tốt nhất dề không ldin hong 
rừng, hỏng đt. 

3— Điều kiện kinh tế, kỹ thuật của 
nước ta nói chung cỏn trong tỉnh 
trạng chưa phát triền, nhất là ở miền 
núi còn có tập quan đối rừng làm 
nương rấy, cho nên rừng bị tàn phá 
nghiêm trọng.Điều đó có nhiều nguyên 
nhăn, song vấn đề cơ bản là nhu cầu 
về lương thực của đồng bào các dàn 
tộc miền núi chưa được giải quyết. 
Thực hiện sự kết hợp nòng nghiệp 
và làm nghiệp sẽ Ígo điều kiện đề uừa 


bảo pệ được rừng, vừa giải quyết được 
ăn đề lương thực ðà đời sống của 
nhân dàn địa phương, biến lực lượng 
chuyên đi phá rừng thành lực lượng 
xảy dựng rừng theo hình thức kết 
hợp nông nghiệp với lâm nghiệp: 


Sr “tranh chấp” giữa đấi nông 
nghiệp và đất làm nghiệp thường 
điển rư làu nay cũng là đo chúng ta 
chưa giải quyết tốt mỏi quan hệ kết 
hợp giữa sản xuất nông nghiệp với 
sản xuất làm nghiệp. Đòi sống của. 
người lao động nghề rừng (bào gồm 
lực lượng quốc đoanh và hợp tác xã 
làm nghề rừng) chưa ön định, nồi bật 
nhất là việc cung cấp lương thực, 
thực phẩm hoàn toàn dựa vào Nhà 
nước. Thực hiện kết hợp nòng nghiệp 


với làm nghiệp trước hét sẽ tạng 
thêm khả năng tự càn đỏi nhụ cau 


lương thực, thực phầm tại chỗ, ngoài 


Ta còn có điều kiện đề Khai thác triệt 


đề các tiềm năng và thể mạnh của. 
đất, rừng phục vụ xuất khău, Kết hợp 
nông nghiệp với lâm nghiệp còn là 
biện pháp mỡ ra hướng mới dê (hú 
hút thẻzn hàng triệu lao dong từ miễn 
xuôi lên tham gia xảy đựng và phát 


-triền kinh tế miền núi, góp phần tÌ:ực 


hiện sự phản bố lại đàn cư trên phạm 
Vỉ cà nước, 

Tóm lại. ở nước ta mở rộng việc 
áp dụng phương thức kết hợp nông 
nghiệp với làm nghiệp trên ca bà 
vùng (miền núi, trung du và đồng 
bằn#) không những là biện phi lP đề 
tăng sản lượng lương thực, thực p: hầm 
và sản phầm xuất khâu mà cèn bảo 
vệ và phát triển được rừng, vừa có 
lợi cho quốc phòng vừa bảo vệ tốt 
môi sinh. Điều đó hoàn toàn phủ hợp 
với đặc điểm tài nguyên và khí hậu, 
địa hình nước ta. 


II NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC 
CỦA SẢN XUẤT NÔNG - LÂM 
NGHIỆP KẾT HỢP 


Sản xuất nông — làm nghiệp kết 
hợp là sản xuất trong đó hai ngành 
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nòng nghiệp và làm nghiệp Rết hợp 
chát chẽ với nhau, sản phim rừng và 
sạn phầm trông trọt, chăn nuôi được 
bò trí theo trật tự trong một không 
gian và thời gian thích hợp, nhằm 
thu được nhiều sản phầm tông hợp 
trên mỗi đơn vị điện tích, kê cả sản 
phẩm trực tiếp và các thứ tiêm tàng 
khác ; nói cách khác là nhằm tận dụng 
mọi tiềm năng của từng hệ sinh thái. 
khai thạc hết chiều sảu của đất Đủ 
chiêu cao của không qian, vừa nàng 
cao được năng suất của rừng vừa thu 
được thêm lương thực, thực phầm 
và các sản phẩm tiêu dùng khác trên 
củng một mình đất, biến môi tắc đất 
thành tác vàng. Vị vậy, kết hợp sàn 
xuất nóng nghiệp với sản xuất làm 
nghiệp còn có thể xem là phương 
pháp sử dụng tòng hợp đất, là hình 
thức tham cảnh cái tạo đất, thàm: cánh 
rừng, triệt để khai thác tiệm năng 
của đất đại, lao động và phát huy 
kinh nghiệm, kỹ thuật của môi vũng, 


Theo quan niệm rộng rài, sản xuâảt 
nóng — làm nghiệp kết hợp không 
chỉ báo gồm việc sản xuất gó và sản 
xuất lượng thực, thực phim, mà còn 
bạo gồm cả việc tạo ra sẵn phim cây 
công nghiệp, cây ăn qua, càyv đặc sẵn, 
được liệu, sản phẩm nghề cá, động 
vạt trong rưng... Vị thế, nó khong 
phái là biện pháp tạm thời nhằm gỡ 
thế bí vẻ lương thực, thực phầm 
trong những năm trước mát, nà là 
phương thức sún quất Tàu đạt có nhiều 
triển vọng mở ra cách làm ăn Hới 
với những nội dụng phong phú như : 

~ Rết hợp trông càv, bảo vệ rừng 
trong sạn xuất nòng nghiệp. 

— hệt hợp sản xuất nòng nghiệp, 
chăn nuỏi trong kính doanh rừng. 

— ®*f dụng tiềm nàng rừng, đại 
rững theo phương pháp lợi dụng tông 
hợp. 

Nói dụng kết hợp thứ nhất là láu 
mrrU đề bộ sung cho cày trồng và ghú 
súc, thu hoạch thêm gỏ, củi đạp ứng 
nhủ cầu tại chó về làm sản, tầng thêm 


J() 


má trị thu nhập ngoài sản phẩm 
nòng nghiệp. Trong nội dung này. 
lắu sản uấi nông nghiệp làm dđải 
tượng kinh doaqinth chính. lấy sản phạm 
lương thực, thực phầm, cây còng 
nghiệp làm nguồn thu chủ yếu, láy 


"các sản phẩm rừng làm nguồn bò 


sung. Tuy nhiên. trên thực tế, có khi 
giá trị sản phim bồ sung này cao hơn 
giá trị các sản phảm nóng nghiệp. 

Nội dụng kết hợp thứ hai là kết 
hợp tö chức sản xuất lương thực. thực 
phẩm và các sản phầm nòng nghiệp 
khác trong Khi trồng rừng và khai 
thác, từ bồ rừng. Trong nội dung này, 
lũ rưửru lam đối tượng kính doanh 
chính, đồng thời kết hợp sản xuất 
thêm lương thực, thực phầm và các 
san phẩm có ích khác trong phạm vị 
rừng và đất hướng lâm. - 

Nội dụng kết hợp thứ bà được xem 
lÀ phương pháp sử dụng tông hợp tái 
củ tnọi tiềm nàng của rừng, đất rừng, 
ao hồ mặt nước và các ưu thể tự 
nhiền khác để tạo ra hệ sinh thái Lôi 
rủ và ồn định. sản phầm thu được 
gðm nhiều loại và có năng suất tong 
hợp cao nhất. Theo nội dung kết hợp 
nàyv, bất luận trong mọt làm trường 
hayv một hợp tác xã, nếu có các loại 
sdàisnguvên và khả năng sản xuất kính 
doanh nào có hiệu quả về kinh lẻ, 
đếu phải tô chức sản xuất kinh doanh. 
nhưng trước hết là khai thác tiềm 
năng của đất, rừng và các loại san 
phẩm thuộc-rừng. 


Nghị quyết Hội nghị thứ 2 cưa 
Han chấp hành trung ương Đàng 


(khóa IV) đã chỉ rõ: Kết hợp chải 
ch lam nghiệp ĐỚI nông nghiệp 0a 
côn nghiệp chế biến ngaụ trong từng 
hợp tạc Ta, nón trường, lửn [rưrờng. 
trên từng huyện, từng 0ùng ở min 
rn, trang du bà bở biền Như: vày. 
hình thức sản xuất nông — làm nghiệp 
kết hợp rất phong phú. đa dạng, 
chí căn áp dụng sao cho thích ưng 
với điều kiện tự nhiên, kính tế xã hội 
của môi vung, mi địa phương: Sư 
kết hợp đó có thể diễn ra như sau: 


z2) Rèt hợp trên từng địa bản lãnh 


th Đd trong từng đơn bị san xuất. 
Như trên đã trình bày, do đặc điềm 
phàn bố tài nguyên và phản bố dàn 


vir, trong cá nước đã hình thành đhểc 
cemt kế lự nhiên giữa nữ ĐÀ PHỌỘH/, 


qi@a rững pà các điềm đlìn cự của 
nhiều đàn lộc. Hau như không có 
vùng rừng nào lại không có các bàn 
làng xen ke, vỉ vày việc quv hoạch 
phàn vủng sản xuất chuyên canh 
(lúa, cây công nghiệp, rừng...) chỉ có 
tính chất tương đối, còn kết hợp sản 
xuất nòng — làm nghiệp mới là phô 
biến. Trên môi địa bàn huyện. không 
kề là huyện miền núi nhiều rùng. hú 
huyện trọng điểm lúa ớ dòng bằng. 
huyện trọng điềm cày công nghiệp ở 
trung du, đều có liễm năng sản xuât 
ca nông nghiệp và làm nghiệp. Mỗi 
nòng trường, làm trường, hợp tác xã. 
fưv nhiệm vụ chủ vếu đã được xúc 
định là làm nông nghiệp hayv làm 
nghiệp, song như vậy khóng có nghĩa 
là.chỉ kinh doanh đơn thun từng 


.mặt nỏng nghiệp hoặc lâm nghiệp. 


Trái lại. phải cần cử tài nguyên cụ 
thề để tö chức kính doanh toàn diện. 
trước hết là kết hợp giữa hai mặt sản 
xuất nòng nghiệp và lâm nghiệp. 
Chẳng hạn, một nòng trường được 
quv hoạch quản lý một điện tích nào 
đấy. ngoài phần đât nòng nghiệp, còn 
có,ca rừng tự nhiên và đất cần phíú 
trồng rừng, nhưng không cần thiết 
phải xày dựng ở đây một làm trưởng. 


Tất nhiên, nòng trường đó cần phái kết” 


hợp kinh doanh ca phần làm nghiệp 
rên địa bàn được phản công quan 
lý. Ngược lại. trong một làm Trưởng 
mà có en tiềm nàng về đất lúc, động 
©Ó chăn nuôi, đất trông ca v công 
nghiệp và rau, màu thị cũng phải tỏ 
chức kinh doanh cá nòng nghiệp. Dúy 
lạ hình thức kết hợp theo màt bảng 
và là hình thức Kết hợp phó biên 
trong ca nước, đã có những kết qua 
và kinh nghiệm phong phú. Lý-nhìn 


là huyện thuộc vũng chiếm trùng tĩnh - 


llà-nam-ninh, trong hơn 20 năm qua 


nhờ thực hiện kết hợp nông nghiệp 
với làm nghiệp đã đạt kết quả tốt về 
thâm canh lúa, màu, cây công nghiệp. 
ngoài ra mỗi năm thu hoạch trên 
30300 mét khối gó, 12000 tấn củi. 
300000 cày tre, tương đương với sản 
lượng khai thác được của một tỉnh 
miền núi có nhiều rừng. Trong những 
năm qua, các làm trường Ngòi-lao. 
HBao-tháng, Việt-hưng tỉnh Hoàng-lHiền- 
sơn nhở tận dụng đất đai, kết hợp. 
san xuất nông nghiệp cho nên hàng 
năm đã thu được tử 150 đến 200 tân 
lương thực và nhiều loại thực phầm, 
đáp ứng vêu cầu cải thiện đời sông 
cho cán bộ, công nhàn. Việc kết hợp 
nòng nghiệp với làm nghiệp trên địa 
bàn huyện và trong từng đơn vị kính 
tế nòng trường, làm trường. hợp tác 
xä sẽ phá thế dọc canh, mở rộng khi 
năng san xuất lương Thực, tạo điều 
+iện làm giàu bằng con đường làm 
u đúng đản. 

b) Rót hợp nông nghiệp 0ới lan 
nghiệp trên lừng đơn ĐỆ điện tích. là: 
hình thức kết hợp trong không gian 
theo chiều thắng đứng hay hình thức 
xen canh và thàm cạnh cả một lặp 
đoàn cày rừng và càv nòng nghiệp. 
con vật nuôi trên cùng một khu đất, 
Kết hợp sản xuất nông nghiệp với lìm 
nghiệp theo hình thức này vừa táng 
thêm hiệu quá kính tế, vừa có lợi 
cho sự sinh trưởng và phát triền của 
ca câv rửng và cày nông nghiệp. Trén 
những đòi chè, cà phê. cày công 
nơ ÌHệp. nếu ftrỏng xen thêm niột: số 
œayv rửững thị chẳng những nàng suảt 
chè, cà phẻ tăng lên. đất đài được 
bao vệ, mà còn thủ thêm được mọi 
khói lượng đáng kề về gỏ. cúi, Trên 
đất rừng được cài Tạo [FÔNBĐ mới, nêu 
trông xen cầyv lương thực, cáạv thực 
phẩm học đạu thì chàng những cây 
rững phát triền tốt hơn mà còn thú 
thêm được hàng tàn lương thực trên 
môi héc tá, Tủyv loại cày và vê cầu 
gình thi mà trông xen một, hai, ba vũ 
hoặc trong xen lâu đài theo hình thức 
kết hợp ốn định, Trong những điệu 


Ni 


kiện cụ thề, việc xen canh này không 
chỉ bao góm cày rừng và cày lương 
thực, mà còn 6ó eđ các loại cây có bột; 
có dầu, cày dúc sản xuất khiiu có khả 
nắng trong dưới tàn rừng như gừng, 
nghệ. sa nhàn, ba kích, v.v, Nếu tròng 
rưnø két hợp với sản xuất lương thực 
thì thong thường trong năm du, 
(rên mới héc ta t†hú dược {† — 1,5 tần 
thóc, và các nắm sau từ 0,5 dến Í tan. 
Ca nước ta hiện có 10 triệu héc ta döÿ 
trọc và rừng nghèo kiệt cần dược cải 
tạo, trồng mới, nếu thực hiện hình 
thức kết hợp này thì khỏi lượng 
lương thực thu dược không nhỏ. 
Trong rừng tự nhiên, ngoài gó, còn 
có nhiều san phạm lương thực, thực 
phẩm bao gồm cày có bọt, rau xanh, 
nìm hương, mộc nhĩ, thị. thú 
rùng, v.v. nếu khéo kết hợp báo vệ 
và gày nuôi thì hàng năm cũng có 
một khỏi lượng dáng kẻ về 
hương thực, thực phầm cho người và 
6i: SÚC, 

©) liinh thức sẵn xuất nông — lâm 
nghiệp kết hợp rat phong phú và 
da dạng, nó dược thê hiện ở cơ cău 
kết hựp 0à 1mmô hình thích ứng với 
điều kiện tr nhiên và kinh tẻ, xã hội 
của môi vùng, 


tlrợu 


— Trên phạm DĐ e€d HƯỚớc, cơ cầu 


ket họp nòng — làm nghiệp thẻ 
hiện ở tỷ trọng đ:iện tích đất đại 


dược quy hoạch, ở tỷ lệ tán che của 
rừng và thăm cày xanh, và Ở việc xác 
dịnh các địa bàn kinh tế nòng — làm 
nghiệp. Môi nước tủy đặc điểm tự 
nhiền và kinh tế mà xác định tỷ lệ 
tán che của rừng nói chung sỐ VỚI 
điện tích lãnh thỏ, tý lệ rừng cần giữ 
hà và trồng thêm cho mọi vùng, 
nhằm báo đam phát huy lợi ích tôi 
da đòi với sản xuat nóng nghiệp, 
chan nuôi và các véu cầu khác, Ơ 
nước ta, sau khí quy hoạch phần 
vũng, diện tích rừng và dạt hướng lànn 
dược xác định là 2,0 triệu héc ta, 
chiêm gøản 50 diện tịch tự nhiên của 
cả HƯớC, Trên quan điểm phi ưu 
tiên dành đất tôi, dất bảng dễ sản 


Q22 


xuất lương thực, thực phầm, mỗi 
vùng, mỗi dịa phương cũng cản tỉnh 
toán dễ có một (ý lệ dáng kề về rừng 
nhằm dáp ứng yêu cầu phòng hộ cho 
nông nghiệp và yêu cầu về làm sản. 
Khả năng sản xuất lương thực, nhất 
là lúa Không phải nơi nào cũng øiống 
nhau, do đó cần tùy đất đại và chế độ 
khí hậu đề xây đựng một tập đošn 
cày lương thực, thực phạm hợp lý, 
và do đó vấn đề (haqự đòi dân cơ cầu 
bữa ăn của các vùng khác` nhau: và 
trong ca nước cũng được đặt ra. 


— Trên địa bàn huyện, cơ cấu két 
hợp nông — lâm nghiệp được thể hiện 
ở quy hoạch và phương hướng sản 
xuit kết hợp chặt chẽ nghề rừng với 
việc trong cây công nghiệp. cày lương 
thực, thực phầm (rong một lòng thê 
kinh tế của huyện. DÐö là huyện làm — 
nòng nghiệp ở miễn núi và huyện 
nỏng — làm nghiệp ở trung du và 
đồng bằng. Cơ câu đó phản ánh tiếm 
nang và thê mạnh của mỗi vùng, mỏi 
địa phương, nó được hình thành mới 
cách khách quan trên địa bàn huyện 
và trong phạm vi cả nước, Các mục 
tiêu sản xuất, cơ cấu sản phầm gỏ và 
lương thực, thực phầm cũng như tỷ 
trọng lao động đâu tư cho các hoại 
động nghề rững và nông nghiệp phan 
ánh một cơ cầu hợp lý giữa ngành 
nghề với tài nguyên hiện có và sẻ 
dược bỏ sung thêm, 


— Trang các đơn pị kinh lẽ quốc 
đoanh (các Hên hiệp làm — công 
nghiệp, các làm trường. nông trường) 
cơ cấu kết hợp nông — làm nghiệp 
thề hiện ở cơ cấu tài nguyên, cơ cảu 
sản phim chính và sản phầm kết hợp 
được quy hoạch và kế hoạch hóa 
thành chỉ tiêu pháp lệnh. Nhà nước 
có kế hoạch giúp đỡ các địa phươnẽ: 
các đơn vị sản xuất về vốn du tư 
xuv dựng cơ bản, kiến thiết đón 
ruộng, rừng cây và về các điều KIẹP 
cñn thiết Khác đề phát triền sản xuất: 


— Döi Uới các hợp tác xã (hợp lác 
xã nòng nghiệp ở đồng bằng và hụp 


tác xã làm — nông nghiệp ở miền 
nứi). sau khi nhận đất, nhận rừng, 
«an điều chỉnh lại phương án sản 
xuất theo hướng kết hợp giữa làm 
nghiệp và nông nghiệp, triệt đề khai 
thúc đất đái trồng cây lương thực vị 
cây công nghiệp bao gồm ruộng 
nước, đặt màu, tiến hành chĩn nuôi 
và sản xuất lương thực trên đất rừng, 
đồng thời từng bước đi vào ôn định 
và thâm canh trên đất rừng. Cơ cấu 
kết hợp nông — làm nghiệp trên địa 
bì hợp tác xã thề hiện ở điện tích 
canh (ác nông nghiệp ồn định (ruộng 
nước, đất màu, đồng cỏ, v.v...), ớ điện 


tích rừng phòng hộ và vốn rừng kính: 


doanh do hợp tác xã quản lẻ, ở cơ 
cấu lao động bố trí cho các ngành 
nghề do hợp tác xã tự kinh doanh 
cũng như ở quan hệ hợp dòng kinh 
tế với cơ sở quốc doanh, và cuòi cùng 
là ở khối lượng sản phim sản xuất 
ra và khỏi lượng sàn phạm hàng hóa 
giao nộp cho Nhà nước 

— Trong lừng hộ gíai đình, cơ cầu 
kết hợp nòng — làm nghiệp thê hiện 
phô biến nhất dưới dạng rừng pườn 
kết hợp nòng — làn nghiệp. Đó là 
nương, vườn kết hợp trỏng cày lấy 
g8, cầy ăn quả, cây đặc sìn với trồng 
cày lương thực, thực phim. Hiện nay, 
ớ nước ta dạt đồi núi, băi hoàng cần 
phú xanh còn rất lớn, khả nàng dâu 
tư của Nhà nước còn hạn chế, do đó 
-Fkhuuẽn khích nhàn dàn khai hbhản đài 
đôi tây dựng rừng pườn kèt hợp 
nông — làm nghiệp sẽ mở ra kha nàng 
thu hút lao động, tạo ra nhiều sản 
phẩm có Ích cho xã hội và tàng nhanh 
tốc độ xanh hóa đối trọc trên phạm 
vĩ eÌ nước, R¡nh đoanh rừng vườn 
là biện pháp sử dụng có hiệu qua 
nhất đất đai đói núi, hịo động và kính 
nghiệm sản xuất truyền thống của 
nhàn đân để tàng thêm của cải vật 
chất và cải thiện đời sống, Đàv còn 
là biên pháp có hiệu quả đề ôn dịnh 
San xưất và đời sống của đồng bào 
miễn xuôi lên xây dựng Kính tế 
tiền núi, 


Mô hình kinh lế, KkŨ thuat của việc 
kết hợp nòng nghiệp với làm nghiệp ' 
thể hiện phương thức kết hợp, hình 
thức tổ chức và cơ chế quản lý, nó 
phụ thuộc vào đặc điểm tự nhiên 
trình độ thâm canh, tập quản cùnh. 
tác của môi vùng, mỗi địa phương. 
Mô hình kết hợp được coi là tôi ưu 
của mỗi vùng phải được,thê hiện tạp 
trung ở năng suất cây trồng và vài 
nuôi, ở hiệu quả kinh tế cao trên mỗi 
héc ta và hiệu năng sinh thái lớn, 


III —- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 
SẢN XUẤT NÔNG —- LÂM 
NGHIỆP KẾT HỢP 


I— Với tính thần f2p rung mọi có 
găng edo nhất dè giai quyết pản đề 
lương thực, thực phẩm một cachỏn 
định, cìn Túc tiền điều ra đc quụ 
hoạch các pìng đàt có thê sạn euul 
lương thực, thực phản và các vùng 
rừng cần duv trì và phát triển trong 
một thể thống nhất nòng — làm nghiệp 
củng phát triền. Quv hoạch sàn xuất 
nông — làm nghiệp kết hợp này cân 
được tiến hành trong ca nước, trên 
môi địa bàn, trong từng đơn vị sản 
xuảt, Trong môi huyện, môi nòng 
trường, làm trường, liên hiệp làm — 
nòng nghiệp, hợp tác xã, cần xem) xét 
và đánh giá dũng tài nguyên, đát đan, 
nhất là đất dại có khả nắng lìm 
lương thực, thực phảm và dạt dịi 
eh? có thể Kinh doanh rứng, Từ dó, 
có kế hoạch và biện pháp tỏ chức sản 
xuất kinh doanh theo những mò hình 
kinh tế, kỳ thuật cụ thể dễ có thể sản 
xuut được nhiều lương Thực, thực 
ph:ẩm, Tiên tới tự càn đói lương thực. 
thực phẩm và gó, củi (rước hết là 
cúi làm chất đót) trên địa bán huyện, 
và giai quvẻf yêu cau tự túc lương 
thực đến mức cao nhất EFONĐ cúc cƠ 
SƠ nòng trường, làm trường, hợp tác 
xã làm rửng, nhằm giam bớt khó khăn 
cho Nhà nước, 
hóa 


Đ— Thực hiện khẽ hoạch ĐIỆC 


sản quất nóng — làn nghiệp. 


Si 


Trên cơ sở điều tra, quy hoạch sản 


xuất nóng nghiệp và lâm nghiệp, thực 
hiện việc kế hoạch hóa sản xuất, ăn 
định chỉ tiêu sản xuất, chỉ tiêu giao 
nộp sản phảm, kế hoạch giá thành 
các loại sán phẩm gỗ cũng như lương 
thực, thực phầm cho môi nông 
trường, làm trường, hợp tác xã. Xhư 
vậy, một nòng trưởng không chỉ có 
. nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu về 
lương thực, thực phầm, cày còng 
nghiệp... mà còn có các chỉ tiêu vẻ 
trồng rừng, tu bỏ, bảo vệ và khai thác 
rừng nếu có. Ngược lại, lãm trường 
cũng được giao chỉ tiêu sản xuất 
lương thực, thực phăm, cày công 
nghiện. Một hợp tác xã nòng nghiệp 
ở đồng bàng cũng được giao chỉ tiêu 
kẻ hoạch cụ thể: hằng năm, ngoài 
lúa, máu, côn phải sản xuất bao nhiều 
mét Khôi gỏ, báo nhiêu tấn cúi, báo 
nhiêu tấn họa quả trên diện tích Kết 
hợp nòng — làm nghiệp. Rế hoạch 
này còn bao gồm cá các chỉ liêu về 
chế biến, tiêu thụ sản phầm và các 
vêeu tô báo đảm càn đối khác. tránh 
tỉnh trạng sản xuất ra không có hướng 
tiêu thụ, hoặc khòng được chế biến, 
sứ dụng, gàyv lăng phi. 

¿ — (Chính sách báo dam khuuen 
khích dâu mạnh sạn tuàt nòng — tám 
nghiệp kết hợp là yếu tổ quan trọng 
trước mát cũng như làn đài. Chính 
sách đó phải bảo dam khuvến khích 
các đơn vỊ, địa phương và người lao 
động tận dụng các tiềm năng hiện có 
đề sản xuất được nhiều sản phảm có 
¡ch cho xã hội. Œ miễn núi, điện tịch 
rưuỏng lúa có hạu chế hơn ở đồng 
bằng, song khả năng sắn Xưất màu 
“Hrơng thực (sắn, ngô, cày có bộU) rat 
phong phú: ngoài ra việc trong xen 
lúa trên đất rừng, trônø xen các loại 
cày khác đưới tần rừng là Khít năng 
thực PÈ rất to lớn, cần có chỉnh sách 
khuyến Kkhiích mạnh mẽ, ĐI với các 


kìm trường sẵn xuất được Tướng thực, 


thực phẩm cần có sự đâu từ và án 


Ö4 


“định giá cả thích đáng đề khuyến 


khích. Các hợp tác xã ở trung du và 
miền núi có thể dược mượn đất rừng 
đề sản xuất lương thực trong một số 
năm, sau đó trong lại rừng cho Nhà 
nước và được, thanh toán theo gii cá 
như đổi với các đơn vị kinh tế quốc 
doanh. Các hợp tác xã nông nghiệp. 
nếu có kinh doanh cả làm nghiệp thì 
được Nhà nước cho vay vốn và được 
giúp đỡ thêm vẻ kỹ thuật, giống niới. 
Đồi với từng hộ gia đình, cũng cần 
có chính sách phân phối đất đai đề 
khai hoang lập vườn, thực biện sự kẻ! 
hợp giữa nòng nghiệp và làm nghiệp : 
các hộ này được miễn giảm thuế nòng 
nghiệp trong một số năm, sản phầm 
làm a được quyền tiêu thụ hoặc bản 
cho Nhà nước theo giá thỏa thuậu. 


CƠ cầu sản xuất lượng thực không 
phái nơi nào cũng giỏng nhàu, do đó 
can có chính sách khuuền khích liền 
đu cúc loại hoa màu (rong cơ cầu 
bữa ăn thông qua việc thủ đôi màu, 
lương thực và ăn định giá cá thích 
hợp đôi với những vùng íL ruộng lúa. 
nhiều đất màu, có như vậy mới đầy 
mình được sản xuất các loại cày, con 


thich hợp nhất với đặc điềm môi 
vững, 
Thực hiện cách thức sản xuất 


nóng — làm nghiệp kết hợp-chinh là 
gản hai mục tiêu gỗ và lương thuc. 
thực phẩm trong một thê thống nhất, 
hài hòa và ồn định, 


Một nén nòng nghiệp ồn định và 
phát triên không thể không có sự 
két hợp, gắn bó với rừng. Nhưng 
rừng chỉ có thê đứng vững và phát 
triển khi bàn đạp về lương thực đã 
được giải quyết. Như vậy kết hợp 
nòng nghiệp với làm nghiệp là biện 
pháp có hiệu quả nhất đề phát triển 
vốn rừng, đông thời tạo ra khả nàng 
mới để dày mạnh sẵn xuất lương thực 
nói triển và sản xuất nông nghiệp 
nói chung, _ 


- 


CẦN QUAN TÂM HƠN NỮA 
ĐẾN CÔNG TÁC DẠY NGHỀ 


UỐN ồn định, cải thiện một bước 
đời sống vật chất và văn hóa 
của nhắn dàn, tiếp tục xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, chuyên biến một bước cơ bản 
thực trạng của nền kinh tế thị việc 
phát triền và mở rộng công tác dạy 
nghề cho thánh niên là công việc quan 
trọng và cấp thiết. 


Việc nâng cao chất lượng của sản 
phẩm. lăng năng suất lao động và 
biệu qua sản xuất là khâu chính yếu 
và hết sức cấp bách; song điều đó 
tùy thuộc vào những bàn tay của 
người lao động, tủy thuộc vào trình 
độ nghề nghiệp của người công nhân, 
từy thuộc vào việc bản thân họ được 
đào tạo, giáo dục như thế nào. Một 
trong những thế mạnh của chúng ta 
là có lực lượng lao dọng đòi dào. 
Muốn phát huy thế mạnh ấy, phải tô 
chức phản công lại lao động, mở 
mang ngành nghề, trang bị nghề 
nghiệp cho mọi người. Cho nên, việc 
đào tạo, bỏi dường nghề cho người 
lao động chẳng những là khâu cơ bản 
đề tái sàn xuất lực lượng lao động 
cho xã hội mà còn là điều kiện cần 
thiết đề phát triển sản xuất, 

Một chính sách kinh tế—xä hội 
đúng dẫn bao giờ cũng bát đầu từ sự 
quan tàm đến người lao động: trang 
bị cho họ những kiến thức, kỹ năng, 
kỹ xảo, giáo đục họ ý thức xã hội chủ 
nghĩa, đạo đức, phẩm chất cao đẹp 


HỒNG - LONG 


của người công nhân mới. C. Mác đã 
viết: Bộ phận giác ngộ nhất trong 
giai cấp công nhân cũnø nhận thức 
rất rồ rằng tương lai của giai cấp họ 
và do đó. tương lai của cả loài 
người, hoàn toàn phụ thuộc vào việc 
giáo dục thế hệ công nhân đang lớn 
lên s (1). 

Nguy từ những ngày đâu Cách 
mạng Tháng Mười, Lê-nin cũng đã 
đặc biệt chú ý tới việc đào tạo nghề 
nghiệp và văn hóa toàn diện cho 
người lao động. Người cho rằng: lực 
lượng sản xuất chủ yếu và đâu 
Liên của xã hội loài người là người 
công nhân, là người lao động. Ngày 
20 tháng 6 năm 1920, Lê-nin đã ký sắc 
luật về truyền bá kiến thức khoa học 
kỹ thuật cho nhàn đàn lao động. 
buộc mỗi người dàn từ lã đến 10 
tuôi phải có kiến thức tối thiều về 
mót nghề nhất định. Trong sắc luật 
đó nêu rõ: điều kiện tiên quyết đề 
cho cách mạng thắng lợi triệt đề là 
nâng cao năng suất lao động; phương 
pháp đúng đán nhất và nhanh nhất 
của việc làm đó là phải phồ biến 
rộng rãi kiến thức và kỹ năng, kỹ 
thuật nghề nghiệp trong quảng đại 
quan chúng. 

Hồ Chủ tịch cũng đã dạy chúng ta: 
q Muốn xảy dựng chủ nghĩa xã hội, 


(1) C. Mác - F, Ăng-ghen. V.I. Lê-nin, 
J.V. Xta-hin: Về thanh niên. Nrb Sự thật, 
Hà -nội. 1978, tr. 34. 


trước hết cần có những con người 
xã hội chủ nghĩa s (2) €Vi lợi ích 
nurời năng LÍ, nhải rộng câu, oì lợi 


Thấm nhuän sâu sác và vận dụng 


một cácÌlC sáng ƑAo,tư tưởng. Xác —¬. 


[.ê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt- 
nam, thực hiện Di chúc của lIö Chủ 
tịch, Đẳng và Nhà nước ta luôn luôn 


coi trọng công? tác. đàø tạo, giáo dục“ 


thế hệ trẻ. Giáo dục nghề nghiệp là 
một bộ phận quan trọng của cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, là bỏ 
phân hữu cơ của hệ thống giáo dục 
quốc dân thống nhất, là nguöòp bỏ 
sungø,lực lượng mới cho gial cấp còng 
nhàn. JjNghị quyết của Hộ chính trị 
Trung ương Đẳng vẽ cái cách giáo 
dục đã chỉ rõ: «Ngành dạy nghề có 
nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng. với 
quy mô. ngày càng lớn một đội ngũ 
công nhân, nhân viên kỹ, thuật, 
nghiệp vụ đồng bộ .về ngành nghề, 
có phầm chất chính trị và đạo đức 
cách mạng, có trình độ tay nghề 
thành thạo; biết lao động có kỷ 
luật, có kỹ thuật, đạt nàng suất cao, 
có tác phong đại công nghiệp và có 
sức khỏe thích hợp với ngành nghề, 
với Yêu cầu của sự nghiệp xảy dựng 
và bảo vệ Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Ngoài ra ngành dạy nghề còn có 
nhiệm vụ phối hợp với các trường 
phô thông, các eơ sở sản xuất, các 
cơ quan quản lý khoa học kỷ thuật 
đẻ giúp học sinh phỏ thòng học tập 
kỹ thuật và góp phản phỏ biến kiến 
thức Khoa học Kỹ thuật trong nhàn 
dàn lao động”, Ngày nay, trên thế 
giới người ta coi giáo dục nghề 
nghiệp là một trong những yếu tố 
quan trọng nhất cho sự phát tiền 
kinh tế; là khâu trực tiếp tạo ra năng 
suất lao động cao, tạo ta sản phầm 
ndàyv càng có chất lượng; là khau 
rat quan Trọng trong hệ thống khoa 
học — giáo dục—kỹ thuật—sản xuất, 
Vị thể, ở nhiền nước, người ta coi 
việc đâu từ cho dạy nghề như đầu từ 
cho xây dựng cơ sở yạt-chất kỹ thuật 


- 


rủ 


của nền kinh tế, càng ngày càng tăng 
vốn đầu tư cho đạy nghề và làm cho nó 


- phát triền với tốc độ cao. (Ở Liên-xô. 
ích trăm năm thì jihải Erồng tađfĐi ð (9). £ 


trong kế hoạch 5 năm thứ IlÍ, riéng 
số vốn đầu tư cho ngành dạy nghề 
chiếm tỷ lệ'! tông số võn đầu 
tư xây dựng kinh tế, không kê vốn 


- đầu tư cho giáo dục phô thông, trung 


học và đại học). 

liiện nay,.ở nước ta, không phải 
tất cá mọi người đều đã nhận thức 
đảy đủ tầm quan trọng của công tác 
dạy nghề đối với việc phát triên kinh 
tế và xã hội. Điều đó có nhiều nguyên 
nhàn, song trước hết phải nói đến 
một nguyên nhân cơ bản, có ý nghĩa 
quyết định là: « Các ngành, các cấp 
chưa nhận thức đầy đủ về vị trí và 
tầm quan trọng của việc đào tạo mỏi 
đội ngũ công nhân kỹ thuật lành 
nghề ; ngành dạy nghề chưa được kiện 
toàn và chưa thật sự được coi là mọt - 
ngành trong hệ thống giáo dục quốc 
đàn thống nhất có quan hệ mặt thiết 
với các ngành kinh tế; việc đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
trường dạy nghề chưa được coi trọng 
đúng mức ». (Nghị quyết 109/CP của 
Hội đồng bộ trưởng ngày 12-3-1981) 

Tông cục dạy nghề tuy đã trực 
thuộc Hội đồng bộ trưởng và có bộ 
máy điều hành, nhưng chưa có đủ 
khả năng, quyền hạn đề chủ dòng 
trong việc chỉ phối về vật chất, tài 
chính, !tö chức và pháp lý; chưa có 
một tô chức thống nhất trong cả nước 
cho nên hiệu lực lãnh đạo và chỉ đạo 
bị hạn chế rất lớn. 

Kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng: 
ở đâu cấp ủy Đă«ng quan tâm đến việc 
đạy nghề thì ở đó việc đào tạo công 
nhân được phát triền, vừa bảo đàm 
phục vụ tốt cho công cuộc xàv dựng 
kinh tế, phát triền ngành nghề, vừa 
đáp ứng nhu cầu học tập nghề nghiệp 


(2) Hồ-Chí-Minh: Và xâu dựng Đảng. Nrb 
Sự thật, Hà-nội. 1970, tr. 113. 

(3) Hồ-Chí-Minh : Tưyền tập. Nzb Sự thật. 
Hà-nội, 1960, tập ÏÌÏ, tr. 91. - 


của con em nhân dàn lao động, và do 
đỏ, góp phần vào việc ôn định trật 
tự xã hội. Phong trào đạy nghề ở Hà- 
nam-ninh, Hải-phòng, Thanh-hóa, 
thành phố Hồ-Chi-Minh là những bằng 
chứng cụ thê. Dưới sự lãnh đạo trực 
tiếp của tỉnh ủy, thành ủy và ủy ban 
nhân đàn các tỉnh và thành phố, các 
trường, lớp dạy nghề ở nhiều quàn, 
huyện. thị xã lần lượt được thành 
lạp theo phương chàm ba kết hợp: 
vốn đầu tư của Nhà nước, vốn đầu 
tư của tập thề và sự đóng góp của 
nhân dân. Các tỉnh, thành phố mỗi 


năm đào tạo được hàng chục nghìn. 


công nhân, nhân viên nghiệp vụ, dịch 
vụ phục vụ cho các hợp tác xã, các 
nghề thủ công và các ngành kinh tế Ở 
địa phương. Đây là một nhàn tố mới, 
chúng ta cần tông kết. rút kinh nghiệm 
đề phát triền. Trong khi đó cùng còn 
không iL địa phương, bộ, ngành vì 
chỉ chú ý chạy theo việc hoàn thành 
kế hoạch sản xuất mà xem nhẹ còng 
tác đào tạo nghề. thậm chí có nơi đã 
lv vốn đầu tư và thiết bị của khâảu 
đào tạo chuyền cho sản xuất mà lẽ ra 
một phản thiết bị mới nhất của sản 
xuất phải đành cho đào tạo ©Ö). 

ĐDiecu đáng chú ý là trong nhiều năm 
nav chúng ta có nhiều thiểu sót trong 
việc lập kế hoạch đào tạo. Chúng tà 
chí mới tính toán cho kế hoạch lao 
động sản xuất công nghiệp trước mắt, 
cho lực lượng quốc doanh mà chưa 
tính đến lực lượng lao động dự trữ 
cho tương lại, và cho khu vực tập 
thể; chưa chú ý kế hoạch phản bở 
lao động xã hội theo vùng kinh tế và 
lành thỏ. Thiếu sót này biều hiện rõ 
nhất ở chỗ mất càn đối trong cơ cău 
đào tạo ngành nghề và trong tv lệ 
đào tạo cán bộ và công nhàn Kỹ thuật 
nói chung. Nhiều nhà khoa học trên 
thế giới đã tính toán ràng, để bảo 
đam cho nên kinh tế phát triển đồng 
bộ thí ở môi một thời điềm của cách 
mạng khoa học kỹ thuật, phát triển 
kính tế, cơ cău bó trí lao dòng phải 
buo đảm mội tụ lệ hợp lụ giữa kh sư, 
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cứn bộ lrưng' căp 0a tổng nhân. Nếu 
nền kinh tế ở vào thời điềm.thủ công? 
nửa cơ khi và cơ khi, như ở nước 
La hiện nay, thì tỷ lệ đào tạo hợp lý 
phải là: một kỹ sư — bốn kỹ thuật 
viên trung cấp, 60 công nhân chuyên 
pghiệp lành nghề, 20 công nhàn có 
tay nghề thấp và l1ỗ lao động phục 
vụ. Nghĩa là cứ có 5 cản bộ trung học 
Đà đại học thị cần 95 công nhân các 
loại Đây là một tý lệ có tính chất 
quy luật. Song thực tế tỷ lệ đào tạo 
này ở nước ta hiện nay lại hoàn toàn 
khác. Xin nêu số liệu về tỷ lệ vào 
đại học, trung học và dạy nghề ở nước 
ta năm học 1980 — ICSTE như sau: 
9z r0 người vào các trường trung 
học, cao đáng và đại học: 61211 
người vào các trường dạy nghề. Như 
“ạyv, tÝ lệ xấp xỉ 1/1. Pó là tỷ lệ bát 
hợp lý diễn ra nhiều năm nav ở nước 
ta. Vị thế có tỉnh trạng ở nhiêu bÒ, 
ngành, số công nhàn do động Trực 
liếp, lành nghề bạc cao (bạc 6 và 7) 
Ít hơn số kỹ sư Đà phó tiến sĩ. Sự phát 
triển giáo dục ở bất kỷ nước nào nếu 
muốn là hợp lý thì phái phủ hợp với 
trình độ, quy mô phát triển kinh tẻ 
và cách mạng khea học Kỹ thuật ở 
nước đó. Tốt nhất là sau RKhi học xong 
bạc phô thông cơ sở, mọi người đêu 
được qua học nghề rồi mới học len 
trung học hoặc đại học. Trường dạy 
nghề là nơi có thể đóng góp tốt nhất 
vào việc phô cập văn hóa phô thòng 
trung học, vào việc hướng nghiệp xà 
phố biến nghề nghiệp. 


Cùng có người băn khoăn hỏi rằng, 
hiện nav nền Kính tế của chúng tá 
đang gặp nhiều khó khăn; nguyêu 
liệu, vặt liệu thiếu, công nhàn chưa 
đủ việc làm; học sinh học nghề tối 
nghiệp ra khóong phản phối dược thi 
việc đào tạo nghề đạt ra có thích hợp 
không 2 “Thậm chỉ có người còn cho 
rằng phát triển đạy nghề chỉ tạo thém 
ganh nặng cho Nhà nước!?, 


Đúng là nền kính tế của ta dang 
còn thấp 'kémr dơ‹< tỉnH trạng san xuất 
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nhỏ và đo hơn 30 năm chiến tranh 
kéo dài... gây nên. Cũng đúng là 
nguyên liệu, vật liệu thiếu thốn, sản 
xuất gặp nhiều khó khăn, có ảnh 
hưởng một phần nào đến sự phát triền 
dạy nghề. Nhưng cần thấy rằng sự 
thiếu thôn nguyên liệu, vật liệu không 
phải là một cái gì vĩnh viễn cả, hơn 
nữa nó không diễn ra đồng đều ở 
khắp mọi nơi, mọi lúc, mọi ngành sản 
xuát. Bởi vậy, chúng ta không được 
vị những khó khăn trước mắt 
đó mà dừng việc giáo dục nghề nghiệp 
lại. Càng gặp khó khăn trước mắt, 
chúng ta càng phải nghĩ tới tương 
lai. đất nước ta nhất định phải phát 
triển, vượt qua được những khó khăn 
hiện này. Muốn phát triển nhanh thi 
yếu tố quvết định là con người lao 
động có kỹ năng, kỹ xảo sản xuất, 
“ hiểu biết nghề nghiệp. Nghị quyết của 
Bộ chính trị về chính sách khoa học 
kỹ thuật đã khẳng định rằng: trong 
điều kiện kinh tế càng khó khăn. trình 
độ kỹ thuật của sản xuất càng thấp 
kém, càng phải chú trọng đầu tư cho 
công tác đào tạo cán bộ và còng nhàn 
kỳ thuật. Đó là biện pháp góp phản 
vào việc nàìng cao năng suất lao 
đòng xã hội và giải quyết triệt đề 
những khó khăn trong sản xuất hiện 
nay cũng như sau này. 

Nghĩ đến tương lai, nghề nghiệp 
cho thế hệ trẻ là trách nhiệm của 
chúng ta đối với lịch sử, đối với giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động. 
Đề thoát khỏi khó khăn gay gát hiện 
nay, chúng ta không có con đường 
nào khác là sử dụng một cách tốt 
nhất bà thế mạnh của ta là lao động, 
đất đái và tài nguyên thiên nhiên; 
sử dụng tốt nhất những cơ sở vật 
chất kỹ thuật ta đã có. Sử dụng tốt 
nhất sức lao động có nghĩa là chúng 
ta phải chuẩn bị và trang bị nghề 
nghiệp cho người lao động. Muôn phát 
triển ngành nghề thì phải biết nghề 
Dự kiến đèn đâu năm 1985 lực lượng 
lào động xã hội ở nước ta có khoảng 
30 triệu người, trong đó số người cần 


Nhi 


giải quyết nghề nghiệp và việc làm 
lên tới 6 triệu. Hiện nay, trong số 
hơn 25 triệu lao động của cả nước ta 
mới có khoảng 1,2 triệu là công nhàn 
và nhân viên nghiệp vụ. Đây là chưa 
kề hằng năm có khoảng tử 50 đến ;0 
vạn học sinh tốt nghiệp phô thông cơ 
sở, phô thông trung học không tiếp 
tục học nữa và cũng chưa được chuìn 
bị về các mặt nghề nghiệp trước khi 
vào lao đọng. Đó là một vấn đề kinh 
tế — xã hội rất to lớn cần phải giải 
quyết. Phải chăng những hiện tượng 
tiêu cực hiện nay một phần cũng dơ 
đây mà ra”? Xlặt khác ngay trong số 
1,2 triệu công nhàn, nhàn viên nghiệp 
vụ cũng chỉ mới có khoảng 502 được 
đào tạo qua trường gọi là tương dói 
có hệ thống. Phải chăng năng suất lao 
động thắp, chất lượng sản phảm kém. 
thiết bị máy móc hư hỏng nhiều, sử 
dụng không hết còng suất cũng do đàv 
mà ra ? Đó là chúng ta chưa nói đến - 
hàng năm cần phải bồ sung, thay thế 
hàng vạn công nhàn già yếu, đến tuôi 
về hưu (tỷ lệ hao hụt tự nhiên này 
bình quản từ 7— 102). 

Theo tỉnh thần nghị quyết Hội nghị 
thứ 6 của Ban chấp hành trung ương 
Đảng (khóa IV) về phát triền cóng 
nghiệp địa phương, công nghiệp bàng 
tiêu dùng, nhu cầu đào tạo cỏng nhân 
cho một số ngành cũng vẫn tăng. Việc 
xây dựng những vùng kinh tế mới, 
việc xây dựng cấp huyện thành một 
địa bàn có cơ cấu nông công nghiệp, 
nòng — làm công nghiệp, nông —ngtr — 
công nghiệp càng đòi hỏi phải dào 
tạo một đọi ngũ công nhân, nhân viện 
kỹ thuật, nghiệp vụ đồng bộ và có 
hiệu biết nghề nghiệp nhất định, ng: y 
cả với khu vực kinh tế tập thê. Chỉ 
theo tính toán sơ bộ của huyện Thanh- 
oai (llà-sơn-binh) thì năm 1979— 1940 
huyện cản phải đào tạo 4700 công 
nhàn các loại. Cả nước ta có hơn 400 
quản, huyện thì nhu cầu đào tạo công 
nhân, nhàn viên nghiệp vụ cho khu 


(Xem tiếp lrang 77) 
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GSar khi chính quyền Nhà nước đã 

về tay giai cấp công nhàn và nhân 
đàn lạo động, phạm vi lãnh đạo của 
Đăng rất rộng, bao gồm các lĩnh vực: 
chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, 
ngoại giao... Song, trong giai đoạn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo 
kinh tế là trọng tâm toàn bộ hoạt 
động của Đảng. Đó là vì kinh tế là cơ 
sở của chính trị, là nền tảng của việc 
giải quyết những vấn đề về đời sống 
và củng cố quốc phòng, là nền tảng 
đề củng cố và phát triển chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Tỉnh hình kinh tế của 
một nước phát triền nhanb hay chàm, 
tốt hay xấu liên quan mật thiết đến 
«œư lãnh đạo của Đảng. 


Dẳng lãnh đạo kinh tế chứ không 
trực tiếp quản lý kinh tế; sự nghiệp 
xây dựng, phát triền kinh tế là sự 
nghiệp của quần chúng ; cho nên, đề 
lãnh đạo kinh tế, vấn đề bao trùm là 
Đảng phải thực hiện tốt cơ chế Đăng 
lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Ahd 
qước quản lủ. 

Đề lãnh dạo kinh tế, Đảng cần 
phải nghiên cứu và quyết định 
đường lối cách mạng chung và 
đường lối phát triền kinh tế, chiến 
lược phát triền kinh tế — xã hội, các 
kế hoạch phát triền kinh tế 5 năm và 
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hằng năm, các chính sách kinh tế có 
tầm cỡ quốc gia, cơ chế quản lý kính 
tế và các chủ trương về cải cách quản 
lý kinh tế... trong đó đường lỗi là 
nhàn tố quyết định nhất. Tùy theo 
tỉnh hình cụ thề của từng giai đoạn, 
Đảng có thể quyết định một số chiến 
lược cụ thể như chiến lược lương 
thực, chiến lược nguyên liệu, chiến 
lược năng lượng... và chủ trương 
phát triền một số lĩnh vực kinh tế 
quan trọng như nông nghiệp, công 
nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, giao 
thông vận tải, xây dựng cơ bắn, nội 
thương, ngoại thương, v.v, 

Nền kinh tế quốc dân hoạt động 
theo những quy luật kinh tế khách 
quan, cho nên Đăng phải nắm vững 
những quy luật đó, đồng thời xuất 
phát từ đặc điềm của đất nước đề xác 
định đường lối chính sách kinh tế 
đúng dẫn. 

Cần quán triệt vai trò chủ đạo của 
quy luật kính tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội trong hệ thống các quy. luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, vì nó 
phần ảnh một cách tập trung nhất bản 
chất và mục đích của nền san xuất vã 
hội chủ nghĩa, nó quy định xu thế phát 
triền của nền sản xuất xã hội và chi 
phối phương hướng tác động của các 
quy luật kinh tế khác. Nắm vững quy 
luật này có nghĩa là trong mọi hoạt 
động kinh tế phải nhằm đầy mạnh sản 
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xuất. hết sức coi trọng hiệu quả kinh 
tế, làm sao chỉ phí ít nhất, sinh lợi 
nhiều nhất đề có thê-thỏa mãn tối 
hơn mọi nhụ cầu của xã hội. 


Mỏ số quy luật khác trong hệ 
thống quy luật kinh tế của chủ nghĩa 
xã hởi có vai trò rất quan trọng. Quy 
luật phát triền có kế hoạch và cản 
đối của nền kinh tế quốc dân yêu cau 
phải có một cơ chế kế hoạch hóa 
thích hợb với từng giai doạn, bảo 
đảm cho nền kinh tế quốc dân phát 
triển với nhịp độ cao, huy động 
được mọi tiềm năng, đầy mạnh sản 
xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Với 
điều kiện nước ta hiện nay, sản xuất 
nhỏ còn phô biến, nền kinh tế còn 
nhiều thành phần, thì cơ chế kế hoạch 
hóa thích hợp nhất là kết hợp kế 
hoạch hóa với sử dụng quan hệ thị 
trường, kết hợp kế hoạch hóa tập 
trung của trung ương với phát huy 
vai trò của địa phương và cơ sởỞ 
trong còng tác kế hoạch hóa, gắn công 
tác kế hoạch hóa với hạch toán kính 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Trong điều kiện năng suất lao động 
xã hội của ta còn qua thấp, cơ chế 
kinh tế chưa hợp lý và cơ chế quản 
lý quan liêu bao cấp, quy luạt nắng 
suất lao động tăng lên không ngừng 
yêu cäu phải khăn trương sắp Xếp 
lại nền kinh tế và đôi mới quản lý 
xinh tế đồng thời rất coi trọng công 
tức Khoa họe—kỹ thuật dề tiết kiệm 
Tạo động và tăng năng suất lao dòng. 
Đề vận đụng tốt quy luật phàn phổi 
theo lao động, cần có chính sách tích 
lũy và tiêu đừng hợp tử, Khần trương 
nghiên cứu cải cúch giá: cả và tiên 
lương nhằm kết hợp hài hòa bac lợi 
¡ích kính tế (lợi ích toàn xã họi, lợi 
¡ch tập thể và lợi ích cá nhàn người 
laơ động) thúc đây mọi người hãng 
hái lao động sản xuất... 

Ngoài hệ thong các quy luật kinh tế 
của chủ nghứa xã hội, một sở quy luật 
kinh tế Khác như quy luật giá trỊ, V.V. 
văn đang phát huy, tác dụng trong nèn 
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kinh tế nước ta. Cần kết hợp chặt chẽ 
việc cải tạo quan hệ sản xuất cũ và 
xây dựng quan hệ sản xuất mới, xả 


- hội chủ nghĩa với việc phát triền lực 


lượng sản xuất, làm cho quan hệ sìn 
xuất luôn luôn phù hợp với lực lượng 
sản xuất nhằm thúc đầy sản xuất phát 
triển. Cần kết hợp vận dụng khéo léo 
quy luật phát triền có kế hoạch và 
cân đối với quy luật giá trị đề quan 
lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Thực 
tế ở nước ta vừa qua cũng như kinh 
nghiệm của nhiều nước anh em cho 
thấy xu hưởng xem nhẹ hoặc muốn 
bỏ qua quy luật giá trị là khỏng đúng. 
Thực tiễn cũng chứng minh rắng. sẽ 
hết sức sai làm nếu đề cho.các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh của Nhà nước 
làm ăn với bất cứ giá nào. khiến cho 
Nhà nước luôn luôn phải bù lỗ và 
kinh tế không phát triền được. 

› - Cùng với việc nắm vững quy luật 
kinh tế, Đảng cần phải vận dụng 
đúng đán hai nguyên tác cơ bản 
trong lãnh đạo kinh tế là thống nhất 
lãnh đạo chính trị với kinh tế và 
tập trung dàn chủ. Thống nhất chính 
trị với kinh tế có nghĩa là Đang 
phải báo đảm sư lãnh đạo tuyệt đòi 

~eúa mình trong lĩnh vực kinh tế, 
phải có những quan điềm chính trị 
đúng đắn trong việc giải quyết các 
vấn đề kinh tế, cần kết hợp chặt chẻ 
còng tác giáo dục chính trị tư tưởng 
với công tác kinh tế và phải hướng 


mọi hoạt động kinh tế vào việc 
phục vụ nhiệm vụ chính trị. Vận 


đụng đúng đắn và có hiệu- quả nguyên 
tìc tập trung đản chủ trong điều kiện 
hiện nay có nghĩa là xóa bỏ triệt dẻ 
tập trang quan liêu, đồng thời khúc 
phục hiện tượng phân tán, thực hiện 
tạp trung thích đáng và phản cạp 
mạnh mẽ, nhằm phát huy tỉnh than 
làm chủ tập thể và sức sing tạo vò 
tàn của địa phương. cơ SỞ và quản 
chúng trong xày dựng và quản lý 
kinh tế. 

bè lãnh đạo Kinh tế, ngoài việc 
nam vững cúc quý luật Kinh tế. Đăng 


che nền Đăng cần chăm Tlo râu dựng 
Nhac nước, kiện toàn bộ miv quan 
lý kinh tế. Nhà nước vừa thực hiện 
quyền quản lý hành chính, vừa thực 
hiện phương thức quản lý kinh doanh 
trong lĩnh vưc kinh tè. Cần khác 
phục tỉnh trạng Đang bào biện công 
việc của Nhà nước: đồng thời, tàng 
cường kiểm tra các cơ quan Nhà 
nước, các tô chức kinh tế trong việc 
thực hiện các chủ trương. nghị quyết 
của Đăng về kinh tế. 


phải gản bó chặt chế với quần chúng. 
luôn luôn đi sát tỉnh hình sản xuat, 
đời sống và diễn biến của phong 
trào quần chúng. nhạy cảm với đời 
sỏng kinh tế, kịp thời phát hiện cái 
mới, únø hộ cái đúng, sửa chữa cái 
sai. Đẳng cần xảy dựng và thực hiện 
chế độ làm chủ lập thề rủ họi chủ 
nghĩa của nhân dán lao động tê 
kính: tế, gàn trách nhiệm với quyền 
làm chủ, đồng thời nàng cao ý thức, 
năng lực làm cœ%ủ của quản chúng, 
làm cho quản chúng thầy rõ trong 


SiAbb V n lang phải bảo đảm cho Quốc hội 
thực tế mình là người chủ thật sự. 


và lHòi động nhàn dàn phát huy 
quvẻn lực cưa nìỉnh trong Việc quyết 
định các văn đề quan trọng vẻ kinh 
Lế của đất nước, của địa phương và 
giám sát hoạt động kinh tế của cỡ 
quan chính quyền các cấp. Cần nhàn 
mạnh chức nàng của lội đồng bọ 
trưởng và thường vụ liội đóng bọ 
trưởng là: cụ thể hóa đường lời của 
Đẳng, xảy dựng kế hoạch Nhà nước 
và tô chức việc thực hiện kế hoạch 
đó: quyết định các chính sách, chế 
độ chung: chỉ đạo sự phòi hợp hoạt 
động giữa các ngành, các cấp: kiểm 
tra đòn đốc việc thực hiện của các 
bộ. các ñv bạn nhàn dàn địa phường, 


Nội dung làm chủ tạp thê xã hội 
chủ nghĩa về kinh tế của quần 
chúng và cách thức tham gia quản 
lý kinh tế của các đoàn thề quản 
chúng, nhất là của công đoàn cần 
được cụ thê hóa và thê chế hóa. Có 
biện pháp ngăn ngừa và xử lý các 
hành động ví phạm quyền làm chủ 
tập thẻ về kinh tế của quần chúng. 


Cán bộ, đang viên, nhất là ở cơ 
sở, phải xung phong. gương mu 
trước quản chúng. làng nghe ý kiến 
của quần chúng, giải quyết kịp thời 
những yêu cáảu. nguyện vọng chính 
đáng của quần chúng, Những cán bộ, 
đang viên đã mắc những sai làm 
nghiêm trọng, mặt tín nhiệm trước 
quản chúng cần được xử lý, thay 


Chủ vý Kiện toàn cúc cơ 
nghiên cứu vẻ chiến lược Kính tế, 


quản lý kinh tẻ, thông tin Kính tế 
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thế và dưa ra khỏi Đảng. 


Các đoàn thề-quần chúng —sợi dày 
chuyển lực hai chiều giữa Đẳng và 
quan chúng—cän đồi mới phương 
thức công tác, xóa bỏ lối hoạt động 
hành chính quan liều, xa rời quần 
chúng, khôi phục truyền thống vận 
động quần chứng của Đẳng, đi sàu, 
đi sát, giác ngộ, cảm hóa từng người, 
từng gia định, làm cho quần chúng 
hiểu rõ và thực hiện tốt các chủ 
. trương, chính sách kinh tế của Dẳng 
và Nhà nước. 

Đăng lãnh đạo kinh tế thòng qua 
Nhà nước và Nhà nước là công cụ 
đề nhàn đàn 


quyền làm chủ tập thẻ về kinh tế, 


lao động thực hiện, 


và các tô chức sản xuất, Kinh doanh, 
trước hết là các đơn vị cơ sở, Trên. 
cơ sở tò chức các Hiến hiệp sản xuất, 
từng bước thu gọn đầu mỗi các bộ 
quan lý kinh tẻ và cái tiến cơ cầu 
các bộ theo hướng bó cục, bớt vụ, 
bớt cán bộ giữ chức phó, thí hành 
chế độ thủ trưởng. Riện toàn kiện 
hiệp hợp tác xã tiền công nghiệp — 
thủ công nghiệp Ở trung tướng Và 
các cấp dúng với vị trí quan trọng 
của nó, xác định rõ thêm chức nàng 
cơ quan này vẻ quan lý kính 
hợp tác kính tế với nước 


của 
lễ và 
ngoài. 

Việc cãi tiến và kiện toàn bộ máy 
quản ly kính tế ở các địa phường 


dì 


„ũng cần theo hướng gọn nhẹ, phù 
hợp với khối lượng công việc của 
các địa phương; giảm bớt các sở, 
ty, không nhất thiết ở trung ương có 
bộ nào, thì ở địa phương có sở, ty 
ấy, Kiện toàn bộ máy ở cấp huyện 
căn đi đôi với tỉnh giản bộ máy và 
cải tiến cách chỉ đạo của cấp tỉnh. 


Nghiên cứu ban hành các chính 
sách thiết thực đề tỉnh giản biên 
chế bộ máy hành chính và sự nghiệp 
như ồn định quỹ lương trong một 
thời gian, nếu cơ quan giảm được 
biên chế mà vẫn hoàn thành nhiệm 
vụ, thỉ không bị giảm quỹ lương; 
tiếp tục trả lương trong một thời 
gian cho số lao động đôi ra đề các 
eơ quan, xí nghiệp có thề chủ động 
xếp biên chế hợp lý. Các cơ 
quan quản lý và sự nghiệp, các 
viện nghiên cứu khoa học có điều 
kiện thi chuyên sang hoạt động theo 
chế độ hạch toán kinh tế 


sắc. 


Tăng cường pháp chế kinh tế, 
đầy mạnh việc nghiên cứu, ban hành 
luật pháp kinh tế. Soát xét, sửa đồi 
n#ay các chế độ, thể lệ, thủ tục 
không hợp lý, lỗi thời, gảy vướng 
mắc, phiền hà trong quản lý kinh 
tế. Làm tốt việc tuyên truyền, giải 
thích luật pháp, xây dựng phong 
cách sống và làm việc theo pháp 
luật. Các cơ quan thanh tra, trọng 
tài kinh tế, kiềm sát, tòa án cần 
tăng cường công tác thanh tra kính 
tế, phát hiện, xét xử nghiêm mình 
và kịp thời các vụ vi phạm luật 
pháp kinh tế, hợp đồng kinh tế. 


Nhà nước có biện pháp kiên quyết 
trong việc đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực, nghiêm trị những cắn 
bá, nhàn viên có chức, có quyền làm 
trái pháp luật. Kiên quyết trừng trị 
bọn lưu manh, ăn cắp, hối lộ, đầu cơ 
buôn lâu, bảo đầm an nỉính chính trị 
và trật tự, an toàn xã hội, làm cho 
quần chúng yên làm sản xuât và 
công lác. 
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Cán bộ quyết định tất cả, cho nén, 
đề lãnh đạo kinh tế, Đảng cần nắm 
chắc và thường xuyên hoàn thiện công 
tác cán bộ. Cần thông qua kết quả công 


việc và phươngán công tác đề đánh 


giá và lựa chọn cán bộ. Sắp xếp, đề bạt 
cán bộ đúng ngành, nghề và sở trường, 
đúng nơi, đúng lúc. Chú ý đề bạt cán 
bộ tại chỗ và chuyên môn hóa cán bộ. 
Trong việc lựa chọn, sắp xếp cán bộ 
phụ trách các ngành, các tô chức kinh 
tế, ngoài yêu cầu về phầm chất, cần 


.coi trọng năng lực tồ chức quản lý, 


không nên quá thiên về kỹ thuật, 
học vị. 


Vấn đề cấp bách và quan trọng hiện 
nav là kiện toàn cho được đội ngũ 
cán bộ quản lý ở các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, các liên hiệp xi nghiệp. 
các công ty, các huyện, làm cho mỗi 
nơi có được một kip cán bộ có khả 
năng xóa bỏ tệ quan liêu bao cấp. 
thực hiện kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 


Có quy hoạch và kế hoạch đài hạn 
về đào tạo, bồi đưỡng cán bộ, bảo 
đảm cơ cấu và chất lượng. Trước mắt, 
chú trọng đào tạo cán bộ quản lý sản 
xuất, kinh doanh, cán bộ quản lý 
hành chính — kinh tế, cán bộ nghiệp 
vụ. Có kế hoạch thiết thực xây dựng 
đội ngũ cán bộ dự bị. Đặt rõ trách 
nhiệm bồi dưỡng cán bộ dự bị cho 
mọi cán bộ đương chức, nhất là các 
thủ trưởng. Cán bộ được bố trí vào 
các cương vị, nhất là cương vị chủ 
chốt cần qua một thời gian dự bị cần 
thiết. 

Có chính sách quy định cán bộ 
mới ra trường phải về công tác ở cơ 
sở trong một thời gian cần thiết. Cho 
phép cản bộ muốn về cơ sở hoặc tử 
cơ quan hành chính muốn chuyền 
sang sản xuất, muốn trở lại đúng 
ngành, nghề, xin hợp lý hóa đời sống 
của vợ chồng, được thuyên chuyền 
công tác nếu có nơi tiếp nhận. 

Sửa đôi việc phân công, phân cấp 
quản lý cán bộ theo hướng gắn chặt 


quản lý việc với quản lý người, mở 
rộng quyền quản lý cán bộ cho các 
ngành, các cấp và đơn vị cơ sở. Chấp 
hành nghiêm túc các quy chế về công 
tác cán bộ, thật sự bảo đảm dân chủ 
lập thể trong việc lựa chọn và bố 
trí cán bọ, chống lối làm hình thức 
và tùy tiện, vô nguyên tắc, Các cấp 
ủy Đảng và thủ trưởng phải đích thân 
làm công tác cán bộ, dành công sức 
đề tiếp xúc, phát hiện, lựa chọn, bồi 
. đường cán bộ. Đôi mới chất lượng 
và kiện toàn hệ thống tham mưu về 
công tác cán bộ, khòng đề những 
người kém phầm chất, bảo thủ, hẹp 
hòi hay có thành kiến làm công tác 
quản lý cán bộ. 

Đề làm tốt các chức năng nói trên, 


vấn đề quan trọng là cần xây dựng. 


chế độ và phong cách làm việc khoa 
học. thiết thực, cụ thề, chống bệnh 
bảo thủ, hình thức, chủ quan, nóng 
vội. Nói và làm phải nhất trí. Làm 
việc theo đúng tô chức, đúng nguyên 
tác, chống tùy tiện. Xây dựng và ban 
hành sớm chế độ ra quyết định và 
thực đhiện quyết định. Kiên quyết 
không ra quyết định khí chưa được 
chuần bị tối và chưa đủ thủ tục. Chú 
trọng tô chức tốt thông tin và phát 
hú đán chủ trong quá trỉnh chuần 
bị quyết định. Sau khi có quyết định, 
can có chương trình. kế hoạch thực 
hiện. đồng thời tăng cưởng kiềm tra 
và đề cao ký luật trong việc thực hiện 
quyết định. Nàng cao chất lượng của 
các hội nghị, thật sự thảo luận với 
tỉnh thần dàn chủ, có kết luận rô 
ràng. 
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Đề Đẳng thực hiện lãnh đạo kinh 
tế toàn điện, từ quvết dịnh đường lối 
chủ trương, tô chức quản lý đến bố 
trí cán bộ và kiềm tra sự hoạt động 
mọi mặt của bộ máy Nhà nước về 
kinh tế, Đăng có thể sử dụng nhiều cơ 
quan tham mưu, kề ca các cơ quan 


kinh tế của Nhà nước, nhưng cầu phải ˆ 


có cơ quan *tông tham mưu » về kinh 
tế của Đảng, tức tà các ban kinh tế. 


Về chuần bị quyết định, Đảng cớ 
thê sử dụng các cơ quan Nhà nước, 
nhưng nếu chỉ dựa vào một cơ quan 
thỉ không đủ mà còn cần phải có một 
cơ quan khác giúp Đảng theo dõi, 
tham gia ý kiến trong quá trinh 
nghiên cứu và xem xét lại vấn đề 
trước khi Đẳng thảo luận quyết định. 
lơn nữa có những văn đẻ kính tế 
liên quan đến nhiều ngành, cấp ủy 
không thê giao cho một ngành nào 
phụ trách nghiên cứu được mà phải 
giao cho các bạn kinh tế chủ trì tô 
chức nghiên cứu mới có the huy động 
được lực lượng của các ngành, và tập 
hợp được trí tuệ của nhiều cán bộ 
kinh tế, kỹ thuật, Vả lại, sử dụng các 
cơ quan Nhà nước giúp việc nghiên 


.eứu thì có lợi là gắn được với thực 


tiễn, nhưng cũng có mặt hạn chế vi 
các cơ quan này bận nhiều công việc 
quản lý hằng ngày, không đủ thị giờ 
đề nghiên cứu văn đề một cách sảu 
sác, chín chắn. Do đó, cần có hai 
loại cơ quan — cơ quan Đăng, cơ quan 
Nhà nước — phối hợp nghiên cứu. bồ 
sung cho nhau thì kết qua nghiên cứu 
mới tót. 


Về cán bộ, khi cán bộ kính tế côn: 
tt thì cấp ủy Đẳng có thể dựa vào 
ban tô chức của cấp ủv để quản IV. 
Nhưng khi cán bộ kinh tế đã nhiều. 
các ngành kinh tế, kỹ thuật phát triền 
thì cần có sự phản công quản lý, cấp 
úy Đẳng cần dựa vào các bàn kính tế 
đề quản lý cán bộ kinh tế, còn bạn 
tô chức của cấp ủy chủ yếu làm nhiệm: 
vụ tông hợp. Hơn nữa, có dựa vao 
các ban kinh tế đề quản lý cán bộ 
kinh tế thi mới thực hiện được nguyên 
tắc quản lý việc, quan lý người. lầm 
cho công tác cán bộ được chính xae. 

Về kiềm tra, cấp ủy Đẳng không thà 
dựa vào cơ quan Nhà nước, vi về 
nguyên tắc, cơ quan kiềm tra phải 
được bố trí riêng ngoài cơ quan quản 
lý, chứ không thê “vừa đá bóng vửa 


ca 


thôi còi". Đương nhiên, cơ quan Nhà 
nước cũng có làm kiểm tra, nhưng là 
kiểm tra các vấn đề cụ thể, cỏn sự 
kiềm tra của Đảng chủ yếu là kiềm 
tra việc thực hiện dường lỗi chính 
sách. Trong việc này, cũng không thê 
đựa vào các bạn kiêm tra của Đảng 
là cơ quan chuyên kiểm tra về dân 
chủ và kỶ luật trong Đăng. Các cấp 
"uv Đăng cần phải có các bàn kinh tế 
đề giúp mình làm công tác kiểm tra 
kinh lế,. : 


DĐó là chưa nói đến công tác Dàng, 
công tác tư tướng trong các ngành, 
các cơ sở kinh tế: Đăng cũng căn có 
các bạn kinh tế giúp theo đõi kiêm 
tra nhằm gắn việc xây dựng Đẳng với 
việc phát triển kinh tế, bảo đâm sự 
lãnh đạo của Đẳng trong các ngành 
kinh tế, 

Có ý kiến cho rằng làu nạyv nhiều 
mơi không có bạn kính tế nhưng Đăng 
van lãnh dạo Kinh tế được và chưa 
thấy có trở ngại gì Sự thật không 
phải như vậy, Chúng ta đểều biết, 
đường lối kính tế của Đang đề ra từ 
lai hội thứ THỊ, đến Đại họi thứ TV dã 
được bò sung và hoàn chính. Thực 
hiện đường lỗi đó, nên kính tế của 
ta đã đạt được những thành tựu nhất 
định. Nhưng nhìn chung, tỉnh hình 
kinh tế trong cá nước cũng như ở 
từng địa phương chuyên biển còn 
chàm và các mặt mất cần đối, trị trẻ 
còn kéo đài, Tình hình đó do nhiều 
nguyên nhàn, nhưng đứng vẻ lãnh 
đạo mà xét thì có một nguyên nhân 
quan frọng là các cấp úv thiếu các 
bán kinh tế hoặc có những chưa được 
kiện toàn dÈ giúp cấp úv nghiên cứu 
để ra các chú trương, chính sách cụ 
thẻ, quan lý tốt cán bộ kính tế và 
kiểm tra việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách kinh tế của Đăng: 


Cũng có Ý kiến cho rằng ở trung 
ương pỈH:d đề ra đường lời, chủ 
trương mới cần có các bạn kinh tế, 
eön ở địa phương chỉ là thực hiện 
thôi cho nén Khóng can hoặc chưa 
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cần có các ban kinh tế. Nghĩ như vậy 
là không đúng. Đương nhiên, phạm 
vi lãnh đạo kinh tế ở địa phương 
khác với ở trung ương, nhưng về 
nguyên tác, ở đâu cấp ủy có lãnh đạo 
kinh tế thi ở đó cần có cơ quan tham 
mưu về kinh tế. Sự thật là ở địa 
phương nào cũng phải có việc nghiên 
cứu cụ thê hóa đường lối, chủ trương. 
chính sách kinh tế của trung ương 
đề thực hiện ở địa phương mình, có 
việc bố trí cán bộ làm kinh tế và có 
việc kiêm tra thực hiện đường lõi* 
kinh tế, v.v. | 

Cũng cân nói thêm rằng, cấp ủy 
là cơ quan được bầu cử có kỷ hạn, 
do đó có thề thay đồi, có đồng chỉ 
khóa nàv được phản công phụ trách 
kinh tế, nhưng khóa khác khòng 
trúng cứ hoặc được phần công làm 
việc Khác. Do đó, nếu Không có các 
bán kinh tế là những cơ quan chuyên 
môn, ồn định, nắm các quá trình diễn 
biến của tỉnh hình kinh tế, tích lũy 
kiến thức, Rinh nghiệm về kính tế. 
giúp việc, thí cấp ủy không thể nào 
lãnh đạo kinh tế tốt được. 'Cho nẻn, 
sự lön tại của các bạn kính tế cũng 
như các bạn chuyên môn khác của 
Đăng là một tật vếu khách quan gán 
liên với sự tồn tại của cấp ủv Dùng. 

Do sự căn thiết như vậy, cho nên 
Đang cần tô chức, kiện toàn các bạn 
kinh tế. và tùy theo yêu cầu cụ thể 
của từng nơi, từng lúc mà tô chức 
một, hai hoặc nhiều bàn kính tế, Biên 
chế của các bạn kinh tế cần gọn nhẹ, 
có chất lượng tốt. Cán bộ của các bán 
kinh tế phải vừa có phẩm chất cách 
mạng tối, vừa nắm dược đường lôi 
chính sách của Đăng, có kinh nghiệm 
về quản lý, có hiều biết về công tác 
cán bỏ, có kiến thức vẻ kinh tế. KỶ 
thuật. Các bạn kinh tế là cơ quan 
chuyên môn của cấp ủv cũng nh các 
bán tuyên huấn, tô chức, cho nên cấp 
úv củn cứ các đồng chí cấp ủv viện 
chuyên trách, không nên đề cho các 
đồng chí này kiêm nhiệm công, việc 
chính quyền hoặc ngược lại. 


Về nhiệm vụ của các ban kinh tế, 
chỉ thị của Ban bí thư đã nêu rõð : một 
là, theo dồi quá trình nghiên cứu 
hoặc tô chức việc nghiên cứu đề giúp 
trung ương huặc cấp ủy chuần bị các 
quyết định về kinh tế. Hai là, làm cho 
các ngành, các cấp quán: triệt các 
quyết định và theo dõi kiểm tra việc 
thực “hiện. Ba là, giúp trung ương 
hoặc cấp ủy quản lý cán bộ trong các 
ngành kinh tế theo quy định cụ thê. 
Bốn là, theo đõi công tác Đẳng trong 
các ngành kinh tế. Nhưng lâu nay về 
nhận thức đang có những ý kiến khác 
nhau. Có người nhấn mạnh nhiệm vụ 
nghiên cứu vì cho rằng Đẳng dàng 
thiếu nhiều chủ trương, chính sách 
cụ thê. Có người đề cao nhiệm vụ 
kiềm tra với lý do, lâu nay có nhiều 
nghị quyết chưa được thực hiện. Và, 
có người muốn coi công tác cán bộ 
là số một; vì cán bộ quyết định tất 
cả. Các Ý kiến trên đèẻu có mặt dúng, 
nhưng về cơ bản thi nên hiểu rằng, 
môi nhiệm vụ đều có tính quan trọng 
riêng của nó, không nên coi nhiệm vụ 
nàv quan trọng hơn nhiệm vụ khác. 
Néu nhiệm vụ nghiên cứu lên trước 
không có nghĩa là nhiệm vụ nghiên 
cứu quan trọng hơn nhiệm vụ kiêm 
tra. mà vì muốn lãnh đạo, Đẳng phải 
nghiên cứu đề ra đường lối, chủ 
trương trước röi sau đó mới kiểm tra 
việc thực hiện. Còn đặt công tác cán 
bộ sau nghiên cứu và kiêm tra, là vi 
trong công tác cán bộ vừa có nghiên 
cứu, vừa có kiêm tra. lĨơn nữa, giữa 
các nhiệm vụ này có quan hệ mật thiết 
với nhau về nội dung và phương pháp. 
Về nội dung, khi nghiên cứu đề ra chủ 
trương, chính sách rồi thì phải theo 
đõi kiểm tra việc thực biện. Và qua 
kiểm tra việc thực hiện mà phát hiện 
các vấn đề cần nghiên cứu đề bồ sung. 
Về phương pháp, khi nghiên cứu bất 
kỷ vấn đề nào cũng cần tiến hành khao 
sát, kiểm tra đề đánh giá tình hinh ; 
khi kiểm tra bất kỳ văn đề nào cũng 
cần có nghiên cứu và đề xuất ý kiến 
đề giải quyết 


Về công tác nghiên cứu, có thề có 
ba loại vấn đề. Loại những vấn đề 
cụ thề như phương hướng phát triển 
của một ngành, hoặc những chinh 


"sách biện pháp cụ thê," thì đo các 


ngành kinh tế, các cơ quan Nhà nước 
nghiên cứu, các ban kinh tế của Đẳng 
tham gia ý kiến. Loại vấn đẻ kinh tế 
có liên quan đến nhiều ngành hoặc 
không có một cơ quan Xhà nước nào 
chủ quản thì Trung ương và các cấp 
ủy có thê giao cho một bạn kính tế 
nào đó chủ trì tô chức việc nghiên 
cứu với sự tham gia của các ngành có 
liên quan. Đối với các vấn đẻ lớn và 
quan trọng, như chuẩn bị Đại hội 
Đăng các cấp thì Trung ương và các 
cấp ủy sẽ tô chức các tiêu ban nghiên 
cứu do các đồng chí lãnh đạo chủ 
chốt chủ trì. 


Về kiểm tra, phương thức tốt nhất 
là các ban kinh tế thường xuyên theo 
đối giám sát hoạt động của các ngành 
kinh tế, tìm ra những nhàn tố tích 
cực đề phát huy và phát hiện những 
khuynh hướng và biểu hiện sai trái 
đề kịp thời uốn nắn, chứ không đề 
mặc cho tỉnh hình không tốt xây ra, 
sau đó mới tỏ chức kiềm tra, xử lý. 
Qua theo dõi tình hình, khi thấy có 
vấn đề cần kiêm tra thì tủy theo tính 
chất quan trọng và phạm vị tác động 
của văn đề đó mà cấp ỦÝ giao cho 
cúc bạn kinh tế tiến hành kiêm tra 
hoặc tò chức những đoàn kiềm tra 
lâm thời do các bạn Kính tế chủ trì 
với sự tham gia của các ngành có liên 
quan. Mục đích của kiểm tra là đề 
nám tỉnh hình, phát hiện vấn ddề, 
sửa chữa khuyết điềm, chuyên biến 
tình hình. Cho nên khi kiểm tra, cần 
đánh giá đúng tình hình, ưu điểm và 
khuyết điểm, phản tích nguyên nhân 
một cách khách quan, định rõ trách 
nhiệm, và đề ra biện pháp dẻ khac 
phục, Điều quan trọng là sau khi kiến 
tra, cản theo đối đón đóc việc thực 
hiện những kiến nghị của cơ quan 


&iỀm (ra, xem điềm nào làm được, điềm 
nào chưa làm đề tiếp tục giải quyết. 

Nội dung công tác cán bộ bao gồm 
nhiều việc, tử nghiên cứu, kiềm tra 
đến quản lý cán bộ, nhưng giữa ban 
tồ chức của cấp ủy và các ban kinh 
lế cần có sự phân công và phối hợp 
Tỗö ràng. Việc nghiên cứu giúp cấp 


ủy đề ra đường lối chính sách cán 
bộ do ban tồ chức của cấp ủy làm 
là chính, các ban kinh tế tham gia 
ý kiến. Việc kiềm tra thực. hiện chỉnh 
sách cán bộ và quản lý cán bộ trong , 
các ngành kinh tế thi các ban kinh tế 
phụ trách, ban tô chức của cấp ủy 
tham gia ý kiến và tông hợp chung. 


Mấy vấn đề về giáo `dục... 


(Tiềjpp theo trang 35) 


nên nó có quan hệ mạt thiết với đời 
sông xã hội. Và xã hội phải có trách 
nhiệm đối với nó, theo nguyên tác: 
Ẳ«+© Nhdc nước 0à nhàn đản cùng lạm 9. 
V¡ thế, nén giáo dục của chúng ta có 
ba môi trường gan bó chặt chẽ với 
nhu: nhà trưởng, gia đình và xã hội. 
Mỗi môi trường ấy đều phải đóng 
góp tích cực và làm hết trách nhiệm 
của mình. Củng với nhà trưởng, vai 
trò của gia đình và xã hội, nhất là 
của gia đỉnh trong điều kiện ñiện nay 
cũng rất quan trọng. vì thời gian 
thanh niên, thiếu niên sống ở gia 
định là dài nhất và xã hội chưa có 
đủ điều kiện đẻ quản lý tốt. 

Vi'vậy, vấn đề Š bửo Đệ môi trường ® 
được đặt ra một cách khần trương, 
đáng chú ý nhất là về mặt xã hội. 
Đầm nhiệm công việc ấy, không ai có 
đủ đanh nghĩa, tư cách và điều kiện 
hơn Đoảän thanh niên cộng san Hiồ- 
(.hi-ÄIinh 0d Hội liên hiệp phụ nữ Việt- 
nam. Báo cáo chính trị của Ban chấp 
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hành trung tương tại Đại hội thứ Ý 
của Đăng đã chỉ rồ: * Doàn phải làm 
tốt hơn nữa nhiệm vụ tô chức và giáo 
đục 'đoàn viên, thanh niên về chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa công sản ®. 
Song sự nghiệp bảo vệ này phải được 
quy định thành luật lệ của Nhà nước, 
một bộ phận không thề thiếu được 
của nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta cũng căn tỉm ra những hinh 
thức thiết thực và có hiệu quả cho 
sự kết hợp giữa ba môi trường đó. 
định rõ trách nhiệm của từng môi 
trường. Đồng thời làm rõ nội dung, 
hình thức và trách nhiệm Nhà nướe 
và nhàn đàn cùng làm. Có như vậy 
mới nêu cao ý thức làm chủ và bảo 
đảm quyền làm chủ của từng môi 
trưởng, từng bộ phận trong sự nghiệp 
xủy đựng và phát triền giáo dục cộng 
sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ ở nước 
ta. Sự nghiệp khó khăn nhưng về 
vang này chắc chắn sẽ dược đẩy 
mạnh hơn đưới ánh sáng của Nghị 
quyết Đại hội thứ V của Đảng. 


Tư liệu 


BÁC HỒ VỚI 


ẠI hội thứ XVIII Đảng xã hội 
Pháp họp ở Tua' quvết định 
tham gia Quốc tế thứ [HH là ¡mọt cái 
mốc lịch sử đánh đầu bước ngoặt 
trong quá trình đấu tranh của giai 
cấp công nhần và nhàn đàn lao động 
Pháp: đồng thời là một sự kiện có Ý 
nghĩa quan trọng đối với lịch sử đấu 
tranh của giai cấp công nhàn và đàn 
tộc Việt-nam mà người chiến sĩ tiên 
phong là Bác Hồ đãă tham dự Đại hội 
và đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập 
Quốc tế thứ IHHÌ, gắn vận mệnh đân 
tộc mình vào Quốc tế do Lê-nin sáng 
lập và lãnh đạo. 


Từ trước đến nay, chúng ta thiếu 
tư liệu, cho nên việc tìm hiểu về 
hoạt động của Bác llỗ trong Đại hội 
Tua quá ít. Gàn đấy, các sách viết 
về Đại hội Tua xuất bản ở Pháp có 
nhiều, nhất là những cuốn sách, tạp 
chỉ do các nhà nghiền cứu trong 
Đẳng cộng sản Pháp viết; đặc biệt 
là Nhà xuất bản Xã hội của Đẳng 
cóng sản Pháp đã tô chức sưu tầm, 
biến soạn, tái bàn những tư liệu 
chuần bị cho Đại hội và-toàn văn 
biên bản tốc ký của Đại hội, giúp 
cho chúng ta biết thêm một phần 
hoạt động của Bác Hồ có quan hệ 
với sự kiện lịch sử này. 


* 


ĐẠI HỘI TUA 


NGUYÊN-THÀNH 


Đang xã hội Pháp có 96 đảng bộ 
địa phương tựa như cấp tỉnh 
(Fédération) trong đó Bác-kỷ là mội 
đăng bộ, và là đảng bộ ít đảng viên 
nhất: 20 người. Bác Hồ là đăng viên 
của đẳng bộ Bác-kỷ. 

Tháng 6-1920. Ủy ban Quốc tế thứ 
[II của Đăng xã hội Pháp gồm bón 
người : Rô-xme, Lơ-phe-vrơ, Lơ-pơ- 
ti, Vée-gít và hai phái viên của Đảng 


Kã hội: Ca-sanh và Phrốt-xa được 
tiếp xúc với Lê-nin ở Mát-xcơ-va, 


rồi Ca-sanh và Phrốt-xa được dự 
Đại hội thứ HỆ của Quốc tế cộng 
sản với tư cách quan sát viên, sau 
đó trở về Pháp hoạt động. Cũng 
trong thời gian nàv, báo Nhân đạo 
([.'Humanité) bất đầu dịch đăng « Luận 
cương về vấn đề đàn tộc và vấn đẻ 
thuộc địa? của Lê-nin. Những sư 
kiện đó làm cho trào lưu tư tường 
cách mạng mới ở Pháp phát triển 
mạnh mẽ. Vì vậy có thể nói nửa cuối 
năm 1920 là thời kỷ sói động mãnh 
Hệt trong sinh hoạt chính trị ở Pháp. 
Các cuộc mít tính, hội tháo, tranh 
luận về con đường cách mạng của 
nước Pháp được tổ chức khắp nơi. 
Việc chuần bị triệu tập Đại hỏi toàn 
quốc của Đẳng đề quyết định đường 
lối được tiến hành rất khần trương. 
Tính đến ngày 30-9-1920, Đẳng xã 
hội Pháp có 178 372 đảng viên. Các 


67 


nhóm chính trị hình thành, công bố 
quan điềm chính trị và chương trình 
hành động của mình trên báo Nhàn 
đạo: ® Ủy ban Quốc tế thứ IHH và Ca- 
sanh Phrốt-xa» mang 291 chữ ký 
(số ra ngày 3-11-1920); * Ủy ban khỏi 
phục liên lạc Quốc tế » mang 201 chữ 
ký (số ra ngày ð6-II-1920); nhóm 
®J,iên hiệp quốc tế » của Blum — Pao- 
lí mang 1ã8 chữ ký (số ra ngày ll= 
II-1920), v.v. 

Bác Hồ và các đảng viên Đảng xã 
hội là người Việt-nam không kỷ tên 
vào phái nào, mà tiếp tục nghiên cứu 
tình hình, quan sát thái độ và hoạt 
động của họ đề tự mình tìm ra con 
đường đi cho đản tộc mình một cách 
đúng dún. | 


Ngày 25-12-1920, Đại hội thứ XVIH 
Đang xã hội Pháp kbai mạc ở Tua, 
cách Pa-ri 237km về phía đòng-nam. 
Bác Hỏ là người Việt-nam duy nhất, 
là một trong 370 đại biểu (1) và là 
một trong số đại biểu của các đẳng 
bộ Đăng xã hội Pháp ở cúc thuộc địa 
như An-gie, CôÔng-xtăng-tin, O-pan, 
Tuyv-ni-di, Bác-skỷ (2). Đáng chủ ý 
là các đại biểu của các thuộc địa 
Pháp đều là người Pháp, như .Vn- 
giê là Ri-băng, Blum: Công-xtăng- 
tìm là Phrốt<xa: O-ran là HRày-nò và 
Non-va-rin; Tuy-ni-di là Ri-ni-òng 
và Phröt-xa; riêng đại biểu Dác-kỶ 
là người thuộc địa: Nguyễn-Á¡i-Quốc. 
khi ấy Đác 30 tuôi đứng vào lớp 
tuổi trẻ thứ hài của Đại hội, chiếm 
tỷ lệ 15.7 tông số đại biêu. Bác làm 
nghề phóng ảnh, một nghề tự đọ, 
đứng vào loại nghề nghiệp chiếm tỷ 
lệ 9,152 tông số đại biểu Đại hội. 


Trong cả buổi sáng và một phần 
buổi chiều ngày 25-12 chỉ tranh luận 
về chương trình nghị sự. Rết cục, Đại 
hỏi đã dào lòn về cơ bản dự kiến của 
Han trừ bị, quyết định đưa văn đề 
tham gia Quốc tế TÌỊ hay ở lại Quốc 
tế IÍ làm mục chủ yếu trong chương 
trình. Sau Khi quyết định chương 


trình nghị sự rồi, các địa phương 


0# 


ti 
Ló 


theo thứ tự a, b, c, phát biêu ý kiến 
về những vấn đề của mình đến một 
phần buồi chiều ngày 26-12. Tiếp đó, 
cuộc tranh luận về tham gia Quốc tế 
nào bắt đầu. 


- Chủ tọa phiên họp buỏi chiều 26-12 
lÀ #Œ-min Gút-đơ Œ). Có hai người 
giúp chủ tọa là Mô-ranh và A-bram. 
Sau khi Pu-dơ-la, đại biều của I-lơ 
và Vi-le-nơ phát biều ý kiến xong, 
chủ tọa nói: eDông-dương có ý 
kiến » (LIndochine a la parole). Bác 
Hồ đứng lên nói. Toàn bộ lời phát 
biêu của Bác (không có văn bản) đã 
được ghỉ tốc ký, sau này chúng ta 
dịch ra tiếng Việt, công bố nhiều lần. 
Ơ đây, chúng tôi muốn bồ sung một 
số điểm chung quanh lời phát biều 
của Bác. Khi Bác đang nói thì c 
người cắt ngang. Trong các bản dịch 
tử trước đến nay đều viết: eMột đại 
biểu phái hữu có ý kiến phản đõi... ». 


Nguyên văn biên bản tóc ký ghỉ ý 
kiến phản đối của đại biểu phái hữu 
đó như thể này: &Af@t đạt biều : Với 
đồng chí Ang-ve Pa-sa 2...» (1), 

Ang-ve Pa-sa là ai ? Và đại biều đỏ 
nói như vậy có ngụ ý gì 2 

Ang-ve Pa-sa (1882 — 1922) là người 
chỉ huy đội quân Thô ở vùng Cáp-ca- 
dđơ năm 1911 và bảo vệ eo biền Đác- 
đa-nen-lơ trong những năm 1915 — 
I916, có ý muốn sáp nhập người Thồ 
ở Trung Á và Ot-tô-man đặt dưới 


(1) Từ trước đến nay. các tài liệu thưởng 
viết 285 đại biều. Cuốn Đại hội Tưa của 
Giăng Đáp-ti-xtơ Mác-xen-lơ-xi, trang 30 
viết 282 đại biểu của 89 đảng bộ, chưa kề 6 
đảng bộ không giới thiệu. Cuốn Đại hội Tua 
của Nhà xuất bản Xã hại do một tập thề biên 
soạn. xuất bản năm 1980, tr. 77, viết 370 
đạt biều. 

(3) Mác-ti-ních cũng là một thuộc địa của 
Pháp, năm 1920 có 200 đẳng viên nhưng không 
có đại biều tham dự Đại hội. 

(3› E-min Gưt-đơ (1870 — 19410 là ủy 
viên ban thường trực của Đảng xã hội tham 
gia Đại hội và bỏ phiếu chống việc gia nháp 
Quốc tế thứ ÏÌI. 

(4) Nguyên văn tiếng Pháp : « Ủn đéÌlégué. 
Avec le camarade Enver Pacha 2... s 


qua vền thống lĩnh của hắn, Ngày sau 
khí Cách mạng Tháng Mười Nga thing 
lợi, Ang-ve Pa-sa chỉ huy đội quân 
ThÖ ở Cáp-ea-do đánh chiếm Ba-cu, 
nhưng bị lực lượng vũ trang cách 
mạng đánh bại, phải rút ra. Hắn đã 
nhiều lần đến Mát-xcơ-va vận động 
lôi kéo những người Bồn-sê-vích là 
người Thö đi theo lập trưởng dân 
tóc chủ nghĩa, chống lập trường giai 
cấp công nhân và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản. Khi chính quyên xô viết 
thành lập ở Tuyếc-ke-xtan tháng 10- 
1921,. Ang-ve Pa-sa cầm quân chống 
lạt Và bị lông quân tiêu điệt trong 
KmìỘt cuộc chiến đấu. 


Lời phát biều “Với đồng chí Ang- 
ve Pa-sa?..,» ngụ ý rắng: Đại 
biều Đông-đương * muốn kêu gọi, tập 
hợp những người Ùông-dương đề 
chồng chính quyền phần dòng Pháp 
thí sẽ Dị chính quyền và quản đòi 
[Pháp tiêu diệt như Hồng quản đã tiêu 
diệt Ang=eve Pa-sa f lai sự việc hoàn 
toàn khác hẳn nhau đã được một 
địìng viên Đang xã hội so sảnh một 
cách nơu xuân với một quan điểm 
chính trị phản động. Bác liền cảnh 
cđaO: #®Ìm đi! Phải nghị viện?, và 
được Đại hội vỏ tay hoàn họ, 


Sau khi Bác nói xong, chủ tọa Kết 
luận rồi, thị có hai đại biếu là Lòng- 
ghẻ và Vaysăng CGu-fuya-ri-e phát biều 
tiếp về những vấn đề liên quan đến 
nội dung mà Bác nói. lLòng-ghèẻ văn 
nói VỀ việc Ông lên tiếng bảo vệ 
những người Việt-nam tại điện đàn 
nghị viện. Vav-ăng Cu-tuva-ri-ẻ tiếp 
lời Lông-ghe: “Tỏi phải biết ơn 
những việc mà òng-ghe đã làm đề 
-tng hộ các đồng chí Việt-nam. Những 
điều mà các dòng chí của chúng tạ 
kẻu gọi hòm nay, không phải chỉ là 
hành động của nghị viện, mà là cúa 
toàn thê Đại hội ủng hộ các dàn tộc 
bị áp bức %, 

Phiên họp đêm thứ tư, 29-12-1920, 
bói đầu lúc 21 giờ và kết thúc vào 2 
giờ 4ö phút sáng 30-12-1920, Đại hội 


tiến hành bỏ phiếu quyết định có 
tham gia Quốc tế III không ? Việc bỏ 
phiếu không phải theo thề thức mỗi 
đại biều Đại hội bổ một phiếu, mà 
theo thê thức: mỗi đại biều được 
bao nhiêu dẳng viên trong đẳng bộ 
mình ủy nhiệm thì được bỏ bấy nhiêu 
phiếu. Kết quả là, có 3252 phiếu tán 
thành, trong đó phái Ca-sanh— Phrốit- 
xa (5) có 3208 phiếu và nhóm kHie-nơ (6) 
44 phiếu; 1082 phiếu chống, trong đó 
phái Lông-ghê — Pôn Phô-rơ có 1022 
phiếu, phái Drét-xơama-nơ có 60 
phiếu; 397 đại biêu không bỏ phiếu.. 
7 người Pháp là dại biều của 4 đăng 
bộ thuộc địa bỏ 50 phiếu kề cả số 
phiếu dược ủy nhiệm, trong đó 44 
phiếu tán thành tham gia Quốc tế LH, 
chiếm 88, còn 6 phiếu chống. Hiêng 
O-ran 2 dại biểu, 7 phiếu, bỏ cá cho 
Quốc tế TH, Bác Hồ có một phiếu, đã 
bỏ phiếu tán thành tham giá Quốc tế 
thứ III, kết thúc chặng dàu tiên, bát 
đu từ tháng 7-1920, trên con đường 
chiến đấu cách mạng làu dài dãy 
chòng gái, rất oanh liệt và vỏ cùng 
Về vang, 


Thời thồm từ thủng 7 đến tháng 19- 
193 quuẽt dịnh sự chuyên biến căn 
bán bề tr lường, chính trị ða Fồ chức 
của Đúc Hò, lừ người yêu tước trở 
tharnth nnrời chiến sĩ của Quốc lé còng 
sdr. | _ 


Đại hội Tua, có đại biểu gọi là Đại 
hội cộng sản nhưng không phải là 
Đại hội thành lập Đăng cộng sản hay 
đổi tên Đăng xã hội thành Đăng cộng 
sản VÌ Đại hội chỉ bó phiểu quyết 
định theo Quốc tế nào. Trong phiên 
họp cuối cùng, Vayv-ang Cu-fuva-ri-ê 
nói: ®Thưa các đồng chí, đày là lời 


(5) Pñrốt-xa (1889 — 1946) đá từng làm 
Tông thư ký Đăng cộng sản, sau từ bỏ Đăng 
c`ng sản, trở lại Đăng xã bội nám Ìl927, dèn 
năm 1935 lại bỏ Đăng xã hội và nhiều lần 
làm bộ trưởng trong chính phủ phản dọng 
Pháp. 

(6› Hà-nơ Mỏ-ri-xơ (1884 - 1949) bị 
khai trừ ra khỏi Đăng cộng sản năm 1953, 
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tuyên bố mà các đồng chí đã giao cho 
tôi dự thảo nhân danh Đảng xã 
hội... ® (7) (tôi nhấn mạnh - N.T.) 
Theo Giñing Lu-i Rò-be trong bài 
“Những tư liệu mới về nguồn gốc 
của Đáng cộng sản Pháp » (6) thi tên 
Đăng cộng sản được thông qua với 
đa số vài tháng sau Đại hội Tua. Tuy 
vậy trên thực tế, các mặt tư tưởng, 
chính trị và tô chức của một Đảng 
cộng sản đã được đặt ra từ đày, mặc 
dù tên gọi chưa xác định từ Đại hội. 
Từ một đẳng viên bình thường của 
Đăng xã hội Pháp, được sự chú vở của 
dư luận rộng rãi qua Dại hội Tua, 


- 


quyết tàm đi theo con đường của Lê- 
nin vĩ đại, Bác Hồ đã trở thành một 
trong những người sáng lập Đảng 
cộng sản Pháp, người sáng lập Đảng 
cộng sản Việt-nam, người khai sinh 
ra nước Việt-nam mới, độc lập và xả 
hội chủ nghĩa, người chiến sĩ lỗi lạc 
của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế và là người tiêu biều cho 
phong trào giải phóng dân tộc ở thế 
ký XÀX. 

(7) Đại hội Tua, Nxb Xã hội, Pa-ri, 19ÔO, 
tr. 659 (bản tiếng Pháp). 

() « Tạp chí lịch sử *>của Viện nghiên cứ 
œác-xít. số 3(37) quý ÏV, 1980, tr, 8, 


Ky niệm lần thứ 160 năm sinh... 
(Tiếp theo trang 47) 


tín trọng nhàn đàn, muốn mua chuộc 
ông. Ông kiên quyết từ chối. Tên chủ 
tỉnh bến-tre lÀ Mi-sen Pông-sông ngỏ 
ý trả lại ruộng đất cho ông, ông tra 
lời: @ Đất vua còn phải bỏ, đất của 
LÔI CÓ sSÁ gì! Giác định tưởng lệ 
văn sĩ ® bàng cách cấp tiền dưỡng lão 
cho ông, ông trả lời rằng mình sống 
đầy đủ. Khỏng những thể, ông còn 
nói lên chí khi của mình: 

«Sự đời thà khuất dõi tròng thịt 

Lòng đạo xin tròn một tấm gương 

«lDù đui mà giữ đạo nhà 

Còn hơn có mát ông cha Không thờ ® 


(Vwgư Tiêu thuật Đán đdjp) 


Bị mù, nhưng ông không cô độc, 
không cất đứt quan hệ với bên ngoài. 
Trải lại, Ông luôn giữ môi quan hệ 
khang khit với học trò, xóm giềng, 
người bệnh, bạn bè và những người 
yêu nước xa gân. Mối quan hệ ấy đã 
làm cho ông vui với cuộc sóng. Từ 
trong mối quan hệ ấv, ông thấu hiều 
cuộc sống của những người chung 
quanh, tàm từ tỉnh cảm của họ, và 
qua họ hiểu được con người, cuộc 
sóng XÃ hội; đồng thời ông thấy 
mình có nhiệm vụ an úi, động viên, 
piang giải cho họ trong những lúc 


?f) 


họ gặp khó khăn. Ông đã làm việc đó 
với tư cách người thầy, người bạn, 
người cha... | 
Lúc giặc đã thống trị ca nước ta, 
ông chuyên chú vào nghề y đề chữa 
bệnh cho người. Ơ đây, ông rất thông 
cam với người bệnh : g Đau đớn lòng 
dàn cậy có thầy» (Ldãn thuốc) và 
ông hết lòng cứu chữa cho họ: 
“Thấy người đau giống minh đau 
Phương nào cứu đặng, mau mau 
trị lành. 
lứa ăn mày cũng trời sinh, 
Bệnh còn cứu đặng, thuốc đành 
cho không » 
(Ngư Tiều ụ thuật oấn đáp) 
Tấm lòng của ông đối với mọi 
người đã được đền đáp lại. Mọi 
người kính yêu ông, tỉn tưởng ông. 
Đi đâu ông cũng được sự đùm bọc. 
Khi ông mất, khăn tang rợp trắng 
cảnh đồng Ba-tri. | 
Nguyễn-Đỉình-Chiêều đã nẻu lên tấm 
gương sáng về nhiều mặt của người 
chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư 
tưởng, Như càu thơ ông điếểu Phan- 
Tòng “Lòng đây tưởng đó mất như 
còn », ông đã mất, nhưng tấm gương 
người chiến sĩ ở Ông văn còn mãi mãi 


PHONG CÁCH LÊ NIN NÍT 


Ử việc lựa chọn mục tiêu của cách. 


mạng đến việc tìm ra và thực 
hiện những nhiệm vụ, hình thức, 
phương pháp hoạt động nhằm đạt tới 
mục tiêu đã định, Đáng cũng như 
từng đảng bộ, từng cán bộ, đảng viên 
phải có phong cách khoa học. Phong 
cách khoa học nhất của thời đại 
chúng ta là phong cách được rút ra 
tử mẫu mực hoạt động của Lê-nin — 
lãnh tụ, người thầy của cách mạng 
thế giới -và được thực tiễn đấu 
tranh của các đúng cộng sản làm 
phong phú thêm. Đó là phong cách 
kiều Lê-nin, hãy còn gọi là phong 
cách lê nin nít. 


Cùng với những cống hiến kiệt 
xuất về lý luận và hoạt động thực 
tiễn của Lê-nin, phong cách của 
Người là tài sản vô giá mà Người 
đã đề lại cho phong trào cộng 
sản và cách mạng thế giới. Phong 
cách đó đã giúp Người thực hiện 
được một khối lượng công việc không 
lồ, đưa tới sự đảo lòn cách mạng sâu 
sác, không những ở nước Nơa mà cả 
trên thế giới. Phong cách đó giúp 
Người thực hiện được một khối lượng 
đồ sộ những sáng tạo lý luận, khiến 
cho những quan điềm tư tưởng do 
Người nêu ra gần liền với học thuyết 
của Mác, trở thành kim chỉ nam cho 
toàn bộ phong 1rảào cộng sản thế giới. 

[hong cách lê nín nít hình thành 
và phát triển trên cơ sở thống nhất 
lý luận mác xit — lẻ nìn nít với thực 
tiến: trên cơ sở hiệu biết sàu sắc 


TRÂN - NGỌC - THƯ 


những quy luật phát triền của xã hội 
kết hợp với khả năng vận dụng sáng 
tạo những quy luật đó nhằm cải tạo 
xã hội; trên cơ sở kết hợp hài hòa 
nhiệt tỉnh cách mạng, lỏng trung 
thành vô hạn với sự nghiệp của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
với đầu óc khoa học, đầu óc thực tếẽ. 

Phong cách lê nin nít là sự kết tĩnh 
nghị lực cách mạng phi thường của 
giai cấp công nhân, ý thức, tác phong 
của giai cấp đó do nền sản xuất đại 
công nghiệp sản sinh ra với kinh 
nghiệm hoạt động lâu đài của các 
đẳng cộng sản, được soi sáng bằng lý 
luận khoa học nhất của thời đại là 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin' vô địch. 

Phong cách lê nin nít là sản phầm 
tông hợp hài hòa của tất cả các yếu 
tố nêu trên, tạo ra cho các đăng cộng 
sản, từng đảng bộ, từng cán bộ, đang 
viên bản lĩnh lãnh đạo hiện đại, bảo 
đảm cho Đẳng, các tô chức đẳng và cán 
bộ, đẳng viên có đủ phầm chất và năng 
lực hoàn thành nhiệm vụ, khác phục 
những lệch lạc cản trở việc thực 
hiện đường lối, chính sách. 

Dẳng ta, trong bất cứ thời kỷ nào 
của cách mạng, đều coi trọng việc 
xàv đựng cho mình và giáo dục cho 
cán bộ, đẳng viên phong cách lê nín 
nít. Đường cách mệnh, tác phầm lớn 
của đồng chí MNguyễn-Ai-Quốc viết 
trong thời kỷ vận động thành lập 
Đảng (1925 — 1927), đã đề cập ngay 
từ trang đầu vấn đề e7ư cách mọi 
người cách mệnh». Người yêu cầu 
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mỗi cán bộ “®7Tự mình phải: cần 
kiệm; hòa mà không tư ; cả quyết sửa 
lỏi mình ; cần thận mà không nhút 
nhát; hay hỏi; nhân nại; hay nghiên 
cứu, xem xét; vị cÒÔng vong tư; không 
hiểu danh, không kiểu nưao; nói thị 
phái làm; giữ chủ nghĩa cho vững; 
hy sinh; ít lòng tham muốn về vật 
chất; bí mặt Đối người phải: với 
từng người thị khoan thứ; với đoàn 
thể thì nghiêm; có lòng bày vẽ cho 
người; trực mà không táo bạo; hay 
xem xét người. Làm iệc phải: xem 
xét hoàn cảnh kỹ càng; quyết đoán; 
đũng cảm; phục tùng đoàn thể s. (1) 
Những đòi hỏi đó thực chất là những 
đòi hỏi rất nghiêm khác về phong 
cách. Khi Đăng trở thành đang lãnh 
địo chính quyền, Hồ Chủ tịch đã có 
Thư gửi các dòng chí Bác-bỏ, lưu ý 
sửa chữa những lệch lạc như lối ham 
chuộng hình thức, lối làm việc bàn 
giấy... VÌ đó là những lệch lạc về 
phong cách. Cuốn Sửa đối lòi làm 
piệc do Nưười viết năm T917 đã đề ra 
mọt cách: toàn điện nội dụng phong 
sách người cân bộ cách mang, lên 
án sàu sắc những sai lầm, khuyết 
điểm đang diễn ra lúc đỏ. 

Đăng tạ đã có những trưởng thành 
vượt bạc vẻ phong cách lãnh đạo. 
Song, nghiệm khác mà nói thì hiện 
mìy chúng ta vận còn những thiếu 
sót Không nhỏ về mặt đó như: vừa 
chủ quan nóng với, vừa bảo thủ trì 
trẻ; quan liêu, xa thực tế, xa quần 
chúng, không nhạv bén với cuộc 
sỗng, v.v. VÌ vậv Đang đã đòi hỏi 
toàn Đăng phải đồi mới phong cách 
lãnh đạo, đạc biệt phải đi sảu vào 
mặt trận kinh tế, cải tiền phong cách 
lành đạo Kinh tế, nâng cao năng lực 
và hiệu qua Hình đạo kinh tế, Đẳng 
đòi hỏi môi cán bộ của Đang, ngoài 
những Kiến thức về lý luận, chính 
trị, về Kính tế, Khoa học, Kỳ thuật và 
văn hóa, 'phái tự rên luyện phong 
cách lẻ nín nít, xây dựng cho mình 
phương pháp từ duv Khoa học, nhăn 
quan chính trị sâu sắc, khả nàng 


phân tích nhạy bên. chính xác các sự 
việc diễn ra trong đời sống, nàng lực 
tô chức điêu hành công việc, năng 
lực thuyết phụa và động viên quản 
chúng. Đảng đòi hỏi các cơ quan 
quản lý và cán bộ Nhà nước phải cải 
tiến phương pháp hoạt động, đổi 
mới phong cách làm việc, làm cho 
hoạt động quản lý có tính chiến đấu, 
sắc bén, thiết thực, chỉ đạo còông việc 
một cách chặt chẽ, đến nơi đến chốn. 
làm việc đúng nguyên tắc, đúng quv 
chế, giữ nghiêm kỷ luật, v.v. Như 
vậy, vấn đề xây dựng phong cách 
lẻ nin nít được Đăng ta đặt ra, vừa 
là vấn đề cơ bản lâu dài. vừa là vấn 
đề cấp bách trước mắt, nhằm nâng 
eao vui trô lãnh đạo của Dăng, bảo 
đảm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm 
vụ cách mạng. 


* 


Phong cách lê nin ní bao gồm 
những đặc điềm cơ bản như: tính 
đảng và tính khoa học; óc tô chức, 
óc thực tế; sự gán bỏ chặt chẽ với 
quần chúng ; tính tập thê, tính nguyên 
túc và tỉnh thần trách nhiệm... 


Sự lhống nhất lính dang ða tính 
khoa học, thông nhất nhiệt tình cách 
tạng 0à hành động theo quụ tuật, là 
đạc điềm cơ bạn, hàng đâu trong 
phong cách lẻ nín nữ. 

Cách mạng Nøơa là mẫu mực có mọi 
không hai về tỉnh thần cách mạng 
công sản chủ nghĩa, mà Lèẻ-nin và 
đăng bòn sẽ vích là lính hồn. là 
nguồn động lực tạo nên nhiệt tỉnh 
cách mạng đó. Ơ Lê-nin. nhiệt tỉnh 
cách mạng không chỉ thẻ hiện trẻn 
tính thần làm việc không mệt môi 
vỉ sự nghiệp cách mạng, mà còn 
ở sự táo bạo trong hành dòng, ở v 
chỉ không chịu khuất phục trước khó 
Khăn, ở tính thần khong ngừng tiên 
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công đối với kẻ thủ, ở tính kiên 
quyết triệt đề trong đấu tranh bảo 
vệ chân lý, không khoan nhượng 
trước mọi quan điềm cơ hội, phản 
bội... 

Đối với người cán bộ thì nhiệt 
tỉnh cách mạng là yêu cầu hàng đầu, 
vi nếu thiếu nhiệt tình thì không thê 
làm tốt bất kỳ công việc cách mạng 
nào, chứ chưa nói tới việc lãnh đạo, 
tö chức quần chúng hành động cách 
mang. Nhiệt tỉnh đó được đặt trên cơ 
sở sự kiên định về chính trị, lòng tin 
sâu sắc vào lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa và sự nghiệp cách mạng của 
Đăng, thê hiện Ở sự chiến đầu không 
mệt mỏi cho thắng lợi của đường lối 
và nhiệm vụ chính trị của Đăng. 
Nhiệt tình đó không cho phép cán bộ 
giữ thái độ thụ động, trông chờ, — 
càng không được hoài nghĩ, lài bước 
trước khó khăn, ngược lại, phải phấn 
đấu bền bỉ hằng ngày hằng giờ đề 
làm những việc thiết thực góp phân 
vượt qua khó khăn. 


Nhiệt tỉnh cách mạng càng cần 


thiết bao nhiêu thì tính khoa học: 


trong công tác cách mạng càng căn 
Qthiết bấy nhiêu. Chỉ khi nào nhiệt 
“tỉnh được xác định trên cơ sở khoa 
họœ thì nhiệt tỉnh đó mới được bên 
vững. đúng hướng, và mới đem lại 
hiệu quá thực tế. Nhấn mạnh nhiệt 
tỉnh mà coi nhẹ khoa học, đem nhiệt 
tỉnh thav cho khoa học, việc làm đó 
nhiều khi dẫn đến những kết quả 
đau xót 


Tính khoa học trong phong cách lê 
nín nít thê hiện ở chỗ, m); quyết định 
dèẻu xuất phát từ quy iuật,từ những 
điều kiện lịch sử cụ thê của hiện thực 


khách đuan. Khi áp dụng *chính sách. 


còng sản thời chiến » lúc chuyên hướng 
thực hiện “chính sách kinh tế 
mới ». v.v. tất cả những quyết định 
quan trọng đó đối với Lê-nin không 
phải dẺ ra từ ý muốn chủ quan, mà 
tử cơ sở khoa học. Cơ sở của những 
quyết dịnh dúng dân bao giờ cũng là 


_ những quy luật của sự vận động thực 
tế khách quan. 


Đề có thề hành động một cách 
khoa học, người cán bộ không được 
chủ quan, tùy tiện, trước hết là trong 
việc nắm và phân tích tỉnh hình. Có 
nhiều trưởng hợp, sai lảm trong 
những quyết định và chủ trương công 
tác bát nguồn tử việc nắm tỉnh hình 
không chính xác và đầy đủ, phân tích 
và đánh giá tỉnh hình không đúng 
đắn. Phương pháp tư duy khoa học 
đòi hỏi người lãnh đạo phải bám 


- sát thực tế, thâm nhập thật sự vào 


cuộc sống, hòa mình trong phong 
trào cách mạng của quần chúng, phát 
hiện và phân tích một cách nhanh 
nhạy, chính xác các sự kiện đang: 
-điển ra trong cuộc sống, 


Những năm qua, bên cạnh những 
thành tụu đã đạt được trên các lĩnh 
vực, chúng ta đã phạm sai lầm chủ 
quan nóng vội và có những việc làm 
bảo thủ, trì trệ. Nóng vội hay bảo 
thủ chỉ là hai cực biêu hiện của bệnh 
chủ quan, coi thường khoa học, .coi 
thường những quy luật khách quan. 


Đề nắm được quy luật và hành 
động phủ hợp với quy luật, phải hiều 
biết Ni sắc lý ni Mie-210:nin sử 
dụng chủ nghĩa Máe—Lê-nin đề nàng 
eio kha nàng phân tích xã hội một 
cách khoa học, phát hiện mâu thuàn, 
nàm vững bản chất của vấn đề, dự 
kiến triên vọng của sự phát triền, 
tránh chủ quan, phiến diện trong 
khí phân tích tỉnh bình và quyết. 
định chủ trương. Không những căn 
năm vững lý luận Mác — Lê-nin, mà 
còn căn có sự hiều biết- nhất định về ` 
nhiều mòn khoa học khác như khoa 
học quản lý kính tế, quản lý xã hội, 
tam lý học, các môn khoa học tự 
nhiên... Trong thời kỳ Đăng lãnh đạo 
cải tạo xã hội cũ và xảy dựng xã hội 
mới, cúc-cán bộ của Đẳng, đác biệt là 
những cán bộ lãnh đạo, cán bộ quan 
lý cần cố gáng học hỏi về nhiều mòn 
khoa học. Sự hiều biết càng rộng, 


+43 


càng sâu về các môn khoa học thị 
kha nàng hành dòng theo quy luật 
càng lớn, tính khoa học trong hành 
động càng cao. 

Tính cách mạng kết hợp với tính 
khoa học bào đảm cho sự lành đạo 
được sáng tạo, táo bạo, mà văn thiết 
thực, thực tế, Khác phục được thái độ 
rụt rẻ, bao thú, trì trệ, mặt khác ngăn 
ngừa được hành động phiêu lưu, 
nóng vỌi. - 

Đàu óc lồ chức, linh thân thực lẽ, 
thức thực liên cũng là nét cơ bản 
không thề thiếu trong phong cách lê 
nin nứt. 


JLẻ-nmn đặc biệt quan tâm: đến vấn 
đề tồ chức, nêu tấm gương sáng về 
đầu óc tô chức và tô chức thực tiễn. 
Khi cách mạng Nựụa bước sung 
thời kỷ xảy dựng chủ nghĩa xã hội, 
Người đã khang định: S... Chính là 
để thực hiện những nhiệm vụ cách 
mạng của chúng tạ, chính là dể cho 
những nhiệm vụ đó không còn là một 
điều không tưởng hay là một ước 
nguyện ngây thơ, mà sẽ thật sự trở 
thành hiện thực, đề cho những nhiệm 
vụ đó được thực hiện ngay lập tức, 
chính vị mục đích đó mà bây giờ 
chúng tra phái tự đặt ra cho chúng ta 
cải nhiệm vụ hàng đầu trước mắt và 
chủ vếu nhất nàv: tức là tiền hành 
công tác tfÒ chức với ý thức thực tiễn 
và đảu óc thiết thực s (2), 


Đầu óc tô chức không phải là điều 
mà bầm sinh đã sẵn có đối với mọi 
cắn bộ của Đang, Trong khi đó, những 
nhiệm vụ xảâv dựng chủ nghĩa xã hội 
lại đòi hỏi Đăng đặt nhiệm vụ tô chức 
lên hưng đạu. Vì vậy, môi cần bộ, 
đang viên, trước hết là cán bộ lĩnh 
đạo, can bộ quản lý của Đang cần tự 
rèn luyện cho mình có đầu óe tô chức, 
nàng cao năng lực tô chức điều hành 
còng việc, dú sức bảo đảm thực hiện 
thàng lợi những nhiệm vụ của cách 
mạng xà hội chủ nghĩa. 

Óc tô chức đòi hỏi người căn bộ 
lãnh đạo luôn luôn tính toán một cách 


¿4 


thiết thực, hợp lý, cân đối những 
yếu tố trong một quá trình hoạt động, 
nhất là trong lĩnh vực sản xuất ; phõi 
hợp một cách nhịp nhàng dồng bộ 
cac lực lượng, phương tiện và các 
khâu trcng quả trình tô chức thực 
h:ện: tử việc vạch kế hoạch, tô chức 
bộ máy, bố trí người chấp hành. đến 
việc kiềm tra sự thực hiện... Óc tô. 
chức và tính thần thực tiễn đòi hỏi 
phải quan tâm đến những vấn đề về 
quản lý, về chính sách và biện pháp 
cụ thê, về kỷ luật và trách nhiệm, về 
năng suất công việc và hiệu quả cuối 
cùng. Óe tô chức còn đòi hỏi ở người 
lãnh đạo lời nói luôn luỏn đi đòi với 
việc làm, tính tháo vát, năng động. 
linh hoạt. sáng tạo, sự cương nghị và 
đức tính kiên trì nhằm đạt được mục 
đích. Sự thiếu quan tâm đến tô chức.. 
khuynh hướng lãnh đạo thiên về hề 
hào chung chung, thiếu quan tảm đến 
chính sách và biện pháp thực hiện 
cụ thể, những việc làm tùy tiện trone 
bố trí kế hoạch, lao động. vật tư, v.v 

đều xa lạ với phong cách lê nin nịt 


Đầu óc.tô chức luỏn luôn gắn liền 
với đầu óc thực tế. Là người vạch 
ra những kế hoạch chiến lược thiên tài,. 
Lê-nim có đầu óc rất thiết thực, thực 
tế. Người luôn chống những việc làm 
phô trương. hình thức. không thiết 
thực. *“llãy bớt những lời hoa mỹ 
đi, và hãy làm thêm những cỏng việc 
giản dị, thường ngàu, hãy quan tâm. 
hơn nữa đến từng pút lúa mì và tửng 
pút than » (3) «Hãy bớt lãi nhải về 
chính trị, mà quan tâm hơn nữa đến 
những sự việc kiến thiết chủ nghĩa 
cộng sàn, những sự việc bỉnh thường 
nhất nhưng sinh động, rút trong đời 
sống và được ,đời sống kiềm 
nghiệm ® (1), * Phải hết sức bớt những 
sự chỉnh dõn chung chung, phải có 
thật nhiều các biện pháp, phương 


(2) V.!. Lê-nn: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mlat-xcơ-va. 1977 tẹp 36, tr. 195 

t3). (4ì V.]Ì. Lã-nin: Toàn tộp Nrb Tiền 
bộ. Mát-xcơ-va, 1979, tập 39, tr. 26 và 15. 


pháp. phương thức, ý kiến chỉ dẫn 
thiết thực ® 3)... — những lời nói đó 
thưởng được [ê-nin nhác di nhịc 
lại nhiều lần. 


Đũu óc thiết thực, thực tế đòi hỏi 
mọi cản bộ trong khi quan tìm đến 
những việc lớn, nhịn xa trông rộng, 
có dự kiến về tương lai. lại phải hết 
sức quan tâm đến những việc cụ thể, 
thiết thực, hàng ngày, giải quyết 
nhanh chóng, đứt diềm những văn 
đề đặt ra trước mắt, tránh hời hợt, 
giải quyết công việc một cách chậm 
chạp. chung chung, chỉ nói phương 
hướïnyg, phương chàm, Không chú trọng 
kế hoạch. biện pháp thực hiện cụ thê... 

Đầu óc thiết thực, thực tế đòi hỏi 
người cán bộ luôn luôn quan tàm đến 
chát lượng, hiệu qua công piệc, chú Ý 
đến lợi ích của mỗi việc, tránh chú 
nghĩa hình thức, chủ nghĩa thành 
tích, công của bo ra thí nhiều mà 
hiệu qua thủ được lại không tương 
xứng 

†)au óc thiết thực, thực tế còn đòi 
hỏi người cán bộ luôn rút kinh 
nghiem từ việc làm, nhạy bén trước 
mọi biến đồi của cuộc sống và nhạy 
cảm với cái mới. Rhìi tỉnh hình đã 
thayv đôi, hoặc thực tiền dã chứng 
mmĩnh những việc làm của mình là 
không đúng, thị cần nhánh chóng 
thay dõi, chứ không bào thủ, cố bám 
đấy chủ trương cũ đã lỗi thời. 


Óc thiết thực, tính thần thực tiến 
trong phong cách lẻ nín níf hoàn toàn 
xa lạ với chủ nghĩa thực dụng, chủ 
mgøhĩa kính tế và đầu óc con buòn., Nó 
cũng hoàn toàn xa lạ với thói bảo thủ, 
trí trệ và tư tưởng tự mãn. Óc thiêt 
thực, tính than thực tiễn luôn luôn 
gản với nhiệt tỉnh cách mạng cao, 
tính khoa học trong hành dòng, tính 
nguyên tắc và sự quan tàm tới mục 
tiêu và lợi ích cơ bàn, lâu đài, v.v, 
điều đó bảo đảm cho đấu óc thực 
tế không thoái hóa thành những thứ 
tư tướng cơ hội, thiên _ tầm 
thường 


cản, 


Luôn luôn án dữ: cơ sở, sốt thực 
lễ, gán bó qmại Thiếi bới quản chúng, 
báo đảm bà phát huy quyên ldm chủ 
tập thê của qguản chúng, là dặc điềm 
nồi bạt [rong phong cách lẻ nín nít. 

Là người đứng dàu Đăng và Nhà 
nước xỏ viết, Lê-nin luôn nêu tấm 
gương về gần gũi cặp dưới và cơ SỞ, 
VỀ SỰ Sảu Sắt VỚI CÒNHØ VIỆC, Về giải 
quyết công việc cụ thể, phủ hợp với 


- thực tế. Người kiên quyết đấu tranh 


chống bệnh quan liệu, tại họa đáng 
sợ trong điều kiện Đẳng lãnh đạo 
chính quyền. Người khẳng định rằng, 
bất kỷ cán bộ nào nếu sa vào vùng 
lầy của chủ nghĩa quan liêu đáng 
nguyền rủa là đã «tự treo cô mình ». 
Người dòi hỏi mọi cán bộ, bằng bất 
cứ giá nào cũng phải “đoạn tuyệt 
được với cái cảnh hồn độn, lỏn xòn, 
cải bệnh ban bệ, cái cảnh bù đau bản 
bạc và soạn thảo công văn ® (6).® Phải 
tập trung vào việc kiêm tra sự thực 
hiện ». “phái đành một hoặc hai giờ 
mỗi ngày để địch thân kiểm tra công 
việc" — dó là chỉ thị của Lê-nin đối 
với các Phó chủ tịch Hội đồng đân 
uy, vỉ, theo Lê-nin, nhiệm vụ chủ yếu 
của các dòng chí này là “kiềm trà 
việc thực hiện, kiểm tra xem cái gi 
điện ra trong thực tế ® (7). 

[Lẻ-nin lại luôn nêu tấm gương về 
gần gùi củn bỏ, nhàn dàn, sâu sát 
quần chúng, gản bó mạt thiết với 
quần chúng, Người khẳng định. nếu 
tách khỏi nhân đàn thì Đăng mất sức 
mạnh, Nhà nước chuyên chính vô sản 
mắt chỗ đựa và khòng thể đem lai 
thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội. Vì 
ầv. Lê-nin đòi hỏi mọi cán bộ : « Phải 
Sống sâu vào đời sỏng công nhàn, 
phải biết tưởng tận đời sống công 
nhàn, biết xác định một cách chắc 
chân, bất cứ trong văn đề nào, bắt 


` 


(3) V,]. Lê-nin: Toàn tệp, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va. 1977, tập +0, tr. 164, 

(6) V.]I.4êe-nin: Sách đá dân, 1978, tập 14, 
tr. 44+. 


(7) V.|. Lê-nin: Sách đã dẫn. tr. 443, 


¬l 
Cả 


cử lúc nào, tâm trạng của quần chúng; 
những nguyện vọng thật sự, những 
nhu cầu, những ý nghĩ của họ » (6). 


Là một dàng lĩnh đạo chính quyền, 
Đẳng phải gần bó mật thiết với nhàn 
đân, giáo dục, vận động nhân dàn đi 
theo con đường của Đăng, thực hiện 


mục tiêu độc lập tự đo và chủ nghĩa, 


xã hội. Trong điêu kiện lãnh dạo 
chính quyền, Đảng càng phải tăng 
cường công tác vận động quần chúng, 
cải tiến, nâng cao các hình thức, 
phương pháp vận động quần chúng 
cho phủ hợp với những yêu cầu mới. 
Cán bộ, đáng viên của Đảng — dù 
hoạt động ở lĩnh vực công tác nào — 
đều phải quan tâm tiến hành vận 


động quản chúng, dưa quần chúng - 


vào các phong trào cách mạng, nhằm 
đạt những mục tiêu cụ thề, gắn với 
việc thực hiện các kế hoạch kinh tế, 
ván hóa, xã hội, bảo đảm an nỉnh 
chính trị và trật tự an toàn xä hội. 


Đề thực hiện được vai trò người 
lãnh đạo, người tÖö chức quần chúng 
hành động, cán bộ phải dược quần 
chúng tin yêu, phải xây dựng được 
lòng tin cày vững chắc của quần 
chúng đối với cơ quan lãnh đạo. Trên 
văn đề này, quyên uy hay mệnh lệnh 
đều không có một tác dụng thực tế 
nào. Theo Iê-nin, chỉ có thê “chiếm 


được lòng tin cậy vô bở bến của- 


quần chúng bằng một thái độ dòng 
chí đối với họ, bằng cách quan tâm 
đến nhu cầu của họ» (9). Như vậy, 
hiều biết sâu sắc tàm tư, nguyện 
vọng của nhân dàn, thông cam với 
những khó khăn của họ, tử dó mà 
toàn tâm toàn ý lo toan phần dấu 
mang lại từng lợi ích cụ thẻ, thiết 
thực, góp phần khắc phục khó khăn 
thiếu thốn của dân, là vấn đề bức 
thiết mà Đảng đòi hỏi: ở-mỗi cán bộ, 
đẳng viên. Ngược lại, bàng quan, thụ 
động trước những khó khăn của nhân 
dàn, tự đặt mình cao hơn dàn, vi 
phạm quyền làm chủ tập thề của nhàn 
dân, lạm dụng quyến hành, chức vụ 


”m.ứđ 


( 


Đảng và Nhà nước xô viết, 


đề lên mặt hống hách. gày phiên hà 


cho nhân dàn... sẽ làm giảm lòng tin 


của đân đối với Đảng, phá hoại sự 
tín nhiệm của nhân dân đối với cơ 
quan lãnh đạo và đối với chính 
mình. 


Ngoài những vấn đề nói.trên, phong 
cách lê nin nít.còn có một đặc điềm 
rất quan trọng nữa, đó là lính tập 
thề, tính nguyên tắc oà tỉnh thần trách 
nhiệm rất cao. 


Trong cuộc đời hoạt động cách mạng 
của mình, Lê-nin luôn luôn nêu một 
tấm gương sáng về tính tập thê. Mặc 
dù là người lãnh đạo cao nhất của 
Lê- 
nin chưa bao giở cá nhân độc đoán 
giải quyết những vấn đề cần được tập 
thê bàn bạc, giải quyết. Trong trường 
hợp thuộc về thiều số, Lê-nin bao giờ 
cũng tuyệt đối phục tùng nghị quyết 
đã thông qua. Song, nếu vấn đề đó 
có tầm quan trọng, Lê-nin một mặt 
vẫn hành động trong khuôn khô các 
nguyên lắc của Đảng và Nhà nước 
xô viết, mặt khác tiếp tục bảo vệ ý 


- kiến của mỉnlir như nêu vấn đề đỏ ra 


ở cấp cao hơn, có khi đến đại họi 
Dẳng. Tính tập thê bao giờ cũng là 
một đặc điềm vốn có trong phong cách 
của Lê-nin, Người rất căm ghét thói 
chuyên quyền, độc đoán và biệt phải. 
Người yêu cầu tính tập thê phải được 
tuân thủ triệt đề và phải được thực - 
hiện từ tô chức cơ sở của Đăng trở 
lên. 


Đi đòi với tính tập thể, phải đề 
cao tỉnh thần trách nhiệm cá nhàn. 
Phong cách lê nin nít đòi hỏi người 
cán bộ trong khi giải quyết công việc 
phải có nghị lực và sự quyết đoán 


- nhanh chóng, phải đám làm, biết làm 


và dám chịu trách nhiệm. Tỉnh thần 
vô trách nhiệm đối với công tác, lần 


(8), (9) V.I. Lê-nin : Toàn tp, Nxb Sự thật, 


Hà -nội, 1970, tập 33, tr. 281, 


tránh sau lưng tập thề, Ỷ lại vào tập 
thề, rụt rẻ, đo dự và không dám quyết 
đoán khi cân thiết đều là những 
mặt đối lập với phong cách lê nin nít. 

Ngoài tính tập thề, tính thần trách 
nhiệm, tỉnh nguyên tắc cũng được Lê- 
nin rất chú ý. Tính nguyên tắc của 
Lê-nin là kết quả, là biều hiện của 
sự trung thành vô hạn của Người đối 


với sự nghiệp cách mạng. Lê-nin coi - 


tính. nguyên tác là yêu cầu rất cao 
thề hiện phầm chất của người cán 
bộ. Lê-nn bác bỏ mọi sự thỏa 
hiệp trên những vấn đề thuộc về 
nguyên tắc. Song, nguyên tắc đối với 


- 


Lê-nin không phải là nguyên tắc cứng 
đờ, máy móc, mà đó là nguyên tắc - 


_ mang tính linh hoạt, — linh hoạt trên 


cơ sở nguyên tắc. 
* 


. Những đặc điềm chủ yếu nêu trên 
về phong cách lê nin nít hợp thành 
một thê thống nhất hữu cơ. Đối với 
mỗi cắn bộ và đảng viên, rèn luyện 
mỉnh có được phong cách lê nin nít 
là điều kiện tất yếu đề hoàn thành 
tốt nhiệm vụ cách mạng mà Đẳng và 
nhân đàn giao phó. 


Cần quan tâm hơn nữa... : 
(Tiếp theo Irang 58) 


vực kinh tế tập thề này sẽ rất lớn. 
Đây là chưa tính đến kế hoạch đào 
tạo dài hạn trong những năm sắp tới 
khi mà nền kinh tế của chúng ta phát 
triên mạnh mẽ ; một số còng trình lớn 
đã bắt đầu vào sản xuất mà hiện nay 
chưa có đủ công nhân kỹ thuật. 


Trong năm, mười nă¡n tới, Nhà nước - 


cần đầu tư thích đáng vào việc xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các 
trường dạy nghề, bảo đảm cho các 
trường trọng điềm, các trường đào 
tạo các nghề then chốt của nền kinh 
tế quốc dân được xây dựng và trang 
bị hoàn chỉnh nhằm đào tạo, giáo dục 
một đội ngũ công nhân lành nghề, 
nòng cốt cho các ngành sản xuất. Mặt 
-khác, cần đầy mạnh việc xây dựng 
các lớp dạy nghề ngắn hạn phục vụ 


kịp thời yêu cầu phát triền nông ˆˆ 


nghiệp, thủ công nghiệp, sản xuất 
- hàng tiêu dùng, bàng xuất khầu. Chú 


ý đầy mạnh công tác đạy nghề ở các 
vùng nông nghiệp trọng điềm và các 
khu vực sản xuất có khả năng thu hút 
một lực lượng lao động đong đào. Cần 
kết hợp tót hơn nữa giữa Nhà nước 
và nhàn đản củng chăm lo phát triển 
sự nghiệp dạy nghề. 

Việc tô chức quản lý ngành dạy 
nghề cần thống nhất từ {rung ương 
đến địa phương. Chúng ta nên nhanh 
chóng xây dựng các Đan giáo dục 
chuyên nghiệp ở các tính, thành phỏ, 
đề giúp ủy bạn nhân đân tỉnh, thành 
phó, lành dạo và chỉ đạo công Tác giáo 
đục chuyên nghiệp... 

Tóm lại, trong điều kiện hiện nà v,. 
dù kinh tế có gặp khó khăn, việc phát 
triền công tác dạy nghề văn là cần 
thiết và cấp bách vì vấn đề dào tạo 
công nhân chủng những là vấn đề 
kinh tế mà còn là vấn đề chính trị— 
xã hội rất lớn và làu dài. 


~1 
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CHỐNG CHIẾN TRANH TÂM LÝ CỦA ĐỊCH 
Ở BIÊN GIỚI VIỆT — TRUNG 


£ 


Môr trong những địa bàn mà bọn 


bành trướng, bá quyên Trung- - 


quốc đang tăng cường các thủ đoạn 
chiến tranh tâm lý, đánh phá nhiều 
mặt là vùng biên giới ở phía bác 
nước ta. Trên mặt trận tư tưởng và 
văn hóa, đang diễn ra những hình 
thái đấu tranh gay go. phức tĐịp giữa 
ta và địch. 

Đặc điềm luận điệu tuyên truyền 
của kể dịch là xuất phát từ tư tưởng 
nước lớn, tư tưởng muốn làm bá 
chủ hoàn cầu, giả danh cách mạng xã 
hội chủ nghĩa chống phá sự nghiệp xã 
hội chủ nghĩa của nước tà, gia danh 
đảng cộng sản phá đẳng cộng sản. 

Những thủ đoạn chiến tranh tàm 
lý của bọn phản động Trung-quốc 
rất tham đọc và da đạng nhưng tựu 
trung nhằm những mục dích sau đây : 
chỉa rẽ các dàn đọc, chỉa rẽ bộ đội 
0uớởi nhàn cđlìn, chỉa rể Đăng fa, chỉnh 
queh của la bởi quìn chúng. Đọn phần 
động Trung-quốc gày tàm lý nơm 
nớp lo sợ, hoang mang trong những 
người ít được thông tín thời sự chính 
xác: xúc xiêm, kích động gây tâm lý 
nghỉ ky. khinh rẻ, thù hắn giữa các 
đân tộc; dụ đó, lừa đối, mua chuộc 
bằng một số mặt hàng tiêu dùng; lợi 
đụng phong tục tập quán và mỗi quan 


hệ họ hàng của các đản tộc ở biên 


giới để xuyên tạc sự thật, làm lản 
lòn địch ta, khoét sâu các yếu tổ tiêu 
cực trong đời sống. 


- 
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NÔNG-QUỐC-CHẤN 


Bảng bộ máy thông tin tuyên truyền 
đồ sỏ với hệ thống đài phát thanh tử 
trung ương đến các địa phương, các 
cụm truyền thanh ở' biên giới, các 
loại truyền đơn bằng chữ Hán, chữ 
Việt, bọn phản động trong giới cầm 
quyên Bác-kinh thường xuyên phỉnh 
phờ, lôi kéo người Hơ-mỏng, người 
Dao... #*trở về tÖ quốc» với “vua 
Hoa», «vua Đặng», hô hào «trừ 
Kinh, điệt Tày, cứu Nủùng »... 


Quản đội nhân dàn Việt-nam, đưởi 
sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản Việt- 
nam, là một quản đội cách mạng chân 
chính, gồm những người con tủ tú 
của nhân dàn lao động các đìn tộc 
Việt-nam; «bộ đội Cụ llồ » là những 
người cầm súng có lý tưởng, có trí 
tuệ. Hộ đội với nhàn đàn các đân tộc 
như cá với nước, mối quan hệ giữa 
quan đòi và nhân đân các dân tộc là 
mối quan hệ dòng bảo, đồng chí, đoàn 
kết với nhau thành một khối vững 
chúc, củng nhau chiến đấu bảo vệ 
quê hương, bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa. Kể thù đã dùng trăm 
phương nghìn kế nhằm gây tâm lý 
nghỉ ky, thù ghét giữa quân đội với 
nhân đân các đản tộc. Lợi dụng một 
vài khuyvết điềm của một vài cá nhân 
ở nơi này,. nơi khác, kế thủ tìm mọi 
cách gày ra chia rẽ giữa quân và 
đần ta. Chúng nói xấu bộ đội ta, 
xuyên tạc sự thật, gày tâm lý xa 
lánh hộ đội, Đối với bộ đội ta, chúng 


thưởng đánh vào tỉnh cảm của họ 
nhất là trong những ngàv lẻ, ngày 
tết. Với giọng lưỡi ra vẻ nhàn đạo. 
nào là «Các anh có được vẻ nhà 
đoàn tụ với gia đình không ?», « Tại 
sao Việt-nam đã thống nhất. vậy mà 
ngày nav nhiều người vấn phải xa 
cha mẹ, xa vợ con?», nào là *đến 
tiền tuyển, biên phòng chỉ đề làm 


bia đỡ đạn ›..., chúng định lay cñuyền 


y chí chiến đấu bảo vệ Tô quốc của 
chiến sĩ ta. 


Cùng với luận điệu chia rẽ đàn 
tóc, chia rẽ quân và dàn, bằng nhiều 
cách, chúng luỏn luôn gây tình hinh 
căng thẳng: bản phá, cướp bóc, lấn 
đất, làm mất ồn định cuộc sống của 
nhàn dân trong các bản, gày rối 
trong các phiên chợ :ở biên giới. 
Chúng phao Tín ngàv nào đó quân 
Trung-quốc sẽ đúnh to, đánh vào 
điềm này, điềm nọ... Do thiếu thòng 
tin kịp thời, do thiếu báo chí, thiếu 
máy thu thanh đề theo đồi tin tức 
thời sự, một số đồng bào đã bị lừa 
bịp., mắc mưu chúng. Một sỐ người 
không vững vàng, không phân biệt 
được tín nào đúng, tin nào sai, sinh 
ra phin vận trong suy nghĩ. hoặc 
là nói lại cho người khác nghe những 
luận điệu của dịch một cách vô ý 
thức. Từ chỗ lo sợ, hoang mạng đến 
chỗ bị lửa đổi, dụ dó, mua chuộc, 
thường không cách xa lắm. nhất là 
đối với những người sống ở các vùng 
"biên giới hẻo lánh. 


Rẻ thủ thường lạo ra nhiều cớ 
nham Riểm đề thúc ép một số đồng 
bảo ta bước vào bảy của chúng. Chẳng 
han, chúng cho bọn thám báo sang 
đất ta lùa từng đàn trâu, bò sang 
đất Trung-quốc, rồi nhắn tin người 
nào bị mất trâu. bò hãv sang nhận 
về Ó*- Với cách đánh bảy như vậy, 
_°0 lần chúng đã thu được kết quả. 

. Hởi vi, người nào đã bước chân sang 
bén kia biên giới đề nhàn lại tràu, 
bỏ của mình, đều bị ép phải nhận một 
vài bó truyền đơn mang về đất mình, 


Hơn nữa, chúng còn bất buộc họ 
phải nhận sự Sơiao ước» gì đó với 
chúng! lợi dụng nhữnp khó khăn 
trong đời sóng của nhân dàn ta, kẻ 
địch đã dùng hàng hóa de mua chuộc,, 
dụ đỗ những người nhẹ đạ, ngày thơ. 
hám tiền, thèm khát hàng hóa của 
chúng. Hằng cách đó, kẻ dịch đã 
mua chuộc được một số người về phá 
rừng hồi, lọt vỏ, đào rễ hồi bán sang 
« nước bạn », móc mắt trâu, bóc móng 
chân trâu đề đổi lấy cuộn chỉ màu. 
cái pin đèn, chiếc bạt .lửa. tấm vỏ 


_chăn, cái phích nước... 


Kẻ địch còn thường xuyên dùng 
những tên tay sai, những tên việt gian 
hoặc những phần tử xấu trong người 
Việt gốc Hoa đã sinh sống làu ngàv 
ở các tỉnh biên giới, lén lút tuyên 
truyền, phá hoại Qua miệng tên phản 
quốc Hoàng-Văn-loan, bọn bành: 
trướng hay nhác lại mối quan hệ giữa 
nhân dàn hai nước tại biên giới, quan: 
hệ dân tộc, quan hệ đấu tranh cách. 
mạng, quan hệ xã hội... đã hình thành: 
từ làu đời, đề hòng che giấu tội ác 
do chúng gây ra từ trước đến nay. 


* 


` 


Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư 
tưởng và văn hóa ở các tĩnh biên giới 
Việt — Trung đang diễn ra hằng ngày, 
hãng giờ rất phức tạp. Cuộc đầu tranh 
đó thể hiện tư tưởng độc lập tự do 
của toàn thẻ nhân dàn các dàn tộc 
Việt-nam chống chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyẻn Prung-quốc câu kết 
với để quốc Mỹ và các thế lực phan 
động khác; thể hiện chủ nghĩa xã hội 
khoa học chống chú nghĩa Mao: thê 
hiện nẻn văn hóa Việt-nam với nội 
dung xã hội chủ nghĩa và tính chất 
đàn tộc chống chủ nghĩa bành trưởng, 
bá quyền Trung-quốc hiện đại. 


Văn hóa cúa đân tộc nào biểu hiện 
tàm Tý của đân tộc ấv. Lòng tín, Tế 
song Đà Ú hức trách nhiệm của môi 
dàn tộc trong dại gia định các đàn lóc 


z 


củ} 


'Việt-nam đối với sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa, là những biều hiện sinh 
động về văn hóa của các đân tộc Ở 
vùng biên giới nước ta. Mỗi đân tộc 
dù số lượng người không dông, dù đời 
sống chưa cao, vẫn luôn luôn tự .hào 
về vốn. văn hóa của mình. Dân ca 
® S]i » Nùng, « lượn » Tày, *páo rung » 
Dao, “quấn khắp? Thái «gäu 
p`lênh » liơ-mông... ; những loại nhạc 
cụ: đàn tính, quả nhạc, khẻn, trống... 
góp phần làm nên nền văn hóa Việt- 
nam phong phú, đa dạng, nhiều màu 
sác. Ảnh sáng của văn hóa.cách mạng 
đem lại cho vốn văn hóa dân gian 
những yếu tố mới: kiến thức khoa 
học, tính chiến đấu, lạc quan cách 
mạng với nhiều thê loại mới, diễn viên 
mới, tác gia mới, đội ngũ mới. Văn 
hóa các dân tộc ở vùng biên giới phía 
bắc nước ta dang hàng ngày, hằng 
_glờở góp sức vào cuộc chiến dấu chống 


giặc ngoại xàm, xây dựng và bảo vệ 


Fö quốc xã hội chủ nghĩa. 


Bảo vệ biên cương Tô quốc, chúng 
tì cän có các lực lượng vũ trang, có 
những trạn địa, chiến hào ngang đọc, 
nhưng không thê thiếu một trận địa 
Vô cùng quan trọng, đó là trận địa 
lòng dân. Nhân dân các đàn Lộc ở đây 
sống lâu đời thành bản, thành chợ 
biên giới. Xen kẽ vào dó là công 
nhân, thanh niên từ các tỉnh ở miền 
trung du, đồng bằng lên xây dựng các 
làm trưởng, nòng trường... Sức mạnh 
của những con người ấy là sức mạnh 
tông hợp của tỉnh thần yêu nước xã 
hội chủ nghĩa, tỉnh thần doàn kết đàn 
tộc, tỉnh thần làm chủ tập thê xã hội 
“chủ nghĩa về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội. " 


- 


Bồi dưỡng sức mạnh cho những 
con người dang bảo vệ biên giới của 
Tô quốc, tất nhiên cần phải có lúa, 
nưô, khoai, sẵn, có muối ăn, vải mặc; 
có thuốc chữa bệnh... Nhưng những 
con người ấy cũng cần được bỏi dưỡng 
về sức mạnh trí tuệ và tính thần, cần 


.R0 


có giấy, bút, sách vỡ, căn được nghe 
tin tức thời sự, cần được xem phim, 
xem biều diễn nghệ thuật, cần được 
đọc sách,báo ; cần có nếp sống vệ sinh, - 


- không mê tín... Những hoạt động văn 


hóa mới vừa là øñữ khí tư tường đấu 
tranh hằng ngày chống chiến tranh 
tâm lý của kẻ địch, vừa là 7nục liêu 
phân đấu của nhân dân các dân tộc và 
các chiến sĩ vũ trang nhân dân. 


Trong hoàn cảnh còn có khó khăn 
về kinh tế và đời sống, chúng ta phải 
tồ chức tốt các hoạt động văn hóa 
thông tin ở vùng cao, biên giới. Kinh 
nghiệm thực tế ở nhiều nơi cho thấy 
nếu ra sức phát huy tỉnh thần chủ 
động sáng tạo của quần chúng, tỉm 
cách khắc phục khó- khăn thì văn có 
thê tô chức được các hoạt động văn: 
hóa, thông tỉn và phát huy kịp thời tác 
dụng tích cực của nó trong cuộc đấu 
tranh hằng ngày, hàng giờ chống các 
hoạt động phá hoại của kẻ địch. Nhiều 
nơi đã tö chức các đội thông tin lưu 
động tuyên truyền kịp thời, đem tiếng 
mói của Đảng và Nhà nước đến tận 
các chiến sĩ và đồng bào các dàn tộc 
giải đáp được những yêu cầu hiều 
biết của quần chúng và cô vũ những 
hành đọng cách mạng của họ. Nhiều 
huyện đã tồ chức đưa sách, báo đến 
các chiến siở các chốt bảo vệ biến 
giới và dồng bào ở rẻo cao. Trong 
công tác chỉ đạo, các cơ quan cỏ trách 
nhiệm đã ưu tiên dành cho vùng biên 
đới những cán bộ, những vật tư 
và các loại sản phầm văn hóa có 
chất lượng, góp phần cải thiện đời 
sống tỉnh thần cho bộ đội và nhàn 
đàn các đản tộc, 


Nhận thức dúng và đáp ứng kịp 
thời những nhu cầu cấp bách của 
những nơi œ đầu sóng ngọn gió» 
không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà 
eòn là thực hiện chính sách dân tộc 
của Dang và Nhà nước. Đó là việc 
tích cực đem ánh sáng văn hóa mới 
đến cho đồng bào các dân tộc thiêu 
số, khác phục tỉnh trạng chênh lệch 


về mức hưởng thụ văn hóa giữa các 
dân tộc thiêu số và dân tộc đa số, 


ðlữa miền núi và miền xuôi, nhanh. 


chóng nâng cao đời sống vật chất và 
văn hóa của đồng bào các đàn tộc Ở 
vung cao và biên giới, 


Trước những hoạt động phá hoại 
nhiều mặt, lầu dài của kẻ dịch ở ngay 
sát nách chúng ta, công Lác văn hóa, 
WÑhỏng tín ở vùng biên giới cần có 
những phương thức và biện pháp 
hoạt động phù hợp. Do tỉnh hình và 
đặc điểm của vùng biên giới, do điều 
kiện kinh tế còn có nhiều khó khăn, 
Các hoạt động văn hóa, thông tỉn Ở 


đây không thê rập khuôn như các địa. 


bàn khác. Phương thức có hiệu quả 
tốt là các hoạt động đó phải có nội 
dung đẻ hiều, thích hợp đi đôi với 
hình thức tô chức gọn nhẹ về người 
và phương tiện. Các tồ chức ở vùng 


biên giới không nhất thiệt phải đầy. 


đủ các « ban bệ " như ở các vùng khác, 
mà phải cơ động, thiết thực, phục vụ 
tốt đồng bào, chiến sĩ, nhất là ở những 
nơi hằng ngày phái đấu tranh trực 
tiếp chồng nh ững hoạt động phá hoại 
eúat kẻ thù. Các hoạt động cần thiết 
như : thông tín, có động, văn nghệ 
quan chúng, đèn chiếu, chiếu bóng, 
. xây dựng nép sống mới, quản sự hóa, 
triển lãm nhỏ, phố biến sách. báo, 
tranh, ảnh, tô chức nghe đài... cần 
được tiến hành thường xuyên, có sứ 
chọn lọc về nội dung và hình thức 
cho để hiệu, lành mạnh, hấp dẫn. 
Việc phản loại đòi tượng và phân 
vũng làm công tác văn hóa, thông tin 


là một biện pháp quan trọng đề bảo, 


đản: kết qua của hoạt động. Việc tô 
_ (ỒRức quần chúng hoạt đóng văn hóa, 
thông tín và việc đưa văn hóa tiên 
tiến đến với quản chúng, chỉ có thê 
đạt kết quả tốt khi nó thích hợp với 
đối tượng. Do đặc điềm ngôn ngữ, 
tam lý, phong tục tập quán, trình độ 
văn hóa có sự khác nhau, cho nẻn, 
việc phửn pùng/ đề có phương thức 
hoạt động phủ hợp là một kinh nghiệm 


th Ị 
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tốt. Có vùng cần phải hoạt động gọn 
nhẹ. Có vùng có thê hoạt động tương. 
đối tập trung với quy mô vừa phải. 
Có vùng có thể hoạt động như ở các 
tỉnh trung du, v.v. 


` Chợ ở biên giới, vùng cao không: 
chỉ là nơi trao đôi hàng hóa mà còn 
là nơi gặp mặt, thăm hỏi, sinh hoại 
văn hóa của đồng bào các đân tộc. Do 
đó, việc tồ chức tuyên truyền, giải 
thích chủ trương,chính sách, của Đăng 
và Nhà nước ta, đạp lại những luận. 
điệu phản động của địch ở đây là rất 
cản thiết và chắc chắn đem lại kết 
quả tốt. Trong các ngày họp chợ. các 

ban văn hóa cần tö chức nhiều loại ` 
hoạt động: thông tin thời sự, triền 
lãm nhỏ, chiếu phim đèn chiếu, biều 
diễn ca nhạc, tồ chức các trò vui chơi,. 
giải trí lành mạnh, đề vừa đáp ứng 
nhụ cầu sinh hoạt văn hóa của đồng 
bào, vừa giải thịch đường lõi, chính 
sách của Dẳng và Nhà nước, kịp thời 
thông báo tin tức thời sự, vừa làm 
mát tác dụng của các luận điệu chiến 
tranh tâm lý của địch. 


Hoạt động văn hóa, thòng tin ở 
biện giới sẽ đạt hiệu quả cao khi có 
sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn 
hóa, thông tín với các ngành khác, 
nhất là với các đơn vị bộ đội. Kết quả 
tốt đẹp của những hoạt động văn hóa 
thông tin ở nhiều nơi trong các tỉnh 
Quang-ninh, Cao-băng, Lạng-sơn, Hià- 
tuyên, Hoànm-lên-sơn, Lai-châu đã 
chứng mình tác dụng của sự phối hợp 
này. ử trong thực tiễn hoạt động, 
một số điện hình tốt về từng mặt dã 
xuất hiện. Đội thông tin gồm các cụ 
già ở huyện Ba-chẽ tỉnh Quảng-ninh 
đã hoạt đóng tối trong vủng đồng 
bào Dao; đội thông tin thị xã lào-. 
cai biết dùng thời gian họp chợ đề 
hoạt động văn hóa, thông tin có chất 
lượng tốt; đội thông tin huyện Đồng-. 
văn tỉnh Hà-tuyên đã kết hợp với các 
đơn vị vũ trang hoạt động tuyên. 
truyền Kịp thời... 


(Xem Hiếp trang 88) 
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Chiến lược quân sự của 

chính quyền Ni-gân hay là: 
CÁI THẾ MẮC KẸT VỀ 
CHIẾN LƯỢC CỦA HOA-KỲ 


` 


HỈNH quyền Ri-gàn đã trải qua 
hơn một năm cầm quyền. Thời 

gian cứ lãnh đạm trỏòi di, còn nước 
Mỹ đang bị búa vậy, bị thách thức bởi 
hàng loạt vấn để khó khăn, bế tác 
nghiệm trọng mà lối thoát thị chưa rõ 
ràng và không có hiệu quả. Vẻ mặt 
chiến lược quân sự, sự bế tác của 
chính quyền RBi-gân lại càng nồi bật. 


NHỮNG NỘI DỤNG CHỦ YẾU 
TRONG CHIẾN LƯỢC QUẦN SỰ 
CỦA CHÍNH QUYỀN RI-GẦN 


(hiến lược quần sự của chính quyền 
Ri-gàan hiện nay là chiến lược gi? 
Chiến lược quản sự của nước ÀÍỹ 
trong những nắm ð0 này ra sao 2 Đó 
là vấn đề mà nhiều cơ quan quản sự, 
Tiêu nhà chiến lược, nhà bình luận 
thời sự trên thế giới quan tầm nghiên 
cu. ‹ : 

Các nhà nghiên cứu chiến lược cho 
rằng từ năm 1975 đến năm 1979, chiến 
lược quản sự Älÿ làm vào tình trạng 
han như tế liệt, mắt phương hướng. 
lọ cho rằng: giữa lúc hàng triệu lính 
và sĩ quan XÍ$ từ chiến trường Việt- 
nam trỞ về với những vết thương 


§2 


~ 


THÀNH - TÍN 


trên cơ thể và tỉnh thần của họ, thi 
nhiều chiều hướng và chủ trương đối 
lạp nhau xâu xé nên quàn sự Mỹ. Các 
nhà chiến lược Alÿ công khai đấu 
khäu. cãi vã nhau trong các cuộc tranh 
luận kéo đài khỏng được kết luận. Có 
người chủ trương « chủ nghĩa biệt lập » 
về chiến lược ; theo họ, nước ÀÍÿ nên 
quay vẻ với chàu Mỹ. từ nay cạch 
không bao giờ đưa quân chiến đấu 
Mỹ đến một lục địa khác đề chuốc lãy 
thất bại nặng nề Có người chủ trương 
Mỹ chỉ rút lui có mức độ thôi, quay 
về phỏng thủ tuyến bái dáo Thái- 
bình-dương ; tử đó hình thành * chiến 
lược quản sự theo luyến hai ddo ®. 
Alóột số nhà chiến lược khác đề xướng 
thuyết «it bàn sinh lựừ dc địa bản 
ngoqi Đì 3, cho rằng từ nav Mỹ chỉ nên 
can thiệp quân sự ở các địa bản trọng 
yếu, nơi Mỹ có lợi ích chiến lược 
trực tiếp, còn những Hơi xa xvỎi. 
ngoại vị, thứ véếu thị: ÀJÿ chỉ nên quan 
tảm đến một cách gián tiếp, với nhận 
thức rằng cuộc chiến tranh Việt-nam 
đã làm bộc lộ rõ những bạn chế về 
mọi mặt của Hoa-k‡. 

Do “hội chứng Việt-nam ® trên cơ 
thể của nước Mỹ còn quá mới mề và 
nặng nề, do Hoa-kỷ văn còn run chân 


satr cơn vấp ngã sóng soài ở Việt- 
nam, cho nên giới cầm quyền cũng 
mnhtr giới quân phiệt Mỹ dưới thời 
€ŒGic-ron Pho và Gim-mi Ca-tơ đã tỏ 
ra lừng chừng, do dự, không dám lao 
vào các cuộc phiêu lưu quân sự; thái 
đ@ này biều lộ khá rõ khi một loạt 
mtrớc chàu Phí vùng đậy củng cố nền 


đọc lập với sự giúp đỡ tàn tình đảy. 


tinh thần quốc tế cao quý của các đơn 
vị quản đội Cu-ba, cũng như khi nhân 
đân I-ran quật nhào tên bạo chúa Pa- 
lê~vi tny sai của Oa-sinh-tơn và khi 
cách mạng Ni-ca-ra-goa sôi động 
gtang đòn quyết định vào chính quyền 
XÔ-mô-xa được Mỹ nuôi dưỡng và chỉ 
huụv. Đó là những thất bại nặng nẻ về 
chiến lược của Hoa-ký trong thời kỷ 
« sau Việf-nam s, giữa lúc nước Mỹ bị 
chim đấm trong một loạt cuộc khủng 
hoàng: khủng hoàng kinh tế, khủng 
hoàng tài chính, khúng hoàng lòng 
tin, khủng hoáng về thẻ chế, và đặc 
biệt là khủng hoàng về chiến lược 
quản sự. 


“Hô-nan Ri-gân xuất hiện trong cuộc 
vận động bầu cử tông thống Mỹ từ 
đâu năm 1980, đã sớm phác họa một 
chiến lược quân sự mới. Sau khi Ri- 
gần trúng cử, chiến lược quản sự nàv 
đã được hoàu chỉnh thêm. Có thể nêu 


lên những nội dung chủ vếu của chiến. 


lược quân sự ấy như sau : 


— Mỹ vẫn phải đóng vai trỏ cường 
quốc hàng dầu về mặt chiến lược, 
theo chiến lược toàn cầu. Hoa-kỳ có 
quyvền lợi toàn cầu. có trách nhiệm 
toàn cầu và có khi năng quân sự 
toàn cầu | 

— ÀÍlÿ phât tặp trung cao độ sức 
lực. tăng cưỏng nhanh chóng và mạnh 
mẽ sức mạnh quân sự đẻ giành lại 
ưu thế quản sự đã mất bởi sự tăng 
cường sức mạnh quản sự của Liên-xô 
trong những năm 70. 

— Mỹ phải vừa xây dựng lực lượng 
hạt nhân chiến lược mạnh đề ®răn 
đe”, vừa xâyv dựng lực lượng thông 
thưởng và lực lượng can thiệp nhanh 


đủ mạnh đề # ngăn chặn * đối phương. 
Răn de và ngăn chặn đều quan trong. 

— Mỹ phải có ý chi và quyết tân: 
sẵn sàng hành động quân sự ở mọi 
nơi, ở mọi lúc khi thấy cần thiết. 
Thậm chí nếu không đạt được hành 
động chung, hành động tập thê với 
các dồng mỉnh của Mỹ — điều mà MẸ 
cố gảng đạt được —-thì Mỹ phải có 
gan hành dòng đơn phương. 


— (at hòa hoãn sang một bèn, đưa 
hòa hoãn xuống hàng thứ yếu, nêu 
bật tư thế đổi đầu với Liên-xô., với 

_Ôu-ba, với Việt-nam, theo ý đồ chiến 
_lược đương đầu và đây lùi ba dòng 
thác cách mạng của thế giới trong 
thời đại ngày nay. 


— Mỹ phải chuẩn bị đầy dủ cho 
«hai cuộc chiến traith 9, thay thể chủ 
trương một cuộc chiến tranh rười » 
trước đây. Đó là một cuộc chiến tranh 
trên chiện trường châu Âu chống lực 
lượng quản sự cúa các nước tham øia 
Hiệp ưrớc Vác-sa-va và một cuộc chiến 
tranh nữa ở Trung Dông hoặc ở miền 
Nam châu Phi, ở Tây Á, ở Đông Bác 
Á hoặc ở- Trung Mỹ đề chống phong 
trào giải phóng dân tộc dưới chiêu 
bài «bảo vệ quyền lợi của thế giới 
tự do» ®*báảo vệ việc vận chuyên 
nhiên liệu và nguyên liệt trên các: 
dường thông thương quốc tếa... 
Trước kia chống nỏi dậy chỉ được 
các nhà chiến lược Mỹ coi là nửa 
cuộc chiến tranh, nay Ri-gàn coi là 
mỏi eđuộc chiến tranh hẳn hoi, đề nhấn 
mạnh ý định của Hoa-kỳ sẵn sàng. 
dùng lực lượng lớn đề can thiệp và 
xam lược khi có cuộc đấu tranh giải 
phóng của các dân tộc. 

Với những nội dung trên, chiến 
lược quân sự của Ri-gàn chưa có tẻn 
gọi rõ ràng. Có ý kiến cho rằng Ri- 
gàn quay lại với *chiến lược phán 
ứng linh hoạt» của thời Ken-nơ- 
đi — Tay-lo; thật ra chiến lược quân 
sự của Ri-øàn có nhiều nội dung 
khác trước, mang nặng bản chất 
hung hàng, táo tợn. mù quảng đến 


phi lý. Có ý kiến gọi chiến lược quân. 


sự của Ri-gàn là “chiến lược răần đe 
và ngăn chặn », hoặc « chiến lược của 
hai cuộc chiến tranh»; những khái 
niệm này chưa nói lẻn được nội dung 
bán chất nhất của chiến lược quản 
sự hiện nay của Oa-sinh-tơn. 


BÓNG ĐEN THẤT BẠI Ở 
VIỆT-NAM ĐẼ NĂNG LÊN 
CHIẾN LƯỢC QUẦN SỰ MỸ 


Mặc cho Ri-gàan và Lầu năm góc 
©ð làm ra vẻ quên đứt cơn ác mộng 
quân sự ở Việt-nam đi, mặc cho họ 
lớn tiếng tuyên bố rung hiện tượng 
“hội chứng Việt-nam» đã hoàn toàn 
chàm đứt 'trong xã hội Mỹ, răng Mỹ 
đã bước hẳn vào thời kỳ sau của thời 
kỳ “sau Việt-nam», thất bại lịch sử 
_của Hloa-kỳ ở Việt-nam cách đây hơn 
7 năm vẫn còn đè nặng lên chiến 
lược quàn sự Mỹ. 

Hầu như không một bài nghiên cừu 
về chiến lược nào của Mỹ và phương 
Tây lại không nhắc đến cuộc chiến 
tranh xâm lược của Hoa-kỷ ở Việt- 
nam như những điệp khúc ai oán 
nhất. Họ buộc phái nhận xét ràng: 
c&CQuộc chiến tranh Việt-nam đã làm 
đảo lộn chiến lược quân sự của Mỹ »; 
` qcuộc chiến tranh Viêf-naim đã tạo 
nên điều kiện đe Mỹ mắt đứt ưu thế 
về lực lượng quàn sự»; ràng với 
thất bại của Mỹ ở Việt-nam, Hoa-kỷ 
đã bước vào kỷ nguyên mới: kỷ 
nguyên của những hạn chế về sức 
mạnh quân sự. Ri-sớt Nich-xơn, con 
điều hầu siêu đẳng của Mỹ, trong cuốn 
sách “(Cuộc chiến tranh thái sự 9 đã 
thú nhận rằng, chính do hội chứng 
Việt-nam» mà chính giới Mỹ trong 
thời kỷ tiếp ngay sau thất bại ở Việt- 
nam đã bỏ mất nhiều địa bàn quan 


trọng ở châu Phi, rằng Oa-sinh-tơn. 


đã thụ động, nhu nhược đề cho hàng 
chục nghìn bính lính Cu-ba hoạt 
động trên lục địa giàu tài nguyên này 
mà không dám mày may đương đâu; 
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rằng ở Việt-nam, Oa-sinh-tơn buộc 
phải bỏ mặc Nguyễn-Văn-Thiệu chạy 
trốn trong thất bại hoàn toàn. và việc 
này chính là đã tạo nên mộ: tiền đề 
đề sau đó bỏ mặc Pa-lê-vi cho số 
phận thất thế bi thám của hẳn ở 
l-ran, và đề mặc cho Xô-mô-xa mắt 
sạch cơ đồ ở Ni-ca-ra-goa... 

Vào đầu năm 1982 này, khi vấn đề 
Xan=va-do trở thành một vấn đề đau 


đầu nhất của tồng thống Mỹ Ri-gân, 


khi sự lựa chọn bi thảm của Oa-sinh- 
tơn là can thiệp hay không can thiệp 
đề cứu vãn tình thế tuyệt vọng của 
bọn ngụy quân và ngụy quyền Đu-ác- 
tê được đặt ra cấp bách, thì bài học 
Việt-nam lại trở lại trên các bài bình 
luận của báo chí Mỹ, trên cửa miệng 


của các ông nghị Mỹ. Đã bảy năm 


rồi, thất bại triệt đề của Hoa-kỷ ở 
Việt-nam vẫn cứ còn nóng hồi, đầy 
tính thời sự hiện thực đề mà răn đe- 
những cái đầu nóng bỏng của những 


. kể cuồng chiến ở Oa-sinh-tơn. 


'NHỮNG. NHÂN TỔ THẤT BẠI 


TẤT YẾU CỦA CHIẾN LƯỢC 
QUẦN SỰ RI-GẦN 


Giàn bốn chục năm nay, giới cầm 

quyền ÀAlỹ đã nhiều lần thay dồi 
chiến lược quân sự nhằm thực hiện 
những mục tiêu của chiến lược toàn 
cđìu phản cách mạng. 
- Có thê nhận thấy mỗi một lần thay 
đồi chiến lrợc quân sự là một bước 
lùi vẻ chiến lược, khi so sảnh lực 
lượng trên thế giới luôn thay đòi 
theo xu thế bất lợi cho Mỹ và khi 
Hoa-kỳ liên tiếp vấp- phải những 
thất bại quân sự nặng ne. 

Chiến lược &frd đũa ào qgi» của 
những năm 50 được vạch ra trên cơ 
sở Mỹ có độc quyền về vũ khí bạt 
nhân và ưu thế rõ rệt về các loại vũ 
khí thông thường của hải quản, 


không quân và lục quân Àlÿ. 


Chiến lược € phản ứng linh hoạt? 
của những nàm 60 là một bước lùi 


= 


- 


rõ rệt khi Mỹ đã mất độc quyền về 


vũ khi hạt nhân và phải dõi phó 
với cao trào giải phóng xllàn tóc 


diểm ra trên kháp các lục dịa. 


Chiến lược € rán (lo thực tế » được 
đề xtưrớng vào cuối những năm 60 là 
TÓC Töước lùi nồi bật nữa khi XÍš buộc 
phải công nhận ràng sức mạnh và 
tiền của của Mỹ là có hạn, 


phái có cách đề cập thực tế thích 
hợp với tùng hoàn cảnh cụ thẻ, 
Nỹ không thể phản ứng lu bù ở 


ThỌi nơi theo những tính toán chủ 
quam cúa mình. 


Tiếp sau đó chiến lược quìn sự 
theo “học Thuyết Nich-vơn? lại là 
một` bước lùi nữa, khi Alÿ buộc phải 
nhậm ra mội sự thật đau đớn Tà 
lực lượng quản sự ÀÍÿ đã vấp phải 
thất bại nặng nẻ trên chiến trường 
Việt-nam, do đó nó không thê là 
cóng cụ có hiệu lực đề giải quyết 
cac vấn đề quàn sự trên 
có lợi cho lloa-k; Alÿ cần phái 
®fhúaag đồi màu da của xác chết 9 theo 
công thức; vũ khí ÀAlỹ, cố vấn Àl§ 
cộng với lính bản xứ và chính quyên 
bản xứ. Đây còn là một sự công nhận 
rằng nhàn dàn Mỹ khòng sản sàng 
chấp nhận việc ném con cn họ vào 
một bài lày vò nghĩa, ràng bản thân 
các lực lượng vũ trang Mỹ cũng 
không còn hãng hái xông ra một 
chiến trường xa lạ đề chiến đấu 
trong một cuộc chiến tranh mà họ 
khòng hieu rõ ý nghĩa và mục dích,. 


Theo phép biện chứng của sự vật, 
đáng lẽ chiến lược quàn sự của Bị- 


gànTchiến lược quản sự của Hoa-kỳ: 


trong thời kỳ «sau Việt-nam ® —phải 
là một sự điều chính theo hướng lùi 
thêm một bước: nữa, đề thích ứng với 
S§O sánh lực lượng mới, thích ứng với 
thế và lực của Hoa-kỷ trong thời kỷ 
mới, thích ứng *$với hoàn cánh của 
nước Afÿ đang lún sàu hơn vào cuộc 
tông khủng hoàng. Trong chiến lược 
quàn sự của Ri- gàn, người ta thấy bộc 
lộ tất cả sự phỉ lý của nó Vi vậy, bản 


cản 


thế giới 


thân chiến lược quần sự của lìi-zân đã 
mang trong mình nó những nhân tố của 
thất bại. Có thề để đàng nhận ra tính 
quy luật về sự phá sản tất yếu của 
chiến lược quản sự hiện này của lioa- 
Rỷ. Đó là vì: 


Trước hết, chiến lược quản sự của 
Hi-gàn màng lính chát hung hàng, táo 
tợn. nữ quán, trai ngược 0ới Thế pd 
lực hiện thực của nước AI dế quốc 
chủ nghĩa trong thời kỷ «sau Việt- 
nam ®, Làm sao một nước ÀÍlÿ Suy yếu 


Về kinh tế, tài chính, chia rẽ về 


ˆ ehính trị xã hội, mất ưu thế về lực 


lượng chiến lược quản sự cũng như 
về vũ khí thông thường, lại có thê 
giữ nguyên tham vọng toàn cầu và 
sản sàng lao vào các cuộc phiêu lưu 
mới với những kết quá tốt đẹp cho. 
nước Àlÿ được ! 


lai la, ba dòng Thác cách mạng, bất 
kê khó khăn và trở ngại, văn phái 
triên thế chiến lược tiến công, thúc 
dầy sự phát triền của thế giới iheo, 
định hướng của bước quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 
Sức mạnh chính trị, kinh tế và quản 
sự của các nước xã hội chủ nghĩa 
không ngư g phát triển ; năm sâu năm 
qua, chú nghĩa xã hội thụ hút thêm 
vào quỹ đạo của mình hàng trăm 
triệu nhân đàn của chịu Á, châu Phi, 
châu ÀAlÿ là tính; phong trào ga 
phóng đạn tộc nhằm hoàn toàn thoát 
khói chú nghĩa thực dàn cũ và mới 
an lan rộng và lên cao; cuộc đầu 


. tranh của giai cấp công nhàn ở kháp 


các lục địa vận phát triển mạnh; 
phong trào đầu tranh chống chạy dua 
vũ tranø, chống sản xuất bom nơ tơ 
rôn, chống triên khai tên lửa Àl$ ở 
châu Âu, báo vệ hòa bình thế giới đã 
địt những mức kỷ lục mới... Y định 
ngàn chặn và đây lùi bà dòng thác 
cách mạng cúa chính quyền lìi-gan 
chí là ao tường và chàc chân sẽ dàn 
họ đèn những thất bại nạng nẻ mới, 


— Hu là, thời gứítin không ng hộ 
chiến lược quân sự Àlÿ. Các nhà chiến 
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hrơc Mỹ cho rằng với nỗ lực ghê gớm _ 


tren eon đường chạv đua vũ trang, 
Mỹ có thề đuôi kịp Liên-xô về sức 
mạnh quân sự vào năm T9Ểz 
theo đà đó tiển lên giành ưu thế. Lại 
vẫn là ảo tưởng chủ quan của loa -k è † 
Iiên-xô đã lập tức tra lời: không bao 
giờ cho phép Mỹ giành lại ưu thế về 
quản sự đề lũng đoạn tình hình thế 
giới. 

Bốn là. cuộc chạy đua vũ trang đến 
điện loạn trên đất ÄXÍỹ chắc chún sẽ 
dẫn đến những mài Thuận xả hội JdỤ 
gät nhất, Ri-gàn đầy mạnh chạy đua 
vũ trang, tăng vọt chỉ phí quàn sự, 
đưa ngàn sách quân sự tử 161 tỷ đô 
là nắm 1951 lên 199 tỷ đô là năm 1982, 
rôi lên 263 tý đô la năm 19453. Nghiến 
rảng cắt giảm lớn chỉ phí bảo hiểm xã 
hội, chỉ phí y tế, chỉ phí về giáo dục... 
chỉ làm giàu cho các tạpdoàn tư bản 
cả mặp sản xuất vũ khí, gày tại họa 
cho các gia đình lao động, tăng thêm 
lam phát và thất nghiệp... Cuộc chạy 
đua vữ trang đến những mức kỷ lục 
của Hi-gàn chác chắn dẫn đến những 
thất bại mới về kinh tế và tài chính, 
kéo dài cơn suy thoái, tàng thêm sự 
bất mãn cao độ của nhân dàn *lao 


đọng, của các tầng lớp trung lưu và: 


của cá các công ty tư bán sản xuất 
hàng tiêu dùng. Xã hội Mỹ dang 
chứng kiến những cuộc đấu tranh 
g1ai cấp ngày càng mạnh mẽ và quyết 
liệt chĩa vào chính sách hiểu chiến 
và phiêu lưu của chính quyền Hi-gan. 
Sự có lập cao độ của chính quyền Hị- 
gan trước nhàn dàn Mỹ là diều tất 
vêu, Prong thời kỷ «sau Việt-nam *®, 
đóng đáo nhân dàn Mỹ phản dõi 
những hành động phiêu lưu xquàn sự 
của chính quyền Mỹ, mặc dù bộ máy 
chiến tranh tảm lý Mỹ ra sức kích 
dòng tính thần sò vành nước lớn của 
họ. Chính giới Mỹ cũng ngày càng 
chia rẽ sàau sắc trước những chú 
Irương phiêu lưu, mù quảng đến phi 
lý của Hi-gàn. 

NXưm lì, Mỹ không sao tập họp 
được đồng nưnh cùng hành động theo 


§U ~ 


đề rồi 


chiến lược quân sự của mỉnh. Đã qua 


-tử lâu rồi thời kỷ Mỹ là người lãnh 


đạo. là người chỉ huy có uy quyền của 
các nước để quốc và tư bản. Mỹ gác 
hòa hoãn sang một bên. nhiều nước 
đồng minh của Mỹ lại coi hòa hoãn là 
một chính sách hàng đâu. Mỹ chủ 
trương đương đầu, đối địch với Liên- 
xỏ, những các đồng minh châu Âu của 
Mỹ lại muốn mở rộng buôn bán theo 
quy mô lớn với Liên-xô ; ÀÍÿ phá đảm 
một cách trợ trên và tuyệt vọng 
những “hợp đồng của thế kỷ °, qua 
đó 10 nước Tây Âu mua mỗi năm hơn 
40 tỷ mét khối hơi đốt của Liên-xô 
nhưng các nước Tây Âu không chịu 
nghe theo gày chỉ huv của Xiỹ, Mỹ 
lam le can thiệp vào Xan-va-đo, nhưng 
nhiều đóng mình chủ vếu của Mỹ lại 
coi ÀLät trần Pha-ra-bun-đô Alaác-tU là 
người đại diện chân chính của nhân 


đàn Xan-va-đo, và can ngàn hoặc còn 


cảnh cáo Alÿ không được dưa quản 
chiến đấu Alỹ vào Xan-va-do. Nhiều 
nước dòng mình của Mỹ từ chối 
không tăng mạnh ngân sách quản sự 
như Mỹ yêu cầu ; xu hướng chống việc 
bố trí tên lửa Mỹ ở Tây Âu đang lên 
mạnh trong nhân dàn châu Âu và 
lác động đến nền chỉnh trị của các 
nước này ; thàm chí đã có nhiều nơi, 
nhiều đoàn thê yêu cầu gản 40 vạn 
quản Mỹ ở châu Âu rúi về nước và 
nói thẳng thừng rằng *Mỹ dà trở 
nên không cần thiết đối với châu Âu ®. 

Sáu là, trong chiến lược quản sự 
của RBi-gàan, bọn bảnh Trướng pà bứ 
giuyÈn Trung-qguốc đóng một vai trỏ 
khá nói bạt. Từ chỗ Tà đối tượng của 
một cuộc chiến tranh lớn của Mỹ, 
Trung-quốc chuyển. sang là một lực 
lượng càu kết với Mỹ để chống Liên- 
xỏ, chống ba dòng thác cách mạng. 
Mới xét bề ngoài, sự « đi chuyển » tràn 
địa của một đất nước có hơn 1 tỷ dân 
này thật là nói bật. Tuy nhiên đi vào 
phàn tích thế và lực, có thê thấy, sự 
phán bội đê hèn của bọn bành trưởng 
và bá quyền Bắc-kinh chưa mang lại 
cho chiến lược quân sự Hea-k$ý một 


lợi thế gì rõ rệt. Đó là vi Trung-quốc 
đất rộng người đông nhưng vẫn dang 
trong tỉnh trạng rất thấp kém về kinh 
tế ; quản lính Trung-quốc có số lượng 
lớn, nhưng trang bị kỹ thuật lại lạc 
hàu từ một đến hai thế hệ và khi so 
với lLiên-xỏ và các nước xã hội chú 
nghĩa khác, nội bộ đội quân ấy lại hòn 
loan liền niên vẽ chính trị. Nền chính 
trị Trung-quốc văn rối loạn kéo dài. 
Do đó về. mặt quân sự Trung-quốc 
khỏng phải là sức mạnh gì to lớn bồ 
sung vào chiến lược quân sự của Mỹ, 
mà còn là một gánh, nặng mang sức ÿ 
đớn củ về chính trị và quản sự. Dư 
luận Mỹ đã nói rõ: Hoa-k moi đâu 
ra từ 42 đến 67 tỷ đô la dế biện đại 
hóa quản đội Trung-quốc. dẻ quản 
đôi này có thề trở thành một đối trọng 
đáng kề trước sức mnạnh quản sự 
hùng hậu của Liên-xô trong chiến 
thược quân sự Mỹ 2 Mỹ moi đàu ra 150 
tỷ đỏ la đề đầu tư ở mức tối thiểu 
cho việc hiện đại hóa nền kinh tế 
Trungøg-quốc trong 10 năm tới, khi 
chính nền kinh tế Mỹ dang ở trong 
cơn suy thoái kéo dài 2 Mười năm 
trước, Ních-xơn mở cửa dến Bác- 
kính, những côc rượu chúc mừng tỉnh 
hữu nghị Trung — Mỹ khi ấy ngon 
ngọt bao nhiều thì đến nay lại trở nén 
cay đăng bấy nhiêu Ï 


—¬` 


CÁI THỂ KẸT CỦA_ CHIẾN LƯỢC 
QUẦN SỰ HOA-KY 


Ri-pàn quá là con người của dĩ văng 
xa xăm. Điểm lại chiến lược quàn sự 
của Hi-gan, chúng ta thấy người dựng 
nên chiến lược ấyv vẫn khư khư giữ 
một kiểu cách suy nghĩ rất cũ kỹ của 


thời kỷ Mỹ còn có thế và lực mạnh 
mề — thời ký ĐIẾPp ngàayv sau chiến 


tranh thế giới thứ hài. Từ đó đã có 
biết báo đổi thay trên thể giới! Nước 
Mỹ ốm yếu. tật bệnh, giả côi ngày 
"av đã mất đi sức cường tráng, sứ 
hẹp dàn và uy thế của thời trước. 


Chiến lược quân sự của Ri-gân đã 
chẳng kề gì đến so sánh lực lượng 
hiện nav trên thế giới, chẳng tỉnh gi 
đến sự sa sút trông thấy về thế và 
lực của Mỹ trong thời kỷ *“sau Việt- 
nam”, chẳng tính đến cơn suy thoái 
kính tế còn đang kéo đài của nước 
Mỹ. cũng chẳng nhìn rõ hiện tỉnh của 
xã hội Mỹ đang bị xâu xử bởi những 
xu hướng khác nhau: những tiếng hò 
hét hiếu chiến phiêu lưu lạc lõng giữa 
sự chán chường bực bội của nhàn 
dàn... 


._ Lất ea những chiến lược quản sự 
Alÿ trong gần bốn chục năm¿ nay đều 
có chung một điềm yếu chí tử: đỏ là 
thiếu tính hiện thực, từ dó không cở 
hiệu lực và không sao tìm ra được 
sức sống. Chiến lược quân sự cúa 
Ili-gàn «trội » ơn tất cá những chiến 
lược quân sự trước đó ở chỗ nó 
mang tính chất phi lý lớn nhất ! Người 
Trung-quốc hay than thở : lực bất tòng 
tàm ! Lời than này rất hợp với Ri-gân 
và cái chiến lược quân sự của ông ta. 
Nước ÀÍÿ về già, đã xuống sức trông ' 
thấy, làm sao có thể khư khư ôm giác 
mộng toàn cầu. sẵn sàng lao vào các 
cuộc phiêu lưu ở mọi nơi mọi lúc, 
làm gỉ có phép lạ đề trở lại mạnh mê 
hơn thế giới mới đang ở độ thanh 
xuân cưởng tráng, tràn đầy sức trẻ ! 


Dư luận ÄXlỹ đang báo động ràng 
chính quyền Hi-gân đứng trước quá 
nhiềữ cuộc khủng hoảng quốc tế phải 
đối phó cùng một lúc: khủng hoảng 
ở Trung ÄÀÍÿ mà tiêu điềm là Xan-va- 
đo: khúng hoảng ở Trung Tông; 
khúng hoàng ở miền Nam châu Phi; 
bọn tay sai của Mỹ bị quật cỗ và tống 
giam ở Ba-lan; xu thế chống Mỹ ớ 
Tảy Âu: cao trào chống Mỹ ở Ti-bi 
và Bác Phi... 


Cái thể kẹt cứng về chiến lược của 
Hoa-kỷ trong những năm 80 nà v chính 
là ở chỗ mục tiêu của nó quá cao, than 
vọng của nó quá lớn, trong khi thể và 
lực của nó đều suy giam rõ rệt, trong 
khi những lực lượng cách mạng của 


Š: 


thời dại đang trỗi đạày mạnh mẽ theo 
xu thế của thời đại, theo quy luật tát 
Yêu của sự phát triền xã hội loài 
người, - . 

Thái độ hung hăng hiếu chiến mù 
quảng cua chính quyền Hi-gân đang 


dẫn nước Mỹ lao nhanh thêm đến: 


những sai lầm, thất bại mới về chiến 
lược ; nó cũng đang đưa Hoa-kÈ đến 
tình trạng bị cô lập chưa từng có 
trong thế giới phương Tày. Tờ báo 
Thế giới Pháp nhận xét «& Àlÿ tự bắn 
vào chân minh, q®Mỹ bị khốn khô 
trước hết vi những chủ trương sai lầm 
của chính giới A[ÿ », 

Chiến lược quân sự của lloa-kỳ 
mang rất đặm đău ấn của người nặn 
ra nó,“của Hô-nan Ri-gân, một con 


người nỗi tiếng là cũ kỹ, bảo thủ, hiếu: 


chiến, mù quáng, thiền cạn và thỏ 1ð. 
Nó cũng mang đấu ấn của nến chính 
trị Hoa-kỷ hiện nay mà các nhà bình 
luận chính trị tư sẵn ở châu Âu lớn 
tiếng phẻ phán là thiếu hẳn nhàn quan 
thực tế, thiếu nhìn xa, nghèo tưởng 
tượng. chuyên phần ứng theo bín 
năng thỏ Rệch. 


Thỏi nào của nấy. Chiến lược quản 
sự không có sức `sống chính 
quyền lìi-gàn, của Hoa-kÿ trong những 
nam 30 thật tương XỨn# Với sự sa sút 
nhanh chóng của nước Mỹ đồ quốc chủ 
mghĩa trong cuộc tảng khủng hoang. 


tái 


Hà động thác cách mạng trong thời 
đại ngàv này đã làm phá sần liên tiếp 
những chiến lược quan sự ÀÍÈ Chắc 
chân rằng số phản chiến lược quản 
sự của Hi-gân cũng chẳng hứa hẹn 
điều gì mày mắn hơn. Chiến lược ấy 
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đang bị kẹt cứng giữa tham VỌnø và 

khủ năng, giữa mụe tiêu và biên pháp, 

giữa ý định chủ quan của Ri-gân và 

xu thế khách quan của thế giới, nó chỉ 
dưa lloa-kỳ đến những thất bại chiến 
lược mới. Có thề dự đoán rằng cái 
đ hơn ? của chiến lược quân sự hiện 
nay của Hoa-kỳ so với những chiến 
lược quân Sự trước nó, là nó sẽ phả 
sun sớzn hơn kề từ khi được đề ra, và 
phá sản một cách eœ nồi bậi ? hơn mà 
thôi I 


——————____Ố_ 


Chống chiến tranh tâm lý... 


(Tiếp theo trang 81) 


Công túc văn hóa, thông tin ở vùng 
biện giới cần được coi là một trong 
những nhiệm vụ chủ yếu và cần được 
các cấp Đảng, chính quyền và đoàn 
thề quan tàm hơn nữa. 


Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư 
trưởng Và văn hóa ở vùng biên giới 
Việt — Trung sẽ còn tiếp tục điễn ra 
đưới nhiều hinh thái, phức tạp, làu 
đài. Các hoạt động văn hóa thông 
(in, văn nghệ của chúng ta cần dược 
tìng cường hơn nữa, đề đáp ứng Yêu 
cầu của nhiệm vụ đấu tranh chống 
chiên tranh tâm lý của địch và thỏa 
mãn đời sống tỉnh thần của nhán dân 
các đàn Lộc, của cán bộ, chiến sĩ các 
lực lượng vũ trang nhân dân ở vũng 
biên giới phía Bắc, 
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